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Loi Néi Pau Ciia Ban Dich Viét Ngir

Kinh bach quy doc gia, céc thién tri thirc, va chu ton duc,

B¢ sach Lamrim Chenmo (tib. aa%er3s5) hay Dai Ludn Vé Giai
Trinh Ciia Pao Gidc Ngé (Tén Han-Viét 1a Bo-dé Pao Thir Pé Pai
Lugn) dugc dao su Tsongkhapa Losangdrakpa (tib. 2 8=r=gas=am
«) hoan tat va phat hanh vao nam 1402 tai Tay Tang va dugc xem
1a bo gido phap lidu nghia'. Bo sach nay sau do da tro thanh mot
trong nhimg gido phap thuc hanh t6i quan trong ciia dong truyen
thira Gelug, von 1a mot trong bon trudng phai Phat giao lon nhat
tai TAy Tang dong thoi ciing 1a dong truyén thira ma dwong kim
Thanh dirc Dalai Lama thir 14 hién dung dau.

Vi n6i dung va hinh thirc ctia b sach rat sdu séc, chi tiét va thim
diéu nén chung t6i chi xin c6 it 161 mo ta so luge. Nguoi doc chi co
thé danh gia duoc hay tu minh minh dinh gia tri ciia nd qua céc
nghién ctru cu thé, chi tiét va that sy van dung céc giang day trong
sach.

Mot cach ngan gon, vé mit hinh thirc thi ddy 13 mot bo giao phap
c& 16n trinh bay chi tiét vé cac phwong tién tu tap ciing nhu cac tri
kién co ban tir don gian dé tu hoc dén phtic tap vi diéu cho hanh
gia Pai thira & moi muc cin co ciing nhu trinh bay vé toan bo tién
trinh tu tap tir lic chuan bj cho dén mirc thién quan dé dat muc tué
giac tham cao nhét ctia hang Bo-tat. Trong bd sach, c6 khi Ngai dé
cap mot sd chi tiét lién quan dén cac ky ning tu tap Mat tong
nhung tuyét dai da sd cac phuong phap va cac gido huan trinh bay
trong bo sach déu 1a tong quan, cu thé va hoan toan kha thi cho tat

1 The Great Lam Rim. Choden Rinpoche. Truy c&p:07/01/2012.
<http://www.lamrim.com/lamrim/>.



ca moi déi tuong nao voi quyét tAm tu tdp cao, co thé thudc vao
trong truyen thong Phat giao bat ky, khong bat budc 1a nguoi tai
gia hay xuat gia, dau rang, c6 nhiéu chi tiét cia b sach nay duong
nhu thich nghi va sau sic hon cho cac Phat tir xuit gia. Song, nhin
chung thi khong c6 gi tréd ngai cho mét nguoi tai gia tu tap cac
phuong tién dugc giang gidi mién 1a 4p dung ding theo cac biét
huin nay. Bo sach duogc chia 1am ba quyén Thuong (tap 1), Trung
(tap 2) va Ha (tap 3).

Vé ndi dung:

Mot cach téng quat, song song véi mirc do thuc hanh tién bo, Ngai
Tsongkhapa nang murc triét ly va kién thirc bién ludn trinh bay dan
dan tir so dang dé hiéu ¢ quyén thuong cho dén muc tham diéu voi
rit nhiéu tranh bién trlet Iy séu sac va mi€u ta cac trang thai thlen
dinh va tué trong quyén ha. That sy s& rat kho cho 'mot doc gia néu
cac klen gidi vo cung vi té vé tinh Khong va mot sb tri kién vé thuc
tai toi hau (Chan Dé) lai duoc trinh bay ngay tir nhimg budc dau
hay dién giai cho nhiing ngudi chua du suc dé quan chiéu chang.
bay 16 rang 1a dung y c6 tinh su pham cua t6 Tsongkhapa.

Trong quyén thuong, ngoai chuong dau tién vé tleu su ngai Atisa
thi con lai bao gom cac ndi dung hay khai niém rat co ban vé ma
mot Phat tir khi bat dau tu hoc can biét bao gom céc chuan bi cho
thdy va trd, luan hdi, duyén khoi, T Diéu Dé va dao phép tu tap
va vv... Quyén 2 tap trung vao cac chu dé tu tap cho ngudi co can
co cao hon bao gdm céc gido phap tu tap vé 10ng tir bi, bay phép
luyén tdm, phép hoan chuyén ngi-tha, phat tim B6-dé, nhap mon
vao sdu Ba-la-mat-da va gidi thich chi tiét vé bon Ba-la-mat-da
dau. Quyén ha dic biét nhin manh vao tu tdp dinh luc va tué giac
tirc 14 hai Ba-la-mat-da cubi théng qua phuong tién thién. Trong
quyén ha, ngai Tsongkhapa dua ra nhiéu 1y giai chi tiét hay dung
hon 14 cac bac bo cu thé cia Trung Quan Cy Duyén (hay Trung
Quan Quy Mau, skt. Prasangika) vé luan diém cta cac trudng phai
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khéc qua do6 cho théy cach thuc ma Trung Quan Cy Duyén “chi
a” tanh Khong hay vé chan ly t61 hau.

De thay rd hon vé hoan canh lich sir cua b luén cling nhu dé hiéu

thém vé tac gia ching t6i xin trinh bay so luoc vé tiéu sur dai su

Tsongkhapa.

Tom luoc tiéu stir Ngai Tsongkhapa:

Ngai sinh ndm 1357 tai Amdo déng bac Tay Tang. Cho dén 7 tudi
thi ngai séng véi dai su Chdje Dondrup Rinchen. Ngai da tiép thu
nhiéu gido phap va cac 18 ban truyén ning luc tu tap cling nhu 1a
cac tu tap thién khi con rat nho.

T nam 16 tudi Ngai dugc tu hoc véi hon 50 dao su xuét chung.
Tir 1371 d&én 1376, Ngai tap trung tu hoc vé cac bd kinh Bat-nha
cting nhu 1a 5 by Luan chinh cua ngai Di-lac. T Tsongkhapa da co
mot tu tap phong phi va tri klen rat uyén thim vé ca kinh dién lan
mat dién ciing nhu 1a ngai tiép tuc nhan thém céc le ban truyén
nang luc tu tap tu rat nhiéu dao su thudc cac truyen thira khac
nhau. Ngai dd mong méi phat trién duogc tri kién dung dan vé ban
chat cua thuec tai.

Mudi mot nam tiép theo d6 Ngai da di du hoa tai cac dai hoc Phat
giao dao séu thém tri kién triét hoc va giang day.

Vao tudi 35, té Tsongkhapa gap g6 hoc tro la ngai Umapa, ngudi
nay c6 duoc ning luc truc kién dwoc cac thi hién vé than tri hué
{Phap thén tri hug (tib. a3v#vy)} cua nga1 Van-thu-su-lgi. Umapa trd

thanh ngudi giap Tsongkhapa truc tiép lién lac v6i dic Vin-thu-
su-loi. Sau cung chinh t6 Tsongkhapa ciing dd tu minh tryc kién
dugc Ngai Van-thu. Trong 1392-1393, theo gido huan cua Van-
thu, ngai tr bo cac hoat dong cong cong va tap trung an cu tu thién.
1394 Ngai chuyén dén Wolka va c6 thém co truc kién cta giac thé
lién hé dén cac tu tap cua minh. Dén 1395 Ngai tam ngimg an cu
dé tham gia tu stra ton tugng Phat Di-lic. Ba nim tlep sau ngai tu
tap & Lodrak va vao nim 1397 ngai bat dau lan an cu cudi tai
Wdlka. Trong nam 1398 Ngai c6 duyén truc kién td Phat Ho, trao
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truyén cho Ngai ban luan (Phdt Hé6 Can Bdan Trung Qudn Ludn
Thich). Ngai di dich ra Tang ngit ban Lu4n nay cua t6 Phat Ho.
Qua do, Ngai thau t6 dugc tri hué vé ban chat cua thuc tai tic la
Ngai tim duoc 101 dap cho diéu ma Ngai truy tam.

Vé hanh trang, Ngai dd c6 4 hoat dong quan trong bao gom: (1)
Trung tu ton tuong Di-lac Bo-tat, (2) Hoang héa sau rong cho céc
tang si trong nhleu thang tai tu vién Namste Deng qua do chan
hung lai truyén théng tu tap xuit gia, (3) Xac lap “Dbai Le Cau
Nguyén” tai Lhasa 1409, mo dau cho mét truyén théng van duoc
Iru truyén dén nay vao mdi hai tuan 18 diu nam Tay Tang, (4) Xy
dung tu vién Ganden (Hy Lac Tl,lf)l

Ngai vién tich nim 1419. Su nghiép 16n nhit ma ngai dé lai chinh
1a su ra doi cia dong truyén thira Gelug cling nhu 1a dong gop to
tat vao viéc lam sbng lai Phat gido Tay Tang.

Vé hé thong viét tat:

Pé tao diéu kién cho quy vi khi doc mot gido phap kha coéng phu
nay dugc thuan loi hon, chung t61 xin c6 vai nhan dinh lugc qua vé
cach trinh bay cua ban dich Anh ngir. Ban Anh ngir da dugc dich
va trinh bay theo phuong cach truyen théng Tay Phuong. Cac cha
giai theo hé théng dinh ~dang ti€u chuan va hé thong viét tat vé tén
tua dé cling nhu mot sb chit viét tit thong dung da duoc sur dung.
Vi t6n trong cach trinh bay nay, ban dich Viét ngir s& giit hau nhu
nguyén ven cac chu thich do. Do vay, bat budc nguoi doc phai it
nhiéu “lam quen” v6i bang viét tat dé nam bat tén cac tac pham
tham chiéu. Dé cho tién, bang cac chit viét tit nay dugc trinh bay ¢
phan dau ciia mdi quyén sach (thay vi & cudi sach nhu ban Anh
ngit dung). Diéu nay s& tién lgi hon cho viée truy ctru.

Y1ama Tsongkhapa's Biography. Lama Yeshe Wisdom Archieve. Truy
cap: 07/01/2012.
<http://www.lamayeshe.com/index.php?sect=author&subsect=bio&id
=37>.
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Trong bang viét tit nay, cling c6 thém vao d6 mot it chir viét tit ma
ban dich Viét ngit c¢6 dung thém chang han: skt. tirc 1a Sanskrit hay
Phan ngit, chn. tirc 1a Chinese hay Hoa ngi, tib. tuc 1a Tang ngf,

.. Tuy nhién, trong cac truong hop khong ghi rd thi chung t61 mac
dinh cho skt. tirc 1a Sanskrit.

Vé hé thdng chii thich va cac giai thich ngan:

Trong ban dich Viét ngir s€ c6 thém mat sb thuat nglr chuyén bi¢t
can dugc giai thich rd rang hon, rat tiéc 1a ban dich Anh ngir vi ly
do nao do trong 1an xuat ban dau tién nay da khong dé cap hay dé
cap khong du thong tin. Dé khic phuc viéc nay, ching t6i da dung
thém mot sd dang phu chu dé 1am 16 cac danh tir Phat hoc duoc
ding. Dong thoi, dé cho tién trinh bay theo cach thong dung cia
cac sach Viét ngtr, cac chu thich tir ban dich Anh ngtr thay vi duoc
dit & cudi quyén sach s& rat bt tién cho ngudi doc theo ddi (nhit
1a khi sach nay s& c6 thém dinh dang ebook) nay s& duoc chuyén
thanh cac ghi chi cubi mdi trang. Va néu cha thich d6 1a do ban
dich Anh ngir tao ra thi chung t6i s& danh sé ky hiéu bat dau boi
BA<XYZ>, trong do, BA ham y “chu thich ciia ban Anh ngli” va
<XYZ> 1a s thtr tw cta chd thich nay tir ban Anh ngt. Qua do6
ngudi doc c6 thé truy ciru cac tham chiéu hay so sanh lai v6i ban
dich Anh ngir dugc dé dang.

Trong vai trudng hop cu thé, mot s6 cha thich vé cac thuat ngir
trong ban dich Anh lai thiéu thong tin, khong rd rang hay ngay ca
c6 khi lac dé. Trong truong hop nhu thé chung t6i manh dan thay
vao bang nhirng chu thich tuong dbi o rang hon va dwa vao céc
ngudn dan c6 thim quyen hay c6 uy tin.

Ngoai ra, trong nhiéu trudng hop chung t6i ¢6 ghi chu thém vao
mach van chinh mét s cum tir, thuat ngtt hay tén tuong duong. bPé
cac cum tuir ghi thém nay hoan toan dugc tach biét so voi mach van
chinh, thi ching t61 dat ching trong céac dau ngoac nhon: {dinh
dang cua cac cum tur chén thém cua ban dich viét}. Nguoc lai, khi
doc, thinh thoang quy vi s& thay co cac cum tir trong ngoic vudng;
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day 1a cac ghi chii thém cia ban dich Anh ngit da c6 san: [dinh
dang cua cac cum tu chén thém cua ban dich Anh ngit].

C6 nhiéu thuat ngir Phat hoc, nhét 13 trong tip mot, dé giup cac doc
gia tré con it kinh nghiém vé tir viung Phat gido dé theo ddi, chung
t6i chii y thém vao ciing nhu 1a lip lai mot sb chu thich vé cac
thuat nglr nay cho céc doc gia dugc thuan ti¢n hon trong viéc hiéu
va nim mach chinh van.

Vé cac thuat ngtr Phat hoc:

Céc thuat ngtr Phat hoc that ra c6 nhiéu diém phtic tap. Pa sb cac
tir ding trong kinh dién trudc ddy déu mang ning anh huong chir
Han trong d6 c6 nhiéu thuat ngir rat kho hiéu néu ngudi doc khong
biét chit Han hay khong biét cach tra ciru. (Bén canh kho khian nay
1a viéc cung mdt cach viét chit Han-Viét thi co thé c¢6 dén rat nhiéu
chit Han dong am rat d& gay hiéu nham néu dung so suét, khién
nguoi tu hoc hau nhu phai hoc ranh tiéng Hoa trude khi c6 thé doc
hiéu céc thuat ngtr Phat gido nhu vay va day la diéu ma ching toi
khong mong mudn xdy ra trong dé an nay).

Muc tiéu ciia dé an khong phai 1a dé biéu dwong kién thirc hay
khoe khoan chit nghia ma chinh 1a 1am sao cho cang c6 nhiéu
nguoi doc hiéu va ndi dung trinh bay cang rd rang chinh xac cang
t6t. Do d0, sé tuy theo tinh hudng hay ngit canh ma ching toi s&
lwa chon céc cau chit thich nghi. Nguyén tic co ban chung dé lua
chon Ia cac thuat ngir nao da rat phé bién s& duogc uu tién dung lai
va néu né 1a loai thut ngir muon tir Vén chtr Han hay tor nudc
ngoai (chir Phan) thi ching toi s& ¢ ging giai thich thém qua hé
thdng chu thich néu cin. Ngoai ra, dé cho rong rai trong viéc hanh
van cac tor nglt nao ma chuing t6i xem (dinh danh) la twvong duong
thi s& duoc luu y qua cach dit thém cac chu thich ngan dong khung
trong hai dau ngodc nhon {...} hay qua cac ghi cha. Cac thuat ngir
Han-Viét nao tuong d6i khong con thong dung, nhu quan diém da
dé cap trén s€ co the dugc xem xét thay thé bang cac thuat ngir rd
rang hon néu thay can.
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Riéng vé cac chir phién 4m: Ching t6i hét stc tranh né 16i ding
chit phién am cta nhitng chit vén da phién am lai tir mot ngdn ngit
trung gian (nhu cac 16i phién am cia Hoa ngir chang han), trir
truong hop chir phién am dé da that sy quen thude. Chang han chir
Ba-la-mat-da (skt. Paramita) c6 nghia 1a “t6i hao”, “toan hao” hay
“toan thi¢n” s€ dugc dung lai vi ndé qua quen thudc trong khi té€n
Ba-tau-ban-dau vén ciing 1a mot 161 phién 4m lai tir chir Han s&
khong dugc dung ma thay vao do la tén Thé Than duoc dich nghia
truc tiép (skt. Vasubandhu). Ngoai ra, mjt sd thuat ngir khi dugc
phién am s& co dau _gach noi dé cho thdy cac thudt ngir do co
ngudn gbc da 4m tiét nay duoc phién am lai. Thi du: Thich-ca
Mau-ni, Muc-kién-lién, Bo- dé B6 tat,

Ngoai ra, ching 61 cling c¢b ging theo mot quy cach dat tén thong
nhat riéng dé nguoi doc dé theo dbi va tra ctru thém vé sau.

1.Tén kinh luan: Theo truyén théng chung, hiu hét tén cac
kinh hay luén déu duoc dich nghia va dung tor Han-Viét nén
ban dich nay s€ theo cung mét quy cach. Ngoai trr cac thuat
ngit khong thé dich vi ¢6 qua nhiéu nghia hay qué thong dung
thi s& duoc diung theo 16i phién am. Thi du Kinh Bdt-nhd Ba-la-
mat-da.

Ngoai ra, tén tua cua cac bd kinh, cac luan, cac tac phém hay
trude tac (trir cac tén twa viét tit cia ban Anh ngir) s& duoc
xem 13 danh tir riéng va do d6 s& duoc viét hoa tit ca cac chi
trong tén d6 (twong tu nhu cach viét tén ngudi). Thi du Diéu
Phap Lién Hoa Kinh chu khong phai 1a Diéu phap Lién hoa
kinh. Cac tén nay ciing s€ dugc in nghiéng.

V& tén cac kinh luén, truong hop co dugce té€n Phan nguyén géc,
chung t6i s& vu tién dich lai chiéu theo cac tén theo tén Phan
nglr ndy coé tham khao véi cac thu muc kinh van Han tang thay
vi dung tén dich lai tir kho Han tang, ngoai trir truong hop cac
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kinh ludn d3 c6 tén quen thudc. Pic biét, chung toi tham chiéu
nhiéu thuat ngir tr Kho D Liéu S6 Thu Muc Tam Tang cta
So Nghién Ctru Phat Hoc Trung Hoa — Hi¢p hdi Phat Dién
bi¢n Tu (<http://jinglu.cbeta.org/>)

2.Tén nhan vat :

a) Nhan vat thudc cac truyén thong Pali: Hau hét cac tén nay da
duoc sir dung rat nhiéu trong cac kinh dién va thuong 1a cac tén
phién 4m nén céc tén phién am nay s& dugc dung lai. Hodc néu
khong thi s& dung 16i phién 4m La-tinh hoa truc tiép tir chit Pali
(hay chir Phan). Chang han A-nan-da hay Ananda.

b)Nhan Vat thudc cac truyén thong Sanskrit (Phan): dung 16i
tén dich nghia nhu: Long Tho, Thé Than, Nguyét Xung, Phap
Xung, Lién Hoa Gidi ... Trong truong hop tén dich nghia qua
dai thi c¢6 thé ching t6i s& dung lai tén Phan di La-tinh hoa
chang han dung Atisa thay vi dung Nhién Dang Cat Tuong Tri
(qua dai) hay A-dé-sa (phién 4m)

¢)Nhén Vat thudc truyén théng Ty Tang: tén clia cac nhan vt
nay thuong mang nhiéu ¥ nghia va rat dai, do d6 chiing t6i s&
dung 16i phién &m La-tinh hoa. Chang han nhu Sopa Rinpoche,
Dalai Lama.

3. Tén dia danh:

a)Cac dia danh noi tiéng: ding lai cic tén thuong thdy trong
cac kinh luan.

b)Tén cac dia danh khong quen thudc: dung 16i phién 4m La-
tinh hoa theo 11 viét Anh ngit.

Ly do ma trong kha nhiéu truong hop néu trén chung t61 uu
tién dung lai tiéng Phan da La-tinh hoa (thay vi tiéng phién am
Han-Viét) 1a vi mudn tao diéu kién cho cac hoc gia méi va cac

tu sinh thudc gidi tré c6 duge su thuan loi dé tra ciru truc tlep
qua Internet (thay vi phai tim cach truy nguoc lai dang viét tir
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chit Han va roi sau d6 lai ciing phai tra ctru tiép cho ra chir

Phan nguyén gbc, d6i khi 1a mot qua trinh gai goc khong can

thiét)
Ngoai ra, tuong ciing xin luu y thém, trong vai truong hop dac
biét, mot s6 thudt nglr chuyén dung trong sach nay von dugc giai
thich va ghi rd théng qua hé théng phu chu, c6 thé khong hoan
toan tuong hgp theo mot y nghia thong dung hay khong hoan toan
dung theo cach giai thich hay cach hiéu trong cac sach cua cac dich
gia hay tac gia khac. Do do, cac thuat ngir do chi dac thu trong ndi
ham cua ban dich nay. Kinh mong quy ddc gia luu ¥ dé tranh ngd
nhan vé ¥ nghia.

V& ngudn tai li¢u tham chiéu chinh:

Trong phan nay ching 61 chi liét ke vai tai liéu tham chiéu chinh.
Con chi tiét ctia rat nhidu ngudn tham chiéu khac dugc trinh bay
tryc tiép trong cac ghi chii qua d6 ngudi doc co thé truy tam lai
dugc nguyén ban.

Tac pham Steps on the Path to Enlightenment (voll, 2, and 3 —
Copyright 2008) 1a luan giai chi tiét v& bo Lamrim Chenmo do
ngai Geshe Lhundub Sopa soan thdo s€é dugc su dung nhu Ia tai
liéu ddi chiéu, tham khao va phu cha tbi quan trong. Co nhiéu chu
thich s€ duoc trich lai tir bo luan nay cting nhu céac chi tiét kho hiéu
hay khong 16 rang ctia ban dich Anh ngit ciing s& dugc dbi chiéu tir
cac giai thich trong d6 dé tim ra nghia Viét ngir sang to hon.

Ngoai ra, tan man trong cac ghi chi thém cua phan Viét ngir cling
dugc chon loc tur cac ngudn twong d6i du tin nhiém. Mot s6 ngudn
din vé cac thuat ngit Phat hoc thuong xuyén duoc iy tir Rigpa
Shedra (www.rigpawiki.org) va tir cac tac pham Tang ngit dang tin
cay da dugc dich ra Anh ngtr.

Mot s6 danh tir Phat hoc da quen thu¢c nhung ching van co thé
duogc chu thich gidi nghia vi e rang cac ddc gid tré muon hoc thém
s& gap nhiéu kho khin trong viéc hiéu cac thuat ngir do.
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Vé dan y:

Dan y ctia ban dich Viét nglr hoan toan theo sat ban dich Anh ngfr.
Tuy nhién, do dan ¥ cia nguyén ban tuong ddi phtrc tap nén ngudi
doc can c6 vai cha y. Trong ndi dung trinh bay s& khong chira 18
cho céc tiéu deé, phan muyc, ... ngoai trir viéc danh s6 thu tu va
dung kiéu chir t6 dam. Viéc hiéu va biét cach dung dan ¥ s& gitp
ngudi doc biét duoc vi tri twong ddi cua chi tiét trong bai so véi
téng dan y chung ciing nhu 13 tién d6 cua phap giang tai d6. Do
vay, trong mdi quyén trong bd sach, dan ¥ ddy du cua quyén sach
s& duoc néu lai trong phan dau sach.

Vi day 1a bg luan 16n, rat kho tranh khoi cac so xuat, du rz‘ing nhom
nhitng ngudi dich thuat va hiéu dinh da dung rat nhidu tdm huyét
va thi gid trong nhiéu nim va theo nhiéu cong doan xir 1y khac
nhau dé giam thiéu t6i da cac 18i lam. Chung t6i xin hoan toan
nhan trach nhiém va s& v cung cam kich tit ca nhitng dé nghi, phé
phan, khuyén cdo vé cac chi tiét du nho hay lon dé bo luan duoc
hoan thién hon.

Nguoc lai, vé phia nguoi doc, dé thau hiéu cac chi tiét mau chdt
quan trong cting ¢ cac doi hoi nhu 1a trinh d6 can ban t6i thiéu vé
hiéu biét Phat hoc phd thong, biét it nhidu vé kinh ludn, ¢ long tri
nhan khi doc mét gido phap 16n va ¥ hudng that sy mudn trau ddi
tu hoc.

Trong phan dan nhap cua bai giang Pinh va Tué vé ban Pai Luin
nay duc Dalai Lama c6 day: ... Do do that su quan trong trong
viéc dp dung lap lugn vi dao su Tsongkhapa da noi: ‘néu mot ai do
chdp nhén cdc 10i day ciia ta (bao gom ca nhitng giai thich vé cdc
167 day liéu nghia va dién nghia cia dirc Phdt) ma thiéu di viéc dat
dén cdc lugn chitng va lai khang dinh ching nhw la chdn 1y thi cac
con khéng nén xem ké dé la nguoi hoc gia cé dii tham quyén, c6
gid tri hay c6 dii uy tin”."

IPhat 40. Ngay giang th(* nhat bui sang. The Great Treatise on the
Stages of the Path to Enlightenment. Tai: Chanh Tu vién Tay Tang,
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Theo nhu ¥ chi trén, 15 rang ddi véi mot ngudi tu hoc nghiém tic
v6i chi hudng Dai thira thi khong thé nao chi nhim mat doc tung
rdi 1am theo cac 101 giang du 1a ciia Phat, ctia bon su hay ciia to ma
mot trong nhitng thao tac cin ban can c6 nita chinh 13 viéc rén
luyén thoi quen phan tich luan ly céc 161 gidng ma minh hoc duogc
trén duong tu dong rudi.

Cudi cung, muc dich cua viéc chuyén dich bd dai luan nay khong
ngoai vi¢c cung ung thém mot phuong ti€n manh, rd va kha thi cho
cac dao hiru va cac ting sinh von mong moi tham khao thém cac
biét huén nhung lai khong du kha nang theo ddi cac giang ludn
béng tleng nuoc ngoai cting nhu la dong gop thém cho phan giang
luan vé Kim Cuong thira vn con nhiéu méi mé cho cac béac thién
tri thirc c6 dip xem qua, so sanh va tim hiéu sdu hon vé cac phuong
tién tu tap Phat gido. Mong rang cong trinh niy s& 1a mot tai liéu
that hitu dung cho cac hanh gia, cac thién tri thirc nd luc tu tip tinh
tan dé dat hanh phuc tbi hau.

Moi cong dirc xin hdi huéng cho sy giai thoat tit ca chung sinh
hitu tinh.

Lién lac:

Xin vui long dung dién thu dé lién lac véi nguoi dai di¢n ctia nhém
dich thuat Lamrim Lotsawas qua dia chi lang.dau@gmail.com vé
cac van dé lién quan dén dé an nay.

Dharamsala, An-d0 Ngay: 23-25 thang 10 2011. Truy cap:
04/02/2012.
<http://www.dalailama.com/webcasts/post/211-the-great-treatise-
on-the-stages-of-the-path-to-enlightenment>.

! Thut ngir chdng sinh hitu tinh dung dé chi cac sinh vat cé kha ning
cam xuc tirc 13 biét dau khd. Trong khudn khé bd sach, ching toi
viét gon thudt nglr nay thanh ching sinh 13 dung dé chi ching sinh
hitu tinh.
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Kinh chc tit ca than tim hang tinh thirc va an lac
Mua Xuan 2012.
Nhom Lamrim Lotsawas
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Crude tien vie trén hél chiing con xin ding lor tin thin che
Db, chu SBéid;, ol thicn SEG phetp, chue Thdy, e TH
vi chie Cing thude cde dong truyén thie Rhit gido, dic bigt
lir cde su phu ciier dong truyén thie ONalanda di hé 1 chinh
Rhip dein dit ching dé i licp tue hio ton cdc phuong tign tu
tdp vi hudng din ching con ren luén tinh i oyt Hot
Cam 8o,

Cuing con zin ding lén Chinh e Dalai Lama bin
dich amrim Ghenmo vdi wie ngong cim lx lng tr b vé
luong cilax Nzt dlit khdng mét méi hoing héa chinh Rhdp vi

hd tre chiing sinh vé phin bigt trén con dong tu tip bit hao

dong.

KNgupén hoi hudng lit o cong diie v cic hé qud 1! dep il

adng lrinh nay v cho sut gildc ngd cile lodn hé chulng sinh
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Loi Cam Ta

Xin chan thanh cam ta Bo Van Hoa va Ton Gido Tay
Tang, dac biét la ngai bo truong — Ton Duc Tsering
Phuntsok Rinpoche di hoan hy hé tro cho dé dn nay
voi mong moi dem lai lgi ich [6n lao cho cac Phdt tur
Viét Nam muén tim dén an lac trong thé gioi hon dén

\ 1
nay'.

Xin thanh kinh tri dn ngai Lama Zopa Rinpoche sang
Igp vién ciing nhw ni s Tén Dirc Holly Ansett Tong
thu ky ciia t6 chivc FPMT (Sang Hoi Bdo Ton Truyén
Thong Pai Thira) dd ung hé va tao duyén cho chiing
16i dwoc dé dang lién lac va ky két cdc gidy phép
thuan loi cho viéc chuyén dich bo dai luan.

V6 cung cam than hé tro cia ngai dao sw hoc gid
Geshe Lhundub Sopa, qua dién dam da vui long cho
phép chung toi duoc sw dung ban ludn giai Steps on
the Path to Enlightenment (Cac Budc Trén Lo Trinh
Pén Gidc Ngé) nhw la tai lidu tham chiéu va chi gidi

Theo ndi dung thu' gui ctia B6 Trudng Van Hdéa Ton Gido Tay Tang cho
dao hitu Lé Xuan Dugng, dai dién nhom dich lamrim lotsawas vao
ngay 12 thang 01 nam 2009.
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chinh cho dé an nay. Khéng cé sw hé tro tinh than va
cu thé cia ngai, ban dich sé kho long co dwoc hinh
thanh nhw hién tai.

Xin chdn thanh cam ta Geshe Passang Gelek, Geshe
Ngawang Thogmey, dai duc Thich Phap Chdnh, dai
dwc Thich Phdap Quang da tdan tinh hoi han, giup do
ciing nhw chii dong tra 101 cdc cdu héi lién quan dén
dé an.

Xin cam ta Nha in Hwong Trang va nhd xudt bdn
Snow Lion khi lgp hop dong dd twong nhiwrong cho
chiing t6i tham quyén phé bién ban dich Viét trén
phuong tién dién tu.

Xin cam ta cic dao hivu TS. Nguyén Lé Thiy Anh, cu
si Nguyén Minh Tién, cu si Té Tam, va cu s Ngé Don
da hoan hy gitip d& cho dé dn.

Ciing xin trdn trong ghi dn tdt cd than quyén gia dinh
cua cac thanh vién trong nhom dich thudt lamrim
lotsawas da tan déng, ho tro va dong vién cac dao
hitu ndy c6 dwoe dii duyén va thi gio quy bau dé tham
gia dé an ndy trong thoi gian ldu dai.
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Ngoai ra, moi né lyc déu sé vo ich néu khong co su
g6p sikc ¢ gang cia tdt cd cde dao hitu khdp noi da
hé tro qua cdc hinh thirc khdc nhau dé givp ludn
chuyén, giit gin va phdt hanh cdc gido phdp cia dirc
tte phu Thich-ca Mau-ni. Xin chan thanh cam ta tat ca
cdc né e am tham hodang héa chanh Phép cia timg
Phat .
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Loi Tua Twr Chi Bién Ciaa Ban Dich Anh Ngir

Cudn sach nay 13 tip dau tién ciia bo sach gdm ba tap trinh bay
toan bd ban dich Pai Ludn vé Giai Trinh Ciia Pao Gidc Ngo
(Byang chub lam rim che ba). Tap dau tién trinh bay tit ca nhiing
thye hanh so khoi dé phat trién tim BO-dé (bodhichitta, byang
chub kyi sems). Nhing tap ké tlep tap trung vao dong lyc va sy
thuc hanh cua Bo-tat, va tap cudi cing 13 mét trinh bay chi tiét vé
dinh (samatha, zhignas) va tué (Vipassana, lhag mthong).

Cong viéc dich thuat nay duogc thuc hién véi sy bao trg ciia Trung
Tam Hoc Tap Phat Gido Tay Tang (TTHTPGTT). Trung tam nay
dugc Geshe Ngawang Wangyal' dd quéa c¢d thanh 14p ndm 1958 tai
Washington, New Jersey. Geshela 1a nguoi di tién phong trong
viéc giang day Phat giao Tay Tang tai xur so nay va da day rong rai
cac giao phap cua moi truyén thong Tay Tang, ké ca nhiéu trinh
bay ngan v€ Giai Trinh Cua Dao Phdp (lam rim) do Tsongkhapa
viét. Mot sd nhiing trinh bay ndy di dwoc xuit ban trude khi
Geshela vién tich vao nam 1983. Trinh bay gido phap lam rim nhu
1a con dudng c6 trinh ty dé dan toi giac ngd ciing da tré thanh mot
trong nhimg dé tai hoc tap cbt 16i tai TTHTPGTT ciing nhu tai

Geshe tuong duang véi thuét ngit kalyanamitra, theo nghia den Ia "ton
ddc hitu" (ban ton ddc). Trong 16i st dung thong thudng, day la hoc
vi chi danh cho cac hoc gia tu si trong trudng phai Gelugpa hay trong
Sakya Tay Tang khi ho tot nghiép. Trong Gelugpa, geshe dugc chia
thanh nhiéu ddng cdp trong dd cao nhat la Lharampa. Mot s6 cho
rang geshe la hoc vi twong duong véi hoc vi tién si. Trong thuc t€,
thdi gian dé€ hoan tat hoc vi nay la tir 12-20 ndm tap trung vao viéc
hi€u nhé kinh luan va tranh ludn. Chuang trinh hoc xody quanh 5 ch
dé chinh gébm: (1) Vi Diéu Phdp, (2) Tri hué Bat-nha Ba-la-mét-da,
(3) Trung Dao, (4) Nhan Minh Luan (hay Luan ly hoc Phat gido) va
(5) Gidi Luat. P& to su tdn kinh va than méat d6i véi cac geshe, ngudi
Tang thudng goi cac ngai la geshela.

Geshe. Wikipedia. Truy Cap 20/02/2012.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Geshe>
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nhiéu trung tdm Phét gido TAy Tang khac trén khap thé gioi. Doi
v0i nhiing nguoi ban ron trong xa hoi ngay nay nhu quy vi, tai liéu
Ve Giai Trinh Cia Dao Phdp trinh bay mét hinh anh ngan gon, dé
ndm bét vé con duong Phat hoc. TAt ca moi sach noi vé giai trinh
dao phap theo truyén thong Gelug' di dwoc xuit ban tir trude t6i
nay déu duoc rat ra tor Pai Ludn Vé Giai Trinh Ciia Pao Gidc Ngo,
va ty n6 mang mot gia dinh rang ngudi doc co thé tham khao
ngudn chinh van. Tuy nhién, cho téi nay chua c6 mot ban dich
tiéng Anh day dii ciia ban van nay.

Vao nam 1991 Loling Geshe Yeshe Tapkay va Donald Lopez, khi
do 1a thinh giang su tai TTHTPGTT , dé nghi TTHTPGTT t6 chuc
mot nhom dich gia dé hoan tat viéc phién dich bd Pai Ludn. Toi
nhiét tinh d6n nhan ¥ kién nay. La dé tr ciia Geshe Wangyal toi da
luén luén mudn dam nhan viéc phién dich mot tac phém 16n cua
ngai Tsongkhapa, boi vi long ton kinh cua thay d01 voi ngai da
khién t6i rat cam kich. Mot lan thiy d3 noi vé6i toi rang thay dic
bi¢t quan tam tdi cac trude tac ctia ngai Tsongkhapa bdi vi ngai da
dugc dirc Van-thu-su-loi xuat hién day riéng. Didu nay lai cang
gdy thém 4n tuong cho t6i khi t6i doc cudn Giai T rinh Dao Nhanh
Chong (Lam rim myur lam) cua Losang Yeshe ghi rang dirc Van-
thu-su-loi muén bao dam rang ngai Tsongkhapa viét Pai Ludn voi
diém dic biét 12 hoa nhap ba loai ngudi (skyes bu gsum) — ngudi co
kha nang nhd, trung binh, hodc 16n — v6i ba khia canh nén tang cua
dao phap (lam gyu gtso bo mam gsum) — quyét tim mudn giai thoat

!Gelugpa, nghia den 13 ‘hién nhan’. Pay la trudng phai Phat gido I6n
nhat Tay Tang, do ngai Tsongkhapa sang lap vao thé ky 14. Gidi luat
va hoc tap uyén bac dugc nhan manh trudc khi budc vao tu tap thién
dinh. Biing dau dong Gelugpa la cac Bdc Dalai Lama lién tuc tai sinh
dé€ dam nhan trach vu nay; vao ndm 1642 P Dalai Lama ddi thir V
trg thanh Ianh tu tén gido va thé tuc cla Tay Tang va tor d6 dén nay
Tay Tang van gilt tap tuc nay. Gelugpa. Wikipedia. Truy cap
20/01/2012.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Gelugpa>.
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(nges byung), tim B6-dé (byang chup kyi sem) va chanh kién (vang
dag pa’i lta ba). Hon nita, vi TTHTPGTT c6 nhiéu dich gia c¢6 du
trinh dd, ké hoach nay xem nhu cé thé thuc hién duoc. Ban van di
duoc chia ra cho muoi bdn dich gid va nhu thé Ban Phién Dich
Lamrim Chenmo di ra doi. Vao mua hé nam 1992 mét sé phién
hop di dugc t6 chic tai TTHTPGTT dé di dén su dbng V. vé mot
danh sach thuat ngir chuyén mén. Khi xem nhiing phan dan nhap
sau ddy, doc gia sé thiy rang dat dugc sy dong ¥ vé cac tir chuyén
mon ban than né da la mot viéc lam vi dai.

Dé dé dang cho nguoi doc, cac dich gia dd sap xép Tép 1 thanh hai
muoi bon chwong phong theo phac thao Tang ngir. Toan bd phac
thao cta phan dau ban vin nay duoc dua thém vao ¢ phu luc cubi
tap sach {day la phan dan ¥ dugc dé ¢ dau ban dich Viét}.

Cac dich gia 1am céng viéc dich thuat véi y hudng nham toi ngudi
doc thong thuong. Do d6, mac du Tsongkhapa hau nhu ludén ludn
dung chir viét tat khi trich din, & day chung t6i dua ra chit twong
can bang tiéng Anh cua tén ddy di hon cia ban van. O lan trich
dan dau tién mot van ban, chung t6i s€ cung cap tén day du trong
ngon ngir gdc. Tén day di ctia van ban nhu trong Tam Tang Kinh
Pién Tang Ngit, An ban Béc Kinh do D.T. Suzuki hiéu dinh (1955-
1961) s€ dugc ghi lai trong chu thich ¢ lan trich dan dau tién cua
mdi tac pham. Trong trudng hop Tsongkhapa khong dua ra tén cla
tac gia khi trich dan, tén tac gia — nhu dugc xac dinh boi cac nha
c6 tham quyén tir trude t6i nay cua Ty Tang, ngay ca khi cac hoc
gia hién dai khong xac dinh tac gid hodc da xac dinh mot tac gia
khac — duogc ghi thém vao ban dich. Dich gia s€ cho biét trich dan
nam & dau nhu trong ban Suzuki hiéu dinh khi nao co thé duoc dé
cung cap ngudn tham khao cho nhing hoc gia muén theo dudi mot
nghién ctru chi tiét hon vé ban Tang ngit. Nhimng thong tin thém vé
thu muc tac gia lién quan dén nhitng vin ban nay c6 ¢ trong phan
tham chiéu.

Cac dich gia khong c6 y dinh dua ra mét thu muc ti mi chi tlet ma
chi cung cép cac thong tin vé nhimg an ban trong ngdn ngit gbc va
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nhitng ban dich ma noi chung ho da dung. Poc gia mudn c6 nhiing
thong tin chi tiét vé cac ban dich va cac tac pham khac viét bang
tiéng Anh c6 thé tham khiao & Pfandt (1983), de Jong (1987),
Nakamura (1889) va Hirakawa (1990).

Cac dich gia da diung mot hinh thirc xap xi twong duong vé phién
am cua tiéng Anh dé viét tén nhiing tac gia Tay Tang, dong phai,
va noi chdn ciia xtr s¢ nay. Cach viét chir Tay Tang chinh xac theo
161 Wylie (1959) dugc dé trong ngodc khi xuat hién lan dau tién.
Cac dich gia ciing dua thém vao cudi sach mot bang ngan gom céc
thuat ngir tiéng Tay Tang.

Céc thanh vién cia Ban Phién Dich Lamrim chenmo lam cong viéc
dich thuét trong tap nay gom c6 Elizabeth S. Napper, Joshua W. C.
Cutler, John Newman, Joe B. Wilson, va Karen Lang. Cac dich gia
da dung an ban duoc xuit ban boi Nha Xuit Ban Nhan Dan Tso
Ngon (Thanh Hai -/ ?@) nam 1985 dua vao ban in khic gb Ja-
kyung (Bya khyung). S6 trang tleng Tay Tang cta an ban nay dugc
dua vao trong khip ban dich, viét trong ngodc va in chir ddm dé
tién viéc tham khdo. Cac dich gid da dung an ban Ganden Bar
Nying dé tham khao boi vi ban nay duoc coi 12 by khic gb xua
nhit ctia ban van. Vian ban khong ghi chinh x4c ngay nhitng ban gd
nay duoc khac, nhung mot vin ban quan trong khac trong cting b
khac g6 nay, Dai Ludn vé Giai Trinh ciia Pao Chdn Ngon Thira
(sNgags rim chen mo), duoc khic vao nam 1462. Pic Dalai Lama
da an can trao cho Elizabeth Napper muon tap ban thio Gaden Bar
Nying ttr thu vién riéng ctia ngai. Vi sy bao trg ciia Thu Vién Tac
Pham va Vin Khé Tay Tang, ba da chup anh vi phim tai liéu nay.
Céc dich gia d4 so sanh cac an ban Tso Ngon va Ganden va khong
thdy nhiing sai biét quan trong. Céc dich gia cling tham khao Bén
Chii Thich Pan Két (Lam rim mchan bzhi sbrags ma) va nhat quan
sir dung né dé dién giai cac trich dan. Cac nguoi hi¢u dinh da doc
toan bd vin ban va thao luan viéc dién giai cac doan vin kho véi
cac hoc gia Phat giao Tay Tang 1di lac dwong thoi Denma Locho
Rinbochay va Loling Geshe Yeshe Tapkay.
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Ciing nhu bét cir ké hoach nao ¢ kich thuéc nay, da co rat nhiéu
nguoi giup dd va yém tro chung toi. Pau tién va trude hét, toi
mubn bay t6 long tri an va ton kinh t&i nguoi da khién cho ké
hoach nay thanh hinh, bac cha gia vi dai cua Phat gido Tay Tang
tai dit nudc nay, cb Geshe Ngawang Wangyal, nguoi da giup to1
nhin cudc doi qua con mét cia Puc Phat. Ké dén, toi rat cam ta cic
dich gia va cac hoc gia Tay Tang di dugc dé cap ¢ trén vi nhimng
dong gop to 10n cua ho cho ké hoach nay. T6i déc biét tri an nguoi
cong tac hiéu dinh cua t61 la Guy Newland vé nhitng déng gop
thiét yeu ma 6ng dd niang nd thyc hién. To6i ciing cam on Don
Lopez vé nhiing goi y hi¢u dinh va nhiing 101 khuyén hitu ich,
cling nhu Brady Whitton, Carl Yamamoto, va Paul Coleman vé
cong vi¢c hi€u dinh cua ho. Téi ciing rat biét on nguoi chu bién
ciia Snow Lion 1a Susan Keyser vé nhimg nd luc bén bi dé trau
chudt cho tac pham nay. T6i cam kich sau xa vo van nd lyc cua cac
geshe thuoc TTHTPGTT, Thupten Gyatso, Ngawang Lundhup,
Lozang Jamspal, va Lobzang Tsetan da gitp do trong viéc truy
nguyén nhimng tham khao vé cac trich din va lam sang t6 vin ban.
T6i ciing cam on David Ruegg va Robert Thurman vé nhitng dong
gop thich dang cho phén tu liéu giéi thidu. Trong sb cac dich gia
t6i dac biét cam ta Elizabeth Napper vé nhitng n6 lyc hon thuong
1& va vé viéc sin long cung cap cho dé an tit ca nhitng cong trinh
lién quan dén vin ban ma ba da thuc hién duoc trudc day. Toi
cling tri an Natalie Hauptman va Gareth Sparham vé nhiing nd luc
tbt bung cua ho vé chi thich va thu muc. K& hoach nay khong thé
ndo tién trién dugc néu khong co6 su yém tro tai chanh rong lugng
ctua Buff va Johnnie Chace va Joel McCleary, nhitng ngudi ma tinh
ban cua ho t0i cling khong kém phan cam kich. T6i tri 4n sdu xa
song than t6i, Eric va Nancy Cutler, vi tim long nhan tir khong thé
do ludng dugc cua cac ngudi danh cho to6i va TTHTPGTT. Cubi
cung, toi xin cdm on v¢ toi 1a Diana vé su ung ho khong ngoi va su
trg gitip khong lay chuyén dé hoan thanh dé 4n nay.
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Joshua W. C. Cutler
Trung Tam Hoc Tap Phat Gido Tay Tang
Washington, New Jersey
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Loi N6i Pau Cho Ban Dich Anh Ngir

Pai Ludn Vé Giai Trinh Cia Pao Gidc Ngé cia Jey Tsongkhapa 1a
mot trong nhimg tac phdm vi dai nhit vé ton gido hodc thé tuc
trong thu vién di san nhén loai. Dai luén nay trinh bay mot tam
nhin 1am quy vi siing s& vé ngudn gdc v thuy v6 chung va nhiing
chuyén hoa v6 cung tén cia moi dang song; viéc xac dinh gia tri
chau bau vé sy hién than lam c4 nhan con nguoi & mot thoi diém
mang tinh quyét dinh cta cudc tién hoa cho riéng minh. Pai luin
trinh bay khai thi nay trong mot cung cach khién lay chuyén dugc
cho c4 nhan nguoi doc dé ho dat mot thay ddi md hinh co ban
trong tam nhin vé cudc doi caa ho: tir mot tac nhan riéng tu, tu ky
trung tdm, chi-huéng-vao-cudc-doi-nay, phan ddu voi nhimg dong
nuoc 1 va nhitng trd ngai quanh minh, ndng long tim mot chut an
toan va hanh phuc trude khi hy vong tim dugc mdt sy x6a sach
binh yén trong cai chét; dé tré thanh mot ching sinh thire tinh huy
hoang bay vut ra khoi mdt kinh nghiém vo tan cua qua khu trong
mot chuyén bay tién hoa ky diéu t61 mgt van m¢nh dep khong thé
tuong tugng duge cua tri tué, tir 4i, va phuc lac — Phat qud, hodc
don thuan 1a su vinh quang tién hoa t6i thuong ma bat ky chung
sinh hiru thirc nao ciing c6 thé dat duoc.

Di nhién tam nhin nay khong khéi nguyén noi Pai Ludn. D6 chinh
1a tAm nhin da dugc Dirc Phat Thich-ca va cac dé tr giac ngd cua
ngai dé xut, trong tat ca cac nen van minh A Chau trong gan sudt
hai thién nién ky, qua mot 5O luong kinh van bao la voi rat nhleu
nhanh trong nhiéu ngén ngir. TAm nhin nay khai thi con nguoi vé
chinh ho nhu 13 tham dy vién trong qué trinh tién hoa huy hoang
va diy ¥ nghia nay.

Dai Lugn thau nhom lai nhiing dau mbi vé cau chuyén, hinh anh,
va gido phap tir s6 kinh van sang ngdi nay va dan dét ching thanh
mot dang thirc ¢6 dong, mot tam vai phong phu, toan dién va da
nang dén ndi n6 co thé dugc thiét ké thanh y phuc hiru dung, my
miéu va c6 kha ning thich nghi cho bat ky nguoi nao mudn mic
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no. Doi khi ngudi ta ndi rang Jey Tsongkhapa tiép nhan Gido Phap
ctia Dtrc Phat vao thoi diém ma Gido Phap d6 toi luc bi phai mo
roi vao quén lang va khong con duge st dung — vi do chung sinh
khip noi cii co va tranh gianh nhau vé nhimg nghi thirc va dic tinh
lién hé toi gidc ngd — Ngai khién né tham thau nhimng chan 1y tinh
tay, va dem lai st séng mai cho viéc hanh tri ciia ho mot cach
ménh liét dén ndi nhimg giang day nay s& mang lai sinh lyc cho
hang triéu nguoi co dau 6c coi mo trong sudt ndm trim nam ké
tlep

Mot khi cac doc gia da dat dén su dich chuyén c6 huong vé nhan
thire duge tiét 16 mot cach hé théng trong tac phém nhu mot dai tdu
khuc, Pai Ludn dua ra cho ho nhiing phuong phap thuc tién 16 rét
va chi tiét dé thyc hién tim nhin cua ho trong nhiing hanh tri
chuyen hoa can thiét dé giup ho bay 1én. Nhitng hanh tri dugc kheo
1é0 sip xép dé danh thic con ngudi tran tuc bi 4 am anh v6i sy thanh
cong trong doi nay va dua ca ba loai nguoi tam dao tir giai doan
tién hoa nay qua giai doan tién hoa khac. Céac giai doan nay khoi tir
viéc nuong tia vao béc thién tri thirc, qua nhitng chu dé s& giai
phong tam thic trong sy tir bo thé tuc siéu tuyét — sur quy bau cua
than nguoi c6 du ty do va co hoi, su ké can cua cai chét, ly nhan
qué tién hoa, va su c6 mit khap noi cua dau khé trong kiép sdng
khong giac ngg; to1 nhiing chu dé mé rong tam long — long bi, long
tir, va tinh than giac ngd vi tha nhan; va cudi cing t6i nhing diéu
phtrc tap sau xa va dat khoat co tinh gidi phong cua tri tué siéu viét
vé tinh v6 nga vé chu va khach quan. Ngudi hoc hoi va ngudi hanh
tri c6 thé dung di dung lai nhiing cha dé va nhiing phuong tién
nay, thiu hiéu mdi ngdy mot sdu hon vao trong tam, va cudc doi
ctia ho s& tir tir nhung chic chan tro nén tét dep hon.

Diéu thiét yéu quy vi can nhé 13 Pai Ludn khong phai 1a mot tac
pham theo chu thuyét tiém tién, khéng don thuan 1a mot tap hop
nhitng thyc hanh so khoi nham chuédn bi ngudi doc cho gido phap
mat truyén cao hon dang cho doi & d6 va nam bén kia gido phap
ctia 16 trinh. Pung ra ddy 1a hién gido — gido phap cong khai — va
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con dudng cua gido phap nay dugc chinh tic gia nhic dén nhu la
con duong “chia s¢ chung” (thun mong), con duong dugc dung
chung cia ca hién va Mat gido. N6 1a gido phap day du nhat, cao
nhét, 1a tinh tuy c6 dong cua toan thé con duong Phat hoc rut ra tir
bién ca bao la ciia kinh vin nha Phat, ¢6 dong bang cach hop nhat
v6i cac nghi quy cua Mat gido siéu dang trong timg budc mot trén
con duong nay. Thi du, giai doan khoi dau, viéc nuong tya vao
nguoi thiy day dao, qua that 1 giai doan co sd trong moi giang
day Phat gido. Nhung Pai Ludn khong day diéu nay bang phuong
phap so khoi. Phép quan tudéng canh gioi quy y, thién cung chtra
cac Pao Su va tit ca chu Phat, Bd Tat, chu than, chu thién, va chu
t6 — hinh anh nay duoc rit ra tir cac phuong phap Mat gido sau kin
nhét va sin sang dé moi nguoi ty do sit dung mot cach hiru ich
khong sai s6t ma van khong khién nguoi thuc hanh chua duge 1lam
18 khai tAm Mat giao vudng vao nhimg nguy hiém cta viéc thuc
hanh Mt gido chinh quy. Cach thic nhimg diéu siéu viét dugc
giang day, cach thirc 1ong bi man va tim Bo-dé dugc giang day, va
ngay ca cach thirc tri tué duoc giang day nhu 13 sy bt kha phan
khong thé lay chuyén cua tanh Khong va tanh twong dbi — tat ca
nhitg diéu nay khién cho quy vi c6 thé tiép can duoc véi st
manh cia Mat gido trong mot cung cach rong rai, chuyén hoa,
ning dong, nhung an toan, va thuin duyén; co 1& quy vi co thé noi,
mot cach khong that bai nita. Day l1a su thién tai cua Dai Ludn.

Mot s6 ngudi thue hanh khi ho trai qua su thay d6i tam nhin tir tinh
trang tu ky trung tam cua thé gioi nay t6i tinh trang rong mo tién
hoa vi tha & tam murc vii tru, ho bi choang ngop dén ndi ho cam
thay mot sy can thiét manh 1iét dé thanh tinh thAn minh bang hang
tram ngan 1an 1¢ lay, nhitng chuyén hanh hwong, nhiing thyc hanh
kho hanh, va nhimg nghi thirc phirc tap, thanh tinh khau bang cach
tri tung hang triéu chan ngon, va thanh tinh y bang hang trim ngan
lan nhitng nghi thirc tao mbi day ndi két qua viéc phung tho dao
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su'. Dy 1a nhiing thuc hanh nhip mon méanh li¢t. Chinh Jey
Tsongkhapa, sau khi déd sau xa nghién ctu tat ca cac phién ban
trude do vé giai trinh ciia dao phap tir moi truyén thong, da thuc
hanh 3,500,000 ha bai, ciing duong 10,000,000 mandala , tri tung
vo s chan ngon thanh tinh Kim-Cuong Tét-Déa3, thuc hanh vo s6
cac nghi thuc ndi két dao su, va hanh tri mudi bdn thue hanh khac
nira. Va cuéi cung dai su da dat dugc muc dich ciia minh. Khi do,
dai su viét Pai Ludn dé gitp nguoi khac thugc moi hang loai dat
dugc myc dich cua ho, bang bt ctr con dudng nao ho can phai di,
bang cach thirc tot nhit c6 thé duge cho ho, va ludn ludn véi su
hitu hiéu tbi vu cua viée o thé diéu chinh hoan hao vao tinh trang
tién hoa cu thé cua ho. Trong nhitng thé ky tiép theo d6, rat nhiéu

Trong M4t téng c6 nhidu hinh thirc 1& nghi va thuc hanh dé ndi két hanh
gia vdi dao su. Trong dé cd cac phuang tién thién hinh dung hoa vi
dao su’ nhu 1 mdt vi Phat hay mot giac thé va 8 mot miic cao ¢ cac
phép quan tudng hap nhat hanh gia véi dao su trong dang bén ton.
Phap tu quan trong dugc biét la Guru Yoga.

’Con dugc dich la dan-trang hay man-da-la theo nghia den Ia trung tdm
hay mgt hinh khép kin, thuGng dugc mi€u ta nhu mét vong tron quay
quanh mot trung tam. O miic thap nhat, mandala cé thé dugc hiéu
nhu la ching ta, cac hanh gia, va hién tugng gidi bao quanh ta.
Thuat nglr mandala cling dugc mo td nhu mét cau truc tich hgp dugc
thanh 1ap quanh mo6t nguyén ly hgp nhat trung tam. Mandala. Rigpa
shedra. Truy cap: 18/02/2012.
< http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Mandala>.

3Kim Cuong Tat-dda: dugc dich tir chit Phan Vajrasattva — la vi Phat t6i
cao trong tat ca cac dong Phat va mandala. Mot I6i nguyén cla Kim
Cuaong Tat-doa Phat la: trong tuang lai khi toi dat Phat qua toan hao,
xin cho nhirng ai da pham t6i ngl nghich, hay bat ky ai da lam hu hai
gidi nguyén samaya dugc thanh tinh hoan toan tat ca cac hanh vi va
hu hai tai &ch cla ho chi bdi nghe tén cua t6i, nghi vé t6i hay tung
doc bach am chq, than chu oai nghiém nhat trong cac chan ngén.
Cho dén khi t6i chua hoan thanh thi t6i van & lai ma khong giac ngo.
Vajrasattva. Rigpa Shedra. Truy cap: 20/2/2012.
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Vajrasattva>.

36



nguoi da dat dugc tam nhin méi nay, toan the van hoa Tay Tang da
hoan tat sy chuyen hoa dé tré thanh mot ¢d xe hudng vé gidc ngd
cho toan thé dan ching cta x& s nay, va cai khong khi doc ddo do
da lan ra khéi cao nguyén Hy-ma-lap-son t&i cac vung thao nguyén
ciia Noi A.

Trong sudt gan 600 nam ké ttr khi Dai Lugn dugc trude tac, nhimg
nguoi dugc loi lac van chii yeu 1a ngudi Tay Tang va Mong Co va
con sb ndy van 1én toi nhiéu tridu nguoi. Trong thé ky nay di ¢
nhing ban dich thir sang Nga van va Hoa van nhung ca hai ban
dich nay van chua duge truyén ba trong cac nén vin hoa d6. Trong
nhitng thap nién gan day, mot s6 phan vé tac phdm nay va cac chi
giai da duoc dich sang tiéng Anh.

Nhu thé day qua 1a mot su kién lich st khi cac d¢ tir cua cd dai su
Geshe Wangyal da thanh 1ap mot nhom hoc gia dé phién dich kiét
tac nay sang Anh ngir. Ho di gép chung nd luc, phan tich cac vin
ban véi tinh nghiém tac vé tri thirc, tim toi trong tim minh véi
long chan thanh sau xa, thir nghiém dé mong tim ra nhiing thuat
ngir hay nhét, va di cho ra doi thanh qua lao dong thuong yéu nay.
Quy vi phai hy vong ring 15i tién doan vé sy hitu dung nim trim
nim cia gido phap Pai Ludn 1a 16i tién doan qua dé dat, va rang
phién ban tiéng Anh méi nay s& kéo dai nhiing loi ich ciia no cho
nhiéu thé hé sip toi, dan toi viée phién dich thém sang nhiéu ngén
ngir khac.

That 1a niém vinh du va han hoan cho t6i, trong 101 no1 dau nay, dé
c6 101 chiic mung cac dich gia va bay té long hoan hy trong su
thanh tuu ctia ho, mot san phém phat sinh tir nhimg nd luc cua
chinh ho dé dén tra tim long dai tir cua vi thién tri thue chan chinh
cua quy vi, vi kalyanamitra ctia quy vi, Pao su thiéng liéng Geshe
Wangyal, nguoi di dén ving dat hoang di va man ro mo hd nay
clia quy vi, noi da bi am bai cac thé hé di xam chiém va bt no 18,
boi su hung bao tiép dién ca & bén ngoai thé gidi 1an bén trong tim
hdn, va nguodi da mang dén cho quy vi ngon dén khong lu mo cia
Con Puong Giac Ngo, sébng dong trong ngudi nhu niém hy vong
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vui tuoi, nhu 10ng tir can dam, nhu tri tué sac bén, nhu niém quan
tam tuyét dbi thuc tién va kién dinh nhu cuong thach, va nhu la
mot quyét tim ky diéu bao gdm tat ca va van con song mai. Xin
cam on Geshela bat kha phan vdi Jey Rimpochey!' Cam on céc
dich gia da hoan thanh tic phim nay! Va chao mimg mdi ngudi va
moi nguoi dén voi Bai Ludn!

Robert A. F. Thurman

Chu tich, Tibet House

Gi4o su Jey Tsongkhapa vé Cac Nghién ctru Phat hoc An-Tang
Pai hoc Columbia

Rimpochey, ciing dugdc viét 1a Rinpoche nghia la "tén gia". Pay la mot
danh hiéu cao quy danh cho cac vi lama (dao su) cla truyén thong
Phat gido Tay Tang. Rinpoche. Rigpa Shedra. Truy cap: 20/2/2012.
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Rinpoche>.
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A-kya
AA

AK

AKbh

AS

Bhk

BCA

Bk1

Bk2

Bk3

Bpalita

Chn.

Cs

Cst

D

Great Treatise 1
Great Treatise 2
Great Treatise 3
Jm

LRCM

MAV
MAVbh
mChan

MMK
MSA

PPd

Bang Chir Viét Tat

A-kya-yongs-'dzin, Lam rim brda bkroi
Abhisamayalamkara-nama-prajiiaparamitopadesa-
sastra-karika

Abhidharma-kosa-karika
Abhidharma-kosa-bhasya
Abhidharma-samuccaya
Yoga-carya-bhiimau-bodhisattva-bhiimi
Bodhisattva-caryavatara

1* Bhavana-krama

2" Bhavana-krama

3" Bhavana-krama
buddhapalita-miilamadhyamaka-vrtti

Chinese

Catuh-sataka-sastra-karika-nama
Catuh-sataka-sastra-karika-nama-tika

sDe dge Cac ban dich kinh va luan Tang ngir
Cutler et al. 2000

Cutler et al. 2000

Cutler et al. 2002

Jataka-mala

Tsongkhapa (1985) sKyes bu gsum gyi myams su
blang ba'i rim pa thams cad tshang bar ston pa'i
byang chub lam gyi rim pa

Madhyamakavatara

Madhyamakavatara-bhasya
'Jam-dbyangs-bzhad-pa, et al. Lam rim mchan
bzhi sbrags ma
Prajiiad-nama-miilamadhyamka-karika
Mahayana-sutralamkara-karika

Suzuki (1955-61)

Prasanna-pada, Dharamala 1968
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PPs

PS

RGV

rNam thar rgyas
pa

Ra

Sbh

Skt.
Sn.
SP
SR

Tib.
Toh
Ud
Vs
\AY
VVv
YS
YSv

Prasanna-pada, La Vallée Poussin 1970a
Paramita-samasa

Uttara-tantra (Ratna-gotra-vibhaga)
Nag-tsho, Jo bo rje dpal Idan mar me mdzad ye
shes kyi mam thar rgyas pa
Raja-parikatha-ratmavali
Yoga-carya-bhimau-sravaka-

bhiimi

Sanskrit

Samdhi-nirmocana siitra
Sad-dharma-pundarika-nama-mahayanda-sitra
Sarva-dharma-svabha-samata-vipancita-samadhi-
raja-sutra

Tibetan

Uietal. 1934

Udana-varga

Viniscaya-samgrahani

Vigraha-vyavartant
Vigraha-vyavartani-vrtti

yukti-sasthika

yukti-sasthika-vrtti
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Dan Y Tap I

[Chuong 1 Atisa]
I. Chi ra sy vi dai vé gido phap cuia tic gia dé xac 1ap rang do6 1a ngudn quyén
nang:
A. Téi sinh trong mdt dong doi quy toc
B. Pat duoc cac phidm hanh cao quy.
1. Qua hoc hoi nhiéu kinh van dat duoc tri kién trac tuyét
2. Pat phém hanh thdm sdu vé tri kién ching nghiém tr viéc thyc hanh
dang.
a. Ngai Atisa thanh tyu trong rén luyén gioi luat
1) Giir gin cac thé nguyén tdi cao vé viéc giai thoat c4 nhan
2) Giir gin Bo-tat gidi
3) Gitr gin cac th¢ nguyén Kim Cuong thira
b. Ngai Atisa thanh tyu trong tu tap thién dinh
1) Rén luyén dinh luc theo kinh dién va mat dién thong thudng
2) Rén luyén cac dinh lyc siéu viét
c. Ngai Atisa thanh tyu trong rén luyén tri hué
1) Rén luyén tri hué thong thuong
2) Rén luyén Tri hué siéu viét
C. Sau khi ¢ dugc cac phdm hanh cao quy, ngai Atisa da tiép tuc hodng hoa
1. Hanh trang tai An
2. Hanh trang tai Tay Tang
[Chuong 2 Gia Tri Cao Quy cua Phat Phap]
II. Chimng minh gia tri cao quy cta Phat phap dé khoi sinh long kinh trong
nhing 101 giang day
A. Gi4 tri cao quy tro gitip ngudi tu hoc hiéu biét rang Phat phap khong c6 gi
mau thuin »
B. Gia tri cao quy dé trg giup ngudi tu hoc hiéu biét rang tat ca kinh dién 1a
huéng dan dé thuc hanh.
C. Gia tri cao quy dé tro gitp ngudi tu hoc dé dang tim thdy muyc tiéu ctia Bac
Téi Thing
D. Gia tri cao quy dé tro giup ngudi tu hoc tu kiém ché dugc nhitng sai 1dm
tram trong
[Chuong 3 Phuong cach ling nghe va ly giai vé gido phép]
III Phwong cach lang nghe va ly giai ve gido phap.
A. Phuong cach ling nghe Phat phap theo cach qua d6 ca gido phap va tac gia
déu cao quy
1. Suy tuong vé lgi ich cua viéc lang nghe phét phap
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2. Phat trién sy t6n kinh gido phap va ngudi hudng dan
3. Phuong phép thyc sy ling nghe
a. Tr bo ba khuyét diém ctia mot ci thung chira
b. Phy thudc vao sau y niém
B. Phuong cach gidng giai Phat phap theo cach qua d6 ca gido phap va tac gia
déu cao quy
1. Suy tuong vé loi ich cia viée giang giai Phat phap
2.Phat trién sy ton kinh Thay va gido phap.
3.Véi tu duy va cach ung xu nao khi giang gidi Phat phap
4.Phan biét nguoi nén hay khong nén giang giai Phat phap.
C. Phuong cach két thuc mot thoi giang trong lién hé giita ling nghe va
giang giai Phat phap
[Chuong 4 Nwong Tua vao Thy]
IV. Phuong cach dan dat tu sinh voi nhitng huéng dan thyc té
A. Phuong cach nuong tua vao thdy {dao su}, cin co cua con duong tu tip
1. Mot sb giai thich chi tiét dé phat trién dugc mirc hiéu biét chic chin
a. Céac dic tinh ddc trung ctua Thay dé nuong tya duoc
b. Cac dic tinh dic trung cta tu sinh khi nuong twa vao thay
c. Phuong cach dé tir nwong tua vao thay
1) Nuong tya vé tu duy
a) Nhiing chi dinh tong quéat v& thai d6 can c6 khi nwong tya vao
Thay.
b) Dic biét, tao niém tin 14 can co.
¢) Nh¢ long tir té ciia Thay va kinh trong Thay
2) Nwong tya vé hanh tri
d. Céc loi ich cta viéc nuong tya vao Théy
e. Cac 16i 1am khi khong nuong tira vao Thay
f. Toém tit y nghia ctia ndm phan trén
[Chwong 5 Thoi Thién]
2. Mot chi dinh tom tat vé phuong cach duy tri thién
a. Phuong cach thyc tién dé duy tri thién
1) Phai 1am gi khi dang trong thoi thién
a) Chuén bi
b) Thuc su nhép thién
i) Lam sao dé duy tri thién tong quat
ii) Lam sao dé duy tri thoi thién chuyén biét
¢) Phai 1am gi sau khi xa thién
2) Phai 1am gi gitra cac thoi thién
a) Kiém soat cac giac quan
b) Hanh dong voi canh giac
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i) Cac nén tang dé hanh dong dat 1am cin ban
ii) Hanh dong mot cach canh giac véi ton trong nén tang
¢) Ché @6 am thyc thich hop
d) Lam sao hanh tri mot cach tinh tin dé khong ngii sai thoi va lam
sao hanh dong dung luc di ngu.
[Chuong 6 Bac Bo Quan Niém Sai Lam V& Thién]
b. Béac b6 quan niém sai 1am vé thién
[Chuong 7 Mot Kiép Ngudi An Lac va Thuan Duyén]
B. Nhiing giai doan nguoi dé tir didu phuc tim thirc sau khi ho nuong tya vao
dao su

1. Su khuyén khich vé viéc tan dung toan ven doi séng an lac va thuan

duyén
a. Sy nhan dién an lac va thuan duyén

1) Anlac
2) Thuan duyén
a) Nam khia canh cua thuan duyén thudc vé ban than quy vi
b) Nam khia canh thuan duyén lién quan dén nhitng ching sinh khac
b. Quan chiéu vé tim quan trong to 16n cda an lac va thuan duyén
¢. Quén chiéu vé sy sy kho khin dé dat duoc an lac va thuan duyén
[Chuong 8 Ba Loai Nguoi]

2. Lam thé nao dé tan dung loi thé ctia mot cude séng an lac va thuan duyén
a. Lam thé nao dé phat trién tri thirc tong quat mot cach chic chin vé 16
trinh tu tap

1) N6i dung bao ham cua tit ca kinh dién vé cac 1 trinh cua ba loai
ngudi nhu thé nao
2) Vi sao céac dé tir duoc hudng dan theo cac giai doan ap dung cac rén
luyén danh cho ba loai nguoi
a) Muc dich cua viéc huéng dan cac dé tir qua phuong tién cia cac 16
trinh vé ba loai nguoi
b) Vi sao cac dé tir duge hudng din theo nhimng giai doan nhu vay
i) Nguyén nhéan that sy
ii) Muc dich

[Chuong 9 Chanh Niém vé Cai Chét]
b. Con dudng that sy dé tan dung cudc séng an lac va dﬁy thudn duyén
1) Reén luyén tri tué trong cac giai doan cua 10 trinh danh cho ngudi cé
kha nang gioi han.
a) Diéu phuc tAm thirc cho mot nguoi co it kha nang {can co thap}
i) Phat trién trang thai quan chiéu tdm nd luc tinh tin cho loi ich
ctia nhiing kiép song vi lai.
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a’ Chanh niém vé cai chét, quan chiéu rang quy vi s& khong ton
tai lau trén cudc doi nay.
1’ Sai 1am cua viéc khong trau doi chanh niém vé cai chét
2’ Loi ich cta viéc trau doi chanh niém vé cai chét
3’ Loai chanh niém vé cai chét ma quy vi can khai trién
4> Phuong phap trau doi chanh niém vé cai chét
a’’ Tu duy rang cai chét 1a 18 tat nhién
1>’ Hiy quéan chiéu rang than chét chic chin s& dén va vi
véy diéu d6 1a khong thé tranh khoi.
2> Hay quan chiéu riang doi séng cia quy vi khong thé
kéo dai va thuong xuyén suy giam.
3’ Hay quan chleu vé céi chét la chic chan ngay ca trong
lic quy vi con sdng thi ciing c6 rét it thi gid cho tu tép ton
giao
b>’ Hay quan chiéu vé thoi diém bt dinh cta cai chét
1’ Quan chiéu vé tudi tho trén thé gian nay that khong
chéc chin
2> Quén chiéu rang c6 quéa nhiéu nguyén nhan dan dén
c4i chét va rat it nguyén nhan danh cho sy song
3’ Quén chiéu rang thoi diém xay ra cai chét 1a khong
chic chén boi vi than thé con ngudi rit mong manh dé hu
hoai.
¢’” Quan chiéu rang vao thoi diém dién ra cai chét, s& khong
ai co thé hd trg ngoai trir sy tu tap ton gido
1>’ Ban beé s& khong thé h tro.
2’ Tai san vat chat khong thé hd tro.
37’ Thén thé ciia quy vi ciing khong thé gitp ich.
[Chuong 10 Quan Tudng vé Klep Sbng Tuong Lai cua Quy Vi]
b’ Quan chiéu nhiing diéu s& xay dén trong doi song tuwong lai
ctia quy vi: hanh phuc va khé dau cia hai hang chung sanh
1’ Quan chiéu su dau kh6 cta chung sinh & nhiing dia nguc
a” Quan chiéu sy dau kho cua chung sinh trong nhimg dia
nguc noéng
b” Quan chiéu su dau khd trong nhiing dia nguc can bién
¢” Quan chiéu su dau khé trong nhiing dia nguc lanh
d” Quan chiéu sy dau khd trong nhitng dia nguc phu
2’ Quan chiéu su dau khé cua suc sinh
3’ Quan chiéu sy dau khd cua nga quy
a” Loai nga quy khong lay duoc thirc dn va nudc udng do
nhiing tré ngai bén ngoai
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b” Loai nga quy khong ldy duogc thirc an va nuée udng do
nhitng tré ngai bén trong
¢” Loai nga quy gip nhimng trd ngai ddi voi thirc an va
nude ubng
[Chuong 11 Quy Y Tam Bao]
ii) Nuong tuya vao nhiing phuong tién mang dén hanh phuic cho
kiép sdng tiép theo
a’ Piéu phuc tim thirc cho su quy y tam bao, canh cira thi thing
dé dén voi 161 huén thi
1’ Nhitng nguyén nhan cho viéc quy y
2’ Dua vio d6, nhitng dbi trong quy vi s& quy y
a” Nhan dién nhing d6i trong quy vi s& quy y
b” Nhitng nguyén nhan vi sao cac ddi trong nay xting dang
dé quy vi quy y
3 Con duong quy vi sé quy 'y
a” Quy y thong qua su h1eu biét nhimg pham hanh t5t
1” Nhitng pham hanh tt cia dtrc Phat
(a) Nhimng pham hanh tt ciia than Phat
(b) Nhitng pham hanh t6t ciia khau Phat
(c) Nhimng phdm hanh tdt ciia ¥ Phat
(i) Nhirng phidm hanh tt v& tri thire
(ii) Nhimng phdm hanh tt vé long tir bi
(d) Nhimg pham hanh t6t cua nhitng hanh dong giac
ngd
2” Nhitng pham hanh tot cta Phéap
3” Nhitng phdm hanh 6t ciia Ting doan
b” Quy y thong qua hiéu biét nhitng sy th thing
1” Su th thing dwa vao nhimg tu tuéng ciia tam bao
2” Sy thu thing dua vao nhitng hanh dong giic ngd cia
tam bao
3” Sy thu thing dya vao long thanh kinh
4” Sy thu théng dua vao viéc thuc tap
5” Sy thu thang dya vao sy hdi tuong
6” Su thu thing dya vao cach thirc ciia ba ngéi bau lam
tang truong cong duc
¢” Quy y thong qua nguyén luc
d” Quy y bang cach khudc tir sy nwong tya vao nhitng dbi
tuong khac
[Chuong 12 Gidi Quy Y]
4’ Sau khi quy y, céac giai doan giir gioi
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a” Cac gi6i nay duoc ghi lai nhu thé nao trong Quyét Pinh
Yéu Ludn
1 Tap hop phan chi thir nhat
(a) Nuong twa noi bac xuat ching
(b) Lang nghe gido phap siéu viét
(c) Binh tdm dtng muc vao cac giao phap nay
(d) Trau doi thyc hanh twong hop véi gido phap
2” Tap hop phan chi thur hai
(a) bung kich thich cac giac quan
(b) Tho gidi mot cach ding dan
(¢) C6 1ong bi man ddi voi chung sinh
(d) Géng strc cung dudng dinh ky 1én Tam Bao
b” Céc giéi ndy dugc trinh bay nhu thé nao trong truyén
thong khau truyén
1’ Gioi dac biét
(a) Gi6i cam
(b) Gidi tap quan
2> Céc gi6i tong quat
(a) Bang cich nhé lai nhimg diém wu viét va nhiing
pham hanh cao quy cua Tam Bao, khong ngimg quy y
(b) Bang cach nh¢ lai 1ong tir quang dai ciia Tam Bao,
nd lyc tho phung Tam Béao khong ngimg va dang 1én
Tam Bao miéng an, thirc ubng trude tién
(c) Khién cac chung sinh khac dugc thuan thyc trong
cach hanh tri nay bang cach thwong x6t chiéu ¢6 dén ho
(d) Bat ctr 1am viéc gi v6i bt cr muc dich gi, cing
duong va khan cau Tam Bao, tir bd moi phuong phap
thé gian khac
(e) Sau khi d3 hiéu nhiing lgi ich, quy y ba 1in ban ngay
va ba 1an ban dém
(i) Nhimng loi ich dugc trinh bay trong Quyét Pinh
Yéu Ludgn
(a’) Tap hop dau tién gdm bdn lgi ich
(1°) Tao dugc rat nhidu phude dirc
(2°) Puoc hy lac va hy lac tdi thuong
(3”) bat duoc dinh
(4”) Pat duoc sy thanh tinh
(b*) Tap hop thir hai gdm bdn lgi ich
(1) S& nhan dugc nhiéu ho tri
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(2°) Lam giam, cham dut va hoan toan tiéu trir
moi ngan che xuat phat tir niém tin khong chan
chinh
(3%) Bugc liét vao bac xuét chung, nguoi thuc sy
thanh tyu tinh trang siéu pham
(4) Lam vui long va dugc sy chép thuan caa
thay va ban dao, va ciia chu than hoan hy noi
giao phap
(i) Nhiing loi ich dugc trinh bay trong cac chi day
riéng
(a’) Puoc ké 1a Phat tir
(b) Xtng déng duoc tho tri tat ca cac gidi
(¢’) Lam giam va diét trir nhitng ngan che do
nghiép bao da tich lily trudc day
(d’) Tich lily duoc rat nhiéu phude dirc
(¢”) Khéng bi roi vao cac cdi khd
(f’) Khong bi cac chudng ngai nhan hodc phi nhan
ngan trd
(g’) Thanh tyu moi diéu udc mudn
(h”) Mau chéng dat dugce Phat qua
(1’) Gitr gin quy y va khong tir b6 Tam Bao ngay ca
khi n6i dua hodc phai mit mang
[Chuong 13 Cac Tinh Chéat Téng Quat ciia Nghiép]
b’ Phat trién dugc niém tin xac tin ring nghiép 1a coi r& cia moi
hanh phuc tam thoi va diéu thién 1anh chic chin
1” Quéan chiéu vé nghiép va anh huéng cia nd néi chung
a” Phuong cach that sy dé quan chiéu mot cach téng quat
1 Tinh chéc chén ctia nghiép
2” Tinh khuéch dai cta nghiép
3” Khong phai chiu nhitng hdu qua cua cac hanh dong
quy vi khong lam
4” Nhitng hanh dong quy vi lam s& khong mét di
[Chuong 14 Céac Loai Nghi¢p Khac Nhau]
b” Quéan chiéu nhitng dic thii vé sy phan hoa ciia nghiép
1” Nhiing giang day chinh v& mudi nghiép dao
2” Viéc xac dinh cac qua cta hanh dong
(a) Cac hanh dong bét thién va qua cia nd
(1) Nhiing nghiép dao that su cua cac hanh dong bét
thién
(i1) Phan biét d6 nang
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(a’) Do nang cua muoi bAt thién dao
(b’) Ban qua vé nhitng tiéu chudn cia cic hanh
dong manh liét
(17) Stc manh Ve phia nguoi nhén
(2’) Stc manh Ve mat yém trg
(3”) Strc manh vé mat ddi tuong
(4’) Strc manh vé mat thai do
(iii) Ban vé qua
(a’) Qua da thanh hinh
(b’) Qua twong hop véi nhan
(¢”) Qua gian tiép/phuong tién qua
(b) Cac hanh dong thién va qua ctia né
(i) Hanh dong thién
(i1) Qua cua hanh dgng thién
(c) Mot trinh bay vé cac cach phan loai khac ctia nghiép
(i) Phén biét giita biéu nghiép va bd nghiép
(i) Nghiép ma qua cua n6 quy vi chac chan s& trai
qua hoac chi c6 trien vong trai qua
2’ Suy ngam chi tiét vé nghiép va nghiép qua
a” Nhiing tinh chat ciia qua thanh hinh
b” Nhiing két qua cua qua
¢” Nhitng nguyén nhan cta qua
[Chuong 15 Trau D6i Gigi Hanh]
3’ Lam thé nao dé trau ddi giéi hanh, lanh xa diéu ac sau khi
da quan chiéu vé nghiép va nghiép qua mot cach tong quat va
chi tiét
a” Giai thich tong quat
b” Pac biét 1a cach tinh héa qua bdn nang luc
1” Nang lyc diét trir
2 Nang lyc cua viée ap dung cac bién phap ddi tri
3" Nang lyc cua viée xa lanh céc 16i 1am
4” Ning lyc nén tang
[Chuong 16 Thai Do cua Nguoi C6 Kha Nang Nho]
b) Tam muc thai 6 cua nguoi c6 kha ning nhé {ha can, cin co
thap}
¢) Lam sang t6 nhiing quan niém sai 1am vé thai do ctua ngudi co
kha nang nho
[Chuong 17 Tam Loai Khé]
2) Diéu phuc tim trong cac giai trinh dao ctia nguoi ¢6 kha ning trung
binh
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a) Huan luyén tm tri
i) Xac dinh thé nao la tdm hudng t6i giai thoat
i) Phuorng phap phat trién tam huong toi giai thoat
a’ Suy ngam vé kho va nguon gde ciia khd
1’ Suy ngam vé khé dé - nhitng khuyét diém cua sinh tir luan
hoi
a” Cho thdy tdm quan trong cua viéc Ptic Phat khang dinh
kho dé 1a chan 1y dau tién cua Tir Dé
b” Céch thién quan thuc t& vé khd
1 Suy ngam vé cai khd chung ctia sinh tir ludn hoi
(a) Suy ngam vé tam loai khd
(i) Khé cua viée sinh ra doi
(i) Kh cia tudi gia
(iii) Kh cta bénh
(iv) Kho cua chét
(v) Kho cuia viée phai gip didu bat nhu
(vi) Kho ctia viée phai xa lia diéu nhu y
(vii) Kho cua viée khong co duoc nhimng thir minh
mubn
(viii) Khé ciia ngii udn bi chiém hiru
[Chuong 18 Sau Loai Kho]
(b) Suy ngim vé séu loai khd
(i) Khuyét diém vé tinh khong chéc chin
(ii) Khuyét diém vé tinh khong thé toai nguyén dugc
(iii) Khuyét diém vé viéc phai bo than thé l1ap di lap
lai
(iv) Khuyét diém vé viéc phai tai sinh lap di lap lai
(v) Khuyét diém cua viéc phai giang ha xubng thap
lap di lap lai
(vi) Khuyét diém cia viéc khong co ban ddng hanh
[Chwong 19 Thién Quan Thém vé Kh]
(c) Thién quén vé ba loai khd
(i) Kho do thay d6i
(i) Khd do dau d6n
(iii) Khd do duyén sinh
2"’ Suy ngim vé cac dau khé cu thé
(a) Cai kho clia con ngudi (skt. manusya)
(b) Cai khé cua A-tu-la (skt. Asura)
(c) Suy ngam vé céi khd cua chu thién (skt. deva)
(i) Chu thién cia duc gidi
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(a’) Cai kho cua viéc phai chét va bi giang xudng
céc gi6i thap
(1°) Cai kho cua chét
(2°) Cai kho cua viée phai giang xudng cac canh
gidi thap
(b) Cai khé cua au lo
(¢’) Cai kho cua viée bi cit chém, dam rach, giét
chét, va bi dudi di
(i) Chur thién cua sic gidi va vo sic gidi
[Chuong 20 Ngudn Géc cua Sy Kho]
2’ Suy ngim vé tién trinh luén hdi v& mit ngudn gdc
a” Phién ndo khoi 1én nhu thé nao
1” Nhéan dién phién nao
2” Thtr ty theo d6 phién ndo khoi 1én
3” Cac nguyén nhan cta phién nio
4” Nhing sai sot ctia phién nio
b” Tir &6 quy vi tich lily nghiép nhu thé nao
1” Xac dinh nghiép ma quy vi tich 1y
(a) Nghiép tir y dinh {§ nghi¢p}
(b) Nghiép tir hanh dong c6 chu y {than nghiép}
2” Quy vi tich lity nghiép nhu thé nao
(a) Tich liiy nghiép vi cac cam giac lac thu
(i) Tich lity nghiép vi lac tha xuét phat tir vui hudng
nhitng d6i twong wa thich — sic, thanh, va nhing thi
tuong ty
(ii) Tich lily nghiép vi dat hy lac trong thién dinh, sau
khi quy vi da tir bo tham luyén ddi voi cac lac thu
giac quan bén ngoai
(b) Tich lily nghi€p vi cac cam gidc trung tinh
¢” Quy vi chét va tai sinh nhu thé nao
1” Nguyén nhén ctia cai chét
2 Tam thirc vao lic chét
(a) Chét v6i tam thién lanh
(b) Chét v6i tam bét thién
(c) Chét véi tam trung tinh vé& mat dao dirc
3” Hoi nong tu ¢ dau
4” Sau khi chét quy vi vao tinh trang trung 4m nhu thé
nao
5” Ro6i quy vi tai sinh nhu thé nao
[Chuong 21 Mudi Hai Yéu T6 Duyén Khai]
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b’ Suy ngdm tir quan diém muoi hai duyén khai
1’ Sy phan chia thanh muoi hai yéu t6
2’ Su phan loai gian lugc cac yéu tb
3’ S6 doi can trai qua dé hoan tat tat ca muoi hai yéu t6
4> Tam quan trong cta mudi hai yéu t6 duoc tom lugc nhu thé
nao
[Chuong 22 Thai B9 cua Mot Nguoi Co Kha Nang Trung Binh]
b) Mirc d6 quyét tim mudn duoc giai thoat
¢) Pha tan nhimng ¥ niém sai lam
[Chuong 23 Néim Chéc Ban Chét ciia Con Pudng Dan T6i Giai Thoat]
d) Ném chic ban chat ciia con duong dua t6i giai thoat
i) Loai cudc séng qua d6 quy vi ¢6 thé 1am ngung luan hdi
ii) Loai 16 trinh quy vi phai tu tip dé lam ngung luan hoi
a’ Su chic chén cia viée liét ké ba tu tap
1’ Céc giai doan diéu phyc tam
2’ Cac két qua
3’ Nhing doi twong ma ching tiéu trir
b’ Viée quyét dinh thir tu ctia ba tu tap
[Chuong 24 Tinh Chét cua Tam Vo Lau Hoc]
¢' Tinh Chat cua Tam V6 Lau Hoc
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Khai Luan

Xin kinh 1& hoi hudng 1én bon su Vin-thu-su-loi {Diéu Am -
Mafjughosa}.

Con cui dau danh 18 ¢ang Thé Ton Thich-ca,

Than cia Nguoi duge tao tir mudn ngan dic hanh Ba-la-mat-da,
Khau ctia Nguoi lam thoa nguyén vo han chung sanh,

Y cta Nguoi thau rd chanh tri kién vé van phap.

Con ha minh danh 1& trudc ngai V6 Ning Thiang {Di-lic - Ajita}
va ngai Van-thu-su-loi,

La cac truyén nhan téi cao cua ddng Bon Su V6 Thuong Si [duc
Phat],

Di tiép thy ganh vac tat ca cac hanh vi ciia ding Chién Thing,

Céc hanh d6 téa hao quang dén vo luong cdi Phat-da.

Con cui dau duéi chan TH Long Tho va Vo Trudc,

D ndi danh trong tam cip’, trang nghiém toan c6i Nam Thiém Bo
Chau’

Nguoi da soan cac luan giang chinh xéc

Vé chi ¥ tham tham khén ludng cta cac dang Phat mau.”

Tltc 1a cac cap qidi lut cla Thanh V3n thira, Bo-tat thira va Mat thira —
G day cb su phan biét véi thuat nglr tam thua hay dung trong cac tai
liéu Phat gido Viét Nam bao gobm Thanh Van, Duyén Giac va Bo-tat
thira.

2BA1 Trong thién v&n hoc Phat gido, Nam Thiém BO Chau {skt.
Jambudvipa} la chau luc phia Nam cta T& Pai Chau bao quanh nui
Tu-di {skt. Meru} trung tam cla thé gidi. Pay la chau luc ma loai
ngudi co du duyén (diéu kién) bén trong va bén ngoai cho viéc tu tap
ton gido.

3BA2 “Phat Mau ctia dang Chién Thing” (tlrc cac vi Phat) 1a kinh Bat-nh&
Ba-la-mét-da {skt. Prajiiaparamita-satra} Tri hué la me cla tat ca cac
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Con cui dau truée t6 Nhién Ding [Atisa], d3 ganh vac kho tang
gi4o huén,

Bao gém cac mau chét hoan chinh va khéng sai lac

Ctia 16 trinh vé quan diém tham sau va cac hanh vi quang bac

Di duoc trao truyén tir hai to tién phong vi dai kia

Con ha minh t6n kinh trudc cac dao su

La ngudi ma hanh vi thién xdo dugc hudng dong badi long tir,
La sy sang soi cho cira ngo thién duyén dan dua dén giai thoat,
La mit dé thiy dugc mudn van kinh dién vo bién.

Nay nhirng ai xtc tién nd luc vao thién da hoc hoi mot it [kinh van
6 dién],

Trong khi nhiing ké da van lai khong du thién xao vé mau chét cia
viéc thuc hanh.

Ho thuong c6 khuynh hudéng xem kinh vdn qua céc nhan quan b
phai,

Khong thé nao ding luan Iy dé phan biét y chi cia kinh vin

Cho nén, sau khi thdy ho thiéu vang 10 trinh dé dat dén thién tri,
DPéang Thé Tén hoan tit cac gido huin, cac diém chinh cua gido
phap, [2] 7

T61 da hing khoi dé giang giai

Vé con dudng clia cic nha tién phong vi dai nay.

Tét ca nhiing ai c6 duyén may khong bi che mo bai bong den vé
bd phai.

Va nhiing ai c6 kha ning tinh than phan biét dugc chanh ta,

Va nhitng ai mong udc tao ra cudc doi tot dep an lac

dang Chién Thang c6 nghia la chu Phét, trong pham tru vé viéc phat
trién tri hué vén hiéu biét tdnh Khéng va v.v... thi cd thé dat Phat qua
toi hau.
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Hay nén giit nhét tdm ling nghe [3]

O day viéc giang day ma t6i s& giai thich 1a cach thic ma nhiing
nguoi thién duyén s& dugce dan dat dén Phat qua bang phuong tién
cua giai trinh dén giac ngd: (1) 1 sy gdm thau cac diém chinh cia
tat ca cac kinh van cua ddng Chién Thing, (2) 1a cac 10 trinh tu tdp
da dugc rén luyén boi hai dai tién phong: Long Tho va V6 Trudc,
(3) la h¢ théng cho cac chung sinh tdi cao tién b 1én trang thai
nhét thiét tri {toan giac} va (4) 1a mot ndi ham day du tit ca cac
giai doan dugc tu tap bdi ba loai nguoi {ha, trung va thugng canj}.

Céc thi¢n tri thuc cua Hoc vién Nalanda vinh quang dugc xem la
da giai thich viéc giang day béng cach thic ctia ba thuan khiét
{thanh tinh}: loi giang thuan khiét cia dao su, tdm thirc thuan
khiét ctia d¢ tir, va gido phap thuan khiét s& dugc giang day. Sau
mot thoi gian giao phap nay duoc lan rong dén Vikramalasila,'
nguoi ta cho rang that 1a diéu quan trong cho cac thién tri thire dé
bt dau {viéc giang day} bang ba dé tai gdm: su vi dai vé tac gia
cua gido phdp, su to tat chinh gido phap va cach thuc nén dugc
giang giai va ling nghe gido phap d6. Giita hai phuong cach {day
va hoc} di ndi tiéng nay, & day, toi s& theo cach thir nhi trong cac
giang giai cua toi.

Giang day nay vé giai trinh dén giac ngd gdm bdn phin:*

IBA3 Chir d& dugc stra chinh ta lai tir chr “Vrikamalasila” theo A-
kya:92.5-93.3, ngugi da dé cap dén cach viét ding cua tén nay va
ndi rang bat k& su’ xuat hién cla nd bao lau va bao nhiéu [an xuit
ban bai ludn cla t6 Tsongkhapa nhu la Vrikmaladila, chir viét ding
chinh ta la Vikramalasila.

’BA4 Phan dan y nay la mdt phan cta kinh vén Tay Tang. Céc dich gia
da bao gom dan y ndi dung cho moi chuong & phan dau cua cac
chuang dé va cac phan muc cta dan bai nay dugc trinh bay xuyén
sudt trong chudng. Khi mot phan muc dé cap dén cac chuang tdi, cac
dich gia sé chi ra do6 la cac chuong nao. Khi mot phan muc dé cap
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1. Chi ra sy vi dai cia tac gia cia gido phap nay dé xac lap rang
gido phap d6 1a ngudn chanh phap (chuong 1)

2. Chi ra sy vi dai cia gido phap dé mang dén long ton kinh véi
cac hudn thi (chuong 2)

3. Cach thire dé lang nghe va giang giai cac gido phap nay (chuong
3)

4. Cac thire dan dat dé tir v6i cac huén thi that sy (chuong 4 tro di)

dén cac chi tiét bao gom trong hai tap k€, ho sé ghi rd s6 chugng ma
trong dé chi ti€t d6 bat dau va thém vao tu “va tiép sau do”.
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Chuong 1: Atisa'

1. Chi ra sy vi dai cua tic gia cua giao phap nay dé xac lap rang
gi4o phap do 1a ngudn chanh phap {quyén ning}:
A. Téi sinh trong mot dong doi quy tdc
B. Pat duogc cac phadm hanh cao quy.
1. Qua hoc hoi nhiéu kinh vin dat duoc tri kién trac tuyét
2. Pat phém hanh thAm sau vé tri kién ching nghiém tur viéc
thuc hanh dung.
a. Ngai Atisa thanh tyu trong rén luyén gioi luat
1) Giir gin cac thé nguyén tdi cao vé viéc giai thoat ca
nhan?
2) Giir gin B)-tat gi6i®
3) Gitr gin cac th¢ nguyén Kim Cuong thira
b. Ngai Atisa thanh tyu trong tu tap thién dinh
1) Rén luyén dinh lyc theo kinh dién va mat dién thong
thuong
2) Rén luyén cac dinh luc siéu vigt
c. Ngai Atisa thanh tuu trong rén luyén tri hué
1) Rén luyén tri hu¢ thong thuong

'C6 ndi dich la A-Dé-sa hay Nhién Dang Cat TuGng Tri (skt. Atiéa) , mét
Pai su’ nguGi Dong An (982-1054), da dong gop rat nhiéu trong viéc
truyén Phat gido sang Tay Tang. Su chuyén nghién cfu cac phuaong
phap phat trién B6-dé tdm (skt. bodhicitta). La T clia dong Ma-kiét-
da (skt. magadha) va thuyét su tai dai hoc Siéu Gidi (skt.
vikramasila), Su dugc mdGi qua Tay Tang va song & do 12 nam cudi
ddi minh. Su la nguGi sang lap trudng phai Kadampa (Ca-dudng) va
¢6 anh hudng I6n dén phai Gelug (Cach LO).

2Chi¥ Phan la Pratimoksa hay tén phién am tir chit Han |a Ba-la-d& Mdc-
xoa (chn. % # #& K X) con goi la biét giai thoat gidi la cac gidi luat
ban dau clia hang téng si Phat gido — tirc la cac thé nguyén hay la
cac ndi quy cdm ky ma ngudi tu hanh khong dugc vi pham. Viéc gilt
gin cac gidi luat dugc goi la tri gigi hay gilr gidi.

*Hay con goi la cac hanh nguyén Bo-tat.
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2) Rén luyén Tri hué siéu viét
C. Sau khi c¢6 duoc cac pham hanh cao quy, ngai Atisa da tiép tuc
hoang hoa
1. Hanh trang tai An
2. Hanh trang tai Tay Tang

&

1. Chi ra sy vi dai vé gido phap cua tac gia dé xac 1ap rang do6
12 ngudn chanh phap {quyén nangj:

Nhimng huan thi ndy mot cach tong quat la to Hién Quan Trang
Nghiém Ludn (Abhisamaydlankara)' duge soan thao boi duc Di
Lac. Riéng, ndi dung cua luan nay la tur tac phém Bo-dé Pao Dang
Luan

(Bodhi-patha-pradipa)* cia Atisa; do do, tac gia cua Bo-dé Pao
Pdang Luén ciing chinh 1a tac gia cia ban [luin] nay".

Tén khéc cta Atisa tuy¢t voi la dai su dipankarasrijfiana.

A. Tai sinh trong mgt dong doi quy toc
Nhu da dugc nhac dén trong bai ké Bar Thap Ké Tung (bsTod pa
brgyad cu pa) viét boi dai dich gia Nag-tso (Nag-tsho)'

IBA5 Poan van nay ham y vé cac kinh dién Ba-la-mét (prajna-paramita
sutra), chi tiét hoa 16 trinh dé gidc ngd (Sopa tr. 22).

2BB-dé Pao Béng Ludn (skt. bodhipathapradipa) 1a moét tdc phdm quan
trong cla Dai su’ Atisa (980-1054), ngugi truyén Phat phap sang Tay
Tang trong thdi ky truy@n phap th{ hai. Tac phdm nay 1a nén tang tu
hoc clia hau hét cac tdng phai Phat gido tai day. Dai y clia tdc phdm
nay la viéc chia ra th(r bac trong viéc tu hanh Phat phap do can cd
khdong giéng nhau.

3BA6 Vi ngudn chinh vdn cta ban ludn Lamrim Chenmo 1a B6-dé Pao
bang Ludn, nén Tsongkhapa cho rang ban luan nay cling 1a cia Atisa
qua dé néu bat su vi dai cla AtiSa. Steps on the Path to
Enlightenment. Vol1. P22. Lhundub Sopa. Wisdom. 2004.
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O Za-hor (nay 1a Bengal) thudc phia dong An d9,

C6 mot thanh phé 16n 1a Vikramanipiira.

Pong tai trung tdm thanh phd 13 cung dién nguy nga

Ctia Hoang gia véi tén Kim Thiang Phudng

Vi tai nguyén, sttc manh va sy thinh vugng

khong thua kém vuong triéu ciia Trung Hoa & phuong dong.
Vua ctia xr nay la Kalyanasri

Va hoang hau Sriprabha

Co ba hoang tur 1a Padmagarbha,

Candragarbha, va Srigarbha.

IBA7 Nag-tsho-lo-tsa-ba-tshul-khrims-rgyal-ba (1011 - ?) sinh tai vlng
Gung-thang clia nNga'-ris nay la Ladakh. Ong da thanh cong trong
viéc thinh mdi va thap tung Atisa dén Tay Tang va luu lai dé nhiéu
nam lam thay day. Tén day du cla bai ké xung tung nay vé Atisa cla
Nag-tsho la Khams gsum chos kyi rgyal pod pal Idan mar me mdzad
ye shes la bstod pa’i rab tu byed pa tshigs bcad brgyad cu pa. Bai
tung dugc tim thay trong Legs par bshad pa bka’ gdams rin po che’'i
gsung gi gces btus nor bu’i bang mdzod (bKa' gdams bces btus) dugc
dich bdi Ye-shes-don-grub-bstan-pa’i-rgyal-mtsha, pp.30 -39. M6t ban
ti€u st nhiéu chi tiét hon, Jo bo rje dpal Idan mar me mdzad ye shes
kyi rnam thar rgyas pa (rNam thar rgyas pa) (ban ti€u sir chi tiét cla
Atisa) phan I6n dua vao Nag-tsho vé Atisa. Trich dan trén va trich dan
sau day |dy tir tAc phdm cla Nag-tsho la bsTod pa brgyad cu pa déu
thdy co trong rNam thar rgyas pa (Jo bo rje dpal Idan mar me mdzad
ye shes kyi rnam thar rgyas pa), va khoang gan muGi cau ké khac
ti€p sau d6 — cb thé c6 mdt ngoai 18. Cac trich dan theo sau cua
Tsongkhapa tir cac bai cau xung tung nay sé€ dugc trich ra tir rNam
thar rgyas pa. Cac cau trich dan & day (véi mot it khac biét) la tir
rNam thar rgyas pa: 48.8-12 va 49.9-16 nhung la cla Pandita
Kasitigarbha (Sa'i-snying-po), dé tir dau tién cla Atisa. Poc thém chi
tiét vé rNam thar rgyas pa xem Eimer 1979, chi ti€t vé bsTod pa
brgyad cu pa xem Blue annals (Roerich:242), va Eimer 1997: 142-
146).

*Theo nién dai thi day c6 thé la Vuong triéu hdu Budng — Tédngguang
([E3e) (923-926).
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Hoang théi tir, Padmagarbha c6 ndm hoang thai phi va chin
nguoi con trai.

Con trai cd cua ong, Punyasri,

La mot hoc gia v dai thoi bay gio

Thuong dugc biét dén qua tén goi Dhanasri'.

Ngudi con t, Srigarbha, tic 14 su viryacandra.

Ngudi con giita, Candragarbha 1a dao su” tirc ton su [Atisa].

B. Pat dwoc ciac pham hanh cao quy.
Viéc ngai dat dén cac phdm hanh cao quy duoc giai thich trong 2
phan:
1.Bing cach hiéu biét nhiéu vé cac kinh vin, ngai dat dén tri
kién sau sdc vé kinh dién.
2.Qua viéc tién hanh tu tap dung dén, ngai chimg nghiém duoc
cac pham chét cao quy vé tri kién chimg nghiém.

IBA9 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 20.5) cho rdng dé la
Dhanasrimita

*Tlr chir guru (skt. 3% — guru) dich nghia la dao su; thudt ngir tir tiéng
Tay Tang nghia la mot ngudi cé dudc tri kién va tri tué sau sac cling
nhu cd dd thdm quyén va di kha ndng dé hudng dan ngudi khac.
Con dugc dich la thién su hay thién xao su. Theo trang WEB Rigpa
Shedra thi thuat ngit nay dugdc xem la tugng dudng vdi thuat ngit
"lama" {lat-ma} (tib. g=s=<<, lama nampa shyi): Trong Phat giao
Tay Tang thi ngudi ta chia lam 4 loai guru: (1) Truyén nhan (tib. q==q
sgr<Rg, gangzak gyupé lama) nam gilr truyén thira, (2) Phat ngbn
su (tib. swawmatrgsr, gyalwa ka yi lama) la ngudi thay dai dién cho
ngdn tir cta dlic Phat, (3) Ton su’ {bon su?} (tib. s===zig=r, Nangwa
da yi lama) 1a mét vi su’ phu bi€u tugng cho moi trinh hién, (4) Chan
su (tib. xq=is3gs, rigpa don gyi lama) la vi dao su tuyét ddi, la ban
chat that cua tam.
Guru. Rigpa Shedra. Truy cap: 12/02/2012.
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Guru>.
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1. Bang cach hiéu biét nhiéu vé cic kinh viin, ngai dat dén tri
kién trac tuyét vé kinh dién
Trong Bdt Thip Ké Tung ctia Nag-tsho c6 viét: '

Vio tudi hai muoi mét,

Ngudi da tinh thong sau muoi bon bd mon?.
Tt ca cac loai hinh céng nghé,

Phan ngir va toan bd triét hoc.

Nhu khing dinh ¢ déy, vao thoi diém hai muoi mét tudi, ngai da
trd thanh mot hoc gia truong thanh sau viée rén luyén trong cac dé
tai vé kién thirc chung trong va ngoai Phat giao bdn loai kién thire
vé van pham, 1y luan, cic ky ning, vay hoc.? [5] Dac biét hon,
Dro-lung-ba dé nhét (Gro-lung-pa) ké rang vao tudi mudi lim, sau

IBA10 rNam thar rgyas pa: 51.2-51.5.

’BA11 Sgyu rtsal. A-kyayongs'-dzin (A-kya: 89.1-2) cé cho giai thich chi
ti€t v& 64 modn céng nghé ma 6ng cho rang dén tir bd ludn
Mahavihabsa (Thuyét nhat thi€t hitu bd dai luan hay Ti-ba-sa dai
luan), mot yéu giai vé Vi Diéu Phap clia phai Thuyét nhat thiét hiu
b6. Nhitng b6 moén nay cling co liét ké trong Bod rgya tshig mdzod
chjen mo (TU dién Tang —Hoa) (Nha xudt ban Nhan Dan 1984). Bao
gom 30 k¥ ndng (bzo), nhu vdn chuadng, thién vdn, vO0 nghé, nai va
huén luyén cac loai thd, va cadc mdn thé thao; 18 ky ndng thudc vé
am nhac (rol mo'i bye brag) chd yéu la cac loai nhac cu khac nhau
cung nhu la giong hat va cac diéu di kém véi tay chan; 7 loai cat
giong (glu dbyangs kyi nges pa), la cac am thanh giéng cac loai chim
hay thi khac nhau dé€ dieén bay cac cdm xic khac nhau; va 9 ky nang
la cac trang thai cdm xdc muda (gar gyui cha byad) dien bay cac y
tLr(’jng cung cach khac nhau cda than (ménh liét, huing diing), khau,
vay (tLr bi, an hoa). Ganguly (1962) c6 md ta nhitng diéu nay tu
quan diém cla truyén théng An.

3BA12 rNam thar rgyas pa:34-35 c6 cho chi tiét vé nhitng gi ma Atisa da
tu hoc.
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mdt 1an nghe qua Chinh Ly Nhdt Pich Ludn' ciia Nguyét Xung,
Atisa da tranh luan voi mot hoc gia luan ly hoc phi Phat gido nodi
tiéng va da danh bai nguoi nay, boi d6 danh tiéng cta ngai lan
rong khip noi.

Sau do, ngai nhan diém dao tron ven tir dao su Rahulagupta, Vi t6
thién quan cua Hic Son Tu?, nguoi da muc quan duoc Hevajra® va
nhan duogc 101 tién tri tur Vajradékim Ngai déa dugc dat phap danh
Mat thira 14 Jianaguhyavajra. Bang su rén luyén trong sudt hai
muoi chin ndm trong Kim Cuong Thura véi nhiéu dao su, ‘ngai da
dat t6i cac thanh tyu tinh than va tré nén thién xao trong tat ca cac
mat dién va cac g1a0 huin. Khi ¥ tuong “ta mot minh thién xao
trong M4t cha thira”® nay 1én voi ngai thi long tw hao do da bi
khuét phuc boi cac Khong hanh nit® trong mot gidc mo khién ngai

skt. Nyayabindu-prakarana day 1a mét trong loat 7 tdc phdm lam nén
tang cho ludn ly hoc Phat gido cla ngai Phap Xdng (~ 600-650) Cac
tic phdm d6 & Quan Tubng Thudc Ludn  (skt.
sambandhapariksaprakarana), Luong Quyét BDinh Ludn (skt.
pramanaviniscaya) Luong Thich Ludn (skt. pramanavarttika-karika),
Chinh Ly Nhat Dich Ludn (skt. nydyabindu-prakarana), Nhan Ludn
Nhé&t Pich Ludn (skt. hetubindu-nama-prakarana), Ludn Nghi Chinh Ly
Ludn (skt. vadanyaya-nama-prakarana), Thanh Tha Tubng Thudc
Luén (skt. samtanantarasiddhi-nama-prakarana). Phap Xing la mot
trong nhirng luan su’ quan trong clia Phat gido truyén thira Nalanda.
Ngai c6 nhiéu déng gop trong Duy thlc hoc va Nhan minh hoc (tuc la
khoa hoc vé Iap luan).

2BA13 TUrc la vung Krsnagiri hay Kalasila (Chattopadhyaya 1981:73).

*Hevajra con dugc mang tén la H6 Kim Cudng, mét giac thé (thanh bon
ton) chinh trong Mat tong. Vi d6i ngau cla Hevajra la Nairatmya.

“Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 20.5) cho réng dé6 la
Dhanasrimita.

°BA14 M4t chl thira (gsang sngags kyi theg pa), hay Kim Cudng thira
(rdo rje theg pa) la phap tu hanh dugc giang day trong cac kinh van
Mat téng, cac Mat dién, va cac I6p Méat dién (rgyud sde).

°BA15 V& Thub pa’i dgongs gsal, Xem Geshe Wangyal and B. Cutillo,
Illuminations (Novato, 1988)
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thy khdi luong 16n vé 16 trinh Mat chi ma ngai chua bao gid duoc
biét trudc do.

Sau do, cac dao su va céac giac thé' duoc uy thac hodc tryc tiép
hodc trong mo thic giuc ngai xuit gia, bao rang lam thé s& mang

ITUr chi “deity”.

Trong trudng hgp dugc st dung thong thudng thi thuat ngir nay chi
dén céc than linh, cac vi thudc cbi trdi, hay cac biéu tugng siéu viét
va sé dudc dich 13 pham thién, chu thién, than thé, trdi, hay than linh
tuy nglr canh hay dong van.

Trong nglt canh tu tdp thién Phat gido, cd mot su’ gan gli gitra khai
niém nay va khai niém Yidam dugc dung rong rai trong Anh ng.
Theo giai thich cla ngai Sogyal Rinpoche vé thuat ngir nay thi:
“Trong Mét thua, nguyén ly vé cdc gisc thé la phuong cach cua giao
cam. That kho khén dé lién hé su biéu thi cua cdc ndng luc gidc ngd
néu ching [cdc gidc thé] khdng cd sic tubng hay nén tang cho viéc
giao cam cd nhan. Cdc gidc thé duoc hiéu nhur la cdc biéu tuong, von
duoc nhén cach hda va thu bat cdc phdm chét va ndng luc vé han
cua tdm tri hué cua cdc vi phat. ... Qua tu tip viéc tao ra va thém
théu vao cdc gidc thé trong thuc hanh quan tudng, hanh gid ngd ra
réng tdm chutc vén nhén thuc gisc thé va chinh gidc thé do khéng
tach biét”. Nhu trong nhiéu gido phap mo ta vé doi tugng thién cling
nhu trong cac mandala {dan trang} thi gidc th&€ c6 th€ mang hinh
thirc cla cac su vat (khong phai ngudi) nhu hoa sen hay cac am tiét
Phan ngif, xa hon trong nhiéu trudng hop lién quan dén tu tap thién
va mandala gidc thé cd thé 1a mét biéu tugng vé su’ hdp nhét cla hai
déc tinh giac ngd dudi dang két hgp trong dang hai nguGi hay dang
hai chdng sinh d6i ngau. Mot so tai liéu da dich tir nay tring nghia
véGi thudt nglr Yidam 1a 66n t6n hay hd phét véi y tudng cac giac thé
dé mang sac tudng mot con ngudi hay ching sinh da giac ngd (nghia
hep); tuy nhién, & day ching tbi dung thudt nglr gidc thé trong y
nghia tdng quét nhu vira néu trén.

Vé khai niém “yidam” (istadevata) hay than thé, bon tén hay bén su'
Ciling theo Sogyal Rinpoche thi: “Cac hanh gia Phat gido Tdy Tang s€
¢ mét bén tén, do la, mot phap tu tip vé mot vi phat hay mot vi gidc
thé cu thé ma vdi vi bén tén do ho cé mdt méi lién hé vé nghiép
manh mé vén doi vdi ho la hién thén cua chan ly [gidc ngd], va ho
maoi goi bbn tén nhur la trong tém cda tu tap. Vi su’ tu t3p cda ho dd
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lai ich to tat cho gido phap va cho chung sinh. Theo 10i khan hoan
cua ho, ngai da Xuét gia, nhan 1€ tho cy tuc gi(’)ri1 tor mot tru tri da
dat mic ching nghiém dugc thuc ta_li2 qua thién dinh dat dén 10
trinh chuan bf’. Vi Try tri nay tén Silaraksita4, la mot truong l1ao
cua Pai chung bo° 1a mot cot tru 16n vé kinh van cua luat tang.

céng nhan bén tén nhur 13 su’ phat téa hao quang cua tém thuc gisc
ngd, nén ho cd thé théy cdc trinh hién cung vdi su’ cdng nhan ndy va
khién ho khdi sinh hinh dnh bén t6n nhu la mot gidc thé”.
Nhu vy, trong sach nay, ching tdi s& tuy theo ngif canh dé dung
thudt nglr bén ton, gidc thé, hay than thé cho phu hgp. Néi chung
gidc thé trong mdt nghia hep chinh la bdn tén.
The Tibetan Book of Living and Dying. P 289. Sogyal Rinpoche.
HarperOne. 1994.

Tirc 13 1€ tan phong dé trd thanh mét téng si chinh thirc (sa-di).

INgu y vi thay clia Atiéa da thuc chiing dudc tinh Khéng. Steps on the
Path to Enlightenment. Voll p24. Lhundub Sopa. Wisdom. 2004.

3BA16 C4 5 giai doan tu tap tir Iic bat dau tu tap thién dinh cho dén giac
ng6 dudc goi la 5 10 trinh: (1) LO trinh Tich Iliy — dat dugc chanh dinh
manh mé va lam viéc hudng t6i mot trang thai giac ngd tinh Khong
khdi |én tir thién dinh. (2) LO trinh Chun bi — quen thudc véi trang
thai gidac ngo tinh Khong, cling vdi viéc nudi duGng dong luc tir bi,
nhan thic dugc sy trinh hién cua tinh Khdng ngay cang rd rang han.
(3) LG trinh Tri ki€n — tinh Khdng dugc lieu ngd truc ti€p, ma khong
cd cac & nhiém vi t&€ tir su trinh hién nhi nguyén. O thdi diém nay
trong Dai thura, bdt dau giai doan thuc hanh Bo6-tat dao. (4) LO trinh
Thién dinh — 16 trinh thién dinh nay la mét 16 trinh m& réng su than
thudc hoa vé tinh Khong. O cdp do nay, cac mic cao hon cla Bo-tat
dao lan lugt dudc chiing dac. (5) L6 trinh VO hoc — cac trd ngai rat vi
t& bj loai trir hoan toan dé dat chanh gic. Tiép theo d8, tdm thirc dat
thanh chanh dang chanh giac, va ban chat sdu xa cta tdm trg thanh
Phat tri. How to Practice . p202-207.Dalai Lama. Pocket Books. 2002.

*Tén Silaraksita c6 thé dich 1a HO Gidi.

°Pai Ching Bd (skt. mahasanghika) 1a thudt ngit chi chi phai “dai
ching”, phan I8n, da s6 cia Tang-gia, tach ra tur dai hoi két tap Phat
gido [an th( ba tai pataliputra. Quan diém cta Pai ching bd dudc
xem la tién than cla gido phap bai thira sau nay. NguGi ta da tim
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Nhu phat biéu trong Bat Thdp Ké Tung, tru tri cua ngai da dugc
moi nguoi biét dén nhu 1a nguoi da dat toi 16 trinh chuan bi” ' Xa
hon nita, Atisa da dugc dat phap danh la Sri Dipamkarajfiana®,

Cho dén tudi ba muoi mdt, Atisa da tu hoc qua tap hop cac kinh
ludn & céc trinh do cao va thap trong n01 dung triét 1y truyén thong
Phat gido. Pac bi¢t tai O-tan-ta-pv- i , Ngai tu hoc ¢ doé trong
muoi hai nam voi vi dao su la Dharmaraksita4 vé Pai Ti-bd-sa
Ludn®. Qua vi¢c thong tué cac kinh luan cua bdn truyén thl‘raG, ngai
phan biét va khong nham 13n cho dén timg chi tiét nho nhét giita
cac truong phai ndy vé cac tng xur nao nén duoc tiép thu va nén
tranh trong céc gidi luat nhu 1a nhimg phwong thirc dé bd thi va tho
thuec. [6]

thdy nci Pai chling bd quan diém cho rang, tat ca déu chi 1a gia danh,
cai tuyét doi cling nhu tuong doi, Niét-ban hay Luan hoi, thé gian hay
xuat thé gian. Tat ca nhitng danh tu d6 khéng hé cd mot that chat
trudng ton.

' BA17 riNam thar rgyas pa: 61.12. Tai liéu & day va doan tiép sau tim thdy
G riVam thar rgyas pa: 60.3-62.6. Co su khac biét nho trong trich dan &
dong th(r hai: nhu dugc trich bai Tsongkhapa, két thic dong la rab tu
grags; nhu dugc tim thdy trong Nam thar rgyas pa lai viét thanh grags
pa yin. V& y thi cing mét nghia.

2Tén Sri Dipamkarajfiana dich nghia Ia Nhién B3ng Cat Tudng Tri.

3BA18. C4 nhiéu cach viét tén nay, mot cach viét thdng dung khac la
Odantapuri. Vi tri chinh xac cia Odantapuri chua dugc khang dinh.

“Dich nghia tén nay la Phap H0.

°BA19 Dai ti-ba-sa Luén (skt. mahavibhasa), mot bd ludn dugdc bién soan
trong lan Dai hdi két tap Phat gido [an thir IV tai Kashmir dudi su’ cha
tri cia Thé H{u (skt. vasumitra). Pai ti-ba-sa luan trinh bay quan
diém chinh thirc ctia phai Thuyét nhéat thiét hitu bo.

®BA20 B&n truyén thira hay b6n trudng phdi thudc Tiéu thira. Theo
Ngag-dbang-rab-brtan (mChan:23.6) do la Thuyét nhat thiét hitru bo
(skt. Sarvastivadin), Pai ching bo (skt. Mahasamghika), Thuong toa
b0 hay Trudng ldo b0 (skt. Sthavira) va Chanh lugng bd (skt.
Sammitiya).
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Do vy, thong hiéu qua luong gido phap nhiéu tya bién ciia truyen
thong riéng va cua cac truyén théng khac, ngai dat dén chinh kién
vé tat ca cac mau chét clia gido phap kinh dién.

2. Qua viéc tién hanh tu tap ding dan, ngai ching nghiém
dwgc cac pham chét cao quy vé tri kién chlrng ngo.

Mot cach téng quat c6 Tam Tang klnh dién' quy bau bao gom tat
ca cac gido phap cua dirc Ti Thing?®. Gibng nhu 1a viée tat ca cac
gido phap cua kinh dién dugc chira trong Tam tang thi tit ca cac
gido phép nhu khi dugc ching nghiém goi 1a Phap cua giac ngd
dugc bao gdbm trong Tam hoc® V&i mdi quan hé nhu thé, cac kinh
vin va cac cha giai cua gido phap dé cao viée tu tip gi6i luat nhu
1a mot co s& cho tat ca cac pham chat tot dep nhu 1a cic tu tap
trong dinh va tu¢. Do do, ngay tu khoi dau cac thién tri thic can
phai ¢6 nhitng pham chét t6t cua tri kién dén duoc tir khung canh
cua vi¢e rén luyén gidi luat.

Toan bd gido phap Phéat gido dudc phan chia thanh 3 loai chinh dé I1a
Kinh tang (sttra-pitaka) bao gém cac bai giang cta chinh ddc Phat
hodc cac dai dé tu.

Luat tang (vinaya-pitaka) chlta dung lich sir phat trién cla Téng-gia
(sangha) cling nhu cac gidi luat cho ngudi tu hanh.

Luan tang (abhidharma-pitaka) cling dugc goi la A-ti-dat-ma chira
dung cac quan niém dao Phat vé triét hoc va tam ly hoc. Ba thanh
phan nay goi chung la Tam Tang (tripitaka).

2Prc T6i Thang & day tdc la dic Phat Thich-ca Mau-ni.

3BA21 Tam hoc (trisiksa) la ba phap mén tu hoc chinh cla ngudi theo
dao Phat gom:
gioi (adh|S|Ia5|ksa) Han ché cac hanh vi tao nghiép bat thién va phat
huy cac hanh Vi thlen dch dinh (adh|C|tta S|ksa) Thlen dinh tap
phat trién tue_ glac thau hiéu ban chéat cla su vat (phap) nham dat
dén giai thoat tron ven. Ca ba phap mon trén lién hé chit ché va bo
xung nhau. Hanh gia khong thé dat dén gidc ngd vién man néu
khong hoan tat ca ba phap mon trén.
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a. Ngai Ati§a thanh twu rén luyén giéi luat’
Viéce ngai Atisa thanh tuu rén luyén gioi luat duoc giai thich trong
moi quan hé dén 3 khia canh:

1. Céc thé nguyén tbi cao cho viée giai thoat c4 nhan
2. Gid1 nguyén Bo-tat
3. Gi61 nguyén Kim Cuong thira

1) Giir gin cac thé nguyén toi cao vé giai thoat ca nhan
Trong Bat Théip Ké Tung, Nag-tso viét:?

Con cii dau trudce trudng 3o tri giit cac gidi lut,

Céc tang si toi cao, thanh tiu trong cac hanh nghiép cao quy
Ngai, dd budc vao ngudng cira Thanh Van? thira

Bao ton gi6i hanh tuya bo-tot* gitr dudi.

Bo-tot that luyén chap cac soi 16ng dudi ciia nd dén ndi 1& khi mot
cong 16ng vuong vao trong bui cay, thi n6 cd thé bat chap tinh

1BA23 D& muc nay khdng dudc néu rd trong dai ludn clia Tsongkhapa,
nhung no lai dugc tim thay trong danh muc cla cac dan bai khac nhu
trong bd ludn Byang chub lam rim chen mo'i sa bcad va trong bd luan
‘Jam-dbyangs-bzhad-pa. ‘s mChan (Chl giai vé bon méi tugng quan
chat ch&) 24.5. Su thich dang can néu ra clia dé muc nay dugc biéu
thi qua ludn diém song hanh vdi cac phan tiép theo sau la: b. Ngai
Atisa thanh tuu trong rén luyén thién dinh va c. Ngai Atisa thanh tuu
trong rén luyén tri hué.

2BA24 rNam thar rgyas pa:94.15-18.

3BA25 Diéu nay cb nghia la cac thé nguyén tu si dugc thuc thi tuong hop
vdi kinh vén cta Thanh Van thura chir khdng phai ndi rang Atisa la
mdt Thanh Van trong y nghia ngai c6 mdt dong luc theo tiéu thira.

*Anh ngir viét la Yak, tén gi6ng dutc cia mdt loai bo-tét véi I6ng dai phd
bién & cac vung Hymalaya Trung Nam A, cao nguyén Tay Tang, Tan
Cucong va Méng CG. Vi chiing thudc dang bo-tét va ¢ Tay Tang khdng
bi nham lan vai cac loai bo khac, ching toi d6i khi sé dung thuat nglr
“bo-t6t” dé chi gidng bod Yak nay.

69



mang nhﬁm bao dam khong dé mat cong 16ng nao ngay ca khi n6
c6 thé bi giét boi nguoi tho sin. Cling nhu thé, sau khi nhan du cac
hanh nguyén tu si, khong phai chi véi cac gioi didu trong yéu ma
du chi v6i nhimg chi tiét nho, ngai dd dam liéu than dé gin giir. Do
do, nhu ¢6 néu trong Bdt Thap Ké Tung, ngai 1a mdt trudng 13o tri
gilr cac gidi luat.

2) Ati§a thanh twu tri giir cac giéi nguyén Bo-tat
Trong Bat Thap Ké Tung c6 néu:’

Ngai, da budc vao ngudng ctra Bat-nha thira

Phét trién mot giai phap toan tim thuan khiét va dua trén tim
giac ngd, ngai

khong bo roi cac ching sinh

Con cui dau trudc ngai, dang tri hué va tir bi.

Cho nén, didu d6 noi 1én rang ngai da tu tap nhiéu gido phap dé
phat trién tdm thirc cua giac ngd, co gbc ré tir yéu tthO’ng va bi
mén. Pic biét, nhd vao ngai Ser-ling-pa (gSer-gling-pa) %, ngai da
tu tap trong thoi gian dai gido phap duoc chuyén xudng tir Bo-tat
Di lic va Van-thu-su-loi cho dén V6 Truée va Tich Thién mot
cach tuong tng. [7]

Qua d6, nhu trong Bdt Thip Ké Tung c6 néu:*

Nguoi gat mot bén quyén loi riéng minh va nhan lay
ganh nang tur loi ich cua tha nhan' chinh la dao su cua con
[Atisa]

1BA26 rNam thar rgyas pa:95.9-12.

’BA27 Xem J. Hopkins, Practice of Emptiness: The Perfection of Wisdom
Chuong Vvé€ Fifth Dalai Lama's '"Sacred Word of Manjusrl”
(Dharamsala, 1976).

3BA28 rNam thar rgyas pa:87.2-3.
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Khéi 1én trong tim ngai 1a tAm thic cta gidc ngd chit chiu cho tha
nhan hon cho chinh minh. TAm nguyén d6 trong ngai bao gom tam
thirc ciia giac ngd {Bo-dé tim (tib. s=Hasw)} dd phai duoc thyc thi.
Sau d6, ngai tu hoc cac phap nham theo dudi cac hira nguyén cua
ngai dé rén luyén trong cac dot song vi dai ctia cac nguyén ude Bo-
tat, va vdi nhitng hanh vi thién dic do, ngai khong bao gio vi pham
cac gidi luat cia cac con Phat’.

3) Atisa thanh tuu tri giir cac gi¢i nguyén Kim Cwong thira
Bat Thip Ké Tung c6 ghi:®

ba budc qua ngudng cua Kim cuong thira,

Ngai ty quan minh la mot giac thé va dat duoc Tam Kim
cuong

Thién Vuong, Avadhitipa®,

Con ci dau trudc ngai nguoi tién hanh céc tu tap Mat.

IChir “tha nhan”, ngudi dich dung & day va vé sau la dé am chi tat ca
cac ching sinh hitu tinh khac vdi chu thé trong cdu chir khdng riéng
danh cho nhitng “con ngudi” hay “ching sinh dang ngudi”.

2BA29 Con Phét (rgyal sras) tirc la Bo-tat.

>BA30 rNam thar rgyas pa:95.16 - 96.1.

‘BA31 O day ngai Atida tu tdp phdp mdn thién dinh gidc thé (diety
yoga). Diéu nay cho thay Atisa da dat giai doan hoan tat cta thuc
hanh Mét dién tdi cao tlrc 1a dat trang thai thién dinh tri hué bat nhi
gira tinh Khong va hy lac. Steps on the Path to Enlightenment. Vol1l
p30-31. Lhundub Sopa. Wisdom. 2004.

°BA32 Avadhitipa lIa mdt danh hiéu cho Atiéa nghia la “ngudi da tién
hanh cac tu tap lién quan dén kinh (mach) trung uang”. — {Ngoai ra,
theo tai liéu cua Berzin Archieve, va nhiéu trang Phat gido Tay Tang
nhu www.lamrim.com va www.fpmt.org thi Atisa cling c6 mét su’ phu
tén la Avadhutipa.
<http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/approaching_budd
hism/teachers/lineage_masters/life_Atisa.html>. May 02 2009. Geshe
Ngawang Dhargyey. 2009. The Berzin Archives}.
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Nag-tso biéu 16 mot xung tung chung, goi Atisa 1a Du-gia vuong
do ngai dat dugc mic tap trung cia giai doan tong quat, trong do
ngai xem than minh nhu 1a mgt giac thé, va sy thién dinh cua giai
doan hoan tét, theo d6 ngai dat toi trang thai kim cuong cua tim
thirc. Pac bi¢t, trong khia canh vé viéc bao dam cac thé nguyén va
khong vi pham cac luat Mat thura, thi Bat Thap Ké Tung cé néu’:

Vi ngai ludn toan tam va tinh thue,

Ngai khong con nhitng y tuwéng vé hanh

Té nhi va canh giac, khong manh khée khong doi hoi,
Ngai khong nhiém ué boi nhitng sai pham.

Do vay, AtiSa khong chi dung cam trong viéc hura hen tu tap cac
gi6i luat cua ca ba cp d6* ma con bao tri cac gidi luat do bing
cach giilr gin cac tuyén hira va khong vi pham céc gidi han cia cac
gi61 luat. Ngay ca voi vi pham nho nhat, ngai 1ap tire got rira sai sot
do bang nghi thire thich hop dé phuc hi 16 nguyen. Biét rang ban
tiéu sir nay lam hoan hy cac hoc gia hiéu biét vé cac diém mau
chét cua kinh dién; néu guong cho ho. [8]

b. Ati§a thanh tyu tu tip thién dinh
1) Rén luyén dinh luc theo kinh dién va mat dién thong thudng
Tam thure ngai tréd nén hoat dung trong thién dinh

2) Rén luyén cac dinh lue siéu viét
Ngai dat t61 mot sy an tru cao trong giai doan tong quat boi do da
thyc hanh cac cong ning tham diéu trong sau hay ba nim’. Thoi

1BA33 rNam thar rgyas pa:96.17 - 97.1.

’BA34 Ba cap dd gidi luat Ia Thanh Van, Bo-tat, va Mat thira.

3BA35 Lochd Rimbochay cho rang “thuc hanh cac cdng ndng tham diéu”
(rig pa brtul zhugs) tic la cac rén luyén cla ngudi thuc hanh Mat
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do, sau khi nghe cac ban nhac mat dién duoc hat boi cac Khoéng
hanh ntr tai Oddiyana, ngai ghi nhé ching.

c. Ngai Atisa thanh tuu trong rén luyén tri hué
1) Rén luyén tri hu¢ thong thudong
Ngai dat dén mot tu¢ gidc hop nhat gitra thién dinh va tri hu¢

2) Rén luyén tri hué siéu viét
Ngai dat t61 mot dinh luc ddc biét cua giai doan hoan tat. Bat Thap
Ké Tung viét:

R{ rang ngai thanh tyu 19 trinh chuén bj
Theo dung v6i kinh dién mat chu thira

c. Sau khi ¢6 dwoc cac pham hanh cao quy, ngai Atisa da tiép
tuc hoiang héa

1. Hanh trang tai An-dé

Trong cung dién vé dai gidc ngd & Bodh-gaya', ngai duy ton Phat
phap ba 1an bang cach sir dung cic giao phap dé danh bai gido ly
clia cac triét gia ngoai Phat gido. Vi su ton trong dén cac gido
phai Phat gido cao ldn thap, ngai di thuyét giang sau hon thong
qua vi¢c don sach nhirng sai lac ciia vO minh, nhiing ta kién, va
nhirng nghi ngd. Vay nén céc gido phai khong cung h¢ phai, xem
ngai nhu 1a mot bao trang. Nhu trong Bdt Thip Ké Tung:*

Trong thanh di¢én ctia toan giac
Khi tat ca da tu hop vé

tong cao cdp tuang phan véi nhitng ngudi thong thudng rang ngudi
dd trong nhu mat tri. .
L3 thénh dia Phat gido thudc bang Bihar An-dd. Day chinh 1a nai dic
Phat Thich-ca Mau-ni nhap niét ban. Con goi la B6-dé bao trang.
2BA36 rNam thar rgyas pa:40.13-16. B6n trang cudi cling dudc trich dan
tai 21.7-8.
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Véi giong 4m tya su tir hong

Ngai 1am béi réi tAm trang tt ca

Nhiing ai bénh vuc céc tin diéu thép kém,
Cua giao phai minh va gido phai khac

Ciing nhu 1a:"

C6 tai Otantaptiri

Hai tram mam muoi tang si

Tai vikramasila

hién dién gén du tram

Ca bdn truyén thira chinh® déu tham du

Ngai khong chut kiéu hanh trudc céc truyén thira
Ma tré nén bao trang cua tt ca

Tir chiing ctia cing mot bon su

Trong moi lanh vuc

Thudc vuong qubc Magadha® [9]

Vi ngai truyén céc gido phap chung

Cua ca mudi tam bo phai? [va do d6 1a bit bo phai]

'BA37 1Ibid.: 92.13-93.1. Roerich (1979: 43) céc trich dan cua ké nay
nhu' la ngudn chi cho thdy sy suy tan nhu thé nao cta Phat gido tai
An trong vao thdi gian cua Atisa.

2BA38 Xem lai chui thich 30 vé céac gido phai chinh trong tiéu thira

3BA39 TU chiing tirc 1a b6n loai ngudi theo Phat gido gom: tng ching
(cac tu si nam), ni ching (cac tu si nit), cac nam cu si va cac ni cu
Si.

*Mudi tdm bd phai dugc hinh thanh tir bn truyén thira chinh. D6 la: (1)
B3t ngudn tir Pai Ching B gom: Bdng Son Tru BO, Tay Son Tru Bo,
Tuyét Son BO, Thuyét Xudt Thé B6 va Thuyét Gia Bo. (2) C6 ngudn
g6c tir Nhat thiét Hiru B (Sarvastivadin) bao gébm: Cdn Ban Nhat
thiét Hiru BO, Am Quang B0, Hoa bia BO, Phap Tang B0, Pa Van Bo
va mdt phan cia Phan Biét Thuyét B6. (3) C6 ngudn géc tur Chanh
Lugng BY, bao gbm Ké Dan B, Pai Bat Kha Khi TU B, va Doc TUr BO.
(4) C6 ngudn goc tir Thugng toa bd bao gom Ché Da Son BG, V6 Uy
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Moi nguodi cung tu hoc theo ngai.

2. Hanh trang tai Tay Tang

Céc hoang than da xuét gia, chu va chau', ndi tiép nhau gu:l hai
dich gia dén An do 1a Gya-dzon-seng (erya brtson-seng)® va
Nag-tso Tshul-trim-gyal-wa (Nag-tsho-tshul-khrims-rgyal-ba). Vi
ho da c6 nhitng nd lyc rat 16n dé moi ngai nhidu 1an, Atisa di dén
Thuong Nga-ri (mNga’-ris) trong thoi dai cua chup-6 (byang-
chub-‘od).

Buoc chao don tai do, nhimg thi chu da cau nguyén rang ngai cé
thé tinh loc Phat phap. Dua trén 15i ciu nay, ngai truyén giang siu
hon qua cac hoat dong nhu 1a soan thao Bo-dé Pao Ping Ludn
mot tac phém két ndi cac giai doan tu tap lai véi nhau, c6 dong
nhirng diém mau chdt cua kinh thira va mat cht thira. Hon thé nita,
v&i ba nam tai Nga-ri, chin ndm tai Nye-tang (sNye-thang), va nam
ndm tai nhitng noi khac trong U (dBus) va Tsang (gTsang), ngai
day tat ca cac gido phap ciia cac kinh vian trong kinh thira va mat
chu thira cho cac dé tir 6 co duyén®. Két qua la ngai da tai 1ap hé
thong tu hanh Phat gido von da bi suy thoai; ngai da tiép thém sinh
lyc trd lai cho nhiing truyén théng ma chi con lai mot cach lu mo;
va x6a bo su sai lac dya trén nhiing ta kién. Do do, ngai da tao ra
nhiing gido 1y quy gia khong bi 6 nhiém.

Son Tru BO va Pai Tu Phdi. Cic B Phdi Phét Gido & An Db
Nalinaksha Dutt. Nguyén Tang dich. Chptr4 . PL.2015.

1BA40 Ho la vua Ye-shes-‘od (ye-shay-6) s6ng va cudi thé ki 9 dau thé ki
th(r 10, va Byang-chub-‘od (jang-chup-6) s6ng trong tién ban thé ki
th(r 11 da ting la vua cia mién Tay Tay Tang.

’BA41 brGya-brtson-‘grus-seng-ge mat ndm 1041 trén dudng vé Tay
Tang cung vdi Atisa.

3BA42 Ngag-dbang-rab-brtan (mChan: 29.4-6) dé cap tdi viéc cd hai
truyén thuyét vé khoang thdi gian ma Atisa luu lai tai Tay Tang. Mot
cho rdng ngai 6 d6 mudi mot ndm, thuyét khadc ma Tsongkhapa tin
theo cho rang ngai da & hét mudi bay ndm; ca hai déu xac dinh ngai
maét IGc bay muai ba tudi.
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Mot cach téng quat, cac dai su tri danh Tich Ho va Lién Hoa Sinh
dd du nhap hé thdng tu hanh phat gido vao X& Tuyét [Tay Tang]
trong giai doan so khai ctia sy hoang hoa gido phap'. Tuy nhién, vi
tru tri Trung Hoa 13 Ha-sang (Hva-shang)® d4 1am cho gido phap bi
suy sup. Ong ta di khong hiéu tinh Khong mot cach ding din va
do d6 da phi bang yéu t6 phwong tién va phu nhan viéc dem bat ki
diéu gi vao tam thirc, ngay ca cac cong hanh. Dai su Tich H9, sau
do ciing da bac bo Ha-sang, thiét 1ap chu ¥ cua DPang Diéu Ngu;
do d6, 1ong tét clia ngai to tat nhat.

Trong viéc hoang hoa gido phap sau nay tai Tay Tang, mot so
ngudi cho rang nhimg hoc gia va nha du-gia gia da giai thich sai ve
¥ nghia cta cac 16p mat dién. Vi thé, ho di gay thiét hai 16n cho
viéc bao ton gidi luat, ngudn cdi cua cac gido phap. Ké xuit ching
nay [AtiSa] da bac bo ho hoan toan. Hon ntra, ngai déd lam cho cac
16i 1am cuia ho tiéu bién va sau d6 da héi phuc lai gido phap hoan
my. [10] Boi vay, su tur té ctia ngai d3 anh hudng rong dén tit ca
nguoi séng & X Tuyét.

Xa hon nita, tac gia ctia cac ludn giai vé chu y cua bac Thanh gia
phai nén ¢6 dugce 3 pham chat. Do 13, tac gia can (1) thong thao

Tich HO (skt. $antaraksita), 750-802, 13 mot Cao ti&ng An Do thudc

truyén thira Trung Quan tong, nguGi truyén ba Phat phap sang Tay
Tang thoi ky dau. Su qué tai Bengal (Pdng Bac An) va la giang su tai
vién Nalanda. Ngai dén Tay Tang ca thay hai lan, trong [an th( hai di
cung cung Vvdi Lién Hoa Sinh. Lan dd, su hoang hda 13 nam tai Tay
Tang.
Lién Hoa Sinh (skt. padmasambhava, padmakara) & mét dai su’ An do
s6ng vao thé ki thir 8. Ngugi cd cong truyén Mat tong sang Tay Tang
va sang lap phai Ninh Ma (Nyingma) la mot trong bon tong phai I6n
nhat & day. Tén Padmasambhava c6 nghia la sinh tr hoa sen. Ngai
thudng dugc goi la Guru Rinpoche.

2Ha-sang con dugc phién &m la Hda Thugng.

3Tlrc 1a ddrc Phat.
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nim dé tai cua tri thirc'; (2) 1am chu dwoc cac gido phap ma do 1a
cac diém mau chdt cho viée tu tap theo y nghia cua cac dé tai vé tri
kién Phat gido da dugc truyén giao trong mot truyén thira khong
dut doan qua cac truyén nhan xudt ching tir dirc Phat toan hao
truyén xudng; va (3) duogc chudn y cho phép dé soan thao luan giai
da trai qua sy thi kién vé mot giac thé duoc chon trude. Mot ngudi
c6 bat ki pham chit nio trong ba didu ké trén c6 thé soan thiao mot
ludn giai, va truong hop ly tuong 1a c6 ca ba pham chat. Nguoi dai
su nay duoc phi cho ca ba phiam chét nhu sau:

1. V& viéc cac giac thé duoc chon cua ngai hd trg cho ngai, Bat
Thép Ké Tung néu®:

Vi ¢6 céc thi kién va nhan duogc chuin y
Tur Hevajra cao quy
Trisamayavyiharaja’,

Quén Thé Am diing manh

Thanh gia va tén su Tara', va v.v...

1BA43 N&m dé tai cla tri thi'c ma mét hoc gia can thdng thao la: Phat
gidao (nang rig pa), phi Phat gido (phyi’i rig pa), van pham va luan ly
(sgra gtan tshigs), cac nghé thuat (bzo), va y hoc (gso ba). Co trudng
hgp danh muc ctia nam dé tai dugc chia thanh: kién thdc Phat gido,
van pham, luan ly, cac nghé thuat va y hoc.

’BA44 rNam thar rgyas pa: 4.4-8. DOng thtr nam, “venerable tara, and
so forth”, dugc cat bo vi la 10i sao chép. Trong chu giai theo cau nay,
rNam thar rgyas pa liét ké sau giac thé chinh (thugs dam gyi gtso bo)
cla Atisa la ba-la ton (skt. Tara, tib. Jo-mo sGol-ma), Quan Thé Am
(skt. Avalokitesvara, tib.’Phags-pa sPyan-ras-gzigs), Bat Bong Dia
(skt. Acala, tib. Mi-g yo-ba), Dé-li-tam-mudi-da Trang nghiém vuaong
(skt. Trisamayarajavyuharaja; tib. Dam-tshig-gsum-bkod-pa‘i-rgyal-
po), Luan Cam (skt. cakrasamvara, tib. bDe-mchog-'khor-lo) va H6
Kim Cuong (skt. Hevajra tib. dPal dGyes-pa-rdo-rje).

3Dich Viét la Tam Mudi Hoa Nghiém Mat Dién.
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Ngai ludn ling nghe 10i gido huan tuyét luan
Cua nhirng tri kién thg?tm diéu va hanh nghiép dai tur bi
Trong mo hay tryc ti€p.

2. Vé céc dong truyén thira cta céac vi dao su?, c6 hai truyén thira:
téng quat [cho ca Tiéu thira va Dai thira] va riéng cta Pai thira.
Trong dong Pai thira, lai chia 1am hai: Bat-nha thura va Mat chu
thira. Trong Bat-nhi thira c6 hai lan phan chia — truyén thira vé tri
kién tham diéu va truyén thira vé cac hanh nghiép® — va trong dong
Phuong tién nay tach xudng ké tir ngai Di-lic va tir ngai Van-thu-
su-loi, tao nén ba dong truyén thira trong Bat-nha thira. Xa hon,
riéng vé Mat cha thira, c6 nam hé thdng truyén thira®. Thém vao
d6, con co cac dong truyén thira nhu dong cac gido thuyét, dong
cac hy lac, va dong cua nhiéu phap mén. Atisa da dugc phu cho
cac gido phap tir rat nhiéu dong ké trén. Cac dao su ma Atisa nhan

'Tara (Tib. g=), nghia la: 'Thanh NI ngudi gidc ngd' — mét giac thé thi
hién trong dang nir lién quan dén cac hanh vi tir bi va giac ngd. Co
nhiéu dang Tara nhu la Tam vi Tara Ho tri khdi su sg hai va 21 vi
Tara nhung vi phd bién nhét la vi hd than Luc Tara (Tara ¢ than
hinh mau xanh luc) va Bach Tara ho trg cho su trudng tho. Tuong
truyén la khdi thay Tara thi hién tu cac giot nuGc mat ctia ddic Quan
Thé Am (skt. AvalokiteSvara). 7ara. Rigpa Shedra. Truy cap:
16/06/2011.
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Tara>.

2Cac dong truyén thira nay khdng bi gidn doan tinh tir d&ic Phat Thich-
ca-mau-ni truyén xudéng (Sopa voll p.40).

3Truyén thira Tri kién thdm diéu con dugc goi la truyén thira Tri hué va
truyén thira vé cac hanh nghiép con dudc goi la truyén thira Phucng
tién.

*BA45 Nam truyén thira bao gdm: Dong truyén chung cho moi gido phap
mat dién, truyén thira Bi Mat Tap Hoi (skt. Guhyasamaja), dong Mau
Thén, dong Phu Than, dong Mat dién Hanh ddng va Du gia, va dong
Diém Vuadng Bat Bong hay Diém-man-dirc-ca (skt. Yamantaka) (Sopa
Voll p .41).
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duogc gido huan tryc tiép, theo Nag-tso néu ra 1a":

Nhirng guru ma ngai luén tin nhan

D3 thanh tuu nhimg tri kién tinh than; nhiéu vi la:
Santi-pa va Ser-ling-ba

Bhadrabodhi, va Jianasri’

Va, biét 1¢, ngai thanh tyu

Cac gido phap tri kién tham diéu va hanh nghiép dai tir
Chuyén xubng qua nhiéu thé hé tir Long Thu. [11]

Tiéng vang 1a ngai c6 mudi hai dao su nhimg nguoi di thanh tuyu
cac tri kién tinh than, va cting c6 nhiéu su phu khac.

3. Sy tinh thong vé& nim dé tai cua tri thirc d3 duoc giai thich trude
day.

Do do, dai su nay da co thé xac dinh dugc chu y cua Dfing Piéu
Ngu.

Dai su nay véi nhimg pham chét trén da co sb dé tir dong khong
tuong tuong noi tai Kashmir, Oddiyana, Nepal va Tay Tang. Noi
vé cac dé tir dimg dau & nhitng noi nay, thi tai An-do, c6 bon hoc
gia Bi-do-ba (Bi-to-pa), Dharmakaramati, Mahyasinha, va
Ksitigarbha tit ca déu c6 tri kién twong dwong v&i ngai Trudng
Lao [Atisa]. Mot sb nguoi ciing bao gdbm thém Mitraguhya nhu 13
hoc gia thtr ndm. Tai Nga-ri, c6 dich gia Rin-chen-sang-bo (Rin-
chen-bzang-po), dich gia Nag-tso, va hoang than da xuat gia Jang-

'BA46 Trich dan trong rNam thar rgyas pa:21.17-22.2. Boan ngay trudc
do la mot phién ban c6 dong cta phan 6-21 trong rNam thar rgyas
pa. Cac phan tuong Ung véi 3 doan tiép theo cb thé tim thdy trong
rNam thar rgyas pa & cac phan:6.3, 18.16 va cac phan ti€p sau cla
ching cling nhu la trong 225.1-226.8.

2C4c tén goi Santi-pa, Ser-ling-ba (hay Dharmarakshita), Bhadrabodhi,
va Jhanasri lan lugt co tén dich nghia la Tich Tinh, Phap HO, Giac
Hién (hay Bo-dé Hién) va Cat TuGng Tri.
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chup-6. Tai Tsang, c6 Gar-gay-wa (‘Gar-dge-ba) va Go-kuk-ba-
hlay-dzay (‘Gos-khug-pa-lhas-btas). Tai Hlo-drak (IHo-brag), co
Chak-ba-tri-chok (Chag-pa-khri-mchog) va Gay-wa-gyong (dGe-
ba-skyong). Tai Khams c6 Nal-jor-ba-chen-bo (rNal-‘byor-pa-
chen-po), Gon-ba-wa (dGon-pa-ba), Shay-rap-dor-jay (Shes-rab-
rdo-rje), va Chak-dar-don-ba (Phyag-dar-ston-pa). Tai trung tam
Tay Tang, c6 3 vi, Ku-don Dzoén-dru-yung-drung (Khu-ston-
brtson-‘grus-gyung-drung), Ngok Lek-bay-shay-rap (Ngog-legs-
pa’i-shes-rab) va Drom-don-ba Gyel-way-jung-nay (‘Brom-ston-
pa-rgyal-ba’i-‘byung-gnas)’.

Tir nhitng vi nay, nguoi truyén nhan ciia dong truyén thira tiép tuc
cac hoang hoa cua chinh dao su [Atisa] 1a Drom-dén-ba Gyel-way-
jung-nay — nguoi da dugc tién tri boi Tara.

bay la bai tom lugc vé su vi dai cua tac gid. Chi tiét co thé tim biét
tir van chuong tiéu sir 16n.

1BA47 So lugc ti€u sir ciia nhiéu nhan vat trén tim thiy trong Tshe-
mchog-gling-Ye-shes-rgyal-mtshan (Ye-shay-gyen-tsen, 1713-1793),
Byang chub lam gyi rim pa’'i bla ma brgyud pa‘’i rmam par thar pa
(Cubc Ddi cac bai Su thudc Gido Huan Lamrim), vol. 1, pp. 259-385.
Cac nién lich da biét vé ho khong dugc ghi ro trudc day la: Rin-chen-
bzang-po (958-1055), rNal-‘byor-ba-chen-po (1015-1077), dGon-pa-
ba (1016-1082), ‘Brom-ston-pa-rgyal-ba’o-'byung-gnas (1005-1064).

2BA48 rNam thar gyi yi ge chen mo rnams. Chiing ta khdng biét c mot
ly lich chudn muc nao cta Atida qua tua nay. N6 cé thé 1a rNam thar
rgyas pa hay la cac ti€u sir da dugc biét vao thdi cia Tsongkhapa,
bao gom ca rNam thar rgyas pa va rNam thar rgyas pa yongs grags
(xem chu thich trudc).
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Chuong 2: Gia Tri Cao Quy Cua Phat Phap

II. Chimg minh gia tri cao quy cua Phat phap dé khoi sinh long
kinh trong nhiing 161 gidng day
A. Gia tri cao quy tro gitip ngudi tu hoc hiéu biét rang Phat
phéap khong c6 gi mau thuan
B. Gia tri cao quy dé trg giup ngudi tu hoc hiéu biét rang tat ca
kinh dién 14 hudng dan dé thuc hanh.
C. Gia tri cao quy dé tro gitip nguoi tu hoc dé dang tim thay
muc tiéu cia Bac Tbi Thing
D. Gia tri cao quy dé tro giup nguoi tu hoc ty kiém ché duogc
nhiing sai 1am tram trong

-

Pé giang giai vé gido phap ctia Purc Phat, kinh dién cbt yéu da
tham khao 12 Ngon Pén Soi Puong Gidc Ngg. C6 rat nhiéu kinh
dién do cac bac Truong Thuong soan thao, nhung Ngon Pén Soi
Puong Gidc Ngé {Bo-dé Pao Ping Ludn} 1a d& hiéu va can ban
nhat. Boi vi két hop duoc nhitng diém chi yéu trong ca hai thira:
Kinh Van Thira va Mat thira {Hién Gido va Mat gido} nén cac dé
tai thuyét giang dé hiéu; boi vi dugc nhan manh vao cac giai doan
cta luyén tdm, nén dé dang thyc hanh; va boi vi kinh dién nay
dugc trang nghiém bang khai thi cta hai guru {dao su, thién su}
tinh thong cac hé théng gido phap tir hai bic dai su tién phong' ma
nhimg gido phap ndy vi diéu hon cac hé thong khéc. [12]

II. Chirng minh gia tri cao quy ciia Phat phap dé khéi sinh
long kinh trong nhirng loi giing day

1BA49 Hai vi dai su d6 la gSer-gling-pa chuyén vé hé théng cua ngai Vo
Trudc {tdc la Duy thic Tong}, va mot vi tré han Vidyakokila (Rjg-pa‘i-
khu-byug-chung-ba), con dugc goi la Avadhiitipa, ngudi da hoc theo
hé thong ctia Ngai Long Tho {Tdc Trung Quan Tong} (mchan: 34.2-
3, A-kya: 106.5-6).
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Su cao quy cua gido huin Phat phap duoc biéu thi bang bdn tinh
chat hién 16 noi nguot tu hoc:
1. Hiéu biét rang Phat phap khong c6 gi mau thuan
2. Hiéu biét rang tat ca kinh dién 1a cac hudng din & thuc
hanh.
3. D& dang tim thdy muc tiéu cta Bac Tbi Thing
4. Ty kiém ché duoc nhirng sai 14m trAm trong

A.Gia tri cao quy tr¢' gitip ngudi tu hoc hiéu biét ring Phat
phap khong ¢6 gi mau thuin

V& phan giao phap, Chii Gidai Vé Bo-dé Pao Péing Ludn (Bohdi-
pradipa-panjika-tika)

Ngai Avalokitavrata {Tén dich nghia Quan V6 Gi6i} giang giai
rang:

Lién quan dén “gido phap”, cac kinh dién cua Bhagavan® {Thé
Ton, Bac T6i Thiang}giang giai mot cach chinh xac nhing gi
ma cac vi Pham Thién va Phat tir phai biét thau dao, nhing gi
can loai bo, nhitng gi nén biét rd rang, va tu tap nhu thé nao
néu mudn dat duge ching nghi¢m nhu cac vi thanh [cua vo6 tru
xir niét-ban {skt. apratisthitanirvana}].

Nhu thé giao phap chinh la nhimg gi Béc Téi Thang da giang giai
ky cang. O day, [trong ndi dung ctia Bo-dé Pao Dang Ludn] hiéu
rang gido phap khong c6 gi mau thuin nghia la thiu rd d6 chinh 1a
dao 16 {16 trinh, con duong} hudng dan nguoi tu tdp trd thanh

'BAS0PrajM-pradita-tika, P5259:275.3.7-8.

’BA51 Mot danh xung tung clia mét vi Phat c6 nghia 1a “Ngudi da chién
thang (bragna) bén than linh ddc ac” va la Vi cd sau thién my
(bhaga) : vé dep, danh tiéng, quyén luc, vinh quang, tri tué, va su
bén chi day hoan hy. Cac kinh dién thudng dich la Thé Tén.
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Phat. C6 mét sb 1a nhitng trong diém, mot sb khac 1a céc duong
hudng khac nhau cua 19 trinh giadc ngo.

Bo-tat dung do dé lam muc dich thuc hanh nhitng thién nghiép vi
thé gian [tit ca cac loai chiing sanh]. Boi vi Bo-tat phai hudng dan
cac d¢ tu tu theo ca ba dong truyén thira [Thanh Van, Phat Boc
Giac {Phat Duyén Giac}, va Bo-tat], nén cac vi phai duoc huin
luyén theo ba dong truyén thira d6. Cho nén, Ngal Long Tho trong
Bo-dé Tam Ludn (Bodhicitta-vivarana) noi rang '

Do ¢6 thé 1am khéi sinh diéu khac
Nén kién thirc mang theo can phai
Ludn ap dung khon ngoan

Va khong 16i 1am dinh mic.

Va, Nguyét Xang trong Nhdan Thirc {-Iiéu Qua Lugn (Pramana-
varttika-karika) {Luong Thich Luan}dé cap:’

That kho giai thich cho nguoi
Qua cta nhan 1a chudng ngai cho minh

Vi thé, néu cac vi khong biét chac chan mot diéu nao do, thi khong
thé hudng dan nguoi khac dugc.

1BAS2 Pay la Bodhicitta-vivarana: 38, theo ban dich clia Rab-zhi-chos-
kyi-bshes-gnyen (Ra-shi-cho-gyi-shay-nyen) va  cong  su
(P5470:273.3.4-5). Lindner (1982: 196-197) doc la rang la de bzhin
gzhan dag la/ nges pa bskyed par bya ba’ phyir, tuy nhién viéc doc
nay dugc ngai Smrtijnanakirti {Chanh Niém Tué X{ng} ung ho trong
Bodhicitta-vivarana-tika (Chu Giai vé BO-dé Tém Ludn {hay BO-dé
7am Ludn Thich}) (P2694:140.2.3), dudc doc la de bas na rang gi
nges pa gzhan rmams la nges pa bskyed pa’i don du ni....Thi doan nay
@ gilta cta phan Long Tho bac bd vé Vijianavada {Gido Thuyét Duy
Thucy, va sy lién hé cia ndé & day véi ndi dung dé khong ro rang.
’BAS53 Pramana-varttika-karika,Shastri 1968: 50.3; P5709:85.5.1-2.
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Xac dinh rang: “Nhiing ngudi lam viée t6t d6 phai 1a nguoi da
hoan thanh nhing thién hanh bing hiéu biét vé& 10 trinh giac
ngod....”, Ajita {Di-lac} trong Hién Quan Trang Nghiém Lugn da
cho biét thau hiéu vé 16 trinh cta ba thira 1a phuong phap dé Bo-tat
dat duoc muc dich minh da dinh.' Ciing vay Me cua Bdc T i
Thd'ng [Bat Van Tw Thién Ké Bat-nhd Ba-la-mdt-da Kinh {Kinh
Bdt-nhi Ba-mdt-da 84 Ngan Cau}] viét rang:* [13]

Bo-tat phai dan ra tat ca cac 16 trinh - bét luan 1a 1 trinh cua
Thanh Vin, Péc Gide Phdt hay Phat — va phai biét tit ca cac 10
trinh gidc ngo. Bo-tat phai thyc hién tat ca cac hanh nguyén va
dua tat ca ho dén chd hoan thanh.

Vi thé, that 1a mau thudn khi d& nghi ring quy vi khong can phai
hoc kinh dién cua Tiéu Thtra vi minh la nguoi tu theo Pai Thura.

Co nhitng 19 trinh c6 thé va khong thé chia sé khi tu hoc theo Pai
Thira. Boi vi nhitng gi ¢6 thé chia sé duoc 13 tir kinh tip cua Tiéu
Thira, lam sao dit riéng ra mot bén dugc? Thé nén, hanh gia theo
Dai Thura phai thuc hanh nhimg gi duoc giang day trong kinh tap
ctia Tiéu ‘Thura, chi vo1 vai ngoai 1¢, nhu la tam cau tinh tAn mot
chan 1y tbi thuong an lac chi mdi cho riéng minh. Pay chinh 1a Iy
do dé gido phap giang day tham sdu vé ca ba thira trong suu tap
kinh dién quang dai ciia Bo-tat.

Thém vao d6, mot duc Phat toan hao khong phai chi 13 dap tat di
dugc mdt phan 161 1am va hoan thanh chi mdt phan cda thién tdnh
ma phai la ddp tat hoan toan tat ca cac loai 16i 1am va hoan thanh

1BA54 AA: 1.1;P5184:3.1.1-2. C4c “Ld trinh” nay cé nghia la cac 16 trinh
cla Thanh Van, Boc Gidc Phat, va Bo-tat.

’BAS5  Arya-astadasasahasrika-prajfiaparamita-satra, P732:129.3.4-6.
Nhém chit nay hai khac véi doan trich ciia Tsongkhapa nhung y nghia
giong nhau.
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tat ca cac dirc tinh tét. Nguoi tu theo Pai Thira phai tim cau dat
dugc diéu nay. Boi vi hanh gia theo Pai Thira phai diét trir tit ca
cac 161 1dm va phét huy cac thién tinh tir viéc diét trir cac 16i 1am va
dat thém nhiéu kién thirc tir gido phap cta cac thira khic bao gdm
Dai Thira. Thé nén, moi kinh dién déu dugc coi la mot nhanh ciia
Pai Thira dé dat duoc Phat tanh. Nén khong co6 ai noi rr:ing Thanh
nhan chéng diét duoc 16i 1am va phat huy thién tdnh. Va trén tat ca,
khong c6 ngudi theo Pai Thira ndo ma chang thuc hanh.

Nghi vin: Dé c6 thé tu hoc theo con duong {1 trinh, dao phap}
toan hao cuia Pai Thira, quy vi can nhing 19 trinh giai thich vé suu
tap kinh dién Tiéu Thira. Tuy nhién, dé tu hoc theo con dudng Kim
cang thura, 10 trinh Dai Thtra 1a khong thuong co diém chung tong
quat dé chia sé, bai vi hai 16 trinh nay thuan nhau'. [14]

Pdp: Diéu nay that vo 1y. Chat liéu cua 16 trinh hoan chinh {dao
phap Ba-la-mat-da} bao gdm tu duy cho su phét trién tim giac ngd
{Bé-dé tam} va hanh trang dé thuc hién luc d6 Ba-la-mat-da. T4t
ca nhitng diéu d6 phai phu thudc vao moi co hdi duogc chi rd trong
Kim Cwong Pinh Mét Dién (Vajra- Sikhara):*

Cé khi dé ctru doi minh
Dung 1am phai nhat y tam Bo-dé.

Va:

Khong bao gio bo quén hanh trang luc d§ Ba-la-mat.

IBA56 Mbt vai gidi tho trong cach thuc hanh chung, nhu khdng sat sanh,
khong noi lao, khong sinh hoat tinh duc, khéng ubng bia, va v.v...,
dugdc dé cap trong Mat Thura, va nhu' thé, hai thtra nay duGng nhu
mau thuan.

2BAS7 Vajra-sikhara-guhya-yoga-tantra {Kim Cuong Pinh Pai Mt Du-
gid}, P113:7.2.7;26.3.8-26.4.1;31.2.5.
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Thém vao d6, nhimg diéu dé ciing duoc dé cap trong nhiéu kinh
dién Mat thura.

Céc kinh dién nhu thé ciing khang dinh trong nhiéu dip cua viéc
nhap vao mandala ctia Du-gia tdi thugng Mat tong, cac vi phai tho
ca hai gioi chung va riéng biét. Gidi chung chi don gian la Bo-tat
gi01, va tho nhan gioi nghia la ty minh hira 1am theo hanh nguyén
ctia Bo-tat, nhu 1a ba quy luat dao dic' Vi thé, con dudng tu toan
bich 1a khong c6 16i nao khac ngoai 101 thé nguyén lam theo Bd-tat
hanh sau khi phat trién tim thic giac ngd.

Ngoai ra, nghi van trén 1a rat khong hop 1y boi vi cac vi phai hta
tri giir tit ca lanh vyc cla gido phap khi tho gidi Mat thira. Diéu
nay twong hgp voi nhitng gi dé cap trong Kim Cwong Khéng Hanh
Nam Mt Dién (Vajra-daka), Hop Nghi Dai Mdt Pién (Samputi),
va Kim Cwong Dinh Mdat Pién khi nhén tho 16i nguyén cua Phat A-
di-da:

Gin gilr cac giao phap tuyét hay
Ngay c4 ba thira, thudc hién va mat*

1BA58 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 38.6) ba quy luat dao dirc
déd la (1) tranh viéc ac (nyes spyod sdom pa) ; (2) lam diéu lanh (dge
ba chos bsdus), va (3) hoan thanh nhiing Igi ich cho ching sanh
(sems can don byed).

2BA59 Khi tho nhan gidi tu theo Mat tong c6 19 I8i nguyén (samaya, dam
tshig) dugc liét k&, trong do6 co I6i nguyén cua Blc Phat A-di-da, tim
thdy trong Sri-vajra-daka-maha-tantra-raja {Kim Cuong Khong Hanh
Nam Mt Dién}y (P18:107.3.7) 1a phyi nang gsang ba’i theg pa gsum /
dam chos yang dag gsung bar bgyi; trong Samputi-nama-maha-tantra
{Hop Nghi Pai Mat Pién} (P26:255.2.8-255.3.1) |a phyi dang gsang
ba theg pa gsum/dam pa’ choskyang so sor gsung, va trong Vajra-
Sikhara { Kim Cuong Binh Mt biény (P113:19.2.8) |a phyi nang gsang
ba’i theg pa gsumy/dam pa’i chos ni gzung bar bgyi. Vajra-sikhara va
Vajra-daka |a rd rang hon va cho rdng gido phap phai duy tri la “ba
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C6 mot sd nguoi nhan ra dugc sy khac biét nho gitra diéu nén lam
va diéu khong nén va két luan rang day 1a nhiing diéu mau thuan
nhau, nhu néng va lanh. Hién nhién, d6 1a mot tham dinh voi vang.
Ngoai mot s6 diém can thiét phai lam hay khong, gido phap rat 1a
déng thuan. Thé nén, khi budc vao mirc do cao nhét cua ba thira
hay ndm 19 trinh, chéng han, cac vi phai co tat ca phém chét tot cua
cac thira va 10 trinh can ban.

Lién quan dén con dudng toan hao {Ba-la-mat-da Thura, Kinh
Thira, Hién Thua}, thi ké Bdt-nha Ba-lq-mdt-da Tong Luoc Bat
Thién Ké (Ratna-guna-sancaya-gatha) viét rang:

Lo trinh cua cac Bac Tbi Thang trong qua khir

Cua cac vi thanh tyu trong tuong lai, va ngay hién tai

La khong gi khac, ngoai vién man toan hao {hay Bat-nha Ba-
la-méat-da} [15]

Dao phap Ba-la-mét-da 1a trung tdm chinh tru cta con duong dua
dén Phat tanh.Vi thé, that khong thich hop gi ca khi bo ching qua
mdt bén. Nhu da d& cap nhiéu lan ngay ca trong Kim Cang Thira,
thi 10 trinh cua cac Ba-la-mat-da nay la con duong chia sé chung
cho ca Hién gido 1an Mat gido.

Bang viéc cong thém cac 19 trinh riéng cua Mat thira vao dao phap
chia sé chung nay — bao gém cac 18 quan danh, cac thé nguyén, tho
gi6i, hai giai trinh {giai trinh phat khoi va giai trinh hoan tat}, va

thua: ngoai, ndi va mat”. Mac du vay, phan giang cta Tsongkhapa la
gan nhat véi ban Samputi, ngai da trich dan trong r7sa /tung rmam
bshad (Ngudn Goc Cac Suy Truy Trong Mat Thua): 3b2. Theo Ba-so-
chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 39.2) “ngoai” dé cap dén Mat thira
Hanh Bong va Mat Thira Thién Hanh, “mat” la dé néi vé Du-gia va Toi
thugng Du-gia, va “ba thira” 13 d€ ndi vé hai thira nay va Thira Ba-la-
mat-da.
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cac hanh trinh di kém — thi tién b trén con duong vé Phat tanh
nhanh chéng hon. Tuy nhién, néu cac vi dé 10 trinh chia sé chung
qua mdt bén, thi d6 chinh 1 16i 1am to 16n.

Néu quy vi khong c6 dugc nhitng hiéu biét d6, thi mdi khi duong
nhu ¢6 thé hiéu duge mot gido phép riéng thi s& tir bo di gido phap
kia. Khi cac vi phat trién cach quan tdm nhu thé ddi véi cac thira
cao hon, céc vi lai tr bo nhiing kinh dién d3 hoc duoc tir Tiéu
Thira va Ba-la-méat-da thira. Ngay ca trong Mat thura, cac vi s€ tur
bo ba Mt thira thépl va cac thura tuong tu. Nhu thé, cac vi s& huan
tap nhitng chudng ngai ctia ac nghiép vi tir bé gido phap, dé qua la
nghiém trong. Trong ¥ nay, chudng ngai da khoi 1én roi va that 1a
mot nguy hiém khi 1am nhu thé. Cac ngudn tao ra diéu nay dugc
giai thich sau day.

Vi vay, nuong nho vao sy bao ho tuyét hao, vimg tin vao kinh dién
1a nhitng yéu t6 nhan duyén cho céc vi trén duong thanh Phat. Vay
thi hdy hanh tri nhimg gi cac vi c6 thé 1am duoc bay gid. Pung lay
Iy do minh khong c6 kha niang dé tir bo di nhimg gi minh khong
thé tién hanh duoc hay quay lung lai voi diéu d6. Tt hon 14, suy

Ba thu’a thdp cla Mat tong la: Mat thua Hanh Béng (Krlyatantra) —la
cd xe dau tién trong 3 I8p M4t tdng ngoai vi. CAc M4t dién Hanh
Dong c6 tén nhu thé vi chlng chu trong chinh yéu vao cac hanh ki€ém
bén ngoai, cac thuc hanh vé € tinh hda, tay ué va v.v....

Mat thua Thién Hanh (Caryatantra) con goi la Mat thira Can Du-gia
(UpaYogatantra) or hay Méat thira Lugng Thé (Ubhayatantra) — la I6p
th(r nhi trong 3 16p ngoai vi. Budc goi la Mat thira Thién Hanh vi né
nhan manh mot cach binh dang gilra cac hanh vi bén ngoai cta than
khau va su nudi duBng bén trong cla dinh luc. Do d6 tén Mat thira
Ludng Thé tuong hgp véi Mat thira Du-gia trong khi hanh kiém cla
no lai tugng tu nhu Mat thira Hanh Bong.

Mat thua Du-gia (Yogatantra) — thudc I6p ngoai vi th(r ba cla Mat
thira. Budc goi nhu' thé vi né nhdn manh trén thién du-gia ndi thé,
két hgp cac phuaong tién thién xao va tri hué.

Nguon tU cac bai: Kriya Tantra, Charya Tantra, va Yoga Tantra. Rigpa
Shedra. <http://www.rigpawiki.org>. Truy cap 19/08/2010.
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nghi voi du li¢u: “Khi nao thi t61 s€ hanh tri gido phap nay thuc su
vo1 nhitng gi phai lam va quay lung véi nhitng gi khong nén 1lam?”
Tu tap véi nhiing nhan nhu huan tap nhiing 161 gidng day, xo6a trir
cac chudng ngai, 1ap hanh nguyén. Roi sttc manh tdm linh s& ngay
cang 16n hon, va cac vi c¢6 thé hanh tri tat ca gido phap ma trudc
day minh chua lam dugc.

Vi Thay Cao Quy [Drom-don-ba] néi: “Thdy cua toi [Atisa {A-dé-
Sa, Nhién Pang Cat Tuong Tri}] 12 nguoi biét cach mang tat ca
cac gido phap vé trong 16 trinh c6 boén mat”.! Nhirng 101 ndy mang
day ¥ nghia.

Boi vi nhitng hudng dan trong Bo-dé Pao Pdng Ludn chi cho
ngudi tu hoc phuong cach gop nhit tit ca nhimg diém tinh yéu cua
hién giao va Mat gido trén con dudng tu thanh Phat, va ho ¢6 ning
luc cao ca dé tao nén su chic chin ring trong gido phap khong co
gi mau thuan. [16]

B. Gia tri cao quy dé tro' giip ngudi tu hoc hiéu biét ring tt ca
kinh dién la hwéng dan dé thuc hanh

No6i mét cach téng quat, chi c6 kinh dién ciia Bac Tdi Thing gidng
day nhirng phuong tién dé dat duoc loi ich tam thoi hay tdi hau va
an lac cho nhiing ai khat vong dugc gidi thoat, va chi c6 Ptrc Phat
1a khong c6 16i 1am nao trong viée chi day nhing gi phai 4p dung

1BA61 A-kya-yongs-'dzin (A-kya:107.4-108.6) trinh bay nhitng giai thich
vé “l6 trinh bGn mat nay”, dé la tam vo lau hoc {gidi, dinh va tué} va
Mat thira, nhung dudng nhu nhiing giang giai vé nhitng gi tuang tu
nhu vat cd bdn mat, nhu hot xdc xéc, vn hoan chinh nhu chiing san
la, bat k& nhin tir géc canh nao cling vdy. Tudng tu' nhu vay, khéng
la van dé gi hét khi ta nhin cac khia canh cla giai trinh giac ngd ma
minh dang hanh tri, tu nd la mot gido phap hoan chinh.
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va nhing gi hdy bo qua. Thé nén, trong T6i Thuong Ludn (Uttara-
tantra) c6 dé cap:'

Boi vi khong ai trén thé gidi ndy tri hué uyén tham hon Bac
T4i Thing

Khéng ai biét mot cach chinh xac voi hiéu biét thong sudt [moi
hién tuong trén thé gidi] {nhét thiét tri, toan gidc} va thuc tai
t6i thuong —

Hay dimg x4o tron bét cir gi trong bo tap kinh dién Thé Ton da
day.

Huy hoai hé théng ctia Thé Tén, 1a chinh cac vi 1am hai gido
phap thiéng liéng.

Vi véy, nhitng 101 ciia Bac T6i Thang, nhitng kinh tap quy bau cua
hién gido va Mat giao 1a nhing 161 huéng dan {gido huan} tdi
thuong. Cho du thé, boi vi ngudi tu hoc & thoi sau nay sé& khong
tim thdy muc dich cta cac 10i giang day d6 bang cach ty minh tim
to1 ma khong phu thudc vao nhitng 161 ban luén c6 gié tri va nhitng
hudng dan tryc tiép tir cac bac cao minh {thién gia, thién tri thirc}.
Tir d6 cac nha dai tién phong trude tac cac ludn thuyét va nhiing
hudng dan ca nhan ban ludn vé ¥ nghia chu dich.

Thé nén, dbi v6i nhitg gido huin thuan tay ca nhan, thi phai dugc
ban cho tri kién chic that vé nhiing kinh sach c¢6 dién. Khong ké
cac vi hoc théng sudt bao nhiéu, su hudng dan ca nhan phai tir bo
di néu n6 khong mang theo tri kién chic that vé y nghia cta 10
Phat day va nhitng 10i giang giai cao kién, hay 1a néu né giang day
dao phap khong phu hop véi céc kinh sach nay.

1BA62 Mahdyanottara-tantra-sastra {Pai Thua Téi Cao Mat bién Ludn},
Johnston 1950 (RGV):5.20; P5525:31.5.2-3. Theo truyén thGng Tay
Tang b6 kinh nay tac gia la Buc Phat Di-ldc, nhung theo truyén thong
Trung Hoa tac gia la ngai Saramati {Thudng Tin}. V& cau hoi nay xin
xem Takasaki 1966:6-9 va Ruegg 1969:32-55.
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Ciing c6 nhitng ngudi két luan rang cac kinh sach ¢ dién phai chi
dugc xem 13 nhimg giang giai thoi, nén thiéu han nhimg diém co
yéu cho thyc hanh. Ho cho rang nhimg huéng dan ca nhan riéng
biét chi day nhitng cdt 18i cta gido phap va do6 1a trung tAm diém
ctia hanh tri. RO thi ho tudng twong rang c6 hai hinh thirc riéng
biét cua giao phap tuyét di€u: giao phap dugc giang day va gido
phép dang hanh tri. Phai biét rang thai do nay ngin chan sy phat
trién ctia 1ong _thuong ton dbi v6i Hién gido va Mat gido vi viée
khong c6 ti vét ciing nhu 13 vi nhimg lugn cir khong sai lam da
duogc dé cap. [17] Ciing phai biét rang cac vi cung tich lily chuong
nghiép vi tir bo gido phap va khi tam ctru vé cac kinh c0 dién ma
cho rang: “Téit ca nhiing diéu dy chi 1a vi nguoi ta mudn dé cao
kién thirc & bé ngoai va dé loai trir cac quan niém sai 1am cua
nguoi khac, ma khong chi day y nghia sau xa”

Vi thé, d01 V01 nguoi mong cau giai thoat, nhitng huéng dan xéc
thuc va toi thuong chinh 1a kinh sach ¢ dién. Tuy nhién, vi su
thong minh cé gidi han va v.v..., cac vi co thé khong biét duoc do
1a nhirng 10 day téi thugng du 13 phai phu thudc vao. Do do, cac vi
phai tim ciu nhimg hudng dan ci nhéan, hiy nghi rang “T6i s& cau
hoc nhiing kién thire tir cac kinh dién dé véi su huéng dan cua bac
xuat chung”. Pimg nghi rang “Cac kinh dién nay thiéu thuc chat,
vi chung chi xién duong tri kién bé mit va loai trir cac nham 1an
clia céc gido thuyét khac; nhung cac giao hudn ca nhén thi lai 13 t6i
thuong vi chiing biéu 16 y nghia tham sau”.

Pai su Chang-chup-rin-chen (Byang-chub-rin-chen) noi rang:

Vé van d¢ giang day, su hiéu biét hoan bi khong c6 nghia 1a dat
dén viéc hiéu biét chic chan vé mot khéi lugng nhé nam gon
trong long ban tay; ma c6 nghia 1a hiéu thu tit ca kinh dién dé
ap dung vao thuc hanh.

Ciing vay, d¢ tir cua Pai su Trudéng lao Gom-ba-rin-chen-la-ma
(sGom-pa-rin-chen-bla-ma) néi rang 6ng hiéu tat ca kinh dién nhu
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13 nhimg 10i huin day vé phuong cich thuc hanh béng cach
“nghién nat thanh bui” nhiing ac nghiép cua than, khau va y! trong
mdt thoi thién dinh theo sy hudng dan cta Atisa. Cac vi roi sé phai
dat duoc sy hiéu biét nhu vay.
Vi Tén Su [Drom-don-ba] noi réng that 1a mot 18i 1am néu, sau khi
hoc nhiéu phap mén, ma cac vi van con cam thiy can phai di tim
nhitng noi khac phuong cach thyc hanh. Nhu thé, nghia 14 van co
nhirng ngudi di hoc nhiéu gido phap trong thoi gian dai, nhung
van khong biét cach thuc hanh. Khi ho mong udc thyc hanh thi ho
lai tim kiém noi khac. L8i 14m cta cac vi d6 1a khong hiéu nhiing
gi to1 da giang day.
Nay day, gido phap duoc chi 1o trong Vi Di¢u Phap Béau Luén
(Abhidharma-kosa) cua Ngai Thé Than:*

Gido phap vi diéu cua Buc Thé Ton c6 hai phan:
Phan riéng mang ban chat vé kinh dién va phan kia
ve ban chat cua chiing ngo

Nhu ké dé cap, khong co nhleu hon hai loai gido phap: kinh dién
va chimg ngd. Gido phap vé kinh dién quyét dinh cach cac vi hiéu
gido phap, phuong phap thyc hanh; giao phap vé dat ngd 1a su tu
tap cla cac vi vé cac phuong phap nay theo nhu cac ma cac vi da
xac dinh chung. [18]

Nhu vay, hai gido phap nay chinh 1a nhan va qua. Thi dy, giéng
nhu gidi thiéu trudng dua cho con ngua trude khi cudc dua bat
dau. Mot khi da chi rd truong dua rdi thi hiy chay dua & d6. That
1a budn cudi khi chi con ngua truong dua ndy ma lai phai dua & noi

Than, khdu va y 1a cac thuét ngit chi dén ngudn tir dau tao ra nghiép va
la cach dung quen thudc. Tuy nhién néu ndi dén phuadng tién tao
nghiép thi cé thé dung cac thuét nglr than thé, ngbn ngir va y thic
(hay tdm thirc) hay ngan gon la thén, ngit, y (hay tam).

’BA63 Abhidharma-kosa-karika, Shastri 1972 (AK): 8.39; P5590:127.1.8.
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khéac. Tuong ty nhu vay, tai sao cac vi quyét dinh mogt phuong tién
hoc hdi va suy nghiém, 1oi dén khi thuc hanh lai chon mot phuong
cach khac? Trong y nay, Ngai Lién Hoa Gi6i da dé cap trong
quyén ba cia b ba quyén “Giai Trinh Thién” (Bhavana-krama):'

Xa hon nita, nhitng gi cac vi thién quan 1én ching ma tir d6 tri
hué khoi sanh thi d6 chinh 1a nhiing gi cac vi biét bang tri tué
khoi 1én tir hoc héi va suy nghiém. Cac vi khong thién 1én
nhitng gi khac. Diéu nay tuong tw nhu khi cic vi chi duong
chay dua cho con ngua va 16i cude thi khoi dong trén do.

Nhu thé, trong hinh thic ddy du, nhiing huéng dan nay bao gdm
tat ca nhimg diém chu yéu cua 19 trinh tir cac kinh dién va nhiing
luan giai, tor phuong cach phu thudc vao giang su qua dinh va tug.
Va rdi cac vi s& dua cac vi vao cac giai ting sic tich cta hanh tri
theo d6 cac vi xuc tién binh 6n thién {thién dinh, thién chi} déi vé6i
nhiing gi cén c6 thién chi, va phén tich voi tri hu¢ phan biét® cho
nhimg gi can den thién quan {thlen phan tich, thién minh sat}.

Bang cach nhu vay, cac vi sé hiéu tat ca kinh dlen la nhitng huéng
dan cho viéc thuc hanh. Néu khong, cac vi s& méat ca mot doi ma
khong c6 tri hué phan biét, thuc hanh chi mot phén cua 10 trinh ma
khong phai 13 toan bd. Nhu vay cac vi sé& khong hiéu nhing kinh
dién cd dién 1a @& thyc hanh, ma lai bé chung di, nhan chung nhu
chi 1 dé xién duong nhiing kién thirc bé mit va dé x6a bo nhitng ¥
niém sai sot khac. Trong phan 16n, ¢6 chimg ctr 16 rang cho nhimg
dé tai duogc giang giai, chi mot s6 phan doi hoi phan tich bang tri
hué phan biét. Néu dé ching sang mot bén khi thyc hanh, thi lam
sao cac vi c6 thé phat trién mot sy hiéu biét dé nhin thay chung la
nhiing 161 huéng dan t6i thugng? Néu day khong phai 1a nhiing 10
huéng din tdi thuong thi lam sao cac vi ¢ thé tim dugc mot vi
thay c6 kha ning giang day vuot qua dugc nhing diéu nay?

'BA64 Bhavana-krama, P5312:40.1.2-3.
Tri hué phan biét (tib. sgawady) CON dugc goi la diéu quan sat tri.
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Vi thé, mot khi rd rang rang tang kinh dién sau sic va bao la nay
cung voi nhimg luan giai 1a huéng dan dé tu tap, thi cac vi sé
nhanh chéng hiéu 14 cac kinh vin ¢6 dién cua tap hop cac mat dién
tham diéu cung voi nhitng chu giai ciing chinh 1a nhitng huéng dan
dé cac vi thuc hanh. [19] Cac vi s& tré nén virng chéc tin réng do
chinh 13 nhitng 10 gido huan tdi thuong. Cac vi s& hoan toan vuot
qua dugc ¥ niém sai 1dm cho rang cac mat dién nay nén dit sang
mot bén boi vi d6 khong phai 1a gido huin dé thuc hanh.

C. Gia tri cao quy dé trg giip ngudi tu hoc dé dang tim thay
muc tiéu ciia Bac Téi Thing

Nhitng kinh luan ¢ dién, nghia 1a kinh di kém véi cac chi giai cua
ching, 13 gido huén t6i thuong. Ngay ca ddi v6i ngudi méi bit dau
- nguoi chua dugc huén luyén nhiéu - khi dao sau vao trong do, ho
ciing s& khong tim thdy ¥ nghia chu dich ma khéng phy thudc sy
huong dan riéng biét cua mot bac xuét chung. Ngay ca khi ho tim
thy dugc y nghia chu dich, thi thoi gian bo ra rat dai va nd luc
cling rat nhiéu. _Tuy nhién, néu nhod sy huéng din cia mot dao su
{guru}, ho s& dé dang tim dugc y nghia chu dich.

Nhitng huén thi tur Bo-dé Pao bDang Lugn c6 chi 6 cho nhimg kién
giai chic chin vé cac diém chu yéu cta gido huan ctia Dtc Phat va
dai luan nay. Toi s& giai thich lam sao dat dugc nhiing diéu nay ¢
nhitng phan thich hop sau day.

D. Gia tri cao quy dé tro gitip nguoi tu hoc tw kiém ché dwoe
nhirng sai 1im trim trong

Kinh Phdp Hoa (Sad-dharma-pundarika-siitra’) va chuong Nguoi
Thuyét Chéin Ly {Pham Bé Thuyét Nhdn} (Satyaka-parivarta)” noi

'BA65 Sad-dharma-pundarika-nama-mahayana-sitra {Diéu Phap Lién
Hoa Pai Thua Kink}, Vaidya 1960a (SP):2.54; P781: 10.5-15.45.

2BA66 Satyaka-parivarta la phdm th( tu cla kinh Arya-bodhisattva-
gocaopaya-visaya-vikurvana-nirdesa-nama-mahayana-sitra.{ Bo-tat

94



rang tat ca nhimg ngdn tir ciia Pirc Phat truc tiép hay gian tiép déu
1a nhimg phuong phap huéng din dé tu thanh Phat. Co nhiing
nguoi hiéu 1am cho rang trong cac phuong phép tu tap nay c6 mot
s6 phuong cach dé tu tip thanh Phat va mot s6 khac lai 14 chudng
ngai cho con dudng tu tap thanh Phat. R6i thi ho phan biét 1061 day
ctia Drc Phat thanh t6t va x4u, co 1y va vo 1y, roi thi phan biét Pai
Thira va Tiéu Thira. Cudi cing, ho giit lai nhitng gi phai bo qua
mot bén va nodi réng: “Mot vi Bo-tat phai duoc huén luyén nhu thé
nay va khong dugc huan luyén nhu thé kia”. Két qua 1a ho xa roi
gido phap.

Nhat Thiét Qudng Phd Tdp Kinh (Sarva-vaidalya-samgraha-
sitra)’ néi rang:

Nay Vin Tha Su Loi, chudéng ngai vé nghiép cua viée tir bo
nhiing gido phap tuyét hao 1a phirc tap. Nay Van Thu Su Loi,
bat ky ai phan biét mot s6 ngodn tir ciia Ptrc Phat 1a t6t va mot
s6 khac 13 x4u ma tir bo gido phap ctia Ngai. Ngu:(n tir bo gido
phap, thi viéc tur bo do chinh la phi bang Nhu Lai’ va noi xdu
vé cong dong Phat tir. [20]
Néu cac nguoi bao rang “Diéu nay co 1y, diéu kia vo 1y thi cac
nguoi s& tir bo gido phap. Néu cac nguoi ndi “Péy 1a nhiing gi

Diéu Hién Héa Phdp Gidi Bai Thua Kinh — Kinh Gidi Thich Chi Tiét vé
Hién L Sur Siéu Viét Bo-tat.

'BA67 Arya-arva-vaidalya-samgraha-nama-mahdyana-satra, {nghia: Kinh
Pai thira vé su thu nhi€p tat ca cac mach. Tén khac: la Bién Nhiép
Nhdt Thiét Nghién Ma Kinh}y P893:124.5.4-7. Hang chi dau tién trich
dan bai Tsongkhapa khong c6 trong ban kinh tiéng Tay Tang, nhung
lai c6 trong ban tiéng Sanskrit ¢ chuong b6n cua Tich Thién
siksasamuccaya (Bo-tat Hoc Ludn), Vaidya 960b: 56. O day va vai
kinh khac Tsongkhapa trich dan tir ban kinh nay, khong phai tir ban
kinh nguyén thay.

’BA68 Nhu Lai La tén goi khac clia Dic Phat. Nghia 1a “ngudi da dat
dugc (7athagata) giac ngd theo cach giobng nhu (fathd) cac vi Phat
trudc do da.
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duoc soan thao vi lgi ich cho cac Bd-tat, cho cdc thanh van”,
cac vi sé tir bo gido phap. Néu néi rang: “Pay 1a nhimg gi duoc
soan thao cho cac phdt doc giac” cac vi s€ tr bd gido phap.
Néu noi ring: “Pay khong phai 1a phuong phap tu cho Bd-tat”,
cac vi s€ tu bo gido phap

L4i 1am cua viée tir bo gido phap rat 1a trAm trong. Pinh Vieong
Kinh (Samadhi-raja-siitra) ndi rang:'

Vi¢c lam sai trai ctia nguoi tor b kinh tap 1a 16n lao hon ca
ngudi gy nén viéc pha hoai tit ca cac ngdi thdpz 0 Nam
Thiém B6 Chau (Jampudipa)’. Viéc lam sai trai cua ngudi tir
bo kinh tap 1a 16n hon ca ngudi giét s6 lugng A-la-han bang
v6i cat song Hang.

N6i mét cach tong quat, co nhiéu cach tir bo gido phap co thé xay
ra. Tuy nhién, cach no6i trén la t& nhét, that hay chiu dau dé loai trur
cach d6. Thém nira, khi cac vi vuot qua duoc su tir bo chi dé dat
duoc hai tri kién cao quy dé cap trén, thi ty dong cac vi tranh xa
duogc viée sai trai. Dé dat duoc hiéu biét d6, hay doc k§ Phdm Dé

1BAG69 Sarva-dharma-svabha-samata-viparicita-samadhi-raja-sutra,
Vaidya 1961 (SR): 18.31-32; P795: 300.3.7-8.

2BA70 MOt ngdi thap a tich diém tudng niém vé su’ giac ngd cla Dic
Phat, biéu tugng cho tdm giac ngd cla Dlc Phat. 6 cling la noi thd
phung tro cot cla ngudi dugc tén kinh trong dao va than quyén qua
vang.

3Nam Thiém B6 Chau la mét chau luc cta nui Tu-di (Sumeru) dugc xem
la trung tdm clia moi thé gidi dugc bao quanh bdi 4 chau luc {Tu&
Chau} la 1. Phat-ba-dé (Pirvavideha) tai phuang dong (cling dich la
Dbng Thang Than chau), 2. Cu-da-ni (Aparagodaniya) tai phuong tay
(cling dich la Tay Nguu Hda chau), 3. Diém-phu-dé (Jambudvipa) tai
phudng nam (cling dich la Nam Thiém B0 chau) la noi cu’ ngu cua thé
gidi. 4. Udt-dan-viét (Uttarakuru) tai phuong bac. (cling dich la Bac
Cu L6 chau).
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Thogi Gia {nghia la Nguoi T} huyét Chin Ly} va Kinh Phap Hoa.
Trong kinh Nhdt Thiét Qudng Phd Tédp Kinh quy vi s& thiy dugc
nhirng cach khac cua viéc tir bd gido phap.
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Chuong 3: Phuong Cach Ling Nghe va Ly
Giai vé Giao Phap cua Durc Phat

11 Phuong cach ling nghe va 1y giai vé gido phép.
A. Phuong cach lang nghe Phat phap theo cach qua d6 ca gido
phap va tac gia déu cao quy
1. Suy tuong vé loi ich ctia viéc lang nghe phat phap
2. Phat trién su t6n kinh gido phap va nguoi huong dan
3. Phuong phap thuc sy ling nghe
a. Ttr bo ba khuyét diém ctia mot cai thung chira
b. Phu thudc vao sdu y niém
B. Phuong céach giang giai Phat phép theo cach qua do ca gido
phap va tac gia déu cao quy
1. Suy tudng vé loi ich cua viéc giang giai Phat phap
2. Phat trién su ton kinh Thay va gido phap.
3. Véi tu duy va cach ung xur nao khi giang giai Phat phap.
4. Phan biét ngudi nén hay khong nén gidng giai Phat phap.
C. Phuong cach két thic mot thoi giang trong lién hé giira
ling nghe va giang giai Phat phép.

- S
A. Phwong cach ling nghe Phat phap theo dé ca gido phap va
tac gia déu cao’ quy
Lam sao dé lang nghe phat phap duoc giang giai trong ba phan:
1. Suy tuong vé loi ich cua viée ling nghe phat phap
2.Phat trién su ton kinh Phat phap va nguoi huéng dan
3. Phuong phap thuc sy ling nghe

1. Suy twdng vé loi ich ciia viéc ling nghe Phat phap

'BA71 Udana-varga, Bernhard 1965 (Ud):22.6.22.3-5;P992:97.2.1-3 Thi
ké& vé& Lang nghe |a dau dé ctia Chuong 22 cua 7iéu B Kinh.
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Thi K¢ Ling Nghe (Srutivarga) trong Tiéu Bé Kinh (Udana-varga)
noi rang:'

Nho lang nghe, hién tuong thau hiéu
Nho lang nghe, sai quay vuot qua
Nho ling nghe, vo nghia tiéu trir
Nho léng nghe, Niét-ban dat dao [21]

Va:

Nhu nguoi ¢ kin trong nha
Vay quanh phu dy bong tbi
C6 mit d6 nhung nao thay
Sic hinh hién hitu kia dau,

Ciing nhu nguoi sanh trong dong quy phai
Dt thong minh mang sin theo ciing

Ciing dau hiéu duoc dén khi duge chi
Pau la diéu thién, dau 1 khong

Ciing nhu ngudi voi doi con mit

Nhin sic hinh nho ngon dén t6 soi

Nén nho ling nghe diéu thién 1 gi va nhimng gi khong phai
Nguoi s& hiéu chuyén can thiét phai lam.

Ciing nhu thé, Bén Sanh Kinh (Jatakamala) noi rang’
Nho lang nghe, nguoi trd nén ngudi thanh tin

Niém vui trong dao hanh khién long kién dinh
Tri hué bung Ién va tan bién vo minh

1BA72 Jatakamals, Vaidya 1959a (Jm):31.31-34ab, 31.38_Cd; P5650:56.5-
57.1.2, 57.1.5-6. Theo P. tac gia cla Jatakamala la Aryasdra { Thanh
Diing}
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Day chinh 14 diéu gia tri that dang co
Cho dau do6i bang xuong thit ctia chinh ta.

Lang nghe {tirc 13 phan cta Vin trong Van, Tu, Tu} 1a ngon
dén xo6a tan tam t6i vo minh

Tai san t6i thuong ma ké cap khong tai nao lay duoc,

Mot vii khi danh tan ke thu cua bdi réi;

D6 1a ngudi ban tt nhit, cho ta nhimng gido huin c4 nhan',
nhirng phuong tién k¥ xdo.

La bang hiru khong roi bo lic nguoi can dén,

Mot dugc chat khong hai tri bénh budn rau

La dai chién tiéu diét quan day t6i 16n

La vinh quang, 14 vé vang va trang bao

La qua tang toi thuong khi gip thanh gia

Trong mot hdi ching; 61! That hoan hy véi bac théng tri

Va:

Ha

Két qua ciia lang nghe 1a ngd vao chanh hanh;
Nguoi s€ duoc giai thoat, voi it kho khan, khoi thanh tri cua tai
sanh

y phat trién tinh tin tir tn d4y long minh khi d& cap dén loi ich

ctia viée lang nghe {gido phap}.

Ngoai ra, Ngai Vo Trudc trong Bo-tat Pia (Bodhisattva-bhiimi)’
noéi rang cac vi phai ling nghe voi nim diéu tim niém; nghia la:

L Gido hudn cé nhén con dugc goi la biét huén.
’BA73 Yoga-carya-bhimau-bodhisattva-bhiami {Du-gia Hanh Dia BO-tat

Pia Ludny, Duit 1966 (Bbh):165;P5538:190.1.6-190.2.2. The
Bodhisattva-bhumi 1a phan 15 trong Yoga-carya-bhumi (Cap béc cua
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v6i (1) tim niém vé mot bao vat, boi vi gido phap 1a hiém quy va it
khi Burc Phat xuét hién cung gido phap cta Ngai; (2) tam niém vé
mot con mat, boi vi tri hué khéi sanh cing véi su lang nghe gido
phap nén cang luc cang tang truong; (3) tdm ni€m vé toa sang, la
do con mét tri hué da, dang va s€ khoi sanh d6 s€ nhan thirc duoc
ban chat thuc su [tinh Khong] va sy phan hoa [ctia moi hi¢n tugng
{cac phap}]; (4) ¥ niém vé loi ich 16n lao, ciing vi két qua cudi
cing cua gido phap 13 Niét-ban va dai ngd;[22] va (5) ¥ niém vé
khong chi trich, do ngay tir khoanh khac nay quy vi sé dat dugc hy
lac cua dinh tur thién' va tri hué, dat duoc nhan cua Niét-ban va dai
gidc ngd. Day chinh 1a nhitng suy ngdm vé loi ich cia viéc ling
nghe gido phap Phat.

2. Phat trién long tén kinh Phét phap va ngu’(‘)’i hwéng din
Kinh Dia Tang (Ksitigarbha-sitra) néi rang:

Lang nghe Phap bang nhat tim tin tuong va ton kinh
Ping ché nhao va chi trich ngudi giang cho minh
Hay vinh danh nhitng ngudi huéng dan —

Phat trién tAm xem ho nhu nhitng Phat-da.

Nhu vay, theo cach noi nay, hily xem ngudi huéng dan nhu 1a dic
Phat. Xoa bd hét moi bat kinh, tran trong su hién dién bang cach

hanh trang Du-gid) —theo truyén théng Tay Tang ddy mot tuyén tap
I6n cla Vo Trudc.

'Pjnh tir thién 1a thudt nglr dugc dung dé chi kha néng hay trang thai
dinh c6 dudc tir viéc huan tap thién, tuang ng vdi thuat nglr thién
dinh. Tuy nhién, vi nguyén ban Anh nglr dung thuat nglt
"meditatative serenity" vdi danh tir chinh 13 serenity va tinh tir bd
nghia clia no la meditative nhan manh dinh luc cé dugc tir thién.

’BA74 Dasa-cakra-ksitigarbha-nama-mahayana-satra, {Pia Tang Thap
Luén Pai Thua Kinh} P905:96.3.6-7. Ksitigarbha (Dia Tang) la tén cua
mot vi Bo-tat.
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quy lay va ding ting nhitng d6 vat nhu su tir hay nhing vat trong
tu.

Ciing nhu vay, theo Bo-tdt Pja, ling nghe 16i giang khong co
phién ndo [cta sy kiéu ngao va khinh thudng] va khong mang
trong tdm nam diéu kién ctia mot nguoi hudéng din'. Khéng kiéu
ngao nghia 1 ling nghe véi sau thudc tinh sau: (1) ling nghe &
mot thoi diém thich hop, (2) to sy hdi hudng, (3) to sy ton kinh, (4)
khong tirc gian, (5) thuc hanh ding nhu 16i hudng dan va (6)
khong tim co hoi dé tranh cdi. Khéng khinh ré nghia 1a kinh trong
gido phap cung nguoi giang day va khong lam giam gié tri cia ca
hai. Pirng mang vao tam tri minh nam diéu kién nghia 13 bo di
nhimg y nghi “T61 s€ khong nghe 101 nguoi nay giang boi vi vi nay
(1) da vi pham nhiing nguyén tac dao duc, (2) thudc vé mot truyén
thong yéu kém,(3) c6 mot thé ngoai hinh khong hap dan, (4) khong
phan minh khéng 16 rang, (5) hay 1a noi 10i tho thién va kho chiu”.
Ciing nhu trong Bén Sinh Kinh c6 @& cap:*

Hay ngdi trén ghé thap.

Biéu trung vinh quang cua gi6i luat.

Nhin véi doi mat hoan hy,

Bay t6 kinh trong va nhit tim tuan phuc,

Twa nhu khi uéng nhing 161 cam 16.

To long t6n kinh va ling nghe gido phap

V6i 1ong hoan hy trong sang va tim khong phién nio,

Nhu khi bénh nhan ling nghe 16i khuyén ctia nguoi thay thude.

3.Phwong phap thue sy ling nghe .
Lam sao dé lang nghe gom c6 hai phan:

a. Ttr bo ba khuyét diém ctia mot cai thung chira

1BA75 Bbh: 73, 165; P5538: 158.4.4-158.5.2-8. Phan ban luan v& ndm
diéu kién khong mang trong tam sé dugc dé cap trong chuang 16.
’BA76 Jm: 31.69-70; P5650:58.2.6-8.
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b. Dua trén sau tam niém
a. Tir b6 ba khuyét diém cua cai thung chira

Mot cai thung chira c6 thé c6 ba khuyét diém sau: (1) bi Gp nguoc,
hay 1a (2) du duogc dung ding théng, nhung do ban; hoic (3) du
sach nhung c6 16 thing & day. Néu co nhiing 15i nay, ngay ca khi
mua roi xudng tir nhitng ddm may do cac Giac thé tao nén thi mua
cling: (1) khong lot vao bén trong thung; [23] hay la, (2) lot vao
bén trong thung chtra, nhung khong thé 1am tron nhiém vu cua
minh — nghia 13 ¢6 thé udng duoc v.v... bdi vi n6 nhiém nhiing chat
do; hodc (3) khong nhiém nhitng chat do, nhung khong giir dugc
vi bi chdy ra ngoai. Tuong tu nhu vay, ngay ca khi cic vi & mot
noi ma giao phap duoc giang giai, s€ khong c6 myc dich cao quy
trong khi ling nghe 10i giang néu cac vi (10) khong chu tam; hay
(2) du cha tam, nhung hiéu 1am nhimg gi d3 nghe hay nghe voi
dong co x4u nhu tham chép; hodc (3) du khong cac 15i trén, nhung
da khong thdm nhuin y nghia cua 101 giang lic nghe ma dé phai
mo di vi lang quén va v.v... Vi vay, cac vi phai tranh tat ca cac 13i
trén.

Phuong thube dé trj liéu cho cac khuyét diém nay duoc huéng din
trong kinh dién trong ba cum tr sau: “Lang nghe chu tdm, mot
cach xuyén sudt va ghi nhé trong tam!”' Thém vao do6, nhu trong

Bo-tat Pia co n(')iz, lang nghe khi minh muo6n hiéu tat ca moi su,

1BA77 L&i khuyén nha vé viéc 1dng nghe trudc khi giang giai c6 trong
mot s8 kinh dién nhu  Arya-suvikkranta-vikrami-pariprecha-
prajiaparamita-nirdesa (Suvikkrénta Vén Kinh), trong b0 kinh
Mahayana-sdtra-samgraha (Pai Thua Tang Kinh) (Vaidya 1964: 3),
kinh  Sagaramati-pariprccha-satra (Hai Long Vuong Vén Kinh)
(P819:91.2.8-91.3.1) va Dasa-cakra-ksitigarbha-nama-mahayana-
satra {Bia Tang Thap Ludn Pai Thua Kinh} (P905:47.4.7-8,53.2.4)

’BA78 Bhb: 74; P5538: 158.5.1-2.
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duy tri nhat tdm, chd y, v6i tam tri tip trung va suy ngam véi sy
binh than hoan toan.

b. Dwa trén 6 di€u tAm niém

1. Hay nghi minh la mt bénh nhén. Tich Thién trong Nhép Bo-dé
Hanh Ludn (Bodhisattva-caryavatara) noi rdng.‘l

Vi cac nguoi phai theo 10i thay thudc khuyén bao,

Ngay ca phai chiu nhitng gidi han ctia bénh thong thuong,
Can thiét phai dé cap v6i nguoi hay bi tac dong

V& bénh do 16i 1am, tham dim va tuong tu sanh ra

Nhu Tich Thién noi, céc vi da bi vudng tur 1au vao can bénh phién
ndo nhu tham ddm — mot can bénh kéo dai, kho tri va tao nén dau
khd dam sau. Vi vay, cac vi phai nhan ra day la tinh trang cta
minh. Ga-ma-pa (ka-ma-ba) noi rang néu thyuc sy cac vi khong co
bénh, thi su thién vé cai dau dén d6 1a sai lam. Tuy nhién, bi tac
dong bdi can bénh kho tri va kinh nién ctia tam ddc [tham, san va
si], cac vi thuc su dau kho cung cuc nhung khong nhan thirc duoc
1a minh dang dau kh.

2. Hay nghi nguoi day la mot thay thuéc. Thi du, khi bj bénh nang
nhu day hoi hay rdi loan vé mat, cac vi phai di tim mét thay thudc
gioi. Sau khi tham khao y kién, cac vi v cing hoan hy va ling
nghe tat ca nhimg gi thay thudc noi, hét mot long kinh trong.
Tuong ty nhu thé, tim hoc theo cich nay 1a tAm thay truyén dat
gido phap [24]. Khi cdc vi da tim dugc ra thy, hiy kinh trong thay
hét 1ong va lam nhu nhitng gi duoc chi bao. Khi lam nhu thé phai
xem d6 12 mot dic an chir khong phai 1a gdnh ning. Thé nén, kinh

1BA79 Bodhisattva-caryavatara {Nhép BS-dé Hanh Luén cla Tich thién},
Bhattacharya 1960 (BCA): 2.54.
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Bdt-nhd Ba-la-mdt-da Téng Luwgc Bdt Thién K¢ {Arya-
prajidparamita-ratnaguna-saiicaya-gatha} noi rang:'

Vi vay, Bo-tat thong tué - nguoi ¢6 y chi manh mé tim kiém
gidc ngd siéu viét — s& quyét tim xoa sach kiéu mang. Glong
nhu nguoi bi bénh phai nuong nhd vao cac thay thude dé dugc
lanh bénh, cac nguoi phai nwong vao mot vi théy, ty minh Ung
dung nhitng 161 day mot cach tinh tan.

3. Hdy nghi loi giang gidi cia nguwoi hwdng din nhw la dwoc
phdm Bénh nhan thudng coi trong nhiing duwoc pham do thay
thudc ké toa, cac vi ctng phai nhu vay, phai xem nhiing loi huéng
dan, nhing giang giai can than thay trao 1a rit quan trong, ludn c6
gitt voi long kinh trong va dimg phi pham thi gid bang nhitng sai
sot nhu boé quén ching di.

4. Hay suy nghi thuc hanh nghiém tic la phwong cach dé chira
bénh. Bénh nhan biét rang bénh khong thé chira duoc néu khong
ubng thudc theo toa ké cua thiy thudc. Nén ho ubng thudc. Twong
tu nhu vay, hdy thuc hanh nghiém tic khi cac vi nhén thay rang
minh khong thé x6a di nhimng phién ndo nhu tham dam ma khong
thuc hanh nhitng 16i chi gido cua thiy. Pung cng hién tron doi
xép day chir nghia 1én thanh déng ma khong hé thyc hanh.

Va lai, mot hay hai liéu thudc s& khong gitup duoc gi hét cho nguoi
bi bénh phong cui di rung hét tay va chan. Tuong ty nhu vy, dua
vao thuc hanh mét bai hoc chi mdt hay hai lan thi khong lam sao
da duoc cho cac vi - nhitng nguoi tir vo thuy da bi tac dong boi
con bénh phién ndo. Vi thé, phan tich véi tri hué thau subt toan ca
moi khia canh cua 19 trinh tu tap va lam véi tat ca tinh tAn miét mai

1BA80 Conze 1973:22.1; P735: 192.2.3-5.
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nhu nude chay mot dong song. Nhu Pai Su Candragomin {Nguyét
Quan} trong Tuyén Nhdp Tung (Desana-stava) ndi rang:

Tam thtc ta ludn thuong bi rdi
Bo1 do minh dau bénh da lau

Nguoi bénh hui dat to1 gi dau?

Mit chan tay, thudc lai it dung? [25]

Thé nén, vy niém chinh minh 14 ngudi bénh that 1a v6 cung quan
trong, bdi vi khi cac vi c6 y ni€ém nay thi nhiing ¥ tuong khac s€
tiép theo. Tuy nhién, néu y niém nay chi thuan 1 10i 18, thi cac vi
s& khong dem nhiing ¥ nghia cua 15i giang day vao thuc hanh dé
x0a tan di phién no, nén chi 1a nguoi chi biét nghe ma thoi. Diéu
nay giébng nhu nguoi bénh tim dén ong thay thubc. Néu ngudi ta
chi mua thudc theo toa ma khong uong, thi s€ khong bao gio lanh
bénh. Nhu trong Dinh Virong Kinh:?)

C6 nguoi bénh, toan than dau don
Trong nhiéu ndm khéng bét tam thi
Do mén tinh, bénh nhiéu phién nao
Ho tim thay tim phuong chita tri

Tam cau thay, va tim thém mai
Sau tim thay thay that mat tay
Chtra bénh nhan véi ca tam tur

RO6i dju noi: “thudc day hay ubng”

Thubc cong hiéu va day gia tri

Chira dut can nhung nguoi bénh khong dung
Pay khong phai 16i do thay chira,

Ciing chang d4u 1am tai thudc thang

1BA81 Desana-stava, P2048:98.3.8-98.4.1.
’BA82 SR:9.43-46,4.24;P795:284.2.1-4,278.3.1.
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That 15i chi tai nguoi co bénh

Twong ty vay khi cac vi xuit gia
Dé tu hoc nhitng gido phap nay
Va dén khi biét day nang luc,
An dinh thién va cac kha ning
Lam sao ta dén duoc Niét-ban
Néu thiéu di tinh tin tu thién
Nhu nd luc hudng vé didu dung?

Ciing nhu:

T6i da giai thich gido phap rat hay nay

Néu da nghe, van khong thuc hanh cho dung,
Chi nhu nguoi bénh giir trén tay goi thude
Bénh tinh kia chéng thé nao chira dut dugc

Va, Tich Thién trong Nhdp Bo-dé Hanh Ludn.’

Hay that sy thuc hanh 16i huéng dan;
Puoc chi dau khi chi noéi lan man?

Nguoi bénh kia c6 thuyén giam chit nao?
Khi chi doc thong tin vé bénh trang?

Vi thé, nhém chit “thyc hanh nghiém tic” trong ménh dé& “Hay
xem thu:c hanh nghiém tuc 1a phuong cach tay sach can bénh phién
ndo” c6 nghia la dua vao thyc hanh nhiing bai hoc théy da day cho
quy vi v€ nhimng gi phai tiép thu va nhing gi phai dé sang mot bén.
Pé lam duogc diéu do, cac vi phai biét rd bai hoc; dé co duge didu
nay, cac vi phai hoc. Muyc dich cta hiéu biét xuyén qua hoc chinh
1a hanh. Vi thé cho nén, that 14 hitu diéu dem ¥ nghia cta nhimng gi

1BA83 BCA: 5.109.
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ta da nghe vao thuc hanh r}hiéu dén mirc minh c6 thé. [26] Trong ¥
huéng nay, theo Thi Ké Ling Nghe:'

Ngay ca khi cac vi nghe giang that nhiéu
Néu van khong kiém ché minh theo gi6i luat
Thi vi thé van bi ché nhao khinh khi

Va diéu hoc dugc ciing chang gi xuit sic.

Dau khi cac vi nghe giang réat c6 han,

Néu van luon kiém ché minh trong gi6i luat
Thi vi thé van dugc ton trong, xung tan

Va nhu vay diéu di nghe that tuyét luan.

Nhitng ai vén da khong nghe giang dugc nhiéu
Mz lai chang kiém ché thuan theo gi6i luat

Thi vi thé bi ché bo vé ca hai

Va dao dtrc nhu thé 1a khong t6t dep

Nhimng ai von da nghe di¢u phap thét nhiéu
Va lai ciing kiém ché minh theo gidi lut
Puoc ton vinh, xung tan trén ca hai diéu
Va dao dirc nhu thé that 13 tuyét my

Thém ntra:

Dt cac vi ¢6 thé hiéu kinh do nghe

Va c6 thé hiéu cdt tily cua thién dinh

Kién thirc va viéc nghe khong quan trong chi
Néu cac vi lam nhitng hanh vi tho thién

Ai hoan hy véi 101 day tir ton gia
Va roi thuc hanh véi ca khau cung than

'BA84 Ud:22.7-10,22.18-19;P992:97.2.3-6,97.3.2-3.
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Ai nhin nhin, vui ciing ban hitu va sdng doi dao duc
R61 s€ dat dugc toan thién trong lang nghe va hiéu biét.

Thiam Tam Canh Tinh Kinh (Adhydsaya-samcodana-sitra) ciing dé
Aol
cap:

Nguoi thiéu khon ngoan s& dau dén trong gior tir biét
Bao: “Tu hanh t6i yéu kém. Giod s& phai 1am sao0?”
Khong tim hiéu sau xa, nén gap mudn van dau kho
D6 chinh 14 16i 1am khi chi biét 1y thuyét suéng

Thém ntra:

Khéng 6 gi bo trén vo mia cay
Vingot thom lanh tr bén trong rudt
Nén mot nguoi chi chuyén an vo

S& chang bao gid biét mat mia ngon.

Ly thuyét gidng nhu nhitng gi ngoai vo
Vingon la quan chiéu nghia sau xa
Nén hay bo di van vé bé ngoai
Ludn can than va suy luong tham y. [27]
5. Nghi Nhw Lai nhw la mét bdc xudt ching. Phét trién 10ng kinh

trong bang cach ludn nhé nghi dén Nhu Lai [dtrc Phat], ngudi da
thiét 1ap nén gido phap.

6. Uc mong gido phdp ton tai trong thoi gian dai. Hay nght: “Tuy
thudc vao phuong cach cac vi tu hoc cac gido phép nhu the, that 1a

1BA85 Kinh Arya-adhyasaya-samcodana-nama-mahayana-sitra { Tham
7ém GCanh Tinh Pai Thua Kinh} la chudng 25 cua kinh Ratnakdta
(Bdo Tich Kinh) Tiéng Skt. dugc thdy trong Vaidya
1960b:63;p760:60.1.6-7; 60.1.8-60.2.1; 60.2.6-7.
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tuyét didu néu gido phap ctia Bac Chién Thang ngu tri trén thé gidi
nay trong thoi gian dai!”.

Thém vao o, khi cac vi giang giai hay ling nghe giao phap, néu
tam ta va gido phap cach xa thi cho du giai thich cach nao di nira
ciing chi 1 vun vit thoi. Thé nén, hiy nghe trong phuong cach ma
cac vi khang dinh dinh luon trong tdm tuéng lam cach nao dé dem
nhing 101 giang day nay ap dung vao doi. Thi dy, khi cac vi mudn
tim liéu c6 dau vét do, bui, hay bat ctr gi, trén khudn mit minh, thi
phai nhin vao guong va tdy di nhiing gi nhin thay Tuong tu nhu
véy, khi nghe nhiing 161 giang day, nhitng 16i 1am cua cac vi nhu
lam diéu sai quiy va tham dam {chip thii} xuat hién trén tdm
guong ctia gido phap Vao luc do, cac vi hdi tiée 1a tim minh da tro
nén nhu thé, va ty minh tim cach x6a bo 16i d6 di va tao nhitng tinh
t6t. V]i thé, quy vi phai dugc tu tap trong gido phap. Kinh Bon
Sanh:

Khi t6i nhan ra 16i JAm minh c6

R rang tir tim guong gido phap

Toi mang cam giac h01 tiéc ngap tran

Va chuyén tim minh vé ngudn giao phap.

V6i 161 x4c dinh nay Saudana di thinh cdu Hoang tir Sutasoma ban
day gido phap. Ngay sau d6, vi hoang tir Bo-tat biét duoc tdm cia
Saudana — nghia la nhan ra Saudana san sang nghe phap nén di
ban cho 101 thuyet giang.

Toém lai, phét trién tinh than giac ngd, hiy phat tim:

Vi loi ich cho tat ca ching sinh hitu tinh, con s& thanh phat. Dé
dat duogc diéu nay, Con phai tu tap nhiing nhan duyén cia n6
{nhan duyén dan dén gidc ngd}; nén con phai biét rd nhiing
nhan duyén d6. Vi tim nguyén nay, d6 1a chimg cr khién con

'BA86 Jm: 31.68-70; P5650: 58.2.4-5.
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phai ling nghe cac phap giang. Do d6, con s& ling nghe cac
gido phap.

Hay nh¢ ky loi ich cua ling nghe. Xo4 bo di 16i 1am cua cai thing
chtra va v.v...va lang nghe v6i cé long hoan hy.

B. Phwong cach gidng phap 1am sao qua d6 ngwoi nghe thiy ca
giao phap va tac gia cung cao quy

C6 bdn phan trong phuong cach nay:
1. Suy tu vé loi ich cta viéc giang phap
2.Phat trién su t6n kinh Thay va Phat phap
3. Giang phap véi suy tudng va cach trng xtr nao?
4.Phan bi¢t gitra ngudi ma cac vi nén hay khong nén giang
phap

1. Suy tu vé loi ich caia viéc giang phap [28]

That 1a nhiéu hiru ich dé truyén dat gido phap ma khong chi trong
dén nhiing gi thuge vé thé gian nhu: 191 nhuén, danh dy, danh tiéng
va nhiing dleu gidng nhu thé. Nhu trong Thdm Tdm Cdnh Tinh
Kinh dé cap:'

Nay Di-ldc, ¢6 hai muoi lgi ich trong viéc bd thi phap néu cac
vi tang phap ma khong dé ¥ t6i vat chét, loi nhuan hay danh
dy. Hai muoi diéu do 1a gi? Pugc ké ra nhu sau. thi chu s& c6
dugc (1) tri nhé; (2) tri théng minh; (3) hiéu biét;(4) an dinh;
(5) tri hug; (6) tri hué siéu viét; (7) it tham {thiéu duc}; (8) it
san {thiéu san}; va (9) it si {thiéu si}. Cung voi (10) ma quy
khong tim ra co hdi lam hai minh; (11) Thé Tén sé& coi céac vi la
dé to quy bau; (12) Cac chung sinh khong thude gidi nguoi sé
bao vé; (13) cac Giac Thé s& ban cho uy tin va quyén luc; (14)
ké thu s& khong tim dugc co hoi dé hdm hai minh; (15) ban

'BA87 Vaidya 1960b: 187; P760.25:55.4.6-55.5.3.
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hitu s€ gilr long chung thuy; (16) 161 ndi dugce tin tudng; (17) s&
c6 duogc 10ng khong so hii; (18) cac nguoi s& co niém vui tran
day; (19) cac nguoi s& duge cac bac cao minh tan than; va (20)
mon qua phap d6 cua thi chi dang duoc dé nguoi nhd dén.

Hay phat trién 10ng tin vao céac loi ich cua viéc giang phap tir sdu
tham ctia con tim nhu cac loi ich d6 da sin c6 trong cac kinh tang.
V&i bbn 1oi ich trén: “cac nguoi s€ dat duoc an dinh” ma theo cach
chuyén dich méi cua Tich Thién trong Tdp Bo-tat Hoc Ludn
(Szksasamuccaya) 1a “cac nguoi s¢ dat dugc long tin” va trong kinh
sach c6 hon “Céc nguoi s& c6 day tinh tin”

2. Phit trién sy ton kinh Thay (Pirc Phat Thich-ca-méu-ni) va
giao phap

Khi Pac Phat Nhu Lai thuyét giang Bdt-nhd Ba-la-Mdt-da
(Prajiaparamita) Ngai da t6 ra hanh dong ton kinh bang cach tu
minh thiét l4p toa ngu.' [29] Tuong ty nhu thé, boi vi ngay ca cac
dtrc Phat cling ton kinh giao phap, nén khi nguoi giang gidi cac
giap phap phai to long kinh trong gido phap va Thay [Duc Phat
Thich-ca-mau-ni], luén tuéng nhé dén pham chit cao quy va tir
tam cua Ngai.

3. Giang phap voi suy twong va cach ing xir nao?

Ve phan suy twong, phat huy nam diéu tAm niém dé cap trong Hdi
Hué Vén Kinh (Sagaramatl-parlprccha-sutra) — hay nghi minh
chinh 1a thay thudc, gido phép la thudc men, nguoi nghe gido phap
1a bénh nhén, va Nhu Lai chinh 13 dang toan hao va udc mong gido
phap ton tai dai lau.>

1BA88 Conze 1990:38ff.

’BA89 Arya-sagaramati-pariprcchd-néma-mahdyana-satra. {Hai Hué Vén
Pai Thua Kinhy P819:92.1.1-2. Tiéng Skt. dudc ghi trong Vaidya
1960b: 190. Cac y niém vé phuaong cach nghe phap ciing tuong tu
nhu vay, véi mot ngoai I€: y niém vé thuc hanh nghiém tic xdéa tan
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Vun dép tinh thuong cho tat ca moi ngudi cling van tap nghe phap.
Bo di 1ong ich ky mudn hon nguoi; sy ludi biéng ngan ngai; su
chan nan mét moi do sy giai thich lap di lap lai nhiéu lan; tu ca
tung minh va néu 16i cia ngudi; ha tién vé viéc giang phap; va
quan tim dén vat chit nhu thic an hay 4o quan. Sau d6, hiy tam
niém: “Phudc bau tir gido phap 1a dé cho con va nguoi khac dat
dugc phat tanh chinh 1a diéu kién wu tién vé an lac cho minh”

Vé cdch img xir, hiy tim rira sach s& co thé minh. Roi thay 4o quan
sach, ngéi trén tda giang va toa cu & noi sach va dep. Trong Hai
Hué Vén Kinh c¢6 dé cap 1a néu tri tung chon ngon {Mat chu} dé
trir ma quy,' thi quy va than cta loai quy trong vong duong kinh
mot tram 1y s& khong dén duoc. Ngay ca khi dén duoc, ho ciing
khong thé tao nén nhiing kho khan. Vi vay, hay tri tung chon ngon
d6. Va roi thi, v6i khudn mit ngoi sang, giang giai, dung nhiing thi
dy, 1y luan, trich dan kinh dién va nhung phu thugc khac dé xac
minh y nghia. Kinh Phdp Hoa c6 d& cap: *

Thién tri thirc luén cho, khong vi ky

Loi day diu mém véi nhiéu nghia ¥.

Biéng nhac kia ciing hoan toan khong co,

Nén s& chang chan hoai 101 giang lai

Thién tri thire bo hét nhitng 4c cam

Va luon vun tudi thuong yéu cho nhitng nguoi chung quanh
Ngay dém nudi dudng gido phap vo thuong

Dung tri¢u triéu thi du, thién tri thuc

Mang niém vui va hoan hy t&i nguoi nghe phap

Khong mot gon nho nao tham vong thé gian

Khong nghi dén chét bo dudng- thic an mém, cimg hay nudc
uong

bénh phién ndo bi bd qua, bdi vi y niém nay chi dé riéng cho ngudi tu
tu’ suy nghiém mot minh.
1BA90 Chan ngdn nay co thé tim trong Vaidya 1960b: 190; P819: 92.1.1.
’BA91 SP: 13.30, 13.32-35; Vaidya 1960a: 189; P781: 50.5.8-51.1.5.
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Chang y phuc, giuong chiéu ‘hay y 4o,

Hay 1a ngay ca thuéc men dé tri bénh

Nguoi giang phap khong doi gi tir ngudi dén nghe

Ma chi luon tdm niém: “Xin cho con

Va tat ca ching sanh htru tinh dong thanh Phat dao” va
“Nhirng gi con chia s¢ vé giao phap dé giup 46 moi ngu0’1
La diéu kién thuan loi cho niém an lac cua riéng con”

4. Phan biét gitra ngwdi ma cac vi nén giing phap hay khong
nén giang

Dimg giang phap khi khong co yéu cau thinh giang; nhu trong
Kinh Gioi Ludt (Vynaya-sitra) cia Gunabhadra {Ptrc Quang} c6
dé cap,’ “Khong nén giang phap khi khong c6 yéu cau”. Ngay ca
khi duge moi, cling can phai tim hiéu ngudi nghe c6 thich hop khi
nhan giao phap d6 khong. Va ngay ca khi khong duge yéu cau, chi
giang gido phap nao d6 khi biét ring ngudi nghe thich hop.

Lién quan vé van dé nay, Pinh Vieong Kinh c6 néu:’

Khi c¢6 ngudi yéu cau

Xin hoc héi gido phap, trudc tién hay noi:

“Tb6i da khong duoc huin luyén tham sau”

Roi néi: ‘Ban la ngudi ddy kién thire va thong thai

Lam sao t61 giang phap cho nguoi cao si€u nhu ban?”
Dung giang phéap do chi tinh co

Ma chi sau khi xem xét nguoi nghe co6 phai 1a thich hop
Néu biét rd nguoi nghe 1a khé hop

Haiy giang giai ngay du chang c6 yéu cau

1BA92 Vinaya-sitra, P5619:222.3.7.

’BA93 SR:24.44-46. Poan van trong trang 795: 308.4.8-308.5.2 1a hoan
toan khac véi cach Ngai Tng-khach-ba trich dan. Cach trich dan cua
Ngai rat gan véi cach viét trong chuang 19 cla Siksa-samuccaya { Tap
Bo-tat Hoc Luany, Vaidya 1960b: 189; P5336: 270.3.6-8.
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Thém vao d6, trong Gidi Ludt Kinh ngai Pic Quang c6 dé cap:'

Khi dimg, khong giang phap cho ngudi ngdi; khi ng01 khong
giang phap cho nguoi dang nam; khi ngdi trén ghé thap, khong
giang phap cho nguoi ngoi trén ghé cao. Diéu nay tuong tu nhu
ghé tot hay xdu. Dung giang phap cho ngudi di trude trong khi
minh budc sau. Pung giang phap cho nguoi di trén duong
trong khi minh di & bén 18. [31] Pung giang cho ngudi che dau
lai hay nguoi 4o trén hay vay dudi xan 1én, nguoi 4o trén xép
lai va dat 1én vai , hay la nguoi hai tay chéo véi ban tay dat trén
vai, hay hai ban tay dan sau c6. Pimg giang phap cho nguoi co
thit nat trén dau, d6i mil, mang vuong mién, hay ngudi c6 dau
quin vai. Pung giang phap cho ngudi dang cudi voi hay ngua,
nguoi ngdi trén ghe kiéu hay xe kéo, hay cho ngudi dang mang
gidy hay mang bét. Pung giang phap cho ngudi cam ciy gy,
cai du, cai gido, cay kiém, hay nhiing vii khi khac, hay nguoi
mac 4o giap.

Thich hop dé giang phap 1a nhiing nguoi khong gidng nhom nguoi
ké trén. Thém vao do, nhitng huong dan nay dugc ap dung cho

ngudi khong bi dau yéu.

C. Phuwong cach két thiic mgt thoi giang trong lién hé giira ling

nghe va giang giai giao phap.

Vi tam nguyén tha thiét hoi hudéng nhitng phudce duc tao dugce tu:
giang giai va ling nghe gido phap vé myc tiéu tam thoi va t6i hau’.

1BA94 Vinaya-sitra, P5619:218.3.3-7.

*Theo d(rc Dalai Lama thi muc tiéu t8i hdu nay chinh 1a su viéc hat giéng

Phét dugc hoan toan phat trién trong ta (phuong tién chinh 1a gidi-
dinh-tué) va muc tiéu tam thdi 1a gilr dé tiép tuc tai sinh lam ngudi dé
tu tdp (phuong tién chinh la bdt bao dong va tam vi tha).
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Néu céc vi giang va nghe phap theo cach thé d6, thi chic chin s&
nhan duoc loi ich nhu da dé cap du chi la mdt thoi khoa. Céc vi s€
x0a tan di dugc hét tit ca nghiép chudng d tich tao vi khong gt
trong tAm nhimg gi di nghe va giang giai gido phap va dé 1a két
qua cua viéc khong kinh trong gido phap va gidng su va v.v...Xa
hon nira cac vi s€ ngung cac tich liiy mdi cia cac trd ngai nay.
Ciing nhu vy, khi cic vi giir trong tdm cach thirc nay dé nghe va
giang giai giao phap, thi cac gido huan da duoc giai thich nay sé
loi ich cho tAm thirc ctia quy vi. Néi chung, sau khi tit ca cac bac
cao minh nhan thirc dugc diéu nay, cac vi dd thuc hanh mot cach
tinh tan noi riéng, cac guru {thién xao su} . dau tién trong cac dong
truyén thira cia cac giao hudn nay da nd lyc mot cach nghiém
chinh va ddy tinh tn.

bay la mot 161 hudng dan cao quy. Cac vi s¢ khong chuyen hoa
tam duoc néu khong nim chic vé diéu nay. Khong ¢6 sy nam chic
do6, cho du cac vi giang giai sdu xa dén dau vé gido phap uyén tham
nay, chinh nhimg giang giai nay thuong chi phuc vu nhu 1a cong
huong véi phlen ndo gidng nhu 1a mot vi giac thé hiru ich bién
thanh ma quy. Két qua 13, ngudi ta ndi: “Néu cac vi lam 16i lam tir
ngay thtr nhat theo thang am lich thi 15i kia kéo dai dén tan ngay
thir muoi 1am”. Thé nén, ai ngudi théng minh hiy tu tap theo cach
ling nghe va giang giai thanh cong nay va phai co it nhat mot phan
cua cac pham chat nay mdi khi hanh tri. [32] Pay 1a diéu kién tién
quyet quan trong nhat trong viéc giang giai nhimg hudng dan nay.
S¢ rang minh noi qua dong dai, t61 da lam c6 dong lai nhiing diém
quan trong. Hay hiéu ching sdu xa hon qua viéc st dung cac
ngudn giao phap khac. Téi day la chdm dut phan giai thich vé
nhimng diéu tién quyét cua 1oi huéng dan.

Shantideva's Guide to a Bodhisattva's Way of Life. Dalai Lama. MP3.
Day 3. 2010. Truy cap: 07/06/2011.
<http://www.dalailama.com/webcasts/post/94-shantidevas-guide-to-
a-bodhisattvas-way-of-life>.
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Chuwong 4: Nwong Tua Vao Thay

IV. Phuong cach dan dit tu sinh v6i nhitng hudng din thyc té
A. Phuong cach nwong tya vao thdy {dao su}, cin co cta con
duong tu tap
1. Mot sb giai thich chi tiét dé phat trién duoc murc hiéu
biét chic chan
a. Céac dac tinh déc trung cua Théy dé nuong tua dugc
b. Cac dac tinh dac trung cua tu sinh khi nuwong tya vao
thay
c. Phuong cach dé tir nwong tua vao thay
1) Nuong twa vé tu duy
a) Nhing chi dinh tong quat vé thai do can c6
khi nuwong twa vao Thay.
b) Pic biét, tao niém tin 1a cin co.
¢) Nhé long tir té cuia Thay va kinh trong Thay
2) Nuong tya vé hanh tri
d. Céc lgi ich cua viéc nuong tua vao Thﬁy
e. Céc 18i 1am khi khéng nurong twa vao Thay
f. Tom tat y nghia cia ndm phan trén

&
IV. Phwong cach din dit tu sinh véi nhitng hwéng din thue té
Céc hudéng din thuc sy duoc giai thich trong hai phén:
1. Phuong cach nuong tua vao dao su (Chuong 4-6)
2. Phuong cach cac dé tir luyén tdm sau khi nuong tua vao thiy
(Chuong 7 va cac chuong sau)

A. Phwong cach nwong twa vao thiy, ciin co ciia con dwdng tu

tap
C6 hai phan giai thich vé cach nuong tua vao Thay:
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1.Mot s6 giai thich chi tiét cho viéc phat trién dén murc hiéu
biét chéc chin (Chuong 4)

2. Biéu thi lugc yéu vé cach duy tri trang thai thién (Chuong 5-
6)

1. Mt sb giai thich chi tiét cho viéc phat trién dén mirc hiéu
biét chac chan.

Trong Tam Luu Ky {Nhitng Diéy Can Ghi Tam} (Hrdaya-niksepa-
nama) cua ngai Atisa xac dinh rang:'

Ai tru vimg trong truyén thong Dai thira
La nuong tya vao bac Pao su xuat chung.

Ciing nhu thé D8l-wa’s (Dol-ba) trong Phiong Phap Chii Gia Ciia
Bo-do-wa (Po To Ba’i gsung sgros) c¢6 dé cap:

Trong tat ca nhitng gido huin c4 nhan “Pung tir bo vi dao su
xuat ching” chinh 1a hudéng dan quan trong nhat.

Nhu thé, vi thay xuit ching chinh 13 c6i ngudn cua tit ca hanh
phuc tam thoi va 10ng t6t nao do, dé bit dau tao nén mot pham chit
t6t va diét di mot 161 1am trong tAm va rdi tir tir s& thu tao duoc tat
ca nhimg nhan thirc vuot qua nhiing diéu d6. Do viy, phuong cach
cac vi bat diu nuwong twa vao thay 1a quan trong, vi trong Bo-tdt
Tang (Bodhisattva-pitaka) xac dinh:*

1BA95, P5346: 47.2.8-47.3.1.

’BA96 Arya-bodhisattva-pitaka-néma-mahdyana-satra {Bo-tat Tang Dai
Thua Kinhy la chuong 12 cla Tang Kinh Ratnakita {Bao Hang Kinh —
mot tang kinh Dai Thira cd bao gém 49 kinh Dai Thira da dugc Ngai
B6-dé Luu-chi (skt. bodhiruci) (Thé ky 5-6) dich ra Han ngir}, P760.
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Noi tom tat, dat dugc va hoan thanh tit ca Bo-tat hanh, va cc
viéc tu:orng tu nhu dat duoc va hoan thanh cac Ba-la-mét-da,
cac dia', cac tinh tri nhin, cac dinh lyc tir thién, cac tri kién
siéu viét, cac kha nang ghi nh¢ cac giao phap da nghe, cac hoi
hu:ong, cac nguyén cau, tu tin trong néi ndng, va tat ca pham
chat nay cua mot vi Phat la dugc tao duyén boi vi dao su. Bao
su 1a co1 1é ma tr do cac pham chét nay khoi 1én. Dao su 1a coi
ngudn va ngudn gbe va 1a ngudi sang tao tir d6 chung dugc
phat sinh. [34]. Pao su ting cudng cic phim chit d6. Ching
thudc vao dao su. Pao su chinh la nguyén nhan.

Bo-do-wa cling n6i rang:

Pé dat duoc giai thoat, khong c6 gi quan trong hon dao su.
Quan sat cac hoat dong cua cudc doi nay bang cach nhin vao
ngudi khac cling du, nhung cac vi s& khong hoc ching tét khi
khong c6 nguoi hudéng dan. Tuong tu nhu vay, khong c6 dao
su, lam sao ta thanh cong trén duong di té1 noi ma minh chua
bao gio dén, khi minh m&i vira tai sanh tor mot canh gidi khd
dau?

a. Cac dac tinh dac trung ciaa thz‘“ly aé nuong twa dugce

Mot cach tong quat, trong cac kinh va luan, nhimg déc tinh dinh
nghia ctia mot vi thy dugce dé cap tuy riéng moi truyén thira. Tuy
nhién, mé ta sau ddy vé vi thay hudng din quy vi qua céc giai tang
ctia con dudng gidc ngd 1a nhan cach voi cac kha nang va {vi thy
nay} hudng dan céac vi theo con dudng Pai thira, d6 1a con dudng

Tlrc 1a sdu ba-la-mat-da (skt. paramita — toan hao, vién man) dé tu tap
theo Bo-tat dao. va mudi bac Bo-tat danh tir Han-viét trong cac kinh
goi la “thap dia” (skt. bhiimi — cap bac, dia vi).
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tim ra Phat tdnh. Vi ton kinh nay, Phat Di-lac trong Dai Thira
Kinh Trang Nghiém Ludn (Mahayana-siitralamkara):'

Nuong tua vao thiy thudc Dai thira von 13 nguoi gitr giéi hanh,
binh than, hoan toan tinh lang;

Co phém chét tot vuot troi dé tu; nang dong; co kién thirc vé
kinh dién ddi dao

Pay tinh thuong quan tam; c6 tri kién thirc thdu sudt vé thuc tai
va thién xao trong hudng dan dé tir. Va da xéa di duoc su thiéu
nhu¢ khi.

Nhu vay, ngai Di-lac day rang dé tir phai nuong tua vao thay ngudi
c6 muoi pham chét nay. Nguoi ta noi rang nguoi khong gitr gidi
hanh thi khong c6 cin ban dé hudng dan gisi luat cho ngudi khac.
Vi thé, mot guru khi mudn tri gidi cho d¢é tir trude hét phai ty minh
tri gidi. Lam thé nao dé ho tuan theo gidi luat? That sy khong ich
chi khi ho 1am xong mét phap tu tip niao dé, va roi liy két qua
nhan duogc 4n dinh nhu 13 mot phém chat tdt vé tri thire. Céc vi
giang su can mot phuong cach khép tdm minh vao giéi luat theo
nhu cac 16i day chung ctua Pang Chién Thang {tirc 1a duic Phat}.
Ba cach huén luyén quy gia dich thyc 1a theo con dudng d6. Vi thé,
dtc Di-lac da xac dinh ching véi ba nhom chir nay: “gitr gidi
hanh, binh than, hoan toan binh ldng”.

Theo nhu 161 dirc Di-lic néi: “gidi hanh” & day 1a hudn luyén vé ky
luat dao duc. Biér Gidi Thodt Kinh {Giéi Bon Ty-kheo
Kinh}(Pratimoksa-siitra) c6 d& cap:* [35]

1BA97 Mahdyana-satralamkara-karika, Bagchi 1970 (MSA): 17.10;
P5521: 13.4.5-6.

’BA98 Pratimoksa-sitra, P1031: 143.2.2. Bang gldl luat (vinaya) cho cac
vi Téng va Ni tung hai [an mdi thang trong Ié sam hai. Tiéng tay tang
So Sor thar pa’ mdo co nghia 1a Kinh vé Giai thoat Cd nhan.
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Nhing gidi luat giai thoat cad nhan
La day cuong cai bang dinh nhon
Vi tinh tan thuong hing s& vira van
Cho tam ngua chung bi cit rang.

Ciing nhu trong Gioi Luat Phan Biét Ludn (Vinaya-vibhanga) xac
dinh:'

Day la cai cuong cot nhitng d¢ tir khong gitlr gioi luat.

Nhu da ham y ¢ trén, cac giac quan theo dudi nhimg muc tiéu
khong dung, va giéng nhu con ngua hoang, dua day ta dén nhiing
hanh dong khong phu hop. Thé nhu nguoi nai thudn phuc ngua
hoang bang day cuong t6t, cac thiy ciling vay hoc hanh gidi luét
dao dirc dé kiém soat cac giac quan va chuyén thanh nhimg hanh
dong thich hop véi su tinh tin vi dai. Tir ddy, cac thay di thudn
hoa tim gidng nhu 14 cac con ngya hoang da.

“Pinh” ¢6 nghia 12 d hoan thanh viéc tu tp vé thién dinh. Thién
dinh 1a trang thai tdm thuc duy tri dugc sy xa bd {khong dinh mic
hay phan tan}. Piéu nay dat duoc bang phuong tién nwong twa vao
su toan tdm {chanh ni€ém} va tinh gié02 vé gidi luat dao duc, xa
lanh nhirng diéu x4u trai va tham du vao cac hoat dong tdt.

“Hoan toan binh 1ang” c6 nghia 1a da hoan thanh viéc rén luyén vé
tri hué. Diéu nay duoc thuc hién qua viéc phan tich chuyén biét
{quéan chiéu phan bi¢t} y nghia cia thyc tai trong sy phu thudc vao
dinh lyc tir thién, noi ma tdm thuc tré nén hoat dung.

1BA99 Vinaya-vibhariga,P1032: 149.5.1. Tsongkhapa muén néi dén kinh
Lung rnani 'byed (agama-vihariga, Phan Biét Luan). Day la phan th(r
hai trong gidi luat.
2Toan tém hay chanh niém & day dugc hiéu nhu la kha ndng luu gilt bén
bi clia tam thdc khéng bi phan tan hay xao lang. Tinh giac (tinh thdc,
tu quan kiém) la kha ndng canh tinh va sang suét tu nhan ra dugc
trang thai hién cé cla tdm dé tu diéu nghi cho thich hgp.
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Tuy nhién, chi c6 nhitng pham chit cao ciia tri kién dén tir viéc
luyén tdm qua ba cach huin luyén d6 van khong du. Cac vi thay
ciing phai c¢6 nhitng pham chat tét vé viéc tu hoc kinh dién. Vi thé:
“hiéu biét sau rong vé kién thirc kinh dién” c6 nghia 13 uyén béac vé
Tam Tang Kinh Dién {gdm Gidi, Luat va Luan} va cic diéu tuong
tir. Geshe' Drom-dén-ba (dGe-bshes [‘Brom]-ston-pa noi rang khi
“cac dao su Dai thira” giang giai, thi cac vi s& khién cho dé tir
minh ¢6 mot hiéu biét sau xa. Khi thuc hanh nhiing 161 day nay,
cac dao su phai chimg minh dugc diéu gi that c6 ich vao lac giao
phap suy yéu va nhimg gi hiru dung trong tinh huong hién tién.
“Klen thirc vé thyc tai” nghia 13 tu tap ddc biét vé tri hué — y thirc
Ve tinh v6 ngd cua moi hién tuong {phap v6 ngé}. Noi cach khac,
t6t nhat 1a cac vi Thay c6 mot cam nhan vé thyc tai; nhung néu cac
thay khong co thi ¢6 thé chap nhan duoc viée cac thay thiy biét vé
thyc tai qua kinh dién va 1y giai.

Mic du, cac thiy dd dugc ban cho nhitng pham chit cao trong viéc
hoc hoi kinh dién va tri kién, nhung that sy 1a khong di néu céc
pham chat nay chi bang hay thap hO’n dé tu, thay vi vuot trgi hon.
Phéim An Hué (Mitra-varga) dé cap:*

Ngudi suy ddi boi dua vao ai yéu kém;

Giit nhu cii néu tily ngudi cung trinh do;

Dua vao nguoi kha hon, ho thanh Xuét chung [36]
Thé nén hay nuong vao ké giéi hon minh

Neéu cac ngudi nuong tua vao ké gioi hon

1Geshe (tib. dge bshes, dang goi ngén cta thudt ngf dge-ba'i bshes-
gnyen, dich nghia "phap hitu"; tir nguyén Phan ngit kalyanamitra)
Pay la moét hoc vi Phat giao Tay Tang danh cho cac téng si. Hoc vi
nay chi yéu dung trong trudng phai Gelug (Cach-10) va dugc chia
thanh nhiéu muc, mdc cao nhat goi la geshe Lharampa.
2BA100 Ud: 25.5-6;P992:98.3.3-7. Phdm An Hué la tiéu dé clia Chuong
25 trong Tiéu BS Kinh.
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— Hoan toan binh ldng va gitt tron gidi hanh
Ciing nhu vuot xa ve tri hu¢ tham tham
Nguoi s€ thanh tai hon ca nguoi gidi kia.

Pu-chung-wa (Phu-chung-ba) néi rang: “Khi nghe nhiing cau
chuyén vé nhitng ngudi tai ba, toi thudng mé phong theo ho”. Tha-
shi (mTha’-bzihi) d3 day “T6i bit chudc nhimng bac truong 3o cia
tang doan Ra-dreng (Ra-sgreng)”. Nhu vay quy vi phai mo phong
hay vugt qua nhirng pham chat tot cia nguoi kha hon minh.
Sau pham chat nay - giit gio1 hanh {tri gi¢i}, co dinh lyc, hoan
toan tinh lang, c6 nhimng pham chat vuot troi dé ti, klen thirc sau
rong do nghién ctru nhiéu kinh dién, va thdu sudt vé thuc tai — la
nhitng pham chét t6t dugc hap thu cho riéng minh. Nhimg pham
chat con lai — gom tinh tin, c6 k¥ ning huong dan, o long quan
tAm tir 4i va khong nan chi — 1a nhitng pham chat tot dé cham lo
cho nguoi khac.
Thém vao d06, doan kinh con d.'?ly:1

Thanh nhan khéng rira ti 16i bang nudc 14,

Khong x6a dau khd chang sinh boi doi tay

Ciing chang chuyén kién thirc sang ngudi khac duoc

Ho giai thoat boi truyén day chén 1y cua thyc tai.

Nhu véy, cac vi Phat khong tién hanh hanh vi nao hét — nhu 1a
“khong rtra td1 1061 cua nguoi khac bang nudc 137 — ma chinh la
cham lo nguoi khac bang cach chi ra chinh x4c dao phép.

IBA101 mChims-thams-cad-mkhyen-pa (Chim-tam-jay-kyen-ba) trong
luan mChims mdzod gyi'grel pa mngon pa’ rgyam (Vi Diéu Phap Bau
Ludn Thich cua mChim).: 145-150, da trich ké nay (LRCM: 36.7) va
cho bi€t do6 la tur giang gidi Prajiavarman {Bat-nhd HS Tri} cua
Marga-varga {Pao GiGi}: 12.10 trong kinh Udana-varga-vivarana
(Tiéu BS Kinh M6 T3), nhung khdng dugc tim thdy & day.
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Trong bbn pham chit dé cham lo cho nguoi khac: “ky nang huéng
dan dé tir’ bao gdm k¥ nang trong tién trinh huong dan dé tir va k§
nang tinh thong trong viéc giup d& hoc trd hiéu biét. “Co long quan
tam tr 4i” la c6 mét dong lyc thanh tinh cho vi¢e trao truyen gido
phap. Nghia 13, thiy day bang dong luc tir bi va khong tam cau vi
loi ich, kinh trong va v.v.... Bo-do-wa néi véi Jen-nga-wa (sPyan-
snga-ba): “Nay con trai ctia Li-mo, di ta dd giang khong biét 1a
bao nhiéu gido phap, ta da chua bao gid vui huong du mét 161 cam
on. Tét ca ching sinh that khong duoc hd tro”. Mot vi thay phai 1a
nhu thé. “Tinh tan” nghia 14 hoan hy thudng hing vi phuc loi cia
nguoi khac. “Khong nan chi”, nghia la khong bao gio mét moi vi
phai giang giai nhiéu 1an — chiu dung dugc sy khd nhoc khi giai
thich.

Bo-do-wa da noi:

Niam pham chét nay: long quan tdm tir ai, kién thirc vé thyc tai,
va ba su tu tap 1a quan trong hon hét. Thiy cua t6i Sahng-tsun
(Zhang-btsun) khong 1a hoc gia uyén tham vé kinh dién va
khong thé chiu dung dugc hoan canh xudng tinh than. Thé nén,
thiy ngay ca khéng cam on nhiing ngudi di giup minh. Tuy
nhién, vi c6 nam phém chét kia, thﬁy that 1am loi lac cho bat ctr
al gap g0. [37] Nyen-don (gNyan-ston) khong c¢6 ky nang chut
nao trong khoa an néi. Ngay ca khi néi mét cau hoi _huéng
cing dudng, thay chi co thé suy nghi “Khong ai trong s6 ngudi
hién dién & day hiéu duoc t6i dang ndi gi”. Nhung, vi c6 nim
pham chat trén, nén thay that hiru ich giup tit ca nhimng khi gip
g0.

Day chinh 1a truong hgp nhitng ai thanh tyu cude séng riéng cua
minh bang cach tan dwong hay giang giai nhiing pham chat cao
dep cua céac tu dudng trén, trong khi lai khong co gang tinh tan
thuc hanh, thi khong thich hop 1am thiy. Loai ca ngoi vo nghia do
chi 1a ngdn tr ma théi. Tuong ty nhu khi mot nguoi hang hai tim
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tram hoi nguoi kiém ké sinh nhai chi bang cach giai thich pham
chat tot ctia tram rang “Ong c6 tram khong?” va ngudi do sé tra 1o1
“Khong”

Nhu trong Pinh Vieong Kinh xac dinh:'

V& sau sé& c6 nhiéu

Nha su khong gidi nguyén
Ma ludn néi “Toi da”

Ho ca tung gidi luat
Nhung lai khong tinh tin
Tu tri gidi cho minh.

Vé dinh, hué va giai thoat, Pinh Virong Kinh ciing dé cap:

Mot s6 nguoi dién ta
Pham chat tot cta tram
N6i “Tram giéng nhu vay:
D6 mui huong ém diu”.
RO ¢6 ngudi khac Hoi:
“Ban c6 mdt chat trAm
ba ngoi ca d6 chua?”
Tra 161 “T61 khong cé
Nén huong toi ca ngoi
Dé lam phuong sinh song
Ciing vay, cang c6 nhiéu
Nha su khong thién dinh
Sbng bang ca tung giGi
Khong hé giit giéi hanh.

'BA102 SR:2.21-22ab, 3.24-27; P975: 277.2.5-6, 277.2.7-277.2.1.
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Kinh nay ciing dé cap nhu thé cho ba pham chat: dinh, hué va giai
thoat.

Vidao su gitip quy vi dat dugc giai thoat chinh la nén tang cua tdm
nguyén siu xa nhat ciia quy vi. Vi vay, quy vi muon nuong tya vao
thay thi phai hiéu biét nhiing dic tinh nay va ¢ ging tim duoc
ngudi thay nhu thé. Ciing nhu vay, thdy mubn kiém tro phai hiéu
nhitng dic tinh nay va cd gang tim cho duoc.

Hoi: [38] Boi vi day 1a thoi ky suy thoai {thoi mat phap}, nén that
1a kho khan khi tim thdy mot vi thay c6 nhitng pham chat toan dién
t6t dep nay. Vi thé, ching toi s& phai lam gi khi khong tim duoc
mot vi thiy nhu thé?

Pdp: Mdt Pién Pong Tir Vin (Subdhu-pariprechd-tantra) tra 10i
X
rang:

Tua nhu ¢d xe chi c6 mot banh

S& khong lan banh xudng duong du 1a c6 ngya.

Ciing thé, nhu khong ai trg gitup vé thién dinh

Nguoi ta s€ khong dat dugc giac ngo.

Nhing trg gitp nay phai voi tri thong minh, trinh hién tdt,
thanh tinh 16n lao

Ctia dong truyén thira dugc kinh trong, va nghiéng minh trude
gido phap.

Ho phai day tuy tin, kién tri va phai nghiém giir moi giac quan.
Ho phai n6i nang diu dang, rong lugng, va tir bi,

chiu dyng d6i khat va chiu phién nao.

Khoéng duge ton thd nhitng vi than thé khac va nguoi Ba la
mon.

Ho phai tap trung, tinh thong, c6 1ong biét on,

Co tin tam vao Tam Bao.

1BA103 Arya-subahu-pariprccha-nama-tantra, P428:34.3.8-34.4.3.
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Boi vi nguoi ¢6 nhimg pham chat tot nhu vay

Rét hiém hoi trong thoi dai xung dot nay,

Nén hanh gia Mat tong phai nuong tua vao ngudi trg gitp chi
co

Mot nira, mot phan tu, hay chi mot phan tdm nhimg pham hanh
nay.

Nhu thé, 16 rang 1a ngudi trg giup phai c¢6 nhimg pham tinh nay
toan phan hay it nhit 1d mot phan tim. Theo cach giai thich cua
Dol-wa trong Phuwong Phap Chu Giai cua Potowa thi Pai Trudng
Lio [Atisa] ndi ring: “P6 la diéu tuwong tw nhw cung kinh mét vi
dao su”. Vi vay, chép nhan phém chit cua mot dao su c6 toi thiéu
mdt phin tim ciia pham chat dé ra ¢ day, trong két hop véi nhiing
gi dé c6 va kho lam.

b. Céc phidm chét dic trung cia dé tir dé nwong twa vao thiy.
Thanh Thién xé4c dinh trong T4 Bdch Ké Ludn (Catuh-sataka):’

Nguoi ta ndi nguoi khong phan phai, thong minh, va tinh tan
Chinh 1a noi chira dyng nhiing gi lang nghe tir gido phap.
Néu khong pham chét tot ciia ngudi hudng dan va

Ctia nhitng nguoi nghe déu khong xay ra.

Thanh Thién {skt. aryadeva} day rang nguoi duoc ban cho ba
pham chat do thich hop dé nghe phap. Ngai cling noi rang néu quy
vi ¢6 tit ca nhitng phdm chat nay, thi nhitng pham chét t6t cua thay
trong viéc giang day s& thé hién nhu 1a cac pham chét t6t chu
khong phai 14 nhu 13 nhimg 15i 1dm. Thém vao d6, ngai néi rang
dbi véi ngudi nghe co du pham chét t6t nhu thé, thi s& ciing ludn

1BA104 Catuh-sataka-sastra-karika, Lang 1986 (C$): 12.1;P5246:
138.1.1-2.
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thé hién nhu cac pham hanh t6t khong 161 1am nao. Trong luén giai
ciia Nguyét Xtng' {skt. candrakirti} c6 dé cap 1a néu quy vi -
nhitng ngudi nghe — khong c6 nhing pham chét thich hop dé nhan
gido phap, thi anh huong cua nhiing sai sot nay cua chinh quy vi s&
khién cho ngay ca den bac thay cuc ky thanh tinh nguoi von giang
day quy vi cling xuat hién dudng nhu c6 sai sot. [39] Thém vao do,
quy vi s& xem 15i 1am ciia nguoi day thanh nhimg pham chat tot.
Vi the mic di quy vi c¢6 thé tim dugc mot vi thiy co ddy du pham
chét tét, cling that 1a kho khan dé nhan dién céc vi d6. Do do, that
1a can thiét cho mot dé tir phai c6 hoan toan ba phim chét nay dé
c6 thé nhan biét dugc nguoi thay do6 co tat ca cac pham chat tot dep
va dé tir d6 nuong tira vao thay.

Vé ba pham chit nay: “khong phan biét” nghia 1a khong theo phe
nhém nio ca. Néu quy vi phan biét, thi s& bi chudng ngai do thién
kién va s& khong nhan ra dugc nhitng phidm chat tot. Vi boi didu
nay, quy vi s& khong kham pha ra y nghia ciia cac gido phap tot
dep. Nhu Thanh Bién {skt. bhavaviveka} xac dinh trong Trung
Dao Tam Luan (Madhyamaka-hrdaya): ?

Vi theo phe nhém ma tdm cing thang,
Nén chang bao gio ta thay binh an.

“Theo phe nhém” ¢ nghia 1a dem tAm tham chip v6i hé thong ton
gi4do cua riéng minh va thu nghich véi nhitng h¢ thong khéac. Hay

'BA105 Bodhisattva-yoga-carya-Catuh-sataka-tika {Bo-tat Du-gia Hanh
7ur Bach Ludn Thich}y P5266:252.5.8-253.1.7.
’BA106 Madhyamaka-hrdaya-karika, P5255:4.2.3-4.
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tim nhimg diéu do6 tir trong chinh tAm minh va x6a bo n6 di, nhu
trong Bo-tat GiGi Kinh (Bodhisattva-pratimoksa):'

Sau khi tir bo sy khang dinh cua riéng minh, hiy kinh trong va
tuan gilr van cl cua dai su va thay tru tri.

Hoi: Nhu vay thi ¢6 phai chi mbi mot pham chat thoi ciing du r6i?

Pdp: Du rang “khong phan biét”, nhung néu quy vi khong co sirc
manh tinh than dé phan biét gitta nhitng con dudng dung cua su
giang giai hay va nhitng con duong gia tao cua sy dién giang sai
lac, thi ciing chua thich hop dé nghe giao phap. Vi vay, quy vi phai
du thong minh dé nhén ra ca hai diéu nay. Bing cach nay, quy vi
s€ bo di dugc nhimg gi khong tao nén két qua, va roi s& ap dung
nhitng gi mang lai qua tot.

Hoi: C6 phai chi can hai pham chat 1a du?

Pdp: Du rang c6 hai pham chat nay, thi cing chi gidng nhu vé mot
nguoi dang nghe gido phap, quy vi thu dong, chua thich hop dé
nghe gido phap. Vi vdy, quy vi phai day tinh tin.

Trong luan giai Nguyét Xtng dé cap:* “Sau khi thém ba phim chét
ctia nguoi hoc tro vao voi hai pham chét vé kha ning tap trung va
pham chét Ve viée ton kinh gido phap va nguoi giang day giao
phap do thi tong cong la nam pham chat”

ROi thi, ndm pham chét nay c6 thé giam con bdn:

(1) C6 ging ludn tinh tan lic theo hoc

1BA107  Bodhisattva-pratimoksa-catuska-nirhara-nama-mahayana-sitra.
Chir pratimoksa cd nghia la nhitng diéu luat dugc hé thong hoa cla
BO-tat gidi.
’BA108 Bodhisattva-yoga-carya-Catuh-sataka-tika, P5266: 253.1.1-2.
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(2) Tép trung cao do khi nghe giang
(3) Kinh trong gido phap va thay
(4) Loai bo nhiing 15i giang x4u va giit lai nhing 101 giang t6t.

C6 tri thong minh 14 didu kién thuan loi dé thing tién bon didu
trén. Khong bé phai thi co thé loai bo duoc tinh trang bat loi 1a
theo phe nay, phe no.

Hay xem xét liéu rang nhimg yéu t6 di 1am cho quy vi ung hop dé
duoc din dit boi thiy duoc hoan toan chua; [40] néu cac yéu to do
hoan chinh, hiy tu tdp hoan hy. Néu chua hoan chinh, quy vi phai
c¢b ging tao nhimg nhan duyén dé dat hoan thanh chung trudc khi
dau thai doi ké tiép. Vi thé, phai biét cac phém chét ctia ngudi
nghe. Neu quy vi khong biét ‘nhing pham chat can c6, quy vi sé
khong tién hanh tim hiéu ra rang cac phim chéit d6 c6 hoan chinh
hay khong, va nhu thé 1am hily hoai muyc dich ctia minh.

c. Phwong cach dé tir nwong twa vao thay

Mot ngudi co nhitng pham chét thich hop nay dé nhan gido phap
phai tim hiéu 13 xem vi dao su c6 di nhimg dic tinh can thiét da
giai thich & phan trén hay khong. Roi sau d6 ngudi hoc tro nay moi
nhén nhiing 161 day tor vi thay c6 du tiéu chuan. Ngay ca nhu vay,
trong tiéu st cia Geshe Drom- d6n-ba va Sung-pu-wa (gSung-phu-
ba) lai khong phu hop nhau vé van d& nay. Sung-pu-wa c6 rat
nhiéu Guru va ling nghe bat c{r 16i gidng nao ding. Vi thé, khi dén
tir ving Kham (Khams), thdy d3 ling nghe tir ngay ca ngudi cu si
giang giai giao phap doc theo hanh trinh. Cac d¢ tir cia thay cho
cach thire nay 13 khong thich hop dé hoc gido phéap, nhung thy da
dap 101 “Pung no6i nhu vay. Toéi da nhan dugce hai loi ich”.
Geshe Drom-don-ba chi c6 vai guru — khéng nhiéu hon nam vi.
Bo-do-wa va Gom-pa-rin-chen, chinh la hai guru, ban luan vé cach
nao 1a cach hay hon. Ca hai dong y 1a cach ctua Geshe Drom-don-
ba 14 hay hon trong cac thoi gian d6 ddi v6i nhitng ngudi tim chua
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dugc toi luyén nén van thay 16i lam cia thdy va mat niém tin.
Nhing gi ho noi duong nhu 1a that. Vi vay, quy vi nén c6 vai vi
thay thoi.

N6i mot cach tong quat, thay 1a ngudi ma quy vi nhan duoc nhimg
101 day hay, thiy la ngudi hoan toan c6 kha nang huéng dan quy vi
trén moi con dudng tu tap

1) Cach nwong tua trong tu duy

Cach nuong twa vao thay trong tu duy duogc giai thich trong ba
phan:
1. Mot chi dan tong quat vé thai do can c6 khi nuwong tua vao
thy
2.DPic biét, diéu cdt tuy 1a tu luyén niém tin
3. Ludn ghi khic trong long su tir té ciia thay va kinh trong thay

a) Mot chi din tong quat vé thai dd cin cé khi nwong twa vao
thz‘“ly

Kinh Ganda-vyitha' day rang quy vi phai kinh trong va phuc vy
thay v6i chin thai do. Didu nay bao gom ca nhiing diém chi yéu vé
tat ca cac thai d6 ma quy vi phai c6 khi nwong tua vao thay. Néu
nhitng diéu ndy duoc rat gon lai thi con bon thai do nhu sau: [41]

1) Thai do giong nhiwe dika con cé trdch nhiém. Pidu nay c6 nghia
1a bo di su doc 1ap cia minh va tuan theo y mudn cia dao su. Pua

1BA109 Kinh Ganda-vyiha-sitra {Phdm Hoa Nghiém hay Nhap Phap Gidi
hay 7u Thip Hoa Nghiém} la phan thor 45 cia bd Kinh
Buddhavatamsaka-nama-maha-vaipulya-siatra (Pai Phuong Quang
Phét Hoa Nghiém Kinh). Phan nay (P761.3.5-292.4.4) viét vé nhifng
yéu cau va long ton kinh do6i véi dao su (guru) Dharmottara {Phap
Thuong}. Tiéu dé theo tiéng Tay Tang do Tsongkhapa viét — sDong
po bkod pa - khac vdi ti€u dé & trang 761, vol. 26, sDong po brgyan

pa.
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con co trach nhiém khong bat dau hanh dong ndo ty ¥ minh, ma
phai nhin vao nhirng biéu tuong trén khuon mat cha me, tuan theo
¥ cha me va lam nhiing gi cha me noi. Hiy ddi véi thdy theo cach
nay. Thdp Phwong Hién Tai Phdt Tdt Tai Tién Ldp Pinh Kinh
(Pratyutpanna-buddha-sammukhavasthita-samadhi-siitra) d& cap:'

Nguoi hoc tro nuong tua mét cach ding dan vao thay phai luén
ludn tr bo su quyet doan cua chinh minh va phai hanh dong
theo ¥ mudn cua thay.

Diéu nay dé chi vé mot vi thay day du pham chit; c6 ngudi néi
rang quy vi khong nén dé bat cur ai dan dat minh di quanh co.

2) Thai do cing ran nhie kim cwong. Piéu ndy c6 nghia 13 tao mot
quan hé gan giii va vimng chic gitta thdy va tro, khong thé chia cat
boi bat ctr ai — nhu quy dit, ban x4u, va nhimng gi twong tu. Ciing
cung trong kinh trén c6 xac dinh:

Va hay tir bo tinh chat that thuong trong cic quan hé gan giii va
kha nang thay doi trong cach biéu 1§ trén khuén mat.

3) Thdi do nhw la trdi dat. Diéu nay c6 nghia 12 nhan tit ca trach
nhiém vé hoat dong cua dao su va khong xuéng tinh than vi bat ctr
trach nhiém nao dugc giao phéd. Giéng nhu Bo-do-wa noi voi
nhiing tu si cia Jen-nga-wa

1BA110  Arya-pratyutpanna-buddha-sammukhévasthita-samadhi-nama-
mahayana-sitra, {c6 noi dich la Bat Chu Tam Mudi kinh}
P801:126.2.8.
BA111 Ibid.: 126.3.1.
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Céc ong da gap geshe (dge-bshes) — nguoi rd rang la mot vi
Bo-tat,! va di 1am theo 11 noi cua thiy. Cac 6ng di c6 mot
phude bau that 16n. Bay gio hdy coi d6 1a didu wu tién, ma
khong phai 1a ganh nang.

4) Ganh vdc trach nhiém. Diéu nay bao gdm sau thai do.

Thi nhét, thai do tuong tu nhu la chan nui, nghia 1a nhitng dau khd
khéi 1€n khong lam quy vi xao dong. Khi Jen-nga-wa ¢ tai Ruk-ba
(Rug-pa), thi sirc khoe cua Gom-ba-yon-den-bar’s (SGom-pa-yon-
ten-‘bar) yéu hin di vi con cam ning. Jen-nga-wa di xin 10i
khuyén cua thuong toa Shon-nu-drak (gZhon-nu-grags) la c6 nén
ra di khong. Shon-nu-drak tra 1o1: “Chung ta da ¢ tai lau dai cua
Indra rét nhiéu lan — mot noi cu tra rat tién nghi v6i nhitng can
thiét t6t vé& vat chat. Chi c6 hom nay 1a nguoi co kinh nghiém
nuong tya vao mot vi thiy Dai thira va nghe gidng vé gido phap
Dirc Phat. Vi thé , tra lai noi con hién dang o 1a dung dén!”

Thur hai, thai d6 twong tu nhu 1a ngudi déy t& cho ca thé gidi, co
nghia 13 1am tat ca cong viéc t& nhat ma khong hé nao ning. Vi du,
thanh gia [Atisa] va théng dich vién cua ngai phai ¢ lai tai ving
Tsang noi day cong rinh va bun dit. Geshe Drom-dén-ba coi hét
40 cuia thiy ra va lau sach nhiing cho do.[42] Thay lai phu lén hét
ca khoang d6 bang dat khé mau trang tir ddu khong ai biét. Thay
cling tao mot Mandala [béng so1 da va dét] trudc mat trudng lao

!BA112 dGe-shes['Brom]-ston-pa c6 ba dé tir chinh, goi la ba “anh em”
(shu mched) : Po-to-ba (Bo-do-wa), sPyan-snga-ba (Jen-nga-wa) va
Phu-chung-ba (Pu-chung-wa) (Roerich: 263-264). Geshe Ngawang
Lhundup néi ho la nhitng ngudi ban tinh than rat than thiét. Po-to-ba
khi ndi “geshe cua tdi” thi d6 chinh la sPyan-snga-ba nhu la biéu 10
clia 1ong thuang mén va goi thay 1a Bo-tat dé to long tan ducng. Nhu
vdy, geshe (dge-bshes) trong trudng hgp nay khéng thé dich la
“thay’, ma chinh 1a dé€ td 1dng kinh trong ngudi da dat dugc mdt hoc
vi, tuong tu nhu la “tién si”.
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Atisa.". Vi thé, Truong lao da thot 1én” O (Ah-ray!)!” Thay ciing
c6 mot cai nhu thé tai An Po”.

Thir ba, mot thai d§ twong tu nhu 1a nguoi quét don, nghia 1a x6a
bo hoan toan tit ca su kiéu hanh va cam giac tu ton, va xem minh
luén & vi tri thép hon dao su. Nhu Geshe Drom-don-ba dd noi
“Nudc v6i chit lugng tot khong tu dong tir dinh cao cua 1ong kiéu
hanh” va nhu Jen-nga-wa n6i “Khi thoi gian gieo trong ciia mua
xuan dén, hiy nhin vé xanh muét 16n rong ra tir cac dinh ndi cao
kia hay tir noi thung liing thap nay”.

Th tw, thai d twong tu nhu 1 nén tang, nghia 1a nhin nhiing trach
nhiém 16n cia cac hoat dong gian kho nhit dao su giao phé véi
niém vui thich.

Thir nam, thai d6 twong ty nhu la con cho, nghia 1a khong n6i gian
ngay ca khi dao su khinh thuong hay la mang gay git. Vi dy, mdi
lan D6-lung-ba (sTod-lung-pa) gip Geshe Lha-so (dGe-bshes ihA-
bzo), Do-lung-ba la méng khung khiép. Pé tir cia Lha-so 1a Nyak-
mo-wa (Nyag-mo-ba) noi rang: “Vi dai su nay ghet quy vi, ca thay
14n tro!” Geshe Lha-so da tra 1oi “Nguoi nghi 1a ong qud ming ta
gay gat? Dbi v6i ta, dudng nhu d6 1a dugc Heruka® ban an phudc

1BA113 Mot Mandala & day 1a 1 phdm vat cing dudng tugng trung cho
toan vi tru, ma ngudi dang cdng quan tudng minh mang trong than
nhiéu diéu ky diéu.

’BA114 Ah-ray (ah re) la cach biéu 16 mét su’ vui mirng rat 16n.

3Giac thé trung tdm hay bén ton clia Mat dién Cakrasamvara Tantra
{Ludn Diéu Lac Mgt Dién — vong diéu lac mét dién}, (tib. Korlo
Demchog Gyud) dugc xem thudc vé I8p Mau hé cla Méat dién
Anuttara Yoga Tantra (T6i Thuong Du-gia Mat Dién). Heruka, a giac
thé trung tdm cla Mandala dudc biét nhu' 1a Samvara (Diéu Lac) la
mdt trong nhitng isthadevata (Than Thé, B6n tdn) nén tang, hay cac
Giac thé cac trudng phai Phat gido Tan dich & Tay Tang.
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mdi khi dugc la rdy”. Ciing nhu trong Bt Thién Tung Bét-nhd Ba-
la-mdt-da Kinh (Asta-sahasrika) c6 dé cap:'

Ngay ca khi nguoi huong dan vé gido _phap duong nhu coi
thuong va khong dem xia dén ngudi di cau hoc, ciing dimg ddi
chat ma chi. Hiy cau hoc voi long kinh trong, khong mét moi
va day tinh tan.

Thir sau, thai d6 nhu 1a mot chiée pha, c6 nghia 1a khong mét moi
do nhirng cong vi¢c vi guru, khong ké bi€t bao nhi€u lan da lam vi
nhiing hoat dong cua dao su.

b) Pic biét, luyén niém tin, 13 ciin ré

Tac phdm Bdo Quang Minh Chin Ngon (Ratnolka-dharani) xac
dinh:?

Niém tin 1a diéu kién tién quyét cua tit ca pham chét tot

La sinh khéi caa chung, gidng nhu me

Nguoi bao vé ta va lam ting trudng niém tin.

Xoba tan di moi nghi ngo, tranh xa dugc bdn dong song [vo
minh, si mé, tham nhiém va ta kién],

1BA115  Asta-sahasrika-prajiaparamita-satra, Vaidya  1960d:239;
P734:172.3.2-3.

’BA116 Arya-ratnolka-néma-dharani-mahdyana-sitra, trich trong Vaidya
1960b: P5336: 184.1.1-3 {Tén dich Viét khac la Bio Quang Minh Pa-
la-ni S6 Thuyét Ké. Pay la mét céng trinh dang ké vé nhiéu phudng
dién ghi kh3c bi€u thi thé tinh gido phap Pai thira 1a Bo-tat khdng nén
tim ki€ém cho su giai thoat cho riéng minh ma “cho Igi ich cla tat ca
chiing sinh hitu tinh” mong mudn tai sinh trong cac gidi khac nhau va
cac noi khong mong mudn cla su song. (Ancient Indian Sect and
Orders Mentioned by Buddhist Writers. Bendall.C. Royal Asiatic.
Society. 1901. p 122-127)}.
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Va tu tao cho minh mot thé gioi déy hanh phuc va thién my.

Niém tin x0a bd wu phién va 1am tdm trong sang.[43]
Tiéu di¢t kiéu cang va la cdi nguon cua long tuong kinh.
Do 14 bao vat va 1a 6 quy hiém

Nhu nhitng ban tay, no 14 cin ban cua tich tu phudc dién
Do 14 doi chan tot nhat dua ta vé con dudng giai thoat

Ciing nhu trong Thdp Gido Phap Kinh (Dasa-dharmaka-sitra) xac
dinh:'

Niém tin 1a chiéc xe tot nhit,

Chéc chin dua ta vé Phat tanh

Thé nén, ngudi, nhitng ké thong minh
Twa vao hudng din cia niém tin.

Céc cong dtrc s€ khong khat khoi
Trong nhitng ngudi ching c6 niém tin
Nhu mam xanh chang bao gid né

Ttr hat bi Itra chay xém do.

Nhu thé, trong anh sang cua nhitng gi quy vi dat duoc 1a hién hiru
va nhiing gi mat di 1 chang ¢, niém tin 1 cin ban cua tit ca pham
chat tbt dep.

Geshe Drom-don-ba noi véi Atisa: “O Tay Tang c6 nhidu vi dang
tu thién va hanh tri, nhung chua ai dat duogc phém chat tot”. Vi
Truong Lio néi: “Tat ca nhing pham chit tot c6 ¥ nghia hay
khong c6 y nghia trong Pai thira Phét gido c6 dugc nho viéc nuong
tua vao dao su. Nguoi Tay Tang cac anh xem dao su chi la nguoi
thuong thoi. Lam sao c¢6 duoc nhitng pham chat tét day?” Lai mot

1BA117 The Dasa-dharmaka-nama-mahayana-sitra trong chudng 9
Ratna-kdta, trich dan trong Vaidyu 1960b:1.11-14;202.2.4-6.
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lan nita, ai 6 16n tiéng hoi Truong Lao: “Atisa, xin Ngai vui long
cho chung con 101 day bao”, Ngai cuoi lon. “Ha, ha. Thinh giac t61
Van con réat tot Déi voi 01, mudn duge giao huén ca nhan, quy vi
can phai c6 niém tin, niém tin, niém tin!” Nhu thé, niém tin 13 t6i
quan trong.

No6i mét cach tong quat, niém tin co nhiéu loai — tin vao Tam Bao,
tin vao nghiép va h¢ qua cua nd, tin vao Tir Diéu Pé. Tuy nhién, o
day ching ta noi vé niém tin d6i v6i dao su. Trong nodi dung vé
phuong cach d¢ tir nén nghi vé dao su ctia minh nhu thé nao, trong
Kim Cwong Thu Piém Dao Pai Mdt Pién (Vajrapani-abhiseka-
maha-tantra) c6 d& cap: '

Néu cac nguoi hoi, bach Mat Phap Vuong, phuong cach nao
mot d¢ tir nén nghi Ve thdy ciia minh, thi ta s€ tra 101 la hay
nghi vé thiy minh gidng nhu 13 nghi vé Thé Tén.

Néu dé tir nghi vé thay minh cach nay,
Ho s& ludn ludn tu tap nhiéu cong duc
Ho s& thuc chung tré thanh cac qua Phat
Va mang loi lac dén toan thé thé gian.

Trong cac kinh dién Dai thira ciing nhu di duoc day rang quy vi
phai nghi vé guru nhu 13 vi Tén Su nay. Cac ban vian vé gidi luat
cling dé cap dén didu do, va y nghia ciia cac ménh dé nay nhu sau:
khi quy vi cong nhén ai d6 la mot vi Phat, quy vi s& khong quan
tam dén cac 18i 1am cta vi do, va chi dé ¥ dén cac pham chét t6t
cua nguoi do thoi. [44] Tuong tu nhu vay, phai hoan toan gac qua
modt bén quan niém 16i 1Am cua dao su va luyén tap minh cht tam

'BA118 Vajrapani-abhiseka-maha-tantra, P130; 90.5.1-2.
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vao nhitng phdm chat t6t cta dao su. Nghia 14 lam theo nhu bai ké
da trich & trén, trong Kim Cuong Thu Piém Dao Pai Mat Pién:!

Hay giir trong tim pham chat t6t cua thay
Dimg bao gio dé y 16i 1am thay c6

Giir gin pham chét tbt, s& dat chimg ngd

Chi dé y dén cac 18i 1am cua thdy,

Nguoi s& khong bao gid thdy duoc ching ngo.

Pao su clia quy vi co thé c6 phdm chat tot nhiéu hon, va chi co
nhitng 18i 1dm nho. Néu quy vi chi xét nét nhitng 18i d6, thi diéu
nay s€ can tro con dudng giac ngd cua chinh minh. Trong khi do,
ngay ca trudng hop dao su co rat nhleu 16i lam quy vi s€ tu tao
duyén cho thanh tyu chinh minh néu tu tip niém tin qua viéc tap
trung vao nhimg pham chat t6t ma khong tim dén céac 16i 1am kia.

Vi thé, khi mot nguoi nao 1a dao su ctia minh, cho du ngudi d6 co
16i nho hay 16n, hiy suy nghiém vé nhiing bat loi ctia viéc xét nét
cac 16i lﬁm d6. Hiy suy di ngdm lai dé xoa tan di khuynh hudng
kia, va roi ngung xét nét. Ngay ca khi voi anh huong cua nhing
yéu t6 nhu qua nhiéu phlen ndo hay 1a khong di tan tim dan dén
viéc nghi tuong dén 16i ctia dao su ctia quy vi, thi cling hiy sam
héi va nguyén tir d6 khong vi pham nira. Mot khi quy vi da lam
nhu thé, anh hudng cua ¥ niém d6 s& tir tir phai lat di.

Thém vao d6, hdy chi tim vao cac pham chét tot ma dao su c6 —
nhu 13 tri gidi, hanh hoc héi, va niém tin — va suy ngadm vé nhing
dic tinh nay. Khi quy vi du duyén vai viée nay, thi ¢6 thé nhan ra
1a dao su cua minh chi c6 mot s6 16i 1am nho théi. Tuy nhién, diéu
nay khong lam can tré long tin cua quy vi boi vi su chi tdm dang
dugc dit vao nhimg pham chat tét. Vi du, mic du quy vi nhan ra
c6 thé c6 nhiéu pham chat tot ctia nhitng nguodi minh khong thich,

1BA119 Ibid.:50.3.5-6.
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thi cam nhén manh mé vé nhitng 16i 1dm ciing s& 1an 4t nhan thic
vé cac pham chat t6t cua ho. Tuong ti nhu vay, quy vi co thé nhén
thay minh ¢6 nhleu 16i ctia minh, nhung néu cam nhén vé céc
pham chét t&t rat manh mé thi nd s& chon vui dugce bit ky cam
nhan nao vé céc sai s6t ctia quy vi.

Nhu vay, diéu do tuong tu nhu vi du sau day. Pai Truong Lao theo
quan diém Trung Pao va Ser-ling-ba theo quan diém cia “ty tinh
liét k&” Duy Thtrc. Vi thé, quan diém cua Atisa 1a cao siéu hon cia
Ser-ling-ba {skt. Dharmaraksita — tén dich nghia: Phap HJ}.
Nhung Atisa van kinh trong Ser-ling-pa nhu 1 dao su ma khong c6
dao su nao khac cua minh qua mat dugce, boi vi Arisa da dat duge
tam gidc ngd va hiéu duoc tong quan cta cic giai ting trén con
duong Dai thira nho vao vi thay nay. [45]

Suy ngam vé cac pham chét tot cua guru, va dimg tim kiém nhiing
18i 1am ciia dao su. Ciing khong duoc phéan biét cac guru khot tir vi
ma quy vi da hoc mot cau k¢, ngay ca khi guru c6 céc 101 vé gioi
luat. Trong Bdo Vin Kinh (Ratna-megha-siitra) c6 dé cap:'

Khi cac nguoi nuwong twa vao dao su, hanh dong dao duc cua
nguoi gia tang va hanh dong phi dao duc giam di. Hiéu nhu
thé, boi dap ¥ twong vi thay try tri chinh 1a Thay cho du vi d6
hoc nhiéu hay it, c6 kién thirc hay khong, giit gin gidi ludt hay
pham 16i. Tuong tur nhu khi nguoi thwong mén va tin vao
Thay, nén hiy thuong mén va tin vao thay tru tri nhu vay. Hay
nudi dudng long ton kinh thay va phuc vu thay. Hay nghi rang
nguoi s& hoan thanh tit ca nhitng tich liy {cong duc} dan dén
gidc ngd va xba tan di nhitng phién ndo ma ta van con mang
theo. ROi thi nguoi s& an vui va hoan hy. Hay t6n trong hanh vi
dao duc theo 101 ctia dao su, nhung dung lam nhiing 161 nao
cua dao su c6 chira khia canh phi dao duec.

'BA120 Arya-ratna-megha-nadma-mahayana-satra {Bdo Van Pai Thua
Kinh — kinh D3m M3y Quy Gidy, P897: 215.1.4-8.
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Ciing nhu tl}é' Cu Sy Ugra Vin Kinh (Grha-paty-ugra-pariprecha-
sitra) co viet:

O ho, cac dé tir, mot s6 Bo-tat da cd gang mot cach tinh tin khi
tho nhan truyén khau cac gido phap va tri tung. Ho ¢ thé c6
cac dai su von ho di timg nghe giang, da dugc khau truyén,
hay da tham nhuin timg doan ké c6 bdn dong giang {twr cu ké
dang} vé bd thi, tri giéi, nhin nhyc, tinh tan, thién dlnh va tri
hué, hodc tich lily nhimg coéng ning vé Bd-tat dao’. Ho phai
nén ton kinh thay vi cac gido phap nay. Cac vi Bo-tat c6 thé
phuc vu va kinh trong cac Thay ma khong hé gia tao. Ho c6 thé
lam diéu d6 bang tit ca hinh thirc cua pham vat cing dudng,
ton kinh, va tho phuong nhiéu kiép luong® twong duong véi sb
luong chit, cau, va mau tu trong nhitng thi ké ma ho da dugc
day. Chua du dau, nay cac dé¢ tu, ho cling chua tao du kinh

'BA121 Arya-grha-paty-ugra-pariprccha-néma-mahdyana-sitra { Ugra tén
dich nghia la Cuong NG — dich nghia tén Kinh la Cu ST Ugra Cau Van
Pai Thua Kinh} la chudng 19 cla Ratna-kita, trich dan trong Vaidya
1960b: 2.9-13; 271.4.4-8.

2Kim Cuong Kinh c6 nhiéu doan day vé viéc thanh tuu néu tri tung du
chi bGn cau day vé cac ba-la-mat-da dé cap bén trén. Kinh Kim Cang.
Thich thanh TUr. 1997. Thu Vién Thudng Chi€u. Truy cap 12/05/2011.
<http://www.thuong-
chieu.org/uni/KinhSachThiKe/Kinh/KinhKimCang/TRANG_CHINH.htm
>,

3TU chit eon (skt. kalpa) Pay la mdt khoang thdi gian rét dai. Mét cach
ngan gon cd 3 loai kiép lugng chinh: Tiéu kiép (Skt. antah-kalpa) vao
khoang 16.678.000 ndm; trung ki€p (skt. asankya-kalpa) dai bang 20
tiéu kiép; dai ki€p (skt. maha kalpa) bang 4 trung kiép. “Phét Giso
Chinh Tir". Thich Thanh Nghiém. Chudng Ki€p La Gi. Thu Vién Hoa
Sen.
<http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-75_4-7684 5-50_6-3_17-
204_14-1_15-1/>. Truy cap: 08/05/2011.
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trong cac dai su nay nhu cac t,hﬁy xung dang dugc hudng.
Trong truong hop do, cé can thi€t phai dé cap su thiéu sot khi
bay t6 long kinh trong thay hay khong?

¢) Nhé nghi vé 1ong tir té ciia thiy va kinh trong
Thép Gido Phdp Kinh @& cap:' [46]

Phat trién cic ¥ tudng sau trong viéc kinh trong cac thay. Con
da lang thang mot thoi gian dai trong ¢bi luan hoi va cac thay
da di tim con; Con dang mé ngii, bi che md bang 4o tuong lau
nim va cac thay di danh thic con day; thay di kéo con lén tir
sdu tham nhat cua bé luan hdi; Con di di vao con dudng xau,
thay chi cho duong day thién ¥; thiy giai thoat con ra khoi tu
nguc luan hdi; Con dd hao mon vi bénh hoan trong thoi gian
dai, va thay 1a y si; thdy 1a ddm mAy tao mua gitp con thoat
khoi con lira chay vi tham ddm va nhiing gi tuong tu.

Ciing nhu trong Hoa Nghiém Kinh viét:*

Nay Thién tai Dong T, thay la nguoi bao vé con trong nhimg
canh gi6i budn kho; ho 13 nguoi giang cho con nghe sy dong
dang cua cac phap; ho da chi cho con dudng nao dan dén an lac
va néo nao dua dén bit hanh; ho di huéng dan con nhitng diéu
lanh; ho da khai m& cho con duong dén ving thong sudt moi
su {nhét thiét tri, toan tri}; ho dua con dén trang thai nhét thiét
tri; ho tao co duyén cho con dugc vao dai duong thuc tai {nhap
thanh tinh dai hai gidi}; ho chi cho con bién cac phap trong qua
khur, hién tai, va vi lai; va ho 1a ngudi da chi cho con théy vong

1BA122 Dasa-dharmaka -sdtra, P760: 204.2.2-6.
2BA123 Ganda-vyiha-siitra {Phdm Nh3p Phap Gidi — Hoa Nghiém Kinh},
Vaidya 1960c: 131; P761: 184.1.7-184.2.4.
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phép tap cua nhiing ton gid {thién tri thic}. Ho la nguoi da lam
dao hanh cua con gia tang. Ghi nh¢ tat ca nhiing di€u nay, con
s€ roi nudc mat.

On lai sy tir té cta thy theo nhu 10i x4c dinh nay. Hay ty minh
thay chit “ho” bang nhom chit “nhiing thay nay” trong tat ca nhimg
cdu dién ta vé 1ong tir té cia thay. ROi hiy dat mot bic hinh cia
thay trudc mit. Poc nhiing 16i kinh that 16n, nhat tAm tip trung vao
y nghia cua kinh. Vi cach tuong tu, hay thay nhitng chir nay trong
kinh dé cép trudc day [Thdp Gido Phdp Kinh).

Thém vao d6, Hoa Nghiém Kinh con dé cap:'

Con la Thién Tai, dd dén day nhét tim niém: “Pay la thiy cua
con, nhitng ngudi huéng dan vé giao phap,

Nguoi da chi cho con théy diéu hao ctiia moi vat

Va day con day du vé Bo-tat Dao”

“Boi vi khai sanh nhirmg pham chit nay cho con, nén duoc
xem nhu 1a ngudi me

Boi vi cho con ngudn sita cia pham chét t6t, nén dugc xem
nhu 14 dudng mau

Céc thay day cho con thiu ddo moi nganh ngon cua giac ngo.
Dia day i di nhitng tac nhan gy diéu tai hai; [47]

Nhu y si, thdy di giai thoat con khoi tudi gia va tir biét.

Nhu Bé Thich, linh truong cua cac than thé, nho nudc mua
cam 16 xudng;

Nhu tring tron, thay da cho con tran ddy gido phép tring trong
vé duc hanh;

Chi cho con duodng vé an lac, thay giong nhu 4nh sang mat troi
So1i;

1BA124 Ibid., Vaidya 1960c: L1V.70, 72-74, 71, 75; P761: 297.4.1-6.
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Péi vé6i ban hitu hay ké thu, thﬁy tya nhu nai non hung vy;
Thay c6 tAm binh than nhu dai duong;

Thay chim séc toan dién cho con, 1a hoa tiéu ciia nhiing
chuyén pha”

Con di dén day voi tam tu nhu thé.

“Nhitng vi Bo-tat nay khién tam con phat trién;

Céc ngai tao tac cho tam con gidc ngd nhu la nhiing dra con
cua Durc Phat;

Thé nén, nhiing vi thr:?ly cua con dugc Phat tan duong”.

Vi ¥ tudng thién dirc nhu thé, con di dén day.

“Vi bao vé thé gidi, thiy nhu 1a nhiing anh hung;

Thay 1a thuyén trudng, 1a ngudi bao vé, 1a noi con nuwong tua.
La con mét cho con niém an lac”.

Vi tam tudng do, con ton kinh va phuc vu thay.

Dé lam theo 10 xac dinh nay, quy vi ciing thé phai luén nhé dén
long tur té cua thay vdi cac cau k¢ nay, dung giai di€u va thay minh
vao vai tro cua Thién tai Bong Tu.

2) Phuwong cach nwong tua trong thuc hanh

Trong Dao Su Ngii Thap Tung (Guru-paiicasika) ngai Ma Minh
{skt. asvaghosa} co dé cap:'

Nhimng gi can thiét déu chi 15 ¢ day —

Lam bat ctr gi dé vira long dao su

X6a tan nhitng gi 1am thiy minh kho chiu
Phén tich ngon nganh va tinh tin thyc hanh

'BA125 Guru-paicasika: 46-47; P4544: 206.1.7-8.
145



Khi hiéu 13 161 day cia Kim Cuong Tri,
“Pat chirng ngd vi nuong tya dung vao Thay”
Lam vui long cac dao su trong moi su.

N6i tom tat, quy vi phai ¢d gang 1am vui 1ong cac dao su va x6a
tan di hét nhitng gi lam thay khong an vui.

Ba phuong cach dé 1am vui 10ng thiy 1a cung duong pham vat {1},
ton kinh va phuc vu véi ca than thé va 10i ndi {2} va hanh tri theo
nhu 161 day cta cac thiy {3}. Piéu nay ciing dé cép trong Pai
Thira Kinh Trang Nghiém Ludn ctia Phat Di-lac:!

Nuong tya vao Thiy bang cach
Ton kinh, ciing dudng, phuc vu va hanh tri.

Va:
Nguoi kién dinh hanh tri nhu 161 thﬁy day
Pung nghia chinh la [am vui long thay.

1) Cang dudng pham vat

Theo Pao Su Ngii Thdp Tung: °
Néu nguoi ludn nuong tua vao thdy nhu hira nguyén
Bang cach cang duong nhiing gi khong thuong lam -[48]

Con cai, nguoi ph01 ngau va chinh ca doi minh —
Thi can chi néi d&én cac ngudn trong tam bo?

Va:
Cung duong Bon Su nhu hira nguyén

'BA126 MSA: 17.11; P5521: 13.4.6-8.
’BA127 Guru-paficasika: 17,21; P4544: 205.4.4, 205.4.6-7.
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Thuodng hing cung dudng chu Phat

Cung duodng 1a huan tap phudc bau;

Tu huan tap phudc bau va tri hué siéu viét réi dén chimg ngd
t6i thuong.

Thém vao do6, Lak-sor-wa (Lag-sor-ba) con noi:

Néu cac nguoi cing duong nhitng gi x4u trong khi minh so
hiru nhimng gi tét dep, thi d6 chinh 1a huy hoai di 16i nguyén.
Néu vi bon su bang long v6i nhimg diéu nay hay cac nguoi
khong co gi kha hon nhitng pham vat x4u do6, thi minh khong
c6 16i gi ca.

Diéu nay tuong tw nhu trong Pao Su Ngii Thip Tung c6 dé cap:'

Nguoi ciu mong duge vo tan
Cung dudng 1én bon su

Tir vat it bt mét nhat

Dén loai v ciing quan trong

Thém vao d6, tim nhin cua dé tir khac v&i tim nhin cua cac dao
su. Dé tir phai thé hién hanh dong cing dudng nay boi vi dao su 1a
pham vi vo thuong dé quy vi tich tu phudc bau va tri tué siéu
pham. Tuy nhién, cac dao su khong duoc chi nghi vé qua cap. Sha-
ra-wa (Sha-ra-ba) noi rang:
Chung ta dung chit “dao su” dé chi ngudi hanh tri tu tdp va
khong man chi dén cia cai vat chat.
Ai nguoi 1am tréai lai nhitng diéu trén khong thich hop 1a mot
dao su cho nguoi mubn dat duoc giai thoat.

'BA128 Ibid.: 20; P4544: 205.4.6.
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2) Tén kinh va phuc vu véi than thé va 1oi néi. Diéu nay dé chi cho
nhitng hanh dong danh cho than thé nhu tdm, xoa bop, rua sach
nhitng vét do trén co thé, va chiam soc vé dinh dudng, cling nhu chi
r0 cho moi nguoi théy cac thién durc cua dao su.

3) Thuc hanh theo loi day cua dgo su. Nghia la khong trai ngugc
lai 101 day cua dao su. Pay la diéu quan trong nhat. Nhu Bon Sanh
Kinh ¢6 viét:'

Viéc ton thd ma céc con phai 1am dé tra on thay
Chinh 1a thyc hanh theo nhu 161 thay day.

Hoi: Quy vi phai thye hanh theo nhu 101 day cua cac dao su. Va roi
chuyén gi s€ xay ra néu ta nwong tua vao cac thay va diéu d6 dan
quy vi dén con duong khong ding va dua dén nhimng hanh dong
trai voi ba didu giéi? 2 Nhu vay quy vi c6 phai lam y nhu 161 dao
su khong?

Dap: Vé van dé nay, birc Hién {skt. Gunabhadra} trong Gigi Kinh
no6i rang:’ “Néu thay day quy vi nhiing gi khong tuong hop VOl
giao phap, hay tir chéi”. Ciing nhu thé, Bdo Vin Kinh c6 dé cap *

“Pbi v6i nhimg diéu thién hiy lam nhu 16i cac thdy day, nhung
dimg 1am theo nhu 10 cac dao su néu d6 1a diéu bat thién”. Vi thé,
quy vi phai khong nghe theo nhitng 101 hudng dan bat thién. Cau

1BA129 Jm:17.32a-b;P5650:28.5.4-28.5.5.

*Theo giang giai cua Geshe Lhundub Sopa thi ba diéu dé cap gém giao
phap lieu nghia (1), cac nguon tin cay khac (2) va lap luan hgp ly vé
ban chdt chan that clia cac hanh vi ding dan (3). (p.147. “Step on
the Path to Enlightenment’. Geshe Lhundub Sopa. Voll. Widom.
2004).

3BA130 Vinaya-sitra, P5619:201.2.6.

*BA131 Ratna-megha-siitra, P897: 215.1.8.
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chuyén vé 1an tai sanh thir muoi hai rd rang cho quy vi biét y nghia
ctia viéc khong 1am nhirng didu trai khoay.' [49].

Tuy nhién, that 1a khong ding khi iy viéc 1am sai cua cac dao su
lam mot 1y do dé bao chita cho nhing hanh vi sai trai theo sau do,
vi du nhu khong kinh trong, chi trich hay coi thuong cac dao su.
Tét hon 1a nén tr chéi mét cach lich su, va dung lam nhu 161
huéng dan cua thay. Pao Si Ngii Thdp Tung: °

Néu nguoi khong thé 1am nhu 10 day cua dao su
Hay xin tr chdi véi nhitng 161 nhe nhang ém diu.

1BA132 Cau chuyén vé [an tai sanh thir mudi hai la chuyén k& vé mét ddi
cla buc Phat khi Ngai la mot vi Ba-la-mén tai An B6. Cau chuyén nhu
sau: mot hom thay gido cia mét nhom ngudi Ba-la-mon tré quyét
dinh thr thach hoc trd. Trudc tién 6ng khdi ddng 1dng trc &n cla cac
hoc trd bang cach k& I€ vé& van dé tai chanh clia minh. Réi 6ng tuyén
bG: “ngudi ta noi: ‘Khi mot ngudi Ba-la-mon mat cua cai tién tai, thi
an cdp ciling la mét hanh déng dao dic.” Pdng Pham Thién, dang
sang tao ra vii try, la cha cla tat ca ngugi Ba-la-mon. Khi mét ngudi
Ba-la-mon mat cua cai, s€ la diéu chdp nhan dugc khi ho di dn cap,
bdi vi moi thr la do Bang Pham Thién sang tao, va Ba-la-mén la
ngudi s& hitu nhitng sang tao dd. Vi vay, xin vui long di va an cap
mot cdi gi do”. Phan I6n cac hoc tro tra I3i ho sé khong lam nhu vay,
duy chi c6 mot ngudi - nguGi da trd thanh Puc Phat Thich Ca Mau Ni
- thi im 1ang. Khi vi thay hoi ngugi hoc tro nay gidi thich vé sy im
Idng, vi nay da tra 16i: “Thay, la thay cla con, da bao ching con di dn
cap, nhung theo I6i hudng dan thong thudng an cap 1a mot viéc lam
sai trai. Mdc du thay ndi nhu vay, nhung dudng nhu né khong diang”.
Thay gido rat hai Iong va ndi: “Ta ndéi nhu vay dé thir cac con théi. D6
la ngudi hoc trd da thuc sy hiéu I8i day cua ta. D6 a ngudi hoc trd
khong bi 16i cudn theo bat clr diéu dién ré nao nhu dong nudc chay,
ma quan xét nhirng IGi thay day, va tu minh lam quyét dinh. D6 la dé
tlr gioi nhat cla ta”.

2BA133 gurupaficasika: 24cd; P544:205.4.8-205.5.1.
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Thém vao do, khi quy vi nuong tua vao cac thay theo cach nay, thi
s& thAm duoc mot phan 10 thay day. Nhu trong “Pai Thira Kinh
Trang Nghiém Ludn” cb dé cap:'

Vi thau nhan moét sy chia sé gido huan cua dao su
b¢ tir nuong tua vao thay dé c6 dugc thién dic, ma khong la
vat chat.

Bo-do-wa da noi

Khi Ananda {tén dich nghia “Khanh Hy’} dugc chi dinh Ia thi
gia cua Duc Phat, Ngai nghi dén nhiing ngudi theo dao Phat
trong twong lai va nguyén rang: “Con s& phuc vu va kinh trong
Thay cho du ¢6 phai chiu diéu kién 1a con s& khong dugc phép
gilt y 40 Ngai khong dung nira hay tho dung thirc an con lai cua
Ngai, va con s& ludn hau canh bén Ngai”. Quy vi, nhitng dé tir
ngay nay khong hé coi trong gié tri clia gido phap, ma chi danh
gié tinh trang phan chia cong vi¢c cua dao su cho ching ta nhu
1a duoc biéu 16 qua ting tach trd ma guru ban ting chung ta.
Day chinh la sy hu hong sau xa cua quy vi.

D6i v6i thoi gian bao 1au quy vi nén nuong tya vao thay, Bo-do-wa
de cap:
MObi mot dé tir dén 1a thém ganh ning cho toi. Mdi dé tir di 1a
nhe chut long. Néu ¢ xa dao su thi khong lgi ich chi cho d¢ ta.

Thé nén, hay hanh tri trong thoi gian dai v6i khoang cach trung
binh.

d. Loi ich khi nwong tua vao thay

'BA134 MSA: 17.14; P5521: 13.5.1.
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Nho nuong tua vao théy, quy vi s& dén gan Phét tanh hon; s& lam
vui 1ong cac Pang Chién Thing; s& khong mat cac thiy trong
tuong lai; s€ khong roi vao cac gidi thap'; nghiép xdu ciing nhu
phién ndo khong chiém ngu ta; qua chanh niém cta nhimng hanh vi
Bo-tat {Bo-tat hanh} va boi vi khong mau thuin véi cac hanh vi o
nén nhimg thién dirc da thu thap dugc s& ngay cang tang truO’ng, va
quy vi s& dat duoc nhimg muc dich tam thoi va ti hau?; sau khi
dat dugc phudc dic vi phuc vu va kinh trong thiy voi tu duy va
thuc hanh, quy vi s€ tao dugc loi lac cho moi nguoi va cho chinh
ta, va dat dugc phudc bau cung tri hu¢ si€u pham. [50]

Cung trong ¥ hudng nhu vy, Hoa Nghiém Kinh c6 dé cap:®

b¢ tir cua dong truyén thira tt dep, Bo-tat duoc su phu hd trg
ding muc s€ khong bi doa vao cac canh gidi dau khd. Bo-tat
duogc thay 4n can dé y khong 1am trai nguoc lai tu tip Bo-tat.
Cac Bo-tat duge thdy chiam soc s& vugt cao 1én trong thé gisi
nay. Cac Bo-tat phuc vu va kinh trong thay ludn hanh dong
khong bao gid quén bat ctr hanh vi Bo-tat ndo. Cac Bo-tat duoc

IChing sinh thudc duc gidi, theo Phat gido dugc chia thanh 6 gidi (skt.
sadgati): trGi (skt. deva - thién), ngugi (skt. manusya - nhan), than
(skt. asura - a-tu-la), suc sinh (skt. tiryagyoni), nga quy (skt. preta)
va dia nguc (skt. naraka). Trong dd, ba gidi thap hay gidi dau khd la
suc sinh, nga quy va dia nguc. Desire Realm. Wikipedia.org. Truy cap
08/05/2011.

>Muc dich t6i hau cla ngudi tu tap la dat thanh Phat qua va muc dich
tam thdi la khong bi tai sinh vao cac gidi thap hay tai sinh vao gidi
ngudi dé tiép tuc tu tap thudn tién. Phap giang clia ddc Dalai Lama:
Shantideva's Guide to Bodhisattva Way of Life. Day3. 2010. Truy cap
27/05/2011.
< http://www.dalailama.com/webcasts/post/94-shantidevas-guide-to-
a-bodhisattvas-way-of-life>.

3BA135 Ganda-vyiha-sitra, trich tir Vaidya 1960b: 23; cf. Vaidya 1960c:
364; P761: 291.5.7-292.1.8, c6 thém mét vai hang.

151



thdy dé tAm hoan toan s& khong bi khuat phuc boi nghiép bat
thién va cac phién nao.

Va ciing nhu thé:'

Nay céc dé tir cua truyén thira hanh dtrc, cac Pang Thé Tén
hoan hy véi tit ca Bo-tat thyc hanh nhing gi cac thay day. Bé)—
tat toai nguyén khong mau thuan véi 10i 18 thay s& dat dén gan
hon dé tr& thanh déng toan giac. Cac thay s& gan giii hon d6i
v6i dé tir khong nghi ngd gi vé 101 day cua thiy . Cac Bo-tat
gilr thay trong tdm minh s& hoan thanh tit ca ¥ hudng cua cac
thay.

Cing nhu trong Nhu-lai Bat Kha Tuw Nghi Mdt Thuyét Kinh
(Tathagata-acintya-guhya-nirdesa-siitra) c6 dé cap:*

Nay céc thién nam tr, thi¢n nit nhan cua truyén thira hanh duec,
hdy gan giii mot cac ndng nan ké can hon, nwong tua noi dao
su, phuc vy, va kinh trong dao su vdi long ton trong cao ca
nhat. Néu cac nguoi 1am nhu vy, tu tudng ctia nguoi s& mang
dirc hanh nho nghe nhitng 161 day dao dac, va nhu thé hanh
dong cling s€¢ mang déy durc hanh. Do d6, nho tao duoc cac
thién nghi¢p va tré nén dtrc hanh, cac nguoi s€ lam vui long
cac thién hitu. Cac nguoi ciing s& khong mang dau kho dén cho
ngudi khac hay cho chinh minh béi vi minh khong tao bét thién
nghi¢p ma chi vun tréng dao hanh. Két qua cua viéc bao vé
nguoi khac va chinh minh, cdc nguoi s€ hoan thanh con duong

'BA136 Ibid., Vaidya 1960c: 131; P761: 184.2.608. Phan chuyén dich
sang ti€ng Tay tang thi khac biét, nhung tuong tu' nhu' phan trich dan
trong Siksa-samuccaya (Vaidya: 1960b:23; P5336: 194.4.8-194.5.3).

2BA137 Arya-tathagata-acintya-guhya-nirdesa-nama-mahayana-sitra 1a
phéan 3 cla Ratna-kdta, P760.
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vo thuong Bo-dé, va nhu thé thi s& co thé tan giup cho loi ich
cua nhirng nguoi dang di sai duong. [S1] Vi vay, mot khi Bo-
tat nwong tya vao thay thi s€ hoan tat dugc viéc tich lliy thién
dtec.

Thém vao do, do kinh trong va phuc vy thay quy vi co thé 1am can
kiét di cac nghiép ma néu khong thi hdu qua cua chung sé la nhiing
trai nghiém & cac ¢di thip'. Hanh dong phuc vu thiy s& lam tiéu
hao di nhitng anh huéng dau khé nay va thay ching chi boi tac hai
nhe trén than va tam quy vi trong kiép nay, trong thyc té hoic
trong cac gidc mo. Thém vao do, cac loi lac vé kinh trong va phuc
vu thay cua quy vi rat 16n lao, nhu 1a huan tdp phudc bau vuot qua
ca cac gdc ré cua phudce dirc ma quy vi 6 duge do cing du:0'ng 1én
v6 luong Phat va v.v... Nhu trong Kinh Dia Tang c6 dé cap:*

Ai 1a nguoi duoc théy cham soc sé thanh tinh hoa duogc cac
nghiép ma néu khong s& khién nguoi ta lang thang khip cac
gi6i thap trong ca muodi triéu vo luong kiép s6. Ho thanh tinh
hoa cac nghi¢p nay boi su tai hai cho than va tam trong doi
hién tai. Nhitng tai hai nay bao gém bénh tat nhu bi nhiém
tring ¢ bi sot va tai vong nhu 1 nan d6i. Nhitng ngudi d6 co
thé thanh tinh hoa cac nghiép cua minh bang viéc chi tho nhan
mdt chut trong gidc mo hay la mét sy quo trach. Diéu nay tao
nén nhiéu phudc bau goc ré trong mot budi sang hon so voi
nguoi da cung duong, tho lay, hay giltt gidi ludt tor vo lugng

LCoi dau khd'hay cbi thap la dang ching sinh téi sinh thudc mét trong 3
gidi: suc sinh, nga quy va dia nguc. Hai cGi dugc xem la thuan Igi cho
tu tap la thién (trgi) va nhan (nguai).

’BA138 Ksitigarbha-stitra {tén ddy du lé Dasa-cakra-ksitigarbha-nama-
mabhayana-satr tuc Pia Tang Thap Ludn Pai Thua kinh, cited in
Vaidya 1960b: 51.06,51.12.
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muoi triéu chu Phat. Nguoi kinh trong va phuc vu dao su dugc
ban cho nhiing thi¢n dic khong thé nghi ban.

Va ciing nhu thé:

Hay ghi nh¢ rang tit ca thién dic vo luong cua chu Phat dé
chuyen hoa tam cta nguoi khac 1a khot 1én tr viée nuong tua
dung din vao thay. Vi thé, nuong tira vao thiy, trd nén gan giii
hon, phuc vy, va kinh trong dao su, nhu chinh minh 14 chu
Phat.

Twong tu nhu vy, trong Bén Sinh Kinh xac dinh:’

Mot thién tri thirc bat ky phai khong roi xa nguoi xuét sic

Va phai nuong tua vao céac vi cao duc nay trong cung céach co
gioi luat

Mot khi cac nguoi gan gili v6i thay, nhimng mam nho thién dirc
ctia thay tu dong niy né trong ta.

Bo-do-wa phat biéu:

Phén 16n, ching ta dang & trong su nguy hiém 16n lao khi tré
nén giéng nhu da thu vat bi hao mon. Nhu khi ta kéo mot
miéng da mon kho trén nén, nhitng manh v& vun s€ dinh lai
trén nén, nhung cic dong tién vang thi khong, nhu vay néu
nuong tua vao thay chi thinh thoang thoi thi thién hanh cua cac
thay khong wom duoc vao trong than cac nguoi nhung nhimng
16i 1am nho thi lai dinh méc dugc vao. Thé nén, dé dat dugc tu
tap thanh cong phai lién tuc nuong twa vao thay. [52]

e. Cac Ldi 1Am khi khong nwong twra vao thay

'BA139 Jm: 31.72; P5650: 58.3.4-5.
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Néu quy vi ton modt vi nao lam thay, va roi cach nuong tua vio
thay la sai lam thi chang nhimng quy vi tu minh lam hai minh nhu
nhiéu dién rd hodc bénh tat trong kiép ndy, ma trong cac kiép sau
con chiu nhimg dau khd vo cuing trong cac gidi thap trong khoang
thot glan vo lugng. Kim Cuwong Thii Piém Pao Pai Mdt Pién co dé
cap:'

“Bach Thé Tén, loai qua nio ma ngudi chi trich thay phai nhan
1anh? Thé Tén dap: “Vajrapani {Kim Cuong Thu — Tay Kim
Cuong}, ding hoi cau nay, boi vi cau tra 10 s& 1am ca thé gidi
so hii, ké ca cac than thé. Tuy nhién, hdi Mat Vuong, Ta s€ noéi
vai diéu. Nay nguoi anh hing, hdy ling nghe mot cach can
than:

Nhu ta da giai thich, cac dia nguc bat kham nao do
Déu do tir nghiép bao tirc thi clia cac hanh vi

La noi cu ngu ctia ngudi chi trich thay.

Ho phai tri noi d6 vo luong kiép s6

Thé nén, dimg bao gio chi trich thdy minh

Trong bét cir co hdi nao

Ciing nhu trong Pao Sw Ngii Thdp Tung chi 15:*

Nguoi khinh miét thay minh
La keé rat boi rdi

S& chét boi chét doc,

Ma quy, bénh truyén nhiém
Phong hui, s6t 13y lan,

Hodc la cac bénh khac.

1BA140 Vajaparty-abiseka-maha-tantra, P130:90.4.6-90.5.1.
’BA141 Guru-paicasika: 11-12; P4544: 205.3.7-205.4.2.
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Nguoi ciing xubng dia nguc
Sau khi bi vua giét,

Hay 14 bi lira dot,

Hay béi ran doc cén,

Nuée, daka, ' ké trom,

Ma troi hay quy dir

Hodc linh hon lira déi.

Diu sao dimg gy phién
Pén tam cac dai su

Vi, néu nguoi bdi rdi

Vi hanh vi 16i d9,

Mubn doi bi thiéu dot
Trong dia nguc tham sau.

Diéu do da giang rd
Nhing ai bat ké thay
S€ phai bi sa doa

Noi dia nguc kinh hai
Noi chén khé giam tha.

Tuong tw, mdt doan van trong Yama Hdc Pich Ludn {hay Da-
viwong Hdc Bich Ludn} (Krsna-yamdri-paﬁjikd), do dai thién tri
thirc Bao Sinh Tinh {skt. ratnakarasanti} viét, da xac dinh:2

1BA142 M3c du dakas la dé& ndi vé mot ching sanh & ngoai vong luc dao
ludn hoi va ludn gilp ngudi tu theo dao Phat, nhung trong doan van
nay ho la nhiing linh hdn gay hai. {Tuy nhién, theo truy clu cua
nhom dich Viét thi chir “daka”nay theo tiéng An (Hindi) la “bon
cudp”}.

’BA143 Sri-krsna-yamari-maha-tantra-raja-pafjika-ratna-pradipa {Yama
H3c Dich bai Mit Dién Vuong Nan Ng&* Bdo Ding Ludry,
P2782:257.3.4-5.
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Nguoi chi nghe du mot cau ké
Ma khong nhan dao su cia minh
S& 1am cho tram 1an tai sinh

Va sé tai sinh trong cap thip.

Thém vao do, cac thién dirc chua phat triéq s& khong phat trién, va
nhirng gi da phat trién s€ gidm thiéu di roi tiéu bién. [53]. Thap
Phwong Hién Tai Phdt Tat Tai Tién Lap Pinh Kinh c6 dé czip:1

Néu céc hoc trd gilt oan han, ngoan cd, hay thu nghich voi dao
su, thi khong 1am sao c¢6 dugc thién dic. Cing tuong tu nhu
vy néu ho khong phat trién y niém vi thay d6 1a khong khac
biét v6i dao su. Diéu nay dugc giai thich nhu sau: Néu céc
nguoi khong kinh trong ngudi cua ¢d xe thir ba? hay 1a cac vi
su di day gido phap, hodc khong nghi do6 1a thay hay 1a cac dao
su, thi khong cach nao nguodi c6 dugc nhitng thién dic ma
minh chua hé c6 dugc. Ciing nhu thé, ngudi s& lam lang phi di
nhitng pham chét da c6, vi khong kinh trong cic vi ndy nén
gido phap da hoc bién mat khoi tam thirc.

Thém vao do, néu quy vi nuong tya vao cac thay khong c6 dao duc
va ban x4u, thién dic s& tir tir bién mat va tit ca nhitng 15i 1am cua
minh s& ngay cang gia tang. Roi thi nhimng gi khéng mong mudn
lai c&r ngdy cang phat trién. Vi thé, phai tranh xa ho. Diéu Phap
Chinh Niém Hién Tai (Sad-dharmanusmrty-upasthana) day rang.

Can ban cua tit ca tham luyén, thu han, va vd minh 1a nhiing
nguoi ban xau, chung giong nhu 1a mét than cdy co6 chat doc.

1BA144 Pratyutpanna-buddha-sammukhavasthita-samadhi-sitra, P801:
107.1.6-8.
2BA145 Locho Rimbochay giai thich day la am chi mét vi Bo-tat.
3BA146 Arya-sad-dharmanusmrty-upathasa, P953: 309.5.23.
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Kinh Pai Bat Niét Ban (Mahdparinirvana-siitra) ciing dé cap rang
cac Bo-tat khong s con voi dién va véi phong cach tuong tu ho lai
so nhitng ban xdu'. Pidu trudc {con voi dién} chi tiéu diét than
thé, trong khi didu sau hiy diét ca thién dic va tim thanh tinh.
Thém vao do, kinh cling c6 giang con voi dién huy diét than xac va
ban x4u huy di€t ban than cua gido huin. Va thém nia, didu dau
khong thé day ta vao canh gidi bt hanh, trong khi ndi so sau chic
c6 thé tao nén khdn kh.

Ciing vay, Satyaka-parivarta c6 d& cap:*

C6 nhitng ngudi tim bua vay bang ban x4u, nhu 12 béi ran doc,
Nhung d3 bo quén di ddi tri ciia doc chat d6 chinh 1a thay.

Néu ho ling nghe gido phap quy gia va cao siéu,

Thi s& duoc vao noi khong bi kiém toa.

Ciing nhu thé, theo Mitra-Varga {An Hué Pham} c6 viét:®

Nguoi sang subt khong nén 1am ban véi
Nguoi khong dure tin hay nguoi keo kiét,
Nguoi néi lao hay noéi 161 chia ré€;

Ciing khong nén di voi ké tdi 16i.

Ca v6i ngudi chua lam diéu toi 161
Nhung tao mbi nghi rdi s& lam ra

Néu ctr nuwong tua vao nguoi toi 164,

'BA147 'Phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po’l mdo. P787:
9.2.2-7. Khdng cb tén bang ti€ng Sankrit trong cong trinh cla Suzuki.
Phién ban nay dugc dich ti ti€ng Hoa.

’BA148 Satyaka-parivarta {Dé Thuyét Phdm - Chuong Thuyét Vé Chén
Ly}, P813: 247.1.1-2,

3BA149 Ud: 25.1, 25.9-10; P992: 98.2.8-98.3.1; 98.3.6-7.
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Thi rdi s& gia tang nhidu kho chiu. [ 54]

Ngudi nuong tya vao ké chang dang tin
S& ¢6 16i 1am nhu 13 két qua,

Giéng mili tén sach lai bi nhuém do

Vi dat chung bao chura tén tam doc.

Khi nwong tira vao nhitng ngudi thdy vo dao dirc thi nhimng gi sai
ma quy vi da lam trudc d6 — nhitng hanh dong sai do ban nang va
do cdm doan — khong giam di, va nhimg diéu sai méi gia tang.
Geshe Drom-don-ba day:

Nguoi xdu xa nhat, du giit duogc béng hiru t6t, cling khong kha
hon nguoi trung binh. Nguoi t6t dep nhat, khi danh ban voi
ngudi xau nhat, 1 da sin sang trd nén phan x4u xa nhit kia.

f. Tém tit y nghia ciia niim phén trén

Nhu véy, quy vi cling phai hiéu nhu da giai thich trén vé huong
dan vbn nbi tiéng nhu 12 mot “dao su du-gia” {skt. guru yoga}
Nén nhé, quy vi chua di dén dau ca do chi dugc day vé dbi tuong
thién méi chi c6 mot thoi. Khi hanh tri tu trong tim, quy vi phai
nuong tya vao mot vi thiy xuat sic hudng dan chinh xac trong thoi
gian dai. Thém vao do, nhu 1061 Chay-ga-wa (mChad-ka-ba) day:
“Khi nuong tya vao guru, thi s€ c6 co hdi minh cé thé danh mét
dao su cia quy vi”. Nhu thé, néu nwong tya ma khong biét cach,
quy vi s€ khong duoc loi lac gi, ma chi mét thém thoi.

!BA150 Khensur Yeshe Thupten dinh nghia thuc hanh phap dao su du-
gia 1a gilr tdm trong thién, tru tdm vao mét diém theo phudng phap
nuong tua vao thay va ap dung phuong phap doé trong thuc hanh.
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Do vay, nhiing tiéu d¢ lién quan dén viéc nuong twa vao thay 10
rang la can ban cua hanh nguyén sau xa nhat cua quy vi, vén quan
trong hon tat ca. Hau qua la, téi da trich dan tir cac kinh dién
khong sai lac va cac luan giai, von that d& hiéu ma con truyén thém
cam himg nira, va toi da cung cap mot cai nhin tong quéat vé nhimng
101 day dang ton kinh cta cac bac cao tuyét di tién hanh theo ¥
nghia ciia kinh dién. Hay hiéu nhiing tiéu dé nay tir chi tiét cta cac
ngudn khac.

Phién n3o cta quy vi 12 v6 cung thd 1au. Mot sé ngudi nghe gido
phap tir nhiéu vi thiy. Ho khong biét 1am cach nao dé nwong tua
vao dao su, va ngay ca khi biét ho cting khong lam. Vi thé, ho s&
méc phai vo s6 hanh dong sai 1am lién quan dén viéc nuong tua
vao thdy mot cach khong dung dan. Thém vao d6, ho ciing s& thy
kho khin vé viéc nudi dudng mot su sang sudt vé cac phap tu tap
nhu sam hoi nhimg hanh dong x4u trong qua khir va tu giit minh
khong lam diéu xau trong tuong lai.

Nhu thé, sau khi quy vi hiéu dugc cac loi ich va 15i 1am da giai
thich, hdy tu minh quan chiéu lai nhiéu 1an. [55] Nhiing ai d4 luyén
tap viéc nuong twa vao Thay khong dung cach trong cac kiép trude
phai nén c6 thai d6 phap sam hdi va tranh khong 1am nhu vay nita
tur tan day long minh.

Hay ty rén luyén minh theo cac giao phap thich hop da tho nhén,
va lubn suy tuong vé cic pham céach toan hao cta thdy minh. Hay
dang nhiéu 10 cau nguyén va huan tap cong duc va tri hué cao siéu
nhu 13 cac nhan duyén cho viéc c¢6 duoc mot vi thay nhu thé cham
s6¢c minh cho dén khi giac ngd. Mot khi lam dugc nhu vay, quy vi
s& nhanh chéng trd thanh nhu Sadaprarudita {Thuong Dé hay
Thuong Khip — nghia 1a Hay Khéc} — con clia Bac Chién Théng,
ngudi ¢ tanh diing toan hao, va nhu Thién Tai Pong T — ngudi
di tim thay khong gidi han.
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Chuong 5: Thoi Thién

2. Mot chi dinh tom tat vé phuong cach duy tri thién
a. Phuong cach thyc tién dé duy tri thién
1) Phai lam gi khi dang trong thoi thién
a) Chuén bi
b) Thuc su nhap thién
i) Lam sao dé duy tri thién tong quat
ii) Lam sao dé duy tri thoi thién chuyén biét
¢) Phai lam gi sau khi xa thién
2) Phai lam gi giira cac thoi thién
a) Kiém soat cac giac quan
b) Hanh dong véi canh giac
i) Cac nén tang dé hanh dong dit 1am cin ban
ii) Hanh dong mot cach canh giac véi ton trong nén
tang
¢) Ché d6 am thyc thich hop
d) Lam sao hanh tri mot cach tinh tin dé khong ngu sai
thoi va lam sao hanh dong diang luc di ngu.

%

2. Mt chi dinh tém tit vé phwong cach duy tri thién
Lam sao duy tri thién c6 hai phan:
1. Phuong cach thyc té dé duy tri thién (Chuong 5)
2. Bac bo quan niém sai 1am vé thién (Chuong 6)

a. Phwong tién thwe tién dé duy tri thién
Phuong tién thuc tién dé duy tri thién dwoc giai thich trong hai
phan:

1. Phai lam gi khi dang trong thoi thién

2.Phai lam gi gitta cac thoi thién.
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1) Phai 1am gi khi dang trong thoi thién

Mot thoi thién duoc chia lam ba giai doan: (1) trudc khi nhép
thién; (2) trong luc nhap thién; (3) sau khi nhap thién.

a) Chuin bi

Séu khia canh cua su chuén bj la nhiing hoat dong cua Ser-lin-ba.
D6 1a: (1) don sach s& noi thién, va bay bién ngin nip nhitng biéu
twong vé than, khau va ¥ ciia Phat. (2) Chon pham vt cliing duong
khong ddi tra, va sip xép that dep. (3) Ngoi thiang lung trén chd
ngdi thoai méi vai tu thé thich hop, chan kiét gia hay ban gia, va
chua tam vao hanh tri quy y va phat tm giac ngg. Trong Thanh Vin
Dia (Sravaka bhumz) day rang: ngdi trong tu thé kiét gia trén mot
ngu toa, ghé thip hay trong ty nhu vay dé xoa di het nhiing
chudng ngai nhu vuong van nhitng dbi trong tham mudn va di toi
di lui dé tam tdy sach khoi nhitng chudng ngai ctia s budn nga va
mét moi. (4) Hay quan tudng ngdi trén khong trung trudc mat quy
vi 12 nhitng dao su tir cac dong truyén thira thim sdu vo cung, cling
nhu vo lugng chu Phat, chu Bo-tat cao quy, chu Phat Bdoc Giac
{skt. pratyekabuddha}, chu Thanh Vin {skt. $ravaka}, va tat ca
nhitng ai lam theo 10i Phat day.” R6i hidy quan tuong mot mién
rong dé huén tdp phudc bau va tri hué cao siéu.

'BA152 Yoga-carya-bhimau-sravaka-bhami (.s‘b@) {tlc Du-gia Hanh Dja
Thanh Van bja ludny, P5537: 58.4-58.5.8. Sravaka-bhimila chuadng
th(r 13 cla Yoga-carya -bhami,

BA153 Geahay Nawang Lhundup giai thich la “ai ngudi lam theo 15i Phat
day” la dé chi vé phan con lai trong viéc huan tap phudc bau va tri
hué cao siéu — cac thién nam, tin nit, dakas {Khong Hanh Nam} va
dakint {Khéng Hanh N{r} va cac vi ho phap cho gido phap. “Lam theo”
G day cb nghia la tuan theo va thuc hanh nhiing IGi khuyén day cla
blrc Phat.
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(5) Nhing diéu kién hd tuong cho su tao nén 16 trinh trong tam 1a
(1) Tich iy cac cong duc, d6 1a nhiing thuan duyén, va (2) thanh
tinh hoa tdm tu nhiing chudéng ngai, d6 1a nhiing nghich duyén.
[56] Néu con thiéu nhimg diéu kién hd tuong nay, that 1a vo cing
kho khan khi tao nén 16 trinh, ngay ca khi chiu dung nhiéu dau dén
dé duy tri thién vén 1a cac nguyén nhan chu yéu cua 10 trinh tu
tap’. Bay gid quy vi phai thanh tinh hoa tam bang hanh tri bay
hanh nguyén” — phap bao gdm nhing diém quan trong dé huan tap
cac phap va thanh tinh hoa cac chudng ngai dbi voi tam.

Theo I5i gidng clia dc Dalai Lama, thi cac nguyén nhan (nhan) khién
xay ra mot hdu qua cd thé phan lam hai loai:

Nguyén nhan trong yéu (hay nguyén nhan chinh) la ly do truc tiép
hay vat chat khién xay ra hau qua hay su kién dac thu.

Nguyén nhan gép phan (hay nguyén nhan bd phan) la cac tac déng
thém vao khién sy vat dugc xay ra mét cach dac thu. Tuy nhién nd
khdng thé ddng vai trd truc dién lam nay sinh hau qua do.

Ngoai ra con cac cac diéu kién khac (duyén) gay anh hudng dén mot
hau qua cu thé.

The Four Noble Truths. His Holiness The Dalai Lama 14. Trans —
Thupten Jinpa.Chapter 2. p 62. Thorsons.1997.

*T4c gia dé cap dén cac Hanh Nguyén Phé Hién. Thudng trong cac kinh
dién Han va Viét c6 liét k& dén 10 hanh nguyén. Trong ludn nay va
nhiéu luan Tang ngit khac thi cac hanh nguyén thudng dugc giang co
dong thanh 7. (Xem thém phdm Nhip B&t Tu Nghi gidi Thoat Canh
gidi Phé Hién Hanh Nguyén, Kinh Bai Phuong Quéng Hoa Nghiém.
Thich Tri Tinh Dich Viét tir ban dich Han ciia Tam Tang Phap Su. Truy
cap 18/05/2011.
<http://www.niemphat.net/Kinh/phamphohien.htm>.

163



Vé hanh nguyén, truéc hét 1 phan 18 kinh, bao gém 1& kinh bang
than, 16i va tim. Phan nay duoc giai thich trong thi ké dau thir nhat
cua Hanh Nguyén Phé Hién (Samantabhadra-carya-pranidhana):’
Con cui lay vdi ca than, khau va y trong sang
Lay tat ca nhitng Su tir trong loai nguoi, * khong sot mot ai
Nhimg ai da di ngang qua sudt ca ba thoi trong thé gisi
Va ¢6 thé con nhiéu nita trong khip ca mudi phuong

Thi k& nay 1a sy chan thanh ton kinh hanh nguyén than, khéu va y
ma khong phai chi don gian tudn theo nhu nguoi khac lam. Pung
ldy ddi tugng thién 1a chu Phat & mot phuong trong vii try hay chi
1a mot thoi. Tt hon, nén 1a tit ca chu Phat trong mudi phuong
cling nhu ca nhiing vi dé ngy trong the gidi nay trude day, cac vi
s& dén trong tuong lai va dang hién tién noi day Pai su Ye-shay-
day (Ye-shes-sde) giang giai trong luan giang,” “Ngay ca khi con
cui xuéng lay chi mot vi Phat, phudc bau ciing v lugng. Quy vi
con gi phai ban khi d& cap dén phude bau co duoc vi quan tuong
vo lugng chu Phat trong khi 18 lay?”

Trong viéc 1& lay than, khau, ¥, viéc 1& lay than dugc dién ta trong
thi ké thir hai:

1BA154 Thi k& nay va mudi hai thi ké ndi tiéng tiép theo dudc trich tir
phan dau cla bzang spyodsmon lam (Samantabhadra-carya-
pranidhana {Phé Hién Hanh Bb-tét Nguyén}) (cling con mang tén
Vua cda cdc 1oi nguyén) ciing la phan cubi cla Ganda-vyiha {Hoa
Nghiémy  (P761: 320.1.7-320.3.2), phdm cudi cung cla
Buddhavatamsaka-nama-maha-vaipulya-sitra {Dai Phuong Quang
Phat Hoa Nghiém Kinh}. Tsongkhapa chi trich dan nhiing dong dau
clia moi thi k&, ma da dudc dan & day dé lam sang to.

’BA155 Mi yi seng ge, su tir trong loai ngudi. Day am chi chu Phét.

3BA156 bZang spyod kyi ‘grel pa bzhii don bsdus nas brjed byang du
byas pa ) (Ghi chu Tom tat cdc dé tai trong Bon Luén Gidi vé Kinh
Phé’ Hién), P5846: 89.4.5-6.
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Con kinh lay tit ca cac Pang Chién Thing

V6i than lay nhidu nhu cac vi trin {cac hat rat nho} trong thé
gioi

Cam nhan tat c chu Phat

Qua strc manh cua 16i cau nguyén mong moi cac hanh vi thién
duec.

Hay quan tuong chu Phat ngu trong tit ca cac phuong va cac thoi
nhu chinh quy vi thuc sy cdm nhan chu Phat la ddi tugng trong
tam minh. Ciing nhu thé, khi ci lay, hdy quan tuong hinh tuong
pho ban cta chinh minh hoa hién tir trong than ta véi sb luong
bang nhimg hat nho trong canh gidi ciia chu Phat. Thém vao do,
quy vi phai khéi nang tr sitc manh cua long tin sau xa vao thién
hanh ciia d6i twong minh dang 1& lay. Pai su Ye-shay-day giai
thich! “Ngay ca khi 1& lay mot vi phat thdi ciing dugc phudc bau
khong thé nghi ban {bit kha tu luong}. Co can chi d& cap dén viéc
18 lay sb lugng khong 16 cac vi phat?”

Hanh nguyén bang y duoc dién ta trong thi ké ké tiép:

Trén mdi hat vi trin c6 nhiéu dtc Phat, nhiéu nhu

S6 hat 6 trong cac thé gidi do, va

T4t ca ngdi gitra chiing dé tu.

Vi cach nay, tat ca la cac canh gidi thuc tai.

Con quén tuéng cac ding chién thing phu diy tit ca cac hat
nho kia.

Chu Phat toa trén moi mot hat nho cia hau hét cac hat vi tran tam
thoi d6 va so luong bang véi so Iugng cua tat ca cac hat nay. Moi
dtrc Phat dugc chu Bo-tat dé tir bao quanh. Hanh nguyén vé y phat

'BA157 Ibid., P5846: 89.5.6-7.
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trién niém tin thong qua viéc huan tap cac pham hanh cao dep cua
chu phat.

Hanh nguyén vé khau duoc trinh bay trong thi ké sau:

Dé tan duong tat ca cac N Lai {skt. sugata},’
Con xin vi su cao si€u cua chu Phat

Vi ca dai duong am thanh trong giong hat

Va vo van nhiing nggi ca khong dut. [57]

Trudc hét, theo kinh dién, hiy quan tuéng vo sé dau bat ngudn tir
mdi than trong vo luwong than cua quy vi va vo sb ludi tir mdi cai
dau d6. Hanh nguyén vé khau {10i noi} dugc dién ta bang nhiing
bai hat ém diu voi 101 tdn duong vo tan vé cac thién dirc cua chu
Phat. Trong thi k¢ nay “bai hat” c6 nghia la nhitng 101 tdn duong.
“Tiéng” cua bai hat 1a nguyén nhan: d6 1a “ludi”. “Pai duong” 1a
tir ngir dé chi sy vo sd.

Hanh nguyén t6n kinh thir hai d6 1a ciing duong. C6 hai cach do la
su cung duong co theé do luong duge va khong do luong dugce. Su
cung duong cé thé do luong duge duge dién ta trong hai thi ké sau:

Con cting duong 1én chu Phat

Hoa dep, nhiing trang hoa tuoi dep nhét,

Nhac cu, thuéc md, nhitng du che tuyét hao,

Nhitng ngon dén chiéu sang, va huong thom chon loc.

Con cting duong 1én chu Phat
Trang phuc dep nhat va nudc hoa thugng hang

'BA158 Sugata (bde bar gshegs pa) /a tit nglt danh cho mdt vi Phat cd
nghia la “nguGi da dat dugc an lac cao nhat” va cling la “nguGi da
hoan thanh viéc tot”.
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Bot huwong cao ddy nhu nai Tu-di
Tat ca trong cach chung bay tuyét hao.

“Hoa dep” 1a nhitng doa hoa roi tuy¢t di¢u nhu 1a cac hoa tir nhiing
ving ctia nguoi hay noi than thanh. Cac “Trang hoa” 1 nhiéu loai
hoa khac nhau dugc két thanh trang lién tiép dan nhau. Ca hai tir
nglr nay dé chi hoa that va hoa quan tudng. “Nhac cu” 1a cac loai
nhac khi gay day {dan} th6i {ken, sao}, hay c6 am huong {chién,
tréng}. “Thude md™ 1a cac loai dau thom cho co thé. “Du che tuyét
hao” 13 nhiing chiéc du dep nhat. “Nhimng ngon dén” bao gdm cac
chau ngoc quy gia chiéu sang ciing nhu ngon dén thom huong va
sang ngdi nhu nhitng dén bo. “Huong dang d6t” 1a cac loai huong
¢6 mot mui hay nhiéu mui huong tron 1dn. “Trang phuc dep nhét”
1a tat ca cac loai y phuc my miéu nhat. “Nuéc hoa thuong hang” 1a
loai nude c6 huong thom dung trong nhitng bat cing dudng; bao
gom cac loai nudc chung cit cac chat huong thom c6 mui lan toa
khip ca ba ty thé gidi trong vil try. Luong “bot thom” c¢6 chiéu cao
va bé rong bang nti Tu Di. Ciing c6 thém nhiing hang cat mau
thay ddi dé tao dung cac mandala hay la bot huong thom dé rai
quanh hodc déng thanh goi nho dé dét. “Cach trung bay” dé chi tat
ca cac pham vat trén, phai phan 16n 1a c6 pham chét tot dep, dung
dé trang tri va phong ph.

Thi ké ké tiép ta nhirg pham vat khong do ludng duoc:

Con quan tudng tit ca pham vat to tat, khong vuot qua ndi
Cuing dudng 1én chu Phat.

Vi cé sic manh cia 1ong tin vao hanh lanh

Con quy xubng va dang 1én tat ca chu Phat.

Céc cung dudng c6 thé vuot qua duoc 1a cua nguoi thé tuc. Vi vy,
nhimg cing duong khong thé vuot qua duoc chi toan 1a nhiing
pham vat tot dep tao nén tir nhitng vi diy namg luc, vi nhu cac Bo-
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tat. Hai cau cudi cua thi ké nay nén duogc di kém theo véi tit ca cac
thi ké nao da ké trén ma trong d6 cam xuc cta hai dong nay chua
duoc dién bay. Chung chi rd dong luyc ctia minh va dbi tuong nhan
huéng dén cua hanh nguyén ciung v6i phidm vat cing dudng cia
quy vi.

Thi ké ké tiép ta hanh nguyén thir ba - sam hdi cac toi 13i:

Bit cir toi 16i nao con da lam
Qua than, khau, hay y

Du6i anh hudng cua tham, san, si
Xin sam hdi cho ting 16i 4y. [58]

Ban chit cua t6i 161 1a tam ddc {tham, sin, si} tir tim ¥ d6 khién
quy vi str dung than, khau va ¥ thyc su tién hanh thanh mot hanh vi
— nghia 13, ty minh lam l4y, hay két hop cung 1am véi ngudi khac,
hay vui mimng khi nguoi khac lam. Cho nén dé bao gom tat ca cac
loai nay, thi ké dung chir “Béat ct”. Sam héi t6i 18i 1a nhd lai tat ca
t6i 16i minh da lam va hdi tiéc viéc da lam. Thu toi véi tan day
10ng bang thai d6 s& khong tai pham trong tuong lai.

Thi ké ké tiép dién dat hanh nguyén thi tu - hoan hy:

Con hoan hy véi tit ca phudc bau, bat cir loai nao.
Cua tat ca muoi phuong chu Phat, d¢ tur ctia chu Phat,
Phat Boc Giac, cua nhitng vi dang tu hoc,

Cua vi vo lau h(_)cl, va cia moi pham phu.

Theo mét cach phan chia v& con dudng tu tip clia cac Bo-tat sé bao
gém 5 giai doan tudgng ’ng véi Mat chd cla Bat-nha Tam Kinh: gate
gate paragate parasamgate bodhi svaha (theo dirc Dalai Lama 14 chu
giang thi cau nay co6 nghia la “di, di, di qua, di xuyén sudt, va di qua
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“Hoan hy” nghia la lu6n nh¢ téi g1 ich cua cong dlirc cua nam loai
nguoi nay', va rodi phat tim hoan hy nhu chinh nguoi nghéo tim
duoc kho tang chau bau.

Thi ké ké tiép dién ta hanh nguyén thr nim - thinh cau chuyén
phép luan:

Con thinh cau dén chu ho phép,

Toa sang tir khap mudi phuong thé gisi

Ctia nguoi da chimg nghiém Phat tanh, thoat ngoai bam chép
Dé chuyén phép luan khong hé sanh duoc.

Thinh cu chuyén phap luan 1a lién quan dén su quan tuong dau
tién, d6 1a quan tuong phong xuat tir than minh thanh nhiéu than
bang voi sé lugng chur Phét trong muoi phuong. Roi thi chinh quy
vi thinh cau chu Phat giang phap. Cac vi Phat nay cu ngu trong cac

dén bén kia bd giac Discourse on the Heart Sutra [DVD]. Dalai Lama.
Beckmann Visual. 2006.
gate — LG trinh tich Iy
gate — L6 trinh chuén bi
paragate — L0 trinh tri kién
parasamgate — L0 trinh thién dinh
bodhi — L6 trinh vo 1du hoc 3
Nhu vay cac tang bac trudc téang bac cudi thi cac Bo-tat van phai con
tu hoc va & béc cudi 13 bac khéng con gi d& hoc (vd 1au hoc — phan
biét v8i nam loai ngudi dugdc xac dinh do chu thich ké bao gobm Phat
(1), Phat Pdc Giac (2), cac vi dang tu tap (3), cac vi khdng con gi dé€
tu tap (4), va ngudi thudng hay pham phu (5))
Essence of Heart Sutra. His Holiness the Dalai Lama 14. Dich Thupten
Jinpa.Wisdom.2002.

1BA159 Kensur Yeshe Thupten gidng la c6 ndm loai ngudi néu dat cdc
Thanh Vén, bao gobm trong nguGi phai hoc thém va nhém ngudi dat
dén trinh d0 vo 1au hoc.
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canh giéi Phat cia mudi phuong, khong doi lau dé giang day sau
khi tinh thie di vao giac ngd va dat duoc tri kién khong con bam
chép va ciing ching chi la chudng ngai. Pao su Ye-shay-day trich
dan ' trong sach giang luan va giang giai nhom chir “tinh thuc di
vao giac ngd”.

Thi ké ké tiép dién ta 1& kinh thir sdu — nguyéncau:

Con cau khan voi di tay chap nguyén

Cho nhirng ai wéc vé Niét-ban {skt. Nirvan } rét rdo
Xin ¢ lai nhiéu kiép nhu cac vi trdn trong vil try

Pé dem an binh va lgi lac dén ca moi ching sinh.

Su nguyén cau bao gdm quan tudng vo s than cua chinh minh.
Trudc mat minh 1a chu Phat trong canh gidi Phat cia mudi phuong
dang giang day phuong cach di vao Niét-ban rdt rao. R6i khan cau
chu Phat thi hién trong nhiéu kiép luong bang véi s6 lwong cac hat
tir chong vanh trong mdi canh giéi Phat dé dem dén binh an tam
thoi va loi lac t6i hau cho moi loai chung sinh.

Thi ké ké tiép noi vé 1& kinh thtr bay - hdi hudng:

Bt cr phudc bau nao con huan tap, du nho bao nhiéu,
Tt sy hanh nguyén, cing duong, sam héi,

Hoan hy, thinh cau va nguyén cau

Con xin hdi huéng toan ven cho giac ngd.

Hbi huéng nghia 12 khong bao gio lam can kiét hét tat ca coi ngudn
cua duc hanh - dugc gidng gidi bang sau céach 1€ kinh trén - boi vi
quy vi v6i hanh nguyén diing manh da hoi huéng moi cong dirc do

1BA160 bZang spyod kyi ‘grel pa bzhii don bsdus nas brjed byang du
byas pa, P5846: 92.2.3-4.
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nhu la cac nguyén nhan cua su gidc ngd hoan toan cua chinh minh
va cua moi loai chung sinh.

Khi hiéu vé y nghia cta 16i trong cac thi ké ndy, hay cham rii tung
nhirng thi ké khong phan tadm. [59]. Mot khi lam dugc diéu nay,
quy vi s€ c6 dugc cong duc vo luong.

Quy vi huan tdp phudc bau va tri hu¢ si€u vi¢t — 1a nhirng thuan
duyén - bang cach thyc hanh nam hanh nguyén, cing duong, hoan
hy, thinh cau chu Phat chuyen Phap Luan, va cau xin chu Phat
dimg nhap niét-ban. Nho sam hdi quy vi s& x6a tan di dugc nhiing
chuéng ngai, d6 13 nhitng nghich duyén. Vun x6i niém vui trong
cong dirc dang 1am — 13 mot phan cua hoan hy — sé gia ting cong
durc ciia minh. Quy vi ¢ thé c6 vai cong durc ting cuong nhu 13 két
quad cua huan tap, thanh tinh héa, nhung cong duc do s€ gia tang
rt 16n vi sy hoi hudng nay. Mic du cac hiéu qua cta cong dic do
c6 thé c6 tam thoi roi tan bién di, nhung nhd hdi hudng ma ching
s& khong bao gid bién mit. Tom tit, bay hanh nguyén thudc vé 3
phuong tién: huan tép, thanh tinh hoa, va gia tdng cong duc cung
khong 1am tan bién di.

(6)' Sau do, khi trong tdm quy vi da c6 hinh anh mandala va da
cing duong mandala, hdy cau khan nhicu lan véi 161 nguyén thiét
tha:*

1BA161 P4y la khia canh th{ sdu va cubi ciing clia viéc chuén bi cho thdi
thién. Nam khia canh kia da dugc dé cap & phan trén. Thudng thi
cing dudng mandala bao gém trong phan thr nam, trong bay hanh
nguyén, nhung & day theo ‘Jam-dbyangs-bzhad-pa (mChan: 126.3)
thi mandala dudc cling dudng & phan cudi.
2BA162 Bai kinh nay mang tén Don chen po gsum la gsol ba 'debs pa
(Cau khan cho ba dai muc dich).
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Xin gia tri cho tat ca chiing sinh — cic me ciia con — va con dé
chung con dugc nhanh chong ngung cac trang thai day sai sot
ctia tm thirc, ké ca viéc khong kinh trong thay va cho dén Vlec
chp nhan cac biéu tudng vé sy tn tai that su cua hai loai nga'.
Xin gia tri cho ching con dé chung con dé& dang tao duoc trang
thai khong 16i 1am cua tam, bat dau tir su kinh trong thay va két
thuc béng nhén biét thuc chét cua vo nga.
Xin gia tri cho chiing con dut sach tat ca chudng ngai ndi tai va
ngoai tai.

b) Budi nhap thién thye sw
i) Lam the nao dé duy tri thién mét cach tong quat

Nhing gi duoc biét dén nhu 13 “thién” 13 hanh dong duy tri dugc
d6i twong cua thién va cac phuong dién chii quan dic thii” qua viée
tap trung 1ap di 1ap lai tam thirc cua quy vi vao mot dbi tuong dung
cong cua thién {tc 1a dbi twong tao cong dtrc do thién}. Muc dich
cua viéc nay la nhu sau: tir vo thi, quy vi da bi tam thuc kiém soat;
nhung tdm thirc ctia quy vi d khong dugc ché ngy. Thém vao dé,

Thuét nglt biéu tubng (hay biéu hiéu) & day dugc hiéu la cac khai
niém, cac tén, dac tinh hay dinh nghia chung vé mot loai doi tugng.
Nhu vay bi€u tudng 1a cac déi tugng clia qua trinh dinh danh. V& th(
nhi clia cau trén dé cap dén su ton tai that su’ cla hai loai ban nga:
nga cla tam thdc (nhan ngd) va nga cla cac hién tugng (phap nga).
Ngai Tsongkhapa theo quan diém cta Trung Quan téng phl nhan su
ton tai that su (ton tai tu’ tinh hay ton tai khéng phu thudc vao nhan
duyén) hai loai ban nga nay. Do dd, néu tam thirc & trong trang thai
nhan thiic hay cd khai niém vé su ton tai that su’ cta hai loai nga nay
s€ la cac sai sot can phai loai trr.

2BA163 Noi dung nay bao gom:
phuang dién ch( quan vé doi tugng (yu/ gyi rmam pa) tic la dao su
von dang la mot vi Phat va phuang dién chu quan vé tam thirc cla
thién gia (yu/ can gyi rmam pa): tc la niém tin rang dao su chinh 13
mot vi Phat.
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tam thirc quy vi thuong ¢6 khuynh huéng bi che md béi cac phién
ndo va v.v... Cho nén, muc dich cua thién la mang tam thirc von
khoi sinh day sai lac trd vé chiu su kiém soat va rdi sau d6 bién n6
tro nén kha dung. Su kha dung nay c6 nghia la quy vi co thé huéng
tam vé cac ddi tuong dung cong cua thién tuy theo ¥ mudn.

Quy vi co thé ¢ ‘gang duy tri thién bang cach nhay tir dbi tuong
thién nay sang d6i tuong thién khac. [60] Quy vi c6 thé sap xep
nhu ¥ minh rat nhiéu d6i tuwong dung céng khac nhau cua thién
khong theo mot thtr tw dac biét nao ca. Mac du quy vi co thé lam
diéu nay, nhung quy vi s& - khong thé nao gitr duoc ddi twong thién
bang phuong cach nay. Két qua 1a, chinh quy vi da lam can tr¢ kha
ning cua tim thic minh trong viéc hudng nhu ¥ minh mudn vé
mot ddi tugng thién. Néu nhu quy vi tao diéu nay thanh mot théi
quen tir ltic bat dau, thi hanh tri dung cong cua quy vi trong ca doi
s& ¢6 16i 1am.

Vi vay, ngay tu dau, quyét dinh mot thir ty rd rang mot cach chac
chan va liét ké danh muc nhitng ddi twong thién ma quy vi mudn
dé duy tri. Sau do, gia ting sirc manh y chi minh bang cach luén
tdm niém “To61 s& khong lam gi khac voi nhitng gi minh da quyét
dinh”. Du khong tién bo hay khong 1am du nhiing gi da quyét dinh,
hay duy tri thién v6i day toan tdm va tinh thirc'.

ii) Lam sao duy tri thién mét cach chuyén biét

Trude tién hiy quan tudéng vé cac loi lac cua viéc nuwong tia vao
thﬁy, nhu 1a nhanh chong dat dugc Phat qua, va vé céc bat loi cua
viéc khong nuong tya vao thay nhu 1a khdi tao cac dau kho trong
doi nay va cac kiép sau. Rdi hay, suy tu nhiéu lan voi thai d6 can
trong: “Con khong bao gid cho phép minh tudng twong dén cac 16i

YToan tdm hay chdnh niém & day cd nghia la kha ndng tap trung bén
virng khong bi quén hay phan tan khdi déi tugng thién.
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1am cta dao su”. Sau khi suy ngim vé bat ctr thién dtrc nao cia
thdy ma minh biét - chang han nhu gidi hanh, thién, tri hué, va tri
kién — hay thién veé tat ca cac diéu d6 cho dén khi quy vi tao dugc
niém tin co tinh 16 rang cta tAm. Sau dé, theo cac ban kinh di trich
dan & trén, suy ngdm vé 1ong tir ciia dao su va didu do sé tro giup
ta. Thién nhu thé cho dén khi tao dugc su kinh trong thr:?ly tr tan
day long.

¢) Lam gi sau khi nhép thién

Bang cach tung Phé Hién Hanh Nguyén va That Thdp Thé Nguyén
Tung (Pranidhana-saptati),’ @& hoi huéng tit ca cong dic quy vi
da huan tap. Lam viéc d6 v6i hanh nguyén manh mé& dén d6 no tro
thanh 1a nguyén nhén dé hoan thanh muc dich tam thoi va sau
cung. Thién theo cach nay trong bén thoi: trude binh minh, budi
sang, budi trua va sau khi troi toi.

Thém vao do, néu luc dau quy vi thién trong thoi gian dai, thi s€
san sang d& bi hon tram va trao cir’. Néu diéu nay tré thanh thoi

1BA164 Ludn pranidhana-saptati-nama-gatha { That Thép Thé Nguyén
Tung — hay Bay Muoi Hanh Nguyén Ké} thudc vé gZan-la-phan-pai-
dbyangs dGon-pa-pa va Aryasira {Thanh Diing} (Beresford 1979).
2pay la thuét nglr théng dung trong thién hoc. HOn trdm [a trang thai
ma tam thirc khdng con thay rd rang hay sdc nét vao déi tugng cua
thién. Ngugc vdi tang thai hon tram la trang thai trao cif, tc la hanh
gia bi rdi vao trang thai qua kich dong hay hang hai khién cho hanh
gid de bi phan tan hudng tudng ra khoi déi tugng cua thién. Trung
B6 Kinh (Majjhima Nikdya) bai s6 4 “Kinh Sg Hai va Khiép Bam”
(Bhayabherava Sutta) cd day qua vé hai khai niém nay. 7rung Bo
Kinh. Bai s6 4 “Kinh Sg Hai va Khi€p Bam”. Thich Chan Thién. Truy
cap 22/06/2009.
<http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-
004.htm. 2003>.
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quen, thi rdi s& rat kho khin dé chinh dung vé sy tinh thire. Vi thé,
nén th1en trong nhleu thoi ngan Néu ta chidm dut thoi thién trong
khi van con mudn tiép tyc thién, thi minh s& hiang hai vao thién
trong cac thoi tuong lai. [61] No6i cach khac, quy vi s€ c6 cam giac
budn nén khi nhin thdy gbi dém dé ngdi thién.

Khi cac thoi thién dugc coi 1a ¢6 phin nao an dinh, hiy kéo dai
thoi thién. Trong tit ca cac thoi hdy thuc hanh khong co chat 15
nao vi thu gidn hay ép budc minh quéa do, va nhu thé 13 s& duy tri
dugc thién. Theo cach ndy quy vi s& co it chudng ngai va s& vuot
qua duoc qua mét moi, hon tram va thiéu sinh khi.

2) Phai lam gi gitra cac budi nhép thién'

Téng quat co nhiéu viéc phai lam gitra hai thot thién, nhu 1a 18 lay,
di nhiéu quanh tugng Phat, va tri tung [10i cau nguyén va kinh].
Tuy nhién, cac viéc chinh phai lam theo sach nay la nhu sau:

Sau khi da cb gang nhap thlen thue su va & ngay thoi diém xa
thién, quy vi c6 thé khong tiép tuc phu thudc vao toan tdm va tinh
thirc nita, va c6 thé thay vao d6 1a hoan toan xa di hét nhimg gi da
phai tru tim vao nhu d6i twgng thién va cac phuong dién cha quan.
Néu quy vi lam nhu vy, su tién bo s& rat it. Vi thé, ngay ca ¢ giita
cac thoi thién, hiy doc nhitng 10i giang day dé nhén ra y nghia ciia
dbi tugng thién, va ghi nhé ky trd di tro lai. Huan tap, bang nhiéu
phuong tién, d6 von 1a thuén duyén dé tao nén cac thién dtc. Ciing
nhu thé, bang nhiéu phuong tién hay tay xo0a di nhimg tré ngai, d6
chinh la nhimg chuéng duyén. Biang cach ap dung nhimng gi da
biét, c6 gang hét stc véi 10i nguyén minh d3 htra giit, nhu day
chinh 1a can ban cua moi viéc. Thém vao do, &p dung 161 hudng
dan co tén goi 1a “Két hop” gém c6 (1) luyén tAm trong ddi twong

1BA165 Chi tiét trong tiéu df“a nay khong cé van ban g6c ma dugc cac
bién tap vién thém vao dé lam cho ban dich de doc hon.
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thién va cac phuong dién chu quan, (2) giit gidi nguyén, va (3)
huan tap cac thi¢n hanh.

Ngoai ra, hdy hoc bon diéu kién tién quyét can thiét vi d6 1a co
nguyén dé tao duoc quy vi dudng vé an lac va tué giac: (a) kiém
ché cac giac quan, (b) hanh dong tinh thirc, (¢) dinh dudng thich
hop, va (d) nd lyc hanh tri khong ngu sai gid gidc, va hoat dong
dung dan vao gid ngu.

a) Kiém soat cac giac quan

C6 nam diém trong phan nay, trudc tién 1a vé& cach minh kiém soat
cac giac quan. Kiém soat chung bang viéc duy tri thuong hang
chanh niém va vi¢c lién tuc tru gitt chanh niém nay. Trong nodi
dung ctia hai viéc trén, thi viéc dau, tic 1a duy tri chanh niém,
nghia la quy vi tu tap chanh niém lap di lap lai khong quén 161 day
phai kiém ché cac giac quan ciing nhu giit ba diéu kién tién quyét
kia. Thir hai, lién tuc kién tri chanh niém, nghia la quy vi hanh tri
chénh niém lién tuc va vai long ton nghiém. Nhitng gi quy vi dang
gitt gin 1a kiém ché sau giac quan {luc cin}. Piéu ma quy vi dang
kiém ché cic giac quan do6 tranh xa khoi 1a sau dbi twong thy cam
{luc tran}16i cudn va khong 16i cudn.’

Céch thtrc dé cung ¢o6 cac giac quan co6 hai phan nhu sau:

IBA166 Cam tho hay thu cam trong tdm ly hoc Phat gido gbm c6 ba khia
canh: cac giac quan {can} (gom y thirc va nam giac quan), doi tugng
{tran}, va cac thic {tuong Ung} sinh khdi Ién phu thudc vao giac
quan va déi tuong cla nd. Sau d6i tugng thu cam {sau tran} gom 5
d6i tugng clia cac thirc thu cam: sac tudng (sic), am thanh (thanh),
mui thom (huong), vi ném (vi), cac do6i tugng cam giac dudgc (xuc)
cung vdi cac hién tugng (phap) la d6i tugng cia y thirc {cac can
tudgng tac cung vai cac tran lam nay lam hoat hda cac thdc. Cac khai
niém nay dudc goi chung la 18 gidi}.
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1) Phong giir nam gidc quan: [62] Sau khi sau thire! phat khoi
dua trén cic d6i tugng cam thu va gidc quan tuong tmg ciia
chung, thi y thirc s& tao sinh nén su 161 cudn hay 1a sy ghét bo
dén véi cac ddi twong thu cam. Viéc phong giir cac gidc quan
nghia 14 bao vé tdm quy vi khoi cac cudn hut hay thu ghét va
nd lyc tinh tan to tat dé tranh tao sinh ra cc thu cam do

2) Thiee hanh kiém ché véi sdu co quan cam gidc la thyc sy
nglimg cic giac quan cam xtic. Ching han, quy vi khong dé
ching tuong tac voi cac dbi twong thu cam tuong tng khién tao
sinh phién ndo khi chung gip cac dbi tugng nay.

Thém vao do6: “phong gilt nam gidc quan” nghia la khong lu’u y
dén sau dbi twong xuc cam va ciing khong phong tuong dén
ching, va dat dugc qua kiém ché, ngay ca khi mot tmg xtr 18i 1am

1C4c trang thai co ban cua tdm dudgc phan chia thanh cac thuc (skt.
Vijfiana) (con dugc goi la cac trang thai tdm vuang). Tuy theo trudng
phai Phat gido ma céc thlc cd thé dudgc phan chia khac nhau. Theo
Trung Quan toéng, thi chi c6 dung sau loai thic (skt. sadayatana)
trong dé nam thlic dau tuong *ng theo ndm cd quan thu cam 1a mat,
tai, mii, luGi va xdc giac tuong (ng véi cac cdm nhan (nhéan thic thu
cam — hoan toan khong c6 kha nang khai niém) ctia tam la nhan thirc
(skt. caksur-vijnana), nhi thic (skt. Srotra-vijfiana), ty thic (skt.
ghrana-vijnana), thiét thirc (skt. jihva-vijfiana) va than thic (skt.
kaya-vijiiana). Loai thic thr sdu la thic dac biét cd khd nang khai
niém la y thic (skt. mano-vijiana). Sau thirc nay tuong tac vdi sau
loai yéu td cia mdi trudng tucng Ung la sac tudng (sic), am thanh
(thanh), mui huong (huang), vi ném (vi), cdm giac (xuc) va cac hién
tugng (phap) con goi la sau tran.
2Phdng tudng hay tudng tuong cd thé xay ra khi tdm nhén thirc vé mot
doi tugng (tir cac co q uan thu cam) va lién sau doé phat sinh cac
trang thai tu tudng thir cap tir nhan thic dau va dong tu tudng nay
¢ thé ding cd thé sai do thiéu di cac 1ap ludn hay cac chitng cr ho
trg.
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nhu bam viu {chip truéc} khoi 1én do quén lang va nhiéu phién
ndo. Chit “luu y” & ddy c6 nghia 13 cam xtc va chi ¥ dén sy xudt
hién ¢6 chu tam hay khong ¢6 chii tAm cua céc dbi tugng cam xtc
nhu cac sic tudng ma minh khong nén nhin vao. “Phong tuong” c6
nghia 1a y thirc ctia sy nim bit vé cac ddi tuong thu cam vén tao ra
bam viu, ghét bé va vo minh sau khi sau thiac da thu cam duoc
chung. Thuat ngit d6 ciing co thé dé chi dén viéc nghe vé cac dbi
tuong thu cam nay tir ngudi khac va rdi tudng twong chitr thuc sy
chua bao gio tho nhan.

Kiém ché nghia 1a bao v¢ tdm khong bi phién nao dong, va 10l tru
tam vao diéu trung tinh hay thién duc. O day, gio tru tim vao diéu
gi d6 “khong chudng ngai va trung tinh” khéng phai 1a vao lac tam
thirc dang nim bat mot doi twong thién daythlen dtrc, ma chinh 1a
nhting luc khac, vi du nhu Iuc c6 cac hanh vi thé chat..

b) Hanh vi véi tinh thire
i) Céc nén taing ma theo d6 quy vi hanh dong

Phan nay c6 hai diém: nam hanh vi di chuyén, va ndm hanh dong
vé sinh hoat trong chua.

Niam hanh dong khi di chuyén {can duogc kiém soat} 1a:

(1) Hanh vi cua than: di ra ngoai dén nhimg noi khac, vi du
nhu ra phd, di chua, va tr¢ ve.

(2) Hanh vi ciia mdt: ca hai mét chi ludt qua cac dbi tuong
khéc nhau boi vi quy vi da ng6d chiung mot cach khong chu
¥ va hoan toan quan sat dén nhitng d6i tugng nao ma quy vi
da chu tm nhin dén.

(3) Hanh vi cia tay chédn, ngén tay va ngén chan: dudi tay
chan, ngdn tay va ngon chan ra va co chung lai.
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(4) Hanh vi vé phdp phuc {do trang, ca-sa, hay y} va binh bat
{goi chung la y bat}: [63] sit dung ba loai phép phuc va
binh bat va

(5) Hanh vi lién quan dén viéc khat thuwe: an, udng va v.v...

Nam hanh dong vé sinh hoat trong chua {can dugc kiém soat} la:

(1) Hanh vi cia than: Hiy di trong mot noi chdn da dinh rd; di
vo1 nhitng nguodi theo cung mot phap tu; nhap vao 19 trinh
vi loi ich cta giao phap nay; ding khi c6 sy hién dién cua
nguoi minh sap gap va nguoi theo cung giao phap nhu vi
tru tri, thay, dao su va cac vi twong tu; hodc 1a ngdi thé kiét
giavav.v...

(2) Hanh vi cia khaw: Hiy nhan khiu truyén trong mudi hai
nhom kinh dién' ma trude d6 chua duoc nhén; hiéu tit ca;

Theo céc trang Wikipedia vé Phét gido, 12 loai kinh dién nay bao gom:
Kinh (skt.. siitra) hodc Khé Kinh, cling dugc goi theo am la 7u-da-/a,
chi nhitng bai kinh chinh Phat thuyet
Trung Tung (skt geya) hoac lfng Tung, goi theo am la Ki-da, mot
dang ké tung ma trong dé nhiéu cau dugc lap di lap lai;

Thu ky (skt. vyakarana), dich am la Hoa-gia-la-na, chi nhitng IGi do
Phat thu ki, chiftng nhan cho cac Bo-tat, dé tir mai sau thanh Phat, va
nhitng viéc sé xay ra...;
Ké-da (skt. gatha), cling dudc goi la Ky Chu hay Phung Tung, nhitng
bai thi ca khdng c6 van xudi di trudc (trudng hang), xem K§E;
(V6 van) Tu thuyét (skt. udana) hodc 7dn Than Kinh, dich am la Uu-
da-na, chi nhitng bai kinh ma Phat tu thuyét, khdng phai dgi ngugi
thinh cdu mdi trinh bay;
Nhan Duyén (skt. nidana) hay Quang Thuyét, dich am la Ni-da-na, chi
nhitng bai kinh ndi vé& nhan duyén khi Phat thuyét phap va ngudi
nghe phap...; B
Thi Du (skt. avadana) hodc Dién Thuyét Giai Ngd Kinh, dich am la A-
ba-da-ma, chi nhitng loai kinh ma trong d6 Phat st dung nhiing thi
du, 8n du dé€ dung viéc dSi ma ggi md viéc dao lam ngudi nghe dé
hiéu hon;
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tri tung nhitng kinh dugc trao truyén; chi lai cho nguoi
khac; va chuyén trd véi ngudi khac dé khuyén khich su
hoan hy tinh tan.

(3) Hanh vi cua y: ngu trong khoang chu ky ban dém; nghi &
noi yén ling va khong duoc néi khi suy tuong vé ¥ nghia
ctia nhirg diéu da nghe, thuc hanh dinh biang phuong tién
ctia chin trang thai tAm thirc va c6 ging hét mirc dé dat
duoc tué giac; va khi cam théy mét do tro1 nong, hdy lam
mdt viée gi d6 dé xoa tan di ¥ mubn ngu trai gio; va

(4) Hanh vi ban ngay va (5) hanh vi ban dém: Ca hai déu dé
noi rd 14 khong ngu ban ngay hay trong thoi khoang dau va
cubdi ctia ban dém. Piéu nay ciing dé cap dén nhitng hanh vi
ciia co thé va 11 noi. Thém vao d6, & doan trén co ciu
“Ngu trong khoang ban dém” 13 chi dé dé cap dén hanh vi
ban dém va hanh vi cua tam thure.

ii) Hanh vi mdt cich cén trong véi long ton trong nhimg cin
ban

Nhu' Thi Phap Hién (skt. itivittaka) hoac Ban Sur Kinh, dich am la Y-
dé-muc-da-gid, chi nhitng bai kinh néi vé su’ tu nhan chirng qua cua
cac vi dé tlr trong qua khd, vi lai;

Bén Sinh Kinh (skt. jataka), goi theo am 1a Xg-da-gia. Kinh ké vé cac
tién ki€p cla dirc Phat;

Phuong Quéng hay Phuong Péng (skt. vaipulya, dich &m 1a 77-phét-
luoc

Hi Phap (skt. adbhutadharma) hodc Vi Tang Hitu, dich am la A-phu-
da Pat-ma, kinh ndi vé than luc chu Phat thi hién, canh gigi ki diéu,
hiém c6 ma ngudi pham khdng hi€u néi;

Ludn Nghi (skt. upadesa), cling dugc goi la Cén Su” Thinh Vén Kinh.
Dich @m la Uu-ba-dé-xd, chi nhitng bai kinh ¢ tinh cach van dap vdi
li luén cho rd ngay thang, xién veo.

Cach sdp xép bén trén dudc cac trudng phai ngoai Dai thira chap
nhan, tuy nhién, Thugng toa bd loai bd ba phan 6., 7. va 12. ra.
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Hanh vi can trong véi 10ng t6n trong muoi diéu cin ban ké trén
nhu sau. Khi quy vi bt dau mot hanh vi hay hoat dong, tir khoi
diém hiy hanh dong mot cach c6 lwong tAm va ddy chanh niém voi
1ong ton trong cc hanh vi d6. Tham nhidm hai diéu nay, phan tich
cac cac yéu to cua hién trang va phan tich phuong cach lam sao
thyuc hién; roi suy tudng dé rdi thau rd duge nhimng gi quy vi da két

luan.

V¢é van dé nay, c6 bon yéu to:

1y

2)

3)

Yéu té can ban: Véi 1ong ton trong mudi diéu cin ban —
nhu hanh vi cta than va v.v... - quy vi phén tich nhimng gi
s& xay ra, 1am sao tién hanh va roi quan x¢ét rd rang nhimg
gi da két luan. [64] Vi du, vé viée ton trong cac quy dinh di
ra ngoai va trg vé, hay hiéu rd vé thai 6 di va dén nhu
duoc day trong sach vé gioi ludt. Va suy tuong khi di va
dén. “Bay gio toi dang lam diéu nay va bay gio dén diéu
nay”.

Yéu té vé phwong huong: Vé phuong huéng, ban phai phan
tich de kham pha ra diéu gi sé xay ra va 1am sao thuc hién,
va roi xem xét rd rang hién trang ma minh da két luan .
Chéng han , nhu khi di ra ngoai, dung di dén nam noi sau:
noi ban ru:(_)'u va v.v...'. Phai hiéu 1a quy vi nén di dén
nhirng noi khéc voi ném chon d6, hdy tinh thuc vé viéc nay
moi khi di ra ngoai.

Yéu t6 thoi gian: Vé khoang thoi gian, phai phan tich de
kham phé ra diéu gi s& xay ra va lam sao thyc hién, va roi
xem xét rd rang hién trang ma minh da két luan. Vi dyu, mot
khi hiéu dugc ding din 1a di ra ngoai phd vao budi sang

1BA16~7 Jam-dbyangs-bzhad-pa (mChan:135.5) liét ké nam ngi chén nhu
cho ban rugu, nha thd, 10 sat sanh xau, cung dién vua, va mot [0 sat
sanh thudng.
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chir khong phai 14 budi chidu, hanh vi dung din va tinh
thirc vao luc do.

4) Yéu té hanh vi: khong can biét bao nhiéu hanh vi dang lam,
quy vi phai phéan tich dé kham pha ra diéu gi s& xay ra va
lam sao thuc hién, va rdi xem xét rd rang hién trang ma
minh d két ludn. Chang han, khi di ra ngoai, giit trong
Tam bét cur gi6i luat gi Vé viéc di ra ngoai, nhu 1a “bi qua
chd & khac voi tu cach rat kiém ché”.

Tom tat, phai toan tim vé bat ctr hanh vi ndo xdy ra trong dém hay
ngay. Phai hiéu nhitng gi can lam va nhimng gi khong nén lam. Khi
nao thi tién hanh viéc phai 1am va quay lung di véi diéu khong nén
lam, phai tinh thirc va hay nghi “Bay gio to1 tham du vao hay quay
lung di vo1 viéc nay va phai lam nhu vay”. Néu lam nhu vay,
nguoi ta noi rang quy vi s& khong hoen 6 danh du vi sy pham gi6i
trong doi nay; ngay ca sau khi chét, quy vi s€ khong tai sanh vao
cac gioi dau kho; va s& co nhimng diéu kién trudc can co dé dat
duogc kién thirc cho quy vi cac con duong ma minh chua téi duge.

T6i da xép dat ca hai, phan nay vé hanh vi tinh thic va phan kiém
soat cac giac quan theo nhu phan trich dan kinh dién cua dao su
thanh gia Vo Trudc va nhiing 10i giang luan vé ¥ nghia cua céac
phan trich dan d6. Hay thuc hanh nhitng tu tap nay, boi vi nguoi ta
noi rang néu quy vi lam, quy vi s& c6 dugc nhiing thanh dat khac
thudng trong tit ca cac tu tap thién dirc, dic biét, nguyén tic gioi
dtrc clia quy vi sé hoan toan thanh tinh; va quy vi s& dé dang dat
duoc trang thai khong ro1 rac cua sy tap trung bao gém dinh tir
thién va tri hué'. [65]

Thién, theo y nghia chung cla Phét gido, c6 hai loai — thién dinh (hay
thién chi skt. samadhi) va thién gquan (hay minh sat hay phan tich skt.
vipasyana). Loai dau, thién chi la su’ thuc tap binh lang hay nhat tam
rén luyén dé cé dinh Iuc va loai thir hai la thién quan dé thuc hanh
cac phan tich (tué giac) trong IUc van gitf trang thai dinh d& c6 tri hué
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¢) Am thye ding din

Mot chuong trinh am thuc ding dén c6 bon dic diém:

1) Khéng an qud it: Néu an qua it quy vi s& doi bung, va s&
yéu nguoi di, khong co stc manh cho cac hoat dong dao
dic. Vi thé, “Khong dugc dn qua it” nghia 1a quy vi phai an
vira du sd luong dé khong phai bi khé vi d6i bung cho dén
bira an ngay mai.

2) Khéng dn qud nhiéu: Boi vi néu dn qua nhiéu thi co thé sé
ning né, nhu thé minh mang mot ganh nang. S& rat kho
khan khi thd ra va thé vao. Su budn ngi va mét moi s& gia
tang. Quy vi khong khoe dé 1am bat ctr viéc gi, va s& khong
c6 stcc manh dé xoa tan phién néo.

3) An thwc pham dé tiéu va lanh: Véi nhing loai thire an do
quy vi s& x6a dugc cam giac cii do kho tao nén vi dn udng
va khong tao nén nhitng cam gidc mai.

(hay tué giac). Trong ca hai trudng hdp, diéu rat quan trong dé cd
mot nén tang vitng vang cla chinh niém va tinh thlc, dugc cung cap
bdi su thuc hanh gidi luat. Hai nhan t6 nay, chinh niém va tinh thirc,
la quan trong khong chi trong thién, ma cling quan trong trong ddi
s6ng hdng ngay. Theo bai gidng A Survey of the Paths of Tibetan
Buddhism cta ddc Dalai Lama vao 1988 tai Luan-don Anh quoc.
Chuaong Concentration < http://www.lamayeshe.com>. Truy céap
22/05/2011
Xem ban dich Viét ctia Tué Uyén. Truy cap 22/05/2011.
<http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-81_5-50_6-5_17-241_14-
1_15-1_4-7661/>.
Trong quyén ba clia bd dai ludn nay ngai Tsongkhapa sé day rd cac
chi tiét va khang dinh kha nang dinh phai dén truc hay dong thdi véi
tué va khdng thé cé trudng hop ngugc lai.

Theo gidi ludt clia nhiéu tdng phai Phéat gido trong dé cd Phai Gelug clia
ngai Tsongkhapa thi cac tdng ni thudng sé khdng cd budi &n toi.
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4) An thic pham phi hop khong tao cac phién ha: Véi nhimg
loai thtrc an nhu thé thi s& khong lam nhimg hanh vi x4u,
va quy vi c6 thé ludn an lac.

Thém vao d6, phuong cach chira tri cho viéc thém dn ndm trong
cach thién vé nhitng khuyét diém cta thirc dn. C6 ba loai khuyét
diém: (1) Khuyét diém khoi tir nguyén nhén cua sy ua thich: Hay
suy nghi mau sic, mui thom, va vi ngon cia thirc dn nhu la dd noén
mura ra sau khi ta nhai va lam u6t nhuyén bang nudc mleng (2)
Khuyét diém khoi tir viéc tiéu hoa thuc an: hay suy nghi vé cach
thirc 4n tao ra cc nguyén td trong co thé nhu thit va huyét sau khi
tiéu hoa trong khoang thoi gian gitra va cudi dém. Hay nghi vé
thirc an bién thanh phan va nudc tleu roi duge giir lai trong phan
dudi cua co the cOng voi viee mdi ngdy quy vi phai bai tiét n6 ra
ngoai. Nghi vé biét bao nhiéu bénh hoan khai phat tir mdi day véi
thuc pham nay. (3) Nam khuyét diém do viéc tim kiém thuc pham:
Nim diém d6 duge liét ké nhu sau:

1) Khuyét diém trong vi¢c tim kiém: Trong khi khd vi nong
lanh, quy vi phai ¢6 gang nhiéu dé tim duoc thirc 3 an va tao
ra né. Néu khong klem duoc thi s& dau khd budn rau. Ngay
ca khi da co thirc an 101, quy vi cling s hii 1a s& bi mt cap
hay phi pham, va rdi kho s& vi qua kho khi bao vé no.

2) Khuyét diém ciia viéc lam tiéu tan cdc moi lién hé gan giii:
Ngay ca v6i than quyén rudt thit, nhu cha va quy vi, sé
khong dong thudn va cai nhau chi vi thuc an. [66]

3) Khuyét diém cua viéc khong théa man: Cac vi vua va
nhitng ngudi twong tu sé& gdy ra chién tranh va s& chiu
nhiéu dau khd khi cuong d6 tham muén vé thirc an gia
tang.

4) Khuyét diém cia viéc thiéu sét tinh cach déc ldp: Nhing
ngudi an thirc an ctia ngudi khac s& chiu nhiéu dau kho khi
thay mat lanh tu chién dau véi dbi phuong.
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5) Khuyét diém khoi tir viéc lam sai trdi: Co nhiing toi 16i 1on
ctia than, khau va y vi thire an va nguyén nhan caa nd, quy
vi s€ nh¢ nhitng t01 16i ctia minh khi sép tur biét co1 doi va
chét di v6i su hdi tiéc. Thém vao do, sau khi chét, quy vi s&
tai sanh vao gidi khd nio.

Mac du co tat ca cac didu nay, nhiing thuc pham ciing mang lai vai
loi ich - rét cung thi co the quy vi nguoi phu thudc vao chung. Hay
an sau khi quy vi nghi rang: “boi vi that 1a khéng dung khi nho vao
thitc 4n chi dé dudng nudi co the tol phai ty minh tao ra mot
phong cach thanh tinh khi phai cin dén chung nhu vdy. Cac manh
thudng quan va nhitng ngudi 1am viée thién nguyén cham chi dén
da, thit va mau cua ho kho di! Roi ho mang nhimng tang vat nay
trao voi udc muon cho mot két qua dic biét. Toi tin chic chéin 1a
hanh vi ctia cac vi 4y ¢6 mot anh huong 16n”. Hay nhé nhu 10i ngai
Tich Thién day trong Bo-tdt Hoc Ludn' {skt. Siksasamuccaya } khi
an phai suy tuong nhimg diéu sau day (1) quy vi dang 1am loi ich
cho nguoi; (2) bay gio 1a lac quy vi dang tap hop nhing vi sinh vat
trong co thé minh tir nhitng qua ting vat chit do 1a thuc an, trong
tuong lai quy vi s€ tap hop cac ching sinh nay qua gido phap; va
(3) quy vi s& lam tron viéc phung sy tit ca ching sanh. Long Tho
trong Bang Hitu Thu (Suhril-lekha) {Ld Thir cho Ban}co @& cap:*

V6i hiéu biét thirc an nhu duge phdm

Tho thyc véi tim khong ghét bo hay tham luyén
Ciing khong vi &m anh hay c6 thé 1a

NG luc tim kiém, ma chi vi dé dudng nuoi co thé thoi.

d) Thuc hanh tinh tin nhw thé nao dé khong ngi trai gio va
hanh vi ding trong khi ngi

'BA168 Vaidya 1960b: 72; P5336: 216.5.7.
’BA169 Suhrl-lekha: 38; P5682: 236.2.3-4.
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Trong Bang Hitu Thue:'
Hoi Nguoi Hitu 1y, sau khi tao cong dirc nguyén ngay
Va ciing nhu trong thoi ddu va cudi cua dém thau
Hay ngu gitta cac thoi nay voi chanh niém
Cho xin dung phi pham ngay ca trong thoi gian ngu.

“Nguyén ngay” va “Thoi dau va thoi cudi ciia dém” 13 nhimng gi dé
chi ta phai lam gi gitta cac thoi thién. [67] Vi thé, khi ngdi hay
ding, hay hanh dong c6 muc dich, nhu t61 da giai thich trudc day
v6i cach tao tam trong sdng khong chiu anh hudng cta nam
chuéng ngai.”

C6 nhiéu gido phap giang vé cac thoi thién va giita cac thoi thién
lién quan dén viéc kiém soat cac gidc quan va hanh vi tinh thirc,
cling nhu phan nay néi vé c¢b ging thuc hanh thay vi di nga. Thé
nén, & day toi chi 13 ra cac bai giang vé gio khic giita nhimng thoi
thién. Nhimg kiém soat trong khi ngu xay ra giita cac thoi thién,
nhu thé hiy dimg xem d6 14 nhitng hanh vi khong c6 muc dich.

Nhu vay thi quy vi phai nga nhu thé nao? Ban ngay va mot phan tu
thoi gian dau ciia dém, hiy dung thoi gian nay dé lam cac hanh vi
dao dirc; roi hay di ngu khi cac khoang thoi gian gitra dém dén.
Boi vi, gidc ngt s& 1am gia ting ning luc cia cac yéu td c6 loi cho
co thé. Khi quy vi dudng nudi co thé minh theo cach do, thi tim

1BA170 Ibid.: 39;P5682: 236.2.4-5.

BA171 Ibid: 44 diém vé ndm chudng ngai {ngii trién cai}: phan khdi va
hGi ti€c, ac tam, thi€u sinh luc va budn ngt, udc mudn duc vong va
nghi ngS. {Xem thém chi tiét trong Kinh Téng Chi B6 Phdm Doan
Trién Cai. Thich Minh Chau dich. Truy cap: 15/012012.
<http://www.daophatngaynay.com/vn/kinh-dien/pali/3590-Kinh-
Tang-Chi-Bo-Chuong-I-Pham-doan-trien-cai-Phan-tich.html>}.
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minh s€ thich ung nhét dé thuc hanh ca hai loai tinh tin hoan h}"/l
khi tao hanh duc, va viéc nay cling mang lai nhiéu loi ich.

Khi di ngu, khi ra khoi phong thién viéc trudc tién la rira chan va
vao phong riéng cia minh. Roi, nim nghiéng vé phia bén phai, dat
chan trai 1én chan phai, va ngu nhu thé nam ‘cua mot con su tu. Sao
lai ngu voi thé nam cua su tt, boi vi trong tat ca cac loai suc vat su
tor 1a loai co6 kha nang si€u viét, ty tin, va c6 suc manh dé khuét
phuc luc ddi khéng. Tuong tu nhu thé, nguoi tinh tan mot cach
hoan hy hanh tri thay vi nga s& dung kha ning siéu viét va v.v... dé
khuét phuc ddi Iyc va khi nghi ngoi s& nga nhu 1a mot con su ti.
Pay 1a sy nga khong giéng nhu nga quy, than, hay 1a nhitng ai
quén quanh véi tham luyén, bo1 vi ho luoi biéng, it long kién nhan,
va kha nang khuét phuc déi luc rit yéu kém? .

Theo mot quan diém khéc thi ndm ng nghiéng vé tay phai nhu
con su tir nghia 13 tao cho co thé ‘minh ty nhién ma khéng ¢ thé
choi voi. Ngay ca khi chim vao gidc ngil, quy vi cung khong danh
mét chanh niém. Glac ngu s€ khong tré nén nang né. Quy vi s&
khong c¢6 nhing giic mo xau va day t61 16i. Nhung néu quy vi ngu
theo cac thé cach khac, tit ca cac 16i 1am do 13 c6 su xuat hién cia
bdn diéu trai nguoc.

C6 bdn loai tu tuwong khi vao gide nga: (1) Y tucng vé sie chiéu
sang: Trude tién nghi ve hinh tugng cuia mdt anh dén va roi ngu
trong khi tuong tuong vé anh sang do. [68] Nhu vay, khi di vao

1BA172 Hai loai tinh tdn hoan hy d4 la hoan hy tinh tdn hanh tri lién tuc
(rtag sbyor) va hoan hy tinh tan day kinh trong (gus sbyor). Loai dau
la tu nhu thé va loai hai la nhdp vao hoan hy va c6 gang tinh tan
nhiéu han.

’BA173* Jam-dbyangs-bzhad-pa (mchan:141.2-3) cho biét cach ngl cua
nga quy la Up mat xubng, than thanh ngll ndm nglra, va ngudi nhiéu
tham luy&n ngu nghiéng vé bén trai.
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gidc ngu, sy toi tim s& khong khai 1én trong tam thirc ta. (2) Chanh
niém: Piéu nay c6 do di duoc nghe, suy nghi va thién vé cac gido
phap day ¥ nghia va thién dtrc. Thyc hanh nhu vay cho dén khi di
vao gidc ngi. Bang phuong cach nay, ngay ca khi ngi, tim cua ta
ciing tiép tuc hoc hoi giao phap nhu khi ta khéng ngi. Tom lai, quy
vi s€ duy tri hanh vi thi¢n dirc ngay ca khi ngu. (3) Tinh thuc: Khi
nudi dudng vé chanh niém theo cich nay, bat ctr phién ndo nio
cling c6 thé khoi 1én. Néu bt ctr didu gi xay ra, thi phai nhan dang
ngay va diét trur ching hon 1a chap thuan chung. (4) Y tuong vé
thire gidc Pidu nay co ba khia canh. Thur nhat, dimg dé tdm thirc
chim vao trang thai hoan toan do gidc ngu chiém ngy. Thay vao do
la ngt nhe nhang nhu mot con nai, voi tam thdm nhuan sy tinh tin
day hoan hy. Piéu nay s& ngin dugc gidc nga ning né, va quy vi s&
tinh gidc ma khong ngti qua 16. Thir hai, hiy nghi rang “A! Toi s&
ludén ludén thyc hanh phép chanh niém " nhu e Phat da day”, va
voi mot nd luc 16n tao mot tAm nguyén vé chiéu hudng nay. Theo
cach nay, cach ngu cta quy vi s€ khong xa véi cach ngu ctia con su
tr ma Pac Phat d3 day. Th ba, hdy nghi rang “Vi toi hoan hy tinh
tAn tu tap thién dirc va khong ngi hom nay, toi s& lam nhu thé vao
ngay mai”. Viéc nay s€ ngan chén dugc sy gian doan trong tam
nguyén tu tap thién duc. Ngay ca neu quy vi quén tam nguyén, hay
luén ludn cb gang dé 1am chung tot hon.

Sbng theo 16i nay khi an va khi nga thi s& khong lam nhing diéu
sai quiy. Boi vi hanh vi chu ¥ theo phuong cach nay thi 15 rang la
gitp quy vi khong phi pham thoi gian trong doi minh, toi da giang
giai cling nhu ngai Vo6 Trudc, trich dan kinh dién, cting quyét dinh
nhu vay. Tt ca nhitng gi t6i dd nodi vé cach hanh tri trude, trong,
sau va giira cac thoi thién phai ap dung trong tat ca khi tu thién

'BA174 Piéu nay theo nhu I6i day trong Ganden Bar Nying (33a.2) dugc
doc la mi nyal ba, tudng tu nhu mChan (142.4). Doc la nyal stangs
theo nhu trong LRCM (68.11).
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dugc giang giai tir chuong nay va bao gdm ca chuong vé tué giac.
[69] Ngoai 1é duy nhét 13 nhimng phuong cach thién dic biét trong
cac thoi thién thuc su. Dén ddy 1a chim dut phan giai thich phuong
cach 1am thé nao gitta cac thoi thién.
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Chuong 6: Bac Bé6 Quan Niém Sai Lam vé
Thién

b. Bac Bo Quan Niém Sai Lam Vé Thién

C6 mét s6 ngudi chua nhén thire dugce kinh dién va cac luan giang
¢d 1a cac yéu t6 cau thanh cac giang hudn ca nhan, thé nén co thé
c6 nhitng hoai nghi sau:

Hoai nghi: Khi thién dinh trén con dudng tu tap, cac vi chi nén
thuc hanh phap thién dinh hon 1a lap di lap lai viéc phén tich dbi
tugng thién, boi vi sy phén tich 13p lai v6i tri tué thau subt chi danh
cho nhitng lac nghién ctru va suy nghiém. Thém vao do, phan tich
1ap lai s€ ngan chan viéc nhan ra Phat tanh clia quy vi trong tuong
lai boi vi tu tuong cd ¥ niém s& ndm bam vao nhimng biéu hiéu
{biéu tudéng} cta hién hitu thyc sy.

Giai dap: Day la hy luan {lép luan sai lac} khong c6 nghia 1y gi
ctia nguoi hoan toan khong hiéu biét vé nhimg diém quan trong
cua hanh tri, béi vi theo Kinh DPai Thira Trang Nghiém cua ngai
Di—lé.CZl

Su cha tim dung dan dat can cir trén nhitng nghién ctru trude
do6. Tri tu€ si€u pham, von lay thay thyc tai lam doi tugng, khadi
1én tr su tu tap cua cac nguoi dé c6 dugc mdt cha tdm dung
dan.

O day dtrc Di-lic day 1a quy vi nén dung tri tué c¢6 duoc tir sy quan
chiéu dé dat dén mot cach ding dan ¥ nghia cia nhiing gi da hoc
duogc. Tu day tri tu¢ s€ khdi sinh bang thién va nhan ra dugc thuc
tai.

1BA175 MSA; P5521:3.3.2.
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Vi thé, viéc trude tién 1a hiy tu hoc v6i nhitng ai vé diéu ma quy vi
s& chu dinh dé tu hanh, va hay biét dén diéu nay nhu 1a quan hé
gian tiép. K& dén, hiy st dung kinh dién va Iy luén dé suy tuong
ve€ y nghia cua nhiing gi d4, dang hoc, va biét dén didu nay 1a quan
hé truc dién. Mot khi cac vi d3 xac quyét ¥ nghia cta nhitng gi ma
von quy vi di cha tim tir dau nham tu tap theo loai hanh tri va suy
tuong nay, va mot khi khong con nghi ngo nira, hay lap di lap lai
cho dén khi thanh thao. Quy vico thé goi sy thanh thao lap lai nay
1a “thién”. Vi thé, cac vi can thuc hanh ca thién phan tich {thlen

quan} va thién dinh khong phén tich {thién chi} nhiéu lan, boi vi
thién bao gdm ca dinh liuc binh 6n khong phan tich vé ¥ nghia cua
nhimg gi minh chu dinh tu tip tir ban dau vbn dugc xic quyet
thong qua hoc hoi va quan chiéu 13n st dung tri tué thau sudt dé
phan tich ¥ nghia nay. Do d6, cho rang tat ca cac loai thién 1a thién
chi thi chang khac chi khi 14y chi mot hat laa mach va néi rang
“Pay 1a tat ca cac hat lua mach”. [70]

Hon nira, bdi vi sy hoc hoi phai ¢é trude tri tu¢ phat sinh tir sy hoc
hoi, va su quan chiéu phai c6 trude tri tué phat sinh tir quan tudng,
twong ty nhu thé thién phai c¢6 trudc tri hué phat sinh tir thién. Nhu
thé, thién nghia 1a tré nén quen thudc v6i nhitng gi ma minh xac
minh dugc do viéc dung tri tu¢ c6 duge tor quan chiéu. Vi thé,
ngudi ta noi 1a tri tué dén tir thién 13 san phdm cua tri tué phat sinh
tir sw quan chiéu.

Do do6, do sau xa cua tri tu¢ phat sinh tir sy hoc héi 1a tuong xting
voi su hoc héi cua cac vi. Bé rong cua sy quan chiéu nay tuong
xting voi tri tué co6 duogc, trong khi dd sau cua tri tué¢ phat sinh tur
cac quan chiéu thi ti 1& thuan v6i su quan chiéu cua cac vi. Mirc do
ctia thuc hanh thién tuong ung voi do sau cia tri tué co tir quan
chiéu, trong khi d6 kha ning dimg céc sai lac va thanh tuu cac
thién durc 1a trong xtmg v6i viéc hanh thién ctia quy vi. Vi thé, cac
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kinh luan déu cho rang hoc hoi va quan chiéu 1a rit quan trong cho
viéc thuc hanh thién.

Phdn bién: Nhitng gi duoc xac dinh qua hoc héi va quan chiéu 1a
khong chu ¥ cho viée thién, ma chi la dé dé cao kién thirc bé ngoai
va x0a di hiéu biét sai 1am cua nguoi khac. Vi thé, khi thién, cac vi
phai thién vé nhimng gi khong lién hé dén didu minh hoc hoi va
quan chiéu.

Pdp: Piéu nay khong dinh dang nhau, gidng nhu chi dén mot con
ngua truong dua nay va r01 chay thi & mét truong dua khac Piéu
nay hoan toan huy diét tién trinh phat trién ba loai tri tué' theo thir
tw, ma von theo kinh dién, nhu 12 mot tong thé, hién hiru. Diéu nay
cling tiém 4n 16i tuyén bd vo nghia “Hoc hoi nhiéu 1a khong can
thiét khi du hanh trén dao 1y chan that”.

Mot chi ddu ciia viéc khong nhén ra cac diém trong yéu nay nim
trong viéc khéng phan biét duoc ngay tir dau gitta nhitng ai dugc
rén luyén ky ludng vé kinh tang hay mat tang va nhiing ngudi
khong hé duogc hudn tap chi ca; va sau do, lai khong dugc chi dinh
thoi gian thich hop cho viée tu tdp. Mot chi ddu khac 1a cac thién
gia bi chi trich néu ho hoc hoi hay nghién ctru. Thoéi quen 1am 15i
nay van con cb hiru & Tay Tang. [71]

Néu sy thanh thyc héa don thuan vé kién thic co dugce tir tri tué
cua viéc hoc hoi va quan chiéu lai khong that sy c6 mot phém chét
t6t von 1a két qua cua thién, thi lam thé nao diéu nay c6 thé mau
thuin v6i sy thanh thuc hoa mot cach don gian chi qua thién? Néu
vdy, thi c6 nghia 1 thién s& ching bao gid kha di dbi véi mot
ngudi binh thuong von chua ting truy cap duoc muc an dinh dau

1BA176 Ba loai tri tué dd 1 tri tué phat sinh (1) tir hoc hdi, (2) tir quan
chi€u va (3) tur thién {con goi la van, tu va tu}.
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tién cua thién.! Vi, cac van ban vé tri kién thuong giai thich rang
tién trinh cua viée budc vao mot muc thién cao hon tir muc thién
duc gidi s@ tao ra cac pham hanh cao dep von 1a két qua cua viéc
thién, nhung lai khong cé két qua nao nhu thé cta viéc thién [su
tao thanh cua mot phém hanh cao dep] von tu no lién quan toi coi
duc giéi.”

Vi vay, hiy hiéu “thién” nhu di dugc giai thich trong Minh Cii
Lugn Thich {skt. Prasphutapada} cua Dharmamitra {tén dich
nghia Phap Tt} :’

“Thién” 14 dua tdm ta vio trang thai hay diéu kién cua dbi
tugng thién.

Thi du, “thién vé tir bi” va “thién vé tin tim” c6 nghia 14 tdm thirc
phai chuyén héa dé phat trién nhitng phdm chit nay. Boi vi viéc
nay, ngay ca cac dai dich gid doéi khi dung thuat ngr “1o trinh
thién”, va d6i khi khac lai ding tir “tao duyén” {tao diéu kién} nhu
cac cau cua Phat Di-lic trong Hién Qudn Trang Nghiém Ludn® <10
trinh tri kién va 16 trinh tao diéu kién {tao duyén}”. Tao duyén va
thién 14 dong nghia.

1BA177 “truy cap dugc” muc thién goi la *mdc an dinh {binh 6n} thién
dau tién” la dat dén thdng qua mot loai chi tdm chuyén biét, chdng
han nhu 13 viéc dinh tir thién.

’BA178 Thudt nglr dugc dich & day “phdm hanh cao dep do thién”
bsgoms byung , c6 mdt y nghia riéng biét. Nhitng Phdm hanh cao
dep nhu thé chi lién quan dén cdi sac gidi va vo sac gidi. Tuy nhién,
quy Vi c6 thé dat dugc cac phdm hanh diéu hao trong cdi duc gidi; chi
la khéng c6 nhitng phdm hanh diéu hdo do két qua tir thién ma vén
tu' no da lién quan dén cbi duc gidi.

3BA179 Abhisamaya-larikara-prajiiaparamitopadesa-sastra-tika-
prasphuta-pada-nama, {Hién Quan Trang nghiém Bat-nh& Ba-la-mat-
da Luén Thichy P5194:104.1.1-2.

4(180) AA: 4; P5184: 6.3.1.
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Va lai, ton gia Di-Lac con dé c:;flp:1

Nhu dé phan nhanh khac biét chic chén,’

Lo trinh tri kién {kién dao} va 10 trinh thién {thién dao}’

D6 1a quan chiéu, hiéu sau, va kha ning suy xét thdu sudt nhiéu
lan.

Piéu d6 tao nén 16 trinh thién.

Ptic Di-lic con day rang quan chiéu, hiéu sau va suy xét 16 rang
nhiéu 1an ciu thanh con duong thién ctia mot tén gia Pai Thira.
Duéi su soi sang cua diéu nay, thi that 1a budn cudi khi cho rang
thién va phén tich lién tyc 1a chéng trai nhau.

Thém vao do, khong bao gio ¢ su chim dut vé cac thuyét giang
rang muc dich cta su phan tich hen tuc va lap lai la thién. Chang
han, ¢6 nhitng ngudn tham khao Ve thlen \G nlem tin”  thién vé
tr vO luong tAm va tim gidc ngd” * va « thién vé vo thuong va

1(181) Ibid: 4.53; P5184: 6.3.1.

’BA182 Nirveda-bhagiya (con dudc goi la ™ trg gilip dé tham thau”) 1a
tén cutia con dudng chuén bi)

3Nhéc lai: LO trinh tri kién va 16 trinh thién 13 hai trong ndm nhanh cua
Bo-tat dao. Theo mot cach phan nhanh, cac 10 trinh Bo-tat dao dugc
chia lam ndam cap tu tap tuaong Ung vdi cau cha trong Bat-nha Ba-la-
mat-da Tam Kinh bao gom: (1) gate — Lo trinh tich Iy hay tich lGy
dao; (2) gate— L trinh chun bi hay gia hanh dao; (3) paragate — Lo
trinh tri ki€n hay ki€én dao; (4) parasamgate — L6 trinh thién hay tu
tap dao; va (5) bodhi — Lo trinh v6 1au hoc hay vo lau hoc dao. Cau
chi Paragate Parasamgate Bodhi svaha thudng dugc phién am trong
cac ban dich Tam Kinh la: Yét-d€, yét-d€, ba-la-yét-dé, ba-la-tang-
yét-dé, Bo-dé-tat ba-ha. Xem thém: How to Practice. P202-3. C6.
Dalai Lama. Jeffrey Hopkins trans. Pocket Books. 2002.

*T& vd lugng tAm 13 cac tam tur, bi, hy, xa. TAm gidc ngd con goi la Bo-
dé tam.
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kh6”. Ngai Tich Thién trong cudn Nhdp Bo-dé Hanh Ludn va Bo-
tat Hoc Ludn c6 dé cap' “Téi sang tac thi ké nay dé tao duyén cho
tam thirc) t6i”. Theo cach nay, ngai néi tit ca giai trinh cta dao
phap ma ngai giai thich trong hai ban luan nay déu 1a thién. [72]
Ngoai ra, Bo-tat Hoc Ludn con cho biét® “Do d6, hdy thién lién tuc
& bat ctt bo phai nao, bao v¢, thanh tinh hoéa, hay nang cao co thé,
tai san hay phudc bau”. Vi tim nhu vy, hdy dimg nhin “thién”
nhu bi gi61 han nhu vay.

Ngoai ra, bao rang tat ca ¥ tuong dinh danh {su dua ra khai niém
hay cach dit tén} déu lién hé dén sy ndm bit cac biéu tudng cua su
tdn tai thuc sy va do do ngan chan giac ngg, co thé 1a diéu 1am 13n
t¢ hai nhat boi vi diéu d6 co nghia 1a khong xem trong tat ca thién
tap phan biét. Pay 1a hé thng cua Ha-shang® mot vi tru tri Trung
Hoa. Toi s& giai thich sy bac bo diéu d6 trong chuong noi vé dinh
va tué. Sy hiéu 1am nay cling gy tré ngai cho viéc phat trién long
kinh trong sau xa dén céac kinh luan cb dién, boi vi nhitng kinh van
nay phan 16n chi quan tdm dén nhu cau cua viéc sir dung phan tich
phén biét, trong khi h¢ théng ctia Ha-shang cho rang tat ca sy phan
tich 1a diéu khong can thiét trong lac hanh tri. Pay cung la Iy do
chinh cta suy thoai vé gido phép, boi vi nhirng ai o su 1am 13n nay
dd khong nhén ra cac kinh dién c¢6 dién va nhimg luin giang cta
ching 13 nhimg 10i huéng dan va vi thé da lam giam di gia tri cia
céc kinh dién do.

Van: Nhu ngai da noéi, néu c6 hai loai thién: thién quan va thién
chi, nhu vay thi thién quan can cé nhiing thuc hanh nao va thién
chi can c6 nhiing phuong céch thuc hanh nao?

'BA183 BCA: 1.2d; and Ss,P5336: 183.4.8.
’BA184 Ss: 4; P5336: 188.4.8-188.5.1.
P4y la tén phién 4m cua chit Hoa Thugng.
196



Pdp: Toi s& giai thich diéu nay. Thién quan la can thiét cho cac
thién tap chang han nhiing ai c6 long tin: vao dao su; thiy tim
quan trong va kho khin 16n lao trong viéc tham nhép sy an lac va
co duyén; vao su chét va vo thuong; vao nghi€p va nghiép qua;
vao su khiém khuyét cua luan hoi; va vao Bd-dé tam. Phai co
nhirg diéu nay boi vi thién doi hoi su tinh thitc von bén bi, rit
manh mé, va c6 kha ning chuyén hoa tam thirc. Khong c6 nhiing
diéu nay, quy vi s& khong thé ngin duoc nhitng luc d6i nghich lai
thién, vi du nhu bat kinh.

Thém vao d6, su phat trién mot tinh giac manh mé& nhu thé chi tuy
thudc vao viéc thién tap nhiéu 1an véi su phan tich phan biét. [73]
Chéng han, khi quy vi mot cach 1am lac chéng chét nhiéu dic tinh
hap dan 1én trén ddi twong tham luyén cta minh, thi chinh quy vi
d3 tao ra mot sy tham luyén manh liét. Tuong tu nhu vay, khi quy
vi thuong nghi vé nhiing diém x4au cta ké thu thi lai cang tao nén
mdt sy thu han kinh khung. Diéu d6 hoan toan gidng nhu truong
hop cua bét ctr loai thién nao trong cac loai thuc hanh bét ky [su
chét va vo thudng, nghiép va nghiép qua, .v..v..] bat ké rang hinh
anh cua ddi tuong thién dé c6 rd rang hay khong. Vi thé, hiy thuc
hanh thién quan boi vi tim thirc ciia quy vi doi hoi mot phuong
cach bén bi va manh mé dé nim bt cac dbi tuong thién cua tam.

Khi cac vi dat dugc cic thién binh 6n, vi du nhu dinh tir thién, thi
quy vi tao dugc sy hoat dung cho phép cac vi tru tim minh vao d6i
tuong thién nhu minh mong mudn. Péi v6i ngudi ma tam khong
thé gilr dugc trén mot déi tugng cua thién quan mot cach lap di lap
lai trong khi cb g'fmg dat dén mot su an dinh thién, thi ho s& khong
thé tao ra duogc mot tim binh én. Do do, trong truong hop nay ho
nén thuc tap thién chi {binh 6n thién}. T6i s& giai thich vé diéu nay
sau, trong ph'?ln vé dinh va tué.
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Khong biét gi vé hé thong nay, c6 mot sb nguoi con dam co sty
“Néu nguoi 1a mot hoc gia, thi nguoi chi thyc hanh thién phan tich.
Céc thién gia thi chi thyc hanh thién an dinh”. Diéu nay khong
dung, béi vi mdi ngudi phai thyc hanh ca hai. Hoc gia phai dat
dugc thién an dinh thi du nhu 14 thién dat duoc sy thanh than,
trong khi thién gia phai bao dam nhiing thyc hanh nhu 14 niém tin
tdm manh 1iét vao dao su. Thém vao do, trong ca hai kinh dién cua
Hién gido va Mat giao déu thuong day rang cac vi phai c6 suy xet
thdu subt vé ca hai phuong phap thién. Neu cac vi thiéu hay khong
hiéu 1 thién quan, thi s& khong phat trién duoc tri hué khong 6
nhiém, ma d6 chinh 1a cudc doi quy gia trén con duong tu tap.
Ngay ca khi cac vi chi phat trién duoc mot chut it tri hué, thi rdi tri
hué d6 gia ting khong dang ké. Vi thé, cac vi sé& khong tién bo
nhanh trén con duong tu tap, boi vi ddi tuong tdi hau ma cac vi sé
dat t6i1 trén duong tu chinh 1a tri hu¢ phan biét, mgt cach toan dién
va khéng mo hd ban chit that Vé su phan hoa cua cac hién tu0’ng
{cac phap}. Nhu dao su Matrceta' di khiang dinh “nhét thiét tri 1a
diéu t6t nhét trong cac tri hué”. Két qua 1, hiy hiéu diéu d6 nhu 1a
mot chi ddu xac dinh cua viéc di sai duong tu, nén cho du c6 phat
trién trén 16 trinh d6 bao nhiéu di nira, sy tinh thic cua cac vi cling
bi che mod di vi sy lang quén va cac vi sé cham di trong vi¢c loai bo
hay nhan thém diéu méi.

Hon nita, bang cach str dung tri hué sang sudt dé hanh tri thién
quan vé y nghia cua kinh dién, cic vi s& hiéu 16 cac thudc tinh
pham chat thién dirc ciaTam Bao va twong tu, va roi long tin cia
cac vi s€ gia tang manh m& vdi cac thude tinh nay ..v.v... [74].
Ciing nhu vay, khi da dung thién phan tich dé nam bat vé nhleu sai
lac cua luan hoi, cac vi s& phat trién sy chan ghét 16n lao va 4o

'Tén dich nghia 13 Mau Hau c6 tai liéu phién 4m thanh Ma-hy-ly-ché-tra.
2Hay Toan tri 1a tri hué thu sudt dugc su that clia tit ca cac phap trong
cung mot luc.
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mong cudc doi tan bién di v6i luan héi, va 1oi cac vi nhan ra dugc
loi lac cua vige giai thoat tur nhiéu khia canh. Vi thé cac vj s& tinh
tAn tam cau giai thoat. Dung loai thién ndy, cic vi s& thau hiéu
duoc Bo-dé tAm va nhiéu hoat dong ky diéu cua luc do ba-la-mat-
da va ..v.v... Didu nay s& lam gia ting tin tdm khong thé lay
chuyén mot cach 16n lao, tdm nguyén va tinh tAn mot cach hoan
hy. Béi vi tat ca nhitng diéu nay dat cin ban mot cach dic thu trén
tri hué thau sudt dé thuc hién thién phan tich 1én y nghia cta kinh
dién, nguoi thong minh {thién tri thic} phai dung phuong cach
nay dé dem lai diéu xac quyét nhu thé ma vén nhing thir khac
khong lam chao ddo roi xa duong tu tap dugc.

D61 véi nhitng ngudi hicu biét rat it vé phuong cach dé thién co6 thé
noé1 nhu sau:

Van: Néu cac vi phan tich nhiéu qua voi su thau sudt, va bén bi d6
trong thién, thi cic vi s& ngan trd kha ning tap trung ctia minh, von
1a sy nhét tAm 1én mot di tuong thién duy nhat. Nhu vay quy vi sé
khong dat duogc su tap trung vimg chic.

Dap: Toi s& giai thich vé diéu nay. Sy tép trung cho phep cac vi
dit sy cht tim cb dinh ctia minh mot cach mong mudn vao bét ctr
dbi tuong thién nao. Néu cac vi chua dat duge su tap trung nhu
thé, thi sy tip trung nay s& khong phat trién néu quy vi toan thir dé
dat n6 1an dau tién trong khi ¢ phan tich nhiéu d6i twong. Vi thé,
don gian thyc hanh thién chi nham tao duogc su tap trung cho dén
khi thanh tyu. Néu ddy chinh 1a ¥ nghia ciu hoi cta quy vi, thi toi
dong y.
Tuy nhién, cac vi c6 thé khang dinh ring néu thyc hanh thién quan
qua nhiéu trudc khi dat dugc sy tap trung, thi cac vi can tré su tip
trung ctia minh. Néu truong hop nay 1a ding, thi rd rang 1a cac vi
khong thong hiéu phuong cach dé thanh twu tp trung nhu da giai
thich trong céc ludn giang cia céc dai su tién phong. Vi dy, khi
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mot nguoi tho vang dot di dot lai vang va bac trong lira rdi rira
b?mg nudc, thi ho da thanh loc cac vét do va cin thira. Vang va bac
nhu thé tr& nén mém va dé ubn nin. Tir 46, ching sin sang dugc
bién doi thanh bt ct loai trang sttc nao minh muén, vi du nhu 1a
bong tai. [75]

Twong ty nhu thé, cac vi khoi dau dung tri hué thau sudt dé thién
nhiéu 1an vé - nhiing sai sot, vi du nhur cac phién ndo, phién no khai
sanh tur phién nio {phlen ndo thir cp}, cac nghiép qua khi lam
viée x4u, va nhimng khiém khuyét cta luan hoi tiy theo thir tu trong
kinh dién. Diéu nay lam cac vi hoan toan khong hai 1ong hay lam
tan 40 mong. Mang nhimg diéu nay vao tam thire chinh la cac vi
quay lung di vo6i nhimng loai sy viée X4u va x6a tan di cac phién
ndo nay, glong nhu d6t vang trong lura. Ké dén, cac vi ‘hay dung tri
hué thau sudt dé thién nhiéu lan 1én cac pham hanh tdt, vi du nhu
la cac pham hanh cua vi thay, tam quan trong 16n lao cua an lac va
co duyén, céac phém hanh cao dep cua Tam Bdao, thién nghi¢p va
hau qua cua no6, va o1 lac ctia tam gidc ngd, mot 1an nita theo thir
ty trong kinh dién. Diéu nay khién cho tim thirc tré' nén “thdm
dam” hay trong sang'. Tuong tu nhu khi rira vang trong nudc.
mang didu ndy vao tim tryuc tlep huéng tim dén phia nhimg nhom
hién tugng thién duc, tao nén ni€m hy lac, va sau do lam tam thic
thim dam day thién duc. Mot khi diéu nay xay ra, hiy tap trung
tam vao diéu minh mubn dat duoc - nhu dinh hay tu¢ tur thién — va
cac vi s€ dat dugc n6 khong kho khan. Vi thé, thién phan tich 1a
phuong phap siéu viét dé thanh tuu su tap trung khong phan tan.

1BA185 Lochd Rimpochey chi giang rang diéu nay cé nghia la tdm trd
nén kha dung (“serviceable” — tdc la tam dugc thuan hoa theo y) va
hoat dung (“pliant” — 1a trang thai tdm tré nén mém déo, uyén
chuyén, linh hoat, nhe nhang — trong mot s6 tai liéu Phat gido, thudt
ngll nay dudc dich 1a khinh an). Xem quyén 3 sé c6 cac md ta chi tiét.
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Véi cach twong tu, ton gia Vo Trude giang rang:'

Thi du, d& ngudi tho bac hay nhimng nguoi hoc cac ky nang cua
ho dé 1am tinh khiét bac hay vang lay hét ca vét do va cin thira,
ho nung ching trong Iira va rira bang nude. Bing cach 1am nhu
thé, ho hiéu rang ho c6 thé lam ching thanh nhiing vét trang
strc thé nay hay thé kia bang cac kha nang hitu dung va kha
ning dé udén nin cua nd. Roi thi, nhiing nguoi khéo tay do
trong my ngh¢ — tho va nhiing nguoi hoc nghé khéo 1é0 — véi
dung cu thich hop bién ddi kim loai thanh loai nit trang nao do
theo y mubn. Tuong ty nhu thé, nhimg nam va nit thién gia s€
tré nén tinh ngd don thuan qua viéc khong chuyen tam minh vé
phia 6 nhiém hay phién ndo nhu 1a tham dam. Cac vi d6 tao
nén niém hoan hy don thuin qua viéc khong chuyén hudng vé
phia bét hanh cua tam phién nio va qua viéc c6 xu hudng
nghiéng vé phia hy lac trong nhom cac diéu thién dirc. [76] Khi
lam nhu vay, cac tdm thirc cua ho, mot cach khong chao dong
hay khong dich chuyén, tré nén lién két va an try 1én bat ky ddi
tuong nao ma ho ap dung dén trong vong ndi ham cta dinh hay
tué. Thé nén ho co thé dung tdm minh dat dugc bat ctr dbi
tugng nao ma ho nham dén.

Hoén trdm va trao cit® 1a hai bat thuan duyén co ban cho vi¢c dat
dén su tap trung & vi thé ma tdm mot cach viing chai luu lai trén
mot dbi twong cua thién. V& van dé nay, néu quy vi c¢6 sy tinh thirc
rit manh mé& va dai lau vé nhitng pham hanh cao dep ctia Tam Bao

1BA186 ébh, P5537: 108.5.7-109.1.5.
2Hon tram 13 trang thai ma tdm thién gia trd nén xao lang, léng léo
khong con surc luc tap trung, chi dé hay doi tugng thién trd nén mdg
nhat t6i tdm khong sinh dong. Trao cif la trang thai ngudc lai ¢ day
tam thién gia tré nén khich dong hay qua cang chat, bi lac hudng vao
cac doi tugng thu hat khac. Cac phuong tién tri liéu sé dudc ngai
Tsongkhapa dé cip chi tiét trong quyén 3.
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va nhiing didu tuong tu, cac vi s& dé dang loai trir dugc hon tram.
Nhiéu thlen gia ¢ uy tin khang dinh rang phuong cach tri liéu cho
hon tram chinh 1a nang cao tim thirc bang cach cam nhan cac
pham hanh thi¢n dtrc. Tuong ty nhu thé, néu c6 su tinh thirc manh
mé& va dai lau vé nhiing sai sot ciia vo thuong, khd va nhimg diéu
giéng nhu thé, cac vi s& dé dang loai bo duogc trao cii. Nhiéu kinh
dién day réng su that vong dugc ca tung la mot phuong cach tri
liéu cho trao cit boi vi trao cir chinh 1a sy xao lang tam thuc lién
can dén tham chép.

Vi vay, céc vi s& dé dang dat duoc su tru tdm viing chic vdn 1am
vira y cac thién tri thire dén mot muc d6 twong duwong véi cac tu
tap - bat dau tir tin tAm vao thay va két thuc & viéc tién hanh Bo-dé
tam. Quy vi khong nhiing phai duy tri duoc thién dinh sau khi hoan
toan khong con hon tram va trao cir, ma cac vi con phai duy tri
dugc thién quan. Do vdy, cac dao sy uyén bac cua dong truyen
thira da trao xudng nhiing gido hudn ca nhan {gido hudn biét
truyén} chuyén chd mét tri kién o rang vé ddi twong thién nao ma
ho truyén thy. D& lam duoc viée ndy, trudce tién cac vi thay da phai
suy ngdm vé ¥ nghia cta nhitng doan kinh va luan phu hop dudi
anh sang soi roi tir cic gido hudn biét truyén cia cic dao su tién
phong cta chinh minh. Véi viéc phong phu hda gidng gidi cua
minh ciing véi viée ké lai vé cac truyén nhan dao su doi trude, cac
thay da giang giai mot cach toan dién vé chu dé thién tap. Cac ngai
con day rang sy thanh cong s& kho khin hon ddi v6i nhitng ngudi
thién mot minh so v6i ngudi chuyén hoa tm trong mot 16p hudng
dan, noi nhitng ngudi biét cach thirc giang giai chi gido cho ngudi
biét cach lang nghe. Loi xdc quyét nay 1a tuyét didu va xéc that.
[77] Vi thé, that 1a khong dung khi no1 “Bay gio 1a luc dé thién”,
va r6i thi chi thién mot thoi gian ngan thoi, vi cau néi “mot thoi
gian dé tu tap va quan chiéu va mot thoi gian dé thyc hanh”, ching
t6 mot sy hiéu 1am rang viéc giai thich sdu rong vé gido phép la
khong tuong hgp voi ndi dung thuc hanh.
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Tuy nhién, nhitng nguoi biét cach mang tat ca nhilng giang giai
nay ap dung vao hanh tri thi that 1a hiém c6. Vi vdy, cac vi phai tu
minh sang tao duoc mot sy trinh bay chinh xac vé nhitng gi can
duy tri trong thién tap.

Viéc ma quy vi hiéu rang tat ca kinh dién 13 gido huan biét truyen
chi dugc hanh tri hay khong la tuy theo viée liu cac vi co hiéu biét
vé tién trinh thién nay khong. Khi hanh tri trén thién dao nay, ngay
ca nhitng nguoi di duoc huan luyén trong thoi gian dai vé cac kinh
dién ¢ cua ca kinh thira 13n mat cha thira cling co thé dién dich
cdc van ban ma von ho hanh tri theo nhiing cach hiéu sai lac nhu
da dé cap & phan trén. Hudng ho chi can phai dé cap nguoi chua
duoc hoc vé cac kinh tang? Vi thé cho nén, that su 1 can thiét dé
khang dinh diéu nay mot cach that nhiéu chi tiét hon. Tuy nhién, vi
so dai dong, t6i dd khong viét nhidu hon. Pén day 1a chdm dat
phan giai thich vé sy bac bo nhimng hiéu 1am lién quan dén phuong
phap duy tri thién.

Chuwong 7: Mot Kiép Nguoi An lac va Thuin
duyén

B. Nhiing giai doan ngudi dé tr diéu phuc tim thic sau khi ho
nuong tya vao dao su
1. Su khuyén khich vé viéc tan dung toan ven doi séng an lac
va thuan duyén
a. Su nhén di¢n an lac va thuan duyén
1) An lac
2) Thuan duyén
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a) Nam khia canh ctua thuan duyén thudc vé ban
than quy vi
b) Nam khia canh thuan duyén lién quan dén nhiing
chung sinh khac
b. Quan chiéu vé tAm quan trong to 16n cda an lac va thuan
duyén
c. Quan chiéu vé su kho khin dé dat dugc an lac va thuan
duyén
30
Béy gio 14 luc can thiét dé trinh bay cac giai doan ma qua d6 vi dao
su huéng din dé tir, nhitg ngudi nwong twa mot cach dang din
vao vi thiy nhu trudc dy da giai thich.

B. Nhirng giai doan nguoi dé tir diéu phuc tAm thirc sau khi ho
nuwong tua vao dao suw
Nhimng giai doan ngudi dé tir diéu phuc tim thirc gdm hai phén:
1. Khuyén khich vé viéc tan dung toan ven doi séng an lac va
thuén duyén (Chuong 7)
2.Lam thé nao dé tan dung toan ven doi séng an lac va thuan
duyén (Chuong 8 va tiép theo)

1. Sw khuyén khich vé viéc tan dung toan ven doi song an lac
va thuin duyén

Viéc tan dung toan ven doi séng an lac va thuan duyén duogc dién
giang theo ba khia canh: nhén dién sy an lac va thuan duyén; quan
chiéu vé tdm quan trong cta nd; va quan chiéu vé sy kho khan dé
dat dugc an lac va thudn duyén.

a. Nhan dién sy an lac va thuian duyén

1) An lac

Trong tac pham Bdt Thién Bio Pire Tdp Ké:'

1BA187 Ratna-guna-saficaya-gatha, Conze 1973:32.2; P735:192.2.5.
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Nho gidi luat, nguoi loai trir dugce

Tam diéu kién thiéu ving an vui

Va nhiéu hoan canh trong kiép sdng tira mét stic sinh
Nho @6, nguoi luén ¢ trong an lac.

Theo diéu nay, an lac nghia 1a sy giai thoat khoi viéc tai sinh vao
bat ky mot trong tam di€u ki¢n thi€u su an lac. Tam di€u kién nay
duoc trinh bay trong tac pham Bang Hitu Thu:'

Tai sinh vdi ta kién hay thiéu 10 day cta bac Piéu Ngu,

Hoac lam mdt suc sinh, mgt nga quy, mét chiing sinh dia nguc,
Mot ngudi khong dugce gido duc ¢ ¢di bién dia

Mot ké dbt va mu, hodic mét vi thién thin® truong tho [78]

DPéu bi khd s& boi mot trong tam khiém khuyét 1a cac diéu kién
thiéu an lac.

Khi dat dén an lac, duoc giai thoat khoi nhing didu nay,

Nguoi hay nd luc cham dat su tai sinh.

V6i ba trong s6 tam diéu kién nay, quy vi khong thé biét duoc nén
tlep nhan diéu gi va loai bo diéu gi: sinh ra & c¢di bién dia trong d6
bon loai mon dé [céac vi tang, ni, sa-di, sa-di-ni] khong hoang phap;
bi cam, dai, va cac kha nang gidc quan khong hoan chinh — nghia
1a cac chi, tai, va v.v... khong hoan chinh; va thiéu gido phap cta
bac Piéu Ngu, nghia 1a sinh ra ¢ noi khong c6 mét vi Phat dan
sinh. Néu quy vi mang ta kién, nhan thuc sai lac vé Tam Bao,
nghiép va nghiép bao va nhiing kiép song qua khr va vi lai nhu 1a
nhimg diéu khong ton tai, thi quy vi s& khong tin tudng vao nhiing
gido phap t6i thuong. Quy vi s& gip tré ngai 16n trong viéc phat

'BA188 Suhri-lekha 63-64; P5682: 236.5.2-4.
2C4c thudt ngil thién, than, thanh hay trdi & day dugdc dung dé chi cac
chiing sinh thudc cac coi cao han coi ngudi turc la cac coi trdi.
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trién thai do tin ngudng néu quy vi dugc sinh ra ¢ bat ky mot trong
ba canh gi6i khon khé, va tham chi néu quy vi phat trién dugc chut
it thi quy vi ciing khong thé tu tap dugc boi quy vi s& bi ndi dau
kh6 hanh ha.

Tac phdm Thdn Hitu Thw Thich (Vyakta-pada-suhrl-lekha-tika)
cta ngai Dai Hué' {skt. Mahmati} dién giai ring mot thién thn
truong tho 1a ching sinh vo phan biét {v6 tuong}® va séng trong
cdi vo sic. Tac pham Bdt Bdt Lac Ludn {nghia la Luan vé Tam
Piéu Kién Thleu An Lac} (astaksana-katha) cua ngai Ma Mlnh

dién giai rang mot thién than truong tho 13 moét chung sinh séng
trong duc gidi, thuong bi nhitng hoat dong tham duc 1am phan tam.
Tac pham Vi Diéu Phdp Bdu Ludn ctia ngai Thé Than dé cap rang
cac vi thién vbn vo phan biét hién hiru & mot khu vuc ctua Pai qua
thién - mot cdi cua tang thién thtr tu {tir thién}*. C5i nay bit dau tir

1BA189 Vyakta-pada-suhri-lekha-tika, P5690: 264.3.5.

V6 phan biét (tib. agavis=azaxss) hay v tudng cdp thlr tu' trong T
Thién

3BA190 Astaksana-katha , P5423:103,234.4.8-234.5.2.

MOt cach phan chia cac cdi thién (hay cdi trdi) tir duc giGi cho dén vo
sdc gidi la nhu sau:
a. Sau coi thién thudc duc gidi gom: (1) T& thién vuong (skt.
caturmaharajika); (2) DPao Igi hay Tam thap tam thién (skt.
trayastrimsa); (3) Da-ma thién (skt. yamadeva) hodc Tu-da-ma thién
(skt. suyama); (4) Dau-suat thién (skt. tusita); (5) Hda lac thién (skt.
nirmanarati); (6) Tha hoda tu tai thién (skt. paranirmitavasavarti);
b. Cac c6i thién cua sac gidi (kskt. rlpaloka) cé tir so thién dén tr
thién bao gom:
b.1. Sc thién cé 3 cGi: (1) Pham thén thién (skt. brahmakayika); (2)
Pham phu thién (skt. brahmapurohita); (3) Pai pham thién (skt.
mahabrahma)
b.2. Nhi thi&n ¢ 3 cbi: Thi€u quang thién (skt. parittabha); Vo lugng
quang thién (skt. apramanabha); Cuc quang tinh thién (skt.
abhasvara)
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phan con lai cua Pai qua thlen theo phuong cach nhu mét tu vién
bét dau tir sur an tra thé tuc.' Hon thé nita, chu thién nhu thé nay co
cac tam thirc va tién trinh tdm bat dong, ngoai trur thoi diém tuc
khic theo sau sy sinh ra va xuyén subt céi chét. Sau cung, ho séng
tho trong rat nhidu dai kiép lugng. Viéc cho rang mot vi thanh gia
hién hiru trong cdi vo sic s€ 0 trong diéu kién thiéu an lac 1a khong
dung. Vi vay, quy vi bao rang nhiing chung sinh binh thuong dugce
sinh ra trong cdi v sic s& & trong diéu kién thiéu an lac vi ho
khong c6 co duyén thanh tuu 10 trinh cua sy gidi thoat. Tuong tu
nhu vay ddi voi viée tai sinh lam mot vi thién trong duc gidi, la
nguoi thuong xuyén bi phan tan tu tuong boi nhitng khoai lac.’

b.3. Tam thién cé 3 cdi: Thi€u tinh thién (skt. parittasubha); V& lugng
tinh thién (skt. apramanasubha); Bién tinh thién (skt. Subhakrtsna)
b.4. T& thién c6 10 cGi: (1) V6 van thién (skt. anabhraka); (2) Phuc
sinh thién (skt. punyaprasava); (3) Quang qua thién hay Dai qua
thién (skt. brhatphala); (4) V6 tudng thién (skt. asamjiika); (5) Vo
phién thién (skt. avrha); (6) VO nhiét thién (skt. atapa); (7) Thién
ki€n thién (skt. sudarsana); (8) Sac clu kinh thién (skt. akanistha);
(9) Hoa am thién (skt. aghanistha); (10) Dai tu tai thién (skt.
mahamahesvara)
c. Cac cdi thién vb sac (skt. artipaloka) gébm: Khéng vo bién xir (skt.
akasanantyayatana); Thific vo bién x( (skt. vijiananantyayatana); Vo
sd hitu x(r (skt. akimcanyayatana); Phi tudng phi phi tudng x&r (skt.
naivasamjia-nasamjnayatana)
7am gidi. Wikipedia.org. Truy cap: 1/2/2012.
<http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_gi%E1%BB%9Bi>

1BA191 Pai qua hay Quang qua thién (Skt. Vitaphala) 1a mot trong tdm
cOi & tang thién thr tu. Mot s6 vi thién & vung nay khong ¢ su an lac
bdi ho dang trong trang thai thién vo phan biét dinh {hay vo tudng
dinh} (asamjfisamapatti, @u shes med pa’i snyoms jug), gan giong vdi
giac ngu sau khoéng chiém bao ctia chiing ta. Khi ho dugc sinh ra, ho biét
ho dugc sinh, va khi ho sap chét, ho biét rang ho sap chét.

’BA192 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 158.2-3) ludn giai rang
ngai Tsongkhapa dang chi ro la chi co nhifng thién than trong coi duc
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Vi véy, d6i voi nhitng diéu goi 1a “nhiing diéu kién thiéu an lac”,
tac pham Thdn Hitu Thu Thich n6i rang:'

O trong tam trang thai nay, khong c6 thoi gian cho nhing viée
lam dtrc hanh; vi thé, ching dugc goi 1a “nhiing dicu kién thiéu
an lac”.

2) Thuan duyén
a) Nam khia canh cia thuin duyén thugc vé ban than quy vi
Theo tac pham Thanh Van Pia Ludn, nam khia canh 1a:?

Buogc lam nguoi, dugc sinh ra ¢ vung trung tam, c6 cac giac
quan hoan chinh, mang nghiép c6 thé chuyén héa, va c6 niém
tin tir can nguyén. [79]

“Dugc sinh ra & vung trung tam” nghia la quy vi dugc sinh ra ¢ noi
cd su hién hitu ctia bdén loai moén dé. “Co cac giac quan hoan
chinh” nghia la quy vi khong bi ngu dét hay cam, va quy vi co
nhitng chi chinh, chi phy, mat, tai, va nhitng bd phan khac nguyén
ven. “Mang nghiép co thé chuyén hoéa” nghia 1a quy vi Kkhong
pham hay khién cho ngu:(n khac pham ndm toi ngu nghich din dén
qua bao ngay lap tuc. “Nlem tin tir can nguyén” nghia la quy vi c6
niém tin vao gioi luat, ngudn gdc sinh khoi moi dirc hanh thé gian
va xuit thé gian. O day, “gioi luat” dé cap dén tat ca tam tang kinh
dién. Nam diéu nay goi 1a “nhiing khia canh cta thuan duyén thudc

va vb sac 1a nhitng ngudi binh thudng va khdng phai la Thanh gia
mdi khong co su an lac.

1BA193 Vyakta-pada-subri-lekha-tika, P5690: 264.3.5.

2BA194 Sbh, P5537:37.5.2-38.1.5.

3BA195 N&m hanh ddng dan dén qua béo ngay Iap tirc a nhitng viéc cuc
ac nhu giét cha, giét me, gi€ét mot vi A-la-han, c6 tinh lam mot vi Phat
chay mau, va gay ra su ly tan trong Tang doan.
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vé ban than quy vi” boi vi chung hién dién trong dong tim thirc
cua quy vi va la nhirng di€u kién thuan loi dé thuc hanh giao phap.

b) Nim khia canh ciia co duyén lién quan dén nhitng chiing
sinh khac
Niam diéu 4y la:'

Mot vi Phat da thi hién, gidao phap tdi thuong dang duoc ho?mg
hoa,

Gido phap dugc duy tri, va c6 nhiing nguoi tu tap theo

Co6 su quan tdm dén chiing sinh khac

Trong d6, “mdt vi Phat di thi hién”, (hoic dang xuat hién), nghia
1a mot vi Bo-tat dang tich Iy cong duc va tri tu€¢ si€u pham trong
ba a-ting-ky kiép, va dat dén trai tim cta sy gidc ngd; nghia la, tro
thanh mot vi Phat toan hao. “Gido phap téi thuong duogc hoang
hoa” nghia 1a mot vi Phat hay nhiing dé tir cia Ngai dang truyén
dat giao phap. “Giao phap dugc duy tri” nghia la khong c6 su thoai
hoa giira thoi diém mot nguoi tré thanh mot vi Phat va truyén dat
gido phap dén khi vi Phat nay nhap Niét-ban. Hon nira, cau ké nay
dé cap dén giao phap ¢ thoi diém cac tin d6 dat den glao phap nho
viéc hiéu biét nhitng 101 gido huan siéu pham t6i hau. “Co nhing
nguoi tu tip theo” gido phap nay nghia 1a co mot sd ngudi hicu
rfing chung sinh ¢6 kha nang linh hoi giao phap siéu viét. Ho hiéu
biét dleu nay thong qua tri kién dich thyc vé nhiing gido phap siéu
pham, t6i hau nhu trén da dé cap. Tlep dén, nhitng ca nhan nay
tuan theo gido phap dong thoi truyén day cho nhiing ngudi khéac
theo sy hiéu biét cua ho. “Cé sy quan tim dén chung sinh khac”

no6i dén nhitng nguoi bd thi va nhiing ai that sy lam nhimg viéc tir
thién bang cach ban ting cac ting y va cac thir twong ty. Boi nim
diéu kién nay hién hiru trong tdm thirc clia nhitng chiing sinh khac

!BA196 Sbh, P5537:38.1.5-38.2.1.
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va la nhiing thuan duyén cho viéc thuc hanh gido phdp, chung
dugc goi 13 “nhitng khia canh cta co duyén lién quan dén nhimg
chuing sinh khac”.

Bén khia canh dau tién cta co duyén lién quan dén nhitng ching
sinh khac (nhu d3 duoc trinh bay ¢ day tir tac pham Thanh Vin
Pia)’ 1a khong day du dbi vOi quy vi trong hién tai. Tuy nhién, that
1a tién dé xem xét & mirc gan ding cua ba trong s6 bdn diéu — gdbm
gido phap siéu viét dugc truyén day, giao phap dugc duy tri, va co
nhing tin do tuan theo gido phap vén duoc tri giit — dé bd tic cho
quy vi. [80]

b. Quan chiéu vé tim quan trong to 16n ciia an lac va thuin
duyén

Loai vat c6 gang cho dén luc chét chi dé tranh dau kho va dat niém
vui. Do d6, néu quy vi 1am nhu vay va khong tu tap cac gido phap
thanh tinh vi muc tiéu dat dugc hanh phuc lau dai, thi quy vi chi
twa mot con vat du dugc sinh ra & canh gidi hanh phuc. Nhu trong
tac pham D¢ T Thur (Sisya-lekha) cia ngai Nguyét Quan:*

Nhu budc chan voi dang thém in ngdn ngau
Nhing cong co & bo ria cua hd sau

Va roi xuéng vuc khong thau nhan dugc gi,

Twong tu vay cho ai thém khat cac niém vui thé tuc

Khong phai kiép séng bat ky nao ciing s& dap ung du cho viéce tu
tap nhitng gido phap thanh tinh nhu vay néi chung hodc tu tap con
duong Pai thira néi riéng. Vi vy, quy vi phai dat dugc doi séng dy
nhu dwgc mo ta tir trude. Trong tac pham Pé Tir Thue:’

'BA197 Ibid.
BA198 Sisya-lekha: 76 (Minareff: 1890); P5683: 240.2.8-240.3.1.
BA199 Ibid., P5683: 240.1.1-2.
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V6i kiép nguoi, nguoi thanh tyu tim giac ngd

La budc co ban cho 19 trinh dén thanh tyu Phat-da

Mang lai tim lyc manh mg, giup nguoi din dét tat ca ching
sinh.

Réng, a-tu-la, Minh Tri, Ca-lau-la, phi nhan,’ hay ran déu
khong thé dat dén 16 trinh nay.

Twong tu, tic phim Nhadp Thai Kinh noi rang:*

Cho du cac nguoi duoc sinh ra 1am nguoi véi vo van dau khd
nhu thé, thi cac nguoi van c6 duoc nhitng hoan canh tdt nhat.
Khé ma dat duoc diéu nay tham chi trong muoi triéu kiép
luong nita. Ngay ca khi cac vi thién chét, nhimg vi thién khac
noi rr:ing: “Cau chuc nguoi mdt sy tai sinh hanh phuc”. Sy tai
sinh hanh phtc ¢ day ham y 1a tai sinh 1am nguoi.

Vi vdy, ngay ca chu thién ciing xem kiép nguoi 1a diéu ho wdc
mong.

Mot kiép song lam mot loai thién than trong cdi duc — 1a ké ¢6
nhitng khuynh huéng tiém tang manh do di dugc tu tip trong 16
trinh trudc day khi lam mot con ngudi — c6 thé hd trg nhu mét diéu
cin ban dé budc dau nhin thay chan 1y. Tuy nhién, quy vi khong
thé c6 budc dau dat dén 16 trinh ctia mot thanh gia trong sudt kiép

1BA200 Ngas (rong / radn) la nhitng sinh vat gidhg nhu loai rong,
vidyadharas (Minh Tri) la nhitng phu nit quyén rii, garudas (Ca-lau-la)
la nhitng sinh vat giéng loai chim chuyén an thit rdn, va kinnaras (phi
nhan) (theo nghia den “Cd phai ho la ngudi khong?”) la nhitng a than
cla vung Himalaya.

BA201 Arya-nanda-garbhavakranti-nirdesa-/nama-mahayana-sitraj,
P760:110.5.5-6. Day la phan doan 14 cla Bio Hang Kinh {skt. Ratna-kdta},
dugc dich tir ti€ng Trung Hoa. C6 mét phién ban khac, the Aryayusman-
nanda-garbhavakranti-nirdesa-{nama-mahayana-jsutra {Hoan Hy Nh3p
Thai Thich [Pai thua] Kinh} nam & phan doan 13.
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séng ¢ nhirng canh giéi [thién gidi] cao hon'. Hon thé nita, hiu hét
nhirng thién than trong coi duc duoc cho l1a ¢ diéu kién thiéu an
lac, nhu trudc ddy da giai thich. Vi vay, mot kiép nguoi 1a didu can
ban t6i cao dé bude dau thanh tyu duge 19 trinh tu tap. Hon nira,
boi vi kiép nguoi ¢ Béc-cau-lu Chau khong phai 1a diéu can ban
thuén loi cho nhing giéi nguyén, nén kiép ngudi ¢ ba chau con lai
dugc tan than. Ngoai ra, trong s6 nhiing chéu nay thi kiép nguoi &
c¢di Diém—phu-dé dugc tan than.

Do véy, hiy lién tuc quan tuéng v6i nhimng suy nghi nhu thé nay:

Vi sao t6i lai lang phi sy thanh tyu nay trong mot kiép song tot
dep nhu vay? Khi t6i hanh dong nhu thé diéu d6 khéng quan
trong, t6i dang tu lira dbi ban than. [81] Liéu con gi c6 thé dai
dot hon diéu nay? Chi c6 diéu nay théi, mot khi t6i da duoc
giai thoat khoi viéc phai lién tuc di chuyén khé khin trén
nhirng con dudng dy nhitng vach dimg cheo leo ¢ nhiing diéu
kién bét an, nhu nhing canh giéi khon kho. Néu t6i lang phi su
tu do nay va tr¢ lai voi nhiing diéu kién ?iy, thi viéc do tuong tu
nhu danh mat tam tri cia minh, nhu mot nguoi bi mé man boi
mui huwong day ma luc.

Nhu ngai Thanh Diing {skt. Aryasira} noi:>
K{ép nguoi gieo hat giéng
béra lfh(")i luan hoi,
Hat giong v thugng cua giac ngd huy hoang.
Kiép nguoi 1a dong chay cac duc hanh

1B202 Nghia 13, quy vi khdng thé dat dén mdc Kién dao va trd thanh
Thanh gia khi la mét than tién & c8i séc hodc vo sac.
2BA203 Trong tac phdm Thién Ngbn Bio Trang Truyén, {Subhasita-
ratna-karandaka-kathay bai ké 15; P5424: 235.4.2-3 va P5668:
208.2.3-4.
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Hon ca bao vat c6 thé cho moi diéu udc muon.
Ai ¢ day dat duoc roi lai lang phi n6 di?

Va tuong ty, trong tac pham Nhdp Bo-dé Hanh Ludn:'

Khéng c6 diéu chi ddi gat hon

Va khong c6 gi mé mudi hon

Viéc t6i di tim ra an lac

Ma lai chang nuéi dudng cong dirc.

Sau khi toi thay diéu nay,
Néu van giai ddi qua mé muoi,
Pau kho cung cuc s€ xay dén
Vao luc tir than dén viéng toi.

Khi than t61 bi nudng that lau
Trong Itra dia nguc khong chiu ndi,
Lita hdi han bung 1én ménh liét
Chic chén s& tan pha tam toi.

DAy, co hoi hiém va hitu ich
Do may mén nio toi tim ra.
Néu gio bt chap tam phan biét
To1 lai roi vao dia nguc sau,

ROi nhu nguoi hoang mang trudce 101 ma thuat,
T6i dé dang danh mat thong tué ctia minh.
Piéu g1 trong to1 khién gay nén mé mu01‘7

Ca dén viéc nay ciing chang hé hiéu noi.

1BA204 BCA: 4.23-27; P5272: 248.1.3-7.
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Hon nita, Geshe Drom-don-ba da hoi Jen-nga: “Nguoi c6 luu tdm
dén viéc minh dugc pht cho mot kiép nguoi cung voi su an lac va
thuan duyén?” Jen-nga dap rang: “Mdi khi nhdp thién, con déu
tung rang;

Gio to1 dang c6 tu tai va thudn duyén.

Néu t6i khong tan dung tot thoi diém nay,

T6i s& lao xudng vuc thim va roi vao vong kiém soat cua ké

khéc.

Sau d6 rdi ai s& nang t6i ra khoi dugc day?” [82]

Vi vay, mdi 1an thién quan, Jen-nga déu tung doc bai k& nay trudc
tién, duoc trich tir tic pham Nhdp Trung Qudn Ludn cua Nguyét
Xung.' Quy vi cling nén thyc hién nhu thé.

Hay quan chiéu vé tam quan trong to 16n cua an lac va thuén duyén
d6i voi nhitng muc tidu rot rao cua quy vi theo phuong thirc nay.
Va ciing quan chiéu vé tim quan trong cta chiung dbi véi nhitng
muc tiéu tam thoi cua quy vi. Nghia la, xem xét bang cach nao quy
vi c6 thé d& dang dat dugc nhitng pham hanh tét ctia cude sdng nay
nhu bd thi, tri giéi va nhan nhyc, chiing 1a nhiing nguyén nhén cua
thinh vuong, 1a nguoi tri phap toan hao, va 1 phan chinh yéu cua
mot chung sinh ¢ trang thai cao [tai sinh 1am nguoi hodc troi]. Hay
tu duy nhu sau:

Theo cach nay, cudc doi nay that quan trong ddi v6i viée thanh
tyu trang thai cao va nhitng pham hanh viing chac [cua sy giai
thoat va toan tri]. Néu toi ldng phi n6 va khong nd luc tinh tin
ngay dém dé gieo nhan cho hai muc tiéu nay, thi diéu d6 nhu
thé t6i tir mot ving dat day chau bau quay vé véi tay khong.
Hon nita, t6i s& danh mat hanh phuc trong tuong lai va s&
khong dat dugc mot doi séng an lac. Khong c6 sy an lac, t6i s&

1BA205 Madhyamakavatara-nama: 2.5; P5262:100.4.7-8.
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phai chiu dung ndi dau kho trién mién. Vi vay, con c6 su tu ltra
do6i minh nao té hon khong?

Nhu ngai Thanh Diing noi:'

Nhing ai c6 than nguoi giau trong dic hanh
Qua tich lily cong dic tir vo lugng kiép thanh,
Va chinh ho, nay vo minh mé lac,

Khong tim dugc du cong dirc rat nho nhoi

Roi mai day trong nhiing kiép vi lai
Phai vao nha kho dau khong chiu ndi.
Nhu thuong gia tir noi day chau ngoc
Bong tré vé nha cii v6i tay khong,

Néu khong di trén dudng thap thién nghiép
Nguoi s& ching trd lai kiép nhan sinh.
Khong lam nguoi, sao c6 dugc hanh phuc?
Thiéu phuc hanh, chi ganh kho dau thoi.

Khoéng c6 su tu do6i minh nao cao hon.
Chang con mé mudi nao 1én hon diéu do.

Sau khi tu duy nhu vy, hdy phat trién 1ong wdc mong manh liét dé
tan dung tron ven kiép song an lac va thuan duyén nay. Trong tac
phim Nhdp Bo-dé Hanh Ludn:’

Than t61 gio' da dugc tra luong
T61 khai thac n6 thuong lam diu ¥ nghia
Néu than kia khong giap dugc chi

1BA206 Subhasita-ratna-karandaka-katha: 16-18b; P5424: 235.4.3-5.
2BA207 BCA: 5.69, 8.14; P5272:249.5.1-2,253.3.6.
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Téi ciing chang cung phung gi cho né.
Tuong tu:

Nuong tya vao thuyén nho cua than ta
Hay tu thoat khoi dai ha day kho ai.
Vi that khoé dat lai con thuyén nay,
Dimng mé ngu gio day, ké ngde a!

Hon nita, Bo-do-wa dé cép trong tac pham cua ngai Cdc Kho Tang
Bao Phap Qua Phuong Tién Tuong Tu:

Su ton kinh cua con trung, ké thiéu chan cudi mot con ltra
hoang, con ca cua nguoi Tsang (rTsang), va nhiing trai banh
bang bo lam tur bot lta mach nudng.

1BA208 Hai su tuong ddng dau tién biéu trung cho khd khdn dé dat
dugc an lac va thudn duyén. Hiém khi nao mot con tring biét ton
kinh, cling nhu khi mot ngugi tan tat & chan cuGi dudc con IUra
hoang. Kensur Yeshay Tupden ndi rdng c6 mét cau chuyén k& vé con
sau bo ra khoi mat dat va cong minh xubng trudc ddc Phat. Cling
vay, that khd khan cho chiing ta dé€ cd thé thoat khoi nhitng canh gidi
dau khd va dudc tai sinh 1am ngudi véi su an lac va thudn duyén.
Trong cau chuyén vé con Itra hoang, mot ngugi tan tat ca xudng mot
bai hat sau khi anh ta tinh cG nga trén lung mot chu lira. Khi dugc hoi
réng vi sao anh hat, anh ta dap rang, “Toi ngac nhién khi dugc cuSi
trén lung mot chd Ira hoang dén noi néu khong hat IGc dé thi khi nao

t6i mdi nén hat day?”
Hai vi du cu6i mo ta tdm quan trong to I6n cla an lac va thuan
duyén. M6t thg xay tur vung Tsang di thdm mét gia dinh, va ho dai
anh an ca [an dau tién trong dgi anh. Huang vi ngon dén noi anh ta
tham &n that nhiéu, va khi sdp bi ndn, anh ta that chi€c khan quang
quanh cd anh ta. Khi dudc hdi vi sao anh lam thé, anh ta dap rang,
“Ca ngon dén mudc néu téi non ra sé la mot su mat mat I6n!” Vi du
cudi cung noi dén cau chuyén vé mot chang trai tré va ngheo, anh ta
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Bang cach tu duy vé nhitng dong ndy, hiy phat trién sy udc mong
tan dung tron ven mat ki€p nguoi an lac va thudn duyén. [83]

¢. Quan chiéu vé sy khé khiin dé dat dwoc an lac va thuin
duyén

Va lai, dii quy vi bat ddu tir mot canh gigi hanh phuc hay khon
khd, thi viéc dat duoc an lac va thuan duyén nhu thé that kho khan.
Béi vi, dirc Phit dé cép trong tac phm Gidi Phap’ {Cac co s¢ gidi
luat} rang nhing ai chét trong nhirg canh gioi dau khé va tai sinh
tai d6 déu twong tu nhau vé sd luong cac hat bui trong dia ciu bao
la, trong khi nhiing ai tai sinh tir d6 vao nhitng canh gidi hanh phtc
thi twong ty nhau vé s lugng cac hat bui trén timg dinh dau mong
tay. Hon nita, nhitng ai chét di trong ca hai loai canh giéi hanh
phtc [ngudi va troi] va bi tai sinh vao nhitng canh gidi dau kho thi
tuong ty nhau vé sb lugng hat bui trong dia cau bao la, trong khi
nhiing ai chét di trong nhiing canh gidi hanh phiic va dugc tai sinh
tai d6 thi twong tu nhau vé s luong hat bui trén timg dau ngén tay.

dén du mot bira tiéc va dung that nhiéu thiric an, tu c6 ép minh an
vugt qua su’ ngon miéng. Khi ngudi ban haéi anh dang lam gi, anh ta
dap rang, “Pay cd thé€ 1a dip duy nhat tdi dudc &n nhitng mén ngon
tuyét nhu vay. Toi phai an ching lién!”

Mot IGi dién giai hai khac vé ba vi du dau tién dugc tim thay trong tac
phdm Csc kKho Tang Bao Phap Qua Phuong Tién Tuong Tur'[dPe chos
rin chen spungs pa’i ‘bum grel] (62.2-6) cua ICe-sgom-pa; vi du cudi
cung (65.1) dudc dua ra la byis pa’i nas zan thay vi sme'u zan trong
Lamrim Chenmo. Cé mét cu chuyén khac dugc trinh bay dé mé ta vi
du cudi cung nay.

Tac phdm Cdc Kho Tang Bdo Phdp Qua Phuong Tién Tuong Tu,
Ganden Bar Nying, va LRCM danh van tuUr Tsang la rtsang thay vi
gtsang.

'BA209  Vinaya-vastu, {Gidi Phapy P1030:37.1.5-37.5.5. Ngai
Tsongkhapa noéi dén bai kinh Lunggzhi (Agama-vastu), Cac co s cua
Truyén Thua. Day la phan dau tién trong gidi luat.

217



Vd:n: Vi sao mot kiép nguoi an lac va thuan duyén lai kho dat nhu
the?

Pdp: Piéu d6 1a do nhitng chung sinh trong nhitng canh gidi hanh
phic — nhitng con nguoi va tuong tu - thuong nhing tay vao
nhitng hanh dong hén mon nhu mudi diéu bét thién. Boi vay nén
ho bi tai sinh vao nhitng canh gii dau khé. Nhu tac pham Ti Bdch
Ké Tung ctia ngai Thanh Thién:'

B9 phan 16n con nguoi ta
Tham gia cac vi¢c hén mon.
Nén hau hét nhirng pham phu
Chan chan di vao cdi kho.

Vi du nhu, du chi méot khoanh khic nbi long san han véi mot vi
Bo-tat thi quy vi phai doa trong V6 Gian Dia Nguc mot kiép
lwong. Boi nhu vy, tat nhién 1a quy vi s& phai doa vao nhirng canh
gii dau kho trong nhiéu kiép luong néu trong dong tam thirc cua
quy vi ghi khac tap khi {ddu vét} nhiéu t6i 161 da chat chdng qua
nhiéu klep song. Nhimng tap khi nay chwa dugc tdy x6a boi mot
lidu thuoc gidi doc nao va cling chua phat sinh cac hau qua. Du
vay, néu quy vi lam tan bién hoan toan nhimng nguyén nhan giy tai
sinh dau khé di tich tu trudc ddy va ngin chin ban than khong tai
tao nhitng nguyén nhan nay, thi ddm bao quy vi dugc tai sinh hanh
phuc. Tuy nhién, 1am duogc diéu nay 1a cuc ky hiém hoi. Néu quy
vi khong hanh dong theo cach nay, quy vi s€ tai sinh vao mdt canh
gi6i dau khod. Mot khi ¢ d6, quy vi sé& khong nudi dudng dugc cong
dlrc, ma quy vi s€ lién tuc pham nhiing to1 16i. Tham chi quy vi sé
khong nghe duoc cum tir “nhitng canh gi6i hanh phuc” trong nhiéu
kiép lwong! Vi vdy, mot kiép nguoi an lac va thuan duyén rat kho
dat duoc. Trong tac phim Nhdp Bo-dé Hanh Ludn:’

'BA211 C$, P5246:135.4.8-135.5.1.
’BA212 BCA: 4.17-21; P5272: 247.5.7-248.1.3.
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V61 tng xur cua minh nhu vay

Tai s€ khong co lai than nguoi.

Néu t6i khong thanh dat diéu Ay,

T6i s& pham tdi va chang bao gio nén dirc hanh. [84]

Néu khong nuoi thién dirc
Khi c¢6 dip thi hanh,

Lam sao t61 dudng dugc
Nhing cong durc nao day
Trong canh giGi khén ciing
DPay mé muoi khd dau?

Néu khong nudi cong dirc

Lai tich t0i sau day

Thi sao t61 nghe duoc

Du déy chi 14 tén

“Nhirng canh gio1 phuc hanh”
Trong v6 lugng thoi gian.

Duc Thé Ton da day

Kiép ngudi nay kho thay
Nhu rua bién trdi 1én

Dit ¢6 ngay vao ach

Vén troéi ndi bong bénh
Trong dai dwong ménh moéng

Dau chi trong khoanh khic
M6t hanh vi sai 1am

Khién 1am Nguc Vo Gian
Mot kiép luong dai lau
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Nguoi dau dat cdi phic
Boi t6i chat tir dau

Vin: Khi toi trai nghiém su dau khd trong nhitng canh gi6i khén
cung, t0i s& dep tan dugc nhimg nghiép xau trude day, va sau do
toi s€ dugc tai sinh vao mot canh gioi hanh phac. Do vay, viéc
thoat khoi nhimg canh giéi dau kho khong qua kho khan.

Ddp: Trong khi quy vi trai nghiém sy dau khé & nhitng canh giGi
khén cung, quy vi s€ thuong hing tich Ity to1 16i. Do do, du quy vi
c6 thé chét trong mot canh gidi dau khé, thi quy vi sé tiép tuc tai
sinh vao nhiing canh gii dau kho. Vi 18 nay, viéc thoat khoi nhimng
canh gidi dau khé that kho khan. Trong tic pham Nhdp Bo-dé
Hanh Luan.

Chi trai nghiém nghi¢p qua
Nguoi s€ khong thoat ra
Vi lac ném héau qua

Nguoi tao ra tdi khac

Sau khi quy vi quan chiéu vé su kho khian dé dat duoc mot kiép
nguoi an lac va thuan duyén theo cich nay, hdy phat trién long
khat khao dé tan dung tron ven mot cudoc doi nhu vay. Hay tu duy
rang: “Néu t6i dung cudc doi nay lam nhing viéc sai trai thi diéu
do that lang phi. Boi vdy, toi s€ danh thoi gian cia minh dé tu tap
gido phap t6i ‘thuong”.

Trong tac pham Bdng Hitu Thir ciia ngai Long Tho:*

Béi viéc dat kiep nguoi tir mot kiép stic sinh con kho khan hon
Dau cht rua bién dua vao 16 hong
Cua cai ach tr6i noi trén dai duong bao la,

1BA212 Ibid.: 4.22; P5272: 248.1.3.
’BA213Suhrl-lekha: 59-60; P5682: 236.4.7-8.
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Nay Dai Vuong, vua ciia loai ngudi, hiy khién cho doi nay day
thanh qua

Qua cach tu tap gido phap tbi thuong.

Ai dugc sinh lam nguoi

R&i lam diéu sai trai

Thi tham chi dai hon

K¢é nén vao binh vang day chau bau.

Va tac pham D¢ Tir Thur ctia ngai Nguyét Quan noi rang:'

Sau khi nguoi dat kiép nguoi, 1a viéc kho co,
Hay quyét tdm thanh tyu di€u nguoi truy tam [85]

Hon nira, vi dai thién gia” da noi voi Jen-nga: “Hay thyc hién diéu
d6 mdi 1an mot it”. Jen-nga thua rang: “Toi hiéu didu nay, nhung
su an lac va thuan duyén nay that kho dat”. Bo-do-wa noéi rang:

Tai vung Pen-bo (Tan [po]) c6 mot thanh Iliy 16n tén 1a May-
cha-kar (rMa'i-phyva-mkhar). Thanh nay bi mot ké dich chiém
dong, va da lau nguoi ta chua thé gianh lai no6. Vi vay, c6 mot
6ng ldo di bi dan vit boi sy mat mat thanh lity nay. Mot lan
ong da nghe ai do6 la 1én rang: “Thanh liy dugc 1y lai r6i”, thé
1a ong chop 1ay mot chiée gido; do khong di duoc, ong tu kéo
1é than minh di nho su tro gitp cia chiéc gido; ong kéu lén:
“That tuyét biét bao néu viéc gianh lai thanh lily May-cha-kar
khong phai la mot gidc mo!” Tuong tu vdy, nguoi phai tim
thdy niém han hoan nhu thé trong viéc dat dugc an lac va thuan
duyén, va nguoi phai tu tp cac gido phap.

'BA214 Sisya-lekha: 64a; P5683: 240.1.2-3.
2BA215 A-kya-yongs-'dzin (A-kya: 119.2) ndi réng cum tir nay y chi ngai
dGe-bshes 'Brom-ston-pa.
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Hay thién quan cho dén khi quy vi dat dugc thai do nhu di néu
trong nhitng cau chuy¢n nay.

Dé phat trién dugc ndi khat khao di pham tinh mét cach hoan toan
nhim tan dung toan bd mdt cudc doi an lac, quy vi phai quan chiéu
bdn yéu t6 ctia nd nhu sau:

1) nhu cAu tu tap cac gido phap, boi tat ca chiing sinh chi mong
mubn hanh phuc va khong mudn dau kho ciing nhu 13 boi viée
dat duoc hanh phuc va giam tru dau khd chi phu thudc vao su
tu tap céc gido phap;

2) kha ning tu tap, boi quy vi duoc phi cho diéu kién bén
ngoai, 1a mot vi dao su, va nhiing diéu kién ndi tai, la su an lac
va thuén duyén;

3) nhu cau tu tap trong kiép sdng nay, boi néu quy vi khong tu
tap, thi s& rat kho dat lai sy an lac va thuan duyén trong nhiéu
doi sau; va

4) nhu ciu tu tip ngay bay gio, vi ching c6 gi chic chian vé
viéc khi nao quy vi s& chét.

Trong s nay, yéu t6 thir ba ngan chin sy giai ddi cia viéc mudn tir
b6 boi ¥ nghi: “Téi sé& tu tap gido phap trong nhimg kiép vi lai”.
Yéu té thi tu ngin chin sy giai ddi cia viéc rit lui boi y nghi: “Du
rang toi nén tu tap trong kiép sdng nay, thi ctr dé sau d6 hay tu tap
ciing du roi va khong som tu tép trong nhimg ndm, nhing thang,
nhirng ngay bat dau cua t6i”. Vi vay, c6 thé chip nhan viée tao ra
mot danh sach ba phdm chit bang cach gdp chung hai yéu t6 nay
thanh mot, d6 1a “nhanh chong tu tap”. Trong trudng hop nay,
chanh niém vé cai chét thuc sy c6 lién quan ¢ day, nhung to1 s€
dién giai diéu d6 sau; néu khong viéc ndy s& tré nén qua dai dong.
Néu quy vi quan chiéu vé kiép ngudi an lac va thuan duyén nay tir
nhiéu goc nhin, tdm thirc cta quy vi s& duge tic dong mot cach
manh mé. Vi vy, hiy quan chiéu nhu da hudng dan bén trén. [86]
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Néu quy vi khong thé thyuc hién diéu nay, hiy c6 dong tai liéu nay
thanh ba chu dé: ban chit caa an lac va thuan duyén Ia gi, tam quan
trong thé nao dbi voi cac muc tiéu 1ot rdo va tam thoi cia quy vi,
va sy kho khin nhu thé nao dé dat dugc vé mat nhitng nguyén
nhan va hau qua ciia no. Sau do lay bt cir 1oi giai thich nao bén
trén phu hop vé6i tim thie quy vi, va thién quan vé no.

D6i v6i su kho khan dé dat dugc kiép nguoi an lac va thuan duyén
vé mit nhitng nguyén nhan, hiy xem xét diéu sau. Mot cach tong
quan, ngay ca dé co dugc mot sy tai sinh hanh phic, quy vi phai
nudi dudng tung duc hanh thanh tinh, nhu gidi luat. Mot cach cu
thé, viéc dat dugc an lac va thuan duyén toan ven doi hoi nhiéu cOi
ngudn cong dirc, vi du nhu c6 mot nén tang gisi luat thanh tinh,
tang cuong né bang bd thi va cac Ba-la-mét-da khac, va khi chét
tao sy lién két voi kiép song tiép theo cua quy vi théng qua nhing
101 cau nguyén tinh khiét day udc vong manh mé&. Boi vdy, hién
nhién 13 c6 mot sé rat it ngudi thanh twu duoc nhirng nguyén nhan
nhu the Do d6, mot khi quy vi da hiéu biét diéu nay, hiy quan
chiéu vé su kho khin dé dat két qua chung, tirc la mot cudc song
trong mot canh giéi hanh phuc, va két qua cu thé, tirc 1a mot doi
nguoi voi su an lac va thuan duyén.

Su kho khin dé dat dugc kiép nguoi an lac va thuin duyén vé mit
nhirng két qua dugc dién giai nhu sau. So v6i sb luong ching sinh
trong nhiing canh giéi dau kho - nhiing ching sinh khong gidng
nhu ching ta — thi ngay ca mot sy tai sinh don thuan vao mot canh
giéi hanh phuc hau nhu khong hién hiru. Tham chi so v&i sd lugng
chung sinh trong nhiing canh gi¢i hanh phic — nhimg ching sinh
giong nhu chung ta — thi mét cude doi dac biét an lac rat hiém hoi.
Hay thién quan vé diéu nay.

Geshe Dél-wa v cling tran quy 10i gido huan nay vé su kho khin
dé dat dugc an lac va thuan duyén. Vi thé, Ngai da noi rang su tu
tap tit ca nhitng gido phap khac déu dua theo gido phap nay. Bai
vay, hay nd luc cho no.
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Chuong 8: Ba Loai Nguoi

2. Lam thé nao dé tan dung loi thé ctia mot cudc sdng an lac va
thuan duyén
a. Lam thé nao dé phat trién tri thirc tong quat mot cach chic
chén vé 10 trinh tu tap
1) Noi dung bao ham cta tit ca kinh dién vé cac 10 trinh
ctia ba loai nguoi nhu thé nao
2) Vi sao cac dé tir duoc hudng dan theo cac giai doan 4p
dung céac rén luyén danh cho ba loai nguoi
a) Muc dich cta viéc huéng dan cac dé tir qua phuong
tién cua céc 16 trinh vé ba loai nguoi
b) Vi sao cic dé tir dugc huéng dan theo nhimng giai
doan nhu vay
1) Nguyén nhén that su
i1) Muc dich

&

2. Lam thé nao dé tan dung loi thé cia mdt cude song an lac va
thuin duyén
Viéc lam thé nao dé tan dung loi thé ciia mot cudc séng an lac va
thuén duyén duoc trinh bay trong hai phan:
1. Lam thé nao dé phat trién tri thic tong quat vé 16 trinh mot
cach chic chan
2. Phuong phap that su dé tan dung lgi thé ctia mot cude séng
an lac va thuan duyén (Chuong 9 va tiép theo)

a. Lam thé nao dé phat trién tri thirc tong quat mét cach chic
chin vé 1§ trinh

Phuong thirc phét trién tri thirc tong quan mot cach chéc chan vé 16
trinh gdm hai phan:
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1. Noi dung bao ham cua tit ca kinh dién vé cac 16 trinh cua ba
loai nguoi nhu thé nao

2. Vi sao cac dé tir dugc hudng dan theo cic giai doan 4p dung
cac reén luyén danh cho ba loai nguoi

1) Noi dung bao ham ciia tit ca kinh dién vé cac 19 trinh ciia ba
loai nguwoi nhw thé nao

O lic bat ddu, mot ngudi mudn trd thanh mot vi Phét s& phat trién
tam Bo d¢; o giai doan gilta, nguoi nay tich iy cac cong dure va tri
tué toi thuong; va cudi cung, ngudi nay ching dugc Phat qua toan
hao. Tit ca nhitng hanh dong nay chi nhim dén myc tiéu hanh
phuc cho ching sinh. Vi thé, tit ca nhitng gido phap mot vi Phat
dua ra chi gian di 1a nham dat dén loi ich cho chiing sinh. Diéu nay
tae 1a, loi ich cua chung sinh chinh la diéu quy vi nén dat dugc.
[87] Loi ich nay bao gdm hai phan: myc tiéu tam thot vé viée trang
thai cao 1am nguoi hodc mot vi thién, va muyc ti€u 1ot rdo vé diéu
tt dep chic chin 1a sy giai thoat hay su toan giac. Giita hai diéu
nay, nhiéu 10 gido huén cta dirc Phat noi vé viée dat duoc muc
tiéu tam thoi 13 trang thai cao. T4t ca nhiing giao huan nay dugc
bao gdm trong cac 16i day danh cho mét hanh gia chan chinh ¢
kha nang gidi han {cin co nho} hodc trong nhiing gido phap danh
chia sé¢ v&1 mot hanh gid nhu vay, bdi vi nhitng ¢4 nhan c6 kha
nang dic biét gisi han that sy khong 1am nhiéu cho kiép séng nay,
ma ho nd luc tinh tin dé co trang thai cao thu théng khi tai sinh
lam nguoi hodc troi trong nhimg kiép vi lai bang cach xuc tién
nudi dudng cac nguyén nhan tao ra cac tai sinh do. Tac pham Bo-
dé Pao Péng Ludn ndi rang:

Hay biét rang nhimng ai “thdp nhat”
NO luc cham chi nham chi dat
Céc an vui trong coi luan hoi

1BA216 Bodhi-patha-pradipa, P5343: 20.4.5-6.
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Biang moi cach cho hanh phiic riéng ho.

C6 hai diéu t6t lanh chic chan: sy giai thoat ma don thuan chi 1a ty
do khoi luan hdi va trang thai giai thoat tdi thuong cta toan gic.
Nhiéu 161 gido hudn cua dic Phat lién quan dén Duyén Giac va
Thanh Vin thira. Tt ca nhiing tuyén thuyét nay duoc dé cip trong
cac gido phap danh cho mét hanh gid cé kha ndng that sy trung
binh hodc trong nhiing gido phap danh chia sé¢ v&i mot hanh gia
nhu vy, boi nhitng hanh gia c6 kha nang trung binh s& phat khoi
su tinh gidc voi tit ca moi thtr trong luan hodi va sau do thiét lap
muc tiéu 1a giai thoat chinh ho khéi luan hdi. Réi ho bude vao 10
trinh cta ba su rén luyén, phuong tién dé dat giai thoat. Trong tac
phim Bo-dé Pao Ping Lugn:’

Nhimng nguoi duge goi la “trung binh”

Ngin chan nhitng hanh vi toi 16i

Quay lung véi an lac trong luan hoi,

Va tinh tin nd luc cho thanh tinh riéng minh.

Tac pham Hanh Hiép Pang Ludgn cia Truong lao [Atisa] noi
rang:*

B&i bdn su, dirc Phat, noi réng,

“Nuong tua Ba-la-mat va Chan ng()n thira’
Va thanh dat duoc chan giac ngg”,

Gio ta s& viét vé y nghia diéu nay.

'BA217 Ibid., P5343: 103, 20.4.5.
’BA218 Carya-samgraha -pradipa, P5379:186.3.6-7.
30 day Chan ngdn thira 1a tén goi khac ctia Mét thira va xin phan biét véi
Chan ngon tong cla Trung Hoa.
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Theo d6, phuong thirc dat dén toan gidc bao gém hai phan: nhimng
Dai thtra cua cac Ba-la-mat-da va Pai thira ctia cac chan ngon {skt.
mantra — con goi 1a mat chi}. Hai phan nay dugc bao gém trong
nhitng gido phdp danh cho mot hanh gia thugng can, vi nhiing
ngudi nay qua tac dong cta long dai bi, ldy Phat qua lam muc tiéu
ctia ho nhim dep tan moi dau khd cua tat ca chuing sinh. Sau do6 ho
rén luyén sdu Ba-la-mat-da, hai giai doan', va tuong tu. [88] Trong
tac pham Bo-dé Pao Ping:*

Nhing nguoi duoc goi 1a “thuong can”
Thanh tim muén dep tan tat ca

Moi dau kh ctia nhitng nguoi khac
Qua cach hiéu ndi khd chinh minh.

Duéi dy, ti sé dién gidi phuwong thirc nhitng ngudi ndy dat t6i sy
giac ngd bao ham trong ca Ba-la-mat-da thira 1an mat chu thira.
Lién quan dén nhing diéu kién danh cho ba loai nguoi, cac 10i
gido huin nay trong tac pham Bo-dé Pao Pang Ludn cb ¥ nghia
twrong tu voi 101 gido huan trong Quyét Dinh Yéu Ludn cua tac
phém Du-gia Hanh Dia Ludn.'3

Hon nira, c6 ba loai nguoi nhu sau: c6 nhitng ngudi tri gitr phat
nguyén vé gidi 1a tir bo mudi viéc bt thién, didu nay vén
khong dugc xem xét 1a mot gioi nguyén, tuy nhién nd cling

Tlrc 1a Giai doan Phat khdi va Giai doan Hoan tat hay Hoan man trong
tu tap Mat thlra.

’BA219 Bodhi-patha-pradipa, P5343: 20.4.6.

3BA220 Tac phdm Du-gia Hanh Bia Luén - rNal ‘byor spyod pa'i sa mam
par gtan la dbab pa bsdu ba (Vs), P5539: 9.2.4-5. P5539, tap 110
dugc trich dan khac nhau nhu g7an /a dbab pa bsdu pa (Viniscaya-
samgrahani) va riVam par ngcs pa bsdu pa (Niraya-samgraha). Tén
day da trong danh muc Pali la Yoga-carya-bhimau-nirnaya-
samgraha.
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twrong tu nhu gioi nguyén. C6 nhimg nguoi phat nguyén vé
Thanh Van giéi. Co nhiing nguoi phat nguyén vé Bo-tat gidi.
Trong sd nay, loai nguoi dau tién cé kha ning thap nhét; loai
nguoi ther hai 1 trung binh; va loai nguoi tha ba 1a thuong
hang.

Ngoai ra, cac kinh dién cling dé cap nhiéu cach dé dinh vi mot
hanh gia c6 kha ning thap nhat, trung binh va thuong hang. Tuong
tw Bo-dé Pao Pang Ludn clia ngai Atisa, tic phdm Vi Diéu Phdp
Bau Ludn cua ngai Thé Than' cling xac dinh ba loai nguodi. That sy
c6 hai loai trong sd nhitng hanh gid mang kha ning gi¢i han —
nhirng ngudi nd luc cho kiép sdng nay va nhitng ngudi nd luc cho
nhitng kiép vi lai. Tuy nhién, ¢ day toi dang n6i dén truong hop
sau, nhitng nguoi s¢ dugc toi nhan dién 1a thyc hién phuong phap
dung ddn dé dat dia vi cao.

2) Vi sao cac dé tir dwge hwéng din theo cac giai doan ap dung
ciac rén luyén danh cho ba loai nguoi
Su dién giai nay gém hai phan:
1. Muc dich cta viéc huéng dan cac dé tir qua phuong tién cua
cac 16 trinh vé& ba loai nguoi
2. Vi sao cac d¢ tir dugc huéng dan qua nhiing giai doan nhu

A

vay

a) Muc dich ctia viéc huwéng din cac dé tir qua phuong tién ciia
cac 19 trinh vé ba loai nguoi

T6i di dua ra sy dién giai vé ba loai ngudi. Tuy nhién, cac giai
doan trong 10 trinh danh cho hanh gia c¢6 kha nang cao ciling bao
ham tron ven nhiing 10 trinh danh cho hai loai nguoi con lai. Vi
thé, hai 19 trinh nay 1a nhiing phan, hay nhiing chi, ctiia dao Pai

1BA221 Abhidharma-kosa-bhasya (AKbh), P5591:189.1.4-6.
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thura. [89] Nhu dao su Ma Minh dé cap trong tac phdm Thé Tuc
Bo-dé Tam Tu Tap (Samvrti-bodhicitta-bhavana):"”’

Khong hai ai, voi tdm chan that,

Va trong sach; khong hé trom cép,
Va bd thi moi tai san ctia nguoi

La hanh vi khién tai sinh hanh phiic.

Mot khi thay khé dau ctia luan hoi,
Nguoi theo 16 trinh dung dé roi khoi no,
Va loai trir hai hanh dong t6i 16i;

Do 1a hanh vi khéi tao su an nhién.

Nguoi thuong cin nén tu tap tat ca diéu nay;

Do 14 nhimng nga dudng clia sy quyét tim tdi cao cho giai thoat.
Tri nhan rang chu phép giai khong

Tao dong chay tir bi cho moi chiing sinh.

Nhitng phuong tién thién xdo v han
La hoat dong ctia quyét tam to1 thuong dé giai thoat.

Vi vay, trong viéc nay cac vi dao su khong din dit quy vi theo con
duong danh cho nhitng hanh gid c¢6 kha nang giéi han, nhiing
ngudi 14p muyc tiéu chi don thuan vi hanh phtc trong luan hoi, hay
con duong danh cho nhiing hanh gia c6 khd nang trung binh,
nhirg nguoi chi 14p muc tiéu don thuan 1a su giai thoat khoi luan
hdi cho ban than ho. bung hon 13, cac dao su chon ra mot $6 16
trinh c¢6 chung cho hai loai nguoi nay va dung chung lam nhiing
diéu kién tién quyét dé dan dét quy vi theo 16 trinh danh cho nhing
hanh gia thuong can. Vi thé ho dung ching lam nhiing thanh phan
cua 19 trinh rén luyén danh cho nhiing hanh gia thugng can. Do

1BA222 Samwvrti-bodhicitta-bhavanopadesa-varna-samgraha, P5307:18.3.4-7.
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vy, mot khi quy vi dd phat trién u6c mong tan dung loi thé cua
kiép ngudi an lac va thuan duyén nay nhu giai thich trude ddy, quy
vi phai biét duoc lam cach nao dé tan dung loi thé tron ven cua no.
Lién quan dén diéu 4y, tic pham Trung Pao Tdam Yéu Ludn cia
ngai Thanh Bién néi rang:'

Nhimng tdm than nay that qua mong manh,

Nhu cay chubi va nhu bong béng nude.

Ai s& khong mang lai cho chiing sy vitng vang nhu nti Tu-di
Bang viéc 1y chung lam diéu kién dé giup d& cho nhimng nguoi
khéc?

Nhimng tdm than nay la co s6 cua bénh tat, tudi gia, va su chét
Nhimg ai co pham céch tot va long tir bi

Khién cho chung trong ting khoanh khéc

Lam nén tang thing tién hanh phtc cta tha nhan.

Do1i an lac tranh khoi tdm duyén khong an lac

Do boi ngon dén cuia gido phép t6i thuong sang soi
Hay tan dung that tdt an lac nay

Qua hanh dong cua mdt nguoi thuong tri.

Vi vdy, hidy budc vao Dai thura voi suy nghi: “ngay dém, toi s€
ludn rng xr nhu mot hanh gid thuong can, tan dung tdt than nay,
von 1a mot noi tra ngu cua bénh tat, mot co s¢ cua cac dau khd,
ctia tudi gia va diéu tuwong tu, cling nhu n6 vén thiéu viing chic tia
nhu cdy chubi hay bong bong nudc”.

Van: T lac bat dau, vi dao su nén hudng dan dé tu qua céc tu tap
cua mot hanh gid thuong can. [90] Pau 1a cong dung cia sy rén

1BA223 Madhyamaka-hrdaya-karikg, P5255: 3.4.2-4.
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luyén theo nhitng 19 trinh dugc chia sé voi nhitng hanh gia c6 kha
nang gioi han va trung binh?

Dap: Ren luyén theo céc 19 trinh dugc chia sé vdi hai loai nguoi
nay la mot diéu kién tién quyét cho su phat trién 1 trinh cua mot
hanh gia thugng can. Toi s& gidi thich cach diéu nay 1a nhu thé.

b) Vi sao cac dé tir dwge huéng din qua nhirng giai doan nhw
vay

Viéc vi sao cac dé tir dugc huéng dan qua nhiing giai doan nhu
vay duoc dién giai vé cac mat nguyén nhan that sy va muc dich.

i) Nguyén nhan that sy

DPuong vao Dai thura chi c6 tim Bo-dé vo thuong. Mot khi diéu
nay phat sinh trong dong tim thirc ctia quy vi thi nhu duoc dé cap
trong tic pham Nhdp Bo-dé Hanh Ludn cia ngai Tich Thién:'

Khi chung sinh v6 vong,
Bi tréi trong nguc tu
Luan hdi bao dau khd
Phat khoi tam Bo-dé

Ho s€ dugc goi 1a

“con cua dfing Thién Thé” 2
Va that dang ton vinh

1Y trong hai cau thd cudi ctia doan k& ndy khong thdy trinh bay trong ban
Anh ngir ma ching dugc thay bang dau ..., nhunhg lai cd thdy trich dan
trong ban chu gidi clia Sopa Rinpoche nén ching t6i thay thé cac cac dau
chdm nay cho r0. Steps on the Paht to Enlightenment. P248. Voll.
Lhundub Sopa. Wisdom. 2004.

con cla dang Chién Thang”, “con Phat”, “con cla dang Thién Thé
v.v... chi dén cac Bo-tat da tho gidi va dugc xem nhu trong gia dinh con
Phat. Chif Han-viét ban dau la “Phat t” nhung vé sau, chir nay da bi mé
rong v& mat ndi ham béat k& Ia cho ngudi c6 Bo-tat gidi hay khéng. Cho
nén tlr "Phét ti” cd thé gay hiéu nham du khdng sai vé cach viét.

n
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Trong chu thién, nhan gidi.'

Vi thé, nhitng ching sinh nay budc vao Dai thira dugc dit tén 1a
“nhimg dira con cua bac Piéu Ngu” hay “nhing vi Bo-tat”. Néu ho
hiy hoai tam B6-dé ctia minh, ho s& tu truc xuit ban than ra khoi
doan thé nhimg hanh gia tu tip Pai thira.

Do d6, nhirng nguoi udc mong bude vao Dai thira phai phat trién
tam Bo dé nay bang cach thuc hién nhiéu dang nd lyc. Nhitng ban
van toi cao day vé nhiing giai doan ciia 19 trinh Bo-tat dao, cac tac
pham Bo-tat Hoc Ludn va Nhip Bo-dé Hanh Lugn cua ngai Tich
Thién, dé cap dén phuong phap phat trién tam Bo- de ay. Céc tac
pham d6 noi rang trudc tién quy vi can thién quan Ve nhiing ich loi
cua n6. Sau do, quy vi lam manh mé ndi han hoan vé nhitng 1o1i lac
nay tir tn day long ctia minh. Piéu ndy phai dong hanh véi viée
thyc hanh bay hanh nguyén {Ph6 Hién} cing véi sy thuc hanh quy
y.

Néu quy vi viét co dong lai nhimng loi ich dugc d& cap theo cach
nay, thi chiing bao gdm hai phan: tam thoi va rét rao. Phan dau tién
lai gdm hai khia canh nita: khong roi vao nhiing canh gi6i khén
khé va duogc tai sinh trong nhitng canh gidi hanh phtc. Piéu do
nghia 14, m{t khi phat tam Bo-dé, quy vi s€ loai bd dugc nhiéu
nguyén nhan tich liy tir truéc cho nhimng sy tai sinh dau khd, va
quy vi cham dirt sy tich lity lién tuc vé chiing trong twong lai. Quy
vi cling tang truéong manh mé€ nhiing nguyén nhan da tich Iy tr
trude cho nhitng su tai sinh hanh phiic boi ching dwoc thim nhuan
tam Bo-dé nay. Hon nita, boi quy vi duoc tam Bo-dé ‘nay thuc day,
nén nhimg nhan ma quy vi gay tao lai s€ 1a khoog thé nao can kiét.
[91] Nuong tua tam Bo-dé nay, quy vi s& d& dang dat dén nhiing
muc tiéu cudi cung, su gidi thoat va toan giac.

Ngay tir lac bat dau, quy vi phai o udc vong chan thanh mong cau
dé dat dén nhitng loi ich tdi hau va tam thoi nay. Néu khong co

1BA224 BCA: 1.9a-c; P5272: 245.2.3-4.
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diéu do, quy vi c6 thé néi rang: “T6i s& nd luc phat trién tim Bo-dé
nay” vi nhimng loi ich von sinh khoi tir viéc phat trién tam Bd-de,
nhung d6 s& chi 14 nhiing 16i néi sudng. Sy rong tuéch cua 1oi
tuyén bd ndy rat rd rang mot khi quy vi kiém chtng lai tdm thuc
cua minh.

Vi thé, trude tién quy vi phai rén luyén trong tu tudng chung cho
nhitng c4 nhan c6 kha ning gidi han va trung binh nham phét trién
mot niém ude ao dat duge hai loi ich, trang thai cao [la ngudi hodc
troi] va diéu tbt lanh chic chin [sy giai thoat hay su toan giac].
Sau khi phat trién duoc diéu udc nhu vdy, quy vi nudi dudng tim
Bo-d¢, 1a thai do gitip sinh khoi nhimg loi ich 4y. Khi lam diéu
ndy, quy vi phai phat trién 10ng dai tir bi vén 1a nén tang cho thai
d6 nay. Noi cach khac, khi quy vi quan chiéu rang minh da lang
thang trong luén hdi, bi mat di hanh phtic va bi ndi dau khd hanh
ha nhu thé nao, thi nhitng soi 16ng trén ngudi quy vi phai nén dung
dung 1én. Néu khong c6 sy trai nghiém ndy, quy vi s& ching thé tro
nén bat nhan véi sy dau khd ciia nhimg ching sinh khac khi ho
phai chiu dung va bi tudc di hanh phuc boi ho lang thang trong
ludn hdi. Trong tac phdm Nhdp Bo-dé Hanh Ludn:'

Nhiing ai chua nghi tudng
Pén mot thai dé nhu Véy
Cho loi ich riéng ho;

Thi ngay ca trong mo
Lam sao khai dugce no
Cho hanh phtic tha nhan?

Do viy, trong bdi canh ngudi c¢6 kha ning gidi han, quy vi quan
chiéu cach ma minh bi him hai trong nhimng canh giéi khén cung
dén nhu thé nao. Trong bdi canh cta hanh gia c6 kha ning trung
binh, quy vi quan chiéu theo phuong cach rang tham chi & trang

'BA225 Ibid.: 1.24; P5272: 245.3.6-7.
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thai cao, thi cling c6 dau khd va khong co dugc hy lac an tinh. Sau
do, quy vi thuc day su phat trién tinh yéu thuong va long tir bi
bang cach nudi dudng sy ddng cam voi cac ching sinh, nhimg
ngudi quy vi xem 1a gan giii véi minh. Tir ddy quy vi s& phat tim
Bo-dé. Vi thé, sy rén luyén suy nghi chung véi nhimg nguoi co
kha nang gidi han va trung binh la phuong phap phat khoi mot tam
Bo-dé chan that; do khong phai la mét 10 trinh riéng bi¢t nao ma vi
dao su dan dit quy vi theo.

Twong tmg theo d6, quy vi thuc hién nhiéu phwong cach khac nhau
dé thanh tinh héa ban than khoi su bat thién va tich lily cong duc
nho sir dung nhitng tu tdp dé phat trién duoc ca thai do chia sé véi
nhiing hanh gia c6 kha ning giéi han 1an thai do chia sé voi nhitng
hanh gia c6 kha nang trung binh. Cac vi du 1a viéc quy y va viéc
suy nghi vé nghiép va nghiép béo. [192] Hay hiéu rang nhitng diéu
nay cling giup quy vi phat tam Bo-d¢, boi chung phu hop v6i bay
hanh nguyén Ph6 Hién hodc véi tu tip quy y, von la nhitng phuong
phap rén luyén dong vai tro tién quyét cho tim Bo-dé trong bdi
canh cua nhiing tu tdp danh cho hanh gia thugng can.

O diém nay, vi dao sy trinh bay chi tiét mot cach xuyén sudt vé
nhirng phuong cach ma trong do, cac rén luy¢n cua nhiing hanh gia
c6 kha nang gidi han va trung binh dong vai tro nhu cac thanh
phan cho su phat tim B6-dé vé thuong. Hon nita, quy vi, nguoi dé
ttr, s& dat dén tri thire chic chin vé diéu nay. Sau do, bat ¢t khi nao
quy vi duy tri thién, diéu t6i quan trong 1a quy vi gitr viing hiéu
biét nay trong tam va rén luyén nhimg gido phap nay nhu la cac
thanh phan cho su phat trién tam B6-dé cua quy vi. Néu khong, 10
trinh cua hanh gid thugng cdn va nhiing 19 trinh ctia nhitng hanh
gia c6 kha nang gidi han va trung binh s€ bi tach bi¢t va khong lién
quan. Va boi quy vi s& khong dat tri thirc chic chan vé tim Bo-dé
nao ca cho dén khi quy vi dat dén 10 trinh that sy cta hanh gia
thuong cin, nén viéc thiéu rén luyén trong nhiing chu dé nay, nhu
1a nhimg phan cua sy phat trlen tam Bo-dé cua quy vi, s& khién
ngan trd quy vi khong phat trién dugc tim Bo-dé dy, hoic, trong
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khi quy vi thiéu su rén luyén nay, s& khién cho quy vi léch khoi
muc tiéu to 16n ctia ban than vé viéc phat tim Bd-dé dy. Do do, hiy
luu ¥ k§ & diém nay.

Theo phuong cach nay, hay rén luyén theo cac 10 trinh ctia nhiing
hanh gia c6 kha niang gidi han va trung binh va rén luyén tot nhiing
diéu duoc dién giai trong bdi canh danh cho hanh gia thuong can.
Sau d0, bang tat ca kha nang t6t nhat, hiy phat khoi mot tam Bo-dé
chan that trong dong tim thtc ctia minh. Tiép theo, dé tinh than
nay tré' nén 6n dinh, hay tién hanh mot sy tu tap dic biét vé quy y
va sau d6 thuc hién nghi 1¢ vé su phat tam B6-dé manh mé. Sau
khi quy vi da tiép nhan tinh than nguyén udc {Bo-dé tim nguyén}
manh mé nay qua nghi 1&, quy vi phai n6 luc hoc hoi cac gidi lut
ctia n6. Tiép dén, hiy phat trién sy wéc ao ménh liét dé hoc hoi
nhirng hanh Bé-tat, nhu sau Ba-la-mat-da va bén cach thu nhan dé
tr. Mot khi su uwéc ao ndy sinh khoi tur tén day long quy vi, hay
kién dinh ap dung 15i thé nguyén thanh tinh vé xtc tién Bo-dé tim
{Bo dé tam hanh}. Sau d6, voi su dén than, hay tranh bi nhiing vi
pham can ban lam cAu nhiém. Hay nd lyc dé ngay ca _nhimg su 6
ué nho nhoi va trung binh hodc sy gy tao nhiing 16i 1am ciing
khong lam quy vi 6 nhiém. Ngay ca néu quy vi bi 6 nhiém, hay
lam thanh tinh ban than mot cach triét dé bang cach sira doi nhing
su vi pham nhu dugc chi day trong kinh.

Tiép theo, hdy rén luyén bao quat vé sau Ba-la-mat-da. Mot cach
cu thé, hiy rén luyén that tot vé binh 6n thién — cbt 1561 cta dinh —
dé 1am cho tam thirc ctia quy vi c6 kha nang dwoc dit 1én mot dbi
tugng thién thién duc, theo sy wdc mong cia quy vi. [93] Tac
pham Bo dé Pao bang Ludn cua Truong 130" noi rang quy vi nén
phat trién dinh tir thién nham sinh khoi nhing tri kién siéu viét.
Ngai dan ra mot vi du don gian. Trong nhing tinh hudng khac,
Ngai n6i rang quy vi nén phét trién dinh lyc nham sinh khéi tué
gidc. Vi vay, dat dugc dinh chu yéu nham muc tiéu cho tué. Sau

1BA226 Bodhi-patha-pradipa, P5343: 21.2.6-7.
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d06, dé cat bo nhiing troi budc ctia quan niém vé hai ban ngi {nhan
v6 nga (tib. ﬂ:‘aﬂ'ﬁﬂlﬁ'&ﬁ) va phap vo nga (tib. 5&'@(}54}'&5)}, hay lap
mot xac dinh triét 1y vé ¥ nghia cua tanh Khong, tic 13 su vo nga.
Sau khi duy tri mot phuong phap thién khong sai sot, hiy dat dén
su thu sudt, tirc 1a trai tim cua tri tug.

Theo do, tac pham Bo-dé Pao Dang Ludn Thich cua ngai Atisa' dé
cip rang, ngoai trir nhitng tu tip vé dinh va tug, tat ca nhiing su tu
tap trong mirc do gidi luat va bao gdm viéc rén luyén cac gidi luat
ciia BO-dé tdm hanh s& ciu thanh viéc rén luyén gidi luat. Pinh 1a
viéc rén luyén vé su tap trung hodc vi¢c rén tdm. Tué 1a viéc rén
luyén vé tri tué. Hon nixa, tit ca nhirng tu tap trong miac dé dinh tr
thién va bao gdm dinh tir thién c4u thanh nén nhan tb cua sy giac
ngd duoc goi la phuong tién, tic 1a sy tich iy cong duc, nhitng
dao phap phu thudc vao cac chan 1y ude 1é {tuc dé}, hay con duoc
goi la nhing giai doan cua 16 trinh bao quat. Sy phat trién cua ba
loai tri tué thau sudt’ cdu tric nén nhan t6 cua su gidc ngd duoc

1BA227 Bohdi-mérga-pradipa-pafjika-nama, P5344, vol. 103.

%Ba loai tri hué hay tam minh (chn. =%5) nay dudc giai thich trong Gido
Phdp Vé Pai Bit-nhd Ba-la-mat-da, bao gébm (1) tri hué thau hiéu khia
canh phd dung clia cac phdp. Day la loai tri hué cia Thanh Van thira va
Duyén Giac thira thay biét dugc chan ly vé ban chat khong cd hitu khong
that 6 clia cic hién tugng {cac phap}, (2) Tri hué thau hiéu vé cac 16 trinh
khac nhau dén giac ngd. Chu Bo-tat cd loai tri hué nay von khién ho thay
biét vé khia canh dac thu vé su’ ton tai hay chan ly vé su’ ton tai tam bg,
cling nhu' la nhiéu 10 trinh khac nhau dén giac ngd, nén theo dé ho cd tbé’
cliu dd cac ching sinh khéc, (3) tri hué hiéu biét ca khia canh phé dung lan
khia canh ddc thlu clia cac phap. Pay la tri hué Phat hay Phét tri. Phét tri
von nhan thirc ca hai khia canh nay cla toan thé cdc phdp con goi Trung
Pao, cling nhu' nhan thdc vé nhiéu 10 trinh dén giac ngd khac nhau. Tuy
nhién, theo nhu giai thich clia Sopa Rinpoche thi co vé nhu’ ngai Sopa am
chi d6 chinh la Tam V6 Lau Hoc (giGi dinh va tu€). Xem thém chi tiét trong
chu thich ké.
three kinds of wisdom. The Soka Gakkai Dictionary of Buddhism. Truy cap
12/02/2012.
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goi 1a tri tug, sy tich lay tri tug, v6n phy thudc vao nhimg chan ly
t61 hau {chan dél, hay con goi la nhiing giai doan cua 19 trinh uyén
tham. Vi thé, hiy biét that chic chin vé trinh tu cua ching, vé su
that rang chung 12 mot danh muc toan dién, va rang quy vi khong
thé dat dén su giac ngd chi bang phuong tién hay tri tu¢ don thuan.
bay la cach ma nhirng chu ngong hoang gia, nhitng dira con cua
bac Diu ngy, tc nhiing ké dang trén con dudng ra dai dwong
ménh mong nhiing phém hanh diéu hao cua mdt vi Phét, sai doi
canh cua ching va bay 1én. Mt canh la nhiing chan 1y quy uéc —
tat ca nhitng nhan t vé phuong tién, 16 trinh bao quat. Mot canh
kia, dua vao nhitng chan ly tuyét dbi, dang hiéu biét 15 ca thuc tai
14n v6 nga. Tuy nhién, ching khong thé chi sir dung mot phan don
1¢ cua 16 trinh, hay bay 1én nhu cha chim gy mot canh.' Nhu tac
pham Nhdp Trung Qudn Ludn Thich cia ngai Nguyét Xung dé
cap:

Dang do6i canh tréng va rOng cua thuc tai va udc 1§,
Nhing chi ngong hoang gia, hd tong bdi dan chung sinh,
Bay trén nhirng ngon gi6é duc hanh dé dat dén vo thugng

<http://www.sgilibrary.org/search_dict.php?id=2343>.

Trong chu giai dén ba doan giang lun cudi nay, theo giai thich cla Sopa
Rinpoche thi tu tap sau Ba-la-méat-da tuong (ng véi Tam vo lau hoc (gidi-
dinh-tué) nhu sau: bon Ba-la-mat-da dau la gidj, Ba-la-méat-da thién dinh la
dinh va Tri hué Ba-la-méat-da 1a twé Viéc tu tp dé dat gidc ngd duoc so
sanh nhu hai canh chim bay dén thanh tuu, khdng cd ca hai thi khéng thé
dat giac ngd. Canh chim thir nhat la phuong tién bao gom tat ca cac tu tap
tlr dau cho dén nhat tam dinh, dugc xem la khia canh tich Ity cong dic va
dugc chl trong nhu la chan ly udc I€ (tuc d€). Canh chim con lai la tat ca
cac loai tu tp dé€ dat dén su’ chiing ngd truc ti€p vé ban chéat that su’ clia
con ngudi (ban nga ngudi) va cac phap cling nhu la chinh tri tué nay. Cac
tu tap nay dugc xem la su” huan tap vé tri hué va dugc chi trong nhu la
chan ly t6i hau (chén dé).

Steps on the Path to Enlightenment. Vol1. P292. Lhundub Sopa. 2004.

’BA228 Madhyamakavatara-nama: 6.226; P5262:106.2.4-5.
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Trén bo xa, nhiing phém hanh Phét l6n tya dai duong. [94]

Sau khi quy vi rén luyén tdm thirc bang 16 trinh thong thuong, quy
vi chic chan phai budc vao con duong mat cha bsi vi khi thuc
hién, quy vi s& nhanh chong hoan thanh hai sy tich lay. Néu quy Vi
khong thé tu tap xa hon 16 trinh thong thuong, hoac khong mudn
lam diéu d6 do thién hudng cia quy vi thira ké tir nhimg kiép trudc
qua yéu, vdy thi chi can cai thién trén timg giai doan ndy cua 10
trinh.

Quy vi duoc chi day ring tit ca cac thira noi chung va mat cha
thira néi riéng nuong tua vao vi dao su déu rat cdt yéu. Boi thé,
mot khi budc vao con duong chan ngdén, quy vi nén lam theo
nhiing su giai thich vé& mat chu, va tu tap mot phap moén dua vao vi
dao su tham chi con chuyén sau hon nhiing gi t6i dién giai trudc
day. Sau d6, hiy lam cho tam thirc quy vi tré nén chin mudi véi
nhirng quan danh dén tir nhitng ngudn Mat thira thanh tinh, tri giit
mot cach dung dan voi ngay ca sy rui ro cho tinh mang cta quy vi,
vé tat ca nhitng 101 thé va nguyén ma quy vi nhén dugc trong sudt
cac quan danh cta quy vi. Quy vi co thé phat nguyén lai néu minh
bi mdt sy vi pham can ban tac dong, tuy nhién tam thirc quy vi s
bi hu hoai, va s& rat kho khan dé tang truong nhitng pham hanh
diéu hao. Vi thé, hiy nd luc mét cach cu thé dé khong bi nhiing vi
pham cin ban lam hu hong va khong bi nhimg vi pham thir cap
1am 6 nhiém. Ngay ca néu quy vi bi 6 ué boi nhitng diéu nay, hiy
thanh tinh hoa ban than v6i sy sam hdi va kiém ché, vi nhimg sy
thé nguyén 14 nén tang cua 16 trinh.

Tiép do hdy reén luyén theo nhiing 101 huong dan t6t dep vé Du-gia
véi cac biéu tudng (n6i vé nhitng cap d6 Mat thira thap hon), hoic
Du-gia cta giai doan phat khoi (ndi vé Mat thira Du-gia & mirc cao
nhat). Sau khi sy rén luyén nay da viing vang, hiy rén luyén that
t6t vé Du-gia khong biéu tudng (ndi vé nhimg cip do Mat thira
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thdp hon), hodc Du-gia ciia giai doan hoan man (n6i vé Mat thira
Du-gia & muc cao nhat)."

Tac phdm Bo-dé Pao Pdng Ludn trinh by phan chinh yéu cua 16
trinh nhu vay; nhitng giai doan cta 19 trinh ciing huéng dan quy vi
theo cach nay. Pai Truong ldo ciing di gido huén diéu nay trong
nhitng ban van khac. Tac pham Pai Thira Pao Thanh Tuu Phdp
Tép ciia Ngai néi rang:*

Néu nguoi udc mong ching vo thugng Bo-dé,
Vén cao quy bat kha tu luong,

Hay ddc 1ong tu tap va thanh tyu tim Bo-dé,
Bai sy giac ngd phu thude vao tu tap. [95]

Boi than thé an lac va thuan duyén toan hao nay
That kho long dat duoc, va mot khi nhan dugc
S& rat kho ma s hitu lai 1an sau,

Hay khién né day y nghia nhd nd Iyc tu tap.

Va tac phdm bBai Thira Dao Thanh Twu Phdp Hang Huédng Tdp
ctia Ngai noi rang:’

Khi mét co duyén sinh khoi
Cho nhiing pham nhan trén khoi nguc tu,
Ho bé chay khéi noi ay,

Du-gia vdi biéu tudng la loai thién ma trong d6 hanh gia quéan tudng su
trinh hién cia moét bon tdn hay mét gidc thé va mat chid trong muc
tiéu thanh tuu sic thdn Phéat, loai thién nay khdng lién hé dén hiéu
biét vé tinh Khong. Loai thién Ién tinh Khdng trong dé nham dat dén truc
chiing tinh Khéng dudc goi 1a Du-gia khong cd bién tuéng. Xem thém
chuyén vé cht dé nay: Yoga Tantra: Paths to Magical Feats. Dalai Lama,
Tsongkhapa and Jeffrey Hopkins. Snow Lion. 2005.

2BA229 Mahayana-patha-sadhana-samgraha, P5352:51.5.23.

3BA230 Mahéyana-patha-sadhana-varma-samgraha, P5351:50.3.3-5.
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Bd&1 muc tiéu ho khong nhu nhitng thudng nhan.

Ciing thé khi co duyén sinh khoi

DPé vuot qua bién céa luan hoi,

Nguoi trdi 1én ra khoi chdn luan hoi,

B&i1 muyc tiéu nguoi khong nhu nhiing ké khéc.

Tuong tur:!

Hanh Bo-tat gi6i bang cach tri theo

Tu tap quy y, gitr gidi cao hon,

Va nén tang B6-dé tam nguyén méanh liét,

Hiy tu tdp dung dén, theo cic giai doan, bang ning lyc cua
nguoi,

T4t ca nhitng Bo-tat hanh —

Sau Ba-la-mat-da va tuong tu.

Hon nita:?

Nuoi dudng tri hu¢ tdm va phuong tién —
Tri hu¢ dinh lyc, va hop nhat ching.

Ngoai ra, tic pham Bjnh Tdp Phdm cia Bodhihadra {Giac Hién}
dé cap rang:’

Dau tién, hiy viing vang tam Bo-dé toan hao cua nguoi,
Sinh khéi tir strc manh tir bi.

Dimng tham chap tan hudng nhitng ngudn vui trong luan hoi,
Va quay lung ding bam lay chiing.

1BA231 Ibid., P5351: 50.4.8-50.5.2.
2BA232 Ibid., P5351: 51.3.5-6.
3BA233 Samadhi-sambhara-parivarta, P3288: 257.5.2-5.
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Dugc ban nhiing bao vat toan hao nhu niém tin,
Hay ton kinh dao su ctia nguoi, nguoi ngang hang dtrc Phat.

V61 nhiing 101 nguyén dao su da day,

Hay tinh tan trong thién.

Nhan qua long tir ctia thay

Su ban tang nhitng quan danh, ca binh cam 16 va mat ngi.

Lam thanh tinh than, khau, va y,

Nhitng hanh gia nhu vay thich hop dé ching ngo.
Bing viéc hoan thanh nhing sy tich tap

Sinh khoi tir dinh chi,

Ho s€ chong dat sy ching ngd vo thuong.

Do 1a con duong cua mat chu.

ii) Muc dich

Védn: Néu nhing giao phap danh cho nhiing hanh gia c6 kha ning
gi6i han va trung binh 1a cic diéu kién tién quyét cho hanh gia
thuong can, ching c6 1€ cling dugc xem la nhiing giai doan cho 19
trinh cua hanh gia thuong can. [96] Vi sao lai st dung thanh ngir
nay: “cac giai doan cua 19 trinh dugc chia sé voi nhitng hanh gia cé
kha nang gioi han va trung binh™?

Dap: Co6 hai muc dich to 16n cua viéc phan biét ba loai nguoi va
theo d6 hudng dan cac dé tir: (1) diéu d6 danh tan suy doan cho
rang quy vi 14 mot hanh gia thuong cin cho du khong phat trién
nhitng trang thai tdm thuc tuong ty nhu nhitng hanh gia c6 kha
ning gidi han va trung binh, va (2) diéu dé6 mang lai loi ich to 16n
cho nhitng nguoi c6 tam thirc & murc tot nhét, trung binh va thap
nhit. N6 mang loi ich cho ho nhu thé nao? Ngay ca hai loai hanh
gia co kha niang cao hon ciing phai tim cau dia vi cao va su giai
thoat, vi vay khong co gi sai 1am khi gido huin cac dé tir co kha
ning trung binh va cao vé nhitng sy tu tip phat trién nhimg thai do
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cta nhiing hanh gia c¢6 kha nang gidi han va nhiirng hanh gia c6 kha
ning trung binh. Ho s& phat trién duoc nhitng pham hanh diéu hao.
Nhimng hanh gia c6 kha ning gidi han nhat cé thé rén luyén nhiing
su tu tap cao hon, nhung diéu ndy s& dan dén viéc ho tir bé nhan
quan thép hon cuia hg ma lai khong ting trudng Ién dugec mot nhan
quan cao hon, va vi vay ho s€ khong duogc gi cad. Hon nira, co thé
c¢6 nhitng hanh gia nhiéu thién duyén da phat khoi nhiing 16 trinh
cao hon trong nhimg kiép truéc. Néu ho duoc gido huin vé nhiing
16 trinh chia sé véi nhitng hanh gia kha ning thap hon va sau d6
rén luyén ching, thi ho s& nhanh chong ting trudng nhitng pham
hanh di€u hao da phat khoi trudc d6 hodc nhiing phém hanh chua
phat khai tir trude. Vi vy, boi ho da phat khoi nhitng 16 trinh thip
hon, nén ho co6 thé duoc dan dét theo nhitng 10 trinh lan luot cao
hon, va do d6 16 trinh cta chinh ho d3 tu tap trong nhitng kiép
trude s€ khong bi tri hoan.
Tac phdm Chdn Ngon Vuong Van Kinh' dung vi du vé mét tho
kim hoan khéo tay dan dan tinh luyén dwoc mén trang sic dé minh
hoa su can thiét cho viéc huéng dan tam thirc cua dé tir theo cac
giai doan. D¢ than trong tranh sy dai dong, t6i khong trich dan
chung day du & ddy. Vi ho phap Long Tho ciing da huong dan cac
d¢ tur theo nhimg giai doan trong sudt nhing 16 trinh dé dat dén dia
vi cao va sy tot lanh chic chén:?

Ban dau c6 nhiing gido phéap vé trang thai cao;

ROi dén véi nhimng gido phap vé su t6t lanh chic chén.

Boi khi dat dén trang thai cao,

Nguoi dan vuon t6i su tot lanh chic chan.

1BA234 Da-ra-ni Vuong Vén Kinh - gZungs ky/ dbang phyug rgyal pos zhus
pa (Dhararisvara-raja-pariprechd) 1a téc pham Arya Arya-tathagata-maha-
karuna-nirdesa-nama-mahayana-siitra, P814:300.5.4.
’BA235 Raja-parikatha-ratnavall, Ra: 1.3-4; P5658:173.5.7-8.
243



Twong tw, Ton gia Vo Trude ciing ndi rang:'

Hon nita, cac vi Bo-tat huéng nhitng d¢ tor cia ho thanh tyu
nhan t6 dac hanh cua su giac ngd mot cach dung dén va theo
cac giai doan. Dé lam duoc didu nay, ban dau ho dua ra nhiing
gido phap dé danh cho nhimg ching sinh c6 tri tu¢ non tre, yéu
cau ho tu tap theo nhiing huan thi va giai nghia & muc dé dang.
Khi nhén thiy tri tué ctia nhitng chung sinh nay phat trién 1én
kha nang trung binh, cac vi yéu cau ho tu tip nhiing gido phap
va huén thi & muc trung binh, va nhimg su giai nghia trung
binh. [97] Khi nhan thiy tri tu¢ cta nhiing ching sinh nay tro
nén réng ma, cac vi yéu cau ho tu tip nhitng gido phap va huan
thi uyén thdm, va nhimng sy giai nghia vi diéu. Day 1a ludng
hoat dong mang tinh quyét dinh cho hanh phtc cia nhiing
chiing sinh nay.

Ngoai ra, tic pham Hanh Hiép Péng Ludn cua ngai Thanh Thién
mo ta phuong phap trude tién quy vi rén luyén tu duy vé Ba-la-
mét-da thira va sau d6 budc vao mat cha thira. Tac pham ching
minh rang quy vi phai thuc hién diéu nay theo cac giai doan. Sau
d6 diém nay duogc tom tit nhu sau:’

Phuong phap nhing chung sinh khoi dau
Tham gia vao muc tiéu tbi thuong

Dugc dirc Phat toan hao huan thi

Tuong tu timg bic cua cau thang.

Hon nita, tic phdm T3 Bdch Ké Tung® ciing dé cip rang trinh ty
cua con duong la xac dinh:

'Bbh, P5538:186.1.3-6.
2 Carya-melapaka-pradipa, P2668: 295.3.8-295.4.1.
3C4: 8.15; P5246:136.3.2-3.
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Thoat tién, ngung céc viéc that dtrc.
Tlep theo, ngimg sai 1am vé nga.
Cudi cung, dut tat ca ta kién;
Ai hiéu diéu nay 1a bac tinh thong.
Tuong tu, vi da vin dao su Mau Hau da noi r?mg:1

Tyua nhu viéc nhudm vai khong con vét nho:
Trudc tién ho phat trién diéu thién trong tam d¢ tur
Thong qua nhirng ban luan vé bd thi va tuong tu,
Va 10i ho bao dé tir quan tudng vé gido phap.

Vién dan ban vin nay, dai su Nguyét Xing ciing cho réng dao
phap c6 mét trinh ty xac dinh. Vi trinh ty ma chung t6i dung dé
huéng dan nhitng ngudi khac di theo con dudng mot cach rd rang
1a rét thiét yéu cho su tu tap cua ho, hay dat dén su chic chan viing
vang vé phuong phép nay.

Trong tac phdm Nhat Béch Ngid Thap Ké Tung - Sata-pancasatka-natna-
stotra (Mgt tram nam muoi ké xunhg tung): 12.5; P2038. Tac gia la ngai
Ma Minh theo ban Pali.
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Chwong 9: Chanh Niém vé Cai Chét

b. Con dudng that sy dé tan dung cudc sdng an lac va day thuan
duyén
1) Rén luyén tri tué€ trong cac giai doan cua 1§ trinh danh cho
nguoi c6 kha ndng gidi han.
a) Piéu phuc tim thirc cho mot ngudi ¢o it kha ning {cin
co thap}
i) Phat trién trang thai quan chiéu tdm nd lyc tinh tin
cho 1oi ich ctia nhimng kiép séng vi lai.
a’ Chanh niém vé céi chét, quan chiéu rang quy vi
s& khong ton tai 1au trén cudc doi nay.
1> Sai 1am cua viéc khong trau doi chanh niém
vé cai chét
2° Loi ich ciia viéc trau di chanh niém vé céi
chét
3’ Loai chanh niém vé cai chét ma quy vi can
khai trién
4> Phuong phép trau doi chanh niém vé cai chét
a’’ Tu duy rang cai chét lale tat nhién
1’ Hay quan chiéu rang than chét chic
chin s& dén va vi vy diéu d6 1a khong
thé tranh khoi.
2>’ Hay quan chiéu rang doi sdng cua
quy vi khong thé kéo dai va thudng
xuyén suy giam.
3>’ Hay quan chiéu vé cai chét 1a chic
chin ngay ca trong luc quy vi con song
thi cling c6 rat it thi gid cho tu tap ton
giao
b’’ Hiy quan chiéu vé thoi diém bat dinh
clia cai chét
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1”> Quan chiéu vé tudi tho trén thé gian

nay that khong chic chan

2’ Quan chiéu rang cd qua nhleu

nguyén nhan dan dén cai chét va rat it

nguyén nhan danh cho su séng

3> Quan chiéu rfing thoi diém xay ra cai

chét 1a khong chic chin boi vi than thé

con nguol rat mong manh dé hu hoai.

" Quan chiéu rang vao thoi diém dién ra
cai chét, s& khong ai c6 thé hd tro ngoai trir
su tu tap ton gido

1>’ Ban bé s& khong thé hd tro.

2’ Tai san vét chat khong thé hd trg.

3>’ Than thé ctia quy vi ciing khong thé

giup ich.

&

b. Con dwong that sy dé duwoc lgi thé tron ven ciia mdt cude
song an lac va thuin duyén. [98]
Con duong that sy dé dugce loi thé tron ven cua mot cudc séng an
lac va thuén duyén dugc trinh bay trong ba phan:
1. Rén luyén tri tu¢ trong cac giai doan cua 1§ trinh danh cho
hanh gia c6 kha nang gio1 han (chuong 9-16).
2. Reén luyén tri tu¢ trong cac giai doan cua 1o trinh danh cho
hanh gia c6 kha nang trung binh (chuong 17-24).
3. Ren luyén tri tu€ trong cac giai doan cua 19 trinh danh cho
hanh gia c6 kha nang siéu vit
1) Reén luyén tri tu€ trong cac giai doan cua 19 trinh danh cho
hanh gia c6 kha nang gi¢i han
C6 ba phan doan trong phan nay:
1. Su rén luyén that su vé tdm thic cho hanh gia c6 kha ning
gi61 han (Chuong 9-15)
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2. Sy do luong thai d§ danh cho hanh gia c6 kha nang gidi han
(Chuong 16)
3. Loai bo nhiing nhan thuc sai 1am v& thai d6 cua hanh gia co
kha nang gidi han (Chuong 16)
a) Sw rén luyén thit sy vé tim thirc cho hanh gia cé kha ning
gidi han
Su rén luyén nay c6 hai phan:
1. Phat trién trang thai quan chiéu tdm nd luc tinh tan cho loi
ich cuia nhimg kiép song vi lai. (Chwong 9-10)
2. Dua vao nhitng phuong tién dé dat duoc hanh phuc trong
kiép song tiép theo (Chwong 11-15)
i) Phat trién trang thai quan chiéu tAm nd lwc tinh tin cho loi
ich ctiia nhirng klép song vi lai
Diéu nay duoc dién giai trong hai phan:
1. Chanh niém vé cai chét, quan chiéu rang quy vi s& khong ton
tai lau trong cdi doi nay (Chuong 9)
2. Quan chiéu diéu gi s& xay ra trong doi séng twong lai cua
quy vi: hanh phiic hay khd dau cta hai loai sy sbng (Chuong
10)
a’ Chanh niém vé cai chét, quan chiéu rang quy vi sé khong
ton tai lau trong cdi doi nay
Chénh niém vé cai chét bao gdbm bdn phan:
1. Céc sai 1am vi khong trau dbi chanh niém vé cai chét
2. Nhiing ich loi cua viéc trau doi nay
3. Loai chanh niém vé cai chét ma quy vi can phat trién
4. Phuong phap trau doi sy chanh niém vé cai chet
1’ Céc sai lAm vi khong trau doi su quan ni¢m vé cai chét
Nhu da dé cap trong phan trudc, c6 bon sai lam ngan tr¢ quy vi
huéng dén cudc sdng hoan toan an lac: [(1) ldy su bét tinh lam
tinh, (2) 1ay kho lam vui, (3) v6 thuong ma cho 1a thudng con, (4)
v6 ngd ma cho 1a ty ngd]. Thoat dau, chi co quan niém cho su vo
thudong 1a vinh hang chinh 1a con dudng din dén kho dau. Quan
niém nay bao gém hai phan: nghia tho thién va tinh té. Trong hai
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phan trén, tir phan suy nghi tho thién ctia quy vi vé su vo thuong,
hay chinh 1a su chét, thi con dudong din dén dau kho chinh 1a ¥
nghi “T61 s€ khong chét” [99] Tat ca moi ngudi déu biét rang cai
chét cu01 cung roi s& dén. _Tuy vay, voi tung ngay troi qua, ho déu
cho rang “Ngay mai t6i van chua chét déu, ngay mai to1 van chua
chét dau” va ho gin chit suy nghi ndy cho dén phat gidy dién ra
cai chét. Néu thai 6 nay che mo Iy tri va quy vi khong tim phuong
thuoc ctru chira cho tam thire, quy vi s€ tiép tuc nghi rang quy vi
ton tai mai trén cudc doi nay. Tiép theo, khi quy vi van con thai do
ndy, quy vi s& tiép tuc suy nghi don thuan vé cach dat duoc hanh
phiic va tranh dau kho chi cho kiép sdng nay “Toi can didu nay va
diéu kia”. Quy vi s€ khong tinh tan tu tap ton gido boi I& quy vi
khong nghi vé nhimng diéu quan trong vo cung, nhu vé nhiing klep
song tuong lai, su giai thoat, va nhat thiét tri {toan giac}. Du rang
quy vi c6 thé tinh co tham gia hoc hoi sy quan chiéu, thlen dinh,
v.v..., thi diéu d6 chi phuc vu cho muc dich cta kiép song nay, va
bat cu pham hanh nao quy vi tao ra ciing chi c6 nang luc yéu 6t.
Hon ntra, boi vi sy thyc tap cua quy vi bao gom ca nhiing vi¢c sai
trai, toi 16i va su vi  pham, s& rat hiém dé viéc thyc tap phém hanh
nay khong bi tron 1an véi nguyén nhan dan dén su tai sinh day dau
khé. Tham chi néu quy vi cd ging thyc tap dé huéng dén nhiing
kiép sdng tuong lai thi quy vi ciing khong thé tranh duoc tri hodn
do luoi biéng v6i suy nghi “Cudi clng t6i ciing s& lam thoi”. Bang
viéc ti€u phi thoi gian cho nhiing sy xao lang nhu ngu nghé, tho o,
nhiing cudc tdn gau v6 nghia, an uong, quy vi s¢ khong dat dugce
thanh qua thich dang, vi chi c¢6 nhiing no lyc tinh tan mai vuon dén
duoc thanh qua ay.

Do d6, néu quy vi bi cam dd bdi mong nghi rang co thé va cudc
song nay s& kéo dai trong mot thoi gian dai, quy vi sé tao ra sy
tham chép to 16n vao vat chat va dich vu phuc vu cho ban than.
Nhu thé bi cuén vao dong song, quy vi s& dam chim vao su thu
nghich hudng dén nhimg diéu d3 can tr& quy vi, hay nhitng diéu
ma quy vi lo ngai rang s€ can tr¢ quy vi c6 dugc nhirng thi vui ma
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quy vi dang bam viu; quy vi s& d3m chim vao ao tudng von thiéu
hiéu biét vé nhing sai trai ctia chung; va hau qua cua ca hai 13, quy
vi s& dam chim vao cac phién ndo cua sy kiéu ngao va a6 ky, cling
nhu nhitng phién nio hé luy tiép theo. Hau qua cua nhimng diéu nay
1a quy vi tiép tuc gdy tao thém nhing viéc bat thién mdi ngay nhur
muoi ac nghiép cua than, khau, ¥, ndm td1 ac ngli nghich, cac hanh
dong x4u khac tiép can voi cac toi ngll nghichl, va sy tur bo nhiing
161 huén thi vi dai, tit ca chung déu c¢6 manh luc hoan toan trong
viéc tao ra sy khdén khod cung cuc ¢ nhiing noi vi du nhu nhiing
gi6i bat hanh. [100] Bang viéc tao khoang cach ngdy cang 16n giira
ban than v6i nhimg phuong phap chita tri - vi cam 16 cta nhiing 16i
huén thi vi dai, quy vi s€ phé huy cudc doi quy vi ra khéi dia vi cao
dep” va nhing diéu tot lanh khac. Rdi thi, cai chét s& mang quy vi
di va ac nghiép s€ dua quy vi dén noi day kho chiu va nong buc
v6i sy dau kho cung cuc va khic nghiét ctia nhimg gidi bat hanh.
Con (311eu gl té hon thé nita khong? Trong tic pham 7Tir Bdch Ké
Tung:

Diéu gi c6 thé nguy hiém hon

Viéc ngt vui nhu thé that no 4m

Trong khi lai ph6 mac cho than chét

La thu linh ba gi61, chi minh hin ma khong c6 bac dao su?

Twong tu, trong tic phim Nhdp Bo-dé Hanh Ludgn®

1BA240 D6 1a ndm loai trong toi k& sau tdi ngli nghich: (1) Loan luan vdi
me minh néu ba ay la mét A-la-han; (2) Giét mot vi Bo-tat; (3) hay giét
mdt vi tdn gid theo 18 trinh thién Tiéu thira; (4) trdm cdp cac tai
nguyén, nguon Igi cla cong dong; va (5) thu han, pha hiy mét ngoi
chlia hay mot bao thap.

’Pia vi cao dep & day chinh la viéc sinh ra lam ngudi hay lam mét vj trdi.

3BA241 C$: 1.1; P5246:131.2.3-5.

*BA242 BCA: 2.34; P5272: 246.3.4.

251



Ta s& phai tir bo tit ca

Nhung boi khong nhan biét diéu nay
Nén ta 3 pham nhiéu 1am 15i

Chi vi loi ich vé ban hay thu

2’ Loi ich ciia viéc trau ddi su hiéu biét vé cai chét

Khi ngudi ta 6 mot it hiéu biét vé 16i hudn thi rang ho s& chét vao
hém nay hodc ngdy mai, ho nhan thiy rang ban bé va nhitng s
hitu vat chit s& khong déng hanh cung ho, va vi vay ho tr bo su
khat vong vé chung. ROi mét cach tu nhién, ho mong mubn tan
dung hitu ich cudc sdng cta con ngudi théng qua dirc hanh vi du
nhu hanh b6 thi. Vi vy, néu quy vi hinh thanh sy hiéu biét dich
thuc vé cai chét, quy vi s€ nhén thay moi nd lyc vt va de dat dén
nhirng diéu trén thé gian nhu vét chat, sy ton kinh va ndi tiéng déu
v06 ich twong ty nhu hanh dong lya trau ma thoi, va do cling 1a can
nguyén cua sy lira di. Tiép do, quy vi s& rdi xa duoc nhitng viée
lam sai trai. Vi sy nd lyc bén bi va tinh tin, quy vi tich liy thién
nghi¢p boi nhiing viéc dirc hanh nhu quy y va duy tri sy ky luat
dao duc. Bing phuong tién ay, quy vi sé mang lai ¥ nghia lau bén
cho nhiing thir von di khong c6 y nghia nhu vay, vi du nhu than thé
nay. Quy vi s& vuon dén mot tu cach cao thuong va huong dan
ngudi khac cung di con dudng nay. Con diéu gi ¥ nghia hon thé
nira khong?

Vi nguyén do 4y, nhiéu vi du duoc sir dung trong kinh tang nham
ca nzg(_)ri su chinh niém vé cai chét. Kinh Pgi Bdt Niét Ban' noi
rang”:

"Theo ban kinh Tang ngit cing tén chuong 3 Phdm Ai Than — rét tiéc
khdng tim thdy day du trong cac ban dich Viét cing phdm nay, tat ca
déu thi€u mat moét cau trong cac mua thu hoach, thi vu gat mua thu
la quan trong nhét.

2 BA243 'Phags pa yongs su mya ngan las das pa chen poli mdo,
P787:147.3.5,147.3.7-8
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Trong tat ca cac mua thu hoach, thi vu gdt mua thu l1a quan
trong nhat. Trong cac dau chan thi ddu chén voi 1a to 16n nhat.
[101] Trong tit ca su hiéu biét thi su hiéu biét vé v6 thuong va
cai chét 1a cao ca nhat boi vi véi diéu éy, nguoi loai bé duoc sy
chép thu, vo minh, va ty nga cua ba gioi.

Twong ty nhu vy, that dang xung tung dé 1a mot cai bha lap tic
dap tan nhitng phién ndo va hanh dong sai trai, dé 1a cira ngd mo ra
cho moi drc hanh va tt lanh, v.v.... Trong tac phém — Tiéu B
Kinh {Udana-varga}':

Hiéu rang than thé tua nhu chiéc binh bang dét sét.

Va tuong ty, hiéu rang cac hién tuong {phap} chi l1a 4o anh,
Nhu vay céc nguoi sé& pha huy dugc tht vii khi hoa tim doc
cua quy ma

Va vuot ra khoi cai nhin cta than chét.

Tuong tur:

Béng cach nhan biét sy 130 hoa, khd so vi bénh tat

Vi co thé chét di ma tam thic roi khoi tir do,

Céc nguoi sé kién quyét tir bo ngdi nha nguc ti ndy,

Trong khi nhiitng pham phu thong thuong khong bao gio budng
duoc su dinh mic.

Tom lai, thoi diém duy nhat dé hoan thanh cac muc dich cua cudc
song 1a ngay bay gio, khi quy vi da dat dén cudc song dac biét day
an lac va thuén duyén. Phan 16n quy vi van tiép tuc séng trong
nhitng giéi dau kho; mot sd it ngudi dén dwoc nhitng ¢di hanh

'BA244 Ud: 18.19; P992: 95.5.7-8.
2BA245 Ibid.: 1.27; P992: 90.1.2-3. Thay vi lus in line 3, Bernhard 1965
doc la jig rten. lib. Jm: 31.60-62; P5650: 58.1.2-6.
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phuc, tuy nhién da s6 ho van & trong tinh trang thiéu sy an lanh. Vi
vy, quy vi s& khong c6 co may thuc tap cac 10i huén thi trong
nhitng tinh hudng nhu thé. Ngay ca khi quy vi & vao hoan canh
thuan loi cho sy thuc tap, thi Iy do quy vi khong thuc tap nhing 101
hudn thi rit ¢6 thé 1a ¥ nghi “Téi s& chwa chét dau”.Do véy, chinh
¥ nghi ring quy vi s& chua chét 1a cin nguyén cua sy sa doa, va
phuong phap chita tri cho didu nay chinh la chanh niém vé céi
chét, nguodn gbc ctia moi diéu thu thing. Bai thé, quy vi khong nén
nghi rang viéc thuc tp nay chi danh cho nhitng nguoi khéng co
duogc 16 huan thi thim diéu Kkhac dé trau ddi trong lac thién. Hay
quy vi ciing khong nén cho rang mic du diéu nay nay co gia tri cho
su thién tap, quy vi chi nén trau ddi nd mét it vao thoi diém bat dau
qué trinh thién dinh boi vi n6 khong thich hop cho tu tap tiép theo.
Trai lai, tur sau tham con tim, quy vi phai kién dinh rang su chanh
niém ay can thiét cho ca tién trinh tir ban dau, trong khi va két thuc
thién, va sau d6 trau d01 diéu d6 trong qua trinh thién. [102]
3’ Loai quan niém vé cai chét ma quy vi cin phat trién
Dbi voi nhitng ai chua hé tu tdp con duong nay thi su so hai cai
chét ty né hién ra nhu mot ndi lo ling rang ho s& phai rdi xa nhimg
nguoi than cua minh, v.v.... Sy bam viu manh m& cua ho chinh la
nguyén nhéan gy ra ndi so niy. Vi thé, dung tlep tuc phat trién
diéu nay ¢ ddy. Vay thi, quy vi nén phat trién diéu gi? D7 nhién,
khong c¢6 b phan nao trén co thé quy vi, cai ma quy vi chiém gir
thong qua nghiép va nhing phién ndo, s& ton tai trudc cai chét.
Nhung, diéu nay co thé 1am quy vi s hii, quy vi khong the ngung
so hai duoc. Tuy nhién, quy vi chi nén e so cai chét néu quy vi
khong dam bao duoc hanh phic cho minh trong nhing klep song
tuong lai bang cach cham dut nhitng nguyén nhan dan dén nhimng
gidi khén kho va gieo nhan cho dia vi cao dep va nhitng diéu t6t
lanh khac. Néu quy vi soi xét ndi s ctia minh vé diéu nay, thi quy
vi hoan toan du ning lyc dé khong phai so hai vao thoi diém dién
ra cai chét bai vi quy vi ¢6 thé lam nhimng viéc dé dam bao hanh
phuc trong twong lai. Néu quy vi khong hanh dong nhing viéc nay,
254



quy vi s& bi ndi hdi tiéc day vo vao thoi diém cai chét dén, mot
cach khai quat, quy vi so hai rang minh s& khong dugc giai thoat
khéi vong luan hoi sinh ti hay mot cach cu thé, quy vi s¢ minh s
bi doa vao canh gi6i dau khd. Kinh Bon Sanh' noi*:

Dt cac nguoi ¢6 gitr nhanh thi cac nguoi cling khong thé ¢ lai.
Diéu gi loi ich ¢ noi d6
Ngoai sy kinh s¢ va hai hung
Vé nhing diéu khong thé thay doi
Vi vay, néu cac nguoi phén tich vé ban chit cta thé gian,
Con ngudi hdi tiée trude cai chét vi ho da pham toi
Va khong tao dugc nhiing dtrc hanh.
Ho lo ling vé nhing dau kho s& dén trong doi song tuong lai
Va ndi so hii cai chét d3 pha mo tim tri cta ho.
Tuy nhién, toi khong hé biét vé bit cir diéu gi t6i dd lam
S& khién t6i héi tiéc,
Va toi da giap ban than quen véi nhitng hanh dong luong thién
Vay thi vi sao mdt nguoi lam theo 101 huén thi lai phai s¢ hai
cai chét?
Trong Tir Bich Ké Tung:®

Nhiing ai thiy chic chan rang,

“Toi s& chét”,

T bo duge ndi sg hii.

Vi vay,

Lam sao ho c6 thé so hii ngay ca khi tir thin dén? [103]

Hay T7uc Sinh Truyén Kinh, Jatakamala con cd tén goi khac la
Bodhisattva Avadanamala.
2BA246 Jm: 31.60-62; P5650: 58.1.2-6.
3BA247 C§: 1.25; P5246:133.3.4-5.
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Do do, khi quy vi lién tuc quan chiéu vé sy vo thuong, quy vi nght
rang “Chéc chan t6i s& som lia xa than thé cua t6i va moi ngudn
khac”, va quy vi cham dut long khat khao da khién minh hy vong
vé viée khong ro1 bo chung. Két qua 1a, quy vi s& khong con noi s¢
hai cai chét gay ra boi su dau budn vé viée 101 bo.
4’ Lam thé nao dé trau doi chanh niém vé cai chét
Tu tap didu nay thong qua ba cin nguyén, chin 1y do, va ba quyét
dinh. Ba can nguyén la:
(1) Chét 1a diéu chic chin
(2) Khong thé biét rd rang vé thoi diém chét
(3) Vao thoi diém dién ra sy chét, khong diéu gi giup ich duoc
ngoai su thuc hanh tu tap ton gido
a>> Quan chiéu rang cai chét 1a diéu chic chin
Su thién vé 18 tit nhién cta cai chét bao gém ba khia canh:
(1) Tir than dit khoat s& dén, va vi vay khong thé né tranh
duoc;
(2) Cudc doi cia quy vi khong thé kéo dai va dan dan suy
giam; va
(3) Khi quy vi con sdng, c6 rat it thoi gian dé thuc hanh tu tap
ton gido
1°° Quan chiéu rang Tir thin (than chét) dit kKhoat s& dén, va
vi viy khong thé né tranh dwoc
Bit ké khi sinh ra quy vi mang than hinh nhu thé nao, thi cai chét
s& dén. Trong Tiéu B Kinh":

Néu tit ca cac vi Phat, cac vi Bich Chi Phat va cac dé tir Thanh
Van,

Péu roi xa than thé ho,

Thi ¢6 thé no6i gi vé than pham phu?

Bét ké quy vi & dau, thi cai chét s& dén. Trong tac pham cing tén':

1BA248 Ud: 1.25; P992: 90.1.1-2. K& nay trich trong ban skt. clia Bernhard.
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Noi sinh sdng nao khong bi cai chét anh hudng —

Mot noi nhu the khong hé ton tai.

Noi 4y khong t6n tai & khong trung, khong ton tai & bién khoi,
Hay khong ton tai ngay khi cac nguoi séng giita ving nai

Su hity hoai do cai chét cta ching sinh dang séng 14 nhu nhau &
bat ky thoi diém nao trong quéa khir hay tuong lai. Trong tac pham
cung tén:

Nguoi khon ngoan hiéu ring

Tat ca nhiing ai d4 sinh ra cling s& mat di,

Roi bo than nay, va di dén cude doi ké tiép

Vi viy, hidy tao nhitng nghiép lanh bang cach tuan theo 10i
hun thi.

Quy vi khong thé thoat khoi cai chét bang viéc trén chay, quy vi
cung khong thé xua dudi cai chét bang nhitng cau than chu. Trong
Gian Vuong Kinh {Kinh Nhu Lai Thi Giao Thing Quan Vuong}*:

Léy vi du, bbn ngon nui vi dai tur bdn hudéng — ran chic, cung
coi, dic rudt, khong thé pha huy, khong thé lam hong, khong
khe nut, vo cung kién cudong va cung hi¢p thanh mot — vuon
thang 1én bau troi va huy hoai trai dat. [104] Tat ca co cay,
than, canh, 14 va tit ca chung sinh, su séng, va sinh vat déu bi
nghlen thanh tro bui. Khi nhirg ngon nui nay dén, thi khong
dé dang dé trén chay nhanh chong, hay xua dudi ching bang
vii lyc, cta cai, nhitng chét liéu ma thuat, Mat cha hay thudc
men. Dai Vuong, ngai ciing vy, bon didu dang s nay dén, va

1BA249 Ibid.: 1.26-27 (1.25-26 Ban clia Bernhard); P992: 90.1.2-3.
2BA250 Arya-rgjavavadaka-nama-mahdyana-sitra, trich dan trong Vaidya
1960b: 114;P887:79.5.4-80.1.2.
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khong dé dang dé trén chay nhanh chéng, hay xua dudi ching
b?mg vi luc, cua cai, nhimg chét liéu ma thuat, Mat cha hay
thuéc men. Bon diéu ay 1a gi? D6 1a tudi gia, bénh tat, cai chét
va su suy tan. Tau Pai Vuong, tudi gia dén va hiy hoai thoi
thanh nién, bénh tat dén va huy hoai stc khoe, sy suy tan dén
va huy hoai tit ca nhitng diéu thu thing, va cai chét dén dé huy
hoai cudc song. That khong dé dang dé tron chay nhanh chéng
khoi chung, hay xua dudi chung bang vil luc, cua cai, hay dap
tat chiing v6i chat liéu, Mat cha hay thudc men.

Ga-ma-pa (Ka-ma-ba) noi rang “Hién gid chiing ta nén sg hii cai
chét. Dén thoi diém dién ra cai chét ching ta khong nén so hii.
Nhung ching ta dang lam nguoc lai — hién tai ching ta khong s¢
chét va dén thoi diém chét chung ta lai ddm mong tay vao nguc
minh”.

2> Quan niém ring cudc doi ciia quy vi khong thé kéo dai va
dan dan suy gidm
Trong Kinh Nhip Thai':

Hién tai, néu chung ta bao v¢ tt co thé dé séng thoai mai, thi
chung ta s€ tho 1au nhat 1a mdt tram ndm hodc hon mot chut.

Vi vay, tudi tho tdi da khong vuot qua con s6 nay. Ngay ca khi co
thé song lau, thi thoi gian dan dén cai chét s& troi qua rat nhanh.
Mot ndm qua di bai nhiu thang, thang qua di boi nhiéu ngay, ngay
qua di boi ban ngay va ban dém, twong tu nhu vay dbi voi binh
minh, v.v... Do d0, it ai trong quy vi dat duoc tudi tho mot trim
nam nhu mong doi, vi hau hét quang doi cia quy vi duong nhu da
két thiic, va nhiing gi con lai khong thé kéo dai hon tham chi trong
mot khoanh khic [105]. Cudc doi lam giam di ngay va dém ma

'BA251 Garbhavakranti-sitra P760:108.4.7-8.
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khong hé c6 khoang dimg. Trong tic phim Nhdp Bo-dé Hanh
Luénlz

Cudc doi nay dan dan mét di

Ca ngay va dém ma khong dung

Khéng gi co thé kéo dai thém.

Vi sao cai chét lai khong dén véi mot ngudi nhu ta?

Hay quéan chiéu didu nay qua nhiéu vi du. Khi dét vai, nguoi dét
chi can sir dung mdt con thoi cho mdi lan dét, tuy vay ho cling
nhanh chéng hoan tat cong viéc. Khi nhiing loai vat nhu con ciru bi
dua dén 10 sat sinh, chiing ngay cang tién gan dén cai chét trong
timg budc di. Nudc bi cudn di boi dong chay manh mé cta song
hay nuéc ¢ thac trén déc nti nhanh chong troi di mat. Tuong tu
nhu nhirng vi du nay, cudc doi quy vi s€ troi qua va mét di nhanh
chong. Giéng nhu khi nhimg nguoi chan gia sic gio gay lua, thi
dan tha nu6i bugc phai theo ho vé nha, vi vay bénh tat va tudi gia
s& dua quy vi dén noi hién dién cta than chét. Bang cach nay, hiy
quan tuéng vé 1 tit nhién cua sy chét tir nhidu vién canh. Trong
Tiéu B6 Kinh*:

Vi nhu khi dét vai

Céc nguoi hoan tit viéc
Do két ting soi vai

Thi doi ngudi ciing thé.
Vi nhu tha giét thit

Tién gan 16 sat sinh

Qua mdi budc ciia minh,
Thi doi nguoi cling thé.
Nhu dong nude chay xiét

1BA252 BCA: 2.40; P5272: 246.3.7-8.
2BA253 Ud: 1.13-17; P992: 89.5.1-4.
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Khong thé dao nguoc,

Thi doi nguoi ciing thé
Khong dao nguogc dugce dau.
Doi khic nghiét, ngian ngui
Va day day kho dau.

N6 that nhanh tan lui

Tua nhu viét trén nude
Bang mét que cui kia.

Tua dan gia suc vé

Nguoi chin dit lua gy,
Bénh tat va tudi gia

Pua nguoi dén than chét.

Hon nita, kinh dién n6i rang nhimg vi Pai Truong ldo di di dén bo
song va thién, day rang chinh dong nudc chay lan tin hitu ich cho
viéc quan tudng vé vo thuong. Trong Phdt Truyén Ky Kinh', sy vo
thuong ciing duoc ndi dén qua nhiéu vi du [106]:

Ba cdi thé gian déu vo thuong tya nhu dng may mua thu.
Su séng chét cua chung sinh tya nhu xem mét vii di¢u.
Dong doi nhu tia chdp gitta bau troi;

Tro61 di that nhanh, tya dong thac dd.

Vi vay, khi su quan chiéu ndi tim mang lai y thire vimg vang vé vo
thuong, hay quan tuong vo thuong bang cach ung dung hiéu biét
cua quy vi v€ nd vao nhleu van dé, boi vi tit ca moi diéu dién ra
xung quanh ta déu day vé vo thuong.

Sau khi lién tuc quan tudng dleu nay, quy vi s€ dat dugc tri thic
ving vang. S& chang ich lgi gi néu quy vi chi quan tudng so sai va
r0i cho rang khong ¢ diéu gi xay ra. Ngai Ga-ma-pa da noi: “Cac

1BA254  Arya-lalita-vistara-nama-mahdyana-sitra  Vaidya  1958:13.70;
P763:195.1.6.
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nguoi cho riang khong c6 gi xay ra khi cac nguoi tu duy vé vo
thudng, nhung cac nguoi di that su quan chiéu vao luc nao? Neu
do la ban ngay, thi cac nguoi thuong xuyén bi phén tan, va néu la
ban dém thi cac nguoi da ngu r6i. Dung noi déi nhu vay!”

Vao cubi cudc doi nay, than chét s& huy hoai quy vi va quy vi s&
budc vao thé gidi tiép theo. Cho dén thoi diém do, s& khong ¢
khoanh khic nao ma cudc doi cta quy vi khong bi suy giam, bat ké
quy vi dang di déu, dao long vong, hay nam xuéng. Vi vay, bét dau
tir thoi diém nhap thai, quy vi khong thé dung lai du chi trong mot
khoanh khac ma ludn ludn tién dén doi sdng tiép theo. Do d6, tham
chi cudc sdng bi can thiép ctia quy vi hoan toan tidu huy trong mot
tién trinh dua dén cai chét ma dan dau 1a nhiing st gia cua bénh tat
va sy ldo hoa. Cho nén, dimg han hoan véi ¥ nghi rang khi con
song, quy vi 6n dinh mot noi va khong di chuyén dén kiép séng
tiép theo. Lay vi du, khi bi roi xuong tir hém nui cao, thi khoang
thoi gian & trong khong trung dén khi roi xuéng mit dat khong dé
chiu chiit nao. Nhu 10i trich dan cuia Nguyét Xung trong tac pham
Tw Bach Ké Tung (cdtuh—éakaza-fikd)lz

Nay nhimg con nguoi anh hung,

bét dau tir dém déu tién

Nhap thai vao thé gidi nay

Nguoi s& di chuyén hang ngay, khong hé tri hodn
DE dén noi Tu than hién dién

Trong tac pham Tir Ngg Pogn Diét Truyén {Truyén Vé Doan Diét
Bén Sai Sot} (Catur-viparyaya-parihara-katha)*:

Li€u nhitng ai tir dinh nlii cao roi xuong?

'BA255 Bodhisattva-yoga-carya-Catuh-sataka-tika P5266: 184.5.2-3.
2BA256 Catur-viparyaya-[pariharaj-kathd P5669: 213.3.2-3. Theo danh
muc P thi tac gia la Matricitra.
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Co thdy ching hanh phuc gitra khoang khong dang huy diét?
Néu ho ludn dudi theo cai chét tir ltc sinh ra, [107]

Lam sao ho c6 thé tim dugc hanh phuc trong khoang thoi gian
ay?

Poan van nay ngu y rang cai chét chac chan s€ nhanh chéng dén
véi quy vi.

3>’ Quan niém vé sw chic chin cia cai chét dén ndi thim chi
khi con song, quy vi ciing ¢6 rit it thoi gian dé thwe hanh tu
tap

Tham chi néu quy vi c6 thé séng tho duoc khoang thoi gian dai
nhat nhu da dién giai ¢ trén, quy vi s& sai 1am khi nghi ring minh
c¢6 nhiéu thoi gian. Hau hét cudc doi ctia quy vi da va dang bi lang
phi. Mot nira quing doi danh cho viéc ngii, va rat nhidu khoang
thoi gian tinh thirc cua quy vi bi hao phi cho nhiing su phan tan tu
tuong. Hon thé nira, khi tudi tre tan phai, thoi diém cho su gia nua
s& dén. Strc manh cua quy vi vé the chét 1an tinh than bj thoai hoa
dén muc ngay ca néu quy vi mudn thuc hanh tu tap, quy vi ciing
khong con du kha nang lam dugc. Vi vay, quy vi chi co mot vai co
hoi 1t 6i dé thyc hanh nhitng 10i giao huén. Kinh Nhap Thai n6i
rang":

Va lai, mot ntra thoi gian cua quang doi mot tram nam danh
cho viéc ngu. Muoi ndm trai qua thoi tho au. Hai muoi nam la
ctia tudi gia. Sy ph1en ndo, than van, ndi dau don vé than xac,
buc doc vé tinh than, va sy lo 4u da chlem hét thoi gian. Hang
tram loai bénh tat khac nhau ciing tiéu ton thoi gian ctia cac
nguoi.

1BA257 Garbhavakranti-sitra P760:108.4.7-8. Dudng nhu Tsongkhapa
dung ban dich khac cho doan nay.
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Trong phém Twr Ngo Poan Diét Truyén {Truyén vé Poan Diét Bén
Sai S6t3"

Trong quing doi mot trim nim nay, ngay ca ngudi tho nhat
ciing két thuc cudc doi trong von ven mot trim nim. Trong sd
d6, khoang thoi gian khoi du cua tudi du tho va két thuc cua
tudi gia 1a hoan toan vo ich. Nhitng diéu nhu nga nghi va bénh
tat lam tiéu huy moi hy vong vé viéc tu tap, khong con thoi
gian cho diéu d6. Vay thi con lai bao nhiéu thoi gian trong
quing doi cia mot chiing sinh dé duoc séng hanh phuc?

Hon nira, Chay-ga-wa néi rang néu trir siu muoi ndm quy vi mat
di cho viéc an mic, ngu nghi, va bénh tat, thi thoi gian con lai quy
vi danh dé thuc hanh nhiing 161 gido huén 1a khong qua nim nam.
Diéu nay c6 nghia 13, nhitng dicu ky diéu ciia cudc doi sé chi con
1a ky &rc vao thoi diém cua cai chét, nhu thé quy vi tinh ddy va nhé
lai nhimg trai nghiém thd vi trong mot gidc mo. Hay suy nghi xem:
“Néu ké thu cua quy vi, cai chét, chic chan s& dén va khong thé
ngan can, thi vi sao t6i lai han hoan trong nhimng 4o tudong vé cudc
doi nay?” [108] Sau d6 hidy quyét tim rang quy vi phai thuc hanh
10i gido huin va danh nhiing su phat nguyén thanh tim dé thyc
hién.

Trong Kinh Bon Sanh {Tiic Sinh Truyén Kinh}*:

Alas, nay nhimng nguoi thé tuc day kho dau,

Ta khong yéu thich nhimng diéu tam bg.

Pén ca doa sen tring 16ng 1iy nay

ROi s& thanh ky rc ma thoi.

Alas, that dang kinh ngac rang ngudi khong biét so,
Khi sdng trong canh giéi nhu thé nay.

1BA258 Catur-viparyaya-[parihdra]-katha P5669: 213.4.2-3.
’BA259 Jm: 32.7-9; P5650: 59.5.7-60.1.2.
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Nguoi vui suéng va hanh dong khong hé lo ling

Du Than chét di khoa kin moi con dudng.

Boi vi ngudi co nhing ké thii day quyén ning,

Hiém nguy va khong thé ngin chin

Do 14 bénh tat, tudi gia va su chét,

Nguoi han phai dén noi kinh khiép trong klep song tiép ké.
Ta tu hoi nguoi chin chan s& vui thich diéu gi trong viéc day?

Twong ty nhu vy, trong tac phdm Ka-nj-sdc Pai Vieong Thi {Thu
Gui Vua Kaniska}(Maha-raja-kaniska-lekha) *:

Su nhan tim ciia Than chét,

Tiéu di€t chung sinh day sirc manh mot cach vo tinh
Khi su tan sat 4y chic chin dén,

Nguoi khon ngoan c6 thanh than gi chang?

Nén, khi ké chién binh khong khoan nhuwong ay
Chua d6t chay chiéc tén bat kha dimg

Ma chiing ta khong thoat n6i

Thi hay tu nd luc cho chinh hanh phuc ctia minh.
Hay quan chiéu theo phuong phép nay.

b’’ Quan ni¢m vé thoi diém khong chic chin cia sy chét

Cai chét chic chin s& dén vao mot thoi diém gilta ngay hém nay
va mot trim ndm sau; nhung quy vi khong chic chin trong khoang
thot gian nay no s& dén vao ngay nao. Vi vay, quy vi chang thé xac
dinh duoc liéu rang hom nay minh s& chét hay khong. Tuy nhién,
quy vi phai thira nhan minh s& chét va nén nghi 1a “Téi s& chét
hém nay”. Boi vi, néu quy vi khong thira nhan minh s& chét va
nghi 1a “Hoém nay t6i s& khong chét”, hay “C6 18 hom nay t6i chua
chét dau”, thi quy vi s& tiép tuc danh nhimg su chuan bi dé ¢ lai

1BA260 Maha-rgja-kaniska-lekha P5411: 221.1.5-7. Tac gia theo danh muc
cua P. la Maticitra.
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cudc doi nay ma khong chuan bi cho klep song t1ep theo ctia minh.
Trong khi do, quy vi s€ bi Tu than bat di, va réi quy vi s& chét
trong sy hdi tiéc. Néu mdi ngay quy vi déu chuan bi cho cai chét,
quy vi s€ thanh tyu dugc nhiéu muc tiéu cho klep song tiép theo.
Vi thé, ngay ca néu hom nay quy vi khong chét thi trong tuong lai
quy vi s& hoan thanh diéu nay rat tot. Néu quy vi chét, thi diéu do
tham chi y nghia hon boi quy vi da thyc hién nhiing viéc minh can
phai lam. [109] Lay vi du, khi chic chin rang ké thu 16n s& dén va
lam hai quy vi nghiém trong véo thoi diém giita hién tai va mot liic
nao d6 trong twong lai, nhung quy vi khong biét no s& dén vao
ngay nao, thi quy vi déu phai can trong timg ngay. Do chinh 1a nhu
the.
Néu quy vi suy nghi timg ngay rang “Hom nay toi s& chét”, hogc it
nhat 13 “C6 thé hom nay toi s& chét” , quy vi s€& hanh dong tat ca
nhitng diéu mang lai loi ich cho kiép song tiép theo ma minh s& di
t61, va quy vi s& khong chuan bi dé ¢ lai cudc doi nay. Néu quy vi
khong tu duy nhu vay, quy vi s€ nhan thy minh dang ¢ tai kiép
song nay, va quy vi tich trir moi thir cho cude song hién tai thay vi
vi sy loi lac cho kiép sdng tiép theo. Vi nhu khi dy dinh & lai noi
nao do trong khoang thoi gian dai thi quy vi s¢ danh nhiéu su
chuin bj dé ¢ lai d6. Néu quy vi nghi rang quy vi s& khong ¢ noi
d6, ma di d¢én chd khac, quy vi s& chuan bi dé roi khoi. Vi thé, mdi
ngay quy vi phai tang truéng nhan thire rang cai chét 1a didu nhét
dinh s& dén bang cach sau.
1’ Quan niém rang klep song trong thé giéi nay (Jambudvipa
{Diém Phu De}) that bap bénh
No6i chung, tudi tho & Bic Cau Lu Chau la kha rd rang. Du ¢ cac
chau khac bén canh Diém Phu Pé va Bic Cau Lu Chéau, khong hé
¢ su chic chin réng liéu mot ngudi co thé hoan thanh tron ven
kiép séng ciia chinh minh hay khong, nhung phan nhiéu c6 mot
tudi tho xac dinh. Tudi tho & ¢bi Diém Phu Dé vo cung bat dinh,
vao khoang tir khdi dau ngin khong thé do dac duoc, cho dén do
dai t6i da cudi cung 1a mudi nam. Xa hon, quy vi c6 thé nhan thiy
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ring khong co gi chic chin vé viéc cai chét s& dén vao tudi thanh
nién, tudi gia hay vao khoang gitra. Cung trong ngudn cam hing
ay, tac pham Vi Diéu Phdp Bdu Ludn noi rang":

Tudi tho noi day that bat dinh:
Vao luc két thuc chu trinh, nd 1a mudi nam;
Vao luc khoi dau, khong thé do duoc.

Trong tac phdm Tiéu Bg Kinh*:

Trong s6 chung sinh ma ta gap budi sang
Chiéu dén ta khong con thdy mot vai ngudi
Trong s6 chung sinh ma ta gip budi chidu nay
Sém mai vai nguoi ta khong con thiy nira

Tuong tu:

Khi rat nhiéu dan 6ng va phu nit
Va ngay cé nhiing thanh nién qua doi,
Lam sao ngudi tu tin dé noi,
“Ngudi dy con qua tré dé chét di”?
Mot sb nguoi chét trong bung me,
Mot vai ngudi chét moi dé ra
S6 kia chét & ltra biét truon
S6 nita chét khi vira biét chay.
Mot sb da gia, mot vai tré
S6 tudi thanh nién, sb tudi choi
Péu phai ra di timg ké mot,
Tuya tréi chin kia phai rung roi. [110]

1BA261 AK: 3.78cd; P5590:120.2.5.
2BA262 Ud: 1.7-10; P992: 89.4.6-8.
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Hay ghi nhé nhitng truong hop khi quy vi ching kién hodc nghe
tin vé cac vi dao su hay ban be da dén doan cudi cua kiép séng
nhung lai ra di ma chua hoan thanh dugc nhitng dy dinh, hay dot
ngdt qua do1 boi cac nguyén do ndi tai hoac ngoai canh. Hay nhéan
thirc vé cai chét, ngdm nghi va ngim nghi rang: “Minh ciing phai
1 thudc vao céi chét nhu thé thoi”.

2> Quan chiéu ring nguyén nhin cia cai chét thi vo cling va
nguyén nhan cho su séng thit it 6i

Nhiéu chuing sinh hiru tinh va nhiing vat vo tri da lam tdn hai cudc
séng nay. Hay nghi sdu sic vé nhiéu loai ton thuong do con nguoi
va ma quy gdy ra; bao nhicu loai vat nguy hiém gay t6n hai dén su
sdng va tay chan; va tuong tu, nhiing diéu tai hai that 16n xay ra
boi nhing chimg bénh bén trong va cac yeu tb ngoai canh. Hon
nita, co thé ctia quy vi dugc ciu thanh tir bon yéu té - dat, nuac,
ltra va gi6 — va ngay ca chung s& gay nguy hiém cho nhau néu bi
mét can bang. Khi mot yéu té nao d6 du thira va cac yéu td kia
thiéu hut thi bénh tat phat sinh, va cu¢c doi cua quy vi bi cudp di.
Do vy, khi nhiing diéu nguy hiém c6 mit bén trong quy vi thi co
thé va cudc sdng sé khong dugc an toan. Trong nguéon cam hing
nay, Kinh Pai Bdt Niét Ban':

Y niém vé& cai chét 1a nhing ké thu dang ghét d6 luon vay
quanh cudc doi nay, huy hoai cudc song trong tung khoanh

khic. Khong diéu gi co thé kéo dai tudi tho ctia cac nguoi.

Tuong tu, trong tic pham Bdo Hanh Viwong Chinh Ludn {Trang
Hoa Quy Bau} cua Long Tho®:

Céc nguoi dung gitra nhitng nguyén nhan cuia cai chét

'BA262 Ud: 1.7-10; P992: 89.4.6-8.
’BA263 R3ja-parikatha-[malajratnavali (Ra): 4.17; P5658,179.5.2.
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Nhu ngon dén hiu hit ding giita con gié manh.

Thém vao d6 1a tac phdm Bang Hiru Thw {L4 Thu Bing Hiru} cia
Ngai':

Cudc doi vo thuong hon ca bong bong nudce

Bi dap v& boi nhitng lan gid hiém nguy

Nén, nguoi c6 thé tho ra réi hit vao

Hay thuc ddy sau gidc ngii - d4 1a nhimng diéu ky diéu.

Trong tac pham Ti Bich Ké Tung®:
Khi T Pai khong du sttc manh lam hai 1an nhau,
Pugc goi 1a hop thé can bﬁng, va sy hy lac vé thé chat xuét
hién
Nhung that hoan toan khong hop ly khi danh tén goi “hy lac”
Cho mot hop thé von xay ra nguoc lai.

Vi déy 1a thoi diém ma nim diéu khong thanh tinh {ngii ching bat
tinh}* nhanh chéng lan téa nén rét it nguoi tich liy duoc dai luc
ctia nhitng nghiép lanh, diéu gitp cho tudi tho lau dai. Tuong t, vi
nang lyc chita bénh cua thyuc phém va v.v... ma ta dung rat yéu,
nén quy vi kém strc dé khang bénh tat. Thuc pham dy trit ma quy
vi ding khong dé dang tiéu hoa va vi vy, diéu d6 lam giam kha
ning thic day nhiing thanh t6 tot cho co thé. Hon nira, béi vi quy
vi rat it 1am nhiing viéc tich lity cong dirc va nhiing viéc sai trai
cua quy vi lai dr:iy suc manh, nén nhitng vi¢c thuc hanh nhu tung

'BA264 Suhri-lekha: 57; P5682: 236.4.5-6.
’BA265 C$: 2.41; P5246: 133.4.7.
3BA266 N&m bt tinh (snyigs ma Inga) la cac bat tinh vé (1) chling sinh, (2)
phién ndo, (3) cac ngd, (4) quan diém triét hoc va (5) cac ngudn tai
nguyén.
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doc Mat chu rat it cong hi¢u. Tét ca nhiing diéu nay khién cho viéc
kéo dai tudi tho ciia quy vi vo cung kho khan.

Hon nita, khéng co nguyén nhan nao dé song con lai khong tro
thanh nguyén nhan cta cai chét. Noi cach khac, quy vi tim kiém
nhitng diéu nhu thirc an va nudc udng, chd nwong nau va bang hiru
dé khong phai chét di, nhung tham chi nhitng diéu nay co thé tro
thanh nguyén nhan cho cai chét. Vi du nhu quy vi ¢6 thé in nham
thue phdm hodc udng nhim nude, hodc tiéu thu qua nhiéu ‘hay qua
it. Noi & cta quy vi c6 thé bi sip d6, hodc ban hitu cé thé lra dbi
quy vi. Vi vay, ro rang la khong c6 nguyén nhan nao dé séng con
lai khong thé tro thanh ‘nguyén nhén cua su chét. Boi vi ban than
cudc doi luén di chuyén vé phia cai chét, nén nhitng diéu kién
phuc vu cudc sdng khéng mang lai sy an toan cho du ching c6
nhiéu v6 sb. Trong tac pham Bdo Hanh Viong Chinh Ludn":

Nguyén nhan cta cai chét thi nhiéu

Nguyén nhan cho su song lai it i

Chung ciing thanh nguyén nhan gy cai chét
Nén hay ludn thyc hanh 161 huan thi.

3>’ Quan niém ring thoi diém dién ra cai chét 1a khong chic
chiin béi co thé con ngudi rit mong manh

Thén thé quy vi that mong manh nhu mot bong bong nude. Vi vay,
viéc tiéu huy no khong gay ra nhiéu thiét hai. Cudc doi cua quy vi
c6 thé bi lay di boi nhimng diéu ma quy vi chi tuong tugng rang no
¢6 hai, nhu thé bi mot cai gai cham chich. Do dé, quy vi s& dé dang
bi bat ky nguyén nhan nao cia cai chét danh bai. Trong tic pham
Bang Hiru Thu* [112]:

Néu ngay ca tro tan ciing khong con lai khi thé gidi vat chat

1BA267 Ra: 3.79; P5658: 179.1.5.
2BA268 Suhrl-lekha 57; P5682: 236.4.5-6.
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Tréi dt, nti Tu-di, va bién ca
Bi bay Vang thai dwong nong ruc dbt - chay tan,
Liéu c6 can dé cap dén con nguoi, vén tam bg mong manh?

Sau khi quan chiéu theo cach nay, quy vi nén quyét tim rang boi vi
khong co gi chic chin vé thoi diém than chét s& huy hoai co thé va
cudc sodng clia quy vi, nén quy vi s& thyc hanh gido huin ngay bay
gio, va khong con tir cho rang minh van con thoi gian. Hay cam
két didu nay nhiéu 1an tir sdu thim con tim quy vi. Trong tac pham
Ka-nj-sdc Pai Vieong Thir {Thu Giri Vua Kaniska) ':

Than chét khong 1a

bang hitu cia ai,

Dot ngdt tan cong.

Nén dung cho doi

DPé ma nodi rang
“P¢ dén ngay mai
Toi 1am diéu do”.
Hay nén nhanh chong
Thuc hanh 101 day
Siéu tuyét tham sau.
That 1a khong hay
Nguoi ta néi rang,
“T61 hoan viéc kia
Dén ngay mai lam
viéc cua hom nay”
ROi ngay mai dén,
Nguoi phai ra di
Chic chin s& dén.

'BA269 Maha-rdja-kaniska-lekha P5411: 221.1.4-5.
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Hon ntra, vua cta cac nha du-gia, $r1 Jagata mitrananda {tén dich
nghia Thuong su Toan Hiru Lac} trong tdc pham Nguyét Vuong
Thu néi rang':

Nay vi vua thé gian,
Khi than vay muon nay
Van hay con khoe manh,
Chua bénh tat yéu suy,
Hay tan dung than kia
Mot cach that hiru ich,
Hay hanh dong dé dit
N6i so hai ctia nguoi
V& bénh,chét, hu hoai.
Khi bénh, chét, suy tan,
Va tuong tu xay ra,

C6 1& ngudi nhé dén
Vi¢e thuc hanh tu tap,
Nhung rdi diéu chi nita
C6 thé 1am duoc day?

Quan niém vé thoi diém bat dinh cua cai chét 1a mot trong ba diéu
cin ban quan trong nhat. Pay chinh Ia diéu s€ tai dinh hudng tam
tri cua quy vi, vi vy hay that nd lyc cho viée ay.

¢’’ Quan niém rang vao thoi diém dién ra cai chét, khong diéu
gi c6 thé giup do cho quy vi ngoai sy thire hanh tén gido

1°” Ban hiru sé khong gitip dwgc

Khi quy vi nhén thiy minh phai di dén kiép séng tiép theo, bat ké
c6 nhiéu nguoi than va ban hiru lo lang, yéu thuong va & xung
quanh quy vi vao thoi diém 4y, thi quy vi ciing khong thé mang
mot ai di cung v61 minh.

1BA270 Candra-raja-lekha (Thu guf cho Nguyét Vuong), P5689: 251.2.2-4.
Danh muc P liét ké tac gia la Jagata-mitrananda.
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2> Vit chit sé khong giup dugc

Bit ké quy vi c6 hang dong trang sttc dep d& nhu thé nao thi quy vi
ciing khong thé mang theo dui chi mot mén do nho.

3>’ Thén thé quy vi sé khong gitp dugc

Béi vi quy vi phai vat bo ngay ca thit xwong minh ma quy vi da

duoc sinh ra cung nd, thi li¢u co can dé cap diéu gi khéac ntra

khong?

Vi vay, hdy nghi rang: “Piu tat nhién xay ra 1a moi thir tuyét voi

trén thé gian nay s€ ro1 bo to1; Toi cling phai bo chung lai phia sau,

va di t6i mot thé gio1 khac. That vay, hom nay diéu 4y s& xay ra!”.

[113] Quén niém rang bang cach nao, dé ¢ thoi diém cua cai chét,

chi c6 sy thuc hanh ton gido s€ la noi nuong tua, 1a sy bao vé va

phong ho cho quy vi. Trong tic pham Ka-nj-sic Pai Vieong Thu
{Thu Gui Vua Kaniska) :

Khi nghiép qua khir di tao nén kiép sdng nay
Troi qua,

Va céac nguoi duoc két ndi boi tao nghiép méi
Va duoc than chét dan dat di,

Thi moi ngudi déu quay trd ve.

Ngoai trir cong dirc va toi 16i clia cac nguoi,
Thi khong diéu gi s& di theo cac nguoi dugc.
Hay hiéu diéu nay va thyc hanh that tot.

Twong ty, Sri Jagata-mitrananda noi rang?:
Thanh Vuong, bat ké ngudi da dat giau sang dén mirc nao,
Khi nguoi khéi hanh dén kiép song khac,
Nhu chién binh dai bai trén sa mac,
Nguoi cd doc khong con tré vo hién,

'BA271 Maha-rgja-kaniska-lekha T54U: 242.4.8-242.5.2.
’BA272 Candra-raja-lekha P5689: 251.4.8-251.5.2.
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Khong bang hitu, va ciing khong y phuc

Khéng vuong qudc, khong cung dién nguy nga.
Du quyén lyc va doi quan bét bai,

Thi nguoi ciing khong nghe hay thay ho.

Rut cudc khong mot ngudi hay mot vat

S€ di theo nguoi.

Toém lai, néu cai tén nguoi cling thiéu,

Liéu can néi vé diéu gi nira khong?

Hay cb gang dat dén hanh phtc vinh ciru cho nhiing kiép sbng tiép
theo cua quy vi bang viéc quan niém vé cai chét theo cach nay,
quan chiéu vé su an lac va thudn duyén quan trong, khé dat duoc,
va dé dang danh mét nhu thé nao bat ké quy vi phai kho khan dé
nhan vé. Néu thay vao do, quy vi chi di tim kiém nlem vui va né
tranh né dau khé cho dén thoi diém chet, thi quy vi s€ can tham du
mot khoa hoc vé dao hanh dé vuot qua hanh vi cua loai vat, boi vi
nhitng con vt gidi hon loai ngudi trong viéc tim nhimg niém vui
tam thoi. Néu khong, du quy vi cé dat dugc mot cudc séng trong
canh giéi hanh phuc, diéu d6 ciing vo nghia nhu 13 quy vi khéng co
ma tlllﬁi. Boi vi, nhu trong tic pham “Nhdp Bo-dé Hanh Ludn” nodi
rang :

Nhing ngudi bi nghiép xau hanh ha,

ba lang phi su an lac va co duyén tuyét voi that khé dat

Dé tim lay nhing diéu vit vanh

Nhitng diéu khong hiém hoi ma ngay ca loai vét ciing c6 duoc.

Vi vay, du rang that kho khan trong viéc sinh khoi chanh niém vé
cai chét, quy vi van phai thyc hién vi do 1a nén tang cho con duong
giac ngd. Bo-do-wa di noi rang:

1BA273 BCA: 8.81; P5272: 256.2.2-3.
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D6i voi toi: “su trinh hién va loai trir” ' chinh 14 phwong phap
thién cta t6i vé vo thuong. [114] Vi cach do, toi gat ra tat ca
nhirng trinh hién trong cudc doi nay nhu ban be, nguoi than ho
hang, va tai san s& hitu. Sau do, nhan thirc rang toi ludén phai
mot minh di dén kiép song tiép theo ma khong mang gi bén
minh, t6i nghi rang toi s& khong 1am diéu gi ngoai tu tip ton
gigo. Tir d6, cudc song khong dinh méc bat dau. Trude khi didu
nay sinh khdi dugc trong tam tri cac nguoi thi con duong thuc
tap nhimg 161 huan thi van con dong kin.

Tuong tu, ngai Dol-wa ndéi rang:

Di theo con dudng nay, hay tich lily nhitng su gbp nhat tri thirc
va thanh loc nhitng ngan tré. Hay giri 101 thinh cau dén duc
Phat va dao su. Hady quan niém mdt cach thiét tha voi sy kién
tri bén chi. Néu cac nguoi thuc hién nhitng diéu nay, cho du
cac nguoi ¢ thé nghi rang tri thirc 4y khong nay sinh tham chi
trong mot trim nam nita, thi nd van sé& sinh khai bang cach nao
do6 boi vi khong mét phap céu hop nao giit nguyén nhu ban
dau.

Khi c6 nguoi hoi ngai Ga-ma-pa ve viéc thay doi doi tuong thién,
ngai bao van su dung lai cung mot doi tuong ay. Khi c6 ngudi hoi

1BA274 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan, mChan: 223.6, cho rang po-to-wa
dugc hoi mét cach nhdn nhudng bai mét triét gia: co khang dinnh gi vé
hé thong clia ong trong mai lién hé dén su trinh hién va su loai trir cling
nhu 1a cac hién tugng tich cuc va ti€u cuc. Ngai da khéo léo tra IGi qua
viéc dung thuét ngi trong khudn khé kinh nghiém vé ton gido ciia minh,
hon 1a trong khudn khG ban luén triét ly. Viéc chai chit cla 6ng ta vé cac
thuat ngir trinh hién va loai trir that ro rang trong ban dich, nhung khong
dugc ro cho cac hién tugng tich cuc (sgrub pa) va tiéu cuc (sgrub pa),
dng dung tir ngit cho hién tugng tiéu cuc dé tao thanh mét I6i chai chit

qua viéc st dung tir c6 am tuang tu von nghia la "ngan trd" ('gags pa).
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ngai lvé didu gi s& dén tiép theo, ngai bao: “Khong co didu gi
nra”".

Diéu nay nghia la néu trong truong hop tam thirc cua quy vi thuch
hop, hay thién vé nhimng didu t6i da giai thich bén trén’. Neu tam
khong hop, hiy nim bat bat cir diéu gi thich hop trong s chin
nguyén nhan va ba can nguyén. Hay quan chiéu 13p lai nhiéu lan
cho dén khi quy vi xoay chuyen dugc tam thirc khoi nhiing hoat
dong trong cudc song, nhu thé t6 diém cho chinh quy vi trong qué
trinh din dén nén tang cua su thyc tap.

Bit ké nhirng 101 huin thi phu thudc vao vi dao su, su an lac va
thuén canh, va su vo thudng c6 thé xay ra ‘ngay trong loi day cua
duc Phat va nhiing luén giai, hdy nhan biét rang nhing diéu nay
can phai dugc thuc tap va duy tri bang thién. Néu thuc hién nhu
vay, quy vi s€ dé dang nhén thay muyc tiéu cua Bac Diéu Ngu. Hay
hiéu biét rang quy vi ciing phai tién 1én theo phuong phap nay
trong bdi canh cua nhimg 101 huén thi khac.

1BA275 Locho Rimbochay néi réng hai diéu nay hoan déi nhau nghia la quy
vi phai & lai véi mot doi tugng thién.
2BA276 Locho Rimbochay chii giai réng diéu nay nghia la su thong tué cla
quy vi du rd dé& quan chiéu Ién diéu da dudgc giai thich trén.
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Chuong 10: Quan Tuéng vé Kiép Song Twong
Lai cua Quy Vi

b’ Quan chiéu nhiing diéu s& xay dén trong doi séng tuong lai cta
quy vi: hanh phiic va khd dau cta hai hang chung sanh
1’ Quén chiéu sy dau kho cua ching sinh ¢ nhitng dia nguc
a” Quan chiéu su dau kho ctia chung sinh trong nhimng dia
nguc nong
b” Quan chiéu su dau khd trong nhiing dia nguc cén bién
¢” Quan chiéu su dau kho trong nhitng dia nguc lanh
d” Quan chiéu sy dau khé trong nhitng dia nguc phu
2’ Quan chiéu sy dau kho cua suc sinh
3’ Quan chiéu sy dau kho cua nga quy
a” Loai nga quy khong lay duoc thic an va nudc udng do
nhiing tré ngai bén ngoai
b” Loai nga quy khong 13y duogc thirc an va nudc udng do
nhiing tr¢ ngai bén trong
¢” Loai nga quy gip nhitng tr& ngai ddi voi thic an va
nude udng

&

b’ Quan chiéu nhirng diéu sé xay dén trong doi sdng twong lai
ciia quy vi: hanh phic va kho dau ciia hai hang chiing sanh

Nhu di dé cap trong phan trude, boi viée quy vi s& som chét di 1a
diéu tat nhién nén quy vi khong thé duy tri mai kiép séng nay. Vi
quy vi khong chidm dirt si hién hitu sau khi chét nén quy vi s& tai
sinh. Hon nita, quy vi s& tai sinh vao canh giéi hanh phuc hodc khd
dau, boi vi khong c6 mot noi ddu thai nao khac cho hai hang chiing
sinh nay. Vi quy vi bi nghiép ctia minh kiém soat va khong thé lya
chon noi dau thai, nén quy vi s& tai sinh theo cach nhimg nghiép
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thién va bét thién budc quy vi phai tai sinh vao. [115] Trong
truong hop nay, khi quan chiéu vé su kho dau & nhing canh gioi
khén cing, hdy suy tu ring: “Moi viéc s& thé nao néu toi bi sinh
vao canh giéi dau khd?” Nhu ngai ho phap Long Tho Bo-tat noi:

Ngay ngay quan chiéu nhimg dia nguc,
C4 hai cyc néng va cuc lanh.

Ciing suy tu vé cc nga quy

Bi gay mon vi doi va khat.

Quan sat va quan chiéu suc sinh

Bi kho dau v6 minh d4nh bai.

Hay diét trir nhan gay ra chiing
Céy duyén lanh cho bao phuc hanh.
Than nguoi day doi nay khé thanh
C6 duoc nd, tinh tin, dung gieo
Nhitng nhan gay tai sanh dau kho.

Thién quéan vé nhitng dau khé cta luan hoi néi chung va nhirng dau
khé trong nhimg canh gidi khén cung ndi riéng 1a didu téi quan
trong, boi vi néu quy vi quan chiéu vé viéc minh phai roi vao dai
dwong dau khé nhu thé nao, thi sau d6 quy vi s& tranh xa khoi no,
va nho vdy quy vi vuot qua dugc sy ngd man va kiu ngao. Nhan
thdy dau kho chinh 1a két qua cua nghi¢p bat thién, quy vi s& can
trong dé tranh xa nhimg toi 18i va nhitng su vi pham. Boi vi quy vi
mong moéi hanh phuc chir khong phai kho dau, va hiéu rang hanh
phuc 1a két qua cua su dirc hanh nén quy vi s& yéu thich viéc trau
doi phadm hanh. Mot khi danh gia dugc tinh trang cua chinh minh
thi quy vi s& phat trién duoc long tir bi danh cho ngudi khac. Sau
khi chuyén hoéa duogc vong sinh tir ludn hdi, quy vi s& phat trién
dugc 10ng wdc mong giai thoat. Vi so hai dau khé nén quy vi quy y
tam bao mot cach dﬁy nhiét thanh. Thién quan vé dau kho 1a su
tom lugc tuyét voi bao gom nhimng diéu ndy va nhiing diém quan
trong khéc cua viéc thuc tap.
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Twong tu, trong tic pham Nhdp Bo-dé Hanh Ludn:'

Boi khong ¢ kho dau, s& khong ¢ quyét tim duoc giai thoat
Céc nguoi, tam thure, hay gilr trong chanh ni¢m!

Va tuong tu nhu vay:

Vi lai, ddc tinh tot clia dau kho — d6 1a

Gitp céc nguoi tinh ngd va xua tan ngao man

Tang trudng 10ng bi man voi ching sinh trong vong luan hdi
Can trong tranh xa toi 18i, va yéu thich dtrc hanh

Va xa hon nira 1a:

Bi ndi s¢ hai tran ngap long
T61 dang minh cho duc Pho Hién Bo-tat

Mic du tac phdm Nhdp Bo-dé Hanh Ludn thao luan nhimg dic tinh
nay ctia dau kho trén quan diém noéi vé sy dau kho da trai nghiém
trong qué kht, thi sy dau khé trong tuong lai ciing c6 nhimg tinh
chat twong tu nhu vay. [116]

1’ Quan chiéu sy dau khé ciia ching sinh & nhirng dia nguc

2> Quan chiéu sy dau khd ciia chiing sinh trong nhimg dia
nguc nong {dai dia nguc}

[Trong tc phim Du-gid Si Bia Ludn]:*

1BA277 Vaidya 1960b: 72; P5336: 216.5.7.
2BA278 Ngai Tsongkhapa st dung dé tua Du-gia Hanh Pia Yéu Ludn
(Sa’i dngos gzhi), theo tac gia Thurman (1984: 410), d€ ndi dén cac
phan doan trong Du-gia Su’ Dja ludn chir khong phai la Bbh va Sbh.
Phan trich dan dai nay (P5536: 230.3.8-231.5.6) la phan dau cla Du-
gia Su’ bia luan.
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C6 tam Dia Nguc néng'. Dau tién 1a Pdang Hoat Pia Nguc,
nam bén dudi quy vi ba muoi hai ngan dam; dudi noi ay 1a bay
Dja Nguc khiac mdi noi ndm cach nhau bén ngan dim. Chang
sinh & Béng Hoat Pia Nguc hop lai va chém chét nhau béng
nhiéu loai vii khi xuét hién 1an luot thong qua nghiép luc, cho
dén khi ho bt tinh va ngd xudng san. Sau d6, mot giong noéi tir
trén troi ra Iénh: “Hay hdi sinh!” va ho dimng 1én tré lai, chém
nhau giéng nhu trude d6, va trai qua vo van dau kho.

O Hdc Thang Pia Nguc, nhimg quan nguc dung cac day thing
den dé danh dau va chia co thé ctia ching sinh noi nay thanh
bdn phan, tdm phan va nhiéu phan nhé khac. Ching sinh chiu
dung sy dau don khi bi chia cit va chit ra tung manh theo
nhirg dudng danh diu nay bang céac loai vii khi.

Khi ching sinh ¢ Ching Hop Dia Nguc tap hop lai, nhimg
quan ngyc don ho vao giira hai ngon nui sit c6 hinh dang nhu
nhiing dau dé va sau d6 nén chat ho giira nhitng ngon nui ay,
khién nhitng dong méau phun ra tir miéng ho. Ho ciing bi ép vao
nhiing ngon nui cé hinh dau ciru, dau ngua, dau voi, du su tir
va dau ho. Khi ho tp hop lai lan nita, thi ho bi chén vao mot
cd may khong 16 bang sat va bi ép chit nhu thé ép mia duong.

1Con qoi tdm hda nguc hay bat nhiét dia nguc. Chit Phan Naraka cd
nghia la thé gidi bén dudi (ha thé). Tén Phan ngir cta tam dia nguc
tucng Ung k& trén va cac tén Han-Viét thudng dung trong kinh dién
la: (1) samijiva-naraka (Pang Hoat Pia Nguc hay Dia Nguc Hoan
Sinh), (2) kalasitra-naraka (Hac Thang Dia Nguc hay bia Nguc Day
Troi Chét), (3) samghata-naraka (Chung Hgp Dia Nguc), (4) raurava-
naraka (Hao Khi€u Dia Nguc hay Dia Nguc Kinh Khiép), (5)
maharaurava-naraka (Pai Khi€u bia Nguc hay Dia Nguc Kinh Khi€p
Lén), (6) tapana-naraka (Viém Nhiét DBia Nguc hay Dia Nguc Gay Pau
baén), (7) pratapana-naraka (Pai Nhiét Bia Nguc hay Dia Nguc Gay
DPau Bdén Lén), (8) avici-naraka (V6 Gian Dia Nguc, Bia Nguc Khéng

Suy Giam, hay Dia Nguc A-ti).
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Sau d6, ho tai hop trén mot mit phang sat d4, noi nhimng tang
da cudi khéng 16 béng sdt duge ném manh vao ho, chia cét than
thé ho, dap ho tan ra ting manh, san phéng ho, va tiép tuc
khién nhitng dong méu vot ra phia trudc. [117]

O Viém Nhiét Pia Nguc, nhimg chung sinh dang di tim nha ¢
bi don vao mot ngdi nha sit va bi nhitng ngon lira va dam chay
noéng ryc thiéu dét thanh tro.

Dai Nhiét Pia Nguc cling tuong ty nhu thé, chi khac mot diéu
1a chiing sinh & trong hai ngdi nha sit, mot cai nim bén trong
cai con lai.

Trong Hao Khiéu Dia Nguc, nhitng quan nguc ném chiing sinh
vao mdt cai 4m dun nuéc nong ruc sau vai dam va dun soi,
chién ho nhu thé chién ca. Sau d6, cac quan nguc dung nhiing
cay xién sat nong ruc ddm xuyén qua hau mon 1én dén dinh
dau cta ho; nhitng ngon Itra néng ruc phung chay phia trudce tir
miéng, mat, mii, tai va cac 16 chan 16ng cua ho. Tiép dén, ca
lung hodc mat cua ho bi dat xudng mot bé mat nong ruc bang
sat, noi ma ho bi gid dap phang li bdi mot cai bua sit nong nhu
thidu dot.

Trong Pai Khiéu Pia Nguc, nhitng quan nguc dam céac dinh ba
bﬁng sat vao hdu mon cua cac nan nhan, hai nganh trai va phai
xuyén 1én vai ho va nganh chinh gitta xuyén 1én dinh dau ho,
khién cho nhiing ngon lra chdy bong bung Ién tor miéng va
nhirng 156 khac. Than thé ho bi dit vao mot cai may ep bang sit
nong ryc, ho bi ném theo hudng tur dau vao mot am dun nudce
cuc nong bang sit chira ddy nude s6i va ho bi ndu soi, troi noi
1én xudng va xung quanh, cho dén khi da, thit, mau bi tiéu huy
va chi con lai b xuong. Ngay sau do, nhitng quan nguc moi ho
ra, trai dai than ho trén mot bé mat bang st — noi ma da thit va
mau ctia ho duoc tai tao — va tiép do chung lai ném ho vao 4m
dun nude. Nhitng sy tra tin con lai twong tu nhu trong Hao
Khiéu Pia Nguc.
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O Vé Gian Dia Nguc, mat dét bbe chay dir doi dén hang tram dam
tir huéng dong. Khi ngon lira nay béc 1én thi né chat chira sic
manh ctia mot tai hoa 16n. Tiép d6, ltra dan dan thiéu ddt da thit,
rudt va xuong cua chuing sinh thanh tro, thAm nhap moi ngd ngach
dan dén phan cbt tiy cia ho. [118] Toan than cua ching sinh bi
nhan chim trong nhiing ngon ltra nong ryc, nhu thé ho 1a nhimg
con béc trong ngon dén. Piéu tuong ty cling dién ra tir ba huong
khac. Khi nhitng ngon lira dén tir ca bén phuong thi ching két hop
lai, va chiing sinh phai trai qua sy dau don khong ngung nghi. Quy
vi nhan biét ho 1a chung sinh chi nhd vao nhing tiéng than khoc
tham thuong ma ho phat ra. Trong nhiing tinh canh khac, ho bi dat
canh nhitng cuc than hong nong ruc bang sat trong mot cai rd san
bang sit, va cai r6 dugc lac rit manh. Trong nhitng tinh canh khac,
ho bi budc phai leo 1én nhitng ngon nui sit khong 16, sau d6 nga tir
nui xubng mot bé miat bang sat. Trong nhiing tinh canh khac, ludi
ctia ho bi mot tram cai moc sit kéo ra tir miéng va bi cang dai ra,
gidng nhu nhiing tdm da bo, cho dén khi chiing khéng con nép gip
hay duong ranh. Vao nhitng dip khac, lung ho bi dat nam trén mat
phang bang sat miéng ho bi cai kep sit cay mo ra, trong liic d6
nhirng cuc st néng ruc va déng do dun sbi dugce nhét vao cho dén
khi mi¢ng, thuc quan va rudt ho bi dbt chay va phan can ba troi
xubng bén dudi. Nhimng sy tra tin khac tuong ty nhu trong Dai
Khiéu Pia Nguc.

Day chi 1a sy md ta so lugce vé nhitng sy hanh ha, nhung con cé
nhiéu hinh phat khac. Ta di viét vé cac vi tri va nhitng ndi khd s&
trong nhiing dia nguc nay mot cach chinh xac nhu dugc trinh bay
trong tac pham Du-gia Su Dia Ludgn.

Tién trinh cua nhu’ng ndi dau kho nay duoc giai thich trong tac
pham Bang Hiru Thu:'

'BA279 Shuri-lekha: 87; P5682: 237.2.8-237.3.1.
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Dul cac nguoi trai bao dau khd
Khung khiép dai dén mot ty nim
Thi cac nguoi ciing khong thé chét
Dén khi nghiép bat thién tra xong.

Vi vy, quy vi phai trai nghiém nhing su dau khd nay cho dén khi
nghiép luc cia quy vi can kiét. Lién quan dén didu nay, nguoi ta
néi rang nim muoi ndm & ¢di ngudi 14 mot ngdy cua cac vi than
tién & cdi troi {thién gigi} T Thién Vuong [l canh gidi thip nhat
trong sau loai chu thién ¢ duc gi6i], ba muoi 1an ciia nim muoi
nam 1a mét thang, va muodi hai lan cua con s6 nay la mot nam.
Nam trim nam theo cach tinh 4y 13 tudi tho cta nhimg vi thién
nay. Lay tat ca khoang thoi gian nay tinh 13 mot ngdy, ba muoi
ngay nhu thé 1a mot thang, muoi hai thang nhu thé 1a mot nim,
kiép séng cua nhiing cu dan ¢ Dia Nguc Pang Hoat 14 bang nim
tram nam theo cach tinh nhu vay. [119] Tuong tu, mot tram, hai
tram, bon tram, tdm trim, va sdu trim nam & cdi nguoi, lan luot
tuong duong vdi tung ngay cua cac vi tién tur cung troi Pao Loi
cho dén ci troi Tha Hoa Ty Tai [nhiing canh gidi con lai trong sau
cdi chu thién ¢ duc gidi]. Kiép sdng ctia ho dai mot ngan, hai ngan,
bbn ngan, tim ngan, va mudi sau ngan nim thanh'. Nhing chu ky
thoi gian nay l1ap thanh tirng don vi ngay cho cac cu dan Dia Nguc
tuong Ung lan luot tr Héc T hcing Dia Nguc dén Hdao Khiéu bia
Nguc, nhitng ké phai chju dung tir mot ngan dén mudi sau ngan

1C6 t8ng cdng 6 cbi trdi (hay cung trdi) thudc vé duc gidi. B6 la: (1) cdi
T& Thién Vuang cai tri bdi 4 vi vua trgi (skt. Caturmaharajakayika),
(2) coi Dao Lgi cd 33 vi trgi lam chu (skt. Trayastrimsa), (3) coi VO
Chién hay Da-man (skt. Yama), (4) coi Bau Suat (skt. Tushita) ngi
cac vi Phat tru thé trong dé co Phat Di Lac, (5) ci Héa Lac Thién
(skt. Nirmanarataya) nai cac vi trdi cé thé tao ra hudng thu cac thi
cuc lac cta ho, va coi Tha Hdéa Tu Tai (skt. Parinirmitvashavartin) la
cOi Thién cao nhat trong duc gigi. Cac vi trgi ¢ day hudng lac thi tao

dugc tir cac vi trai khac.
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nim tinh theo thoi gian cta chinh ho. Trong tic phdm Vi Diéu
Phdp Béu Ludn:'

Nam muoi nam trong cdi nguoi

Chi 14 mot ngay trong tang troi thap

Cua coi duc gidi;

Va gap hai lan trong mdi ting trdi cao hon.

Va tuong tu:

Kiép séng ctia chu thién trong duc gidi tuong duong mot ngay
Cua bia Nguc D'fmg Hoat trong sau dia nguc, va v.v..., theo
trinh tu

Vi vay kiép sbng cuia ho

Dai twong ty nhu than tién trong dyc gioi.

Kiép sdng trong Pai Khiéu Pia Nguc bang phan nira mot nién
ky trung binh

Kiép sdng trong V6 Gian Dia Nguc twong dwong mot nién ky
trung binh

Tac pham Du-gia Sw Pia Ludn ciing dién giai diéu nay theo cach
twong ty.”

b’’ Quan chiéu sy dau khd trong nhirng dia nguc cin bién

Trong tam dia nguc noéng, moi noi déu co bon blrc tuong va bon
canh ctra va bi mot hang rao sit voi bdn cira ay bao quanh. O mdi
canh cira nay, c6 thém bdn dia nguc danh cho ching sinh: Ham
Than {hay Dia Nguc Thiéu Cudc}; Pam Liy cia nhitng Ti thi
thdi rita hay con goi 1a Pam Phan, noi béc mui héi thdi gidng nhu

1BA280 AK: 3.79, 3.82-83b; P5590:120.2.5-7.
’BA281 Yoga-carya-bhimi{Sa'i dngos gzhi), P5536: 230.3.8.
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xac chét; Con dudng dao {hay Dia Nguc Pao Pd}; va Dong song
khong chd can.
Dia nguc dau tién chira nhitng cyc than hong ma cu dan trong d6 bi
lan dén dau gbi ho. Khi nhitng chung sinh nay dén ddy dé tim kiém
modt ngdi nha, ho bude vao trong do, va da thit cling nhu mau cia
ho hoan toan bi huy hoai, chi phuc hdi khi ho nhic dugc ban chan
1én.
Cach d6 khong xa 1a dia nguc tht hai, mot ddm phan bdc mui hoi
th01 nhu xac chét, & noi d6 nhiing chung sinh dang di tim nha cb
gang bing qua nhung that bai va bi lin Xuong qua ca vai ho. Cai
dam nay bi nhimng con tring miii nhon chiém ct, chiing choc thing
da thit, rudt, xwong cua ho va khoan dén tan cung. [120]
Gan do6 1a dia nguc thir ba, noi chiing sinh di tim nha phai budc qua
mot con dudng chira diy nhitng mii dao. Vi mdi budc ho di,
nhiing miii dao x¢é rach da thit va mau, nhung mdi 14n ho nhic ban
chan 1én thi co thé ho lai duoc phuc hf)i Gan d6 1a Rung La
Guom. Khi chung sinh di tim nha ngoi xudng nghi ngoi trong bong
t01 nhimg thanh guom roi xudng tir trén cdy, dam thing va chia
cét cac chi, cac ngon tay va cac ngon chan cua ho. Khi ho bat tinh,
nhirng con ché lai tAn cong ho, tom gay ho mang di va an thit ho.
Gan d6 1a Rimg cdy bong gon sat. Nhitng chung sinh di tim nha
dén do6 va tréo 1én nhitng cdy ndy véi nhitg cai gai bao quanh,
ching chia xuéng khi ho leo 1én va chia 1én khi ho tréo xudng, dé
cho gai dam thung va cat dut cic chi, cic ngon tay va cac ngon
chan cua ho. Nhitng con qua méd st dau trén vai hay dau ho, méc
nhan cu ciia ho ra va in mat. Vi tit ca nhitng noi nay déu budc cu
dan phai chiu tdn hai boi cac loai vii khi, chiung nén dugc tinh nhu
la mot dia nguc can bién.
Dia nguc thi tu ¢ gan d6 1a nhitng cdy bong gon sit. Dong song
khong chd can chtra diy nudc soi. Nhitng ching sinh di tim nha té
ngd vao do, bi lat qua tr¢ lai va bi nau chin, nhu thé ho la nhitng
hat dau bi ném vao 4m nudc trén mot ngon ltra 16n néng ruc. Ngdi
¢ ca hai bo dong song 1a nhiing ké dugc trang bi gdy, ludi cau va
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ludi, ho ngin chan nhitng ngudi bi tra tin trdn thoat, hay dung
nhimg ludi cau va ludi dé 16i ho di va dat lung ho trén mat dat
noéng ruc, gang hoi ho mudn cai gi. Khi ho tra 10i rang: “Chung t6i
khong hiéu gi ca va khong thé nhin thdy, nhung chung to1 doi va
khat”, thi ho bi cho dn nhimg cyc sit néng ruc va déng xu dun soi.
[121]

T6i da noi vé nhimg dia nguc ndy theo nhu tac pham Du-gia Su
Pia Ludn trinh bay. Tac pham néi rang nhitng kiép séng cua ching
sinh trong nhiing dia nguc cén bién va dia nguc phu khong c6 dinh,
nhung ho phai chiu dung trong nhitng noi nay mot thoi gian dai
cho dén khi nghiép lyc trdi nghi¢m nhiing ndi kho nay can kiét.

¢’ Quan chiéu sy dau khé trong nhirng dia nguc lanh' {Linh
Pia Nguc}

Tam dia nguc néng, mdi noi ndm cach nhau mudi ngan dam theo
chiéu rong, va tdm dia nguc lanh nam bén ngoai ching. Pia nguc
dau tién 12 At-phu-da nam bén dudi cach mat dat ba muoi hai ngan
diam. Dudi noi ay 1a bay dia nguc khac mdi noi ndm cach nhau hai
ngan dam.

Trong At- phii-da Dia Nguc, cu dan bi tan pha boi mot con gio
khing khiép 1am teo quat ngudi va sau d6 noi 1én nhiig vét bong
giop trén khap co thé. Ni- la-phii-da Dja Nguc cting tuong ty, chi
thém mot diém 1a nhimg vét bong gidp bi bé ra khi co thé teo quit
lai. Cac dia nguc A-da-da, A-bda-ba, va Hé-ba-ba mang tén nhiing
am thanh rén ri ma cu dan phat ra. Trong Uu-bat-la Dia Nguc, cu
dan bi tan pha béi mot con gié khung khiép, khién da ho tai xanh
va nut vo ra thanh ndm hay sdu manh. Trong Bdt-dac-ma Dia
Nguc, da ho chuyén tir xanh sang d6 va ntt v& ra thanh mudi manh

Tén Phan cla 8 dia nguc lanh nay [an lugc 1a (1) Arbuda (nghia 1a bdng
dép), (2) Nirarbuda (nghia 1a né v bong dip), (3) Atata, (4) Hahava,
(5) Huhuva, (6) Utpala (nghia la hoa sen xanh lam), (8) Padma
(nghia la hoa sen do), (8) Mahapadma (nghia la sen do /dn).
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hay nhiéu hon, trong khi & Ma Ha Bat-dac-ma Dia Nguc, da cla
cu dan tr& nén dé sam va nut vd ra thanh hang trim manh hay
nhiéu hon nita. Toi da dién giai vé thi ty, quy mo va nhimng ndi
khén khd & cac dia nguc ndy dua theo tic phdm Du-gia Sw Dia
Luan.

Kinh Bén sanh néi rang cu dan ¢ nhitng dia nguc ndy sdng trong
bong tbi nhu sau:'

Trong kiép song tuong lai cua ké theo thuyét doan klen
Ludng gi6 lanh s& ndi 1én tir noi tuyét nhién tim tbi ay.

B&i nd khién cac nguoi bénh tat dén ndi xuong bi hiy hoai,
Thi liéu ai mudn vao gitp d& cic nguoi?

Twong tu, tic phim Pé Tir Thu ndi rang:’

Lan gi6 v6 song xuyén thau xuong; [122]

Co thé nguoi run va dong lai;

Nguoi cong ngudi xudng va teo quit.

Tram vét gidp ndi 1én vo ra

Thu vat an va cao x¢ nguoi;

M@, bach huyét va tay ri ra

Kiét sirc, nghién ring, toc dung dimg

Thuong tich & mét, tai va ¢b hong tra tin nguoi

Tinh than va thé xéc u mé béi dau dén,

Nguoi sdng trong han nguc va phat ra tiéng rén dau xot.

Quy vi chiu dung nhitng ndi khd nay cho dén khi nghiép Xau (gay
tao dau kho) can kiét. Tac phim Du-gia Sw Pia Ludn ndi rang:’

'BA282 Jm: 29.22; P5650: 52.2.3-4.
2BA283 Sisya-lekha: 52-53; P5683: 239.4.3-5.
3BA284 Yoga-carya-bhimi (Sa'’i dngos gzhi), P5536: 230.4.1-2.
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Hay hiéu rang kiép séng ciia chung sinh trong nhiing dia nguc
lanh dai hon gap mot lan rudi so véi ki€p song ctia chung sinh
trong nhitng dia nguc néng tuong ung.

Téc pham Vi Di¢u Phap Bau Ludn Tu Thich cta ngai Thé Thén c6
trich dan mét doan kinh nhu sau:!

Va

Vi du nhu, nay cac ty kheo: Mot con thuyén 16n dugc chat day
hat ving nhiéu gép tdm muoi 1an so vé6i dién tich xr Ma-kiét-
da nay. Sau d6, hdy nho ngudi nao d6 cr mdi mot trdm nam
ném di mot hat ving. Nay cac ty kheo, voi cach thiac ay, con
thuyén nay tré nén trong rong hoan toan mot cach rat nhanh
chong va sém hon nhiéu so véi kiép sdng ctia nhirmg ching
sinh trong At- -phu-da bia Nguc, nhung ta khong thé noi duoc
klep song nhu thé c6 ¥ nghia gi. Nay cac ty kheo, hai muoi
kiép trong At-phi-da Pija Nguc méi ciu thanh mot kiép séng
trong Ni-la-phu-da Dia Nguc.

{bai luan} tiép tuc nhu thé cho dén:
Tuong tw, ndy cac ty kheo, hai muoi kiép trong Bét-dic-ma

Dja Nguc méi cau thanh mot kiép séng trong Ma Ha Bat-dic-
ma Pia Nguc.

Theo cach 4y, ho phai sng va chiu dung trong mot khoang thoi
gian nhu vay.

d”

Quan chiéu sy dau kh6 trong nhirng dia nguc phu

Nhimg dia nguc phu nam sat nhimg dia nguc nong va lanh, tac
pham Du-gia Sw Pia Ludn néi rang chiung co ton tai trong cdi

'BA285 AKbh, P5591: 187.1.4-6.
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nguoi. Theo tac pham Cdc co s¢ gidi ludt,' ching cung hién hiru
gan nhing bo hd 16n, nhu mé ta trong Tang Ho T huyet [123]
Téc pham Vi Diéu Phép Béu Ludn Ty Thich ciing noi rang:

Muoi sau dia nguc danh cho cac ching sinh nay dugc tao ra
boi nghiép luc cia tit ca chung sinh. Nhitng dia nguc phu dugc
tao ra boi nghiép cliia ca nhan mot, hai, hay nhiéu ching sinh,
va vi thé co rat nhiéu loai khac nhau. Chung khong c6 mot dia
diém cb dinh, boi chung t6n tai & nhiing con song, nhitng ngon
nui, nhitng ving dat hoang, dudi mit dat ciing nhu & nhimg noi
khac.

Vi vay, nhu da giang giai bén trén, viéc gdy tao nhiing co duyén
dan dén bi sinh vao nhing dia nguc la rat dé dang, va ctr mdi ngay
qua quy vi cang tich lity ching nhiéu hon. Béi quy vi da tich tu vo
s6 nhitng nhan trong qua khr nén su tw min cua quy vi 13 khong
thich dang. Do d6, sau khi quan chiéu vé nhiing dia nguc nay, hiy
biét so hai — khong ai cach ly dugc quy vi khoi chung sau khi hoi
thd cudi ciing cta quy vi chdm dit.

Téc pham Nhdp Bo-dé Hanh Ludn néi rang:*

ba gay tao nghiép doa dia nguc,
Sao nguoi con ty man nhu thé?

Va trong tac phdm Bang Hiru Thir:'

1BA286 Vinaya-vastu, P1030: 42.5.2.

2BA287 Téng HO Thuyét {skt. Samgharaksitavadanay 1a cau chuyén thir
67 trong tac phdm B3-tdt Bach Truyén {skt. Bodhisattvavadana-
Kalpalara}y cua Ksemendra, P5655: 83.4.3-85.1.6; cf. Vaidya 1959b:
204-212.

3BA288 AKbh: 717; P5591:184.2.3-5.

*BA289 BCA: 8.12cd; P5272: 253.3.5.
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Nhitng ké t6i 16i nghe vé sy khon khé khon cung noi dia nguc
Chi cach biét chung dén khi trit hoi thé cudi ciing

Ma khéng hoan toan khiép so

Chi khi ho c6 tréi tim cting nhu kim cuong.

Néu cac nguoi so hii don thuan boi nhin thdy bic tranh dia
nguc,

Boi nghe hay nhé vé ching,

Boi doc vé chung va bai nhitng sy miéu ta

Thi dau can phai dé cap dén viéc trai nghiém ndi so thuc té vé
dia nguc?

Trong nhitng sy khén kho cta luan hoi, thi ndi dau kho trong cac
canh gioi khon cung 1a kho chiu dung nhét. Trong d6, nhiing dau
khé & cac dia nguc 1a diéu khé kham ndi nhat, boi vi ndi dau don
khi than thé lién tuc bi ba tram cay xién sdc nhon dam thung subt
ca ngdy ciing khong thé sanh ndi véi ngay ca nhitng su dau khod
nhe nhit trong dia nguc. Trong sé nhimng dia nguc, thi sy khén kho
& Vo Gian Pia Nguc 1a kinh khing nhat. Tac phim Bang Hitu
Thu:

Trong tat ca nhitng diéu hanh phic

Cham dit 4i duc 1a niém vui 1én nhét, [124]

Vi vay trong nhiing ndi khd dau

Thi ndi dau dén trong V6 Gian Pia Nguc 1a dang so nhat.

Nbi dau khic nghiét khi bi ddm
Boi ba tram ngon giao mot ngay
Khong thé so sanh hay dien dat,

1BA290 Shuri-lekha: 83; P5682: 237.2.4-6.
’BA291 Ibid.: 84-86, 88; P5682: 237.2.6-8, 237.3.1-2.
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Vi ndi dau nhe nhat dja nguc.

Hay y thic dugce rang nguyén nhan duy nhét gdy tao nhing nodi
kho nhu the chinh la viéc lam sai trai cua quy vi vé than, khau va
¥. Hiy nd lyc voi tat ca kha ning c6 thé dé quy vi khong bi nhiing
viéc sai trai, ngay ca diéu nho nhét, 1am 6 ué. Trong doan van
tuong tu:

Hat glong gy qua xau chinh 13
Su sai lam vé than, khau, ¥

Hay nd lyc hét kha nang minh
Khéng sai 1am du diéu nho nhat!

2’ Quén chiéu sy dau khé ciia siic sinh

Nhimng con vat manh giét nhimg con yéu hon. Nhiing than thanh
va con nguoi khai thac loai vat. Do bi nhitng ké khac kiém soat,
nhiing con vat khong c6 ty do, bi l1am hai, ddnh dap va giét chét.
Tac pham Du-gia Sw Dia Ludn giai thich boi vi chung & cung than
thanh va con nguoi, nén ching khong con noi cu ngu nao khéc.
Tac pham Vi Diéu Phdp Bau Ludn Tw Thich néi rang:'

Loai vat c6 mat khap trén dat lién, dudi nude va trén troi. Noi
¢ dau tién cua ching la dai duong bao la, va nhiing loai vat
khac bat dau nhan rong ra tir do.

Twong tu, trong tic phAm Bang Hitu Thu:’
C6 nhiéu ndi kho khi tai sinh 1am tha

Bi giét, tré1, danh, va v.v...
Nhiing con vat khong pham hanh an binh

1BA292 AKbh, P5591:184.2.5-6.
’BA293 Shuri-lekha: 89-90; P5682: 237.3.2-4.
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An thit lan nhau mot cach khiép dam

Mot s6 bi glet dé lay ngoc, 16ng, xuong, thit hay da.

Nhirng con yéu hon bi bat lam viéc

Do bi da, dam, quat, dung ludi sit ddm manh, hodc bi choc
thuc. [125]

Poan tho dau tién dién giai tong quat vé nhimg ndi khon khé ctia
suc sinh va doan thr hai mé ta cu thé nhirg ndi khé ay Cum tu
“va v.v...” trong “bi troi, danh, va v.v...” bao ham bi bét lam viéc,
bi x6 mii 161 di, va tuong tu thé, va tham chi am chi viéc loai
ngudi va nhimg loai khac giét hai suc sinh, va v.v.... “An thit lin
nhau” noi vé nhitng nguy hai néi chung dbi véi suc vat. “Pham
hanh an binh” bao ham nhiing phdm chat din dén niét ban. Nhiing
ké da roi xa cac pham chit nay duoc ngu ¥ 13 rat ngu dbt va khong
thich hop cho con dudng dan dén niét ban. Tir “bi d4” cho dén “bi
choc thuc” dién ta ndm céch thirc bit loai vat 1am viéc — 1an luot
danh cho ngya, trau, lira, voi, va bo, va tuong ty. Nhitng ludn giai
da noi ¢ trén duoc trich tir tic pham Thdn Hitu Thw Thich cla
Mahamati.' {Tén dich nghia & Pai Hué}
Mot sb con vat bi sinh ra trong bong dém hay dudi nudc, noi ma
sau d6 ching gia va chét di. Mot s6 khac bi kit strc bsi nhimg
ganh nang chong chat Mot s6 bi bat di cay, bi cit 16ng, hay bi dudi
bat. Mot sb bi giét boi nhimg cach thirc khac nhau sau khi bi nap
mang khong ai giup vao 16 sat sinh. Mot sb bi nhimg con déi, khat,
nang va gié hanh ha. Mot s6 bi nhimg ké di sin 1am hai bang
nhirng cach khac nhau. Vi vay, chung liic nao ciing lo ling so hii.
Sau khi quan tuéng nhitng dau khé ma stc sinh phai chiu dung,
hay biét tinh ngd va tranh xa.
Déi véi kiép séng cua suc vat, tic phdm Vi Diéu Phdp Bdu Ludn
no6i rang:> “dai nhat dén tan mot kiép luong”. Tac gia giang giai

1BA294 Vyakta-pada-Shurl-lekha-tika, P5690: 267.3.5-268.1.1.
2BA295 AK: 3.83c; P5590:120.7.8.
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rang nhimg con vét sng lau nhat phai chiu dyng sy khdén khd
khoang mot ki€p luong, va nhiing con vat co kiép song ngan hon
thi d§ dai khong cd dinh.

3’ Quan chiéu sy dau kho ciia nga quy

Nhing ké ha tién qua muc s€ bi sinh lam nga quy. Nhiing chung
sinh nay doi khat va da, thit, mau ciia ho bi sy kho, khién cho ho
mang vé ngoai nhu nhirng khuac go bi d6t chay. Khuon mat ho bi
toc che phu, miéng cuc ky kho cin, va ludi thudng xuyén liém
moi. Co ba loai nga quy:

a” Loai nga quy khéong ldy dwgc thirc in va nuwéc udng do
nhirng tré ngai bén ngoai

Khi nhimg nga quy nay dén gan nhimg con sudi, hd va ao thi
nhitng ké cam kiém, cam gido dai, ngin chan dudng ho. [126]
Hoac nudc s& bién thanh mu va mau trude mat ho, khién ho mat di
niém khao khat dugc udng nude.

b” Loai nga quy khong liy dwoc thirc dn va nuwéc udng do
nhirng tré ngai bén trong

Nhitng chung sinh ndy c6 nhimg budu & cd va cai bung that to,
nhung miéng ho phun ra lira va nho nhu cai 16 kim. Du nhiing ké
khac khong ngin can ho nhung ho ciing khong thé tiéu hoa duoc
thire an hay nude udng ngay ca khi ho 14y duoc ching.

¢” Loai nga quy gip nhirng tré ngai ddi véi thire dn va nwée
udng

Mot s6 loai nga quy khong thé sir dung thirc an, nudc udng sach va
lanh manh dugc, ho cit thit cua chinh minh dé an. “Nhiing ké so
hiru vong hoa ltra” bi d6t chay boi bat ky moén gi ho an hay ubng
vao déu nd tung thanh nhitng ngon lira. “Nhiing ké an rac ban” chi
c6 thé tiéu hoa duoc nhirmg mon do ban, hoi ham, c6 hai va hén ha,
vi thé ho an phan va udng nudc tiéu.
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Vé noi & cta ho, tac phém Vi Diéu Phap Bau Lugn Ty Thich nbi
o
rang:

Vua cua céc loai nga quy dugc goi la “Diém-la Vuong”. Noi ¢
nguyén thuy cia chiing 1a cadch bén dudi thanh Vuong X4 {skt.
Rajagrha nay la Rajgir} trong c¢6i Nam Thiém B Chau {skt.
Jambudvipa} nim trim dam. Nhiing loai nga quy khac bat dau
nhan rong ra tir do.

Twong tu, trong tic phim Bang Hitu Thu:*

Nga quy khong bao gio chita lanh dugc

NG&i kho s¢ thiéu thén do tham dyc

Ho bi ndi khdn kho kinh so théng tri

Pén tir sy doi khat, nong, lanh, kiét surc, va s¢ hai.

Mot s6 miéng nhoé bang 16 kim
Va bung tron nhu nhitng trai nti
Con d6i hanh ha khong du stic
Tim thirc an du chi rac ban.

Mot sb than tro xuwong va da

Tya nhu than cay khong chut 14,
Tua nhu cdy co khong c6 ngon.

Mot s6 miéng hoa ltra mdi dém,

Boi thire 3n bdc chay khi vao miéng.
Nhitng ké cung kho thi tham chi

Khong tim duoc ca thir ban do
Nhu phan, mu, mau va tuong tu;

'BA296 AKbh: 517; P5591:184.2.6-7.
*BA297 Shurl-lekha. 91-95; P5682: 237.3.4-8.
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DPam vao mat nhau d€ uong mu
Ri ra ttir bu6u chin & co.

Cdi1 nga quy, mua hé mat trang ndng,
Va mat troi lanh vao mua dong. [127]
Cay co trai tré thanh khong trai
Chi m6t anh nhin, sudi can kho.

Doan tho dau tién dién giai tong quan vé nhimg ndi khén kho cua
nga quy, va nhitng cau ké con lai mé ta cu thé nhitng su thong khd
ay. “Kiét sirc” y chi sy mét moi khi phai chay theo tim thuc an.
“Kinh s¢” am chi ndi kinh hoang khi thiy nhitng ké cidm guom,
dui va thong long. “Rac” am chi dén rac ruéi khéng mong mudn.
“Mbi dém” cho thay lra tir miéng cua ho hang dém. “Thirc dn bdc
chay khi vao miéng” ngu y rang nhimg thr ho n vao miéng s€ bbc
thanh Itra chay. Nhitng cai nhin cham cham ctia mot sd nga quy sé
lam khé can ngay ca mét con sudi mat mé va ngot ngao, nhu thé
anh mit ho dét chay dong sudi véi chat doc cyc manh. Tac pham
Than Hitu Thu T hich' giang giai rang v6i mot s6 nga quy, mot
dong sudi tré nén nhu thé n6 bi mot dong than hdng néng ruc lap
day; voi mot sé khac né tya nhu mot dong sudi toan ma véi nhiéu
loai con trung khac nhau. Twong tu, hiy quan chiéu nhiing diéu
trong tac pham Hé Tir T) hu’ cua ngai Nguyét Quan:

Bi con khat khung khiép hanh ha, ho tim thay dong sudi trong
lanh

Tt phia xa va khat khao dugc ubng nude

Khi ho dén, sudi héa thanh dong song hon tap day Vo S0,
Nhimg lon téc, chit mua thdi rira, mot hdm cau chtra ddy mau
va phan.

'BA298 Vyakta-pada-suhri-lekha-tika, P5690: 267.3.1-6.
’BA299: 35-40; P5683: 239.2.1-7.
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Néu ho di 1én mot dinh doi mat mé

v6i nhitng con gi6 nhe mua xuan

Va moét lum cdy dan huong xanh tuoi,
N6 s& thanh dam chay rimg trong mét ho
v6i nhimg ngon lira nhip nhé

Va nhitng khiic gb chay nga thanh déng.

Khi ho di d¢én mot b bién

Sui day bot lp lanh trong veo tir nhirg con séng vo
No lap tuc bién thanh mot hoang mac

Héo tan boi cat nong, suong dém va gié kho.

O noi 4y, ho mong chd nhimg dam may bao mua xuét hién
Khi may dén, mot con mua roi xudng

GoOm nhirng miii tén sat, tro thudc 14,

va nhiing tang da lan sic va cing nhu kim cwong,

Va ngay sau do, nhitng tia sét vang va cam

dot ngodt danh xudng ngudi ho nhu mura.

Nhimg ké bi sttc néng hanh ha

thi bio tuyét ciing tré nén néng; [128]

Nhiing ké bi gié bao day vo

thi Itra cling trd thanh lanh 1€o.

Vi nga quy, vii tru ndy hoan toan ddo nguoc

Réi tung boi két qua nghiép ac.

Du mot ké khd s6 véi cal miéng chi bang 16 kim

Va bung to vai dam, uong hét nude dai duong rong 16n
Thi nude ciing khong thé qua khoi co

Va miéng doc lam bay hoi tung giot.
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Vé kiép song cua ho, tac pham Du-gia Sw Dia Ludn' va Vi Diéu
Phdp Bau Ludn’ giang giai ring nga quy phai chiu dung ndm trim
ndm tinh theo thoi gian cia nga quy, nghia la mdt ngay cua ho
tu:ornég duong mot thang cua loai nguoi. Trong tic phdm Bang Hitu
Thu:

Mot s6 chung sinh, tiép tuc chiu dung dau khd,

Bi day thirng cuia nghiép sai trai,

Troi chat lai ma khong dugce chét

Trong khoang ndm ngan, tham chi mudi ngan nam.

Tac pham Thdn Hitu Thu T) hz’ch4 giang giai rang mot sb nga quy
song nim ngan nam va mot sb khac song dén muoi ngan nam. Téac
pham Du-gia Sw Dia Ludgn noi rang kich thuéc co thé cua ho
khong cb dinh trong ca ba canh gii dau kho - né bién doi tuy theo
nghi¢p bat thién cta ho.

Vi vay, khi quy vi quan chiéu vé nhiing ndi khd nay trong nhiing
canh gioi khon khd, hdy tu duy rang: “Hién tai, t61 that kho long
chiu dyng ndi viéc ngdi voi ban tay dat trong 16 than hong nong
héi du chi trong mot ngay, hodc tran trui chi mot ngay trong hang
da dudi nhiing con gi6 dong, hodc di ddu vai ngay ma khong thire
an nudc uong, hodc co thé bi ong dot va tuong tu thé. Néu ngay ca
nhiing diéu nay that kh6 ma chiu ndi, thi 1am sao t6i chiu dung
nhirng khén khd cta nhitng dia nguc néng, nhimg dia nguc lanh,
cia nga quy, hay nhiing suc sinh dang an tuoi nudt song ngiu
nghién 14n nhau?” Sau khi quy vi danh gia dugc hoan canh thyc tai
clia minh, hay thién quan dén khi tam thirc quy vi mang day ndi so
hai va khiép dam. Néu chi don thuan nhan biét diéu nay ma khong

1BA300 Yoga-carya-bhami(Sa'i dngos gzhi), P5536:230.2.8-230.4.1.
BA301 AK: 3; P5590:187.1.3.
3BA302 Shuri-lekha: 96; P5682: 237.3.8-237.4.1.
*BA303 Vyaktapada-Shurl-lekha-tika, P5690: 268.1.1-2.
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diéu phuc tAm thirc tap trung vao nd, hodc chi thién quan vé diéu
nay trong mot chéc lat, quy V1 s& khong dat dugc gi ca. Tac pham
Cdc co s¢ gidi ludt day rang:' [129]

Hai nguoi con trai cua nguoi chi cua ton gia A-nan {skt.
Ananda} gia nhap ting doan va dugc yéu cAu nghién ciru va
doc sach. Sau khi doc dugc vai ngay, ho trd nén luoi biéng va
ngimg hoc. Sau d6 ho dwgc giao cho ton gia Muc-kién-lién
{skt. Maudgalyayana} trong coi, nhung van ludi nhac nhu
trudce, vi vay A-nan bao Muc-kién-lién: “Ngai phai budc ho tu
b6 thoi biéng nhac”.

Vi vay Muc-kién-lién din ho di dao va bang than thong ngai
khai m& cho ho thdy dia nguc ciia chiing sinh. Khi nghe nhiing
am thanh cua tiéng cit, chém, va nhitng hanh dong khac, hai
nguoi chau trai bén di kham pha va chimg kién sy dau don khi
bi cit xén, v.v... Vi nhin théy hai 4m nudc soi khéng 16 & do,
ho hoi rang lidu co ai bi dem bo vao d6 hay khong. Nhiing
quan nguc beén dap: “Hai nguoi chau cua A-nan da tr¢ thanh tu
sT va dang lang phi thoi gian cho sy luoi nhac; nén khi chét, ho
s€ tai sinh vao day”. Ca hai déu khiép so va tu nghi: “Néu toi
that sy sang sudt, t6i s& nd luc ngay bay gio!”

Ho trd vé noi ctia Muc-kién-lién va tuong thuét lai nhiing diéu
da xdy ra. Sau d6 Muc- klen lién bdo rang: “Nay cac Sa-di, sy
ludi nhac s& gy ra cac van dé nhu viy ciing nhu gdy ra nhing
diéu khéc. Cac nguoi hay hoan hy kién tri!” Ké tir day, ca hai
bit dau tinh tan tu tap mot cach nhiét thanh. Néu ho nhé dén
canh tugng dia nguc trudce khi an thi ho khong thé an ndi. Néu
ho nhé dén sau khi an, ho lap tirc bi nén mira.

Sau d6, Muc-kién-lién dua ho dao budc trén con duong khéc,
noi ho nghe dugc giai diéu diy 16i cudn ciia nhitng vi than tién
tir mot hudng khac. Khi tién dén kham ph4, ho nhin thdy nhimng

1BA304 Vinaya-vastu (Lunggzhi), P1030: 36.3.3-37.1.3.
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cung dién dep tuyét tran ddy nhing vi nit than, nhung khong hé
c6 vi chu thién nao. Khi ho hoi vi sao khong c6 chu thién thi
duoc dap rang: “Hai ngudi chdu ciia A-nan di trd thanh tu si va
dang hoan hy tinh tin tu tip; nén khi chét, ho s& tai sinh vao
day”. Ca hai vui mimg va vé thuat lai v6i Muc-kién-lién, ngai
bao ho: “Nay céac Sa-di, vi diéu d6 dem lai nhiing loi ich, hay
gia ting sy hoan hy tinh tan, hiy tinh tin tu tip mot cach hoan
hy!”

Ho da lam nhu vay, va khi nghe giang kinh, ho dugc day tur
nhirng bai kinh t4i thugng rang cac nguoi co thé bi tai sinh tir
nhitng canh giéi hanh phuc xudng nhiing canh giéi khén kho,
nhu d3 trich din phén trudce. [130] Khi nghe nhitng diéu nay,
ho dén hoi Muc-kién-lién: “Kinh thua thay, khi 1a than tién
hodc con ngudi, c6 phai chiing con ciing phai chét va sau do tai
sinh vao ba canh gi¢i dau khd?” Ngai dap rang: “Nay cac Sa-
di, chimg nao cac nguoi chua dit dugc nhitng phién nio, thi
cac nguoi van phai di chuyén nhu nhiing banh xe nudc vio
nim canh giéi trong vong sinh tir ludn hdi”. Ca hai sau khi da
quyét tAm tir bo luan hoi, thua rang: “Tir day tro di, ching con
s& khong tham dim trong nhimg phién ndo nita; vi vy, xin
nguoi ban nhimg 161 huan thi cho chung con!” Bdi thé, Muc-
kién-lién da giang day cho ho, va ho da tré thanh nhitng vi A-
la-han.

Vi véy, quan tuong vé ndi dau kho s& giup cham dit sy ludi nhac
va phat sinh su tinh tin hoan hy dé hoan tt 1 trinh tu tap. No s&
khich 1& quy vi tim dén sy giai thoat va 1a cin nguyén dé dat dugc
su giai thoat. Chinh vi diéu nay duoc tan dwong ngay khi Pao su
con sdng, ong dd khong ban bd nhitng hudn thi ca nhan siéu viét
nao dé dat su giai thoat. Poan van nay da trinh bay rd vé 19 trinh
quan chiéu danh cho nhitng hanh gia c¢6 cin co gi6i han va trung
binh. V& bién phép do luong thai do cua hai hang ngudi nay, quy
vi phai lién tyc nd luc thién quan vé nhimg diém trén cho dén khi
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quy vi phat trién duoc thai d6 nhu nhitng nguoi chau trai cia A-
nan.
Ngai Neu-sur-ba (sNe’u-zur-pa) da noi:

Hay tu kiém chimg xem trude ddy cac nguoi di gy tao nhiing
nhan duyén dé sinh vao nhiing canh giéi dau kho chwa, hién tai
cac nguoi c6 dang gay tao chung khong, va cac nguoi c6 dinh
gdy tao chung trong twong lai khong. Vi cac nguoi s& dén
nhitng canh giéi 4y néu cic nguoi da, dang va s& gy tao
chung, hiy tu duy rang: “Néu t6i sinh vao do thi t6i s& lam gi,
lidu t6i c6 di kha nang lam dugc diéu gi khong?” Vi trai tim
nguoi dap thinh thich hay tgya nhu mdt ké chién diu trén sa
mac, hdy can nhic rang cac nguoi s& hoan toan khong thé lam
duogc gi, va khai trién su so hai khiép dam cang nhiéu cang tot.

RS rang diéu nay 13 diém mau chét. Hién tai quy vi dang c6 dugc
cudc séng thuan loi dé khai trién con duong tu tap. Vi vay, néu
quan chiéu theo cach nay, quy vi s& dep bo duoc nhitng nghiép bat
thién da tich luy trude day va ngan chan nhing sy tich liy trong
trong lai cua quy vi. Nhimg 161 cau nguyén thé hién khat vong
nhiét thanh cua quy vi s& dan dét nhitng cong duc tich liy trudc
day va khién chiing ngay cang ting truéng. Quy vi co thé bude vao
nhitng ching duong mai dé thyc hién nhimg viéc 1am dtc hanh. Vi
vy, quy vi s€ tao sy an lac va thuan duyén day y nghia cho minh
moi ngay. [131]

Néu quy vi khéng quan chiéu nhirng diéu nay ngay by gio, thi khi
roi vao mot canh giéi dau khd, quy vi sé khong tim dwoc noi
nuong tua dé bao vé minh khoi nhirg ndi khiép s¢ nay cho du quy
vi ¢6 tim kiém. Vao thoi diém ay, quy vi s& khong c6 kha ning
sang subt dé hiéu duoc diéu gi quy vi nén ap dung va diéu gi nén
loai bo. Nhu tac pham Nhdp Bo-dé Hanh Ludn d3 noi:'

'BA305 BCA: 4.18, 2.46-48; P5272: 247.5.8-248.1.1,246.4.4-6.
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Néu t6i xao lang viéc tu cong dirc
Ngay ca khi c6 thuan duyén thyc hién,
Thi t61 [am duoc gi khi ban loan

Boi dau kho noi canh gidi khén cting?

Va tuong tu:

Hay ndi: “Ai s€ bao v¢ toi
Khéi ndi so hai kinh hoang nay?”
Toi s& hiéu 13, s& kinh hi
Va di khép tim noi quy y.

Nhan thay khong noi nao nuong tira
T6i s& hoan toan bi that vong

Néu chén 4y khong noi nwong twa
Li€u t6i s€ phai lam gi day?

Nén tir nay toi Xin quy y

Déng Diéu ngu chd che chung sinh
Nguoi nd lyc giai thoat chung sinh
Nguoi vi dai xua tan s¢ hai.

Sy ban luén trén day chi 1a mé ta khai quat. Quy vi chic chin can
phai doc tac phém Di¢u Phap Chanh Niém Hién T ai,' boi nhiing
diéu nay duoc giang giai ki ludng hon trong d6. Hay doc di doc
lai, va quan chiéu nhitng diéu quy vi doc dugc.

1BA306 Sad-dharmanusmrty-upasthana, P953.
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Chuong 11: Quy Y Tam Bdo

ii) Nuong tia vao nhiing phuong tién mang dén hanh phuc cho
kiép song tiép theo
a’ Piéu phuc tdm thic cho sy quy y tam béao, canh ctra thu
thang dé dén vé6i 101 hudn thi
1’ Nhitng nguyén nhan cho viéc quy y
2’ Dya vao d6, nhitng d6i twong quy vi s& quy y
a” Nhan dién nhitng dbi tuong quy vi s& quy y
b” Nhitng nguyén nhén vi sao cac déi twong niy xing
dang dé quy vi quy y
3’ Con duong quy vi s€ quy y
a” Quy y thong qua su hiéu biét nhitng pham hanh tét
1” Nhitng pham hanh tét ctia dire Phat
(¢) Nhirng pham hanh t5t cta than Phat
(f) Nhitng pham hanh tt ctia khau Phat
(g) Nhirng pham hanh tbt cta y Phat
(iii) Nhimg pham hanh t6t vé tri thirc
(iv) Nhimg phdm hanh t6t vé 10ng tir bi
(h) Nhitng phdm hanh t6t ctia nhiing hanh dong
gidc ngod
2” Nhitng pham hanh tét ctia Phap
3” Nhitng pham hanh tbt ciia Tang doan
b” Quy y théng qua hiéu biét nhimng sy thu thing
1” Sy thu thing dwa vao nhimg tu tudéng cla tam
bao
2” Sy thu thang dira vao nhirg hanh dong giac ngd
cua tam bao
3” Su thu thing dua vao 10ng thanh kinh
4” Sy thu théng dya vao viéc thuc tap
5” Su thu théng dua vao su hdi tudng
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6” Su thu thing dya vao cach thirc ctia ba ngdi bau
lam tang truong cong dirc
¢” Quy y thong qua nguyén luc
d” Quy y bang cach khudc tir sy nwong tua vao nhimg
d6i tuong khac

&

i) Nuong tya vao nhirng phwong tién mang dén hanh phic cho
kiép song tiép theo.
Nhimg phuong tién mang dén hanh phuc cho kiép song tiép theo
duoc dién giai trong hai phan:
1.Rén luyén cho su quy y tam bao, canh ctra thu thing dé dén
vo1 gido phap (Chuong 11-12)
2.Phat trién niém tin kién cb Ve viéc quy y la gbc ré cua tat ca
su hanh phuc tam thoi va su tot dep chéc chian (Chuong 13-15)

a’ Rén luyén cho s quy y tam bao, canh cira thu thing dé dén
voi giao phap
Viéc quy y dugc dién giai trong bon phan:

1. Nhirng nguyén nhan cho viéc quy y

2. Dua vao d6, nhimg déi twong quy vi s& quy y

3. Con duong quy vi s€ quy y

4. Mot khi quy vi quy y, cac tang bic cua nhimg gidi luat

(Chuong 12)

I’ Nhirng nguyén nhén cho viéc quy y

Mot cach tong quat co nhiéu nguyén nhan cho viéc quy y. Tuy

nhién, dbi v&i nhitng muc tiéu cta quy vi thi nguyén cé sau day

duogc ap dung. Nhu di giai thich trudc day, quy vi khong thé duy
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tri kiép sdng ndy mii — quy vi s& sém chét di — va sau khi chét, quy
vi khong thé kiém soat duoc noi minh sé tai sinh, boi quy vi bi
chinh nghiép lyc ciia minh kiém soat. D& cap dén nghiép, tac pham
Nhdép Bo-de Hanh Ludn noi:'

Nhu anh chop trong ddm may mu
Ttc thi soi sing bong dém den [132]
Phat luc cling hiém khi xuét hién
Nhimng khoanh khéc thong tué it 6i
Dé nudi dudng tu tip cong dirc

Nén nghiép lanh ludn ludn yéu 6t
Va tdi &c manh m¢ vo cung

Boi nghiép thién thi yéu va nghiép ac manh m& vuot troi, néu quy
vi quan chiéu vé viéc minh dé dang roi vao nhimg canh giéi dau
kho nhu thé nao, quy vi s€ cam thiy ndi so hai va khiép dam bao
trum, Va sé quyet tam tim mo{t noi nuong tua. Ngai Vuc Long ndi
rang:’

Lénh dénh trén dai duong khong day
Ctia vong xoay ludn hoi sinh ti,

Bi quai vat bién ca tan pha

Su tham chap va diéu twong tu

Vi ai t61 phai quy y hom nay?

Tom lai, nhimg nguyén nhan dan dén viéc quy y cua quy vi gom
hai phan: ndi s¢ hai vé nhitng canh gioi dau khé va ‘nhiing didu
tuong ty nhu vay, va niém vimg tin rang tam bao ¢ thé bao vé quy
vi thoat khoi nhitng diéu dy. Vi vy, quy vi can phai nd luc nhan

1BA307 BCA: 1.10; P5272: 245.1.5-245.2.1.
’BA308 Day la tac pham Misraka-stotra-nama {Pan Tap Ké tung): 1;
P2041; 87.5.2-3, clia ca hai tac gia Mitracita va Vuc Long.
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chan duoc hai nguyén nhan nay, boi néu ching don thuan 1a nhimg
101 1& sudng thi sy quy y cta quy vi cling s& nhu thé, nhung néu
ching manh mé va vitng bén thi sy quy y s& chuyén hoa tam thuc
cua quy vi.

2’ Dya vao dé, nhirng ddi twong quy vi sé quy y

a” Nhan di¢n nhirng ddi twong quy vi sé quy y
Tac phdm Nhdat Bich Ngii Thip Ké Tung (Sata-paiicasataka-
stotra) ndi rang:'

Nguoi khong mot khiém khuyét
S& ton tai vinh hing

Nguoi c6 moi phém hanh

S& ton tai ludn ludn

Néu nguoi biét nhan thuc,

Quy y ngudi nhu thé

Tén than ton trong Nguoi

Lam theo 101 Nguoi day

La hoan toan dung din.

Vi véy, néu quy vi biét phan biét dau 1a noi nuong twa va dau
khong phai, thi quy y v6i Pic Thé Tén, noi nuong tya dich thuec,
1a mot viéc hoan toan dung dan. Loi trich dan nay ciing tmg dung
cho Phap bao va Tang bao. Nhu tac phdm Tam Quy Y Hanh That
Thap Tung (Trisarana-ganmana-saptati) cia ngai Nguyét Xung
noi:

Phat bao, Phap bao, va Tang bao
La noi quy y cho nhiing ai
Khat khao wéc mong su giai thoat.

BA309 Sata-, -paficasataka-stotra: 1.1-2; P2038: 53.5.4-5.
’BA310 Trisarana-ganmana-saptati, P5478 281.1.3.
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b” Nhitng nguyén nhén vi sao cac ddi twong nay xirng dang dé
quy vi quy y [133]

C6 bdn nguyén nhan vi sao Dirc Phét xing dang 1a dbi tuong de
quy y. Pau tién, Ngai da ty giac ngd va dat dén trang thai tdi
thugng cua su vo uy [khong so hai]. Néu khong dat duoc didu nay
thi Nguoi da khong thé bao vé nguoi khac thoat khoi nhiing noi lo
so, nhu thé mot ngudi bi roi xubng vuc chang thé ctru duoc nhimg
ké cung canh ngd. Thir hai, Ngudi c6 tit ca nhitng phap phuong
tién thién xao dé hudn luyén cac dé tir. Néu khong, Nguoi da
khong thé hoan thanh vién méan nhiing nhu cau clia quy vi ngay ca
néu quy vi quy y Nguoi. Thir ba, Nguoi co tam 1ong dai bi. Neu
khong co diéu nay, Ngudi da khong thé bao vé quy vi ngay ca néu
quy vi quy y Nguoi. Thir tu, Nguoi luén hoan hy b thi, khong
bang vat chit, ma 1a su tu tdp. Néu khong, Nguoi chi gitp d&
nhitng ké truoc day da giup Nguoi chir khong phai 1a noi nuong
tira cho tat ca chiing sinh.

Toém lai, chi c6 mdt nguoi thoat khoi tat ca nhiing sy so hai, thién
x40 trong cac phap phuong tién dé giai thoat nguoi khac khoi ndi
sg, cO tim long dai bi vo tu danh cho tat ca chung sinh, va hanh
dong vi lgi lac cho moi chung sinh ma khong mang dén viéc ho co
dem lai lgi ich cho Nguoi hay khong. Boi vi chi Buc Phat méi co
nhitng pham chét nay, va mot ding tao hoa hay tuong tu khong co
duogc, nén chi Nguoi 1a noi nwong twa duy nhat. Vi vdy, gido phap
va ting doan nhiing d¢ tr ciia Ngudi ciing xtmg dang 1 d6i tuong
dé quy y.

Do do, sau khi quy vi da hiéu 18 nhing diéu nay, von duogc giang
giai trong tac pham Quyet Pinh Yéu Ludn’, hdy giao pho ban than
cho Tam Bao véi sy nhat tam. Hay phat trién diéu ving chic Ay tir
sau tham con tim, vi moét khi quy vi lam dugc diéu nay thi chic
chin quy vi s& dugc Tam Bao ho tri. Bdi 1& ¢6 hai nguyén nhan dé

1BA311 Vs, P5539:17.2.2-3.
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bao v€ quy vi: mdt bén ngoai va mot bén trong. Ping Dao su di
nhan thuc day du cac yéu td hoac nguyén nhén bén ngoai, nhung
quy vi dau kho boi chua phat trién dwoc nhan t noi tai, phé thac
ban than vao noi nuong tua.

Vi véy, hiy hiéu biét rang Duc Phat, tur 1ong dai bi ciia Nguoi, da
cam kich va trg giup quy vi ngay ca néu quy vi khong khan cau su
gitp d& ay; rang Nguoi khong hé xao lang voi viée ay; va rang
Nguoi 13 noi quy y tdi thiang va trién vong, an tru nhu vi ho phap
cho ban than quy vi. [134] Nhéan biét duoc didu nay, hay quy y
Ngudi. Tac pham Tdn Tung Vinh Danh Thé Tén noi rang:'

Nguoi tuyén thuyét rang: “Ta 14 ban
Cua nhiing ai khong nguoi bao hg”.
Boi tAm long dai bi ctia Nguoi,

An try 6m thé gidi vao long.

Dang Dao su, Nguoi that tir bi

Va quan tAm nd lyc hanh dong

Vi tinh thuong khong chut giai dai
Con c¢6 ai lam dugc nhu Nguoi?

Déng ho phap cho ca chung sinh

Vi thi chi ctia khip moi ngudi.
Nhitng chung sinh chim trong bé khé
Ba1 khong tim che chd noi Nguoi.

Tham chi Ngudi co thé trg gitp ké hén mon
Neéu ho ti€p nhan ding dan 161 huan thi.

1BA312 Varna-varne-bhagavato-buddhasya-stotre-sakya-stava,
P2029:46.3.4-8. Ban Pali bao gom phan dau tién clda bai tan tung,
the Asakya-stava (Praise That Falls Short), trong tiéu dé. Tac gia la
Maticitra theo ban Pali.
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Ngoai nguoi ra,
Khong ai bi€t loi ich cac gido phap.

Nguoi that sy ching ngd tat ca
Nhan t6 hay sirc manh bén ngoai.
Baéi khong dat nang luc noi tai
Ké pham phu tiép tuc kho dau.

3’ Con duong quy vi quy y !

C6 bdn khia canh dé quy y:
1. Théng qua su hiéu biét nhitng pham hanh tot
2. Thoéng qua hiéu biét nhimng sy thu thing
3. Thong qua nguyén lyc
4. Bang cach khudc tir sy nuwong twa vao nhimg dbi tugng
khac

a” Quy y thong qua sw hiéu biét nhirng pham hanh tét
Boi viée quy y thong qua su hiéu biét nhitng pham hanh tét doi hoi
quy vi nho lai nhimg pham chit tot cta noi nuong tua, nén c6 ba
phan nho trong chi dé nay:

1. Nhitng pham hanh tot ctia Phat

2. Nhitng pham hanh tot cia Phap

3. Nhirng pham hanh tbt cua Ting

1” Nhirng pham hanh t6t ciia Phat

Piéu nay duoc 1y giai trong bon phan:
1. Nhiing pham hanh t6t cua than Phat
2. Nhing pham hanh t6t ctia khau Phat
3. Nhitng pham hanh t6t cta y Phat

1BA313 Poan vén (134.11) dé cip réng, “bén phan phu cta chi dé nay
dugc day trong [Viniscaya-] samgrahani”, P5539:17.2.4.
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4. Nhitng pham hanh tét ctia nhitng hanh dong giac ngd

(a)Nhirng pham hanh t6t ciia than Phat

Diéu nay dan den su hoi twong vé nhimg dau hiéu cat tuong va
nhitng nét dep miu muyc cia diac Phat. Hiy hoi tudng vi nhimg
diéu nay duoc giang giai trong 77 Dy Tdn Thdn (upamd-stava)
[mot phan doan cua tac phdm Tdn Tung Vinh Danh Thé Tén]:'

Théan Nguoi, t6 diém boi tudng lanh
La vé dep, linh dugc cho tu¢ nhan
Nhu troi thu khong mot &ng may
Puoc trang hoang bdi cac chom sao.

Hai bac thong théi ti thuong

Dep rang ngoi voi 4o choang tin ngudng
Nguoi tua thé ngon nai vang

V61 may binh minh hay hoang hon bao phu.

Diang ho phap! Ca dén anh tring rim
Khéng c6 may ciing chang sao sanh duoc
Vang hao quang toa sang mit Nguoi

Van khong hé diém trang bang bao ngoc

Néu cht ong duoc thiy ca

Doa sen trén guong mat nguoi

Lan nhanh sen né dudi vang duong
Ong kinh ngac: dau la sen that nhi?

Rang tréng trong,
Mait sang vang

'BA314 varparha-varna-stotra, P2029: 48.5.3-7.
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Nhu muén anh trang thu thanh khiét
Ro6t vao gitra nhitng ngon nui vang.

Oi kinh ngudng ban tay phai Nguoi

Trang diém boi anh banh xe chuyén phap
Tao ra bao diu hiéu an lanh

Cho chiing sanh dang kinh hai boi luan hoi.

H&i ddng Mau-ni, khi Ngudi bude
Pa in lai ddu chan trén dat

Nhur nhitng d6a hoa sen 19ng 13y
Pep 1am sao t6 diém cho vuon sen?

(b) Nhirng pham hanh t6t ciia khiu Phat

Hay quéan chiéu vé phong thai tuyét diéu ciia 10i Phat thuyét. Ngay
ca khi tung ching sinh trong vi tru dat tung cau hoéi khac nhau &
cung thoi diém, Nguoi linh hoi tit ca mot cach thau déo ngay lap
tirc bang tri tué cua Ngudi. Sau d6 Ngudi tra 1oi cac cau hoi chi
v6i mot tir duy nhit ma tat ca chung sinh hiéu duogc véi ngdn ngir
ctia chinh ho. Trong Bé Thoai Gid Phdm {thuéc Bo-tat Hanh Canh
Bién Hién Phwong Tién Canh Pai Thira Kinh} 1

Nhu vay: néu dong thoi tat ca chiing sinh
Dién dat khac nhau dé hoi Nguoi

Nguoi hiéu chung ngay trong khoanh khic,
Va thét mot 1an dap 16 cho tat ca.

Cho nén hiy hiéu dang Thé Ton

Thau rd cach thuyét giang

Nguoi chuyén banh xe phap

Xua tan dau kho cua thién va nhan gidi.

'BA315 Salyaka-parivarta, P813: 261.5.5-7.
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Hon thé nita, hay hoi tuong lai 16i day trong tac phadm Nhdt Bdch
Ngit Thip Ké Tung:’

Guong mdt Nguoi rang r0;
Lang nghe 101 Nguoi day

Nhu thiy duge Cam 16

Rot xubng tir cung trang. [136]

Lo1 Nguoi nhu con mua
Lang dong bui tham chap
Nhu Ca-luu-da diéu’
Xua tan ran han thu.

Lan nita va lan nira, 16i Nguoi nhu anh duong
Xua tan béng t6i vo minh.

Do san bang nui cao ty nga

Lo1 Nguoi cling tya kim cuong.

Boi Nguoi nhin thiy sy that, Loi Nguoi khong dan sai duong
Boi khong sai, 101 Nguoi luén dung dan

Boi ¢6 dong, 101 Nguoi that dé hiéu

Nhing 161 Nguoi that vién man.

1BA316 Sata-pancasatka-nama-stotra: 3.72-78; P2038: 55.1.8-55.2.5.

D6 Ia danh tir phién am tur tiéng Phan garuda , nhac lai 1a loai chim con
c6 tén phién am khac la Ca-lau-la hay Dai Bang Kim Si Diéu, mot loai
chim than thoai c6 mat trong An gido va Phat gido. Chim nay dudc
xem la ké thu cla céc loai rong va ran. Gidng chim nay tugng trung
cho nhiéu biéu tugng trong Phat gido nhu: (1) Chim than thoai, (2)
MOt trong tu linh vat tugng trung cla khi luc ndi tai (garuda, rong, su
tu, cop), (3) vi chu thién ho phap va (4) Ban tanh nguyén sc.
Garuda. Rigpa Shedra. Truy cap: 1/1/2012.
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Garuda>.
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Thoat tién 101 Nguoi thu hut
Tam thirc cua nhing nguoi nghe
Néu ho tu duy loi &y

Dep tan chép trudc 4o vong.

Loi Nguoi xoa diu ké co cuc

Ho tri cho nhiing ai phéng tang,
Thuyét phuc ngudi tir bo hoan lac
Loi Ngudi phit hop moi nhu cau.

Lo1 Nguoi lam thién tri thirc han hoan
Trudng dudng tam cho ké trung can
Xua tan bong dém cho ha cip

La linh dugc cho ca moi ching sinh.

(¢) Nhitng pham hanh t6t ciia tim Phat

Nhitng diéu nay duoc dién giang theo nhitng pham hanh tét vé tri
thirc va nhitng pham hanh tot v& long tir bi.

(i) Nhirng pham hanh t6t vé tri thirc

Véi sy khong chuong ngai, Nhu Lai tri bao trim ban chat that su
va tinh phan hoa cua tit ca hién twong, nhu thé chiang la Thién
Nhdt qua’ dit trong 1ong ban tay Nguoi. Vi vy, tri kién cia déng
Thé Ton thau sudt moi hién tuong, trong khi tri thuc gidi han cia
nhitng ngudi khac khong thé thong hiéu thau dao nhiing dbi tuong
bao la can duoc nhan biét. Quy vi nén quan chiéu tri thirc nay nhu
duoc md ta trong tic phdm Tdn Tung Vinh Danh Thé Ton:’

Chi tri tu¢ siéu pham cta Nguoi

'BA317 Tib. skyu ru ra; Skt. trdi dhatri Latin Emblica offinalis. {dhatri
dich nghia la mot than thai duong hay than mat trgi}.
’BA318 varparha-varpa-stotra, P2029: 43.5.4, 43.4.1-3.
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Thong sudt moi dbi tuong cua tri kién;
Vi tat ca chiing sinh trir Nguoi
Con nhicu doi tugng chua nhén biét.

Va tuong tu,

H&i Thé Tén, ngudn gbe rét rao
Cua moi hién tugng xuyén thoi gian
Déu nam trong tim thirc ciia Nguoi,
Nhu trai ambalan’ trong 1ong tay.

Nhu lan gi6 bay ngang bau troi,

Tam thirc Nguoi khong trd ngai boi

Su vat riéng 1¢ hay da dang

Hién twong chuyén dong hay bat dong.[137]

(ii) Nhitng phadm hanh t6t vé long tir bi

Tuong ty nhu ching sinh bi giéi han boi nhitng phién ndo khong
thé thoat, thi dang Giac Ngo gi6i han trong long dai bi von boi d6
khéi sinh hen tuc nhu khi Nguoi ching kién ndi dau khod cua
chung sinh.” Quy vi nén quéan chiéu diéu nay nhu dugc trinh bay
trong tac pham Nhdt Bach Ngii Thip Ké Tung:’

Phién ndo troi budc tat ca

Tréi ambalan 13 1a mdt loai trai cay cung ho véi cac giéng xoai
(mangifera) moc & ving Bong An mau vang xanh, mui thom diu.
Paxton's magazine of botany, and register of flowering plants, Volume

15, P42. William S. 1870.

2Y tudng & day la: ching sinh bi gidi han & trong ludn hdi do tréi budc
cla nghiép luc, trong khi cac bac da giac ngd khong bi tréi budc ma
do long dai bi mudn gidi thoat chung sinh nén tu nguyén gidi han
minh vao luan héi mét cach lién tuc.

3BA319 Sata-paficasataka-stotra: 13.138-139; P2038: 54.5.6-7.
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Céac ching sanh nay khong ngoai 1¢
Nguoi gioi han trong long tur bat diét
D¢ giai thoat ho khoi budn dau.

Con nén ton kinh Nguoi trude tién,
Hay kinh phuc tim long dai bi

D3 khién Nguoi luu lai that 1au

Trong vong xoay sinh ttr luan hdi
Mic cho nhing khiém khuyét ctia n6?

Twong tu, trong Dé Thoai Gid Pham:

Dang Thé Ton khoi 1ong dai bi

Khi Nguoi nhin tdm thic chung sinh
Bi bong tdi v6 minh che mo,

Bi giam & tu nguc luan hoi.

Va tuong tu nhu vay:'

Bac Diéu ngu khai 1ong dai bi

Khi Nguoi thdy tim thie chung sinh

Bi tran ngap boi tinh tham luyén

La nhiing ké khat khao tot do

Va luén mong d6i twong cam giac

Va ai roi vao dai duong tham ai

Péng Thanh twu Thap Luc khai 1ong dai bi
Tim cach xua tan moi dau khé

Khi Nguoi thdy chiing sinh phién nio

Bi ton thuong boi bénh tat kho dau.

Long tir bi dang Thé Ton thuong phat khai;
That khong thé khong 1am nhu vay

'BA320 Salyaka-parivarta, P813: 263.2.1-2, 263.3.1-4.
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Dic Phat khong khiém khuyét do boi mdi quan tam
V61 nhu cau cua toan chung sinh.

(d) Nhitng pham hanh t6t ciia nhitng hanh ddng giic ngd

Nhiing hoat dong gidc ngd cua than, khéu va v Phat déu 1a tu dong
va bat diét, giup ich cho tat ca chung sinh. Néu cac dé tir mo long
v6i sy hudng dan ctia Nguoi, ddng Thé Ton sé& chi cho ho thay con
duong nao 1a thu thing, va dan dat ho thoat khoi su ric rdi. [138]
Vi vay, nhiing hoat dong ctua duc Phat chic chédn 1a nham thuc
hién tit ca nhitng diéu can lam. Quy vi nén quan chiéu diéu nay
nhu dugc trinh bay trong tic pham Nhdt Bach Ngii Thap Ké Tung:'

Nguoi giai thich sy huy hoai ctia phién néo,
Néu 1én su ltra ddi cua chudng ma,

Tuyén thuyét ban chat hii hung cua luan hoi,
Va huéng dan con dudng vo ngai.

Hoi Pang Tir Bi, viéc udc mong gitp dd,
Ngudi tién hanh vi lgi ich chung sinh,
Liéu con diéu gi khéc loi lac,

Nguoi chua thue hién cho chung con?

Va trong tac pham Tdn Tung Vinh Danh Thé Ton:*

Liéu con ¢6 van dé nao

Ma Nguoi khong thé dan dit chiing sinh?
Liéu con diéu thu thing nao

Ma Ngudi khong thé danh ting thé gian?

1BA321 5ata-paﬁc5§ataka-néma-stotra, P2038,56.3.4-5.
’BA322 Varnarha-varna-stotra, P2029:46.2.2.
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Poan vin vira rdi da tom luoc phuong thirc quan chiéu vé duc
Phat. Néu quy vi quan chiéu bang nhiéu cach, niém tin cua quy vi
ciing s& khoi sinh theo nhiéu cach khac nhau. Quy vi cang quan
chiéu nhiéu bao nhiéu thi niém tin ciia quy vi cang manh mé& va
bén bi by nhiéu. Cting mot cach ap dung twong tu nhu vay dbi véi
viéc quan chiéu vé nhitng pham hanh t6t ctia hai ngdi bao con lai
{la Phap Bao va Tang Bao}.
Khi d3 dat su chic chan bang viéc thién quan theo phuong thirc
nay, quy vi s& hiéu rang nhing kinh dién va luan giai chinh 1a cac
huéng dan, hau hét trong s6 d6 huan thi vé nhitng pham hanh t6t
ctia ba noi nwong tya. Nhitng ngudi tir chéi viée thién quan phan
tich nhu mot sy tu tap, nghi rz‘ing diéu d6 chi don thuan 1a khai
niém, tu tach biét ban than ra khoi nhiéu phuong phap tich Ity
cong dirc va xua tan sy ngan che. Vi vy, hay nhan thic rang su
chdi bo ay chinh 1a tré ngai 16n cho viée tan dung tiém niang vo
han ctia mét doi song an lac va day thuan duyén.
Cang thyc tap nhimng diéu nay nhiéu, tim thirc quy vi s& ngay cang
tré nén quen thudc véi chiing, va quy vi s& cang thyuc tap dé dang
hon véi nhitng diéu ban dau minh timg cho 1a khé khin dé hoc hoi.
Quy vi s& ting truong tim B6-dé va tu duy rang: “T6i ciing nén dat
dugc Phat qua, giéng nhu vi Phat ma t6i tudng nhd”. Quy vi s&
thdy cac thi hién ctia dic Phat ca ngay va dém. [139] Du c6 dau
kho luc chét dén muc nao, thi quy vi cling s& khong danh mat sy
nhé tudng vé dirc Phat. Tac pham Pinh Vieong kinh noi rang:'

Ta chi dan cac nguoi

Va nén nhan hiéu rang;

Tam thuc con nguoi s€ tlep thu nhitng diéu
O mtrc 6 ma ho quan chiéu ching.

'BA323 SR: 4.16-18,4.20-21; P795: 278.2.3-5,278.2.6-7.

317



Vi vdy, hdy tuéng nhé dang Dao su Mau-ni

Nhu dang c6 tu thé va tri tué toi thuong vo han cua bac diéu
nguy.

Néu ban than nguoi thuong lam quen véi nh6 tudng nay,

Tam thirc nguoi s& tiép thu diéu 4y.

Nguoi s€ khat khao tri tu¢ siéu pham cua bac thanh

Cho du dang dung, di, ng01 hay dang tua.

Boi ban than nguoi mudn thanh bac didu ngy tdi thuong thé
gian,

Nguoi s& ludn cdu nguyén udc mong giac ngo.

Va tuong tu nhu vay:

Thuong xuyén nguyén cau dén chu Phat

V6i than khau y trong niém tin rd rang.

Tao duyén cho dong tam thure theo phuong cach nay,
Nguoi s& ludn thay vi Ho tri Thé gian.

Néu nguoi khé do tiép can cai chét

Trong ndi budn phién va trong bénh tat
Niém tudng nhd duc Phat s€ khong bi mat;
S& khong bi x6a boi ndi khd ciia nguoi.

Bo-do-wa da noi:

Néu lién tuc quan chiéu vé nhitng phérn hanh tdt cua duc Phat,
quy vi s€ nhan dugc hy lac twrong xting véi sitc manh cia long
tin va sy thanh tinh trong tdm thirc quy vi. Boi dat duogc su
chéc chan vé chung, quy vi s& quy y mot cach tu nguyén tur day
1ong va diéu phuc ban than theo gidi luat quy y. Va roi tat ca
moi diéu quy vi thuc hién déu sé& tré thanh sy thuc hanh gido
phap.
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Nguoi ta néi rang ching ta trén trong tri thirc ciia dirc Phat
tham chi con kem hon nhing 101 phan cua mot théy boi trung.
Néu mot ong thy boi dang tin phan rang: “Ta biét 1a nim nay
nguoi s& khong phai ddi mat v0i nhiing rdc rdi nao ca”, ching
ta s& thiy nhe nhdm. Néu 6ng ay néi: “Nam nay nguoi s& gip
phai nhiéu van dé - hay lam diéu nay, va khong lam diéu kia”,
chung ta s& nd lyc lam theo 101 khuyén nay. Néu chung ta
khong lam ching ta s€ nghi rang: “Toi di khong nghe theo 10
ong ay”, va cam thay lo lang. Nhung khi dtrc Phat day: “Cac
nguoi nén tir bo didu ndy; cac nguoi nén tu tap didu nay”, thi
ban than chung ta c6 cam két thuc hién nhitng 161 huén thi nay
khong? Ching ta c¢6 lo 4u néu ching ta chang 1am theo hay
khong? [140] Hay chung ta néi rang: “Véng, 10i gido huin da
day nhu thé, nhung hién gid trong nhimg hoan canh nay, toi
khong thé 1am theo — thay vao d6 toi phai lam thé nay”, va
hoan toan tir bo 101 day cua dirc Phat, cir tiép tuc thing hudng
lam theo ¥ chung ta véi sy bat chip xem thuong?

Néu nhu khong kiém chimg tim thic ciia minh, quy vi sé thay hai
1ong. Néu quy vi khong bi su hoi hot dan lac 151, thi hiy nhin siu
vao tam thirc ciia minh va quan chiéu cin than: “Tinh trang nay
that 1a dang khinh”.

Vi véy, hdy lién tuc quan chiéu vé nhimg phdm hanh tét cta dirc
Phat, va nd luc dat dén sy chic chén tir sdu tham con tim cua quy
vi. Mot khi dat duoc diéu nay, quy vi tién dén sy thuc hanh rat cot
16i vé& quy y, boi quy vi s& dat duoc su xac quyét dbi voi gido phap
ma tur d6 dure Phét da khoi 1€n, va tang doan da thyuc hanh theo giao
phap. Khong c6 diéu nay, thi khong co tu tap quy y nao chuyén
hoa duoc tam thirc ctia quy vi chtr chua dé cap dén nhiing 16 trinh
khac.

2” Nhitng phAm hanh diéu hio ciia Phap

319



Mot khi quy vi da ton kinh dirc Phat nhu nguyén nhan chinh yéu
ctia minh, tiép dén quy vi nén tuong nho den Phap bao nhu sau:
“Pirc Phat ¢6 nhitng phim hanh tot vo bién, tat ca déu sinh khoi tir
viéc thién quan va gidc ngd ca nhimg gido phap bang 16i néi 1an
nhiing gido phap dugc dua vao tu tdp. Nghia la, Nguoi da thuc
ching cac doan diét dich thuc, bang cach 4y loai trur nhimg sai
lam, va thién quan trén nhimg 16 trinh ding, bang cach ay. tang
truéng nhitng phdm hanh t6t”. Tac phdm Phdp Tdp Kinh néi rang:’

Céc vi Phat Thé Ton s& hitu vo luong nhiing phém hanh tét.
Nhimg phim hanh nay dugc sinh khéi tir gido phap, tir sy tu
tap gido phap mot cach thich hop. Gido phép tao ra va chi phdi
ching. Chuing sinh khoi tir gido phap va ¢ trong ndi ham cua
gido phap. Chung phu thudc vao gido phap, va gido phap sinh
ra chung.

3” Nhirng pham hanh t6t ciia Ting doan

Vi thu toa trong Tang doan la nhimg bac Ton gia. Hay tu duy ve
ho dudi anh sang chanh niém cua ho vé nhitng phdm chat uu viét
cua gido phap va su thuc tap gido phap mdt cach thich hop cua ho.
Trong tac pham Phdp Tdp Kinh:*

Hay tu duy rang: “Tang doan giang day gido phap, tu tip va
quan chiéu chung. Tang doan 14 tim anh hudng cua gido phap.
Ho gilt gin duy tri gido phap, giao ph6 ban than cho gido phap,
tho phung gido phdp, va ban than ho thuc hanh gido phép.
[141] Ho lay gido phap lam gidi hanh cua ho, va la nguoi thyc
hanh gido phap thu thiang nhat. Ho vén mang chén that tanh va

'BA424  Arya-dharma-samgiti-nama-mahdyana-sitra, P904: 23.4.6-7.
Ban Sankrit xudt hién trong Vaidya 1960b: 171.
BA325 Ibid., Vaidya 1960b: 172; P904: 24.2.1-3.
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thanh tinh. Ho duoc thién phu phém hanh tir bi va c6 tim long
dai bi. Ho luép c6 duogc noi cd tich 1am chon hoat dong, ludn
tiép thu 101 huan thi va luén thuc hanh duc hanh.

b" Quy y thong qua hiéu biét nhirng dic thu

Theo tac pham Quyét Pinh Yéu Ludn,' quy vi s& quy y sau khi hiéu
biét nhirng dac thu ctia ba ngoi bau.

1" Dac thu dwa vao nhirng dac tinh danh dinh cua Tam Bao
Phat bao mang ddc tanh danh dinh cua sy gidc ngd tron ven va toan
hao. Phap bao mang dac tinh danh dinh 1a chung dugc sinh khéi tir
Phat bao. Tang bao mang dic tinh danh dinh cta viéc thuc hanh
dung din nho cac gido huan ca nhan.

2" Pac thu dua vao nhirng hoat dgng gidc ng¢ cia Tam Bio
Hoat dong giac ngd cua dirc Phat 1a ban cho nhiing bai thuyét
phap. Hoat dong giac ngé cua giao phap tap trung vao viéc nhd tin
gdc phién ndo va dau khd. Hoat dong giac ngd cia Tang doan la
viéc thuc day su tinh tan.

3" Dac thu dwa vao long thanh kinh

Quy vi nén cam kich dic Phat nhu mot vi dang ton kinh va phung
su. Quy vi nén cam kich gido phap nhu 1a diéu dé giac ngd. Quy vi
nén cam kich Tang doan nhu 1a ngudi quy vi nén két giao boi ho
c6 nhirng duc tinh twong ty véi ban than quy vi.

4" Pac thu dua vao viéc thuce tap
Quy vi nén ton kinh va phung su dic Phat. Quy vi can tré nén
quen thudc véi gido phap bang cach ap dung ban than vao tu tap

'BA326 Vs, P5539: 17.3.2-17.4.2.
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du-gia. Quy vi nén nudi dudng moi lien h¢ véi Tang doan thong
qua viéc chia s¢ giao phap va vat dung.

5" Pic thi dwa vao viéc hdi tuong
Quy vi nén nhd tudng dén nhiing pham hanh tot cua ting ngdi
Tam Bao bang cach doc tung “Vi vay, dic Thé Tén...”"

6" Dac thu dua vao cach thirc cua Tam bao 1am ting trwéng
cong dirc

Cong duc vo thugng s€ dugc tang trudng nho sy tac dong cua con
nguot hay giao phap. Birc Phét va Tang doan 1a dién hinh cho diéu
dau tién. Quy vi ciing c6 thé ting truong cong dirc dwa vao mot
nguoi hay nhiéu nguol. Tang doan la dién hinh cho diéu sau boi
yéu cau can c6 {it nhat} bon vi tu si. [142]

¢" Quy y thong qua nguyén luc

Theo tic phidm Ludn gidi Gi6i Ludt Kinh cua Phap Hitu,? {skt.
Dharmamitra} quy y thong qua nguyén luc mang y nghia tan thanh
duc Phat 1a mot vi dao su dé quy y, gido phap — niét ban — 1a noi
quy y thuc thy, va Ting doan 1a nhitng vi hd trg quy vi trén con
dudong quy y.

d" Quy y bang cach khuée tir sw nwong twa vao nhirng doi
twgng khac

Quy y bang cach khudc tir sy nuwong twa vao nhimng ddi twong khac
mang ¥ nghia 13 trude tién hay hiéu biét vé cac khac biét trong gia
tri gitta nhiing vi dao su, nhitng gido phap va nhitng d¢ tor Phat
gido voi cac dao su, gido phap va dé tir khong phai Phat gido, dé

1BA327 Doan nay la khdi dau tadc pham Arya-buddhamismiti hay 'Phngs
pa sang rgyas rjes su dran pa (Nhd tudng duc Thé Tén), P5433:
247.4.7. Tac pham bat dau véi, "Di Itar bcom Idan 'das de ni..."
’BA328 Vynaya-siitra-tika, P5622, vols. 124-126.
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sau d6 quy vi s& duy tri Tam Bao 1a noi nwong twa duy nhat, khudc
tur cac dao su, gido phap va d¢ tir khong phu hop voi Tam Bao. Su
khac biét giita nhiing vi thiy Phat giao va khong phai Phat gido,
v.v, dugc dién giai nhu sau.

Su khdac biét ciia vi dao sw: Puc Phat khong c6 khiém khuyét va
mang nhitng pham hanh toan hao, nhung nhiing vi thay cta cac ton
gido khac thi ngugc voi didu ndy. Tac pham Thi Thang Tin
l?wonlg ciia Diéu T4t Dat Thanh {skt. Udbhatasiddhasvamin} noi
rang:

Tir bo nhitng vi thay khac,

Con nuong tira Nguoi, hdi dirc Thé Téon.

Néu ai hoi vi sao, d6 1a boi

Nguoi khong khiém khuyét, c6 muén pham hanh.

Va tuong tu:

Cang quan chiéu that nhiéu

Vao nhiing dao khac, phi Phat gido
Niém tin ctia con cang ding trao
bat vao déng Ho tri ching sinh.
Tam thuc ho bi huy hoai

Boi sai 1am cua nhiing gido 1y

Do nguoi khong toan tri dua ra.
Nhiing ai bi hity hoai tam thure
Khéng thé thay duoc Nguoi,

Vi dao su khong khiém khuyét.

Su khdc biét ciia gido phdp: Giao phap cua dang Diéu ngu cho
phép quy vi dat dén myc ti€u hy lac tbéng qua mét 19 trinh an lac.
Gido phap ay ngan chin dong luan hoi, x6a tan nhitng phién ndo,

1BA329 Visesa-stava, P2001: 1.2.3-4,4.2.6-7.
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khong dan nhimg ai wdc mong giai thoat di lac 16i, hoan toan dirc
hanh va dep bo nhitng khiém khuyét. Nhilng gido phap khong
thugc Phat gido thi ngugc lai. Trong tac phém Thu T hcfng Tan
Du’O‘ng:1

Loi Nguoi day khién chiing sinh

DPat hy lac trong vui suong;

Vi vay, hai vi Su Tt Hong,

K¢ thong minh tin cdy dao Nguoi. [143]

Va tuong tu, trong tac pham Tdn Tung Vinh Danh Thé Tén:’

Su khac nhau giita 16i hudn thi

Cua vi Anh hung va ké khac:

Loi Nguoi day can dugc tiép thu

Lo1 nguoi khac phai nén tir bo;

Lo1 Nguoi thanh tinh, 161 khac nhiém 6.

Loi cia Nguoi hoan toan thyc tién
Loi ngudi khac sai duong lac 16
Céc nguoi can thém khac biét nao
Gitra 101 Nguoi va 101 ké khac?

Lo1 cua Nguodi duc hanh thanh tinh;
Loi khéc chi tao thém chudng ngén
Céc nguoi can thém khac biét nao
Gitra 101 Nguoi va 101 ké khac?

Loi cia Ngudi thuan khiét thanh tinh

'BA330 Ibid., P2001:4.2.8.
’BA331 Varparha-vama-stotra, P2029: 45.3.5-8.
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Nhimng 16i khac van duc nhidm 6
Pang HJ tri, do 1a sy khac,
Gitra 101 Nguoi va 101 the gian.

Qua 16i trich dAn nay, quy vi cling c6 thé hiéu biét dugc dic thu
cua Tang doan.
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Chuong 12: Gidi Quy Y

4’ Sau khi quy y, cac giai doan gitr gidi
a” Cac gioi nay dugc ghi lai nhu thé nao trong Quyét Binh Yéu
Luan
1” Tap hop phan chi thir nhét
(a) Nuong twa noi bac xuat ching
(b) Lang nghe giao phép siéu viét
(c) Binh tAm ding mirc vao cac gido phap nay
(d) Trau ddi thuc hanh twong hop véi gido phap
2” Tap hop phan chi thir hai
(a) bung kich thich cac giac quan
(b) Tho gidi mot cach dang dan
(c) C6 long bi man ddi voi chung sinh
(d) Gang stic ciing dudng dinh ky 1én Tam Béo
b” Cac gidi nay dugc trinh bay nhu thé nao trong truyén thong
khau truyén
1” Gidi dac biét
(a) Gidi cam
(b) Gioi tap quan
27 Cac gioi tong quat
(a), Bang cach nhd lai nhitng diém uu viét va nhiing
pham hanh cao quy ctia Tam Bao, khéng ngimg quy y
(b) Bﬁng cach nh¢ lai long tir quang dai ciia Tam Bado,
nd lyc thd phung Tam Bao khong nging va dang 1én
Tam Bao miéng an, thirc ung trudce tién
(c) Khién cac chung sinh khac duoc thuan thuc trong
cach hanh tri nay bang cach thuong xot chiéu cb dén ho
(d) Bét ctr lam viée gi voi bat cir myc dich gi, cing
duong va khan cau Tam Bao, tir bé moi phuong phap
thé gian khac
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(e) Sau khi d4 hiéu nhiing loi ich, quy y ba lan ban ngay
va ba lan ban dém
(i) Nhimng loi ich duoc trinh bay trong Quyét Dinh
Yéu Ludn
(a”) Tap hop dau tién gdm bén lgi ich
(1°) Tao duoc rit nhiéu phudc dirc
(2°) Bugc hy lac va hy lac tbi thuong
(3’) bat duogc dinh
(4’) bat dugc su thanh tinh
(b>) Tap hop thtr hai gdm bén loi ich
(1) S& nhan duoc nhiéu ho tri
(2°) Lam giam, chdm dut va hoan toan tiéu
trir moi ngdn che xuit phat tir niém tin
khong chan chinh
(3°) Pugc liét vao bac xuat chung, ngudi
thuc sy thanh tyu tinh trang si€u pham
(4’) Lam vui long va dugc sy chép thuan
cua thﬁy va ban dao, va cua chu than hoan
hy noi gido phap
(i1) Nhirng loi ich dugc trinh bay trong cac chi day
riéng
(a’) Puoc ké 1a Phat tir
(b*) Xtng dang duoc tho tri tit ca cac gidi
(¢’) Lam giam va dié€t trr nhiing ngan che do
nghi¢p bao da tich liy trudc day
(d) Tich lily dugc rat nhidu phudce dirc
(¢”) Khong bi roi vao cac cdi khd
(f’) Khong bi cac chudng ngai nhan hodc phi
nhén ngén tr&
(g’) Thanh tyu moi diéu udc mudn
(h”) Mau chong dat dugc Phat qua
(1’) Gilr gin quy y va khong tir bé Tam Bao ngay
ca khi noi dua hodc phai mat mang
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4’ Cac giai doan giir gioi sau khi quy y

Gidi duoc giai thich bang hai cach:
1. Céch thtrc gidi duoc trinh bay trong Quyét Dinh Yéu Ludn
2. Cach thic gi6i duge trinh bay trong truyén thong khau
truyén

a” Giéi dwge trinh bay nhw thé nio trong Quyét Dinh Yéu
Lugn'

O day gioi dugc giai thich bang hai tp hop 2 nhém nho

1” Tap hop phan chi thi nhit

(a) Nwong twa noi bac thién nhan

Nhu dé giai thich truée ddy, quy vi nuong tya noi cac bac thién su
khi quy vi thay cac vi thiy nay 1a ngudn gdc cua tit ca cac pham
hanh cao quy, boi vi quy vi da quy y Dirc Phét do d6 quy vi tén
duong vi thay dan duong lam chd quy y- Thyc hanh twong hop voi
diéu nay 1a thyuc sy nuong tua vao vi thay day dao.

(b) Lang nghe gido phap siéu viét, va (c) Pinh tim diung mirc
vao cac giao phap nay

Quy vi nén nghe bat ctr nhitng gi thich hop trong kinh dién va
nhirng gidng day tuong tu. Pay la nhitng gido phap si€u viét boi vi
buc Phat va cac d¢é tu da giang giai. Thém vao do, hay tap trung sy
cha y ¢b dinh vao bat ctr nhimg gi gitip xua tan nhiing phién ndo,
boi vi quy vi da hoc gido ly vé quy y va nhu the da nhan trach
nhiém dé thyc ching dugc ca cac gido phap truyén khau lan cac

'BA332 Vs, P5539: 17.2.4-5; cf. phan sau nay: LRCM: 156.19.
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gido phap dugc chimg ngd. Hanh tri tuong hop véi diéu nay la
lang nghe va dinh tam ding muc vao gido phép siéu viét.

(d) Tu tap twong hop véi gido phap

Quy vi nén thyc hanh theo nhimng giang day vé giai thoat tdi hau
{niét-ban}. Khi quy vi dén véi ting doan dé quy y, nhu thé quy vi
da coi nhitng nguoi cung di trén con duong giai thoat 1a ban dong
hanh vén di trén 16 trinh dén niét-ban. [144] Hanh tri phu hop voi
diéu nay 1a viéc tu tap theo cach thirc ctia ngudi co quyét y giai
thoat.

2” Tap hgp phan chi thir hai

(a) Dirng khich dfng cac cian

Khi cac giac quan 16i kéo tdm lo dénh t6i cac ddi twong bén ngoai,
quy vi phai coi su khich dong lién quan dén ddi twong giac quan
nay 1a mot 1am 13, va thu nhiép tam lai.

(b) Tho lanh dung cac gioi
Quy vi can bét tay thuc hanh cac tu tdp ma Duc Phét da dé ra —
cang nhiéu cang t6t

(¢) Co long thuong xot ddi voi chung sinh

Diém noi bat trong gido phip ciia Pang Piéu Ngu 1a long thuong
x6t. Do do, mot khi quy vi da quy y gido phdp cua ngai, quy vi
cing phai c6 1ong thuong x6t dbi voi chung sinh va tir bo viée gay
hai chung sinh.

(d) Ging sire cing duwong dinh ky 1én Tam Béo
Moi ngay quy vi nén cung duong lén Tam Bdo.

b” Cac gi¢i nay dwge trinh bay nhw thé nao trong truyén thong
khau truyén
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1” Giéi dic biét

Nhimg giéi nay dugc giai thich dudi dang giéi cAm va gidi tap
quan

(a) Giéi cAm
Kinh Pai Bat-niét-ban noi:"

Ai quy y Tam Bao

S¢ to1 gr:in bac chan dtrc hanh;
Nhimg ngudi 4y khong bao gid
Quy y than linh nao khac.

Ai quy y Gido Phap t6i thuong

Khong nudi dudng y nghi da thuong, giét hai.
A1 quy y Tang Gia

Khong than can céc triét gia ngoai dao

Nhu thé, co ba gidi cdm: khong quy y noi cac than linh khac, thoi
khong 1am hai va dat bo ac tim ddi v6i cac chung sinh, khong than
can cac triét gia ngoai dao.

Khong quy noi cic than linh khac duge giai thich nhu sau: boi vi
quy vi khong ton sung nhiing than thé thé gian nhu Hac Thién (skt.
Rudra) {than gi6 bdo} va Ty Ni Thién (skt. Visnu) {vi thanh tbi
cao trong dao Ba-la-mén} 1am chd quy y t6i hau, hudng chi phai
nhic dén long than {skt. Naga} va nhimg than dja phuong von chi
1a quy d6i? Piéu khong chinh dang 1a phé thac ban than minh cho
nhitng than linh nay ma khong c6 niém tin tron ven noi ba quy y
{Phat, Phap va Tang}, diéu ding dén 1a chi tim su phu trg cta
nhitng than linh ndy vi mot muc dich t6n gido tam thoi nao do;
chang han, ciing gidng nhu quy vi tim sy trg gitp ctia mot manh

'BA333 Mahdaparinirvana-sitra \'787:184.1.1-2.
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thuong quan dé c6 phuong tién sinh séng, hodc di bac si dé chita
tri mot can bénh. [145]

Gidi cAm thtr hai doi hoi phai kiém ché khong 1am hai hodc thuong
t6n cac chung sinh bang ¥ nghi hodc hanh dong. Piéu ndy bao gdm
cac hanh dong ddi v6i nguoi va loai vat, chang han nhu dénh dap,
tr6i budc, cam t, x6 miii, va bt khiéng chd qué stc, v.v.... Gidi
cam thir ba doi hoi khong dugc tan dong véi nhimng nguoi khong
tin Tam Bao 1a chén dang quy y va nhitng ngudi phtt nhan Tam
Bao.

(a) Gidi tap quan

C6 ba gidi tap quan. Gidi dau tién 13 xem hinh twong Phat 1a nhiing
d6i tuong ton kinh — coi hinh tugng nhu chinh ban than ding Pao
Su vdy — khong vach ra nhimg 15i 1dm cta cac hinh twong bat ké
pham chét cua chung, va khong bay to sy bat kinh hodc dbi xir
khinh thuong bing cach dé hinh twong & nhitng chd thiéu ton
nghiém, hodc dem cAm cb hinh twong, v.v.. Tac pham Bang Hitu
Thur viét:

Ciing nhu nguoi thong thai phung thd hinh tugng cua dang
Thién Thg¢,
Bit ké hinh twong d6 duoc lam bang vat lidu gi, du ngay ca
bang go. ..

Gidi Ludt Phin Gidi Ludn' ké lai ring Manavakapila, nguoi da
ding mudi tam cach khac nhau dé phi bang cong dbng nhirng nha
thién tri thirc va nhirng bac v6 1au hoc {khong con gi dé hoc} — noi
nhiing 101, chang han nhu: “Nguoi biét gi vé gido phap hoic phi
gido phap, gi Pau Voi?” — tai sinh thanh mot con ca ky quai gom
ghiéc voi 18 cai dau khac nhau, mai 1am than tha vét tr thoi Phét

'BA335 Vinaya-vibhariga {Phan Giai V& GiGi Luat} (Lung mam ‘byed),
P1032: 205.2.7-8.
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Ca-diép {skt. Kasyapa} t6i thoi Vua ciia dong toc Thich-ca [Pt
Phat]. Co S¢ Gidi Ludt Tap Ludn (skt. Vynaya-ksudraka-vastsu)'
ké lai sau khi déng DPao Su Cau-Luu-Ton Dai Phat {skt.
Krakucchanda}2 nhap niét-ban, Vua Karumat ra 1énh xay mot dai
bao thap. Mot ngudi tho ria bao thap hai lan, thét 10i: “Chung ta s&
khong bao gio hoan thanh dugc mot thap 16n nhu thé nay!” [146]
Sau do, khi bao thap da hoan thanh my 1¢, ng ta &n han vé nhimg
161 rua cia minh va dung tién luong dé 1am mot cai chudng bang
vang roi an tri trén bao thap. Két qua oOng ta tai sinh thanh
Supriyavat {Diéu Am}, vé6i lan da x4u xi va than hinh nho tho,
nhung c6 giong noéi tuyét voi. Nhu thé, quy vi khong bao gio nén
tranh cii vé pham chit cta hinh twong, khinh thudng nguoi khac vi
ho sir dung vat li¢u tdt dé 1am hinh tugng va nhiing diéu tuong tu
nhu vdy hoac vi ho lam hinh tugng to 16m, lam nan long va khién
nhitng nguoi xdy cat khong hoan tit dugc cong viée, va nhiing
diéu twong tu nhu vay.

Chuyén ké rang dai hanh gia du-gia [Chang-Chup-Rin-Chen] ¢
lan dua pho tuong Van—thu-su-loi cho Truong Lio dé xem xét. Vi

'BA336 Vynaya-ksudraka-vastsu (Lung phran tshegs) (Nhitng phan nhé
hon cla truyén théng nay) la phan 3 cta Luat Tang. Chdng ta ciling
thdy cau chuyén nay trong mDzang lun zhe bya ba’i mdo (Dama-
miko-nama-sttra {Hién Ngu Kinh}), P1008:106.3.6-107.1.3, & d6 tén
nha vua la Kri Kri, chr khong phai Carumat.

CAu-luu-tdn Phat la vi phat thir tu trong bay vi Phat qua kh{ dugc mé
ta trong Truong A-hém Kinh (skt. Dirgha Agama — nghia la thanh dién
dai), Thét BS Phat Kinh va cac vén dién Phat gido khac. Ba vi Phat
dau dugc biét la da thi hién trong thdi Trang Nghiém Ki€p (skt. Vyiha
Kalpa) turc la ki€p lugng trudc kiép lugng hién tai bao gom cac vi Phat
la Cau-luu-ton (skt. Krakucchanda), Cau-na-ham-mau-ni (skt.
Kanakamuni), Ca-di€p (skt. Kashyapa), va vi Phat th( tu chinh la dic
Thich-ca-mau-ni (skt. Shakyamuni) la vi phat thudc vé thdi Hién Kiép
(skt. Bhadra Kalpa). (Wise Kalpa. Soka Gakkai International. SGI
Dictionary of Buddhism.
<http://www.sgilibrary.org/>. Truy cap 31/05/2011).
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hanh gia du-gia hoi: “Pho tuong nay t6t ra sao? Néu tdt, t6i s& mua
bang bdn dong tién vang ma Rong-ba-gar-gay-wa (Rong-pa-mgar-
dge-ba) da cho t61”. Trudng Lao trd 10i: “Thén ngai ton gida Van-
thu-su-loi khéng c6 khuyét diém nao — nguoi tho diéu khic kha
ning vao bac trung”, roi dit pho tugng 1én dau. Ngudi ta néi
Truéng Lao déu lam nhu vay v6i moi hinh twong da hoan tt.
Gidi cam tap quan thi hai 1a khong bao gid to 1ong bat kinh dbi
v6i nhitng bai viét vé cac gido phap, ngay ca voi cac bai chi von
ven c6 bon chit ma théi. Hon nita, quy vi khong nén dem cam cd
kinh sach, coi kinh sach nhu hang hoa, dé kinh sach trén dét tro
trui hodc ¢ nhitng chd thiéu trang trong, mang kinh sach ciing véi
giay dép, dam 1én kinh sach, v.v. Hay ddi xir v6i kinh sach bang
tAm long ton kinh, nhu kinh sach chinh la Phap Bao vay. Nguoi ta
ké rang bat ctr khi nao Geshe Jen-Nga-Wa thay cO nguoi cam kinh
sach, 6ng ludn dung day, chép hai tay lai ¢ dang trude, ctr chi cung
kinh. O cubi doi, khi khong thé dimg 1én dugc nita, 6ng chip hai
tay lai. Nguoi ta ciing ké rang Truong Lio c6 lan gip mot hanh gia
mat cha ¢ Nga-ri, ngudi ma lic dau tir chdi khong chiu nghe
Truong Lao giang day. Tuy nhién, mot ngay kia Truong Lao
chung kién mot nguoi sao chép cac ban viét tay cha xat manh da
ring tr ring nguoi ndy vao mot trang sach gido phap. Khong thé
chiu ndi, ngai la 1én: “Nay! Ping lam nhu vay, ding 1am nhu
vay!” — két qua cta viéc 1am nay 13 hanh gia mat cha khoi dugc
niém tin noi Trudng Lio va chiu nghe Trudong Lio giang day. Hon
thé nita, Sha-ra-wa noi: “Chung ta cir dua cot 1én giao phap bang
nhiéu cach. Té 1ong bat kinh dbi véi gido phap va cac vi thay day
gido phép lam ti€u tan tri tu¢ cia chung ta. Hi¢én tai chiung ta da
qua du ngu dai r6i - ding tao thém su ngu dai nita! Néu chung ta
thanh ngu dai hon, chiing ta s& ¢6 thé 1am duoc gi?”
Gi61 tap quan thir ba 1a khong bao gio churi rua hoac khinh thi tang
ni, nhitng ngudi tir bo thé tuc, hodc nhimg ngudi chi mang nhimg
biéu tuong cta ngudi thyc hanh dic hanh [nguoi trang phuc gidng
nhu ting hodc ni ma khong tho gidi]. Quy vi ciing khong thé xur sy
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nhu trén v6i nhitng vét chi 1a biéu twong [mot manh ca-sa] cua
nhirng hanh gia nay. Khong bao gid, du bang bét ctr cach nao, tach
minh va ngudi khac thanh nhitng phe nhém ddi nghich va coi
nguoi kia nhu thu dich. [147] DPéi véi tang ni, ludn ludén xur sy voi
1ong ton kinh nhu thé chinh ho 1a Tang Béo vay.

Tham Tam Canh Tinh Kinh néi:'

Nhitng ai cu tra trong rimg, mudn nhirg phadm hanh t6t lanh,
Khong nén xét nét 16i 1am cua ngudi khac.

Ho khong nén nghi,

“T6i siéu dang; t6i t6t nhat”-

Long cao ngao nhu vy 1a coi ré ciia moi diéu bat tri.

bung khinh thi nhitng tang si thap hon minh,

Bang khong trong mot dai kiép nita nguoi ciing khong dugc
giai thoat.

Do 1a dudng 161 ctia gido phéap nay.

Quy vi phai ty rén luyén minh dé thyc hanh giong nhu Dao Su Ton
Gia [Drom-dén-ba] va Nal-jor-ba-chen-bo, khi thiy du chi mot
manh vai vang trén duong, nhimg vi nay s€ khong dap 1én ma s&
phui sach bui trén manh vai d6 roi mang toi dé & mot chd sach sé.
Bé1i vi, quy vi ton kinh Tam Bdo bao nhi€u thi cdc ching sinh ciing
s& kinh trong quy vi bay nhiéu. Pinh Vieong Kinh:*

Nguoi s€ nhan duoc mot qua tuong ty nhu
Cac loai nghiép nguoi lam.

2” Giéi tong quat

'BA337 Adhyasaya-samcodana-néma-mahdyana-sitra, { Thém Tém Canh
Tinh Dai Thua Kinh}y P760: 59.4.2-4 Skt. Cé trong Vaidya 1960b: 62-
63.

’BA338 SR: 24.41ab;P795:308.4.6-7.
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C6 sau gi6i tong quat:

1. Bang cach nh¢ lai nhimg khac biét va nhitng phadm chat cao quy
cua Tam Bao,

hay tiép tuc quy y ldp lai khong ngimg.

2. Bang cach nhé lai long tir quang dai ctia Tam Bao, nd lyc tho
phung Tam Bao khong ngimg va dang 1én Tam Bao miéng an, thirc
udng dau tién.

3. Khlen cac ching sinh khac xac 1ap cach hanh tri nay bang cach
chiéu c¢6 dén ho véi long bi man.

4. Bat ctr lam viéc gi, va bat ctr vi muc dich gi, hdy cing duong va
khan cAu Tam Bao, tir bd moi phuwong phap thé tuc khac.

5. Sau khi d4 hiéu nhiing loi ich, hdy quy y ba lan ban ngay va ba
1an ban dém.

6. Gilr gin quy y va khong tir bd Tam Bao ngay ca khi dua gidon
hozc khi phai mat mang.

(a) Bang cach nhé lai nhirng khac biét va nhitng phim chit cao
quy cia Tam Bao, quy y di quy y lai khong ngirng

Nhu da giai thich trude day, quy vi phai lap di 1ap lai trong tri nho
nhitng diém khac biét giita nhitng ngudi khong phai 1a Phat tir va
Phat tir, nhitng phan biét bén trong Tam Bao, va nhirng pham chat
cao quy cua Tam Bao.

(b) Bang cach nhé lai 1ong tir quang dai ciia Tam Bao, nd lIuxc
tho phung Tam Bdo khong ngirng va ding 1én Tam Bido miéng
an, thirc uong dau tién

Pinh Virong Kinh day:'
Maic du nho noi cong dic cia cac Puc Phat ma c6 dugce thuce
an,

1BA339 Ibid: 9.58¢cd;P795: 284.3.5-6.
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Nhimng ngudi ngay dai nhu tré con khong dén dép lai long tir
do.

Nhu thé, biét rfing moi hanh phuc tam thoi va diéu tét lanh chic
chin ma quy vi duoc hudng, duoc twong trung bang thyc pham, 1a
do 1ong tir ctia Tam Bao, quy vi phai cing dudng véi ¥ dinh dén
dap lai long tur do.

Vé viéc cung dudng, quy vi ¢6 (1) cac hanh dong cing dudng va
(2) cac thai do. Muc thir nhat bao gdm mudi loai sau day: [148]

1) Cung dwong than Durc Phat c6 nghia la cing duong 1én sy
biéu hién that sy cia Ptc Phat dudi dang sdc tudng.
2) Cung dwong bao thdp cd nghia l1a vi Puc Phat quy vi cing
duong 1€n bao thap va lam nhiing hanh vi tuong tu.
3) Cing dwong mét doi tiwong cam thdy dwoe cb nghia 13 cung
dudng 18n hai d6i tuong duoc dé cip ¢ trén khi cac dbi tuong
nay thi hién ra trudc céc gidc quan cua chinh quy vi.
4) Ciing dwong mot doi tiwong khéng cam thdy dwoce dé chi viée
cung duong dang 1én mdt DPirc Phat hoac cdc bdo thap cua Puc
Phat nay trong khi Buac Phat va bao thap khong that sy hién
dién ¢ do, va vi tit ca cac Puc Phat va bao thap ma cing
duong nhu vay. Vi Ptic Phat ma cing duong 1€én mdt hoac
nhiéu hinh twong va cdc bdo thdp sau khi Puc Phat da nhap
niét-ban ciing dugc coi 1a cung dudng 1én mot d6i twong khong
linh hoi dwoc {bat kha tu nghi}. Khi quy vi cung dudng mot
buc Phat khong Iinh hoi dugc hodc cdac bao thap khong linh
hoi dugc cua Puc Phat nay, thi quy vi cling dong thoi cing
dudng 18n ca hai ddi twong linh hoi duge, boi vi thyc tai hodc
tanh Khong ctia mot than Phat hodc mot bao thap 1a thuc tai
clia tit ca than Phat va cc bao thap. Chuan muc thong thuong
1a ciing dudng 1én ca ddi twong nhan linh hoi dugc va khong
linh hoi duoc v6i ¥ nghi: “Téi cing duong 1én tit ca chu Phat
trong ba doi1 va cdc bao thdp trong mudi phuong vii tru vo
337



bién”. Ngudi ta néi rang cung dudng 1én cac dbi twong linh hoi
dugc s& tao ra phudc dirc to tat va cing dudng 1én cac ddi
tugng khong linh hoi dugce s€ tao ra phudc dic to tat hon nita;
ciing dudng 1én tat ca DPtc Phét va bdo thdp s& tao ra phudc
dic to 16n hon thé rat nhiéu. Nhu vay, didu quan trong 14 khi
quy vi cing duong Ién chi mot Buc Phat hodc hinh tugng ctia
ngai va nhiing thtr tuong tw, quy vi hiy nh¢ téi tinh bat kha
phan cua thyc tai va phat ra y nghi 1a quy vi dang cing duong
1én tat ca Dirc Phat, tat ca hinh tuong.
5) Cung dwong cac mon tw quy vi lam ra nhiing mon cung
duong do chinh tay quy vi lam ra. BPung bao ngudi khac lam
cho minh vi ludi biéng, tho 0, hodc ciu tha.
6) Nhitng mon cung duong quy vi giup nguoi khac dang cung
dé chi nhitng mén cing dudng ma quy vi, vi long tir bi, khién
nguoi khac dang cing. Diéu nay xay ra khi quy vi c6 mot vai
mon nhoé dé cing duong va quy vi nghi: “Nhitng ching sinh
khd ndo nay, nhitng nguoi c6 it phude dic va khong co gi dé
cho ca, s& duoc hanh phiic bang cach cing dudng nhitng phdm
vat nay”. Hon nita, phudc due tir nhitng pham vat do quy vi va
nguoi khac ma quy vi gitp cung duong dugc chia cho ca hai
bén, sy khac biét vé tam muc ciia nhitng qua phudc dirc cta ba
diéu nay ciing twong tu nhu di duoc ban luan trén day trong
phan 4. [149]
7) Cdc vit phdm cing dwong cia cdi va viéc lam 13 nhimg mén
cing duong dang 1én mét Bic Phat hoac bdo thap cia buc
Phit bao gébm quan ao, thuc pham, giuvong nim, ghé ngdi,
thubc men, nhiing vat can thiét ca nhan, huong thom, bot thom
va dau xuec, trang hoa, am nhac, va cac loai dén khac nhau.
Ciing c¢6 cling duong 16i néi kinh ngudng, 1€ lay, dimg 1én
trude khi ngudi khac dimg, hai tay chap lai cung kinh, cac 10
tan tung, to 1ong ton kinh voi tay chan va dau dung dat, va di
nhiéu theo chiéu kim dong hé. Hon nita, c¢6 thé dang 1én nhiing
moén cing dudng khong bao gid can kiét nhu dong rudng, ciing
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nhu ¢ thé ciing duong cac mon trang stc bang kim hoan, bong
tai, vong deo tay, va nhiing mén tuong ty. ft nhat, quy vi co thé
cung duong chudng, tién xu bang bac, hoic nhitng 6ng chi.

8) Cung duwong rong lon c6 nghia la cing dudong cua cai va
viéc lam noéi trén trong mot thoi gian lau dai. Hon nira, nhiing
ciing dudng nay c6 bay pham chat: dbi dao, tuyét hdo, ca cam
thdy duoc va khong cam thay dugc, do chinh quy vi va ngudi
khac 1am ra, duoc cing dudng voi long hoan hy xut phat tir
sau trong tdm kham, udc vong nhiét thanh, va voi phudce duc
duoc hoi huéng cho giac ngd toan hao.

9) Ciing dwong khéng bi cau nhiém béi cdc phién ndo 1a nhimng
cing dudng c6 sau pham chat

(1) do chinh tay quy vi lam, khong bao nguoi khac lam vi
khinh thi, cau tha, hodc ludi biéng; (2) hét long ton kinh; (3)
khong xao lang tam tri; (4) khong vudng luy phién nio trong ¥
nghia cung dudng khong bi pha tron voi tham luyén va nhimg
thtr twong tu; (5) khong trong chd nhan dugce cua cai va sy giup
dd clia vua chua va nhitng nhan vat quyén thé c6 niém tin noi
Puac Phat; va (6) v6i nhimg moén vat chit thich hop di kém.
Nhitng moén vat chét thich hop di kém bao gém bat cir mén gi
khong bi vuréng nhiém nhimg thir khong thich hop, ciing nhu
bao gém nhitng hanh vi thich dang chiang han nhu xoa mot vat
gi d6 bang dau thubc bala (ba-bla), nhung vao trong bo da
duoc loc trong, ddt mot chat nhya thom gugul, dang hién hoa
arka mau trang, v.v.... Néu quy vi khong ty minh chuén bi
nhirng pham vat cang duong nay hodac khong yéu cau ngudi
khac cung cap, thi quy vi phai hoan hy voi tat ca cac thir cling
dudng thich hop hién hitu trong khip vii try va dang 1én cac
Duc Nhu Lai, tudng tugng nhitng moén nay rong lon, tran ngap
khap chdn, va vui mimg trong viéc nguoi khac cung dudng.
[150] Pa cung duong to 16n, v luong nhu vay, quy vi s&
chang kho khan gi ma tich 1y dugce nhiing mén tu luong can
thiét dé dat giac ngd. Hay khong ngimg nd lyc lam viéc nay véi
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tam hai 1ong, hanh phuc. Nhu dugc dé cap trong Bdao Vin Kinh
va Tam Mugi Hoa Nghiém Mt bién' quy vi ciing c6 thé cung
bong hoa, trai cdy, cdy coi, chau bau, va nhimg thtr tuong tu
von khong thudc vé ai ca.

10) Ciing duwong tu tdp doi hoi tuong nhd bén tam vo lugng
{T& V6 Luong Tam}, bén dlem co dong cua gido phap {Tw
Phap An} [(1) moi hién tuong céu hop {hién tuong c6 dugc do
cac duyén} déu vo thuong, (2) moi thir cau nhiém déu kho, (3)
moi hién tuong déu vo ngd, va (4) niét-ban 13 tich tinh va an
lac], ba quy y {Tam Quy}, va cac ba-la-mat; ngudng md tanh
Khong thdm di€u va dat tdm ¢ noi d6 ma khong khoi y niém;
diéu phuc tAm bang gi6i luat; thién quan va nd luc vé cac giac
chi {cac nhan td cua gidc ngd}, cac ba-la-mat, va bdn cach thau
nhiép dé tir, thuc hanh tat ca nhimg diém nay it nhat ciing trong
khoang thoi gian vit sita mot con bo [mudi t&i mudi lam phut].

Cung duong Tam Bao mudi thi trén 13 cing dudng day du.

Khia canh thtr hai cta cung duong, cac thai do, dugc trinh bay nhu

sau. Khi quy vi cing duong muoi thir nay, c6 sau thai do s€ khién
cho két qua cua vi¢c cting duong du chi mot pham vat nhé 1én bat

ky dbi twong nao trong Tam Bao ciing trd thanh vo luong. Quy vi
nén cung duong voi y nghi nhu sau:

(1) khong 6 rudng dién phudc hanh nao cao hon;
(2) khong c6 thi chu {nguoi ciing duong} nao cao hon;
(3) ngai 1a dang thién hao nhét trong tit ca moi chiing sinh;

'BA340 Arya-ratna-megha-nama-mahdyana-sitra, {Bao Van Pai Thua

Kinh — nghia la Kinh Dai Thira V& May Bau Vat} P897: 218.5.6-7; 7ri-
samaya-vyaha-raja-tantra {con co tén 1a DE- Tam-mudi-da Bat Bdng
T6n Thanh Gia Niégm Tung Mat Phap}, P134: 101.2.8-101.3.3. bugc
trich dan trong Vaidya 1960b: 152, & day tén chi la Tri-samaya-raja
{dich: Tam-mudi Bao}.
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(4) ngai cuc ky hy hitu, giéng nhu hoa wu dam vay;'

(5) boi vi chi co6 mot Puc Phat xuét hién trong mot tam thién
dai thién thé gidi, ngai 14 duy nhat; va

(6) ngai 1a nén tang cta moi diéu thién lanh ca & thé gian 1an
xuét thé gian.

T6i da viét vé mudi loai ciing dudng va sau thai d6 nay nhu dugc
trinh bay trong Bo-Tdt Pia’

Quy vi nén ludn ludn cing duong nhimg thir tot nhat c6 thé dugc.
Véi hét kha ning ctia minh, cing nhitng moén dic biét tét vao
nhitng dip cat tudng va nhitng ngay 1&. Hon nita, bdi vi quy vi
thudng xuyén phai an udng, hay luén luén ciing dudng phan an va
phan thirc udng dau tién. [151] Néu quy vi lam viéc nay khong sai
chay, quy vi s& d& dang thu thap duoc phudc dic to 1on. Nhu thé,
tir day 1ong minh, quy vi hay ludn ludn cing dudng phan dau tién
ctia bat cr mon an thirc udng ndo, ngay ca nude nita.

Hon nira, Sha-ra-wa noi:

Pimg cing dudng nhitng thir nhu phd-ma ngot d3 moc ndm va
1a da vang ua, nhung dung nhitng tht quy vi c6 ma van con tot.
Cung lugc nudc tra dau tién s& chéng dem lai lgi lac gi néu 1am
viéc nay gidng nhu dé rira sach byi bam thoi.

Kinh ¢6 ndi:

Thi dy, gieo hat gidng vao dat mau md ma khong dung mua sé
khong dem lai két qua. Vay diéu thich hop 1a lién tuc trong
sudt bén mua gieo hat hanh phiic tam thoi va hat thién lanh
chic chin vao trong dit mau m& dé sinh ra tat ca hanh phuc

1BA341 Hoa uu-dam {skt. udumbara} & mét loai hoa rdt I6n va cd
huang thom toa khap. Hoa nay ra ddi khi Ddc Phat dan sinh va bién
mat khi Dirc Phat nhap niét-ban.
2BA342 Bbh: P5538:187.4.4-190.2.2.
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tam thoi va thién lanh chic chan trong doi nay va cac doi
tuong lai — nhung nguoi hay canh tac thtra rudng nay véi ludi
cay tin tam.

Néy quy vi khong lam viéc nay, phude dirc cua quy vi s€ v6 cung
thién bac. Do d6, nhu Tdn Tung Vinh Danh Thé Tén nbi:'

Khéng phude dién nao nhu ngai

Co ¢ trong tam gioi-

Ngai 1a dang tmg cung ti thuong

Béc thanh tinh khién cho 16p 16p chung ting dugc thanh tinh.

Gidng nhu chiéu cao va bé rong

Cuia vom troi khong c6 ngan mé,

Qua cua viéc lam gitp ngai hodc lam hai ngai
Ciing khong ¢ ngin mé.

B vi sy hanh tri cua quy vi co ngan d6 nén quy vi ngay ca khong
thé nghi téi mot phude dién téi thuong nhu quy vi nghi vé mot
thira rudong binh thudng, quy vi nén ludn nd lyc ciing dudng Tam
Bao. Lam nhu vy ning lyc cua tim lién quan dén cac giai doan
trén duong dao s€ gia tang do két qua cua sirc manh céc thién cin
dugc vun trong trong phudc dién | tuy€t hao nay. Do do, khi nang
luc cta tAm quy vi con yéu dén ndi quy vi khong thé ghi nh¢ dugce
tir nglr khi hoc hoi, khong hiéu duoc y nghia khi suy ngam, hodc
dat duoc sy hiéu biét khi thién quan, quy vi can nuong tua vao
nang luc cua phudce dién. bay 1a mot huan thi c4 nhan. Trong cung
ngudn cam himg nay ndy, Sri Matrceta {Bao Trang Mau Hau}
cling noi:

'BA343 Varparha-varpe-stotra {tén Phan day du: Varna-varne-
bhagavato-buddhasya-stotre-sakya-stavay P2029:48.3.4-5.
2BA344 Varparha-varna-stotra {Xung Tung Tén Kinh Tin Duong},
P2029: 48.5.1-2. Tiéng Tay Tang la dPal Idan ma khol.
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Bang cach nuong tua noi ngai, [Pang Thé Tén]
Tam con, du yéu ciing da rong mo

Nhu dong song vao mua mua,

Dat duogc k¥ nang 16n trong sang tac thi ca. [152]

Quy vi dugc day rang viéc cing duong duge xac dinh _khoéng phai
bang (101 tugng vat chat dem cung duong, ma bang niém tin. Nhu
thé, néu quy vi khong ¢ cac so hitu vat chat dé cung duong, thi
cung dudng mandala' va nuée, hodc nhitng mon khong duge xem
1a ciia cai va nhitng thi tuong tu, ciing du néu quy vi c6 niém tin.
Co6 nguoi co céac vat sd hiru nhung khong thé nao dem cho nhiing
mo6n ndy, nhu trich dan cau k&’ “Vi khong ¢ phudc dic nén ti
rit nghéo; toi khong co cua cai nao khac dé cung duong”. Piéu
nay, nhu Bo-da-wa noi, cling gidng nhu nguoi mi mubn danh lira
nguodi sang mit bang cach bé mot chat hwong c6 vao trong mot cai
chén hoi ham 1am bang vo b¢ ti va roi néi: “Pay 1a nude duge lam
thom béng trdm va long nio”.

Pu-chung-wa néi: “PAu tién toi ciing huong c6 ¢6 mui hang. Ké
dén t6i kiém nhitng nén huong dai, thom 1am bang bdn chit dem
dang cung. Bay gid toi cung akaru, turuska c6 mui thom va nhiing
thtr twong tu”. Cho nén néu quy vi khinh thudng nhimg mén cing
duong nho va khéng dem cung, toan bo cudc doi minh s€ trdi qua

Trudng hop & day mandala 1a biéu tugng cia hé théng vii tru véi nui
Tu-di @ giifa, b6n chau I6n & bén hudng chinh va tdm chau nho & cac
hudng phu. Cing dudng mandala |a cing dudng toan thé vii tru va
nhirng th(r tot dep trong d6 nhu cay nhu' y, bao chau, v.v. LGi cling
dudng trong trudng hop nay biéu thi badng mét loai thi &n déc biét.
The Meaning and Use of a Mandala. Alexander Berzin. 2003.
<http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/advanced/tantra/le
vell_getting_started/meaning_use_mandala.html>. Truy cap
06/06/2011.

’BA345 BCA: 2.7ab; P5272:245.5.6.
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gidng nhur thé. Tuy nhién, néu quy vi sot sing cb ging trong tung
giai doan, bit dau voi nhimg mon nho, tinh trang s€ cai t1en Quy
vi nén thyc hanh giéng nhu Pu-chung-wa. Nguoi ta noi rang c6 lan
Pu-chung-wa di tao su chuan bi cho mot cung dudng huong tri gia
22 dong tién vang.

Nhimng bic dai nhan ¢6 kha nang diéu khién dugc vét chét thi hign
ra hang tram ngan thén, mdi than lai thi hién ra hang trim ngan tay.
Dén tham tit ca cac cdi Phat, nhitng vi nay cing duong céac Dang
Piéu Ngu trong nhiéu kiép luong. Cac bac dai nhan c6 thé lam
dugc tat ca nhitng viéc ndy, trong khi nguoi khac chi nghi dén
nhitng thanh tyu nho trong nhu 13 da tét, va noi: “Toi khong trong
cho duoc gidc ngd qua viée cung dudng”. Pay 1a diéu vo 1y cua
nhitng ngudi chi hoc hoi duge mot chut it gido phap. Nhu thé, quy
vi nén lam nhu Bdo Van Kinh:'

Hoc hoi bat ky nhitng cing dudng rong 16n va nhimg hanh
dong phuc vu trong nhiing kinh dién gidng nhu kinh nay. Véi
quyét v toan tam tdi thuong, truéc chu Phat va Bo-Tat thanh
khan hoi hudng nhitng cung dudng va nhimg hanh dong phuc
vu nay.

(¢) Khién cac_ching sinh khac dwgc thuan thuc trong cach
hanh tri nay bang cach chiéu co dén hg v4i long bi man [153]

Diéu nay c6 nghia la quy vi nén dung moi phuong tién san co,
quan tdm chiam soc khién cac chung sinh khic dwoc thuan thuc
trong viéc thuc hanh quy y.

(d) Khi tién hanh bét ci viéc gi, va v6i bt cir muc dich gi, hiy
cing duwong va khan cau Tam Bao, hiy tir b6 moi phwong
phap thé gian khac

1BA346 Ratna-megha-sitra, P897: 183.5.8-184.1.1.
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Khi tién hanh bt ctr viéc gi, véi bat ctr vi muc dich gi, hdy nuong
twa noi Tam Bao va lam nhimg diéu phu hop véi Tam Bao, ching
han nhu cung duong Tam Bao. Khong bao gio 1am diéu gi khong
phit hop v6i Tam Bao, chang han nhu nuong twa noi dao Bon.
Ludn giao phé than minh cho Tam Bao.

(e) Sau khi da hiéu nhimg lgi ich, hdy quy y ba lan ban ngay va
ba lan ban dém

Nhimng loi ich cua viéc quy y trudc hét duoc gii thich theo Quyét
Dinh Yéu Ludn va sau d6 theo nhiing huan thi cac nhan.

(i) Nhirng loi ich nhuw dwec trinh bay trong Quyét Dinh Yéu
Ludn

Nhitng lgi ich ndy dugc giai thich thanh hai nhém mdi nhém c6
bon loi ich

(a>) Nhém bén loi ich diu tién
(1°) Quy vi sé tao dwoe rat nhiéu phudc dic

Nhu Ludt Vé Nhip Trong Bat Tir ('Chi med rnga sgra’i gzungs)
noi:'
Puc Thé Ton that khong thé nghi ban.
Gido phap siéu tuyét cling khong thé nghi ban.
Tang-gia cao quy khong thé nghi ban.

1BA347 'Chi med rnga sgra’i gzungs (P359, vol. 7) dudc tri tung cung Vi
Tri-ratnanusmiti { Tam Bdo Tuong NhJ Kinh, tén day da: Arya-tri-
ratnanusmrti-satray trude khi dung bira.
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Aicod ’ni‘ém tin noi nhitng Qiéu khong thé nghi ban
Thi két qua cting khong thé nghi ban.

Ciing vay, Ba-la-mdt-da Tap Ludn (Paramitd-samasa) cua ngai
Thanh Diing néi:'

Néu cong dirc ciia viée quy y c6 sic tudng,

Ngay ca ba ¢di ndy ciing qua nhoé khong thé chira hét cong duc
do6 duoc —

Ban tay chum lai khong thé dong do

DPai duong, kho tich trir nudc.

(2°) Quy vi sé dwgc ca hy lac 1in hy lac t6i thwong
Ty Thuyét Kinh néi:*

Nhiing ai tuéng nhé Bic Phat

Ca ngay 1an dém,

Quy y noi ngai,

Huong duogc loi thé cua kiép nguoi.

Quy vi ciing can ap dung viéc lam nay cho hai bao {Phap va Ting
bao} con lai. Nhu thé nhimng ai v€ nuong tua ba noi quy y nay s€
duoc hy lac hon véi y nghi: “Ta that sy da dugc cai dang dé
duoc!”

(3’) Quy vi sé dat dwge dinh va (4°) dat duwgc sy thanh tinh

'BA348  Paramita-samasa-ratna, {Ba-la-mét-da Tdp Bdo Ludn}
P5340:11.5.1.
2BA349 Ud {con qoi la Vb Vén Tu Thuyét hay Tén Than Kinhy: 15.9:
P992: 94.5.1-3.
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Quy vi s€ duoc giai thoat qua viée tu tap thién dinh va tri tug.

(b’) Nhém bon lgi ich thir hai
(1’) Quy vi sé dugc bao vé

Phén nay s& duogc giai thich sau

(2°) Quy vi sé 1am giam, chdm dirt va hoan toan hiy diét moi
ngan che xuat phat tir niém tin khong chan chinh

Quy vi s€ lam giam va thanh trir nhimg nghiép xau tich liy do noi
quy vi da tin theo nhitng nguoi thay xau, giao phap khong chan
chinh va ban hiru x4u va coi d6 14 chén quy y.

(3°) Quy vi sé duge liét vao bac xuét chiing, nguoi thue su
thanh tuu tinh trang siéu pham

Quy vi dugc ké 1a bac xuit chung.

(4>) Quy vi 1am vui 1ong va dwge sy chip thuin cia thdy va
ban dao, va cia chw than hoan hy noi giao phap

Quy vi lam vui long thay va ban dao. Chu giac thé hoan hy nhu thé
nao? Chu giac thé ca hat tan tung nhimg nguoi nhu vay, hoan hy
nghi: “Ngudi c¢6 tén nhu thé nay, nguoi nay gidng nhu quy vi, da
quy y, s€ qua vang va s¢ tai sinh ¢ day. Boi vi nguoi nay da quy y
va da thuan thyc trong quy y, nguoi ndy s& 1a bang hitu cta quy

b b

vi”.

(i) Nhitng lgi ich nhu dwoc trinh bay trong cic huin thi cd
nhan
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Nhu duge trinh bay trong cac huén thi ca nhéan, nhiing loi ich cua
quy y gom c6 8 diéu.

(2>) Quy vi dwoc ké 1a cac Phat tir

Noi chung, cé nhiéu cach dé phan bié¢t mét Phat tr va mot nguoi
khong phai 1a Phat t&r. Tuy nhién, boi vi cach phan biét theo céac
quy y cua Truéng Lao va Santipa dugc nhiéu ngudi cong nhan,
quy vi nén ké xem nhing ai di quy y va khong tir bo quy y la
nhirng Phat tir. Nhu thé dé so khai duoc 1iét vao hang Phat tr, quy
vi phai bao luu viéc ton Tam Béo 1am thiy, v.v... Khong c6 diéu
nay, quy vi khong duoc liét vao hang Phat tir cho du quy vi da vun
trong duoc bat cir pham hanh gi.

(b”) Quy vi xitng ding dworc tho tri tit ca cac gidi
Vi Diéu Phap Tu Thich noéi:!
Quy y la ngudng ctra dan téi viéc tho nhan moi gidi.

Ciing vay, Thdt Thip Ké Tam Quy Y Hanh cua ngai Nguyét Xing
r+.2
noi:

Nay cac hanh gia cu si, quy y Tam Bao 13 co s dé tho nhan
tam gioi.> [155]

'BA350 Akbh: 630; P5591: 201.3.5.
’BA351 Tri-sarana{ gamanal -saptati; P5478: 281.1.2-3.
3BA352 Tam gidi la cac gidi cua téng, ni, sa-di, sa-di ni, ngudi tai gia
nam, ngudi tai gia ni¥, ngudi gilr giGi mot ngay nam va nil.
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Y nghia mudn no6i & day cua cac doan van nay la quy vi cung co
viing chac udc nguyén dat téi ni€t-ban bang cach quy y, va moi
gidi déu tor do ma khdi ra.

(¢’) Lam giam va di€t trir nhirng ngian che do nghi¢p da tich
lily trudce day

Trong phan day riang quy y sé& thanh trir cac toi chudng, Bo-tat Hoc
Ludn da,ly:1

O day quy vi nén lay cau chuyén day tinh cach gido duc néi vé con
heo lam thi du.

Nhu thé, cling nhu mot vi troi sap sira phai tai sinh lam mot con
heo da tranh dugc klep tai sinh nhu vay bang cach quy vy, quy Vi
clng o thé diét trir diéu kién dé tai sinh trong mot c¢di khon khé
bang cach quy y. Do d6, ¢ cau ndi:

Nhiing ai quy y Dtrc Phat

Khéng phai di t6i nhitng ¢6i khdn kho.
Sau khi bo than nguoi,

Ho dugc than giac thé.

Gio hudn nay ciing ap dung cho quy y Phap va Tang: mot sb toi
chudng tich lliy trude day dugce giam di, va mot s6 dugc diét trur.

(d’) Quy vi sé tich lily dwgec phwdc dire to tat

Piéu nay di duoc giai thich trudc day.

1BA353 Vaidaya 1960:b: 98; P5336: 228.5.4. Cau chuyén nay ciing co
trong Sukarikavadana-nama-sutra ({Chung Sinh Thi Du Kinh} — Kinh
Khai Tri vé lodi Heo), va la doan 14 cua Divyavadana (Vaidaya

1959b).
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(¢’) Quy vi sé khong bi roi vao cic ¢6i kho
Quy vi nén hiéu dugc di€u nay qua cac giai thich trude day.

(f’) Quy vi s€ khong bi cac chuwdng ngai nhan hoidc phi-nhin
ngan tro

Nhu kinh ¢6 né6i'

Chung sinh, nhitng nguoi hoang so
Hau hét quy y noi than nui, rimg, dén dai,
Va cay cdi ¢ nhitng noi chdn thiéng liéng.

Nhitng chd quy y nay khong phai 13 trudc hét;
Nhitng chd quy y nay khong phai 1a t6i thuong.
Néu nwong twa noi quy y nhu vy,

Céc nguoi s& khong thoat khoi moi kho nio.

Khi quy y Buc Phit,

Giao phap va Tang-gia,

Véi tri tué cac nguoi sé& thiy
Bon Chan 1y Cao cé -

Kho, ngudn gdc cua khd,
Céach bung dén vuot kho,
Bat Chanh DPao an lac

Dé dua toi niét-ban

bay la ch(§ quy y ding dau;
Day 1a cho quy y to1 thuong.
Neéu veé nuong tua noi quy y nhu vay,

'BA354 Nhiing cau ké nay tuong tu nhu nhitng cdu ké trong Ud, dugc
trich dan trong Akbh: 3.32 (Shastri 1973: 630); P5591: 201.1.1-5.
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Céc nguoi sé thoat khoi moi kho nio.

O day quy vi nén dung lam thi du nhimg céu chuyén vé mot nguoi
ngoai dao da sai khién dugc soi day than, AT [156]

(g”) Quy vi sé thanh twu moi wéc mudn
Trude khi thue hién mot viéc 1am ton gido, néu quy vi cing dudng
Tam Bdo, quy y, va cau nguyén dé dugc thanh cong, quy vi s€ dé
dang thanh tyu viéc lam doé.
(h’) Quy vi s€ mau chong dat dwgc Phat qua
Su Tur Cau Vin Kinh (Simha-pariprecha-sitra) noi:*

Bang niém tin nguoi vuot qua tinh trang thiéu an lac.
Nhu thé, ai c6 duge su an lac dic biét, gip duoc chdn quy y, va tu
tap theo con duong dac bi¢t s€ thanh tyu Phat qua khong cham tré.
Moi ngay, hay tudng nhd toi cac lgi ich theo cach trén day. Roi

quy y ba lan ban ngdy va ba lan ban dém.

(i’) Giir gin quy y va khong tir b6 Tam Bdo ngay ca khi dua
gion hoac phai mat mang

1BA355 Loch® Rimbochay k& cau chuyén v& mot ngudi, vén khéng phai
la Phat TUr, thang dugc bat ky ai ma 6ng ta khong thich bdng mét sgi
day thirng phép thuat, nhung khi 6ng ta dung sgi day nay véi mot
Phat T ma sau dé ngugi nay quy y Tam Bao, sgi day trd thanh vo
dung.

’BA356 Arya-simha-pariprccha-nama-mahayana-sitra, {Su’ T’ Ciu Vén
Pai Thua Kinhy Vaidya 1960b: 6, P760:149.2.5. Day la phan 27 cua
Ratna-kdta { Bao Hang Tap Kinh}.
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Phai mat than nay, cudc song nay va cac _phuong tién vét chit 1a
diéu khong thé nao tranh dugc. Nhung néu vi nhing thir nay ma
quy vi tir bo Tam Bao, thi quy vi phai chiu khd dau lién tuc trong
nhiéu kiép. Nhu thé, quy vi phai lién tuc phat nguyén rang cho du
viéc gi xay ra quy vi cling s€ khong tr b6 Tam Bdo — ngay ca
khong thét ra nhirng 101 ndy trong luc dua gion.

Nhimng vi thay xua noi c6 mot gidi 1a quy vi nén thyc hanh viéc
quy y dirc Nhu Lai cua bat clr phuong nao ma quy vi dang di toi.
T6i chua thiy tir ngudn nao vé 101 khuyén nay.

T6i da trinh bay sau gidi tong quat theo cach cac gidi nay xuét hién
trong Bo-dé Pao Pang Ludn cua ngai Atisa . Ba gidi dau tién trong
cac gidi dac biét duogc giai thich trong cac kinh, ba gidi con lai
dugc giai thich trong Luc Chi Quy Y Hanh (Sad-anga-sarana-
gamana):’

Mot hinh tugng, mot cau ké hoac

Mot manh vun vai vang bi vat di:

Do niém tin va long tin tedng, hiy xem do6 1a dang Pao Su;
Dimg nham 13n phu nhan bat ctr didu gi ngai noi,

Nén dé vat d6 1én danh dau;

Hay coi ngudi thanh tinh va nguoi bat tinh

Nhu thé ho déu 1a ngudi cao quy. [157]

V& nhitng giéi duge rat ra tr Quyét Pinh Yéu Ludn,” nhitng ciu
ctia ngai Ga-ma-pa noi: “Neu-sur-ba khong day nhimng diéu nay
[gi61 quy y], nhung ngai va ta cung nhan chung tr ngai Gon-ba-
wa”. Nhiing gidi quy y cling c6 trong trinh bay vé cac giai doan
ctia dudng dao duoc truyén tir ngai Gon-ba-wa ti ngai Lum-ba-wa
(Lum-pa-ba).

'BA357 Sad-ariga-sarana{gamana), {Luc Chi Quy Y Hanh tiic 1a 6 ton
chi vé viéc quy y} P5637:176.2.5.
’BA358 Vs, 5539:17.2.1-17.4.2.
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Bing cach ndo ma viéc vi pham nhitng gidi ndy sé& lam suy yéu sy
quy y va khién quy vi tir bo quy y dugc giai thich nhu sau. Mot s6
nguoi khang dinh rang néu quy vi pham phai sau trong s cac gidi
quy y — ba giéi dic biét dau tién, cong véi cac gii thuong xuyén
quy y, khong tir bo quy y ngay ca phai mat mang, va cing duong
Tam Bao — ttrc 1a quy vi da tir bo quy y. Nhitng nguoi khac lai bao
gdm thém ba gidi didc biét sau cung va khing dinh rang vi pham
chin gi6i cau thanh viéc tir bé quy y. Vi pham nhimg gi6i con lai
lam suy yéu quy y.
Tuy nhién, that sy tr bd quy y c6 nghia la quy vi da vi pham gidi
khong duoc tir bo quy y cho di phai mat mang. Twong tu, ngay ca
khi quy vi khong tir bd Tam Bao, nhung néu quy vi vira theo Tam
Bao lai vira theo mot nguoi thay, gido phap, va gido doan di ngugc
lai Tam Bao, thi quy vi vi pham giéi khong nhin nhan nhiing quy y
khac. Boi vi quy vi khong hoan toan pho thac minh dé quy vy, thi
quy vi da tir bo quy y. T6i nghi rang néu khong pham hai diéu nay,
nhirng vi pham khéc chi 1a vi pham ma thoéi, chtr khong phai 1a cac
nguyén nhan cua viéc tir bé quy y.
Nhu vay, quy y la canh cira chinh dan téi gido phap ciia Puc Phat.
Néu quy vi quy y khong phai chi bang ngén tir, quy vi s& khong bi
khuét phuc boi nhitng tré ngai bén trong va bén ngoai bai vi quy vi
dang nuong tua vao ning luc cao ca nhat. Bi vi nhitng pham chit
t6t phat trién dé dang va khé bi suy thodi, chiing chi co thé tiép tuc
ting truong ma théi. Do do, diéu cuc ky quan trong, nhu dugc giai
thich truge day, 1a gitr gin cac quy y boi y nghia cua viée so khd
ndo, viéc nhd toi cac pham chit cao quy cua ddi twong quy v,
V.V..., va viéc ¢b gang khong vi pham gioi.
Cdu hoz Nhu thé khi quy vi phat sinh s¢ hai thong qua chanh niém
vé cai chét va qua suy nghi rang, sau khi chét, quy vi sé tai sinh
vao canh giéi khd ndo, chén quy y che ché cho quy vi khoi ndi khod
nay 1a Tam Béo. Quy vi giir gin Tam Bao lam chén quy y va
khong pham gidi quy y. Tuy nhién, bang cach nao cic quy y ¢ thé
bao vé quy vi?
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Tra loi: Vé Vin Tu Thuyét Pham (Tiéu Bé kinh) noi:'

Ta, Nhu Lai, bac Pao Su,

Chi cho céac nguoi

Con duong cham dirt kho dau cua kiép song;
Céc nguoi can phai theo con duong do. [158]

Nhu thé, Pic Phat 1a thay chi day quy y, va Tang Gia gitp quy vi
thanh tyu quy y, nhung noi quy y that su la Phap Bao, bdi vi mot
khi quy vi thanh tyu Phép, thi quy vi dugc gidi thoat khéi s¢ hai.
Lién quan dén didu nay, Phap Bao toi hau duoc dinh nghia 1a su
hoan thanh dac biét cua vi¢c tang trudng tiém tién hai su viée - su
x6a bo chi mot phan nhiing 16i 1dm cia hanh gia so co, va sy hiéu
biét ctia hanh gia ndy mang lai chi mot phan pham chét thién lanh.
Day khong phai 1a mot viéc xay ra ngau nhién.

1BA359 Ud: 12.10; P992:93.5.3.
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Chuwong 13: Cac Tinh Chat Tong Quat ciia
Nghiép

b’ Phat trién dugc niém tin xac tin réng nghiép la coi ré clia moi
hanh phtc tam thoi va diéu thién lanh chic chin
1’ Quan chiéu v& nghiép va anh hudng ctia né néi chung
a” Phuong cach that sy & quan chiéu mot cach téng quat
1” Tinh chic chin cta nghiép
2” Tinh khuéch dai cta nghiép
3” Khong phai chiu nhiing hau qué cta cac hanh dong
quy vi khong lam
4” Nhitng hanh dong quy vi lam s& khong mét di

_ 30—

O thoi diém nay quy vi cAn nim virng nhitng phan loai thi¢n hanh
va bat thién hanh ciing nhu cac hau qua cta no. Ké dé quy vi phai
thuc hanh viéc loai bo cac bét thién hanh va thyc hién cac thién
hanh mot cach ding dan Boi vi, trir khi quy vi quan chiéu lau dai
vé hai loai nghiép nay,' cac hau qua cua no, rdi loai bo bt thién
hanh va thuc hién thién hanh mot cach dung dan, quy vi s& khong
chim dut dugc cac nguyén nhan dan téi cac klep tai sinh kho dau.
Nhu thé, quy vi co thé so cac cdi khé dau ma van khong thé thoat
khoi diéu quy vi so.

1BA360 Las, karma. Karma [ nghiép] 1a mot thuat ngili, trong hau hét cac
trudng hagp, cd nghia la hanh déng, nhung doéi khi lai c6 nghia la két
qua. Bdi vi “karma” da trd thanh mat tir phd bién trong ti€ng Anh, céc
dich gia ban tiéng Anh da dung karma dé dich chit /as (7ang ngi)
trong mot s6 nglr canh; trong cac ngir canh khac ho da dich chit /as
la “hanh dong”. {Trong ti€éng Viét, karma dugc dich la “nghiép” va
actions dugc dich la hanh “dong” (hay hanh “vi"); riéng trong trudng
hgp “paths of actions”, cum tir nay dugc dich la “nghiép dao”.}
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Do d6, dé giit minh khoi phai sinh vao cac gidi khé dau luc phai
nhan qua, quy vi phai tu kiém ché khong 1am nhimng diéu bat thién
lac tao nhan. Diéu nay dén luot no lai con tity thude vao viée phai
c6 duoc niém xéc tin vé nghiép va nghiép qua.

b’ Phat trién dwgc niém tin xAc tin ring do6 1a cdi ré ciia moi
hanh phiic tam thoi va cdi ré clia thién lanh chic chin'

Phan hai trong giai thich lam thé nao dé dat duoc hanh phuc trong
doi ke tiép — phat trién nlem tin xac tin vao nghiép va nghiép qua —
bao gdm viéc quan chiéu vé nghiép va nghiép qua mét cach téng
quat (Chuong 13-14) va chi tiét (Chuong 14).

1’ Quan chiéu vé nghiép va nghiép qua mét cich tong quat
Giai thich nay duoc chia ra lam hai phan:
1. Céch thyc tién dé quan chiéu tong quat (Chuong 13)
2. Quan chiéu vé& nhitng phan biét trong nhimg loai nghiép
khac nhau (Chuong 14)

a” Cach thue tién daé quan chiéu tong quat
Noi chung, cach thyuc tidn dé quan chiéu vé nghiép va nghiép qua
bao gdm bdn diém:
1. Tinh chic chin cta nghiép
2. Tinh khuéch dai ctia nghiép
3. Khong phai chiu nhimng két qua cua cac hanh dong quy vi
khong lam
4. Nhitng hanh dong quy vi lam s& khong mat di

1BA361 Khung dan bai nay bat dau tir phan 2. {Xem trinh bay trong dau
chueng 9 1a phan b. 1) a) 2.} “"Dua vao nhitng phuong tién dé dat
dugc hanh phtc trong ki€p song ti€p theo”. Phan dau cta 2’ la “Tu
tap cho viéc quy y, canh clra tuyét diéu cho viéc nhdp moén gido

phap”, tic phan th nhi trong dan bai ctia chuong 11.
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1” Tinh chic chén ciia nghiép

Moi hanh phiic vé ¥ nghia cac cam giac thoai mai — cho du la cua
nguoi thuong hodc béac hién thanh, ké ca ngay chi mét chut khoan
khoai nho nhat nhu mot con gié mat ndi 1én cho mot chung sinh &
dia nguc — déu phat sinh tir thién nghiép da tich lity tir trudc. Hanh
phiic khong thé nao phat sinh tir nghiép bét thién duoc.

Moi khd dau vé y nghia cac cam giac dau dén — ké ca ngay chi mot
chat khd nho nhit xay ra trong dong tdm thirc ciia bic A-la-han —
phat sinh tir nghiép bt thién d tich liy tir trudc. Khd dau khong
thé nao phat sinh tir thién nghiép dwoc. Trong Bdo Hanh Vieong
Chinh Ludn:' {skt. Raja-parikatha-ratnavalr}

TUr bat thién hanh moi khd dau s& dén

Va ciing tir 6 dén moi ¢di kho dau.

Ttr thién hanh moi ¢di hanh phuc sé& dén
Cung nhitng niém vui trong céc kiép lai sinh.

Do d6, hanh phuc va khd dau khong xay ra ma lai khong c6 cac
nguyén do, va ciing khong xay ra tir nhiing nguyén do khong tuong
hop chang han nhu tu: mot dang sang tao thiéng liéng hodc mot
nguyén chit cin ban’. Pung hon, hanh phuc va khd dau, néi
chung, phat sinh tir nghiép thién va nghiép bét thién va nhiing khd
dau va hanh phiic ca biét phat sinh riéng & tir nhiing truong hop cu
thé ciia hai loai nghiép nay ma khong he c6 chut may may 1an 16n
nao. Pat duoc mot hiéu biét nao d6 vé tinh xac dinh, hodc khong

1BA362 Ra: 2.21; P5658:174.2.5-6.

’BA363 Theo nhitng ngudi thudc trudng phal Samkhya hiru than
{Samkhya hay S8 Luén Phai 1a mét hoc phai ¢6 cla Ba la mén gido &
An DO cd mat trude khi dic Phat ra ddi chl truong nhi nguyén},
dang than linh t6i cao (dbang phyug, Isvara) khdi su’ va giam sat su
tao 1ap thé gidi tir “ban thé cc ban” (rang bzhin, prakrti), cling dugdc
goi la “nguyén chat can ban” (gtoso bo, pradhana).
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Itra dbi, cia nghiép va nghiép qua duoc goi la chanh kién d6i voi
tat ca Phat tr va dugc ca ngoi 1a nén tang ctia moi dirc hanh.

2” Tinh khuéch dai ciia nghiép

Qua hanh phtc to 16n c6 thé sinh ra tir mot nghiép thién nho. Qua
khd dau to 16n c6 thé sinh ra tir mot nghi¢p bat thién rat nho. Vi
vdy quan hé nhan qua bén trong [vé nghi¢p] c6 vé nhu bao ham
mot su khuéch dai ma quy vi khong thiy & quan hé nhan qua bén
ngoai. Hon nita, V6 Van Ty Thuyét' noi:

Gidng nhu d4 an phai chat doc,
Pham chi mdt to1 nho

Cling tao ra trong nhiing doi sau
Nhiéu so hdi va suy tan ghé gém.

Gidng nhu Ia chin tro thanh thu hoach doi dao,
Ngay cd viéc tao mot phude dirc nhéd

S& dan t6i hanh phuc 16n lao trong nhiing doi sau
Va ciing s& mang day y nghia.

Hay tin chic vé viéc nhimg hau qua to 16n co thé phat sinh tir
nhimg hanh dong nho bang cach nghién cru nhitng cau chuyén
thuat lai vé& cac dién bién di xay ra trong qua khir duogc trinh bay
trong nhitng kinh vin nhu Co S¢ Gidi Ludt, Hién Ngu Kinh
(Dama-miiko-siitra)* va Bdch Nghiép Kinh (Karma-sataka). Thi
du, c6 nhing cau chuyén trong Co' S¢ Giéi Ludt’, vé muc tir Nanda
{Tén dich nghia Hy Lac} va con éch bi Nanda dung giy danh, vé
con ngéng, con ¢4, ndm tram con rua, ndm trdm con ma doi, nguoi

'BA364 Ud: 28.24-25; P992: 100.4.4-5.
2BA365 Tua dé An ngir ddt trong ngodc cho thudt nglt mDzang lun zhe
bya ba7 mdo la Dama-miko-nama-sitra. Fry 1981 ghi la Skt Dama-
mdrkha-sdtra P1008.
3BA366 Vinaya-vastu (Lung gzhi) P1030:174.3.8-176.4.1.
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noéng din, va ndm trim con bo mong; va, trong Hién Ngu Kinh,
nhirng cau chuyén cua Suvarnadevata, Suvarnavasu, va Hastipalal.
[160]

Hon nita, c6 nhitng nguoi dd mot phan sa ngd trong bon diéu nay —
gi6i lut, nghi thirc ton gido, phuong ké sinh nhai, va quan diém
triét 1y. Nghia 1, ho dd khong bi 1am lac chat ndo vé quan diém
triét ly, nhung véi ba diéu trude chua dat duge dén mirc hoan toan
thuan khiét. Dtrc Phat néi rang nhimg ngudi nay s& sinh 1am rong.
Hai Long Vwong Vin Kinh (Sagara-naga-raja-pariprecha) noi:*

“Bach Thé Tén, vao dau dai kiép con sdng trong dai duong 16n
va Purc Nhu Lai Krakuchanda {Cau-luu-tén} dang tru thé. Vao
lic d6, chu long than cling con trai va con gai cua ho trong dai
dwong tr6 nén it hon va ngay ca quyén thudc cua con ciing
giam di. Bay gid, Bach Thé Tén, chu long than ciing con trai
va con gai cua ho trong dai duong nhiéu v cing va con sd chu
long than nay nhiéu khong c6 giéi han. Bach Thé Ton, dau la
nhirng nhan va duyén cho tinh trang nay?”

Dirc Thé Ton dap: “Nay Long Vuong {Chiia Té cua loai rong},
da timg c6 nhitng ngudi tir bo thé tuc va di vao con dudng gidi
hanh — gido phédp da duoc day rd rang — nhung ho khong hoan
toan hoan thi¢n duogc gidi luat thanh tinh. Ho khong hoan toan
hoan hdo vi nghi thirc ton gido cia ho d suy doi, phuong ké
sinh nhai ctia ho d3 suy ddi, va giéi luat ciia ho da suy ddi. Tuy
vay, cai nhin cua ho van chan chinh. Ho da khong bi sinh vao
co1 dia nguc. Khi chét, ho tai sinh vao nhirng noi loai réng sinh
ra.

ITén dich nghia Suvarnadevata, Suvarnavasu, va Hastipala [an luct 1a
Kim Thién, Kim Bao, va Tugng Ho.

’BA367 Arya-sagara-naga-raja-pariprcchd, 820:109.5.7-110.1.4. Sagara-
naga la mét vi vua clia loai rong, nhitng sinh vat lién hé tdi nudc,
giong nhu rong va rat hung cudng.
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Hon nita, duoc ké lai rang trong thoi Trang Nghiém Kiép cia ding
Pao Su Cau-luu-ton Phat, 980 tri€u nguoi tai gia va ngudi Xuét gia
sinh lam réng vi nghi thirc, sinh ké va dao dtrc budng lung cua ho.
Trong thoi Trang Nghiém Kiép tiép theo ciia ding Pao Su Cau-na-
ham-mau-ni Phat, c6 640 tri¢u nguoi nhu vay. Trong thoi Trang
Nghiém Kiép cta ding Pao Su Ca-diép Phat, c6 800 tridu nguoi
nhu vay. Trong thoi Hién Kiép cua dirc Bon Su cua quy vi {tirc
dtc Thich-ca-mau-ni}, c6 990 tri¢u nguoi da sinh hodc s€ sinh lam
rong. Ngay ca tir lic dirc Bén Su nhdp niét-ban, trong hang tir
chung nhitng ngudi pham toi va gidi ludt sa da déu sinh lam rong.
[161]

Tuy nhién, nguoi ta ndi réng, mac du sy hanh tri cua ho khong tinh
thuan, luc chét khi bo than réng va chuyén t&1 cudc do1 moi, ho sé
tai sinh lam than thé hodc 1am nguoi do sitc manh cua niém tin
vitng chic khong 1am lac cua ho noi gido phap. Trong sé nay,
ngoai trir nhitng ai dd budc vao con duong Pai Thira, tat ca s&
nhap niét-ban trong nhing thoi giang phap cua nhitng Dac Phat sé
thanh trong doi hlen klep nay.

Do d6, hay cung ¢ niém tin vimg chédc rang ngay ca nhimg viéc
lam thién va bét thién vi té nhét ciing di theo quy vi nhu hinh voi
bong va s€ sinh ra hanh phuc to tat va khé dau l6n lao. Ké d6 hay
c¢b gang vun trong ngay ca nhirng thién hanh vi té nhat va diét trir
ngay ca nhu’ng t61 161 va xo4 bo vi pham vi té nhat. Trong V6 Vin
Ty Thuyét'

Nhu cac bong cua nhiing chim di tra
S€ doi theo than ching trén bau troi
Céc chung sinh kia bi theo dudi béi

'BA368 Ngoai trir hai cAu ké cudi cing (Ud: 17.5-6; P992:95.3.8-95.4.1),
cach dung chir khong gidng hét nhu cac ban Tang ngit hodc ban
ti€ng Phan cla Bernhard trong Udana-varga.
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Nhiing diéu da lam du ding hay sai.

Gidng nhu nhitng ngudi co it tu lwong

Bit dau 1én dudng va ra di trong dau kho,
Nhimng chung sinh chwa vun trong thién nghiép
S& phai vé tdi cac cdi khd dau.

Nhu nhitng ai da c6 du tu luong

Lén duong va ra di trong hanh phuc,

Nhitng chiing sinh da vun trdng thién nghiép
tai sinh dén cac noi hanh phuc.

Va tuong tu:

Ping khinh thudng ngay ca toi nho nhét,
Vi nghi rang n6 chang hai gi;

Chinh do tich lily nhiéu giot nudc

Ma thung chira 16n s& dan tran day.

Va thém vao do:

Dimg nghi rang tdi nho bé

S& khong theo dudi chung ta.

Nhu binh 16n s& day

Do vi céac giot nudc roi,

Ciing vay ké kho s& day ap nhiing toi
Tich chia thém mdi 1an mét chit.

Dimng nghi rang phudc dirc nhé nhoi
S& khong theo dudi chiing ta.

Gidng nhu chau 16n s& day

Do vi cac giot nudc roi,

Ciing vay ngudi trung kién sé& chira day
Cong durc tich chira m&i 1an mot chut.
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Lai nita, trong Bon Sanh Kinh:'

Bang cach huén tap nghiép thién va bét thién

Con nguoi trui thanh tap quan véi cac hanh dong nay.

Dt nguoi ¢6 thé vé minh vé nhitng chuyén nhu vy,

Trong nhitng doi khic nguoi s& lanh nghiép qua, twa mot giic
chiém bao. [162]

Nhimng ai khong tu tdp bd thi, tri gi¢i,”> va nhitng phim chét
tuong tu

C6 thé co duoc cac dong ddi hanh dirc, than thé tdt lanh va sirc
khoe,

Va ¢6 thé ¢6 quyén hanh 16n, cta cai vo van,

Nhung ho s€ khong tim dugc hanh phuc trong cac doi tuong
lai.

Con véi nhiing ai thudc dong ddi thip kém hay twong tw nhung
khong bam chép vao toi 16i

Va ¢6 nhitng phadm hanh nhu b thi va tri gidi,

Hanh phtic cua ho trong cac doi tuong lai s€ tang trudng

Chéc chin nhu nhitng con muwa gié cia mua hé lam day dai
duong.

Mot khi nguoi chic chin rang nghiép thién va bat thién

Sinh ra hanh phuc va kho dau trong nhimg doi sip dén,

Hay diét trir toi 16i va nd luc lam nhitng viéc thién lanh.

BA369 Jm: 15.1,28.16-17,29.2; P5650:26.4.5,40.2.3-5,51.3.6-7. V& ndi
dung, xem tnChan: 309.3-6.

20 day ngai Tsongkhapa nhic dén cac tu tap chinh trong 6 dai hoan
thién tic 6 Ba-la-mat-da bao goém bd thi, tri gidi, tinh tan, nhan nhuc,
thién dinh, va tri tué.
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Ho1 nhitng nguoi khong c¢6 niém tin, hdy lam theo y nguoi
muon.

3” Khong phai chiu nhirng hiu qua cia ciac hanh dong quy vi
khong lam

Néu quy vi khong tich liiy nghiép lam nguyén nhéan cho viéc trai
nghiém hanh phtc hoic khd dau, thi s& khong c6 céch nao dé quy
vi phai trai qua hanh phuc hodc khd dau 1a qua cua nhan d6 ca.
Nhiing ai dugc huong qua cua vo lugng cong dirc do dang Pao Su
thu thap khong can phai tich liy tat ca nhitng nhan cta nhitng qua
nay, nhung ho chi can tich lity mot phan {cong dirc ay}.

4” Nhirng hanh déng quy vi lam s&é khong mit di

Hanh dong thién va bét thién tao ra cac qua xtng y va khong ximg
. Nhu trong Tdn Thdan Thé Tén ciua Udbhatasiddhasvamin {Tén
Dich nghia Diéu Tét-dat Thanh} néi:'

Nguoi Ba-la-mon noi toi1 va phudce

C6 thé chuyén cho nguoi khac — nhu biéu va nhan qua vay.
Ngai [dtrc Phat] day rang diéu cac nguoi lam s& khong mat di
Va nguoi ta khong phai nhan két qua cta nhiing diéu ho khong
lam.

Thém nira, Dinh Vieong Kinh noi:*

Hon nira, mot khi cac nguoi lam mot viée gi, cac nguoi s€ nhan
lanh két qua cta no;
Va cac nguoi s& khong nhan linh két qua cua nhimng viéc
nhiing ké khac lam.

1BA370 Visesa-stava, { Tan Duong T3p}y P2001: 3.5.2.
’BA371 Samdadhi-rgja-sitra: 37.35; P795:1.3.5.
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Va lai, Co S¢ Gidi Ludt noi:'

Ngay ca trong mot tram kiép luong

Nghiép ciing khong mét di.

Khi co duyén va thoi gian téi

Chéc chan ching sinh cam nhan nghiép qua.

1BA372 Vinaya-vastu (Lung gzhi), P1020:19.1.6.
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Chuong 14: Cac Loai Nghiép Khac Nhau

b” Quan chiéu nhitng dic thi vé su phan héa cua nghiép
1” Nhing giang day chinh vé mudi nghiép dao
2” Viéc xac dinh cac qua cua hanh dong
(a) Cac hanh dong bat thién va qua ciia n6
(i) Nhitng nghiép dao that sy ctia cac hanh dong bat
thién
(i1) Phan biét do nang
(a’) B0 nang cia muoi bat thién dao
(b’) Ban qua veé nhitng tiéu chuén cua cac hanh
dong manh liét
(1°) Strc manh Ve phia nguoi nhén
(2’) Strc manh Ve mat yém trg
(3°) Sttc manh vé mit d6i tugng
(4”) Strc manh vé mit thai do
(iii) Ban vé qua
(a’) Qua da thanh hinh
(b’) Qua tuong hgp véi nhan
(¢’) Qua gian tiép/phuong tién qua
(b) Cac hanh dong thién va qua cua nd
(1) Hanh dong thién
(i1) Qua cua hanh dong thién
(c) Mot trinh bay vé cac cach phan loai khac ctia nghiép
(i) Phén biét gitra biéu nghiép va bd nghiép.
(ii) Nghiép ma qua cua ndé quy vi chic chin sé& trai
qua hodc chi ¢ trién vong trai qua
2’ Suy ngim chi tiét vé nghiép va nghiép qua
a” Nhimng tinh chit ctia qua thanh hinh
b” Nhitng két qua cua qua
¢’ Nhitng nguyén nhan cta qua
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_ 30—

b” Quan chiéu nhirng diic thu Ve suw phan héa cia nghiép
Phén trinh bay nhitng dic thu vé su phan hoéa cua nghiép gém cd
hai phan:

1. Gido phép nén tang ctia mudi dao phap vé hanh vi.

2. Viéc xac dinh két qua ciia cac hanh dong

1” Gido phap nén ting ciia mudi dao phap vé hanh vi {nghi¢p
dao}

Cdu hoi: [163] Cho rang t6i dd hiéu biét chic chian vé sy lién hé
nhan quéa ctia hanh phuc va khd dau nhu duoc gii thich trude day,
da hiéu rang nghiép ting truong, rang toi sé khong gip phai nhimng
két qua ciia nhimg hanh dong minh khong lam, va nhiing hanh
dong t6i lam s& khong mat di — khoi ddu t6i nén phat khai niém tin
chac that vé nhitng loai nghiép va qua nao? To6i nén chip nhin
nhiing gi va loai b6 nhitng gi?

Tra loi: Noi chung, quy vi ¢o thé két luan rang co ba cach dé quy
vi xir su tot hodc xau — qua than, khau va y. Mic du khong phai tat
ca nhimg thién hanh va bét thién hanh cua ba cira ngd nay déu
dugc bao gdm trong mudi nghiép dao, tuy vay Duc Phat, Dang
Thé Tén, tom luge nhitng diém chinh yéu, day nhiing diém 1o
nhit, hodc tho so nhit, trong cac thién hanh va bat thlen hanh va do
1a mudi nghiép dao thién va nghiép dao bat thién'. Pac Phat day
rang nhitng co s& cuc ky 16n cho mot hanh vi sai trai 1a mudi
nghiép dao bat thién. Ngai thdy rang khi quy vi tir b6 mudi nghiép
dao bat thién nay, quy vi s€ lam theo cac hanh dong thién va nhiing
diém quan trong nhit cua nhimg hanh dong thién nay ciing co

Xin tham khao thém V& Kinh Thép Thién Nghiép Pao (chdng han Kinh
Thadp Thién Nghiép Dao. Thich Tri Thu. Trang Nha Quang DBlc. Truy
cap 27/06/2011.
<http://www.quangduc.com/kinhdien/kinhthapthien.htm>.
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mudi. Do d6 Ngai day muoi nghi¢p dao thién. Trong Vi Diéu Phap
Badu Luén:1

Hé théng hoa nhitng diém rd rang nhat vé nghiép,
Duc Phat noi cac nghiép dao —
Thién hodc bat thién - déu c6 muoi.

Va Gidi Ludt Phdn Biét Ludn ndi rang:’

Néu nguoi thyc hanh ba con duong ctia hanh vi —
Giir gin 161 n6i, thu nhiép tam ¥,

Va khong pham nhimng hanh bét thién vé than —
Nguoi s€ thanh tyu con duong bac Mau-ni giang day.

Biét duogc mudi nghi¢p dao bat thién va cac két qua cua no, hay
git minh khong dé dong luc nao thic ddy quy vi pham cac nghiép
dao nay. Ké d6 tu tap muoi nghi€p dao thi¢n hanh trong do than,
khau, ¥ cta quy vi khong bi pha tron mot chiit nao véi cac nghiép
dao bat thién. Tu tap nay la co s¢ khong thé thiéu duoc cho ca ba
thtra cling nhu cho vi¢c thanh tyu hai muc dich’ cua chung sinh.
Cho nén dang Piéu Ngu tir nhiéu cach nhin di khong ngét 16 ca
ngoi cach tu tip nay.

Hai Long Vwong Vin Kinh day:*

bicu ta goi la thi¢n hanh 1a cac ré cai cho moi diéu hoan hao
cta moi giac theé va con nguoi. Chung la ré cai cho su giac ngd
cua cac bac Thanh Van va Bich-chi Phat. Chung Ia ré cai ctua

'BA373 AK: 4.66b-d; P5990: 121.4.8.
’BA374 Vinaya-vibhariga (Lung mam ‘oyed) P1032:149.3.3-4.
3T 13 Muc dich tam thdi va muc dich t6i hau. Xem chi tiét da chd thich
trong chuong 3 quyén 1.
*BA375 Sagara-naga-raja-pariprcchd, P820:114.1.6-7,115.4.1-3.
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gidc ngd toan hao, khong gi hon. Va nhimng ré cdi nay 1a gi?
Chung 1a muoi hanh dong thién. [164]

Va cling noi:

Thi dy nhu, ndy Long Vuong, tat ca lang mac, thanh phd, thi
xa, quan huyén, xr s¢, va cung dién cua vua chua; tat ca co,
lum cdy, dugc thao, va cdy 10n; tat ca thanh qua lao dong, tat
ca hot giéng du trlr, su tang trudng cua tat ca mua mang, viéc
cdy, blra va san xuit - moi thar déu nuong noi dat. Ngudn gbc
ctia ching 1a dét. Cing vdy, nay Long Vuong, muoi nghiép
dao thién nay la ngudn goc dé dugc sinh ra ¢ chén thiéng liéng
hodc & cdi nguoi, dé dat t6i muc tiéu tu tap thién phap cua bac
hiru hoc va bac vo6 1au hoc, cua su giac ngd cua Bich-Chi Phat,
cia moi hanh dong cua Bo-tat, va cia tit ca moi phém hanh
cua chu Phat.

Vi thé ngai Nguyét Ximg, trong Nhdp Trung Qudn Ludn Thich,
tom tit tam quan trong cua 101 ca ngoi cua Puc Phat trong Thdp
Pia Kinh (Dasa-bhimika-siitra) vé gioi luat theo d6 quy vi loai trix
mudi hanh bét thién:1

Dbi véi cac pham phu, nhimg ching sinh sinh ra tir Phat khau
{tor mi¢ng cua Phat},

V6i nhitng ching sinh ma ban chét chic chin 1a ty giac, hoic
nhitng nguoi con ciia ddng Piéu Ngu,

Khéng c6 nguyén nhan nao sinh ra diéu thién lanh chic chin
Hodc than phén cao ca nao, vugt ngoai khoi gioi duec.

1BA376 Madhyamakavatara: 2.7: P5262:100.5.1-2, tom lugc Dasa-
bhdmika-sdtra, Vaidya 1960c: 15-16: P761: 250.5.4-251.3.4. Toan bo

chuong nay thao luan vé gidi dic.
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Gilr gin gidi luat lién tuc bang cach duy tri mot y thire kiém ché.
Mot s6 nguoi khong c6 dugce su klem ché nay ngay ca v6i chi mot
thuc hanh gidi ludt thoi, vdy ma van noi: “T6i 1a mot hanh gia Pai
Thira”. Diéu nay rat dang ho then. Kinh Pia Tang noi:'

Bang mudi con dudng thién hanh nay ma nguoi sé thanh Phat.
Tuy nhién, c6 nhiing nguoi ca doi chang bao gio gilr gin t6i
thiéu chi mot hanh vi thién, nhung lai n6i nhirng diéu nhu: “Toi
la hanh gid Pai Thira; t61 mong tim su gidc ngd toan hdo, vo
thuong”. Nhitng nguoi nay la nguoi dao duc gia va nhirng ké
n6i déi ¢& 16n. Ho lira déi thé gian trudc mat tat ca Dtrc Phat
Thé Tén, va ho thuyét giang chu nghia hu vo. Khi ho chét, ho
rdi loan va bi roi rét lai. [165]

Quy vi nén hi€u “roi rét lai” c6 nghia 1a hoan toan bi tai sinh vao
coi dau kho

2” Viéc xac dinh cac qua cia hanh vi
C6 ba phén trong viéc xac dinh cac qua ctia hanh dong:
1. Nghiép bat thién va qua ctia nd
2. Nghiép thi¢n va qua ctia n6
3. Mot trinh bay vé cac cach phén loai khac cta nghiép

(a) Nghi¢p bat thién va qua ciia né

Phan nay dugc giai thich dudi ba tiéu dé:
1. Nhitng nghiép dao that sy ctia cac nghiép bat thién
2. Phan biét d§ nang
3. Mot trinh bay vé cac qua

(i) Nhirng nghiép dao thit sy clia cac nghiép bt thién
Sau day la mudi nghiép bat thién:

'BA377 Ksitigarbha-sdtra, Vaidya 1960c:11; P905:94.2.6-94.1.3.
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1.Giét hai {sdt sinh}

Glet hai la gi? Quyét Pinh Yéu Ludn giang nghiép nay qua nam
yéu té — co so, nhan thirc, thai do, ph1en ndo, va ket cudc. Tuy
nhién, quy vi c6 thé c6 dong ba yéu to giita thanh yéu td thai do va
thém vao yéu t6 thuc thi dé dua ra mot trinh bay c6 dong vé cac
nghiép dudi bon yéu t6 — co so, thai do, thuc hién, va tot diém két
thiic." Mot trinh bay nhu vay s& d& hiéu, va khong c6 gi mau thuin
gitra cach trinh bay nay véi chu y trong cac 101 giang day cua ngai
Vo Trude.

Trong nhiing yéu td nay, co s& cua sy giét hai 1a mot ching sinh
con sébng. Thém vao 46, Du-gia Sw Dia Ludn® (skt. Yoga-carya-
bhiimi) dwa thém vao diéu kién “khac”, nhu trong “mdt chung sinh
khac”. Lam nhu vay 1a dé xét cac truong hop tu tir, va khi c6 toi vi
pham nhung thiéu tot diém két thac.’

Xét vé ba khia canh cua thai do — bao gém nhan thuc, dong luc, va
phién ndo — nhan thire lai ¢6 bdn loai

(1) viéc nhan thirc mot chung sinh con séng (co so) 14 mot
chung sinh con séng;

(2) viéc nhan thirc mot ching sinh con séng khong phai 1a mot
chung sinh con séng;

(3) viéc nhén thirc cai khong phai 1a mot ching sinh con sdng
khong phai 13 mot chang sinh con sdng;

(4) viéc nhan thtrc cai khong phai 1a mot chung sinh con séng
13 mot chiing sinh con sdng.

1BA378 Yéu t6 loai th(r nhat theo nghia den 1a “co s6”, méc du & day rd
rang muén ndi téi doi tugng cla hanh déng — trong y nghia la ngudi
hoac vat ma hanh dong dugc hudng tdi. Yéu t6 thr ba — thuc hién —
dé& chi viéc that su’ can pham hanh déng.
’BA379 Yoga-carya-bhiami, P5536: 254.2.5.
3BA380 P& co tot diém két thic, nan nhan phai chét trudc ké sat nhan,
nhu Tsongkhapa dé cap dudi day.
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Nhan thtc ther nhat va tht ba 13 nhan thic ding, trong khi nhan
thirc hai va bén sai 1am.

Trong mot vai truong hop, co thé c6 mot dong luc rod rét. Th1 du,
mot nguoi co the tro tinh chi giét mot ‘nguoi tén 1a Devadatta', va
10i nguoi nay giét nguoi. Tuy nhién, néu nguoi nay 1am Yajnadatta
{Hién Bat} 1a Devadatta va giét Yajiladatta, nguoi nay khong that
su ¢6 t01.> Do d6, mot hanh dong giét hai nhu thé doi hoi phai co
mot nhan thirc chinh xéac. Néu & thoi diém thuc hién, ké glet nguoi
c6 phat khoi mot dong luc chung, nghi rang du chuyén gi xay ra y
ciing s& ra tay giét nguoi thi mot nhan thirc chinh xac khong con
can thiét nira. Nén biét phai c6 diéu kién nhu vay cho bat ky chin
hanh dong bat thién con lai.

Phién ndo 1a bat cr mon nao trong tam doc’ va dong luc 1a y \a mudn
giét hai. [166] V& viéc thyc hién, khong co khac biét gi vé viéc
nguoi d6 ty minh 1am hodc khién ngudi khac lam. Ban chat cua
viéc thuc hién 1a giét hai 1a bang khi giéi, chit doc, bua chu, hodc
nhirng th{r tuong tu.

1 Con goi la Dé-ba-dat-da, Thién-dat dich nghia Ia Thanh Thi. Theo
truyén thuyét thi day la mot vi tang si anh em ho véi dirc Phat Thich-
ca va la anh em rudt ctia ngai A-nan. Vi ganh ty va muon tranh gianh
ng6i vi thong tri tdng doan ong ta da rGi bd dlc Phat cung vdi 500
tang si. Truyén thuyét cling c6 ndi ngudi nay da ting tim cach giét
hai dirc Phat nhiéu lan nhung khong thanh.

2BA381 Khi Tsongkhapa ndi “khdng that su' cé toi”, ngai mudn ndi rang
khdng c6 su' vi pham hoan toan vdi su' hoan tat cua tat ca cac khia
canh cta sy vi pham dé {bao gém du nam hay bén yéu t6 da mé ta
trén}. Hanh déng nay van sinh ra nhitng két qua tiéu cuc cho ké gay
toi.

3Tam doc la tham lam, san han va si mé.
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Diém cao két thuc 1a cai chét cia mot chung sinh khac vi hanh
dong nay, hoac ¢ thoi diém do6 hodc ¢ thoi diém khac. Hon nira Vi
Diéu Phép Bdu Ludn noi:'

Néu ké sat hai chét trude hodc cung mot lic véi nan nhan
Khong that su c6 su pham t01 ¢ day boi vi ké sat hai da tiép téi
mot doi song khac.

T6i dong y.

2. Trom cuop

Co s& ctia hanh dong trom cudp 1a bat ctr vat gi do nguoi khac so
hiru.

Trong s6 ba khia canh thai dg, nhan thirc va phién ndo déu giéng
nhu trén. Pong lyc 1a ¥ mudn ldy vat do tir ngudi khac mic du
nguoi do6 khong cho.

Vé yéu t6 thyc thi, ngudi thuc hién ciing gidng nhur trén. Ban chat
ctia viéc thuc hién trong hanh dong trém cudp 1 cudp bang vo luc
hoidc 14y cip bang thu doan gian tra — hai hanh dong nay déu tuong
duong nhu nhau. Hon nita, néu ngudi ta sir dung su lra ddo trong
cac mén ng va cac thé chip tai san, hodc 13y cai khong duoc ngudi
khac cho bang cac phuong tién lira dbi khac, va néu ho hanh dong
vi lgi ich cua chinh ban than ho hodc ctia ngudi khac, hoac dé lam
hai ngudi khac — tat ca nhimg viéc lam nay déu bi coi 1a trom
cuop.

V& diém cao két thuc, Quyét Pinh Yéu Ludn noi,” “chuyén vét d6
dén mot dia diém khac”. Nhiéu trudng hop s& khong twong hop véi
¥ nghia ctia doan vin ndy, cho nén chuyén vat d6 tir vi tri nguyén
thiy t&1 mét vi tri khac chi 1a mot thi dy minh hoa. Trong truong

1BA382 AK: 4.72ab; P5590: 121.5.4.
BA383 Yoga-carya-bhami-nirnayasamgraha, { Du-gia Hanh Bia Binh Hop
Ludny P5539: 289.4.6.
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hop nhu ruong dong, khong thé nao di chuyén rudng dong dugc,
tuy nhién quy vi van c6 thé dinh dugc diém cao két thuc. Vi thé
trong truong hop nhu vay, diém cao két thuc 1a khi quy vi nghi
minh di thu dic vat do. Hon nira, néu quy vi khién nguoi khac i an
cudp hodc an trom, chi can nguoi kia ¢6 ¥ nghi do6 1a cling du roi.
Diéu nay cling glong nhu treong hop ¢6 nguoi bi giét ma quy vi
khong hé hay biét, nhung ‘nguoi nay bi glet boi mét nguoi do quy
vi sai di. Khi nan nhan chét, ngudi sai khién ké sat nhan ra tay giét
da thyc sy pham tdi.

3.Ta dam

C6 bon co s6 kha hitu cho toi ta dam: ngudi ma quy vi khong duge
giao hop, nhitng chd khong thich hop trén than thé, nhitng noi
chén khong thich hop, va nhitng lac khong thich hop. Déi vo1 dan
ong, nhitng nguwoi ma chung ta khong dwoc giao hop 1a tat ca dan
6ng khac va nhiing ngum bi thién. Quyét Pinh Yéu Ludn & cap t6i
truong hop thi nhét:' [167]

Nhimng ngudi duge noi téi trong kinh - chang han nhu me cua
quy vi va nhitng nguoi dugc cac ba me bao vé — 1a “nhiing
nguoi quy vi khong dugc giao hgp”.

Y nghia cta cau nay dugc hoc gia Ma Minh {skt. Avaghosa} giai
thich: 2

“Nhirng ngudi nguoi khong duoc giao phdi”

La nhitng ngudi duge nguoi khac giit gin, ngudi c6 mang biéu
hiéu ton gido,

Nhirng nguoi dugce sy bao vé cua gia dinh hodc nha vua,

'BA384 Ibid., P5539: 290.4.2.

’BA385 Dasakusala-karma-pahta-nirdesa ({Thdp Thién Pao Hanh S0
Thuyét; — nghia la Giai Thich vé MugGi Nghiép Thién), P5678: 232.3.8-
232.4.1 (cung ndi dung nhu P5416:226.3.4—5).
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Mot gai ban dam da dugc nguoi khac tra tién,
Va nhiing nguoi ¢6 quan h¢ than tdc —
Day la nhitng nguoi nguoi khong dugc giao phoi.

“Nhirng nguoi dugc nguoi khac gitt gin” 1a vg cua nguodi khac.
“Nhirng ngudi c6 mang biéu hiéu ton gido™ 1a nhitng phu ni tir bo
cudc song thé tuc. “Nhimg ngudi duoc gia dinh bao vé” 1a ngudi
chua 14y chong va dugc bao vé boi ngudi than chiang han nhu cha,
nguoi dugce cha chéng hoac me chéng bao v¢, nguoi dugc mot
nguoi canh gitt bdo vé, hodc nhiing nguodi — trong truong hop
khong c6 nhitng ngudi ké trén — ty bao vé minh. “Nhiing ngudi
duoc nha vua” hoac nguoi dai dién ciia nha vua bao vé 1a nhitng
nguoi bi luat phéap trimg phat. Cau giai thich ring giao hop véi mot
gai ban dam ma nguoi khac da bo tién 13 pham ta dam cho thiy
khong c6 sy pham gidi trong viéc tu minh thué géi ban dam. Pai
Truéng Lao cling day tuong tu nhu vay.

“Pan 6ng”, muc thtr hai trong danh sach nhiing ngudi ching ta
khong dugc giao hop, chi chinh ban than minh va nhitng nguoi dan
ong khac.

Nhitng ché khéng thich hop trén thdn thé 13 nhimg chd trén than
thé khong phai 12 4m dao. Pao su Ma Minh noi:

Nhimng gi 14 nhitng chd khong thich hop trén than thé?
Mi¢ng, hdu mon, bung chan hoac

bui khép lai, va ban tay hoat dong.

Piéu nay phu hop véi 101 giang ctia Pai Truéng Lio:'

!BA386 Nhiing tir ngit ma Tsongkhapa trich dan I6i Pai Trudng Lo (jo
bo chen po), thudng la Atisa, dugc thay trong chinh Dasakusala-
karma-pahta-nirdesa, P5678: 232.3.7-8.
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“Nhimng chd khong thich hop trén than thé” 12 miéng, hau mén,
16 trudc hodc 16 sau cuia con trai hodc con gai, va ban tay cua
chinh minh.

Nhitng noi chén khéng thich hop thi du nhu nhitng chd ¢ gan vi
thiy cta minh; chd c6 bao thap; trudc mat nhidu ngudi; va nhimng
chd khong bang phang hodc thd ctimg c6 hai cho ngudi ma chung
ta giao hop. Pao su Ma-Minh néi:'

Trong truong hop nay, nhitng noi chon khong thich hop

La nhiing noi gidng day gido phdp siéu viét, ‘
Béo thap, hinh tugng, va nhitng thir twong tu, va cac bac Bo-
tat;

Va & gan mot vi phuong truong, gido tho, hoac cha me minh.
Dung giao hgp ¢ nhitng noi chon khong thich hgp nay. [168]

Dai Trudng Lao cling day nhu vay.

Nhitng luc khong thich hop 1a khi nguoi phu nir dang c6 kinh, dang
& cudi thai ky, khi co con nho dang bu, khi dang gitr gioi mot ngay,
va khi dang bj bénh khién cho viéc giao hop khong thich hop. Giao
hop ciing khong thich hop khi vuot qua s 1an thich dang. S lan
thich dang 1a giao hop cho t6i tdi da 1a nam 1an mot dém. Pao su
M3a-Minh néi:*

Trong truong hop do, nhitng lac khong thich hop 1a khi
Nguoi phu nir c6 kinh, mang thai,

C6 con nho, khong mudn lam viée nay,

Bi dau dén hodc khong vui va nhiing thir twong tu,
Hodc dang gilr gidi bat quan trai mdt ngay.

'BA387 Dasakusala-karma-patha-nirdesa. P5678: 232.3.5-6.
’BA388 Ibid., P5678: 232.3.7.
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Dai Truong Lao ciing gidi thich tuwong ty nhu ngai Ma-Minh véi
diém khac biét 1a ban ngay ciing khong phai 1a lac thich hop.

Cho rang ba co sé — giao hgp & chd khong thich hop trén than thé,
& mot noi chén khong thich hop, hodc vao lic khong thich hop —
khién thanh pham gi6i ta ddm ngay ca v6i vo clia minh, chic chan
cling pham giéi td dam khi vi pham nhitng diéu nay véi ngudi
khac.

V& ba khia canh cua cac yéu td thai d6 — nhén thic, dong luc, va
phién ndo — nhan thirc dugc ban téi trong Quyét Pinh Yéu Ludn va
cac ban van noi vé gidi luat. Quyét Pinh Yéu Ludn' noi ring “nhin
thirc cai nay la diéu no” can phai chinh x&c. Tuy nhién, duc Phat
néi trong ludt tang rang trong trudng hop vi pham nghiém trong vé
thiéu trinh tiét trong sach, cho du nhan thirc sai hodc ding van bi
coi la vi pham.

Vi Diéu Phdp Bdu Ludn Tu Thich® giai thich néu quy vi t6i gan vo
nguoi khac v6i nhan thirc ring nguoi phu nir nay 13 vo ciia minh,
khi d6 viéc nay khong tré thanh mot nghi€p dao that sy bat thién.
Ngai Thé Than trinh bay hai hé thong lién quan dén viéc giao hop
khi nhan thuc vo cua nguoi khac 1a vo cua mot nguoi thir ba — co
truong hop trong d6 giao hop 1a nghiép dao bt thién va cé truong
hop khong phai la nghiép dao bét thién.

Phién nio 14 bit cr mon nao trong tam doc. Bong luc la khat khao
duoc giao hop do tinh dam dat. V& mat thuc hién, Quyet Pinh Yéu
Ludn® ndi rang ngay ca trong truong hop khién ngudi khac pham
phai ta dam, ngudi xti bdy mot hanh dong nhu thé ciing pham ta
dam. Tuy nhién, Vi Diéu Phap Bau Ludn Tu T hich* giai thich mot

'BA389 Yoga-carya-bhami-nirnaya-samgraha, P5539: 289.4.7.
’BA390 DAy la modt cach ndi khac clia AKbh vé AK: 4.74; 5591: 211.2.5-
6.
3BA391 Yoga-carya-bhiami-nirnaya-samgraha, P5539: 290.4-6.
“BA392 AKbh so vdi AK: 4.74; 5591: 209.1.4.
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su xui béy nhu vay khong that sy tao thanh mdt nghiép. Quy vi nén
xét xem co phai 101 giai thich cta ngai V6 Trudc co thé mang y
rang mot sy xui bay nhu vay 1a mot 1am 15i ma khong phai that su
la mét nghiép dao.

Diém cao két thuc 1a sur két hop tinh duc cta hai by phan.

4.N6i déi [169]

Tam co so ciia viéc ndi dbi 14 nhin théy, nghe thdy, phan biét, nhan
thirc, va bon trai ngugc cia nhiing diéu nay [cai khoéng nhin thay,
v.v...]. Noi dbi xay ra khi nguoi khac — nguoi nhan diéu néi déi —
hiéu y nghia cta 15i noi dbi.

V& ba khia canh cua loai thai do — nhan thirc, phién ndo va dong
luc — nhan thic bao g@)m viéc trinh bay sai lac mgt nhan thtec,
chang han nhu trinh bay sai lac rang quy vi nhin thiy mot diéu ma
quy vi da khong nhin thiy, hodc trinh bay sai lac rang quy vi
khong nhin thidy mot diéu ma quy vi da nhin thay. Phién nio 1a tam
doc. Bong luc lay mudn trinh bay sai lac nhan thirc cia minh.
Thuyc hién 1a cho biét diéu gi qua 10i néi, qua viéc chon khong ndi,
hodc qua dong tdc. Hon nira, vé khia canh muc dich, nguoi ta noi
khong cé gi khac biét gitra viéc quy vi ndi vi muc dich cia minh
hodc vi myc dich cua nguoi khac. Trong truong hop nay, nguoi ta
cho rang ngay ca khién nguoi khac pham phai ba thi khau nghiép
— noi doi, noi 16i chia r& va noéi 161 xtc pham — ciing gidng y nhu
quy vi ty minh noi nhing 161 d6. Vi Diéu Phdp va Tuw Thich' cia
ngai Thé Than giai thich rang ca bon loai bét thién hanh vé 16i n6i
déu tao thanh nghiép dao khi quy vi khién ngudi khac pham phai.
Luat tang noi rang chinh quy vi phai noi nhing 161 d6 thi quy vi
ma&i hoan toan bi pham gidi.

Piém cao két thuc cua viéc néi dbi 1a khi nguoi khac hiéu 161 noi
ctia minh. Vi Diéu Phdp Bdau Ludn Tw Thich giai thich rang néu
khong ai hiéu 16i néi ciia minh, thi ndi nhimg 10i ndy chi pham

'BA393 Ibid. So vdi AK: 4.78; 5591: 209.1.2.
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phai nghiép noi 10i vo nghia. Vé khia canh nay, néi 16 chia r& va
noi 101 xac pham cling dugc giai thich tuong tu nhu vay.

5. Néi loi chia ré

Co s¢ cua noi 101 chia 1€ 1a cac ching sinh thudn hao hoac khong
thuan hdo. Trong ba khia canh cua loai thai d9, nhan thic va phién
ndo gidng nhu da ban & trén. Pong lyc 1a ¥ mubn nhimg ching
sinh thuan hdo phai xa lia nhau hodc ¥ mudn nhimg ching sinh
khong thuén hao gir nguyén tinh trang nhu vay.

Thuc hién 1a viéc dién ta dé tai c6 thé vui thi hodc khong vui tha,
va c6 thé ding hodc sai. Quy vi ¢ thé vi muc dich cta minh hodc
ctia nguoi khac ma néi vé nhitng chuyén nay.

Diém cao két thuc 1a khi nguoi khac hiéu nhiing 16i chia r& da
duoc noi ra. Quyét Pinh Yéu Ludn ndi' “Két cude cua nghiép dao
nay 1a khi nhimg ngudi quy vi muén chia r& hiéu nhimng 16i chia r&
do”.

6.Noi loi xuc pham

Co s¢ cua ndi 101 xtc pham la mdt chung sinh ma noi nguoi do
quy vi c6 thé gy ra sy thu dich. Trong ba khia canh cta loai thai
d6, nhan thic va phién ndo giéng nhu di ban ¢ trén. Pong luc 13 y
mudn n6i xac pham. [170]

Su thyec thi 1a khi n6i mot didu kho chiu, diéu nay c6 thé ding hoic
sai, vé nhimg thiéu sot thuoc dong gidng gia dinh, than thé, dao
dtrc, hodc cach cu xur cua mot ngudi nao do.

V& diém cao két thic, Quyét Dinh Yéu Ludn noi,” “Két cude 1a noi
xtuc pham t&i nguoi d6”. Vi Diéu Phdap Bdau Ludn Ty Thich giai
thich y nghia ctia diéu ndy 1a ngudi ma ta noi 1oi xac pham phai
hiéu 16i néi do.

'BA394 Yoga-carya-bhami-nirnaya-samgraha, {tén dich la Du-gia Hanh
Bia Binh Hop Luan} P5539: 289.5.3.
BA395 Ibid.; P5539: 289.5.4.
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7.Noi loi vo nghia

Co s ctia ndi 101 vo nghia 1a ndi vé mot dé tai khong co y nghia gi.
Trong ba khia canh cuia loai thai dg, nhan thic dugc trinh bay nhu
sau. Mic du ngai Vo Trude khong ndi gi hon 13 “nhén thic didu do
1a diéu d6”, & day noi 1oi v0 nghia c6 nghia la chinh quy vi nhan
thirc duoc de tai quy vi mudn néi va noi ra. N6 khong bao gém
viéc phai c6 mot ngudi khac hiéu diéu do.

Phién ndo 13 bat ¢ mén nao trong tam doc. Pong luc 1a y mubn
no6i nhitng 101 tuy tién, khong lién quan gi v&i nhau. Thyc hién 1a
n6i ra nhimg 101 vo nghia. Piém cao két thuc 1a khi da thdt ra xong
161 nodi vO nghia.

Hon nira, n6i 101 v6 nghia c6 bay co sé:

(1) n6i vé danh nhau, bét 13i, tranh chap, va chia rg;

(2) ndi nhitng diéu chiang han nhu truyén dat va doc tung céac
van ban véi tdm y vui thich noi cac luan giai ctia ngoai dao
hoac chu thira Ba-la-mon;

(3) nhitng dién ta ddy tinh cach bat luc, ching han nhu than
khoc;

(4) noi vé su cuoi dua, vui choi, gidi tri, hoac hudng thy;

(5) ndi vé cac tin tirc khich dong, chang han nhiing tin tic vé
vua quan, qudc gia va ké trom;

(6) n61 nhu ngudi say rugu hodc ngudi dién;

(7) 16i n6i cta ngudi sinh séng bang phuong cach sai 1am.

Nhirng 101 no1 101 rac, khong ton trong tin ngudng, v6 nghia la
nhitng 101 16n xon, biéu hién tdm phién ndo, hoic dugc thdt ra
trong khi cudi dua, ca hat, hoic xem cac dién vién trinh dién va
tuong tu.
C6 hai hé théng giai thich ba 15i 1am dau tién & trén vé 10i nodi —
mot hé théng khang dinh ching 13 151 n6i v nghia va hé thong kia
cho rang ching khong phai 1a 16i néi vo nghia. Nhimng diéu t6i noi
& day an khop voi hé thong giai thich thir nhat.
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8.Tham lam

Co s¢ cua tham lam la cta cai hodc vat s¢ hitu cua nguoi khac.
Trong ba khia canh cua thai do, nhan thic tirc 14 viéc nhan biét
duogc co so 1a gi. [171] Phién ndo 1a bat cir mon nao trong tam doc.
Pong lyc 14 y mudn khién cho cua cai hodc tai san d6 tro thanh cia
minh. Thuc hién 1a nd luc dé dat téi muc dich dy tinh. Diém cao
két thuc 13 suy nghi “Xin cho vat d6 trd thanh cua t6i”, vé cua cai
va nhimg thir trong ty. Vo6 Tru:('m mo ta didu nay 1a “quyét tdm
khién vat d6 tro thanh cta quy vi” . Bé diéu nay tro thanh tham lam
toan dién, ndm tinh chat can phai co la:

(1) ¢ tam cyc ky tham luyén céc cua cai ciia minh;
(2) ¢6 tam tham luyén muén tich liy cua cai;
(3) c6 tam khao khat vi d hiéu hodc trai nghiém nhiing thir t6t
lanh ctia nguoi khac — cua cai cua ho, v.v...;
(4) ¢6 tAm ganh ti, nghi ring bat ct nhiing gi cta ngudi khac
phai 14 ciia minh;
(5) c6 tam, vi tham lam, bi khéng ché béi tinh khong biét x4u
hé va tinh trang quén mat quyét tim phai thoat khoi nhiing 15i
1am ctia tham lam.
Néu bat ky tim nao trong nim tdm trén khong hién hiru, quy vi
khong that su pham phai tham lam. Du-gia Sw Dja Ludn noi rang
can ap dung nim tdm nay cho tat ca muoi diéu bat thién.
V& cach thuc dé mot hanh dong cAu thanh dic tinh tham lam
khong toan dién, d6 1a thir tham lam khi quy vi khoi tam d6i véi
nhitng ham muén sau day:

(1) nghi: “O, that 1a tht vi biét bao néu nguoi chi ciia nha nay
1a nguoi toi té cua ta va su viée s& xdy ra nhu y ta mudn”;

(2) cting mot y nghi nhu trén vé& vo con va v.v. ctia ngudi khac
cung nhitng moén so hitu vat chit cua ho chang han nhu thirc
an, v.v...;
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(3) nghi: “O, that 1 tha vi biét bao néu nhitng nguoi khac biét
minh c6 nhiing phém hanh t6t lanh nhu tdm khong say dam,
kin d4o, kién nhan, thong thai, va rong luong™;

(4) nghi: “That la thu vi biét bao néu nhu cac vua quan va tur
ching ctia dirc Phat' kinh trong t6i va néu nhu c6 duge nhiing
thr can thiét nhu thirc dn va quan 40”;

(5) phat khoi ham muén, nghi: “O, xin cho t6i trong tuong lai
duoc tai sinh lam than linh va huong thu ngii du02 cia than
linh, va xin cho toi dugc tai sinh tir thé gidi cua nhitng hung
than va than Visnu, dé 1am mot vi than trong cdi tro1 Tha Hoa
Tu Tai [cdi cao nhit trong sau cdi troi cia duc gisi]”; [172]

(6) phat khoi ham mudn vat s hiru cta cha me, con céi, t6i t&
va nhiing ngudi tuong ty, hodc vat s¢ hitu cua nguoi ban cung
tu.

9.A4cy

Co s6, nhan thire, va phién nio ciing giéng nhu truong hop noéi 10
xtc pham. Pong lyc 13 y mudn 1am nhimng viéc nhu danh ngudi
khac, nghi nhitg diéu nhu: “That 13 thich biét bao néu nhing
ngudi nay bi giét chét, bi budc tréi, hodc cua cai ciia ho bi tiéu ma
vi bién ¢d ty nhién hodc do ngudi khac gay ra”.

Thuc hién 1a suy nghi diéu nhu vay. Piém cao két thuc 1a quyét
tam hoac quyét dinh lam nhiing viéc nhu dénh dép. Hon nira,
nghi€p nay s€ tron ven néu co sy hién dién cua nam thai do sau
day, va khong tron ven néu chung khong hién dién. Nam thai d¢ la:

(1) thai d6 thu nghich thuc day boi mot hiéu biét cu thé vé dic
tinh ctia cac nguyén nhan gay hai va nhirng su kién lién hé voi
chung;

T chiing la tang, ni, cu’ si nam, va cu' si ni.
2Hudng thu ngii duc 1a hudng thu cac déi tugng clia ndm gidc quan, d6
la sdc, thanh, huang, vi, xuc.
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(2) thai do noén néng qua viéc thiéu kién nhin dbi voi nguoi
lam hai minh;

(3) thai do buc tuc do thuong hay chu tam khong chinh déng
td1 cac nguyén nhan cua sy turc gian cua minh va do tuong nhd
to1 cac nguyén nhan nay;

(4) thai d6 ganh ti, nghi rang: “That tha vi biét may néu ké thu
cua ta bi danh dap hodc bi giét chét”;

(5) thai d6 bi khong ché bai tim khong biét xdu hd vé 4c ¥ cua
minh va quén ldng mat quyét tim mudn thoat khoi nhiing 15i
1Am cua thai d6 nay.

Nhiing thai do cua tdm ac y don gian dugc trinh bay nhu sau. Téi
muirc ma quy vi suy nghi: “Nguoi ndy da hodc dang hai ta”, va nghi
vé cach dé gay ton thuong cho bat ky ai da hodc dang hai minh —
tat ca nhimg diéu ndy 13 ac y. Nhitng thi du khac vé 4c ¥ don gian
12 uéc mudn sao cho ho hang, tién cua, hodc phudc dtic, v.v... clia
ngudi nao dé bi suy tan trong doi ndy va udc mudn ngudi nao do
s& phai sinh trong mot canh gi6i kho ndo trong doi tuong lai.

10. Ta kién

Co s6 cua ta kién 1a nhirng ddi tuong hién hiru. Vé ba khia canh
cua thai do, sy nhan thurc 1a viéc nhin nhan mdt pht nhan von sai
1am vé su ton tai ciia mot doi tuong dang hién hitu thi lai cho phu
nhan d6 1a dung. Phién ndo 1a bat ky mén nio trong tam doc. Pong
luc lay mubn phu nhén su tdn tai cua mot déi tuong dang hién
hiru.

Thuc hi¢én 1a khoi phat ra thai d§ d6. [173] Hon ntra, thuc hién &
day co bon loai: pht nhan sai lam vé nguyén nhan, hau qua, hoat
dong va cac thuc thé hién hiru. Phui nhn sai l|am Vé nguyén nhan la
viéc suy nghi rang hanh vi ding hodc sai khong ton tai, v.v... Phu
nhan sai 1am vé hau qua 13 suy nghi rang khong c6 két qua thanh
hinh cua nhiing cach xtr sy do.

Phu nhén sai 1am vé hoat dong gém ¢o ba loai:

382



(1) Phu nhén sai 1am vé hoat dong gieo trong va duy tri hat giéng
1a suy nghi rang khong c6 nhimg nguoi cha va me.

(2) Phui nhan sai 1dm vé hoat dong di va dén 1a suy nghi rang
khong c6 céc doi trude va doi sau.

(3) Pha nhan sai 1am vé hoat dong sinh san 13 suy nghi rang ching
sinh khong thé c6 héa sinh.'

Loai thir tu vé thuc thi ta kién, phu nhan sai 1am vé cac thuc thé
hién hitu, 14 suy nghi ring cic bic A-la-han va tuong tu khong
hién hiru.

Tot diém két thuc 1a su tin chic rang quy vi da phu nhan mot diéu
gi d6. Mot ta kién toan dién c6 lién quan dén nam thai do sau day:

(1) mot thai 6 ban loan do khong hiéu biét dung cac ddi tuong
tri thirc;

(2) mot thai do tho bao vi thich thi nhitng diéu toi 13i;

(3) mot thai do lién tuc van hanh trong chiéu hudng sai lam boi
vi suy gam nhirg 15i giang day khong chinh dang;

(4) mot thai do bi ton hai do mdt phi nhan sai 1am nghi rang
nhiing thtr nhu qua tang, cac moén cliing duong trong nghi 1€ ton
gido, cac pham vat dot dé cang duong, va hanh vi dung thi
khong hién hiru;

(5) mét thai d6 bi khéng ché, do ‘nhiing ta kién nay, boi tim
khong biét xdu hd va quén lang mit quyét tAm mudn thoat khoi
nhitng 16i 1am ctia thai do nay.

Neéu ndm théi d§ nay khong hién hiru, ta kién s& khong toan dién.

Héa sinh (tv nhién ma sinh ra, nhu sinh ra 6 cdi trdi hay dia nguc,
v.v...) la mét trong b6n cach sinh ra cla ching sinh. Ba cach con lai
la nodn sinh (sinh ra tir tring), thai sinh (sinh ra tir bao thai) va thap
sinh (sinh ra tir cho 4m udt).

383



Mic du diéu chic chin 1 con co nhimg ta kién khac, chi c6 diéu
nay duoc goi la “ta kién” boi vi né 1a ta kién 16n nhat trong tat ca
moi ta kién va chinh qua n6 ma quy vi cat dut tat ca cac thién can
cua minh. Hon ntra, chinh ta kién nay dan t6i viéc quy vi lam moi
diéu t6i 16i ma minh mudn.

V& mudi didu bat thién nay, quy vi co thé giét hai, ndi 161 xtc
pham, va khai ac y v6i dong luc 1a bat ky mén nao trong tam doc,
nhung quy vi dat to1 diém cao két thac véi tim thu nghich. Quy vi
c6 thé trom cip, ta dam, va tham lam véi dong lyc la bat ky moén
nao trong tam doc, nhung quy vi dat t6i diém cao két thic chi véi
tam tham luyén ma thoi. V& néi ddi, noi 10i chia r& va noi 10i vo
nghia, quy vi c6 thé vira pham nghiép vira dat t6i diém cao két thac
v6i bat ky mon nao trong tam doc. Quy vi co thé pham phai ta kién
v6i bat ky moén nao trong tam doc, nhung quy vi dat toi dinh cao
két thuc chi v6i mé 1am ma thoi. [174]

Trong s6 mudi nghiép bt thién nay, chu ¥ 1a nghiép (skt. Karma),
tuy nhién chung chua phai la nghiép dao (skt. Karma-patha). Bay
hanh dong bat thién cua than va khau khong nhiing 12 hanh dong
ma con la nghi€p dao boi vi than va khéu 1a co sé cua hoat dong
tac y. Ba diéu bét thién cta y — tham lam, v.v. — I cic nghiép dao
chtr khong phai 1a hanh dong.

(ii) Phén biét d¢ nang nhe

Phan biét d0 nang duogc giai thich dudi hai muc:
1. Céc d6 nang cua muoi nghiép dao bat thién
2. Céc tiéu chuan cho hanh dong manh liét

(2’) Céc d9 ning ciia muoi nghiép dao bit thi¢n

C6 niam nguyén nhan khién cho mot hanh dong tr¢ thanh ning.
Hay lay hanh dong giét hai lam thi du thi nim nguyén nhan d6 s&
dugc trinh bay nhu sau. Hanh dong giét hai tré thanh ndng do thdi
d¢ 1a nhiing hanh dong duoc thuc hién voi tam doc ¢ dang cao do.
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Giét hai tré thanh nang do thuc hién gém co:

(1) giét voi tdm hoan hy hodc vui ve ve vige da giét mot sinh
mang, dang giét mot sinh mang, hodc s& giét mot sinh mang
trong tuong lai;

(2) tu minh thyc hi¢n hanh dong, khién nguodi khac ddm nhan,
va ca ngoi viéc lam nay;

(3) lam véi tam vui thich khi viéc lam nay duogc nguoi khac
nhin théy, va lam viéc d6 sau mot thoi gian dai suy tinh va
chuén bi;

(4) thuong xuyén va can man thyuc hién , va mdi lan giét rat
nhiéu;

®)) giét nan nhan béng hanh ha tra tan;

(6) giét sau khi khién cho nan nhan so hii ma phai 1am nhiing
hanh dong khong chinh dang;

(7) giét trong khi nan nhan yéu 6t, dau kh, hodc bi mat hét cua
cdi, hodc khi nan nhan than khoc, hoac tham thuong 1ap lai
nhirng 101 than van.

Giét hai trd thanh ndng vi sw ving mdt mét thue hanh doi tri voi
diéu da lam:

(1) khi khong tho gidi hang ngay;

(2) khi khong 1am nhitng viéc nhu gitt gidi mot ngay vao ngay mdi
c6 tring, vio ngdy mung tam, mudi bdn, hoic ngdy ram trong
thang; khi khong thinh thoang b thi, tich liiy cong dirc, ndi vé
gido phap, cung kinh danh 1¢, dimg day khi mot ngudi dang kinh
budc vao, chip hai tay cung kinh, hodc c6 thai d¢ ton kinh;

(3) khi khong biét thinh thoang xdu hd v&i ngudi, then véi minh,
hodc khong trdi ddy tAm an nan hoi han;

(4) khi chua dat toi tinh trang thoat ly khoi tham luyén thé gian
hodc mot hiéu biét rd rét vé gido phap.
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Giét hai tr¢ thanh ndng vi chdp trudc vao diéu hw vong 13 giét hai
duoc thuc hién dya vao bat ky ta kién nao. [175] Thi du, co6 ké giét
hai vi ham mudn c6 tinh ton gido, dua vao kién chp cua nhiing
ngudi sat hai sinh vat dé té tu. Ho nghi riang khong c6 1am 13i gi
trong viéc giét hai gia suc boi vi ddng Chia Té Muén Loai sinh
chung ra dé cho quy vi st dung.

Giét hai tro thanh ndng vi co s6 ciia hanh dong giét 1a iy sinh
mang ctia mot con vat lon, cua ngudi, mot thai nhi, cha me minh,
cd cau chu bac minh, mot ngudi nhu dao su, nguoi ban than, mot
nha thién tri thie, mot vi Bo-tat, bac A-la-han, hodc Bich-chi Phat.
Ciing véy, giét hai tro thanh niang vi co so cia viée giét 1a khi quy
vi biét rang khong thé giét mot dirc Nhu-lai ma quy vi lai lam cho
than Phat chay mau véi chu y lam hai.

Giét hai dugc coi 1a nhe khi diéu d6 duoc tién hanh c6 nhitng d6i
nghich v6i nam nguyén nhan nay. Quy vi nén hiéu ring sy gia
trong cua chin hanh dong bat thién con lai cling tuong ty nhu
truong hop giét hai, ngoai trir cic co sé ciia hanh dong duoc trinh
bay sau day. Trom cudp s€ nang thém vi co s¢ cua hanh dong nay
néu no lién quan dén viéc ldy rat nhiéu, hodc 1y nhiing vat tt;
hodc trom cudp sau khi da Itra dbi ngudi tin nhiém minh; hodc 1ay
ctia ngudi thip kém, nguoi nghéo kho, ngudi tir bo thé gian, hogdc
nhirng ngudi tu hanh Phat gido khac; hodc can du vao viée ldy cap
vat c6 gia tri cao; hodc trdm cudp cua cai cia nhitng thi¢n tri thire,
bac A-la-han, Bich-chi Phat, tang chung, hodc céac bao thap.

Ta dam s€ nang thém vi co s¢ cua hanh dong nay la ngu véi nhiing
nguoi ma quy vi khong dugc giao hgp — me minh, nhitng nguoi 1a
ba con cua me¢ minh, vg ciia nhitng ngudi 1a ban than ctia minh; ni
cd, ni o tap su, hodc sa-di ni. V& nhiing bo phan khong thich hop
trén than thé, ta dam bj nang thém vi co s& ciia hanh dong nay la
giao hop bang miéng. Vé thoi diém khong thich hop, d6 1a giao
hop véi nguoi dang gitr gioi mot ngay, phu nir ¢6 thai ¢ cudi thai
ky, hoac nguoi bi bénh. V& noi chon khong thich hop, dé 13 giao
hop gan noi ¢ bao thap hodc trong khudn vién chd ¢ cua ting ni.
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N6i ddi s& ning thém khi co s¢ ciia hanh dong nay 1a ¥ mudn danh
ltra va dbi gat, noi déi véi nhiéu muc dich; noi d01 voi1 nguoi da
gitip minh — tir cha me cho t6i Ptrc Phat, ngudi tot va ban be; va
n6i déi din téi mot hodc nhiéu hanh dong trong s6 ba hanh dong
nghiém trong — sat sinh, trém cudp va ta dam. Noi dbi dé chia r&
ting gia 1a t6i nang nhét trong tat ca cac toi noi doi. [176]
Noi 101 chia ré s€ nang thém vi co s& cua hanh dong nay la 161 noi
lam chia r€ nhiing nguoi da ting 1a ban beé véi nhau trong mét thoi
gian lau dai, thﬁy cd gido, cha me, cha me va con cdi, hoac tang
chiing; va 15i néi chia r& dan téi khoi 1én cac hanh dong nghiém
trong — tirc ba hanh vi cta than {sat sinh, ta dam, trom cudp}.
Noi 101 xtc pham s€ nang thém khi co s& ciia hanh dong nay 1a noi
nhitng 10i xtic pham véi cha me hodc nhimng ngudi cing vai vé véi
cha me, hodc véi nhitng ngudi nhu vi thr:?ly day dao; ndi xuc pham
ding nhitng 161 no6i dbi khong diing va khong chinh xac; hodc truc
tiép la mang, chi trich, hoic khién trach.
Noi 101 vO nghia s€ nang thém khi co s¢ cua hanh dong nay dugc
trinh bay nhu sau. D gia trong ctia 161 n61 vo nghia ctia ba hanh
dong bt thién con lai vé miéng — néi ddi, v.v. - gidng nhu da dugc
trinh bay ¢ trén. Nhing hanh dong khac cua noi loi v6 nghia s&
nang thém khi co so cua hanh dong nay gdm co noéi 16i v nghia
dua vao viéc danh nhau, bat 13i, tranh chép, va chia r€; nhiing hanh
dong nhu doc kinh van ngoai dao v&i mot thai do chép thu; va ché
nhao, méng nhiéc, hodc ndi mot cach khong thich dang véi cha me,
nguoi than, va véi nguoi nhu bac dao su.
Tham lam s& ning thém khi co s ctia tAm nay gém c6 udc mudn
nhiing vat cling duong dang 1én tang-gia va bdo thép; va kiéu ngao
vé nhitng pham chét tot 1anh ctia chinh minh, wéc ao nhan duoc loi
16c va nhitng phuc vu cho su hiéu biét ctia minh tir vua chiia hodc
nhitng ngudi quyén thé twong tu nhu vay hodc tir nhitng ngudi ban
ddng tu thién tri thic.
Ac ¥ s& ning thém khi co so cta tAm ndy gdm c6 ac ¥ nham vao
cha me, nguoi than, th?ly day dao, nhiirng nguoi khong cod 1am 164,
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nguoi ngheo kho, nguoi khd so, nguoi dang thuong hai, va nguoi
da lam diéu sai trai voi quy vi nhung siu xa tir trong tdm da héi 16i
didu nay voi quy vi.

Ta kién s& ning thém khi co s& ciia cac kién chip nay 1a su bac bo
tat ca moi luan thuyet ton gido co ban (dleu nay con nang hon cac
ta kién khac) va kién chdp cho rang trén thé gian nay ching c6 bac
A-la-han, nhiing ngudi da dat téi chan thyc tai, cling chang cod
ngudi di thé nhap vao chan thuc tai. Nén hiéu rang nhimg ta kién
trai ngugc v6i nhimng diéu nay 13 nhing ta kién nhe.

Du-gia Sw Pia Ludn d& cp toi sau cach theo d6 cac nghiép sé tro
thanh nang:'

(1) tinh diéu kién — cac hanh dong bi thuc day boi cac dang cao do
cua tam doc hoac khong co cac dang nay;

(2) huan tap — thuong lam hodc tré thanh quen thudc va dinh liu
sau xa td1 cac hanh dong thién hoac bat thién trong magt thoi gian
lau dai; [177]

(3) ban chit — trong s ba hanh dong vé than va bén hanh dong vé
mi¢ng, nhirng hanh dong di trudc néng hon cac hanh dong theo
sau; va trong sd ba hanh dong vé ¥, hanh dong di sau thi ning hon
cac hanh dong di trudc;

(4) co sé — nhitng hanh dong gitp ich hodc lam hai nhitng d6i
tuong nhu Duc Phat, gido phap, tang-gia, va dao su;

(5) Géan b6 chit ché véi cac yéu td khong tuong hop — trong sudt
cudc doi minh chi di theo nhitng hanh dong bat thién va khong vun
tréng mot hanh dong thién nao cho du chi mdt lan;

(6) diét trur cac yéu tb khong thuan lgi — da doan trir nhom bat
thién, quy vi da thoat ly khoi tham luyén va vun trong cac hanh
dong thién.

Bang Hitu Thir ndi:*

1BA396 Yoga-carya-bhami (Sa'i dngos gzhi), P5536: 255.5.1-2.
’BA397 Suhri-lekha: 42; P5682,236: 2.7-8.
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Nim loai hanh dong thién va bat thién

Phat khoi tir sy bén bi, am anh va thiéu cach ddi tri,
Va cac nén tang chinh yéu cta thién hanh

Thi d6 s0; trong s6 do, hay nd luc vun tréng thién durc.

Nghia la c6 nam loai boi vi “nhing nén tang chinh yéu cua thién
hanh” dugc chia thanh nhimg nén tang s¢ hiru thién hanh — chang
han nhu Tam Béo — va nhing nén tang cung cap su gitip d&, ching
han nhu cha me minh.

(b’) Yéu luge vé nhirng tiéu chuin cia cac hanh dong minh
liét

Strc manh cua hanh dong duogc giai thich dudi bon khia canh:
nguoi nhén, yém tro, cac dbi tuong, va thai do.

(1) Sitrc manh vé phia ngudi nhan

Co6 stic manh trong cac hanh dong hudng téi Tam Bao, dao su,
nhirng ngudi gidng nhu cac dao su, cha me, va nhimg ngudi trong
tu nhu vay, bdi vi mac du quy vi huéng nhiing y nghi khong manh
liét vao nhitng d6i twong nay va lam hai hodc gitip ich it thoi, hanh
dong sai trai va cong duc di theo s€ 16n lao. Hon nita, Diéu Phap
Chénh Niém néi:'

Ngay ca nguoi ldy mot vat nho cia Duc Phat, Giao phap, hoac
Tang-gia, 16i 1am do6 s& 16n lao. Tuy nhién, néu nguoi cung mot
vét tuong tu nhung 16n t6t hon vat nguoi da 1ay cip cua Puc
Phat va Gido phap, nguoi s& giai dugc nghiép an cap tir Dirc
Phat va Gido phap. Tuy nhién, khong thé giai duoc nghiép an
cap tir Tang gia ma khong phai nhan ldnh qua bao, d6 1a boi vi
do gia trong ctia nguoi nhan lanh hanh dong.

'BA398 Sad-dharmanusmrty-upasthana, P953: 123.1.7-123.2.1.
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Néu nguoi danh cip vat gi 1a phuong tién sinh ton cua Tang-
gia, nguoi s¢ tai sinh ¢ dai dia nguc. [178] Néu nguoi an cip
vat khong phai 1a phuong tién sinh ton ctia Tang-gia, nguoi s&
tai sinh trong pham vi vung do, trong mot dia nguc bao quanh
Dia Nguc Vo6 Gian' chéng han nhu Dia Nguc Lén Tbi Pen.

Pic biét 1a nhitng nguoi chang mang gi dén gidi luat ma lai dung
cua cai cua Tang-gia — du chi mdt 14 cay, bong hoa, hoac mot
miéng trai cdy — ho s€ bi tai sinh Xuéng dai dia nguc. Sau mdt thoi
gian dai ho moi thoat khoi dia nguc nay, nhung s€ bi tai sinh lam
con vat khong chan khong tay & chén hoang vu, kho khan va tro
tryi, hodc 1am loai ma d6i mu mat khong chan khong tay. Sau do
ho phai trai qua nhitng kho ndo nay trong nhiéu nam.

Hon nita, e Phat néi rang quy vi khong thé ngay ca dung nhimng
thr nhu mot bong hoa da dugc dang 1én ting doan hodc mot vi
tang. Thém vao do, quy vi khong dugc dem vat d6 cho nguoi cu si,
va nguoi cu si ding vat d6 ciing 1a diéu khong thich hop. Ciing thé,
hanh dong sai trai nay 1a mot hanh dong sai trai 1on. Nhdt Tang
Kinh noi:*

Dung dem cho nguoi tai gia

Nhing thr da dugc dang 1én Tang chung —

Tha chit dirt tay chdn minh bang dao cao sic bén
Con t6t hon 14 dem cho nhu vay.

'Pia nguc V6 Gian (skt. Avici — nghia la “khéng cd séng”) hay dia nguc
A-ti 13 dia nguc rat khd ndo & dé su dau dén khé s& xay ra khdng
gian doan do t0i ngli nghich ma bi doa. Day la cGi dia nguc sau nhat.
Chung sinh bi day & cbi nay cd thé lau dén vé lugng kiép. Avici.
Wikipedia. Truy cap: 08/06/2011.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Avici>.

2BA399 Arya-sirya-garbha-néma-vaipulya-sitra, {dich: Nhat Tang
Phuong Quang Kinhy P923: 234.4.7-234.5.2.
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Nhirng ngudi bén ngoai Tang doan

Khéng duoc dung do vat 14y tir bén trong Tang doan —
Tha an mot cuc sét giéng nhu mét ngon lura ruc chay
Con t6t hon 14 1am nhu vay.

Nhitng nguoi 1a cu si

Khong dugc dung dd vat cua Tang doan —
Tha an Itra 16n nhu ni Tu-di

Con tt hon 13 1am nhu vay.

Nhirng nguoi 1a cu si

Khéng duoc dung db vat ctia Tang doan —
Tha bi mo bung va treo 1én coc nhon

Con t6t hon 14 1am nhu vay.

Nguoi cu si khong dugc ngt qua dém

Tai chd & ctia Tang doan —

Tha vao trong nha ddy nhiing than chay do
Con t6t hon 1a 1am nhu vay.

Trong Tang doan, cac vi Bo-tat 1a nguoi nhan co ning lyc manh
ligt ddi voi nhiing hanh dong thién hodc bat thién. Tin Lwc Tu
Hanh Thu An Kinh (Sraddha-baladhanavatara-mudra-sitra)' noi
rang nguoi ndo ndi gian quay lung lai voi bac Bo-tat, ndi “Ta s&
khong thém ngé mat con nguoi xau ac nay”, s€ pham phai mot t61
nang hon dén murc khong thé do luong duoc so voi tdi vi ndi gidn
ma dem giam cam tat ca ching sinh trong muoi phuong vao nguc

i. [179] Hon nira, kinh nay ciing n6i* néu c6 chung sinh nao

'BA400 Arya-raddha-ba/adhanavatara-mudra-nama-mahayana-sutra
{77n Lutc Tu Hanh Thu An Pai Thua Kinh nghia 1a Kinh vé tha &n cua
viéc thuc hanh nudi dudng long tin} dugc trich dan trong Vaidya
1960b: 51; P5336: 207.4.3-8.

BA401 Ibid., Vaidya 1960b: 52; P5336: 207.4.8-208.2.7.
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khinh thuong mot vi Bo-tat, ngudi ndy pham phai mot 01 ndng
hon dén murc khong thé do luong duoc so voi toi an cap tat ca vt
s& hitu cua tat ca chung sinh trong Nam Thiém B¢ Chau'. Lai nira,
kinh nay noi néu c6 ngudi khéi ac ¥ hodc ndi gian ddi voi mot vi
Bo-tat, ngudi nay vui theo dai thira ma no6i 10i kho chiu véi vi Bo-
tat d6, t6i nay sé niang hon dén mirc khong thé do ludng duoc so
v6i t0i pha huy hodc dbt chay s bao thap nhiéu bang so cat song
Hing. ’
Hon ntra, Nhdp Dinh Bcft Dinh Thu An Hanh Kinh (Niyataniyata-
mudravatdara-sitra) n6i’ v& mot nguoi voi niém tin nhin mot vi
Bo-tat (ngudi vui theo dai thira) va nguoi, mudn nhin mot vi Bo-tat
nhu thé voéi niém tin trong sang, nodi 101 tan than vi Bo-tat nay.
Nguoi nay sé tich lity dugc cong dirc 16n hon dén mirc khong thé
do ludong duoc so v6i ngudi vi nhan tir dem mat bd thi cho tit ca
chung sinh trong mudi phuong sau khi cac chung sinh nay dé bi
mat mit, va giai thoat ho khoi tu nguc, dem ho an trt trong phuc
lac cta vi Chuyen Luan Vuo’ng hoac cua Troi Pham-thién.

Trong vii tru quan Phét gido, Nam Thiém B Chau la mét trong bdn
chau I8n, nam & phia nam cla nui Tu-di. Nam Thiém B Chéau la chau
chung ta @.

2BA402 theo F868; Niyataniyata-gati-mudravatara-nama-mahayana-sitra
{Nhép Binh Bét Binh Ménh Thu An Hanh Pai Thira Kinh nghia 13 Kinh
vé thl &n clia su' chac chéc va bat dinh vé s6 mang} theo Bendall va
Rouse (1971:89). Pay la cach dien ta khac cta doan van dugc trich
dan trong Vaidya 1960b: 52; P5336: 208.1.4-6.

3Chuyén Luan Vuong la mot vi vua Bo-tat hién than, cai tri thién ha bang
chanh phap, day cho dan chdng thuc hanh thap thién nghiép. Nha
vua co nhiéu ngudi gilp viéc tai gidi, cd nhiéu vat bau (ngoc nhu'y,
voi bau, ngua bau, v.v.) va hudng day du duc lac cla thé gian. Vi vua
nay cling c6 32 tudng tot.

Wheel Turning King. Soka Gakkai Dictionary of Buddhism. Truy cap:
06/09/2011.
<http://www.sgilibrary.org>
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Lai nita, Tich Chiéu Than Bién Pinh Kinh (Prasanta-vinisaya-
pratiharya-samadhi-sitra)' n6i vé nguoi chi 1am mot diéu nho nhit
nhu ngan chdn hanh dong thién lanh ciia méot Bo-tat khi bd thi mot
ndm thirc dn cho mot con vat thoi; nguoi nay pham phai mot toi
16n hon téi mirc khong thé do luong duge so voi nguoi giét tit ca
moi chung sinh & Nam Thiém Bo Chau, hoac lfiy trom tat ca cac
vat s¢ hitu cia ho. Do d6, quy vi hay coi day 1a mot van dé nghiém
trong.

(2°) Sirc manh vé mat yém tro

Ngay ca mot cuc sat nho cling chim xudng day nudc, nhung cung
mot chat sat nay 1am thanh mot chiéce tau, ngay ca chiéc tau 16, sat
s& noi trén mat nude. Ciing nhu thé, dirc Phat noi, cac toi 161 do
nguoi khong c6 tri thire va nguoi cd tri pham phai cling nang nhe
khac nhau. Kinh Pai Bét-niét-ban dua ra 1y do nhu sau: *

Gidng nhu con rudi bi dinh vao cirt miii khong thé tu né thoat
di, cling vy nguoi ngu dét khong thé tu minh thoat ly khoi
ngay ca nhimg khuyét diém nho. Hon nita, ho khong thé 1am
nhimg hanh dong thién, bai vi ho khong biét hdi han. Cho du
ho da timg lam cac hanh dong thién, ho lam do ban cac hanh
dong thién nay bang cac toi 16i, boi vi ho che gidu cac 15i 1am
ctia ho. Do d6 nhitng nguyén nhan dé phai chiu qua bao cia
mot diéu bat thién trong doi nay dugc chuyén thanh cac
nguyén nhan dan t6i kho ndo 16n va trd thanh cac nguyén nhan
dé phai chiu kho trong mot dia nguc rat khic nghiét. [180]

1BA403 Arya-prasanta-vinisaya-pratiharya-samadhi-siatra-mahayana-
satra { Tich Chiéu Than Bién Pinh Pai Thua Kinh. Tic kinh bai thira
vé su huyén diéu cla dinh luc} P797: 45-4.6-7. Trich trong Vaidya
1960b:50.
2BA404 Diéu nay khdng tim thdy trong Phags pa yongs su mya ngan las
‘das pa chen po’i mdo, P787.
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Diéu nay ciing gidéng nhu khi ching ta bo mot nim mudi vao
mot chiit nuée, nude sé tré nén rat khod uéng, hodc nhu khi mot
nguoi di mugn mot dong tién vang nhung khong thé tra lai tién
d6, 1an siu vao no nan va phai chiu khd.

Hon nita c6 ndm céch theo d6 nhiing nhan nhd cia qué trong
hién tai ciling s€ chin ¢ dia nguc: v6 minh [thiéu hiéu biét ding
dén], c6 it thién can, co cac t0i ning, khong dn nan va lam 18
sam hoi {hay phat 10}, khong tu tdp cong hanh tir dau.

Do d6, Pirc Phat néi cac diéu bat thién thi nhe dbi véi nguoi co tri
biét 3n nan vé hanh dong bat thién khi trude ctia minh, tu kiém ché
khong pham cac hanh dong bét thién trong tuong lai, khong che
giéu toi 16i ctia minh, va lam nhitng hanh dong thién dé ddi tri voi
nhimg hanh dong bat thién ndy. Tuy nhién, cac diéu bat thién lai
nang d6i véi nhimg nguoi 1am bo tich nhu nguoi ¢o tri, khong 1am
nhitng hanh ddng thién ma lai con coi thuong ching va c6 y thuc
rd rang khi lam cac hanh dong bét thién.

Bado Tang Kinh' (ratna-rasi-siitra) néi vé mot vi Bo-tat di tir bo
doi séng tai gia, cam mot bac dén dugce tAm mot chit bo trude mot
bao thap. Cong duc tich liy duoc tir viéc 1am nay dugc dem ra so
sanh voi tit ca ching sinh trong tam thién dai thién thé giéi da
budc vao Dai thira dong thoi so hitu qudc d6 ciia bac Chuyén Luan
Vuong, va moi chiing sinh d6 cing duong bao thap cua dic Phat
V@i cac dén bo' ma binh dung c6 kich thudc nhu dai duwong va bac
dén 16n nhu nui Tu-di. Kinh néi ring ngay ca lam nhu vay cong
duc ciing khong bang mot phan trim cua vi Bo-tat noi trén. Pay 1a
truong hop ma thai do — tdim B6-dé — va noi nhan — bao thap —
khong khac gi nhau, nhung c6 mét khac biét ndi bat noi vat duoc
mang ra cing duong. Tuy nhién, day rd rang la mét truong hop

'BA405 Arya-ratna-rasi-sitra-mahdyana-sitra, {B3o Tang Pai Thua
Kinh} Vaidya 1960b: 165. Phan nay khong c6 trong doan 45 cla ban
Tang nglt Ratna-kita {Bao Tich Kinh}.
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lam thi du cho thdy sitc manh cua diéu kién yem tro [gioi]. Theo
16i suy luén trong doan van nay, hién nhién 13, vé viéc tu tip cua
ngudi khong co su yém tro cla gidi, ciia nguoi cd gisi, va trong sd
nhirng nguoi c6 gioi, su yém tro cua viéc tri gitt mot, hai hodc ba
gidi, thi nguoi sau s& tién bo nhanh hon ngudi trude. Quy vi cling
thdy ro 1a khi nhitng nguoi tai gia thuc hanh nhimg hanh nhu bd
thi, c6 thé c6 mot su khac biét 16n vé sitc manh cia thién can duoc
sinh ra. SO di ¢6 su khéc bi¢t nay l1a do ho hanh dong khi dang git
gii chang han nhu gii giéi mot ngay hodc 1a ho hanh dong khong
gitr gioi. [181]

That Gidi Piéu Phuc Kinh (DuhSila-nigraha-sitra) ' ndi vé mot
nha su khong gitr gin gidi luat nhung an mac trang phuc ctuia bac
hién gia [ting bao] . Toi 18i ma nha suw 6 méc phai khi hudéng thu
chi trong mot ngay nhiing tht ma nguoi thi cha véi tin tam da
dang cung cho 6ng con 16n hon rit nhiéu nhimg t6i 16i ma mot
ngudi 1am mudi nghiép bat thién tich lity lién tuc trong mot trdm
nam. Dirc Phat noi day 1a truong hop sirc manh cuia toi 16i nhin tir
quan diém cta diéu kién yém tro.

Lai nita, Gidi Ludt Phéan Biét Ludn noi vé ca truong hop 16i 1am
trong gidi luat va chéng mang trong gidi luat: >

Vi nhimng ai gidi luat c6 161 1am

Hoic nhitng ngudi khong kiém ché minh cho diing
Tha 4n nhitng cuc sit chay ruc lira

Con hon an cua ciing dudng trong vung ciia minh.

1BA406 Buddha-pitaka-duhsila-nigraha-nédma-mahdyana-siatra {skt. Phat
Tang That Gidi Diéu Phuc Kinh tic la kinh vé tu stfa cac pham gidi},
P886: 61.3.4-5.

2BA407 Tiéng Tay Tang cho chif “t&ng bao” {o trang cho téng si} & day
la drang srong gi rgyal mtshan, nghia den 1a “trang phan chién thdng
cua bac hién gia”.

3BA408 Vinaya-vibhariga {Kinh vé su’ phan loai cac diéu gidi} (Lung mam
‘byed), 1032: 1.4.4-5.
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Mot trong nhitng phuong ngén cua vi Pao-Su Tran-bdo Drom-
don-ba noi rang khi dem so sanh voi nhitng ti lién hé toi gido
phap, cac toi cia mudi diéu bat thién khong c6 gi dang ké. Duong
nhu day 1a truong hop dugc ban téi ¢ day.

(3°) Strc manh vé mit ddi twong
Trong s6 cac mon bé thi cho chiing sinh, phép thi {tib. Y= |
siéu dang hon tai thi {tib. ==3=f 5w | rat nhidu. Trong s6 cac moén
cung duong 1én Ptrc Phat, cing duong sy hanh tri cia minh siéu
dang hon cung dudng tai vt rit nhiéu. Qua nhimg thi du nay, quy
vi hiéu duogc cac trudong hop khac.

(4”)Strc manh vé mit thai do

Bdo Tang Kinh' d& cap dén viéc tit ca cac ching sinh trong tam
thién dai thién thé gi¢i, mdi chung sinh d6 xdy mot bao thap 16n
bang nai Tu-di, va mdi chiing sinh lai cung kinh béo thap dé trong
tat ca moi hanh dong ciia minh trong mudi triéu kiép lugng. Kinh
no6i cong dirc ndy van thua xa cong dirc cia mot Bo-tat chi thay 1én
bao thap mot bong hoa véi thai do thAm nhuan y nguyén dat t6i
toan tri. Cling nhu vay, nén hiéu rang c6 nhimng sai biét trong sd
luong cong dirc ma quy vi tao duge tiy theo thai d6 mudn dat toi
cac muc tiéu siéu viét hodc thip kém, hodc tip trung vao loi ich
ctia minh hodc cua nguoi khac. S6 luong cong dure cling khac biét
tuy theo thai d6 nay manh hoac yéu, 1au dai hodc ngin ngui, v.v.
V& viéc 1am sai trai, nhimg phién ndo nao manh mé va kéo dai s&
¢6 sttc manh 16n hon va, trong s6 nhitng phién ndo nay, san han co
sttc manh rat 16n. Trong Nhdp Bo-dé Hanh Ludn®

'BA409 Ratna-rasi-satra, Vaidya 1960b: 165. Phan nay khdng cd trong
doan 45 cla ban Tang ngit Ratna-kita.
’BA410 BCA: 6.1; P5272: 250.3.8-250.4.1.
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Tét c4 c4c hanh vi thién lanh —

BS thi, cung duong Nhu-lai va nhitng viéc 1am twong tu -
Tich lity trong mot ngan dai kiép [182]

Bi tiéu huy bai chi mot chdc 14t san han.

Hon ntra, tirc gidn doi véi cac thién hitu va, con hon vay nita, doi

véi con céi cua dang Diéu Ngu, thi rat nang né. Trong Dinh Virong
-2

Kinh

Khi nguoi ta ¢6 &c y véi nhau,

Hoc thuc va gidi luat khong thé khién ho tranh duogc nghiép
qua,

Dinh khong thé bao vé ho, séng & chd tich tinh cling vay;

B6 thi cling khong thé bao vé ho, cing duong cac dic Phat
cling vay.

Trong Nhdp Bo-dé Hanh Ludn®

Néu nguoi mang y nghi ham hai

Con cua déng Diéu Ngu, nguoi on ich,

Nguoi s€ ¢ dia nguc trong so dai kiép

Nhiéu nhu nhiing y nghi d6 — d6 1a 161 day ctia dtrc Mau-ni.

(iii) Mot trinh bay vé qua

(2) Qua két trai

Muoi nghiép dao déu tuy thudc vao co s¢ tam doc & ba cuong do:
nhe, vira, va manh. Do d6, c6 ba qua két trai cho mdi hanh dong.
Du-gia Sw Pia Ludn’® néi qua mdi hinh thirc ctia mudi didu bat
thién — giét hai v.v. — & cuong d§ manh, quy vi s€ bi tai sinh & dia

1BA411 SR:35.52; P795:14.1.3-14.3.4.
’BA412 BCA: 1.34; P5272: 245.4.5-6.
3BA413 Trong subt doan nay, Tsongkhapa dung tr sa’/ dngos gzhi dé&
chi doan ma dau cla Du-gia Su bia Luén.
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nguc; ¢ cuong do vira phai, quy vi s€ tai sinh lam nga qui; & cuong
do nhe, quy vi s€ tai sinh lam suc sinh. Tuy nhién, Kinh Thdp Dia
d6i nguoc két qua ctia cac hanh dong & cudng do nhe va vira phai.

(b’) Qua twong hop véi nhan
Ngay ca sau khi tir cac duong dir dugc sinh tro lai lam nguoi, [quy
vi van phai nhén lanh qua cua cac nghiép bat thi¢n] nhu sau:

[qua tuong hop voi nhan glet hai,] tho mang ngan ngui;

[qué cta trom cudp, ] thiéu tién cua;

[do ta ddm,] ngudi chdong/vo ngang budng;

[do noi dbi,] bi nhiéu vu khdng;

[do no6i 10 chia 1&,] mit ban bé;

[do no6i 101 xtc pham,] phai nghe nhiing 161 kho chiu;

[do noi 161 vO nghia,] nguoi khac khong nghe 161 minh; va

[do tham lam, 4c y, va ta kién] lan luot 13 cac mic do tram
trong cua tham luyén, thu nghich, va 1an 16n.

Chwong Nguoi Thuyét Chdn Ly' va Kinh Théip Pia ca hai déu néi
rang mOi hanh dong bat thién c6 hai qua. Cac kinh nay ndi, ngay ca
duogc sinh lam ngudi, van phai:

[qua cua giét hai] bi tho mang ngén ngui va nhiéu bénh tat;
[qua ciia trm cudp] co it tién cua va khi c6 thi cling phai
chung véi nguoi khéc;

[qua cia ta dam] nhitng nguoi giup ta khong c6 tinh gon gang
hodc khong dang tin nhiém, va s€ c6 mét nguoi chdng/vo hay
giygd L ,

[qua ctia ndi dobi] s€ bi nhiéu vu khong, va s€ bi ltra doi;

'BA414 Satyaka-parivarta, P813:252.4.6-252.5.8,253.1.1-6. Cach dién ta
G day khong giong hét nhu vay.
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[qua cua ndi 101 chia r&] nguoi giap viée s€ khong hoa hop va
s€ cO hanh vi sai trai;

[qua cta ndi 101 xtc pham] s& phai nghe nhiing 161 kho chiu va
nhirng tiéng cai co; [183]

[qua cta noi 101 vO nghia] ngudi khac s€ khong ton trong hodc
hiéu 161 néi ctia nguoi, va nguoi s& khong co long tu tin viing
chéc;

[qua cta tham lam] nguoi s& c6 long tham mudn 16n va khong
biét hai 1ong;

[qua cua 4c ] nguoi s& chi tim nhitng diéu bat loi hodc s&
khong tim nhiing diéu c6 loi, va nguoi s& lam hai ngudi khac
hodc nguoi khac 1am hai nguoi;

[qua cta ta kién] nguoi s& c6 nhimg kién giai x4u va 1a ngudi
hay ltra déi.

Nhitng vi thdy xua noi ua giét hai, v.v. ngay ca khi duoc sinh 1am
nguoi thi cdc hdu qua hanh vi tuong hgp mét cach nhén qua; va
nhitng qua duoc dé cap ¢ trén 13 hiu qua trai nghiém twong hop
mot cdch nhan qua.

(¢’) Qua hoan cianh

Do hanh dong st sinh bat thién, nhitng thir & hoan canh bén ngoai
nhu thie an, thirc uéng, thubc men, va trai cay s€ co it nang luc,
khong hitu hiéu, c6 it tac dung va sttc manh, hodc, kho tiéu hoa, va
s& gy ra bénh. Do d6, hau hét cac ching sinh s& chét trudc khi
song hét tho mang trong cho cta minh. Qua hoan canh cua trém
cudp 1a quy vi s& it co ciy trai, ciy trai s& khong hoan hao, s& bién
d6i, hodc s& bi hu hai mot phan. S& c6 han han khdc liét hoic mua
d6 xudng nhur thac 1ii. Cay trai sé kho di hodc bién mat. Qua hoan
canh cta ta dam 1a séng ¢ noi c6 phan va nudc tiéu, bun sinh,
nhting thir ban thiu, nhitng vat khong sach, nhiéu mui hoi théi, khd
nao, va kho chiu.
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Qua hoan canh ciia noi doi 1a bat cir viéc gi 1am trén dong ruong
hodc trén thuyén bé s& khong phat dat; nhimg nguoi lam cong cho
minh s& khong c6 sy hoa hop, va hau hét nhiing ngudi nay 1a
nhirg nguoi lira déi; va quy vi s& lo so va c6 nhiéu nguyén c& de
so hii. Qua hoan canh ctia n6i 16i chia r& 1a quy vi s& phai ¢ noi go
ghé, 16m chom, khong bang phang, va khé di qua; va quy vi sé lo
so va c6 nhiéu nguyén cd dé s hii. Qua hoan canh cta néi 101 xtic
pham 13 quy vi s& phai ¢ noi day nhing than cay, gai goc, da tang,
da nhon, va nhidu gach v&; noi d6 thiéu thac nudc, hd ao; noi do
thd rap, budn té, kho khan, man chat, tro trui, ghé tom, va 1 noi
chén ¢ nhiéu tha dir; [184] va quy vi s& lo s¢ va co nhiéu nguyén
¢ dé so hai. Qua hoan canh cia noi 101 vo nghia 1a quy vi s& ¢ noi
céy khong sinh trai, sinh trai khong ding thoi, hodc khong sinh trai
dung thot; ré cay khong viing manh; cdy khong song lau; khong co
nhiéu nhimg thir tién nghi nhu cong vién, lum cay, hd nuéce; va quy
vi s& ¢6 nhiéu ly do dé so hai.

Qua hoan canh cua tham lam 1a méi nidm, méi mua, moi thang va
ngay ca mdi ngdy, moi thu tot lanh s& trd thanh té hai va khong
tang truong. Qua hoan canh cua ac y 1a quy vi s€ ¢ noi c6 bénh
dich, bi thuong tich, c6 bénh truyen nhiém; cdi co, va c6 nhiéu
tranh chap v6i quan doi cua phe dbi nghich; noi c6 su tur, cop va
nhirng thtr twong t; ¢6 ran doc, bo cap va nhiéu dom dém; co da-
xoa {skt. yaksa} gdy hai, quan cudp va nhimg thtr twong tu. Qua
hoan canh cua ta kién 13 quy vi s& & vao tinh huong trong do nhiing
ngudn tai nguyén thién nhién chinh va tot nhat s& bién mat; noi
nhirng thr bat tinh lai xuét hién nhu 13 thir thuan tinh nhét, va kh
ndo lai xuit hién thanh phuc lac; va noi quy vi khong c6 nha cra,
nguoi bao v¢, hoac noi nuong tua.

(b) Hanh dgng thién va qua ctia n6

(i) Hanh dong thién

Du-gia Sw DPia Ludn néi rang nhimg hanh dong thién bao gom
nhitng hanh dong than thé cua nguoi quan chiéu vé nhing 15i 1am
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cua viéc giét hai, trom cudp va ta dam va lai c6 thai d6 thién lanh.
Ho ciling thuc hi¢n viéc kiém ché minh mét cach ding dén dé
khong pham cac hanh dong bét thién va di c6 thé kiém ché minh
t6i diém cao két thuc. Kinh cling néi nguyén tic ndy co thé ap
dung cho bén hanh dong vé miéng va ba hanh dong vé y, diém
khac bi¢t 1a quy vi thay thé “hanh dong vé miéng” va “hanh dong
vé ¥ cho “hanh dong than thé”.

Do d6, voi mdi mot trong mudi hanh dong, hiy ap dung bon khia
canh co so, thai do, thuc hién, va diém cao két thuc. Diéu nay dugc
minh hoa trong thi du sau day vé nghi¢p dao tr bd viéc giét hai.
[185] Co s& cua viéc tir bo sat sinh 1a mot ching sinh khac. Thai
do 1a thay cac 16i 1am cta viée sat sinh va mudn tir bo. Thuc hién 1a
hanh dong kiém ché minh mot cach dung dan dé khong sat sinh.
Diém cao két thuc 12 hanh dong than thé dé hoan tat viéc kiém ché
dung. Ciing hiéu nhu vay dbi voi cac truong hop khac.

(i) Qua cia hanh dong thién

C6 ba loai qua - két trai, twong hop v6i nhan, va hoan canh. Qua
két trai 1a quy vi dugc sinh lam nguoi, lam mét vi tro1 ¢ ¢di duc,
hodc mot vi troi & mdt trong hai ¢di cao hon qua cac hanh dong
thién, theo thir ty nho, vira phai va 16n. Quy vi s& thay nhitng qua
twong hop voi nhan va qua hoan canh trai ngugc véi cadc qua nay
cua hanh dong bat thién.

Kinh Thdp Pia n6i' nhimng ai tu tip mudi hanh dong thién nay vi
so sinh t& luan hdi va khong c6 [dai] bi tdm, nhung vi theo 101
nguoi khac, s€ dat dugc qua cua bac Thanh-van. C6 nhitng nguoi
khong c6 [dai] bi tim ma cling khong theo 161 nguoi khac, nhung
mudn thanh Phat. Khi ho tu tdp muoi hanh dong thién qua viéc lidu
ng0 1y duyén khoi, ho s€ dat qua vi Bich-chi-Phat. Khi nhiing
ngudi c6 tim rong 16n tu tdp muoi diéu nay voi [dai] bi tam,

1BA415 Dasa-bhimika-satra, Vaidya 1960c: 21-28; P761: 251.3.1-
251.4.2.
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phuong tién thién xao, dai nguyén, khong hé bo bt ctr chiing sinh
nao, tap trung vao tri tu¢ si€u drfmg va cuc ky rong 16n ctia Phat, ho
s& dat dugc dia vi Bo-tat va tit ca cac ba-la-mat. Qua viéc thuc
hanh rt nhiéu cac hanh dong nay vao moi lic, ho s€ dat dugc tat
ca cac phém hanh ctia mgt dure Phat.

Nhu thé 13 t6i da trinh bay hai nhdém mudi nghiép dao cing véi
nhiing qua ctia nd. Toi da giai thich tit ca nhiing diéu khong duoc
r0 rang trong cac van ban khac theo ding voi chu y trong Du-gia
Sw Dia Ludn va Quyét Pinh Yéu Ludn.

(¢) Mt trinh bay vé cac cach phén loai khac ciia nghiép

Céac cach phan loai khiac vé nghiép duoc trinh bay theo hai muc

sau:
1. Su phén biét gitra biéu nghiép (hay con goi la “dan nghiép”
hay “nghiép bleu ta” tirc 1a nghiép biéu hién rd rang qua t6t x4u
va 1 nghiép quyét dinh cho su tai sinh) va phi biéu nghiép (hay
con goi 1a “bd nghiép” hay “nghiép hoan tat” tirc 1a nghiép
khong biéu r& hé qua tai sinh, chi ¢6 tinh bo sung hoan tat cho
nghiép)’
2. Nghiép ma két qua cta nd quy vi chic chin phai trai qua
{dinh nghiép (tib. s==x2x<dax)} hodc chi co xac suat trai
nghiém {bat dinh nghiép (tib. F=axsdzai=x)} ma thoi

(i) Sw phan biét giira biéu nghiép va bo nghiép

Do tham chap, dan nghiép s& dan dit cho mét su tai sinh chic chén
vao mot trong sau dang (luc dao) cla duc gidi (skt. dhatu) — bao gom
trGi (skt. deva con goi la thién), ngudi (skt manusya con goi la
nhan), than (skt. asura con goi la a-tu-la), stc sinh (skt. tlryagyonl),
nga qui (skt. preta), va dia nguc (skt. naraka). Trong khi dd, cac bd
nghlep khéng dan d&t cho cac tai sinh nhung lai lam gia gidm cac hau
qua cla nghiép bdo nhu ké trén.

Xem thém Karma in Buddhism. Wikipedia.org. Truy cap 06/28/2011.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Karma_in_Buddhism>.
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Mic dii nghiép niao phong hoat {tirc 1a nghiép chin mudi va bét dau
tac dong qua cua nod trong luan hdi} mot sy tai sinh vao mot cdi
hanh phiic 1a nghi€p thién {phic hanh (tib. a¥5se=)} va nghiép nao
phong hoat mot sy tai sinh vao cdi khd ndo 1a nghiép bat thién
{nghiép xau}, nhung ddi véi bd nghiép, quy vi khong co tinh chic
chan nay. [186] Cac hanh vi bat thién tao ra ngay ca & trong céac
c6i hanh phtc nhitng qua nhu khong c6 diy du tir chi, ngén tay,
hodc céc co quan thu cdm [cac can]; va c6 mau da kho coi, tho
mang ngén, nhiéu bénh tat va nghéo kho. Xa hon, cac hanh vi thién
tao ra cua cai sung tiic ngay ca cho céac loai stc sinh va nga qui.

Nhu véy, co bbn khia canh trong moi quan hé gitra biéu ta va hoan
tat. Trong cac kiép séng von 1a két qua cua b1eu _nghiép thién thi s&
c6 nhimg két 'qua cua ca nghi¢p hoan tat tot 1an nghiép hoan tat
xau. Trong sO céc klep song 13 két qua cta biéu nghiép x4u co
nhirng két qua ctia bd nghiép bat thién va bo nghiép thién. Vi Diéu
Phap Tdp Ludn (Abhidharma-samuccaya) cua ngai Vo Trude néi:'

Hay hiéu rang cic ‘nghiép hoan tat thién hay bét thién phong
hoat va 1am hoan tit mot kiép tai sinh trong mot c¢5i hanh phuc
hodc kho dau. Biéu Nghiép lai phong hoat mot qua két trai.
Nghiép hoan tit 1a nghiép ma tir d6, trong mot kiép tai sinh,
nguoi s& trai qua nhitg diéu nguoi mong mudn va nhimg diéu
khong mong mudn.

Vi Diéu Phdp giai thich rang mot hanh vi don doc phéng hoat vao
mot kiép tai sinh don doc chir khong phong hoat vao nhiéu kiép tai
sinh. C6 nhiéu bd nghiép co6 thé phong hoat cho mot than don doc
nhung nhiéu biéu nghiép thi lai khéng phong hoat vao mot than
don doc ducjc:2

'BA416 Abhidharma-samuccaya {con goi A-ti-dat-ma Tap Luén}, P5550:
257.1.2.4-5.
’BA417 AK: 4.95ab; P5590:122.2.4-5.
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Mot {nghiép} phong hoat mot kiép tai sinh;
Nhimg {nghiép} dé hoan tit {su tai sinh do} thi c6 nhiéu.

Trong Vi Diéu Phdp Tdp Ludn: '

C6 nghiép ma noi nghiép nay mot hanh dong don ddc phong
hoat 1én mdt than. C6 nghi¢p ma noi nghi€p nay mot hanh
dong don doc phong hoat 1én nhiéu than. C6 nghiép ma noi
nghiép nay nhiéu hanh dong phéng hoat 1én mot than don doc.
C6 nghiép ma noi nghiép nay nhiéu hanh phéng hoat ra nhiéu
than.

Chu giai nay giai thich bon loai nghiép ctia ngai V6 Trude theo thi
tw nhu sau: mot khoanh khic duy nhét ctia mot hanh dong s& nudi
dudng mot hot gidng sinh ra mot qua két trai cia mot kiép duy
nhét; hanh dong d6 nudi dudng mot hot gidng sinh ra nhidu qua két
trai ctia nhiéu kiép; nhidu khoanh khic cua moét hanh dong trong
nhiéu luc nudi dudng mot hot gidng ciia mot than duy nhat; va
nhiéu hanh dong tuy thudc vao nhau dé trong nhiéu lac nu6i dudng
nhiéu hot gidng sinh ra nhidu than ciia mot chudi cac kiép song.

(ii)Nghiép ma két qua ciia n6 Quy vi chic chin sé phai trai qua
hodc chi c6 trién vong trii qua.
Du-gia Su Pia Ludn day: 2

Nghiép ma két qua ciia nd nguoi chic chin s& nhan lanh Ia
nghiép lam xong mot cach co6 y thuc va da tich lily. Nghi¢p ma
két qua ctia n6 nguoi khong chic chin s& nhan lanh 1a nghiép
lam mot cach c6 y thitc nhung khong tich liy.

1BA418 Abhidharma-samuccaya , P5550: 257.1.4-5.
’BA419 Yoga-carya-bhiami, P5536: 256.3.8-256.4.1.
404



Luan nay dua ra sy phan biét gitra nghi¢p da lam va mdt nghi¢p da
tich ldy:'

Nhu thé nao 1a mot nghiép quy vi da 1am? Mot hanh vi quy vi da
nghi dén hodc quy vi, v6i day du y thirc, i phat dong bang than
hoic bang 1.

Ludn van nay tiép tuc:

Nghiép nguoi da tich tu 1a nghiép khong bao gdm trong mudi
hanh dong sau day: (1) hanh dong thuc hién trong chiém bao;
(2) hanh dong 1am ma khong biét; (3) hanh dong 1am ma khong
coO y thtrc; (4) hanh dong lam ma cuong do khong manh hoac
khong lién tuc; (5) hanh dong lam nham; (6) hanh dong lam roi
quén; (7) hanh dong lam ma khong mudn 1am; (8) hanh dong
von tu nhién trung tinh vé mit dao duc; (9) hanh dong da bi
ti€u trr vi an nan; va (10) hanh dong bi ti€u trur vi bién phap
ddi tri.

Nghi¢p nguoi da tich tu la nhiing hanh vi con lai, nhirng hanh
dong khong bao gdém trong mudi loai hanh dong ké trén.
Nghiép nguoi khong tich tu 1a muoi loai hanh dong da duoc
trinh bay ¢ trén.

Quyét Pinh Yéu Ludn® trinh bay bbn bién thé giita nghiép di lam
va nghiép da tich liy. Giét hai 1a nghiép da 1am nhung khéng tich
Ity trong cac truong hop sau déy: lam ma khong biét, lam trong
chiém bao, khong ¢6 y lam, do ngudi khac bt lam nguoc lai y
muon cua minh, 1am chi mot lan va sau do an nan, dugc giam nhe
rat nhiéu do nhan gidi tir bo giét hai sau khi vuot thang y muén
giét hai vi da hiéu sau xa cac 16i Jam cua nghiép nay, viéc lam ma
quy vi da 1am suy yéu hat gidng {ching tir} cta nod trudc khi két

1BA420 1bid., P5536: 256.3.4-7.
2BA421 Vs, P5539: 292.3.8-292.4.8.
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quéa bt dau bang cach thoat ly khoi tham mudn thé gian, va viéc
1am ma quy vi da tiéu diét chung tir ciia nd bang dao phap siéu viét
vé sy giai tri.

Giét hai 1a nghiép da tich liiy nhung khéng hoan tt trong trudng
hop sau day: quy vi da diéu tra va phan tich trong mot thoi gian dai
dé giét mot ching sinh nhung quy vi khong giét chung sinh do.
Giét hai 1a nghiép da lam va da tich liiy 1a hanh dong giét hai
khong bao gom trong hai bién thé vira ké. Giét hai 1a nghiép khong
lam ma ciing khong tich lily 1a bat ctr hanh dong nao khong bao
gdm trong ba truong hop trén.

Hiéu cing cach nhu vay ciing thich hop cho cac hanh dong tir trom
cudp cho t6i noi 161 vo nghia. Ba hanh dong bt thién thudc vé ¥
khong c6 bién thé thir hai. Trong bién thé thir nhat, khong hanh
dong thude vé ¥ nao ma lai khong cb ¥ 1am va ciing khong c6 hanh
dong thude vé y ndo ma lai do nguoi khac cudng bach quy vi pham
phai.

Nhin tir goc canh thoi gian ma quy vi phai nhan két qua, co ba loai
chdc chdn ma quy vi phai nhan lanh qua cua nghiép: nhan ¢ day va
lic nay {qud bao nhan tién}; nhan sau khi tai sinh; va nhan & mot
thoi diém khéc.

Nghiép ma nguoi nhgn ¢ ddy va vao luc nay 1a qua cua nhitng
hanh dong chin mui ngay trong chinh kiép sdng quy vi 1am hanh
dong d6. Co tam loai nghiép nhu vay duoc dé cap trong Du-gia S
Pia Ludn:

(1) nhirg hanh dong bat thién [quy vi lam] voi thai d [tham
luyen] n6i bat nham cham lo cho than thé, ciia cai, va sy sinh
t6n cta minh;

(2) nhitng hanh dong thién [quy vi vun bdi] voi thai do ndi bat
khong cham lo cho nhiing thir ké trén;

(3) cting mot cach nhu vay, [nhimg hanh dong bat thién quy vi
1am voi thai d6] 4c ¥ sdu dam d6i véi chiing sinh;
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(4) [nhitng hanh ddng thién quy vi vun bdi voi thai d6] bi min
sau xa va giup ich nguoi khac

(5) [nhimg hanh dong bat thién quy vi lam véi] tAm thu han sau
xa d6i v6i Tam Bao, dao su, va nhitng ddi tuong twong ty;

(6) [nhitng hanh dong thién quy vi vun bdi] v6i die tin va long
tin nhiém ddi véi nhiing ddi tuong ké trén;

(7) nhitng hanh dong bat thién [quy vi 1am] véi thai do thu han
dbi voi nhitng ngudi da gitp minh nhu cha me va dao su, va
mdt thai do khong bao dap nhiing didu ho di lam cho minh;

(8) nhimg hanh dong thién [quy vi vun bdi] v6i thai do rat
mong mudn bao dap lai nhimg ngudi da giup minh.

Nghiép ngwoi nhin lanh sau khi tdi sinh 13 két qua cia cac hanh
dong ma quy vi nhan lanh trong doi thr nhi [ké tiép]. Nghiép
nguwoi nhdn lanh & nhitng thoi diém khdc 13 két qua cia cac hanh
dong s€ chin trong doi thur ba hodc doi sau do.
Sau day la cach thuc cac nghiép thién va bét thién hién hitu trong
dong tdm thirc ctia quy vi s& chin nhu thé nao:

(1) Nghiép nao ning nhit s& chin trude hét;

(2) Néu d6 ning ngang nhau, nghiép nao xuat hién vao lac chét
s& chin trude hét;

(3) Néu lai ciing xuat hién vao lic chét, nghiép nao quy vi quen
thudc hon ca s& chin trude hét;

(4) Néu diéu nay lai cling nhu nhau, nghiép ndo quy vi lam
trude hét s& chin trudc hét.

Nhu dugc trich dan trong Vi Diéu Phdp Bdu Ludn Tu Thich:'

'BA422 Doan nay la cach dién ta khac ciia Akbh, 5591: 220.4.3-8. Doan
nay cling dugc Atisa trich dan trong Karma-vibhariga-sitra, 5356:
56.2.3.
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Vi nhiing hanh dong phat khéi ra sinh tir luan hoi,

C6 nhitng nghiép nang, nghiép gan,

Nghi¢p nguoi da quen thudc, va nghi¢p nguoi da lam trude
tién.

Trong sé nhitng nghiép nay, nghiép dimg trudc s& chin trudc.

2’ Quan chiéu chi tiét vé nghiép va nghiép qua

Diéu chic chin 12 quy vi s& co duogc than thé va tam tri t6t lanh qua
viéc tir bo mudi nghiép bat thién. Tuy viy, néu quy vi c6 dugc
than tAm voi ddy di cac pham chat tot lanh, khong co diéu gi s&
day nhanh con dudng tu tip hon diéu nay. [189] Do d6, hiy lam
sao dé c6 mot doi sdng nhu vay.

a” Nhing tinh chit ciia cac hiu qua
C6 tam qua: tho mang hoan thién, sac tuéng hoan hao, dong doi
hoan thi¢n, quyen lrc hoan thién, 161 néi duge tin nhiém, ndi tiéng
la nguoi c6 quyen hanh 16n, 1am than nam, va cé sttc manh. Tho
mang hoan thi¢n la khi mét hoa nghi€p thién tor mot doi trude
phong hoat mot tho mang dai va quy vi séng lau nhu da duoc
phong hoat nhu vay. Sdc fuwéng hodn hdo 1a c6 mot than thé tuyét
hao vi mau sic va hinh thé tot dep; ngudi khac nhin lién thay vui
thich béi vi quy vi khong c6 cdc can bit toan;' va dep d& bai vi
moi tho déu can xung. Dong doi hoan hdo la sinh ra trong mot
dong doi tét dugc yéu qui va nbi tleng trén doi. Quyén liec hoan
hao 1a cac nguon tai vat 16n, c6 rat nhiéu nguoi than can nhu ho
hang, va nhiéu nguoi giup d5. Loi néi dwoc tin nhiém 1a nhimg 16
n6i ma ngudi khac s& chap nhan bai vi quy vi 1a ngudi dugc tin 1a
khong danh Ira ngudi khac bang 151 noéi hodc bang cir chi, va la

1BA423 Trong chuong 7 & trén, khi ndi téi kiép sdng qui bau clia con
ngudi v@i day da co hoi va thuan duyén (Lamrim chenmo: 78.4),
Tsongkhapa ndi rang c6 cac can khdng day du nghia la “c6 khéng da

tay chan, tai, v.v.
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chimg nhén dang dugc tin cdy trong moi tranh chap. Néi tiéng la
nguoi co quyén nang lon 1a dugc rat dong ching sinh kinh ngudng
boi vi ¢6 danh tiéng va dugc nhiéu nguoi ca ngoi do long rong
lwong va do c6 nhitng phadm hanh nhu duc tinh kién tri. Lam thén
nam 1a c6 nam can. Co suc manh 13, do nghiép luc tur trude, tu
nhién it c6 thuong tich, khong c6 bénh, va c6 nhiéu hing hai bat
ngudn tir cac hoan canh ctia doi nay.

Hon nita, diéu dau tién, tho mang hoan hdo, la séng trong mot canh
giéi hanh phuc. Diéu thir nhi, sic hoan hdo, 1a than thé. Diéu thir
ba, dong ddi hoan hao, 1a sinh ra doi. Diéu tht tu, quyén luc hoan
hao, la tai vat va nguoi giip do. Didu tha nam, 10i noi dugc tin
nhiém, la nguoi co tham quyén trén doi. Dleu thr sdu, ndi tleng la
nguoi cé quyén nang 16n, 1a ndi tleng vé quyén nang nay. Diéu thir
bay, lam than nam, 13 c6 kha ning dé duoc moi pham hanh. Diéu
thlr tdm, strc manh, 1a c6 nang luc trong cac hanh dong cia minh.

b” Hi€u qua cda cac qua

Co tam hi¢u qua cua qua:
1) Két qua cia tho mang hoan hao 13 quy vi tich lily nhiéu
nghi¢p thién trong mot thoi gian 1au dai trong cac viéc lam dem
lai phtic lac cho ban than va nguoi khac.
2) Két qua cua sic than hoan hao 1a chi can nhin quy vi thoi,
cac dé tir da thay hoan hy va tu tp chung quanh. Roi ho ling
nghe quy vi noi va mudn thue hién cac diéu chi day cia quy vi.
3) Két qua ciia dong ddi hoan hao 13 nguoi khac thyc hién cac
101 hudn thi ctia quy vi ma khong coi thuong.
4) Két qua ciia quyén luc hoan hao 1a qua hanh dong bé thi quy
vi tu tap dugc cac ching sinh va sau d6 lam cho ho trudng
thanh.
5) Két qua cua 101 néi duge tin nhiém 13 qua 101 noi tir 4i, hanh
vi ¢6 muyc dich, va 12 ngudi ma cac muc tiéu ciia minh gidng
nhu cua cac dé€ tir, quy vi tu tap duoc cac chung sinh va lam
cho ho trudng thanh.
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6) Két qua cuia viéc ndi tiéng 1a ngudi co quyén ning 1on 1a,
boi vi quy vi da giup do va trg luc nguoi khéc trong moi hoat
dong, ho dén dap lai long tot nay va tic thoi ling nghe cac
huén thi cua quy vi.

7) Két qua cta viéc 1am than nam 14 s& c6 kha ning dat duoc
moi phim hanh, kha ning hanh dong thién xao qua phuong
tién hanh nguyén va tinh tan, va kha nang dat dugc tri tué rong
l6m, phan biét cac ddi tuong kién thtc. Hon nita, quy vi s&
khong so hai khi ¢ trong dai ching va khong bi tr¢ mat hodc
gap cac chudng ngai khi di cung véi moi ching sinh, néi véi
ho, vui hudng cua cai véi ho, hodc khi ¢ riéng mt minh.

8) Két qua cua stc manh 13, bdi vi quy vi khéng bi mat niém
tin vé phuc lac cta chinh ban than minh hodc ciia nhimng ngudi
khac va bén vimng trong long hing say cao do dbi véi ho, quy vi
s& dat dugc nang lyc phan bi€n, va mau chéng co cac than
thong.'

¢” Cac nguyén nhén cia cac qua
C6 tam nguyén nhan cua cac qua:

1) Nguyén nhén cua tho mang hoan hao la khong hai ching
sinh va thuc hanh thai do bat bao dong. Hon nira, nguoi ta ciing
noi:

Bing cach ctru gitp nhiing ai dang t6i gan noi ma ho s& bi
giét,

1BA424 Sau than thdng (tnngon shes, abhijna) la than nhan, than nhi,
bi€t dugc tam y chung sinh khac, nhg cac ddi trudc, than luc, va tri
tué diét trir cdu nhiem. Than thong th(r sau nay chi dat dugc khi giai
thoat. Nam than thong dau cling dugc cac trudng phai khong phai
Phat gido chdp nhan {Con dudgc goi l[an lugt la thién nhan thong,
thién nhi thong, tha tam thong, tic ménh thong, than nhu y thong va

I3u tan thong}.
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Va cﬁng nhu thé, ctru sinh ménh cho cac chung sinh,
Va khién céc ching sinh khong bi phuong hai,
Nguoi sé duge tho mang lau dai.

Qua viéc cham séc nguoi dau bénh,

Qua viéc théy thube cho thube ngudi bénh,

Va qua viéc khong lam ton thuong chung sinh bing gy
goc,

Tang dat, va nhiing thtr tuong tu, nguoi s€ khong bi bénh
tat.

2) Nguyén nhan cua sac hoan hao la bo thi anh sang, chang han
nhu dén bo, va quan 40 méi. Hon nira, nguoi ta cling noi:

Bing cach nwong vao 1ong tir

Va bd thi nir trang, nguoi s& c6 mot sac than tot dep.
Nguoi ta ndi qua cua tanh khong ganh ti

La s& dugc may man.

3) Nguyén nhan cua dong ddi hoan hao 14 trude hét vuot thing
duoc 1ong kiéu ngao va roi kinh 1& va 1am nhiing hanh dong tot
khac véi cac dao su va nhiing bac tuwong tu, va kinh trong
ngudi khac nhu thé quy vi 13 t6i té cia ho. [191]

4) Nguyén nhan cta quyén luc hoan hao 1a dem thtc an, quin
40 v.v. cho ngudi hoi xin; ngay ca khi khong hoi xin cling gitp
dd nhu vay; cho ngudi khén khd va nguoi c6 pham hanh cao
quy nhung khong c6 tai san.

5) Nguyén nhan cuia 161 n6i dugc tin nhi€ém 1a thuong huan tap
viéc tlr bo bdn diéu bt thién vé 16i noi.

6) Nguyén nhan cta viéc duoc ndi tiéng 13 ngudi cé quyén
ning 16n 1a cau nguyén dé c6 duoc cic pham hanh cao quy
trong tuong lai, cing duong Tam Béo, cung dudong cha me, bac
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Thanh Van, Bich-chi Phat, phuong trugng, cac bac théy, va
dao su.

7) Nguyén nhan cua thdn nam 14 vui thich v&i cac pham chat
cua nguoi nam, khong vui thich voi cac thtr cia nguoi nir va
thdy cac diém bt loi clia cac didu nay, ngan chan long khao
khat ctia nhitng ai mudn tai sinh 1am than ni¥, va ctru vét nhitng
ai nam can cua ho sép bi cét bo.

8) Nguyén nhan cua sirc manh la hoan thanh nhimg thtr ma
nguoi khac khong cach nao lam dugc, hop tac e giip lam
nhing thir ¢ thé 1am duogc, va dem cho thire an, thirc udng.

Néu tam nguyén nhan nay c6 dugc ba nhan — [thai d6 thuan khiét,
tac hanh thuan khiét, va nguoi nhan thuan khiét] — cac qua thanh
hinh s& hét strc tot. Trong ba nhan nay, c6 hai loai thai do thuan
khiét — phat xuat tir chinh minh va phat xuat tir nguoi khac. Hai
thai d6 thuan khiét phat xuat tir chinh minh 1a:

(1) khéng mong qua, nghia 1a hdi hudng phude dirc tao dwoc lam
nguyén nhan dé dat qua giac ngd vo thuong;

(2) nang lyc manh liét, nghia 1a dat dugc cac nguyén nhan tur sau
tham day 10ng.

Hai thai d6 tinh khiét phat xuat tir nguoi khac:

(1) tr bo long ghen ti, ganh dua, va khinh thuong khi quy vi thy
cac ban dao gioi hon, ngang bang, hodc kém quy vi, dong thoi
kham phuc ho;

(2) ngay ca khi quy vi khong lam duoc diéu ké trén, hiang ngay hiy
¥ thte rd rang nhiéu 1an rang quy vi phai lam diéu do.

C6 hai loai tac hanh thuan khiét — phat xuat tir chinh minh va phat
xudt tir nguoi khac. Tac hanh thuan khiét phat xuat tir chinh minh
1a chuyén tam trau dbi dirc hanh trong mét thoi gian lau dai, khong
gian doan, va vdi cuong do manh li¢t. Tac hanh thuan khiét phat
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xuét tir nguoi khac 1a khién cho nhiing ai chua nhan gi6i va céac
htra nguyén s& lam duoc nhu vy, ca ngoi ngudi da hira nguyén dé
ho vui véi cac hlra nguyén ctia minh, khién ho tiép tuc, va khién ho
khong tir bo cac hira nguyén. Rudng thuan khiét dugc goi nhu vy
bdi vi hai thir nay — thai d6 va tdc hanh — cling tuong tu nhu canh
ddng s& cho vo s6 qua tét lanh. [192]

Toi d giai thich ba diém nay theo mot chu giai bd tic cho nhimng
diéu ngai Vo6 Trude ndi trong Bo-tdt Pia.
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Chuwong 15: Trau doi Giéi Hanh

3’ Lam thé nao d¢ trau doi dirc hanh va lanh xa diéu 4c sau khi da
quéan chiéu vé nghiép va nghiép qua mot cach tong quat va chi tiét
a” Giai thich tong quat
b” Bac biét 1a cach tinh hoa qua bdn nang luc
17 Nang lyc diét tru
2 Nang luc cta viée ap dung cac bién phap ddi tri
3” Nang lyc cta viéc xa lanh céac 15i 1am
4” Nang luc nén tang

-

3> Lam thé nao dé trau doi giéi hanh va lanh xa diéu ac sau khi
da quan chieu veé nghiép va nghiép qua mgt cach tong quat va
chi tiet
a” Giai thich tong quat
Nhap Bo-dé Hanh Ludn:1

“Tr bt thién hanh ma c6 kho dau;

Lam sao t6i co thé that sy thoat khoi viéc nay?”

Diéu thich dang la tat cd moi luc, ngay va dém,

Tai chi suy nghi vé vi¢c nay thoi.
Va cling néu ra:

Vi dang Mau-ni noi rang xac tin
La cdi ré cua moi durc hanh,

'BA425 BCA: 2.63, 7.40; P5272: 246.5.8-247.1.1,254.1.1.
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Va khong ngung thién quan vé qua ket trai
La cdi re cua xac tin nay.

Nhu thé, sau khi di hiéu nghiép thién va nghiép bét thién cing
nhing két qua ctia né, dimg dé cho d6 chi 1a mot hiéu biét suong
ma phai thién quan vé diéu nay khong ngimg nghi, boi vi day la
mot dé tai rit khé thiy va kho c6 dugce xac tin. Hon nita, Pinh
Virong Kinh noi: !

Vi nhu trang sao c6 roi rung

Va dia cau cing nai non va phd thi bi huy diét
Hodc ¢di troi co hoan toan bién doi,

Ngai [Dirc Phat] ciing khong noi mot 101 hu dbi.

Nhu thé, hiy xac tin nhimg 101 giang day cua dirc Nhu Lai, va lién
tuc thién quan vé nhitng giang day do. Néu quy vi khong c6 duoc
niém xac tin khong gia tao vé tinh chat chan that trong 1i giang
day cua dirc Phat thi v6i bat ctr giang day nao cia ngdi, quy vi
ciing s& khong ¢ niém xac tin dé lam cho dang Piéu Ngy hoan hy.
Mot s6 nguoi tu cho 14 ho da dat dugc mot hiéu biét nao d6 vé tanh
Khong nhung khéng co6 niém tin chic chin vé nghiép va nghiép
qua va khong biét gia tri cua no. bay la mot hiéu biét sai lam vé
tanh Khong. Boi vi mot khi quy vi hiéu tanh Khong, quy vi sé thay
tanh Khong 1a y nghia cua duyén khéi, va nd s€ gitip quy vi tin
chic vao nghiép va nghiép qua.

Ciing kinh d6 néi rang:

Nhu huyén tuéng, bong nude, 4o anh, va tia chép”.

1BA426 SR: 14.9; P795:292.4.1-2.
2B427 Ibid:22.2cd-4ab;P795:302.3.6-7.
3Trong cac kinh van Han-Viét thudng thdy dich cau nay la Nhu mdng,
huyén, bao, anh. Nhu 16 diéc nhu dién. chi su hu nguy khong that su
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Van phap tya bong trang [phan chiéu] trén nudc.

Khong phai ching sinh — chét di

Va tiép tuc doi ké — 1a con cai ctia Manu [nguoi dau tién vao
lac khoi thuy mot dai kiép).

Tuy véy nghiép cua nguoi khong mét chi ca;

Diéu thién va bit thién theo d6 ma sinh ra qua;

Phep luan 1y nay c6 co so; cho du vi té va kho thay, [193]

N6 nim trong pham vi giang day cua Dang Diéu Ngu.

Cho nén hay phat trién mot hiéu biét nao d6 vé duyén khoi cing
vo1 quan hé nhén qua cua hai loai nghiép {thién va bat thién}, va
hdy ngdy dém xét cac hanh dong than khiu y cua quy Vvi. Bang
cach nay, quy vi s€ chim dut cac kiép tai sinh khon kho Tuy
nhién, néu luc dau quy vi chua thong nhitng phan loai vé nhan va
qué, chi hiéu mot phan nho vé chiéu sdu nhan qua va lai c6 mot
thai d6 budng tha vé cac hanh dong cua than khau ¥, quy vi sé mo
canh cira dan vao cac canh gigi khén khod. Boi vi, nhu Hdi Long
Virong Cau Vin néu lén: '

Nay Long Vuwong, chi mot cach hanh tri duy nhét caa Bo-tat
ciing chinh x4c xua di nhitng kiép tai sinh trong cac ac dao.
Céch hanh tri duy nhat do 1a gi?

Do 14 phén bién diéu gi 1a thién. Nguoi phai nghi: “Téi ¢6 chan
that khong? Ngay dém to61 sir dung thoi gian ra sao?”

Khi nhitng dao su thoi truée cua dong truyén thira ndy xét tAm
minh nhu the, cac ngai noéi:

thudng ton thdy dé nhung tan bién hay thay déi nhanh chéng cua
moi vat.
'BA428 Sagara-naga-raja-pariprccha, P820:114.1.4-5.
417



Vao dip tu tdp nghiép va nghiép qua nay, khi so sanh nhiing
hanh dong than khau ¥ ctua minh véi gido phap, nhitng hanh
dong nay s& khong twong hop véi gido phap. Vé mit nay chiing
ta di thiéu s6t. Do d6, chung ta khong hé duoc giai thoat.
Chung ta phai xem minh c6 tuan thii hay khong bang cach so
sanh minh voi cac luat vé nghiép va nghiép qua. Khi dem gido
phap ra dé xét tim minh, ching ta trd thanh khén ngoan néu
chung ta thanh that nhan ra rang minh khéng tuan thu hoic
hoan toan thiéu tuan thu. V6 Vin T Thuyét'

Vé mit nay, nhiing ai tré con va tu thay biét
Tré con la khon ngoan trong mat nay.

Khi chung ta so sanh minh véi gido phap, diéu nay cé thé
giéng nhu khiéng mot xac chét’ — chung ta di nguoc lai gido
phap. Khi nguoi hy vong 1am nguoi tot nhit trong nhirng ngudi
thanh thién va nhiing hoc gia dugc kinh trong, thi nguoi dang
la ngucn té nhat trong sd nhimng tré con. Trong Vé Vin Tw
Thuyét>

Nhiing ai tré con ma lai tu coi minh
La khon ngoan - ho 1a nhiing nguoi dugc goi 1a tré con.

it nhat, hay hiéu nhimg gi dugc giang day vé gido phap va theo
dé ma xét minh.

'BA429 Ud: 25.22ab; P992: 98.4.7.

’BA430 Cach dé lam nhéat d& khiéng mdt xac chét 1a cot xac chét lai roi
vac trén lung. Nhu thé ching ta va xac chét sé quay mat vé phia
khac nhau.

*BA431 Ud: 25.22cd; P992:98.4.7.
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Cing thé'Z Bo-do-wa da trich dan giang day nay rut ra tir Bon Sanh
Kinh, khang dinh rang quy vi phai x¢ét tim minh. Nhu dugc néi
trong Bon Sanh Kinh: '

T troi xudng dét 13 khoang duong dai.

Tir bo xa x6i cua dai dwong t6i ria gin nhit ciing la mot
khoang dudng dai.

Tur nGi non cua phia dong t&é1 nGi non cua phia tay la mot
khoang dudng dai hon nira.

Nhung tir [con ngudi] pham phu téi gido phdp cao ca con dai
hon thé nira. [194]

Bai ké nay néi rang c6 mot hd ngin cach khong 16 gitra quy vi,
nguoi pham phu, va gido phap. K¢ nay la mdt gidng day ma
Subhasita {Thuan Gioi}, nguoi Ba-la-mén mang qua téng, giai
thich cho hoang tr Bo-tat Candra {Nguyét Vuong} sau khi hoang
tir dd cling cho ngai Subhasita mot ngan dong tién vang. Hon nita
Do-lung-pa noi:

Neéu c6 nguoi biet cuu xét dong tam thirc cia minh va da lam
di€u nay, nguoi d6 s€ mau chong tim dugc mot thir da roi that
xa giao phap — nhu tha mot cudn chi lan xuong con doc dung.

Hon nira, mdt khi da quan chiéu nhu vay, lam thé nao dé quy vi xa
lia hanh vi sai trai dugc dién dat trong Chuwong Nguoi Thuyét Chan
Ly:*

Nay nha Vua, dung giét hai.
Mang séng deu rat quy déi v61 moi chiing sinh.
Do d6, ho mudn gitr mang song 1au dai.

1BA432 IJm: 31.75; 5650: 58.3.8-58.4.1.
’BA433 Satyaka-parivarta, P813: 253.1.8-253.2.1.
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Vay ding nghi dén chuyén giét hai, ngay ca ¢ chd sdu thim
trong tam.

Ap dung thai do kiém ché nay ddi véi muoi nghiép bat thién ciing
nhu véi nhiing hanh dong sai trai da dugc gidi thich trudc day.
Lam nhu vy ma khong khaoi 1én ngay ca ¥ nghi vé dong luc thic
day. Hay huan tap thai 6 nay va thuong xuyén st dung no.

Néu quy vi khong loai bo hanh vi sai trai bang cach ndy, quy vi s&
phai trai qua dau khd. Cho du quy vi c6 di dau chang nita, quy vi
ciing khong thoat khoi khd. Do do, s& 1a viéc 1am thiéu suy xét néu
quy vi vudng vao cac hanh dong cé vé nhu mang lai hanh phtc
nhat thoi nhung c6 cac hau qua ma quy vi phai chiu dung véi nude
mit dam dia ca mat. Trai lai, s& 1a viéc lam sang sudt khi quy vi
thuc hién cac hanh dong mang lai hanh phuc va vui tha khong lam
18i khi quéa cta né chin mui. V6 Véan Tw Thuyét:'

Néu nguoi s¢ dau kho

Chéng thich thu khé dau,

Pung lam cac hanh vi toi 16i

O chd dong nguoi hodc khi ¢ riéng minh.

Bét ké nguoi da 1am cac hanh dong t6i 11
Hodc dang pham phai cac hanh dong nay,
Nguoi s& khong tranh duge khd dau

Cho du nguoi ¢ gang chay trdn.

Cho du nguoi ¢ dau, khong mot noi nao
Ma nghiép lai khong tao ra,

Du trén troi, du dudi bién,

hodc ngay ca ¢ trong nuai non. [195]

'BA434 Ud: 9.3-5,9.13-16,9.18-20; P992: 92.5.6-8,93.1.4-6,93.1.7-
93.2.1.
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Va lai nira:

Nhing nguoi tré con, co it tri khon,

Hanh dong nhu ké thu véi chinh minh;

Qua thai d¢ nay, ho thuc hién cac hanh dong toi 16
Qua cua viéc lam nay s€ thanh manh li¢t.

Nguoi dugc t6t lanh khong lam cac hanh dong
Phat sinh kho dau day vo,

Ma mdi két qua cua n6 nguoi déu phai chiu,
Khéc 16¢c, nude mit dam dia ca mit.

Nguoi duoc t6t 1anh 1am cac hanh dong
Khong phat sinh kh6 dau day vo,

Ma mdi két qua cia n6 nguoi déu dugc huong
Mot cach hanh phiic va tim day vui thich.

Boi vi nguoi ham mudn hanh phiic
Nguoi da phong dat va da toi 16i;
Nguoi s¢€ la khoc khi phai trai qua

Cac hau qua ctia nhitng ti 16i nhu vay.

Va lai ntra:

Mic du t6i 16i s& khong nhat thiét

Cit xé nguoi lap tic nhu mot vii khi,
Céc kiép tai sinh do cac hanh vi toi 161
S& rach roi trong kiép séng twong lai.
Hanh dong to1 16i s& mang lai

Trong cac doi tuong lai

O d6 qua ctia chung

S& manh yéu khac nhau.
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Gidng nhu sét ri thoat ra tir sat

Va 4n chinh sit do,

Ciing vay nhiing ké hanh dong ma khong xem xét

Phai t6i cac ¢i khd dau do chinh nhitng hanh dong ctia minh.

Kam-lung-ba (Kham-lung-ba) néi v6i ngai Pu-chung-wa: “Thdy
chung ta, Geshe Drom-dén-ba néi rang chi c6 nghiép va nghiép
qua la quan trong, nhung nhiing hoc gia duong thoi khong coi d6
la diéu gia tri can phai giai thich, ling nghe, hodc thién quan. Toi
thic mac, c6 phai d6 13 hanh tri duy nhat duoc ké 1a khé khan
khong?” Ngai Pu-chung-wa tra 101: “Chinh vay”.
Geshe Drom-don-ba néi: “ Nay cac dé tir cua ngai Truéng Lao,
qua nhiéu ty phu 13 diéu khong thich dang; ly duyén khoi nay vi
t€”. Ngai Pu-chung-wa néi: “Vé gia ta da chuyén su chu y toi Hién
Ngu Kinh”. Ngai Sha-ra-wa no6i: “Dtrc Phat bao bt ky 16i 1am hodc
thiéu sot nao xay ra déu khong phai 1a do noi chdén x4u hoic 1a do
viéc xdy cat nha m&i nhung chi 1a do su khoi sinh ciia mot ngudi
nhu thé nhu thé d3 lam mot hanh dong nhu vay nhu vay”.

b” Pic biét 1a cich tinh héa qua bon niing lue

Mic du quy vi hét stc cd ging dé khong bi cac hanh vi sai trai lam
cho cAu nhiém, 156i 1dm van c6 thé xay ra do nhimng diéu nhu bat
can va qua nhiéu phién ndo. [196] Néu diéu nay xdy ra, that khong
thich hop khi coi thudng khong quan tim gi dén su viéc nay, cho
nén quy vi phai ap dung bién phap dbi tri ma vi Thay bi man da
noi.

Bay gid, vé cach lam thé nao dé dbi tri cac vi pham, hdy lam nhu
dugc giai thich trong khuon kho cia ba gisi luat. Tuy nhién, quy vi
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phai dbi tri toi 18i bang bdn nang luc. T Phdp Gidi Kinh (Catur-
dharma-nirdesa-siitra) noi:'

Di-lic, néu cac Bd-Tat, cac dai anh hung, c6 duogc bon diéu
giang day nay, ho s& vuot qua bat ky tdi 16i ndo ho da vi pham
va tich lily. Bbn diéu d6 1a gi? D6 1a nang luc tiéu trir; ning luc
ap dung cac bién phap dbi tri; nang luc xa lia 156i 1dm; va ning
lwc nén tang.

Quy vi chic chin s& phai trai qua két qua ctia nghiép ma quy vi da
lam va tich lily. Boi vi bon ning lyc c6 thé tiéu diét loai nghiép
nay trude khi nd bat dau tac dong, vay thi diéu tu nhién 1a bén
nang lyc nay co thé tiéu diét cac nghiép ma qua cua nd van con bat
dinh. Sau day 1a bén nang lyc:

1” Nang luc tiéu trir

Nang luc dau tién 13 10ng an nan sau xa vi di lam nhimg hanh dong
bét thién tir thoi vo thuy. Pé cam nhan duoc diéu nay, diéu can
thiét 14 phai thién quan vé cach quy vi tao ra ba hiéu luc cta cac
hanh vi — hau qua, v.v... {tinh chét, hdu qua va nguyén nhan}. Khi
dem diéu nay ra thyc hanh, hiy lam theo hai phuong phap — sam
héi t6i 16i theo Kim Quang Minh Kinh (Suvarna-prabhdsa-siitra)*
va sam hdi biang phuong phap ba muoi lam Dic Phat.?

1BA435 A_/ya—catur—dharma-n/rdeéa—Nnéma—mahéyéné—sﬁtra {7 Phap Giai
Pai Thua Kinh}y dugc trich dan trong Vaidya 1960b: 89; P102:
224.3.3-6.

’BA436 A_rya-suVama—prabhésottama—sﬁtrendra—réja-néma—mqhéya‘né—
sdtra {Kim Quang Minh Téi Thang Vuong Kinh, tén khac la Anh sang
Hoang Kim, tuy nhién chi€u theo tén Phan ngir cling nhu dGi chi€u
vGi tén Han thi chir Hoang khong hién dién trong tén Phan nay},
Bagchi 1967: 11-23; P176: 78.5-80.5.4.

’BA437 Xem Arya-tri-skandha-nama-mahayana-satra {Tam Udn Dai
Thua Kinh} (Kinh vé Ba Tap Hgp [Kinh Le, Sdm HGi va Hoi Hudng]).
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2” Nang luc ap dung cac bién phap doi tri
Nang luc thtr hai c6 sau phan:

1) “Nuong twa vao cac kinh dién thim tham” bao gdm nhiing
hanh dong nhu nhan khau truyén céc kinh nhu Bdr Nha Ba-la-
mdt, ghi nhé y nghia, va mang ra doc.

2) “Chut tam vao tanh Khong” c6 nghia la hiéu thuc tai trong
do khong c6 ban ngd va thyc tai ndy trong subt ngdi sang, va
c6 niém xac tin rang tir ban so tam von thanh tinh.

3) “Nuong tya vao tung niém” c6 nghia la doc tung, tuy theo
nghi thirc, nhimg thé thirc dic biét nhur mot trim mau tu [chan
ngon ctia Puc Kim Cang Tat-doa]. Pong Tir Vin Mdt Pién néu
lén:'

Lura tir nhitng dam chay lan rong trong ring mua xuan
Hoanh hanh dir doi, d6t chay moi lum cay;

Ciing vay, gi6 gioi luat thoi bung lira tung niém

Va lira dai kién tri dét sach cac t6i 15i.

Cung nhu tia nang mit troi 1am tuyét tan

Tuyét chay ra trong anh sang chdi khong thé chiu ndi,
Ciing vay tuyét toi 13i tan bién

Khi bi tia mt troi tung niém va gidi luat chiéu soi.

Sam hdi trudc ba mudi lam ddc Phat la cac dic Phat chung ta tri
tung danh hiéu va sau d6 trudc cac dic Phat nay chdng ta danh l€ va
tuy hy. {Xem vé chi tiét danh tanh cua 35 vi phat: Thirty-five buddhas
of confession. Rigpa Shedra. Truy cap 15/06/2011.
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Thirty-
five_buddhas_of confession>}

1BA438 Subshu-pariprccha-tantra, {Pbng T Vén Mat Diény P428:
41.5.5-7.
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D46t mot ngon dén bo trong bong tdi

Hoan toan xua bong tdi di;

Ciing vy, bong tdi t6i 15i tich lity ca ngan doi
Nhanh chéng bi xua tan bang ngon dén tung niém.

Hon nira, tung niém mai cho td1 khi quy vi thay nhimg diu
hi¢u 1a quy vi da rira sach to1 16i. Phdap Mén C6 Vii (sKul byed
kyi gzungs) noi rang nhitng ddu hiéu dé 1a chiém bao thiy
nhirng thtr sau day: mua ra thuc an ghé tom; an nhiing tho nhu
stta chua va sita; mua ra; thiy mat troi va mat trang; di chuyén
trén khong; lra chay choi 10a; ché ngy dugc trau hoac nhiing
ngudi mic quan 4o den; thiy ting doan hodc ni doan; thdy cay
chay ra chit giéng nhu sita; c&i voi hodc bd mong; leo 1én toa
su tur; leo Ién 1au dai hodc leo 1én nui; va nghe gido phéap.

4) “Nuong tua vao hinh tuong” c6 nghia 1a tao hinh tugng dic
Phat mot khi quy vi di ¢6 niém tin noi ngai.

5) “Nuong twa vao sung kinh” c6 nghia 1a ciing duong nhiéu
thir 1én hinh tuwong dic Phat hoac bao thap

6) “Nuong tya vao danh hi¢u” c6 nghia 1a nghe doc tung va ghi
nhé danh hiéu cac dirc Phat va con cai cua cac ddng Dai Piéu
Ngu.

Sau loai ddi tri nay chi 1a nhimg dbi tri dugc noi t6i trong Bo-tat
Hoc Lugn cua ngai Tich Thién. Con c6 nhi€u loai doi tri khéac nira.

3” Ning lwc quay di véi 16i 1Am

Nang luc thr ba 1a that sy kiém ché minh khong pham muoi
nghiép bat thién. Trong Nhdt Tang Kinh, {Kinh Tang vé anh mat
tro1} Pac Phat noi sy kiém ché nay tiéu diét moi nghiép, moi phién
ndo, va moi ngan che dbi v6i gido phap do than, khiu, ¥ tao nén vi
nghiép giét hai va nhimg nghiép twong ty. Nang lyc thir ba diét trur
nhimg hanh dong xdu ma trudc ddy do chinh minh lam, khién
nguoi khac 1am, hodc vui khi thiy nguoi khac lam. Sam hdi ma
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thiéu thai do hét long kiém ché s& 1a nhimg 16i n6i sudng. Gidi
Kinh Lugn Thich ctia ngai Phap Tu giai thich rang Duc Phat nghi
to1 sy kién nay khi trong kinh ngai noi: “Co su kiém ché sau nay
khong?” Do d6, diéu tdi quan trong 13 phai co6 thai d6 kiém ché ma
trong d6 quy vi c6 niém tin viing chic 1a s& khong tai pham hanh
dong d6 nira. Hon nira sy phat trién thai d6 nay tiy thudc vao ning
lyc tht nhét.

4”Ning luc nén tang

Niéng luc thr tu 1a quy y Tam Bao va nu6i dudng tam Bo-dé. [198]
Vé diém nay, dang Diéu Ngu néi tong quat vé nhiéu loai phwong
tién ma nho dé nguoi so co cod thé tiéu trir toi 13i. Tuy nhién, mot
dbi tri dﬁy du doi hoi su hién dién cua tat ca bdn nang luc.

Toi 161 duge tiéu trir br:ing mot sé cach. Mot cach 1a cac dau khd
nho xudt hién thay vi phai chiu nhitng dau khé 16n cia kiép tai sinh
trong cac canh gidi khon khé. Mot cach khac 13, ngay ca khi quy vi
phai sinh ra trong mot canh gii khon khd, quy vi khong phai chiu
nhirng kho dau cta canh giéi d6. Mot cach khac nira 1a chi mot con
nhirc dau trong doi hién tai ciing du tiéu trir toi 16i. Ciing vay,
nhirng t01 ma qua ctia ndé quy vi phai chiu trong mot thoi gian dai
c6 thé tro thanh toi ma quy vi chi phai nhan qua trong mot thoi
gian ngan hodc khong phai nhan qua gi hét. Khong c6 gi chic chin
vé& cach thirc t6i dugc tidu trir boi vi né tiiy thude vao ngudi sam
hdi ¢6 nhiéu sitc manh hay it stc manh, bién phap ddi tri ¢6 du bon
nang lyc hay khong, manh li€t hodc khong manh liét, lau dai hodc
ngdn ngui, v.v...

Cau néi “ngay ca trong mot trim dai kiép nghiép ciing khong mat
di” trong kinh va luat 12 néi vé nghiép ma quy vi chua ap dung
cach dbi tri g@)m bbn nang lyc. Tuy nhién, néu quy vi tinh hoa bang
phuong cach dbi tri c6 bdén ning luc duge dé cap & trén, ngudi ta
noi rang quy vi sé tiéu trir duoc ca nhitng nghiép ma quy vi bat
budc phai nhan lanh. Hién Qudn Trang Nghiém Chu Gidi
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(Abhisamayalamkaraloka) cta ngai Haribhadra {Su Tt Hién} néu
lén:'

Nhu thé, véi cac phuong cach ddi tri manh 1iét nguoi c6 thé
hoan toan tiéu diét cac yéu t6 khong thuan loi. Nhing yéu t6
khong thuén loi nay suy giam khi nguoi lam chu duoc nhom
cac phuong cach d6i tri. Dleu nay, lay thi du, ciing giéng nhu
vét 6 trén vang. Boi vi tat ca nhing thu ching han nhu céc
chudng ngai ddi voi gido phap nhat thiét 1a s& suy giam nhu
vua dugc giai thich, nguoi s€ hoan toan tiéu di€t nhitng vi
pham xuét phat tir long kiéu ngao.

Nguoi nén hiéu cau: “Bét ky nghiép nao, du ca mot tram dai
kiép...”, phai dugc bd nghia béng “Néu nguoi chua tu tap
nhoém phuong cach dbi tri”. Néu khong phai nhu vay, cau noi
nay s& mau thuan véi suy ludn va voi nhiéu kinh dién.

Nguoi ciing c6 thé hiéu 16i dién ta cua Puc Phat: “nghiép ma
qué ctia n6 nguoi chic chin s& nhan lanh”, di kém theo cau bd
nghia 13 nguoi chua tu tip nhém phuong cach dbi tri. Nén hiéu
rang 10i dién ta ciia Dirc Phat: “nghiép ma qua ciia né nguoi s&
khong chic chin nhan ldnh”, néi t6i nhitg qua chi doi khi xay
ra ma thoi, ngay ca cho du nguoi c6 thé da khong tu tap nhom
phuong cach d6i tri. [199]

Bang cach thic nay, sam héi, kiém ché, v.v... lam suy yéu kha
nang ket trai cua nghiép. Nghiép nhu vay sé khong két trai ngay ca
khi tiép xuc véi cac duyén khac. Cing vay, nguoi ta noi rang gian
dir va sy phat sinh ta kién lam suy yéu kha ning sinh qua cua céac

1BA439 Aryasta-sahasrika-prajiiaparamita-vyakhyana-
abhisamayalamkaraloka-nama { Bat Thién Bat-nhd Ba-la-mdt-da Ludn

Hién Quan Trang Nghiém T&p}, P5189: 510.14-19.
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thién can. Ludn Ly Tam Yéu (Tarka-jvald) cia ngai Thanh Bién
a1
noi:

Ta kién va 4c ¥ lam suy yeu cac nghiép lanh. Cac phuong cach
dbi tri nhu tr bo, kiém ché, va sam hdi t6i 16i lam suy yéu cac
nghiép x4u. Bat ctr khi ndo c6 sy hién dién cua nhing thai do
nay, ching s& lam giam tac dung cua cac chung tu do nghiép
thién va bat thién luu lai, cho du su két hop cac duyén dé
nghiép co tac dung da day du. Nhu vy qua tir dau lai, va no s&
nhu thé nao? Bai vi khong c6 su két hop cac duyén dé duy tri
hiéu Iyc cua cac ching tir do nghiép luu lai, thoi gian dé ching
tir dwoc duy tri da thay ddi. Vi nguyén cé nay, nghiép di hoan
toan bi tidu diét. Nhu ngudi ta timg noéi: “Hon nita, bang cach
gilr gin gido phap cao ca nguoi s€ trai nghiém trong doi nay
qua cua mét toi ma hé qua cua noé nguoi chic chin s& phai
nhan 1dnh”. Va: “Hon thé nira, voi cach ddi tri nay, nghiép phai
tai sinh trong cac canh gi¢i khon kho chuyén thanh mot con
nhtrc ddu ma thoi”.

Théic mdc: Néu nghiép ma dang I€¢ mang lai kiép tai sinh trong
mot canh gidi khén khé c6 thé duoc 1am cho suy yéu va qua
ciia n6 trd thanh mot con nhirc ddu ma thdi, lam sao nhu vay
lai c6 thé coi 12 hoan toan tiéu trir?

Tra loi: Qua cyc diém ciia mot nghiép ti 18i s& 1a viéc phai
trai qua dau kho trong cac cdi dia nguc. Thé nhung véi cach
dbi tri nay, nguoi khong phai trai qua du chi mot chut dau khd
nho & cac cdi dia nguc. Tai sao viéc nay lai khong thé coi 1a
hoan toan tiéu trr? Tuy nhién, 1am sao ma két qua nhirc dau va

1BA440 Madhyamika-hrdaya-tarka-jvala {Trung Pao Tém Yéu Ludny,
P5256: 82.5.6-83.1.3.
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nhitng thir twong tu lai c6 thé 1a thi du ctia nghiép khong mang
lai qua?

Quy vi chua tim ra cach ddi tri tiéu diét duoge chuing tur ctia cac
phién ndo. Tuy vay, quy vi da 1am suy yéu nghiép bang mot duyén
trong phan. Hau qua 1a, ngay ca cac duyén khac co dén cung nhau
, nghiép ciing khong két trai hoan man. Quy vi c6 thé thiy rat
nhiéu trudng hop nhu thé qua c4 nhan va qua bén trong chinh minh
va bén ngoai.

Do d6, du ¢b ging tich liiy nhiéu phudc dic, nhung néu quy vi
khong d& phong cac nguyén nhan tiéu hiy cac nghiép thién ching
han nhu gién dit, nghiép lanh s& khong sinh qua, nhu noi ¢ trén.
Cho nén quy vi phai gang sirc de phong cac nguyén nhan tiéu huy
nghiép thién va nd luc ddi tri nghiép bét thién. [200]

Théic mdc: Néu quy vi co thé hoan toan tiéu trir ngay ca nhiing
nghi€p rat sau ndng, tai sao kinh lai néi: “Ngoai trir nhitng qua
thanh hinh cua nhiing nghi¢p khi trudc”?

Tra loi: Khong c6 sai 1am gi trong cach suy luan nay. Dt Phat néi
nhu vay véi chu dich sau day: khi qua thanh hinh nhu dui mu dang
xay ra, kho ma c6 thé dung cach dbi tri dé tiéu trir. Tuy nhién, diéu
dé dang 14 ta c6 thé chin dimg khong cho qua phat khoi vao thoi
diém nhan, nghia 13 vao lac qua chua xay ra. Ludn Ly Tam Yéu
noi:'

Théic mac: Néu mot toi chudng cé thé hoan toan bi diét trix, tai

sao Purc Phat day: “Ngoai trir nhitng qua thanh hinh cua nhiing

nghiép khi trude”?

Tra loi: Dac Phat day diéu nay trong khi dang nghi téi truong

hop céc nghi¢p dui mu, chot mét, khap khiéng, que chan, cam,

'BA441 Ibid., P5256: 83.1.3-83.2.1.
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diéc, va cac truong hop tuong tu khi khong con kha ning tiéu
diét qua cua nghiép da thanh hinh.

Chu dich duéi dang mot nhan s& di t6i chd két thic khi quy vi
c6 mot dong luc khac. Diéu nay dugc minh chimg bang truong
hop nhiing nguoi [da pham tdi st nhan nhung sau do an nan]
nhu V6 Nio, A-xa-thé, A-duc va Svaka, va nhiing nguoi da
giét cha minh.'

1BA442 V6-ndo (skt. Agulimala) 1a mét mén do Ba La M6n, nguGi da tu
tap sai lam bdng cach giét ngudi va deo chudi dugc xau lai bang
nhirng ngdn tay clia nhitng ngu@i chét, va coi chuyén sat hai ngugi la
mot hanh dong tin nguGng linh thiéng. Sau khi 6ng giét 99 ngudi,
ngudi thd 100 ma éng gdp 1a me dng. Trong khi dang dudi giét me,
thi Ddc Phat xudt hién, 6ng bén budng tha me ma dudi theo Phat.
Tuy nhién, sau vai cau trao ddi véi Phat, 6ng dugc Phat cdm hda. Hoi
han vi nhirng toi 10i cla minh, 6ng bén xin theo Phat. V&i thién nhan
thdng, Phat nhin thiy cé thé héa dd dugc vi nhitng thién nghiép
trong nhitng ddi trudc clia 6ng nén nhan IGi. Sau khi gia nhap tang
doan va dung cbng tu tdp ong da dic qua A-la-han. A-xa-thé (skt.
Ajatashatru) la con vua xr Ma-kiét-da (skt. Magadha). Theo truyén
thuyét thi IGc mang thai A-xa-thé, me 6ng thudng doi ubng mau lay
tUr dau goi cla chong. Cac nha chiém tinh déu tién doan sau nay A-
xa-thé sé giét vua cha. Thuc ding nhu vay, A-xa-thé da giét cha doat
ngdi. Theo s liéu Phat gido, A-xa-thé da bat giam va bo ddi cho vua
cha chét trong nguc that. Sau khi giét cha Ién ngoi, A-xa-thé hoi han
dén muc sinh ra bénh nang. Nha vua dén gap dic Phat va dugc Phat
day cho kinh Dai Bat-niét-ban dé rira sach nghiép chudng. Pao Phat
bt dau hung thinh vao thé€ ky thir 3 trudc Tay lich dudi su’ bao trg
cla vua A-duc (skt. Asoka), ngudi tri vi x&r Ma-kiét-da. Trudc khi theo
Phat gido, vua A-duc danh chiém cac nudc lan can bién Ma-kiét-da
thanh mét dat nudc hung manh véi lanh thé bao trum hau hét mién
Bdc An Dd. Sau trén danh véi vuong quéc Kalinga, vua A-duc rat héi
han nén da tir bo chinh sach xam lugc, thanh Iap mot vugng qudc cai
tri bang gido phap cua dirc Phat. Nha vua da khanh thanh nhiéu c6ng
trinh cdng cdng nhdm tudng nhd dic Phat va phat trién cac bao
thap. Qua nhitng chi du dugc khac cham lai trén cac tru da rai rac
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Thdc mdc: [Vao lic chét] Vua A-xa-thé va nhimg ké giét me
da phat khoi cac thai do thién lanh. Tai sao ho phai tai sinh &
Dia Nguc V6 Gian? C6 phai ho khong ti€u trir dugc nghiép
chang?

Tra loi: Chung ta duge day rang ho tai sinh & nhimg chd nhu
bia Nguc V6 Gian dé ho phat trién niém tin chic chan vao
nghiép va nghi€p qua cta ho. D6 khong phai 1a truong hop ho
khong hoan toan tiéu trir dugc nghiép con sot lai cua ho. Gibng
nhu trai banh bang lua roi xudng roi ndy 1én lai, ho sinh ¢ dia
nguc va roi duogc giai thoat. Ho ciing khong bi nhitng vong lira
cua dia nguc, v.v... dung cham t6i. Nhu thé, ca hai diéu da
duoc chiing minh 1a quy vi co6 thé hoan toan tiéu diét toi 13i va
nghiép chic chin phai sinh qua.

Véi mot sb nguoi dac biét, tiéu diét nghiép khong phai 1a diéu chic
chin c6 thé lam duogc. Pac Phat ndi vé dlem nay trong Binh
Vieong Kinh. Vua Suradatta {Thanh Ban} giét chét Supuspacandra
{Mbdc Nguyét} va hdi han vé viéc nay.' [201] Nha vua xdy mot
bao thap va cing dudng rat nhidu pham vat. Mdi ngay ong sam hoi
t6i 161 ba 1an. Ong lam viéc nay trong 950 ti nam. Mic du ong gitr
gin giéi luat dung dan nhu vy, khi chét 6ng bi téi sinh vao Dia
Nguc V6 Gian. Trong mudi hodc hai muoi dai kiép 6ng phai trai
qua v6 luong kho dau — bi moc mat, v.v...

Tuy thé, sam hdi toi 11 khong phai la viéc lam v6 nghia. Vi néu
quy vi khong sam héi t6i 161, quy vi s& phai chiu kho nhiéu hon,
1au hon 13 néu quy vi da sam héi.

khdp ngi trong vuong quéc, ching ta thdy dudc nhitng quan diém va
sdc ludt cla nha vua ludn cd gang thuc thi tu tudng dao Phéat. Svaka
la nguGi da giét chinh me minh.
1BA443 Pay la cdu chuyén vé vua Strradatta {Nhat T4t Pat} trong SR
(chugng 35) (Vaidya 1961:239; P795: 14.1.4-14.2.8) Supuspacandra
{My Hoa Nguyét} la thay day dao clia cac ba hoang hdu cla nha vua
va la mot vi Bo-tat.
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Qua sam hdi va kiém ché quy vi c6 thé thanh tiy nhiing ti 15i
khong con dé lai mot chat du nghi¢p nao nira. Tuy nhién, c6 mot
khac biét rat 16n giira thanh tinh chua bao gid bi mot 16i 1am nao
1am 6 nhiém voi thanh tinh dat dugc qua viée sam héi 16i 1am do.
Thi du, Bo-tat Pia noi:'

Nguoi c6 thé sira sai mot vi pham cin ban qua viéc tho gidi
Bo6-tat. Tuy nhién, trong doi nay nguoi khong thé nao dat téi
dia vi Bo-tat thir nhat duoc.

Hon nita, Bién Nhiép Nhdt Thiét Nghién Ma Kinh® néu 1én ring
mic du quy vi dugc rira sach toi 16i, quy vi s& can it nhit muoi dai
kiép méi dat duoc dia vi nhdn nhuyc [dia vi thtr hai trong bon dia vi
ctia con dudng chuén bi].

Ngai Van-thu-su-loi tré trung héi: “Bach duc Thé Tén, néu co
nguoi, bi anh hudng cta ban be tdi 16, 1am diéu nhu tir bo gido
phap, bach Thé Tén, lam sao ngudi ndy co thé dugc giai thoat
khoi nghiép chudng do trong doi nay?”

Ptc Thé Ton tra loi: “Van-thu-su-loi, néu nguoi sam hoi toi 16i
ba lan mdi ngay trong bay nim, nguoi s& xoa sach toi. Sau do it
nhat 13 trong mudi dai kiép nguoi méi dat duge dia vi nhin
nhuc”.

Do d6, hoan toan thanh tay c6 nghia 1a hoan toan tay sach sy phat
sinh cta cac nghiép qua bat hanh. Tuy nhién, boi vi quy vi di kéo
rat dai thoi gian can thiét dé dat nhimg diéu nhu tri kién cua duong
dao, hiy gang strc ngay tir khoi ddu dé khong bi cac 16i 1am lam

1BA444 Bbh, P5538: 171.1.2.

’BA445 Sarva-vaidalya-samgraha-sitra { Nhét Thiét Quang Pha Tap Kinh
Hay Bién Nhat Thiét Ngién Ma Kinh nghia la kinh vé tat ca dong
chuyény : 13; P893: 125.3.4-6. Bugc trich dan trong Vaidya 1960: 56.
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hoen 6. [202] Durc Phat néi vi 1y do nay bac thanh khong vudng
vao, mot cach o y thire, ngay ca nhiing t61 161 hoiic nhimg vi pham
vi té nhét, ngay ca khi vi vdy ma bi mat mang. Néu cho rang thanh
tinh dat dugc qua sam héi t6i 1 cling twong tu nhu trudng hop 16
1am chua hé xay ra thi can gi phai hanh dong nhu vay.

Pay ciling 1a diéu hién nhién ¢ thé gian. Mic du tay, chéan, v.v. bi
thuong c6 thé lanh, no s& khac vai tay chan chua hé bi thuong bao
gio.

Qua nd lyc nhu vay, quy vi nén 1am nhu V6 Van T Thuyét noi:'

Ngudi c6 hanh vi tdi 161 —

ba pham t6i va khong dugc phudc durc,

D3 lia xa gido phéap va dat diéu trai ngugc —

S& so chét, nhu con thuyén mong manh tan v& trén song 16n.

Nguoi da dat dugc phudce dic va khong pham 01,

Pi thuc hanh hé thong gido phap cta cac dang thiéng liéng,
S& khong bao gid s¢ chét,

Nhu con thuyén ving chic qua song.

Pimng hanh dong giéng nhu ngudi trong cau ké thir nhat nhung 1am
bat ky diéu gi ¢6 thé duoc dé hanh dong gidng nhu ngudi trong ciu
k¢ thu hai.

Hon nita, chang c¢6 bao nhiéu y nghia khi néi nhiéu 10i hiru Iy ma
lai hanh dong buéng lung. Cho du chi biét mot chut it, quy vi sé
dugc nhiéu loi ich trong viée thuc hanh bat ct giang day nao quy
vi biét bang cach buong b6 diéu 1am 15i va tu tap diéu chan chinh.
V6 Van Tw Thuyét noi®

Nguoi budng tha co thé néi dai dong vé didu gi 1a hop 1y,

'BA446 Ud: 28.39-40; P992: 100.5.8-101.1.2.
BA447 Ibid.: 4.22-23, 4.27-28; P992: 91.3.2-6.

433



Nhung chang lam theo nhur vay.
Nhu nguoi chan nu6i dém gia suc ciia nguoi khac,
Khoéng dat dugc phic duyén cta viéc thyc hanh dirc hanh

Nhiing ai thue hanh gido phép theo dung nhu 161 day
Diét trir tham luyén, thu nghich va v6 minh

DPat dugc phuc duyén cua viéc thuc hanh duc hanh,
Cho du ho c6 thé it n6i téi diéu gi 1a hop 1y.

Do vui voi nhitng diéu phit hop luong tim
Va so thoi budng lung,

Céc su ty thoat khoi cac canh giéi khén kho,
Nhu voi tyr thoat ra khoi bun lay.

Do vui véi nhitng diéu phu hop lwong tim
Va so thoi buong lung,

Cac su rii sach moi toi 16i

Nhu gi6 lam rung 14 cay vay.

Nhu thé, cai nhin ding din vé duyén khoi va quan hé nhin qua cta
hai loai nghiép 1a nén tang khong thé thiéu dugc cua cac phép tu
tap trong moi thira va 1a muc dich cia moi ching sinh. Nhu Bcing
Hitu Thu ca ngai Long Tho noi:'

Néu nguoi thuc su mubn duge vi thé cao (lam nguodi hodac mot
vi troi) va giai thoat,

Nguoi phai huan tap chanh kién. [203]

Vi ta kién ngay ca nguoi hanh dong tot

S& c6 nhing qua khing khiép trong moi doi.

Do d6, str dung nhimg diéu di duoc giai thich & trén lam minh hoa,
nguoi nén doc Diéu Phap Chanh Niém Hién Tai, Hién Ngu Kinh,

'BA448 Subri-lekha: 47: P5682: 236.3.4.
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Bdch Nghiép Kinh, Bo- tat Bach T ruyen (skt. Bodhisattvavadana-
Kalpalara), cac mo dau vé gisi luat,’ va nhing kinh dién khac nira
dé phat trién mot xac tin manh liét va bén vimg. Hiy coi day la
muc tiéu c6 tim quan trong quyét dinh.

1BA449 rTogs brjod rgya pa (nguyén nghia mot trém cdu chuyén) 1a
Bodhisattvavadana-Kalpalard gom 107 cau chuyén, va Dul ba lung gi
rgyud gleng la nhitng phan khac nhau lam IGi néi dau cho cac giai
thich vé& nhitng qui tic gidi luét.
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Chwong 16: Thai Pd ciia Nguwoi Cé it Kha
Nang

b) Tam muec théi d cua nguoi co it kha nang {ha can, cin co thap}
c) Lam sang té nhiing quan ni€ém sai lam vé thai do cua nguoi co
kha nang nho

— 30—

b) Tam mirc thai d9 ciia nguoi cé it kha ning

Trudc day quy vi dd dé hét tim y vao doi hién tai, trong khi sur
quan tdm cua quy vi vao cac doi tuong lai chi don thudn 1a mot
hiéu biét theo nhimg diéu ngudi khac néi. Quy vi da phat khoi thai
d6 cua nguoi c6 kha nang nho khi cac quan tam nay d6i chd. Quan
tdm ctia quy vi vao twong lai da trd thanh t6i quan trong, trong khi
quan tam vao doi hién tai chi con 1a phy thugc ma thoi. Tuy nhién,
quy vi phai lam cho thai do nay tr¢ thanh 6n cb. Nhu thé, mot khi
da c6 thai do nay rdi, hiy chuyén can nudi dudng né.

¢) Lam sing t6 nhirg quan niém sai 1Am vé thai d9 cia nguoi
¢6 cin co thap
Quan niém sai lam: Kinh dién no6i rang quy vi phai quay lung lai
véi tit ca nhimg diéu thu théng ciia dong sinh tir luan hoi. Co
nguoi hiéu sai dleu nay va nghi rang ching ta da khong chinh dang
khi khoi tim mudn duoc & vi thé cao quy [lam ngudi hodc mot vi
trdi] ma & trong vi thé nay than thé, cua cai, va nhimg diéu tuong
tu déu thu thing, bdi vi nhu vy 1a van con ¢ trong sinh tr ludn
hoi.
Tra loi: Cac d6i twong quan tdm cé hai loai: nhiing d6i tugng ma
quy vi nhét thoi siéng ning tim cau va nhitng ddi twong ma quy vi
t6i hau siéng nang tim cau. Ngay ca nhitng nguoi nd lyc tim giai
thoat van phai siéng ning nhung {van can} tam thoi tim cau than
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thé hoan hao, v.v... trong sinh tir luan hoi. Boi vi, t6i hau ho s& dat
duoc diéu tdt lanh chic chin qua mot loat doi ¢ vi thé cao quy.
[204]

Hon nita, khong phai tit ca moi thir & vi thé cao quy — than thé, cua
cai, ngudi tily ting toan hao — déu co trong sinh tir luan hoi. Than
thé hoan hao nhét 1a sic than Phat; cia cai hoan hao nhat 1a cua cai
ctia cdi hoa than nay; va nguoi tiy ting hoan hio nhét 13 tily ting
ctia hoa than nay. Nham t6i diéu nay, Dtc Di-lic trong Pai Thira
Kinh Trang Nghiém Ludn' noi rang quy vi dat duoc vi thé cao quy
lam nguo1 hodc mot vi troi br:ing bdn toan hao dau tién:

Cua cai, than thé toan hao
Va tuy tung toan hdo — vi the cao quy.

Lai nira, nhiéu kinh van noi rﬁng quy vi dat duoc sdc than Phat
bang bdn toan hao dau tién nay.

Cho nén nhiing bac dat duoc toan tri da co rat nhiéu thanh tyu vé
tri gi¢i, bd thi, nhan nhyuc va nhitng phidm hanh tuong ty ¢ tim
mirc ngoai 1¢ trong mot thoi gian lau dai. Do do, nhiing vi nay
cing chuyén can muu tim nhiing két qua cua nhitng pham hanh
nay — vi thé dic biét cao quy v6i than thé, v.v... cta vi thé nay.

Su thanh tyu muc tiéu sau cung, thién lanh chéc chin, duoc ndi toi
trong Nhdp Bo-dé Hanh Ludn:*

Nuong tua vao con thuyén than nguoi,
Giai thoat minh khoi dong song 16n day kho dau.

Nhu ngai Tich Thién néi, quy vi phai nuong tya vao mot doi song
trong mdt c¢oi1 hanh phuc — dugc néu thi du trong cau ké bang than
nguoi — va vuot qua dai duwong sinh tr, dat toan giac. Hon nita, quy

'BA450 MSA: 16.2ab; P5521:11.5.3.
’BA451 BSA: 7.14ab; P5272: 253.3.6.
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vi phai tuan ty vuot qua trong nhiéu doi. Do dé, gidi ludt — nguyén
nhan vu thé dé dat mot than thé trong mot cdi hanh phiic — 13 coi ré
cua duong dao.

Hon nita, quy vi can mot than thé trong mot ¢bi hanh phiic va than
thé nay co day du cac diu t6t lanh, boi vi ngay ca néu quy vi da
thanh tyu duong dao, quy vi s€ chi dat duoc it tién bod trong mot
than thé khong co day du cac didu tot lanh va chi co cac pham
hanh cao quy t61 mét muc do nao d6 ma thoi. Pé duogc nhu vay,
tuan thi mot phan cac tu tip nén tang cua sa-di va nhiing nguoi o
vi tri twong tu van chua du. Quy vi phai nd lyc gin gitr toan b
nhing tu tap nén tang ctia nguoi tang Si, v.v.

Quan niém sai lam: Co ngudi ndi rang giir g1n gioi ludt la nhim
duogc tai sinh trong mdt ¢di hanh phuc, quy vi cé thé dat duoc diéu
ndy bang tu gir giéi mot ngdy. VAy tai sao phai lam ting si, vé6i
mot doi séng khic khé ma ching c6 bao nhiéu y nghia? Nguoi
khac néi rang néu muc dich cua gidi giai thoat ca nhéan 1a dé tro
thanh A-la-han, tai sao phai lam ting si, va song doi khic kho ma
chang c6 bao nhiéu y nghia? Chi b?mg quy vi nén quy doi song
nguoi cu si, boi vi quy vi cling ¢6 thé tro thanh A-la-han trong mét
doi sébng nhu vay, va, ngoai ra phai t6i hai muoi tudi quy vi méi co
thé tro thanh ting si du:(_)’c.1

Tra loi: Phai hiéu rang nhitng 101 n6i nay 1a tham v6 nghia cua
nhitng nguoi khong hiéu nhimng diém then chét trong giao phép.
Tét hon 1a nén gin gitr day du cac tu tip nén tang, dan dan nhan
gidi cao hon trong khi dung nhitng gidi thap lam chd hd trg.

T6i day két thic phan giai thich vé diéu phuc tim trong giai trinh
dao phap cua nguoi c6 kha nang nho.

'Hai muoi tui a s6 tui t6i thi€u dé cd thé tho cu tlc gidi (250 gidi
trong Bac tong Phat gido va 227 giGi trong Nam tong Phat gido) va
tra thanh ti-kheo (tang si).
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Chuong 17: TAm Loai Kho

2) Piéu phuc tim trong cac giai trinh dao cua ngudi c6 kha ning
trung binh
a) Huén luyén tam tri
i) Xac dinh thé nao 1a tim hudng t6i giai thoat
1) Phuorng phap phat trién tam hudng to1 giai thoat
a’ Suy ngam v¢ kho va nguoén goc cua khé
1> Suy ngdm vé kho dé - nhimng khuyét diém cia
sinh tir luan hoi
a” Cho thdy tAm quan trong cua viéc Dtc Phat
khang dinh khd dé 1a chan 1y dau tién cia Ta
pé'
b” Cach thién quan thyc té vé kho
1”Suy ngadm vé cai kho chung cua sinh tir
luan hoi
(a) Suy ngam vé tam loai kho
(i) Khd cua viée sinh ra doi
(i) Kho cua tudi gia
(iii) Kho cua bénh
(iv) Kho ciia chét
(v) Kho cua viéc phai gip diéu bat
nhuy
(vi) Kho cta viéc phai xa lia diéu
nhuy

! T&r D& cling goi la T Diéu D& hodc T& Thanh D& Ia bbn chan Iy cao ca
va la gido ly c&n ban cua nha Phat. B&n chan ly d6 la khd (khé dé),
ngudn gbc cua khd (tap dé), su doan diét cla khd (diét dé), va con
dudng diét khé (dao d€). Xin xem T« Diéu Dé (the Four Noble
Truths) clia Bdc bat Lai Lat Ma XIV, ban dich tiéng Viét cta Vo
Quang Nhan, nha xuat ban Ton Giao, 2008.
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(vii) Kho cua viéc khong c6 duogc
nhirng thir minh muon
(viii) Kho cta ngli uan bi chiém hiru

&

2) Piéu phuc tim trong cac giai trinh dao ciia ngudi c6 kha
nang trung binh [206]

Con xin cung kinh cti dau trudc cac vi thdy ton kinh véi tim bi
man rong 16n.

Hay ghi nhd {giit chinh niém} t6i cai chét va suy ngam vé viéc
quy vi s& sa vao mot canh giéi khon kho sau khi chét. Hiy hudng
t6i tim xa lia thé gian va siéng nang muu cau mot kiép tai sinh
hanh phuc. Néu quy vi nd luc tir bo t61 15i va trau doi duc hanh qua
viée thuc hanh dung chuan muc vé quy y va qua suy ngim vé cac
nghiép thién va bat thién va su chic chin vé két qua cua céc
nghiép ndy, quy vi s& c6 dwoc mot kiép tai sinh hanh phuc. Tuy
nhién, dung man nguyén voéi viéc chi can dat duogc diéu nay ma
thoi: sau khi quy vi da phat trién thai do ctia nguoi c6 can co nho,
hdy phat trién thai d6 cta nguoi co kha ning trung binh — do 13,
hay ghé chan tat ca sinh tir luan hoéi. Trén co sé ndy, quy vi co thé
wdc mong trd thanh ngudi c¢6 kha niang 16n bang cach phat trién
tam giac ngd t6i thuong.

Do do, quy vi phai tu tap thai do cia nguoi c6 can co trung binh.
Tai sao? Boi vi ngay ca khi quy vi dat duoc dia vi cia mot vi thanh
hodc ctia ngudi, quy vi s& sai 1am néu quy vi tin mot vi thé nhu vay
1a c6 kha nang hy lac do ban chat, boi vi quy vi Van chua thoat
duogc cai khd vi duyén sinh'. Cho nén, trén thyc té, quy vi khong
c¢6 duge mot hanh phic nao ca — doi sdng clia quy vi rdi ciing s& di

1BA452 Cai khé trai khdp ctia duyén sinh la mdt trong ba cai khd dugc
ban chi tiét dudi day. Hai cai khd kia la khé khd va hoai khd. Khé vi

duyén sinh ciing goi la hanh khé.
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dén mot két thic té hai, boi vi chic chin quy vi sé lai roi vao mot
canh gioi khén kho. Kiép séng con ngudi hoic kiép sdng & ¢bi troi
cling giong nhu dang nghi trén con vach dung ngay trude khi roi
xudng vuc thim. Trong Nhdp Bo-dé Hanh Ludn: '

Sau khi da lién tuc dugc nhirng kiép tai sinh hanh phtc,
Va duoc hudng nhiéu vui thu & do,

Nguoi s& chét va roi vao dau kho 1au dai

Va khong thé chiu ndi ciia cac canh gidi khon kho.

Thuw Giri Pé Tir*, cua ngai Nguyét Quan:

Nguoi lién tuc quay vong trong sinh tir luan hoi,

Tuy vay ai vao dugc mot canh gidi hanh phuc, lam tudng tich
tinh da 1a hanh phic

Chéc chan sé lai bat lyc lang thang

Qua hang trim cdi giéng va khong giéng vay.

Do do, quy vi khong duge c6 mot chut 40 mdng nao vé céc coi
hanh phuc nhu 13 minh d timg khong con a0 mong vé cac cdi khod
dau. Nhu T Bach Ké Tung {Bon Tram Cau K&} cta ngai Thanh
Thién néi:’

Céc canh gidi cao lam nguoi tri kinh s¢
Nhu 1a s¢ dia nguc.

Kho c6 kiép séng nao

Lai khong 1am ho kinh sg.

'BA453 BCA: 9.156; P5272; 260.5.8-261.1.1.
’BA454 Sisya-lekha: 18; P5683: 238.4.8-238.5.1.
3BA455 CS: 7.14; P5246: 135.5.6.
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Lai nita, Bat Thién Bao Puc Tap Ké {Ké Tom Tat Tri Tué Bat Nhd
Tam Ngan Dong} noi:' Nhitng ai ¢6 tdm tri bam viu vao sinh tir
luén hoi sé lién tuc khong ngimg troi lan & do.

Thu Giki Dé Tir:*

Nguoi cang nhin thdy moi chang sinh hanh phuc,
Bong t6i mé 1am ciia nguoi cang day dic.

Nguoi cang nhan thy moi chiing sinh dau kh,
Bong t6i mé 1am ctia nguoi cang giam di.

Nguoi cang suy nghi vé diéu vui tha,

Lira tham luyén cang lan rong thém.

Nguoi cang suy nghi vé diéu kho chiu,

Lira tham luyén cang giam bét di.

Tir thoi vo thuy quy vi di bi diéu kién hoa dé tin ring cac diéu ky
diéu cua dong luan hoi 13 cac cdi ngudn cia hanh phic, va quy vi
da c6 thoi quen phong tuong 1én chung mot hinh anh sai 1am coi
chung la dep d&. Nhung néu, nhu 13 mot cach dbi tri, quy vi tap
thién quan vé nhimng kh6 dau va khé chiu cta no, quy vi s& diét trur
duoc nhitng ¥ niém sai lam nay. Ngai Nguyét Quan noi rang néu
quy vi xao lang thién quan vé nhimg diéu nay, v0 minh va tham
luyén s& ting trudng, va quy vi sé tlep tuc cung cap nhién liéu cho
qua trinh sinh tir luan héi. Do do, diéu toi quan trong la phai thién
quan vé nhimg khuyét diém cua dong luan hdi.

Nhimg khuyét diém cia dong luan hoi dugc giai thich trong ba
phan sau day:

1. Huan luyén tdm tri (Chuong 17-21)
2. Mirc quyét tim muén dugce ty do (Chwong 22)
3.Pha tan quan niém sai lam (Chuong 22)

1BA4456 Ratna-guna-saficaya-gatha, P735: 192.2.8.
’BA457 Sisya-lekha: 87-88cd; P5683: 240.4.5-7.
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a) Hu4n luyén tAm tri .
Duoc giai thich trong hai phan:

1. Xac dinh thé nao 1a tim hudng t6i giai thoat
2. Phuong phap phat trién tam hudng téi giai thoat

i) X4c dinh thé nao 1a tim hwéng téi giai thoat

Giai thoat c6 nghia 1a dugc tu do thoat khdi rang budc, va cac thir
tr6i budc quy vi vao dong luan hoi 1a nghiép va phién ndo. Bi
ching khéng ché, cac uan' duoc tai sinh theo cach ba tang: vé ba
¢di thi cdc uan sinh ra & duc gioi, va v.v.; vé loai ching sinh,
chung dugc sinh ra lam nadm loai [tro1, nguoi, suc sinh, nga quy va
dia nguc] hodc sau loai [nam & trén cdng voi a-tu-la]; va vé loai tai
sinh, chung dugc sinh ra béng bdn cach — sinh tir da con, sinh tur
trimg, sinh tir nhiét va 4m, va hdt nhién sinh ra’. Vi dy 1a ban chit

lU&n: (skt. skandha) Trong Phéat gido la su tdp hop cac yéu td cdu thanh
mot ching sinh hitu tinh. Dugc phan lam 5 uén (ngli uén): (1) Sic
(skt. rlipa), chi than va sau giac quan (con goi la luc can gobm mat,
tai, mi, luGi, than va y), do T dai (skt. mahabhita) tao thanh, dé la
dat, nudc, gio, Ira. S3c tao nén cac giac quan va ddi tugng cua
ching; (2)Thu (skt. vedana), tic la toan bd cac cam giac, khéng
phéan biét ching la dé chiu, khd chiu hay trung tinh; (3) Tudng (skt.
samjfia), la su nhan biét cac tri gidc nhu am thanh, mau sic, mui
Vi..., k& ca nhén biét y thirc dang hién dién; (4) Hanh (skt. sarkhara),
la nhitng hoat dong tam li sau khi c6 tudng, vi du chu y, danh gia, vui
thich, ghét bd, quyét tam, tinh giac. Hanh la d6i tugng da tao nén
nghiép thién ac...; (5) Thic (skt. vijiana, pi. vififana), bao gobm sau
dang tam thic (hay thdrc) lién hé tdi sdu gidc quan: tdm thirc vé mat,
tai, mii, IuGi, than, y. Thifc phu thudc vao sau can ti€p xdc vdi sau
tran dé hinh thanh nén sau thirc. N&u khdng cé thic ngudi ta sé
khéng phéan biét dugc mau sac hay am thanh v.v.
*Thuét ngit tuong (ng thudng thdy trong cac kinh Han-Viét 1a thai sinh,
noan sinh, thap sinh va hda sinh.
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cua sy troi budce, su tu do khong bi nghiép va phién nao thoi thuc
phai tai sinh chinh 1a sy giai thoat va udc muén dat duge tu do d6
chinh 1a tm hudng tdi giai thoat. Trong timg thoi diém, hoat dong
tac hop ctia nghiép va phién ndo sinh 1én ri diét, nhung sy tiéu
di¢t nay khong phai la giai thoat. Cho du cac phap dugc sinh ra sé
khong ton tai trong mot sdt-na thi hai, su tiéu diét nay khong tuy
thugc vao cac duyén dan t6i giai thoat, chéng han nhu sy tu tap
mot phuong cach dbi tri [tri tué vo nga]. Neu day la giai thoat thi
moi nguoi da duge giai thoat ma chang can nd lyc gi, va d6 1a diéu
vo 1y. Do @6, néu quy vi khong tu tip cach dbi tri, trong twong lai
quy vi s& lai tai sinh, boi vi quy vi chi c¢6 thé chim dut tai sinh
bang cach tu tap bién phap ddi tri.

ii) Phuong phap phat trién tAm hwéng téi giai thoat

Su mong muon het khé vi khat nuée dya trén co so nhan thay rang
quy vi khong mubn bi day vo do céi khat. Cung vy, y muén dugc
giai thoat — tirc 13 1am dut cai khd do cac udn bi nghiép va phién
ndo chiém hiru — dya vao viéc nhan ra rfing céc uan bi chiém hitu
1a khuyét diém dén murc nhu 13 chung c¢6 sy dau kho trong ban chat
ctia chung. Trir khi quy vi phéat khoi quyét tAm tir bo luan hdi qua
viéc thién quan vé cac khuyét diém cta nod, quy vi s& khong muu
tim vige chdm dut cai kho clia céc uan bi chiém hitu. Tir Bach K¢
Tung:

Lam sao nhitng ngudi chua hét bi mé hoic

Vi thé gio1 nay lai hiéu dugc gia tri cia sy an binh?
Dong luan hoi, ciing gidng nhu nha &,

Khoé ma tir bo.

Phat trién tim 1 huéng tdi giai thoat gom c6 hai phan:
1. Suy ngdm vé kho va ngudn gdc ctia khd (Chuong 17-20)

1BA458 Cé: 8.12; P5246:136.2.8-136.1.
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2. Suy ngam tir cai nhin cia mudi hai nhan duyén (Chuong 21)
a’ Suy ngim vé khd va ngudn goc cia khd

Puoc giai thich bang hai phan:
1. Suy ngadm vé khd dé - cac khuyét diém cua dong luan hoi
(Chuong 17-19)
2. Suy ngdm vé qua trinh sinh tir ludn hoi v& mat ngudn gbc
cua n6 (Chuong 20)

1’Suy ngim vé kho dé - cac khuyét diém ciia dong luén hoi

Suy ngim vé kho dé s& duoc giai thich vé cac phuong dién:
1. Trinh bay tdm quan trong ciia viéc Ptrc Phat khang dinh kho
dé 1a chan ly dau tién trong T bé
2. Céch thién quan thyc té vé khd

a” Trinh bay tim quan trong ciia viéc Pirec Phat khiang dinh
kho dé la chan ly dau tlen trong Tw bé

Thac mdc: [209] Ngudn gbe thyc 1a nguyén nhan va dau kho thyc
1a két qua. Vay tai sao dirc Thé Tén lai ddo nguoc thir tur ndy, dau
khé di trude ngudn gbc, va noi: “Cac thay, day 1a chan 1y cao ca vé
kho; day 1a chan 1y cao ca vé& ngudn g0c cua kh6”?

Tra loi: Trong truong hop nay, ddng Pao Su dao nguoc chudi
nguyén nhan va két qua, khong phai vi 1am 14n, nhung vi su dao
nguoc niy c6 tim mirc rat quan trong cho viéc thuc hanh. Tai sao?
Néu dau tién cac dé tir khong phat khoi duoc mot quyét tim dung
mirc dé ty giai thoat minh khoi dong luan hoi, ho s& cat dit ngay
chinh c6i ré cta giai thoat. Khi d6 lam sao Ngai c6 thé dan dat ho
to1 giai thoat dugc? Nhu thé, tir lac dau, boéng tdi vd minh bao trim
cac dé tir; ho 1am tuong nhimg diéu ky la cia dong luan hodi — ma
thuc ra 1 kho dau — 13 hanh phuc. Nhu Tw Bach Ké Tung noi:!

1BA459 Ibid.: 7.1; P5246;135.4.5. 1,459.
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That dai dot! Néu khong c6 bat e mot két thuc nao
Cho bién khd dau nay,

Tai sao nguoi,

Nguoi bi vudng méc trong d6, lai khong so hai?

Khi noéi “Thét ra [dong luan hdi] nay khong phai 1a hanh phiic
nhung 13 kh6 dau”, dirc Phat giai thich nhiéu loai khd dau, va
hudng din cac dé tir dé ho khong con ham mé sinh tir luan hoi va
nhan ra no 13 khd dau. Vi day 1a diéu kién tién quyét can thiét nén
dau tién Purc Phat néi vé kho dé.

Mot khi quy vi nhan ra kho dau, quy vi thy minh bi nhén chim
trong bién khd va nhan ra rang néu quy vi mudn duoc giai thoat
khoi khd dau, quy vi phai khang cy lai. Hon nita, quy vi nhan ra
rang quy vi khong thé cham dut khé dau trir khi quy vi khang cu
lai nguyén nhan cua no. Bang cach tim hiéu nguyén nhén cua khé,

quy vi hiéu duoc nguon goc dich thyc cua no. Do do, tiép theo dirc
Phat noi chan ly v€ nguon gbc cuia khod {tap déy. [210]

Ké tlep quy vi phat trién mot hiéu biét vé tap. dé, hiéu rang nghiép
6 nhiém sinh ra cai khé cua sinh tir luan hdi, rang phién ndo sinh ra
nghiép va rang ¥ niém vé ngi 1a goc ré cua phlen ndo. Khi quy vi
thiy minh c6 thé diét trir ¥ niém vé ngd, quy vi thé nguyén s€ thanh
tuu su cham dut ¥ niém nay va day cling 1a cham dat kho dau. Vi
vay, tlep theo do Duc Phat noi vé chan ly doan diét {diét de}

Thdc mdc: Néu viée giang day kho dé thuc ddy uéc mudn giai
thoat, sao dirc Phat lai khong day di¢t dé ngay sau khi day khd dé?

Tra loi: Khong co sai 1am gi ca. Tai sao? Vao luc nay, sau khi quy
vi nhén ra kho dé, quy vi uéc mudn duoc giai thoat va nghi: “Phai
chi ta dat duoc doan diét lam tiéu tan khd dau nay!” Nhung néu
quy vi chua xac dinh duoc ngudn gbc ctia khod dau, va chua thiy
rang minh c6 thé diét trir dwoc nguyén nhan do, quy vi chua thé coi
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giai thoat 1a diéu c6 thé dat dugc va nhu thé s& khong nghi: “Ta s&
thanh tuu duoc doan diét”.

Bing cach nay, khi quy vi qua that suy nghi. “Ta s& thanh tyu doan
diét ma doan di¢t nay la giai thoat”, quy vi s€ quan tam dén dao dé,
thic mic vé con dudng dan toi doan diét nay. Vi ly do nay, birc
Phat sau cung moi ndi toi chan Iy duong dao {dao dé}.

Ciing bang cach nay, T6i Cao Mt Pién noi:'

Nhén ra minh bi bénh; diét trir nguyén do ctia can bénh;

DPat dugc suc khoe; nuong tya vao cach tri bénh.

Ciing vay, nguoi phai nhan ra, diét trir, dat dugc va nuong tya
vao

Theo tht ty khd, nguyén nhan cua khd, su doan diét cua khd,
va duong dao.

Hiéu Nhu vay, Tu Dé da duoc lién tuc giang day trong khip ca Dai
Thira 13n Tiéu Thura. Boi vi Bre Nhu Lai da bao gém trong Tur DPé
nhitng diém quan yeu veé qua trinh luan hdi va sy doan diét cta no,
day la giao ly thiét yéu dé dat t6i tu do. Boi vi nhitng nét dai cuong
tom luge dé thuc hanh nay 1a diéu quan trong nén phai duoc day
cho d¢ tir theo dung thur tu nay. Tai sao? Tru khi quy vi suy ngam
vé kho dé cho téi muc quy vi ghé chan sinh tir luan hdi, néu khong
thi wéc mudn giai thoat cta quy vi s& chi la chit nghia xudng, va
bét cr diéu gi quy vi lam chi dan den nguon gbc khé dau thém. Trir
khi quy vi suy ngam ve nguon gbc ctia khé cho toi khi quy vi hiéu
16 ¢01 ré cua sinh tir luan hdi, d6 13 nghiép va phién ndo, néu khong
thi quy vi s€ glong nhu nguoi ban cung khong nhin thdy muc tiéu —
quy vi s€ bo mat nhirng diém trong yéu cua duong dao. Quy vi s&
1am cai khong phai duong dao dan t6i giai thoat khoi sinh tir ludn
hdi 1a duong dao va chi 1am suy kiét stcc minh ma khong co két

1BA460 RGV: 4.52; P5525: 30.3.6-7.
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qua. Sau cing, néu quy vi khong hicu sy can thiét phai diét trir kho
va ngudn gdc cua kho, quy vi ctng s€ khong nhén ra giai thoat ma
chinh giai thoat nay loai trir kho dau va ngudn gdc ciia kho dau;
[211] do d6 su quan tAm cta quy vi vé giai thoat s& chi 1a su tu cao
tu dai ma thoi.

b” Thién quan thuc té vé khd

Thién quéan thuc t& vé khé duoc giai thich trong hai phan:
1. Suy ngim vé cai khd chung cua sinh tr lun hdi (Chuong
17-19) ‘
2. Suy ngdm vé nhiing cai kho riéng (Chuong 19)

1” Suy ngim vé cai kho chung ciia sinh tir ludn hoi
Phan nay duoc chia thanh ba muc:

1. Suy ngdm vé tam loai khd

2. Suy ngam v& sau loai khd (Chuong 18)

3. Suy ngam vé ba loai kho (Chuong 19)

(a) Suy ngim v& tim loai khé ‘
Thién quén theo nhimmg gi dwogc trinh bay trong Bang Hitu Thu'
ctua ngai Long Tho:

Tau Bé Ha®, hiy thoi say mé sinh tir luén hdi,
bo la ngubn gbc cuia nhiéu khd dau —

Bi cudp mét nhiing thir ngai mudn,

Cai chét, bénh tat, tudi gia, va v.v.

1BA461 Suhri-lekha: 65; P5682: 236.5.4.

’BA462 Poc des dé biét vé nges & LRCM, dong 5; des pa = “tau bé ha”.
Suhri-lekha dugc viét cho Vua bDe-spyod, ddi khi dugc xac dinh la
Gautamiputra Satkarni cla tri€éu dai Satavahana.
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O day, nudi dudng mot y thire théi say mé dong luan héi co nghia
12 suy ngam vé no, thay d6 1a ngudn gbe cua rat nhiéu dau kho.
Tam loai khd bao gom bon loai ma ngai Long Tho noi 15 {trong
bai k¢ trén} — bi cudp mat nhimg thr minh muon, v.v. — cling nhu
bdn cai khd con lai duoc hiéu bang chit “v.v..”.! Bttc Thé Toén day
Vé: tam cai khd nay trong nhiéu kinh dién khi ngai nhan dang Khé
de.

Trong mdi thoi quy vi thién quan vé gido Iy chung véi ngudi cd
kha néng trung binh, quy vi cling dung nhiing gido ly chung ma t6i
da giai thich trong phén n6i vé viée thue hanh thich hop cho ngudi
c6 kha nang nho. Ve nhimg gido 1y khong dung chung v6i nguoi
c6 kha ning nho, néu tim quy vi manh, hay bén viing thuc hanh
ching trong thién quan dung nhu cach ta viét & day; néu tam quy
vi y€u, hdy bo qua phan doc tung kinh dién, chi thién quan vé y
nghia nhitng diém t6i da phac lugc ¢ day.

Maic du day la nhiing thién quan phan tich, tuy vay déi voi canh
gio1 trong tam, quy vi van phai chdn ding trao cu, v.v.. trong su
lién hé dén d6i tuong tinh than cua quy vi, thi dung d1nh mac vao
cac thtr khac — thién, bét thién, hodc trung tinh vé mat dao duc —
ngoai trir d6i twong ma quy vi dang thién quan. Khong dé cho tim
minh bi roi vao ngl quén, t6i nang, hodc budng lung, hiy thién

1BA463 B6n khd nay s& dugc nhic téi sau. DO 1a khd cla (1) sinh, (2)
gép diéu b4t nhu' y {oan tdng hdi khd}, (3) tim kiém ma khdng dudc
diéu minh mudn {ciu bét kha dic}, (4) ngll udn bi chiém hitu {ngii
uan xung thinh khé}. {Tam loai khé (hay bat khd) bao gém: (1) sinh
khd, (2) I30 khd, (3) bénh khd, (4) tr khd, (5) chia ly khd, (6) oan
han khé, (7) cau bat déng khé, (8) ngli udn xung thinh khé hay ngl
uén s& hitu khé}.

2BA464 O day ndi dén ndm 16i [Am lam chudng ngai thién quéan {Ngii
trién cai}: luGi bi€éng, quén chu dé thién quan, lay déng khong yén va
budng lung khong nghiém chinh, khong ap dung bién phap ddi tri, va

ap dung qua muc bién phap doi tri.
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quén lién tuc trong trang thai tim thic trong sudt va thanh khiét.
Ba&i vi nhu Nhdp Bo-dé Hanh Ludn néi, thuc hanh thién phap sé co
it két qua néu tam xao lang:'

Bac Théy Biét Thuc Tai’ di noi réng

Cau nguyén, khd hanh, va nhirng thir nhu thé —

Cho du thuc hanh trong mdt thoi gian lau dai —

Ciing khong ich loi gi néu thyc hanh véi tim xao lang. [212]

Cing vay, Dai Thiwa Duwong Tin Kinh (Mahayana-prasada-
prabhavand-siitra) néi:>

Nay dira con cua gia dinh thién hao, tir nhig diém liét ké nay
nguoi nén biét rang niém tin vao Pai Thira cla nhimg bac B6-
tat, va tit ca nhimg gi sinh ra tir Dai Thura, xut phat tir viéc
thién quan dung din ¥ nghia va gido phap v6i tim khong xao
lang.

0 day: “tam khong phén tan” c6 nghia la tam khong lang thang to1
cac d01 tuong khong phai 1a di twong thién hao dang duogc thién
quén; “y nghia va gido phap” chi y nghia va tir ngit; va “thién quan

1BA465 BCA: 516; P5272: 248.5.4.

’BA466 “Bac Biét Thuc Tai” dugc dich theo ban Tang ngif. Tuy nhién
trong ban ti€ng Phan, tUr nay la sarvavit, nghia la “toan tri” {toan giac
hay nhat thiét tri}. T nay dudc Prajfiakaramati {tén dich nghia la Bat
Nha Chi Hué} xac nhan va giai thich la sarvajna.

3BA467 Arya-Mahdyana-prasada-prabhavana-mahdyana-satra {Nghia la
Kinh Dai thlra vé viéc vun trong niém tin ngi bai thira} la tua dé trong
P. Theo Namdol (1985: 205-206), Kamalasila {Tén dich nghia Lién
Hoa Gidi}, trong tap Bhavana-krama {Thién Hanh hay Giai trinh
Thién}y (P5310:31.5.6-7), dung tua dé Mahayana-sraddha-bhavana-
sutra.
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dung dan” co nghia 1a phén tich va suy ngdm véi sy phan biét.
Diéu nay cho thay rang bat ctr sy thanh tyu mot pham hanh thién
lanh nao trong ba thira ciing déu doi hoi ca sy chii tim khong sao
lang 14n sy phan biét bang phan tich. Do d6, Ptrc Phat noi bat ctr
su thanh tyu moét phém hanh thién lanh nao trong ba thura ciing déu
doi hoi mot tinh trang tam vira ¢6 (1) [dinh], m§t sy dinh tr thién
thuc su, hodc mot tinh trang tuong ty nhu vay, nhit tdm try trén
dbi tuwong thién duc, khong xao dong ra khoi dbi tugng do; va (2)
[tu¢], mot su thau sudt, hodc mot pham chit twong ty nhu vay,
phan tich k¥ cang mot d6i twong thién quéan thién dirc va phan biét
duoc ca ban chat chan that va tinh da dang cua cac hién tuong.
Twong tu, Kinh Gidi Tham Mdt (Samdhi-nirmocana-siitra) noi:'

Di-lac, nguoi nén biét rfing tat ca cac phém hanh thién lanh, thé
gian hodc xuat thé gian, cia bac Thanh Van, Bo-tat hodc cua
cac Puc Nhu Lai 1a do két qua cta dinh va tug.

Ly giai “dinh tir thién” va “tué giac” & ddy la bao gém ca dinh va
tu¢ that sy va cac tinh trang tam tuong tu nhu vay. Béi vi quy vi
khong chic chin 1a tit ca cac pham hanh thién dtrc clia ba thira déu
phat trién nhu 12 két qua cua dinh va tué that su.

(i) Kho ciia viéc sinh ra doi

C6 nam diém dé thién quan:

1) Sinh la khé béi vi né lién quan dén dau dén: [213] Sinh di kém
theo nhiéu cam giac dau don dit doi cho bon loai chung sinh sau
day: chung sinh sinh ra ¢ dia nguc, nga qui ltic nao ciing dau kho,
chung sinh sinh ra tir da con, va ching sinh tir trirng sinh ra.

1BA468 Arya-samdbhi-nirmocana-nama-mahayana-sitra {Gidi Thdm Mat
Pai Thua Kinh}y: 8.12; P774:17.3.3-4.
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2) Sinh la khé boi vi nd lién hé dén nhitng khuynh hwéng bat toan:'
tat ca cac yéu td cau hop {hitu vi} cua ba gidi, boi vi ching lién hé
to1 cac khuynh huong bat toan ma cac khuynh hudng nay khé hop
vé6i 16p clia cac phién ndo, nén khong thich hop [cho viéc phuc vu
dtc hanh] va khong thé kiém soéat duoc. Hon nita, mot khi quy vi
s6 hitu nhitng yéu t6 cau hop cia mot chung sinh trong ba ¢di, quy
vi cling bi tréi bude vao cac khuynh hudng bat toan ma céac khuynh
hudng nay khé hop véi 16p cua cac phlen ndo. Tom lai, vi cac yéu
t6 cAu hop c6 lién hé t6i cac hat giébng ma cac hat gidng nay phat
khoi, duy tri va lam ting trudong cac phién ndo, nén chung khong
thich hop cho vi¢c phuc vu dtrc hanh; hon nita, quy vi khong thé
kiém soat dugc chung nhu quy vi mudn.

3) Sinh la khé béi vi nguon goc cia khé chinh la: quy vi sinh ra
trong ba cdi va trén co s¢ do, quy vi phai khé vi gia, bénh va chét.
4) Sinh la khé béi vi né la nguon goc cua cac phién ndo: khi quy vi
sinh ra trong dong luan hoi, tam ddc cta tAm phat khoi ddi véi cac
d6i tugng ciia tham, san va si va két qua 14 than va tdm bi bat an va
dau don, va quy vi khong thé ¢6 hanh phuc. Phién ndo day vo than
tam quy vi bang rat nhiéu céach.

5) Sinh la khé béi vi d6 la mét chia lia khéng ai mudn: sinh nao
ciing két thuc bang cai chét, d6 1a diéu khong ai mudn va {diéu do}
chi khién cho quy vi phai chiu khd dau ma thoi.

Do do, ngay lac sinh ra quy vi da bi tréi budc vao dau dén va phai
chiu nhiing khuynh hudng bat toan. Sinh din t6i bénh, gia, v.v.
cling nhu dan t6i phién ndo va cai chét. Hay cling suy xet xem
bang cach nao nhimg thir ndy gay ra dau kho.

1BA469 “Khuynh hudng bat toan” dich tr cum tUr “dysfunctional
tendencies” trong ti€éng Anh va cum tUr ti€éng Anh lai dugc dich tUr
daustulya, gnas ngan len. Nhu doan nay cho thdy, cum U nay chi su
hién dién cta cac hot giéng, hodc nhitng tiém an cd tinh dan dat, dua
t6i cac nghiép phién ndo, va cach thifc ma theo dé nhiing tiém &n cé
tinh dan dat nay lam chdng ta kho s dung than tdm dé tu tap dudng

dao. Co thé hiéu 1a cac tdp khi nghiép.
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Dic biét 1a nhitng dau khé ma quy vi phai trai qua trong bung me
nhu dugc mo ta trong D¢ Tw Thuw {Thw Gui Hoc Tro} cua ngai
Nguyét Quan' [214]

Sau khi nguoi nhép thai, tinh trang nay gidng nhu dia nguc,
Nguoi bj vy ham boi cai do ban hoi tanh

Va bi viy hdm trong bong den tdi kit.

Than nguoi bi b6 ro, nguoi phai chiu khd dau khon cung.

Kinh Nhdp Thai giai thich nghia cta nhing tir ngir nay:*

Do day voi cac khdi luong nudc tiéu, nhirng chét tua nhu oc,
nude bot day dic, va chét tuy, thai nhi nam & phia trén rudt va
bén dudi bao tir, trong mot chd dy nhitng chat do day va 1a 6
chira cta khong biét co man nao 1a vi khuan, voi hai 16 rit hoi
thdi va nhitng chd tréng va 15 hong trong xuong. Phia trudc
ctia thai nhi huéng vé xwong séng va lung huéng vé thanh bao
tr. N6 duge nudi dudng hang thang bang méu tir cung cua me
n6. Nhimng manh thuce pham ma me n6 an dugc nghlen bang
hai ham rang roi nudt xudng. Trong khi dugc nudt xuong, thire
an duoc tham nude tir bén dudi bang nudce bot va chat nudce ri
ra tir cac vét mun trong mi¢ng, trong khi lai con bi lam cho do
bén tir phia trén béng nudc bot dac sét. Nhiing chét con lai cua
thirc an gidng nhu d6 noén mura ndy di vao tir bén trén qua 15
ctia cudng rén 1am cho bao thai ting trudong. Qua cac trinh tyr
dac lai, rung dong, kéo dai va gom tron, bao thai dugc hoan

'BA470 Sisya-lekha: 19; P5683:238.5.1-2.

’BA471 Garbhavakranti-satra {Tén day du: Arya-nanda-garbhavakranti-
nirdesa-nama-mahdyana-satra — dich la: Hoan Hy Nhdp Thai Thich
Pai Thua Kinh — O day Hoan hy hay Khanh Hy la tén cla mét ngudi},
P760: 110.2.6-110.3.3. V& doan nay, Tsongkhapa dudng nhu da
dung mot ban dich khac.
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toan chuyén hoa thanh thai nhi véi tay va chan. Nhau bao boc
tay chan va ma. C6 mui hdi giébng nhu mot miéng gié cii danh
dé lau dom dai, mui tanh héi that khong thé chiu ndi. Phu kin
trong bong tdi ddy dic, no di chuyén 1én xudng. Nhimg vi
dang, chua, cay, man, hang, va chat cua thirc an tac dong toi né
nhu than néng vay. Gidng nhu giun san, no séng bang nhimg
chit 1ong do day; no & trong mot dam 1ay ri ra chit do ban
dang thdi rita. Strc séng cua n6é khong 6n dinh. Strc néng cua
co thé me n6 day vo, lam néng va lam cho n6 nong quéa do ¢ ba
muc: it, vira, va cao d0. N6 phai trai qua cai dau don khdn khd,
cuc do, dir doi va khong thé chiu ndi. Bat ctr khi nio me né di
chuyén mot chut, di chuyén vira phai hodc di chuyén nhiéu, n()
cling di chuyén nhu vay, bj tc ché béng nam thr xiéng xich.'

[215] No phai trai qua cai dau don khén khd, cuc do, dir doi,
khong thé chiu ndi, va hiu nhu khong thé nao y niém duoc,
dudng nhu 13 n6 bi diy vao trong mot ham than dang chdy ruc.

Tuong tw, ngudi ta ndi rang thai nhi bi ton thuong trong da con khi
nguoi me dn qua nhiéu hodc qué it; an thyc phém qué béo, cay,
lanh, néng, man, chua, ngot, dang, hang, hodc chat; say mé tinh
duc qua murc; chay qua nhiéu hodc qua nhanh; nhay hodc boi 161;

ngdi hodc ngdi xdm trude lira. Nguoi ta _cling noi rang thai nhi bi
bao tir giam ham va rudt giir chat lai, giéng nhu 1a no bi troi bude
b?mg nam tha xiéng xich hodc bi xién minh trén coc nhon.

Lai con c6 thém nhimng dau kho khac nita khi dua tré chui tir da
con va dugc sinh ra ngoai. Bé Tir Thur cuia ngai Nguyét Quan noi:*

N bi nghién tir tir, gibng nhu nhitng hot mé trong may ép dau.
Va ro6i bang cach nay hodc bang cach khéac n6 dugc sinh ra.
Tuy nhién, nhiing ai khong mat mang ttrc thi

'BA472 Nam xiéng xich |3 hai tay, hai chén, va dau.
’BA473 Sisya-lekha: 20-21; P5683:238.5.2-4.
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Phai an phan chiu dau dén.

Than thé séng va 1on 1én trong do ban

Bi tray day chat nhon ciia da con va c6 mui tanh hoi khong thé
chiu ndi.

Tri nhé bi mat di vi bi hanh ha nhu vy,

Giéng nhu c6 mdt mun nhot sung dé bi v& bat hodc nhu sép
stra non théc théo ra.

Kinh Nhép Thai giai thich nghia ctia nhiing tir ngit nay:'

Vi thé, khi tit ca cac chi 16n va chi nho da phat trién, thai nhi
co quiy trong mot chd nudc tiéu, toi den ghé gém, ¢ d6 ri ra
nhitng chit rita nat, mui tanh hoi khong thé chiu noi, bi 6
nhiém vi phan va nudc tiéu, va lién tuc nho ra chat do day hoi
thdi, mau va cac chat 1ong rira thdi. Nang luc sinh ra bang sy
chin mui cua cac nghi¢p khi trudc khién chan no6 xoay 1én va
dau quay xudng huong veé 16i ra. Ca hai canh tay bi go lai, n6 bi
nghién nhé nhe, nghlen vira vira va hoan toan bi nghlen nat
gifta hai cai may bang xuong. [216] Nhirng dau dén khén kho,
cuc do, dir doi va khong the chiu ndi khién cho tat ca cac chi
ctia than thé — dau nhu vét thwong con méi — bién thanh mau
xanh. Tt ca cac co quan cua than thé déu nong 1én. Boi vi chét
nhon cla tir cung bay gio da giam nhidu, bé mat cia than thé
kho di, do d6 méi, cd hong, va tim bj kho nut ra. Bi trc ché va
day nhimg so hii khong thé chiu ndi, n6 trdi ra — cho du viéc
nay c6 thé khé khin nhu thé nao di ching nira — khi bj 16i ra vi
anh hudng cia cac nhan duyén, bang cac ning luc tir su chin
mui cta cac nghiép khi trude. Mot khi ra ngoai roi, khong khi
nung d6t giéng nhu a-xit do 1én vét thuong; chi can tay hoac
miéng vai cham phai cling cam thay gidng nhu vét chém cia

1BA474 Garbhavakrénti-sitra, P760: 110.2.6-110.3.3. V& doan nay,
Tsongkhapa dudng nhu da dung mot ban dich khac.
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guom dao. N6 phai trai qua dau dén khén kho, cuc do, di doi
va khong thé chiu noi.

Nguoi ta néi rang khi duoc dm vao long va nhitng hanh dong
gidng vay, hodc bi cac vat nong hay lanh cham phai, dira bé mdi
sinh phai chiu dau don khén kho, cuc do, dir doi va khong thé chiu
noi, gibng nhu con bo da bi 10t da dang bi gioi bo an hoac mét
ngudi ciii ma cac vét 16 loét bi danh bang roi.

Trong tam loai kho, hiy coi cai khd dau tién nay, cung véi cai khod
thir tam [kho ctia ngii uan bi chiém hitu], 12 trong yéu nhét va thién
quan vé ca hai cai khd nay. Cho nén, nhu duoc giai thich trudc
day, quy vi phai ludn quan xét chung véi tri tué phan bién va thién
quan vé ching.

(ii) Khé ciia tudi gia
C6 nam diém dé suy ngam:

1) Thin thé dep dé bi suy hogi: lung bi cong gidng nhu cdy
cung; dau bac tring gidng nhu bong co dra-wa (spra-ba);
nhitng vét nhan phu trén tran g10ng nhu nhitng vét han trén
thét. Bang nhiing cach nhu vay, tudi tré tiéu mon di va quy vi
khong con nét quyen il nira.
2) Sirc khoe thé chat va sinh lyc suy tan: thi du, khi ngdi
xubng, quy vi rot xuong gidng nhu mot bao dat bi cat khoi day
treo; khi dimg day, gidng nhu nho dit r& mot than ciy; khi noi,
quy vi khong c6 mach lac dau dudi; va khi di, quy vi loang
choang mudn té. [217]
3) Cdc gide quan suy tan: mat quy vi khong con nhin rd rang
cac hinh dang, v.v.; tri nhd va cac kha ning khac suy yéu vi
tinh trang hay quén cuc do, va v.v.
4) Sy vui thit doi voi cdc doi twong gidc quan ciing mo nhat di:
quy vi kho tiéu hoa thirc dn thirc udng, va khong thé vui thu véi
nhiing d6i twong ua thich nita.
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5) Sw suy tan cua sinh ménh thdt la dau don: khi mang séng di
gan tdi cho tan tuyét, quy vi mau chong hudng toi cai chét.

Suy nghi di suy nghi lai vé nhitng diém nay. Nhu Than Théng Du
Hy Kinh néi:'

Khi tudi gia tién t6i va ching ta da vuot qua mot diém nao do,
Chung ta g10ng nhu cay bi sét danh,

Héo tan vi tudi gia gidng nhu cin nha khung khlep, hu nat.

Oi bac tri gid, xin hdy mau noi vé mot cach dé thoat khoi tudi
gia.

Tudi gia 1am suy yéu s6 dong dan ong va dan ba

Nhu trén bao lam roi rung nhiing day leo bAm vao khém cay
sal.

Tudi gia cudp mat sinh luc, tai khéo va sirc khoe cua ching ta

Nhu thé chung ta bi ket trong bun lay.

Tudi gia lam than thé quyén rii khong con hip dan.

Tudi gia cudp mat vé huy hoang va stirc manh cua chung ta.
Tudi gia cuép mat hanh phuc va khién cho chung ta bi nhuc
nha.

Tudi gia cudp di sinh luc; tudi gia mang lai cai chét.

Jen-nga-wa ndi: “Dau dén cua cai chét thi khung khiép nhung
ngan ngui; qua trinh gia lao that khing khlep blet bao!” Ga-ma-pa
n6i: “Qua trinh gia ldo dén tir tir cung 1a diéu t6t. Néu no t6i cung
mot luc, s€ khong thé nao chiu ndi”.

1BA475 Lalita-vistara-sitra, {Tén day du Arya-lalita-vistara-nama-
mabhayana-satra — dich la Than Théng Du Hy Dai Thua Kinh} Vaidya
1958:13.83-85; P763:195.2.8-195.3.3.
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(iii) Kho ciia bénh
O day ciing c6 nam diém [dé suy ngam]:

1) Bénh lam thay déi ban tinh cua co thé: thit teo, da kho,
V.V...

2) Pau dém va thong khé cir gia ting va it khi ndo lai ving
mdt: cac hanh dai cua co thé - thuy, dia, khong, va hoa — khong
can bang ma giao dong hdn loan, khién thé xac bi day vo, va
dleu nay lai 1am cho tim than bi théng kho. Ngay dém quy vi
song trong tinh trang nay.

3) Khéng con ham mudn nhitng thir hdp dan nita: boi vi quy vi
dugc bao cho biét rang nhitng thtr ma minh ham muén 1am hai
nguoi bénh, quy vi khong thé tw do miét mai véi ching dugc;
[218] va quy vi khong 1am duoc nhitng dong tac va cac thé
dimg ngdi ma minh mudn.

4) Cho dii khéng muon di chang nita, quy vi ciing phai nuong
cdy vdo nhitng thir chang thich thii gi: ngudi bénh bit budc
phai dung thudc, mén an, thirc udng mui vi kho chiu va nhimg
thir gibng vay; va phai nwong tia vao nhiing cach chira tri khic
nghiét dung nhitng cach nhu dot bang lira hodc dam thung bang
cac dung cu.

5) Quy vi mdt nang lec sinh ton: that 13 dau dén khi quy vi
nhan ra cin bénh ctia minh dang & giai doan cudi cung.

Quén chiéu can than vé nhing diém nay. Nhu Thdan Théng Du Hy
Kinh noi:'

Hang tram can bénh va dau don cia bénh tat lan tran

Gay kho cho chiing ta, gidng nhu con nguoi 4p buc cic con vat
hoang da.

Hay dé tam dén chiing sinh bi tudi gia va bénh tat ap dao

'BA476 Ibid., Vaidya 1958:13.86-88; P763:195.3.3-5.
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Va mau chong noi vé viéc thoat khoi kho dau.

O sau giita mua dong, gié va bao tuyét dir doi

Cudp mat sinh luc ctia co, cdy bui, cdy 16n, va ciy than thao.
Ciing vay, bénh tat cuép mét sinh luc cta chung sinh;

N6 lam tiéu tan kha nang, di€én mao, va stcc manh cua ho.

N6 cudn trdi sach gia san tién ctia va thoc laa .

Bénh tat khong ngurng lam nhuc chiing sinh;

N6 lam hai chung sinh va khinh thuong cai dep.

N6 day vo ho, nhu mit troi d6 ning tir trén troi xudng.

(iv) Kho cua chét
Mot lan ntra lai ¢6 ndm diém dé suy ngam:

1) Quy vi phai xa lia nhiing thir dep d& va quyén rii.

2) Quy vi phai xa lia nhimng than quyén dep d& va quyen rl.
3) Quy vi phai xa lia nhimng bang hiru dep d€ va quyén ri.

4) Quy vi bi mat mot than thé dep dé va quyen ril.

5) Khi chét, Quy vi phai chju dau dén va théng khé ghé gém.

Ludn quan chiéu vé nhitng diéu nay, cho t6i khi quy vi khong con
ham mé nira.

Lam sao ma bon diém dau tién trén ddy lai gy dau khé? Quy vi
dau kho khi nhin thay quy vi dang mat bdn diéu tuyét hao d6. Than
Théng Du Hy Kinh:'

Nguoi chét va chuyén sang mot doi song khac, va nhu vay
Nguoi phdi vinh vién xa lia nhitng nguoi dep dé va than yéu.
Nhu chiéc 14 lia canh, nhu dong nudc trén song,

1BA477 Ibid., Vaidya 1958:13.89-91; P763:195.3.6-8.
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Nguoi sé chang bao gio tro vé va gap lai ho nira.

Cai chét khién nguoi quyén luc tré thanh yéu dubi.

Cai chét 16i nguoi di, nhu dong song cudn troi khic gd.

Nguoi ta ra di mot minh, khong c6 ai di theo, chéng co ban
dong hanh —

Bét luc boi vi nghiép cta ho sinh ra qua.

Cai chét bat di khong biét bao nhiéu chung sinh,

Nhu con quai vat blen bat di hang bay sinh vét,

Nhu chim ung | bt ran, hodc su tir bit voi,

Nhu ltra bat mét co cdy, va lic nhuc céc thu vat.

(v) Cai kho ciia viéc phai gap nhirng diéu khong nhu y
O day ciing c¢6 nam diém dé suy ngam:

1) Thi du, chi can gip ké thu ciia quy vi thdi ciing gay ra dau
d6n va théng kh.

2) Quy vi sdng trong lo sg bi ké thu tring phat.

3) Quy vi so ké th noi 16i hiém doc, khong néi 101 tir té.

4) Quy vi so chét.

5) Quy vi lo lang sau khi chét quy vi s& di toi chd khdn kho vi
da hanh dong trai ngugc véi gido phap.

Hay suy ngdm vé nhimng diém nay.

(vi) C4i kho ciia viéc phai xa lia nhirng diéu nhu y
Lai ciling c6 nam di€m dé quan chi€u. Thi du khi quy vi phai xa lia
mot nguoi ho hang rat than yéu:

1) Trong tAm quy vi, sau kho ndi day.
2) Trong 101 no6i, quy vi than khoc.
3) Quy vi 1am hai than thé minh.
4) Quy vi budn ba, hdi tuong va thwong nhé nhitng tinh chét
t6t lanh cua diéu quy vi vira mat.
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5) Khong thé nao c6 lai dugc cai ma quy vi da mat.
Hay quan chiéu vé nhiing diém nay.

(vii) C4i kho ciia viéc khong dwge diéu minh mudn

Lai ciing c6 nam diém, twong tu nhu khi phai xa lia diéu nhu ¥.
Muu tim nhung khong dat dugc didu minh mudn c6 nghia 1a, thi
du nhu, lam ruong nhung khong thu hoach duoc gi, hodc lam &n
budn ban ma khong co 10i. Cai dau don cua sy that vong nay xuat
phat tir vi¢c phai lam cat luc dé c6 duoc cai quy vi khao khat, va
roi lai chéng dat dugc diéu do.

(viii) C4i kho ciia nim uin bi chlém hiru

buac Phat ndi: “Tom lai, nam uén bi chiém hiru 12 khé”." Suy ngam
vé 101 day nay lai cling c¢6 ndm diém. Ban chat ciia nim uan bj
nghiép va phién nio chiém hiru la:

1) chd chira cai kho tuwong lai;

2) chd chua cai khé dya trén nhitng cai dang hién hitu;
3) chd chira cai khd do dau dén gay ra;

4) chd chira cai kho do thay ddi gay ra;

5) chd chira cai khd do duyén sinh gay ra.

Hay quan chiéu di quan chiéu lai vé nhimg diém nay.

O day, vé diém dau tién, quy vi 16i kéo cai khd trong cac doi twong
lai bang cach don nhan nhitng udn bi chiém hiru nay. Vé diém thu
hai, cdc uén bi chiém hitu tao co s& cho nhitng tinh trang, chfmg
han nhu bénh tat va tudi gia, vén d3 nam sin tai cic uan dang hién
hitu. Piém tht ba va thit bon xay ra vi cac uin bi chiém hiru duoc
lién két v6i nhimg khuynh huéng bét toan dé huéng téi hai loai

1BA478 Nidana-samyukta {dich nghia: Nhdn Duyén Tuong Ung}, Tripathi
1962:194.
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khd nay. V& diém thir ndm, chinh sy hién hitu cua cac uan bj chiém
hiru tao thanh ban chét cua cai kho duyén sinh, bai vi tit ca cac
yéu té cdu hop tuy thudc vao nghiép va phién nio khi trude déu la
cai kho duyén s1nh Diéu nay s& dugc giai thich cin k& trong phan
no6i vé ba cai kho.'

Néu quy vi khong vun tréng mét ¥ thic chan chinh danh tan ao
mong vé dong luan hdi — ma ban chét 1a cac uan bi chiém hiu —
quy vi s€ khong c¢6 co may phat trién duoc tdm chan chinh hudng
vé giai thoat, va quy vi s& khong co cach nao phat trién dugc tAm
dai bi thuong x6t nhitng chiing sinh trdi lin trong sinh tir luan hoi.
Do d6, bat ké quy vi theo Dai Thira hoic Tiéu Thira, suy ngdm nay
c6 tinh cach cuc ky quan trong. Ngay ca khi quy vi da phat trién
duogc y thirc dit bo say mé sinh tir ludn hoi, hiy theo hoc cac kinh
dién hoan hao va nhiing luan giai c6 tham quyén: tim hiéu cho
dung ¥ nghia cia cac kinh luan nay. Sau d6 dung thién quan phan
tich phan biét dé mang lai mgt sy chuyén hoéa manh liét trong tam
quy vi.

Nhu thé, toi da theo cach trinh bay c6 nén tang viing chic cia ton
gia Vo Trude dé giai thich myc dich giang day tam loai khé ciia
dtc Thé Tén nhu 13 mot cach dé hiéu khd dé, nhimg khuyét diém
ctia sinh tir luan hoi.

Ngai Bo-da-wa noi:

Ngay khi sinh ra lam mot trong sau loai chiing sinh, chiing ta
phai dbi dién véi cai khd cua bénh, chét, v.v... Khi nguyén do
cua bé¢nh tat hién dién, ching ta bi bénh; khi nguyén do cua cai
chét hién dién, chung ta chét. Piéu nay khong phai 13 khong
thich dang va cling khong phai 1a tinh cd xdy ra; né 1a dic tinh
hodc ban chat cta sinh tir luan hdi. Khi con & trong sinh tir ludn

'BA479 LRCM: 227ff.
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héi, ching ta khong ¢ cach nao thoat dugc nd. Néu ching ta
kinh tom nd, chung ta phai tiéu diét qua trinh sinh. [221] bé
lam duoc diéu nay, chung ta phai diét trir ngudn gdc ciia no.

Biang cach ndy, hiy suy ngdm viéc phat sinh ra cai kho nhu da
duoc giai thich ¢ trén — cai kho cua sinh, gia, bénh, chét, v.v....
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Chuong 18: Sau Loai Kho

(b) Suy ngim vé sau loai kho
(i) Khuyét diém vé tinh khong chéc chian
(ii) Khuyét diém vé tinh khong thé toai nguyén duoc
(iii) Khuyét diém v& viéc phai bo than thé 1ap di 13p lai
(iv) Khuyet diém vé viéc phai tai sinh lap di lap lai
(v) Khuyét diém cua viéc phai giang ha xudng thap lip di lip
lai
(vi) Khuyét diém cua viéc khong c6 ban déng hanh

— 30—

(b) Suy ngim vé siu loai khd

“Bang Hiru Thw Thich” [cta ngai Mahamati {tén dich nghia: Dai
Tri}] noi co bay loai kho, nhung boi vi cai kho thir bay chi khang
dinh lai mdi sai s6t mot 1an nira nén & ddy quy vi suy ngim sau
loai thoi.

(i) Khuyét diém vé tinh khong chic chin

Trong khi quy vi trdi lan trong sinh tir lun hoi, nhitng than quyén
nhu cha me tré thanh ké thu trong nhitng do1 khac, trong khi ké thu
trg thanh than quyén. Tuong tu, cha quy vi trd thanh con trai cia
quy vi va con trai tr¢ thanh cha; me quy vi tr¢ thanh vg quy vi va
vo thanh me. Boi vi khong c6 gi khac ngoai mot chudi lién tuc cac
thay doi nhu vay nén quy vi khong thé nuong cay vao dau dugc.
Trong Bang Hitu Thu:'

Khong c6 gi chac chan cho nhiing ai con trong luan hoi
Ba1 vi cha thanh con, me thanh vo,

'BA480 Subhri-lekha: 66; P5682: 236.5.5.
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K¢ thu thanh ban,
Va diéu nguoc lai cling xay ra.

Ngay trong doi nay, ké thu tré thanh ban va nguoc lai. Pong Ti
Vin Mdt Dién néi:'

Trong mot thoi gian ngan, ké thu ¢6 thé thanh ban

Va ban c6 thé thanh ké thu.

Ciing vdy, ca ban 1an thi déu co thé thanh ké bang quan,

Trong khi nhitng ngudi truée day bang quan co thé thanh keé
thu

Hoic ban than thiét.

Biét dugc diéu nay, ké tri chang két day luyén ai.

Ho tir bé ¥ nghi vui thich vdi ban be

Va hai long tap trung vao dac hanh.

Bing cach thién quan vé didu nay, quy vi nén ngin chin khong dé
cho luyén &i va thu nghich phat khoi tir viéc phan biét ban va thu.
Hay y thure rang trong cac hién twong ctia luan hoi, tuyét d6i khong
thé tin duoc diéu gi. Pung dé minh bi mé hoic nira.

(ii) Khuyét diém vé tinh khong thé toai nguyén dwoc
Bang Hitu Thir day:*

Mbi ngudi trong ching ta dd uéng sita
Nhi€u hon 1a s6 lugng c6 the chira day bon bien; vay nhung
Nhiing ai trong dong luan hdi hanh déng nhu ké pham phu’

1BA481 Subahu-pariprccha-tantra, {Tén Phan day du Arya-subahu-
pariprccha-nama-mahayana-satray P428: 35.3.5-6.
’BA482 Suhrl-lekha: 67; P5682: 236.5.5-6.
3BA483 Cach dién ta & day (so so yi skye bo'i rjes su ‘brangs pa’i ‘khor ba
pa) gdi y rang mot s6 pham phu cd thé di theo cach thirc clia bac
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Lai c¢6 y dinh uong nhiéu hon s6 lugng d6 nira.

Suy nghi vé diéu nay: mdi ching sinh trong qua khir da udng rat
nhiéu sira me, va tuy thé — lai khong chiu tu tap dao gidi thoat —
trong tuong lai s& lai udng thém nhiéu nhu vay. Day chi 1a mot thi
du ma thoi. Khi quy vi suy ngdm vé viéc quy vi da chang thiéu gi
nhitng kinh nghiém vé nhiing diéu ky thi va nhimg kho ai cta sinh
tir luan hoi, quy vi khong nén dé cho minh bi mé hodc nita. Quy vi
chim ddm vao hudng lac dé tim sy théa man, tuy nhién, v6i cac
huong lac thé gian, cho du quy vi hudng thu bao nhiéu ching nita,
quy vi ciing khong bao gio thoa man. Do o, hét lan nay dén lan
khac sy ham mudn cia quy vi ting thém, va vi Iy do do, quy vi
lang thang bao nhiéu doi kiép trong sinh tir luan hdi. Trong khoang
thoi gian dai vo luong quy vi s& trai qua kho dau khong thé chiu
dung ndi, khd dau ma nhitng duc lac kia s€ khong dén bu duoc
trong mudn mot. Trong Bang Hiru Thur:'

Gidng nhu ngudi cui bi gioi bo hanh ha

Lai gan ltra dé giam dau

Nhung ching dugc binh yén, nén nguoi phai hiéu thiy
Tham luyén tha vui nhuc dyc ciing déu nhu vay.

Ba-la-mdt-da Tap Ludn cling noi:>

Nguoi duge cai nguoi mudn,

Dung cho hét, roi lai kiém thém,

Va nguoi van khong théa man,

Con c6 gi bénh hoan hon vay khong?

thanh va nhu thé, bdng cach bat chudc gan giéng nhu cach hanh x&r
cla bac thanh, dat gan tdi tinh trang cla cac vi.
1BA484 Suhri-lekha: 26; P5682: 235.5.8-236.1.1.
’BA485 Paramita-samasa: 27; P5340: 16.3.4.
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Va Bé Tir Thu cia ngai Nguyét Quan noi:'

C6 chiing sinh nao chua ting sinh ra doi hang tram 1an?

C6 huong thy nao di khong trai nghiém vo s6 1an?

C6 thtr xa hoa nao, nhu quat bang dudi yak? mau tring tuyét
vO1, ma ho lai chua c6?

Tuy vy, ngay ca khi ho 6, tim luyén 4i van tiép tuc ting
truong.

Ching c6 khd dau nao ho khong nhiéu lan trai qua.

Nhimg thir ho ham mudn khéng 1am ho théa mén.

Khong c6 chiing sinh nao chua tirng ngu trong bung ho.

Vay tai sao ho khong tir bo dugc tham luyén luan hdi?

Hay suy nghi vé diéu nay.

Hon nira, quy vi s€ that tinh mong [d6i v6i luan hdi] néu quy vi
quan chiéu vé diéu Phién Nio Giam Khinh (Soka-vinodana) néu
lén:?

Hét lan nay toi 1an khac trong cac dia nguc
Nguoi da uong nude ddng soi —

Nhiéu dén ndi ngay ca nudc trong dai duong
Ciing khong thé so sanh dugc. [223]

D6 do ban ma nguoi di an
Khi lam ché hodc lam heo

'BA486 Sisya-lekha: 90-91; P5683: 240.5.2-3.

>Nhéc lai, Yak la loai bo 16ng dai & Tay Tang, chiu dugc khi hau rat lanh.
Ngudi ta nudi yak d€ chd dd va dé Iay sita va thit. Da yak dung dé
may giay, quan ao, va che léu; phan yak dl‘Jng dé€ lam cdi. Quat lam
bang dubi yak mau trang dugc coi la th(r d6 qui hiém.

3BA487 Soka-vinodana, P5677: 232.1.6-232.2.1. Pugc cho 1a cia Ma
Minh {skt. ASvaghosa —con co tén Han-Viét la 7rvr lfu} trong P.
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Chat thanh déng rong 16n hon ca
Nui Tu-di, vua cua cac nui.

Vi mit ngudi thuong va bé ban
Nguoi dd nho biét bao nhiéu 18
Trong céc cdi sinh tir luan hoi

Dén ndi dai duong khong chira hét.

Dau bj cit

Khi danh giét 13n nhau,

Néu chat thanh dong

S€ cao hon coi tro1 Pham Thién.

Nguoi da tung lam con sau

Va, vi tham 4n, nguoi di dn chat bdy nhdy cau bon nhiéu dén
ndi

Néu dem d6 vao dai duong

s& lam day 4p bién ca.

Do d6, Phdam Hoa Nghiém néu 1én:'

Hay nhé nhimng than nhiéu vé sb trong qua khtr,

Ma nguoi, vi tham duc, da bo phi mot cach vo nghia;
Bay gio trong doi nay hay thuc sy muu cau gidc ngo;
Hay hanh xur theo gidi luat va nho do diét trir tham duc.

Hay nh¢ nhitng than nhiéu vé sb trong qua khi,
Ma nguoi, vi tham duc, da bo phi mot cach v6 nghia ly.
D3 bao 1an nhiéu nhu s6 cat song Hang

'BA488 Tsongkhapa c6 trich ddn mot ban Ganda-vyidha-sdtra c6 phan
khac véi P761: 299.3.1-3. So sanh vdi Vaidya 1960c 390.
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Nguoi da khong 1am hoan hi chu Phat va lo 1a gido phép cua
cac ngai nhu phap nay day.

Ngay ca khi quy vi c6 duoc nhimg thtr ky thu 16n lao cta kiép séng
luén hoi, chung sé la huyén 4o. Hay ghi khic trong tAm nhimng than
nhiéu v6 sé ma quy vi da bo phi trong qua khtr, phai trai qua vo
luong dau khé ma khéng c6 y nghia gi ca. Hay suy xét rang moi
viéc s& tiép tuc nhu vay trir khi quy vi nd luc tim cach cham dut
chung. Hay phat khoi mot y thie tinh thie, khéng dé minh bj mé
hodc. Jen-nga-wa noi:

Céc vi thay ton kinh, tir vo thi t6i nay cac ngai da c6 bao nhiéu
than? Gio day, bdi vi cac ngai chua bao gio thuc hanh gido
phap Pai Thtra, cac ngai phai chuyén can tu tap.

Sang-pu-wa (gSang-phu-ba) noi:

Trong dong sinh tir luan hdi ndy c6 rit nhiéu khuc quanh rui
may; dung dat hy vong & noi do.

Hay quén chiéu cho téi khi ‘quy vi phat khoi duoce cach suy nghi
nhu vay; sau khi da phat trién duoc suy nghi nay, quy vi phai tiép
tuc duy tri n6 trong thién quan.

(iii) Khuyét diém vé viéc phai b6 than thé Lip di lap lai
Trong Bang Hitu Thu '

MJi nguoi ching ta d bo lai dong xwong
S€ 1am nui Tu-di trong bé nho. [224]

'BA489 Suhri-lekha: 68ab; P5682: 236.5.6-7.
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Neu xuong mdi chung sinh bo di khi lay thin mdi khong mét di thi
s6 xwong nay s& che khuat ca nai Tu-di.

(iv) Khuyét diém vé viéc phai tai sinh lap di Lip lai

Trong Bang Hitu Thu'
Néu nguoi tim kiém han luong cua cac ba me bang cach dém
céc hat bui dét
Kich thudc bang hot ciy bach xu thi trai dt nay ciing khong
du.

Nhiing hoc gia trudc ddy coi cdu trén c6 nghia 1a mdi mot vién bui
dat dai dién cho mot ching sinh da timg 13 me cua ta, nhung giai
thich nay khong ding. Loi “Bang Hitu T hie T) hich™? trich dan mot
bai kinh cho thay rang cau trén nhic dén t6 tién bén ho me, tir me
té1 me cia me minh, va cu tlep tuc nhu vay:

Nay céc thay ti kheo, ti du nhu néu c6 nguoi lay tir trai dat rong
16n nay nhitng vién bui dat kich thudc bang hot bach xu roi dé
sang mot bén, va noi rang: “Pay la me ta, va day la me cua me
ta”; nay cac thay ti kheo, dat cua trai dat rong 16n nay sé hét di,
nhung dong t6 tién bén me van chua hét.

Lai nita, cach hiéu cua cac hoc gia khi trudc 1a sai 14m vi luan thich
ctua ngai Long Tho ndéi “han lugng cua cac ba me”

Quy vi nén hiéu phuong cach ma diéu nay kh1en quy vi tinh ngo.
Tw Bach Ké Tung noi:>

'BA490 Ibid., 68ab; P5682: 236.5.7.
’BA491 Vyakta-pada Suhri-lekha-tika, {Con co tén 1a Minh Cu Luén}
P5690: 264.5.2-4.
3BA492 C$: 7.10; P5246: 136.5.3-4.
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Nguoi khong thé thiy nguyén nhan tién khoi

Cua ngay ca mot két qua thoi;

Nhitng nguyén nhan ciia mot két qua thoi ciing bao la biét
churng nao,

Théy vay, ai lai khong kinh so?

Vé diém nay luan ctia ngai Nguyét Ximg noi:'

Thét ding dé nuéi dudng mot y thirc tinh ngd khong ngudi, va
cach hanh xir trong xtmg khi truc dién véi chdn hoang di
ménh mong nay — dong luan hdi — noi su di lai von khé khan vi
rimg rAm v minh ma tim mdc cia né khong thé do ludong
duoc.

(v) thyét Qiém cua viéc phai bi giang ha tai lap
Tac phAm Bang Hitu Thur: *

Di lam Troi Dé Thich, xtimg dang dé thé gian ton kinh, nguoi
van sé& roi

Mot 1an nita xudng trai dat vi nghiép luc trong qua khu.

Ngay ca khi da 1am m6t vi Chuyén Luén Vuong,

Nguoi s& mot 1an nita thanh nd 1é cua cac chung sinh khac
trong dong luan hoi.

Cho du lau nay nguoi trai qua cac lac thu

Vuot ve nguc va eo cua cac thién nir siéu pham

Nguoi s€ lan nita gdp nhiing cam xtc khong hé chiu duogc
[225]

1BA493 Bodhisattva-yoga-carya-Catuh-sataka-tika, {Bo-tat Du-gia Hanh
T Bach Luén Thich} P5266: 226.2.1-5.
’BA494 Suhri-lekha 69-75; P5682: 236.5.7-237.1.7.
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Vi bi xay nghién, cat chém, va x¢é thit boi cac vat tra tan ¢ dia
nguc.

ba bao lau ngy trén dinh nuai Tu-di,

Huong thu cam xic ém ai cua d4t mém mai dudi chan,

Hay tuong dén ndi dau dén khong chiu ndi

Vi phai 1an nita budc di trén than nong va tir thi xé nat dudi dia
nguc.

ba tung no6 dua trong nhiing lum cay xinh dep

Va hudng thu vong tay 6m ap ctia cac thién nit siéu pham,
Nguoi sé& lan nita t6i cac khu rimg dia nguc,

Noi 4y, 14 1a guom dao x¢é dit tai, miii, tay chan.

Du nguoi di vao dén Diéu Luu Ha [Séng Chay Diéu Dang]
Vi nhimg nit than xinh dep va hoa sen vang,

Nguoi lai 1an nita lao xudng dia nguc vao trong nudc bong —
Loai nuéc khong chiu ndi ciia Bat Kha Qua Giang [Dong Song
Khong Thé i Qua Puoc].

Da hudng cac lac thu 16n ciia mdt vi troi

Trong ¢bi duc, hodc hanh phic khong tham luyén cua Troi
Pham Thién,’

Mot 1an nita nguoi lai lam nhién li€u cho Itra

1BA495 Céc than thé dang Trdi {Pham Thién} s6ng bén ngoai duc gidi; &
ddé khong cé tham mudn nhuc duc va khéng cé phu nit. Zahler va
dong tac gia (1983) ndi rang nhitng vi trGi nay & trong cdi thién thir
nhat cta sac gidi (Rupadhatu); nhitng tai liéu khac (Kloetzli 1983: 29-
30, 45-50) lai ggi y rang tat ca cac tAng clia sic gidi c6 thé dudgc goi
chung la thé gigi Pham Thién (Brahmaloka). Mot tai liéu khac (Lozang
Jampal va dong tac gia 1981:42, n.15) cho rang tr “Brahma” trong
dong dac biét nay chi tat ca cac ching sinh trong cdi sdc va vo sic

gidi (aupadhatu).
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Cua bia Nguc V6 Gian, chiu dau don khong ngung nghi.

D3 1a than mit troi hodc mat trang,

Soi sang toan vil try biang anh sang than minh,

Mot 1an nita nguoi sé tro vé bong tdi den, déy dac,
Noi nguoi khong thé nhin thay ngay ca ban tay xoe ra.

Ba dung cu dé xay nghién, cit chém, va xé thit 1a nhitng dung cu
lan luot cua céac dia nguc Chung Hop, Hic Théng, va DPai Nhiét.
Puoc cac thién nit cham s6c c6 nghia la dugc cac nir than phuc vu.
Cac “lac thu ctia chu than trong cdi duc” 1a dé chi cac vi than trong
cdi duc tir ting Troi Thir Ba Muoi Ba tré 1én. O ddy anh sang cia
mat troi va mat trang duoc dién ta bang nhimg tir ngit quen thudc
voi nguoi thudng ma khong phan biét vat hd trg — cung dién cua vi
than — va nhan véat duoc hd trg — vi than; néu quy vi phan biét
nhitng thr ndy thi 4nh sang la anh sang tr cac cung di€n cua mat
tro1 va mat trang.

Xem xét moi cach ma quy vi ¢6 thé rot tir chd cao xudng chd thp
— nhu dugc minh hoa bang nhing thi du nay — quy vi s€ khong con
say mé sinh tir luan hoi nita, boi vi tit ca nhitng diéu ky tha caa
donlg luan héi cubi cing s& déu sup d6. Nhu Co' S¢ Gidi Ludt néu
1én:

Két cudc cia nhimng thtr {thién nghiép} di tich liiy duoc 1a su
can kiét.

Két cudc cta nhimng thr trén cao 14 roi rot xubng.

Két cude clia gap g6 1a chia lia.

Két cudc ciia cude sdng 1a cai chét.

(vi) Khuyét diém ciia viéc khong c6 dao hiru

1BA496 Vinaya-vastu (‘Dul ba lung), P1030:50.2.5.
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Trong Bang Hitu Thir:'

Bing cach nay, nguoi sé bi sau kho.

Cho nén hdy lay anh sang cua ngon dén ba cong dirc;
Bing khong nguoi sé 18 loi di vao bong t6i vo tan
Ma ca mat troi 1An mit tring déu khong thé chiéu soi.

“Nguoi s& bi sau khd” ¢o nghia la “Hay biét rang quy vi phai chét
nhu ta d4 chi cho quy vi thdy khi trudc, va 1y anh sang cong duc”.
“Ba loai cong duac” chi cong duc cua than, khéu hodc ¥, hoac chi
ba nén tang ma tir d6 cong dirc phat sinh — bé thi, v.v.... “Béng tdi
v tan” chi bong téi ctia vo minh.

Ba‘ln2 vé viée khong c6 ban déng hanh, Nhap Bo6-dé Hanh Ludn
noi:

Than thé nay hién tai ddy du, tuy nhién

Thit xuong di vdi than nay

S€ chia lia va tan ra.

Bai than nay nhu vay,

Con dé cap nhitng diéu khac, nhu nhitng nguoi than yéu lam
gi?

Do d6, sau khuyét diém nay bao gdm ba loai:

1) Trong dong luan hoi, khong c6 mot co sé viing chic nao ma
quy vi co thé trong cdy duogc

2) Du quy vi budng tha trong cic lac thi cia luan hdi bao
nhiéu, cudi cing ching ciing khong dem lai théa mén.

3) Quy vi da bi vudng vao sinh tir luan hoi tir vo thi.

1BA497 Subhri-lekha: 76; P5682: 237.1.6-7.
’BA498 BCA: 8.32-33; P5272: 255.2.3-4.
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Khuyét diem dau tién gom c6 bon phan:

1) Khéng ¢6 sy an toan nao trong vi¢e c6 dugc than, bdi vi quy
vi bo than tai lap nhiéu lan.

2) Khong c6 su an toan nao trong cac tdc nhan gitp ich hodc
1am hai, boi vi cac tic nhan nay khong chic chén.

3) Khong c6 su an toan nao trong viéc dat dugc mot tinh trang
tuyét voi, boi vi cai gi & trén cao s& xubng thap.

4) Khong ¢6 sy an toan nao noi cac ban déng hanh, boi vi vao
lac chét quy vi ra di khong c6 ban dong hanh.

Diém tht ba trong bdn didu néu trén chi viéc phai tai sinh lap di

1ap lai; khong c6 gioi han nao cho dong tai sinh ca. Cling suy ngam
vé dau kho theo cach sdp xép ba phan nay.
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Chuwong 19: Thién Quan Thém vé Kho

(¢) Thién quéan vé ba loai khod
(i) Kho do thay d6i
(ii) Kho do dau don
(iii) Kho do duyén sinh
2> Suy ngam vé cac dau kho cuy thé
(a) Cai kho cua con nguoi (skt. manusya)
(b) Cai kho ctia A-tu-la (skt. Asura)
(c) Suy ngdm vé cai kho cua chu thién (skt. deva)
(1) Chu thién cua duc gidi
(a’) Cai kho cta viéc phai chét va bi gidng xudng cac
gidi thap
(1) Cai kho cta chét
(2°) Cai kho cua viéc phai giang xubng cic canh
gidi thap
(b”) Cai kho ctia au lo
(c’) Cai khé cua viéc bi cit chém, dam rach, giét chét,
va bi dudi di
(ii) Chu thién ciia sic gi6i va vo sac gioi

— 30—

(¢) Thién quan vé ba loai khé'

(i) Kho ciia thay doi [227)

Nhirng cam giac vui thii ma cac chung sinh kinh qua trong luén hdi
cling giébng nhu su vui thich cam nhan duoc khi doi nudc mat 1én
mun hodc nhot dang sung tdy: khi cam giac tam thoi nay qua di,

1BA499 Nhiing tiéu dé cho phan nay khéng dugc néu rd trong chanh
van, nhung dugc trinh bay theo mChan, do ‘Jam-bdyangs-bzhad-pa

thém vao.
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cai dau don ty quay trd lai. Diéu nay goi 13 khé do thay déi va bao
gdm khong chi cam tho ma con ca tim vuong va cic tién trinh tim
(tAm s&)' twong tu v6i tAm vuong d6,” cling nhu cac dbi twong ciu
nhiém, khi duogc nhan thirc, gdy nén cam giac do.

(if) Kho do dau dén

Khi mot cai mun dau don viém téy lén tiép xtc véi mot chét kich
thich kho chiu ch'fmg han nhu nude mudi, no that 1a dau dén cuc
do. Pay la cach quy vi nhan ra cam gidc dau don. Nhitng cam giac
dau don nhu thé tao thanh cai khé do dau dén, boi vi ngay khi
chang khoi 1én than va tdm 1ién bi hanh ha, nhu trong truong hop
dau than. Ciing nhu da giai thich & trén, khod cua dau dén khéng
phai chi la cam giac ma thoi.

(iii) Kho do duyén sinh

Céac cam giac trung tinh hiru 14u giéng nhu mun sung tiy khong
tiép xtic voi chit xoa diu hodc chat kich thich khé chiu. Béi vi
nhirng cam giac nay cung hién hitu voi cdc khuynh huéng xdo tron
chirc ning, ching tao thanh khé do duyén sinh ma, nhu giai thich &
trén, khong phai chi bao gdm cac cam gidc ma thoi. O ching muc
cai khd do duyén sinh bi tac dong boi cac nghiép trude do, ciing
nhu 13 cac phién ndo, va dong thoi khd nay hién hitu cing voi cac
hat gidng {ching tir} s& phat sinh ra cai kh6 va phién nio trong
tuong lai, né cung hién hitu vdi cac xu hudng xéo tron chirc nang
dai ding.

ITam vuong & day la y thirc (thirc thr sdu). TAm s& 1a cac trang thai tAm
(Ludn Pai Thua Tram Phdp liét ké tat ca 51 tam sg), tuy theo tdm
vugng ma xudt hién va gidp tam vuang tao nghiép.

2BA500 Trong bdi canh cac tdm s&, cum tir “gidng nhu tdm vudng
muon ndi dén nam cach cac tam sd giong nhu tdm vuong ma chdng
di kém theo. Nam cach nay, nhu dugc trinh bay trong AK, la sy gidng
nhau clia (1) cd s8, (2) d6i tugng quan sat (3) sac thai (4) thdi gian,
va (5) thuc thé cd thuc chét.

”
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Do d6, tham luyén gia ting khi cam giac vui thich khi 1én, va thu
ghét gia tang khi dau don khoi 1€n. V6 minh gia tang khi quy vi
hiéu 1am tdm than — vn 12 mot phan cua tinh trang x4o tron chire
ning khong vui thd ma ciing khong dau dén — 1a trudng ton, trong
khi that ra né 1a v thuong. Tham luyén sinh ra kho dau ching han
nhu vié€c tai sinh twong lai vao trong nam canh gidi [cac canh gidi
cua ching sinh ¢ dia nguc, cia nga quy, suc sinh, con nguoi, va
chu thién]; thu ghét mang lai khd dau nhu siu khod trong doi nay,
ciing nhu khd dau twong lai trong cic canh gidi khon kho; trong
khi v6 minh hoat hoa theo phwong thirc nham duy tri sy kho do hai
cam xuc kia [tham luyén va thu ghét] sinh ra. Do d6, tham luyén
cham dut khi quy vi thdy cac cam giac vui thu 1a khd dau. [228]
Trong truong hop cam giac dau dom, sy thu ghet cham dut khi quy
vi xét thdy riang boi vi cac uan [ctia than va tdm] 1a mot tap hop cua
cac nguyén nhan giy ra kho dau, cac cam giac dau dén tir chung
phat khoi ra chi nhu 12 dau dén thé xac phat khoi ra vdy. Trong
truong hop cac cam giac trung tinh, vo minh ngimg khi quy vi thay
ban chit cia cac cam giac do la vo thuong, ti€u tan va hoai diét.
Bing cich ndy, quy vi ngin ngira khong cho ba loai cam giac khoi
1én thanh tam doc {tic tham, san, si}. Toi da giai thich nhitng diém
nay theo Quyét Pinh Yéu Ludn va Du-gia Hanh Dia Lugn {Cac
Tdng Bdc Hanh Thién}.

Gidng nhu ai d6 dang mang mdt ganh néng khong thé vui suong
dugc néu van con phai ‘mang ganh nang nay, quy vi cling vay, s¢
tlep tuc chiu khd dau néu quy vi van con mang ganh ning ctia cac
uén tuong ung. Cho du doi khi quy vi khong c6 cam giac dau dén,
nhung boi vi cac uan da bam ré chic chin vao cac khuynh huong
x40 tron ctia kho dau va phién nio, khd do duyén sinh van hién
dién, va do d6 vo van cac kho dau dang map mé ¢ tinh trang sip
xay ra bang vo sd cach. Cho nén, vi kho do duyén sinh thAm nhap
moi kho dau va 1a gdc ré cua hai khd dau kia, hdy thudng thién
quan vé n6 dé khoéng con bi né mé hoic nira.
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Hon nita, nhitng cdm giac vui tha hi¢n thoi cia quy vi — nd lam
cho tham luyén ting truéng — hau hét chi xay ra khi c6 su diu bot
ctia kh6 dau (duoc giam bét/khudy khoa); vui tha khong hién hitu
mot cach ty nhién, khong hi¢n hiru doc 1ap véi viéc loai bo khd
dau. Thi du, néu quy vi bi dau khé vi di bo qua nhiéu, mot trang
thai tim khoan khoai khai 1én khi quy vi ngdi xubng. Khi do, boi
vi tinh trang dau khd cyc d6 dang phai mo di, vui tha ¢6 vé nhu
dang tur tur phat khoi. Tuy nhién ngoi khong phai tu nhién la dleu
vui tha, boi vi néu quy vi ng01 lau qua, dau kho lai khoi 1én, glong
nhu khi trude. Gia du rang ngdi va cac tu thé khac tu ban chat cua
ching 1a nguyén nhan ctia vui th thi ciing nhu khé dau sé gia ting
ti 1& v6i mirc d6 dinh mic cua quy vi voi nguyén nhan cia khé dau,
vui tht cling s& gia tang theo luong thoi gian quy vi di, ngdi, nam,
an hodc udng, dung dudi anh nang hodc trong bong mat. Tuy
nhién, rd rang 1a néu quy vi lam qua lau bat ky diéu nao ké trén, tat
ca két qua cua viéc 1am d6 tat ca chi 1a khd dau. [229] Béi vi, nhu
Nhdp Thai Kinh d& cap trong cing ngudn cam hing: '

Nay Nanda, cac hoat dong than thé nhu di, ngéi, ding, hoac
nim, mdi tht nhu vdy déu phai duoc hiéu 1a dau kho. Néu
thién gia phan tich ban chat ctia cac hoat dong than the nay, ho
s¢ thay rang khi ho di ca ngay ma khong nghi, ngdi xuong,
hodc nam xudng, ho s& kinh nghiém viéc di nay chi thuan 1a
dau kho va s& co nhitng cam gidc ménh liét, budt nhéi, khong
chiu ndi va khong vui thu gi. Y niém di 1a vui tha s& khong
khoi 1én.

Sau khi ban luin cing mot cach nhu vy vé ba hoat dong thé chat
kia, 161 kinh noi ti€p:

'BAS01 Garbhavakranti-sdtra, P760:109.3.3-6. Dudng nhu Tsongkhapa
da dung mot ban dich khac cho doan nay. Boan trich dan ti€p theo
cling thay & day.

482



Tuy nhién, nay Nanda, boi vi cac hoat dong thé chit ngit doan
su lién tuc cua khd dau trong hoat dong nay hodc hoat dong
kia, thi trong mdt sb hoat dong thé chit khac, mot cai khé moi
khac lai phat khoi; va voi diéu nay ho tudng 1a vui tha. Nay
Nanda, khi cam giac vui tht hitu 1du ndy khoi 1én, d6 chi 1a khod
dau dang khoi 1€n; khi no chdm dut, chi co ban chit cua khd
dau nay chim dut ma thoi. Khi né lai khoi 1én nita, d6 chi 1a
hoat dong tac hop phat khoi; khi né cham dut, d6 chi 1a hoat
dong tac hop cham dut.

Ciing vdy, ngai Thanh Thién trong 7% Bdch Ké Tung nbi:'

Vui tha, khi gia tang,

Puogc thay thay dbi thanh dau don;

Pau don, khi gia tang,

Lai khong bién thanh vui thi tuong ty trén.

2” Suy ngam ve cac kho dau cu the
Trong sdu loai dau don cu thé, trén day toi da giai thich cac loai
dau kho cua ba coi kho nao.

(a) Kho dau ciia con nguoi

Tir nhitng diéu duogc giai thich & trén, quy vi nén hiéu rang kho dau
ctia con ngudi bao gém cai dau dén cia doi khat, cac cam giac
nong lanh khoé chiu, va cai khd dau trong vi¢c tim kiém thirc 3n
thirc ufr)ng2 va bi mdi mét. Bo cling 1a sinh, 130, bénh, tr, v.v... —

IBA502 C$: 2.12; P5246:133.4.4-5.
2BA503 Chanh van & day (LRCM: 299.17) ghi la tshol kro va da dugc sira
lai thanh tshol ‘gro (mChan: 444.01; A-kya: 139.02).
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bay loai ma toi da giai thich khi truéc.' Hon nita, quy vi nén hiéu
dau kho cua con nguoi theo hai trich dan sau day. Tw Luwong Tap
Ludgn (Sambhara-Pankatha) cua ngai Thé Than noi:*

R4 rang 1a con nguoi cling co

Moi khé dau ctia cac cdi khon kho -

Bi dau don hanh ha, ho giéng nhu cac chung sinh ¢ dia nguc;
Bi tudc doat moi thir, ho gidng nhu nhitng chung sinh trong thé
gi6i ctia Tr Than [cac nga quy]

Con ngudi ciing c6 cai khd ciia suc sinh [230]
O chd ké manh dung sirc

Lam thuong ton va ap birc nguoi yéu —
Nhitng kho dau ndy nhu mot dong song.

C6 nguoi bi kho dau vi nghéo tung;

Vi ngudi khac, khd dau phat sinh tir 1ong bat man.
Cai kho cua 10ng khao khat that khong thé chiu noi.
Moi ngudi déu cdi co va co thé bi giét chét.

Trong Tir Bach K¢ Tung:3

Doi voi ké co dac quyén, dau don ¢ tinh than;
D61 voi nguot thuong, dau don noi the chat.

!BA504 Nhitng hang muc con lai trong danh sach bay hang muc gém ba
rat tir trong danh sach tdm hang muc & trén: cai khé clia viéc phai
gdp diéu bat nhu'y, céi khd cua viéc phai xa lia diéu toai y, va cai khd
cla viéc tim kifm ma khéng dugc diéu minh mudn. Hang muc thd
tam trong danh sach, cai khd clia cac uén bi s& hitu, la mét 1a hang
muc tém tat dugc thém vao nhung khong dugc dé cap khi liét ké
nhirng cai khé cta con ngudi.

2BAS05 Sambhara-parikatha, P5422: 233.2.8-233.3.3.

*BA506 C$: 2.8; P5246:133.4.2 .
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Ngay qua ngay ca hai loai dau don
béu lam kho thé gian nay.

(b) Kho ciia A-tu-la
Trong Bang Hitu Thu'

Ciing vay, cac A-tu-la, do chinh ban chét cua ho, phai chiu cai
khd 16n & trong tim

Ba&i ho thu ghét su vinh quang cua chu thién.

Nén du thong minh, ho khong théy su that

Boi sy ngan che trong tim 1a diém dic thu cia cdi tai sinh nay.

Noi cach khac, ho bi hanh ha vi long ganh ti khong thé chiu dung
n6i cia minh d6i voi cua cai ctia chu thién. Vi 1y do nay, ho déanh
nhau vé6i chu thién va phai chiu nhiéu khd dau, chang han nhu bi
cat dut ngang minh va bi phanh thay. Ho thong minh, nhung ho bi
nhitng ngan che trong tdm, qua thanh hinh tir nghi¢p trong qua
khir, khién ho khong thé nao nhin thy su that tir trong hoan canh
cua minh. Diéu Phap Chanh Niém Hién Tai {skt. Sad-
dharmanusmrty-upasthana} néi ho la suc sinh, nhung Du-gia
Hanh Dia Lugn dat ho vao trong cdi cua chu thién.

(¢) Suy ngim vé cai kho ciia chw thién
Giai thich ¢ day lién quan dén (1) chu thién ctia duc gidi va (2) chu
thién ctia sac gidi va vo sac gioi

(i) Chu thién cuaa duc gidéi
Nhimng khd dau ciia chu thién ¢ duc gidi dugc xem xét trong ba
phan sau:

1. Cai kho cua viée phai chét va bi giang xubng gidi thap

'BA507 Subri-lekha: 102; P5682:237.4.6.
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2. Cai kho cua au lo
3. Cai kho cua viéc bi cat chém, dam rach, giét chét, va bi dudi
di

(a’) C4i kho ciia viéc phai chét va roi xudng chd thip
(1’) Cai kho cua viéc phai chet
Trong Bang Hitu Thir:'

Maic du chu thién hudng nhitng lac tha 16n ¢ coi troi,
Cai khd cua viéc phai chét & d6 con manh hon nhu vay.
Bic tri gia hiéu didu nay nén ngimg tao tac

Long tham luyén céc ci troi roi s& bi huy diét. [231]

Chu thién hudng thu lac tha qua viéc thoa man cac ham mubn
nhuc duc, nhung con 16n hon vy nira 1a cai khd dau ghé gém ma
ho trai qua khi chét, khi nhan ra nim dau hiéu chét, vé diém nay
luan van trén noi:>

Than thé ho chuyén thanh mau x4u xi,

Ném géi cua ho khong con ém ai nira,

Vong hoa cta ho héo ua, va y phuc c6 mui hoi;
MO hoi bét thudng d6 khip than thé.

Nim déu higu cho chu thién & cdi troi,

Béo trude ho s& chét va gia tir noi do,

Twong tu nhu cic ddu hiéu

Bao trude cai chét ciia con ngudi & cdi thé gian.

(2°) Cai !{hé ciia viéc phai roi xudng cic canh giéi thap
Trong Bang Hitu Thir:”

'BA508 Nt.: 98; P5682:237.4.2-3.
2BA509 Nt.: 99-100; P5682:237.4.3-5.
*BA510 Nt.: 101; P5682:237.4.5-6 .
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Ho phai gia tir thé gi6i than tién.

Néu phudc dac cua ho can hét,

Khi d6, bat Iyc, ho s& thanh

Stc sinh, nga quy, hodc chung sanh dia nguc.

(b’) Cai khé ciia au lo

Chu thién c6 nhiéu phudc dic s& co nhimg thtr duoc mong mudn
nhat. Khi nhin thdy ho, nhimng than c6 it phudc dirc hon cam thay
lo 4u va vi vy ma phai trai qua nhiéu khd ndo va dau dén.

(¢’) Cai khé ciia viéc bi cit chém, dam rach, giét chét, va bij
dudi di

Khi chu thién danh nhau vdi A-tu-la, ho phai trai qua cai dau don
cua viéc tay chan va cac phén nho & ria than thé bi cit dat, bi
phanh thay, va bi glet Khi bi cit dau, ho chét, nhung tay chan s&
moc lai sau khi bj cit dat hodc bi ddm rach, va ho sé tiép tuc song
Vé viéc bi dudi di, khi co chién tran, cdc thién thin nhiéu quyén
ning s& dudi cac thién than yéu ra khoi nha. Hon nita, nhu T
Liwrong Tdp Ludn cia ngai Thé Than néi:’

Chu thién say sua trong lac thu nhuc duc
Trong tdm khong c¢6 hanh phuc —

Ho bi mot thir Itra bén trong thi€u dot

Lira bdc chay do nhiém lay lac thu nhuc duc.
Lam sao c6 dugc hanh phuic

Cho nhimng ngudi tim than phan tan?

Vi tam ho khong duogc kiém soat [232]

Va khong duogc tap trung du chi trong chdc l4t.
Ttr ban chat von bdi rdi va loan dong.

Ho s& khong bao gi¢ tram tinh —

'BA511 Sambhara-parikatha, P5422:233.3.3-5, 233.3.6-7.
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Nhur ngon lira c6 gd lam nhién lidu
Lura nay chay ruc, c6 thém gio6 tro luc.

Va cling vay:

Ho gidéng nhu nhirng ngudi dm yéu, khoi bénh
Chua bao lau, dn uong khong ding céch va bi bénh trd lai.

(ii) Chu thién ciia sic gi¢i va vo sic gioi

Chu thién ¢ canh gidi cao nhit — sic gidi va vo sdc giéi — mic du
thoat khoi cac dau khd nay nhung van chét va mang theo cic phién
ndo va ngin che. Boi vi ho khong tu chu duge vé chd ¢ trong
twong lai, nén tham chi ho phai kho vi cac khuynh hudng xao tron.
Hon nita, nhu i Luwong Tdp Ludn nbi:'

Nhitng ké & sdc gioi va vo sic gidi

Dia vuot qua cai kho ciia dau dén va cua doi thay.

Tu ban chat ho dugc hy lac cua dinh tu thién;

Ho & trong tinh trang khong lay chuyén trong nhiéu dai kiép.

Nhung ngay ca diéu nay chic chin khong 1a giai thoat;
Sau khi d3 trai xong diéu ndy, ho sé lai giang xudng.
Cho du c6 vé nhu ho da vuot qua

Su hon loan ctia cac canh gidi khdn khd,

Tuy nhién glong nhu chim bay vt 1én troi,

Cho du ¢b gang chung cting khong thé ¢ noi 46 mai —

Gidng nhu miii tén dugc ban di bang sitc manh cia mot dua
tré,

Mili tén cudi cing sé lai rot xudng.

1BA512 Nt., P5422:233.3.7- 233.4.1.
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Gidng nhu dén bo da chay trong mot thoi gian dai
Dang ti€u tan timg gidy timg phut,

Chung dang bi vay khon vi nhitng thay d6i

Cua cai kh6 do duyén sinh.

Suy ngdm nhu vy vé nhimg cai khé tong quat va cu thé ctia nim
hodc sau loai chung sinh. Roi liic quy vi thiy ghé tom véi dong
sinh tir luan hoi, quy vi s& thic mic vé nguyén do cta né. Cai gi
tao ra sinh tir luan hdi?
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Chwong 20: Ngudn Goc ciia Sw Kho

2’ Suy ngim vé tién trinh luan hdi vé mat ngudn gbc
a” Phién ndo khoi 1én nhu thé nao
1” Nhan dién phién nio
2” Thir tu theo d6 phién ndo khai 1én
3” Cac nguyén nhan cta phién nio
4” Nhirng sai st cta phién ndo
b” Tir 46 quy vi tich lily nghiép nhu thé nao
1” Xéc dinh nghiép ma quy vi tich liy
(a) Nghiép tir y dinh {y nghiép}
(b) Nghiép tir hanh dong c6 chu y {than nghiép}
2” Quy vj tich lity nghiép nhu thé nao
(a) Tich lay nghiép vi cac cam giac lac tha
(1) Tich Ity nghiép vi lac thu xuat phat tir vui huong
nhitng d6i twong ua thich — sic, thanh, va nhing thtr
tuong tu
(i) Tich lily nghiép vi dat hy lac trong thién dinh,
sau khi quy vi da tir bo tham luyén d6i vé6i céc lac
tha giac quan bén ngoai
(b) Tich Ity nghi¢p vi cac cam giac trung tinh
¢” Quy vi chét va tai sinh nhu thé nao
1” Nguyén nhan ctia cai chét
2 Tam thirc vao lic chét
(a) Chét v6i tam thién lanh
(b) Chét v6i tam bat thién
(c) Chét v6i tam trung tinh vé mit dao dirc
3” Hoi néng tu & dau
4” Sau khi chét quy vi vao tinh trang trung am nhu thé nao
5” Roi quy vi tai sinh nhu thé nao

— 30—
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2’ Quan chiéu qua trinh luin héi trong khuén khé ngudn goc
cia no
Ngudn gdc cua luan hdi dugc giai thich biang ba phan sau:

1.Phién ndo khéi 1én nhu thé nao

2.Quy vi tich lily nghiép nhu thé nao

3.Quy vi chét va tai sinh nhu thé nao

a”Phién nio khéi 1én nhu thé nao

Nghiép va phién ndo déu 1a nhitng nguyén nhan cin thiét dé tao
thanh luan hoi, nhung phlen ndo 1a phuong dién chinh yéu. [233]
Boi vi, cing nhu hot giong khong c6 hoi am, dat, v.v. s& khong
sinh ra mam cay, cho nén néu thiéu phlen néo — cho du quy vi co
tich liy v s6 nghiép trong qua khir — van s& khong c6 mam khé
dau vi nghiép con thiéu nhing trg duyén can thiét. Mot 1y do nita
khién phién n3o 1a chinh yéu — ngay ca khi khong co nghiép tich
lity tir trude — vi néu phién ndo hién dién, thi 1ap tire quy vi sé tich
lity nghiép méi, va do d6 s& chiém hitu cac uan trong tuong lai.
Tuong tu, Luwong Thich Ludn ciia ngai Phap Xing noi:'

Nghiép ctia nguoi da vuot khoi khat khao dé ton tai
S€ khong du nang luc dé phong hoat sang mot ki€p khac
Béi vi cac trg duyén ctiia n6 da khong con.

Lai nira:

Bé1i vi cac uan sé€ lai phat sinh, néu nguoi con tham chap.

Do do, diéu rat quan trong 1a can nuong tua vao mot phuong cach
doi tri cac phién ndao. Hon nira, boi vi di€u nay doi hoi hiéu bict vé

'BA513 Pramapa-varttika: 105d-196b, 276ab; P5709: 86.5.4,88.2.3.
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phlen ndo, cho nén quy vi can phai am tudng vé phién nio.

kién nay gém c6 bdn phan:

1. Nhan dién phién nao

2. Thir ty theo d6 phién nio khai 1én
3. Cac nguyén nhan cta phién nio
4. Nhing sai sét ctia phién nio

1” Nhan dién phién nao

Tri

Vi Dieu Phdp Tdp Ludn cia ngai V6 Trude dua ra mot dinh nghia

tong quat vé phlen nio: '

Phién ndo duoc dinh nghia 1a mot hién tuong, khi khoi 1én, co
tinh chat quay roi va, qua viéc phat khoi, [hién twong do] quay
o1 dong tam thrc.

Cho nén, khi phat sinh, n6 quiy réi dong tam thic.
Sau day la cac dinh nghia cu thé ctia muo1 phién nao:

1) Tham luyén {hay tham chdp} c6 nghia la dé y mot d6i twong
vui thich hodc hap dan & bén ngoai hodc bén trong va ham
mudn dbi twong d6. Khi tham luyén bam chic vao ddi twong va
trd nén manh mé, quy vi kho cé thé tach roi khoi dbi tuong,
cling gidng nhu kho co thé tiy vét dau da tham vao trong vai.
2) Thii nghich c¢6 nghia 1a quy thuan cac ngudn goc cua khd —
chang han nhu chung sinh, dau don, vii khi, hodc gai goc — va
phat sinh ra tim khic nghiét, day vo; tim nay nghi ngoi vé viéc
1am hai cac ddi tuong do. [234]

3) Kiéu man c6 nghia la tuan thuan theo — hodc bén trong hoéc
bén ngoai - nhimng tinh chat nhu cao, thap, tot, hodc xau va dua

'BA514 Abhidharma-samuccaya, P5550: 253.3.5-6.
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trén cai nhin cting nhic vé cic uan dang hu hoai {hoai uan}, dé
cho tdm minh duoc théi phdng 1én; quy vi c6 thai d6 tu ton.

4) V6 minh c6 nghia la viéc s¢ hiru phlen ndo cua sy hiéu sai
lac vi tam khong duogc 1o rang vé ban chat cia Tu-Dé, nghiép
va nghi¢p qua, va Tam Bdo.

5) Nghi ngo c6 nghia 1a xét ba d6i twong nay - Ta-Dé, nghiép
cung v6i nghiép qua, va Tam Bao — va khong chéc chin ring
cac dbi twong nay co6 hién hitu hodc c6 that hay khong.

6) Quan diém citng nhdc {c6 chdp} vé cic hoai udn' 13 mot tri
thong minh phién ndo; tri thong minh ndy quy thudn theo cac
uan bi chiém hitu va coi ching 1a “céi toi” hodc “cua t6i”, c6
nghia 1 coi ching nhu la ban nga hoac vat s¢ hfru cua bén nga.
o] day, boi vi “hu hoai” nghia 1a v6 thuong va “cac uan” o sb
nhidu,? cac tir ngit nay cho thiy didu dwoc nim bét chi don
gian 1a cac hién tuong vd thuong va da dang; khong c6 con
nguoi thuong hang va don doc. Do 1a ly do tai sao no dugc goi
1a “quan diém cb chdp vé cac uan dang hu hoai”.

7) Quan diém bién kién 13 mot tri thong minh phlen nado; tri
thong minh nay xem nga nhu dugc hiéu qua quan diém vé cac
hoai uan va coi ngi 1a thudng hang va vinh ctru, hodc 1a phai bi
huy di€t to1 khong con ¢ tai sinh tir do1 nay sang doi tuong lai.
8) Niém tin vao uy thé t6i cao cua ta kién® 1a mot tri thong
minh phién nao; tri théng minh nay theo mot trong ba quan
diém — quan diém vé cac hoai un, quan diém bién kién, hay
quan diém ta kién — theo cling véi cac uan cua ngudi ¢ kién

ICling goi 1a thén kién.
2BA515 Theo nghia den, kién giai vé& cac uan dang hu hoai (jig tshogs la
lta ba) 13 “kién giai vé tap hdp dang hu hoai”. O day, dé chia ché
thuat nglr nay thanh cac phan nho, theo nghia den Tsongkhapa noi
“tap hgp chi cho thay s6 nhiéu”.
3Hay kién tha kién, y kién chap 14y y kién.
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chip va dua trén co s¢ d6 ma mot quan diém nhu thé hinh
thanh, va coi quan diém nhu vay 1a t6i cao.

9) Tin twdong vao uy thé toi cao cia dao dirc va gidi ludt ton
gido' 1a mot tri thong minh phién ndo; tri thong minh nay tuan
thi theo mot ky luat dao dirc von chdi bo sai trai vé gidi luat
dao dtrc, hoac tuan theo mdt gidi luat doi hoi cac hinh thuc
chic chin vé trang phuc, cung cach, 161 noi, va cu chi; ciing
nhu 14 c4c uén cla than va tim dya trén co sé cac hinh thirc vé
ky luat dao duc va kho hanh dé hinh thanh {quan diém dé}, va
coi trong cac hinh thic d6 ¢6 vai tro nhu 1a vi¢c thanh loc toi
161, giai thoat khoi cac khd dau, va dem quy vi ra khoi luan hoi.
10) Ta kién 12 1a mot tri théng minh phién ndo von phu nhan sy
ton tai cuia nhimg didu nhu 13 cac tién kiép, cac doi tuong lai
hodc nghi€p va nghiép qua, hoac tin rang nguyén nhan cia cac
ching sinh 1a mot ding tao hoa thiéng liéng hodc mot ban thé
nguyén so, v.v.

T6i da giai thich mudi phién ndo nay theo Vi Di¢u Phap Tdp Ludn
va Du-gia Hanh Bia Ludn va Ngi Uan Ludn (Parica-skanda-

Prakarana) cua ngai Thé Than.” [235]

2” Thir tu theo do phlén nao khéi lén

Mot cach dé xem xet van dé nay 1a xem v6 minh tach biét voi quan
diém vé cac hoai uan. Thi du khi chang vang ti vira phi xudng

1Gigi cdm thu kién, y kién chap I3y giGi cam.
’BA516 M6t vai hé thdng triét ly An Pd gido coi Thugng D& (Iévara) la

dang sang tao ra thé gidi; cac hé thong khac (dac biét la trudng phai
Samkhya — tdc trudng phéi S6 Ludn) coi su’ chuyén hda clia vét chat
nguyén sd la yéu to du phan vao viéc sang tao thé gidi. Theo nhiing
nguGi Samkhya hiru than, than linh t&i cao khdi su’ va giam sat viéc
sang tao ra thé& gidi tir “ban chat nén tang” (rang bzhin, prakrti), cling
dugc goi la “tinh tly nguyén so” (gtso bo, pradhana).

3BA517 Pafica-skandha-prakarana, P5560,vol. 113.
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mot cudn day thimg, tinh trang do khién day thimg s€ tro nén
khong rd rang va co ngudi co thé tuong do6 1a mot con ran. Tuong
tw, theo quan’ diém nay, su hiéu 1am cac uin nhu 13 ban ngd khai
1én do bong t6i ctia vo minh ngin che khong cho thay rd rang cach
thirc hién hiru ctia cac uan. Khi dé cac phién ndo khac phat trién tir
su hiéu 1am nay. Mat khac, néu quy vi cho rang vé minh va quan
diém vé cac hoai uén la déng nhat thi khi d6 chinh quan diém vé
cac hoai uan nay la gbc 1é clia ph1en nao.

Khi quan diém vé cac hoai uan nim bit mot ban ng, thi sy phan
bi¢t gitra ban nga va ké khac khaoi 1én. Mot khi da c¢6 su phan biét
nay, quy vi trd nén tham chip vao nhiing thir lién hé dén ban than
minh va tht nghich véi nhitng thir thudc vé ngudi khac. Trong khi
quy vi quy thuan theo ban ngi nay, thi tim quy vi ciing tré nén thoi
phéng 18én. Quy vi phét trién mot niém tin rang chinh cai ngd nay
hodc vinh ctru hogc la chu thé cua sy hity diét. Quy vi trd nén tin
vao tinh céch tbi cao cua quan diém nga kién va nhitng thir twong
tir, va quy vi ciing tin vao tinh cach tdi cao ciia nhiing 16i hanh xtr
tai hai lién quan t6i cac quan diém nhu thé. Tuong tu, quy vi phat
trién ta kién pht nhan sy hién hiru ciia nhitng diéu nhu Tén Su da
day vé vo ngi va nhirng diéu ma ngai day — bao gébm nghiép va
nghiép qua, Ta-Dé, Tam Béo, v.v.; hodc quy vi nghi ngd vé sy
hién htru hodc su c6 that cua nhiing diéu nay. Lwong Thich Ludn
ctia ngai Phap Xung:',

Mot khi c6 mot ban nga, s€ co6 y niém vé mot nguoi khac.

Khi nhin danh ngd va nguoi khac, s& c6 tham chip va thu
nghich.

Tt ca cac 16i 1am xay ra

Péu lién quan dén nhitng thir nay.

3” Cac nguyén nhan cia phién nao

'BA518 Pramana-varttika. 221cd-222ab; P5709:87.2.5-6.
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C6 sau tang nhu dugc trinh bay trong Bo-tat Dia:

1) Co 56 1a xu hudng tiém tang cho phién nio.

2) Poi twong 1a sy trinh hién cac tran canh thuan loi cho phién
nao phat khoi.

3) Boi canh xd héi 1a anh hudng ciia ban bé xdu va cua nhiing
ké dai dot.

4) Thuyét ludn 13 viéc nghe nhitng giang day sai lam.

5) Hudn tdp 1 qué trinh tré nén quen thudc v6i cac phién nio
trong qué khu.

6) Chu tam la su cha tam khong dung; chi tdm nay phong
tudng ra sy “vui thu” 1én cac su vat mang dac tinh khong vui
thd, nhan thirc mot vét vo thuong thanh thudng hang, va nhiing
thr twong tu [bén khai niém sai sot, mot cach 1am lac, d3 xem
su viéc that ra 1a vo thuong, kho, bét tinh va vo ngi trd thanh
su viéc thuong hfing, vui thu, thanh tinh va hitu nga.] [236]

4” Nhirng sai lac ciia phién nio

Khi mot phién ndo khoi 1én, dau tién nd hoan toan 1am cho tim dau
budn, khién cho quy vi sai ldm trong viéc minh dang theo, cung cb
cac xu hudng tiém tang ciia quy vi, va khién cho phién ndo cing
loai tai hién. N6 c6 thé hai quy vi, nhitng ngudi khéc, hoac ca hai;
n6 dan téi cac hanh dong sai lam trong doi nay, trong doi sau, hoac
trong ca hai. N6 tao ra cac kinh nghiém dau dén va thdng khd,
ciing nhu cai kho cua sinh, va nhiing thtr twong tu nhu vay {ldo,
bénh, tir}. N6 dua quy vi xa roi niét-ban, cong dirc ctia quy vi bi
hay diét va cac nguén cua cai cia quy vi bi can ki¢t. Trong xa hoi,
quy vi cam thay lo lang, khong vui thu, khong c6 tu tin, trong khi
tiéng x4u ctia quy vi lan di moi phia, nhitmg nguoi toan hao nhu
cac dao su va vi ho tri s& khién trach quy vi. Quy vi chét trong héi
tiéc, muc dich ciia quy vi khong hoan tat, va sau khi chét quy vi s&
tai sinh vao canh gidi khon kho.
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Hon nita, nhu Pai Thira Kinh Trang Nghiém Ludn noi:'.

Qua phién ndo, nguoi ty huy diét minh, hiy diét cic chung sinh
khac, va hay diét gidi luat.

Sau khi nguoi d 1am tiéu tan niém vui cta minh, nguoi khac
lanh xa nguoi; cac vi ho tri va dao su khién trach nguoi.

Bi 6 danh, nguoi s€ bi tai sinh vao trong hoan canh khong cé
thi gi nhan roi.

Nguoi bi nhidu thong kho vi bi mat pham hanh ma nguoi da co
hodc sé dat duoc.

Hon nita, quy vi nén biét nhitng khuyét diém nhu duoc moé ta trong
Nhdp Bo-dé Hanh Ludn:*

Nhimng ké thii nhu san han va tham chap
Khéng c6 chan ma ciing ching co tay,

Ciing khong can ddm ma ciing khong sang tri.
Thé thi lam sao ching bt ta 1am n6 16?

Khi ching mai trong tam ta,

Lam hai dugc ta 1a chiing ha hé.

Chung khong dai 1au ma khong san han —
Dung thtr chung 1a diéu 16 bich!

Ngay khi tit ca chu thién va A-tu-la

Nbi 1én 1am ké thu chdng lai ta,

Ho ciing khong thé dua hodc cudng bach ta
Vao trong lra cia dia nguc V6 Gian.

Nhung phién ndo, ké thi hung manh nay, [237]

'BA519 MSA: 27.25-26; P5521:14.1.2-3.
BA520 BCA: 4.28-33; P5272:248.1.7-248.2.3.
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Chi trong chop mat day ta vao trong lira
Noéng dén ndi néu Tu-di gip lira d6
Thi tro tan chay cting khong con.

K¢ thii 12 phién ndo cta chinh ta

Di c6 mat au rdi tir vo thity vo chung.
Khong ké thu nao khéc c6 sttc manh
Dé ton tai 1au dai nhu vay.

Néu phuc vu va quan tim nguoi ding mirc

Moi ngudi s€ giup nguoi va khién nguoi hanh phic,
Nhung néu nguoi phuc vu ph1en nao cua minh
Chung chi gay nguoi thém nhiéu dau kho.

Quy vi phai hiéu dung theo nhu diéu ngai Gon-ba-wa noi:

Dé diét trir cac dau khd, nguoi phai biét nhimng khuyét diém,
dic tinh, cach ddi tri cua chung, va nhitng nguyén nhan khién
phién ndo phat sinh. Sau khi nguoi da nhén ra cac sai lac ctia
chung, hay coi chung la hu hai va xem chung nhu ké thu. Néu
nguoi khong nhén ra nhiing sai lac cua phién nio, nguoi s€
khong hiéu dugc chung la ke thu. Cho nén, nguoi ta noi rang
nguoi nén suy ngdm vé diém nay, theo nhiing diéu dugc néu
1én trong Pai Thira Kinh Trang Nghiém Ludn va Nhdp Bo-dé
Hanh Ludn.

Va lai nira:

Ciing hiy hoc héi nhiing luan thich ctia ngai Thé Than va ngai
Vo6 Trudc dé hiéu nhitng tinh chit cua phién ndo. it nhat hay
hoc héi Ngii Udn Ludn ciia ngai Thé Than. Mot khi nguoi da
biét cac can ban phién ndo va tiy phién ndo, khi tham luyén,
thii nghich hodc cac thir nhu thé khai 1én trong dong tam thirc,
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nguoi co thé nhan dién dugc chung — nghi “No¢ 1a cai nay; bay
gid nd vira méi khoi 18n” — va chdng cu lai phién ndo do.

b” Tir d6 quy vi tich liiy nghiép nhw thé nao

1. Nhén dién nghiép ma quy vi tich iy
2. Quy vi tich 1y nghiép nhu thé nao

1” Nhan dién nghiép ma quy vi tich liiy
(a) Nghiép thudc vé ¥ dinh {y nghiép}
Vi Diéu Phap Tap Lugn:

Y dinh 14 gi? D6 1a y nghiép lién quan téi tim; nd hoat tac tAm
vao cac hoat dong thién, bat thién, va trung tinh vé dao duc.

Nhu thé, ¥ dinh 1 ¥ nghiép, mot qua trinh cua tdm; n6 1am chuyén
dong va thoi thic tam ma tam do lién ket toi cac doi tugng.

(b) Nghié¢p thudc vé hanh dong c6 chi y {than nghiép}
bay la hanh dong cua than va khau dugc y dinh thiuc day. [238] Vi
Diéu Phap Bau Luan:*

Nghi€p vira 1a y dinh vira la didu ma no tao ra.
Y dinh 1a y nghiép;
Piéu ma no tao ra la than nghiép va khau nghiép.

Ti-ba-sa by {skt. Vaibhasika} chia than va khéu nghiép thanh hai
loai, loai nhan thic dugc va loai khong nhan thuc dugc, va cho

1BAS21 Abhidharma-samuccaya, P5550:256.4.7.
2BA522 AK: 4.46b; P5590:120.4-5.
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rang ca hai loai luén ludn c6 sic tuéng. Ngai Thé Than bac bo
quan diém nady, khang dinh rang than va ¥ nghiép 1a ¥ dinh hoat
dong cung vdi ing xur ¢ thé nhan thire duoc cta than va khau; do
vay, ca hai hinh thirc nghiép [y dinh va duoc c¢6 chu dinh] that ra
déu 1a cac y dinh.'

Noi chung, nghi¢p co6 ba loai: thi¢n, bét thién, va trung tinh vé mat
dao dirc, nhung & day quy vi chi quan tim dén hai loai dau. Nghiép
thién co hai loai, thi€n nghi€p hiru 1au va thi¢n nghi¢p vo lauz. Toi
chi thao luan nghiép hitu 1au va nghiép nay ciing c6 hai loai: loai
hién di¢n trong tdm cua bac thanh va loai hi¢n dién trong tam ké
pham phu. O day quy vi lai chi quan tim dén loai sau ma thoi.
Nghiép bat thién 14 nghiép khong c6 cong dirc. Nghiép ¢ cong
duc 1a nghiép thién trong tdm cic chung sinh ¢ duc gidi. Bat
chuyén nghiép {Nghiép khong chuyén d6i} 1a nghiép thién hiru lau
trong tdm cac chung sinh ¢ sic gidi va vo sic gidi. Tuong tu, Vi
Diéu Phép Bdu Ludn néi: >

Phudc dirc 1a nghiép thién cua duc gioi.
Nghi¢p khong thay doi sinh ra cac canh gidi cao hon [cta chu
thién].

'BA523 Xem AK, Shastri 1972: 576-589 va Pruden 1988 vé la Vallee
Poussin 1971:12-25.

*Theo Geshe Lhundub Sopa thi nghiép hitu au la hanh vi mdt cach co
ban dugc thic day bdi cadc ddng cd phién ndo che chudng. Day la
hanh vi cd ngudn gbc tur phién ndo va mot khi né dugc tién hanh sé
nubi dudng phién ndo tudng lai. P291. Chudng 8. Steps on the Path
to Enlightenment. Vol2. Lhundub Sopa. Wisdom. 2005.

3BA524 AK: 4.46ab; P5590:121.3.2. {Theo nhu cac dién giai clia Geshe
Sopa thi day la mot cach phan loai khac vé nghiép bao goém (1)
nghiép cé cong durc, (2) nghiép khong cé cong dirc va (3) nghiép bat
chuyén. P292. Chudng 8. Steps on the Path to Enlightenment. Vol2.
Lhundub Sopa. Wisdom. 2005.}
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Tai sao lai goi 1a bat chuyén nghiép? O duc gi01, c6 nghiép dang I&
két trai trong khi quy vi 1a pham thién lai c6 thé két trai khi quy vi
dang 1a nguoi, stic sinh, hodc nga quy; do d6 két qua ciia n6 thay
d6i. Trong cac canh gidi cao hon [cua chu thién], nghiép két trai ¢
mdt mic d§ nao dé khong thanh hinh & cac mic d6 khac hon; do
d6 no khong thay d6i. Cho nén, Vi Diéu Phdp Bau Ludn: '

Tai sao? Béi vi su két trai cua nghi¢p
O nhirng mtc d6 nay thi khong thay doi.

2” Quy vi tich lily nghiép nhw thé nao {Cach thirc nghiép tich
liy }

Noi chung, cic bac thanh chi tao va tich liy cac nghi¢p thién,
nhung bac nhap luu va nhét lai [bac thanh & mirc do thfip h0’n]2 co
thé tich liiy nghiép bat thién. Tuy nhién, nhiing bac thanh nay
khong tich lity nghiép thuc bach ho luan hdi ¢ ¢di hanh phiic hoic
khd ndo. Boi vi Can Ban Trung Qudn Ludn Tung cta ngai Long
Tho néi:* [239]

Vi c6i ré ctia luan hdi 1a hanh vi cau hop.

Bac tri gia khong tao hanh ddng thuc bach phai tai sinh.
Bt tri 1a nhitng nguoi tao cic hanh vi nhu thé ay.

Béc tri gia khong 1am vay vi ho nhin théy thuec tai.

1BA525 Ibid: 4.46¢d; P5590:121.3.2-3.

B6n quéa tu chitng clia hang Thanh Van tir thap t&i cao la: Nhap Luu
(cling goi Du Luu hodc Tu-da-hoan), vira nhap vao nguon, khdi su tu
tdp d€ di tSi bién gidc ngd; Nhat Lai (cling goi Tu-da-ham), con tai
sinh lai nhan gian mot [an nifa méi dac qua A-la-han; Bat Lai (cling
goi A-na-ham), sinh I&n tang trgi 19, tang trdi cao nhat cla sac gidi, &
dé tu déc qua A-la-han; Bat Sanh (cling goi A-la-han hodc Sat Tac),
khong con trd lai ludn hoi nira. Ba qua vi dau chi pha dugc mét phan
phién ndo, chi c6 qua vi th tw méi pha sach moi giac phién nao.

3BA526 Prajiia-nama-mila-madhyamaka-karika: 26.10;P5224.
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Ciing thé, dai su Thé Than noéi:!

Khi nguoi nhin thiy chan 1y, nguoi khong bi cudng bach phai
tai sinh.

Do d6, bao lau quy vi con sinh hoat dudi anh hudng cua y ni€ém vé
nga, quy vi s€ tich lily nghi€p ma nghiép nay tréi budc quy vi vao
trong luan hdi. Mot khi quy vi da nhan thuc dugc thyc tai — do 1a
vo ngd — quy vi van c6 thé tai sinh vao luan hdi vi strc manh cta
cac nghiép trude day va phién ndo, nhung quy vi s& khong tich lity
nghiép moi vén ¢ kha ning thiic bach phai tai sinh nhu vay. Nhu
Du-gia Hanh Bia Ludn cia ngai Vo Trudc néu, bac nhap luu va
nhat lai khong bam chip vao ¥ niém vé ngd ma bac bo nd — gidng
y nhu nguoi khoe ché ngu ké yéu. Do d6 moi pham phu — tir mtc
d6 cao nhét cua I trinh chudn bi Pai Thira® trd xubng — tich liy
nghiép ma nghiép nay thuc bach ho tai sinh trong luan hoi. Vi ly
do d6, khi nhitng nguoi dang bi anh hudng ctia vé minh phién nio

'BAS27 Pralitya-samutpadadi-vibhariga-nirdesa (Duyén Khdi Phan Gidi
Ludn), P5496:302.3.8. Tucci 1934 dat tua la pratityasamutpada-
sttrabhasya (Duyén Khdi Kinh Thich) {Tuy nhién, trong ban dich cla
Geshe Sopa thi cau trén dudc dich thanh “Vé&i nhitng ai da thdy chan
ly, thi khéng c6 nghiép phéng hoat. P.296. Chuong 8. Steps on the
Path to Enlightenment. Vol2. Lhundub Sopa. Wisdom. 2005.}

’Puding dao Pai thira hay Bo-tat dao gom 5 giai doan: (1) giai doan tich
/iy, tuén tha gidi luat, thién quan ndi chiéu; (2) giai doan chuén b,
thay tinh Khéng qua hiéu biét y niém (3) giai doan ¢ kién, giai doan
nay bao gom dia th(r nhat cia Bo-tat, truc ti€p nhin thay tinh Khong;
(4) giai doan thién dinh, bao gom tU dia th( nhi t&i dia th muGi cla
Bo-tat; (5) giai doan V4 /3u hoc. Trong giai doan cla 16 trinh chuén
bi, thi mc d0 cao nhat cla 16 trinh nay dudc goi la Giai Poan Téi Cao
Tuc Gidi. Bay la budc cudi trudc khi hanh gia truc chiing tinh Khong.
(P.296. Chudng 8. Steps on the Path to Enlightenment. Vol2.
Lhundub Sopa. Wisdom. 2005).
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va quan diém cac hoai uin than khdu ¥ s& bj vudng mic vao cac
diéu bat thién — thi du nhu giét hai — ho sé& tich lily nghiép vo cong
dtc. Nguoi lam viée thién trong duc gidi — chéng han nhu thyuc
hanh bé thi hodc giir gin gidi luat — tich lily nghiép c6 cong dirc.
Ngudi tu tép cac trang thai thién — chang han nhu tinh trang dinh
tir thién — & mirc d cac murc binh 6n thién {tam-ma-dia} cua sic
giéi hodc cac mirc dinh sdu vo sic s& tich lily cac bat chuyén
nghiép.

Thdc mdc: Hiy xem xét truong hop mot nguoi da nhan thy cac
sai sot ciia moi diéu ky di¢u thé gian va duogc thac déy bd1 mot udc
vong mudn giai thoat. Nguoi nay khong tao ra nhidu nghiép thién
sao? Hon nira, hay xem thién nghiép 1a mot y dinh, tuong tu nhu
tri hu¢ phan tich chinh xac y nghia ctia vo6 nga. Pay cd phai la
ngudn gdc dich thuc, mot nguyén nhan cua luan hoi khong?

Tra loi: Noi chung, nhing ai dang ¢ trong cac giai doan tich liy va
chuén bj that su co tich liy cac nghiép thong thudng von thuc bach
phai tai sinh. [240] Tuy nhién, nhiing dong lyc dat co s¢ trén cac y
tudng {nhu la nhitng dong lyc ma} quy vi mod ta, cling nhu cac
thién nghiép tuong tu nhu tri tu¢ phén tich v6 ngé, tao thanh nhém
cac phuong tién dbi tri voi khat vong mudn duoc hién hitu trong
twong lai. Hon nita, vé ca hai khia canh khach quan va chi quan,
chung hoat dong trong cung cach ngugc voi y niém vé ngd, goc ré
cua luan h01 Do d6, chung khong phai 1a cac ngudn gbc thuc sy
hodc ngudn gbc dich thuc thong thuong cudng bach phai tai sinh.
Tuy nhién, boi vi chiing gan gidng nhu cic ngudn goc thuc su dich
thi dan toi tai sinh trong twong lai, chung duoc ké trong nhimg
ngudn gbe dich thuc. Tuong tu, Quyét Pinh Yéu Ludn noi:'

Hoi: Tai sao céc hién tugng thé tuc von tiéu diét khat vong tai
sinh, va hinh thanh 19 trinh xuat thé gian khong hudng téi tai
sinh, lai dugc liét trong chan 1y vé nguon goc {cua kho}?

1BA528 Vs, P5539:38.5.8-39.1.2.
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Trd loi: Ty ban chat, chung khong hudng to1 tai sinh trong luan
hoi. Tuy nhién, ching gén giong nhu cac hanh xu t6t dep cua
than, khau, y din toi tai sinh. Do do, quy vi nén hiéu rang vé
mat ndy chung duoc xép vao chan Iy vé& ngudn géc.

Ngai V6 Trudc ndi rang sau khi suy ngdm can thin vé cac khuyét
diém cua luan hoi, quy vi s& khoi 1én mét y niém ghé tom va y
ni¢ém nay co the lam dong luc cho céc thién nghiép de phat sinh ra
dao phap xuit thé gian; tuy vay loai nghiép nay gan giong nhu
nguén goc cua khé dau trong luan hdi. Vi vay quy vi phai ging strc
phat trién y niém ghé tom nay ciing nhu 13 tri tué thau rd vo nga.
Nhu hoan canh & déy, c6 thé quy vi chua dat duoc, qua thién quan
phan tich rong ri vé cac khuyét diém cta luan hoi, cach déi tri tiéu
diét dugc su them khat nhiing ky di¢u cua luan hoi. Quy vi cling co
thé chua van dung tri tué phan biét dé phan tich mot cach dung dan
¥ nghia cua vo ngd, va co thé chua quen thudc voi hai Bo-dé tam
[twong dbi va tdi hau]. Trong cac hoan canh nhu vay, nhiing hoat
dong phudc diac cia quy vi — véi mot vai ngoai 1¢ vi nang luc tur
cac doi twong cua nhing tu tap thién hanh — s& cdu thanh nhimg
ngudn gbe dién hinh cua dau khd, va nhu thé cung cap nhién liéu
cho qua trinh luén hoi. '

Cach thirc nghiép tich lity duoc giai thich bang hai phan:

1. Tich Ity nghi¢p vi cam giac vui thi
2. Tich Ity nghiép vi cdm giéac trung tinh

1Geshe Sopa cd chi giai chi tiét thém rang: du sao trudng hop nhu’ thé
la mét diéu ngoai €, cac hanh vi thién diic dugc ti€én hanh ma khong
¢ cac dong luc cao quy (bao gom su’ ghé tdm ludn hoi, tri hué vé
tinh Khong, va Bo-dé tam) thi cling chi la cac nguyén nhan cta su
luan hoi trong cac ki€p s6ng cao trong cac tinh huéng phdc hanh
trong tuong lai. (P.300. Chucong 8. Steps on the Path to

Enlightenment. Vol2. Lhundub Sopa. Wisdom. 2005.).
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(a) Tich liiy nghiép vi cam giac vui tha

(i) Tich lity nghiép vi lac thi phat sinh tir viéc vui hwéng nhirng
déi twong wa thich — sac, thanh va nhlrng thu’ tuwong tu [241]
Tich Ity nghiép ¢ day co6 hai tiéu loai: néu mdi quan tm ciia quy
vi chu yéu 1a cac duc lac cua cudc doi nay, trude khi chét, quy vi
tich Iiiy nghiép khong c6 phudc dic; néu mdi quan tim cia quy vi
chu yéu 1a tha vui nhuc duc cta cac doi twong lai, quy vi tich lity
nghi¢p c6 phudc.

(ii) Tich lily nghiép vi dat hy lac trong thién dinh, sau khi quy
vi da tir b6 tham luyén ddi véi cac lac thi giac quan bén ngoai
Néu quy vi tap trung vao mot dbi tuong thién quan chii yéu 1a vi
cac cam giac hy lac phat sinh trong thién dinh, quy vi sé& tich lity
nghiép khong thay ddi dan tdi tai sinh & muc do so thién, nhi thién
va tam thién cua sic gioi.

(b) Tich lity nghi€p vi cam giac trung tinh

Quy vi co thé da thoi khong con tham luyén thu vui nhuc duc, chan
chuong véi ca hy lac thién dinh, va tao nghiép dé co cac cam giac
trung tinh, quy vi s& tich liy nghiép dé tai sinh trong tir thlen cua
sac giol hodc ¢ mot canh gidi cao hon nira, 1én t6i Va bao gom tot
dinh cua luan hdi [canh gidi cao nhat cta vo sic g10’1]

So do bao gom nhimg phan chia nho nay la diéu ngai Thé Than
mubn truyén dat trong Vi Diéu Phép Bdu Ludn. Theo 16i suy ludn
ctia ngai, khi quy vi thoi khéng con bam viu vao tat ca luan hoi, roi
lam nhiing viéc dic hanh vé than, khau va v dé nhim dat giai

P4y la mlc cao nhat clia cdp do thién vd sic thudng dugc dich thanh
“phi tudng phi phi tudng x”. Cac cdp con lai trong thién vo sac gidi
tur thap dén cao la: khong vo bién x(r, thirc vo bién x, va vo sd hitu
XU,
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thoat, quy vi bo ludn hdi xa ¢ dang sau va tién gan téi giai thoat
hon.

¢” Quy vi chét va tai sinh nhu thé nao
D¢ tai nay dugc gidi thich trong ndm phan sau day:

1. Nguyén nhén cta cai chét

2. Tam thtre vao lic chét

3. Hoi néng tu ¢ dau

4. Sau khi chét quy vi vao tinh trang trung 4m nhu thé nao
5. Roi quy vi tai sinh nhu thé nao

1” Nguyén nhén ciia cai chét

Chét vi hét tudi tho c6 nghia 1a chét sau khi quy vi dd dung hét tho
mang do nghiép lic trude phong hoat; khi thoi diém nay dén, quy
vi chét. Chet vi hét phuéde c6 nghia nhu truong hop chét vi thiéu
cac thtr can thiét cia doi séng. Ciing c¢6 cai chét vi khong tranh
dugc nguy hiém, vé trudng hop nay kinh sach liét ké chin nguyén
nhan va didu kién dé xay ra tinh trang chét non {yéu tir}: [242] an
qua nhiéu, an thi khong ti€éu hoa dugc, an ma chua ti€u hoa bira an
trude, khong téng ra duoc thire an chua tiéu tich lai trong bao tir,
can trd duong rudt, khong nuong nhd vao cac thude dic thu cho
cac bénh cu thé, khong hiéu duge sy phan biét gitra cac hoat dong
quen thudc va khong quen thudc, chét khong dung thoi [c6 nghia
chét vi tai nan], va chét trong ltc tién hanh giao hop nam ni.

2” Tam vao lic chét

(a) Chét véi tam thi¢n lanh

Nhiing ai chét v4i tAm thién lanh, do tu minh nhé hodc do nguoi
khac nhic nho, huéng tim t6i cac diéu thién lanh, chang han nhu
niém tin, trong khi sur phén biét tho thién [cac loai ¥ thirc binh
thuong] van con hoat dong. Trong truong hop nhitng ngudi da vun
trong nhimg diéu thién va bat thién khong dong déu, ho tw minh
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nhé hodc do nguoi khac nhic nhd didu ma ho di quen lap di lap lai
trong quéa khir, va diéu ndy trd nén cuc ky méanh liét. Khi d6 tim ho
s& tru & didu nay va quén moi diéu khac. Néu ho da quen thudc
ddng déu véi ca didu thién va bt thién, khi d6 ho khong thé ngung
nhé diéu ma ho nh¢ dau tién, va khong thé hudng tim téi bat cir
diéu gi khac.
Nhirng nguoi da vun trong phude dic dudng nhu 1a di chuyén tir
bong tbi vao anh sang; khi ho chét, nhing hinh anh vui thich va
hap dan xuat hién, gidng nhu trong gidc chiém bao. Ho chét thanh
than, va, vao lac 1am chung, nhitng cdm gidc dau don manh liét
khong khoi 1én noi than ho. D4i v6i nhing ai dang lam diéu phai,
ndi dau d6n cudi cung cua lac chét chi 1a toi thiéu.

(b) Chét v6i tAm bét thién
Nhimng ai chét véi tAm bt thién, do ty minh nhé hoidc do nguoi
khac nhic nhé, nhé diéu bat thién, ch'fmg han nhu tham luyén,
trong khi sy phan bi¢t thod thién van con hoat dong. O vao thoi
diém chét, ho cam thay than thé bi dau d6n dir doi. Khi ngudi hién
dang 1am diéu bat thién chét di, ho thdy nhitng d4u hiéu bao trudc
hau qua cua diéu bat thién ma ho da lam. Nhu la dang trong ac
mong, nhiéu hinh anh khé chiu xudt hién. Ho duong nhu di chuyén
tir anh sang vao trong bong tdi. [243] Khi nhimg ngudi di pham
phai nhitg nghiép ning bat thién thiy nhitng dau hiéu kho chiu
nay, ho cam thdy dau dén trong than thé va toc dung ding 1én. Ho
khua lac tay chan, bai tiét ra phan va nudc tiéu va , ruén 1én troi,
tron mét, chay nudc dai, va nhiéu tht nita. Néu diéu bat thién cua
ho chi vira phai thi khong phai tit ca moi diéu nay déu xay ra —
mot s6 diéu xay ra va mot sé diéu sé khong xay ra. Nguoi lam viée
sai trai phai chiu dau don ghé gém vao luc chét; dau don nhu thé
c6 & moi noi chung sinh dugc sinh ra, ngoai trir noi cac chu thién
va chiing sinh dudi dia nguc.
Vao ltc 1am chung, khi su phan biét tré nén khong rd rang, chung
sinh tr& nén tham luyén cai ngd ma ho 1au nay da timg quen thudc.
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Sau do, vi su tac dong cua lbng tham luyén ban ngi, ho nghi “Ta
ngung khoéng con ton tai nita”, va ho khao khat mudn cé duoc
than. Diéu nay sinh ra tinh trang trung am. Tham luyén ban nga
cling xay ra noi bac nhap luu va nhét lai, nhung khi ho xem xét
tham luyén nay bang tri tu¢ ho bac bo chir khong ddng thuan, nhu
cach nguoi hung manh ché ngu ké yéu dudi. Tham luyén ban nga
khong xay ra noi bac bét lai.

(¢) Chét véi tAm trung tinh vé mit dao dirc

Nhitng ai hién dang khéng vun trong diéu thién ciing khong vun
trong diéu bat thién, hodc nhiing ngudi khong 1am ca hai diéu thién
va bit thién, s& khong nhd diéu thién va diéu bat thién, do tu ho
hodc do nguoi khac thic giuc. Vao lac chét ho khong bi dau dén
ma ciling khong vui thu.

Khi quy vi chét véi tam thién lanh, tAm nay s& ton tai cho dén khi
su phan bi¢t tho thién van con, nhung mot khi sy phan biét vi té
bat dau hoat dong, tam thi¢n lanh lién ngung va trd thanh tam
trung tinh vé mit dao dic. O thoi diém nay, quy vi khong thé phuc
héi diéu thién lanh ma ngudi d timg quen thudc, nguoi khac cling
khong thé nhic nhé quy vi duge nita. Pidu nay ciing dung d6i voi
cac tim bét thién; moi tdm vao luc chét, sau khi su phan biét vi té
bat dau hoat dong, déu trung tinh vé mat dao duc . [244] Vi Diéu
Phdp Bdu Ludn' ciia ngai Thé Than noi ring ca tam thién lanh ldn
tam bat thién déu hién chiéu {thau rd}, va do d6 khong twong hop
v6i tinh trang chdm dut ¥ thirc tho thién vao luc chét.

3”Hoi nong tu ¢ dau

Noi nhitng nguoi hién dang vun trong diéu bat thién, y thic roi
than thé di xudng tir cac phan trén va cac phan nay sé lanh trudc.
Khi di xudng t6i tim, ¥ thirc roi than thé. Y thirc cta nhitng ngudi
hién dang vun trong phudc dirc s& roi than thé di 1én tir cac phan

!BA529 Cach dién ta khac vé Akbh so véi AK: 3.43; P5591:182.1.3-4.
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bén dudi va than thé s& lanh tir cac phan bén dudi. Trong ca hai
truong hop ¥ thirc déu roi di tir tim. Diém trong trimg d3 thu tinh
ma noi d6 y thuc trudce tién di vao s€ tr¢ thanh trai tim cia than
thé; y thirc cudi cung roi than thé ciing tir chd né nhap vao trude
tién.

Xét nhu thé, dau tién hoi nong cua than thé di xudng tir phan trén
va tu lai & tim hodc di 1én tir phan dudi va tu lai ¢ tim. Sau d6, mic
du ngai Thé Than va V6 Trude khong néi nhu vay, quy vi nén hiéu
rang trong ca hai truong hop hoi nong con lai trong co thé gom lai
vao trong tim tir phan khac cua than thé.

4” Sau khi chét quy vi vao tinh trang trung am nhw thé nao
Khi y thirc roi diém d6, nhu vira dugc giai thich, quy vi chét va tic
thoi di vao trong tinh trang trung am giong nhu mot bén can can
nang 1én thi can can bén kia ha xudng. V& cac nguyén nhan cia nd,
tinh trang trung 4m tuy thudc vao (1) quyén luyén than thé va déy
nhitng vui th voi nhitng hoat dong thé gian khi trudc ciia quy vi,
va (2) nghiép — thién hodc bat thién. Hon nira, chiing sinh cua coi
trung 4m c6 day du cac gidc quan — nhu mat — ciing nhu sic tuéng
than thé s& mang trong canh gioéi ma chung sinh nay s€ sinh vao.
Cho t6i khi tai sinh, tdm nhin khong bi chudng ngai, giéng nhu
thién nhan [mot loai hiéu biét siéu viét], va than cling khong bi
chudng ngai, nhu thé 1a chung sinh niy c6 than thong. Trong Vi
Diéu Phép Bdu Ludn: '

N6 ¢6 hinh dang ma n6 s€ mang trong “thoi gian trudc”,

D6 1a thoi gian trudce khi chét trong doi ké tiép,

Bat dau véi lc sinh ra trong doi ké tiép do.

Nhirng chung sinh khac cung loai hodc ai c6 thién nhan s€ nhin
thdy chiing sinh nay.

N6 c6 than théng do nghiép luc

'BA530 AK: 3.13b-14; P5590:119.2.4-5.
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Va moi gidc quan; n6 khong bi chudng ngai.
N6 khong thay doi; ndé an mui huong.

Ngai Thé Than c6 y mudn ndi rang ching sinh trong tinh trang
trung 4m co thé dugc ching sinh cung loai nhin thiy va nhiing
nguoi da dung thién dinh dé dat dén thién nhén hoan hao ciing nhin
thiy ho. [245] Ngai cling cho rang mot khi quy vi dat dén trang
thai trung &m vi mot kiép tai sinh chic chan, quy vi s& khong ddi
sdc tudng trung 4m clia bat ky mot kiép tai sinh nao khac. Tuy
nhién, Vi Diéu Phdp Tdp Ludn chu truong rang nhiing thay ddi
nhu vay c6 xdy ra.

V& tir ngit “thoi gian truéce”, Vi Diéu Phdp Bdu Ludn nhic d¢én bén
tinh trang: (1) tir khi chét t6i luc tai sinh 1a tinh trang trung m (2)
gidy phut dau tién luc tai sinh la trang thai sinh ra (3) tir gidy phut
thir hai ctia doi sdng cho téi gidy phit cu01 cung khi chét 1a tinh
trang thoi gian trudc; va (4) gidy phat cudi cung khi chét 13 tinh
trang chét. Tinh trang thoi gian trudc 1a “truéc” trong mdi quan hé
dén trang thai chét trong kiép tai sinh ké tiép cua ching sinh trong
tinh trang trung_ am.

C6 nguoi 1am 13n cho rang chung sinh trong tinh trang trung 4m co
hinh dang than thé cua kiép truge. Cling 6 nguoi cho rang — vi 16i
giai thich cua ngai V6 Trudce vé hinh dang than thé cua chung sinh
nay trong doi séng ké tlep — chung sinh trong tinh trang trung am &
trong hinh dang than thé cta doi truéc trong ba ngdy rudi va &
trong hinh dang than thé ctia doi ké tiép sau cling trong ba ngay
rudi. Vi thiéu cac ngudn chinh xéc, nhimg khing dinh nay chi la
nhitng diéu bia dat ma thoi. Du-gia Hanh Dia Ludn 161 rang chung
sinh trong tinh trang trung 4m khong ham muén than doi trude boi
vi y thirc ctia n6 khéng & d6. Cho nén diéu khang dinh 1a n6 bi
khudy dong khi nhin thiy than doi trude cling la diéu bia dt.

V6i nhiing nguoi vun trong diéu bat thién, tinh trang trung 4m xuat
hién giong nhu tdm chan mau den hodc béng den nhu muyc cua
dém tdi, trong khi v6i nhitng nguoi vun trong phudce dic nd gidng
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nhu tdm vai tring hodc dém c6 anh sang trang. Quy vi thdy chung
sinh tinh trang trung 4m cung loai nhu quy vi, cling nhu noi chén
ma quy vi va chung sinh kia s€ tai sinh. Nagp Thai Kinh mo ta su
khac biét v& mau séc trong tinh trang trung 4m: '

Dbi v6i nguoi s& tai sinh ¢ dia nguc, trang thai trung 4m giéng
nhu khiic cay bi d6t chay thanh than; v6i nguoi sé tai sinh lam
stc sinh, n6 giéng nhu khéi; voi ngudi s& tai sinh 1am nga quy,
n6 giéng nhu nudc; v6i ngudi s& tai sinh 1am mot vi chu thién
& duc giéi hodc 1am ngudi, nd gidng nhu vang; v6i ngudi sé tai
sinh lam pham thién ¢ sic gi6i, nd c6 mau tring.

Quy vi phai qua mét tinh trang trung 4m khi quy vi tir vo sic gioi
sinh vao hai canh gi6i thdp hon [duc va sic gi6i], nhung khi quy vi
sinh vao vo sdc gi6i tir hai canh giol thip hon, quy vi lap tic c6
cac udn clia mot ching sinh vo sic ngay khi chet ma khong di qua
tinh trang trung am. [246] Trong cac kinh van cd tirc 12 ngudn tai
liéu dang tin cdy, quy vi khong thdy mé ta vé bat ky truong hop
déc biét nao khac ma trong d6 khong co tinh trang trung am. Do
do, vé diéu khang dinh ring c6 mot chuyén tiép truc tiép 1én bén
trén [td1 mot canh troi] hodc xuong bén dudi [t61 mdt dia nguc],
néu cho ring khong c6 tinh trang trung 4m thi d6 1a diéu sai lam.
Nhdp Thai Kinh néi rang chung sinh trong tinh trang trung am s&
sinh 1am chu thién di chuyén Ién phia trén; nhitng ai s& sinh lam
nguot di chuyén thang t61 phia trude; va nguoi s€ sinh lam ke lam
diéu sai trai di chuyen dau thap xubng va mit hudng Ve bén dudi.
Hinh nhu phan cubi nay 1a dé mo ta tinh trang trung am cho ba
canh gidi kho ndo. Trong Vi Diéu Phdp Bdu Ludn:*

'BA531 Garbhavakranti-sitbra P760: 103.5.4-6.
2BA532 Akbh, Shastri 1972: 429; P5591: 172.5.2.
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Ba loai — nguoi, nga quy, va suc sinh — moi loai déu di chuyén
theo 161 riéng cua ho.

Vé tho mang, néu ching sinh ¢ tinh trang trung 4m chua tim duoc
cac diéu kién dé tai sinh, ho c6 thé ¢ trong tinh trang d6 trong bt
ky khoang thdi gian ndo cho toi t6i da 1a bay ngay. Mot khi ho da
tim ra, tho mang cua ho khong nhét dinh 13 bay ngay. Néu ho
khong tim duoc diéu kién tai sinh trong bay ngay, ho lai ldy mot
than khac trong tinh trang trung am. Ho c6 thé & trong tinh trang
trung Am tir mot téi bay tuan 1&; tuy nhién, boi vi chéc chic ho s&
tim duoc diéu kién tai sinh trong bay tun, ho s& khong & lau hon
thoi gian ndy. Boi vi cac kinh vin tire 1a ngudn tai liéu dang tin cay
khong mo ta tho mang dai hon nhu the nay, diéu khang dinh rang
chung sinh trong tinh trang trung am c6 thé ¢ lau hon la diéu
khong dung.

Chung sinh trong tinh trang trung 4m sé& sinh 1am chu thién ching
han c6 thé chét sau bay ngay va mot 1an nira vao tinh trang trung
am cua mot vi thién hodc trong truong hop khac vao tinh trang
trung 4m ctia ngudi hodc mot hinh dang nao khac. Diéu nay co thé
xay ra dugc boi vi mot thay dbi trong nghiép cua ho co thé chuyen
hoa hat gidng sinh ra tinh trang trung am. Bleu nay ciing dung d6i
véi cac chiing sinh khac trong tinh trang trung am.

5” Roi quy vi sé tai sinh nhuw thé nao

Néu chiing sinh trong tinh trang trung 4m s& sinh trong da con, ho
quan sat thdy chang sinh ctng loai nhu ho ¢ chd s& sinh trong
tuong lai. Ho s& mudn nhin ngdm cac ching sinh nay, choi véi ho,
v.v. va khao khat dén duoc chd nay. Ho nhan 1am tinh cha huyét
me nhu cha me¢ minh an nim voéi nhau — cha me cua ho that ra
khong dn nam véi nhau vao lac _do6, nhung, gidng nhu trong ao
tuong, ho nhin thiy cha me an nam v&i nhau — va tré nén quyén
luyén. Néu sinh lam phai nt, ho s& quay mat di khong mudn nguoi
dan ba va ham mudn ngudi dan 6ng, muén an nam véi ong ta. Néu
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sinh lam phai nam, ho s€ quay mat di khong mubn nguoi dan ong
va ham mudn ngudi dan ba, mudn in ndm véi ba ay. [247] Bang
cach nay, nhu Du-gia Hanh Pia Ludn giai thich, ho khong nhin
théy cha me that sy cia minh — ho nhin théy cha me an nam véi
nhau qua viéc nhan lﬁm tinh khi va mau.
baé nay sinh ham mudn nhu vy, chung sinh trong tinh trang trung
am tién cang ngay cang gan hon t6i ngudi dan 6 6ng va dan ba, cudi
cung t6i mot diém ho khong con nhin thiy bat ky phan nao noi
than thé nguoi dan 6ng va dan ba ngoai trir by phan sinh duc cta
ho. Tuc gian trudc canh tuong nay, ho chét va tai sinh.
Hon nita, ngudi me va cha phat sinh ham mudn va ham mudn nay
tro nén manh liét trong mot khoang thoi gian, vao luc cubi cua thoi
gian nay tinh khi giong nhu chat thach dugc phong ra. Roi nhing
giot tinh khi va huyét bao gid cling xuét ra tir hai nguoi, tron 1an
vao voi nhau trong b may sinh san cia ngudi me, roi dong lai
giéng nhu mot 16p da trén mat sita ndu soi va da dugc dé cho
nguoi.
O thoi diém nay 1a chdm dut tinh trang trung 4m cta mot chung
sinh s& tai sinh, va thitc nén tang cia chung sinh nay di vao trong
khéi dong dic. Strc manh cia thirc ndy tao ra mot két hop da phat
trién ciia mau va tinh trung thuan lgi cho viéc sinh ra cac giac
quan, ciing nhu mdt hon hop méau va tinh trung di dong lai khi
trude va nhimg dau vét vi té cua tir dai dé sinh ra nim giac quan.
Nhitng déu vét nay 1a mot cai gi khac véi mau va tinh trung da
dong dac trudc day. Cai gi do khoi 1€n; nd c6 gide quan va khac
véi cai trude d6. Sau khi y thire dd nhap vao, ¢ thoi diém nay nod
duoc goi 1a “tai sinh”. Nhitng ai khong chép nhan sy hién hiru cia
mat thirc nén tang s& khang dinh rang y thirc tai sinh.
Néu chung sinh trong tinh trang trung 4m c6 it phudc duc, ho s&
sinh vao tang cap thap. Khi ho chét va nhap thai, ho nghe thiy
tiéng la hét 16n va théy minh di vao dam lﬁy, rung ram, hodc mot
chd nao nhu vdy. Néu ho dang vun trong phudc dic, ho s& sinh
vao trong tang cap wu td. Ho nghe thdy nhitng 4m thanh khoan hoa
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va vui thich, va thiy minh di vao ngdi nha to 16n trang 1¢, lau dai,
hoac nhing chd tuong tu. Chung sinh nay s& ¢ trong bao thai trong
38 tudn 1& va & d6 phat trién tit ca cac chi va cac phan ngoai bién
than tPe. Bén ngay sau do, thai nhi duoc sinh ra. Theo Nhdp Thai
Kinh:

Thai nhi phét trién day du sau chin thang hodc hon chin thang;
khi duoc tim thang né hau nhu di phat trlen day du. [248] Khi
duogc sau hodc bay thang né chua phat trién day di, boi vi cac
chi chua duoc hoan toan.

Hay nghién ctru Nhdp Thai Kinh dé biét thém chi tiét vé cac giai
doan phat trién nay.

Néu ching sinh trong tinh trang trung 4m khong ham mudn di t6i
noi tai sinh, ho s& khong di chuyén t6i d6, va boi vi khong di
chuyén t6i @6, ho s& khong tai sinh & d6. Lay thi du trudng hop
nguoi da pham nghiép va tich liiy nghi¢p phai tai sinh ¢ dia nguc,
giéng nhu nhitng ngudi khong tho gidi cAm nhitng hanh dong nhu
giét troru hodc ga vit hodc dua ra chg ban heo. Trong tinh trang
trung 4m nhiing ngudi ‘nay thay, nhu thé trong chiém bao, triru va
nhitng con vat nhu thé & chd tai sinh trong tuong lai ciia ho, va
chay voi t6i d6, bi thuc day vi long vui thich nhitng thoi quen khi
xua. Roi tirc gian khoi 1én khi thay nhitng hinh dang da 16i kéo ho
t61 chd tai sinh, dung vao luc ndy tinh trang trung 4m chim dut va
ho tai sinh. Nga quy vdi budu cd, va cac ching sinh khac tuong tu
nhu ching sinh & dia nguc, cling tai sinh trong cach giéng nhu vay.
Néu ching sinh trong tinh trang trung 4m s& tai sinh lam suc sinh,
nga quy, chu thién ¢ duc gidi, hodc chu thién & sic gidi, ho sé&
quan sat thay nhiing chiing sinh vui tuoi giéng nhu ho ¢ chd tai
sinh. Roi ho khoi ¥ nghi ua thich va ham mudn chd dé, ho di

1BAS33 Garbhavakranti-satra, P760: 107.3.1-5. Dudng nhu Tsongkhapa
dung mot ban dich khac cho doan nay.
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chuyén t&i noi va tirc gian khi nhin thdy chd tai sinh, vao luc do
tinh trang trung am cham dut va ho tai sinh.
Vi Diéu Phap Bau Ludn noi:'

Céc nguoi ham muon mui thom, noi chon, hodc nhitng thu
khac.

Trong phin lun giai vé diém nay ngai Thé Than giai thich? ring
néu chung sinh trong tinh trang trung 4m s& tai sinh tir hoi néng va
do am, ho khao khat mui thom, trong khi véi cac tai sinh hoa sinh,
ho khao khat mét noi chén va sau dé s& tai sinh & noi chdn do.
Lu4n nay ciing giai thich thém ring néu ching sinh s& sinh trong
dia nguc nong, ho khao khat hoi ém, con néu ho s& tai sinh trong
dia nguc lanh, ho udc ao dugc hoi mat. Noan sinh dugc giai thich
tuong tu nhu thai sinh. T61 da dua theo Du-gia Hanh Dia Ludn dé
giai thich nguoi ta chét va tai sinh nhu thé nao trong cac truong
hop khong c6 ngoai 18.°

1BA534 AK: 315¢c; P5590:119.2.5.
2BA535 Akbh, Shastri 1972: 429; P5591:172.2.4.5-6.
3BA536 Tua dung cho Yoga-carya-bhimi mot lan nita lai 1a Sa’i dngos
gzhi.
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Chuwong 21: Mwoi Hai Yéu T6 Duyén Khéi'

b’ Suy ngim tir quan diém muoi hai duyén khoi
1’ Sy phan chia thanh mudi hai yéu t6
2’ Su phan loai gian luoc cac yéu tb
3’ Sb doi can trai qua dé hoan tat tt ca muoi hai yéu to
4> TAm quan trong ctia mudi hai yéu t6 dugc tom luge nhu thé
nao

— 30—

b’ Suy ngim tir quan diém muwoi hai duyén khéi

Phan tht hai ciia phuong phap phét trién tAm mudn giai thoat 1a
suy ngdm vé& muoi hai khia canh duyén khoi. Dé tai nay gém co
bdn phan:

1. Su phan chia thanh muoi hai yeu t6

2. Su phan loai gian lugc cac yéu to

3. S6 doi can trai qua dé hoan tat tit ca muoi hai yéu t6

4. TAm quan trong ctia mudi hai yéu t6 duge tom luge nhu thé
nao

1’ Sy phén chia thanh muéi hai yéu t6 [249]
Mudi hai yéu t6 duyén khoi 1a:

(1) Vo minh
Trong Vi Diéu Phdp Bdu Ludn:*

Tén Han-Viét 1a Thap Nhi Nhan Duyén.
’BA537 AK: 328; P5590:119.3.5.
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V6 minh gidng nhu thu han va gia di.

Thu héan va gia di khong phai 1a dé chi viéc khong c6 tinh ban va
su that, ciing khong phai 1a dé chi cai khac vé6i hai diéu nay, nhung
dé chi cac loai hién tugng truc tiép ddi 1ap va khong tuong hop véi
tinh ban va sy that. Cling vay, vo minh khong phai dé chi sy nhan
thirc ma nhan thirc nay 1a cach dbi tri cia vo minh ciing khong phai
dé chi cai khac voi diéu nay, nhung dé chi cac loai hién tuong truc
tiép d6i 1ap va khong tuong hop véi nhan thirc.

Vé diém nay, hoc gia vi dai Phap Xtng khang dinh rang “O day,
cach dbi tri — tirc nhan thic — 1a sy nhan thic diéu chan that, y
nghia cua nhan vo nga {chung sinh khong c6 ban ngﬁ}. Cho nén,
cai d6i lap cua no 1a quan diém that chit hoa vé cac uén dang suy
hoai {hoai udn}, y niém vé mot cai ngd noi con ngudi”. Song hanh
! 16i dién giai nay, 16i dién giai coi v6 minh nhu 1a sy hiéu 1am
vé v nghia cta thuc tai, c6 mdt quan diém thtr hai do hoc gia Vo
Trudc va ngudi em trai ctia ngai 1a Thé Than cha truong, hai hoc
gid nay khang dinh rang v0 minh chi 1a viéc hiéu léch lac v& y
nghia cua thyc tai. Tom lai, hai vi nay noi rang v minh la tam
khong biét dbi tugng cua nd, va ciing khong biét rang d6 1a mot y
niém sai 1am. Tuy nhién, mot bén 1a ngai Phap Xtmg va mot bén 1a
ngai Vo Trudc va Thé Than déu gibng nhau & viéc khang dinh
rang tri tué hiéu biét vo nga 1a cach ddi tri chinh ctia v6 minh.

1Thét chat hoa (eng. reify) tuc la ti€n trinh clra tu tudng bi€én mot khai
niém hay mét su’ dinh danh triru tugng thanh cu thé rd rang cé thém
it nhiéu cac dac tinh that su’ nhu sac tudng, cam thu, co tu tudng, cd
hanh vi .... NGi rdng cd su that chit hda vé cac udn chinh 1a quan
diém cho rang cac phap (ciu tao tir udn hop) cd mot that chat bén
vifng ran chac nao d6. Trong khi that sy diéu nay hoan toan khong
xay ra cho dén timng thdi di€ém chéng vanh. Tat ca déu theo ludt
duyén khai va phu thudc lan nhau: sinh diét lién tuc.
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Vi Diéu Phap Tap Ludn cia ngai V6 Trudce dua ra hai loai mo h6
{hiéu biét 1éch lac}: mo ho vé nghiép va nghi€p qua, va mo hd vé
¥y nghia thyc tai. Qua diéu mo ho dau tién quy vi tich Ity cac hanh
vi cau hop {hanh} dé tai sinh trong cac canh gigi khd ndo; qua
diéu mo ho thir hai, quy vi tich lity cic hanh vi cau hop dé tai sinh
trong cac canh gidi hanh phuc.

(2) Hanh'

Hanh vi cdu hop {hanh} la nghiép. Co6 hai loai nghiép: nghiép
khong c6 phudc {bat thién nghiép}, né thuc bach quy vi vao trong
cac tai sinh khd ndo, va nghiép c6 phudc {thién nghiép}, né thiic
bach quy vi vao trong céc tai sinh hanh phtc. Loai sau dugc phan
chia thém thanh hai loai: nghi¢p phudc duc, nd thiac bach cac tai
sinh hanh phiic & duc gidi, va bat chuyén nghiép, né thic bach cac
tai sinh hanh phuc vao trong cac canh gidi cao hon [cua chu thién].

(3) Thuc

Trong kinh Puc Phat noi vé sau loai thirc. [250] Tuy nhién, & ddy
thirc chinh 13 thitc nén ting, theo nhitng ngudi chi truong cé sy
hién hiru ctia mot loai thirc nhu vay, hodc y thirc, theo nhitng ngudi
khong chu trrong co thic nén tang.

Hon nita, quy vi bi dinh méc va tich lily nghiép bét thién qua sy vo
minh cta minh vé su kién 1a cai khd cua dau dém phat Xuét tir
khuyét-l1au hanh. Nhitng khuynh huéng tiém an cta nghiép thim
thdu vao tdm thic cta quy vi. Tam thirc ciia doi hién tai ma trong
d6 diéu nay xay ra 1a “tam thirc cua giai doan nguyén nhan”; trong
khi tAm thirc di vao chd tai sinh trong mot canh gidi khd ndo, trong
tuong lai va tuy thudc vao tam thirc giai doan nguyén nhan, 1a “tam
thirc ctia giai doan két qua”.

'Hanh dugc dich tir chit “compositional activity” c¢6 nghia la hoat dong
duyén hgp cau thanh hay con goi la hoat dong cau hagp.
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Twong tu, do ning lyc cua sy hiéu biét 1éch lac cta quy vi vé thyc
tai vO ngd, quy vi nhan thire cac canh gidi hanh phic la hanh phuc,
khong hiéu ring that ra n6 1a khd ndo. Qua cac nhan thic sai lam
nhu vay, quy vi tich liiy nghi¢p phudc duc va nghiép khong thay
d6i. Tam thirc cua doi séng trong d6 quy vi tich lily nghiép nhu thé
la “tam thuc cua giai doan nguyén nhan”; trong khi, do tuy thudc
vao diéu nay, ma {tim} nhdp vao kiép tai sinh hanh phiic trong
duc gidi hodc céc canh gioi cao hon [cuia chu thién] 1a “tam thuc
clia giai doan két qua”.

(4) Danh sdc

“Danh” 1a bbn [trong s6 nim] uan khong thudc vé thé chit: tho,
tuéng, hanh, va thire. Con uan thir nam, sdc, néu quy vi tai sinh
trong cdi vo sic, quy vi khong co sic dich that, ma chi co hot
gidng cua sic ma thoi. Cho nén, “sic” trong tir ngit “danh sic” ap
dung cho bat ¢t hinh thé nao, chang han nhu trimg da thu tinh,
diéu nay thi thich dang trong moi hoan canh trir truong hop vo sic
gioi.

(5) Luc nhap

Néu quy vi thudc loai thai sinh, bén nguon mét, tai, miii, va ludi
— thanh hinh do su phét trién thém cta “danh”, [tc 1a thic] va
khdi gidng hinh chir nhat dai trimg da thu tinh ma dau tién thirc
khoi nhap vao. Tuy nhién cac ngudn thé chét va tinh than hién hitu
tir lac trimg thuy tinh — 1a thoi diém cta danh va séc.

S¢& khong co cac giai doan nhu vay néu quy vi thudc loai hoa sinh,
boi vi cac ngudn {nhdp} ctia quy vi thanh hinh dong thoi voi viée
quy vi tai sinh. Tuy nhién, d6i véi truong hgp noan sinh hodc thap
sinh, gidi thich cling twong tu nhu truong hop thai sinh, ngoai trur
tir nglt “thai”. Piéu nay duoc giai thich trong Du-gia Hanh Dia
Ludn.

Truong hop nay, mot khi danh sic da thanh 1ap, quy vi c6 mot than
thé that su. [251] Khi luc nhdp dugc thanh 1ap, nguoi trai nghiém
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da dugc tao thanh, béi vi nhimg b phan cu thé cua than thé da
thanh hinh. Nam nhap {nguodn thé chat} khong hién hiru & vo sac
gidi.

(6) Xuc

Khi dbi tugng cuia gidc quan, gidc quan, va thirc két hop véi nhau,
quy vi phan biét ba loai ddi tuong — hip din, khong hip dan, va
trung tinh. Mot doan trong kinh c6 n6i “do luc nhap sinh ra”! chi
d6i tuong gidc quan va thirc.

(7) Tho
Tuong ung véi sy phan bi¢t cua xtic veé ba loai doi tugng 1a ba loai
cam gidc — vui thi, dau don, va trung tinh.

(8) Ai

Ai c6 nghia 1a khao khat khong mudn bi xa lia nhitng cam giac vui
tha va khao khat duoc lia xa nhiing cdm gidc dau don. Loi trong
kinh néi rang “ai do tho sinh ra”” nghia 1a tho c6 v6 minh di kém
sinh ra ai. Khi khong c6 vo minh, &i khong xdy ra ngay ca khi tho
hién dién.

Trudng hop nay, xuc 1a kinh nghiém cta ddi twong va tho 1a trai
nghi¢m vé su tai sinh hodc qua thanh hinh cua nghi¢p. Do do, khi
c¢6 du hai didu nay, su trai nghiém ciing day du. C6 ba loai 4i, mdi
loai cho mdi canh gidi.

(9) Thu
Thu chi sy mong mudn/khao khat va tham luyén bén loai d6i
tuong:
(1) Chap trudc {bam viu} vao cai minh muén: chang han nhu
khao khat va tham luyén nhimg nhitng diéu gay thich thu cho

BA538 Salistamba-sitra, {Pao Cang Kinhy P876: 303.3.4.1-2.
’BA539 Nt., P876: 303.4.2
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giac quan, han nhu cac hinh tuéng va 4m thanh; nhitng quan
diém x4au (ngoai trir quan diém that chat hoa vé cac hoai uan)
gi61 ludt cd lién quan t61 nhitng quan diém x4u va hanh vi x4u;
va quan diém vé cac hoai uan;

(2) Chap trudc vao cac quan diém;

(3) Chép trude vao cac giéi luat va hanh vi dao durc; va

(4) Chap trude vao cac khiang quyét vé sy hién hitu ctia mot
ban nga.

(10) Hitu {ndng lwc sinh ton}

Trong qua khir, hanh d ngdm vao trong thirc mot khuynh huéng
tiém 4n va khi khuynh huéng nay duoc nudi dudng bang ai va thu,
s& dugc tang thém sirc manh dé mang lai mot hién hiru hau qua.
“Htru” 1a cach goi mot nguyén nhan [mgt khuynh hudng duoc kich
hoat] bang tén ciia két qua cua né [tai sinh sau nay].

(11) Sinh )
Sinh chi thtrc ltc vira khéi nhap vao trong bon loai tai sinh.

(12) Lao tw
L3o la qua trinh trudng thanh va bién doi cac uan [than va tdm]. Tk
1a ro1 bé dong tuong tuc cua cac uan.

2’ Sir phén loai gian lwge cac yéu té [252]
Trong Vi Diéu Phap Tap Lugn:'

C6 nhitng hang loai nao khi nguoi gian lugc cac yéu t6 lai?

C6 bon loai: yéu t6 phong hoat, yéu té dugce phong hoat, yéu to
hién thuc hoa, va yéu td duoc hién thuc hoa.

Yéu t6 phong hoat 13 cac yéu t6 nao? V6 minh, hanh, va thirc.
Yéu t§ duogc phong hoat 14 céc yéu td nao? Danh sic, luc nhap,

1BA540 Abhidharma-samuccaya, P5550: 246.5.7-247.1.2
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xUc, va tho. Yéu to hién thuc hoa 1a cac y€u to nao? Ai, thu, va
hiru. Yéu to dugc hién thuc hoa la cac y€u to nao? Sanh, l3o,
va tir.

Thdc mdc: Vay thi hai loai quan hé nhan qua — mdt loai lién quan
t61 phong hoat va loai kia lién quan t&i hién thuc héa — cho thiy
mdt sy kién vé quan hé nhan qua trong d6 mot nguoi tai sinh hay
cho thay hai sy kién? Neu 1a trudng hop dau thi s& 1a khong duang
khi cho rang cac yeu t6 hién thuc hoa, 4i va v.v. Xdy ra sau su thiét
1ap nhom cac yéu t6 khoi dau véi thire & giai doan két qua va chim
dit v6i tho [cac yéu td duge phong hoat]. Néu 1a trudng hop sau,
s¢ khong c6 vo minh, hanh, hodc thirc & giai doan nguyén nhan
[cac yéu t6 phong hoat] trong chu ky nhan qua sau [trinh ty phong
hoat], va khong c6 ai, thu, hoac hitu [céac yéu td hién thuc hoa]
trong chu ky nhan qua trude [trinh tu hién thuc hoa].
Tra loi: Khong c6 sai sot nhu vay, boi vi bt ky diéu gi duoc
phong hoat ra béi cdc nguyén nhan phong hoat [vé minh, hanh, va
thirc] phai dugc tao thanh bdi cac nguyén nhan hién thuc hoa [ai,
thu va hitu]. Khi céi dugc phéong hoat [danh séc, luc nhép, xuc va
tho] da duoc hi¢n thyc hda, nd chinh Ia cai do, cai dugc phong
hoat va duogc dinh danh 1a c6 sinh ra, gia di, va chét.
Théc mdc: Nhu vay. muc dich cta viée trinh bay hai chu trinh quan
h¢ nhan qua la gi?
Tra loi: Cach trinh bay nhu vy 13 nham chung t6 rang cac dic tinh
ctia sy dau kho dich thuc 14 cac hau qua cta sy phong hoat thi khac
v61 nhiing thtr {dic tinh cua kho} 1a két qua cua sy hién thuc hoa.
Nhimg yéu té trudc _[thire cua giai doan két qua, danh sic, luc
nhap, xtc, va tho] van con tiém tang vao lic phong hoat. Boi vi
chung chua that su dugc thiét 1ap, ching chi tr¢ thanh khd trong
tuong lai. Tuy nhién, nhitng yéu té sau [sanh, 130 va ti] 13 nhimng
hoan canh trong d6 cai khd da thanh, va do do, 1a cai kho trong doi
nay. Hon nira, hai chu trinh nguyén nhan va két qua duoc trinh bay
nham ching minh rang két qua — phai tai sinh — c6 hai nguyén
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nhan: cic nguyén nhan phong hoat va cic nguyén nhan dé hién
thuc hoa cai da dugc phéng hoat [boi cac nguyén nhan phong
hoat]. [253] Du-gia Hanh Pia Ludn giai thich 1y do cua viéc nay:'

Cho rang céc yéu t6 sinh va ldo tir va nhém céc yéu td bat dau
vo1 thuc cua giai doan két qua va chdm dut véi tho 1a cac hién
tuong c6 ciing chung cac tinh chat, vay tai sao chung lai duoc
giang day 13 thudc hai loai? Lam nhu vay (1) nham chimg t6
cac tinh cht khac nhau cua su vat dem lai dau khd va (2) dé
chung to su khac biét gitra phong hoat va hi¢n thuc hoa.

Va ciing giai thich:

Trong cac yéu td, c6 bao nhiéu dugc ké 1a khd that su va tré
thanh kho trong doi nay? C6 hai: sinh va ldo tir

C6 bao nhiéu yéu t6 duoc ké 1a that kho va sé& chi tro thanh kho
trong twong lai? Nhitng yéu t6 con tiém tang — nhom céc yéu tb
bét dau voi thire [giai doan két qua] va cham dut véi tho.

Cho nén, hai yéu té (1) 4i, d6 1a yéu té hién thuc hoa, va (2) tho,
lam &i phat khoi, khong & trong cing mot chudi duyén khoi. Tho
1am 4i phat khoi 1a mot két qua ctia mot chudi duyén khoi khac.
Phong hoat va dugce phong hoat phai nén duoc hiéu qua bon diéu
suy xet:

1) Cai gi dugc phong hoat? Bén yéu t rudi bit dau véi thirc
cuia giai doan két qua va cham dirt véi tho di duoc phong hoat.
2) Céi gi phong hoat? Hanh, phu thugc vao vé minh, da thuc
hién sy phong hoat.

1BAS41 Yoga-carya-bhimi (Sa'i dngos gzhi), P5536: 263.4.4-6,263.4.8-
263.5.2.
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3) Phong hoat xay ra nhu thé nao? Phong hoat xay ra bang cac

khuynh huéng tiém an cua nghiép duoc thdm vao trong thirc
cua giai doan nguyén nhan.

4) “Puoc phong hoat” nghia 13 tao ra cac két qua [thic & giai

doan két qud, danh sic, luc nhép, xuc, va tho] thuan loi cho su

hién thuc hdéa mot khi cac tdc nhan hién thuc hoa, chfmg han

nhu i, dang hi¢n hiru.

Tac nhan hién thuc hoa va diéu duoc hién thuc hoa nén duoc hi€u
qua ba di€u suy xét sau day:

1) Cai gi tién hanh viéc hién thuc héa? Tha thuc hién hanh
dong nay, ma thu lai do ai gay ra.

2) Cai gi dugc hi¢n thuc hoa? Sinh va lao tir dugc hién thuc
hoa.

3) Hién thyc hoa xay ra nhu thé nao? Hién thyc hoa xay ra
bang phuong tién cia su truyen nang lyc ciua cac khuynh
hudng tiém an cua nghiép dé qua tac dong cua hanh thim vao
trong thuec.

Ngai Thé Than, trong Duyén Khéi Phin Gidi Ludn (Pratitya-
Samutpadadi-vibhanga-nirdesa),' da lay yéu td sinh lam yéu té
duogc hién thyc hoa duy nhat va sau d6 day rang ldo va tir 1a nhiing
khiém khuyét ctia cic yéu t6 phong hoat va hién thuc hoa nay.
[254]

Nhu thé truong hop nay, hién thuc hoéa phai dugc hiéu nhu sau:
hanh bat thién bj thiic day boi v6 minh vé nghiép va nghiép qua da
luu lai cac khuynh huéng tiém an cua nghiép xau trong thire. Bleu
nay tao diéu kién sin sang dé hién thuc hoa cac nhém yeu td cua
mot su tai sinh khé ndo bat dau voi thirc cua giai doan két qua va

1BA542 rTen ‘brel mdo ‘grel trong P & day la Pratitya-samutpadadi-
vibhariga-nirdesa, P5496.
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chim dut v6i tho. Qua viéc nudi dudng thudng xuyén bang ai va
tht, nhitng khuynh hudng tiém an nay duoc ting thém sirc manh,
va sinh, 13o, v.v... .s€ dugc hién thyc hoa trong cac kiép tai sinh
khé ndo sau nay.

Dién giai cach khac, bi thuc day boi vo minh vé& ¥ nghia cta vo
ngd, hanh phudce dirc {cac hanh vi ciu hop phudc dic} — chiang
han nhu giit gi6i lut trong cdi duc — hodc bat chuyén hanh — ching
han nhu tu tip thién dinh trong cac canh gioi cao hon [cua chu
thién] — luu lai cac khuynh hudng tiém 4n ciia nghiép tot trong
thure. Dleu nay tao diéu kién sén sang dé hién thuc héa cic nhom
yéu t6 bit dau véi thic cua giai doan két qua va cham dut véi tho
dé huong dén, 1an luot 12 mot su tai sinh hanh phuc & cdi duc hoac
mot sy tai sinh lam tré1 & nhitng canh gidi cao hon. Qua viéc nuodi
dudng thudng xuyén bang ai va thu, nhitng khuynh hudng tiém an
nay dugc tdng thém sttc manh, va sau do sinh, v.v... s€ dugc hién
thue hoa trong cac kiép tai sinh hanh phiic do.

Hon nita, muoi hai yéu t6 dugc phan loai thanh ba con duong —
con du(‘)’lllg phién ndo, nghiép, va dau khd. Nhu bac tri tué Long
Tho noi:

Yéu t6 thir nhat, thir tim, va thir chin 1 phién néo.
Yéu to thur hai va tht muoi 1a nghiép.
Bay yéu t6 con lai 1a dau kho.
Pao Cang Kinh (Sali-stamba-siitra) d& cap bdn nguyén nhan xép

loai mudi hai yéu t6 duyén khoi.?. Kinh nay giai thich rang khi hot
gidng cua tam thuc dugce vo minh gieo vao trong rudng nghi¢p va

'BAS43 Pratitya-samutpada-hrdaya-karika (Duyén Khdi Tam Ludn): 2;
P5467:270.5.1. Trich dan ké dén la ké lién theo sau cac cdu nay: 3;
P5467:270.5.2.

’BA544 Arya-salistamba-nama-mahdyana-sitra, {Pao Cang Pai Thua
Kinh — Kinh vé gieo giong lia} P876; xem Vaidya 1964:104.
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sau do dugc tudi bang nudc ai, ching sinh khoi ra mam danh sac
trong da con cia ngudi me.

3 S6 doi cin c6 dé hoan tat tht ci mudi hai yéu t6

Mac du cé the phai mét vo s dai kiép dé di qua cac yeu t6 phong
hoat va cac yéu td dugc phong hoat, nhung cac yéu té duoc phong
hoat ciing ¢ thé duoc hién thuc hoa ngay trong doi ké tiép ma
khong c6 doi nao xen ké. Boi vi cac yéu t6 hién thyuc hoéa [4i, tha,
va hiru] va cac yéu t6 duoc hién thuc héa [sanh va ldo tir] xay ra
ma khong c6 doi nao xen k&, nén co6 thé hoan thanh tit ca muoi hai
yéu t6 trong thoi gian ngén nhat 1a hai doi. [255] Thi du, trong mot
doi chiang han nhu doi nay, trude tién quy vi c6 thé tich liy nghiép
dé dem lai két qua tai sinh lam mot vi thién cling nhu cdc trai
nghiém sau do vé doi song va nguon tai luc cia mot pham thién.
Khi diéu nay xay ra, hai yéu t6 rudi — v6 minh, hanh, va thic cua
giai doan nguyén nhan — cling nhu ai, thu, va hitu (cho to1 thoi
diém chét) duoc hoan tat trong doi ndy. Trong doi sau dé, bon yéu
td rudi duoc phong hoat [thire ctia giai doan két qua, danh séc, luc
nhép, xtic, va tho] va hai yéu t6 duoc hién thuc hoa [sinh va lao tr]
s& duoc hoan tat.

Ngay ca trong trudng hop lau nhat, sy hoan thanh tit ca muoi hai
yéu t6 s& khong bi tri hodn qua ba doi, boi vi cac tac nhan hién
thuc héa [4i, thi, va hitu], va hai yéu t& dugc hién thyc héa [sanh
va ldo tir], va ba yéu t6 phong hoat [v6 minh, hanh, va thic] déu
doi hoi phai c6 nhiing doi riéng cho ching, trong khi cac yéu td
dugc phong hoat [danh sdc, luc nhép, xtc, va tho] dugc bao gdm
trong doi cua cac yéu t6 dugc hién thuc héa. Hon nita, mic du co
thé nhiéu doi xen vao giita cac tac nhan phong hoat va cac tac nhan
hién thyuc hoa, ddy khong phai 1a nhiing doi cua cac chu ky duyén
khoi cu thé ctia chiing, ma 13 nhimng doi ciia cac chu ky duyén khoi
khac. Trong sb céac tinh toan vé hai hodc ba doi nay, thi doi cua
trang thai trung 4m khong duoc ké riéng.
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Do d6, ngay ca trong doi ma nhiig yéu t6 két qua da duoc hién
thuc hoa, khong c6 cai ngid 1a nguoi tich litly nghiép hodc thé
nghiém nghiép qua. bung hon, nhu da giai thich trude day, c6 cac
yéu t6 ket qua ma ban than chung chi 1a cac hién tuong, sinh khoi
tir cac yéu to nguyén nhan ma ban than ching cling chi 1a cac hién
tugng. Do khong hiéu qué trinh luan héi nay va 13n 16n vé no, quy
vi cho 13 c6 mot cai ngd. Vi uéc mudn cai ¢ ‘ngd” ciia minh dugce
hanh phuc, quy vi tao tac diéu thién va bat thién vé than, khau va y
cho muyc dich 4y, va nhu thé quy vi lai cung cap nhién lidu cho quéa
trinh luan h01 Cho nén, hai yéu té nghiép [hanh va hiru] phat sinh
tir ba yéu té phién ndo [v6 minh, ai va thu], va tir d6, bay yéu té
khd dau [thirc, danh sdc, luc nhap, xuc, tho, sanh va lao tir] phat
khoi. Phién ndo lai phat sinh tir bay sy khd dau, va — giéng nhu
trude — quy vi trdi 1an trong ludn hoi. Vi thé, banh xe luan hdi quay
khong giadn doan. Trong Duyén Khoi Tam Ludn, dao su Long Tho
noi:

Tir ba yéu t6 khéi sinh hai;

Tir hai yéu t6 khoi sinh bay, va lai tir bay yéu td
Phat sinh ba. Banh xe ludn hoi

Tu nd quay lién lién.

Khi quy vi suy ngam Vé viéc minh lang thang nhu vdy trong dong
luan hdi, thi muoi hai yéu té duyén khai 1a phuong phap hay nhat
dé phat khoi 1ong chan ngan luan hoi. Hay quan chiéu vé nghiép
phong hoat ctia quy vi, nhimg nghiép thién va bat thién ma quy vi
da tich lily qua vo s6 kiép lugng, chua phat sinh qua ciing chua bi
diét trur bang cac bién phap d6i tri. [256] Khi 4i va thi trong doi
song hién tai nudi dudng chung, quy vi tréi lan qua cac canh gioi
hanh phiic hodc kho dau dudi su kiém soat ctia ching. Cac vi A-la-
han c6 v6 lugng nghi¢p phong hoat da tich lily khi con 1a pham
phu, nhung da thoat khoi luan hoi béi vi ho khong con phién nio.
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Mot khi dat dugc su xéc tin vé didu ndy, quy vi s& coi phién ndo 1a
ké thu va s& nd luc diét trir chung.

Vé diém nay, vi thién tri thirc vi dai Pu-chung-wa da tu tdm hoan
toan dwa trén mudi hai yéu to duyén khoi va khlen giai trinh dao
chi don thuan 1a viéc suy ngam vé su tién trlen va cham dut cac
yeu t6 nay. Ngai giai thich rang quan chiéu vé su tién trién va
chim dirt muoi hai yéu té ctia cac canh gidi khd dau 1a giao phap
danh cho nhirng nguoi c6 kha nang nho va sau do, suy ngam vé
viéc tién trién va chdm dut mudi hai yéu td cua hai canh giéi hanh
phuc 1a gido phdp danh cho nguodi c6 kha nang trung binh. Gido
phap danh cho nhitng ngudi c¢6 kha ning cao 1a tham dinh tinh
trang cua chinh ho theo hai céch hanh tri nay [ctia nguoi c6 kha
nang nho va trung binh]. Ri ho phat trién 1ong yéu thuong va tir bi
dbi v6i ching sinh, nhitng ngudi da timg 13 me cta ho va vi mudi
hai yéu t6 ma dang lang thang trong luan hdi, tu tip trong wdc
nguyén vi cac chung sinh nay ma thanh Phat, va hoc hoi duong
dao cho dén cung.

4> Tém lwge tAm quan trong cia cac yeu t6 duyén khoi

Nhu dugc giai thich ¢ trén, quy vi can hiéu rd luan hoi — cac uan
ctia khd dau —dwoc hinh thanh nhu thé nao qua sirc manh vé ngudn
gbc ctia n6 — nghiép va phién nio — va, dic biét 1a banh xe luan hdi
xoay van nhu thé nio trong khudn khd mudi hai yéu té Hiéu duoc
va tro nén thanh thao voi diéu nay s& pha huy bong t61 khong the
chiu dung ndi ctia hoang man {vo minh} — nguén goc cliia moi van
dé. N6 loai trir moi quan diém sai 1am cho rang cac hanh bén ngoai
va bén trong phat sinh khong c6 nguyén do hodc tir nhitng nguyén
do khong tuong hop. N6 lam tang truong su doi dao tran quy cho
kho tang cac giao phap cua dang Piéu Ngu, va d6 1a diéu thuc day
quy vi tién dén con duong giai thoat qua su hiéu biét chinh xac vé
cac tinh chit cta luan hdi va qua sy chan chudng tot do vé chung.
[257] D6 1a phuong tién t6t nhat dé kich hoat cic khuynh huéng
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tiém 4n ma nho do quy vi dat dugc trang thai si€éu pham cua bac
thanh.
Cho nén, Pong Tir Vin Mdt Dién nbi:'

Dao phap duyén khoi diét trir vo minh.

Bgo Cang Kinh néu 1én rang khi hiéu rd duyén khoi, quy vi cham
dirt moi quan diém x4u coi do1 tuong 1a khoi dau, két cude, hoic
hién tai. Pao su Long Tho néi:?

Ly duyén khoi nay 1a vat tran bao
Tham tham trong kho ngdn tir ctia dang Pi¢u Ngu.

Co S¢ Gidi Ludt® néu 1én rang bo doi Xa-lgi-phét (skt. Sariputra)
va Muc-kién-lién {skt. Maudgalyayana} c6 théi quen du hanh noi
nim loai chiing sinh. Sau khi d3 t¢i d6, hai vi quay vé Nam Thiém
B6 Chau va ké lai nhitng khd dau cua cac chung sinh nay véi tir
chung d¢ tu cua Dtrc Phat.

Trong cac dé tir ciia Phat c6 mot s6 ngudi sdng chung véi hodc
séng gan nhitng ngudi coi thudng gidi hanh thanh tinh. Nhiing dé
tir dwa nhitng nguoi ndy t6i trudc bd d6i xuit chung va hai vi chi
dan cho ho qua cac cau chuyén vé nhitng khé dau cta cac cbi khac.
Két qua cua viéc giang day nay 1a ho tr6 nén hoan hy véi giéi hanh
thanh tinh va sy hiéu biét ctia ho ciing duoc nang cao hon.

Béc Dao su thay vay lién hoi ngai A-nan {skt. Ananda} va ngai A-
nan trinh lén Puc Phat cac nguyén do, nghe xong Puc Phat noi
rang: “Badi vi khong phéi luc ndo ciing s& ¢ nhiing bac thiy nhu
bd doi xuat chiing nay, hiy diat & cong nha mot birc v& banh xe
ludn hoi c6 nam phén, vong quanh dudng tron cta banh xe nay l1a

'BA545 Subahu-pariprccha-tantra, P428: 35.3.5.

’BA546 Suhri-lekha: 112a; P5682: 237.5.7.

3BA547 Tiéng Tay Tang la ‘Dul ba lung giéng nhu trén & chi thich 496.
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muoi hai duyén khoi theo ca hai chiéu thuan va nghich”. Banh xe
luan hoi lién dugce vé nhu vay.

Vao dip khac, mdt buc hoa cuia Ptrc Phat sép duoc gui té1 Vua
Udrayana. Trudc khi gui di, muoi hai duyén khoi theo chiéu thuan
va nghich dugc viét thanh thi ké ¢ phan dudi bic tranh. DPuc vua
hoc thudc 1ong bai ké ndy va rdi vao lac humg dong ngdi gac chéo
chan, giit thin minh ngay thang, va hudng sy tip trung vao thién
hanh. Bang cach tip trung vao hai qué trinh duyén khoi, nha vua
dat dugc trang thai si€éu pham ctia mdt bac thanh.
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Chuong 22: Thai D cia Mot Nguwoi Co Kha
Nang Trung Binh

b) Mitrc d6 quyét tim mudn duoc giai thoat
c¢) Pha tan nhiing ¥ ni¢m sai lam

— 30—

b) Mirc d6 quyét tim mudn dwore giai thoat

Quy vi phai hiéu chi tiét nhimg tinh chat cia luan hdi, vé ca
phuong dién kho dau va ngudn gbc ctia khd dau 13n phuong dién
mudi hai yéu t6 duyén sinh. [258] M6t khi h1eu nhimg tinh chét
nay, quy vi s& phat khoi wéc muén tir bo va dap tat khd dau va cac
nguon gbc cua nd. Vio lac nay, mac du quy vi c6 thé mang mot
quyét tim don gian mudn duogc giai thoat, quy vi khong nén don
thuan théa man véi voi didu nay. Vi thé Luc Thdp Tung Nhu Ly
Luadn Thich (Yukti-sastika-vrtti) cia ngai Nguyét Xung noi:

Mot khi chiing ta chéc chin rang sng trong ba tang luan hdi' —
ngon lua chdy ryc cua vo thuong — cling giong nhu bude vao
trong nha ltra, ching ta muon tron khoéi canh do.

Va, nhu di dan trudce day:*

Ciing nhu khi ¢6 co hoi
bé ti nhan tron khéi nha tu ...

T{c duc gidi, sac gidi, va vo sic gidi.
’BA548 LRCM:95.3.
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Phat trién mot thai do dbi voi ludn hdi nhu nhimg ngudi chan ghét
bi giam ham trong nha lira hodc trong ti nguc, va mudn trén di.
Roi dan dan 1am tang thém cam gic chan ghét va mudn tron thoat
nay.

Sha-ra-wa da mo ta quyét tAm giai thoat & muc tho thién gidng nhu
khi quy vi d6 bot vao bia loai pham chat kem bot chi tao thanh
mdt 16p mong troi ndi trén mat chat long bia'. Neu quy vi chi co
kha ning nhin thiy dic tinh kho ua cta nhiing nguon goc dich thuc
— nhiing nguyén nhén cua luan héi — & mirc tho thién nhu thé nay,
thi sy tim cau giai thoat cta quy vi, su cham dut kho dau va ngudn
gbc ciia no, ciing s& gidng y hét. Tuong ty, wdc mudn dat dao giai
thoat ctia quy vi ciing chi 12 nhitng 101 n6i suéng ma thoi. Nhu thé
quy vi s& ching thé phét trién duoc long tir khong thé kham nhin
duoc khi nhin thay nhiing kho dau cua chung sinh trong luén hoi
hay ciing khong thé phat trién dugc tdm chan that mubn dat giac
ngo vo thuong gitp truyen dan stc manh cho quy vi. Do do, su
hiéu biét ctia quy vi vé Pai Thira ciing chi 1a nhimg tri kién. Cho
nén quy vi phai thyc hanh nhiing giao phap danh cho nguoi c6 kha
nang trung binh va xem d6 14 nhimg huan thi c6t yéu.

¢) Pha tan nhirng y ni¢m sai 1im

Vin: Mic du trong Tiéu Thira viéc tu tip tim chan ngan luan hoi 1a
diéu thich dang, vi¢c lam nay lai khong thich dang cho bac Bo-tat,
boi vi néu Bo-tat tu tip tAm cuc ky ghé tom va chan ngan luan hoi,
ho ciing s& gidng nhu hang Thanh Vin va roi vao cuc doan an binh

Theo cach giai thich clia ngai Lhundub Sopa, day la mét hinh anh déc
thu Tay Tang m6 ta hinh anh y tudng ndng can vé su tir bo thé tuc.
Hau hét ngugi Tang thong thudng khong uéng nudc 1d ma hay dung
mot loai bia goi la chang. Ngoai ra, moi nguGi Tang déu dung tra.
Loai bot, mang tén tsampa, ma ho bd vao bia la d& cd thém mét
lugng dinh duBng. Tsampa da Ung la thdc an Tang. Steps on the
Path to Enlightenment. Vol2. P.362. Chapter 10. Lhundub Sopa.
Wisdom. 2005.
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tinh 1ang, sau khi da bét man véi viée dan thénrvéo trong luan hdi.
[259] Nhu Nhw-lai Bat Kha Tuw Nghi Mdt Thuyét Kinh néu lén:'

Bac Bo-tat, nghi t&i viée trudng thanh cho ching sinh, coi luan
hoi 1a loi ich. Theo do, cac vi khong coi dai niét-ban (giai
thoat) nhu 1a loi ich cho su truong thanh cua chung sinh.

Va hon ntra:

Néu bac Bo-tat sg dan than vao luan hoi, ho s€ bi roi vao cho
thiéu thon co cuc.

Ngoai ra:

Bach Thé Tén, trong khi hang Thanh Van s¢ dén than vao luan
hoi, bac Bo-tat tinh nguyén tai sinh vo luong ki€p trong luan
hoi.

Tra loi: Day 1a mot 1am 14n 16n, hiéu sai y nghia cua kinh dién. Boi
vi doan kinh no6i: “Nhu thé, chu Bo-tat khong nén chan ngan luan
h6i”, khong day Bo-tat khong duoc ghé tom cai kho cua sinh, ldo,
benh tlr, v.v... — két qua cua viéc lang thang trong luan hdi dudi
sy khéng ché ctia nghiép va phién ndo. Pung hon, kinh nay day
cho quy vi hanh hy nhan. Pé tu tdp cic hanh vi vi tha ciia Bo-tat
cho téi khi dong luan hdi chdm dirt, Bo-tat phai méc 4o giap [diing
cam]. Mot khi lam vi¢éc nay, ngay ca moi dau khd cua moi ching
sinh dugc gom lai va Bo-tat phai thudng xuyén chiu nhitng kho do
ca vé tinh than 14n thé chat, Bo-tat van vui vé kham nhan, hoan hy
v6i nhimg viéc 1am phi thuong dé giup ngudi khac, khong bi kho

1BA549 Tathagatacintya-guhya-nirdesa-satra, P760: 87.4.1-
2,87.4.8,87.5.2-3.
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ndo lam cho chén ngan hodc so¢ hai. Vi thé ma Dirc Phat noi Bo-tat
khong dugc chan ngan luan hoi. Bac thay Nguyét Xang noi:

Bo-tat ting gidy timg phit don nhan nhitng dau khd cta moi
chang sinh cho t6i khi dong luan héi chdm dit ma khong so
than hodc tAm minh bi tdn hai. Bo-tat déng thoi nhan nhiing
dau kho ciia moi chung sinh cho t6i khi dong luan hoi chdm
dut va hoan hy trong viéc 1am nay. Mdi gidy phut vui vé kham
nhin nhu vay 1a nguyén nhan ma két qua sinh ra v lugng cac
tap hop cua cai, mang lai toan tri cho tit ca chung sinh. Mot
khi hiéu diéu nay, Bo-tat c6 thé tai sinh hang trim lan va lam
nhu véy 1a diéu chinh dang.

Dé nhin manh fiiém nay, ngai Nguyét Xung trich dan nhiing doan
kinh qa duoc dé cap o trén rut ra tu Nhw-lai Bat Kha Tw Nghi Mat
Thuyet Kinh. [260]

Ciing kinh nay néu 1én rang luan hdi nén duogc coi 1a loi ich boi vi
Bo-tat dat duoc hanh phuc ti 1€ voi nd luc bé ra khi ho ¢b géng lam
viéc vi su an lac ctia ching sinh. Do d6 Buc Phat néi rz‘ing khong
chan ngan luan hoi co nghia 1a khong chan ngan viéc thanh tuu
nhirg diéu t6t lanh cho céc ching sinh trong luan héi ciing nhu
hoan hy trong hanh dong nay.
Khi quy vi lang thang trong luan héi do nang lyc cua nghiép va
phién ndo, quy vi bi nhiéu khé dau day vo. Néu quy vi khong thé
hoan tat duoc nhimg muc tiéu cta chinh minh, thi con can chi phai
noi téi viéc quy vi khong thé thanh tyu nhimg muc tiéu gitp nguoi
khac? Béi vi lang thang nhu vay 13 canh cira m& ra moi phién toai,
Bo-tat cang can phai chan ngan luan hdi hon cac hanh gia Tiéu
Thira va phai chdm dirt sy lang thang giy ra boi nghiép va phién
ndo. Tuy nhién, Bo-tat phai vui thich dugc tai sinh trong luan hdi
qua nguyén lyc va long tir cia minh. Hai cach tai sinh nay khong
gidng nhau.
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Khong phan biét dugce didu nay dan t6i nhitng thic méc giéng nhu
trén day. Bo-tat Pia ndi rang néu nhimg nguoi chu xudng mot
quan diém nhu vay c6 tho Bo-tat gidi thi ho da pham phai mot
hanh dong sai trai nhuém day nhitng phién ndo. Tuy nhién, so qua
nhiéu 10i nén t6i da khong trich dan toan thé doan kinh.
Vi vay that 1a ky diéu khi Bo-tat nhin nhitng khiém khuyét cta
luén hdi va hoan toan kinh tém nhung van khéng tir bo thé nguyén
cua minh boi vi dong luc ctua chu vi la long dai bi. Néu nhiing ai
coi nhitng diéu ky thi ciia luan hdi giéng nhu toa lau dai o ¢di troi
— ma khéng giam thiéu duoc 1ong ham mudn ctia minh mot chut
nao — tu cho 1a dang phuc vu nguoi khac, thi lam sao céi y khong
mudn tir b luan hdi cia ho c6 thé lam vui long bac tri gia duoc?
Nhu Trung Pgo Tdm Yéu Ludn cua ngai Thanh Bién noi:’

Boi vi Bo-tat thdy nhimng khiém khuyét ctia luan hoi, chu vi
khong ¢ lai day. Boi vi chu vi cham lo cho nguoi khac, chu vi
khong ¢ niét-ban. D& hoan thanh nhu cau ciia nguoi khac, chu
vi quyét tam ¢ lai trong luan hoi.

Mot khi quy vi thdy nhitng dau kho vo bién cua tat ca chiing sinh —
ching han nhu mot trim muoi dau khod duoc giai thich trong Bo-tdt
Pia — quy vi bién diéu nay tré thanh nguyén nhan phat khai 1ong
dai bi. Vao lac nay, khi quy vi nudi dudng mot tdm long manh liét
va bén vimg khong thé chiu dung dugc viée thdy canh kho cua
nguoi khac, thi viéc khong chan ngan luan hdi du chi mot chat s&
1a diéu mau thuan roi. [261]

Chu dé trong T3 Bich Ké Tung cua ngai Thanh Thién 1a cac giai
doan duong dao trong d6 Bo-tat phat trién 10ng chan ghét cung cuc
luan hdi va rdi, xem cac ching sinh nhu ba con than thudc cta

1BAS50 Madhyamaka-hrdaya-karika, P5255: 3.3.2-3.
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minh, vi ho ma di vao bién luan hoi. Trong chii giai vé tac phdm
do, bac thay vi dai Nguyét Xtng minh dinh diéu nay: .

Nho 101 giai thich cua Pirc Phat vé cac khiém khuyét cua luan
hdi, cac dé tir biét sg va mong muén duge giai thoat khoi no.
buc Thé Tén d3 noi diéu sau day dé cac dé tir phat trién duoc
mdi lién h¢ manh mé voi Dai Thira: “Nay cac thay ti kheo,
trong sb tat ca nhitg ngudi da troi lin trong luén h01 sudt mot
thoi gian dai, khéng co chung sinh nio trong s tat ca cac loai
ching sinh da khong tung nhu la cha, me, con trai, con gai, ho
hang, hodc c6 quan h¢ ho hang véi cha ké hodc me ké cua cac
ong”.

Va hon ntra:

Do hiéu 10 day cua Pac Thé Ton, Bo-tat co thé lao vao bién
luan hdi. Chu vi 1am diéu nay dé moi chung sinh, nhimng ngudi
da timg 1a than quyén cua chu vi — nhu cha va me — subt tir vo
thily va nhitng nguoi dang bi méat hét, khong ai bao vé dé ho co
thé dugc con thuyén Dai thira giai thoat.

Chan Ngon thtra vo thuong {Mat thura vo thugng} cling doi hoi
phuong phap nay. Béi vi nhu ngai Thanh Thién néi trong Hanh
Hiép Dang Ludn cta ngai:*

Qua nhirng giai doan nay, cac ngu0’1 nén dan than vao cac hoat
dong ma khong co cac dién tuong'. Céac giai doan dé lam viéc

1BAS51 Bodhisattva-yoga-carya-Catuh-sataka-tika, {Bo-tat Du-gia Hanh
T Bach Ludn Thich — tac la luan 400 ké vé BO-tat hanh thién}
P5266:194.4.7-194.5.1.
’BA552 Carya-melapaka-pradipa, P2668: 315.1.7-315.2.1.
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nay la nhu sau: vao luc ban so, cac nguoi can nhé dén nhimng
dau khé tir vo thity cua luan h01 va roi uéc mong phuc lac ctia
niét-ban. Cho nén cac nguoi can hoan toan tir bo moi dao dong,
va tham chi can nudi dudng y nghi rang nhitng nguoi tri vi cac
vuong qudc cling déu phai chiu dau khé.

Thuét ngir Anh 13 elaboration. Day la mét loai ti€n trinh dinh danh cua
tam nham thém that, dién giai, chi tiét hda hay mg rong mot nhan
thirc sau khi cac thic thu cdm nhan thong tin tir moi trudng bén
ngoai {tran canh} dang hoan toan khach quan khong nhi nguyén.
Nhu vay tién trinh nay tao ra tu tudng nhi nguyén phan biét. Mot s6
tai liéu dich la vong tudng nhung nghia cla tr Han-viét vong sé
khong du y.
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Chuwong 23: Nim Chic Ban Chét ciia Con
Puwong Dan Té6i Giai Thoat

d) Nam chic ban chat cta con duong dua téi giai thoat

i) Loai cudc séng qua d6 quy vi ¢ thé lam ngung ludn hoi
ii) Loai 19 trinh quy vi phai tu tap dé lam ngung luan hoi
a’ Su chic chin cua viée liét ké ba tu tap
1’ Céc giai doan diéu phuc tim
2’ Cac két qua
3’ Nhitng ddi twong ma chung tiéu trir
b’ Viéc quyét dinh thtr tu ctia ba tu tap

— 30—

Hay ty thiic giuc minh va thién quan vé nhimng khiém khuyét cua

luan hdi. Nhu Sri Jagan-mitrananda {Dich nghia: Tén gia Sinh
Bing Hy} noi:'

Mic dii ching ta da chim vao gitra luan hoi,

Mot dai duong khd dau khong ddy ma ciing ching bén bo,
[262]

Nhung chiing ta khong chan ngan, chang so hii; ching ta hoan
hy va himg thu.

Diéu chi xay dén trong tam tri ta?

Mac du chung ta da vao dam chay khong ngung thiéu a6t

Véi van d¢, voi nghéo kho, vai ndi khé trong viée tim thirc an
va chd &,

1BAS53  Candra-rgja-lekha, {Nguyét Vuong Thu} PS689: 251.3.1-

2,251.4.3-4.
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Vi nd Iyc nudi than va cudi cing mat mat ciing nhu chia lia,
bénh tat, va gia nua,

Chung ta khoac lac vé hanh phuc ctia minh.

Diéu nay xem chirng nhu 13 khung dién.

Va:

H&i 6i, thé nhan c6 mat nhung lai mu;

Mic dii nguoi nhin thiy diéu rd rang hién nhién,
Nhung nguoi ching nghi chi vé diéu do ca.

Phai ching tAm tri nguoi di chai cing rdi khong?

Do d6, nhu That Xir Nit Khai Tri Truyén (Sapta-kumarikavadana)
ctia ngai Guhyadatta {Mat Thi} viét:'

Ta nhin cac phap thé gian nhu hinh anh chép chon cua anh
trang trong nudc.

Ta xem tham &i nhu bong dang cudn tron va mang phung 16n
ctia dam h6 mang gian dir.

Ta thay bao chiing sinh bdc chay voi nhitng ngon lira kho dau.
Do d6 Ta dén nhiing bai thiéu ngudi, hdi Pai Vuong, long
hoan hy trong quyét tm giai thoat.

Nhu thé, khi quy vi thdy rang luan hdi — gdbm mdi truong va chung
sinh — giéng nhu bong tring trén nudc bi gié khudy dong — vo
thuong, tan hoai va khong ding yén ngay ca trong gidy lat; réng
cac doi tuong cua giac quan — giong nhu bong dang cia than ran
doc — chang c6 gid tri bao nhidu ma hiém nguy xiét ddi; va rang
nam loai ching sinh bi thidu d6t trong Itra chay hing huc cia ba
thir kho dau; roi quy vi phat khéi mot khuynh huéng gidng nhu

1BAS54 Sapta-kumdarikavadana, {tic 1a Truyén khai tri v& bay trinh nir}
P5419: 228.5.5-7.
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con tré¢ phuong bac hoan toan xa lia tham luyén luan hoi. Khi diéu
nay xay ra quyet tam giai thoat s& phat sinh — mot khao khat 1ay
giai thoat 1am noi han hoan.

Céach noi “con tré phuong bac” can dugc hiéu nhu sau: phuong bic
hiém c6 bot laa mach rang, va do d6 nguoi ta &n mot it cu cai. Co
1an mot vai dua tré & day doi bung va muén duge in bot laa mach
rang, da xin me chung thic an. Boi vi khong ¢6 bot lia mach rang,
ba dua cho chung cu cai tuoi, nhung ching khong chiu an. Rdi ba
dua cho ching cu cai kho, nhung chung ciing khong mudn, nén ba
lai dwa cho ching cu cai dd ndu chin. Nhung ching ciing tir chbi
luén. Cudi cing ba dua cho ching cii cai dong lanh dd nau chin,
théy vay chung quay di voi cam giac budn noén cung cyc, than
rang: “Tat ca chi 1a cu cai!” [263] Cing vay, voi bat ctr hanh phuc
thé gian nao nhin thiy, nghe thiy, hoic nh¢ téi; gibng nhu cac dao
su Kadampa da noi, quy vi phai phat khoi mdt cam xuc tuong tu,
nghi rang: “Day la thé gian”, “Day la thé gian”, “Moi thu chi la
khé dau”, va: “T6i khong mudn lién quan gi dén thé gian ca”

Bing cich niy, qua viéc tram tu vé nhimg trdi lan trude day tir vo
thuy cua minh trong luén héi, quy vi trd nén tinh ngd va chan ghét
luan hoi; va qua viéc trim tur vé su bét ‘budc phai tiép tuc troi lan
v6 ky han & ddy, quy vi phat sinh ra mdi so hii va lo au. Vi mot
quyét tam khong phai chi 1a 161 n6i sudng, quy vi phai, nhu Bang
Hiru Thi cta ngai Long Tho noi, ngimg tai sinh trong luan hoi, coi
ré ciia moi tai hai:'

Luén hdi nhu thé do; sinh ra —

Cho diu trong cdi troi, ¢di ngudi hay dia nguc,

Cbi nga quy hoic suc sanh — chang phai 1a diéu cat tuong.
Hay hiéu rang sinh 1a chd chira ctia nhiéu tai hai.

'BA555 Suhri-lekha: 103; P5682: 237.4.7.
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Hon nira, quy vi phai loai trir ca hai nguyén nhén cua tinh trang
phai sinh ra trong luan h01 nghiép va phién nio. Tuy nhién, giira
hai nguyén nhan nay, néu quy vi khong ¢ phién néo thi cho du co
bao nhiéu nghiép chang nira, quy vi ciing s& khong phai sinh ra. Do
d6 quy vi phai tiéu diét phién nio bang cach tu tap dao phap vién
man va khong co sai 1am, boi vi, mot khi mang phién nio, tham chi
néu quy vi co thé tan diét nhiing nghiép da tich lity tir trudc, thi
quy vi lién tirc khic tich liy cac nghiép mai.

Nim chic ban chét ciia dao phap dan tdi giai thoat ¢ hai phan:

1. Loai doi sdng qua d6 quy vi lam ngung luan hoi
2. Loai 16 trinh quy vi tu tip dé 1am ngung luan hdi

i) Loai doi sdng qua d6 quy vi lam ngung luin hdi
Trong Bang Hitu Thu'

Tai sinh véi ta kién va khong c6 gido phap cua ddng Diéu Ngu,
Hodgc lam stc sanh, nga quy, chung sinh noi dia nguc,

Lam nguoi ¢ chén blen dia khong nén van minh hay ¢ noi
thiéu ving Phap Phat’

Lam nguodi ngu dai va cam ngong, hoac lam chu thién tho
mang lau dai

La bi khd ndo bdi mot trong tdm sai sot’, cac diéu kién khién
khong c6 thanh nhan.

1BA556 Nt.: 63-64; P5682: 236.5.2-5.

*Trong ban Anh ngi¥ chi ghi Ia nci bién dia thiéu v&n minh nhung theo
cung bai ké do ngai Sopa trinh bay thi co6 ghi rd la ca ngi khéng cd
Phat Phap. Steps on the Path to Enlightenment. P375. Lhundup Sopa.
Vol2. Wisdom. 2005

3Tém sai s6t hay khuyét diém khién ngudi tu tap khéng tin tuéng hay tu
tap theo chanh phap dugdc bao gébm: (1) kiéu man, (2) chdp nga, (3)
thi€u kién nhan, (4) tham chap, (5) cac nhiéu hoat dong khong thién
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Sau khi nguoi dugc thanh nhan, tuc 1a thoat khoi céac kiép tai
sinh ké trén,
Hay no luc dé cham dut tai sinh.

Khong thé nao chim dit dugc tai sinh trong luan hdi néu quy vi
khong c6 thoi gid. Cho nén mdt khi c6 dugce doi song thanh nhan
va thuan duyén, quy vi phdi chim dut tai sinh. [264] Toi da giai
thich diéu nay. Pai hanh gia du-gia Chang-chup-rin-chen noi:

Bay gio 1a luc chung ta 1am sao dé minh khac biét vdi céac loai
gia suc.

Ciing vay, Bo-da-wa noi:

Bao lau trong quéa khir chung ta da lang thang trong luan hoi
ma luan hoéi di khong tu né dung lai. Xét nhu vay, bay gio luan
hoi van s& khong ty né dimg lai. Do d0, chung ta phai dimg nd
lai, va lac dé lam nhu vy 1a ngdy hom nay, khi chang ta c6
dugc thanh nhan va thuan duyén.

Vi nhitng ai da c6 dugc mét doi séng nhan nha va thuan duyén,
séng tai gia hién di¢n nhiéu tré ngai cho viéc thuc hanh tén giao va
¢6 nhiéu diéu bét loi. DAu sao, doi séng cua nguoi tur bd thé tuc,
trai ngugc voi doi song tai gia, 1a doi séng tot nhat cho viéc cham
dut luan hdi. Do do, nguot tri nén vui thich mét doi song nhu vay.

Lién tuc quan chiéu vé cac khuyét diém cua nguoi song tai gia va
nhitng dtrc tinh ctia ngudi tir bo thé tuc {xuat gia} s& khién cho
nhimg ai di xudt gia c6 duoc mot thai d6 kién dinh, trong khi
khién cho nhiing nguoi chwa xuit gia phat trién duoc nhimg

durc, (6) Iudi biéng, (7) san han va (8) thiéu tinh tan, khong thay 16i
minh. Eight Faults. Kyabgon Phakchok Rinpoche. Guru Rinpoche day.
Oct 2011.
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khuynh huéng t6t [dé tro thanh ngudi xuat gia va tuong tu nhu
vdy] va roi hanh dong theo nhitng khuynh hudng tot nay. Toi s&
giai thich viéc nay nhu thé nao.

Nguoi sdng tai gia, néu ho giau co, phai chiu khé trong nd luc bao
v¢ nhiing cua cai do, va, néu ngheo ting, phai chiu khd vi sy kiét
stc von gy ra boi viée tim kiém cua cai. Nhu vdy ho séng mot
cudc doi roi loan khong c6 gi vui thi, nhung ho lai tudng tuong
cude sdng cua ho day vui thu. Quy vi hay hiéu rang quan niém sai
1am nay 13 két qua ctia nghiép xau. Trong Bén Sanh Kinh:'

Dung bao gid coi d6 1a vui tha

Doi séng gia dinh, giéng nhu nguc o,
Diu giau sang hay nghéo kho ban han,
Ké tai gia phai chiu nhiéu thong kho.

Nguoi phién ndo vi giit gin cta cai,
Ké kiét lyc do phai kiém tién tai.

Dau giau sang hay nghéo khé ban han,
Ho nhu thé khong bao gid phiic hanh.

Mo hd, vui thi kiép sdng tai gia
Chi 1a két qua cua bao to1 101.

Cho nén giir nhiéu cua cai va van khong hai long di tim kiém thém
khong phai 1a viéc 1am ctia nguoi xuat gia. Néu day 14 viéc 1am cua
ngudi xudt gia thi ho ciing ching khac gi nguoi tai gia.

Hon nita, boi vi 161 sdng tai gia c6 nhidu diéu trai nguoc véi tén
giéoz, nén kho ma thuc hanh ton gido tai gia. Ciing kinh van nay
noi:

'BA557 Jm: 18.10-12; P5650: 29.3.5-7.
BA558 Nt.: 18.13-15,18.20; P5650: 29.3.8-29.4.2,29.4.7-8.
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Néu nguoi lam cong vi¢e tai gia, [265]
Noi sai sy that 1a diéu khong tranh duoc,
Va trimg phat nguoi 1am diéu sai trai

D6 ciing 1a diéu khong tranh duoc.

Néu thuc hanh ton gido, nguoi tai gia chay theo kho dau;

Néu cham lo nép song gia dinh, sao co thé thuc hanh t6n gido
duoc?

Hoat dong ton gido von an lanh;

Cac muc tiéu tai gia tim ra qua tan nhan.

Do d6, vi nhugc diém trai nghich véi ton gido,

Ai mong tu giup minh, lai mudn séng tai gia?

Va lai ntra:

Gia dinh 1a 6 céc rin doc chfmg han nhu
Kiéu ngao, ty cao va mé lam.

N6 huy diét sy an tinh va phtc lac,

Va 1a noi nhiéu dau khd kho kham.

Ai mudn sbéng & noi twa 6 ran?

Khong ngung tram tu vé nhimg thleu sot clia viée song tai gia, va
udc vong doi song cua nguol xuit gia. V& diém nay, nguoi xuit
gia bang 1ong voi cua bd thi, véi 4o tu don so va binh bat kht
thuec. O noi ¢ tich, ho tiéu tru phlen ndo va udc nguyén trd thanh
dbi tuong ton kinh cua nguoi khac. Nhu duogc trinh bay trong That
Xir Nit Khai Tri Truyén' cua ngai Guhyadatta {Mat Thi}:

Thé bao gio ta s& dén
bé cao bo toc va rau,
Maic trang phuc da vat bo

'BA559 Sapta-kumarikavadana, P5419: 231.4.7-231.5.2.
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Va tim kiém noi ¢o tich?

Nhin phia truéc khong qua tam ciia cai ach bo,

Khi nao ching ta s&, khong con ai ché trach,

Hai tay bung binh bat gom,

Va, tir nha nay sang nha khac, nhan khét thuc?

Khéng mang loi 16¢ vat chét hodc ton tho,

Don sach nhirg dam lay day bui gai cua cac kho dau ,
Khi nao chiing ta s€ tr¢ thanh

Nguoi tho lanh cung duong ctia dan phd thi?

Nguoi xuit gia bang long voi dd an thirc udng dam bac, véi trang
phuc néng suong mudi vi ngu trén giwdng c¢6 ma khéng c6 mai
che. Ho wéc muoén ngut & chd ciia minh trén <0 mém dudi mot coi
cdy, duoc nudi dudng bang hanh phic va niém vui cia gido phap.
Nhu duge dé cap trong That Xir Nit Khai Tri Truyén:'

Khi nao t6i s& chang tham luyén than minh,

Tinh day trén mdt man cd,

Trang phuc ndng suong muéi

Va chi dung mon an thirc ubng xoang xinh? [266]
Khi nao t6i1 s¢€ dap c6 mém —

C6 mau xanh giong nhu con vet —

Nam xubng dudi mot coi cay

Vi bira ti€c cua nhiing phuc lac trén doi?

Ngai Bo-da-wa noi:

Ngay cai dém sau khi tuyét roi trén mai nha, toi thiy hanh phuc
boi vi mot dicu gi do tya thé nay da xay ra trong That Xu Nir

1BA560 Nt., P5419: 231.5.2-3.
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Khai Tri Truyén. Toi khong mudn gi hon 1a duoc thyc hanh
nhu vay.

Nguoi xuat gia udc muon duoc song trén dong co hodc bén bo mot
dong song, trim tu vé sy tuong tu gitra than thé va doi song minh
voi su khéi sinh va hoai diét cua cac con séng vd. Ho uée mubn
vuot qua ndi 4m anh cua minh vé nhitng lac tha cua luan hdi, va
tram tu vé thé giéi sébng dong va bat dong nhu 1a tro ao anh cua
nha 4o thuat. Nhu duoc ndi trong Thdt Xir Nit Khai Tri Truyén:'

Khi tam tra bén bo song hay trén dong co,
Ta r6i thi s& thiy di thay lai

Dot song khoi 1én rdi chim xudng

Va sinh gidi nay c6 gidng nhau khong?

Khi nao ta s€ ty minh trir duoc

Tri kién vé cac hoai uan kia—

Me cuia tit ca moi ta kién —

Va hét khat khao vui thd ctia luan hoi?

Khi nao ching ta s& thay biét

Thé gidi sinh dong va bat dong

Tua chiém bao, 4o giac, huyén thuat, may bay,
Hay nhu thanh phd cta Can-that-ba?

TAt ca nhitng nguoi nay séng doi xuit gia, dong thoi ude vong dat
td1 nhitng thanh tyu cao ca nay. Nhu ngai Chay-ga-wa noi:

Néu c6 ai sdng nhu mot hién gia trong Thung liing cua cac Nha
tu Kho hanh, thi can ban nguoi cha da day do con minh mot
cach tot lanh.

'BA561 Nt., P5419: 231.5.4-6.
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Ngai Sha-ra-wa noi:

Khi ngudi tai gia rat ban biu, thi cac nguoi, nhiing vi tang, nén
an mgc dep d¢ va den viéng tham ho. Khi d6 ho s& nghi: “Doi
séng clia ngudi xudt gia that la ky tha!” Diéu nay sé& tao ra
trong ho mot khuynh huéng tiém an cho doi tuong lai dé tro
thanh nguoi xuat gia.

Cung vay trong Cu Si Ugra Vin Kinh {Tén dich nghia la cu si
Hung Manh} no6i' rang bac Bo-tat séng tai gia nén udc nguyén nhur
the nay: [267]

Bo6- tat tai gia nén nghi: “Khi nao ta s€ bo doi song tal gia, mot
ngudn gdc cua khd dau, va sdng doi ciia nguoi xuat gia? Khi
nao ta s€ an nghi noi cac hanh dong cua ting doan, hanh dong
thanh tdy va nudi dudng thé nguyén, hanh dong cit bé nhiing
gi6i han, va hanh dong t6n kinh?” Bang cach nay ho nén hoan
hy véi ¥ nghi tré thanh ngudi xuat gia.

Doan van nay noi rang chu yéu 1a nhiing Bo6-tat do nén udc nguyén
duoc tho cu tac gioi.
Hon nita, Trang nghiém Dai thira Kinh noi:*

Loai ngudi xuit gia

C6 vo bién cong hanh.

Cho nén, bac Bo-tat giit gidi nguyén
Siéu pham hon Bo-tét tai gia.

'BAS62 Grha-paty-ugra-pariprccha-sitra, {Cu’ ST Hung Ménh Ciu Vén
Kinhi} P760: 265.4.6-8.
’BA563 MSA: 20.5; P5521:18.3.4-5.
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Nhu vay, doi séng cua nguoi xuét gia dugc ca ngoi vi dat dugc tu
do tuc 1a su giai thoat khéi luan hdi. Thém vao do, quy vi dugc day
rang d6 1a cudc sdng t6t nhat ngay ca cho viéc thanh tyu toan tri
bang con dudng cia ba-la-mat-da thira va Chan ngén thira'. Hon
nira, trong ba loai giéi nguyén, gidi nguyén cta ngudi xuit gia
chinh Ia giéi nguyén giai thoat ca nhan {Biét giai thoat gidi}. Do
do, quy vi nén ton trong gidi nguyén giai thoat ca nhan, goc re cua
gido phap.

i) Loai duomng dao quy vi tu tip dé 1am ngirng luan hoi
Giai thich nay co ba phan:

1. Su chic c}lén cua vi¢e liét ké ba tu tap {tam vo6 lau hoc}
2. Vi€c quyet dinh thir ty cua ba tu tap
3. Ban chat cua ba tu tap (Chuong 24)

Tu tap dao phép 1a su tu tdp quy bau gdm ba phan. Trong Bang
Hitu Thir:’

Vi nhu dau hoac quﬁn 4o nguoi dot nhién bén Iua,
Nguoi van nén bo chuyén dap Itra ra khéi tam tu
Ma nd luc doan trir sinh tir —

Khong muc ti€éu nao cao hon nhu vay.

Qua gidi, dinh va hug,

Pat t6i niét-ban, mot trang thai khong cAu nhiém, an binh va
gidi hanh:

Khong gia, khong chét, khong bao gior can kiét;

'Ba-la-mét-da thira am chi Hién thira con Chan ngdn thira am chi Méat
thira.
’BA564 Suhri-lekha: 104; P5682: 237.4.7-237.5.1.
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Giai thoat khoi dat, nudc, gio, lua, lan vang duong voéi anh
trang.

a’ Sw chiic chin cia viéc ligt ké ba tu tap

Diéu nay duoc giai thich dudi ba khia canh: (1) cic giai doan diéu
phuc tdm (2) nhitng két qua cua cac giai doan diéu phuc nay, va (3)
cac dbi twong ma no diét trir.

1’ Cac giai doan diéu phuc tAm

Tam vé6 1au hoc dem lai sy hoan tit cho tat ca cac phan sy cua
thién gia nhu sau. Tu tap gidi khién cho tAm phan tan hét phan tan.
[268] Tu tap dinh — hodc tu tdm — lam can bfing mot tim vén
khong quan binh. Tu tdp hué giai phéng tam von chua duoc giai
thoat.

2’ Két qua ciia tam vé lau hoc'

Két qua cua tu gioi khong bi suy thodi 1a hai loai tai sinh hanh
phuc ¢ ¢bi duc [lam ngudi hodc 1am troi]. Két qua cua tu gidi bi
suy thoai 1a tai sinh trong cac ¢di khd ndo. Két qua cia tu tam la
hai loai tai sinh hanh phuc & nhitng cdi cao hon [cdi sdc gi6i hoic
vO sdc gidi clia cac vi troi]. Két qua cta viéc tu hué 1a giai thoat.
Tom lai, két qua cua ba tu tap la hai muc ti€u: vi thé cao [lam
ngudi hodc 1am mét vi trdi] va su tot lanh chic chin [giai thoat
hoac toan tri]. Béi vi muc ti€u dau gém hai phén — tai sinh hanh
phuc trong céc canh gidi cao [cua cac vi trdi] hodc tai sinh hanh
phuc trong cac canh giéi thip hon [tirc 13 ¢di duc] — cac tu tap dé
thanh twu cac muyc tiéu nay gdm ba phan. Hai diéu chic chin dau
tién cua liét ké duoc dé cap trong Du-gia Hanh Pia Ludn.

3’ Cac d6i twong ma tam vo 1au hoc loai trir

Tam V6 Lau Hoc la thudt ngilt chi toan bd céc thuc hanh tu tap vé gidi,
dinh va tué.
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Chu vi thay t6 xua khing dinh rang, vé cac dbi tuong ma no loai
trir — cac phién ndo — cac tu tdp gom ba phan tuy theo chung diét
trir phién ndo bang cach (1) 1am suy yéu cac phién ndo (2) ngin
chan céc hinh thtrc thi hi¢n cua chung, hodc (3) tiéu trir chung t
cta ching.

b’ Viéc quyét dinh thir tw ciia Tam vé 1au hoc

Thu ty cua tam v6 1au hoc dugc trinh bay trong mot doan van rat
tir Pham Thién Vin Kinh (Brahma-pariprccha-sitra) duge trich
dan trong Du-gia Hanh Dia Ludn:'

Gioi la gbe ré rat virng chéc;

Dinh 14 niém vui noi trang thai dinh cia tam;
Noi hug, tri kién ctia bac thanh va ciia ké toi do
Pugc theo d6 thu dic hay bé rét.

Trong s6 nhing tu tap nay, gidi 1a gbc ré boi vi hai tu tap kia tir 6
ma sinh ra. Pinh, rén luyén thtr hai trong tam vo 1au hoc, tuy thudc
vao gidi va mang lai hy lac trong vi¢c dat tdm vao trang thai can
b?mg thién. Tué, diéu thir ba cta tam v6 lau hoc, phu thudc vao sy
can bang thién va xa lia tri kién cta ké t6i d0 trong khi thu déc tri
kién cua bac thanh dé théy dtng thuc tai.

'BAS65 Yoga-carya-bhami (Sa'i dngos gzhi) P5536:309.3.3-4; cf. Arya-
brahma-pariprccha-nama-mahayana-sitra, {Pham Thién Vén BDai
Thua Kinhly P825.
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Chuwong 24: Tinh Chét ciia Tam Vé Lau Hoc

Tinh chit ctia ba tu tap duoc trinh bay trong Pham Thién Vin Kinh
nhu sau:’

Gidi c6 sau chi;

Dinh 1 bén canh gidi hy lac;

Bén khia canh caa Tu Diéu Dé

Luon ludn 1a diéu tri hué siéu pham thanh khiét. [269]

Ve diém nay, tu gidi co sau chi:

1-2) Ca (1) nhan gidi va (2) tri gilr gidi giai thodt cad nhan minh
ching cho giéi luat thanh tinh von chic chin s& dua t6i giai
thoat.

3-4) Ca (3) cac nghi 18 va (4) su duy tri cac loat hd tro cho thiy
gidi luat thanh tinh, khong gi nghi ngo dugc.

5) So hdi ngay ca v6i hanh dong sai trai nho nhat nhat cho thiy
gi6i luat thanh tinh khong cAu nhiém.

6) Tho nhan va hanh tri chinh xac nhitng tu tdp co ban cho thiy
gi6i luat thanh tinh, khong khuyét diém.

“Bdn canh gidi” cua tdm chi bén bac 6n dinh thién {bdn bac dinh
tir thién trong sic gidi}. Pay c6 nghia 1 rén luyén tdm, tdm nay
“hy lac” boi vi tam an tra trong hy lac trong kiép séng nay. Bén
dic tinh [do Pham Thién Vin Kinh ghi “Bon khia canh cua bén
th”] la Tx [Diu] Pé. Bon khia canh ciua T Dé nay 1a bon khia
canh ctia mdi dé trong Tt Dé:

(1) V&i Kho Bé: vo thuong, khd, Khong va vo ngi;

1BAS66 Yoga-carya-bhami(Sa'i dngos gzhi), P5536: 309.3.2-3.
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(2) Voi Tap Dé,: nguyén nhan, nguf?n gde, khai sinh va duyén;
(3) Voi Digt D@: diét, binh lang, thang di¢u va tu tai;
(4) V6i bao Bé: dao, chinh xéc, thanh tyu va giai thoat.

Mudi sau khia canh — sy am hiéu mudi sau khia canh nay — tao
thanh qua trinh tu hug.

Néu & day t6i giai thich vé con dudng dao ctia ngudi ¢ kha ning
trung binh ma thoi, t6i s& phai dwa ra giai thich dai dong vé ba tu
tap. Tuy nhién, day khong phai la truong hop nhu vay, toi s& giai
thich tu tap vé tri hu¢ (thau sudt) va diéu phuc tdm (dinh tir thlen)
trong muc ndi vé nguoi cb kha ning l6n va khong ban chi tiét vao
lac nay. Nhu thé, & day t6i s& ban lugc yeu vé tu gioi.

Khoi dau hédy thuong xuyén quan chiéu vé nhiing loi ich cua gioi
va, , phat trién 1ong nhiét thanh d01 voi gioi tu sau trong tdm kham.
Nhu Kinh Dai Bét-niét-ban noi:!

Gi6i 1a murc thang dan t6i moi dirc hanh. N¢ 1a nén tang cia
moi dirc hanh, gidng nhu dat 1a nén moéng cia cdy co va nhiing
thir twong ty. Gidng nhu thuong chu 14 ngudi ding dau trong
cac thuong gia, ciing vdy giéi ding dau trong moi dtrc hanh.
[270] Giéng nhu ngon c& dwong cao cua Dé Thich, gioi 1a
ngon cd ciia moi giao phap. N6 chat dit moi toi 16i va x6a bod
nhitng con dudng dan tdi cac canh gisi khd dau. Boi vi no
chira lanh moi cian bénh cta toi 16i, nd giéng nhu mdt cay
thube. Gidi 1a tu luong trén con duong luan hoi kinh hoang. N6
1a vii khi tiéu diét ké thu phién ndo. N6 1a than cha tiéu diét
nhitng con ran doc phién ndo. No 13 cau ndi dé vuot qua song
nude ti 16i.

Diang ho tri Long Tho ciing néi:*

'BA567 Maha-parinirvana-sitra, 787: 71.5.2-6.
*BAS68 Suhrl-lekha: 7cd; P5682:235.3.7.
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G161 — nhu nen tang nang d& gioi hitu tinh va vo tinh —
Puoc coi 14 nén tang ctia moi phim hanh cao quy.

A » A A A o1
Dong Tw Van Mat Dién not:

Giéng nhu moi vu mua thu hoach 16n 1én khong sai chay

Do nuong nhd vao dat,

Ciing nhu vy cic pham hanh cao quy nhat déu tiiy thudc vao
gioi,

Va tang truong vi dugc thim nhuin nude tir tam.

Quy vi nén quan chiéu vé nhiing loi ich cua viéc tri gidi theo
nhiing doan kinh vian duoc trich dan & trén.

Quy vi s& chiu nhitng hau qua nghiém trong néu quy vi tho mot
gi6i rdi sau d6 khong git dwoc gidi ndy. Ty Kheo Trdn Ai Kinh
(Bhiksu-prareju-siitra) noi rang, mot khi quy vi da budc vao tu tap,
vige tu tap do sé tién hanh trong chiéu hudng co6 loi hoac bat l(yi:2

Gidi cia mot sb ngudi dan t6i hy lac;
Gidi ctia nguoi khac lai dan toi kho dau.
Al tri gi61 thi dugce hanh phuc,

Ai pha gi6i thi bi kho dau.

Do d6 quy vi ciing nén nghi vé nhiing bat loi cua viéc khong giir
giGi va tir d6 phat khoi long ton trong sau xa ddi véi viée tu tap.

C6 bbn nguyén do vi pham gidi: khong biét gidi, bat can, bt kinh,
va cac thir phién ndo. D¢ d6i tri viéc khong biét gioi, hiy ling nghe

1BAS69 Subahu-priprecha-tantra, P428:34.3.4-5.

’BA570 Bhiksu-prareju-siitra-nama la tua dé nguyén thly cta dGe slong
la rab tu gees pa‘'i mdo shes bya ba, P968:55.1.1. Trong danh muc,
tlr ngl plareju (sic) da dugdc d6i thanh prareju va roi priya.
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va tim hiéu gi6i. Dé ddi tri voi bat can, hiy tu tip nhing thai do
nhu giit gin chanh niém khong quén nhimg muc tiéu nao can thuc
hién va nhitng muc tiéu nao can bo di; canh tinh, thai do nay tac
thoi xem xét ba ctra than, khau, y va hiéu diéu ding hodc sai ma
quy vi dang can dy vao; xau hd {qui}, thai d nay tranh nhimng sai
sot pham phai d6i véi ban than hoic gido phap; biét nguong {tam?},
thai do tranh viéc 1am sai trai va nghi rang: “Nguoi khac s& chi
trich ta”; [271] va lo s, thai d0 nay s¢ hai su két trai nghi¢p qua
trong tuong lai cua céc viéc lam sai trai. DPé dbi tri v4i bat kinh,
hay kinh trong Thay, cac qui tic cua Thdy, va cac ban dong tu. Dé
d6i tri voi cac thir phién ndo, hiy xét tim minh va nd luc 4p dung
nhirng phuong cach dé ddi tri bat ctr phién nfo nao ndi troi.

Nhitng ai khong nd lyc trong chidu huéng nay ma chi 16ng 1éo tuan
theo gidi luat nghi rang du ho da vi pham, nhung “d6 chi 1a mot sai
sot nho”, thi s€ chuoc ldy khod dau ma thoi. Boi vi, nhu Gigi Ludt
Phan Bzet Ludn noi:'

Nhitng nguoi coi nhe va vi pham nhe

Gi4o phap ctia ddng Pao Su tir man

Do d6 bi kho dau khdng ché —

Tyua nhu nguoi cit bui tre nhd ma lam hu hai ca vuon xoai.

O day, ngudi vi pham cac tuyén phan ctia nha vua

S¢€ khong bi trirng phat vi vai vi pham nhu vay.

Nhung néu ho vi pham khong chinh ddng ménh Iénh ciia dang
Mau-ni,

Ho s& thanh suc sinh, nhu rong Elapatra vay.*

1BA571 I//naya vibhariga (Lung mam ‘byed), P1032:149.5.3.

2BA572 Con rdng {skt. naga ndi chung la réng hay ran} nay c6 mot cay
nho tir dau moc ra lam nd rat dau dén mai khi c6 gi6 thdi. Pay la
nghi€p qua cla mot tién than lam nha su da coi thudng cac gidi nho.
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Cho nén, hay ¢ ging dumg dé bi 6 ué boi cac 101 14m va vi pham.
Tuy nhién, néu quy vi bi nhirmg thr nay lam 6 ué, dung coi thuong
nhiing toi 16i va nhimg vi pham nhu thé, ma hay c6 gang chlnh sua
theo 101 day ctia Buc Phat. Nhu Pham Thién Van Kinh noi:'

Hay tua nuong vao bao tu tap;

Tur tam kham, tha thiét thuc hanh.
Hay dung tir bo vé sau

Hay pha gidi du nham giir mang
Ludn can man tri giit cac tu tap ndy
Va hanh vi chiéu theo giéi luat.

Hon nita, nhu Dtc Phat di huén 1énh trong Gidi Ludt Két Hiép
Kinh (Sila-samyukta-sutra) st dung cac 1y 1€, quy vi nén gitr gioi
luat, ngay ca khi c6 thé bi mat mang

Nay céc ti kheo, mat mang va chét 1 diéu rat t5t lanh, nhung
1am hu hoai va danh mat gi6i luat ciia minh khong phai 1a diéu
tt lanh. Tai sao? Mat mang va chét chi 1am hét tho mang cua
kiép tai sinh nay, nhung néu cac éng 1am hu hoai va ddnh mét
gidi ludt, cac ong sé ganh nhan mat sa doa 16n — bi lia xa dong
tu tdp cua minh va mit hanh phuc trong hon mudi triéu doi.
[272]

Quy vi nén nghi: “Néu day khong phai la didu can thiét dé gitr gioi
luat bang moi gla thi viéc cao dau va mic 4o ca- sa cua t61 khong
c6 ¥ nghia gi ca”. Béi vi, nhu Dinh Vieong Kinh n6i:*

'BA573 Bugc trich dan trong Yoga-carya-bhami (Sa'i dngos gzhi), P5536:
309.4.6-7.
’BA574 Sila-samyukia-sitra, {Ban Anh ngi dich la: Kinh vé viéc c6 gidi
luat nghiém tinh} P969: 55.2.3-6.
3BA575 SR: 16.15b-16; P795: 284.1.6-7.
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Sau khi d3 xuat gia, nwong theo Phat phap,
Nguoi vudng phai cac hanh vi toi 16i,

Va, lai tham luyén ngua, bo, xe ¢

Nghi ring cua cai va thoc laa 1 nhitng gi phai co.
Sao nguoi, ké khong nd luc tu tap diéu chi

Lai bo cong cao dau nhu vay?

Quy vi, nguoi tim cach thoat khoi luan hdi — ¢5i duyén hop — va dé
dat t61 thanh phé cua giai thoat, {thi quy vi} s& khong thanh cong
néu budc chan giéi luat cua quy vi khong ving vang. Khéng
nhitng thé, quy vi s€ quay tr6 ve luan hdi va sé& bi khd dau huy diét.
Dbuc I:hat n6i vé didu nay va dua ra mot thi du trong Pinh Vieong
Kinh:

Khi ¢6 nguoi bi bon cudp tan cong,

Vi muén song nén anh ta cd tron.

Nhung lac bat dau, chan khong chay ndi,
Anh ta danh bi bt bi bao vay.

Ciing vay, ké hd d6 khong giit gidi,

Dau mudn thoat khoi noi duyén hop nay,
Khéng tron duoc vi gidi kia bi giy

Va r0i day bénh, ldo, tir hity hoai.

Cho nén, nhu kinh nay noi:>

Ta dat ra nhirng tu tap

Cho nguoi tai gia mac 4o thé tuc.
Vao lic d6 nhiing thay tu nay
Ciing chua c6 céc tu tap do.

'BA576 Nt.: 9.38-39; P795: 284.1.6-7.
BA577 Nt.: 24.28; P795: 308.3.6-7.
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Drtic Phat néi vao nhimg lic nhu vy khi ngay ca thay tu khong gitr
duoc toan ven nim tu tdp nén tang ma Puc Phat day cho ngudi
thuc hanh tai gia, thi nd luc trong viéc tu tdp con c6 thanh qua 16n
hon 1nﬁ’a. Do d6, quy vi nén cb gang giir gin tu tap. Ciing kinh nay
noi:

Trong mudi triéu kiép lwong — nhidu nhu sd cat song Hang —
[273]

V61 tam thanh tinh ta phung sy

Moén an va thac uéng, long che,

Trang phan, va nhiing phap dang cing duong mudi ngan triéu
triéu Phat.

Cong dirc ctia hanh gia con cao hon thé

Ngay 1An dém chi chuyén can mot tu tap

O thoi ky gido phap siéu pham dén chd suy vong
Va vao ltc 101 day ctua Thé Ton khong gitr duoc.

Hon nita, quy vi c6 thé nghi ring ngay ca khi minh mic phai mot
vi pham, thi sau d6 quy vi ¢6 thé thu toi. Tuy nhién, trong truong
hop nay quy vi thiéu thai do tu kiém ché minh tranh tai pham hanh
dong do. Cho nén méc phai vi pham nay ciing glong nhu d&n mén
doc va tu bao rang sau d6 minh ludn ludn co thé udng thudc giai
doc. Boi vi, nhu Di-lac Su tir Hong Kinh noi:*

Nay Di-ldc, trong twong lai, vao thoi ky ndm tram nam sau
cung cua gido phap, mot s6 Bo-tat xuat gia va tai gia s& cho
rang cac nghiép tdi 16i duoc hoan toan diét trir qua viéc thu toi.

'BA578 Nt.: 35.3-4; P795:15.2.8-15.3.1.
’BA579 Arya-maitreya-maha-simha-nada-nama-mahdyana-sitra, { v Thi
Pai Su’ T’ Hong Pai Thua Kinh}y P760: 34.1.2-3,34.1.7-8.
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Ho s& cong khai su vi pham, noi rang: “Sau khi ching ta da
vuéng vao toi 16i, chung ta s& thi tdi”. Nhung ho s& khong tu
kiém ché minh dé tranh tai pham chuyén d6. Ta noi véi 6ng
rang ho méc phai nghiép chi tu.

Khi ta néi chi tir thi diéu nay c6 y nghia gi? Thi du, diéu nay
giéng nhu nguoi nudt chat doc. Ho tao ra gio chét ciia minh, va
roi két thiic bang cach 1am lac roi vao canh gidi kho nio.

Va lai nira:

Nay Di-lac, cai ma ta goi la thube doc trong gido phap vi diéu
ve gioi luat 1a vi pham cac tu tap nén tang nhu ta da qui dinh.
Cho nén dimg an chat doc nhu thé.

Néu viéc giir giéi nhu vay duoc ap dung cho nhing ai di tho biét
giai thoat gidi, thi viéc gilr gidi cing twong tu cho nguoi thyc hanh
Chan ngbn thira. Béi vi, Pong Tir Vin Mdt Dién ghi rang ngay ca
nhirng hanh gia tai gia ctia Chan ngdn thura phai hanh xur theo cac
kinh van néi vé giéi luat, ngoai trir nhitng van d¢ lién quan dén dau
hi¢u [y trang] cua tu si, cac hoat dong nghi 18, va mot s6 yéu td chi
c6 tinh cach thé thirc ma thoi:'

Trong toan thé gi6i luat ma ta, ddng Piéu Ngu, di day —

Gi6i luat thanh tinh vé giai thoat ca nhan —

Thi hanh gia tai gia cua Chan ngon thtra nén bé qua

Céc biéu hién va nghi thtrc, va phai nén thuc hanh phan con lai.
[274]

1BAS80 Subdhu-pariprccha-tantra, P428:34.3.5-6.
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Néu nhu vay thi tat nhién 13 hanh gia tu s cua Chén ng6n thira phai
hanh xt theo cac kinh vin vé gi6i luat. Gi6i luat ciing 1a goc ré cua
viéc thyc hanh Chan ngon thira. Dong Tir Van Mt Pién noi:'

Gdc r& ctia Chan ngdn thira trudce tién 1a gioi luat.
Tur d6 méi dén tinh tin, nhan nhuc,

Niém tin noi déng biéu Ngu, tam Bo-de,

Chéan ngon thura, va khong c6 giai dai.

Gidng nhu bac chua té c6 bay thir bau’
Diéu phuc tat ca chung sinh ma khong v& mdng,
Cho nén nguoi thyc hanh chan ngén kiém ché t6i 161
Khi sé hitu bay thtr bau nay.
Va Vin-thi-su-lpi Can Bdn Mdt Dién (Mainjusri-mila-tantra)
r+.3
noi:

Néu nhitng ai tri tung chan ngdn ma lai pham gidi ctia minh,
S€ danh mat nhitng thanh tyu cao nhat,
Mat ca nhitng thanh tyu trung binh,

'BA581 Nt., P428: 41.5.8-42.1.1.

2Poan kinh trén &m chi vi Chuyén Luan Vuang (skt. Cakkavatti) cd bay
th(r quy la: xe bau, voi bau, ngua bau, chau bau, nlt bau, gia ch bau
va th(r bay la binh tudng bau. Phém 26. Kinh Chuyén Ludn Vuong Su
TU’ Héng. Trudng BO Kinh. BuddhaSasana. Truy cap: 13/08/2011.
<http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-
truongbo/truong26.htm>.

3BA582 Arya-manjusri-mdla-tantra. {Vén-thu-su-lgi Cén Ban Mat Dién}
Phéan dich ¢ day theo ban dich Tang nglt dugc Tsongkhapa s(r dung,
nhu’ng dem so vdi Vaidya 1964: 85-88, thi Vaidya ggi y vidisa khong
nén dugc hi€u 13 “hudng” ma nén hiéu la mét déng tir véi nghia “chi
cho thay”.
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Va ludn ca nhimg thanh tyu nho nhat.

Béc Thay ctia chu Hién Thanh khong néi rang

Tri gidi sai s6t thanh tyu ndi con duong Mat thira.

Pham gidi khong phai 1a hoan canh ma cling khong phai la muc
tiéu

Cho nhitng ngudi di t6i Niét-ban.

D6i v6i nhitg dam tré khén kho nay,

bau 1a sy thanh tyu cua con duong Mat thura?
Vi nhitng ching sinh c6 giéi luat 1am 15,
Pau 1a cac coi hanh phac?

Béi vi ho s€ khong dat dugc trang thai cao

Ciing khong dat dugc hy lac ti hao,

Can gi noi to1 viée dat dén

Tri kién ctia Chan ngdn thira nhu ddng Diéu Ngy day?

Kam-lung-ba néi:

Khi nan déi xay ra, moi thir déu tity thuc vao lta mach. Ciing
nhu vay, trong viéc thyc hanh gido phap moi thir déu xoay
quanh giéi luat. Cho nén hay tu chuyén can 4p dung nhu vay!
Nhitng ai chua nghi vé nghiép va nghiép qua s& khéng dat
duogc gidi luat thanh tinh. Cho nén suy nghi vé diéu nay 1a viéc
1am bat budc cho timg nguoi.

Va Sha-ra-wa noi:
Noi chung, bat ctr dicu gi xau hay tot xay ra cho cac nguoi déu
tuy thudc vao dao gido. Hon nira, trong ton gido, néu nwong tua

vao kinh van vé gidi ludt, cac nguoi s€ khong phai lam di lam
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lai diéu nay diéu no; céac nguoi sé trong sach, nhét quéan, chéc
chan, va kién dinh mdt cach day tu tin. [275]

Geshe Drom-don-ba noi:

Mot nhom chu truong rang khi nwong tua vao gidi, cac nguoi
bo viéc thuc hanh chan ngdn va khi nuong tua vao Chan ngén
thira, cic nguoi bo cac qui tic cua giéi luat. Gido phap day
rang gidi 1a ban dong hanh cua Chéan ngén thira va Chan ngén
thira 12 ban ddng hanh cua giéi chi ¢ trong dong truyén thira
ctia bon su Atisa ctia ta ma thoi.

Truong Lao cling ndi rang:

Khi nhimng viéc c6 tdm y nghia quan trong hodc nhiing bién cb
bat ngd xay ra cho nhitng ngudi An PO chung t6i, cac vi gin
giit kinh tang s& hop lai x4c dinh xem c6 phai nhiing diéu nay
da bi Tam tang kinh dién cAm doan hodc mau thuin véi Tam
tang kinh dién khong. Chiing t6i dwa vao viéc nay dé dua ra
quyét dinh. Thém vao d6, nhiing ai trong ching toi thudc
Vikra-malashila {tam dich: Hanh Tri Trang Nghiém Gidi}
quan tAm rang khong c6 nhitng cdm doan trong cac hanh vi cua
Bo-tat va cling khong c6 mau thudn gi v6i cac hanh dong nay.
Tuy nhién, nhimg vi gin giir luat tang dua ra quyét dinh sau
cung.

Hon nita, vé viéc gilt gin gidi ludt thanh tinh nhu vay, Neu-sur-ba

noi:

Ngay bay gio, chi c6 cudc chién ddu bén trong voi phlen ndo la
quan trong. Néu cic nguoi khong ddu tranh vé6i phién ndo, cac
nguoi s€ khong dat dugc gidi luat thanh tinh, trong truong hop
nay, cac nguoi s€ khong dat dugc dinh va tué¢ ma von mot cach
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twrong ung {hai cong hanh nay} s& lan lugt dé nén va nhd sach
phién ndo. Do d6, nhu Ptrc Phét ndi, cac nguoi sé& phai lang
thang khong ngimg nghi trong luan hdi. Cho nén, nhu trudc
day ta da giai thich, mot khi cac nguoi da nhan di¢n duoc phién
ndo, hiy quan chiéu vé nhiing sai sot ciia phién ndo va vé
nhirng loi ich khi xa lia chung, va cdy vao nhing tay gian diép
chinh niém va tinh gidc, cac nguoi phai lién tuc day lui bat ctr
phién no nao mudn cit dau lén.

Hon nira, cic nguoi phai xem bét ky phién nido nao nhu 1a ké
thu va tan cong n6 ngay khi no khoi Ién trong tam. Biang
khong, néu cac nguoi ctr dé mic khi n6 vira méi xudt hién, va
roi nuoi dudng nd véi nhitng ¥y nghi khong chinh dang, cac
nguoi s€ khong c¢6 cach nao danh bai dugc nd, va cudi cung no
s& ché ngu cac nguoi.

Ngay ca khi quy vi khong ngan chan dugc phién ndo qua nhimg nd
luc nhu vdy, quy vi ciing khéng duoc dé cho chung nin na, ma
phai tirc thoi xua dudi chiung nhu thé chung 1 nhitng btrc hoa trén
nuge. Ding dé chung giéng nhu nhiing birc hoa trén da. Nhung vé
cac van dé tin ngudng, quy V1 nén lam nguoc lai, nhu ngai Long
Tho né6i trong Bang Hiru Thie:' [276]

Tam c6 thé tua nhu 13 birc hoa

V& trén nudc, trén dat, hay trén da.

Khi phién nio khai, t6t nhat vé buc hoa dau,

V6i khat khao ton gido, birc hoa sau cuing 1a tot nhat.

Diéu nay ciing dugc noi t6i trong Nhdp Bo-de Hanh Ludn:’

Chung ta cin bi nhitng phién nfo nay am anh.

'BA583 Suhri-lekha: 17; P5682:235.4.8.
’BA584 BCA: 4.43-44; P5272: 248.3.3-4.
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Vi buc tirc ching, ching ta méi chién dau

Trong khi chi gitt mot ngoai 1& duy nhat voi nhitng phién nio
nao

Vén 1a tac nhan tiéu diét cac phién ndo khac

Tha rang bi dbt chay hoic bi giét chét
Hodc bi chit dAu con tot hon

La cai dau

Trude ké thu phién nio.

Geshe Pu-chung-wa cling n6i: “Ngay ca khi ta bi chon vui dudi
nhirng phién ndo, ta van c6 thé nghién ring & bén dudi”. Khi nghe
10 nay ctia Pu-chung-wa, ngai Bo-da-wa no6i: “Néu nguoi lam diéu
nady, nguoi s& tirc thi ngin chan dugc phién ndo”.

Khi quy vi danh tan ké thi binh thuong, ching ¢6 thé chiém mét
quéc gia khac, nim quyen hanh, va roi quay tré lai thach thirc quy
vi. Phién ndo khong giéng nhu vay. Mot khi quy vi di hoan toan
xua dudi chiung khot tam tri, khong con xur s nao khac ma chung
c6 thé rat lui vé; chung ciing khong thé quay tré lai. Tuy nhién,
chung ta khong vuot thang duoc phién ndo vi ching ta thiéu tinh
tn. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn néi:'

K¢ thu binh thuong, bi xua tan khdi mot dét nudc,
Pén xtr s& khéac va chiém dat nudce kia;

Khéi phuc luc lugng, chung sé quay tro lai.

Phién ndo 1a mot loai ké thu khéc.

Mit tué diét trir cac phién néo.

Mot khi chiing bi quét sach khoi tam, chung c6 thé di dau?
Tir dau chiing ¢ thé nhom hop lai va phan cong?

V6i tam yéu hén, t6i khong c6 mot chut tinh tan nio ca.

'BA585 Nt.: 4.45-46; P5272: 248.3.4-6.
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Nyuk-rum-ba (bsNyug-rum-pa) noi:

Khi mot phién ndo xuit hién, ding ludi biéng, ma hiy ngay 1ap
tic phan cong lai bang bién phap ddi tri no. Néu ‘nguoi khong
thing dugc phién ndo 4y, hiy ngung suy nghi vé no, lap mot
mandala va cac thir cing duong khac, dang nhimg thir nay lén
thay bon su va chu thién da chon, va cau khan chu vi dé vuot
thing dugc. Tap trung vao phién ndo nay va tri tung chan ngén
ctia chu thién phin nd. Lam nhimng diéu nay sé& khién cho phién
ndo bién mat. [277]

Lang-ri-tang-pa (Glang-ri-thang-pa) noi:

Tham chi d6i cho ngdi hodc chi quay dau di sé khién cho phién
ndo cua cac nguoi bién mat.

Nguoi ta noi Lang-ri-tang-pa dd phai chién d4u véi cac phién nio
cua Ong.

Céc phién ndo bién mat nhu Lang-ri-tang-pa mé ta khi quy vi lam
nhu Gon-ba-wa néi: “Cé can chi phai lam, ngoai trr viée ngay dém
canh chimg tAm tri minh?” Hon nira, bat ké trong ngay Dai Truong
Léo da gdp mét nguoi nao d6 bao nhiéu lan, ngai ciing van ludn
ludn hoi: “Hién gio, tim ong c6 duoc t6t lanh khong?”

Cach diét trir phién ndo nhu sau, khoi ddu vé6i sau phién ndo cin
ban'. Trong s6 nhiing phién ndo 16n, si {v6 minh} 1a ngoan cudng

1S4u phién ndo can ban (skt milaklesa) gom (1) tham chap (skt. raga),
(2) san han (skt. pratigha), (3) si hay hiéu sai lac (skt. avidya), (4)
man hay kiéu ngao (skt. mana), (5) nghi ngG (skt. vicikitsa), va (6) ta
ki€én hay ac kién (skt. drsti).
Five Wrong Views. Rigpa Shedra. Truy cap: 15/08/2011.
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Five_types_of belief>.
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nhét, va 1a co s& cho cac phién ndo khac. Do d6, nhu mot bién
phap d6i tri v6i phién nio, quy vi nén th1en quan that nhiéu vé
duyén khoi va c6 duge su hiéu biét vé sy tlen trién va cham dat
ctia luan hdi. Néu quy vi di thudng vun trong thién quan nay, sé
khong co6 sy phat khoi cua nhimg ta kién nhu nam tri kién phién
nao.

Thu han 14 ké thu mang lai kh6 dau trong ca doi nay va cac doi
trong lai, va s€ tiéu diét cac thién can da tich liy duoc. Nhu Nhdp
Bo-dé Hanh Ludn néi: “Khong c6 toi nao bang thu han”.' Cho nén
khong bao gio dé thu han c6 mot co hdi ndo ca, va st dung moi nd
luc dé c6 dugc sy nhin nai. Néu thu han khong khai 1én, quy vi sé
rat hanh phiic, ngay ca trong doi ndy. Nhdp Bo-dé Hanh Ludn:*

Nhiing ai kién tri vuot théng duogc gian di,
S€ c¢6 hanh phuc trong doi nay va céc doi khac

Tham luyén — tic 1a khat khao — cing ¢ thém céc diéu thién va
bét thién d tich iy tir true va lam gia ting sitc manh cta ching
dé tao thanh luan hdi. V&i nhitng ching sinh trong cdi duc, khao
khat khéi 1én tir cac cam giac c6 nguyén nhan boi qua trinh tuong
tac cta tdm, qua trinh nay lién két véi cac d6i tuong giac quan. Do
d6, quy vi nén thién quan that nhiéu vé nhimg tht lam cho kho
chiu bén trong hodc bén ngoai va vé nhiing sai sot cia viéc tham
luyén nhimg dbi twong minh wa mubn, va tir d6 vuot qua dugc
long khao khat va tham luyén ctia minh. Pai su Thé-Than vi dai
noi:

Nam chung sinh — I}ai, vol, buém, )
Ca va ong — bi khuat phuc bdi ndm doi tugng wa thich. [278]

1BA586 Nt.: 6.2a; P5272: 250.4.1.
2BA587 Nt.: 6.6b; P5272: 250.4.5.
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Néu chi mot dbi tugng ua thich co thé ap dao mdi ching sinh
nay, thi tai sao

Tat ca nam thtr d6 lai khong tiéu diét dugc ké {c6 tim} thuong
xuyén nuong noi ching?

Hon nita, bn tht khao khat: dac, du, xung, lac va sy chan ghét
bbn thi ddi nghich xdy ra nhanh va kho loai trur. Nb lyc dbi tri
nhimg thu nay, chdm dat tdim mdi quan tAm thé tuc bang cach
thién quan vé nhimg khiém khuyét cua luan hoi noi chung va dic
biét la bang cach tu tdp chanh niém vé cai chét.

Loai trr tdnh cao ngao boi vi nd 1a chudéng ngai chanh cho viéc
phat trién duong dao trong doi nay va khién cho phai sinh lam day
t& va v.v... trong cac kiép tai sinh sau nay. Phuong cach thuc hién
didu nay duoc mé ta trong Bang Hitu Thu:*

Néu nguoi quan chiéu di quan chiéu lai: “Vi t6i chua vuot qua
duoc

Bénh, gia, chét, va mat mat di nhitng diéu vui tha,

Nén nghiép va nghi¢p qua la nhitng thur do t6i tao ra”.

Nguoi s& vuot thing duoc 1ong kiéu man vi nguoi s& ap dung
bién phap ddi tri.

1BA587 Nt.: 6.6b; P5272: 250.4.5.
{Thuat ngit thudng dung la b&t phong tic la tdm ngon gidé bao gom
cac su kién xay ra trong cudc s6ng ma ngudi tu tap phai xem nhe
khong dinh mac vao. D6 la bdn diéu thuan Igi va bon diéu bat Ioi
dugc xép thanh cac cdp déi ngau bao gém: (1) ddc. dudc Igi ich cho
ban than — (2) suy: gdp suy hao, mat mat, ton hai; (3) av! dugc
danh du hay dia vi — (4) Ady: bi lam nhuc, khinh ré; (5) xung. dudc
xung tung, khen nggi — (6) cot bi chi trich, ché bai; (7) /ac. dugc diéu
vui v&, vira y — (8) khd: gdp diéu bat hanh, trai y.}

’BA588 Suhri-lekha: 46; P5682: 236.3.3.
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Mot khi quy vi da vimg tin noi cac chan ly, Tam Bao, nghiép va
nghi€p qua, thi phién ndo nghi ngd s& khong khai 1én. Cac phlen
ndo thtr yéu — nhiing thtr goi la ngu, tho o, khich dong, ludi biéng,
bét can, khong xau hd, khong biét then, hay quén, va thiéu canh
gidc — xay ra nhanh va ngan tr¢ viée tu tap cac thién phap. Quy vi
nén hiéu cac 16i 1am cua chiing va huan tip viéc lam suy giam st
manh ciia ching bang cach tirc thoi ap dung cac bién phap dbi tri.
Vé nhirng 161 1Am cua ching, Bang Hitu Thu nbi:’

Kich dong va héi tiéc, ac y, tho o va ngi
Khat khao nhimg thir va thich, nghi ng0’ —
Hay hiéu rang nam thir ngan che nay’

La ké cudp mat su giau co vé phudc dirc.

Cung vay, Tham Tam Canh Tinh Kinh thao luan k§y vé nhitng 16i
1Am nay:’

Chét nhon, gi6 va mat

C6 nhiéu trong co thé

Ai ham ngu va tho o;

Céc thanh phan cua ho bi rdi loan. [279]

Nhing ai hon tram va tham ngi

Bao tur cua ho khong sach s€ vi thuc phém XAu,

Than thé cua ho nang né va mau da khong lanh manh,
Ngay ca 101 noi cua ho ciing chang rd rang.

IBA589 Nt.: 44; P5682: 236.3.1-2.
2N&m tr& ngai nay con dugc goi la ngili trién cai (pafica nivaranani). Con
dugc goi la (1) tham duc hay bam chdp (kamacchanda), (2) san han
(vyapada), (3) hon tram hay thd ¢ (thina-middha), (4) trao ci hay
kich dong (uddhacca-kukkucca), va (5) hoai nghi (vicikiccha).
3BA590 Aryadhyasaya-samcodana-sitra, P760: 60.4.5-6.
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Va:!

Nhitng ai ham ngti va hon trAm

Bi 1an 16n va udc nguyén vé ton gido cua ho bi phai mo.
Nhitng con tré ndy mét tit ca pham hanh tot lanh,

Duc hanh suy thoai, va ho roi vao chd tdi tam.

Diéu Phéap Chénh Niém Hién Tai noi: >
Mot nén tang cua tat ca cac phién nio
La luoi biéng. Nhirng ai co6 tanh do,
Nhiing ai chi chat nhac vi¢e thoi,
S€ khong thuc hanh dugc gi ca.

V6 Vin Tw Thuyét Pham noi:>

Nhitng ai c6 tinh bat can

La nhiing nguoi tré con lam hu héng tdm minh.
Nhu chu thuong nhan gilr gin cua cai,

Ciing vay thién tri thirc nén than trong.

Bén Sanh Kinh noi:*

H&i Hoang tir ctia chur thién, thay vi bo di xau ho ciia minh
Va hanh xtr trong tam sai véi gido phap,

!BA591 Nt.: P760: 5.5-6, dugc trich dan trong Vaidya 1960b: 64.

’BA592 Sad-dharmanusmrty-upasthana, P953: 138.1.7.

*BA593 Ud: 5.10; P992: 91.2.1-2.

‘BA594 Jm: 12.19; P5650: 22.4.3-4. Day la cau chuyén vé mat vi thay
th(r hoc tro minh bdng cach bao ho di an trdm; da trich dan khi trudc
(LRCM: 49ff) trong phan ndi vé su’ nuong tua vao dao su.
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Nguoi s& tot lanh hon khi mang mot binh dat, khoac y phuc
nghéo nan,
Va budc téi nha ké thu.

Bang Hitu Thir noi:'

Dai Vuong, toan tdm ti nhitng gi trong than, khau va y
Bugc day la mot con duong ma cac Bire Nhu Lai di qua.
Hay ap dung diéu nay va giir cho tdt;

Moi duc hanh s€ ti€u tan khi chdnh niém bi hoai suy.

Nhdp Bo-dé Hanh Ludn nbi:>

Ngay ca nhiing nguoi tin tam, bac thi¢n tri,
Va nhitng nguoi vui trong tinh tan

S& bi cac vi pham 1am 6 nhiém

Qua 16i 14m cua thiéu canh giac.

Nhu thé cho du quy vi chua thé ngan chan p}}ién nido hodc phién
ndo thir cap’, thi ngay bay gior didu khong thé thiéu dugc 13 xem

1BAS95 Suhri-lekha: 54; P5682: 236:4.2-3.
’BA596 BCA: 5.26; P5272: 249.1.3-4.
3Hay con goi 1a tuy phidn ndo tdm s (skt. upakle$a). Theo tdm ly hoc
Phat gido, bén canh 6 phién ndo can ban, c6 20 loai phién ndo th(
cap trong s6 51 trang thai cia tdm (hay tam s&) bao gom: (1) phan
no (skt. krodha), (2) han thu (Skt. upanaha), (3) ndo hay phién buc
(skt. pradasa), (4) ac (skt. vihimsa), (5) ganh ti (skt. r$ya), (6) cudng
hay gian lan Ilra loc (skt. $athya), (7) xiém hay gia d6i (skt. maya),
(8) vo tam hay khong biét then (skt. ahrikya), (9) vO quy hay khong
bi€t sg hdu qua (skt. anapatatrapya), (10) phu hay dao dic gia, che
gidu su that (skt. mraksa), (11) xan hay tham lam (skt. matsarya),
(12) kiéu man (skt. mada)), (13) bat tin hay khéng cd long tin (skt.
asraddhya), (14) giai dai hay bi€éng nhac (skt. kausidya), (15) phong
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ching nhu ké thu, khong dugc dé chung manh 1én hodc theo ) phe
voi chung. Do do, hdy vé phe voi nhimg bién phap dbi tri va nd luc
vuot thing phién ndo. Mot khi quy vi da thanh tyu didu nay, hiy
gitt thanh tinh hoan toan bét ctr gidi ludt ndo ma quy vi di tho
nhan. Nhu ngai Gon-ba-wa vinh quang, d¢ tr cua Pai Trudong Lao,
noi voi ngai Neu-sur-ba [280]:

Nay Ye-shay-bar (Ye-[shes]-‘bar), néu, ngdy mai hoic ngay
mdt, ¢6 ai hoi tat ca dé tir cua 6ng: “Diéu gi ma cac nguoi dang
thuc hanh duogc xem 1a cbt 15i trong cac 101 bi¢t huén c4 nhan
{gido huén c4 nhan} ctia minh?” Ho s& tra 10i d6 1a viéc dat t6i
tri siéu viét hodc viéc soi quan thay vi bon t6n lwa chon cua ho.
Tuy nhién, ho nén tra 1o1: “Chinh la viée soi thiy ngay cang rd
rang vé cac nguyén nhin va hau qua vé nghiép va, hau qua 1,
viéc giit gin trong sach bat cr gidi nguyén nio ma ching toi da
tho nhan”.

Cho nén quy vi nén hiéu diéu nay cho thay la cum tir “nhirng thanh
tyu 12 két qua do thién” dé chi viéc thanh tyu vé su tiéu giam cua
cac phién nio chang han nhu v6 minh.

Khi nguoi ta danh nhau véi ké khac — mot viéc lam chi mang lai
t61 161 va dau khé ca trong doi nay 1an cac doi khac — ho chiu moi
dang khé dau chimg nao viéc danh nhau con, ngay ca viéc phai bi
mat mang. Rdi ho khoe nhitng vét seo tir cac vét thuong, v.v... va

dat hay bat can (skt. pramada), (16) that niém hay dé quén (skt.
musitasmrtitd), (17) b&t chinh tri hay hiu biét sai lac (skt.
asamprajanya), (18) hén tram hay thd g (skt. styana), (19) trao cit
hay khich dong (skt. auddhatya), va (20) tan tdm hay phan tan (skt.
viksepa).
Twenty_subsidiary_destructive_emotions. Rigpa Shedra. Truy céap:
15/08/2011.
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Twenty_subsidiary_destru
ctive_emotions>
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khoéc lac: “T6i bi vét seo nay vao lic d6”. Diéu nay c6 nghia la,
that cang thich dang hon cho chung ta chiu dung cac ndi khé nhoc
da trai qua trong khi tinh tin véi viéc tiu trir cac phién ndo. Nhdp
Bo-dé Hanh Lugn:'

Boi vi ngay ca mot vét seo do ké thu vo cé gy nén
Pugc mang nhu thé huy chuong ciia than minh,

Tai sao dau khé lai lam phién ta,

Trong khi ta that su nd luc dé dat mot muc dich 16m lao?

Nhu thé ngudi nao chién ddu chdng lai ké thu phién ndo va danh
bai dugc ching méi nén dugc goi 1a anh hung that sy, trong khi
nguoi chién dau véi ké thu binh thuong chi glet mdt xac chét, boi
vi nhitng ké thu nay du sao thi ciing s& chét mot cach tu nhién
ngay gé khi ho khong bi ai giét chiang nita. Nhdp Bo-dé Hanh
Ludan:

Ho 1a nhiing anh hung chinh phuc

Khinh thudng moi khd dau

Va danh bai nhiing quan thu nhu han thu;

Nhimng ngudi con lai chi 1a ké giét nhiing xac chét.

Do d6, ciing luén trén noi:>

Khi séng giita dam gidc phién nio,

Ta phai chan ching lai bang ca mot nghin cach;

Ciing gidng nhu chdn cao va nhiing loai twong tw khong thé hai
duoc su tu,

Cho nén dam phién nio kia s& khong lam ton thuong ta.

1BA597 Nt.: 4.39; P5272: 248.2.8-248.3.1.
2BA598 Nt.: 4.20; P5272: 250.5.7-8.
3BA599 Nt.: 8.60; P5272: 254.2.8-254.3.1.
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Nhu thé, ding dé cac yéu té khong tuong hop voi duong dao lam
hai quy vi, va quy vi hiy chinh phuc tat ca cac yéu t6 khong tuong
hop nay.

Toi day 1a cham dat phan giai thich vé giai trinh dao phap danh
cho nhitng nguoi ¢6 kha nang trung binh.
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Kính bạch quý độc giả, các thiện tri thức, và chư tôn đức,



Bộ sách Lamrim Chenmo (tib. ལམ་རིམ་ཆེན་མོ) hay Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ (Tên Hán-Việt là Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận) được đạo sư Tsongkhapa Losangdrakpa (tib. རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ) hoàn tất và phát hành vào năm 1402 tại Tây Tạng và được xem là bộ giáo pháp liễu nghĩa[footnoteRef:1]. Bộ sách này sau đó đã trở thành một trong những giáo pháp thực hành tối quan trọng của dòng truyền thừa Gelug, vốn là một trong bốn trường phái Phật giáo lớn nhất tại Tây Tạng đồng thời cũng là dòng truyền thừa mà đương kim Thánh đức Dalai Lama thứ 14 hiện đứng đầu.  [1: The Great Lam Rim. Choden Rinpoche. Truy cập:07/01/2012.
	<http://www.lamrim.com/lamrim/>.] 




Vì nội dung và hình thức của bộ sách rất sâu sắc, chi tiết và thâm diệu nên chúng tôi chỉ xin có ít lời mô tả sơ lược. Người đọc chỉ có thể đánh giá được hay tự mình minh định giá trị của nó qua các nghiên cứu cụ thể, chi tiết và thật sự vận dụng các giảng dạy trong sách.



Một cách ngắn gọn, về mặt hình thức thì đây là một bộ giáo pháp cỡ lớn trình bày chi tiết về các phương tiện tu tập cũng như các tri kiến cơ bản từ đơn giản dễ tu học đến phức tạp vi diệu cho hành giả Đại thừa ở mọi mức căn cơ cũng như trình bày về toàn bộ tiến trình tu tập từ lúc chuẩn bị cho đến mức thiền quán để đạt mức tuệ giác thâm cao nhất của hàng Bồ-tát. Trong bộ sách, có khi Ngài đề cập một số chi tiết liên quan đến các kỹ năng tu tập Mật tông nhưng tuyệt đại đa số các phương pháp và các giáo huấn trình bày trong bộ sách đều là tổng quan, cụ thể và hoàn toàn khả thi cho tất cả mọi đối tượng nào với quyết tâm tu tập cao, có thể thuộc vào trong truyền thống Phật giáo bất kỳ, không bắt buộc là người tại gia hay xuất gia, dẫu rằng, có nhiều chi tiết của bộ sách này dường như thích nghi và sâu sắc hơn cho các Phật tử xuất gia. Song, nhìn chung thì không có gì trở ngại cho một người tại gia tu tập các phương tiện được giảng giải miễn là áp dụng đúng theo các biệt huấn này. Bộ sách được chia làm ba quyển Thượng (tập 1), Trung (tập 2) và Hạ (tập 3). 



Về nội dung: 

Một cách tổng quát, song song với mức độ thực hành tiến bộ, Ngài Tsongkhapa nâng mức triết lý và kiến thức biện luận trình bày dần dần từ sơ đẳng dễ hiểu ở quyển thượng cho đến mức thâm diệu với rất nhiều tranh biện triết lý sâu sắc và miêu tả các trạng thái thiền định và tuệ trong quyển hạ. Thật sự sẽ rất khó cho một độc giả nếu các kiến giải vô cùng vi tế về tính Không và một số tri kiến về thực tại tối hậu (Chân Đế) lại được trình bày ngay từ những bước đầu hay diễn giải cho những người chưa đủ sức để quán chiếu chúng. Đây rõ ràng là dụng ý có tính sư phạm của tổ Tsongkhapa. 

Trong quyển thượng, ngoài chương đầu tiên về tiểu sử ngài Atiśa thì còn lại bao gồm các nội dung hay khái niệm rất cơ bản về mà một Phật tử khi bắt đầu tu học cần biết bao gồm các chuẩn bị cho thầy và trò, luân hồi, duyên khởi, Tứ Diệu Đế và đạo pháp tu tập và vv... Quyển 2 tập trung vào các chủ đề tu tập cho người có căn cơ cao hơn bao gồm các giáo pháp tu tập về lòng từ bi, bảy phép luyện tâm, phép hoán chuyển ngã-tha, phát tâm Bồ-đề, nhập môn vào sáu Ba-la-mật-đa và giải thích chi tiết về bốn Ba-la-mật-đa đầu. Quyển hạ đặc biệt nhấn mạnh vào tu tập định lực và tuệ giác tức là hai Ba-la-mật-đa cuối thông qua phương tiện thiền. Trong quyển hạ, ngài Tsongkhapa đưa ra nhiều lý giải chi tiết hay đúng hơn là các bác bỏ cụ thể của Trung Quán Cụ Duyên (hay Trung Quán Quy Mậu, skt. Prasaṅgika) về luận điểm của các trường phái khác, qua đó cho thấy cách thức mà Trung Quán Cụ Duyên “chỉ ra” tánh Không hay về chân lý tối hậu. 

Để thấy rõ hơn về hoàn cảnh lịch sử của bộ luận cũng như để hiểu thêm về tác giả chúng tôi xin trình bày sơ lược về tiểu sử đại sư Tsongkhapa.



Tóm lược tiểu sử Ngài Tsongkhapa:

Ngài sinh năm 1357 tại Amdo đông bắc Tây Tạng. Cho đến 7 tuổi thì ngài sống với đại sư Chöje Döndrup Rinchen. Ngài đã tiếp thụ nhiều giáo pháp và các lễ ban truyền năng lực tu tập cũng như là các tu tập thiền khi còn rất nhỏ. 

Từ năm 16 tuổi Ngài được tu học với hơn 50 đạo sư xuất chúng. Từ 1371 đến 1376, Ngài tập trung tu học về các bộ kinh Bát-nhã cũng như là 5 bộ Luận chính của ngài Di-lặc. Tổ Tsongkhapa đã có một tu tập phong phú và tri kiến rất uyên thâm về cả kinh điển lẫn mật điển cũng như là ngài tiếp tục nhận thêm các lễ ban truyền năng lực tu tập từ rất nhiều đạo sư thuộc các truyền thừa khác nhau. Ngài đã mong mỏi phát triển được tri kiến đúng đắn về bản chất của thực tại.

Mười một năm tiếp theo đó Ngài đã đi du hóa tại các đại học Phật giáo đào sâu thêm tri kiến triết học và giảng dạy.

Vào tuổi 35, tổ Tsongkhapa gặp gỡ học trò là ngài Umapa, người này có được năng lực trực kiến được các thị hiện về thân trí huệ {Pháp thân trí huệ (tib. ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ)} của ngài Văn-thù-sư-lợi. Umapa trở thành người giúp Tsongkhapa trực tiếp liên lạc với đức Văn-thù-sư-lợi. Sau cùng chính tổ Tsongkhapa cũng đã tự mình trực kiến được Ngài Văn-thù. Trong 1392-1393, theo giáo huấn của Văn-thù, ngài từ bỏ các hoạt động công cộng và tập trung ẩn cư tu thiền. 1394 Ngài chuyển đến Wölka và có thêm có trực kiến của giác thể liên hệ đến các tu tập của mình. Đến 1395 Ngài tạm ngừng ẩn cư để tham gia tu sửa tôn tượng Phật Di-lặc. Ba năm tiếp sau ngài tu tập ở Lodrak và vào năm 1397 ngài bắt đầu lần ẩn cư cuối tại Wölka. Trong năm 1398 Ngài có duyên trực kiến tổ Phật Hộ, trao truyền cho Ngài bản luận (Phật Hộ Căn Bản Trung Quán Luận Thích). Ngài đã dịch ra Tạng ngữ bản Luận này của tổ Phật Hộ. Qua đó, Ngài thấu tỏ được trí huệ về bản chất của thực tại tức là Ngài tìm được lời đáp cho điều mà Ngài truy tầm.

Về hành trạng, Ngài đã có 4 hoạt động quan trọng bao gồm: (1) Trùng tu tôn tượng Di-lặc Bồ-tát, (2) Hoằng hóa sâu rộng cho các tăng sĩ trong nhiều tháng tại tự viện Namste Deng qua đó chấn hưng lại truyền thống tu tập xuất gia, (3) Xác lập “Đại Lễ Cầu Nguyện” tại Lhasa 1409, mở đầu cho một truyền thống vẫn được lưu truyền đến nay vào mỗi hai tuần lễ đầu năm Tây Tạng, (4) Xây dựng tự viện Ganden (Hỷ Lạc Tự)[footnoteRef:2] [2: Lama Tsongkhapa's Biography. Lama Yeshe Wisdom Archieve. Truy cập: 07/01/2012.
	<http://www.lamayeshe.com/index.php?sect=author&subsect=bio&id=37>.] 


Ngài viên tịch năm 1419. Sự nghiệp lớn nhất mà ngài để lại chính là sự ra đời của dòng truyền thừa Gelug cũng như là đóng góp to tát vào việc làm sống lại Phật giáo Tây Tạng.



Về hệ thống viết tắt:

Để tạo điều kiện cho quý vị khi đọc một giáo pháp khá công phu này được thuận lợi hơn, chúng tôi xin có vài nhận định lược qua về cách trình bày của bản dịch Anh ngữ. Bản Anh ngữ đã được dịch và trình bày theo phương cách truyền thống Tây Phương. Các chú giải theo hệ thống định dạng tiêu chuẩn và hệ thống viết tắt về tên tựa đề cũng như một số chữ viết tắt thông dụng đã được sử dụng. Vì tôn trọng cách trình bày này, bản dịch Việt ngữ sẽ giữ hầu như nguyên vẹn các chú thích đó. Do vậy, bắt buộc người đọc phải ít nhiều “làm quen” với bảng viết tắt để nắm bắt tên các tác phẩm tham chiếu. Để cho tiện, bảng các chữ viết tắt này được trình bày ở phần đầu của mỗi quyển sách (thay vì ở cuối sách như bản Anh ngữ dùng). Điều này sẽ tiện lợi hơn cho việc truy cứu. 

Trong bảng viết tắt này, cũng có thêm vào đó một ít chữ viết tắt mà bản dịch Việt ngữ có dùng thêm chẳng hạn: skt. tức là Sanskrit hay Phạn ngữ, chn. tức là Chinese hay Hoa ngữ, tib. tức là Tạng ngữ, … Tuy nhiên, trong các trường hợp không ghi rõ thì chúng tôi mặc định cho skt. tức là Sanskrit.



Về hệ thống chú thích và các giải thích ngắn:

Trong bản dịch Việt ngữ sẽ có thêm một số thuật ngữ chuyên biệt cần được giải thích rõ ràng hơn, rất tiếc là bản dịch Anh ngữ vì lý do nào đó trong lần xuất bản đầu tiên này đã không đề cập hay đề cập không đủ thông tin. Để khắc phục việc này, chúng tôi đã dùng thêm một số dạng phụ chú để làm rõ các danh từ Phật học được dùng. Đồng thời, để cho tiện trình bày theo cách thông dụng của các sách Việt ngữ, các chú thích từ bản dịch Anh ngữ thay vì được đặt ở cuối quyển sách sẽ rất bất tiện cho người đọc theo dõi (nhất là khi sách này sẽ có thêm định dạng ebook) nay sẽ được chuyển thành các ghi chú cuối mỗi trang. Và nếu chú thích đó là do bản dịch Anh ngữ tạo ra thì chúng tôi sẽ đánh số ký hiệu bắt đầu bởi BA<XYZ>, trong đó, BA hàm ý “chú thích của bản Anh ngữ” và <XYZ> là số thứ tự của chú thích này từ bản Anh ngữ. Qua đó người đọc có thể truy cứu các tham chiếu hay so sánh lại với bản dịch Anh ngữ được dễ dàng. 

Trong vài trường hợp cụ thể, một số chú thích về các thuật ngữ trong bản dịch Anh lại thiếu thông tin, không rõ ràng hay ngay cả có khi lạc đề. Trong trường hợp như thế chúng tôi mạnh dạn thay vào bằng những chú thích tương đối rõ ràng hơn và dựa vào các nguồn dẫn có thẩm quyền hay có uy tín.

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp chúng tôi có ghi chú thêm vào mạch văn chính một số cụm từ, thuật ngữ hay tên tương đương. Để các cụm từ ghi thêm này hoàn toàn được tách biệt so với mạch văn chính, thì chúng tôi đặt chúng trong các đấu ngoặc nhọn: {định dạng của các cụm từ chèn thêm của bản dịch việt}. Ngược lại, khi đọc, thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy có các cụm từ trong ngoặc vuông; đây là các ghi chú thêm của bản dịch Anh ngữ đã có sẵn: [định dạng của các cụm từ chèn thêm của bản dịch Anh ngữ].

Có nhiều thuật ngữ Phật học, nhất là trong tập một, để giúp các độc giả trẻ còn ít kinh nghiệm về từ vựng Phật giáo dễ theo dõi, chúng tôi chủ ý thêm vào cũng như là lặp lại một số chú thích về các thuật ngữ này cho các độc giả được thuận tiện hơn trong việc hiểu và nắm mạch chính văn.



Về các thuật ngữ Phật học: 

Các thuật ngữ Phật học thật ra có nhiều điểm phức tạp. Đa số các từ dùng trong kinh điển trước đây đều mang nặng ảnh hưởng chữ Hán trong đó có nhiều thuật ngữ rất khó hiểu nếu người đọc không biết chữ Hán hay không biết cách tra cứu. (Bên cạnh khó khăn này là việc cùng một cách viết chữ Hán-Việt thì có thể có đến rất nhiều chữ Hán đồng âm rất dễ gây hiểu nhầm nếu dùng sơ suất, khiến người tu học hầu như phải học rành tiếng Hoa trước khi có thể đọc hiểu các thuật ngữ Phật giáo như vậy và đây là điều mà chúng tôi không mong muốn xảy ra trong đề án này).

Mục tiêu của đề án không phải là để biểu dương kiến thức hay khoe khoan chữ nghĩa mà chính là làm sao cho càng có nhiều người đọc hiểu và nội dung trình bày càng rõ ràng chính xác càng tốt. Do đó, sẽ tùy theo tình huống hay ngữ cảnh mà chúng tôi sẽ lựa chọn các câu chữ thích nghi. Nguyên tắc cơ bản chung để lựa chọn là các thuật ngữ nào đã rất phổ biến sẽ được ưu tiên dùng lại và nếu nó là loại thuật ngữ mượn từ vốn chữ Hán hay từ nước ngoài (chữ Phạn) thì chúng tôi sẽ cố gắng giải thích thêm qua hệ thống chú thích nếu cần. Ngoài ra, để cho rộng rãi trong việc hành văn các từ ngữ nào mà chúng tôi xem (định danh) là tương đương thì sẽ được lưu ý qua cách đặt thêm các chú thích ngắn đóng khung trong hai dấu ngoặc nhọn {…} hay qua các ghi chú. Các thuật ngữ Hán-Việt nào tương đối không còn thông dụng, như quan điểm đã đề cập trên sẽ có thể được xem xét thay thế bằng các thuật ngữ rõ ràng hơn nếu thấy cần.

Riêng về các chữ phiên âm: Chúng tôi hết sức tránh né lối dùng chữ phiên âm của những chữ vốn đã phiên âm lại từ một ngôn ngữ trung gian (như các lối phiên âm của Hoa ngữ chẳng hạn), trừ trường hợp chữ phiên âm đó đã thật sự quen thuộc. Chẳng hạn chữ Ba-la-mật-đa (skt. Pāramitā) có nghĩa là “tối hảo”, “toàn hảo” hay “toàn thiện” sẽ được dùng lại vì nó quá quen thuộc trong khi tên Ba-tẩu-bàn-đậu vốn cũng là một lối phiên âm lại từ chữ Hán sẽ không được dùng mà thay vào đó là tên Thế Thân được dịch nghĩa trực tiếp (skt. Vasubandhu). Ngoài ra, một số thuật ngữ khi được phiên âm sẽ có dấu gạch nối để cho thấy các thuật ngữ đó có nguồn gốc đa âm tiết nay được phiên âm lại. Thí dụ: Thích-ca Mâu-ni, Mục-kiền-liên, Bồ-đề, Bồ-tát, …

Ngoài ra, chúng tôi cũng cố gắng theo một quy cách đặt tên thống nhất riêng để người đọc dễ theo dõi và tra cứu thêm về sau. 



1. Tên kinh luận: Theo truyền thống chung, hầu hết tên các kinh hay luận đều được dịch nghĩa và dùng từ Hán-Việt nên bản dịch này sẽ theo cùng một quy cách. Ngoại trừ các thuật ngữ không thể dịch vì có quá nhiều nghĩa hay quá thông dụng thì sẽ được dùng theo lối phiên âm. Thí dụ Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Ngoài ra, tên tựa của các bộ kinh, các luận, các tác phẩm hay trước tác (trừ các tên tựa viết tắt của bản Anh ngữ) sẽ được xem là danh từ riêng và do đó sẽ được viết hoa tất cả các chữ trong tên đó (tương tự như cách viết tên người). Thí dụ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh chứ không phải là Diệu pháp Liên hoa kinh. Các tên này cũng sẽ được in nghiêng.

Về tên các kinh luận, trường hợp có được tên Phạn nguyên gốc, chúng tôi sẽ ưu tiên dịch lại chiếu theo các tên theo tên Phạn ngữ này có tham khảo với các thư mục kinh văn Hán tạng thay vì dùng tên dịch lại từ kho Hán tạng, ngoại trừ trường hợp các kinh luận đã có tên quen thuộc. Đặc biệt, chúng tôi tham chiếu nhiều thuật ngữ từ Kho Dữ Liệu Số Thư Mục Tam Tạng của Sở Nghiên Cứu Phật Học Trung Hoa – Hiệp hội Phật Điển Điện Tử (<http://jinglu.cbeta.org/>)

2. Tên nhân vật : 

a) Nhân vật thuộc các truyền thống Pali: Hầu hết các tên này đã được sử dụng rất nhiều trong các kinh điển và thường là các tên phiên âm nên các tên phiên âm này sẽ được dùng lại. Hoặc nếu không thì sẽ dùng lối phiên âm La-tinh hóa trực tiếp từ chữ Pali (hay chữ Phạn). Chẳng hạn A-nan-đà hay Ānanda.

b) Nhân Vật thuộc các truyền thống Sanskrit (Phạn): dùng lối tên dịch nghĩa như: Long Thọ, Thế Thân, Nguyệt Xứng, Pháp Xứng, Liên Hoa Giới … Trong trường hợp tên dịch nghĩa quá dài thì có thể chúng tôi sẽ dùng lại tên Phạn đã La-tinh hóa chẳng hạn dùng Atiśa thay vì dùng Nhiên Đăng Cát Tường Trí (quá dài) hay A-đề-sa (phiên âm)

c) Nhân Vật thuộc truyền thống Tây Tạng: tên của các nhân vật này thường mang nhiều ý nghĩa và rất dài, do đó chúng tôi sẽ dùng lối phiên âm La-tinh hóa. Chẳng hạn như Sopa Rinpoche, Dalai Lama.

3. Tên địa danh:

a) Các địa danh nổi tiếng: dùng lại các tên thường thấy trong các kinh luận.

b) Tên các địa danh không quen thuộc: dùng lối phiên âm La-tinh hóa theo lối viết Anh ngữ.

Lý do mà trong khá nhiều trường hợp nêu trên chúng tôi ưu tiên dùng lại tiếng Phạn đã La-tinh hóa (thay vì tiếng phiên âm Hán-Việt) là vì muốn tạo điều kiện cho các học giả mới và các tu sinh thuộc giới trẻ có được sự thuận lợi để tra cứu trực tiếp qua Internet (thay vì phải tìm cách truy ngược lại dạng viết từ chữ Hán và rồi sau đó lại cũng phải tra cứu tiếp cho ra chữ Phạn nguyên gốc, đôi khi là một quá trình gai góc không cần thiết) 

Ngoài ra, tưởng cũng xin lưu ý thêm, trong vài trường hợp đặc biệt, một số thuật ngữ chuyên dùng trong sách này vốn được giải thích và ghi rõ thông qua hệ thống phụ chú, có thể không hoàn toàn tương hợp theo một ý nghĩa thông dụng hay không hoàn toàn đúng theo cách giải thích hay cách hiểu trong các sách của các dịch giả hay tác giả khác. Do đó, các thuật ngữ đó chỉ đặc thù trong nội hàm của bản dịch này. Kính mong quý độc giả lưu ý để tránh ngộ nhận về ý nghĩa.



Về nguồn tài liệu tham chiếu chính: 

Trong phần này chúng tôi chỉ liệt kê vài tài liệu tham chiếu chính. Còn chi tiết của rất nhiều nguồn tham chiếu khác được trình bày trực tiếp trong các ghi chú qua đó người đọc có thể truy tầm lại được nguyên bản.

Tác phẩm Steps on the Path to Enlightenment (vol1, 2, and 3 – Copyright 2008) là luận giải chi tiết về bộ Lamrim Chenmo do ngài Geshe Lhundub Sopa soạn thảo sẽ được sử dụng như là tài liệu đối chiếu, tham khảo và phụ chú tối quan trọng. Có nhiều chú thích sẽ được trích lại từ bộ luận này cũng như các chi tiết khó hiểu hay không rõ ràng của bản dịch Anh ngữ cũng sẽ được đối chiếu từ các giải thích trong đó để tìm ra nghĩa Việt ngữ sáng tỏ hơn. 

Ngoài ra, tản mạn trong các ghi chú thêm của phần Việt ngữ cũng được chọn lọc từ các nguồn tương đối đủ tín nhiệm. Một số nguồn dẫn về các thuật ngữ Phật học thường xuyên được lấy từ Rigpa Shedra (www.rigpawiki.org) và từ các tác phẩm Tạng ngữ đáng tin cậy đã được dịch ra Anh ngữ. 

Một số danh từ Phật học đã quen thuộc nhưng chúng vẫn có thể được chú thích giải nghĩa vì e rằng các độc giả trẻ muốn học thêm sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc hiểu các thuật ngữ đó.



Về dàn ý:

Dàn ý của bản dịch Việt ngữ hoàn toàn theo sát bản dịch Anh ngữ. Tuy nhiên, do dàn ý của nguyên bản tương đối phức tạp nên người đọc cần có vài chú ý. Trong nội dung trình bày sẽ không chừa lề cho các tiêu đề, phân mục, … ngoại trừ việc đánh số thứ tự và dùng kiểu chữ tô đậm. Việc hiểu và biết cách dùng dàn ý sẽ giúp người đọc biết được vị trí tương đối của chi tiết trong bài so với tổng dàn ý chung cũng như là tiến độ của pháp giảng tại đó. Do vậy, trong mỗi quyển trong bộ sách, dàn ý đầy đủ của quyển sách sẽ được nêu lại trong phần đầu sách.



Vì đây là bộ luận lớn, rất khó tránh khỏi các sơ xuất, dù rằng nhóm những người dịch thuật và hiệu đính đã dùng rất nhiều tâm huyết và thì giờ trong nhiều năm và theo nhiều công đoạn xử lý khác nhau để giảm thiểu tối đa các lỗi lầm. Chúng tôi xin hoàn toàn nhận trách nhiệm và sẽ vô cùng cảm kích tất cả những đề nghị, phê phán, khuyến cáo về các chi tiết dù nhỏ hay lớn để bộ luận được hoàn thiện hơn.

Ngược lại, về phía người đọc, để thấu hiểu các chi tiết mấu chốt quan trọng cũng có các đòi hỏi như là trình độ căn bản tối thiểu về hiểu biết Phật học phổ thông, biết ít nhiều về kinh luận, có lòng trì nhẫn khi đọc một giáo pháp lớn và ý hướng thật sự muốn trau dồi tu học. 

Trong phần dẫn nhập của bài giảng Định và Tuệ về bản Đại Luận này đức Dalai Lama có dạy: … Do đó thật sự quan trọng trong việc áp dụng lập luận vì đạo sư Tsongkhapa đã nói: ‘nếu một ai đó chấp nhận các lời dạy của ta (bao gồm cả những giải thích về các lời dạy liễu nghĩa và diễn nghĩa của đức Phật) mà thiếu đi việc đạt đến các luận chứng và lại khẳng định chúng như là chân lý thì các con không nên xem kẻ đó là người học giả có đủ thẩm quyền, có giá trị hay có đủ uy tín’.[footnoteRef:3] [3: Phút 40. Ngày giảng thứ nhất buổi sáng. The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment. Tại: Chánh Tự viện Tây Tạng, Dharamsala, Ấn-độ Ngày: 23-25 tháng 10 2011. Truy cập: 04/02/2012.
	<http://www.dalailama.com/webcasts/post/211-the-great-treatise-on-the-stages-of-the-path-to-enlightenment>.] 


Theo như ý chỉ trên, rõ ràng đối với một người tu học nghiêm túc với chí hướng Đại thừa thì không thể nào chỉ nhắm mắt đọc tụng rồi làm theo các lời giảng dù là của Phật, của bổn sư hay của tổ mà một trong những thao tác căn bản cần có nữa chính là việc rèn luyện thói quen phân tích luận lý các lời giảng mà mình học được trên đường tu dong ruổi.



Cuối cùng, mục đích của việc chuyển dịch bộ đại luận này không ngoài việc cung ứng thêm một phương tiện mạnh, rõ và khả thi cho các đạo hữu và các tăng sinh vốn mong mỏi tham khảo thêm các biệt huấn nhưng lại không đủ khả năng theo dõi các giảng luận bằng tiếng nước ngoài cũng như là đóng góp thêm cho phần giảng luận về Kim Cương thừa vốn còn nhiều mới mẻ cho các bậc thiện tri thức có dịp xem qua, so sánh và tìm hiểu sâu hơn về các phương tiện tu tập Phật giáo. Mong rằng công trình này sẽ là một tài liệu thật hữu dụng cho các hành giả, các thiện tri thức nỗ lực tu tập tinh tấn để đạt hạnh phúc tối hậu.



Mọi công đức xin hồi hướng cho sự giải thoát tất cả chúng sinh hữu tình[footnoteRef:4]. [4:  Thuật ngữ chúng sinh hữu tình dùng để chỉ các sinh vật có khả năng cảm xúc tức là biết đau khổ.  Trong khuôn khổ bộ sách, chúng tôi viết gọn thuật ngữ này thành chúng sinh là dùng để chỉ chúng sinh hữu tình.] 




Liên lạc:

Xin vui lòng dùng điện thư để liên lạc với người đại diện của nhóm dịch thuật Lamrim Lotsawas qua địa chỉ lang.dau@gmail.com về các vấn đề liên quan đến đề án này.



Kính chúc tất cả thân tâm hằng tỉnh thức và an lạc

Mùa Xuân 2012.

Nhóm Lamrim Lotsawas
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 (
Trước tiên và trên hết chúng con xin dâng lời tán thán chư Phật, chư Bồ-tát, chư thiên Hộ pháp, chư Thầy, chư Tổ, và chư Tăng thuộc các dòng truyền thừa Phật giáo, đặc biệt là các sư phụ của dòng truyền thừa N
ā
land
ā
 đã hộ trì chánh Pháp dẫn dắt chúng đệ tử tiếp tục bảo tồn các phương tiện tu tập và hướng dẫn chúng con rèn luyện tinh tấn, nương tựa nơi Tam Bảo.
Chúng con xin dâng lên Thánh Đức Dalai Lama bản dịch Lamrim Chenmo với ước ngưỡng cảm tạ lòng từ bi vô lượng của Ngài đã không mệt mỏi hoằng hóa chánh Pháp và hỗ trợ chúng sinh vô phân biệt trên con đường tu tập bất bạo động. 
Nguyện hồi hướng tất cả công đức và các hệ quả tốt đẹp của công trình này về cho sự giác ngộ của toàn thể chúng sinh 
)
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Xin chân thành cảm tạ Bộ Văn Hóa và Tôn Giáo Tậy Tạng, đặc biệt là ngài bộ trưởng – Tôn Đức Tsering Phuntsok Rinpoche đã hoan hỷ hỗ trợ cho đề án này với mong mỏi đem lại lợi ích lớn lao cho các Phật tử Việt Nam muốn tìm đến an lạc trong thế giới hỗn độn này[footnoteRef:5]. [5: Theo nội dung thư gửi của Bộ Trưởng Văn Hóa Tôn Giáo Tây Tạng cho đạo hữu Lê Xuân Dương, đại diện nhóm dịch lamrim lotsawas vào ngày 12 tháng 01 năm 2009.] 




Xin thành kính tri ân ngài Lama Zopa Rinpoche sáng lập viên cũng như ni sư Tôn Đức Holly Ansett Tổng thư ký của tổ chức FPMT (Sáng Hội Bảo Tồn Truyền Thống Đại Thừa) đã ủng hộ và tạo duyên cho chúng tôi được dễ dàng liên lạc và ký kết các giấy phép thuận lợi cho việc chuyển dịch bộ đại luận.



Vô cùng cảm thán hỗ trợ của ngài đạo sư học giả Geshe Lhundub Sopa, qua điện đàm đã vui lòng cho phép chúng tôi được sử dụng bản luận giải Steps on the Path to Enlightenment (Các Bước Trên Lộ Trình Đến Giác Ngộ) như là tài liệu tham chiếu và chú giải chính cho đề án này. Không có sự hỗ trợ tinh thần và cụ thể của ngài, bản dịch sẽ khó lòng có được hình thành như hiện tại.



Xin chân thành cảm tạ Geshe Passang Gelek, Geshe Ngawang Thogmey, đại đức Thích Pháp Chánh, đại đức Thích Pháp Quang đã tận tình hỏi han, giúp đỡ cũng như chủ động trả lời các câu hỏi liên quan đến đề án.



Xin cảm tạ Nhà in Hương Trang và nhà xuất bản Snow Lion khi lập hợp đồng đã tương nhượng cho chúng tôi thẩm quyền phổ biến bản dịch Việt trên phương tiện điện tử.



Xin cảm tạ các đạo hữu TS. Nguyễn Lê Thúy Anh, cư sĩ Nguyễn Minh Tiến, cư sĩ Tô Tâm, và cư sĩ Ngô Don đã hoan hỷ giúp đỡ cho đề án.



Cũng xin trân trọng ghi ân tất cả thân quyến gia đình của các thành viên trong nhóm dịch thuật lamrim lotsawas đã tán đồng, hỗ trợ và động viên các đạo hữu này có được đủ duyên và thì giờ quý báu để tham gia đề án này trong thời gian lâu dài. 



Ngoài ra, mọi nỗ lực đều sẽ vô ích nếu không có sự góp sức cố gắng của tất cả các đạo hữu khắp nơi đã hỗ trợ qua các hình thức khác nhau để giúp luân chuyển, giữ gìn và phát hành các giáo pháp của đức từ phụ Thích-ca Mâu-ni. Xin chân thành cảm tạ tất cả các nỗ lực âm thầm hoằng hóa chánh Pháp của từng Phật tử.
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Lời Tựa Từ Chủ Biên Của Bản Dịch Anh Ngữ



Cuốn sách này là tập đầu tiên của bộ sách gồm ba tập trình bày toàn bộ bản dịch Đại Luận về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ (Byang chub lam rim che ba). Tập đầu tiên trình bày tất cả những thực hành sơ khởi để phát triển tâm Bồ-đề (bodhichitta, byang chub kyi sems). Những tập kế tiếp tập trung vào động lực và sự thực hành của Bồ-tát, và tập cuối cùng là một trình bày chi tiết về định (śamatha, zhignas) và tuệ (Vipassanā, lhag mthong).

Công việc dịch thuật này được thực hiện với sự bảo trợ của Trung Tâm Học Tập Phật Giáo Tây Tạng (TTHTPGTT). Trung tâm này được Geshe Ngawang Wangyal[footnoteRef:6] đã quá cố thành lập năm 1958 tại Washington, New Jersey. Geshela là người đi tiên phong trong việc giảng dạy Phật giáo Tây Tạng tại xứ sở này và đã dạy rộng rãi các giáo pháp của mọi truyền thống Tây Tạng, kể cả nhiều trình bày ngắn về Giai Trình Của Đạo Pháp (lam rim) do Tsongkhapa viết. Một số những trình bày này đã được xuất bản trước khi Geshela viên tịch vào năm 1983. Trình bày giáo pháp lam rim như là con đường có trình tự để dẫn tới giác ngộ cũng đã trở thành một trong những đề tài học tập cốt lõi tại TTHTPGTT cũng như tại nhiều trung tâm Phật giáo Tây Tạng khác trên khắp thế giới. Đối với những người bận rộn trong xã hội ngày nay như quý vị, tài liệu về Giai Trình Của Đạo Pháp trình bày một hình ảnh ngắn gọn, dễ nắm bắt về con đường Phật học. Tất cả mọi sách nói về giai trình đạo pháp theo truyền thống Gelug[footnoteRef:7] đã được xuất bản từ trước tới nay đều được rút ra từ Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ, và tự nó mang một giả định rằng người đọc có thể tham khảo nguồn chính văn. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có một bản dịch tiếng Anh đầy đủ của bản văn này.  [6: Geshe tương đương với thuật ngữ kalyāṇamitra, theo nghĩa đen là "tôn đức hữu" (bạn tôn đức). Trong lối sử dụng thông thường, đây là học vị chỉ dành cho các học giả tu sĩ trong trường phái Gelugpa hay trong Sakya Tây Tạng khi họ tốt nghiệp. Trong Gelugpa, geshe được chia thành nhiều đẳng cấp trong đó cao nhất là Lharampa. Một số cho rằng geshe là học vị tương đương với học vị tiến sĩ. Trong thực tế, thời gian để hoàn tất học vị này là từ 12-20 năm tập trung vào việc hiểu nhớ kinh luận và tranh luận. Chương trình học xoáy quanh 5 chủ đề chính gồm: (1) Vi Diệu Pháp, (2) Trí huệ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, (3) Trung Đạo, (4) Nhân Minh Luận (hay Luận lý học Phật giáo) và (5) Giới Luật. Để tỏ sự tôn kính và thân mật đối với các geshe, người Tạng thường gọi các ngài là geshela.
	Geshe. Wikipedia. Truy Cập 20/02/2012.
	 <http://en.wikipedia.org/wiki/Geshe>]  [7: Gelugpa, nghĩa đen là ‘hiền nhân’. Đây là trường phái Phật giáo lớn nhất Tây Tạng, do ngài Tsongkhapa sáng lập vào thế kỷ 14. Giới luật và học tập uyên bác được nhấn mạnh trước khi bước vào tu tập thiền định. Đứng đầu dòng Gelugpa là các Đức Dalai Lama liên tục tái sinh để đảm nhận trách vụ này; vào năm 1642 Đức Dalai Lama đời thứ V trở thành lãnh tụ tôn giáo và thế tục của Tây Tạng và từ đó đến nay Tây Tạng vẫn giữ tập tục này. Gelugpa. Wikipedia. Truy cập 20/01/2012. 
	<http://en.wikipedia.org/wiki/Gelugpa>.] 




Vào năm 1991 Loling Geshe Yeshe Tapkay và Donald Lopez, khi đó là thỉnh giảng sư tại TTHTPGTT , đề nghị TTHTPGTT tổ chức một nhóm dịch giả để hoàn tất việc phiên dịch bộ Đại Luận. Tôi nhiệt tình đón nhận ý kiến này. Là đệ tử của Geshe Wangyal tôi đã luôn luôn muốn đảm nhận việc phiên dịch một tác phẩm lớn của ngài Tsongkhapa, bởi vì lòng tôn kính của thầy đối với ngài đã khiến tôi rất cảm kích. Một lần thầy đã nói với tôi rằng thầy đặc biệt quan tâm tới các trước tác của ngài Tsongkhapa bởi vì ngài đã được đức Văn-thù-sư-lợi xuất hiện dạy riêng. Điều này lại càng gây thêm ấn tượng cho tôi khi tôi đọc cuốn Giai Trình Đạo Nhanh Chóng (Lam rim myur lam) của Losang Yeshe ghi rằng đức Văn-thù-sư-lợi muốn bảo đảm rằng ngài Tsongkhapa viết Đại Luận với điểm đặc biệt là hòa nhập ba loại người (skyes bu gsum) – người có khả năng nhỏ, trung bình, hoặc lớn – với ba khía cạnh nền tảng của đạo pháp (lam gyu gtso bo mam gsum) – quyết tâm muốn giải thoát (nges byung), tâm Bồ-đề (byang chup kyi sem) và chánh kiến (yang dag pa’i lta ba). Hơn nữa, vì TTHTPGTT có nhiều dịch giả có đủ trình độ, kế hoạch này xem như có thể thực hiện được. Bản văn đã được chia ra cho mười bốn dịch giả và như thế Ban Phiên Dịch Lamrim Chenmo đã ra đời. Vào mùa hè năm 1992 một số phiên họp đã được tổ chức tại TTHTPGTT để đi đến sự đồng ý về một danh sách thuật ngữ chuyên môn. Khi xem những phần dẫn nhập sau đây, độc giả sẽ thấy rằng đạt được sự đồng ý về các từ chuyên môn bản thân nó đã là một việc làm vĩ đại.

Để dễ dàng cho người đọc, các dịch giả đã sắp xếp Tập 1 thành hai mươi bốn chương phỏng theo phác thảo Tạng ngữ. Toàn bộ phác thảo của phần đầu bản văn này được đưa thêm vào ở phụ lục cuối tập sách {đây là phần dàn ý được để ở đầu bản dịch Việt}.

Các dịch giả làm công việc dịch thuật với ý hướng nhắm tới người đọc thông thường. Do đó, mặc dù Tsongkhapa hầu như luôn luôn dùng chữ viết tắt khi trích dẫn, ở đây chúng tôi đưa ra chữ tương cận bằng tiếng Anh của tên đầy đủ hơn của bản văn. Ở lần trích dẫn đầu tiên một văn bản, chúng tôi sẽ cung cấp tên đầy đủ trong ngôn ngữ gốc. Tên đầy đủ của văn bản như trong Tam Tạng Kinh Điển Tạng Ngữ, Ấn bản Bắc Kinh do D.T. Suzuki hiệu đính (1955-1961) sẽ được ghi lại trong chú thích ở lần trích dẫn đầu tiên của mỗi tác phẩm. Trong trường hợp Tsongkhapa không đưa ra tên của tác giả khi trích dẫn, tên tác giả – như được xác định bởi các nhà có thẩm quyền từ trước tới nay của Tây Tạng, ngay cả khi các học giả hiện đại không xác định tác giả hoặc đã xác định một tác giả khác – được ghi thêm vào bản dịch. Dịch giả sẽ cho biết trích dẫn nằm ở đâu như trong bản Suzuki hiệu đính khi nào có thể được để cung cấp nguồn tham khảo cho những học giả muốn theo đuổi một nghiên cứu chi tiết hơn về bản Tạng ngữ. Những thông tin thêm về thư mục tác giả liên quan đến những văn bản này có ở trong phần tham chiếu.

Các dịch giả không có ý định đưa ra một thư mục tỉ mỉ chi tiết mà chỉ cung cấp các thông tin về những ấn bản trong ngôn ngữ gốc và những bản dịch mà nói chung họ đã dùng. Độc giả muốn có những thông tin chi tiết về các bản dịch và các tác phẩm khác viết bằng tiếng Anh có thể tham khảo ở Pfandt (1983), de Jong (1987), Nakamura (1889) và Hirakawa (1990).

Các dịch giả đã dùng một hình thức xấp xỉ tương đương về phiên âm của tiếng Anh để viết tên những tác giả Tây Tạng, dòng phái, và nơi chốn của xứ sở này. Cách viết chữ Tây Tạng chính xác theo lối Wylie (1959) được để trong ngoặc khi xuất hiện lần đầu tiên. Các dịch giả cũng đưa thêm vào cuối sách một bảng ngắn gồm các thuật ngữ tiếng Tây Tạng.

Các thành viên của Ban Phiên Dịch Lamrim chenmo làm công việc dịch thuật trong tập này gồm có Elizabeth S. Napper, Joshua W. C. Cutler, John Newman, Joe B. Wilson, và Karen Lang. Các dịch giả đã dùng ấn bản được xuất bản bởi Nhà Xuất Bản Nhân Dân Tso Ngön (Thanh Hải -青海) năm 1985 dựa vào bản in khắc gỗ Ja-kyung (Bya khyung). Số trang tiếng Tây Tạng của ấn bản này được đưa vào trong khắp bản dịch, viết trong ngoặc và in chữ đậm để tiện việc tham khảo. Các dịch giả đã dùng ấn bản Ganden Bar Nying để tham khảo bởi vì bản này được coi là bộ khắc gỗ xưa nhất của bản văn. Văn bản không ghi chính xác ngày những bản gỗ này được khắc, nhưng một văn bản quan trọng khác trong cùng bộ khắc gỗ này, Đại Luận về Giai Trình của Đạo Chân Ngôn Thừa (sNgags rim chen mo), được khắc vào năm 1462. Đức Dalai Lama đã ân cần trao cho Elizabeth Napper mượn tập bản thảo Gaden Bar Nying từ thư viện riêng của ngài. Với sự bảo trợ của Thư Viện Tác Phẩm và Văn Khố Tây Tạng, bà đã chụp ảnh vi phim tài liệu này. Các dịch giả đã so sánh các ấn bản Tso Ngön và Ganden và không thấy những sai biệt quan trọng. Các dịch giả cũng tham khảo Bốn Chú Thích Đan Kết (Lam rim mchan bzhi sbrags ma) và nhất quán sử dụng nó để diễn giải các trích dẫn. Các người hiệu đính đã đọc toàn bộ văn bản và thảo luận việc diễn giải các đoạn văn khó với các học giả Phật giáo Tây Tạng lỗi lạc đương thời Denma Locho Rinbochay và Loling Geshe Yeshe Tapkay.

Cũng như bất cứ kế hoạch nào ở kích thước này, đã có rất nhiều người giúp đỡ và yểm trợ chúng tôi. Đầu tiên và trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng tri ân và tôn kính tới người đã khiến cho kế hoạch này thành hình, bậc cha già vĩ đại của Phật giáo Tây Tạng tại đất nước này, cố Geshe Ngawang Wangyal, người đã giúp tôi nhìn cuộc đời qua con mắt của Đức Phật. Kế đến, tôi rất cảm tạ các dịch giả và các học giả Tây Tạng đã được đề cập ở trên vì những đóng góp to lớn của họ cho kế hoạch này. Tôi đặc biệt tri ân người cộng tác hiệu đính của tôi là Guy Newland về những đóng góp thiết yếu mà ông đã năng nổ thực hiện. Tôi cũng cám ơn Don Lopez về những gợi ý hiệu đính và những lời khuyên hữu ích, cũng như Brady Whitton, Carl Yamamoto, và Paul Coleman về công việc hiệu đính của họ. Tôi cũng rất biết ơn người chủ biên của Snow Lion là Susan Keyser về những nỗ lực bền bỉ để trau chuốt cho tác phẩm này. Tôi cảm kích sâu xa vô vàn nỗ lực của các geshe thuộc TTHTPGTT, Thupten Gyatso, Ngawang Lundhup, Lozang Jamspal, và Lobzang Tsetan đã giúp đỡ trong việc truy nguyên những tham khảo về các trích dẫn và làm sáng tỏ văn bản. Tôi cũng cảm ơn David Ruegg và Robert Thurman về những đóng góp thích đáng cho phần tư liệu giới thiệu. Trong số các dịch giả tôi đặc biệt cảm tạ Elizabeth Napper về những nỗ lực hơn thường lệ và về việc sẵn lòng cung cấp cho đề án tất cả những công trình liên quan đến văn bản mà bà đã thực hiện được trước đây. Tôi cũng tri ân Natalie Hauptman và Gareth Sparham về những nỗ lực tốt bụng của họ về chú thích và thư mục. Kế hoạch này không thể nào tiến triển được nếu không có sự yểm trợ tài chánh rộng lượng của Buff và Johnnie Chace và Joel McCleary, những người mà tình bạn của họ tôi cũng không kém phần cảm kích. Tôi tri ân sâu xa song thân tôi, Eric và Nancy Cutler, vì tấm lòng nhân từ không thể đo lường được của các người dành cho tôi và TTHTPGTT. Cuối cùng, tôi xin cám ơn vợ tôi là Diana về sự ủng hộ không ngơi và sự trợ giúp không lay chuyển để hoàn thành đề án này. 





Joshua W. C. Cutler

Trung Tâm Học Tập Phật Giáo Tây Tạng
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Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ của Jey Tsongkhapa là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất về tôn giáo hoặc thế tục trong thư viện di sản nhân loại. Đại luận này trình bày một tầm nhìn làm quý vị sững sờ về nguồn gốc vô thủy vô chung và những chuyển hóa vô cùng tận của mọi dạng sống; việc xác định giá trị châu báu về sự hiện thân làm cá nhân con người ở một thời điểm mang tính quyết định của cuộc tiến hóa cho riêng mình. Đại luận trình bày khải thị này trong một cung cách khiến lay chuyển được cho cá nhân người đọc để họ đạt một thay đổi mô hình cơ bản trong tầm nhìn về cuộc đời của họ: từ một tác nhân riêng tư, tự kỷ trung tâm, chỉ-hướng-vào-cuộc-đời-này, phấn đấu với những dòng nước lũ và những trở ngại quanh mình, nóng lòng tìm một chút an toàn và hạnh phúc trước khi hy vọng tìm được một sự xóa sạch bình yên trong cái chết; để trở thành một chúng sinh thức tỉnh huy hoàng bay vút ra khỏi một kinh nghiệm vô tận của quá khứ trong một chuyến bay tiến hóa kỳ diệu tới một vận mệnh đẹp không thể tưởng tượng được của trí tuệ, từ ái, và phúc lạc – Phật quả, hoặc đơn thuần là sự vinh quang tiến hóa tối thượng mà bất kỳ chúng sinh hữu thức nào cũng có thể đạt được.

Dĩ nhiên tầm nhìn này không khởi nguyên nơi Đại Luận. Đó chính là tầm nhìn đã được Đức Phật Thích-ca và các đệ tử giác ngộ của ngài đề xuất, trong tất cả các nền văn minh Á Châu trong gần suốt hai thiên niên kỷ, qua một số lượng kinh văn bao la với rất nhiều nhánh trong nhiều ngôn ngữ. Tầm nhìn này khải thị con người về chính họ như là tham dự viên trong quá trình tiến hóa huy hoàng và đầy ý nghĩa này.

Đại Luận thâu nhóm lại những đầu mối về câu chuyện, hình ảnh, và giáo pháp từ số kinh văn sáng ngời này và đan dệt chúng thành một dạng thức cô đọng, một tấm vải phong phú, toàn diện và đa năng đến nỗi nó có thể được thiết kế thành y phục hữu dụng, mỹ miều và có khả năng thích nghi cho bất kỳ người nào muốn mặc nó. Đôi khi người ta nói rằng Jey Tsongkhapa tiếp nhận Giáo Pháp của Đức Phật vào thời điểm mà Giáo Pháp đó tới lúc bị phai mờ rơi vào quên lãng và không còn được sử dụng – vì do chúng sinh khắp nơi cãi cọ và tranh giành nhau về những nghi thức và đặc tính liên hệ tới giác ngộ – Ngài khiến nó thẩm thấu những chân lý tinh túy, và đem lại sức sống mới cho việc hành trì của họ một cách mãnh liệt đến nỗi những giảng dạy này sẽ mang lại sinh lực cho hàng triệu người có đầu óc cởi mở trong suốt năm trăm năm kế tiếp.

Một khi các độc giả đã đạt đến sự dịch chuyển có hướng về nhận thức được tiết lộ một cách hệ thống trong tác phẩm như một đại tấu khúc, Đại Luận đưa ra cho họ những phương pháp thực tiễn rõ rệt và chi tiết để thực hiện tầm nhìn của họ trong những hành trì chuyển hóa cần thiết để giúp họ bay lên. Những hành trì được khéo léo sắp xếp để đánh thức con người trần tục bị ám ảnh với sự thành công trong đời này và đưa cả ba loại người tầm đạo từ giai đoạn tiến hóa này qua giai đoạn tiến hóa khác. Các giai đoạn này khởi từ việc nương tựa vào bậc thiện tri thức, qua những chủ đề sẽ giải phóng tâm thức trong sự từ bỏ thế tục siêu tuyệt – sự quý báu của thân người có đủ tự do và cơ hội, sự kề cận của cái chết, lý nhân quả tiến hóa, và sự có mặt khắp nơi của đau khổ trong kiếp sống không giác ngộ; tới những chủ đề mở rộng tấm lòng – lòng bi, lòng từ, và tinh thần giác ngộ vì tha nhân; và cuối cùng tới những điều phức tạp sâu xa và dứt khoát có tính giải phóng của trí tuệ siêu việt về tính vô ngã về chủ và khách quan. Người học hỏi và người hành trì có thể dùng đi dùng lại những chủ đề và những phương tiện này, thấu hiểu mỗi ngày một sâu hơn vào trong tâm, và cuộc đời của họ sẽ từ từ nhưng chắc chắn trở nên tốt đẹp hơn. 

Điều thiết yếu quý vị cần nhớ là Đại Luận không phải là một tác phẩm theo chủ thuyết tiệm tiến, không đơn thuần là một tập hợp những thực hành sơ khởi nhằm chuẩn bị người đọc cho giáo pháp mật truyền cao hơn đang chờ đợi ở đó và nằm bên kia giáo pháp của lộ trình. Đúng ra đây là hiển giáo – giáo pháp công khai – và con đường của giáo pháp này được chính tác giả nhắc đến như là con đường “chia sẻ chung” (thun mong), con đường được dùng chung của cả hiển và Mật giáo. Nó là giáo pháp đầy đủ nhất, cao nhất, là tinh túy cô đọng của toàn thể con đường Phật học rút ra từ biển cả bao la của kinh văn nhà Phật, cô đọng bằng cách hợp nhất với các nghi quỹ của Mật giáo siêu đẳng trong từng bước một trên con đường này. Thí dụ, giai đoạn khởi đầu, việc nương tựa vào người thầy dạy đạo, quả thật là giai đoạn cơ sở trong mọi giảng dạy Phật giáo. Nhưng Đại Luận không dạy điều này bằng phương pháp sơ khởi. Phép quán tưởng cảnh giới quy y, thiên cung chứa các Đạo Sư và tất cả chư Phật, Bồ Tát, chư thần, chư thiên, và chư tổ – hình ảnh này được rút ra từ các phương pháp Mật giáo sâu kín nhất và sẵn sàng để mọi người tự do sử dụng một cách hữu ích không sai sót mà vẫn không khiến người thực hành chưa được làm lễ khai tâm Mật giáo vướng vào những nguy hiểm của việc thực hành Mật giáo chính quy. Cách thức những điều siêu việt được giảng dạy, cách thức lòng bi mẫn và tâm Bồ-đề được giảng dạy, và ngay cả cách thức trí tuệ được giảng dạy như là sự bất khả phân không thể lay chuyển của tánh Không và tánh tương đối – tất cả những điều này khiến cho quý vị có thể tiếp cận được với sức mạnh của Mật giáo trong một cung cách rộng rãi, chuyển hóa, năng động, nhưng an toàn, và thuận duyên; có lẽ quý vị có thể nói, một cách không thất bại nữa. Đây là sự thiên tài của Đại Luận.

Một số người thực hành khi họ trải qua sự thay đổi tầm nhìn từ tình trạng tự kỷ trung tâm của thế giới này tới tình trạng rộng mở tiến hóa vị tha ở tầm mức vũ trụ, họ bị choáng ngợp đến nỗi họ cảm thấy một sự cần thiết mãnh liệt để thanh tịnh thân mình bằng hàng trăm ngàn lần lễ lạy, những chuyến hành hương, những thực hành khổ hạnh, và những nghi thức phức tạp, thanh tịnh khẩu bằng cách trì tụng hàng triệu chân ngôn, và thanh tịnh ý bằng hàng trăm ngàn lần những nghi thức tạo mối dây nối kết qua việc phụng thờ đạo sư[footnoteRef:8]. Đây là những thực hành nhập môn mãnh liệt. Chính Jey Tsongkhapa, sau khi đã sâu xa nghiên cứu tất cả các phiên bản trước đó về giai trình của đạo pháp từ mọi truyền thống, đã thực hành 3,500,000 hạ bái, cúng dường 10,000,000 maṇḍala[footnoteRef:9], trì tụng vô số chân ngôn thanh tịnh Kim-Cương Tát-Đỏa[footnoteRef:10], thực hành vô số các nghi thức nối kết đạo sư, và hành trì mười bốn thực hành khác nữa. Và cuối cùng đại sư đã đạt được mục đích của mình. Khi đó, đại sư viết Đại Luận để giúp người khác thuộc mọi hạng loại đạt được mục đích của họ, bằng bất cứ con đường nào họ cần phải đi, bằng cách thức tốt nhất có thể được cho họ, và luôn luôn với sự hữu hiệu tối ưu của việc có thể điều chỉnh hoàn hảo vào tình trạng tiến hóa cụ thể của họ. Trong những thế kỷ tiếp theo đó, rất nhiều người đã đạt được tầm nhìn mới này, toàn thể văn hóa Tây Tạng đã hoàn tất sự chuyển hóa để trở thành một cỗ xe hướng về giác ngộ cho toàn thể dân chúng của xứ sở này, và cái không khí độc đáo đó đã lan ra khỏi cao nguyên Hy-mã-lạp-sơn tới các vùng thảo nguyên của Nội Á. [8: Trong Mật tông có nhiều hình thức lễ nghi và thực hành để nối kết hành giả với đạo sư. Trong đó có các phương tiện thiền hình dung hóa vị đạo sư như là một vị Phật hay một giác thể và ở một mức cao có các phép quán tưởng hợp nhất hành giả với đạo sự trong dạng bổn tôn. Pháp tu quan trọng được biết là Guru Yoga. ]  [9: Còn được dịch là đàn-tràng hay mạn-đà-la theo nghĩa đen là trung tâm hay một hình khép kín, thường được miêu tả như một vòng tròn quay quanh một trung tâm. Ở mức thấp nhất, maṇḍala có thể được hiểu như là chúng ta, các hành giả, và hiện tượng giới bao quanh ta. Thuật ngữ maṇḍala cũng được mô tả như một cấu trúc tích hợp được thành lập quanh một nguyên lý hợp nhất trung tâm. Mandala. Rigpa shedra. Truy cập: 18/02/2012.
	< http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Mandala>.]  [10: Kim Cương Tát-đỏa: được dịch từ chữ Phạn Vajrasattva — là vị Phật tối cao trong tất cả các dòng Phật và maṇḍala. Một lời nguyện của Kim Cương Tát-đỏa Phật là: trong tương lai khi tôi đạt Phật quả toàn hảo, xin cho những ai đã phạm tội ngũ nghịch, hay bất kỳ ai đã làm hư hại giới nguyện samaya được thanh tịnh hoàn toàn tất cả các hành vi và hư hại tai ách của họ chỉ bởi nghe tên của tôi, nghĩ về tôi hay tụng đọc bách âm chú, thần chú oai nghiêm nhất trong các chân ngôn. Cho đến khi tôi chưa hoàn thành thì tôi vẫn ở lại mà không giác ngộ. Vajrasattva. Rigpa Shedra. Truy cập: 20/2/2012. 
	<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Vajrasattva>.] 


Trong suốt gần 600 năm kể từ khi Đại Luận được trước tác, những người được lợi lạc vẫn chủ yếu là người Tây Tạng và Mông Cổ và con số này vẫn lên tới nhiều triệu người. Trong thế kỷ này đã có những bản dịch thử sang Nga văn và Hoa văn nhưng cả hai bản dịch này vẫn chưa được truyền bá trong các nền văn hóa đó. Trong những thập niên gần đây, một số phần về tác phẩm này và các chú giải đã được dịch sang tiếng Anh.

Như thế đây quả là một sự kiện lịch sử khi các đệ tử của cố đại sư Geshe Wangyal đã thành lập một nhóm học giả để phiên dịch kiệt tác này sang Anh ngữ. Họ đã góp chung nỗ lực, phân tích các văn bản với tính nghiêm túc về tri thức, tìm tòi trong tâm mình với lòng chân thành sâu xa, thử nghiệm để mong tìm ra những thuật ngữ hay nhất, và đã cho ra đời thành quả lao động thương yêu này. Quý vị phải hy vọng rằng lời tiên đoán về sự hữu dụng năm trăm năm của giáo pháp Đại Luận là lời tiên đoán quá dè dặt, và rằng phiên bản tiếng Anh mới này sẽ kéo dài những lợi ích của nó cho nhiều thế hệ sắp tới, dẫn tới việc phiên dịch thêm sang nhiều ngôn ngữ khác. 

Thật là niềm vinh dự và hân hoan cho tôi, trong lời nói đầu này, để có lời chúc mừng các dịch giả và bày tỏ lòng hoan hỷ trong sự thành tựu của họ, một sản phẩm phát sinh từ những nỗ lực của chính họ để đền trả tấm lòng đại từ của vị thiện tri thức chân chính của quý vị, vị kalyāṇamitra của quý vị, Đạo sư thiêng liêng Geshe Wangyal, người đã đến vùng đất hoang dã và man rợ mơ hồ này của quý vị, nơi đã bị ám bởi các thế hệ đi xâm chiếm và bắt nô lệ, bởi sự hung bạo tiếp diễn cả ở bên ngoài thế giới lẫn bên trong tâm hồn, và người đã mang đến cho quý vị ngọn đèn không lu mờ của Con Đường Giác Ngộ, sống động trong người như niềm hy vọng vui tươi, như lòng từ can đảm, như trí tuệ sắc bén, như niềm quan tâm tuyệt đối thực tiễn và kiên định như cương thạch, và như là một quyết tâm kỳ diệu bao gồm tất cả và vẫn còn sống mãi. Xin cám ơn Geshela bất khả phân với Jey Rimpochey![footnoteRef:11] Cám ơn các dịch giả đã hoàn thành tác phẩm này! Và chào mừng mỗi người và mọi người đến với Đại Luận!  [11: Rimpochey, cũng được viết là Rinpoche nghĩa là "tôn giả". Đây là một danh hiệu cao quý dành cho các vị lama (đạo sư) của truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Rinpoche. Rigpa Shedra. Truy cập: 20/2/2012. 
	<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Rinpoche>.] 






Robert A. F. Thurman

Chủ tịch, Tibet House

Giáo sư Jey Tsongkhapa về Các Nghiên cứu Phật học Ấn-Tạng

Đại học Columbia











[bookmark: Danh_sach]




[bookmark: _Toc331029936]Lamrim Lotsawas

Danh Sách Ban Dịch Thuật và Hiệu Đính

Bản Dịch Việt Ngữ – Quyển 1

	

––––––––––ཨོཾ––––––––––

Dịch Thuật



Mai Tuyết Ánh

Nguyễn Thị Trúc Mai

Võ Quang Nhân

Trần Cường Việt



––––––––––ཨོཾ––––––––––

Hiệu Đính và Biên Tập



Mai Tuyết Ánh

Lê Xuân Dương

Võ Quang Nhân

Nguyễn Thị Trúc Mai

Nguyên Phương

Lê Lam Sơn



––––––––––ཨོཾ––––––––––

Trách Nhiệm Tổng Quát



Võ Quang Nhân





[bookmark: Bảng_Chữ_Viết_Tắt][bookmark: _Toc331029937]
Bảng Chữ Viết Tắt



		A-kya

		A-kya-yongs-'dzin, Lam rim brda bkroi



		AA

		Abhisamayālaṃkāra-nāma-prajñāpāramitopadeśa-śāstra-kārikā



		AK

		Abhidharma-kośa-kārikā



		AKbh

		Abhidharma-kośa-bhāṣya



		AS

		Abhidharma-samuccaya



		Bhk

		Yogā-caryā-bhūmau-bodhisattva-bhūmi



		BCA

		Bodhisattva-caryāvatāra



		Bk1

		1st Bhāvana-krama 



		Bk2

		2nd Bhāvana-krama



		Bk3

		3rd Bhāvana-krama



		Bpālita

		buddhapālita-mūlamadhyamaka-vṛtti



		Chn.

		Chinese



		Cś

		Catuḥ-śataka-śāstra-kārikā-nāma



		Cśt

		Catuḥ-śataka-śāstra-kārikā-nāma-ṭīkā



		D

		sDe dge Các bản dịch kinh và luận Tạng ngữ



		Great Treatise 1

		Cutler et al. 2000



		Great Treatise 2

		Cutler et al. 2000



		Great Treatise 3

		Cutler et al. 2002



		Jm	

		Jātaka-mālā



		LRCM	

		Tsongkhapa (1985) sKyes bu gsum gyi myams su blang ba'i rim pa thams cad tshang bar ston pa'i byang chub lam gyi rim pa 



		MAV

		Madhyamakāvatāra



		MAVbh

		Madhyamakāvatāra-bhāṣya



		mChan	

		'Jam-dbyangs-bzhad-pa, et al. Lam rim mchan bzhi sbrags ma 



		MMK

		Prajñā-nāma-mūlamādhyamka-kārikā



		MSA

		Mahāyānā-sūtralaṃkāra-kārikā



		P

		Suzuki (1955-61)



		PPd

		Prasanna-padā, Dharamala 1968



		PPs

		Prasanna-padā, La Vallée Poussin 1970a



		PS

		Paramitā-samāsa



		RGV

		Uttara-tantra (Ratna-gotra-vibhāga)



		rNam thar rgyas pa

		Nag-tsho, Jo bo rje dpal Idan mar me mdzad ye shes kyi mam thar rgyas pa 



		Rā

		Rāja-parikatha-ratnavali 



		Śbh

		Yogā-caryā-bhūmau-śrāvaka-bhūmi 



		Skt.  

		Sanskrit			



		Sn.  

		Saṃdhi-nirmocana sūtra			



		SP

		Sad-dharma-puṇḍarīka-nāma-mahāyānā-sūtra 



		SR

		Sarva-dharma-svabhā-samatā-vipaṅcita-samādhi-rāja-sūtra



		Tib.      

		Tibetan



		Toh

		Ui et al. 1934



		Ud

		Udāna-varga 



		Vs

		Viniścaya-saṃgrahaṇi



		VV

		Vigraha-vyāvartanī



		VVv

		Vigraha-vyāvartanī-vṛtti



		YS

		yukti-ṣaṣṭhikā



		YSv

		yukti-ṣaṣṭhikā-vṛtti
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[Chương 1 Atiśa]

I. Chỉ ra sự vĩ đại về giáo pháp của tác giả để xác lập rằng đó là nguồn quyền năng:

A. Tái sinh trong một dòng dõi quý tộc 

B. Đạt được các phẩm hạnh cao qúy.

1. Qua học hỏi nhiều kinh văn đạt được tri kiến trác tuyệt

2. Đạt phẩm hạnh thâm sâu về tri kiến chứng nghiệm từ việc thực hành đúng.

a. Ngài Atiśa thành tựu trong rèn luyện giới luật

1) Giữ gìn các thệ nguyện tối cao về việc giải thoát cá nhân

2) Giữ gìn Bồ-tát giới

3) Giữ gìn các thệ nguyện Kim Cương thừa

b. Ngài Atiśa thành tựu trong tu tập thiền định

1) Rèn luyện định lực theo kinh điển và mật điển thông thường

2) Rèn luyện các định lực siêu việt

c. Ngài Atiśa thành tựu trong rèn luyện trí huệ

1) Rèn luyện trí huệ thông thường

2) Rèn luyện Trí huệ siêu việt

C. Sau khi có được các phẩm hạnh cao quý, ngài Atiśa đã tiếp tục hoằng hóa

1. Hành trạng tại Ấn

2. Hành trạng tại Tây Tạng

[Chương 2 Giá Trị Cao Quý của Phật Pháp]

II. Chứng minh giá trị cao quý của Phật pháp để khởi sinh lòng kính trọng những lời giảng dạy

A. Giá trị cao quý trợ giúp người tu học hiểu biết rằng Phật pháp không có gì mâu thuẫn

B. Giá trị cao quý để trợ giúp người tu học hiểu biết rằng tất cả kinh điển là hướng dẫn để thực hành.

C. Giá trị cao quý để trợ giúp người tu học dễ dàng tìm thấy mục tiêu của Bậc Tối Thắng

D. Giá trị cao quý để trợ giúp người tu học tự kiềm chế được những sai lầm trầm trọng

[Chương 3 Phương cách lắng nghe và lý giải về giáo pháp]

III Phương cách lắng nghe và lý giải về giáo pháp.

A. Phương cách lắng nghe Phật pháp theo cách qua đó cả giáo pháp và tác giả đều cao quý

1. Suy tưởng về lợi ích của việc lắng nghe phật pháp

2. Phát triển sự tôn kính giáo pháp và người hướng dẫn

3. Phương pháp thực sự lắng nghe 

a. Từ bỏ ba khuyết điểm của một cái thùng chứa

b.  Phụ thuộc vào sáu ý niệm

B. Phương cách giảng giải Phật pháp theo cách qua đó cả giáo pháp và tác giả đều cao quý

1. Suy tưởng về lợi ích của việc giảng giải Phật pháp

2. Phát triển sự tôn kính Thầy và giáo pháp.

3. Với tư duy và cách ứng xử nào khi giảng giải Phật pháp

4. Phân biệt người nên hay không nên giảng giải Phật pháp.

C. Phương cách kết thúc một thời giảng trong liên hệ giữa lắng nghe và giảng giải Phật pháp

[Chương 4 Nương Tựa vào Thầy]

IV. Phương cách dẫn dắt tu sinh với những hướng dẫn thực tế

A. Phương cách nương tựa vào thầy {đạo sư}, căn cơ của con đường tu tập

1. Một số giải thích chi tiết để phát triển được mức hiểu biết chắc chắn

a. Các đặc tính đặc trưng của Thầy để nương tựa được

b. Các đặc tính đặc trưng của tu sinh khi nương tựa vào thầy

c. Phương cách đệ tử nương tựa vào thầy

1) Nương tựa về tư duy

a) Những chỉ định tổng quát về thái độ cần có khi nương tựa vào Thầy.

b) Đặc biệt, tạo niềm tin là căn cơ.

c) Nhớ lòng tử tế của Thầy và kính trọng Thầy

2) Nương tựa về hành trì

d. Các lợi ích của việc nương tựa vào Thầy

e. Các lỗi lầm khi không nương tựa vào Thầy

f. Tóm tắt ý nghĩa của năm phần trên

[Chương 5 Thời Thiền]

2. Một chỉ định tóm tắt về phương cách duy trì thiền 

a. Phương cách thực tiễn để duy trì thiền

1) Phải làm gì khi đang trong thời thiền 

a) Chuẩn bị

b) Thực sự nhập thiền

i) Làm sao để duy trì thiền tổng quát

ii) Làm sao để duy trì thời thiền chuyên biệt

c) Phải làm gì sau khi xả thiền

2) Phải làm gì giữa các thời thiền

a) Kiểm soát các giác quan

b) Hành động với cảnh giác

i) Các nền tảng để hành động đặt làm căn bản

ii) Hành động một cách cảnh giác với tôn trọng nền tảng

c) Chế độ ẩm thực thích hợp

d) Làm sao hành trì một cách tinh tấn để không ngủ sai thời và làm sao hành động đúng lúc đi ngủ.

[Chương 6 Bác Bỏ Quan Niệm Sai Lầm Về Thiền]

b. Bác bỏ quan niệm sai lầm về thiền

[Chương 7 Một Kiếp Người An Lạc và Thuận Duyên]

B. Những giai đoạn người đệ tử điều phục tâm thức sau khi họ nương tựa vào đạo sư

1. Sự khuyến khích về việc tận dụng toàn vẹn đời sống an lạc và thuận duyên

a. Sự nhận diện an lạc và thuận duyên

1) An lạc

2) Thuận duyên

a) Năm khía cạnh của thuận duyên thuộc về bản thân quý vị

b) Năm khía cạnh thuận duyên liên quan đến những chúng sinh khác

b. Quán chiếu về tầm quan trọng to lớn của an lạc và thuận duyên

c. Quán chiếu về sự sự khó khăn để đạt được an lạc và thuận duyên

[Chương 8 Ba Loại Người]

2. Làm thế nào để tận dụng lợi thế của một cuộc sống an lạc và thuận duyên

a. Làm thế nào để phát triển tri thức tổng quát một cách chắc chắn về lộ trình tu tập 

1) Nội dung bao hàm của tất cả kinh điển về các lộ trình của ba loại người như thế nào

2) Vì sao các đệ tử được hướng dẫn theo các giai đoạn áp dụng các rèn luyện dành cho ba loại người

a) Mục đích của việc hướng dẫn các đệ tử qua phương tiện của các lộ trình về ba loại người

b) Vì sao các đệ tử được hướng dẫn theo những giai đoạn như vậy

i) Nguyên nhân thật sự

ii) Mục đích



[Chương 9 Chánh Niệm về Cái Chết]

b. Con đường thật sự để tận dụng cuộc sống an lạc và đầy thuận duyên 

1) Rèn luyện trí tuệ trong các giai đoạn của lộ trình dành cho người có khả năng giới hạn.

a) Điều phục tâm thức cho một người có ít khả năng {căn cơ thấp} 

i) Phát triển trạng thái quán chiếu tâm nỗ lực tinh tấn cho lợi ích của những kiếp sống vị lai.

a’ Chánh niệm về cái chết, quán chiếu rằng quý vị sẽ không tồn tại lâu trên cuộc đời này.

1’ Sai lầm của việc không trau dồi chánh niệm về cái chết

2’ Lợi ích của việc trau dồi chánh niệm về cái chết

3’ Loại chánh niệm về cái chết mà quý vị cần khai triển

4’ Phương pháp trau dồi chánh niệm về cái chết

a’’ Tư duy rằng cái chết là lẽ tất nhiên

1’’ Hãy quán chiếu rằng thần chết chắc chắn sẽ đến và vì vậy điều đó là không thể tránh khỏi.

2’’ Hãy quán chiếu rằng đời sống của quý vị không thể kéo dài và thường xuyên suy giảm.

3’’ Hãy quán chiếu về cái chết là chắc chắn ngay cả trong lúc quý vị còn sống thì cũng có rất ít thì giờ cho tu tập tôn giáo

b’’ Hãy quán chiếu về thời điểm bất định của cái chết	

1’’ Quán chiếu về tuổi thọ trên thế gian này thật không chắc chắn

2’’ Quán chiếu rằng có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết và rất ít nguyên nhân dành cho sự sống

3’’ Quán chiếu rằng thời điểm xảy ra cái chết là không chắc chắn bởi vì thân thể con người rất mong manh dễ hư hoại.

c’’ Quán chiếu rằng vào thời điểm diễn ra cái chết, sẽ không ai có thể hỗ trợ ngoại trừ sự tu tập tôn giáo

1’’ Bạn bè sẽ không thể hỗ trợ. 

2’’ Tài sản vật chất không thể hỗ trợ. 

3’’ Thân thể của quý vị cũng không thể giúp ích. 

[Chương 10 Quán Tưởng về Kiếp Sống Tương Lai của Quý Vị]

b’ Quán chiếu những điều sẽ xảy đến trong đời sống tương lai của quý vị: hạnh phúc và khổ đau của hai hạng chúng sanh

1’ Quán chiếu sự đau khổ của chúng sinh ở những địa ngục

a” Quán chiếu sự đau khổ của chúng sinh trong những địa ngục nóng

b” Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục cận biên

c” Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục lạnh

d” Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục phụ

2’ Quán chiếu sự đau khổ của súc sinh

3’ Quán chiếu sự đau khổ của ngạ quỷ

a” Loài ngạ quỷ không lấy được thức ăn và nước uống do những trở ngại bên ngoài

b” Loài ngạ quỷ không lấy được thức ăn và nước uống do những trở ngại bên trong

c” Loài ngạ quỷ gặp những trở ngại đối với thức ăn và nước uống

[Chương 11 Quy Y Tam Bảo]

ii) Nương tựa vào những phương tiện mang đến hạnh phúc cho kiếp sống tiếp theo 

a’ Điều phục tâm thức cho sự quy y tam bảo, cánh cửa thù thắng để đến với lời huấn thị

1’ Những nguyên nhân cho việc quy y

2’ Dựa vào đó, những đối tượng quý vị sẽ quy y

a” Nhận diện những đối tượng quý vị sẽ quy y

b” Những nguyên nhân vì sao các đối tượng này xứng đáng để quý vị quy y

3’ Con đường quý vị sẽ quy y

a” Quy y thông qua sự hiểu biết những phẩm hạnh tốt

1” Những phẩm hạnh tốt của đức Phật

(a) Những phẩm hạnh tốt của thân Phật

(b) Những phẩm hạnh tốt của khẩu Phật

(c) Những phẩm hạnh tốt của ý Phật

(i) Những phẩm hạnh tốt về tri thức

(ii) Những phẩm hạnh tốt về lòng từ bi

(d) Những phẩm hạnh tốt của những hành động giác ngộ

2” Những phẩm hạnh tốt của Pháp

3” Những phẩm hạnh tốt của Tăng đoàn

b'’ Quy y thông qua hiểu biết những sự thù thắng

1” Sự thù thắng dựa vào những tự tướng của tam bảo

2” Sự thù thắng dựa vào những hành động giác ngộ của tam bảo

3” Sự thù thắng dựa vào lòng thành kính

4” Sự thù thắng dựa vào việc thực tập

5” Sự thù thắng dựa vào sự hồi tưởng

6” Sự thù thắng dựa vào cách thức của ba ngôi báu làm tăng trưởng công đức

c” Quy y thông qua nguyện lực

d” Quy y bằng cách khước từ sự nương tựa vào những đối tượng khác

[Chương 12 Giới Quy Y] 

4’ Sau khi quy y, các giai đoạn giữ giới 

a” Các giới này được ghi lại như thế nào trong Quyết Định Yếu Luận 

1” Tập hợp phân chi thứ nhất 

(a) Nương tựa nơi bậc xuất chúng

(b) Lắng nghe giáo pháp siêu việt

(c) Định tâm đúng mức vào các giáo pháp này

(d) Trau dồi thực hành tương hợp với giáo pháp 

2” Tập hợp phân chi thứ hai 

(a) Đừng kích thích các giác quan

(b) Thọ giới một cách đúng đắn

(c) Có lòng bi mẫn đối với chúng sinh

(d) Gắng sức cúng dường định kỳ lên Tam Bảo

 b” Các giới này được trình bày như thế nào trong truyền thống khẩu truyền

1’’ Giới đặc biệt

(a) Giới cấm

(b) Giới tập quán

 2’’ Các giới tổng quát

(a) Bằng cách nhớ lại những điểm ưu việt và những phẩm hạnh cao quý của Tam Bảo, không ngừng quy y 

(b) Bằng cách nhớ lại lòng từ quảng đại của Tam Bảo, nỗ lực thờ phụng Tam Bảo không ngừng và dâng lên Tam Bảo miếng ăn, thức uống trước tiên

(c) Khiến các chúng sinh khác được thuần thục trong cách hành trì này bằng cách thương xót chiếu cố đến họ 

(d) Bất cứ làm việc gì với bất cứ mục đích gì, cúng dường và khẩn cầu Tam Bảo, từ bỏ mọi phương pháp thế gian khác

(e) Sau khi đã hiểu những lợi ích, quy y ba lần ban ngày và ba lần ban đêm

(i) Những lợi ích được trình bày trong Quyết Định Yếu Luận 

(a’) Tập hợp đầu tiên gồm bốn lợi ích 

(1’) Tạo được rất nhiều phước đức 

(2’) Được hỷ lạc và hỷ lạc tối thượng

(3’) Đạt được định

(4’) Đạt được sự thanh tịnh

(b’) Tập hợp thứ hai gồm bốn lợi ích 

(1’) Sẽ nhận được nhiều hộ trì 

(2’) Làm giảm, chấm dứt và hoàn toàn tiêu trừ mọi ngăn che xuất phát từ niềm tin không chân chính

(3’) Được liệt vào bậc xuất chúng, người thực sự thành tựu tình trạng siêu phàm

(4’) Làm vui lòng và được sự chấp thuận của thầy và bạn đạo, và của chư thần hoan hỷ nơi giáo pháp

(ii) Những lợi ích được trình bày trong các chỉ dạy riêng

(a’) Được kể là Phật tử

(b’) Xứng đáng được thọ trì tất cả các giới

(c’) Làm giảm và diệt trừ những ngăn che do nghiệp báo đã tích lũy trước đây

(d’) Tích lũy được rất nhiều phước đức 

(e’) Không bị rơi vào các cõi khổ 

(f’) Không bị các chướng ngại nhân hoặc phi nhân ngăn trở 

(g’) Thành tựu mọi điều ước muốn

(h’) Mau chóng đạt được Phật quả

(i’) Giữ gìn quy y và không từ bỏ Tam Bảo ngay cả khi nói đùa hoặc phải mất mạng

[Chương 13 Các Tính Chất Tổng Quát của Nghiệp] 

b’ Phát triển được niềm tin xác tín rằng nghiệp là cội rễ của mọi hạnh phúc tạm thời và điều thiện lành chắc chắn

1’ Quán chiếu về nghiệp và ảnh hưởng của nó nói chung

a” Phương cách thật sự để quán chiếu một cách tổng quát

1” Tính chắc chắn của nghiệp

2” Tính khuếch đại của nghiệp	

3” Không phải chịu những hậu quả của các hành động quý vị không làm

4” Những hành động quý vị làm sẽ không mất đi 

[Chương 14 Các Loại Nghiệp Khác Nhau] 

b” Quán chiếu những đặc thù về sự phân hóa của nghiệp

1” Những giảng dạy chính về mười nghiệp đạo 

2” Việc xác định các quả của hành động

(a) Các hành động bất thiện và quả của nó

(i) Những nghiệp đạo thật sự của các hành động bất thiện

(ii) Phân biệt độ nặng

(a’) Độ nặng của mười bất thiện đạo

(b’) Bàn qua về những tiêu chuẩn của các hành động mãnh liệt

(1’) Sức mạnh về phía người nhận	

(2’) Sức mạnh về mặt yểm trợ

(3’) Sức mạnh về mặt đối tượng

(4’) Sức mạnh về mặt thái độ 

(iii) Bàn về quả

(a’) Quả đã thành hình

(b’) Quả tương hợp với nhân

(c’) Quả gián tiếp/phương tiện quả

(b) Các hành động thiện và quả của nó

(i) Hành động thiện

(ii) Quả của hành động thiện

(c) Một trình bày về các cách phân loại khác của nghiệp

(i) Phân biệt giữa biểu nghiệp và bổ nghiệp 

(ii) Nghiệp mà quả của nó quý vị chắc chắn sẽ trải qua hoặc chỉ có triển vọng trải qua 

2’ Suy ngẫm chi tiết về nghiệp và nghiệp quả 

a” Những tính chất của quả thành hình

b” Những kết quả của quả

c” Những nguyên nhân của quả

[Chương 15 Trau Dồi Giới Hạnh] 

3’ Làm thế nào để trau dồi giới hạnh, lánh xa điều ác sau khi đã quán chiếu về nghiệp và nghiệp quả một cách tổng quát và chi tiết

a” Giải thích tổng quát

b” Đặc biệt là cách tịnh hóa qua bốn năng lực

1” Năng lực diệt trừ

2” Năng lực của việc áp dụng các biện pháp đối trị

3” Năng lực của việc xa lánh các lỗi lầm

4” Năng lực nền tảng

[Chương 16 Thái Độ của Người Có Khả Năng Nhỏ] 

b) Tầm mức thái độ của người có khả năng nhỏ {hạ căn, căn cơ thấp}

c) Làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm về thái độ của người có khả năng nhỏ

[Chương 17 Tám Loại Khổ] 

2) Điều phục tâm trong các giai trình đạo của người có khả năng trung bình

a) Huấn luyện tâm trí

i) Xác định thế nào là tâm hướng tới giải thoát

ii) Phương pháp phát triển tâm hướng tới giải thoát

a’ Suy ngẫm về khổ và nguồn gốc của khổ

1’ Suy ngẫm về khổ đế - những khuyết điểm của sinh tử luân hồi

a” Cho thấy tầm quan trọng của việc Đức Phật khẳng định khổ đế là chân lý đầu tiên của Tứ Đế 

b” Cách thiền quán thực tế về khổ

1” Suy ngẫm về cái khổ chung của sinh tử luân hồi

(a) Suy ngẫm về tám loại khổ

(i) Khổ của việc sinh ra đời

(ii) Khổ của tuổi già

(iii) Khổ của bệnh

(iv) Khổ của chết

(v) Khổ của việc phải gặp điều bất như ý

(vi) Khổ của việc phải xa lìa điều như ý

(vii) Khổ của việc không có được những thứ mình muốn

(viii) Khổ của ngũ uẩn bị chiếm hữu

[Chương 18 Sáu Loại Khổ] 

(b) Suy ngẫm về sáu loại khổ

(i) Khuyết điểm về tính không chắc chắn

(ii) Khuyết điểm về tính không thể toại nguyện được

(iii) Khuyết điểm về việc phải bỏ thân thể lặp đi lặp lại

(iv) Khuyết điểm về việc phải tái sinh lặp đi lặp lại

(v) Khuyết điểm của việc phải giáng hạ xuống thấp lặp đi lặp lại

(vi) Khuyết điểm của việc không có bạn đồng hành

[Chương 19 Thiền Quán Thêm về Khổ] 

(c) Thiền quán về ba loại khổ

(i) Khổ do thay đổi

(ii) Khổ do đau đớn

(iii) Khổ do duyên sinh

2’’ Suy ngẫm về các đau khổ cụ thể

(a) Cái khổ của con người (skt. manuṣya)

(b) Cái khổ của A-tu-la (skt. Asura)

(c) Suy ngẫm về cái khổ của chư thiên (skt. deva)

(i) Chư thiên của dục giới

(a’) Cái khổ của việc phải chết và bị giáng xuống các giới thấp

(1’) Cái khổ của chết

(2’) Cái khổ của việc phải giáng xuống các cảnh giới thấp

(b’) Cái khổ của âu lo

(c’) Cái khổ của việc bị cắt chém, đâm rạch, giết chết, và bị đuổi đi

(ii) Chư thiên của sắc giới và vô sắc giới

[Chương 20 Nguồn Gốc của Sự Khổ] 

2’ Suy ngẫm về tiến trình luân hồi về mặt nguồn gốc

a” Phiền não khởi lên như thế nào

1” Nhận diện phiền não

2” Thứ tự theo đó phiền não khởi lên

3” Các nguyên nhân của phiền não

4” Những sai sót của phiền não

b” Từ đó quý vị tích lũy nghiệp như thế nào

1” Xác định nghiệp mà quý vị tích lũy

(a) Nghiệp từ ý định {ý nghiệp}

(b) Nghiệp từ hành động có chủ ý {thân nghiệp}

2” Quý vị tích lũy nghiệp như thế nào

(a) Tích lũy nghiệp vì các cảm giác lạc thú

(i) Tích lũy nghiệp vì lạc thú xuất phát từ vui hưởng những đối tượng ưa thích – sắc, thanh, và những thứ tương tự

(ii) Tích lũy nghiệp vì đạt hỷ lạc trong thiền định, sau khi quý vị đã từ bỏ tham luyến đối với các lạc thú giác quan bên ngoài

(b) Tích lũy nghiệp vì các cảm giác trung tính

c” Quý vị chết và tái sinh như thế nào

1” Nguyên nhân của cái chết

2” Tâm thức vào lúc chết

(a) Chết với tâm thiện lành

(b) Chết với tâm bất thiện

(c) Chết với tâm trung tính về mặt đạo đức

3” Hơi nóng tụ ở đâu

4” Sau khi chết quý vị vào tình trạng trung ấm như thế nào

5” Rồi quý vị tái sinh như thế nào

[Chương 21 Mười Hai Yếu Tố Duyên Khởi] 

b’ Suy ngẫm từ quan điểm mười hai duyên khởi

1’ Sự phân chia thành mười hai yếu tố

2’ Sự phân loại giản lược các yếu tố

3’ Số đời cần trải qua để hoàn tất tất cả mười hai yếu tố

4’ Tầm quan trọng của mười hai yếu tố được tóm lược như thế nào

[Chương 22 Thái Độ của Một Người Có Khả Năng Trung Bình] 

b) Mức độ quyết tâm muốn được giải thoát

c) Phá tan những ý niệm sai lầm

[Chương 23 Nắm Chắc Bản Chất của Con Đường Dẫn Tới Giải Thoát] 

d) Nắm chắc bản chất của con đường đưa tới giải thoát

i) Loại cuộc sống qua đó quý vị có thể làm ngưng luân hồi

ii) Loại lộ trình quý vị phải tu tập để làm ngưng luân hồi

a’ Sự chắc chắn của việc liệt kê ba tu tập

1’ Các giai đoạn điều phục tâm

2’ Các kết quả

3’ Những đối tượng mà chúng tiêu trừ

b’ Việc quyết định thứ tự của ba tu tập

[Chương 24 Tính Chất của Tam Vô Lậu Học] 

c' Tính Chất của Tam Vô Lậu Học
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Xin kính lễ hồi hướng lên bổn sư Văn-thù-sư-lợi {Diệu Âm - Mañjughoṣa}.



Con cúi đầu đảnh lễ đấng Thế Tôn Thích-ca, 

Thân của Người được tạo từ muôn ngàn đức hạnh Ba-la-mật-đa, 

Khẩu của Người làm thỏa nguyện vô hạn chúng sanh, 

Ý của Người thấu rõ chánh tri kiến về vạn pháp.

 

Con hạ mình đảnh lễ trước ngài Vô Năng Thắng {Di-lặc - Ajita} và ngài Văn-thù-sư-lợi, 

Là các truyền nhân tối cao của đấng Bổn Sư Vô Thượng Sĩ [đức Phật], 

Đã tiếp thụ gánh vác tất cả các hành vi của đấng Chiến Thắng, 

Các hạnh đó tỏa hào quang đến vô lượng cõi Phật-đà.



Con cúi đầu dưới chân Tổ Long Thọ và Vô Trước, 

Đã nổi danh trong tam cấp[footnoteRef:12], trang nghiêm toàn cõi Nam Thiệm Bộ Châu[footnoteRef:13]  [12: Tức là các cấp giới luật của Thanh Văn thừa, Bồ-tát thừa và Mật thừa – ở đây có sự phân biệt với thuật ngữ tam thừa hay dùng trong các tài liệu Phật giáo Việt Nam bao gồm Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ-tát thừa.]  [13: BA1 Trong thiên văn học Phật giáo, Nam Thiệm Bộ Châu {skt. Jambudvīpa} là châu lục phía Nam của Tứ Đại Châu bao quanh núi Tu-di {skt. Meru} trung tâm của thế giới. Đay là châu lục mà loài người có đủ duyên (điều kiện) bên trong và bên ngoài cho việc tu tập tôn giáo.] 


Người đã soạn các luận giảng chính xác 

Về chủ ý thậm thâm khôn lường của các đấng Phật mẫu.[footnoteRef:14]  [14: BA2 “Phật Mẫu của đấng Chiến Thắng” (tức các vị Phật) là kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa {skt. Prajñāpāramitā-sūtra} Trí huệ là mẹ của tất cả các đấng Chiến Thắng có nghĩa là chư Phật, trong phạm trù về việc phát triển trí huệ vốn hiểu biết tánh Không và v.v... thì có thể đạt Phật quả tối hậu. ] 




Con cúi đầu trước tổ Nhiên Đăng [Atiśa], đã gánh vác kho tàng giáo huấn,

Bao gồm các mấu chốt hoàn chỉnh và không sai lạc

Của lộ trình về quan điểm thâm sâu và các hành vi quảng bác

Đã được trao truyền từ hai tổ tiên phong vĩ đại kia



Con hạ mình tôn kính trước các đạo sư 

Là người mà hành vi thiện xảo được hướng động bởi lòng từ , 

Là sự sáng soi cho cửa ngỏ thiện duyên dẫn đưa đến giải thoát, 

Là mắt để thấy được muôn vàn kinh điển vô biên.

 

Nay những ai xúc tiến nỗ lực vào thiền đã học hỏi một ít [kinh văn cổ điển], 

Trong khi những kẻ đa văn lại không đủ thiện xảo về mấu chốt của việc thực hành.

Họ thường có khuynh hướng xem kinh văn qua các nhãn quan bộ phái, 

Không thể nào dùng luận lý để phân biệt ý chỉ của kinh văn



Cho nên, sau khi thấy họ thiếu vắng lộ trình để đạt đến thiện tri, 

Đấng Thế Tôn hoàn tất các giáo huấn, các điểm chính của giáo pháp, [2]

Tôi đã hứng khởi để giảng giải 

Về con đường của các nhà tiên phong vĩ đại này.

 

Tất cả những ai có duyên may không bị che mờ bởi bóng đen về bộ phái. 

Và những ai có khả năng tinh thần phân biệt được chánh tà, 

Và những ai mong ước tạo ra cuộc đời tốt đẹp an lạc 

Hãy nên giữ nhất tâm lắng nghe [3]



Ở đây việc giảng dạy mà tôi sẽ giải thích là cách thức mà những người thiện duyên sẽ được dẫn dắt đến Phật quả bằng phương tiện của giai trình đến giác ngộ: (1) là sự gồm thâu các điểm chính của tất cả các kinh văn của đấng Chiến Thắng, (2) là các lộ trình tu tập đã được rèn luyện bởi hai đại tiên phong: Long Thọ và Vô Trước, (3) là hệ thống cho các chúng sinh tối cao tiến bộ lên trạng thái nhất thiết trí {toàn giác} và (4) là một nội hàm đầy đủ tất cả các giai đoạn được tu tập bởi ba loại người {hạ, trung và thượng căn}.



Các thiện tri thức của Học viện Nālandā vinh quang được xem là đã giải thích việc giảng dạy bằng cách thức của ba thuần khiết {thanh tịnh}: lời giảng thuần khiết của đạo sư, tâm thức thuần khiết của đệ tử, và giáo pháp thuần khiết sẽ được giảng dạy. Sau một thời gian giáo pháp này được lan rộng đến Vikramalaśīla,[footnoteRef:15] người ta cho rằng thật là điều quan trọng cho các thiện tri thức để bắt đầu {việc giảng dạy} bằng ba đề tài gồm: sự vĩ đại về tác giả của giáo pháp, sự to tát chính giáo pháp và cách thức nên được giảng giải và lắng nghe giáo pháp đó. Giữa hai phương cách {dạy và học} đã nổi tiếng này, ở đây, tôi sẽ theo cách thứ nhì trong các giảng giải của tôi.  [15: BA3 Chữ đã được sửa chính tả lại từ chữ “Vrikāmalaśīla” theo A-kya:92.5-93.3, người đã đề cập đến cách viết đúng của tên này và nói rằng bất kể sự xuất hiện của nó bao lâu và bao nhiêu lần xuất bản bài luận của tổ Tsongkhapa như là Vrikmalaśīla, chữ viết đúng chính tả là Vikramalaśīla.] 




Giảng dạy này về giai trình đến giác ngộ gồm bốn phần:[footnoteRef:16] [16: BA4 Phần dàn ý này là một phần của kinh văn Tây Tạng. Các dịch giả đã bao gồm dàn ý nội dung cho mỗi chương ở phần đầu của các chương đó và các phân mục của dàn bài này được trình bày xuyên suốt trong chương. Khi một phân mục đề cập đến các chương tới, các dịch giả sẽ chỉ ra đó là các chương nào. Khi một phân mục đề cập đến các chi tiết bao gồm trong hai tập kế, họ sẽ ghi rõ số chương mà trong đó chi tiết đó bắt đầu và thêm vào từ “và tiếp sau đó”. ] 


1. Chỉ ra sự vĩ đại của tác giả của giáo pháp này để xác lập rằng giáo pháp đó là nguồn chánh pháp (chương 1)

2. Chỉ ra sự vĩ đại của giáo pháp để mang đến lòng tôn kính với các huấn thị (chương 2)

3. Cách thức để lắng nghe và giảng giải các giáo pháp này (chương 3)

4. Các thức dẫn dắt đệ tử với các huấn thị thật sự (chương 4 trở đi) 






[bookmark: Chuong_1][bookmark: _Toc331029940]Chương 1: Atiśa[footnoteRef:17] [17: Có nơi dịch là A-Đề-sa hay Nhiên Đăng Cát Tường Trí (skt. Atiśa) , một Đại sư người Đông Ấn (982-1054), đã đóng góp rất nhiều trong việc truyền Phật giáo sang Tây Tạng. Sư chuyên nghiên cứu các phương pháp phát triển Bồ-đề tâm (skt. bodhicitta). Là Tổ của dòng Ma-kiệt-đà (skt. magadha) và thuyết sư tại đại học Siêu Giới (skt. vikramaśīla), Sư được mời qua Tây Tạng và sống ở đó 12 năm cuối đời mình. Sư là người sáng lập trường phái Kadampa (Ca-đương) và có ảnh hưởng lớn đến phái Gelug (Cách Lỗ). ] 



// Ở đây là một trong những chương đầu nên chưa đưa hết vào các từ vựng Phật học và sẽ dẫn nhập theo thời gian

1. Chỉ ra sự vĩ đại của tác giả của giáo pháp này để xác lập rằng giáo pháp đó là nguồn chánh pháp {quyền năng}:

A. Tái sinh trong một dòng dõi quý tộc 

B. Đạt được các phẩm hạnh cao quý.

1. Qua học hỏi nhiều kinh văn đạt được tri kiến trác tuyệt

2. Đạt phẩm hạnh thâm sâu về tri kiến chứng nghiệm từ việc thực hành đúng.

a. Ngài Atiśa thành tựu trong rèn luyện giới luật

[bookmark: OLE_LINK1]1) Giữ gìn các thệ nguyện tối cao về việc giải thoát cá nhân[footnoteRef:18] [18: Chữ Phạn là Prātimokṣa hay tên phiên âm từ chữ Hán là Ba-la-đề Mộc-xoa (chn. 波 羅 提 木 叉) còn gọi là biệt giải thoát giới là các giới luật ban đầu của hàng tăng sĩ Phật giáo – tức là các thệ nguyện hay là các nội quy cấm kỵ mà người tu hành không được vi phạm. Việc giữ gìn các giới luật được gọi là trì giới hay giữ giới. ] 


2) Giữ gìn Bồ-tát giới[footnoteRef:19] [19: Hay còn gọi là các hạnh nguyện Bồ-tát. ] 


3) Giữ gìn các thệ nguyện Kim Cương thừa

b. Ngài Atiśa thành tựu trong tu tập thiền định

1) Rèn luyện định lực theo kinh điển và mật điển thông thường

2) Rèn luyện các định lực siêu việt

c. Ngài Atiśa thành tựu trong rèn luyện trí huệ

1) Rèn luyện trí huệ thông thường

2) Rèn luyện Trí huệ siêu việt

C. Sau khi có được các phẩm hạnh cao quý, ngài Atiśa đã tiếp tục hoằng hóa

1. Hành trạng tại Ấn

2. Hành trạng tại Tây Tạng



––––––––



1. Chỉ ra sự vĩ đại về giáo pháp của tác giả để xác lập rằng đó là nguồn chánh pháp {quyền năng}:

Những huấn thị này một cách tổng quát là từ Hiện Quán Trang Nghiêm Luận (Abhisamayālaṇkāra)[footnoteRef:20] được soạn thảo bởi đức Di Lặc. Riêng, nội dung của luận này là từ tác phẩm Bồ-đề Đạo Đăng Luận  [20: BA5 Đoạn văn này hàm ý về các kinh điển Ba-la-mật (prajna-paramita sutra), chi tiết hóa lộ trình để giác ngộ (Sopa tr. 22).  ] 


(Bodhi-patha-pradipa)[footnoteRef:21] của Atiśa; do đó, tác giả của Bồ-đề Đạo Đăng Luận cũng chính là tác giả của bản [luận] này[footnoteRef:22]. [21: Bồ-đề Đạo Đăng Luận (skt. bodhipathapradīpa) là một tác phẩm quan trọng của Đại sư Atiśa (980-1054), người truyền Phật pháp sang Tây Tạng trong thời kỳ truyền pháp thứ hai. Tác phẩm này là nền tảng tu học của hầu hết các tông phái Phật giáo tại đây. Đại ý của tác phẩm này là việc chia ra thứ bậc trong việc tu hành Phật pháp do căn cơ không giống nhau. ]  [22: BA6 Vì nguồn chính văn của bản luận Lamrim Chenmo là Bồ-đề Đạo Đăng Luận, nên Tsongkhapa cho rằng bản luận này cũng là của Atiśa qua đó nêu bật sự vĩ đại của Atiśa. Steps on the Path to Enlightenment. Vol1. P22. Lhundub Sopa. Wisdom. 2004. ] 


Tên khác của Atiśa tuyệt vời là đại sư dīpaṅkaraśrījñāna.

  

A. Tái sinh trong một dòng dõi quý tộc

Như đã được nhắc đến trong bài kệ Bát Thập Kệ Tụng (bsTod pa brgyad cu pa) viết bởi đại dịch giả Nag-tso (Nag-tsho)[footnoteRef:23]  [23: BA7 Nag-tsho-lo-tsa-ba-tshul-khrims-rgyal-ba (1011 - ?) sinh tại vùng Gung-thang của nNga’-ris nay là Ladakh. Ông đã thành công trong việc thỉnh mời và tháp tùng Atiśa đến Tây Tạng và lưu lại đó nhiều năm làm thầy dạy. Tên đầy đủ của bài kệ xưng tụng này về Atiśa của Nag-tsho là Khams gsum chos kyi rgyal pod pal ldan mar me mdzad ye shes la bstod pa’i rab tu byed pa tshigs bcad brgyad cu pa. Bài tụng được tìm thấy trong Legs par bshad pa bka’ gdams rin po che’i gsung gi gces btus nor bu’i bang mdzod (bKa’ gdams bces btus) được dịch bởi Ye-shes-don-grub-bstan-pa’i-rgyal-mtsha, pp.30 -39. Một bản tiểu sử nhiều chi tiết hơn, Jo bo rje dpal ldan mar me mdzad ye shes kyi rnam thar rgyas pa (rNam thar rgyas pa) (bản tiểu sử chi tiết của Atiśa) phần lớn dựa vào Nag-tsho về Atiśa. Trích dẫn trên và trích dẫn sau đây lấy từ tác phẩm của Nag-tsho là bsTod pa brgyad cu pa đều thấy có trong rNam thar rgyas pa (Jo bo rje dpal ldan mar me mdzad ye shes kyi rnam thar rgyas pa), và khoảng gần mười câu kệ khác tiếp sau đó – có thể có một ngoại lệ. Các trích dẫn theo sau của Tsongkhapa từ các bài câu xưng tụng này sẽ được trích ra từ rNam thar rgyas pa. Các câu trích dẫn ở đây (với một ít khác biệt) là từ rNam thar rgyas pa: 48.8-12 và 49.9-16 nhưng là của Paṇḍita Kaṣitigarbha (Sa’i-snying-po), đệ tử đầu tiên của Atiśa. Đọc thêm chi tiết về rNam thar rgyas pa xem Eimer 1979, chi tiết về bsTod pa brgyad cu pa xem Blue annals (Roerich:242), và Eimer 1997: 142-146).] 




Ở Za-hor (nay là Bengal) thuộc phía đông Ấn độ, 

Có một thành phố lớn là Vikramanipūra. 

Đóng tại trung tâm thành phố là cung điện nguy nga 

Của Hoàng gia với tên Kim Thắng Phướng 

Với tài nguyên, sức mạnh và sự thịnh vượng 

không thua kém vương triều của Trung Hoa ở phương đông.[footnoteRef:24]  [24: Theo niên đại thì đây có thể là Vương triều hậu Đường – Tóngguāng (同光) (923-926). ] 


Vua của xứ này là Kalyanaśri 

Và hoàng hậu Śriprabhā 

Có ba hoàng tử là Padmagarbha, 

Candragarbha, và Śrigarbha. 

Hoàng thái tử, Padmagarbha có năm hoàng thái phi và chín người con trai. 

Con trai cả của ông, Puņyaśri, 

Là một học giả vỹ đại thời bấy giờ 

Thường được biết đến qua tên gọi Dhanaśri[footnoteRef:25].  [25: BA9 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 20.5) cho rằng đó là Dhanaśrimita] 


Người con út, Ṥrigarbha, tức là sư viryācandra. 

Người con giữa, Candragarbha là đạo sư[footnoteRef:26] tức tôn sư [Atiśa]. [26: Từ chữ guru (skt. गुरु – guru) dịch nghĩa là đạo sư, thuật ngữ từ tiếng Tây Tạng nghĩa là một người có được tri kiến và trí tuệ sâu sắc cũng như có đủ thẩm quyền và đủ khả năng để hướng dẫn người khác. Còn được dịch là thiện sư hay thiện xảo sư. Theo trang WEB Rigpa Shedra thì thuật ngữ này được xem là tương đương với thuật ngữ "lama" {lạt-ma} (tib. བླ་མ་རྣམ་པ་བཞི་, lama nampa shyi): Trong Phật giáo Tây Tạng thì người ta chia làm 4 loại guru: (1) Truyền nhân (tib. གང་ཟག་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་, gangzak gyüpé lama) nắm giữ truyền thừa, (2) Phật ngôn sư (tib. རྒྱལ་བ་བཀའ་ཡི་བླ་མ་, gyalwa ka yi lama) là người thầy đại diện cho ngôn từ của đức Phật, (3) Tôn sư {bổn sư} (tib. སྣང་བ་བརྡ་ཡི་བླ་མ་, nangwa da yi lama) là một vị sư phụ biểu tượng cho mọi trình hiện, (4) Chân sư (tib. རིག་པ་དོན་གྱི་བླ་མ་, rigpa dön gyi lama) là vị đạo sư tuyệt đối, là bản chất thật của tâm. 
	Guru. Rigpa Shedra. Truy cập: 12/02/2012.
	<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Guru>. ] 




B. Đạt được các phẩm hạnh cao quý.

Việc ngài đạt đến các phẩm hạnh cao quý được giải thích trong 2 phần:

1. Bằng cách hiểu biết nhiều về các kinh văn, ngài đạt đến tri kiến sâu sắc về kinh điển.

2. Qua việc tiến hành tu tập đúng đắn, ngài chứng nghiệm được các phẩm chất cao quý về tri kiến chứng nghiệm.



1. Bằng cách hiểu biết nhiều về các kinh văn, ngài đạt đến tri kiến trác tuyệt về kinh điển 

Trong Bát Thập Kệ Tụng của Nag-tsho có viết: [footnoteRef:27] [27: BA10 rNam thar rgyas pa: 51.2-51.5. ] 




Vào tuổi hai mươi mốt,

Người đã tinh thông sáu mươi bốn bộ môn[footnoteRef:28].  [28: BA11 Sgyu rtsal. A-kyayongs’-dzin (A-kya: 89.1-2) có cho giải thích chi tiết về 64 môn công nghệ mà ông cho rằng đến từ bộ luận Mahāvihābṣa (Thuyết nhất thiết hữu bộ đại luận hay Tì-bà-sa đại luận), một yếu giải về Vi Diệu Pháp của phái Thuyết nhất thiết hữu bộ. Những bộ môn này cũng có liệt kê trong Bod rgya tshig mdzod chjen mo (Từ điển Tạng –Hoa) (Nhà xuất bản Nhân Dân 1984). Bao gồm 30 kỹ năng (bzo), như văn chương, thiên văn, võ nghệ, nài và huấn luyện các loại thú, và các môn thể thao; 18 kỹ năng thuộc về âm nhạc (rol mo’i bye brag) chủ yếu là các loại nhạc cụ khác nhau cùng như là giọng hát và các điệu đi kèm với tay chân; 7 loại cất giọng (glu dbyangs kyi nges pa), là các âm thanh giống các loài chim hay thú khác nhau để diễn bày các cảm xúc khác nhau; và 9 kỹ năng là các trạng thái cảm xúc múa (gar gyui cha byad) diễn bày các ý tưởng cung cách khác nhau của thân (mãnh liệt, hùng dũng), khẩu, và ý (từ bi, an hòa). Ganguly (1962) có mô tả những điều này từ quan điểm của truyền thống Ấn.] 


Tất cả các loại hình công nghệ, 

Phạn ngữ và toàn bộ triết học.



Như khẳng định ở đây, vào thời điểm hai mươi mốt tuổi, ngài đã trở thành một học giả trưởng thành sau việc rèn luyện trong các đề tài về kiến thức chung trong và ngoài Phật giáo, bốn loại kiến thức về văn phạm, lý luận, các kỹ năng, và y học.[footnoteRef:29] [5] Đặc biệt hơn, Dro-lung-ba đệ nhất (Gro-lung-pa) kể rằng vào tuổi mười lăm, sau một lần nghe qua Chính Lý Nhất Đích Luận[footnoteRef:30] của Nguyệt Xứng, Atiśa đã tranh luận với một học giả luận lý học phi Phật giáo nổi tiếng và đã đánh bại người này, bởi đó danh tiếng của ngài lan rộng khắp nơi. [29: BA12 rNam thar rgyas pa:34-35 có cho chi tiết về những gì mà Atiśa đã tu học.]  [30: skt. Nyāyabindu-prakaraṇa đây là một trong loạt 7 tác phẩm làm nền tảng cho luận lý học Phật giáo của ngài Pháp Xứng (~ 600-650) Các tác phẩm đó là Quan Tướng Thuộc Luận (skt. saṃbandhaparīkṣāprakaraṇa), Lượng Quyết Định Luận (skt. pramāṇaviniścaya) Lượng Thích Luận (skt. pramāṇavarttika-kārikā), Chính Lý Nhất Đích Luận (skt. nyāyabindu-prakaraṇa), Nhân Luận Nhất Đích Luận (skt. hetubindu-nāma-prakaraṇa), Luận Nghị Chính Lý Luận (skt. vādanyāya-nāma-prakaraṇa), Thành Tha Tướng Thuộc Luận (skt. saṃtānāntarasiddhi-nāma-prakaraṇa). Pháp Xứng là một trong những luận sư quan trọng của Phật giáo truyền thừa Nālandā. Ngài có nhiều đóng góp trong Duy thức học và Nhân minh học (túc là khoa học về lập luận). ] 


Sau đó, ngài nhận điểm đạo trọn vẹn từ đạo sư Rāhulagupta, vị tổ thiền quán của Hắc Sơn Tự[footnoteRef:31], người đã mục quán được Hevajra[footnoteRef:32] và nhận được lời tiên tri từ Vajraḍākini[footnoteRef:33]. Ngài đã được đặt pháp danh Mật thừa là Jñānaguhyavajra. Bằng sự rèn luyện trong suốt hai mươi chín năm trong Kim Cương Thừa với nhiều đạo sư, ngài đã đạt tới các thành tựu tinh thần và trở nên thiện xảo trong tất cả các mật điển và các giáo huấn. Khi ý tưởng “ta một mình thiện xảo trong Mật chú thừa”[footnoteRef:34] nảy lên với ngài thì lòng tự hào đó đã bị khuất phục bởi các Không hành nữ[footnoteRef:35] trong một giấc mơ khiến ngài thấy khối lượng lớn về lộ trình Mật chú mà ngài chưa bao giờ được biết trước đó. [31: BA13 Tức là vùng Kṛṣṇagiri hay Kālaśilā (Chattopadhyaya 1981:73). nhưng Kālaśilā có nhiều khả năng hơn, theo quan điểm của Hội Đồng Phật giới luật Phật giáo (Buddhist Council Law) và cũng được dẫn bởi Roerich (1979:242) rằng nơi này là một trong 7 ngọn đồi nổi tiếng gần Rājagṛha. [LĐ tìm thấy nhận định trong trang 73 của sách “Atisa and Tibet” 1999. Motilal Banarsidass ISBN:8120809289 của Alaka Chattopadhyaya, Lama Chimpa lại ghi rằng “ The Black Mountain or Kṛṣṇagiri (Ri-nag-po) is considered by R.C. Majumdar to be the same as modern Kanheri in the Bombay Precidency But without any sound evidence, B.C. Law, on the other hand, identifies it with Kālaśilā one of the famous seven hills near Rājagṛha  -- Do đó, để tránh trình trạng thiếu chính xác LĐ ghi  gọn lại chú thích này ! ]]  [32: Hevajra còn được mang tên là Hô Kim Cương, một giác thể (thánh bổn tôn) chính trong Mật tông. Vị đối ngẫu của Hevajra là Nairātmyā.]  [33: Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 20.5) cho rằng đó là Dhanaśrimita.]  [34: BA14 Mật chú thừa (gsang sngags kyi theg pa), hay Kim Cương thừa (rdo rje theg pa) là pháp tu hành được giảng dạy trong các kinh văn Mật tông, các Mật điển, và các lớp Mật điển (rgyud sde).]  [35: BA15 về Thub pa'i dgongs gsal, Xem Geshe Wangyal and B. Cutillo, Illuminations (Novato, 1988)] 


Sau đó, các đạo sư và các giác thể[footnoteRef:36] được ủy thác hoặc trực tiếp hoặc trong mơ thúc giục ngài xuất gia, bảo rằng làm thế sẽ mang lại ích to tát cho giáo pháp và cho chúng sinh. Theo lời khẩn hoản của họ, ngài đã xuất gia, nhận lễ thọ cụ túc giới[footnoteRef:37] từ một trụ trì đã đạt mức chứng nghiệm được thực tại[footnoteRef:38] qua thiền định đạt đến lộ trình chuẩn bị[footnoteRef:39]. Vị Trụ trì này tên Śilarakṣita[footnoteRef:40], là một trưởng lão của Đại chúng bộ[footnoteRef:41] là một cột trụ lớn về kinh văn của luật tạng. Như phát biểu trong Bát Thập Kệ Tụng, trụ trì của ngài đã được mọi người biết đến như là người đã đạt tới lộ trình chuẩn bị” [footnoteRef:42] Xa hơn nữa, Atiśa đã được đặt pháp danh là Śri Dipaṃkarajñāna[footnoteRef:43].  [36: Từ chữ “deity”. 
	Trong trường hợp được sử dụng thông thường thì thuật ngữ này chỉ đến các thần linh, các vị thuộc cõi trời, hay các biểu tượng siêu việt và sẽ được dịch là phạm thiên, chư thiên, thần thể, trời, hay thần linh tùy ngữ cảnh hay dòng văn.
	Trong ngữ cảnh tu tập thiền Phật giáo, có một sự gần gũi giữa khái niệm này và khái niệm Yidam được dùng rộng rãi trong Anh ngữ. Theo giải thích của ngài Sogyal Rinpoche về thuật ngữ này thì: “Trong Mật thừa, nguyên lý về các giác thể là phương cách của giao cảm. Thật khó khăn để liên hệ sự biểu thị của các năng lực giác ngộ nếu chúng [các giác thể] không có sắc tướng hay nền tảng cho việc giao cảm cá nhân. Các giác thể được hiểu như là các biểu tượng, vốn được nhân cách hóa và thu bắt các phẩm chất và năng lực vô hạn của tâm trí huệ của các vị phật. … Qua tu tập việc tạo ra và thẩm thấu vào các giác thể trong thực hành quán tưởng, hành giả ngộ ra rằng tâm chức vốn nhận thức giác thể và chính giác thể đó không tách biệt”. Như trong nhiều giáo pháp mô tả về đối tượng thiền cũng như trong các maṇḍala {đàn tràng} thì giác thể có thể mang hình thức của các sự vật (không phải người) như hoa sen hay các âm tiết Phạn ngữ, xa hơn trong nhiều trường hợp liên quan đến tu tập thiền và maṇḍala giác thể có thể là một biểu tượng về sự hợp nhất của hai đặc tính giác ngộ dưới dạng kết hợp trong dạng hai người hay dạng hai chúng sinh đối ngẫu. Một số tài liệu đã dịch từ này trùng nghĩa với thuật ngữ Yidam là bổn tôn hay hộ phật với ý tưởng các giác thể đó mang sắc tướng một con người hay chúng sinh đã giác ngộ (nghĩa hẹp); tuy nhiên, ở đây chúng tôi dùng thuật ngữ giác thể trong ý nghĩa tổng quát như vừa nêu trên.
	Về khái niệm “yidam” (iṣṭadevatā) hay thần thể, bổn tôn hay bổn sư: Cũng theo Sogyal Rinpoche thì: “Các hành giả Phật giáo Tây Tạng sẽ có một bổn tôn, đó là, một pháp tu tập về một vị phật hay một vị giác thể cụ thể mà với vị bổn tôn đó họ có một mối liên hệ về nghiệp mạnh mẽ, vốn đối với họ là hiện thân của chân lý [giác ngộ], và họ mời gọi bổn tôn như là trọng tâm của tu tập. Vì sự tu tập của họ đã công nhận bổn tôn như là sự phát tỏa hào quang của tâm thức giác ngộ, nên họ có thể thấy các trình hiện cùng với sự công nhận này và khiến họ khởi sinh hình ảnh bổn tôn như là một giác thể”.
	Như vậy, trong sách này, chúng tôi sẽ tùy theo ngữ cảnh để dùng thuật ngữ bổn tôn, giác thể, hay thần thể cho phù hợp. Nói chung giác thể trong một nghĩa hẹp chính là bổn tôn. 
	The Tibetan Book of Living and Dying. P 289. Sogyal Rinpoche. HarperOne. 1994. ]  [37: Tức là lễ tấn phong để trở thành một tăng sĩ chính thức (sa-di). ]  [38: Ngụ ý vị thầy của Atiśa đã thực chứng được tính Không. Steps on the Path to Enlightenment. Vol1 p24. Lhundub Sopa. Wisdom. 2004.]  [39: BA16 Có 5 giai đoạn tu tập từ lúc bất đầu tu tập thiền định cho đến giác ngộ được gọi là 5 lộ trình: (1) Lộ trình Tích lũy – đạt được chánh định mạnh mẽ và làm việc hướng tới một trạng thái giác ngộ tính Không khởi lên từ thiền định. (2) Lộ trình Chuẩn bị – quen thuộc với trạng thái giác ngộ tính Không, cùng với việc nuôi dưỡng động lực từ bi, nhận thức được sự trình hiện của tính Không ngày càng rõ ràng hơn. (3) Lộ trình Tri kiến – tính Không được liễu ngộ trực tiếp, mà không có các ô nhiễm vi tế từ sự trình hiện nhị nguyên. Ở thời điểm này trong Đại thừa, bắt đầu giai đoạn thực hành Bồ-tát đạo. (4) Lộ trình Thiền định – lộ trình thiền định này là một lộ trình mở rộng sự thân thuộc hoá về tính Không. Ở cấp độ này, các mức cao hơn của Bồ-tát đạo lần lượt được chứng đắc. (5) Lộ trình Vô học – các trở ngại rất vi tế bị loại trừ hoàn toàn để đạt chánh giác. Tiếp theo đó, tâm thức đạt thành chánh đẳng chánh giác, và bản chất sâu xa của tâm trở thành Phật trí. How to Practice . p202-207.Dalai Lama. Pocket Books. 2002. ]  [40: Tên Śilarakṣita có thể dịch là Hộ Giới. ]  [41: Đại Chúng Bộ (skt. mahāsāṅghika) là thuật ngữ chỉ chỉ phái “đại chúng”, phần lớn, đa số của Tăng-già, tách ra từ đại hội kết tập Phật giáo lần thứ ba tại pāṭaliputra. Quan điểm của Đại chúng bộ được xem là tiền thân của giáo pháp Đại thừa sau này. Người ta đã tìm thấy nơi Đại chúng bộ quan điểm cho rằng, tất cả đều chỉ là giả danh, cái tuyệt đối cũng như tương đối, Niết-bàn hay Luân hồi, thế gian hay xuất thế gian. Tất cả những danh tự đó không hề có một thật chất trường tồn.  ]  [42:  BA17 rNam thar rgyas pa: 61.12. Tài liệu ở đây và đoạn tiếp sau tìm thấy ở rNam thar rgyas pa: 60.3-62.6. Có sự khác biệt nhỏ trong trích dẫn ở dòng thứ hai: như được trích bởi Tsongkhapa, kết thúc dòng là rab tu grags; như được tìm thấy trong rNam thar rgyas pa lại viết thành grags pa yin. Về ý thì cùng một nghĩa. ]  [43: Tên Śri Dipaṃkarajñāna dịch nghĩa là Nhiên Đăng Cát Tường Trí.  ] 


[bookmark: OLE_LINK2]Cho đến tuổi ba mươi mốt, Atiśa đã tu học qua tập hợp các kinh luận ở các trình độ cao và thấp trong nội dung triết lý truyền thống Phật giáo. Đặc biệt tại O-tan-ta-pῡ-ri[footnoteRef:44], Ngài tu học ở đó trong mười hai năm với vị đạo sư là Dharmarakṣita[footnoteRef:45] về Đại Tì-bà-sa Luận[footnoteRef:46]. Qua việc thông tuệ các kinh luận của bốn truyền thừa[footnoteRef:47], ngài phân biệt và không nhầm lẫn cho đến từng chi tiết nhỏ nhất giữa các trường phái này về các ứng xử nào nên được tiếp thu và nên tránh trong các giới luật như là những phương thức để bố thí và thọ thực. [6] [44: BA18. Có nhiều cách viết tên này, một cách viết thông dụng khác là Odantapuri. Vị trí chính xác của Odantapuri chưa được khẳng định. [Những đoạn còn lại không khế hơp với câu văn này nên không cần dịch lại] ]  [45: Dịch nghĩa tên này là Pháp Hộ.[Xem http://en.wikipedia.org/wiki/Dharmaraksita nhưng lại là một người trùng tên – xem tiếp: http://en.wikipedia.org/wiki/Dharmarakshita_(Sumatran) ]  ]  [46: BA19 Đại tì-bà-sa Luận (skt. mahāvibhāṣā), một bộ luận được biên soạn trong lần Đại hội kết tập Phật giáo lần thứ IV tại Kashmir dưới sự chủ trì của Thế Hữu (skt. vasumitra). Đại tì-bà-sa luận trình bày quan điểm chính thức của phái Thuyết nhất thiết hữu bộ. ]  [47: BA20 Bốn truyền thừa hay bốn trường phái thuộc Tiểu thừa. Theo Ngag-dbang-rab-brtan (mChan:23.6) đó là Thuyết nhất thiết hữu bộ (skt. Sarvāstivādin), Đại chúng bộ (skt. Mahāsaṃghika), Thượng tọa bộ hay Trưởng lão bộ (skt. Sthāvira) và Chánh lượng bộ (skt. Sammitīya).] 


Do vậy, thông hiểu qua lượng giáo pháp nhiều tựa biển của truyền thống riêng và của các truyền thống khác, ngài đạt đến chính kiến về tất cả các mấu chốt của giáo pháp kinh điển.



2. Qua việc tiến hành tu tập đúng đắn, ngài chứng nghiệm được các phẩm chất cao quý về tri kiến chứng ngộ.

Một cách tổng quát có Tam Tạng kinh điển[footnoteRef:48] quý báu bao gồm tất cả các giáo pháp của đức Tối Thắng[footnoteRef:49]. Giống như là việc tất cả các giáo pháp của kinh điển được chứa trong Tam tạng thì tất cả các giáo pháp như khi được chứng nghiệm gọi là Pháp của giác ngộ được bao gồm trong Tam học[footnoteRef:50] [đoạn này LD dịch từ Sopa trang 38 vì bản chính viết không rõ nghĩa]Với mối quan hệ như thế, các kinh văn và các chú giải của giáo pháp đề cao việc tu tập giới luật như là một cơ sở cho tất cả các phẩm chất tốt đẹp như là các tu tập trong định và tuệ. Do đó, ngay từ khởi đầu các thiện tri thức cần phải có những phẩm chất tốt của tri kiến đến được từ khung cảnh của việc rèn luyện giới luật.  [48: Toàn bộ giáo pháp Phật giáo được phân chia thành 3 loại chính đó là 
Kinh tạng (sūtra-piṭaka) bao gồm các bài giảng của chính đức Phật hoặc các đại đệ tử.
	Luật tạng (vinaya-piṭaka) chứa đựng lịch sử phát triển của Tăng-già (saṅgha) cũng như các giới luật cho người tu hành. 
	Luận tạng (abhidharma-piṭaka) cũng được gọi là A-tì-đạt-ma chứa đựng các quan niệm đạo Phật về triết học và tâm lý học. Ba thành phần này gọi chung là Tam Tạng (tripiṭaka). ]  [49: Đức Tối Thắng ở đây tức là đức Phật Thích-ca Mâu-ni.  
]  [50: BA21 Tam học (triśikṣā) là ba pháp môn tu học chính của người theo đạo Phật gồm:
giới  (adhiśīlaśikṣā): Hạn chế các hành vi tạo nghiệp bất thiện và phát huy các hành vi thiện đức; định (adhicitta-śikṣā): Thiền định tập trung, rèn luyện sự tỉnh giác trong đời sống; tuệ (adhiprajñā-śikṣā): phát triển tuệ giác thấu hiểu bản chất của sự vật (pháp) nhằm đạt đến giải thoát trọn vẹn. Cả ba pháp môn trên liên hệ chặt chẽ và bổ xung nhau. Hành giả không thể đạt đến giác ngộ viên mãn nếu không hoàn tất cả ba pháp môn trên.  
] 




a. Ngài Atiśa thành tựu rèn luyện giới luật[footnoteRef:51]  [51: BA23 Đề mục này không được nêu rõ trong đại luận của Tsongkhapa, nhưng nó lại được tìm thấy trong danh mục của các dàn bài khác như trong bộ luận Byang chub lam rim chen mo’i sa bcad và trong bộ luận ‘Jam-dbyangs-bzhad-pa. ‘s mChan (Chú giải về bốn mối tương quan chặt chẽ) 24.5. Sự thích đáng cần nêu ra của đề mục này được biểu thị qua luận điểm song hành với các phần tiếp theo sau là: b. Ngài Atiśa thành tựu trong rèn luyện thiền định và c. Ngài Atiśa thành tựu trong rèn luyện trí huệ.] 


Việc ngài Atiśa thành tựu rèn luyện giới luật được giải thích trong mối quan hệ đến 3 khía cạnh:



1. Các thệ nguyện tối cao cho việc giải thoát cá nhân

2. Giới nguyện Bồ-tát 

3. Giới nguyện Kim Cương thừa



1) Giữ gìn các thệ nguyện tối cao về giải thoát cá nhân

Trong Bát Thập Kệ Tụng, Nag-tso viết:[footnoteRef:52] [52: BA24 rNam thar rgyas pa:94.15-18.] 




Con cúi đầu trước trưởng lão trì giữ các giới luật,

Các tăng sĩ tối cao, thành tựu trong các hạnh nghiệp cao quý

Ngài, đã bước vào ngưỡng cửa Thanh Văn[footnoteRef:53] thừa  [53: BA25 Điều này có nghĩa là các thệ nguyện tu sĩ được thực thi tương hợp với kinh văn của Thanh Văn thừa chứ không phải nói rằng Atiśa là một Thanh Văn trong ý nghĩa ngài có một động lực theo tiểu thừa. ] 


Bảo tồn giới hạnh tựa bò-tót[footnoteRef:54] giữ đuôi. [54: Anh ngữ viết là Yak, tên giống đực của một loại bò-tót với lông dài phổ biến ở các vùng Hymalaya Trung Nam Á, cao nguyên Tây Tạng, Tân Cương và Mông Cổ. Vì chúng thuộc dạng bò-tót và ở Tây Tạng không bị nhầm lẫn với các loài bò khác, chúng tôi đôi khi sẽ dùng thuật ngữ “bò-tót” để chỉ giống bò Yak này.  ] 




Bò-tót thật luyến chấp các sợi lông đuôi của nó đến nổi lỡ khi một cọng lông vướng vào trong bụi cây, thì nó có thể bất chấp tính mạng nhằm bảo đảm không để mất cọng lông nào ngay cả khi nó có thể bị giết bởi người thợ săn. Cũng như thế, sau khi nhận đủ các hạnh nguyện tu sĩ, không phải chỉ với các giới điều trọng yếu mà dù chỉ với những chi tiết nhỏ, ngài đã dám liều thân để gìn giữ. Do đó, như có nêu trong Bát Thập Kệ Tụng, ngài là một trưởng lão trì giữ các giới luật.



2) Atiśa thành tựu trì giữ các giới nguyện Bồ-tát 

Trong Bát Thập Kệ Tụng có nêu:[footnoteRef:55]  [55: BA26 rNam thar rgyas pa:95.9-12.] 




Ngài, đã bước vào ngưỡng cửa Bát-nhã thừa

Phát triển một giải pháp toàn tâm thuần khiết và dựa trên tâm giác ngộ, ngài 

không bỏ rơi các chúng sinh

Con cúi đầu trước ngài, đấng trí huệ và từ bi.



Cho nên, điều đó nói lên rằng ngài đã tu tập nhiều giáo pháp để phát triển tâm thức của giác ngộ, có gốc rễ từ yêu thương và bi mẫn. Đặc biệt, nhờ vào ngài Ser-ling-pa (gSer-gling-pa) [footnoteRef:56], ngài đã tu tập trong thời gian dài giáo pháp được chuyển xuống từ Bồ-tát Di lặc và Văn-thù-sư-lợi cho đến Vô Trước và Tịch Thiên một cách tương ứng. [7] [56: BA27 Xem J. Hopkins, Practice of Emptiness: The Perfection of Wisdom Chương về Fifth Dalai Lama's "Sacred Word of Manjusrl" (Dharamsala, 1976). ] 


Qua đó, như trong Bát Thập Kệ Tụng có nêu: [footnoteRef:57] [57: BA28 rNam thar rgyas pa:87.2-3.] 




Người gạt một bên quyền lợi riêng mình và nhận lấy

gánh nặng từ lợi ích của tha nhân[footnoteRef:58] chính là đạo sư của con [Atiśa] [58: Chữ  “tha nhân”, người dịch dùng ở đây và về sau là để ám chỉ tất cả các chúng sinh hữu tình khác với chủ thể trong câu chứ không riêng dành cho những “con người” hay “chúng sinh dạng người”.] 




Khởi lên trong tim ngài là tâm thức của giác ngộ chắt chiu cho tha nhân hơn cho chính mình. Tâm nguyện đó trong ngài bao gồm tâm thức của giác ngộ {Bồ-đề tâm (tib. བྱང་ཀྱི་སེམས་)} đã phải được thực thi. Sau đó, ngài tu học các pháp nhằm theo đuổi các hứa nguyện của ngài để rèn luyện trong các đợt sóng vĩ đại của các nguyện ước Bồ-tát, và với những hành vi thiện đức đó, ngài không bao giờ vi phạm các giới luật của các con Phật[footnoteRef:59]. [59: BA29 Con Phật (rgyal sras) tức là Bồ-tát.] 




3) Atiśa thành tựu trì giữ các giới nguyện Kim Cương thừa

Bát Thập Kệ Tụng có ghi:[footnoteRef:60]  [60: BA30 rNam thar rgyas pa:95.16 - 96.1.] 




Đã bước qua ngưỡng của Kim cương thừa,

Ngài tự quán mình là một giác thể và đạt được Tâm Kim cương[footnoteRef:61] [61: BA31 Ở đây ngài Atiśa tu tập pháp môn thiền định giác thể (diety yoga). Điều này cho thấy Atiśa đã đạt giai đoạn hoàn tất của thực hành Mật điển tối cao tức là đạt trạng thái thiền định trí huệ bất nhị giữa tính Không và hỷ lạc. Steps on the Path to Enlightenment. Vol1 p30-31. Lhundub Sopa. Wisdom. 2004.] 


Thiền Vương, Avadhūtipa[footnoteRef:62],  [62: BA32 Avadhūtipa là một danh hiệu cho Atiśa nghĩa là “người đã tiến hành các tu tập liên quan đến kinh (mạch) trung ương”. – {Ngoài ra, theo tài liệu của Berzin Archieve, và nhiều trang Phật giáo Tây Tạng như www.lamrim.com và www.fpmt.org thì Atiśa cũng có một sư phụ tên là Avadhutipa.
	<http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/approaching_buddhism/teachers/lineage_masters/life_Atiśa.html>. May 02 2009. Geshe Ngawang Dhargyey. 2009. The Berzin Archives}.] 


Con cúi đầu trước ngài người tiến hành các tu tập Mật.



Nag-tso biểu lộ một xưng tụng chung, gọi Atiśa là Du-già vương do ngài đạt được mức tập trung của giai đoạn tổng quát, trong đó ngài xem thân mình như là một giác thể, và sự thiền định của giai đoạn hoàn tất, theo đó ngài đạt tới trạng thái kim cương của tâm thức. Đặc biệt, trong khía cạnh về việc bảo đảm các thệ nguyện và không vi phạm các luật Mật thừa, thì Bát Thập Kệ Tụng có nêu[footnoteRef:63]: [63: BA33 rNam thar rgyas pa:96.17 - 97.1.] 




Vì ngài luôn toàn tâm và tỉnh thức,

Ngài không còn những ý tưởng vô hạnh

Tế nhị và cảnh giác, không mánh khóe không đòi hỏi,

Ngài không nhiễm uế bởi những sai phạm.



Do vậy, Atiśa không chỉ dũng cảm trong việc hứa hẹn tu tập các giới luật của cả ba cấp độ[footnoteRef:64] mà còn bảo trì các giới luật đó bằng cách giữ gìn các tuyên hứa và không vi phạm các giới hạn của các giới luật. Ngay cả với vi phạm nhỏ nhặt, ngài lập tức gột rửa sai sót đó bằng nghi thức thích hợp để phục hồi lời nguyện. Biết rằng bản tiểu sử này làm hoan hỷ các học giả hiểu biết về các điểm mấu chốt của kinh điển; nêu gương cho họ. [8] [64: BA34 Ba cấp độ giới luật là Thanh Văn, Bồ-tát, và Mật thừa.] 




b. Atiśa thành tựu tu tập thiền định

1) Rèn luyện định lực theo kinh điển và mật điển thông thường

Tâm thức ngài trở nên hoạt dụng trong thiền định



2) Rèn luyện các định lực siêu việt

Ngài đạt tới một sự an trụ cao trong giai đoạn tổng quát bởi do đã thực hành các công năng thâm diệu trong sáu hay ba năm[footnoteRef:65]. Thời đó, sau khi nghe các bản nhạc mật điển được hát bởi các Không hành nữ tại Oḍḍiyāna, ngài ghi nhớ chúng. [65: BA35 Lochö Rimbochay cho rằng “thực hành các công năng thâm diệu” (rig pa brtul zhugs) tức là các rèn luyện của người thực hành Mật tông cao cấp tương phản với những người thông thường rằng người đó trông như mất trí.] 




c. Ngài Atiśa thành tựu trong rèn luyện trí huệ

1) Rèn luyện trí huệ thông thường

Ngài đạt đến một tuệ giác hợp nhất giữa thiền định và trí huệ 



2) Rèn luyện trí huệ siêu việt

Ngài đạt tới một định lực đặc biệt của giai đoạn hoàn tất. Bát Thập Kệ Tụng viết:



Rõ ràng ngài thành tựu lộ trình chuẩn bị

Theo đúng với kinh điển mật chú thừa



c. Sau khi có được các phẩm hạnh cao quý, ngài Atiśa đã tiếp tục hoằng hóa

1. Hành trạng tại Ấn-độ

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Trong cung điện về đại giác ngộ ở Bodh-gaya[footnoteRef:66], ngài duy tôn Phật pháp ba lần bằng cách sử dụng các giáo pháp để đánh bại giáo lý của các triết gia ngoài Phật giáo. Với sự tôn trọng đến các giáo phái Phật giáo cao lẫn thấp, ngài đã thuyết giảng sâu hơn thông qua việc dọn sạch những sai lạc của vô minh, những tà kiến, và những nghi ngờ. Vậy nên các giáo phái không cùng hệ phái, xem ngài như là một bảo trang. Như trong Bát Thập Kệ Tụng:[footnoteRef:67] [66: Là thánh địa Phật giáo thuộc bang Bihar Ấn-độ. Đây chính là nơi đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhập niết bàn. Còn gọi là Bồ-đề Đạo tràng. ]  [67: BA36 rNam thar rgyas pa:40.13-16. Bốn trang cuối cũng được trích dẫn tại 21.7-8.] 




Trong thánh điện của toàn giác

Khi tất cả đã tụ họp về

Với giọng âm tựa sư tử hống

Ngài làm bối rối tâm trạng tất cả 

Những ai bênh vực các tín điều thấp kém,

Của giáo phái mình và giáo phái khác



Cũng như là:[footnoteRef:68] [68: BA37 Ibid.: 92.13-93.1. Roerich (1979: 43) các trích dẫn của kệ này như là nguồn chỉ cho thấy sự suy tàn như thế nào của Phật giáo tại Ấn trong vào thời gian của Atiśa.] 




Có tại Otantapūri

Hai trăm măm mươi tăng sĩ

Tại vikramaśīla

hiện diện gần đủ trăm

Cả bốn truyền thừa chính[footnoteRef:69] đều tham dự [69: BA38 Xem lại chú thích 30 về các giáo phái chính trong tiểu thừa] 


Ngài không chút kiêu hãnh trước các truyền thừa

Mà trở nên bảo trang của tất cả

Tứ chúng của cùng một bổn sư

Trong mọi lãnh vực

Thuộc vương quốc Magadha[footnoteRef:70] [9] [70: BA39 Tứ chúng tức là bốn loại người theo Phật giáo gồm: tăng chúng (các tu sĩ nam), ni chúng (các tu sĩ nữ), các nam cư sĩ và các nữ cư sĩ. ] 


Vì ngài truyền các giáo pháp chung

Của cả mười tám bộ phái[footnoteRef:71] [và do đó là bất bộ phái] [71: Mười tám bộ phái được hình thành từ bốn truyền thừa chính. Đó là: (1) Bắt nguồn từ Ðại Chúng Bộ gồm: Ðông Sơn Trụ Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ, Tuyết Sơn Bộ, Thuyết Xuất Thế Bộ và Thuyết Giả Bộ. (2) Có nguồn gốc từ Nhất thiết Hữu Bộ (Sarvastivadin) bao gồm: Căn Bản Nhất thiết Hữu Bộ, Ẩm Quang Bộ, Hóa Ðịa Bộ, Pháp Tạng Bộ, Ða Văn Bộ và một phần của Phân Biệt Thuyết Bộ. (3) Có nguồn gốc từ Chánh Lượng Bộ, bao gồm Kê Dẫn Bộ, Đại Bất Khả Khí Tử Bộ, và Ðộc Tử Bộ. (4) Có nguồn gốc từ Thượng tọa bộ bao gồm Chế Ða Sơn Bộ, Vô Úy Sơn Trụ Bộ và Ðại Tự Phái. Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ Nalinaksha Dutt. Nguyên Tạng dịch. Chptr4 . PL.2015.  ] 


Mọi người cùng tu học theo ngài.



2. Hành trạng tại Tây Tạng

Các hoàng thân đã xuất gia, chú và cháu[footnoteRef:72], nối tiếp nhau gửi hai dịch giả đến Ấn độ là Gya-dzön-seng (brGya-brtson-seng)[footnoteRef:73] và Nag-tso Tshul-trim-gyal-wa (Nag-tsho-tshul-khrims-rgyal-ba). Vì họ đã có những nỗ lực rất lớn để mời ngài nhiều lần, Atiśa đã đến Thượng Nga-ri (mNga’-ris) trong thời đại của chup-ö (byang-chub-‘od). [72: BA40 Họ là vua Ye-shes-‘od (ye-shay-ö) sống và cuối thế kỉ 9 đầu thế kỉ thứ 10, và Byang-chub-‘od (jang-chup-ö) sống trong tiền bán thế kỉ thứ 11 đã từng là vua của miền Tây Tây Tạng.]  [73: BA41 brGya-brtson-’grus-seng-ge mất năm 1041 trên đường về Tây Tạng cùng với Atiśa.] 


Được chào đón tại đó, những thí chủ đã cầu nguyện rằng ngài có thể tinh lọc Phật pháp. Dựa trên lời cầu này, ngài truyền giảng sâu hơn qua các hoạt động như là soạn thảo Bồ-đề Đạo Đăng Luận một tác phẩm kết nối các giai đoạn tu tập lại với nhau, cô đọng những điểm mấu chốt của kinh thừa và mật chú thừa. Hơn thế nữa, với ba năm tại Nga-ri, chín năm tại Nye-tang (sNye-thang), và năm năm tại những nơi khác trong Ü (dBus) và Tsang (gTsang), ngài dạy tất cả các giáo pháp của các kinh văn trong kinh thừa và mật chú thừa cho các đệ tử có cơ duyên[footnoteRef:74]. Kết quả là ngài đã tái lập hệ thống tu hành Phật giáo vốn đã bị suy thoái; ngài đã tiếp thêm sinh lực trở lại cho những truyền thống mà chỉ còn lại một cách lu mờ; và xóa bỏ sự sai lạc dựa trên những tà kiến. Do đó, ngài đã tạo ra những giáo lý quý giá không bị ô nhiễm.  [74: BA42 Ngag-dbang-rab-brtan (mChan: 29.4-6) đề cập tới việc có hai truyền thuyết về khoảng thời gian mà Atiśa lưu lại tại Tây Tạng. Một cho rằng ngài ở đó mười một năm, thuyết khác mà Tsongkhapa tin theo cho rằng ngài đã ở hết mười bảy năm; cả hai đều xác định ngài mất lúc bảy mươi ba tuổi.] 


Một cách tổng quát, các đại sư trứ danh Tịch Hộ và Liên Hoa Sinh đã du nhập hệ thống tu hành phật giáo vào Xứ Tuyết [Tây Tạng] trong giai đoạn sơ khai của sự hoằng hóa giáo pháp[footnoteRef:75]. Tuy nhiên, vị trụ trì Trung Hoa là Ha-sang (Hva-shang)[footnoteRef:76] đã làm cho giáo pháp bị suy sụp. Ông ta đã không hiểu tính Không một cách đúng đắn và do đó đã phỉ báng yếu tố phương tiện và phủ nhận việc đem bất kì điều gì vào tâm thức, ngay cả các công hạnh. Đại sư Tịch Hộ, sau đó cũng đã bác bỏ Ha-sang, thiết lập chủ ý của Đấng Điều Ngự[footnoteRef:77]; do đó, lòng tốt của ngài to tát nhất. [75: Tịch Hộ (skt. śāntarakṣita), 750-802, là một Cao tăng Ấn Độ thuộc truyền thừa Trung Quán tông, người truyền bá Phật pháp sang Tây Tạng thời kỳ đầu. Sư quê tại Bengal (Đông Bắc Ấn) và là giảng sư tại viện Nālandā. Ngài đến Tây Tạng cả thảy hai lần, trong lần thứ hai đi cùng cùng với Liên Hoa Sinh. Lần đó, sư hoằng hóa 13 năm tại Tây Tạng.
	Liên Hoa Sinh (skt. padmasambhava, padmakāra) là một đại sư Ấn độ sống vào thế kỉ thứ 8. Người có công truyền Mật tông sang Tây Tạng và sáng lập phái Ninh Mã (Nyingma) là một trong bốn tông phái lớn nhất ở đây. Tên Padmasambhava có nghĩa là sinh từ hoa sen. Ngài thường được gọi là Guru Rinpoche. ]  [76: Ha-sang còn được phiên âm là Hòa Thượng. ]  [77: Tức là đức Phật. ] 


Trong việc hoằng hóa giáo pháp sau này tại Tây Tạng, một số người cho rằng những học giả và nhà du-già giả đã giải thích sai về ý nghĩa của các lớp mật điển. Vì thế, họ đã gây thiệt hại lớn cho việc bảo tồn giới luật, nguồn cội của các giáo pháp. Kẻ xuất chúng này [Atiśa] đã bác bỏ họ hoàn toàn. Hơn nữa, ngài đã làm cho các lỗi lầm của họ tiêu biến và sau đó đã hồi phục lại giáo pháp hoàn mỹ. [10] Bởi vậy, sự tử tế của ngài đã ảnh hưởng rộng đến tất cả người sống ở Xứ Tuyết.

Xa hơn nữa, tác giả của các luận giải về chủ ý của bậc Thánh giả phải nên có được 3 phẩm chất. Đó là, tác giả cần (1) thông thạo năm đề tài của tri thức[footnoteRef:78]; (2) làm chủ được các giáo pháp mà đó là các điểm mấu chốt cho việc tu tập theo ý nghĩa của các đề tài về tri kiến Phật giáo đã được truyền giao trong một truyền thừa không đứt đoạn qua các truyền nhân xuất chúng từ đức Phật toàn hảo truyền xuống; và (3) được chuẩn y cho phép để soạn thảo luận giải đã trải qua sự thị kiến về một giác thể được chọn trước. Một người có bất kì phẩm chất nào trong ba điều kể trên có thể soạn thảo một luận giải, và trường hợp lý tưởng là có cả ba phẩm chất. Người đại sư này được phú cho cả ba phẩm chất như sau: [78: BA43 Năm đề tài của tri thức mà một học giả cần thông thạo là: Phật giáo (nang rig pa), phi Phật giáo (phyi’i rig pa), văn phạm và luận lý (sgra gtan tshigs), các nghệ thuật (bzo), và y học (gso ba). Có trường hợp danh mục của năm đề tài được chia thành: kiến thức Phật giáo, văn phạm, luận lý, các nghệ thuật và y học.] 




1. Về việc các giác thể được chọn của ngài hỗ trợ cho ngài, Bát Thập Kệ Tụng nêu[footnoteRef:79]: [79: BA44 rNam thar rgyas pa: 4.4-8. Dòng thứ năm, “venerable tārā, and so forth”, được cắt bỏ vì là lỗi sao chép. Trong chú giải theo câu này, rNam thar rgyas pa liệt kê sáu giác thể chính (thugs dam gyi gtso bo) của Atiśa là Đà-la tôn (skt. Tārā, tib. Jo-mo sGol-ma), Quán Thế Âm (skt. Avalokiteśvara, tib.’Phags-pa sPyan-ras-gzigs), Bất Động Địa (skt. Ācala, tib. Mi-g yo-ba), Đề-li-tam-muội-da Trang nghiêm vương (skt. Trisamayarājavyūharāja; tib. Dam-tshig-gsum-bkod-pa’i-rgyal-po), Luân Cấm (skt. cakrasaṃvara, tib. bDe-mchog-‘khor-lo) và Hô Kim Cương (skt. Hevajra tib. dPal dGyes-pa-rdo-rje).] 




Vì có các thị kiến và nhận được chuẩn y

Từ Hevajra cao quý

Trisamayavyūharāja[footnoteRef:80],  [80: Dịch Việt là Tam Muội Hoa Nghiêm Mật Điển.] 


Quán Thế Âm dũng mãnh

Thánh giả và tôn sư Tārā[footnoteRef:81], và v.v... [81: Tārā (Tib. སྒྲོལ་མ་), nghĩa là: 'Thánh Nữ người giác ngộ' — một giác thể thị hiện trong dạng nữ liên quan đến các hành vi từ bi và giác ngộ. Có nhiều dạng Tārā như là Tám vị Tārā Hộ trì khỏi sự sợ hãi và 21 vị Tārā nhưng vị phổ biến nhất là vị hộ thần Lục Tārā (Tārā có thân hình màu xanh lục) và Bạch Tārā hỗ trợ cho sự trường thọ. Tương truyền là khởi thủy Tārā thị hiện từ các giọt nước mắt của đức Quán Thế Âm (skt. Avalokiteśvara). Tara. Rigpa Shedra. Truy cập: 16/06/2011.
	<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Tara>. ] 


Ngài luôn lắng nghe lời giáo huấn tuyệt luân

Của những tri kiến thâm diệu và hạnh nghiệp đại từ bi

Trong mơ hay trực tiếp.



2. Về các dòng truyền thừa của các vị đạo sư[footnoteRef:82], có hai truyền thừa: tổng quát [cho cả Tiểu thừa và Đại thừa] và riêng của Đại thừa. Trong dòng Đại thừa, lại chia làm hai: Bát-nhã thừa và Mật chú thừa. Trong Bát-nhã thừa có hai lần phân chia – truyền thừa về tri kiến thâm diệu và truyền thừa về các hạnh nghiệp[footnoteRef:83] – và trong dòng Phương tiện này tách xuống kể từ ngài Di-lặc và từ ngài Văn-thù-sư-lợi, tạo nên ba dòng truyền thừa trong Bát-nhã thừa. Xa hơn, riêng về Mật chú thừa, có năm hệ thống truyền thừa[footnoteRef:84]. Thêm vào đó, còn có các dòng truyền thừa như dòng các giáo thuyết, dòng các hỷ lạc, và dòng của nhiều pháp môn. Atiśa đã được phú cho các giáo pháp từ rất nhiều dòng kể trên. Các đạo sư mà Atiśa nhận được giáo huấn trực tiếp, theo Nag-tso nêu ra là[footnoteRef:85]: [82: Các dòng truyền thừa này không bị gián đoạn tính từ đức Phật Thích-ca-mâu-ni truyền xuống (Sopa vol1 p.40). ]  [83: Truyền thừa Tri kiến thâm diệu còn được gọi là truyền thừa Trí huệ và truyền thừa về các hạnh nghiệp còn được gọi là truyền thừa Phương tiện. ]  [84: BA45 Năm truyền thừa bao gồm: Dòng truyền chung cho mọi giáo pháp mật điển, truyền thừa Bí Mật Tập Hội (skt. Guhyasamāja), dòng Mẫu Thân, dòng Phụ Thân, dòng Mật điển Hành động và Du già, và dòng Diêm Vương Bất Động hay Diêm-mạn-đức-ca (skt. Yamāntaka) (Sopa Vol1 p .41). ]  [85: BA46 Trích dẫn trong rNam thar rgyas pa:21.17-22.2. Đoạn ngay trước đó là một phiên bản cô đọng của phần 6-21 trong rNam thar rgyas pa. Các phần tương ứng với 3 đoạn tiếp theo có thể tìm thấy trong rNam thar rgyas pa ở các phần:6.3, 18.16 và các phần tiếp sau của chúng cũng như là trong 225.1-226.8.] 




Những guru mà ngài luôn tin nhận

Đã thành tựu những tri kiến tinh thần; nhiều vị là:

Śānti-pa và Ser-ling-ba

Bhadrabodhi, và Jñānaśri[footnoteRef:86]  [86: Các tên gọi Śānti-pa, Ser-ling-ba (hay Dharmarakshita), Bhadrabodhi, và Jñānaśri lần lượt có tên dịch nghĩa là  Tịch Tĩnh, Pháp Hộ, Giác Hiền (hay Bồ-đề Hiền) và Cát Tường Trí. ] 


Và, biệt lệ, ngài thành tựu

Các giáo phâp tri kiến thâm diệu và hạnh nghiệp đại từ

Chuyển xuống qua nhiều thế hệ từ Long Thụ. [11]



Tiếng vang là ngài có mười hai đạo sư những người đã thành tựu các tri kiến tinh thần, và cũng có nhiều sư phụ khác.



3. Sự tinh thông về năm đề tài của tri thức đã được giải thích trước đây. 

Do đó, đại sư này đã có thể xác định được chủ ý của Đấng Điều Ngự.

Đại sư này với những phẩm chất trên đã có số đệ tử đông không tưởng tượng nổi tại Kashmir, Oḍḍiyāna, Nepal và Tây Tạng. Nói về các đệ tử đứng đầu ở những nơi này, thì tại Ấn-độ, có bốn học giả Bi-do-ba (Bi-to-pa), Dharmākarāmati, Mahyasinha, và Kṣitigarbha tất cả đều có tri kiến tương đương với ngài Trưởng Lão [Atiśa]. Một số người cũng bao gồm thêm Mitraguhya như là học giả thứ năm. Tại Nga-ri, có dịch giả Rin-chen-sang-bo (Rin-chen-bzang-po), dịch giả Nag-tso, và hoàng thân đã xuất gia Jang-chup-ö. Tại Tsang, có Gar-gay-wa (‘Gar-dge-ba) và Gö-kuk-ba-hlay-dzay (‘Gos-khug-pa-lhas-btas). Tại Hlo-drak (lHo-brag), có Chak-ba-tri-chok (Chag-pa-khri-mchog) và Gay-wa-gyong (dGe-ba-skyong). Tại Khams có Nal-jor-ba-chen-bo (rNal-‘byor-pa-chen-po), Gön-ba-wa (dGon-pa-ba), Shay-rap-dor-jay (Shes-rab-rdo-rje), và Chak-dar-dön-ba (Phyag-dar-ston-pa). Tại trung tâm Tây Tạng, có 3 vị, Ku-dön Dzön-dru-yung-drung (Khu-ston-brtson-‘grus-gyung-drung), Ngok Lek-bay-shay-rap (Ngog-legs-pa’i-shes-rab) và Drom-dön-ba Gyel-way-jung-nay (‘Brom-ston-pa-rgyal-ba’i-‘byung-gnas)[footnoteRef:87].  [87: BA47 Sơ lược tiểu sử của nhiều nhân vật trên tìm thấy trong Tshe-mchog-gling-Ye-shes-rgyal-mtshan (Ye-shay-gyen-tsen, 1713-1793), Byang chub lam gyi rim pa’i bla ma brgyud pa’i rmam par thar pa (Cuộc Đời các Đại Sư thuộc Giáo Huấn Lamrim), vol. 1, pp. 259-385. Các niên lịch đã biết về họ không được ghi rõ trước đây là: Rin-chen-bzang-po (958-1055), rNal-‘byor-ba-chen-po (1015-1077), dGon-pa-ba (1016-1082), ‘Brom-ston-pa-rgyal-ba’o-‘byung-gnas (1005-1064).] 


Từ những vị này, người truyền nhân của dòng truyền thừa tiếp tục các hoằng hóa của chính đạo sư [Atiśa] là Drom-dön-ba Gyel-way-jung-nay – người đã được tiên tri bởi Tārā. 

Đây là bài tóm lược về sự vĩ đại của tác giả. Chi tiết có thể tìm biết từ văn chương tiểu sử lớn[footnoteRef:88]. [88: BA48 rNam thar gyi yi ge chen mo rnams. Chúng ta không biết có một lý lịch chuẩn mực nào của Atiśa qua tựa này. Nó có thể là rNam thar rgyas pa hay là các tiểu sử đã được biết vào thời của Tsongkhapa, bao gồm cả rNam thar rgyas pa và rNam thar rgyas pa yongs grags (xem chú thích trước).] 





[bookmark: Chuong_2][bookmark: _Toc331029941]Chương 2: Giá Trị Cao Quý Của Phật Pháp



II. Chứng minh giá trị cao quý của Phật pháp để khởi sinh lòng kính trọng những lời giảng dạy

A. Giá trị cao quý trợ giúp người tu học hiểu biết rằng Phật pháp không có gì mâu thuẫn

B. Giá trị cao quý để trợ giúp người tu học hiểu biết rằng tất cả kinh điển là hướng dẫn để thực hành.

C. Giá trị cao quý để trợ giúp người tu học dễ dàng tìm thấy mục tiêu của Bậc Tối Thắng

D. Giá trị cao quý để trợ giúp người tu học tự kiềm chế được những sai lầm trầm trọng



––––––––

Để giảng giải về giáo pháp của Đức Phật, kinh điển cốt yếu đã tham khảo là Ngọn Đèn Soi Đường Giác Ngộ. Có rất nhiều kinh điển do các bậc Trưởng Thượng soạn thảo, nhưng Ngọn Đèn Soi Đường Giác Ngộ {Bồ-đề Đạo Đăng Luận} là dễ hiểu và căn bản nhất. Bởi vì kết hợp được những điểm chủ yếu trong cả hai thừa: Kinh Văn Thừa và Mật thừa {Hiển Giáo và Mật giáo} nên các đề tài thuyết giảng dễ hiểu; bởi vì được nhấn mạnh vào các giai đoạn của luyện tâm, nên dễ dàng thực hành; và bởi vì kinh điển này được trang nghiêm bằng khai thị của hai guru {đạo sư, thiện sư} tinh thông các hệ thống giáo pháp từ hai bậc đại sư tiền phong[footnoteRef:89] mà những giáo pháp này vi diệu hơn các hệ thống khác. [12] [89: BA49 Hai vị đại sư đó là gSer-gling-pa chuyên về hệ thống của ngài Vô Trước {tức là Duy thức Tông}, và một vị trẻ hơn Vidyākokila (Rjg-pa’i-khu-byug-chung-ba), còn được gọi là Avadhūtipa, người đã học theo hệ thống của Ngài Long Thọ {Tức Trung Quán Tông} (mchan: 34.2-3, A-kya: 106.5-6).] 


II. Chứng minh giá trị cao quý của Phật pháp để khởi sinh lòng kính trọng những lời giảng dạy



Sự cao quý của giáo huấn Phật pháp được biểu thị bằng bốn tính chất hiển lộ nơi người tu học:

1. Hiểu biết rằng Phật pháp không có gì mâu thuẫn

2. Hiểu biết rằng tất cả kinh điển là các hướng dẫn để thực hành.

3. Dễ dàng tìm thấy mục tiêu của Bậc Tối Thắng

4. Tự kiềm chế được những sai lầm trầm trọng



A.Giá trị cao quý trợ giúp người tu học hiểu biết rằng Phật pháp không có gì mâu thuẫn

Về phần giáo pháp, Chú Giải Về Bồ-đề Đạo Đăng Luận (Bohdi-pradīpa-pañjikā-ṭīkā) 

Ngài Avalokitavrata {Tên dịch nghĩa Quán Vô Giới} giảng giải rằng:[footnoteRef:90]	 [90: BA50PrajM-pradita-tika, P5259:275.3.7-8.] 


	

Liên quan đến “giáo pháp”, các kinh điển của Bhagavan[footnoteRef:91] {Thế Tôn, Bậc Tối Thắng}giảng giải một cách chính xác những gì mà các vị Phạm Thiên và Phật tử phải biết thấu đáo, những gì cần loại bỏ, những gì nên biết rõ ràng, và tu tập như thế nào nếu muốn đạt được chứng nghiệm như các vị thánh [của vô trụ xứ niết-bàn {skt. apratiṣṭhitanirvāṇa}]. [91: BA51 Một danh xưng tụng của một vị Phật có nghĩa là “Người đã chiến thắng (bragna) bốn thần linh độc ác” và là Vị có sáu thiện mỹ (bhaga) : vẻ đẹp, danh tiếng, quyền lực, vinh quang, trí tuệ, và sự bền chí đầy hoan hỷ. Các kinh điển thường dịch là Thế Tôn.] 




Như thế giáo pháp chính là những gì Bậc Tối Thắng đã giảng giải kỹ càng. Ở đây, [trong nội dung của Bồ-đề Đạo Đăng Luận] hiểu rằng giáo pháp không có gì mâu thuẫn nghĩa là thấu rõ đó chính là đạo lộ {lộ trình, con đường} hướng dẫn người tu tập trở thành Phật. Có một số là những trọng điểm, một số khác là các đường hướng khác nhau của lộ trình giác ngộ.

Bồ-tát dùng đó để làm mục đích thực hành những thiện nghiệp vì thế gian [tất cả các loại chúng sanh]. Bởi vì Bồ-tát phải hướng dẫn các đệ tử tu theo cả bà dòng truyền thừa [Thanh Văn, Phật Độc Giác {Phật Duyên Giác}, và Bồ-tát], nên các vị phải được huấn luyện theo ba dòng truyền thừa đó. Cho nên, Ngài Long Thọ trong Bồ-đề Tâm Luận (Bodhicitta-vivaraṇa) nói rằng[footnoteRef:92]: [92: BA52 Đây là Bodhicitta-vivaraṇa: 38, theo bản dịch của Rab-zhi-chos-kyi-bshes-gnyen (Ra-shi-cho-gyi-shay-nyen) và cộng sự (P5470:273.3.4-5). Lindner (1982: 196-197) đọc là rang la de bzhin gzhan dag la/ nges pa bskyed par bya ba’i phyir, tuy nhiên việc đọc này được ngài Smṛtijñānakīrti {Chánh Niệm Tuệ Xứng} ủng hộ trong Bodhicitta-vivaraṇa-ṭīkā (Chú Giải về Bồ-đề Tâm Luận {hay Bồ-đề Tâm Luận Thích}) (P2694:140.2.3), được đọc là de bas na rang gi nges pa gzhan rnams la nges pa bskyed pa’i don du ni….Thi đoạn này ở giữa của phần Long Thọ bác bỏ về Vijñānavāda {Giáo Thuyết Duy Thức}, và sự liên hệ của nó ở đây với nội dung đó không rõ ràng. ] 


	

Do có thể làm khởi sinh điều khác

Nên kiến thức mang theo cần phải

Luôn áp dụng khôn ngoan 

Và không lỗi lầm dính mắc.



Và, Nguyệt Xứng trong Nhận Thức Hiệu Quả Luận (Pramāṇa-varttika-kārikā) {Lượng Thích Luận}đề cập:[footnoteRef:93] [93: BA53Pramana-varttika-karika,Shastri 1968: 50.3; P5709:85.5.1-2.] 


	

Thật khó giải thích cho người

Quả của nhân là chướng ngại cho mình			



Vì thế, nếu các vị không biết chắc chắn một điều nào đó, thì không thể hướng dẫn người khác được.

Xác định rằng: “Những người làm việc tốt đó phải là người đã hoàn thành những thiện hạnh bằng hiểu biết về lộ trình giác ngộ….”, Ajita {Di-lặc} trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận đã cho biết thấu hiểu về lộ trình của ba thừa là phương pháp để Bồ-tát đạt được mục đích mình đã định.[footnoteRef:94] Cũng vậy Mẹ của Bậc Tối Thắng [Bát Vạn Tứ Thiên Kệ Bát-nhã Ba-la-mật-đa Kinh {Kinh Bát-nhã Ba-mật-đa 84 Ngàn Câu}] viết rằng:[footnoteRef:95] [13] [94: BA54 AA: 1.1;P5184:3.1.1-2. Các “Lộ trình” này có nghĩa là các lộ trình của Thanh Văn, Độc Giác Phật, và Bồ-tát.]  [95: BA55 Ārya-aṣṭadaśasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra, P732:129.3.4-6. Nhóm chữ này hơi khác với đoạn trích của Tsongkhapa nhưng ý nghĩa giống nhau.] 




Bồ-tát phải dẫn ra tất cả các lộ trình - bất luận là lộ trình của Thanh Văn, Độc Giác Phật hay Phật – và phải biết tất cả các lộ trình giác ngộ. Bồ-tát phải thực hiện tất cả các hạnh nguyện và đưa tất cả họ đến chỗ hoàn thành.



Vì thế, thật là mâu thuẫn khi đề nghị rằng quý vị không cần phải học kinh điển của Tiểu Thừa vì mình là người tu theo Đại Thừa.



Có những lộ trình có thể và không thể chia sẻ khi tu học theo Đại Thừa. Bởi vì những gì có thể chia sẻ được là từ kinh tập của Tiểu Thừa, làm sao đặt riêng ra một bên được? Thế nên, hành giả theo Đại Thừa phải thực hành những gì được giảng dạy trong kinh tập của Tiểu Thừa, chỉ với vài ngoại lệ, như là tầm cầu tinh tấn một chân lý tối thượng an lạc chỉ mỗi cho riêng mình. Đây chính là lý do để giáo pháp giảng dạy thâm sâu về cả ba thừa trong sưu tập kinh điển quảng đại của Bồ-tát.



Thêm vào đó, một đức Phật toàn hảo không phải chỉ là dập tắt đi được một phần lỗi lầm và hoàn thành chỉ một phần của thiện tánh mà phải là dập tắt hoàn toàn tất cả các loại lỗi lầm và hoàn thành tất cả các đức tính tốt. Người tu theo Đại Thừa phải tầm cầu đạt được điều này. Bởi vì hành giả theo Đại Thừa phải diệt trừ tất cả các lỗi lầm và phát huy các thiện tính từ việc diệt trừ các lỗi lầm và đạt thêm nhiều kiến thức từ giáo pháp của các thừa khác bao gồm Đại Thừa. Thế nên, mọi kinh điển đều được coi là một nhánh của Đại Thừa để đạt được Phật tánh. Nên không có ai nói rằng Thánh nhân chẳng diệt được lỗi lầm và phát huy thiện tánh. Và trên tất cả, không có người theo Đại Thừa nào mà chẳng thực hành.



Nghi vấn: Để có thể tu học theo con đường {lộ trình, đạo pháp} toàn hảo của Đại Thừa, quý vị cần những lộ trình giải thích về sưu tập kinh điển Tiểu Thừa. Tuy nhiên, để tu học theo con đường Kim cang thừa, lộ trình Đại Thừa là không thường có điểm chung tổng quát để chia sẻ, bởi vì hai lộ trình này thuận nhau[footnoteRef:96]. [14] [96: BA56 Một vài giới thọ trong cách thực hành chung, như không sát sanh, không nói láo, không sinh hoạt tình dục, không uống bia, và v.v..., được đề cập trong Mật Thừa, và như thế, hai thừa này dường như mâu thuẫn.] 


								

Đáp: Điều này thật vô lý. Chất liệu của lộ trình hoàn chỉnh {đạo pháp Ba-la-mật-đa} bao gồm tư duy cho sự phát triển tâm giác ngộ {Bồ-đề tâm} và hành trạng để thực hiện lục độ Ba-la-mật-đa. Tất cả những điều đó phải phụ thuộc vào mọi cơ hội được chỉ rõ trong Kim Cương Đỉnh Mật Điển (Vajra- śikhara):[footnoteRef:97] [97: BA57Vajra-śikhara-guhya-yoga-tantra {Kim Cương Đỉnh Đại Mật Du-già}, P113:7.2.7;26.3.8-26.4.1;31.2.5.] 




Cả khi để cứu đời mình

Đừng làm phai nhạt ý tâm Bồ-đề.



Và:



Không bao giờ bỏ quên hành trạng lục độ Ba-la-mật.



Thêm vào đó, những điều đó cũng được đề cập trong nhiều kinh điển Mật thừa.



Các kinh điển như thế cũng khẳng định trong nhiều dịp của việc nhập vào maṇḍala của Du-già tối thượng Mật tông, các vị phải thọ cả hai giới chung và riêng biệt. Giới chung chỉ đơn giản là Bồ-tát giới, và thọ nhận giới nghĩa là tự mình hứa làm theo hạnh nguyện của Bồ-tát, như là ba quy luật đạo đức[footnoteRef:98] Vì thế, con đường tu toàn bích là không có lối nào khác ngoài lời thệ nguyện làm theo Bồ-tát hạnh sau khi phát triển tâm thức giác ngộ. [98: BA58 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 38.6) ba quy luật đạo đức đó là (1) tránh việc ác (nyes spyod sdom pa) ; (2) làm điều lành (dge ba chos bsdus), và (3) hoàn thành những lợi ích cho chúng sanh (sems can don byed). ] 


Ngoài ra, nghi vấn trên là rất không hợp lý bởi vì các vị phải hứa trì giữ tất cả lãnh vực của giáo pháp khi thọ giới Mật thừa. Điều này tương hợp với những gì đề cập trong Kim Cương Không Hành Nam Mật Điển (Vajra-ḍāka), Hợp Nghi Đại Mật Điển (Saṃpuṭi), và Kim Cương Đỉnh Mật Điển khi nhận thọ lời nguyện của Phật A-di-đà:



Gìn giữ các giáo pháp tuyệt hay

Ngay cả ba thừa, thuộc hiển và mật[footnoteRef:99] [99: BA59 Khi thọ nhận giới tu theo Mật tông có 19 lời nguyện (samaya, dam tshig) được liệt kê, trong đó có lời nguyện của Đức Phật A-di-đà, tìm thấy trong Śri-vajra-ḍāka-mahā-tantra-rāja {Kim Cương Không Hành Nam Mật Điển} (P18:107.3.7) là phyi nang gsang ba’i theg pa gsum / dam chos yang dag gsung bar bgyi; trong Saṃpuṭi-nāma-mahā-tantra {Hợp Nghi Đại Mật Điển} (P26:255.2.8-255.3.1) là phyi dang gsang ba theg pa gsum/dam pa’i choskyang so sor gsung; và trong Vajra-śikhara {Kim Cương Đỉnh Mật Điển} (P113:19.2.8) là phyi nang gsang ba’i theg pa gsum/dam pa’i chos ni gzung bar bgyi. Vajra-śikhara và Vajra-ḍāka là rõ ràng hơn và cho rằng giáo pháp phải duy trì là “ba thừa: ngoại, nội và mật”. Mặc dù vậy, phần giảng của Tsongkhapa là gần nhất với bản Saṃpuṭi, ngài đã trích dẫn trong rTsa ltung rnam bshad (Nguồn Gốc Các Suy Trụy Trong Mật Thừa): 3b2. Theo Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 39.2) “ngoại” đề cập đến Mật thừa Hành Động và Mật Thừa Thiện Hạnh, “mật” là đề nói về Du-già và Tối thượng Du-già, và “ba thừa” là để nói về hai thừa này và Thừa Ba-la-mật-đa.] 




Có một số người nhận ra được sự khác biệt nhỏ giữa điều nên làm và điều không nên và kết luận rằng đây là những điều mâu thuẫn nhau, như nóng và lạnh. Hiển nhiên, đó là một thẩm định vội vàng. Ngoài một số điểm cần thiết phải làm hay không, giáo pháp rất là đồng thuận. Thế nên, khi bước vào mức độ cao nhất của ba thừa hay năm lộ trình, chẳng hạn, các vị phải có tất cả phẩm chất tốt của các thừa và lộ trình căn bản.



Liên quan đến con đường toàn hảo {Ba-la-mật-đa Thừa, Kinh Thừa, Hiển Thừa}, thi kệ Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tổng Lược Bát Thiên Kệ (Ratna-guṇa-sañcaya-gāthā) viết rằng:



Lộ trình của các Bậc Tối Thắng trong quá khứ

Của các vị thành tựu trong tương lai, và ngay hiện tại

Là không gì khác, ngoài viên mãn toàn hảo {hay Bát-nhã Ba-la-mật-đa} [15]



Đạo pháp Ba-la-mật-đa là trung tâm chính trụ của con đường đưa đến Phật tánh.Vì thế, thật không thích hợp gì cả khi bỏ chúng qua một bên. Như đã đề cập nhiều lần ngay cả trong Kim Cang Thừa, thì lộ trình của các Ba-la-mật-đa này là con đường chia sẻ chung cho cả Hiển giáo lẫn Mật giáo.

Bằng việc cộng thêm các lộ trình riêng của Mật thừa vào đạo pháp chia sẻ chung này – bao gồm các lễ quán đảnh, các thệ nguyện, thọ giới, hai giai trình {giai trình phát khởi và giai trình hoàn tất}, và các hành trình đi kèm – thì tiến bộ trên con đường về Phật tánh nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, nếu các vị để lộ trình chia sẻ chung qua một bên, thì đó chính là lỗi lầm to lớn.

Nếu quý vị không có được những hiểu biết đó, thì mỗi khi dường như có thể hiểu được một giáo pháp riêng thì sẽ từ bỏ đi giáo pháp kia. Khi các vị phát triển cách quan tâm như thế đối với các thừa cao hơn, các vị lại từ bỏ những kinh điển đã học được từ Tiểu Thừa và Ba-la-mật-đa thừa. Ngay cả trong Mật thừa, các vị sẽ từ bỏ ba Mật thừa thấp[footnoteRef:100] và các thừa tương tự. Như thế, các vị sẽ huân tập những chướng ngại của ác nghiệp vì từ bỏ giáo pháp, đó quả là nghiêm trọng. Trong ý này, chướng ngại đã khởi lên rồi và thật là một nguy hiểm khi làm như thế. Các nguồn tạo ra điều này được giải thích sau đây. [100: Ba thừa thấp của Mật tông là: Mật thừa Hành Động (Kriyātantra) — là cỗ xe đầu tiên trong 3 lớp Mật tông ngoại vi. Các Mật điển Hành Động có tên như thế vì chúng chú trọng chính yếu vào các hạnh kiểm bên ngoài, các thực hành về lễ tịnh hóa, tẩy uế và v.v....
	Mật thừa Thiện Hạnh (Caryātantra) còn gọi là Mật thừa Cận Du-già (UpaYogatantra) or hay Mật thừa Lưỡng Thể (Ubhayatantra) — là lớp thứ nhì trong 3 lớp ngoại vi. Được gọi là Mật thừa Thiện Hạnh vì nó nhấn mạnh một cách bình đẳng giữa các hành vi bên ngoài của thân khẩu và sự nuôi dưỡng bên trong của định lực. Do đó tên Mật thừa Lưỡng Thể tương hợp với Mật thừa Du-già trong khi hạnh kiểm của nó lại tương tự như Mật thừa Hành Động.
	Mật thừa Du-già (Yogatantra) — thuộc lớp ngoại vi thứ ba của Mật thừa. Được gọi như thế vì nó nhấn mạnh trên thiền du-già nội thể, kết hợp các phương tiện thiện xảo và trí huệ.
	Nguồn từ các bài: Kriya Tantra, Charya Tantra, và Yoga Tantra. Rigpa Shedra. <http://www.rigpawiki.org>. Truy cập 19/08/2010.] 


Vì vậy, nương nhờ vào sự bảo hộ tuyệt hảo, vững tin vào kinh điển là những yếu tố nhân duyên cho các vị trên đường thành Phật. Vậy thì hãy hành trì những gì các vị có thể làm được bây giờ. Đừng lấy lý do mình không có khả năng để từ bỏ đi những gì mình không thể tiến hành được hay quay lưng lại với điều đó. Tốt hơn là, suy nghĩ với dự liệu: “Khi nào thì tôi sẽ hành trì giáo pháp này thực sự với những gì phải làm và quay lưng với những gì không nên làm?” Tu tập với những nhân như huân tập những lời giảng dạy, xóa trừ các chướng ngại, lập hạnh nguyện. Rồi sức mạnh tâm linh sẽ ngày càng lớn hơn, và các vị có thể hành trì tất cả giáo pháp mà trước đây mình chưa làm được.

Vị Thầy Cao Quý [Drom-dön-ba] nói: “Thầy của tôi [Atiśa {A-đề-Sa, Nhiên Đăng Cát Tường Trí}] là người biết cách mang tất cả các giáo pháp về trong lộ trình có bốn mặt”.[footnoteRef:101] Những lời này mang đầy ý nghĩa. [101: BA61 A-kya-yongs-‘dzin (A-kya:107.4-108.6) trình bày những giải thích về “lộ trình bốn mặt này”, đó là tam vô lậu học {giới, định và tuệ} và Mật thừa, nhưng dường như những giảng giải về những gì tương tự như vật có bốn mặt, như hột xúc xắc, vốn hoàn chỉnh như chúng sẵn là, bất kể nhìn từ góc cạnh nào cũng vậy. Tương tự như vậy, không là vấn đề gì hết khi ta nhìn các khía cạnh của giai trình giác ngộ mà mình đang hành trì, tự nó là một giáo pháp hoàn chỉnh.] 


Bởi vì những hướng dẫn trong Bồ-đề Đạo Đăng Luận chỉ cho người tu học phương cách góp nhặt tất cả những điểm tinh yếu của hiển giáo và Mật giáo trên con đường tu thành Phật, và họ có năng lực cao cả để tạo nên sự chắc chắn rằng trong giáo pháp không có gì mâu thuẫn. [16] 

								  



B. Giá trị cao quý để trợ giúp người tu học hiểu biết rằng tất cả kinh điển là hướng dẫn để thực hành



Nói một cách tổng quát, chỉ có kinh điển của Bậc Tối Thắng giảng dạy những phương tiện để đạt được lợi ích tạm thời hay tối hậu và an lạc cho những ai khát vọng được giải thoát, và chỉ có Đức Phật là không có lỗi lầm nào trong việc chỉ dạy những gì phải áp dụng và những gì hãy bỏ qua. Thế nên, trong Tối Thượng Luận (Uttara-tantra) có đề cập:[footnoteRef:102] [102: BA62 Mahāyānottara-tantra-śāstra {Đại Thừa Tối Cao Mật Điển Luận}, Johnston 1950 (RGV):5.20; P5525:31.5.2-3. Theo truyền thống Tây Tạng bộ kinh này tác giả là Đức Phật Di-lặc, nhưng theo truyền thống Trung Hoa tác giả là ngài Sāramati {Thường Tín}. Về câu hỏi này xin xem Takasaki 1966:6-9 và Ruegg 1969:32-55.] 




Bởi vì không ai trên thế giới này trí huệ uyên thâm hơn Bậc Tối Thắng 

Không ai biết một cách chính xác với hiểu biết thông suốt [mọi hiện tượng trên thế giới] {nhất thiết trí, toàn giác} và thực tại tối thượng – 

Hãy đừng xáo trộn bất cứ gì trong bộ tập kinh điển Thế Tôn đã dạy. 

Hủy hoại hệ thống của Thế Tôn, là chính các vị làm hại giáo pháp thiêng liêng.



Vì vậy, những lời của Bậc Tối Thắng, những kinh tập quý báu của hiển giáo và Mật giáo là những lời hướng dẫn {giáo huấn} tối thượng. Cho dù thế, bởi vì người tu học ở thời sau này sẽ không tìm thấy mục đích của các lời giảng dạy đó bằng cách tự mình tìm tòi mà không phụ thuộc vào những lời bàn luận có giá trị và những hướng dẫn trực tiếp từ các bậc cao minh {thiện giả, thiện tri thức}. Từ đó các nhà đại tiền phong trước tác các luận thuyết và những hướng dẫn cá nhân bàn luận về ý nghĩa chủ đích.

Thế nên, đối với những giáo huấn thuần túy cá nhân, thì phải được ban cho tri kiến chắc thật về những kinh sách cổ điển. Không kể các vị học thông suốt bao nhiêu, sự hướng dẫn cá nhân phải từ bỏ đi nếu nó không mang theo tri kiến chắc thật về ý nghĩa của lời Phật dạy và những lời giảng giải cao kiến, hay là nếu nó giảng dạy đạo pháp không phù hợp với các kinh sách này.

Cũng có những người kết luận rằng các kinh sách cổ điển phải chỉ được xem là những giảng giải thôi, nên thiếu hẳn những điểm cơ yếu cho thực hành. Họ cho rằng những hướng dẫn cá nhân riêng biệt chỉ dạy những cốt lõi của giáo pháp và đó là trung tâm điểm của hành trì. Rồi thì họ tưởng tượng rằng có hai hình thức riêng biệt của giáo pháp tuyệt diệu: giáo pháp được giảng dạy và giáo pháp đang hành trì. Phải biết rằng thái độ này ngăn chận sự phát triển của lòng thượng tôn đối với Hiển giáo và Mật giáo vì việc không có tì vết cũng như là vì những luận cứ không sai lầm đã được đề cập. [17] Cũng phải biết rằng các vị cũng tích lũy chướng nghiệp vì từ bỏ giáo pháp và khi tầm cứu về các kinh cổ điển mà cho rằng: “Tất cả những điều ấy chỉ là vì người ta muốn đề cao kiến thức ở bề ngoài và để loại trừ các quan niệm sai lầm của người khác, mà không chỉ dạy ý nghĩa sâu xa”

Vì thế, đối với người mong cầu giải thoát, những hướng dẫn xác thực và tối thượng chính là kinh sách cổ điển. Tuy nhiên, vì sự thông minh có giới hạn và v.v…, các vị có thể không biết được đó là những lời dạy tối thượng dù là phải phụ thuộc vào. Do đó, các vị phải tầm cầu những hướng dẫn cá nhân, hãy nghĩ rằng “Tôi sẽ cầu học những kiến thức từ các kinh điển đó với sự hướng dẫn của bậc xuất chúng”. Đừng nghĩ rằng “Các kinh điển này thiếu thực chất, vì chúng chỉ xiển dương tri kiến bề mặt và loại trừ các nhầm lẫn của các giáo thuyết khác; nhưng các giáo huấn cá nhân thì lại là tối thượng vì chúng biểu lộ ý nghĩa thâm sâu”.

Đại sư Chang-chup-rin-chen (Byang-chub-rin-chen) nói rằng:



Về vấn đề giảng dạy, sự hiểu biết hoàn bị không có nghĩa là đạt đến việc hiểu biết chắc chắn về một khối lượng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay; mà có nghĩa là hiểu thấu tất cả kinh điển để áp dụng vào thực hành.



Cũng vậy, đệ tử của Đại sư Trưởng lão Gom-ba-rin-chen-la-ma (sGom-pa-rin-chen-bla-ma) nói rằng ông hiểu tất cả kinh điển như là những lời huấn dạy về phương cách thực hành bằng cách “nghiền nát thành bụi” những ác nghiệp của thân, khẩu và ý[footnoteRef:103] trong một thời thiền định theo sự hướng dẫn của Atiśa. Các vị rồi sẽ phải đạt được sự hiểu biết như vậy. [103: Thân, khẩu và ý là các thuật ngữ chỉ đến nguồn từ đâu tạo ra nghiệp và là cách dùng quen thuộc. Tuy nhiên nếu nói đến phương tiện tạo nghiệp thì có thể dùng các thuật ngữ thân thể, ngôn ngữ và ý thức (hay tâm thức) hay ngắn gọn là thân, ngữ, ý (hay tâm). ] 


Vị Tôn Sư [Drom-dön-ba] nói rằng thật là một lỗi lầm nếu, sau khi học nhiều pháp môn, mà các vị vẫn còn cảm thấy cần phải đi tìm những nơi khác phương cách thực hành. Như thế, nghĩa là vẫn có những người đã học nhiều giáo pháp trong thời gian dài, nhưng vẫn không biết cách thực hành. Khi họ mong ước thực hành thì họ lại tìm kiếm nơi khác. Lỗi lầm của các vị đó là không hiểu những gì tôi đã giảng dạy.

Này đây, giáo pháp được chỉ rõ trong Vi Diệu Pháp Báu Luận (Abhidharma-kośa) của Ngài Thế Thân:[footnoteRef:104]  [104: BA63 Abhidharma-kośa-kārikā, Shastri 1972 (AK): 8.39; P5590:127.1.8.] 




Giáo pháp vi diệu của Đức Thế Tôn có hai phần:

Phần riêng mang bản chất về kinh điển và phần kia

về bản chất của chứng ngộ



Như kệ đề cập, không có nhiều hơn hai loại giáo pháp: kinh điển và chứng ngộ. Giáo pháp về kinh điển quyết định cách các vị hiểu giáo pháp, phương pháp thực hành; giáo pháp về đạt ngộ là sự tu tập của các vị về các phương pháp này theo như các mà các vị đã xác định chúng. [18]

									

Như vậy, hai giáo pháp này chính là nhân và quả. Thí dụ, giống như giới thiệu trường đua cho con ngựa trước khi cuộc đua bắt đầu. Một khi đã chỉ rõ trường đua rồi thì hãy chạy đua ở đó. Thật là buồn cười khi chỉ con ngựa trường đua này mà lại phải đua ở nơi khác. Tương tự như vậy, tại sao các vị quyết định một phương tiện học hỏi và suy nghiệm, rồi đến khi thực hành lại chọn một phương cách khác? Trong ý này, Ngài Liên Hoa Giới đã đề cập trong quyển ba của bộ ba quyển “Giai Trình Thiền” (Bhāvana-krama):[footnoteRef:105] [105: BA64 Bhāvana-krama, P5312:40.1.2-3.] 


	

Xa hơn nữa, những gì các vị thiền quán lên chúng mà từ đó trí huệ khởi sanh thì đó chính là những gì các vị biết bằng trí tuệ khởi lên từ học hỏi và suy nghiệm. Các vị không thiền lên những gì khác. Điều này tương tự như khi các vị chỉ đường chạy đua cho con ngựa và rồi cuộc thi khởi động trên đó.

 

Như thế, trong hình thức đầy đủ, những hướng dẫn này bao gồm tất cả những điểm chủ yếu của lộ trình từ các kinh điển và những luận giải, từ phương cách phụ thuộc vào giảng sư qua định và tuệ. Và rồi các vị sẽ đưa các vị vào các giai tầng súc tích của hành trì theo đó các vị xúc tiến bình ổn thiền {thiền định, thiền chỉ} đối với những gì cần có thiền chỉ, và phân tích với trí huệ phân biệt[footnoteRef:106] cho những gì cần đến thiền quán {thiền phân tích, thiền minh sát}. [106: Trí huệ phân biệt (tib. སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས) còn được gọi là diệu quan sát trí.] 


Bằng cách như vầy, các vị sẽ hiểu tất cả kinh điển là những hướng dẫn cho việc thực hành. Nếu không, các vị sẽ mất cả một đời mà không có trí huệ phân biệt, thực hành chỉ một phần của lộ trình mà không phải là toàn bộ. Như vậy các vị sẽ không hiểu những kinh điển cổ điển là để thực hành, mà lại bỏ chúng đi, nh́ận chúng như chỉ là để xiển dương những kiến thức bề mặt và để xóa bỏ những ý niệm sai sót khác. Trong phần lớn, có chứng cứ rõ ràng cho những đề tài được giảng giải, chỉ một số phần đòi hỏi phân tích bằng trí huệ phân biệt. Nếu để chúng sang một bên khi thực hành, thì làm sao các vị có thể phát triển một sự hiểu biết để nhìn thấy chúng là những lời hướng dẫn tối thượng? Nếu đây không phải là những lời hướng dẫn tối thượng thì làm sao các vị có thể tìm được một vị thầy có khả năng giảng dạy vượt qua được những điều này?

Vì thế, một khi rõ ràng rằng tạng kinh điển sâu sắc và bao la này cùng với những luận giải là hướng dẫn để tu tập, thì các vị sẽ nhanh chóng hiểu là các kinh văn cổ điển của tập hợp các mật điển thâm diệu cùng với những chú giải cũng chính là những hướng dẫn để các vị thực hành. [19] Các vị sẽ trở nên vững chắc tin rằng đó chính là những lời giáo huấn tối thượng. Các vị sẽ hoàn toàn vượt qua được ý niệm sai lầm cho rằng các mật điển này nên đặt sang một bên bởi vì đó không phải là giáo huấn để thực hành.

							

C. Giá trị cao quý để trợ giúp người tu học dễ dàng tìm thấy mục tiêu của Bậc Tối Thắng

Những kinh luận cổ điển, nghĩa là kinh đi kèm với các chú giải của chúng, là giáo huấn tối thượng. Ngay cả đối với người mới bắt đầu - người chưa được huấn luyện nhiều - khi đào sâu vào trong đó, họ cũng sẽ không tìm thấy ý nghĩa chủ đích mà không phụ thuộc sự hướng dẫn riêng biệt của một bậc xuất chúng. Ngay cả khi họ tìm thấy được ý nghĩa chủ đích, thì thời gian bỏ ra rất dài và nỗ lực cũng rất nhiều. Tuy nhiên, nếu nhờ sự hướng dẫn của một đạo sư {guru}, họ sẽ dễ dàng tìm được ý nghĩa chủ đích.

Những huấn thị từ Bồ-đề Đạo Đăng Luận có chỉ rõ cho những kiến giải chắc chắn về các điểm chủ yếu của giáo huấn của Đức Phật và đại luận này. Tôi sẽ giải thích làm sao đạt được những điều này ở những phần thích hợp sau đây.



D. Giá trị cao quý để trợ giúp người tu học tự kiềm chế được những sai lầm trầm trọng

Kinh Pháp Hoa (Sad-dharma-puṇḍarīka-sūtra[footnoteRef:107]) và chương Người Thuyết Chân Lý {Phẩm Đế Thuyết Nhân} (Satyaka-parivarta)[footnoteRef:108] nói rằng tất cả những ngôn từ của Đức Phật trực tiếp hay gián tiếp đều là những phương pháp hướng dẫn để tu thành Phật. Có những người hiểu lầm cho rằng trong các phương pháp tu tập này có một số phương cách để tu tập thành Phật và một số khác lại là chướng ngại cho con đường tu tập thành Phật. Rồi thì họ phân biệt lời dạy của Đức Phật thành tốt và xấu, có lý và vô lý, rồi thì phân biệt Đại Thừa và Tiểu Thừa. Cuối cùng, họ giữ lại những gì phải bỏ qua một bên và nói rằng: “Một vị Bồ-tát phải được huấn luyện như thế này và không được huấn luyện như thế kia”. Kết quả là họ xa rời giáo pháp. [107: BA65 Sad-dharma-puṇḍarīka-nāma-mahāyānā-sūtra {Diệu Pháp Liên Hoa Đại Thừa Kinh}, Vaidya 1960a (SP):2.54; P781: 10.5-15.45.]  [108: BA66 Satyaka-parivarta là phẩm thứ tư của kinh Ārya-bodhisattva-gocaopāya-viṣaya-vikurvāṇa-nirdeśa-nāma-mahāyānā-sūtra.{Bồ-tát Diệu Hiển Hóa Pháp Giải Đại Thừa Kinh – Kinh Giải Thích Chi Tiết về Hiển Lộ Sự Siêu Việt Bồ-tát}.] 


Nhất Thiết Quảng Phá Tập Kinh (Sarva-vaidalya-saṃgraha-sūtra)[footnoteRef:109] nói rằng: [109: BA67 Ārya-arva-vaidalya-saṃgraha-nāma-mahāyānā-sūtra, {nghĩa: Kinh Đại thừa về sự thu nhiếp tất cả các mạch. Tên khác: là Biến Nhiếp Nhất Thiết Nghiên Ma Kinh} P893:124.5.4-7. Hàng chữ đầu tiên trích dẫn bởi Tsongkhapa không có trong bản kinh tiếng Tây Tạng, nhưng lại có trong bản tiếng Sanskrit ở chương bốn của Tịch Thiên śikṣāsamuccaya (Bồ-tát Học Luận), Vaidyá 960b: 56. Ở đây và vài kinh khác Tsongkhapa trích dẫn từ bản kinh này, không phải từ bản kinh nguyên thủy.] 


	

Này Văn Thù Sư Lợi, chướng ngại về nghiệp của việc từ bỏ những giáo pháp tuyệt hảo là phức tạp. Này Văn Thù Sư Lợi, bất kỳ ai phân biệt một số ngôn từ của Đức Phật là tốt và một số khác là xấu mà từ bỏ giáo pháp của Ngài. Người từ bỏ giáo pháp, thì việc từ bỏ đó chính là phỉ báng Như Lai[footnoteRef:110] và nói xấu về cộng đồng Phật tử. [20] [110: BA68 Như Lai Là tên gọi khác của Đức Phật. Nghĩa là “người đã đạt được (Tathāgata) giác ngộ theo cách giống như (tathā) các vị Phật trước đó đã.] 


Nếu các ngươi bảo rằng “Điều này có lý, điều kia vô lý” thì các ngươi sẽ từ bỏ giáo pháp. Nếu các ngươi nói “Đây là những gì được soạn thảo vì lợi ích cho các Bồ-tát, cho các thanh văn”, các vị sẽ từ bỏ giáo pháp. Nếu nói rằng: “Đây là những gì được soạn thảo cho các phật độc giác” các vị sẽ từ bỏ giáo pháp. Nếu nói rằng: “Đây không phải là phương pháp tu cho Bồ-tát”, các vị sẽ từ bỏ giáo pháp

						

Lỗi lầm của việc từ bỏ giáo pháp rất là trầm trọng. Định Vương Kinh (Samādhi-rāja-sūtra) nói rằng:[footnoteRef:111]  [111: BA69 Sarva-dharma-svabhā-samatā-vipaṅcita-samādhi-rāja-sūtra, Vaidya 1961 (SR): 18.31-32; P795: 300.3.7-8.] 




Việc làm sai trái của người từ bỏ kinh tập là lớn lao hơn cả người gây nên việc phá hoại tất cả các ngôi tháp[footnoteRef:112] ở Nam Thiệm Bộ Châu (Jampudīpa)[footnoteRef:113]. Việc làm sai trái của người từ bỏ kinh tập là lớn hơn cả người giết số lượng A-la-hán bằng với cát sông Hằng. [112: BA70 Một ngôi tháp là tích điểm tưởng niệm về sự giác ngộ của Đức Phật, biểu tượng cho tâm giác ngộ của Đức Phật. Đó cũng là nơi thờ phụng tro cốt của người được tôn kính trong đạo và thân quyến quá vãng.]  [113: Nam Thiệm Bộ Châu là một châu lục của núi Tu-di (Sumeru) được xem là trung tâm của mỗi thế giới được bao quanh bởi 4 châu lục {Tứ Châu} là 1. Phất-bà-đề (Pūrvavideha) tại phương đông (cũng dịch là Đông Thắng Thần châu), 2. Cù-da-ni (Aparagodāniya) tại phương tây (cũng dịch là Tây Ngưu Hóa châu), 3. Diêm-phù-đề (Jambudvīpa) tại phương nam (cũng dịch là Nam Thiệm Bộ châu) là nơi cư ngụ của thế giới. 4. Uất-đan-việt (Uttarakuru) tại phương bắc. (cũng dịch là Bắc Cù Lô châu). ] 




Nói một cách tổng quát, có nhiều cách từ bỏ giáo pháp có thể xảy ra. Tuy nhiên, cách nói trên là tệ nhất, thật hãy chịu đau để loại trừ cách đó. Thêm nữa, khi các vị vượt qua được sự từ bỏ chỉ đề đạt được hai tri kiến cao quý đề cập trên, thì tự động các vị tránh xa được việc sai trái. Để đạt được hiểu biết đó, hãy đọc kỹ Phẩm Đế Thoại Giả {nghĩa là Người Thuyết Chân Lý} và Kinh Pháp Hoa. Trong kinh Nhất Thiết Quảng Phá Tập Kinh quý vị sẽ thấy được những cách khác của việc từ bỏ giáo pháp.







[bookmark: Chuong_3][bookmark: _Toc331025564][bookmark: _Toc331026009][bookmark: _Toc331029120][bookmark: _Toc331029416][bookmark: _Toc331029771][bookmark: _Toc331029942][bookmark: _Toc331029943]Chương 3: Phương Cách Lắng Nghe và Lý Giải về Giáo Pháp của Đức Phật



III Phương cách lắng nghe và lý giải về giáo pháp.

A. Phương cách lắng nghe Phật pháp theo cách qua đó cả giáo pháp và tác giả đều cao quý

1. Suy tưởng về lợi ích của việc lắng nghe phật pháp

2. Phát triển sự tôn kính giáo pháp và người hướng dẫn

3. Phương pháp thực sự lắng nghe 

a. Từ bỏ ba khuyết điểm của một cái thùng chứa

b. Phụ thuộc vào sáu ý niệm

B. Phương cách giảng giải Phật pháp theo cách qua đó cả giáo pháp và tác giả đều cao quý

1. Suy tưởng về lợi ích của việc giảng giải Phật pháp

2. Phát triển sự tôn kính Thầy và giáo pháp.

3. Với tư duy và cách ứng xử nào khi giảng giải Phật pháp.

4. Phân biệt người nên hay không nên giảng giải Phật pháp.

C. Phương cách kết thúc một thời giảng trong liên hệ giữa lắng nghe và giảng giải Phật pháp.



––––––––

A. Phương cách lắng nghe Phật pháp theo đó cả giáo pháp và tác giả đều cao[footnoteRef:114] quý [114: BA71 Udāna-varga, Bernhard 1965 (Ud):22.6.22.3-5;P992:97.2.1-3 Thi kệ về Lắng nghe là đầu đề của Chương 22 của Tiểu Bộ Kinh. ] 


Làm sao để lắng nghe phật pháp được giảng giải trong ba phần:

1. Suy tưởng về lợi ích của việc lắng nghe phật pháp

2. Phát triển sự tôn kính Phật pháp và người hướng dẫn

3. Phương pháp thực sự lắng nghe



1. Suy tưởng về lợi ích của việc lắng nghe Phật pháp

Thi Kệ Lắng Nghe (Śrutivarga) trong Tiểu Bộ Kinh (Udāna-varga) nói rằng:1



Nhờ lắng nghe, hiện tượng thấu hiểu

Nhờ lắng nghe, sai quấy vượt qua

Nhờ lắng nghe, vô nghĩa tiêu trừ

Nhờ lắng nghe, Niết-bàn đạt đạo [21]



Và:



Như người ở kín trong nhà 

Vây quanh phủ đầy bóng tối

Có mắt đó nhưng nào thấy

Sắc hình hiện hữu kia đâu,



Cũng như người sanh trong dòng quý phái

Dù thông minh mang sẵn theo cùng

Cũng đâu hiểu được đến khi được chỉ

Đâu là điều thiện, đâu là không



Cũng như người với đôi con mắt

Nhìn sắc hình nhờ ngọn đèn tỏ soi 

Nên nhờ lắng nghe điều thiện là gì và những gì không phải

Người sẽ hiểu chuyện cần thiết phải làm.



Cũng như thế, Bổn Sanh Kinh (Jātakamālā) nói rằng[footnoteRef:115] [115: BA72 Jātakamālā, Vaidya 1959a (Jm):31.31-34ab, 31.38cd; P5650:56.5-57.1.2, 57.1.5-6. Theo P. tác giả của Jātakamālā là Āryaśūra {Thánh Dũng}] 




Nhờ lắng nghe, ngươi trở nên người thành tín

Niềm vui trong đạo hạnh khiến lòng kiên định

Trí huệ bừng lên và tan biến vô minh

Đây chính là điều giá trị thật đáng có

Cho dẫu đổi bằng xương thịt của chính ta.



Lắng nghe {tức là phần của Văn trong Văn, Tư, Tu} là ngọn đèn xóa tan tăm tối vô minh

Tài sản tối thượng mà kẻ cắp không tài nào lấy được,

Một vũ khí đánh tan kẻ thù của bối rối;

Đó là người bạn tốt nhất, cho ta những giáo huấn cá nhân[footnoteRef:116], những phương tiện kỹ xảo. [116: Giáo huấn cá nhân còn được gọi là biệt huấn.] 




Là bằng hữu không rời bỏ lúc ngươi cần đến,

Một dược chất không hại trị bệnh buồn rầu

Là đại chiến tiêu diệt quân đầy tội lớn

Là vinh quang, là vẻ vang và trang bảo 

Là quà tặng tối thượng khi gặp thánh giả

Trong một hội chúng; ôi! Thật hoan hỷ với bậc thắng tri

									



Và:



Kết quả của lắng nghe là ngõ vào chánh hạnh;

Ngươi sẽ được giải thoát, với ít khó khăn, khỏi thành trì của tái sanh



Hãy phát triển tinh tấn từ tận đáy lòng mình khi đề cập đến lợi ích của việc lắng nghe {giáo pháp}.



Ngoài ra, Ngài Vô Trước trong Bồ-tát Địa (Bodhisattva-bhūmi)[footnoteRef:117] nói rằng các vị phải lắng nghe với năm điều tâm niệm; nghĩa là: với (1) tâm niệm về một bảo vật, bởi vì giáo pháp là hiếm quý và ít khi Đức Phật xuất hiện cùng giáo pháp của Ngài; (2) tâm niệm về một con mắt, bởi vì trí huệ khởi sanh cùng với sự lắng nghe giáo pháp nên càng lúc càng tăng trưởng; (3) tâm niệm về tỏa sáng, là do con mắt trí huệ đã, đang và sẽ khởi sanh đó sẽ nhận thức được bản chất thực sự [tính Không] và sự phân hóa [của mọi hiện tượng {các pháp}]; (4) ý niệm về lợi ích lớn lao, cũng vì kết quả cuối cùng của giáo pháp là Niết-bàn và đại ngộ;[22] và (5) ý niệm về không chỉ trích, do ngay từ khoảnh khắc này quý vị sẽ đạt được hỷ lạc của định từ thiền[footnoteRef:118] và trí huệ, đạt được nhân của Niết-bàn và đại giác ngộ. Đây chính là những suy ngẫm về lợi ích của việc lắng nghe giáo pháp Phật. [117: BA73 Yogā-caryā-bhūmau-bodhisattva-bhūmi {Du-già Hạnh Địa Bồ-tát Địa Luận}, Duit 1966 (Bbh):165;P5538:190.1.6-190.2.2. The Bodhisattva-bhumi là phần 15 trongYoga-carya-bhumi (Cấp bậc của hành trạng Du-già) – theo truyền thống Tây Tạng đây một tuyển tập lớn của Vô Trước. ]  [118: Định từ thiền là thuật ngữ được dùng để chỉ khả năng hay trạng thái định có được từ việc huân tập thiền, tương ứng với thuật ngữ thiền định. Tuy nhiên, vì nguyên bản Anh ngữ dùng thuật ngữ "meditatative serenity" với danh từ chính là serenity và tính từ bổ nghĩa của nó là meditative nhấn mạnh định lực có được từ thiền. ] 




2. Phát triển lòng tôn kính Phật pháp và người hướng dẫn

Kinh Địa Tạng (Kṣitigarbha-sūtra) nói rằng:[footnoteRef:119] [119: BA74 Daśa-cakra-kṣitigarbha-nāma-mahāyānā-sūtra, {Địa Tạng Thập Luân Đại Thừa Kinh} P905:96.3.6-7. Kṣitigarbha (Địa Tạng) là tên của một vị Bồ-tát. ] 


	

Lắng nghe Pháp bằng nhất tâm tin tưởng và tôn kính

Đừng chế nhạo và chỉ trích người giảng cho mình

Hãy vinh danh những người hướng dẫn –

Phát triển tâm xem họ như những Phật-đà.



Như vậy, theo cách nói này, hãy xem người hướng dẫn như là đức Phật. Xoá bỏ hết mọi bất kính, trân trọng sự hiện diện bằng cách quỳ lạy và dâng tặng những đồ vật như sư tử hay những vật tương tự.

Cũng như vậy, theo Bồ-tát Địa, lắng nghe lời giảng không có phiền não [của sự kiêu ngạo và khinh thường] và không mang trong tâm năm điều kiện của một người hướng dẫn[footnoteRef:120]. Không kiêu ngạo nghĩa là lắng nghe với sáu thuộc tính sau: (1) lắng nghe ở một thời điểm thích hợp, (2) tỏ sự hồi hướng, (3) tỏ sự tôn kính, (4) không tức giận, (5) thực hành đúng như lời huớng dẫn và (6) không tìm cơ hội để tranh cãi. Không khinh rẻ nghĩa là kính trọng giáo pháp cùng người giảng dạy và không làm giảm giá trị của cả hai. Đừng mang vào tâm trí mình năm điều kiện nghĩa là bỏ đi những ý nghĩ “Tôi sẽ không nghe lời người này giảng bởi vì vị này (1) đã vi phạm những nguyên tắc đạo đức, (2) thuộc về một truyền thống yếu kém,(3) có một thể ngoại hình không hấp dẫn, (4) không phân minh không rõ ràng, (5) hay là nói lời thô thiển và khó chịu”. [120: BA75 Bbh: 73, 165; P5538: 158.4.4-158.5.2-8. Phần bàn luận về năm đìều kiện không mang trong tâm sẽ được đề cập trong chương 16.] 


Cũng như trong Bổn Sinh Kinh có đề cập:[footnoteRef:121] [121: BA76 Jm: 31.69-70; P5650:58.2.6-8.] 


	

Hãy ngồi trên ghế thấp.

Biểu trưng vinh quang của giới luật.

Nhìn với đôi mắt hoan hỷ,

Bày tỏ kính trọng và nhất tâm tuân phục,

Tựa như khi uống những lời cam lồ.

Tỏ lòng tôn kính và lắng nghe giáo pháp

Với lòng hoan hỷ trong sáng và tâm không phiền não,

Như khi bệnh nhân lắng nghe lời khuyên của người thầy thuốc.



3.Phương pháp thực sự lắng nghe

Làm sao để lắng nghe gồm có hai phần:

	

a. Từ bỏ ba khuyết điểm của một cái thùng chứa

b. Dựa trên sáu tâm niệm



a. Từ bỏ ba khuyết điểm của cái thùng chứa



Một cái thùng chứa có thể có ba khuyết điểm sau: (1) bị úp ngược, hay là (2) dù được dựng đứng thẳng, nhưng dơ bẩn; hoặc (3) dù sạch nhưng có lỗ thủng ở đáy. Nếu có những lỗi này, ngay cả khi mưa rơi xuống từ những đám mây do các Giác thể tạo nên thì mưa cũng: (1) không lọt vào bên trong thùng; [23] hay là, (2) lọt vào bên trong thùng chứa, nhưng không thể làm tròn nhiệm vụ của mình – nghĩa là có thể uống được v.v... bởi vì nó nhiễm những chất dơ; hoặc (3) không nhiễm những chất dơ, nhưng không giữ được vì bị chảy ra ngoài. Tương tự như vậy, ngay cả khi các vị ở một nơi mà giáo pháp được giảng giải, sẽ không có mục đích cao quý trong khi lắng nghe lời giảng nếu các vị (10) không chú tâm; hay (2) dù chú tâm, nhưng hiểu lầm những gì đã nghe hay nghe với động cơ xấu như tham chấp; hoặc (3) dù không các lỗi trên, nhưng đã không thấm nhuần ý nghĩa của lời giảng lúc nghe mà để phai mờ đi vì lãng quên và v.v… Vì vậy, các vị phải tránh tất cả các lỗi trên.



Phương thuốc để trị liệu cho các khuyết điểm này được hướng dẫn trong kinh điển trong ba cụm từ sau: “Lắng nghe chú tâm, một cách xuyên suốt và ghi nhớ trong tâm!”[footnoteRef:122] Thêm vào đó, như trong Bồ-tát Địa có nói[footnoteRef:123], lắng nghe khi mình muốn hiểu tất cả mọi sự, duy trì nhất tâm, chú ý, với tâm trí tập trung và suy ngẫm với sự bình thản hoàn toàn. [122: BA77 Lời khuyên nhủ về việc lắng nghe trước khi giảng giải có trong một số kinh điển như Ārya-suvikkrānta-vikrami-paripṛcchā-prajñāpāramitā-nirdeśa (Suvikkrānta Vấn Kinh), trong bộ kinh Mahāyāna-sūtra-saṃgraha (Đại Thừa Tạng Kinh) (Vaidya 1964: 3), kinh Sāgaramati-paripṛcchā-sūtra (Hải Long Vương Vấn Kinh) (P819:91.2.8-91.3.1) và Daśa-cakra-kṣitigarbha-nāma-mahāyānā-sūtra {Địa Tạng Thập Luân Đại Thừa Kinh} (P905:47.4.7-8,53.2.4)]  [123: BA78 Bhb: 74; P5538: 158.5.1-2.] 




b. Dựa trên 6 điều tâm niệm



1. Hãy nghĩ mình là một bệnh nhân. Tịch Thiên trong Nhập Bồ-đề Hành Luận (Bodhisattva-caryāvatāra) nói rằng:[footnoteRef:124]  [124: BA79 Bodhisattva-caryāvatāra {Nhập Bồ-đề Hành Luận của Tịch thiên}, Bhattacharya 1960 (BCA): 2.54.] 




Vì các ngươi phải theo lời thầy thuốc khuyên bảo,

Ngay cả phải chịu những giới hạn của bệnh thông thường,

Cần thiết phải đề cập với người hay bị tác động

Về bệnh do lỗi lầm, tham đắm và tương tự sanh ra



Như Tịch Thiên nói, các vị đã bị vướng từ lâu vào căn bệnh phiền não như tham đắm – một căn bệnh kéo dài, khó trị và tạo nên đau khổ đậm sâu. Vì vậy, các vị phải nhận ra đây là tình trạng của mình. Ga-ma-pa (ka-ma-ba) nói rằng nếu thực sự các vị không có bệnh, thì sự thiền về cái đau đớn đó là sai lầm. Tuy nhiên, bị tác động bởi căn bệnh khó trị và kinh niên của tam độc [tham, sân và si], các vị thực sự đau khổ cùng cực nhưng không nhận thức được là mình đang đau khổ.



2. Hãy nghĩ người dạy là một thầy thuốc. Thí dụ, khi bị bệnh nặng như đầy hơi hay rối loạn về mật, các vị phải đi tìm một thầy thuốc giỏi. Sau khi tham khảo ý kiến, các vị vô cùng hoan hỷ và lắng nghe tất cả những gì thầy thuốc nói, hết một lòng kính trọng. Tương tự như thế, tầm học theo cách này là tầm thầy truyền đạt giáo pháp [24]. Khi các vị đã tìm được ra thầy, hãy kính trọng thầy hết lòng và làm như những gì được chỉ bảo. Khi làm như thế phải xem đó là một đặc ân chứ không phải là gánh nặng. Thế nên, kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tổng Lược Bát Thiên Kệ {Ārya-prajñāpāramitā-ratnaguṇa-sañcaya-gāthā} nói rằng:[footnoteRef:125]  [125: BA80 Conze 1973:22.1; P735: 192.2.3-5.] 




Vì vậy, Bồ-tát thông tuệ - người có ý chí mạnh mẽ tìm kiếm giác ngộ siêu việt – sẽ quyết tâm xóa sạch kiêu mạng. Giống như người bị bệnh phải nương nhờ vào các thầy thuốc để được lành bệnh, các người phải nương vào một vị thầy, tự mình ứng dụng những lời dạy một cách tinh tấn.



3. Hãy nghĩ lời giảng giải của người hướng dẫn như là dược phẩm. Bệnh nhân thường coi trọng những dược phẩm do thầy thuốc kê toa, các vị cũng phải như vậy, phải xem những lời hướng dẫn, những giảng giải cẩn thận thầy trao là rất quan trọng, luôn cố giữ với lòng kính trọng và đừng phí phạm thì giờ bằng những sai sót như bỏ quên chúng đi.



4. Hãy suy nghĩ thực hành nghiêm túc là phương cách để chữa bệnh. Bệnh nhân biết rằng bệnh không thể chữa được nếu không uống thuốc theo toa kê của thầy thuốc. Nên họ uống thuốc. Tương tự như vậy, hãy thực hành nghiêm túc khi các vị nhận thấy rằng mình không thể xóa đi những phiền não như tham đắm mà không thực hành những lời chỉ giáo của thầy. Đừng cống hiến trọn đời xếp đầy chữ nghĩa lên thành đống mà không hề thực hành. 



Vả lại, một hay hai liều thuốc sẽ không giúp được gì hết cho người bị bệnh phong cùi đã rụng hết tay và chân. Tương tự như vậy, đưa vào thực hành một bài học chỉ một hay hai lần thì không làm sao đủ được cho các vị - những người từ vô thủy đã bị tác động bởi cơn bệnh phiền não. Vì thế, phân tích với trí huệ thấu suốt toàn cả mọi khía cạnh của lộ trình tu tập và làm với tất cả tinh tấn miệt mài như nước chảy một dòng sông. Như Đại Sư Candragomin {Nguyệt Quan} trong Tuyên Nhập Tụng (Deśanā-stava) nói rằng:[footnoteRef:126] [126: BA81 Deśanā-stava, P2048:98.3.8-98.4.1.] 




Tâm thức ta luôn thường bối rối

Bởi do mình đau bệnh đã lâu

Người bệnh hủi đạt tới gì đâu?	

Mất chân tay, thuốc lại ít dùng? [25] 



Thế nên, ý niệm chính mình là người bệnh thật là vô cùng quan trọng, bởi vì khi các vị có ý niệm này thì những ý tưởng khác sẽ tiếp theo. Tuy nhiên, nếu ý niệm này chỉ thuần là lời lẽ, thì các vị sẽ không đem những ý nghĩa của lời giảng dạy vào thực hành để xóa tan đi phiền não, nên chỉ là người chỉ biết nghe mà thôi. Điều này giống như người bệnh tìm đến ông thầy thuốc. Nếu người ta chỉ mua thuốc theo toa mà không uống, thì sẽ không bao giờ lành bệnh. Như trong Định Vương Kinh:[footnoteRef:127]) [127: BA82 SR:9.43-46,4.24;P795:284.2.1-4,278.3.1.] 




Có người bệnh, toàn thân đau đớn

Trong nhiều năm không bớt tạm thì

Do mãn tính, bệnh nhiều phiền não

Họ tầm thầy tìm phương chữa trị



Tầm cầu thầy, và tìm thêm mãi

Sau tìm thấy thầy thật mát tay

Chữa bệnh nhân với cả tâm từ

Rồi dịu nói: “thuốc đây hãy uống”



Thuốc công hiệu và đầy giá trị

Chữa dứt căn nhưng người bệnh không dùng 

Đây không phải lỗi do thầy chữa, 

Cũng chẳng đâu lầm tại thuốc thang

Thật lỗi chỉ tại người có bệnh



Tương tự vậy khi các vị xuất gia 

Để tu học những giáo pháp này

Và đến khi biết đầy năng lực, 

An định thiền và các khả năng	

Làm sao ta đến được Niết-bàn

Nếu thiếu đi tinh tấn tu thiền

Như nỗ lực hướng về điều đúng?

								 

Cũng như:



Tôi đã giải thích giáo pháp rất hay này

Nếu đã nghe, vẫn không thực hành cho đúng,

Chỉ như người bệnh giữ trên tay gói thuốc

Bệnh tình kia chẳng thể nào chữa dứt được



Và, Tịch Thiên trong Nhập Bồ-đề Hành Luận:[footnoteRef:128] [128: BA83 BCA: 5.109.] 




Hãy thật sự thực hành lời hướng dẫn;

Được chi đâu khi chỉ nói lan man?

Người bệnh kia có thuyên giảm chút nào?

Khi chỉ đọc thông tin về bệnh trạng?



Vì thế, nhóm chữ “thực hành nghiêm túc” trong mệnh đề “Hãy xem thực hành nghiêm túc là phương cách tẩy sạch căn bệnh phiền não” có nghĩa là đưa vào thực hành những bài học thầy đã dạy cho quý vị về những gì phải tiếp thụ và những gì phải để sang một bên. Để làm được điều đó, các vị phải biết rõ bài học; để có được điều này, các vị phải học. Mục đích của hiểu biết xuyên qua học chính là hành. Vì thế cho nên, thật là hữu diệu đem ý nghĩa của những gì ta đã nghe vào thực hành nhiều đến mức mình có thể. [26] Trong ý hướng này, theo Thi Kệ Lắng Nghe:[footnoteRef:129] [129: BA84 Ud:22.7-10,22.18-19;P992:97.2.3-6,97.3.2-3.] 




Ngay cả khi các vị nghe giảng thật nhiều

Nếu vẫn không kiềm chế mình theo giới luật

Thì vì thế vẫn bị chế nhạo khinh khi

Và điều học được cũng chẳng gì xuất sắc.



Dẫu khi các vị nghe giảng rất có hạn,

Nếu vẫn luôn kiềm chế mình trong giới luật

Thì vì thế vẫn được tôn trọng, xưng tán

Và như vậy điều đã nghe thật tuyệt luân.



Những ai vốn đã không nghe giảng được nhiều

Mà lại chẳng kiềm chế thuận theo giới luật

Thì vì thế bị chê bỏ về cả hai

Và đạo đức như thế là không tốt đẹp



Những ai vốn đã nghe diệu pháp thật nhiều

Và lại cũng kiềm chế mình theo giới luật

Được tôn vinh, xưng tán trên cả hai điều

Và đạo đức như thế thật là tuyệt mỹ



Thêm nữa:



Dù các vị có thể hiểu kinh do nghe

Và có thể hiểu cốt tủy của thiền định

Kiến thức và việc nghe không quan trọng chi

Nếu các vị làm những hành vi thô thiển

								

Ai hoan hỷ với lời dạy từ tôn giả

Và rồi thực hành với cả khẩu cùng thân

Ai nhẫn nhịn, vui cùng bạn hữu và sống đời đạo đức

Rồi sẽ đạt được toàn thiện trong lắng nghe và hiểu biết.



Thâm Tâm Cảnh Tỉnh Kinh (Adhyāśaya-saṃcodana-sūtra) cũng đề cập:[footnoteRef:130] [130: BA85 Kinh Ārya-adhyāśaya-saṃcodana-nāma-mahāyānā-sūtra {Thâm Tâm Cảnh Tỉnh Đại Thừa Kinh} là chương 25 của kinh Ratnakūṭa (Bảo Tích Kinh) Tiếng Skt. được thấy trong Vaidya 1960b:63;p760:60.1.6-7; 60.1.8-60.2.1; 60.2.6-7.] 




Người thiếu khôn ngoan sẽ đau đớn trong giờ tử biệt

Bảo: “Tu hành tôi yếu kém. Giờ sẽ phải làm sao?”

Không tìm hiểu sâu xa, nên gặp muôn vàn đau khổ

Đó chính là lỗi lầm khi chỉ biết lý thuyết suông



Thêm nữa:

	

Không có gì bổ trên vỏ mía cây

Vị ngọt thơm lành từ bên trong ruột

Nên một người chỉ chuyên ăn vỏ

Sẽ chẳng bao giờ biết mật mía ngon.



Lý thuyết giống như những gì ngoài vỏ

Vị ngon là quán chiếu nghĩa sâu xa

Nên hãy bỏ đi văn vẻ bề ngoài

Luôn cẩn thận và suy lường thâm ý. [27]



5. Nghĩ Như Lai như là một bậc xuất chúng. Phát triển lòng kính trọng bằng cách luôn nhớ nghĩ đến Như Lai [đức Phật], người đã thiết lập nên giáo pháp.

 

6. Uớc mong giáo pháp tồn tại trong thời gian dài. Hãy nghĩ: “Tùy thuộc vào phương cách các vị tu học các giáo pháp như thế, thật là tuyệt diệu nếu giáo pháp của Bậc Chiến Thắng ngự trị trên thế giới này trong thời gian dài!”.

Thêm vào đó, khi các vị giảng giải hay lắng nghe giáo pháp, nếu tâm ta và giáo pháp cách xa thì cho dù giải thích cách nào đi nữa cũng chỉ là vụn vặt thôi. Thế nên, hãy nghe trong phương cách mà các vị khẳng định định luôn trong tâm tưởng làm cách nào để đem những lời giảng dạy này áp dụng vào đời. Thí dụ, khi các vị muốn tìm liệu có dấu vết dơ, bụi, hay bất cứ gì, trên khuôn mặt mình, thì phải nhìn vào gương và tẩy đi những gì nhìn thấy. Tương tự như vậy, khi nghe những lời giảng dạy, những lỗi lầm của các vị như làm điều sai quấy và tham đắm {chấp thủ} xuất hiện trên tấm gương của giáo pháp Vào lúc đó, các vị hối tiếc là tâm mình đã trở nên như thế, và tự mình tìm cách xóa bỏ lỗi đó đi và tạo những tính tốt. Vì thế, quý vị phải được tu tập trong giáo pháp. Kinh Bổn Sanh:[footnoteRef:131] [131: BA86 Jm: 31.68-70; P5650: 58.2.4-5.] 




Khi tôi nhận ra lỗi lầm mình có

Rõ ràng từ tấm gương giáo pháp

Tôi mang cảm giác hối tiếc ngập tràn

Và chuyển tâm mình về nguồn giáo pháp.



Với lời xác định này Saudana đã thỉnh cầu Hoàng tử Sutasoma ban dạy giáo pháp. Ngay sau đó, vị hoàng tử Bồ-tát biết được tâm của Saudana – nghĩa là nhận ra Saudana sẵn sàng nghe pháp nên đã ban cho lời thuyết giảng.

Tóm lại, phát triển tinh thần giác ngộ, hãy phát tâm:

	

Vì lợi ích cho tất cả chúng sinh hữu tình, con sẽ thành phật. Để đạt được điều này, Con phải tu tập những nhân duyên của nó {nhân duyên dẫn đến giác ngộ}; nên con phải biết rõ những nhân duyên đó. Vì tâm nguyện này, đó là chứng cứ khiến con phải lắng nghe các pháp giảng. Do đó, con sẽ lắng nghe các giáo pháp.



Hãy nhớ kỹ lợi ích của lắng nghe. Xoá bỏ đi lỗi lầm của cái thùng chứa và v.v…và lắng nghe với cả lòng hoan hỷ.



B. Phương cách giảng pháp làm sao qua đó người nghe thấy cả giáo pháp và tác giả cùng cao quý



Có bốn phần trong phương cách này:

1. Suy tư về lợi ích của việc giảng pháp

2. Phát triển sự tôn kính Thầy và Phật pháp

3. Giảng pháp với suy tưởng và cách ứng xử nào?

4. Phân biệt giữa người mà các vị nên hay không nên giảng pháp



1. Suy tư về lợi ích của việc giảng pháp [28]

Thật là nhiều hữu ích để truyền đạt giáo pháp mà không chú trọng đến những gì thuộc về thế gian như: lợi nhuận, danh dự, danh tiếng và những điều giống như thế. Như trong Thâm Tâm Cảnh Tỉnh Kinh đề cập:[footnoteRef:132] [132: BA87 Vaidya 1960b: 187; P760.25:55.4.6-55.5.3.] 




Này Di-lặc, có hai mươi lợi ích trong việc bố thí pháp nếu các vị tặng pháp mà không để ý tới vật chất, lợi nhuận hay danh dự. Hai mươi điều đó là gì? Được kể ra như sau. thí chủ sẽ có được (1) trí nhớ; (2) trí thông minh; (3) hiểu biết;(4) an định; (5) trí huệ; (6) trí huệ siêu việt; (7) ít tham {thiểu dục}; (8) ít sân {thiểu sân}; và (9) ít si {thiểu si}. Cùng với (10) ma quỷ không tìm ra cơ hội làm hại mình; (11) Thế Tôn sẽ coi các vị là đệ tử quý báu; (12) Các chúng sinh không thuộc giới người sẽ bảo vệ; (13) các Giác Thể sẽ ban cho uy tín và quyền lực; (14) kẻ thù sẽ không tìm được cơ hội để hãm hại mình; (15) bạn hữu sẽ giữ lòng chung thủy; (16) lời nói được tin tưởng; (17) sẽ có được lòng không sợ hãi; (18) các ngươi sẽ có niềm vui tràn đầy; (19) các ngươi sẽ được các bậc cao minh tán thán; và (20) món quà pháp đó của thí chủ đáng được để người nhớ đến.



Hãy phát triển lòng tin vào các lợi ích của việc giảng pháp từ sâu thẳm của con tim như các lợi ích đó đã sẵn có trong các kinh tạng.

Với bốn lợi ích trên: “các ngươi sẽ đạt được an định” mà theo cách chuyển dịch mới của Tịch Thiên trong Tập Bồ-tát Học Luận (Śikṣāsamuccaya) là “các ngươi sẽ đạt được lòng tin” và trong kinh sách cổ hơn “Các ngươi sẽ có đầy tinh tấn”



2. Phát triển sự tôn kính Thầy (Đức Phật Thích-ca-mâu-ni) và giáo pháp

Khi Đức Phật Như Lai thuyết giảng Bát-nhã Ba-la-Mật-đa (Prajñāpāramitā) Ngài đã tỏ ra hành động tôn kính bằng cách tự mình thiết lập tòa ngự.[footnoteRef:133] [29] Tương tự như thế, bởi vì ngay cả các đức Phật cũng tôn kính giáo pháp, nên khi ngươi giảng giải các giáp pháp phải tỏ lòng kính trọng giáo pháp và Thầy [Đức Phật Thích-ca-mâu-ni], luôn tưởng nhớ đến phẩm chất cao quý và từ tâm của Ngài. [133: BA88 Conze 1990:38ff.] 




3. Giảng pháp với suy tưởng và cách ứng xử nào?

Về phần suy tưởng, phát huy năm điều tâm niệm đề cập trong Hải Huệ Vấn Kinh (Śāgaramati-paripṛcchā-sūtra) – hãy nghĩ mình chính là thầy thuốc, giáo pháp là thuốc men, người nghe giáo pháp là bệnh nhân, và Như Lai chính là đấng toàn hảo và ước mong giáo pháp tồn tại dài lâu.[footnoteRef:134] [134: BA89 Ārya-śāgaramati-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra. {Hải Huệ Vấn Đại Thừa Kinh} P819:92.1.1-2. Tiếng Skt. được ghi trong Vaidya 1960b: 190. Các ý niệm về phương cách nghe pháp cũng tương tự như vậy, với một ngoại lệ: ý niệm về thực hành nghiêm túc xóa tan bệnh phiền não bị bỏ qua, bởi vì ý niệm này chỉ để riêng cho người tu tự suy nghiệm một mình.] 


Vun đắp tình thương cho tất cả mọi người cùng vân tập nghe pháp. Bỏ đi lòng ích kỷ muốn hơn người; sự lười biếng ngần ngại; sự chán nản mệt mỏi do sự giải thích lặp đi lặp lại nhiều lần; tự ca tụng mình và nêu lỗi của người; hà tiện về việc giảng pháp; và quan tâm đến vật chất như thức ăn hay áo quần. Sau đó, hãy tâm niệm: “Phước báu từ giáo pháp là để cho con và người khác đạt được phật tánh chính là điều kiện ưu tiên về an lạc cho mình”

Về cách ứng xử, hãy tắm rửa sạch sẽ cơ thể mình. Rồi thay áo quần sạch, ngồi trên tòa giảng và tọa cụ ở nơi sạch và đẹp. Trong Hải Huệ Vấn Kinh có đề cập là nếu trì tụng chơn ngôn {Mật chú} để trừ ma quỷ,[footnoteRef:135] thì quỷ và thần của loại quỷ trong vòng đường kính một trăm lý sẽ không đến được. Ngay cả khi đến được, họ cũng không thể tạo nên những khó khăn. Vì vậy, hãy trì tụng chơn ngôn đó. Và rồi thì, với khuôn mặt ngời sáng, giảng giải, dùng những thí dụ, lý luận, trích dẫn kinh điển và những phụ thuộc khác để xác minh ý nghĩa. Kinh Pháp Hoa có đề cập: [footnoteRef:136] [135: BA90 Chơn ngôn này có thể tìm trong Vaidya 1960b: 190; P819: 92.1.1.]  [136: BA91 SP: 13.30, 13.32-35; Vaidya 1960a: 189; P781: 50.5.8-51.1.5.] 




Thiện tri thức luôn cho, không vị kỷ

Lời dạy dịu mềm với nhiều nghĩa ý.

Biếng nhác kia cũng hoàn toàn không có,

Nên sẽ chẳng chán hoài lời giảng lại

Thiện tri thức bỏ hết những ác cảm

Và luôn vun tưới thương yêu cho những người chung quanh

Ngày đêm nuôi dưỡng giáo pháp vô thượng

Dùng triệu triệu thí dụ, thiện tri thức

Mang niềm vui và hoan hỷ tới người nghe pháp

Không một gợn nhỏ nào tham vọng thế gian

Không nghĩ đến chất bổ dưỡng- thức ăn mềm, cứng hay nước uống

Chẳng y phục, giường chiếu hay y áo,

Hay là ngay cả thuốc men để trị bệnh

Người giảng pháp không đòi gì từ người đến nghe

Mà chỉ luôn tâm niệm: “Xin cho con 

Và tất cả chúng sanh hữu tình đồng thành Phật đạo” và

“Những gì con chia sẻ về giáo pháp để giúp đỡ mọi người

Là điều kiện thuận lợi cho niềm an lạc của riêng con”



4. Phân biệt giữa người mà các vị nên giảng pháp hay không nên giảng

Đừng giảng pháp khi không có yêu cầu thỉnh giảng; như trong Kinh Giới Luật (Vynaya-sūtra) của Guṇabhadrā {Đức Quang} có đề cập,[footnoteRef:137] “Không nên giảng pháp khi không có yêu cầu”. Ngay cả khi được mời, cũng cần phải tìm hiểu người nghe có thích hợp khi nhận giáo pháp đó không. Và ngay cả khi không được yêu cầu, chỉ giảng giáo pháp nào đó khi biết rằng người nghe thích hợp. [137: BA92 Vinaya-sūtra, P5619:222.3.7.] 




Liên quan về vấn đề này, Định Vương Kinh có nêu:[footnoteRef:138]  [138: BA93 SR:24.44-46. Đoạn văn trong trang 795: 308.4.8-308.5.2 là hoàn toàn khác với cách Ngài Tông-khách-ba trích dẫn. Cách trích dẫn của Ngài rất gần với cách viết trong chương 19 của Śiksā-samuccaya {Tập Bồ-tát Học Luận}, Vaidya 1960b: 189; P5336: 270.3.6-8.] 




Khi có người yêu cầu

Xin học hỏi giáo pháp, trước tiên hãy nói:

“Tôi đã không được huấn luyện thâm sâu”

Rồi nói: ‘Bạn là người đầy kiến thức và thông thái

Làm sao tôi giảng pháp cho người cao siêu như bạn?” 

Đừng giảng pháp do chỉ tình cờ

Mà chỉ sau khi xem xét người nghe có phải là thích hợp

Nếu biết rõ người nghe là khế hợp

Hãy giảng giải ngay dù chẳng có yêu cầu



Thêm vào đó, trong Giới Luật Kinh ngài Đức Quang có đề cập:[footnoteRef:139] [139: BA94 Vinaya-sūtra, P5619:218.3.3-7.] 




Khi đứng, không giảng pháp cho người ngồi; khi ngồi, không giảng pháp cho người đang nằm; khi ngồi trên ghế thấp, không giảng pháp cho người ngồi trên ghế cao. Điều này tương tự như ghế tốt hay xấu. Đừng giảng pháp cho người đi trước trong khi mình bước sau. Đừng giảng pháp cho người đi trên đường trong khi mình đi ở bên lề. [31] Đừng giảng cho người che đầu lại hay người áo trên hay váy dưới xắn lên, người áo trên xếp lại và đặt lên vai , hay là người hai tay chéo với bàn tay đặt trên vai, hay hai bàn tay đan sau cổ. Đừng giảng pháp cho người có thắt nút trên đầu, đội mũ, mang vương miện, hay người có đầu quấn vải. Đừng giảng pháp cho người đang cưỡi voi hay ngựa, người ngồi trên ghe kiệu hay xe kéo, hay cho người đang mang giày hay mang bốt. Đừng giảng pháp cho người cầm cây gậy, cái dù, cái giáo, cây kiếm, hay những vũ khí khác, hay người mặc áo giáp.



Thích hợp để giảng pháp là những người không giống nhóm người kể trên. Thêm vào đó, những hướng dẫn này được áp dụng cho người không bị đau yếu.

	

C. Phương cách kết thúc một thời giảng trong liên hệ giữa lắng nghe và giảng giải giáo pháp.

Với tâm nguyện tha thiết hồi hướng những phước đức tạo được từ giảng giải và lắng nghe giáo pháp về mục tiêu tạm thời và tối hậu[footnoteRef:140]. [140: Theo đức Dalai Lama thì mục tiêu tối hậu này chính là sự việc hạt giống Phật được hoàn toàn phát triển trong ta (phương tiện chính là giới-định-tuệ) và mục tiêu tạm thời là giữ để tiếp tục tái sinh làm người để tu tập (phương tiện chính là bất bạo động và tâm vị tha). Shantideva's Guide to a Bodhisattva's Way of Life. Dalai Lama. MP3. Day 3. 2010. Truy cập: 07/06/2011.
	<http://www.dalailama.com/webcasts/post/94-shantidevas-guide-to-a-bodhisattvas-way-of-life>.] 


Nếu các vị giảng và nghe pháp theo cách thế đó, thì chắc chắn sẽ nhận được lợi ích như đã đề cập dù chỉ là một thời khóa. Các vị sẽ xóa tan đi được hết tất cả nghiệp chướng đã tích tạo vì không giữ trong tâm những gì đã nghe và giảng giải giáo pháp và đó là kết quả của việc không kính trọng giáo pháp và giảng sư và v.v…Xa hơn nữa các vị sẽ ngừng các tích lũy mới của các trở ngại này. Cũng như vậy, khi các vị giữ trong tâm cách thức này để nghe và giảng giải giáo pháp, thì các giáo huấn đã được giải thích này sẽ lợi ích cho tâm thức của quý vị. Nói chung, sau khi tất cả các bậc cao minh nhận thức được điều này, các vị đã thực hành một cách tinh tấn; nói riêng, các guru {thiện xảo sư} đầu tiên trong các dòng truyền thừa của các giáo huấn này đã nỗ lực một cách nghiêm chỉnh và đầy tinh tấn.

Đây là một lời hướng dẫn cao quý. Các vị sẽ không chuyển hóa tâm được nếu không nắm chắc về điều này. Không có sự nắm chắc đó, cho dù các vị giảng giải sâu xa đến đâu về giáo pháp uyên thâm này, chính những giảng giải này thường chỉ phục vụ như là cộng hưởng với phiền não giống như là một vị giác thể hữu ích biến thành ma quỷ. Kết quả là, người ta nói: “Nếu các vị làm lỗi lầm từ ngày thứ nhất theo tháng âm lịch thì lỗi kia kéo dài đến tận ngày thứ mười lăm”. Thế nên, ai người thông minh hãy tu tập theo cách lắng nghe và giảng giải thành công này và phải có ít nhất một phần của các phẩm chất này mỗi khi hành trì. [32] Đây là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất trong việc giảng giải những hướng dẫn này.

Sợ rằng mình nói quá dông dài, tôi đã làm cô đọng lại những điểm quan trọng. Hãy hiểu chúng sâu xa hơn qua việc sử dụng các nguồn giáo pháp khác. Tới đây là chấm dứt phần giải thích về những điều tiên quyết của lời hướng dẫn.
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[bookmark: Chương_4][bookmark: _Toc331029944]Chương 4: Nương Tựa Vào Thầy



IV. Phương cách dẫn dắt tu sinh với những hướng dẫn thực tế

A. Phương cách nương tựa vào thầy {đạo sư}, căn cơ của con đường tu tập

1. Một số giải thích chi tiết để phát triển được mức hiểu biết chắc chắn

a. Các đặc tính đặc trưng của Thầy để nương tựa được

b. Các đặc tính đặc trưng của tu sinh khi nương tựa vào thầy

c. Phương cách đệ tử nương tựa vào thầy

1) Nương tựa về tư duy

a) Những chỉ định tổng quát về thái độ cần có khi nương tựa vào Thầy.

b) Đặc biệt, tạo niềm tin là căn cơ.

c) Nhớ lòng tử tế của Thầy và kính trọng Thầy

2) Nương tựa về hành trì

d. Các lợi ích của việc nương tựa vào Thầy

e. Các lỗi lầm khi không nương tựa vào Thầy

f. Tóm tắt ý nghĩa của năm phần trên



––––––––

IV. Phương cách dẫn dắt tu sinh với những hướng dẫn thực tế

Các hướng dẫn thực sự được giải thích trong hai phần:

1. Phương cách nương tựa vào đạo sư (Chương 4-6)

2. Phương cách các đệ tử luyện tâm sau khi nương tựa vào thầy (Chương 7 và các chương sau)



A. Phương cách nương tựa vào thầy, căn cơ của con đường tu tập

Có hai phần giải thích về cách nương tựa vào Thầy:

1.Một số giải thích chi tiết cho việc phát triển đến mức hiểu biết chắc chắn (Chương 4)

2. Biểu thị lược yếu về cách duy trì trạng thái thiền (Chương 5-6) 



1. Một số giải thích chi tiết cho việc phát triển đến mức hiểu biết chắc chắn.



Trong Tâm Lưu Ký {Những Điều Cần Ghi Tâm} (Hṛdaya-nikṣepa-nāma) của ngài Atiśa xác định rằng:[footnoteRef:141] [141: BA95, P5346: 47.2.8-47.3.1.] 




Ai trụ vững trong truyền thống Đại thừa

Là nương tựa vào bậc Đạo sư xuất chúng.



Cũng như thế Döl-wa’s (Dol-ba) trong Phương Pháp Chú Giả Của Bo-do-wa (Po To Ba’i gsung sgros) có đề cập:

	

Trong tất cả những giáo huấn cá nhân “Đừng từ bỏ vị đạo sư xuất chúng” chính là hướng dẫn quan trọng nhất. 



Như thế, vị thầy xuất chúng chính là cội nguồn của tất cả hạnh phúc tạm thời và lòng tốt nào đó, để bắt đầu tạo nên một phẩm chất tốt và diệt đi một lỗi lầm trong tâm và rồi từ từ sẽ thụ tạo được tất cả những nhận thức vượt qua những điều đó. Do vậy, phương cách các vị bắt đầu nương tựa vào thầy là quan trọng, vì trong Bồ-tát Tạng (Bodhisattva-piṭaka) xác định:[footnoteRef:142] [142: BA96 Ārya-bodhisattva-piṭaka-nāma-mahāyānā-sūtra {Bồ-tát Tạng Đại Thừa Kinh} là chương 12 của Tạng Kinh Ratna-kūṭa {Bảo Hằng Kinh – một tạng kinh Đại Thừa cổ bao gồm 49 kinh Đại Thừa đã được Ngài Bồ-đề Lưu-chi (skt. bodhiruci) (Thế kỷ 5-6) dịch ra Hán ngữ}, P760.] 




Nói tóm tắt, đạt được và hoàn thành tất cả Bồ-tát hạnh, và các việc tương tự như đạt được và hoàn thành các Ba-la-mật-đa, các địa[footnoteRef:143], các tính trì nhẫn, các định lực từ thiền, các tri kiến siêu việt, các khả năng ghi nhớ các giáo pháp đã nghe, các hồi hướng, các nguyện cầu, tự tin trong nói năng, và tất cả phẩm chất này của một vị Phật là được tạo duyên bởi vị đạo sư. Đạo sư là cội rễ mà từ đó các phẩm chất này khởi lên. Đạo sư là cội nguồn và nguồn gốc và là người sáng tạo từ đó chúng được phát sinh. [34]. Đạo sư tăng cường các phẩm chất đó. Chúng thuộc vào đạo sư. Đạo sư chính là nguyên nhân. [143: Tức là sáu ba-la-mật-đa (skt. pāramitā – toàn hảo, viên mãn) để tu tập theo Bồ-tát đạo. và mười bậc Bồ-tát danh từ Hán-việt trong các kinh gọi là “thập địa” (skt. bhūmi – cấp bậc, địa vị).] 




Bo-do-wa cũng nói rằng:



Để đạt được giải thoát, không có gì quan trọng hơn đạo sư. Quan sát các hoạt động của cuộc đời này bằng cách nhìn vào người khác cũng đủ, nhưng các vị sẽ không học chúng tốt khi không có người hướng dẫn. Tương tự như vậy, không có đạo sư, làm sao ta thành công trên đường đi tới nơi mà mình chưa bao giờ đến, khi mình mới vừa tái sanh từ một cảnh giới khổ đau?



a. Các đặc tính đặc trưng của thầy để nương tựa được



Một cách tổng quát, trong các kinh và luận, những đặc tính định nghĩa của một vị thầy được đề cập tùy riêng mỗi truyền thừa. Tuy nhiên, mô tả sau đây về vị thầy hướng dẫn quý vị qua các giai tầng của con đường giác ngộ là nhân cách với các khả năng và {vị thầy này} hướng dẫn các vị theo con đường Đại thừa, đó là con đường tìm ra Phật tánh. Với tôn kính này, Phật Di-lặc trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận (Mahāyānā-sūtralaṃkāra):[footnoteRef:144]  [144: BA97 Mahāyānā-sūtralaṃkāra-kārikā, Bagchi 1970 (MSA): 17.10; P5521: 13.4.5-6.] 


	

Nương tựa vào thầy thuộc Đại thừa vốn là người giữ giới hạnh, bình thản, hoàn toàn tỉnh lặng;

Có phẩm chất tốt vượt trội đệ tử; năng động; có kiến thức về kinh điển dồi dào

Đầy tình thương quan tâm; có tri kiến thức thấu suốt về thực tại và thiện xảo trong hướng dẫn đệ tử. Và đã xóa đi được sự thiếu nhuệ khí.



Như vậy, ngài Di-lặc dạy rằng đệ tử phải nương tựa vào thầy người có mười phẩm chất này. Người ta nói rằng người không giữ giới hạnh thì không có căn bản để hướng dẫn giới luật cho người khác. Vì thế, một guru khi muốn trì giới cho đệ tử trước hết phải tự mình trì giới. Làm thế nào để họ tuân theo giới luật? Thật sự không ích chi khi họ làm xong một pháp tu tập nào đó, và rồi lấy kết quả nhận được ấn định như là một phẩm chất tốt về tri thức. Các vị giảng sư cần một phương cách khép tâm mình vào giới luật theo như các lời dạy chung của Đấng Chiến Thắng {tức là đức Phật}. Ba cách huấn luyện quý giá đích thực là theo con đường đó. Vì thế, đức Di-lặc đã xác định chúng với ba nhóm chữ này: “giữ giới hạnh, bình thản, hoàn toàn bình lặng”.

Theo như lời đức Di-lặc nói: “giới hạnh” ở đây là huấn luyện về kỷ luật đạo đức. Biệt Giải Thoát Kinh {Giới Bổn Tỳ-kheo Kinh}(Prātimokṣa-sūtra) có đề cập:[footnoteRef:145] [35] [145: BA98 Prātimokṣa-sūtra, P1031: 143.2.2. Bảng giới luật (vinaya) cho các vị Tăng và Ni tụng hai lần mỗi tháng trong lễ sám hối. Tiếng tây tạng So Sor thar pa’i mdo có nghĩa là Kinh về Giải thoát Cá nhân.] 


	

Những giới luật giải thoát cá nhân

Là dây cương cài bằng đinh nhọn

Với tinh tấn thường hằng sẽ vừa vặn

Cho tâm ngựa chứng bị cột ràng.



Cũng như trong Giới Luật Phân Biệt Luận (Vinaya-vibhaṅga) xác định:[footnoteRef:146] [146: BA99 Vinaya-vibhariga,P1032: 149.5.1. Tsongkhapa muốn nói đến kinh Lung rnani ‘byed (āgama-vihariga, Phân Biệt Luận). Đây là phần thứ hai trong giới luật. ] 




Đây là cái cương cột những đệ tử không giữ giới luật.



Như đã hàm ý ở trên, các giác quan theo đuổi những mục tiêu không đúng, và giống như con ngựa hoang, đưa đẩy ta đến những hành động không phù hợp. Thể như người nài thuần phục ngựa hoang bằng dây cương tốt, các thầy cũng vậy học hạnh giới luật đạo đức để kiểm soát các giác quan và chuyển thành những hành động thích hợp với sự tinh tấn vĩ đại. Từ đây, các thầy đã thuần hóa tâm giống như là các con ngựa hoang dã.

 “Định” có nghĩa là đã hoàn thành việc tu tập về thiền định. Thiền định là trạng thái tâm thức duy trì được sự xả bỏ {không dính mắc hay phân tán}. Điều này đạt được bằng phương tiện nương tựa vào sự toàn tâm {chánh niệm} và tỉnh giác[footnoteRef:147] về giới luật đạo đức, xa lánh những điều xấu trái và tham dự vào các hoạt động tốt. [147: Toàn tâm hay chánh niệm ở đây được hiểu như là khả năng lưu giữ bền bỉ của tâm thức không bị phân tán hay xao lãng. Tỉnh giác (tỉnh thức, tự quán kiểm) là khả năng cảnh tỉnh và sáng suốt tự nhận ra được trạng thái hiện có của tâm để tự điều nghi cho thích hợp.] 


“Hoàn toàn bình lặng” có nghĩa là đã hoàn thành việc rèn luyện về trí huệ. Điều này được thực hiện qua việc phân tích chuyên biệt {quán chiếu phân biệt} ý nghĩa của thực tại trong sự phụ thuộc vào định lực từ thiền, nơi mà tâm thức trở nên hoạt dụng.

Tuy nhiên, chỉ có những phẩm chất cao của tri kiến đến từ việc luyện tâm qua ba cách huấn luyện đó vẫn không đủ. Các vị thầy cũng phải có những phẩm chất tốt về việc tu học kinh điển. Vì thế: “hiểu biết sâu rộng về kiến thức kinh điển” có nghĩa là uyên bác về Tam Tạng Kinh Điển {gồm Giới, Luật và Luận} và các điều tương tự. Geshe[footnoteRef:148] Drom-dön-ba (dGe-bshes [‘Brom]-ston-pa nói rằng khi “các đạo sư Đại thừa” giảng giải, thì các vị sẽ khiến cho đệ tử mình có một hiểu biết sâu xa. Khi thực hành những lời dạy này, các đạo sư phải chứng minh được điều gì thật có ích vào lúc giáo pháp suy yếu và những gì hữu dụng trong tình huống hiện tiền. [148: Geshe (tib. dge bshes, dạng gọi ngắn của thuật ngữ dge-ba'i bshes-gnyen, dịch nghĩa "pháp hữu"; từ nguyên Phạn ngữ kalyāņamitra) Đây là một học vị Phật giáo Tây Tạng dành cho các tăng sĩ. Học vị này chủ yếu dùng trong trường phái Gelug (Cách-lỗ) và được chia thành nhiều mức, mức cao nhất gọi là geshe Lharampa.] 


“Kiến thức về thực tại” nghĩa là tu tập đặc biệt về trí huệ – ý thức về tính vô ngã của mọi hiện tượng {pháp vô ngã}. Nói cách khác, tốt nhất là các vị Thầy có một cảm nhận về thực tại; nhưng nếu các thầy không có thì có thể chấp nhận được việc các thầy thấy biết về thực tại qua kinh điển và lý giải.

Mặc dù, các thầy đã được ban cho những phẩm chất cao trong việc học hỏi kinh điển và tri kiến, nhưng thật sự là không đủ nếu các phẩm chất này chỉ bằng hay thấp hơn đệ tử, thay vì vượt trội hơn. Phẩm Ân Huệ (Mitra-varga) đề cập:[footnoteRef:149] [149: BA100 Ud: 25.5-6;P992:98.3.3-7. Phẩm Ân Huệ là tiêu đề của Chương 25 trong Tiểu Bộ Kinh.] 




Người suy đồi bởi dựa vào ai yếu kém;

Giữ như cũ nếu tùy người cùng trình độ;

Dựa vào người khá hơn, họ thành xuất chúng [36]

Thế nên hãy nương vào kẻ giỏi hơn mình



Nếu các người nương tựa vào kẻ giỏi hơn 

– Hoàn toàn bình lặng và giữ tròn giới hạnh

Cũng như vượt xa về trí huệ thậm thâm

Người sẽ thành tài hơn cả người giỏi kia.



Pu-chung-wa (Phu-chung-ba) nói rằng: “Khi nghe những câu chuyện về những người tài ba, tôi thường mô phỏng theo họ”. Tha-shi (mTha’-bzihi) đã dạy “Tôi bắt chước những bậc trưởng lão của tăng đoàn Ra-dreng (Ra-sgreng)”. Như vậy quý vị phải mô phỏng hay vượt qua những phẩm chất tốt của người khá hơn mình. 

Sáu phẩm chất này - giữ giới hạnh {trì giới}, có định lực, hoàn toàn tỉnh lặng, có những phẩm chất vượt trội đệ tử, kiến thức sâu rộng do nghiên cứu nhiều kinh điển, và thấu suốt về thực tại – là những phẩm chất tốt được hấp thu cho riêng mình. Những phẩm chất còn lại – gồm tinh tấn, có kỹ năng hướng dẫn, có lòng quan tâm từ ái và không nản chí – là những phẩm chất tốt để chăm lo cho người khác.

Thêm vào đó, đoạn kinh còn dạy:[footnoteRef:150] [150: BA101 mChims-thams-cad-mkhyen-pa (Chim-tam-jay-kyen-ba) trong luận mChims mdzod gyi’grel pa mngon pa’i rgyam (Vi Diệu Pháp Báu Luận Thích của mChim): 145-150, đã trích kệ này (LRCM: 36.7) và cho biết đó là từ giảng giải Prajñāvarman {Bát-nhã Hộ Trì} của Mārga-varga {Đạo Giới}: 12.10 trong kinh Udāna-varga-vivaraṇa (Tiểu Bộ Kinh Mô Tả), nhưng không được tìm thấy ở đây.] 


Thánh nhân không rửa tội lỗi bằng nước lã,

Không xóa đau khổ chúng sinh bởi đôi tay

Cũng chẳng chuyển kiến thức sang người khác được

Họ giải thoát bởi truyền dạy chân lý của thực tại.



Như vậy, các vị Phật không tiến hành hành vi nào hết – như là “không rửa tội lỗi của người khác bằng nước lã” – mà chính là chăm lo người khác bằng cách chỉ ra chính xác đạo pháp.

Trong bốn phẩm chất để chăm lo cho người khác: “kỹ năng hướng dẫn đệ tử” bao gồm kỹ năng trong tiến trình hướng dẫn đệ tử và kỹ năng tinh thông trong việc giúp đỡ học trò hiểu biết. “Có lòng quan tâm từ ái” là có một động lực thanh tịnh cho việc trao truyền giáo pháp. Nghĩa là, thầy dạy bằng động lực từ bi và không tầm cầu vì lợi ích, kính trọng và v.v…. Bo-do-wa nói với Jen-nga-wa (sPyan-snga-ba): “Này con trai của Li-mo, dù ta đã giảng không biết là bao nhiêu giáo pháp, ta đã chưa bao giờ vui hưởng dù một lời cám ơn. Tất cả chúng sinh thật không được hỗ trợ”. Một vị thầy phải là như thế. “Tinh tấn” nghĩa là hoan hỷ thường hằng vì phúc lợi của người khác. “Không nản chí”, nghĩa là không bao giờ mệt mỏi vì phải giảng giải nhiều lần – chịu đựng được sự khổ nhọc khi giải thích.

Bo-do-wa đã nói:



Năm phẩm chất này: lòng quan tâm từ ái, kiến thức về thực tại, và ba sự tu tập là quan trọng hơn hết. Thầy của tôi Sahng-tsun (Zhang-btsun) không là học giả uyên thâm về kinh điển và không thể chịu đựng được hoàn cảnh xuống tinh thần. Thế nên, thầy ngay cả không cám ơn những người đã giúp mình. Tuy nhiên, vì có năm phẩm chất kia, thầy thật làm lợi lạc cho bất cứ ai gặp gỡ. [37] Nyen-don (gNyan-ston) không có kỹ năng chút nào trong khoa ăn nói. Ngay cả khi nói một câu hồi hướng cúng dường, thầy chỉ có thể suy nghĩ “Không ai trong số người hiện diện ở đây hiểu được tôi đang nói gì”. Nhưng, vì có năm phẩm chất trên, nên thầy thật hữu ích giúp tất cả những khi gặp gỡ.  

 

Đây chính là trường hợp những ai thành tựu cuộc sống riêng của mình bằng cách tán dương hay giảng giải những phẩm chất cao đẹp của các tu dưỡng trên, trong khi lại không cố gắng tinh tấn thực hành, thì không thích hợp làm thầy. Loại ca ngợi vô nghĩa đó chỉ là ngôn từ mà thôi. Tương tự như khi một người hăng hái tìm trầm hỏi người kiểm kế sinh nhai chỉ bằng cách giải thích phẩm chất tốt của trầm rằng “Ông có trầm không?” và người đó sẽ trả lời “Không”.



Như trong Định Vương Kinh xác định:[footnoteRef:151]  [151: BA102 SR:2.21-22ab, 3.24-27; P975: 277.2.5-6, 277.2.7-277.2.1.] 


	

Về sau sẽ có nhiều

Nhà sư không giới nguyện

Mà luôn nói “Tôi đã”

Họ ca tụng giới luật

Nhưng lại không tinh tấn

Tự trì giới cho mình.



Về định, huệ và giải thoát, Định Vương Kinh cũng đề cập:



Một số người diễn tả

Phẩm chất tốt của trầm 

Nói “Trầm giống như vầy:

Đó mùi hương êm dịu”.

Rồi có người khác Hỏi:

“Bạn có một chút trầm

Đã ngợi ca đó chưa?”

Trả lời “Tôi không có

Nén hương tôi ca ngợi 

Để làm phương sinh sống

Cũng vậy, càng có nhiều

Nhà sư không thiền định

Sống bằng ca tụng giới

Không hề giữ giới hạnh.



Kinh này cũng đề cập như thế cho ba phẩm chất: định, huệ và giải thoát.

Vị đạo sư giúp quý vị đạt được giải thoát chính là nền tảng của tâm nguyện sâu xa nhất của quý vị. Vì vậy, quý vị muốn nương tựa vào thầy thì phải hiểu biết những đặc tính này và cố gắng tìm được người thầy như thế. Cũng như vậy, thầy muốn kiếm trò phải hiểu những đặc tính này và cố gắng tìm cho được.



Hỏi: [38] Bởi vì đây là thời kỳ suy thoái {thời mạt pháp}, nên thật là khó khăn khi tìm thấy một vị thầy có những phẩm chất toàn diện tốt đẹp này. Vì thế, chúng tôi sẽ phải làm gì khi không tìm được một vị thầy như thế? 

        

Đáp: Mật Điển Đồng Tử Vấn (Subāhu-paripṛcchā-tantra) trả lời rằng:[footnoteRef:152] [152: BA103 Ārya-subāhu-paripṛcchā-nāma-tantra, P428:34.3.8-34.4.3.] 




Tựa như cỗ xe chỉ có một bánh

Sẽ không lăn bánh xuống đường dù là có ngựa.

Cũng thế, như không ai trợ giúp về thiền định

Người ta sẽ không đạt được giác ngộ.

Những trợ giúp này phải với trí thông minh, trình hiện tốt, thanh tịnh lớn lao

Của dòng truyền thừa được kính trọng, và nghiêng mình trước giáo pháp.

Họ phải đầy tự tin, kiên trì và phải nghiêm giữ mọi giác quan.

Họ phải nói năng dịu dàng, rộng lượng, và từ bi,

chịu đựng đói khát và chịu phiền não.

Không được tôn thờ những vị thần thể khác và người Bà la môn.

Họ phải tập trung, tinh thông, có lòng biết ơn,

Có tín tâm vào Tam Bảo.

Bởi vì người có những phẩm chất tốt như vậy

Rất hiếm hoi trong thời đại xung đột này,

Nên hành giả Mật tông phải nương tựa vào người trợ giúp chỉ có

Một nửa, một phần tư, hay chỉ một phần tám những phẩm hạnh này.



Như thế, rõ ràng là người trợ giúp phải có những phẩm tính này toàn phần hay ít nhất là một phần tám. Theo cách giải thích của Döl-wa trong Phương Pháp Chú Giải của Potowa thì Đại Trưởng Lão [Atiśa] nói rằng: “Đó là điều tương tự như cung kính một vị đạo sư”. Vì vậy, chấp nhận phẩm chất của một đạo sư có tối thiểu một phần tám của phẩm chất đề ra ở đây, trong kết hợp với những gì dễ có và khó làm.



b. Các phẩm chất đặc trưng của đệ tử để nương tựa vào thầy.



Thánh Thiên xác định trong Tứ Bách Kệ Luận (Catuḥ-śataka):[footnoteRef:153] [153: BA104 Catuḥ-śataka-śāstra-kārikā, Lang 1986 (Cś): 12.1;P5246: 138.1.1-2.] 




Người ta nói người không phân phái, thông minh, và tinh tấn

Chính là nơi chứa đựng những gì lắng nghe từ giáo pháp.

Nếu không phẩm chất tốt của người hướng dẫn và

Của những người nghe đều không xảy ra. 



Thánh Thiên {skt. āryadeva} dạy rằng người được ban cho ba phẩm chất đó thích hợp để nghe pháp. Ngài cũng nói rằng nếu quý vị có tất cả những phẩm chất này, thì những phẩm chất tốt của thầy trong việc giảng dạy sẽ thể hiện như là các phẩm chất tốt chứ không phải là như là những lỗi lầm. Thêm vào đó, ngài nói rằng đối với người nghe có đủ phẩm chất tốt như thế, thì sẽ cũng luôn thể hiện như các phẩm hạnh tốt không lỗi lầm nào. Trong luận giải của Nguyệt Xứng[footnoteRef:154] {skt. candrakīrti} có đề cập là nếu quý vị – những người nghe – không có những phẩm chất thích hợp để nhận giáo pháp, thì ảnh hưởng của những sai sót này của chính quý vị sẽ khiến cho ngay cả đến bậc thầy cực kỳ thanh tịnh người vốn giảng dạy quý vị cũng xuất hiện dường như có sai sót. [39] Thêm vào đó, quý vị sẽ xem lỗi lầm của người dạy thành những phẩm chất tốt. Vì thế, mặc dù quý vị có thể tìm được một vị thầy có đầy đủ phẩm chất tốt, cũng thật là khó khăn để nhận diện các vị đó. Do đó, thật là cần thiết cho một đệ tử phải có hoàn toàn ba phẩm chất này để có thể nhận biết được người thầy đó có tất cả các phẩm chất tốt đẹp và để từ đó nương tựa vào thầy. [154: BA105 Bodhisattva-yogā-caryā-Catuḥ-śataka-ṭīkā {Bồ-tát Du-già Hạnh Tứ Bách Luận Thích} P5266:252.5.8-253.1.7.] 




Về ba phẩm chất này: “không phân biệt” nghĩa là không theo phe nhóm nào cả. Nếu quý vị phân biệt, thì sẽ bị chướng ngại do thiên kiến và sẽ không nhận ra được những phẩm chất tốt. Vì bởi điều này, quý vị sẽ không khám phá ra ý nghĩa của các giáo pháp tốt đẹp. Như Thanh Biện {skt. bhāvaviveka} xác định trong Trung Đạo Tâm Luận (Madhyamaka-hṛdaya): [footnoteRef:155] [155: BA106 Madhyamaka-hṛdaya-kārikā, P5255:4.2.3-4.] 




Vì theo phe nhóm mà tâm căng thẳng,

Nên chẳng bao giờ ta thấy bình an.



“Theo phe nhóm” có nghĩa là đem tâm tham chấp với hệ thống tôn giáo của riêng mình và thù nghịch với những hệ thống khác. Hãy tìm những điều đó từ trong chính tâm mình và xóa bỏ nó đi, như trong Bồ-tát Giới Kinh (Bodhisattva-prātimokṣa):[footnoteRef:156] [156: BA107 Bodhisattva-prātimokṣa-catuṣka-nirhāra-nāma-mahāyānā-sūtra. Chữ prātimokṣa có nghĩa là những điều luật được hệ thống hóa của Bồ-tát giới.] 




Sau khi từ bỏ sự khẳng định của riêng mình, hãy kính trọng và tuân giữ văn cú của đại sư và thầy trụ trì.

	

Hỏi: Như vậy thì có phải chỉ mỗi một phẩm chất thôi cũng đủ rồi?



Đáp: Dù rằng “không phân biệt”, nhưng nếu quý vị không có sức mạnh tinh thần để phân biệt giữa những con đường đúng của sự giảng giải hay và những con đường giả tạo của sự diễn giảng sai lạc, thì cũng chưa thích hợp để nghe giáo pháp. Vì vậy, quý vị phải đủ thông minh để nhận ra cả hai điều này. Bằng cách này, quý vị sẽ bỏ đi được những gì không tạo nên kết quả, và rồi sẽ áp dụng những gì mang lại quả tốt.



Hỏi: Có phải chỉ cần hai phẩm chất là đủ?



Đáp: Dù rằng có hai phẩm chất này, thì cũng chỉ giống như vẽ một người đang nghe giáo pháp, quý vị thụ động, chưa thích hợp để nghe giáo pháp. Vì vậy, quý vị phải đầy tinh tấn.

Trong luận giải Nguyệt Xứng đề cập:[footnoteRef:157] “Sau khi thêm ba phẩm chất của người học trò vào với hai phẩm chất về khả năng tập trung và phẩm chất về việc tôn kính giáo pháp và người giảng dạy giáo pháp đó thì tổng cộng là năm phẩm chất”				 [157: BA108 Bodhisattva-yogā-caryā-Catuḥ-śataka-ṭīkā, P5266: 253.1.1-2.] 


Rồi thì, năm phẩm chất này có thể giảm còn bốn:



(1) Cố gắng luôn tinh tấn lúc theo học

(2) Tập trung cao độ khi nghe giảng

(3) Kính trọng giáo pháp và thầy

(4) Loại bỏ những lời giảng xấu và giữ lại những lời giảng tốt.



Có trí thông minh là điều kiện thuận lợi để thăng tiến bốn điều trên. Không bè phái thì có thể loại bỏ được tình trạng bất lợi là theo phe này, phe nọ.

Hãy xem xét liệu rằng những yếu tố đã làm cho quý vị ứng hợp để được dẫn dắt bởi thầy được hoàn toàn chưa; [40] nếu các yếu tố đó hoàn chỉnh, hãy tu tập hoan hỷ. Nếu chưa hoàn chỉnh, quý vị phải cố gắng tạo những nhân duyên để đạt hoàn thành chúng trước khi đầu thai đời kế tiếp. Vì thế, phải biết các phẩm chất của người nghe. Nếu quý vị không biết những phẩm chất cần có, quý vị sẽ không tiến hành tìm hiểu ra rằng các phẩm chất đó có hoàn chỉnh hay không, và như thế làm hủy hoại mục đích của mình. 



c. Phương cách đệ tử nương tựa vào thầy



Một người có những phẩm chất thích hợp này để nhận giáo pháp phải tìm hiểu rõ xem vị đạo sư có đủ những đặc tính cần thiết đã giải thích ở phần trên hay không. Rồi sau đó người học trò này mới nhận những lời dạy từ vị thầy có đủ tiêu chuẩn. Ngay cả như vậy, trong tiểu sử của Geshe Drom-dön-ba và Sung-pu-wa (gSung-phu-ba) lại không phù hợp nhau về vấn đề này. Sung-pu-wa có rất nhiều Guru và lắng nghe bất cứ lời giảng nào đúng. Vì thế, khi đến từ vùng Kham (Khams), thầy đã lắng nghe từ ngay cả người cư sĩ giảng giải giáo pháp dọc theo hành trình. Các đệ tử của thầy cho cách thức này là không thích hợp để học giáo pháp, nhưng thầy đã đáp lời “Đừng nói như vậy. Tôi đã nhận được hai lợi ích”.

Geshe Drom-dön-ba chỉ có vài guru – không nhiều hơn năm vị. Bo-do-wa và Gom-pa-rin-chen, chính là hai guru, bàn luận về cách nào là cách hay hơn. Cả hai đồng ý là cách của Geshe Drom-dön-ba là hay hơn trong các thời gian đó đối với những người tâm chưa được tôi luyện nên vẫn thấy lỗi lầm của thầy và mất niềm tin. Những gì họ nói dường như là thật. Vì vậy, quý vị nên có vài vị thầy thôi.

Nói một cách tổng quát, thầy là người mà quý vị nhận được những lời dạy hay, thầy là người hoàn toàn có khả năng hướng dẫn quý vị trên mọi con đường tu tập



1) Cách nương tựa trong tư duy 



Cách nương tựa vào thầy trong tư duy được giải thích trong ba phần:

1. Một chỉ dẫn tổng quát về thái độ cần có khi nương tựa vào thầy

2. Đặc biệt, điều cốt tủy là tu luyện niềm tin 

3. Luôn ghi khắc trong lòng sự tử tế của thầy và kính trọng thầy 



a) Một chỉ dẫn tổng quát về thái độ cần có khi nương tựa vào thầy



Kinh Gaṇḍa-vyūha[footnoteRef:158] dạy rằng quý vị phải kính trọng và phục vụ thầy với chín thái độ. Điều này bao gồm cả những điểm chủ yếu về tất cả các thái độ mà quý vị phải có khi nương tựa vào thầy. Nếu những điều này được rút gọn lại thì còn bốn thái độ như sau: [41] [158: BA109 Kinh Gaṇḍa-vyūha-sūtra {Phẩm Hoa Nghiêm hay Nhập Pháp Giới hay Tứ Thập Hoa Nghiêm} là phần thứ 45 của bộ Kinh Buddhāvataṁsaka-nāma-mahā-vaipulya-sūtra (Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh). Phần này (P761.3.5-292.4.4) viết về những yêu cầu và lòng tôn kính đối với đạo sư (guru) Dharmottara {Pháp Thượng}. Tiểu đề theo tiếng Tây Tạng do Tsongkhapa viết – sDong po bkod pa - khác với tiểu đề ở trang 761, vol. 26, sDong po brgyan pa.] 


1) Thái độ giống như đứa con có trách nhiệm. Điều này có nghĩa là bỏ đi sự độc lập của mình và tuân theo ý muốn của đạo sư. Đứa con có trách nhiệm không bắt đầu hành động nào tự ý mình, mà phải nhìn vào những biểu tượng trên khuôn mặt cha mẹ, tuân theo ý cha mẹ và làm những gì cha mẹ nói. Hãy đối với thầy theo cách này. Thập Phương Hiện Tại Phật Tất Tại Tiền Lập Định Kinh (Pratyutpanna-buddha-saṃmukhāvasthita-samādhi-sūtra) đề cập:[footnoteRef:159] [159: BA110 Ārya-pratyutpanna-buddha-saṃmukhāvasthita-samādhi-nāma-mahāyānā-sūtra, {có nơi dịch là Bát Chu Tam Muội kinh} P801:126.2.8.] 




Người học trò nương tựa một cách đúng đắn vào thầy phải luôn luôn từ bỏ sự quyết đoán của chính mình và phải hành động theo ý muốn của thầy.



Điều này để chỉ về một vị thầy đầy đủ phẩm chất; có người nói rằng quý vị không nên để bất cứ ai dẫn dắt mình đi quanh co.



2) Thái độ cứng rắn như kim cương. Điều này có nghĩa là tạo một quan hệ gần gũi và vững chắc giữa thầy và trò, không thể chia cắt bởi bất cứ ai – như quỷ dữ, bạn xấu, và những gì tương tự. Cũng cùng trong kinh trên có xác định:[footnoteRef:160]  [160: BA111 Ibid.: 126.3.1.] 




Và hãy từ bỏ tính chất thất thường trong các quan hệ gần gũi và khả năng thay đổi trong cách biểu lộ trên khuôn mặt.



3) Thái độ như là trái đất. Điều này có nghĩa là nhận tất cả trách nhiệm về hoạt động của đạo sư và không xuống tinh thần vì bất cứ trách nhiệm nào được giao phó. Giống như Bo-do-wa nói với những tu sĩ của Jen-nga-wa



Các ông đã gặp geshe (dge-bshes) – người rõ ràng là một vị Bồ-tát,[footnoteRef:161] và đã làm theo lời nói của thầy. Các ông đã có một phước báu thật lớn. Bây giờ hãy coi đó là điều ưu tiên, mà không phải là gánh nặng.  [161: BA112 dGe-shes[‘Brom]-ston-pa có ba đệ tử chính, gọi là ba “anh em” (shu mched) : Po-to-ba (Bo-do-wa), sPyan-snga-ba (Jen-nga-wa) và Phu-chung-ba (Pu-chung-wa) (Roerich: 263-264). Geshe Ngawang Lhundup nói họ là những người bạn tinh thần rất thân thiết. Po-to-ba khi nói “geshe của tôi” thì đó chính là sPyan-snga-ba như là biểu lộ của lòng thương mến và gọi thầy là Bồ-tát để tỏ lòng tán dương. Như vậy, geshe (dge-bshes) trong trường hợp này không thể dịch là “thầy’, mà chính là để tỏ lòng kính trọng người đã đạt được một học vị, tương tự như là “tiến sĩ”.] 




4) Gánh vác trách nhiệm. Điều này bao gồm sáu thái độ. 

Thứ nhất, thái độ tương tự như là chân núi, nghĩa là những đau khổ khởi lên không làm quý vị xao động. Khi Jen-nga-wa ở tại Ruk-ba (Rug-pa), thì sức khỏe của Gom-ba-yon-den-bar’s (SGom-pa-yon-ten-‘bar) yếu hẳn đi vì cơn cảm nặng. Jen-nga-wa đã xin lời khuyên của thượng tọa Shon-nu-drak (gZhon-nu-grags) là có nên ra đi không. Shon-nu-drak trả lời: “Chúng ta đã ở tại lâu đài của Indra rất nhiều lần – một nơi cư trú rất tiện nghi với những cần thiết tốt về vật chất. Chỉ có hôm nay là ngươi có kinh nghiệm nương tựa vào một vị thầy Đại thừa và nghe giảng về giáo pháp Đức Phật. Vì thế , trú lại nơi con hiện đang ở là đúng đắn!”

Thứ hai, thái độ tương tự như là người đầy tớ cho cả thế giới, có nghĩa là làm tất cả công việc tệ nhất mà không hề nao núng. Ví dụ, thánh giả [Atiśa] và thông dịch viên của ngài phải ở lại tại vùng Tsang nơi đầy cống rãnh và bùn đất. Geshe Drom-dön-ba cởi hết áo của thầy ra và lau sạch những chỗ dơ.[42] Thầy lại phủ lên hết cả khoảng đó bằng đất khô màu trắng từ đâu không ai biết. Thầy cũng tạo một Maṇḍala [bằng sỏi đá và đất] trước mặt trưởng lão Atiśa.[footnoteRef:162]. Vì thế, Trưởng lão đã thốt lên” Ồ (Ah-ray!)![footnoteRef:163] Thầy cũng có một cái như thế tại Ấn Độ”. [162: BA113 Một Maṇḍala ở đây là 1 phẩm vật cúng dường tượng trưng cho toàn vũ trụ, mà người dâng cúng quán tưởng mình mang trong thân nhiều điều kỳ diệu.]  [163: BA114 Ah-ray (ah re) là cách biểu lộ một sự vui mừng rất lớn.] 


Thứ ba, một thái độ tương tự như là người quét dọn, nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn tất cả sự kiêu hãnh và cảm giác tự tôn, và xem mình luôn ở vị trí thấp hơn đạo sư. Như Geshe Drom-dön-ba đã nói “Nước với chất lượng tốt không tụ đọng từ đỉnh cao của lòng kiêu hãnh” và như Jen-nga-wa nói “Khi thời gian gieo trồng của mùa xuân đến, hãy nhìn vẻ xanh mướt lớn rộng ra từ các đỉnh núi cao kia hay từ nơi thung lũng thấp này”.

Thứ tư, thái độ tương tự như là nền tảng, nghĩa là nhận những trách nhiệm lớn của các hoạt động gian khổ nhất đạo sư giao phó với niềm vui thích.

Thứ năm, thái độ tương tự như là con chó, nghĩa là không nổi giận ngay cả khi đạo sư khinh thường hay la mắng gay gắt. Ví dụ, mỗi lần Dö-lung-ba (sTod-lung-pa) gặp Geshe Lha-so (dGe-bshes ihA-bzo), Dö-lung-ba la mắng khủng khiếp. Đệ tử của Lha-so là Nyak-mo-wa (Nyag-mo-ba) nói rằng: “Vị đại sư này ghét quý vị, cả thầy lẫn trò!” Geshe Lha-so đã trả lời “Ngươi nghĩ là ông quở mắng ta gay gắt? Đối với ta, dường như đó là được Heruka[footnoteRef:164] ban ân phước mỗi khi được la rầy”. Cũng như trong Bát Thiên Tụng Bát-nhã Ba-la-mật-đa Kinh (Aṣṭa-sāhasrikā) có đề cập:[footnoteRef:165] [164: Giác thể trung tâm hay bổn tôn của Mật điển Cakrasaṃvara Tantra {Luân Diệu Lạc Mật Điển – vòng diệu lạc mật điển}, (tib. Korlo Demchog Gyud) được xem thuộc về lớp Mẫu hệ của Mật điển Anuttara Yoga Tantra (Tối Thượng Du-già Mật Điển). Heruka, là giác thể trung tâm của Maṇḍala được biết như là Saṃvara (Diệu Lạc) là một trong những iṣṭhadevatā (Thần Thể, Bổn tôn) nền tảng, hay các Giác thể các trường phái Phật giáo Tân dịch ở Tây Tạng.]  [165: BA115 Aṣṭa-sāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra, Vaidya 1960d:239; P734:172.3.2-3.] 




Ngay cả khi người hướng dẫn về giáo pháp dường như coi thường và không đếm xỉa đến người đi cầu học, cũng đừng đối chất mà chi. Hãy cầu học với lòng kính trọng, không mệt mỏi và đầy tinh tấn.	



Thứ sáu, thái độ như là một chiếc phà, có nghĩa là không mệt mỏi do những công việc vì guru, không kể biết bao nhiêu lần đã làm vì những hoạt động của đạo sư.



b) Đặc biệt, luyện niềm tin, là căn rễ 



Tác phẩm Bảo Quang Minh Chân Ngôn (Ratnolka-dharani) xác định:[footnoteRef:166] [166: BA116 Ārya-ratnolka-nāma-dhāraṇi-mahāyānā-sūtra, trích trong Vaidya 1960b: P5336: 184.1.1-3 {Tên dịch Việt khác là Bảo Quang Minh Đà-la-ni Sở Thuyết Kệ. Đây là một công trình đáng kể về nhiều phương diện ghi khắc biểu thị thể tính giáo pháp Đại thừa là Bồ-tát không nên tìm kiếm cho sự giải thoát cho riêng mình mà “cho lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình” mong muốn tái sinh trong các giới khác nhau và các nơi không mong muốn của sự sống. (Ancient Indian Sect and Orders Mentioned by Buddhist Writers. Bendall.C. Royal Asiatic. Society. 1901. p 122-127)}.] 




Niềm tin là điều kiện tiên quyết của tất cả phẩm chất tốt

Là sinh khởi của chúng, giống như mẹ

Người bảo vệ ta và làm tăng trưởng niềm tin.

Xóa tan đi mọi nghi ngờ, tránh xa được bốn dòng sông [vô minh, si mê, tham nhiễm và tà kiến],

Và tự tạo cho mình một thế giới đầy hạnh phúc và thiện mỹ.



Niềm tin xóa bỏ ưu phiền và làm tâm trong sáng.[43]

Tiêu diệt kiêu căng và là cội nguồn của lòng tương kính.

Đó là bảo vật và là đồ quý hiếm 

Như những bàn tay, nó là căn bản của tích tụ phước điền

Đó là đôi chân tốt nhất đưa ta về con đường giải thoát 



Cũng như trong Thập Giáo Pháp Kinh (Daśa-dharmaka-sūtra) xác định:[footnoteRef:167] [167: BA117 The Daśa-dharmaka-nāma-mahāyānā-sūtra trong chương 9 Ratna-kūṭa, trích dẫn trong Vaidyu 1960b:1.11-14;202.2.4-6.] 




Niềm tin là chiếc xe tốt nhất,

Chắc chắn đưa ta về Phật tánh

Thế nên, người, những kẻ thông minh

Tựa vào hướng dẫn của niềm tin.



Các công đức sẽ không khát khởi

Trong những người chẳng có niềm tin

Như mầm xanh chẳng bao giờ nở

Từ hạt bị lửa cháy xém đó.



Như thế, trong ánh sáng của những gì quý vị đạt được là hiện hữu và những gì mất đi là chẳng có, niềm tin là căn bản của tất cả phẩm chất tốt đẹp.

Geshe Drom-dön-ba nói với Atiśa: “Ở Tây Tạng có nhiều vị đang tu thiền và hành trì, nhưng chưa ai đạt được phẩm chất tốt”. Vị Trưởng Lão nói: “Tất cả những phẩm chất tốt có ý nghĩa hay không có ý nghĩa trong Đại thừa Phật giáo có được nhờ việc nương tựa vào đạo sư. Người Tây Tạng các anh xem đạo sư chỉ là người thường thôi. Làm sao có được những phẩm chất tốt đây?” Lại một lần nữa, ai đó lớn tiếng hỏi Trưởng Lão: “Atiśa, xin Ngài vui lòng cho chúng con lời dạy bảo”, Ngài cười lớn. “Ha, ha. Thính giác tôi vẫn còn rất tốt. Đối với tôi, muốn được giáo huấn cá nhân, quý vị cần phải có niềm tin, niềm tin, niềm tin!” Như thế, niềm tin là tối quan trọng.



Nói một cách tổng quát, niềm tin có nhiều loại – tin vào Tam Bảo, tin vào nghiệp và hệ quả của nó, tin vào Tứ Diệu Đế. Tuy nhiên, ở đây chúng ta nói về niềm tin đối với đạo sư. Trong nội dung về phương cách đệ tử nên nghĩ về đạo sư của mình như thế nào, trong Kim Cương Thủ Điểm Đạo Đại Mật Điển (Vajrapāṇi-abhiṣeka-mahā-tantra) có đề cập: [footnoteRef:168] [168: BA118 Vajrapāṇi-abhiṣeka-mahā-tantra, P130; 90.5.1-2.] 


	

Nếu các ngươi hỏi, bạch Mật Pháp Vương, phương cách nào một đệ tử nên nghĩ về thầy của mình, thì ta sẽ trả lời là hãy nghĩ về thầy mình giống như là nghĩ về Thế Tôn. 



Nếu đệ tử nghĩ về thầy mình cách này,

Họ sẽ luôn luôn tu tập nhiều công đức

Họ sẽ thực chứng trở thành các quả Phật

Và mang lợi lạc đến toàn thể thế gian.



Trong các kinh điển Đại thừa cũng như đã được dạy rằng quý vị phải nghĩ về guru như là vị Tôn Sư này. Các bản văn về giới luật cũng đề cập đến điều đó, và ý nghĩa của các mệnh đề này như sau: khi quý vị công nhận ai đó là một vị Phật, quý vị sẽ không quan tâm đến các lỗi lầm của vị đó, và chỉ để ý đến các phẩm chất tốt của người đó thôi. [44] Tương tự như vậy, phải hoàn toàn gác qua một bên quan niệm lỗi lầm của đạo sư và luyện tập mình chú tâm vào những phẩm chất tốt của đạo sư. Nghĩa là làm theo như bài kệ đã trích ở trên, trong Kim Cương Thủ Điểm Đạo Đại Mật Điển:[footnoteRef:169] [169: BA119 Ibid.:50.3.5-6. ] 




Hãy giữ trong tâm phẩm chất tốt của thầy

Đừng bao giờ để ý lỗi lầm thầy có

Giữ gìn phẩm chất tốt, sẽ đạt chứng ngộ

Chỉ để ý đến các lỗi lầm của thầy, 

Ngươi sẽ không bao giờ thấy được chứng ngộ.



Đạo sư của quý vị có thể có phẩm chất tốt nhiều hơn, và chỉ có những lỗi lầm nhỏ. Nếu quý vị chỉ xét nét những lỗi đó, thì điều này sẽ cản trở con đường giác ngộ của chính mình. Trong khi đó, ngay cả trường hợp đạo sư có rất nhiều lỗi lầm, quý vị sẽ tự tạo duyên cho thành tựu chính mình nếu tu tập niềm tin qua việc tập trung vào những phẩm chất tốt mà không tìm đến các lỗi lầm kia.



Vì thế, khi một người nào là đạo sư của mình, cho dù người đó có lỗi nhỏ hay lớn, hãy suy nghiệm về những bất lợi của việc xét nét các lỗi lầm đó. Hãy suy đi ngẫm lại để xóa tan đi khuynh hướng kia, và rồi ngưng xét nét. Ngay cả khi với ảnh hưởng của những yếu tố như quá nhiều phiền não hay là không đủ tận tâm dẫn đến việc nghĩ tưởng đến lỗi của đạo sư của quý vị, thì cũng hãy sám hối và nguyện từ đó không vi phạm nữa. Một khi quý vị đã làm như thế, ảnh hưởng của ý niệm đó sẽ từ từ phai lạt đi.

Thêm vào đó, hãy chú tâm vào các phẩm chất tốt mà đạo sư có – như là trì giới, hạnh học hỏi, và niềm tin – và suy ngẫm về những đặc tính này. Khi quý vị đủ duyên với việc này, thì có thể nhận ra là đạo sư của mình chỉ có một số lỗi lầm nhỏ thôi. Tuy nhiên, điều này không làm cản trở lòng tin của quý vị bởi vì sự chú tâm đang được đặt vào những phẩm chất tốt. Ví dụ, mặc dù quý vị nhận ra có thể có nhiều phẩm chất tốt của những người mình không thích, thì cảm nhận mạnh mẽ về những lỗi lầm cũng sẽ lấn át nhận thức về các phẩm chất tốt của họ. Tương tự như vậy, quý vị có thể nhận thấy mình có nhiều lỗi của mình, nhưng nếu cảm nhận về các phẩm chất tốt rất mạnh mẽ thì nó sẽ chôn vùi được bất kỳ cảm nhận nào về các sai sót của quý vị.

Như vậy, điều đó tương tự như ví dụ sau đây. Đại Trưởng Lão theo quan điểm Trung Đạo và Ser-ling-ba theo quan điểm của “tự tính liệt kê” Duy Thức. Vì thế, quan điểm của Atiśa là cao siêu hơn của Ser-ling-ba {skt. Dharmarakṣita – tên dịch nghĩa: Pháp Hộ}. Nhưng Atiśa vẫn kính trọng Ser-ling-pa như là đạo sư mà không có đạo sư nào khác của mình qua mặt được, bởi vì Atiśa đã đạt được tâm giác ngộ và hiểu được tổng quan của các giai tầng trên con đường Đại thừa nhờ vào vị thầy này. [45]

Suy ngẫm về các phẩm chất tốt của guru, và đừng tìm kiếm những lỗi lầm của đạo sư. Cũng không được phân biệt các guru khởi từ vị mà quý vị đã học một câu kệ, ngay cả khi guru có các lỗi về giới luật. Trong Bảo Vân Kinh (Ratna-megha-sūtra) có đề cập:[footnoteRef:170] [170: BA120 Ārya-ratna-megha-nāma-mahāyānā-sūtra {Bảo Vân Đại Thừa Kinh – kinh Đám Mây Quý Giá}, P897: 215.1.4-8.] 




Khi các ngươi nương tựa vào đạo sư, hành động đạo đức của ngươi gia tăng và hành động phi đạo đức giảm đi. Hiểu như thế, bồi đắp ý tưởng vị thầy trụ trì chính là Thầy cho dù vị đó học nhiều hay ít, có kiến thức hay không, giữ gìn giới luật hay phạm lỗi. Tương tự như khi ngươi thương mến và tin vào Thầy, nên hãy thương mến và tin vào thầy trụ trì như vậy. Hãy nuôi dưỡng lòng tôn kính thầy và phục vụ thầy. Hãy nghĩ rằng ngươi sẽ hoàn thành tất cả những tích lũy {công đức} dẫn đến giác ngộ và xóa tan đi những phiền não mà ta vẫn còn mang theo. Rồi thì ngươi sẽ an vui và hoan hỷ. Hãy tôn trọng hành vi đạo đức theo lời của đạo sư, nhưng đừng làm những lời nào của đạo sư có chứa khía cạnh phi đạo đức.



Cũng như thế Cư Sỹ Ugra Vấn Kinh (Gṛha-paty-ugra-paripṛcchā-sūtra) có viết:[footnoteRef:171] [171: BA121 Ārya-gṛha-paty-ugra-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra {Ugra tên dịch nghĩa là Cường Nộ – dịch nghĩa tên Kinh là Cư Sĩ Ugra Cầu Vấn Đại Thừa Kinh} là chương 19 của Ratna-kūṭa, trích dẫn trong Vaidya 1960b: 2.9-13; 271.4.4-8.] 




Ô hô, các đệ tử, một số Bồ-tát đã cố gắng một cách tinh tấn khi thọ nhận truyền khẩu các giáo pháp và trì tụng. Họ có thể có các đại sư vốn họ đã từng nghe giảng, đã được khẩu truyền, hay đã thấm nhuần từng đoạn kệ có bốn dòng giảng {tứ cú kệ đẳng} về bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, hoặc tích lũy những công năng về Bồ-tát đạo[footnoteRef:172]. Họ phải nên tôn kính thầy vì các giáo pháp này. Các vị Bồ-tát có thể phục vụ và kính trọng các Thầy mà không hề giả tạo. Họ có thể làm điều đó bằng tất cả hình thức của phẩm vật cúng dường, tôn kính, và thờ phượng nhiều kiếp lượng[footnoteRef:173] tương đương với số lượng chữ, câu, và mẫu tự trong những thi kệ mà họ đã được dạy. Chưa đủ đâu, này các đệ tử, họ cũng chưa tạo đủ kính trọng các đại sư này như các thầy xứng đáng được hưởng. Trong trường hợp đó, có cần thiết phải đề cập sự thiếu sót khi bày tỏ lòng kính trọng thầy hay không? [172: Kim Cương Kinh có nhiều đoạn dạy về việc thành tựu nếu trì tụng dù chỉ bốn câu dạy về các ba-la-mật-đa đề cập bên trên. Kinh Kim Cang. Thích thanh Từ. 1997. Thư Viện Thường Chiếu. Truy cập 12/05/2011.
 	<http://www.thuong-chieu.org/uni/KinhSachThiKe/Kinh/KinhKimCang/TRANG_CHINH.htm>. ]  [173: Từ chữ eon (skt. kalpa) Đây là một khoảng thời gian rất dài. Một cách ngắn gọn có 3 loại kiếp lượng chính: Tiểu kiếp (Skt. antah-kalpa) vào khoảng 16.678.000 năm; trung kiếp (skt. asankya-kalpa) dài bằng 20 tiểu kiếp; đại kiếp (skt. maha kalpa) bằng 4 trung kiếp. “Phật Giáo Chính Tín”. Thích Thánh Nghiêm. Chương Kiếp Là Gì. Thư Viện Hoa Sen. 
	<http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-75_4-7684_5-50_6-3_17-204_14-1_15-1/>. Truy cập: 08/05/2011.] 




c) Nhớ nghĩ về lòng tử tế của thầy và kính trọng



Thập Giáo Pháp Kinh đề cập:[footnoteRef:174] [46]  [174: BA122 Daśa-dharmaka -sūtra, P760: 204.2.2-6.] 




Phát triển các ý tưởng sau trong việc kính trọng các thầy. Con đã lang thang một thời gian dài trong cõi luân hồi và các thầy đã đi tìm con; Con đang mê ngủ, bị che mờ bằng ảo tưởng lâu năm và các thầy đã đánh thức con dậy; thầy đã kéo con lên từ sâu thẳm nhất của bể luân hồi; Con đã đi vào con đường xấu, thầy chỉ cho đường đầy thiện ý; thầy giải thoát con ra khỏi tù ngục luân hồi; Con đã hao mòn vì bệnh hoạn trong thời gian dài, và thầy là y sĩ; thầy là đám mây tạo mưa giúp con thoát khỏi cơn lửa cháy vì tham đắm và những gì tương tự.



Cũng như trong Hoa Nghiêm Kinh viết:[footnoteRef:175] [175: BA123 Gaṇḍa-vyūha-sūtra {Phẩm Nhập Pháp Giới – Hoa Nghiêm Kinh}, Vaidya 1960c: 131; P761: 184.1.7-184.2.4.] 




Này Thiện tài Đồng Tử, thầy là người bảo vệ con trong những cảnh giới buồn khổ; họ là người giảng cho con nghe sự đồng đẳng của các pháp; họ đã chỉ cho con đường nào dẫn đến an lạc và nẻo nào đưa đến bất hạnh; họ đã hướng dẫn con những điều lành; họ đã khai mở cho con đường đến vùng thông suốt mọi sự {nhất thiết trí, toàn trí}; họ đưa con đến trạng thái nhất thiết trí; họ tạo cơ duyên cho con được vào đại dương thực tại {nhập thanh tịnh đại hải giới}; họ chỉ cho con biển các pháp trong quá khứ, hiện tại, và vị lai; và họ là người đã chỉ cho con thấy vòng pháp tập của những tôn giả {thiện tri thức}. Họ là người đã làm đạo hạnh của con gia tăng. Ghi nhớ tất cả những điều này, con sẽ rơi nước mắt.



Ôn lại sự tử tế của thầy theo như lời xác định này. Hãy tự mình thay chữ “họ” bằng nhóm chữ “những thầy này” trong tất cả những câu diễn tả về lòng tử tế của thầy. Rồi hãy đặt một bức hình của thầy trước mặt. Đọc những lời kinh thật lớn, nhất tâm tập trung vào ý nghĩa của kinh. Với cách tương tự, hãy thay những chữ này trong kinh đề cập trước đây [Thập Giáo Pháp Kinh].



Thêm vào đó, Hoa Nghiêm Kinh còn đề cập:[footnoteRef:176] [176: BA124 Ibid., Vaidya 1960c: LIV.70, 72-74, 71, 75; P761: 297.4.1-6.] 




Con là Thiện Tài, đã đến đây nhất tâm niệm: “Đây là thầy của con, những người hướng dẫn về giáo pháp, 

Người đã chỉ cho con thấy diệu hảo của mọi vật

Và dạy con đầy đủ về Bồ-tát Đạo”

 “Bởi vì khai sanh những phẩm chất này cho con, nên được xem như là người mẹ

Bởi vì cho con nguồn sữa của phẩm chất tốt, nên được xem như là dưỡng mẫu

Các thầy dạy cho con thấu đáo mọi ngành ngọn của giác ngộ.

Đã đẩy lùi đi những tác nhân gây điều tai hại; [47]

Như y sĩ, thầy đã giải thoát con khỏi tuổi già và tử biệt.

Như Đế Thích, linh trưởng của các thần thể, nhỏ nước mưa cam lồ xuống;

Như trăng tròn, thầy đã cho con tràn đầy giáo pháp trắng trong về đức hạnh;



Chỉ cho con đường về an lạc, thầy giống như ánh sáng mặt trời soi;

Đối với bạn hữu hay kẻ thù, thầy tựa như núi non hùng vỹ;

Thầy có tâm bình thản như đại dương;

Thầy chăm sóc toàn diện cho con, là hoa tiêu của những chuyến phà”

Con đã đến đây với tâm tư như thế.



“Những vị Bồ-tát này khiến tâm con phát triển;

Các ngài tạo tác cho tâm con giác ngộ như là những đứa con của Đức Phật;

Thế nên, những vị thầy của con được Phật tán dương”.

Với ý tưởng thiện đức như thế, con đã đến đây.



“Vì bảo vệ thế giới, thầy như là những anh hùng;

Thầy là thuyền trưởng, là người bảo vệ, là nơi con nương tựa.

Là con mắt cho con niềm an lạc”.

Với tâm tưởng đó, con tôn kính và phục vụ thầy.



Để làm theo lời xác định này, quý vị cũng thế phải luôn nhớ đến lòng tử tế của thầy với các câu kệ này, dùng giai điệu và thay mình vào vai trò của Thiện tài Đồng Tử.



2) Phương cách nương tựa trong thực hành



Trong Đạo Sư Ngũ Thập Tụng (Guru-pañcāśikā) ngài Mã Minh {skt. aśvaghoṣa} có đề cập:[footnoteRef:177] [177: BA125 Guru-pañcāśikā: 46-47; P4544: 206.1.7-8.] 


	

Những gì cần thiết đều chỉ rõ ở đây –

Làm bất cứ gì để vừa lòng đạo sư

Xóa tan những gì làm thầy mình khó chịu

Phân tích ngọn ngành và tinh tấn thực hành 



Khi hiểu rõ lời dạy của Kim Cương Trì,

“Đạt chứng ngộ vì nương tựa đúng vào Thầy”

Làm vui lòng các đạo sư trong mọi sự.



Nói tóm tắt, quý vị phải cố gắng làm vui lòng các đạo sư và xóa tan đi hết những gì làm thầy không an vui. 



Ba phương cách để làm vui lòng thầy là cúng dường phẩm vật {1}, tôn kính và phục vụ với cả thân thể và lời nói {2} và hành trì theo như lời dạy của các thầy {3}. Điều này cũng đề cập trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận của Phật Di-lặc:[footnoteRef:178] [178: BA126 MSA: 17.11; P5521: 13.4.6-8.] 




Nương tựa vào Thầy bằng cách

Tôn kính, cúng dường, phục vụ và hành trì.



Và:

Người kiên định hành trì như lời thầy dạy

Đúng nghĩa chính là làm vui lòng thầy.



1) Cúng dường phẩm vật



Theo Đạo Sư Ngũ Thập Tụng: [footnoteRef:179] [179: BA127 Guru-pañcāśikā: 17,21; P4544: 205.4.4, 205.4.6-7.] 


	 

Nếu ngươi luôn nương tựa vào thầy như hứa nguyện

Bằng cách cúng dường những gì không thường làm -[48]

Con cái, người phối ngẫu và chính cả đời mình –

Thì cần chi nói đến các nguồn trong tạm bợ?



Và:

Cúng dường Bổn Sư như hứa nguyện

Thường hằng cúng dường chư Phật

Cúng dường là huân tập phước báu;

Tu huân tập phước báu và trí huệ siêu việt rồi đến chứng ngộ tối thượng.



Thêm vào đó, Lak-sor-wa (Lag-sor-ba) còn nói:



Nếu các ngươi cúng dường những gì xấu trong khi mình sở hữu những gì tốt đẹp, thì đó chính là hủy hoại đi lời nguyện. Nếu vị bổn sư bằng lòng với những điều này hay các ngươi không có gì khá hơn những phẩm vật xấu đó, thì mình không có lỗi gì cả.



Điều này tương tự như trong Đạo Sư Ngũ Thập Tụng có đề cập:[footnoteRef:180] [180: BA128 Ibid.: 20; P4544: 205.4.6.] 




Người cầu mong được vô tận

Cúng dường lên bổn sư

Từ vật ít bắt mắt nhất

Đến loại vô cùng quan trọng 



Thêm vào đó, tầm nhìn của đệ tử khác với tầm nhìn của các đạo sư. Đệ tử phải thể hiện hành động cúng dường này bởi vì đạo sư là phạm vi vô thượng để quý vị tích tụ phước báu và trí tuệ siêu phàm. Tuy nhiên, các đạo sư không được chỉ nghĩ về quà cáp. Sha-ra-wa (Sha-ra-ba) nói rằng:

Chúng ta dùng chữ “đạo sư” để chỉ người hành trì tu tập và không màn chi đến của cải vật chất. 

Ai người làm trái lại những điều trên không thích hợp là một đạo sư cho người muốn đạt được giải thoát.



2) Tôn kính và phục vụ với thân thể và lời nói. Điều này để chỉ cho những hành động dành cho thân thể như tắm, xoa bóp, rửa sạch những vết dơ trên cơ thể, và chăm sóc về dinh dưỡng, cũng như chỉ rõ cho mọi người thấy các thiện đức của đạo sư.



3) Thực hành theo lời dạy của đạo sư. Nghĩa là không trái ngược lại lời dạy của đạo sư. Đây là điều quan trọng nhất. Như Bổn Sanh Kinh có viết:[footnoteRef:181] [181: BA129 Jm:17.32a-b;P5650:28.5.4-28.5.5.] 


	

Việc tôn thờ mà các con phải làm để trả ơn thầy

Chính là thực hành theo như lời thầy dạy.



Hỏi: Quý vị phải thực hành theo như lời dạy của các đạo sư. Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta nương tựa vào các thầy và điều đó dẫn quý vị đến con đường không đúng và đưa đến những hành động trái với ba điều giới? [footnoteRef:182] Như vậy quý vị có phải làm y như lời đạo sư không? [182: Theo giảng giải của Geshe Lhundub Sopa thì ba điều đề cập gồm giáo pháp liễu nghĩa (1), các nguồn tin cậy khác (2) và lập luận hợp lý về bản chất chân thật của các hành vi đúng đắn (3). (p.147. “Step on the Path to Enlightenment”. Geshe Lhundub Sopa. Vol1. Widom. 2004).] 


	

Đáp: Về vấn đề này, Đức Hiền {skt. Guṇabhadrā} trong Giới Kinh nói rằng:[footnoteRef:183] “Nếu thầy dạy quý vị những gì không tương hợp với giáo pháp, hãy từ chối”. Cũng như thế, Bảo Vân Kinh có đề cập [footnoteRef:184] “Đối với những điều thiện hãy làm như lời các thầy dạy, nhưng đừng làm theo như lời các đạo sư nếu đó là điều bất thiện”. Vì thế, quý vị phải không nghe theo những lời hướng dẫn bất thiện. Câu chuyện về lần tái sanh thứ mười hai rõ ràng cho quý vị biết ý nghĩa của việc không làm những điều trái khoáy.[footnoteRef:185] [49]. [183: BA130 Vinaya-sūtra, P5619:201.2.6.]  [184: BA131 Ratna-megha-sūtra, P897: 215.1.8.]  [185: BA132 Câu chuyện về lần tái sanh thứ mười hai là chuyện kể về một đời của Đức Phật khi Ngài là một vị Bà-la-môn tại Ấn Độ. Câu chuyện như sau: một hôm thầy giáo của một nhóm người Bà-la-môn trẻ quyết định thử thách học trò. Trước tiên ông khởi động lòng trắc ẩn của các học trò bằng cách kể lể về vấn đề tài chánh của mình. Rồi ông tuyên bố: “người ta nói: ‘Khi một người Bà-la-môn mất của cải tiền tài, thì ăn cắp cũng là một hành động đạo đức.’ Đấng Phạm Thiên, đấng sáng tạo ra vũ trụ, là cha của tất cả người Bà-la-môn. Khi một người Bà-la-môn mất của cải, sẽ là điều chấp nhận được khi họ đi ăn cắp, bởi vì mọi thứ là do Đấng Phạm Thiên sáng tạo, và Bà-la-môn là người sở hữu những sáng tạo đó. Vì vậy, xin vui lòng đi và ăn cắp một cái gì đó”. Phần lớn các học trò trả lời họ sẽ không làm như vậy, duy chỉ có một người - người đã trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - thì im lặng. Khi vị thầy hỏi người học trò này giải thích về sự im lặng, vị này đã trả lời: “Thầy, là thầy của con, đã bảo chúng con đi ăn cắp, nhưng theo lời hướng dẫn thông thường ăn cắp là một việc làm sai trái. Mặc dù thầy nói như vậy, nhưng dường như nó không đúng”. Thầy giáo rất hài lòng và nói: “Ta nói như vầy để thử các con thôi. Đó là người học trò đã thực sự hiểu lời dạy của ta. Đó là người học trò không bị lôi cuốn theo bất cứ điều điên rồ nào như dòng nước chảy, mà quán xét những lời thầy dạy, và tự mình làm quyết định. Đó là đệ tử giỏi nhất của ta”.] 




Tuy nhiên, thật là không đúng khi lấy việc làm sai của các đạo sư làm một lý do để bào chữa cho những hành vi sai trái theo sau đó, ví dụ như không kính trọng, chỉ trích hay coi thường các đạo sư. Tốt hơn là nên từ chối một cách lịch sự, và đừng làm như lời hướng dẫn của thầy. Đạo Sư Ngũ Thập Tụng: [footnoteRef:186] [186: BA133 gurupañcāśikā: 24cd; P544:205.4.8-205.5.1.] 




Nếu ngươi không thể làm như lời dạy của đạo sư

Hãy xin từ chối với những lời nhẹ nhàng êm dịu.



Thêm vào đó, khi quý vị nương tựa vào các thầy theo cách này, thì sẽ thấm được một phần lời thầy dạy. Như trong “Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận” có đề cập:[footnoteRef:187] [187: BA134 MSA: 17.14; P5521: 13.5.1.] 




Với thâu nhận một sự chia sẻ giáo huấn của đạo sư

Đệ tử nương tựa vào thầy để có được thiện đức, mà không là vật chất.



Bo-do-wa đã nói	

Khi Ananda {tên dịch nghĩa “Khánh Hỷ”} được chỉ định là thị giả của Đức Phật, Ngài nghĩ đến những người theo đạo Phật trong tương lai và nguyện rằng: “Con sẽ phục vụ và kính trọng Thầy cho dù có phải chịu điều kiện là con sẽ không được phép giữ y áo Ngài không dùng nữa hay thọ dụng thức ăn còn lại của Ngài, và con sẽ luôn hầu cạnh bên Ngài”. Quý vị, những đệ tử ngày nay không hề coi trọng giá trị của giáo pháp, mà chỉ đánh giá tình trạng phân chia công việc của đạo sư cho chúng ta như là được biểu lộ qua từng tách trà mà guru ban tặng chúng ta. Đây chính là sự hư hỏng sâu xa của quý vị.



Đối với thời gian bao lâu quý vị nên nương tựa vào thầy, Bo-do-wa đề cập:

	

Mỗi một đệ tử đến là thêm gánh nặng cho tôi. Mỗi đệ tử đi là nhẹ chút lòng. Nếu ở xa đạo sư thì không lợi ích chi cho đệ tử. Thế nên, hãy hành trì trong thời gian dài với khoảng cách trung bình.



d. Lợi ích khi nương tựa vào thầy



Nhờ nương tựa vào thầy, quý vị sẽ đến gần Phật tánh hơn; sẽ làm vui lòng các Đấng Chiến Thắng; sẽ không mất các thầy trong tương lai; sẽ không rơi vào các giới thấp[footnoteRef:188]; nghiệp xấu cũng như phiền não không chiếm ngự ta; qua chánh niệm của những hành vi Bồ-tát {Bồ-tát hành} và bởi vì không mâu thuẫn với các hành vi đó nên những thiện đức đã thu thập được sẽ ngày càng tăng trưởng, và quý vị sẽ đạt được những mục đích tạm thời và tối hậu[footnoteRef:189]; sau khi đạt được phước đức vì phục vụ và kính trọng thầy với tư duy và thực hành, quý vị sẽ tạo được lợi lạc cho mọi người và cho chính ta, và đạt được phước báu cùng trí huệ siêu phàm. [50] [188: Chúng sinh thuộc dục giới, theo Phật giáo được chia thành 6 giới (skt. ṣaḍgati): trời (skt. deva - thiên), người (skt. manusya - nhân), thần (skt. asura - a-tu-la), súc sinh (skt. tiryagyoni), ngạ quỷ (skt. preta) và địa ngục (skt. naraka). Trong đó, ba giới thấp hay giới đau khổ là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Desire Realm. Wikipedia.org. Truy cập 08/05/2011.]  [189: Mục đích tối hậu của người tu tập là đạt thành Phật quả và mục đích tạm thời là không bị tái sinh vào các giới thấp hay tái sinh vào giới người để tiếp tục tu tập thuận tiện. Pháp giảng của đức Dalai Lama: Shantideva's Guide to Bodhisattva Way of Life. Day3. 2010. Truy cập 27/05/2011. 
	< http://www.dalailama.com/webcasts/post/94-shantidevas-guide-to-a-bodhisattvas-way-of-life>.] 




Cùng trong ý hướng như vậy, Hoa Nghiêm Kinh có đề cập:[footnoteRef:190] [190: BA135 Gaṇḍa-vyūha-sūtra, trích từ Vaidya 1960b: 23; cf. Vaidya 1960c: 364; P761: 291.5.7-292.1.8, có thêm một vài hàng.] 




Đệ tử của dòng truyền thừa tốt đẹp, Bồ-tát được sư phụ hỗ trợ đúng mực sẽ không bị đọa vào các cảnh giới đau khổ. Bồ-tát được thầy ân cần để ý không làm trái ngược lại tu tập Bồ-tát. Các Bồ-tát được thầy chăm sóc sẽ vượt cao lên trong thế giới này. Các Bồ-tát phục vụ và kính trọng thầy luôn hành động không bao giờ quên bất cứ hành vi Bồ-tát nào. Các Bồ-tát được thầy để tâm hoàn toàn sẽ không bị khuất phục bởi nghiệp bất thiện và các phiền não.



Và cũng như thế:[footnoteRef:191] [191: BA136 Ibid., Vaidya 1960c: 131; P761: 184.2.608. Phần chuyển dịch sang tiếng Tây tạng thì khác biệt, nhưng tương tự như phần trích dẫn trong Śiksā-samuccaya (Vaidya: 1960b:23; P5336: 194.4.8-194.5.3).] 




Này các đệ tử của truyền thừa hạnh đức, các Đấng Thế Tôn hoan hỷ với tất cả Bồ-tát thực hành những gì các thầy dạy. Bồ-tát toại nguyện không mâu thuẫn với lời lẽ thầy sẽ đạt đến gần hơn để trở thành đấng toàn giác. Các thầy sẽ gần gũi hơn đối với đệ tử không nghi ngờ gì về lời dạy của thầy . Các Bồ-tát giữ thầy trong tâm mình sẽ hoàn thành tất cả ý hướng của các thầy.



Cũng như trong Như-lai Bất Khả Tư Nghì Mật Thuyết Kinh (Tathāgata-acintya-guhya-nirdeśa-sūtra) có đề cập:[footnoteRef:192] [192: BA137 Ārya-tathāgata-acintya-guhya-nirdeśa-nāma-mahāyānā-sūtra là phần 3 của Ratna-kūṭa, P760.] 




Này các thiện nam tử, thiện nữ nhân của truyền thừa hạnh đức, hãy gần gũi một các nồng nàn kề cận hơn, nương tựa nơi đạo sư, phục vụ, và kính trọng đạo sư với lòng tôn trọng cao cả nhất. Nếu các ngươi làm như vậy, tư tuởng của ngươi sẽ mang đức hạnh nhờ nghe những lời dạy đạo đức, và như thế hành động cũng sẽ mang đầy đức hạnh. Do đó, nhờ tạo được các thiện nghiệp và trở nên đức hạnh, các ngươi sẽ làm vui lòng các thiện hữu. Các ngươi cũng sẽ không mang đau khổ đến cho người khác hay cho chính mình bởi vì mình không tạo bất thiện nghiệp mà chỉ vun trồng đạo hạnh. Kết quả của việc bảo vệ người khác và chính mình, các ngươi sẽ hoàn thành con đường vô thượng Bồ-đề, và như thế thì sẽ có thể tận giúp cho lợi ích của những người đang đi sai đường. [51] Vì vậy, một khi Bồ-tát nương tựa vào thầy thì sẽ hoàn tất được việc tích lũy thiện đức.



Thêm vào đó, do kính trọng và phục vụ thầy quý vị có thể làm cạn kiệt đi các nghiệp mà nếu không thì hậu quả của chúng sẽ là những trải nghiệm ở các cõi thấp[footnoteRef:193]. Hành động phục vụ thầy sẽ làm tiêu hao đi những ảnh hưởng đau khổ này và thay chúng chỉ bởi tác hại nhẹ trên thân và tâm quý vị trong kiếp này, trong thực tế hoặc trong các giấc mơ. Thêm vào đó, các lợi lạc về kính trọng và phục vụ thầy của quý vị rất lớn lao, như là huân tập phước báu vượt qua cả các gốc rễ của phước đức mà quý vị có được do cúng dường lên vô lượng Phật và v.v… Như trong Kinh Địa Tạng có đề cập:[footnoteRef:194] [193: Cõi đau khổ hay cõi thấp là dạng chúng sinh tái sinh thuộc một trong 3 giới: súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Hai cõi được xem là thuận lơi cho tu tập là thiên (trời) và nhân (người). ]  [194: BA138 Kṣitigarbha-sūtra {tên đầy đủ là Daśa-cakra-kṣitigarbha-nāma-mahāyānā-sūtr tức Địa Tạng Thập Luân Đại Thừa kinh, cited in Vaidya 1960b: 51.06,51.12.] 




Ai là người được thầy chăm sóc sẽ thanh tịnh hóa được các nghiệp mà nếu không sẽ khiến người ta lang thang khắp các giới thấp trong cả mười triệu vô lượng kiếp số. Họ thanh tịnh hóa các nghiệp này bởi sự tai hại cho thân và tâm trong đời hiện tại. Những tai hại này bao gồm bệnh tật như bị nhiễm trùng có bị sốt và tai ương như là nạn đói. Những người đó có thể thanh tịnh hóa các nghiệp của mình bằng việc chỉ thọ nhận một chút trong giấc mơ hay là một sự quở trách. Điều này tạo nên nhiều phước báu gốc rễ trong một buổi sáng hơn so với người đã cúng dường, thờ lạy, hay giữ giới luật từ vô lượng mười triệu chư Phật. Người kính trọng và phục vụ đạo sư được ban cho những thiện đức không thể nghĩ bàn.



Và cũng như thế:

	

Hãy ghi nhớ rằng tất cả thiện đức vô lượng của chư Phật để chuyển hóa tâm của người khác là khởi lên từ việc nương tựa đúng đắn vào thầy. Vì thế, nương tựa vào thầy, trở nên gần gũi hơn, phục vụ, và kính trọng đạo sư, như chính mình là chư Phật.



Tương tự như vậy, trong Bổn Sinh Kinh xác định:[footnoteRef:195] [195: BA139 Jm: 31.72; P5650: 58.3.4-5.] 


	

Một thiện tri thức bất kỳ phải không rời xa người xuất sắc

Và phải nương tựa vào các vị cao đức này trong cung cách có giới luật

Một khi các ngươi gần gũi với thầy, những mầm nhỏ thiện đức của thầy tự động nẩy nở trong ta.



Bo-do-wa phát biểu:



Phần lớn, chúng ta đang ở trong sự nguy hiểm lớn lao khi trở nên giống như da thú vật bị hao mòn. Như khi ta kéo một miếng da mòn khô trên nền, những mảnh vỡ vụn sẽ dính lại trên nền, nhưng các đồng tiền vàng thì không, như vậy nếu nương tựa vào thầy chỉ thỉnh thoảng thôi thì thiện hạnh của các thầy không ươm được vào trong thân các ngươi nhưng những lỗi lầm nhỏ thì lại dính mắc được vào. Thế nên, để đạt được tu tập thành công phải liên tục nương tựa vào thầy. [52]



e. Các Lỗi lầm khi không nương tựa vào thầy



Nếu quý vị tôn một vị nào làm thầy, và rồi cách nương tựa vào thầy là sai lầm, thì chẳng những quý vị tự mình làm hại mình như nhiều điên rồ hoặc bệnh tật trong kiếp này, mà trong các kiếp sau còn chịu những đau khổ vô cùng trong các giới thấp trong khoảng thời gian vô lượng. Kim Cương Thủ Điểm Đạo Đại Mật Điển có đề cập:[footnoteRef:196] [196: BA140 Vajaparty-abiseka-maha-tantra, P130:90.4.6-90.5.1.] 




“Bạch Thế Tôn, loại quả nào mà người chỉ trích thầy phải nhận lãnh? Thế Tôn đáp: “Vajrapani {Kim Cương Thủ – Tay Kim Cương}, đừng hỏi câu này, bởi vì câu trả lời sẽ làm cả thể giới sợ hãi, kể cả các thần thể. Tuy nhiên, hỡi Mật Vương, Ta sẽ nói vài điều. Này người anh hùng, hãy lắng nghe một cách cẩn thận:



Như ta đã giải thích, các địa ngục bất kham nào đó

Đều do từ nghiệp báo tức thì của các hành vi

Là nơi cư ngụ của người chỉ trích thầy.

Họ phải trú nơi đó vô lượng kiếp số

Thế nên, đừng bao giờ chỉ trích thầy mình

Trong bất cứ cơ hội nào



Cũng như trong Đạo Sư Ngũ Thập Tụng chỉ rõ:[footnoteRef:197] [197: BA141 Guru-pañcāśikā: 11-12; P4544: 205.3.7-205.4.2.] 




Người khinh miệt thầy mình

Là kẻ rất bối rối

Sẽ chết bởi chất độc, 

Ma quỷ, bệnh truyền nhiễm

Phong hủi, sốt lây lan, 

Hoặc là các bệnh khác. 

Ngươi cũng xuống địa ngục

Sau khi bị vua giết, 

Hay là bị lửa đốt,

Hay bởi rắn độc cắn, 

Nước, ḍākā,[footnoteRef:198] kẻ trộm, [198: BA142 Mặc dù dakas là để nói về một chúng sanh ở ngoài vòng lục đạo luân hồi và luôn giúp người tu theo đạo Phật, nhưng trong đoạn văn này họ là những linh hồn gây hại. {Tuy nhiên, theo truy cứu của nhóm dịch Việt thì chữ “ḍākā’”này theo tiếng Ấn (Hindi) là “bọn cướp”}.] 


Ma trơi hay quỷ dữ

Hoặc linh hồn lừa dối.



Dẫu sao đừng gây phiền

Đến tâm các đại sư

Vì, nếu ngươi bối rối

Và hành vi lối đó,

Muôn đời bị thiêu đốt

Trong địa ngục thâm sâu.



Điều đo đã giảng rõ

Những ai bất kể thầy

Sẽ phải bị sa đọa

Nơi địa ngục kinh hãi

Nơi chốn khó giảm tha.



Tương tự, một đọạn văn trong Yama Hắc Địch Luận {hay Dạ-vương Hắc Địch Luận} (Kṛṣṇa-yamāri-pañjikā), do đại thiện tri thức Bảo Sinh Tịnh {skt. ratnākaraśānti} viết, đã xác định:[footnoteRef:199] [199: BA143 Śri-kṛṣṇa-yamāri-mahā-tantra-rāja-pañjikā-ratna-pradīpa {Yama Hắc Địch Đại Mật Điển Vương Nan Ngữ Bảo Đăng Luận}, P2782:257.3.4-5.] 




Người chỉ nghe dù một câu kệ

Mà không nhận đạo sư của mình

Sẽ làm chó trăm lần tái sinh

Và sẽ tái sinh trong cấp thấp.



Thêm vào đó, các thiện đức chưa phát triển sẽ không phát triển, và những gì đã phát triển sẽ giảm thiểu đi rồi tiêu biến. [53]. Thập Phương Hiện Tại Phật Tất Tại Tiền Lập Định Kinh có đề cập:[footnoteRef:200] [200: BA144 Pratyutpanna-buddha-saṃmukhāvasthita-samādhi-sūtra, P801: 107.1.6-8.] 




Nếu các học trò giữ oán hận, ngoan cố, hay thù nghịch với đạo sư, thì không làm sao có được thiện đức. Cũng tương tự như vậy nếu họ không phát triển ý niệm vị thầy đó là không khác biệt với đạo sư. Điều này được giải thích như sau: Nếu các ngươi không kính trọng người của cỗ xe thứ ba[footnoteRef:201] hay là các vị sư đã dạy giáo pháp, hoặc không nghĩ đó là thầy hay là các đạo sư, thì không cách nào người có được những thiện đức mà mình chưa hề có được. Cũng như thế, người sẽ làm lãng phí đi những phẩm chất đã có, vì không kính trọng các vị này nên giáo pháp đã học biến mất khỏi tâm thức. [201: BA145 Locho Rimbochay giải thích đây là ám chỉ một vị Bồ-tát.] 


 

Thêm vào đó, nếu quý vị nương tựa vào các thầy không có đạo đức và bạn xấu, thiện đức sẽ từ từ biến mất và tất cả những lỗi lầm của mình sẽ ngày càng gia tăng. Rồi thì những gì không mong muốn lại cứ ngày càng phát triển. Vì thế, phải tránh xa họ. Diệu Pháp Chính Niệm Hiện Tại (Sad-dharmānusmṛty-upasthāna) dạy rằng:[footnoteRef:202] [202: BA146 Arya-sad-dharmanusmrty-upathasa, P953: 309.5.23.] 




Căn bản của tất cả tham luyến, thù hận, và vô minh là những người bạn xấu, chúng giống như là một thân cây có chất độc. 



Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahāparinirvāṇa-sūtra) cũng đề cập rằng các Bồ-tát không sợ con voi điên và với phong cách tương tự họ lại sợ những bạn xấu[footnoteRef:203]. Điều trước {con voi điên} chỉ tiêu diệt thân thể, trong khi điều sau hủy diệt cả thiện đức và tâm thanh tịnh. Thêm vào đó, kinh cũng có giảng con voi điên hủy diệt thân xác và bạn xấu hủy diệt bản thân của giáo huấn. Và thêm nữa, điều đầu không thể đẩy ta vào cảnh giới bất hạnh, trong khi nỗi sợ sau chắc có thể tạo nên khốn khổ.  [203: BA147 ‘Phags pa yongs su mya ngan las ‘das pa chen po’I mdo. P787: 9.2.2-7. Không có tên bằng tiếng Sankrit trong công trình của Suzuki. Phiên bản này được dịch từ tiếng Hoa.] 


Cũng vậy, Satyaka-parivarta có đề cập:[footnoteRef:204] [204: BA148 Satyaka-parivarta {Đế Thuyết Phẩm - Chương Thuyết Về Chân Lý}, P813: 247.1.1-2.] 


	

Có những người tâm bủa vây bằng bạn xấu, như là bởi rắn độc,

Nhưng đã bỏ quên đi đối trị của độc chất đó chính là thầy.

Nếu họ lắng nghe giáo pháp quý giá và cao siêu,

Thì sẽ được vào nơi không bị kiềm tỏa.



Cũng như thế, theo Mitra-Varga {Ân Huệ Phẩm} có viết:[footnoteRef:205] [205: BA149 Ud: 25.1, 25.9-10; P992: 98.2.8-98.3.1; 98.3.6-7.] 


	

Người sáng suốt không nên làm bạn với

Người không đức tin hay người keo kiệt,

Người nói láo hay nói lời chia rẽ;

Cũng không nên đi với kẻ tội lỗi.



Cả với người chưa làm điều tội lỗi

Nhưng tạo mối nghi rồi sẽ làm ra

Nếu cứ nương tựa vào người tội lỗi,

Thì rồi sẽ gia tăng nhiều khó chịu. [ 54]



Người nương tựa vào kẻ chẳng đáng tin

Sẽ có lỗi lầm như là kết quả,

Giống mũi tên sạch lại bị nhuốm dơ

Vì đặt chung bao chứa tên tẩm độc.



Khi nương tựa vào những người thầy vô đạo đức thì những gì sai mà quý vị đã làm trước đó – những hành động sai do bản năng và do cấm đoán – không giảm đi, và những điều sai mới gia tăng. Geshe Drom-dön-ba dạy:



Người xấu xa nhất, dù giữ được bằng hữu tốt, cũng không khá hơn người trung bình. Người tốt đẹp nhất, khi đánh bạn với người xấu nhất, là đã sẵn sàng trở nên phần xấu xa nhất kia.



f. Tóm tắt ý nghĩa của năm phần trên



Như vậy, quý vị cũng phải hiểu như đã giải thích trên về hướng dẫn vốn nổi tiếng như là một “đạo sư du-già” {skt. guru yoga}.[footnoteRef:206] Nên nhớ, quý vị chưa đi đến đâu cả do chỉ được dạy về đối tượng thiền mới chỉ có một thời. Khi hành trì tự trong tâm, quý vị phải nương tựa vào một vị thầy xuất sắc hướng dẫn chính xác trong thời gian dài. Thêm vào đó, như lời Chay-ga-wa (mChad-ka-ba) dạy: “Khi nương tựa vào guru, thì sẽ có cơ hội mình có thể đánh mất đạo sư của quý vị”. Như thế, nếu nương tựa mà không biết cách, quý vị sẽ không được lợi lạc gì, mà chỉ mất thêm thôi. [206: BA150 Khensur Yeshe Thupten định nghĩa thực hành pháp đạo sư du-già là giữ tâm trong thiền, trụ tâm vào một điểm theo phương pháp nương tựa vào thầy và áp dụng phương pháp đó trong thực hành.] 




Do vậy, những tiêu đề liên quan đến việc nương tựa vào thầy rõ ràng là căn bản của hạnh nguyện sâu xa nhất của quý vị, vốn quan trọng hơn tất cả. Hậu quả là, tôi đã trích dẫn từ các kinh điển không sai lạc và các luận giải, vốn thật dễ hiểu mà còn truyền thêm cảm hứng nữa, và tôi đã cung cấp một cái nhìn tổng quát về những lời dạy đáng tôn kính của các bậc cao tuyệt đã tiến hành theo ý nghĩa của kinh điển. Hãy hiểu những tiêu đề này từ chi tiết của các nguồn khác.



Phiền não của quý vị là vô cùng thô lậu. Một số người nghe giáo pháp từ nhiều vị thầy. Họ không biết làm cách nào để nương tựa vào đạo sư, và ngay cả khi biết họ cũng không làm. Vì thế, họ sẽ mắc phải vô số hành động sai lầm liên quan đến việc nương tựa vào thầy một cách không đúng đắn. Thêm vào đó, họ cũng sẽ thấy khó khăn về việc nuôi dưỡng một sự sáng suốt về các pháp tu tập như sám hối những hành động xấu trong quá khứ và tự giữ mình không làm điều xấu trong tương lai.



Như thế, sau khi quý vị hiểu được các lợi ích và lỗi lầm đã giải thích, hãy tự mình quán chiếu lại nhiều lần. [55] Những ai đã luyện tập việc nương tựa vào Thầy không đúng cách trong các kiếp trước phải nên có thái độ pháp sám hối và tránh không làm như vậy nữa từ tận đáy lòng mình.



Hãy tự rèn luyện mình theo các giáo pháp thích hợp đã thọ nhận, và luôn suy tưởng về các phẩm cách toàn hảo của thầy mình. Hãy dâng nhiều lời cầu nguyện và huân tập công đức và trí huệ cao siêu như là các nhân duyên cho việc có được một vị thầy như thế chăm sóc mình cho đến khi giác ngộ. Một khi làm được như vậy, quý vị sẽ nhanh chóng trở thành như Sadāprarudita {Thường Đề hay Thường Khấp – nghĩa là Hay Khóc} – con của Bậc Chiến Thắng, người có tánh dũng toàn hảo, và như Thiện Tài Đồng Tử – người đi tìm thầy không giới hạn.
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2. Một chỉ định tóm tắt về phương cách duy trì thiền 

a. Phương cách thực tiễn để duy trì thiền

		1) Phải làm gì khi đang trong thời thiền 

a) Chuẩn bị

b) Thực sự nhập thiền

i) Làm sao để duy trì thiền tổng quát

ii) Làm sao để duy trì thời thiền chuyên biệt

c) Phải làm gì sau khi xả thiền

2) Phải làm gì giữa các thời thiền

a) Kiểm soát các giác quan

b) Hành động với cảnh giác

i) Các nền tảng để hành động đặt làm căn bản

ii) Hành động một cách cảnh giác với tôn trọng nền tảng

c) Chế độ ẩm thực thích hợp

d) Làm sao hành trì một cách tinh tấn để không ngủ sai thời và làm sao hành động đúng lúc đi ngủ.



				––––––––



2. Một chỉ định tóm tắt về phương cách duy trì thiền

Làm sao duy trì thiền có hai phần: 

1. Phương cách thực tế để duy trì thiền (Chương 5)

2. Bác bỏ quan niệm sai lầm về thiền (Chương 6)



a. Phương tiện thực tiễn để duy trì thiền

Phương tiện thực tiễn để duy trì thiền được giải thích trong hai phần:

1. Phải làm gì khi đang trong thời thiền 

2. Phải làm gì giữa các thời thiền.



1) Phải làm gì khi đang trong thời thiền 



Một thời thiền được chia làm ba giai đoạn: (1) trước khi nhập thiền; (2) trong lúc nhập thiền; (3) sau khi nhập thiền.



a) Chuẩn bị



Sáu khía cạnh của sự chuẩn bị là những hoạt động của Ser-lin-ba. Đó là: (1) dọn sạch sẽ nơi thiền, và bày biện ngăn nắp những biểu tượng về thân, khẩu và ý của Phật. (2) Chọn phẩm vật cúng dường không dối trá, và sắp xếp thật đẹp. (3) Ngồi thẳng lưng trên chỗ ngồi thoải mái với tư thế thích hợp, chân kiết già hay bán già, và chú tâm vào hành trì quy y và phát tâm giác ngộ. Trong Thanh Văn Địa (Śrāvaka-bhūmi)[footnoteRef:207] dạy rằng: ngồi trong tư thế kiết già trên một ngự tòa, ghế thấp hay tương tự như vậy để xóa đi hết những chướng ngại như vương vấn những đối tượng tham muốn và đi tới đi lui để tâm tẩy sạch khỏi những chướng ngại của sự buồn ngủ và mệt mỏi. (4) Hãy quán tưởng ngồi trên không trung trước mặt quý vị là những đạo sư từ các dòng truyền thừa thâm sâu vô cùng, cũng như vô lượng chư Phật, chư Bồ-tát cao quý, chư Phật Độc Giác {skt. pratyekabuddha}, chư Thanh Văn {skt. śrāvaka}, và tất cả những ai làm theo lời Phật dạy.[footnoteRef:208] Rồi hãy quán tưởng một miền rộng để huân tập phước báu và trí huệ cao siêu. [207: BA152 Yogā-caryā-bhūmau-śrāvaka-bhūmi (Śbh) {tức Du-già Hạnh Địa Thanh Văn Địa luận}, P5537: 58.4-58.5.8. Śrāvaka-bhūmi là chương thứ 13 của Yogā-caryā -bhūmi.]  [208: BA153 Geahay Nawang Lhundup giải thích là “ai người làm theo lời Phật dạy” là để chỉ về phần còn lại trong việc huân tập phước báu và trí huệ cao siêu – các thiện nam, tín nữ, dakas {Không Hành Nam} và ḍākinī {Không Hành Nữ} và các vị hộ pháp cho giáo pháp. “Làm theo” ở đây có nghĩa là tuân theo và thực hành những lời khuyên dạy của Đức Phật.] 




(5) Những điều kiện hỗ tương cho sự tạo nên lộ trình trong tâm là (1) Tích lũy các công đức, đó là những thuận duyên, và (2) thanh tịnh hóa tâm từ những chướng ngại, đó là những nghịch duyên. [56] Nếu còn thiếu những điều kiện hỗ tương này, thật là vô cùng khó khăn khi tạo nên lộ trình, ngay cả khi chịu đựng nhiều đau đớn để duy trì thiền vốn là các nguyên nhân chủ yếu của lộ trình tu tập[footnoteRef:209]. Bây giờ quý vị phải thanh tịnh hóa tâm bằng hành trì bảy hạnh nguyện[footnoteRef:210] – pháp bao gồm những điểm quan trọng để huân tập các pháp và thanh tịnh hóa các chướng ngại đối với tâm. [209: Theo lời giảng của đức Dalai Lama, thì các nguyên nhân (nhân) khiến xảy ra một hậu quả có thể phân làm hai loại: 
	Nguyên nhân trọng yếu (hay nguyên nhân chính) là lý do trực tiếp hay vật chất khiến xảy ra hậu quả hay sự kiện đặc thù.
	Nguyên nhân góp phần (hay nguyên nhân bổ phần) là các tác động thêm vào khiến sự vật được xảy ra một cách đặc thù. Tuy nhiên nó không thể đóng vai trò trực diện làm nảy sinh hậu quả đó.
	Ngoài ra còn các các điều kiện khác (duyên) gây ảnh hưởng đến một hậu quả cụ thể.
	The Four Noble Truths. His Holiness The Dalai Lama 14. Trans – Thupten Jinpa.Chapter 2. p 62. Thorsons.1997.]  [210: Tác giả đề cập đến các Hạnh Nguyện Phổ Hiền. Thường trong các kinh điển Hán và Việt có liệt kê đến 10 hạnh nguyện. Trong luận này và nhiều luận Tạng ngữ khác thì các hạnh nguyện thường được giảng cô đọng thành 7. (Xem thêm phẩm Nhập Bất Tư Nghị giải Thoát Cảnh giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm. Thích Trí Tịnh Dịch Việt từ bản dịch Hán của Tam Tạng Pháp Sư. Truy cập 18/05/2011.
	<http://www.niemphat.net/Kinh/phamphohien.htm>.] 




Về hạnh nguyện, trước hết là phần lễ kính, bao gồm lễ kính bằng thân, lời và tâm. Phần này được giải thích trong thi kệ đầu thứ nhất của Hạnh Nguyện Phổ Hiền (Samantabhadra-caryā-praṇidhāna):[footnoteRef:211] [211: BA154 Thi kệ này và mười hai thi kệ nổi tiếng tiếp theo được trích từ phần đầu của bzang spyodsmon lam (Samantabhadra-caryā-praṇidhāna {Phổ Hiền Hạnh Bồ-tát Nguyện}) (cũng còn mang tên Vua của các lời nguyện) cũng là phần cuối của Gaṇḍa-vyūha {Hoa Nghiêm} (P761: 320.1.7-320.3.2), phẩm cuối cùng của Buddhāvataṁsaka-nāma-mahā-vaipulya-sūtra {Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh}. Tsongkhapa chỉ trích dẫn những dòng đầu của mỗi thi kệ, mà đã được dẫn ở đây để làm sáng tỏ.] 


Con cúi lạy với cả thân, khẩu và ý trong sáng

Lạy tất cả những Sư tử trong loài người,[footnoteRef:212] không sót một ai [212: BA155 Mi yi seng ge, sư tử trong loài người. Đây ám chỉ chư Phật.] 


Những ai đã đi ngang qua suốt cả ba thời trong thế giới

Và có thể còn nhiều nữa trong khắp cả mười phương 



Thi kệ này là sự chân thành tôn kính hạnh nguyện thân, khẩu và ý mà không phải chỉ đơn giản tuân theo như người khác làm. Đừng lấy đối tượng thiền là chư Phật ở một phương trong vũ trụ hay chỉ là một thời. Tốt hơn, nên là tất cả chư Phật trong mười phương cũng như cả những vị đã ngự trong thế giới này trước đây, các vị sẽ đến trong tương lai và đang hiện tiền nơi đây. Đại sư Ye-shay-day (Ye-shes-sde) giảng giải trong luận giảng,[footnoteRef:213] “Ngay cả khi con cúi xuống lạy chỉ một vị Phật, phước báu cũng vô lượng. Quý vị còn gì phải bàn khi đề cập đến phước báu có được vì quán tưởng vô lượng chư Phật trong khi lễ lạy?”  [213: BA156 bZang spyod kyi ‘grel pa bzhi’i don bsdus nas brjed byang du byas pa ) (Ghi chú Tóm tắt các đề tài trong Bốn Luận Giải về Kinh Phổ Hiền), P5846: 89.4.5-6.] 




Trong việc lễ lạy thân, khẩu, ý, việc lễ lạy thân được diễn tả trong thi kệ thứ hai:

	

Con kính lạy tất cả các Đấng Chiến Thắng 

Với thân lạy nhiều như các vi trần {các hạt rất nhỏ} trong thế giới 

Cảm nhận tất cả chư Phật

Qua sức mạnh của lời cầu nguyện mong mỏi các hành vi thiện đức.



Hãy quán tưởng chư Phật ngự trong tất cả các phương và các thời như chính quý vị thực sự cảm nhận chư Phật là đối tượng trong tâm mình. Cũng như thế, khi cúi lạy, hãy quán tưởng hình tượng phó bản của chính mình hóa hiện từ trong thân ta với số lượng bằng những hạt nhỏ trong cảnh giới của chư Phật. Thêm vào đó, quý vị phải khởi năng từ sức mạnh của lòng tin sâu xa vào thiện hạnh của đối tượng mình đang lễ lạy. Đại sư Ye-shay-day giải thích[footnoteRef:214] “Ngay cả khi lễ lạy một vị phật thôi cũng được phước báu không thể nghĩ bàn {bất khả tư lường}. Có cần chi đề cấp đến việc lễ lạy số lượng khổng lồ các vị phật?” [214: BA157 Ibid., P5846: 89.5.6-7.] 




Hạnh nguyện bằng ý được diễn tả trong thi kệ kế tiếp:



Trên mỗi hạt vi trần có nhiều đức Phật, nhiều như 

Số hạt có trong các thế giới đó, và

Tất cả ngồi giữa chúng đệ tử.

Với cách này, tất cả là các cảnh giới thực tại.

Con quán tưởng các đấng chiến thắng phủ đầy tất cả các hạt nhỏ kia.



Chư Phật tọa trên mỗi một hạt nhỏ của hầu hết các hạt vi trần tạm thời đó và số lượng bằng với số lượng của tất cả các hạt này. Mỗi đức Phật được chư Bồ-tát đệ tử bao quanh. Hạnh nguyện về ý phát triển niềm tin thông qua việc huân tập các phẩm hạnh cao đẹp của chư phật.



Hạnh nguyện về khẩu được trình bày trong thi kệ sau:



Để tán dương tất cả các Như Lai {skt. sugata},[footnoteRef:215] [215: BA158 Sugata (bde bar gshegs pa) là từ ngữ dành cho một vị Phật có nghĩa là “người đã đạt được an lạc cao nhất” và cũng là “người đã hoàn thành việc tốt”.] 


Con xin ví sự cao siêu của chư Phật

Với cả đại dương âm thanh trong giọng hát

Và vô vàn những ngợi ca không dứt. [57]



Trước hết, theo kinh điển, hãy quán tưởng vô số đầu bắt nguồn từ mỗi thân trong vô lượng thân của quý vị và vô số lưỡi từ mỗi cái đầu đó. Hạnh nguyện về khẩu {lời nói} được diễn tả bằng những bài hát êm dịu với lời tán dương vô tận về các thiện đức của chư Phật. Trong thi kệ này “bài hát” có nghĩa là những lời tán dương. “Tiếng” của bài hát là nguyên nhân: đó là “lưỡi”. “Đại dương” là từ ngữ để chỉ sự vô số.



Hạnh nguyện tôn kính thứ hai đó là cúng dường. Có hai cách đó là sự cúng dường có thể đo lường được và không đo lường được. Sự cúng dường có thể đo lường được được diễn tả trong hai thi kệ sau:



Con cúng duờng lên chư Phật

Hoa đẹp, những tràng hoa tươi đẹp nhất,

Nhạc cụ, thuốc mỡ, những dù che tuyệt hảo,

Những ngọn đèn chiếu sáng, và hương thơm chọn lọc.



Con cúng dường lên chư Phật

Trang phục đẹp nhất và nước hoa thượng hạng

Bột hương cao đầy như núi Tu-di

Tất cả trong cách chưng bày tuyệt hảo.



“Hoa đẹp” là những đóa hoa rơi tuyệt diệu như là các hoa từ những vùng của người hay nơi thần thánh. Các “Tràng hoa” là nhiều loại hoa khác nhau được kết thành tràng liên tiếp đan nhau. Cả hai từ ngữ này để chỉ hoa thật và hoa quán tưởng. “Nhạc cụ” là các loại nhạc khi gẩy dây {đàn}, thổi {kèn, sáo}, hay có âm hưởng {chiên, trống}. “Thuốc mỡ” là các loại dầu thơm cho cơ thể. “Dù che tuyệt hảo” là những chiếc dù đẹp nhất. “Những ngọn đèn” bao gồm các châu ngọc quý giá chiếu sáng cũng như ngọn đèn thơm hương và sáng ngời như những đèn bơ. “Hương đang đốt” là các loại hương có một mùi hay nhiều mùi hương trộn lẫn. “Trang phục đẹp nhất” là tất cả các loại y phục mỹ miều nhất. “Nước hoa thượng hạng” là loại nước có hương thơm đựng trong những bát cúng dường; bao gồm các loại nước chưng cất các chất hương thơm có mùi lan tỏa khắp cả ba tỷ thế giới trong vũ trụ. Lượng “bột thơm” có chiều cao và bề rộng bằng núi Tu Di. Cũng có thêm những hàng cát màu thay đổi để tạo dựng các maṇḍala hay là bột hương thơm để rải quanh hoặc đóng thành gói nhỏ để đốt. “Cách trưng bày” để chỉ tất cả các phẩm vật trên, phải phần lớn là có phẩm chất tốt đẹp, dùng để trang trí và phong phú.



Thi kệ kế tiếp tả những phẩm vật không đo lường được: 

	

Con quán tưởng tất cả phẩm vật to tát, không vượt qua nổi

Cúng dường lên chư Phật.

Với cả sức mạnh của lòng tin vào hạnh lành

Con quỳ xuống và dâng lên tất cả chư Phật.



Các cúng dường có thể vượt qua được là của người thế tục. Vì vậy, những cúng dường không thể vượt qua được chỉ toàn là những phẩm vật tốt đẹp tạo nên từ những vị đầy nămg lực, ví như các Bồ-tát. Hai câu cuối của thi kệ này nên được đi kèm theo với tất cả các thi kệ nào đã kể trên mà trong đó cảm xúc của hai dòng này chưa được diễn bày. Chúng chỉ rõ động lực của mình và đối tượng nhận hướng đến của hạnh nguyện cùng với phẩm vật cúng dường của quý vị.



Thi kệ kế tiếp tả hạnh nguyện thứ ba - sám hối các tội lỗi:



Bất cứ tội lỗi nào con đã làm

Qua thân, khẩu, hay ý

Dưới ảnh hưởng của tham, sân, si

Xin sám hối cho từng lỗi ấy. [58]



Bản chất của tội lỗi là tam độc {tham, sân, si} từ tâm ý đó khiến quý vị sử dụng thân, khẩu và ý thực sự tiến hành thành một hành vi – nghĩa là, tự mình làm lấy, hay kết hợp cùng làm với người khác, hay vui mừng khi người khác làm. Cho nên để bao gồm tất cả các loại này, thi kệ dùng chữ “Bất cứ”. Sám hối tội lỗi là nhớ lại tất cả tội lỗi mình đã làm và hối tiếc việc đã làm. Thú tội với tận đáy lòng bằng thái độ sẽ không tái phạm trong tương lai. 



Thi kệ kế tiếp diễn đạt hạnh nguyện thứ tư - hoan hỷ:



Con hoan hỷ với tất cả phước báu, bất cứ loại nào.

Của tất cả mười phương chư Phật, đệ tử của chư Phât,

Phật Độc Giác, của những vị đang tu học,

Của vị vô lậu học[footnoteRef:216], và của mọi phàm phu. [216: Theo một cách phân chia về con đường tu tập của các Bồ-tát sẽ bao gồm 5 giai đoạn tương ứng với Mật chú của Bát-nhã Tâm Kinh: gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā (theo đức Dalai Lama 14 chú giảng thì câu này có nghĩa là “đi, đi, đi qua, đi xuyên suốt, và đi qua đến bên kia bờ giác Discourse on the Heart Sutra [DVD]. Dalai Lama. Beckmann Visual. 2006.
	gate – Lộ trình tích lũy
	gate – Lộ trình chuẩn bị
	pāragate – Lộ trình tri kiến
	pārasaṃgate – Lộ trình thiền định
	bodhi – Lộ trình vô lậu học 
	Như vậy các tầng bậc trước tầng bậc cuối thì các Bồ-tát vẫn phải còn tu học và ở bậc cuối là bậc không còn gì để học (vô lậu học – phân biệt với năm loại người được xác định do chú thích kế bao gồm Phật (1), Phật Độc Giác (2), các vị đang tu tập (3), các vị không còn gì để tu tập (4), và người thường hay phàm phu (5)) 
	Essence of Heart Sutra. His Holiness the Dalai Lama 14. Dịch Thupten Jinpa.Wisdom.2002.] 




“Hoan hỷ” nghĩa là luôn nhớ tới lợi ích của công đức của năm loại người này[footnoteRef:217], và rồi phát tâm hoan hỷ như chính người nghèo tìm được kho tàng châu báu. [217: BA159 Kensur Yeshe Thupten giảng là có năm loại người nếu đặt các Thanh Văn, bao gồm trong người phải học thêm và nhóm người đạt đến trình độ vô lậu học.] 




Thi kệ kế tiếp diễn tả hạnh nguyện thứ năm - thỉnh cầu chuyển pháp luân:



Con thỉnh cầu đến chư hộ pháp,

Tỏa sáng từ khắp mười phương thế giới

Của người đã chứng nghiệm Phật tánh, thoát ngoài bám chấp

Để chuyển pháp luân không hề sánh được.  



Thỉnh cầu chuyển pháp luân là liên quan đến sự quán tưởng đầu tiên, đó là quán tưởng phóng xuất từ thân mình thành nhiều thân bằng với số lượng chư Phật trong mười phương. Rồi thì chính quý vị thỉnh cầu chư Phật giảng pháp. Các vị Phật này cư ngự trong các cảnh giới Phật của mười phương, không đợi lâu để giảng dạy sau khi tỉnh thức đi vào giác ngộ và đạt được tri kiến không còn bám chấp và cũng chẳng chi là chướng ngại. Đạo sư Ye-shay-day trích dẫn [footnoteRef:218] trong sách giảng luận và giảng giải nhóm chữ “tỉnh thức đi vào giác ngộ”. [218: BA160 bZang spyod kyi ‘grel pa bzhi’i don bsdus nas brjed byang du byas pa, P5846: 92.2.3-4.] 




Thi kệ kế tiếp diễn tả lễ kính thứ sáu – nguyệncầu:

	

Con cầu khẩn với đôi tay chắp nguyện

Cho những ai ước về Niết-bàn {skt. Nirvān } rốt ráo

Xin ở lại nhiều kiếp như các vi trần trong vũ trụ

Để đem an bình và lợi lạc đến cả mọi chúng sinh.



Sự nguyện cầu bao gồm quán tưởng vô số thân của chính mình. Trước mặt mình là chư Phật trong cảnh giới Phật của mười phương đang giảng dạy phương cách đi vào Niết-bàn rốt ráo. Rồi khẩn cầu chư Phật thị hiện trong nhiều kiếp lượng bằng với số lượng các hạt tử chóng vánh trong mỗi cảnh giới Phật để đem đến bình an tạm thời và lợi lạc tối hậu cho mọi loài chúng sinh.



Thi kệ kế tiếp nói về lễ kính thứ bảy - hồi hướng:

	

Bất cứ phước báu nào con huân tập, dù nhỏ bao nhiêu,

Từ sự hạnh nguyện, cúng dường, sám hối,

Hoan hỷ, thỉnh cầu và nguyện cầu

Con xin hồi hướng toàn vẹn cho giác ngộ.



Hồi hướng nghĩa là không bao giờ làm cạn kiệt hết tất cả cội nguồn của đức hạnh - được giảng giải bằng sáu cách lễ kính trên - bởi vì quý vị với hạnh nguyện dũng mãnh đã hồi hướng mọi công đức đó như là các nguyên nhân của sự giác ngộ hoàn toàn của chính mình và của mọi loài chúng sinh.



Khi hiểu về ý nghĩa của lời trong các thi kệ này, hãy chậm rãi tụng những thi kệ không phân tâm. [59]. Một khi làm được điều này, quý vị sẽ có được công đức vô lượng.



Quý vị huân tập phước báu và trí huệ siêu việt – là những thuận duyên - bằng cách thực hành năm hạnh nguyện, cúng dường, hoan hỷ, thỉnh cầu chư Phật chuyển Pháp Luân, và cầu xin chư Phật đừng nhập niết-bàn. Nhờ sám hối quý vị sẽ xóa tan đi được những chướng ngại, đó là những nghịch duyên. Vun xới niềm vui trong công đức đang làm – là một phần của hoan hỷ – sẽ gia tăng công đức của mình. Quý vị có thể có vài công đức tăng cường như là kết quả của huân tập, thanh tịnh hóa, nhưng công đức đó sẽ gia tăng rất lớn vì sự hồi hướng này. Mặc dù các hiệu quả của công đức đó có thể có tạm thời rồi tan biến đi, nhưng nhờ hồi hướng mà chúng sẽ không bao giờ biến mất. Tóm tắt, bảy hạnh nguyện thuộc về 3 phương tiện: huân tập, thanh tịnh hóa, và gia tăng công đức cùng không làm tan biến đi.



(6)[footnoteRef:219] Sau đó, khi trong tâm quý vị đã có hình ảnh maṇḍala và đã cúng dường maṇḍala, hãy cầu khẩn nhiều lần với lời nguyện thiết tha:[footnoteRef:220]  [219: BA161 Đây là khía cạnh thứ sáu và cuối cùng của việc chuẩn bị cho thời thiền. Năm khía cạnh kia đã được đề cập ở phần trên. Thường thì cúng dường maṇḍala bao gồm trong phần thứ năm, trong bảy hạnh nguyện, nhưng ở đây theo ‘Jam-dbyangs-bzhad-pa (mChan: 126.3) thì maṇḍala được cúng dường ở phần cuối. ]  [220: BA162 Bài kinh này mang tên Don chen po gsum la gsol ba ‘debs pa (Cầu khẩn cho ba đại mục đích).] 




Xin gia trì cho tất cả chúng sinh – các mẹ của con – và con để chúng con được nhanh chóng ngưng các trạng thái đầy sai sót của tâm thức, kể cả việc không kính trọng thầy và cho đến việc chấp nhận các biểu tướng về sự tồn tại thật sự của hai loại ngã[footnoteRef:221]. [221: Thuật ngữ biểu tướng (hay biểu hiệu)  ở đây được hiểu là các khái niệm, các tên, đặc tính hay định nghĩa chung về một loại đối tượng. Như vậy biểu tướng là các đối tượng của quá trình định danh. Vế thứ nhì của câu trên đề cập đến sự tồn tại thật sự của hai loại bản ngã: ngã của tâm thức (nhân ngã) và ngã của các hiện tượng (pháp ngã). Ngài Tsongkhapa theo quan điểm của Trung Quán tông phủ nhận sự tồn tại thật sự (tồn tại tự tính hay tồn tại không phụ thuộc vào nhân duyên) hai loại bản ngã này. Do đó, nếu tâm thức ở trong trạng thái nhận thức hay có khái niệm về sự tồn tại thật sự của hai loại ngã này sẽ là các sai sót cần phải loại trừ.] 


Xin gia trì cho chúng con để chúng con dễ dàng tạo được trạng thái không lỗi lầm của tâm, bắt đầu từ sự kính trọng thầy và kết thúc bằng nhận biết thực chất của vô ngã.

Xin gia trì cho chúng con dứt sạch tất cả chướng ngại nội tại và ngoại tại.



b) Buổi nhập thiền thực sự

i) Làm thế nào để duy trì thiền một cách tổng quát



Những gì được biết đến như là “thiền” là hành động duy trì được đối tượng của thiền và các phương diện chủ quan đặc thù[footnoteRef:222] qua việc tập trung lặp đi lặp lại tâm thức của quý vị vào một đối tượng dụng công của thiền {tức là đối tượng tạo công đức do thiền}. Mục đích của việc này là như sau: từ vô thỉ, quý vị đã bị tâm thức kiểm soát; nhưng tâm thức của quý vị đã không được chế ngự. Thêm vào đó, tâm thức quý vị thường có khuynh hướng bị che mờ bởi các phiền não và v.v… Cho nên, mục đích của thiền là mang tâm thức vốn khởi sinh đầy sai lạc trở về chịu sự kiểm soát và rồi sau đó biến nó trở nên khả dụng. Sự khả dụng này có nghĩa là quý vị có thể hướng tâm về các đối tượng dụng công của thiền tùy theo ý muốn.  [222: BA163 Nội dung này bao gồm: 
	phương diện chủ quan về đối tượng (yul gyi rnam pa) tức là đạo sư vốn đang là một vị Phật và phương diện chủ quan về tâm thức của thiền giả (yul can gyi rnam pa): tức là niềm tin rằng đạo sư chính là một vị Phật. ] 


Quý vị có thể cố gắng duy trì thiền bằng cách nhảy từ đối tượng thiền này sang đối tượng thiền khác. [60] Quý vị có thể sắp xếp như ý mình rất nhiều đối tượng dụng công khác nhau của thiền không theo một thứ tự đặc biệt nào cả. Mặc dù quý vị có thể làm điều này, nhưng quý vị sẽ không thể nào giữ được đối tượng thiền bằng phương cách này. Kết quả là, chính quý vị đã làm cản trở khả năng của tâm thức mình trong việc hướng như ý mình muốn về một đối tượng thiền. Nếu như quý vị tạo điều này thành một thói quen từ lúc bắt đầu, thì hành trì dụng công của quý vị trong cả đời sẽ có lỗi lầm.



Vì vậy, ngay từ đầu, quyết định một thứ tự rõ ràng một cách chắc chắn và liệt kê danh mục những đối tượng thiền mà quý vị muốn để duy trì. Sau đó, gia tăng sức mạnh ý chí mình bằng cách luôn tâm niệm “Tôi sẽ không làm gì khác vớí những gì mình đã quyết định”. Dù không tiến bộ hay không làm đủ những gì đã quyết định, hãy duy trì thiền vớí đầy toàn tâm và tỉnh thức[footnoteRef:223]. [223: Toàn tâm hay chánh niệm ở đây có nghĩa là khả năng tập trung bền vững không bị quên hay phân tán khỏi đối tượng thiền. ] 




ii) Làm sao duy trì thiền một cách chuyên biệt



Trước tiên hãy quán tưởng về các lợi lạc của việc nương tựa vào thầy, như là nhanh chóng đạt được Phật quả, và về các bất lơi của việc không nương tựa vào thầy như là khởi tạo các đau khổ trong đời này và các kiếp sau. Rồi hãy, suy tư nhiều lần với thái độ cẩn trọng: “Con không bao giờ cho phép mình tưởng tượng đến các lỗi lầm của đạo sư”. Sau khi suy ngẫm về bất cứ thiện đức nào của thầy mà mình biết - chẳng hạn như giới hạnh, thiền, trí huệ, và tri kiến – hãy thiền về tất cả các điều đó cho đến khi quý vị tạo được niềm tin có tính rõ ràng của tâm. Sau đó, theo các bản kinh đã trích dẫn ở trên, suy ngẫm về lòng từ của đạo sư và điều đó sẽ trợ giúp ta. Thiền như thế cho đến khi tạo được sự kính trọng thầy từ tận đáy lòng.



c) Làm gì sau khi nhập thiền



Bằng cách tụng Phổ Hiển Hạnh Nguyện và Thất Thập Thệ Nguyện Tụng (Praṇidhāna-saptati),[footnoteRef:224] để hồi hướng tất cả công đức quý vị đã huân tập. Làm việc đó với hạnh nguyện mạnh mẽ đến độ nó trở thành là nguyên nhân để hoàn thành mục đích tạm thời và sau cùng. Thiền theo cách này trong bốn thời: trước bình minh, buổi sáng, buổi trưa và sau khi trời tối.  [224: BA164 Luận praṇidhāna-saptati-nāma-gāthā {Thất Thập Thệ Nguyện Tụng – hay Bảy Mươi Hạnh Nguyện Kệ} thuộc về gZan-la-phan-pa’i-dbyangs dGon-pa-pa và Āryaśūra {Thánh Dũng} (Beresford 1979).] 




Thêm vào đó, nếu lúc đầu quý vị thiền trong thời gian dài, thì sẽ sẵn sàng dễ bị hôn trầm và trạo cữ[footnoteRef:225]. Nếu điều này trở thành thói quen, thì rồi sẽ rất khó khăn để chỉnh đúng về sự tỉnh thức. Vì thế, nên thiền trong nhiều thời ngắn. Nếu ta chấm dứt thời thiền trong khi vẫn còn muốn tiếp tục thiền, thì mình sẽ hăng hái vào thiền trong các thời tương lai. [61] Nói cách khác, quý vị sẽ có cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy gối đệm để ngồi thiền. [225: Đây là thuật ngữ thông dụng trong thiền học. Hôn trầm là trạng thái mà tâm thức không còn thấy rõ ràng hay sắc nét vào đối tượng của thiền. Ngược với tạng thái hôn trầm là trạng thái trạo cữ, tức là hành giả bị rơi vào trạng thái quá kích động hay hăng hái khiến cho hành giả dễ bị phân tán hướng tưởng ra khỏi đối tượng của thiền. Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikāya) bài số 4 “Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm” (Bhayabherava Sutta) có dạy qua về hai khái niệm này. Trung Bộ Kinh. Bài số 4 “Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm”. Thích Chơn Thiện. Truy cập 22/06/2009.
	<http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-004.htm. 2003>. ] 




Khi các thời thiền được coi là có phần nào an định, hãy kéo dài thời thiền. Trong tất cả các thời hãy thực hành không có chút lỗi nào vì thư giãn hay ép buộc mình quá độ, và như thế là sẽ duy trì được thiền. Theo cách này quý vị sẽ có ít chướng ngại và sẽ vượt qua được quá mệt mỏi, hôn trầm và thiếu sinh khí.



2) Phải làm gì giữa các buổi nhập thiền[footnoteRef:226] [226: BA165 Chi tiết trong tiểu đề này không có văn bản gốc mà được các biên tập viên thêm vào để làm cho bản dịch dễ đọc hơn.] 


Tổng quát có nhiều việc phải làm giữa hai thời thiền, như là lễ lạy, đi nhiễu quanh tượng Phật, và trì tụng [lời cầu nguyện và kinh]. Tuy nhiên, các việc chính phải làm theo sách này là như sau:



Sau khi đã cố gắng nhập thiền thực sự và ở ngay thời điểm xả thiền, quý vị có thể không tiếp tục phụ thuộc vào toàn tâm và tỉnh thức nữa, và có thể thay vào đó là hoàn toàn xả đi hết những gì đã phải trụ tâm vào như đối tượng thiền và các phương diện chủ quan. Nếu quý vị làm như vậy, sự tiến bộ sẽ rất ít. Vì thế, ngay cả ở giữa các thời thiền, hãy đọc những lời giảng dạy để nhận ra ý nghĩa của đối tượng thiền, và ghi nhớ kỹ trở đi trở lại. Huân tập, bằng nhiều phương tiện, đó vốn là thuận duyên để tạo nên các thiện đức. Cũng như thế, bằng nhiều phương tiện hãy tẩy xóa đi những trở ngại, đó chính là những chướng duyên. Bằng cách áp dụng những gì đã biết, cố gắng hết sức với lời nguyện mình đã hứa giữ, như đây chính là căn bản của mọi việc. Thêm vào đó, áp dụng lời hướng dẫn có tên gọi là “Kết hợp” gồm có (1) luyện tâm trong đối tượng thiền và các phương diện chủ quan, (2) giữ giới nguyện, và (3) huân tập các thiện hạnh. 



Ngoài ra, hãy học bốn điều kiện tiên quyết cần thiết vì đó là cơ nguyên để tạo được quý vị đường về an lạc và tuệ giác: (a) kiềm chế các giác quan, (b) hành động tỉnh thức, (c) dinh dưỡng thích hợp, và (d) nỗ lực hành trì không ngủ sai giờ giấc, và hoạt động đúng đắn vào giờ ngủ.



a) Kiểm soát các giác quan



Có năm điểm trong phần này, trước tiên là về cách mình kiểm soát các giác quan. Kiểm soát chúng bằng việc duy trì thường hằng chánh niệm và việc liên tục trụ giữ chánh niệm này. Trong nội dung của hai việc trên, thì việc đầu, tức là duy trì chánh niệm, nghĩa là quý vị tu tập chánh niệm lặp đi lặp lại không quên lời dạy phải kiềm chế các giác quan cũng như giữ ba điều kiện tiên quyết kia. Thứ hai, liên tục kiên trì chánh niệm, nghĩa là quý vị hành trì chánh niệm liên tục và với lòng tôn nghiêm. Những gì quý vị đang giữ gìn là kiềm chế sáu giác quan {lục căn}. Điều mà quý vị đang kiềm chế các giác quan đó tránh xa khỏi là sáu đối tượng thụ cảm {lục trần}lôi cuốn và không lôi cuốn.[footnoteRef:227] [227: BA166 Cảm thọ hay thụ cảm trong tâm lý học Phật giáo gồm có ba khía cạnh: các giác quan {căn} (gồm ý thức và năm giác quan), đối tượng {trần}, và các thức {tương ứng} sinh khởi lên phụ thuộc vào giác quan và đối tương của nó. Sáu đối tượng thụ cảm {sáu trần} gồm 5 đối tượng của các thức thụ cảm: sắc tướng (sắc), âm thanh (thanh), mùi thơm (hương), vị nếm (vi), các đối tượng cảm giác được (xúc) cùng với các hiện tượng (pháp) là đối tượng của ý thức {các căn tương tác cùng với các trần làm nảy làm hoạt hóa các thức. Các khái niệm này được gọi chung là 18 giới}.] 




Cách thức để củng cố các giác quan có hai phần như sau:



1) Phòng giữ năm giác quan: [62] Sau khi sáu thức[footnoteRef:228] phát khởi dựa trên các đối tượng cảm thụ và giác quan tương ứng của chúng, thì ý thức sẽ tạo sinh nên sự lôi cuốn hay là sự ghét bỏ đến với các đối tượng thụ cảm. Việc phòng giữ các giác quan nghĩa là bảo vệ tâm quý vị khỏi các cuốn hút hay thù ghét và nỗ lực tinh tấn to tát để tránh tạo sinh ra các thụ cảm đó [228: Các trạng thái cơ bản của tâm được phân chia thành các thức (skt. Vijñāna) (còn được gọi là các trạng thái tâm vương). Tùy theo trường phái Phật giáo mà các thức có thể được phân chia khác nhau.  Theo Trung Quán tông, thì chỉ có đúng sáu loại thức (skt. ṣaḍāyatana) trong đó năm thức đầu tương ứng theo năm cơ quan thụ cảm là mắt, tai, mũi, lưỡi và xúc giác tương ứng với các cảm nhận (nhận thức thụ cảm – hoàn toàn không có khả năng khái niệm) của tâm là nhãn thức (skt. cakṣur-vijñana), nhĩ thức (skt. śrotra-vijñana), tỷ thức (skt. ghrāṇa-vijñana), thiệt thức (skt. jihva-vijñana) và thân thức (skt. kāya-vijñana). Loại thức thứ sáu là thức đặc biệt có khả năng khái niệm là ý thức (skt. mano-vijñana). Sáu thức này tương tác với sáu loại yếu tố của môi trường tương ứng là sắc tướng (sắc), âm thanh (thanh), mùi hương (hương), vị nếm (vị), cảm giác (xúc) và các hiện tượng (pháp) còn gọi là sáu trần. ] 


2) Thực hành kiềm chế với sáu cơ quan cảm giác là thực sự ngừng các giác quan cảm xúc. Chẳng hạn, quý vị không để chúng tương tác với các đối tượng thụ cảm tương ứng khiến tạo sinh phiền não khi chúng gặp các đối tượng này.



Thêm vào đó: “phòng giữ năm giác quan” nghĩa là không lưu ý đến sáu đối tượng xúc cảm và cũng không phóng tưởng[footnoteRef:229] đến chúng, và đạt được qua kiềm chế, ngay cả khi một ứng xử lỗi lầm như bám víu {chấp trước} khởi lên do quên lãng và nhiều phiền não. Chữ “lưu ý” ở đây có nghĩa là cảm xúc và chú ý đến sự xuất hiện có chủ tâm hay không có chủ tâm của các đối tượng cảm xúc như các sắc tướng mà mình không nên nhìn vào. “Phóng tưởng” có nghĩa là ý thức của sự nắm bắt về các đối tượng thụ cảm vốn tạo ra bám víu, ghét bỏ và vô minh sau khi sáu thức đã thụ cảm được chúng. Thuật ngữ đó cũng có thể để chỉ đến việc nghe về các đối tượng thụ cảm này từ người khác và rồi tưởng tượng chứ thực sự chưa bao giờ thọ nhận. [229: Phóng tưởng hay tưởng tượng có thể xảy ra khi tâm nhận thức về một đối tượng (từ các cơ q	uan thụ cảm) và liền sau đó phát sinh các trạng thái tư tưởng thứ cấp từ nhận thức đầu và dòng tư tưởng này có thể đúng có thể sai do thiếu đi các lập luận hay các chứng cứ hỗ trợ.] 




Kiềm chế nghĩa là bảo vệ tâm không bị phiền não động, và rồi trụ tâm vào điều trung tính hay thiện đức. Ở đây, giờ trụ tâm vào điều gì đó “không chướng ngại và trung tính” không phải là vào lúc tâm thức đang nắm bắt một đối tượng thiền đầythiện đức, mà chính là những lúc khác, ví dụ như lúc có các hành vi thể chất..



b) Hành vi với tỉnh thức



i) Các nền tảng mà theo đó quý vị hành động 



Phần này có hai điểm: năm hành vi di chuyển, và năm hành động về sinh hoạt trong chùa.



Năm hành động khi di chuyển {cần được kiểm soát} là: 

(1) Hành vi của thân: đi ra ngoài đến những nơi khác, ví dụ như ra phố, đi chùa, và trở về.

(2) Hành vi của mắt: cả hai mắt chỉ lướt qua các đối tượng khác nhau bởi vì quý vị đã ngó chúng một cách không chủ ý và hoàn toàn quan sát đến những đối tượng nào mà quý vị đã chủ tâm nhìn đến.

(3)  Hành vi của tay chân, ngón tay và ngón chân: duỗi tay chân, ngón tay và ngón chân ra và co chúng lại.

(4) Hành vi về pháp phục {áo tràng, cà-sa, hay y} và bình bát {gọi chung là y bát}: [63] sử dụng ba loại pháp phục và bình bát và 

(5) Hành vi liên quan đến việc khất thực: ăn, uống và v.v… 



Năm hành động về sinh hoạt trong chùa {cần được kiểm soát} là:

(1) Hành vi của thân: Hãy đi trong một nơi chốn đã định rõ; đi với những người theo cùng một pháp tu; nhập vào lộ trình vì lợi ích của giáo pháp này; đứng khi có sự hiện diện của người mình sắp gặp và người theo cùng giáo pháp như vị trụ trì, thầy, đạo sư và các vị tương tự; hoặc là ngồi thế kiết già và v.v…

(2) Hành vi của khẩu: Hãy nhận khẩu truyền trong mười hai nhóm kinh điển[footnoteRef:230] mà trước đó chưa được nhận; hiểu tất cả; trì tụng những kinh được trao truyền; chỉ lại cho người khác; và chuyện trò với người khác để khuyến khích sự hoan hỷ tinh tấn. [230: Theo các trang Wikipedia về Phật giáo, 12 loại kinh điển này bao gồm:
	Kinh (skt.. sūtra) hoặc Khế Kinh, cũng được gọi theo âm là Tu-đa-la, chỉ những bài kinh chính Phật thuyết; 
	Trùng Tụng (skt. geya) hoặc Ứng Tụng, gọi theo âm là Kì-dạ, một dạng kệ tụng mà trong đó nhiều câu được lặp đi lặp lại; 
	Thụ ký (skt. vyākaraṇa), dịch âm là Hoa-già-la-na, chỉ những lời do Phật thụ kí, chứng nhận cho các Bồ-tát, đệ tử mai sau thành Phật, và những việc sẽ xảy ra...; 
	Kệ-đà (skt. gāthā), cũng được gọi là Ký Chú hay Phúng Tụng, những bài thi ca không có văn xuôi đi trước (trường hàng), xem Kệ; 
	(Vô vấn) Tự thuyết (skt. udāna) hoặc Tán Thán Kinh, dịch âm là Ưu-đà-na, chỉ những bài kinh mà Phật tự thuyết, không phải đợi người thỉnh cầu mới trình bày; 
	Nhân Duyên (skt. nidāna) hay Quảng Thuyết, dịch âm là Ni-đà-na, chỉ những bài kinh nói về nhân duyên khi Phật thuyết pháp và người nghe pháp...; 
	Thí Dụ (skt. avadāna) hoặc Diễn Thuyết Giải Ngộ Kinh, dịch âm là A-ba-đà-na, chỉ những loại kinh mà trong đó Phật sử dụng những thí dụ, ẩn dụ để dùng việc đời mà gợi mở việc đạo làm người nghe dễ hiểu hơn; 
	Như Thị Pháp Hiện (skt. itivṛttaka) hoặc Bản Sự Kinh, dịch âm là Y-đế-mục-đa-già, chỉ những bài kinh nói về sự tu nhân chứng quả của các vị đệ tử trong quá khứ, vị lai; 
	Bổn Sinh Kinh (skt. jātaka), gọi theo âm là Xà-đà-già. Kinh kể về các tiền kiếp của đức Phật; 
	Phương Quảng hay Phương Đẳng (skt. vaipulya, dịch âm là Tì-phật-lược; 
	Hi Pháp (skt. adbhutadharma) hoặc Vị Tằng Hữu, dịch âm là A-phù-đà Đạt-ma, kinh nói về thần lực chư Phật thị hiện, cảnh giới kì diệu, hiếm có mà người phàm không hiểu nổi; 
	Luận Nghị (skt. upadeśa), cũng được gọi là Cận Sự Thỉnh Vấn Kinh. Dịch âm là Ưu-ba-đề-xá, chỉ những bài kinh có tính cách vấn đáp với lí luận cho rõ ngay thẳng, xiên vẹo. 
	Cách sắp xếp bên trên được các trường phái ngoài Đại thừa chấp nhận, tuy nhiên, Thượng tọa bộ loại bỏ ba phần 6., 7. và 12. ra. 
] 


(3) Hành vi của ý: ngủ trong khoảng chu kỳ ban đêm; nghỉ ở nơi yên lặng và không được nói khi suy tưởng về ý nghĩa của những điều đã nghe, thực hành định bằng phương tiện của chín trạng thái tâm thức và cố gắng hết mức để đạt được tuệ giác; và khi cảm thấy mệt do trời nóng, hãy làm một việc gì đó để xóa tan đi ý muốn ngủ trái giờ; và

(4) Hành vi ban ngày và (5) hành vi ban đêm: Cả hai đều để nói rõ là không ngủ ban ngày hay trong thời khoảng đầu và cuối của ban đêm. Điều này cũng đề cập đến những hành vi của cơ thể và lời nói. Thêm vào đó, ở đoạn trên có câu “Ngủ trong khoảng ban đêm” là chỉ để đề cập đến hành vi ban đêm và hành vi của tâm thức.



ii) Hành vi một cách cẩn trọng với lòng tôn trọng những căn bản



Hành vi cẩn trọng với lòng tôn trọng mười điều căn bản kể trên như sau. Khi quý vị bắt đầu một hành vi hay hoạt động, từ khởi điểm hãy hành động một cách có lương tâm và đầy chánh niệm với lòng tôn trọng các hành vi đó. Thấm nhiễm hai điều này, phân tích các các yếu tố của hiện trạng và phân tích phương cách làm sao thực hiện; rồi suy tưởng để rồi thấu rõ được những gì quý vị đã kết luận.



Về vấn đề này, có bốn yếu tố:

1) Yếu tố căn bản: Với lòng tôn trọng mười điều căn bản – như hành vi của thân và v.v… - quý vị phân tích những gì sẽ xảy ra, làm sao tiến hành và rồi quán xét rõ ràng những gì đã kết luận. [64] Ví dụ, về việc tôn trọng các quy định đi ra ngoài và trở về, hãy hiểu rõ về thái độ đi và đến như được dạy trong sách về giới luật. Và suy tưởng khi đi và đến. “Bây giờ tôi đang làm điều này và bây giờ đến điều này”.

2) Yếu tố về phương hướng: Về phương hướng, bạn phải phân tích để khám phá ra điều gì sẽ xảy ra và làm sao thực hiện, và rồi xem xét rõ ràng hiện trạng mà mình đã kết luận . Chẳng hạn , như khi đi ra ngoài, đừng đi đến năm nơi sau: nơi bán rượu và v.v…[footnoteRef:231]. Phải hiểu là quý vị nên đi đến những nơi khác với năm chốn đó, hãy tỉnh thức về việc này mỗi khi đi ra ngoài. [231: BA167 ’Jam-dbyangs-bzhad-pa (mChan:135.5) liệt kê năm nơi chốn như chỗ bán rượu, nhà thổ, lò sát sanh xấu, cung điện vua, và một lò sát sanh thường.] 


3) Yếu tố thời gian: Về khoảng thời gian, phải phân tích để khám phá ra điều gì sẽ xảy ra và làm sao thực hiện, và rồi xem xét rõ ràng hiện trạng mà mình đã kết luận. Ví dụ, một khi hiểu được đúng đắn là đi ra ngoài phố vào buổi sáng chứ không phải là buổi chiều, hành vi đúng đắn và tỉnh thức vào lúc đó.

4) Yếu tố hành vi: không cần biết bao nhiêu hành vi đang làm, quý vị phải phân tích để khám phá ra điều gì sẽ xảy ra và làm sao thực hiện, và rồi xem xét rõ ràng hiện trạng mà mình đã kết luận. Chẳng hạn, khi đi ra ngoài, giữ trong Tâm bất cứ giới luật gì về việc đi ra ngoài, như là “Đi qua chỗ ở khác với tư cách rất kiềm chế”.

Tóm tắt, phải toàn tâm về bất cứ hành vi nào xảy ra trong đêm hay ngày. Phải hiểu những gì cần làm và những gì không nên làm. Khi nào thì tiến hành việc phải làm và quay lưng đi với điều không nên làm, phải tỉnh thức và hãy nghĩ “Bây giờ tôi tham dự vào hay quay lưng đi với việc này và phải làm như vậy”. Nếu làm như vầy, người ta nói rằng quý vị sẽ không hoen ố danh dự vì sự phạm giới trong đời này; ngay cả sau khi chết, quý vị sẽ không tái sanh vào các giới đau khổ; và sẽ có những điều kiện trước cần có để đạt được kiến thức cho quý vị các con đường mà mình chưa tới được.



Tôi đã xếp đặt cả hai, phần này về hành vi tỉnh thức và phần kiểm soát các giác quan theo như phần trích dẫn kinh điển của đạo sư thánh giả Vô Trước và những lời giảng luận về ý nghĩa của các phần trích dẫn đó. Hãy thực hành những tu tập này, bởi vì người ta nói rằng nếu quý vị làm, quý vị sẽ có được những thành đạt khác thường trong tất cả các tu tập thiện đức, đặc biệt, nguyên tắc giới đức của quý vị sẽ hoàn toàn thanh tịnh; và quý vị sẽ dễ dàng đạt được trạng thái không rời rạc của sự tập trung bao gồm định từ thiền và trí huệ[footnoteRef:232]. [65]  [232: Thiền, theo ý nghĩa chung của Phật giáo, có hai loại – thiền định (hay thiền chỉ skt. samādhi) và thiền quán (hay minh sát hay phân tích skt. vipaśyanā). Loại đầu, thiền chỉ là sự thực tập bình lặng hay nhất tâm rèn luyện để có định lực và loại thứ hai là thiền quán để thực hành các phân tích (tuệ giác) trong lúc vẫn giữ trạng thái định để có trí huệ (hay tuệ giác). Trong cả hai trường hợp, điều rất quan trọng để có một nền tảng vững vàng của chính niệm và tỉnh thức, được cung cấp bởi sự thực hành giới luật. Hai nhân tố này, chính niệm và tỉnh thức, là quan trọng không chỉ trong thiền, mà cũng quan trọng trong đời sống hằng ngày. Theo bài giảng A Survey of the Paths of Tibetan Buddhism của đức Dalai Lama vào 1988 tại Luân-đôn Anh quốc. 
	Chương Concentration < http://www.lamayeshe.com>. Truy cập 22/05/2011
	Xem bản dịch Việt của Tuệ Uyển. Truy cập 22/05/2011.
	<http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-81_5-50_6-5_17-241_14-1_15-1_4-7661/>. 
	Trong quyển ba của bộ đại luận này ngài Tsongkhapa sẽ dạy rõ các chi tiết và khẳng định khả năng định phải đến trước hay đồng thời với tuệ và không thể có trường hợp ngược lại.] 




c) Ẩm thực đúng đắn



Một chương trình ẩm thực đúng đắn có bốn đặc điểm:

1) Không ăn quá ít: Nếu ăn quá ít quý vị sẽ đói bụng, và sẽ yếu người đi, không có sức mạnh cho các hoạt động đạo đức. Vì thế, “Không được ăn quá ít” nghĩa là quý vị phải ăn vừa đủ số lượng để không phải bị khổ vì đói bụng cho đến bữa ăn ngày mai. [footnoteRef:233] [233: Theo giới luật của nhiều tông phái Phật giáo trong đó có Phái Gelug của ngài Tsongkhapa thì các tăng ni thường sẽ không có buổi ăn tối.] 


2) Không ăn quá nhiều: Bởi vì nếu ăn quá nhiều thì cơ thể sẽ nặng nề, như thể mình mang một gánh nặng. Sẽ rất khó khăn khi thở ra và thở vào. Sự buồn ngủ và mệt mỏi sẽ gia tăng. Quý vị không khỏe để làm bất cứ việc gì, và sẽ không có sức mạnh để xóa tan phiền não.

3) Ăn thực phẩm dễ tiêu và lành: Với những loại thức ăn đó quý vị sẽ xóa được cảm giác cũ do khổ tạo nên vì ăn uống và không tạo nên những cảm giác mới.

4) Ăn thực phẩm phù hợp không tạo các phiền hà: Với những loại thức ăn như thế thì sẽ không làm những hành vi xấu, và quý vị có thể luôn an lạc.



Thêm vào đó, phương cách chữa trị cho việc thèm ăn nằm trong cách thiền về những khuyết điểm của thức ăn. Có ba loại khuyết điểm: (1) Khuyết điểm khởi từ nguyên nhân của sự ưa thích: Hãy suy nghĩ màu sắc, mùi thơm, và vị ngon của thức ăn như là đồ nôn mửa ra sau khi ta nhai và làm ướt nhuyễn bằng nước miếng. (2) Khuyết điểm khởi từ việc tiêu hóa thức ăn: hãy suy nghĩ về cách thức ăn tạo ra các nguyên tố trong cơ thể như thịt và huyết sau khi tiêu hóa trong khoảng thời gian giữa và cuối đêm. Hãy nghĩ về thức ăn biến thành phân và nước tiểu, rồi được giữ lại trong phần dưới của cơ thể; cộng với việc mỗi ngày quý vị phải bài tiết nó ra ngoài. Nghĩ về biết bao nhiêu bệnh hoạn khởi phát từ mối dây với thực phẩm này. (3) Năm khuyết điểm do việc tìm kiếm thực phẩm: Năm đìểm đó được liệt kê như sau:

1) Khuyết điểm trong việc tìm kiếm: Trong khi khổ vì nóng lạnh, quý vị phải cố gắng nhiều để tìm được thức ăn và tạo ra nó. Nếu không kiếm được thì sẽ đau khổ buồn rầu. Ngay cả khi đã có thức ăn rồi, quý vị cũng sợ hãi là sẽ bị mất cắp hay phí phạm, và rồi khổ sở vì quá khổ khi bảo vệ nó.

2) Khuyết điểm của việc làm tiêu tan các mối liên hệ gần gũi: Ngay cả với thân quyến ruột thịt, như cha và quý vị, sẽ không đồng thuận và cãi nhau chỉ vì thức ăn. [66] 

3) Khuyết điểm của việc không thỏa mãn: Các vị vua và những người tương tự sẽ gây ra chiến tranh và sẽ chịu nhiều đau khổ khi cường độ tham muốn về thức ăn gia tăng.

4) Khuyết điểm của việc thiếu sót tính cách độc lập: Những người ăn thức ăn của người khác sẽ chịu nhiều đau khổ khi thay mặt lãnh tụ chiến đấu với đối phương.

5) Khuyết điểm khởi từ việc làm sai trái: Có những tội lỗi lớn của thân, khẩu và ý vì thức ăn và nguyên nhân của nó, quý vị sẽ nhớ những tội lỗi của mình khi sắp từ biệt cõi đời và chết đi với sự hối tiếc. Thêm vào đó, sau khi chết, quý vị sẽ tái sanh vào giới khổ não.



Mặc dù có tất cả các điều này, những thực phẩm cũng mang lại vài lợi ích - rốt cùng thì cơ thể quý vị người phụ thuộc vào chúng. Hãy ăn sau khi quý vị nghĩ rằng: “bởi vì thật là không đúng khi nhờ vào thức ăn chỉ để dưỡng nuôi cơ thể, tôi phải tự mình tạo ra một phong cách thanh tịnh khi phải cần đến chúng như vậy. Các mạnh thường quân và những người làm việc thiện nguyện chăm chỉ đến da, thịt và máu của họ khô đi! Rồi họ mang những tặng vật này trao với ước muốn cho một kết quả đặc biệt. Tôi tin chắc chắn là hành vi của các vị ấy có một ảnh hưởng lớn”. Hãy nhớ như lời ngài Tịch Thiên dạy trong Bồ-tát Học Luận[footnoteRef:234] {skt. śikṣāsamuccaya } khi ăn phải suy tưởng những điều sau đây (1) quý vị đang làm lợi ích cho người; (2) bây giờ là lúc quý vị đang tập hợp những vi sinh vật trong cơ thể mình từ những quà tặng vật chất đó là thức ăn, trong tương lai quý vị sẽ tập hợp các chúng sinh này qua giáo pháp; và (3) quý vị sẽ làm trọn việc phụng sự tất cả chúng sanh. Long Thọ trong Bằng Hữu Thư (Suhrl-lekha) {Lá Thư cho Bạn}có đề cập:[footnoteRef:235]  [234: BA168 Vaidya 1960b: 72; P5336: 216.5.7.]  [235: BA169 Suhrl-lekha: 38; P5682: 236.2.3-4.] 




Với hiểu biết thức ăn như dược phẩm

Thọ thực với tâm không ghét bỏ hay tham luyến

Cũng không vì ám ảnh hay có thể là

Nỗ lực tìm kiếm, mà chỉ vì để dưỡng nuôi cơ thể thôi.



d) Thực hành tinh tấn như thế nào đề không ngủ trái giờ và hành vi đúng trong khi ngủ



Trong Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:236] [236: BA170 Ibid.: 39;P5682: 236.2.4-5.] 


Hởi Người Hữu lý, sau khi tạo công đức nguyên ngày

Và cũng như trong thời đầu và cuối của đêm thâu

Hãy ngủ giữa các thời này với chánh niệm

Chớ xin đừng phí phạm ngay cả trong thời gian ngủ.



“Nguyên ngày” và “Thời đầu và thời cuối của đêm” là những gì để chỉ ta phải làm gì giữa các thời thiền. [67] Vì thế, khi ngồi hay đứng, hãy hành động có mục đích, như tôi đã giải thích trước đây với cách tạo tâm trong sáng không chịu ảnh hưởng của năm chướng ngại.[footnoteRef:237]  [237: BA171 Ibid: 44 điểm về năm chướng ngại {ngũ triền cái}: phấn khởi và hối tiếc, ác tâm, thiếu sinh lực và buồn ngủ, ước muốn dục vọng và nghi ngờ. {Xem thêm chi tiết trong Kinh Tăng Chi Bộ Phẩm Đoạn Triền Cái. Thích Minh Châu dịch. Truy cập: 15/012012. 
	<http://www.daophatngaynay.com/vn/kinh-dien/pali/3590-Kinh-Tang-Chi-Bo-Chuong-I-Pham-doan-trien-cai-Phan-tich.html>}.] 




Có nhiều giáo pháp giảng về các thời thiền và giữa các thời thiền liên quan đến việc kiểm soát các giác quan và hành vi tỉnh thức, cũng như phần này nói về cố gắng thực hành thay vì đi ngủ. Thế nên, ở đây tôi chỉ rõ ra các bài giảng về giờ khắc giữa những thời thiền. Những kiểm soát trong khi ngủ xảy ra giữa các thời thiền, như thế hãy đừng xem đó là những hành vi không có mục đích.



Như vậy thì quý vị phải ngủ như thế nào? Ban ngày và một phần tư thời gian đầu của đêm, hãy dùng thời gian này để làm các hành vi đạo đức; rồi hãy đi ngủ khi các khoảng thời gian giữa đêm đến. Bởi vì, giấc ngủ sẽ làm gia tăng năng lực của các yếu tố có lợi cho cơ thể. Khi quý vị dưỡng nuôi cơ thể mình theo cách đó, thì tâm mình sẽ thích ứng nhất để thực hành cả hai loại tinh tấn hoan hỷ[footnoteRef:238] khi tạo hạnh đức, và việc này cũng mang lại nhiều lợi ích. [238: BA172 Hai loại tinh tấn hoan hỷ đó là hoan hỷ tinh tấn hành trì liên tục (rtag sbyor) và hoan hỷ tinh tấn đầy kính trọng (gus sbyor). Loại đầu là tự như thế và loại hai là nhập vào hoan hỷ và cố gắng tinh tấn nhiều hơn.] 




Khi đi ngủ, khi ra khỏi phòng thiền, việc trước tiên là rửa chân và vào phòng riêng của mình. Rồi, nằm nghiêng về phía bên phải, đặt chân trái lên chân phải, và ngủ như thế nằm của một con sư tử. Sao lại ngủ với thế nằm của sư tử, bởi vì trong tất cả các loài súc vật sư tử là loài có khả năng siêu việt, tự tin, và có sức mạnh để khuất phục lực đối kháng. Tương tự như thế, người tinh tấn một cách hoan hỷ hành trì thay vì ngủ sẽ dùng khả năng siêu việt và v.v… để khuất phục đối lực và khi nghỉ ngơi sẽ ngủ như là một con sư tử. Đây là sự ngủ không giống như ngạ quỷ, thần, hay là những ai quẩn quanh với tham luyến, bởi vì họ lười biếng, ít lòng kiên nhẫn, và khả năng khuất phục đối lực rất yếu kém[footnoteRef:239] . [239: BA173 ‘ Jam-dbyangs-bzhad-pa (mchan:141.2-3) cho biết cách ngủ của ngạ quỷ là úp mặt xuống, thần thánh ngủ nằm ngửa, và người nhiều tham luyến ngủ nghiêng về bên trái.] 




Theo một quan điểm khác thì nằm ngủ nghiêng về tay phải như con sư tử nghĩa là tạo cho cơ thể mình tự nhiên mà không ở thế chơi vơi. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, quý vị cũng không đánh mất chánh niệm. Giấc ngủ sẽ không trở nên nặng nề. Quý vị sẽ không có những giấc mơ xấu và đầy tội lỗi. Nhưng nếu quý vị ngủ theo các thế cách khác, tất cả các lỗi lầm đó là có sự xuất hiện của bốn điều trái ngược.



Có bốn loại tư tưởng khi vào giấc ngủ: (1) Ý tưởng về sự chiếu sáng: Trước tiên nghĩ về hình tượng của một ánh đèn và rồi ngủ trong khi tưởng tượng về ánh sáng đó. [68] Như vậy, khi đi vào giấc ngủ, sự tối tăm sẽ không khởi lên trong tâm thức ta. (2) Chánh niệm: Điều này có do đã được nghe, suy nghĩ và thiền về các giáo pháp đầy ý nghĩa và thiện đức. Thực hành như vậy cho đến khi đi vào giấc ngủ. Bằng phương cách này, ngay cả khi ngủ, tâm của ta cũng tiếp tục học hỏi giáo pháp như khi ta không ngủ. Tóm lại, quý vị sẽ duy trì hành vi thiện đức ngay cả khi ngủ. (3) Tỉnh thức: Khi nuôi dưỡng về chánh niệm theo cách này, bất cứ phiền não nào cũng có thể khởi lên. Nếu bất cứ điều gì xảy ra, thì phải nhận dạng ngay và diệt trừ chúng hơn là chấp thuận chúng. (4) Ý tưởng về thức giấc Điều này có ba khía cạnh. Thứ nhất, đừng để tâm thức chìm vào trạng thái hoàn toàn do giấc ngủ chiếm ngự. Thay vào đó là ngủ nhẹ nhàng như một con nai, với tâm thấm nhuần sự tinh tấn đầy hoan hỷ. Điều này sẽ ngăn được giấc ngủ nặng nề, và quý vị sẽ tỉnh giấc mà không ngủ quá lố. Thứ hai, hãy nghĩ rằng “À! Tôi sẽ luôn luôn thực hành pháp chánh niệm [footnoteRef:240] như Đức Phật đã dạy”, và với một nỗ lực lớn tạo một tâm nguyện về chiều hướng này. Theo cách này, cách ngủ của quý vị sẽ không xa với cách ngủ của con sư tử mà Đức Phật đã dạy. Thứ ba, hãy nghĩ rằng “Vì tôi hoan hỷ tinh tấn tu tập thiện đức và không ngủ hôm nay, tôi sẽ làm như thế vào ngày mai”. Việc này sẽ ngăn chận được sự gián đoạn trong tâm nguyện tu tập thiện đức. Ngay cả nếu quý vị quên tâm nguyện, hãy luôn luôn cố gắng để làm chúng tốt hơn. [240: BA174 Điều này theo như lời dạy trong Ganden Bar Nying (33a.2) được đọc là mi nyal ba, tương tự như mChan (142.4). Đọc là nyal stangs theo như trong LRCM (68.11).] 




Sống theo lối này khi ăn và khi ngủ thì sẽ không làm những điều sai quấy. Bởi vì hành vi chủ ý theo phương cách này thì rõ ràng là giúp quý vị không phí phạm thời gian trong đời mình, tôi đã giảng giải cũng như ngài Vô Trước, trích dẫn kinh điển, cùng quyết định như vậy. Tất cả những gì tôi đã nói về cách hành trì trước, trong, sau và giữa các thời thiền phải áp dụng trong tất cả khi tu thiền được giảng giải từ chương này và bao gồm cả chương về tuệ giác. [69] Ngoại lệ duy nhất là những phương cách thiền đặc biệt trong các thời thiền thực sự. Đến đây là chấm dứt phần giải thích phương cách làm thế nào giữa các thời thiền.
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b. Bác Bỏ Quan Niệm Sai Lầm Về Thiền

Có một số người chưa nhận thức được kinh điển và các luận giảng cổ là các yếu tố cấu thành các giảng huấn cá nhân, thế nên có thể có những hoài nghi sau:



Hoài nghi: Khi thiền định trên con đường tu tập, các vị chỉ nên thực hành pháp thiền định hơn là lặp đi lặp lại việc phân tích đối tượng thiền, bởi vì sự phân tích lặp lại với trí tuệ thấu suốt chỉ dành cho những lúc nghiên cứu và suy nghiệm. Thêm vào đó, phân tích lặp lại sẽ ngăn chận việc nhận ra Phật tánh của quý vị trong tương lai bởi vì tư tưởng có ý niệm sẽ nắm bám vào những biểu hiệu {biểu tướng} của hiện hữu thực sự.



Giải đáp: Đây là hý luận {lập luận sai lạc} không có nghĩa lý gì của người hoàn toàn không hiểu biết về những điểm quan trọng của hành trì, bởi vì theo Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm của ngài Di-lặc:[footnoteRef:241] [241: BA175 MSA; P5521:3.3.2.] 




Sự chú tâm đúng đắn đặt căn cứ trên những nghiên cứu trước đó. Trí tuệ siêu phàm, vốn lấy thấy thực tại làm đối tượng, khởi lên từ sự tu tập của các ngươi để có được một chú tâm đúng đắn. 



Ở đây đức Di-lặc dạy là quý vị nên dùng trí tuệ có được từ sự quán chiếu để đạt đến một cách đúng đắn ý nghĩa của những gì đã học được. Từ đây trí tuệ sẽ khởi sinh bằng thiền và nhận ra được thực tại.



Vì thế, việc trước tiên là hãy tu học với những ai về điều mà quý vị sẽ chủ định để tu hành, và hãy biết đến điều này như là quan hệ gián tiếp. Kế đến, hãy sử dụng kinh điển và lý luận để suy tưởng về ý nghĩa của những gì đã, đang học, và biết đến điều này là quan hệ trực diện. Một khi các vị đã xác quyết ý nghĩa của những gì mà vốn quý vị đã chủ tâm từ đầu nhằm tu tập theo loại hành trì và suy tưởng này, và một khi không còn nghi ngờ nữa, hãy lặp đi lặp lại cho đến khi thành thạo. Quý vị có thể gọi sự thành thạo lặp lại này là “thiền”. Vì thế, các vị cần thực hành cả thiền phân tích {thiền quán} và thiền định không phân tích {thiền chỉ} nhiều lần, bởi vì thiền bao gồm cả định lực bình ổn không phân tích về ý nghĩa của những gì mình chủ định tu tập từ ban đầu vốn được xác quyết thông qua học hỏi và quán chiếu lẫn sử dụng trí tuệ thấu suốt để phân tích ý nghĩa này. Do đó, cho rằng tất cả các loại thiền là thiền chỉ thì chẳng khác chi khi lấy chỉ một hạt lúa mạch và nói rằng “Đây là tất cả các hạt lúa mạch”. [70]



Hơn nữa, bởi vì sự học hỏi phải có trước trí tuệ phát sinh từ sự học hỏi, và sự quán chiếu phải có trước trí tuệ phát sinh từ quán tưởng, tương tự như thế thiền phải có trước trí huệ phát sinh từ thiền. Như thế, thiền nghĩa là trở nên quen thuộc với những gì mà mình xác minh được do việc dùng trí tuệ có được từ quán chiếu. Vì thế, người ta nói là trí tuệ đến từ thiền là sản phẩm của trí tuệ phát sinh từ sự quán chiếu. 



Do đó, độ sâu xa của trí tuệ phát sinh từ sự học hỏi là tương xứng với sự học hỏi của các vị. Bề rộng của sự quán chiếu này tương xứng với trí tuệ có được, trong khi độ sâu của trí tuệ phát sinh từ các quán chiếu thì tỉ lệ thuận với sự quán chiếu của các vị. Mức độ của thực hành thiền tương ứng với độ sâu của trí tuệ có từ quán chiếu, trong khi đó khả năng dừng các sai lạc và thành tựu các thiện đức là tương xứng với việc hành thiền của quý vị. Vì thế, các kinh luận đều cho rằng học hỏi và quán chiếu là rất quan trọng cho việc thực hành thiền.



Phản biện: Những gì được xác định qua học hỏi và quán chiếu là không chủ ý cho việc thiền, mà chỉ là để đề cao kiến thức bề ngoài và xóa đi hiểu biết sai lầm của người khác. Vì thế, khi thiền, các vị phải thiền về những gì không liên hệ đến điều mình học hỏi và quán chiếu.



Đáp: Điều này không dính dáng nhau, giống như chỉ đến một con ngựa trường đua này và rồi chạy thi ở một trường đua khác. Điều này hoàn toàn hủy diệt tiến trình phát triển ba loại trí tuệ[footnoteRef:242] theo thứ tự, mà vốn theo kinh điển, như là một tổng thể, hiện hữu. Điều này cũng tiềm ẩn lời tuyên bố vô nghĩa “Học hỏi nhiều là không cần thiết khi du hành trên đạo lý chân thật”. [242: BA176 Ba loại trí tuệ đó là trí tuệ phát sinh (1) từ học hỏi, (2) từ quán chiếu và (3) từ thiền {còn gọi là văn, tư và tu}.] 




Một chỉ dấu của việc không nhận ra các điểm trọng yếu này nằm trong việc không phân biệt được ngay từ đầu giữa những ai được rèn luyện kỹ lưỡng về kinh tạng hay mật tạng và những người không hề được huấn tập chi cả; và sau đó, lại không được chỉ định thời gian thích hợp cho việc tu tập. Một chỉ dấu khác là các thiền giả bị chỉ trích nếu họ học hỏi hay nghiên cứu. Thói quen lầm lỗi này vẫn còn cố hữu ở Tây Tạng. [71]



Nếu sự thành thục hóa đơn thuần về kiến thức có được từ trí tuệ của việc học hỏi và quán chiếu lại không thật sự có một phẩm chất tốt vốn là kết quả của thiền, thì làm thế nào điều này có thể mâu thuẫn với sự thành thục hóa một cách đơn giản chỉ qua thiền? Nếu vậy, thì có nghĩa là thiền sẽ chẳng bao giờ khả dĩ đối với một người bình thường vốn chưa từng truy cập được mức an định đầu tiên của thiền.[footnoteRef:243] Vì, các văn bản về tri kiến thường giải thích rằng tiến trình của việc bước vào một mức thiền cao hơn từ mức thiền dục giới sẽ tạo ra các phẩm hạnh cao đẹp vốn là kết quả của việc thiền, nhưng lại không có kết quả nào như thế của việc thiền [sự tạo thành của một phẩm hạnh cao đẹp] vốn tự nó liên quan tới cõi dục giới.[footnoteRef:244]  [243: BA177 “truy cập được” mức thiền gọi là “mức an định {bình ổn} thiền đầu tiên” là đạt đến thông qua một loại chú tâm chuyên biệt, chẳng hạn như là việc định từ thiền.]  [244: BA178 Thuật ngữ được dịch ở đây “phẩm hạnh cao đẹp do thiền” bsgoms byung , có một ý nghĩa riêng biệt. Những Phẩm hạnh cao đẹp như thế chỉ liên quan đến cõi sắc giới và vô sắc giới. Tuy nhiên, quý vị có thể đạt được các phẩm hạnh diệu hảo trong cõi dục giới; chỉ là không có những phẩm hạnh diệu hảo do kết quả từ thiền mà vốn tự nó đã liên quan đến cõi dục giới.] 


Vì vậy, hãy hiểu “thiền” như đã được giải thích trong Minh Cú Luận Thích {skt. Prasphuṭapadā} của Dharmamitra {tên dịch nghĩa Pháp Tú}:[footnoteRef:245] [245: BA179 Abhisamayā-laṅkāra-prajñāpāramitopadeśa-śāstra-ṭīkā-prasphuṭa-padā-nāma, {Hiện Quán Trang nghiêm Bát-nhã Ba-la-mật-đa Luận Thích} P5194:104.1.1-2.] 


 

“Thiền” là đưa tâm ta vào trạng thái hay điều kiện của đối tượng thiền.



Thí dụ, “thiền về từ bi” và “thiền về tín tâm” có nghĩa là tâm thức phải chuyển hóa để phát triển những phẩm chất này. Bởi vì việc này, ngay cả các đại dịch giả đôi khi dùng thuật ngữ “lộ trình thiền”, và đôi khi khác lại dùng từ “tạo duyên” {tạo điều kiện} như các câu của Phật Di-lặc trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận[footnoteRef:246] “lộ trình tri kiến và lộ trình tạo điều kiện {tạo duyên}”. Tạo duyên và thiền là đồng nghĩa. [246: (180) AA: 4; P5184: 6.3.1.] 




Vả lại, tôn giả Di-Lặc còn đề cập:[footnoteRef:247] [247: (181) Ibid: 4.53; P5184: 6.3.1.] 




Như để phân nhánh khác biệt chắc chắn,[footnoteRef:248] [248: BA182 Nirveda-bhagiya (còn được gọi là “ trợ giúp để thẩm thấu”) là tên của con đường chuẩn bị)] 


Lộ trình tri kiến {kiến đạo} và lộ trình thiền {thiền đạo}[footnoteRef:249] [249: Nhắc lại: Lộ trình tri kiến và lộ trình thiền là hai trong năm nhánh của Bồ-tát đạo. Theo một cách phân nhánh, các lộ trình Bồ-tát đạo được chia làm năm cấp tu tập tương ứng với câu chú trong Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh bao gồm: (1) gate – Lộ trình tích lũy hay tích lũy đạo; (2) gate – Lộ trình chuẩn bị hay gia hành đạo; (3) pàragate – Lộ trình tri kiến hay kiến đạo; (4) pàrasaṃgate – Lộ trình thiền hay tu tập đạo; và (5) bodhi – Lộ trình vô lậu học hay vô lậu học đạo. Câu chú Pàragate Pàrasaṃgate Bodhi svàhà thường được phiên âm trong các bản dịch Tâm Kinh là: Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, Bồ-đê-tát bà-ha. Xem thêm: How to Practice. P202-3. C6. Dalai Lama. Jeffrey Hopkins trans. Pocket Books. 2002.] 


Đó là quán chiếu, hiểu sâu, và khả năng suy xét thấu suốt nhiều lần.

Điều đó tạo nên lộ trình thiền.



Đức Di-lặc còn dạy rằng quán chiếu, hiểu sâu và suy xét rõ ràng nhiều lần cấu thành con đường thiền của một tôn giả Đại Thừa. Dưới sự soi sáng của điều này, thì thật là buồn cười khi cho rằng thiền và phân tích liên tục là chống trái nhau.



Thêm vào đó, không bao giờ có sự chấm dứt về các thuyết giảng rằng mục đích của sự phân tích liên tục và lặp lại là thiền. Chẳng hạn, có những nguồn tham khảo về “ thiền về niềm tin” “ thiền về tứ vô lượng tâm và tâm giác ngộ” [footnoteRef:250] và “ thiền về vô thường và khổ”. Ngài Tịch Thiên trong cuốn Nhập Bồ-đề Hành Luận và Bồ-tát Học Luận có đề cập[footnoteRef:251] “Tôi sáng tác thi kệ này để tạo duyên cho tâm thức) tôi”. Theo cách này, ngài nói tất cả giai trình của đạo pháp mà ngài giải thích trong hai bản luận này đều là thiền. [72] Ngoài ra, Bồ-tát Học Luận còn cho biết[footnoteRef:252] “Do đó, hãy thiền liên tục ở bất cứ bộ phái nào, bảo vệ, thanh tịnh hóa, hay nâng cao cơ thể, tài sản hay phước báu”. Với tâm như vậy, hãy đừng nhìn “thiền” như bị giới hạn như vậy. [250: Tứ vô lượng tâm là các tâm từ, bi, hỷ, xả. Tâm giác ngộ còn gọi là Bồ-đê tâm.]  [251: BA183 BCA: 1.2d; and Ss,P5336: 183.4.8.]  [252: BA184 Śs: 4; P5336: 188.4.8-188.5.1.] 




Ngoài ra, bảo rằng tất cả ý tưởng định danh {sự dưa ra khái niệm hay cách đặt tên} đều liên hệ đến sự nắm bắt các biểu tướng của sự tồn tại thực sự và do đó ngăn chận giác ngộ, có thể là điều lầm lẫn tệ hại nhất bởi vì điều đó có nghĩa là không xem trọng tất cả thiền tập phân biệt. Đây là hệ thống của Ha-shang[footnoteRef:253] một vị trụ trì Trung Hoa. Tôi sẽ giải thích sự bác bỏ điều đó trong chương nói về định và tuệ. Sự hiểu lầm này cũng gây trở ngại cho việc phát triển lòng kính trọng sâu xa đến các kinh luận cổ điển, bởi vì những kinh văn này phần lớn chỉ quan tâm đến nhu cầu của việc sử dụng phân tích phân biệt, trong khi hệ thống của Ha-shang cho rằng tất cả sự phân tích là điều không cần thiết trong lúc hành trì. Đây cũng là lý do chính của suy thoái về giáo pháp, bởi vì những ai có sự lầm lẫn này đã không nhận ra các kinh điển cổ điển và những luận giảng của chúng là những lời hướng dẫn và vì thế đã làm giảm đi giá trị của các kinh điển đó. [253: Đây là tên phiên âm của chữ Hòa Thượng.] 




Vấn: Như ngài đã nói, nếu có hai loại thiền: thiền quán và thiền chỉ, như vậy thì thiền quán cần có những thực hành nào và thiền chỉ cần có những phương cách thực hành nào?



Đáp: Tôi sẽ giải thích điều này. Thiền quán là cần thiết cho các thiền tập chẳng hạn những ai có lòng tin: vào đạo sư; thấy tầm quan trọng và khó khăn lớn lao trong việc thấm nhập sự an lạc và cơ duyên; vào sự chết và vô thường; vào nghiệp và nghiệp quả; vào sự khiếm khuyết của luân hồi; và vào Bồ-đề tâm. Phải có những điều này bởi vì thiền đòi hỏi sự tỉnh thức vốn bền bỉ, rất mạnh mẽ, và có khả năng chuyển hóa tâm thức. Không có những điều này, quý vị sẽ không thể ngăn được những lực đối nghịch lại thiền, ví dụ như bất kính.



Thêm vào đó, sự phát triển một tỉnh giác mạnh mẽ như thế chỉ tùy thuộc vào việc thiền tập nhiều lần với sự phân tích phân biệt. [73] Chẳng hạn, khi quý vị một cách lầm lạc chồng chất nhiều đặc tính hấp dẫn lên trên đối tượng tham luyến của mình, thì chính quý vị đã tạo ra một sự tham luyến mãnh liệt. Tương tự như vậy, khi quý vị thường nghĩ về những điểm xấu của kẻ thù thì lại càng tạo nên một sự thù hận kinh khủng. Điều đó hoàn toàn giống như trường hợp của bất cứ loại thiền nào trong các loại thực hành bất kỳ [sự chết và vô thường, nghiệp và nghiệp quả, .v..v..] bất kể rằng hình ảnh của đối tượng thiền đó có rõ ràng hay không. Vì thế, hãy thực hành thiền quán bởi vì tâm thức của quý vị đòi hỏi một phương cách bền bỉ và mạnh mẽ để nắm bắt các đối tượng thiền của tâm.



Khi các vị đạt được các thiền bình ổn, ví dụ như định từ thiền, thì quý vị tạo được sự hoạt dụng cho phép các vị trụ tâm mình vào đối tượng thiền như mình mong muốn. Đối với người mà tâm không thể giữ được trên một đối tượng của thiền quán một cách lặp đi lặp lại trong khi cố gắng đạt đến một sự an định thiền, thì họ sẽ không thể tạo ra được một tâm bình ổn. Do đó, trong trường hợp này họ nên thực tập thiền chỉ {bình ổn thiền}. Tôi sẽ giải thích về điều này sau, trong phần về định và tuệ.



Không biết gì về hệ thống này, có một số người còn dám cổ súy “Nếu ngươi là một học giả, thì ngươi chỉ thực hành thiền phân tích. Các thiện giả thì chỉ thực hành thiền an định”. Điều này không đúng, bởi vì mỗi người phải thực hành cả hai. Học giả phải đạt được thiền an định thí dụ như là thiền đạt được sự thanh thản, trong khi thiện giả phải bảo đảm những thực hành như là niềm tín tâm mãnh liệt vào đạo sư. Thêm vào đó, trong cả hai kinh điển của Hiển giáo và Mật giáo đều thường dạy rằng các vị phải có suy xét thấu suốt về cả hai phương pháp thiền. Nếu các vị thiếu hay không hiểu rõ thiền quán, thì sẽ không phát triển được trí huệ không ô nhiễm, mà đó chính là cuộc đời quý giá trên con đường tu tập. Ngay cả khi các vị chỉ phát triển được một chút ít trí huệ, thì rồi trí huệ đó gia tăng không đáng kể. Vì thế, các vị sẽ không tiến bộ nhanh trên con đường tu tập, bởỉ vì đối tượng tối hậu mà các vị sẽ đạt tới trên đường tu chính là trí huệ phân biệt, một cách toàn diện và không mơ hồ bản chất thật và sự phân hóa của các hiện tượng {các pháp}. Như đạo sư Mātṛceṭa[footnoteRef:254] đã khẳng định “nhất thiết trí[footnoteRef:255] là điều tốt nhất trong các trí huệ”. Kết quả là, hãy hiểu điều đó như là một chỉ dấu xác định của việc đi sai đường tu, nên cho dù có phát triển trên lộ trình đó bao nhiêu đi nữa, sự tỉnh thức của các vị cũng bị che mờ đi vì sự lãng quên và các vị sẽ chậm đi trong việc loại bỏ hay nhận thêm điều mới. [254: Tên dịch nghĩa là Mẫu Hầu có tài liệu phiên âm thành Ma-hý-lý-chế-tra.]  [255: Hay Toàn trí là trí huệ thấu suốt được sự thật của tất cả các pháp trong cùng một lúc.] 




Hơn nữa, bằng cách sử dụng trí huệ sáng suốt để hành trì thiền quán về ý nghĩa của kinh điển, các vị sẽ hiểu rõ các thuộc tính phẩm chất thiện đức củaTam Bảo và tương tự, và rồi lòng tin của các vị sẽ gia tăng mạnh mẽ với các thuộc tính này ..v.v… [74]. Cũng như vậy, khi đã dùng thiền phân tích để nắm bắt về nhiều sai lạc của luân hồi, các vị sẽ phát triển sự chán ghét lớn lao và ảo mộng cuộc đời tan biến đi với luân hồi, và rồi các vị nhận ra được lợi lạc của việc giải thoát từ nhiều khía cạnh. Vì thế các vị sẽ tinh tấn tầm cầu giải thoát. Dùng loại thiền này, các vị sẽ thấu hiểu được Bồ-đề tâm và nhiều hoạt động kỳ diệu của lục độ ba-la-mật-đa và ..v..v… Điều này sẽ làm gia tăng tín tâm không thể lay chuyển một cách lớn lao, tâm nguyện và tinh tấn một cách hoan hỷ. Bởi vì tất cả những điều này đặt căn bản một cách đặc thù trên trí huệ thấu suốt để thực hiện thiền phân tích lên ý nghĩa của kinh điển, người thông minh {thiện tri thức} phải dùng phương cách này để đem lại điều xác quyết như thế mà vốn những thứ khác không làm chao đảo rời xa đường tu tập được.



Đối với những người hiểu biết rất ít về phương cách để thiền có thể nói như sau:



Vấn: Nếu các vị phân tích nhiều quá với sự thấu suốt, và bền bỉ đó trong thiền, thì các vị sẽ ngăn trở khả năng tập trung của mình, vốn là sự nhất tâm lên một đối tượng thiền duy nhất. Như vậy quý vị sẽ không đạt được sự tập trung vững chắc.



Đáp: Tôi sẽ giải thích về điều này. Sự tập trung cho phép các vị đặt sự chú tâm cố định của mình một cách mong muốn vào bất cứ đối tượng thiền nào. Nếu các vị chưa đạt được sự tập trung như thế, thì sự tập trung này sẽ không phát triển nếu quý vị toan thử để đạt nó lần đầu tiên trong khi cố phân tích nhiều đối tượng. Vì thế, đơn giản thực hành thiền chỉ nhằm tạo được sự tập trung cho đến khi thành tựu. Nếu đây chính là ý nghĩa câu hỏi của quý vị, thì tôi đồng ý.

Tuy nhiên, các vị có thể khẳng định rằng nếu thực hành thiền quán quá nhiều trước khi đạt được sự tập trung, thì các vị cản trở sự tập trung của mình. Nếu trường hợp này là đúng, thì rõ ràng là các vị không thông hiểu phương cách để thành tựu tập trung như đã giải thích trong các luận giảng của các đại sư tiên phong. Ví dụ, khi một người thợ vàng đốt đi đốt lại vàng và bạc trong lửa rồi rửa bằng nước, thì họ đã thanh lọc các vết dơ và cặn thừa. Vàng và bạc như thế trở nên mềm và dễ uốn nắn. Từ đó, chúng sẵn sàng được biến đổi thành bất cứ loại trang sức nào mình muốn, ví dụ như là bông tai. [75]



Tương tự như thế, các vị khởi đầu dùng trí huệ thấu suốt để thiền nhiều lần về những sai sót, ví dụ như các phiền não, phiền não khởi sanh từ phiền não {phiền não thứ cấp}, các nghiệp quả khi làm việc xấu, và những khiếm khuyết của luân hồi tùy theo thứ tự trong kinh điển. Điều này làm các vị hoàn toàn không hài lòng hay làm tan ảo mộng. Mang những điều này vào tâm thức chính là các vị quay lưng đi với những loại sự việc xấu và xóa tan đi các phiền não này, giống như đốt vàng trong lửa. Kế đến, các vị hãy dùng trí huệ thấu suốt để thiền nhiều lần lên các phẩm hạnh tốt, ví dụ như là các phẩm hạnh của vị thầy, tầm quan trọng lớn lao của an lạc và cơ duyên, các phẩm hạnh cao đẹp của Tam Bảo, thiện nghiệp và hậu quả của nó, và lợi lạc của tâm giác ngộ, một lần nữa theo thứ tự trong kinh điển. Điều này khiến cho tâm thức trở nên “thấm đẫm” hay trong sáng[footnoteRef:256]. Tương tự như khi rửa vàng trong nước. mang điều này vào tâm trực tiếp hướng tâm đến phía những nhóm hiện tượng thiện đức, tạo nên niềm hỷ lạc, và sau đó làm tâm thức thấm đẫm đầy thiện đức. Một khi điều này xảy ra, hãy tập trung tâm vào điều mình muốn đạt được - như định hay tuệ từ thiền – và các vị sẽ đạt được nó không khó khăn. Vì thế, thiền phân tích là phương pháp siêu việt để thành tựu sự tập trung không phân tán. [256: BA185 Lochö Rimpochey chú giảng rằng điều này có nghĩa là tâm trở nên khả dụng (“serviceable” – tức là tâm được thuần hoá theo ý) và hoạt dụng (“pliant” – là trạng thái tâm trở nên mềm dẻo, uyển chuyển, linh hoạt, nhẹ nhàng – trong một số tài liệu Phật giáo, thuật ngữ này được dịch là khinh an). Xem quyển 3 sẽ có các mô tả chi tiết.] 






Với cách tương tự, tôn giả Vô Trước giảng rằng:[footnoteRef:257] [257: BA186 Śbh, P5537: 108.5.7-109.1.5.] 




Thí dụ, để người thợ bạc hay những người học các kỹ năng của họ để làm tinh khiết bạc hay vàng lấy hết cả vết dơ và cặn thừa, họ nung chúng trong lửa và rửa bằng nước. Bằng cách làm như thế, họ hiểu rằng họ có thể làm chúng thành những vật trang sức thế này hay thế kia bằng các khả năng hữu dụng và khả năng dễ uốn nắn của nó. Rồi thì, những người khéo tay đó trong mỹ nghệ – thợ và những người học nghề khéo léo – với dụng cụ thích hợp biến đổi kim loại thành loại nữ trang nào đó theo ý muốn. Tương tự như thế, những nam và nữ thiền giả sẽ trở nên tỉnh ngộ đơn thuần qua việc không chuyển tâm mình về phía ô nhiễm hay phiền não như là tham đắm. Các vị đó tạo nên niềm hoan hỷ đơn thuần qua việc không chuyển hướng về phía bất hạnh của tâm phiền não và qua việc có xu hướng nghiêng về phía hỷ lạc trong nhóm các điều thiện đức. [76] Khi làm như vậy, các tâm thức của họ, một cách không chao động hay không dịch chuyển, trở nên liên kết và an trụ lên bất kỳ đối tượng nào mà họ áp dụng đến trong vòng nội hàm của định hay tuệ. Thế nên họ có thể dụng tâm mình đạt được bất cứ đối tượng nào mà họ nhắm đến.



Hôn trầm và trạo cữ[footnoteRef:258] là hai bất thuận duyên cơ bản cho việc đạt đến sự tập trung ở vị thế mà tâm một cách vững chãi lưu lại trên một đối tượng của thiền. Về vấn đề này, nếu quý vị có sự tỉnh thức rất mạnh mẽ và dài lâu về những phẩm hạnh cao đẹp của Tam Bảo và những điều tương tự, các vị sẽ dễ dàng loại trừ được hôn trầm. Nhiều thiền giả có uy tín khẳng định rằng phương cách trị liệu cho hôn trầm chính là nâng cao tâm thức bằng cách cảm nhận các phẩm hạnh thiện đức. Tương tự như thế, nếu có sự tỉnh thức mạnh mẽ và dài lâu về những sai sót của vô thường, khổ và những điều giống như thế, các vị sẽ dễ dàng loại bỏ được trạo cữ. Nhiều kinh điển dạy rằng sự thất vọng được ca tụng là một phương cách trị liệu cho trạo cữ bởi vì trạo cữ chính là sự xao lãng tâm thức liên can đến tham chấp. [258: Hôn trầm là trạng thái mà tâm thiền giả trở nên xao lãng, lỏng lẻo không còn sức lực tập trung, chủ đề hay đối tượng thiền trở nên mờ nhạt tối tăm không sinh động. Trạo cữ là trạng thái ngược lại ở đây tâm thiền giả trở nên khích động hay quá căng chặt, bị lạc hướng vào các đối tượng thu hút khác. Các phương tiện trị liệu sẽ được ngài Tsongkhapa đề cập chi tiết trong quyển 3.] 




Vì vậy, các vị sẽ dễ dàng đạt được sự trụ tâm vững chắc vốn làm vừa ý các thiện tri thức đến một mức độ tương đương với các tu tập - bắt đầu từ tín tâm vào thầy và kết thúc ở việc tiến hành Bồ-đề tâm. Quý vị không những phải duy trì được thiền định sau khi hoàn toàn không còn hôn trầm và trạo cữ, mà các vị còn phải duy trì được thiền quán. Do vậy, các đạo sự uyên bác của dòng truyền thừa đã trao xuống những giáo huấn cá nhân {giáo huấn biệt truyền} chuyên chở một tri kiến rõ ràng về đối tượng thiền nào mà họ truyền thụ. Để làm được việc này, trước tiên các vị thầy đã phải suy ngẫm về ý nghĩa của những đoạn kinh và luận phù hợp dưới ánh sáng soi rọi từ các giáo huấn biệt truyền của các đạo sư tiên phong của chính mình. Với việc phong phú hóa giảng giải của mình cùng với việc kể lại về các truyền nhân đạo sư đời trước, các thầy đã giảng giải một cách toàn diện về chủ đề thiền tập. Các ngài còn dạy rằng sự thành công sẽ khó khăn hơn đối với những người thiền một mình so với người chuyển hóa tâm trong một lớp hướng dẫn, nơi những người biết cách thức giảng giải chỉ giáo cho người biết cách lắng nghe. Lời xác quyết này là tuyệt diệu và xác thật. [77] Vì thế, thật là không đúng khi nói “Bây giờ là lúc để thiền”, và rồi thì chỉ thiền một thời gian ngắn thôi, vì câu nói “một thời gian để tu tập và quán chiếu và một thời gian để thực hành”, chứng tỏ một sự hiểu lầm rằng việc giải thích sâu rộng về giáo pháp là không tương hợp với nội dung thực hành.



Tuy nhiên, những người biết cách mang tất cả những giảng giải này áp dụng vào hành trì thì thật là hiếm có. Vì vậy, các vị phải tự mình sáng tạo được một sự trình bày chính xác về những gì cần duy trì trong thiền tập.



Việc mà quý vị hiểu rằng tất cả kinh điển là giáo huấn biệt truyền chỉ được hành trì hay không là tùy theo việc liệu các vị có hiểu biết về tiến trình thiền này không. Khi hành trì trên thiền đạo này, ngay cả những người đã được huấn luyện trong thời gian dài về các kinh điển cổ của cả kinh thừa lẫn mật chú thừa cũng có thể diễn dịch các văn bản mà vốn họ hành trì theo những cách hiểu sai lạc như đã đề cập ở phần trên. Huống hồ chi cần phải đề cập người chưa được học về các kinh tạng? Vì thế cho nên, thật sự là cần thiết để khẳng định điều này một cách thật nhiều chi tiết hơn. Tuy nhiên, vì sợ dài dòng, tôi đã không viết nhiều hơn. Đến đây là chấm dứt phần giải thích về sự bác bỏ những hiểu lầm liên quan đến phương pháp duy trì thiền.
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B. Những giai đoạn người đệ tử điều phục tâm thức sau khi họ nương tựa vào đạo sư

1. Sự khuyến khích về việc tận dụng toàn vẹn đời sống an lạc và thuận duyên

a. Sự nhận diện an lạc và thuận duyên

1) An lạc

2) Thuận duyên

a) Năm khía cạnh của thuận duyên thuộc về bản thân quý vị

b) Năm khía cạnh thuận duyên liên quan đến những chúng sinh khác

b. Quán chiếu về tầm quan trọng to lớn của an lạc và thuận duyên

c. Quán chiếu về sự khó khăn để đạt được an lạc và thuận duyên



––––––––––––––

Bây giờ là lúc cần thiết để trình bày các giai đoạn mà qua đó vị đạo sư hướng dẫn đệ tử, những người nương tựa một cách đúng đắn vào vị thầy như trước đây đã giải thích.



B. Những giai đoạn người đệ tử điều phục tâm thức sau khi họ nương tựa vào đạo sư

Những giai đoạn người đệ tử điều phục tâm thức gồm hai phần:

1. Khuyến khích về việc tận dụng toàn vẹn đời sống an lạc và thuận duyên (Chương 7)

2. Làm thế nào để tận dụng toàn vẹn đời sống an lạc và thuận duyên (Chương 8 và tiếp theo)



1. Sự khuyến khích về việc tận dụng toàn vẹn đời sống an lạc và thuận duyên

Việc tận dụng toàn vẹn đời sống an lạc và thuận duyên được diễn giảng theo ba khía cạnh: nhận diện sự an lạc và thuận duyên; quán chiếu về tầm quan trọng của nó; và quán chiếu về sự khó khăn để đạt được an lạc và thuận duyên.

a. Nhận diện sự an lạc và thuận duyên

1) An lạc

Trong tác phẩm Bát Thiên Bảo Đức Tập Kệ:[footnoteRef:259] [259: BA187 Ratna-guṇa-sañcaya-gāthā, Conze 1973:32.2; P735:192.2.5.] 




Nhờ giới luật, ngươi loại trừ được

Tám điều kiện thiếu vắng an vui

Và nhiều hoàn cảnh trong kiếp sống tựa một súc sinh

Nhờ đó, ngươi luôn ở trong an lạc.



Theo điều này, an lạc nghĩa là sự giải thoát khỏi việc tái sinh vào bất kỳ một trong tám điều kiện thiếu sự an lạc. Tám điều kiện này được trình bày trong tác phẩm Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:260] [260: BA188 Suhṛl-lekha 63-64; P5682: 236.5.2-4.] 




Tái sinh với tà kiến hay thiếu lời dạy của bậc Điều Ngự,

Hoặc làm một súc sinh, một ngạ quỷ, một chúng sinh địa ngục,

Một người không được giáo dục ở cõi biên địa

Một kẻ dốt và mù, hoặc một vị thiên thần[footnoteRef:261] trường thọ [78] [261: Các thuật ngữ thiên, thần, thánh hay trời ở đây được dùng để chỉ các chúng sinh thuộc các cõi cao hơn cõi người tức là các cõi trời.] 


Đều bị khổ sở bởi một trong tám khiếm khuyết là các điều kiện thiếu an lạc.

Khi đạt đến an lạc, được giải thoát khỏi những điều này,

Ngươi hãy nỗ lực chấm dứt sự tái sinh.



Với ba trong số tám điều kiện này, quý vị không thể biết được nên tiếp nhận điều gì và loại bỏ điều gì: sinh ra ở cõi biên địa trong đó bốn loại môn đệ [các vị tăng, ni, sa-di, sa-di-ni] không hoằng pháp; bị câm, dại, và các khả năng giác quan không hoàn chỉnh – nghĩa là các chi, tai, và v.v… không hoàn chỉnh; và thiếu giáo pháp của bậc Điều Ngự, nghĩa là sinh ra ở nơi không có một vị Phật đản sinh. Nếu quý vị mang tà kiến, nhận thức sai lạc về Tam Bảo, nghiệp và nghiệp báo và những kiếp sống quá khứ và vị lai như là những điều không tồn tại, thì quý vị sẽ không tin tưởng vào những giáo pháp tối thượng. Quý vị sẽ gặp trở ngại lớn trong việc phát triển thái độ tín ngưỡng nếu quý vị được sinh ra ở bất kỳ một trong ba cảnh giới khốn khổ, và thậm chí nếu quý vị phát triển được chút ít thì quý vị cũng không thể tu tập được bởi quý vị sẽ bị nỗi đau khổ hành hạ.

Tác phẩm Thân Hữu Thư Thích (Vyakta-padā-suhṛl-lekha-ṭīkā) của ngài Đại Huệ[footnoteRef:262] {skt. Mahmati} diễn giải rằng một thiên thần trường thọ là chúng sinh vô phân biệt {vô tưởng}[footnoteRef:263] và sống trong cõi vô sắc. Tác phẩm Bát Bất Lạc Luận {nghĩa là Luận về Tám Điều Kiện Thiếu An Lạc} (aṣṭākṣaṇa-kathā) của ngài Mã Minh[footnoteRef:264] diễn giải rằng một thiên thần trường thọ là một chúng sinh sống trong dục giới, thường bị những hoạt động tham dục làm phân tâm. Tác phẩm Vi Diệu Pháp Báu Luận của ngài Thế Thân đề cập rằng các vị thiên vốn vô phân biệt hiện hữu ở một khu vực của Đại quả thiên - một cõi của tầng thiền thứ tư {tứ thiền}[footnoteRef:265]. Cõi này bắt đầu từ phần còn lại của Đại quả thiên theo phương cách như một tự viện bắt đầu từ sự an trú thế tục.[footnoteRef:266] Hơn thế nữa, chư thiên như thế này có các tâm thức và tiến trình tâm bất động, ngoại trừ thời điểm tức khắc theo sau sự sinh ra và xuyên suốt cái chết. Sau cùng, họ sống thọ trong rất nhiều đại kiếp lượng. Việc cho rằng một vị thánh giả hiện hữu trong cõi vô sắc sẽ ở trong điều kiện thiếu an lạc là không đúng. Vì vậy, quý vị bảo rằng những chúng sinh bình thường được sinh ra trong cõi vô sắc sẽ ở trong điều kiện thiếu an lạc vì họ không có cơ duyên thành tựu lộ trình của sự giải thoát. Tương tự như vậy đối với việc tái sinh làm một vị thiên trong dục giới, là người thường xuyên bị phân tán tư tưởng bởi những khoái lạc.[footnoteRef:267] [262: BA189 Vyakta-padā-suhṛl-lekha-ṭīkā, P5690: 264.3.5.]  [263: Vô phân biệt (tib. འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན) hay vô tưởng cấp thứ tư trong Tứ Thiền]  [264: BA190 Aṣṭākṣaṇa-kathā , P5423:103,234.4.8-234.5.2.]  [265: Một cách phân chia các cõi thiên (hay cõi trời) từ dục giới cho đến vô sắc giới là như sau:
	a. Sáu cõi thiên thuộc dục giới gồm: (1) Tứ thiên vương (skt. cāturmahārājika); (2) Đao lợi hay Tam thập tam thiên (skt. trayastriṃśa); (3) Dạ-ma thiên (skt. yāmadeva) hoặc Tu-dạ-ma thiên (skt. suyāma); (4) Đâu-suất thiên (skt. tuṣita); (5) Hóa lạc thiên (skt. nirmāṇarati); (6) Tha hóa tự tại thiên (skt. paranirmitavaśavarti); 
	b. Các cõi thiền của sắc giới (kskt. rūpaloka) có từ sơ thiền đến tứ thiền bao gồm:
	b.1. Sơ thiền có 3 cõi: (1) Phạm thân thiên (skt. brahmakāyika); (2) Phạm phụ thiên (skt. brahmapurohita); (3) Đại phạm thiên (skt. mahābrahmā)
	b.2. Nhị thiền có 3 cõi: Thiểu quang thiên (skt. parīttābha); Vô lượng quang thiên (skt. apramāṇābha); Cực quang tịnh thiên (skt. abhāsvara)
	b.3. Tam thiền có 3 cõi: Thiểu tịnh thiên (skt. parīttaśubha); Vô lượng tịnh thiên (skt. apramāṇaśubha); Biến tịnh thiên (skt. śubhakṛtsna)
	b.4. Tứ thiền có 10 cõi: (1) Vô vân thiên (skt. anabhraka); (2) Phúc sinh thiên (skt. puṇyaprasava); (3) Quảng quả thiên hay Đại quả thiên (skt. bṛhatphala); (4) Vô tưởng thiên (skt. asāṃjñika); (5) Vô phiền thiên (skt. avṛha); (6) Vô nhiệt thiên (skt. atapa); (7) Thiện kiến thiên (skt. sudarśana); (8) Sắc cứu kính thiên (skt. akaniṣṭha); (9) Hòa âm thiên (skt. aghaniṣṭha); (10) Đại tự tại thiên (skt. mahāmaheśvara)
	c. Các cõi thiền vô sắc (skt. arūpaloka) gồm: Không vô biên xứ (skt. ākāśanantyāyatana); Thức vô biên xứ (skt. vijñānanantyāyatana); Vô sở hữu xứ (skt. ākiṃcanyāyatana); Phi tưởng phi phi tưởng xứ (skt. naivasaṃjñā-nāsaṃjñāyatana)
	Tam giới. Wikipedia.org. Truy cập: 1/2/2012.
	<http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_gi%E1%BB%9Bi>]  [266: BA191 Đại quả hay Quảng quả thiên (Skt. Vṛtaphala) là một trong tám cõi ở tầng thiền thứ tư. Một số vị thiên ở vùng này không có sự an lạc bởi họ đang trong trạng thái thiền vô phân biệt định {hay vô tưởng định} (asaṃjñisamāpatti, 'du shes med pa'i snyoms 'jug), gần giống với giấc ngủ sâu không chiêm bao của chúng ta. Khi họ được sinh ra, họ biết họ được sinh, và khi họ sắp chết, họ biết rằng họ sắp chết. ]  [267: BA192 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 158.2-3) luận giải rằng ngài Tsongkhapa đang chỉ rõ là chỉ có những thiên thần trong cõi dục và vô sắc là những người bình thường và không phải là Thánh giả mới không có sự an lạc.] 


Vì vậy, đối với những điều gọi là “những điều kiện thiếu an lạc”, tác phẩm Thân Hữu Thư Thích nói rằng:[footnoteRef:268] [268: BA193 Vyakta-padā-suhṛl-lekha-ṭīkā, P5690: 264.3.5.] 




Ở trong tám trạng thái này, không có thời gian cho những việc làm đức hạnh; vì thế, chúng được gọi là “những điều kiện thiếu an lạc”.



2) Thuận duyên

a) Năm khía cạnh của thuận duyên thuộc về bản thân quý vị

Theo tác phẩm Thanh Văn Địa Luận, năm khía cạnh là:[footnoteRef:269] [269: BA194 Śbh, P5537:37.5.2-38.1.5.] 




Được làm người, được sinh ra ở vùng trung tâm, có các giác quan hoàn chỉnh, mang nghiệp có thể chuyển hóa, và có niềm tin từ căn nguyên. [79]



“Được sinh ra ở vùng trung tâm” nghĩa là quý vị được sinh ra ở nơi có sự hiện hữu của bốn loại môn đệ. “Có các giác quan hoàn chỉnh” nghĩa là quý vị không bị ngu dốt hay câm, và quý vị có những chi chính, chi phụ, mắt, tai, và những bộ phận khác nguyên vẹn. “Mang nghiệp có thể chuyển hóa” nghĩa là quý vị không phạm hay khiến cho người khác phạm năm tội ngũ nghịch dẫn đến quả báo ngay lập tức.[footnoteRef:270] “Niềm tin từ căn nguyên” nghĩa là quý vị có niềm tin vào giới luật, nguồn gốc sinh khởi mọi đức hạnh thế gian và xuất thế gian. Ở đây, “giới luật” đề cập đến tất cả tam tạng kinh điển. Năm điều này gọi là “những khía cạnh của thuận duyên thuộc về bản thân quý vị” bởi vì chúng hiện diện trong dòng tâm thức của quý vị và là những điều kiện thuận lợi để thực hành giáo pháp. [270: BA195 Năm hành động dẫn đến quả báo ngay lập tức là những việc cực ác như giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán, cố tình làm một vị Phật chảy máu, và gây ra sự ly tán trong Tăng đoàn.] 




b) Năm khía cạnh của cơ duyên liên quan đến những chúng sinh khác

Năm điều ấy là:[footnoteRef:271] [271: BA196 Śbh, P5537:38.1.5-38.2.1.] 




Một vị Phật đã thị hiện, giáo pháp tối thượng đang được hoằng hóa,

Giáo pháp được duy trì, và có những người tu tập theo

Có sự quan tâm đến chúng sinh khác



Trong đó, “một vị Phật đã thị hiện”, (hoặc đang xuất hiện), nghĩa là một vị Bồ-tát đang tích lũy công đức và trí tuệ siêu phàm trong ba a-tăng-kỳ kiếp, và đạt đến trái tim của sự giác ngộ; nghĩa là, trở thành một vị Phật toàn hảo. “Giáo pháp tối thượng được hoằng hóa” nghĩa là một vị Phật hay những đệ tử của Ngài đang truyền đạt giáo pháp. “Giáo pháp được duy trì” nghĩa là không có sự thoái hóa giữa thời điểm một người trở thành một vị Phật và truyền đạt giáo pháp đến khi vị Phật này nhập Niết-bàn. Hơn nữa, câu kệ này đề cập đến giáo pháp ở thời điểm các tín đồ đạt đến giáo pháp nhờ việc hiểu biết những lời giáo huấn siêu phàm tối hậu. “Có những người tu tập theo” giáo pháp này nghĩa là có một số người hiểu rằng chúng sinh có khả năng lĩnh hội giáo pháp siêu việt. Họ hiểu biết điều này thông qua tri kiến đích thực về những giáo pháp siêu phàm, tối hậu như trên đã đề cập. Tiếp đến, những cá nhân này tuân theo giáo pháp đồng thời truyền dạy cho những người khác theo sự hiểu biết của họ. “Có sự quan tâm đến chúng sinh khác” nói đến những người bố thí và những ai thật sự làm những việc từ thiện bằng cách ban tặng các tăng y và các thứ tương tự. Bởi năm điều kiện này hiện hữu trong tâm thức của những chúng sinh khác và là những thuận duyên cho việc thực hành giáo pháp, chúng được gọi là “những khía cạnh của cơ duyên liên quan đến những chúng sinh khác”.

Bốn khía cạnh đầu tiên của cơ duyên liên quan đến những chúng sinh khác (như đã được trình bày ở đây từ tác phẩm Thanh Văn Địa)[footnoteRef:272] là không đầy đủ đối với quý vị trong hiện tại. Tuy nhiên, thật là tiện để xem xét ở mức gần đúng của ba trong số bốn điều – gồm giáo pháp siêu việt được truyền dạy, giáo pháp được duy trì, và có những tín đồ tuân theo giáo pháp vốn được trì giữ – để bổ túc cho quý vị. [80] [272: BA197 Ibid.] 




b. Quán chiếu về tầm quan trọng to lớn của an lạc và thuận duyên

Loài vật cố gắng cho đến lúc chết chỉ để tránh đau khổ và đạt niềm vui. Do đó, nếu quý vị làm như vậy và không tu tập các giáo pháp thanh tịnh vì mục tiêu đạt được hạnh phúc lâu dài, thì quý vị chỉ tựa một con vật dù được sinh ra ở cảnh giới hạnh phúc. Như trong tác phẩm Đệ Tử Thư (Śiṣya-lekha) của ngài Nguyệt Quan:[footnoteRef:273] [273: BA198 Śiṣya-lekha: 76 (Minareff: 1890); P5683: 240.2.8-240.3.1.] 




Như bước chân voi đang thèm ăn ngốn ngấu

Những cọng cỏ ở bờ rìa của hố sâu

Và rơi xuống vực không thâu nhận được gì,

Tương tự vậy cho ai thèm khát các niềm vui thế tục



Không phải kiếp sống bất kỳ nào cũng sẽ đáp ứng đủ cho việc tu tập những giáo pháp thanh tịnh như vậy nói chung hoặc tu tập con đường Đại thừa nói riêng. Vì vậy, quý vị phải đạt được đời sống ấy như được mô tả từ trước. Trong tác phẩm Đệ Tử Thư:[footnoteRef:274] [274: BA199 Ibid., P5683: 240.1.1-2. ] 




Với kiếp người, ngươi thành tựu tâm giác ngộ

Là bước cơ bản cho lộ trình đến thành tựu Phật-đà

Mang lại tâm lực mạnh mẽ, giúp ngươi dẫn dắt tất cả chúng sinh.

Rồng, a-tu-la, Minh Trì, Ca-lâu-la, phi nhân,[footnoteRef:275] hay rắn đều không thể đạt đến lộ trình này. [275: BA200 Nāgas (rồng / rắn) là những sinh vật giống như loài rồng, vidyadharas (Minh Trì) là những phụ nữ quyến rũ, garudas (Ca-lâu-la) là những sinh vật giống loài chim chuyên ăn thịt rắn, và kinnaras (phi nhân) (theo nghĩa đen “Có phải họ là người không?”) là những á thần của vùng Himalaya.] 




Tương tự, tác phẩm Nhập Thai Kinh nói rằng:[footnoteRef:276] [276: BA201 Ārya-nanda-garbhāvakrānti-nirdeśa-[nāma-mahāyānā-sūtra], P760:110.5.5-6. Đây là phân đoạn 14 của Bảo Hằng Kinh {skt. Ratna-kūṭa}, được dịch từ tiếng Trung Hoa. Có một phiên bản khác, the Aryayusman-nanda-garbhavakranti-nirdesa-[nama-mahayana-]sutra {Hoan Hỷ Nhập Thai Thích [Đại thừa] Kinh } nằm ở phân đoạn 13.] 




Cho dù các ngươi được sinh ra làm người với vô vàn đau khổ như thế, thì các ngươi vẫn có được những hoàn cảnh tốt nhất. Khó mà đạt được điều này thậm chí trong mười triệu kiếp lượng nữa. Ngay cả khi các vị thiên chết, những vị thiên khác nói rằng: “Cầu chúc ngươi một sự tái sinh hạnh phúc”. Sự tái sinh hạnh phúc ở đây hàm ý là tái sinh làm người.



Vì vậy, ngay cả chư thiên cũng xem kiếp người là điều họ ước mong. 

Một kiếp sống làm một loại thiên thần trong cõi dục – là kẻ có những khuynh hướng tiềm tàng mạnh do đã được tu tập trong lộ trình trước đây khi làm một con người – có thể hỗ trợ như một điều căn bản để bước đầu nhìn thấy chân lý. Tuy nhiên, quý vị không thể có bước đầu đạt đến lộ trình của một thánh giả trong suốt kiếp sống ở những cảnh giới [thiên giới] cao hơn[footnoteRef:277]. Hơn thế nữa, hầu hết những thiên thần trong cõi dục được cho là ở điều kiện thiếu an lạc, như trước đây đã giải thích. Vì vậy, một kiếp người là điều căn bản tối cao để bước đầu thành tựu được lộ trình tu tập. Hơn nữa, bởi vì kiếp người ở Bắc-câu-lư Châu không phải là điều căn bản thuận lợi cho những giới nguyện, nên kiếp người ở ba châu còn lại được tán thán. Ngoài ra, trong số những châu này thì kiếp người ở cõi Diêm–phù-đề được tán thán. [277: B202 Nghĩa là, quý vị không thể đạt đến mức Kiến đạo và trở thành Thánh giả khi là một thần tiên ở cõi sắc hoặc vô sắc.] 


Do vậy, hãy liên tục quán tưởng với những suy nghĩ như thế này:



Vì sao tôi lại lãng phí sự thành tựu này trong một kiếp sống tốt đẹp như vậy? Khi tôi hành động như thể điều đó không quan trọng, tôi đang tự lừa dối bản thân. [81] Liệu còn gì có thể dại dột hơn điều này? Chỉ có điều này thôi, một khi tôi đã được giải thoát khỏi việc phải liên tục di chuyển khó khăn trên những con đường đầy những vách đứng cheo leo ở những điều kiện bất an, như những cảnh giới khốn khổ. Nếu tôi lãng phí sự tự do này và trở lại với những điều kiện ấy, thì việc đó tương tự như đánh mất tâm trí của mình, như một người bị mê mẩn bởi mùi hương đầy ma lực.



Như ngài Thánh Dũng {skt. Āryaśūra} nói:[footnoteRef:278] [278: BA203 Trong tác phẩm Thiện Ngôn Bảo Trang Truyện, {Subhāṣita-ratna-kāraṇḍaka-kathā} bài kệ 15; P5424: 235.4.2-3 và P5668: 208.2.3-4.] 




Kiếp người gieo hạt giống

Để ra khỏi luân hồi,

Hạt giống vô thượng của giác ngộ huy hoàng.

Kiếp người là dòng chảy các đức hạnh

Hơn cả bảo vật có thể cho mọi điều ước muốn.

Ai ở đây đạt được rồi lại lãng phí nó đi?



Và tương tự, trong tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận:[footnoteRef:279] [279: BA204 BCA: 4.23-27; P5272: 248.1.3-7.
] 




Không có điều chi dối gạt hơn

Và không có gì mê muội hơn

Việc tôi đi tìm ra an lạc

Mà lại chẳng nuôi dưỡng công đức.



Sau khi tôi thấy điều này,

Nếu vẫn giải đãi qua mê muội,

Đau khổ cùng cực sẽ xảy đến

Vào lúc tử thần đến viếng tôi.



Khi thân tôi bị nướng thật lâu

Trong lửa địa ngục không chịu nổi,

Lữa hối hận bùng lên mãnh liệt

Chắc chắn sẽ tàn phá tâm tôi.



Đây, cơ hội hiếm và hữu ích

Do may mắn nào tôi tìm ra.

Nếu giờ bất chấp tâm phân biệt 

Tôi lại rơi vào địa ngục sâu,



Rồi như người hoang mang trước lời ma thuật,

Tôi dễ dàng đánh mất thông tuệ của mình.

Điều gì trong tôi khiến gây nên mê muội?

Cả đến việc này cũng chẳng hề hiểu nổi.



Hơn nữa, Geshe Drom-dön-ba đã hỏi Jen-nga: “Ngươi có lưu tâm đến việc mình được phú cho một kiếp người cùng với sự an lạc và thuận duyên?” Jen-nga đáp rằng: “Mỗi khi nhập thiền, con đều tụng rằng:

Giờ tôi đang có tự tại và thuận duyên.

Nếu tôi không tận dụng tốt thời điểm này,

Tôi sẽ lao xuống vực thẳm và rơi vào vòng kiểm soát của kẻ khác.

Sau đó rồi ai sẽ nâng tôi ra khỏi được đây?” [82]



Vì vậy, mỗi lần thiền quán, Jen-nga đều tụng đọc bài kệ này trước tiên, được trích từ tác phẩm Nhập Trung Quán Luận của Nguyệt Xứng.[footnoteRef:280] Quý vị cũng nên thực hiện như thế. [280: BA205 Madhyamakāvatāra-nāma: 2.5; P5262:100.4.7-8.] 


Hãy quán chiếu về tầm quan trọng to lớn của an lạc và thuận duyên đối với những mục tiêu rốt ráo của quý vị theo phương thức này. Và cũng quán chiếu về tầm quan trọng của chúng đối với những mục tiêu tạm thời của quý vị. Nghĩa là, xem xét bằng cách nào quý vị có thể dễ dàng đạt được những phẩm hạnh tốt của cuộc sống này như bố thí, trì giới và nhẫn nhục, chúng là những nguyên nhân của thịnh vượng, là người trì pháp toàn hảo, và là phần chính yếu của một chúng sinh ở trạng thái cao [tái sinh làm người hoặc trời]. Hãy tư duy như sau: 



Theo cách này, cuộc đời này thật quan trọng đối với việc thành tựu trạng thái cao và những phẩm hạnh vững chắc [của sự giải thoát và toàn trí]. Nếu tôi lãng phí nó và không nỗ lực tinh tấn ngày đêm để gieo nhân cho hai mục tiêu này, thì điều đó như thể tôi từ một vùng đất đầy châu báu quay về với tay không. Hơn nữa, tôi sẽ đánh mất hạnh phúc trong tương lai và sẽ không đạt được một đời sống an lạc. Không có sự an lạc, tôi sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ triền miên. Vì vậy, còn có sự tự lừa dối mình nào tệ hơn không?



 Như ngài Thánh Dũng nói:[footnoteRef:281] [281: BA206 Subhāṣita-ratna-kāraṇḍaka-kathā: 16-18b; P5424: 235.4.3-5.] 




Những ai có thân người giàu trong đức hạnh

Qua tích lũy công đức từ	vô lượng kiếp thành,

Và chính họ, nay vô minh mê lạc,

Không tìm được dù công đức rất nhỏ nhoi



Rồi mai đây trong những kiếp vị lai 

Phải vào nhà khổ đau không chịu nổi.

Như thương gia từ nơi đầy châu ngọc

Bỗng trở về nhà cũ với tay không,



Nếu không đi trên đường thập thiện nghiệp

Ngươi sẽ chẳng trở lại kiếp nhân sinh.

Không làm người, sao có được hạnh phúc?

Thiếu phúc hạnh, chỉ gánh khổ đau thôi.



Không có sự tự dối mình nào cao hơn.

Chẳng còn mê muội nào lớn hơn điều đó.



Sau khi tư duy như vậy, hãy phát triển lòng ước mong mãnh liệt để tận dụng trọn vẹn kiếp sống an lạc và thuận duyên này. Trong tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận:[footnoteRef:282] [282: BA207 BCA: 5.69, 8.14; P5272:249.5.1-2,253.3.6.] 




Thân tôi giờ đã được trả lương

Tôi khai thác nó thường làm điều ý nghĩa

Nếu thân kia không giúp được chi

Tôi cũng chẳng cung phụng gì cho nó.



Tương tự:



Nương tựa vào thuyền nhỏ của thân ta

Hãy tự thoát khỏi đại hà đầy khổ ải.

Vì thật khó đạt lại con thuyền này,

Đừng mê ngủ giờ đây, kẻ ngốc ạ!



Hơn nữa, Bo-do-wa đề cập trong tác phẩm của ngài Các Kho Tàng Bảo Pháp Qua Phương Tiện Tương Tự:



Sự tôn kính của côn trùng, kẻ thiếu chân cưỡi một con lừa hoang, con cá của người Tsang (rTsang), và những trái banh bằng bơ làm từ bột lúa mạch nướng.[footnoteRef:283] [283: BA208 Hai sự tương đồng đầu tiên biểu trưng cho khó khăn để đạt được an lạc và thuận duyên. Hiếm khi nào một côn trùng biết tôn kính, cũng như khi một người tàn tật ở chân cưỡi được con lừa hoang. Kensur Yeshay Tupden nói rằng có một câu chuyện kể về con sâu bò ra khỏi mặt đất và cong mình xuống trước đức Phật. Cũng vậy, thật khó khăn cho chúng ta để có thể thoát khỏi những cảnh giới đau khổ và được tái sinh làm người với sự an lạc và thuận duyên. Trong câu chuyện về con lừa hoang, một người tàn tật ca xướng một bài hát sau khi anh ta tình cờ ngã trên lưng một chú lừa. Khi được hỏi rằng vì sao anh hát, anh ta đáp rằng, “Tôi ngạc nhiên khi được cưỡi trên lưng một chú lừa hoang đến nỗi nếu không hát lúc đó thì khi nào tôi mới nên hát đây?”
	Hai ví dụ cuối mô tả tầm quan trọng to lớn của an lạc và thuận duyên. Một thợ xây từ vùng Tsang đi thăm một gia đình, và họ đãi anh ăn cá lần đầu tiên trong đời anh. Hương vị ngon đến nỗi anh ta tham ăn thật nhiều, và khi sắp bị nôn, anh ta thắt chiếc khăn quàng quanh cổ anh ta. Khi được hỏi vì sao anh làm thế, anh ta đáp rằng, “Cá ngon đến mức nếu tôi nôn ra sẽ là một sự mất mát lớn!” Ví dụ cuối cùng nói đến câu chuyện về một chàng trai trẻ và nghèo, anh ta đến dự một bữa tiệc và dùng thật nhiều thức ăn, tự cố ép mình ăn vượt quá sự ngon miệng. Khi người bạn hỏi anh đang làm gì, anh ta đáp rằng, “Đây có thể là dịp duy nhất tôi được ăn những món ngon tuyệt như vậy. Tôi phải ăn chúng liền!”
	Một lời diễn giải hơi khác về ba ví dụ đầu tiên được tìm thấy trong tác phẩm Các Kho Tàng Bảo Pháp Qua Phương Tiện Tương Tự [dPe chos rin chcn spungs pa'i 'bum 'grel] (62.2-6) của lCe-sgom-pa; ví dụ cuối cùng (65.1) được đưa ra là byis pa'i nas zan thay vì sme'u zan trong Lamrim Chenmo. Có một câu chuyện khác được trình bày để mô tả ví dụ cuối cùng này.
	Tác phẩm Các Kho Tàng Bảo Pháp Qua Phương Tiện Tương Tự, Ganden Bar Nying, và LRCM đánh vần từ Tsang là rtsang thay vì gtsang.] 




Bằng cách tư duy về những dòng này, hãy phát triển sự ước mong tận dụng trọn vẹn một kiếp người an lạc và thuận duyên. [83]



c. Quán chiếu về sự khó khăn để đạt được an lạc và thuận duyên

Vả lại, dù quý vị bắt đầu từ một cảnh giới hạnh phúc hay khốn khổ, thì việc đạt được an lạc và thuận duyên như thế thật khó khăn. Bởi vì, đức Phật đề cập trong tác phẩm Giới Pháp[footnoteRef:284] {Các cơ sở giới luật} rằng những ai chết trong những cảnh giới đau khổ và tái sinh tại đó đều tương tự nhau về số lượng các hạt bụi trong địa cầu bao la, trong khi những ai tái sinh từ đó vào những cảnh giới hạnh phúc thì tương tự nhau về số lượng các hạt bụi trên từng đỉnh đầu móng tay. Hơn nữa, những ai chết đi trong cả hai loại cảnh giới hạnh phúc [người và trời] và bị tái sinh vào những cảnh giới đau khổ thì tương tự nhau về số lượng hạt bụi trong địa cầu bao la, trong khi những ai chết đi trong những cảnh giới hạnh phúc và được tái sinh tại đó thì tương tự nhau về số lượng hạt bụi trên từng đầu ngón tay. [284: BA209 Vinaya-vastu, {Giới Pháp} P1030:37.1.5-37.5.5. Ngài Tsongkhapa nói đến bài kinh Lunggzhi (Agama-vastu), Các cơ sở của Truyền Thừa. Đây là phần đầu tiên trong giới luật.] 


Vấn: Vì sao một kiếp người an lạc và thuận duyên lại khó đạt như thế? 

Đáp: Điều đó là do những chúng sinh trong những cảnh giới hạnh phúc – những con người và tương tự - thường nhúng tay vào những hành động hèn mọn như mười điều bất thiện. Bởi vậy nên họ bị tái sinh vào những cảnh giới đau khổ. Như tác phẩm Tứ Bách Kệ Tụng của ngài Thánh Thiên:[footnoteRef:285] [285: BA211 Cś, P5246:135.4.8-135.5.1.] 




Bộ phận lớn con người ta

Tham gia các việc hèn mọn.

Nên hầu hết những phàm phu

Chắn chắn đi vào cõi khổ.



Ví dụ như, dù chỉ một khoảnh khắc nổi lòng sân hận với một vị Bồ-tát thì quý vị phải đọa trong Vô Gián Địa Ngục một kiếp lượng. Bởi như vậy, tất nhiên là quý vị sẽ phải đọa vào những cảnh giới đau khổ trong nhiều kiếp lượng nếu trong dòng tâm thức của quý vị ghi khắc tập khí {dấu vết} nhiều tội lỗi đã chất chồng qua nhiều kiếp sống. Những tập khí này chưa được tẩy xóa bởi một liều thuốc giải độc nào và cũng chưa phát sinh các hậu quả. Dù vậy, nếu quý vị làm tan biến hoàn toàn những nguyên nhân gây tái sinh đau khổ đã tích tụ trước đây và ngăn chặn bản thân không tái tạo những nguyên nhân này, thì đảm bảo quý vị được tái sinh hạnh phúc. Tuy nhiên, làm được điều này là cực kỳ hiếm hoi. Nếu quý vị không hành động theo cách này, quý vị sẽ tái sinh vào một cảnh giới đau khổ. Một khi ở đó, quý vị sẽ không nuôi dưỡng được công đức, mà quý vị sẽ liên tục phạm những tội lỗi. Thậm chí quý vị sẽ không nghe được cụm từ “những cảnh giới hạnh phúc” trong nhiều kiếp lượng! Vì vậy, một kiếp người an lạc và thuận duyên rất khó đạt được. Trong tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận:[footnoteRef:286] [286: BA212 BCA: 4.17-21; P5272: 247.5.7-248.1.3.
] 




Với ứng xử của mình như vậy

Tôi sẽ không có lại thân người.

Nếu tôi không thành đạt điều ấy,

Tôi sẽ phạm tội và chẳng bao giờ nên đức hạnh. [84]



Nếu không nuôi thiện đức

Khi có dịp thi hành,

Làm sao tôi dưỡng được 

Những công đức nào đây

Trong cảnh giới khốn cùng

Đầy mê muội khổ đau?



Nếu không nuôi công đức

Lại tích tội sâu dày

Thì sao tôi nghe được

Dù đấy chỉ là tên

“Những cảnh giới phúc hạnh”

Trong vô lượng thời gian.



Đức Thế Tôn đã dạy

Kiếp người này khó thấy

Như rùa biển trồi lên

Đặt cổ ngay vào ách

Vốn trôi nổi bồng bềnh

Trong đại dương mênh mông 

 

Dầu chỉ trong khoảnh khắc

Một hành vi sai lầm

Khiến lâm Ngục Vô Gián

Một kiếp lượng dài lâu

Ngươi đâu đạt cõi phúc

Bởi tội chất từ đầu



Vấn: Khi tôi trải nghiệm sự đau khổ trong những cảnh giới khốn cùng, tôi sẽ dẹp tan được những nghiệp xấu trước đây, và sau đó tôi sẽ được tái sinh vào một cảnh giới hạnh phúc. Do vậy, việc thoát khỏi những cảnh giới đau khổ không quá khó khăn.

Đáp: Trong khi quý vị trải nghiệm sự đau khổ ở những cảnh giới khốn cùng, quý vị sẽ thường hằng tích lũy tội lỗi. Do đó, dù quý vị có thể chết trong một cảnh giới đau khổ, thì quý vị sẽ tiếp tục tái sinh vào những cảnh giới đau khổ. Vì lẽ này, việc thoát khỏi những cảnh giới đau khổ thật khó khăn. Trong tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận:[footnoteRef:287] [287: BA212 Ibid.: 4.22; P5272: 248.1.3.] 




Chỉ trải nghiệm nghiệp quả

Ngươi sẽ không thoát ra

Vì lúc nếm hậu quả

Ngươi tạo ra tội khác



Sau khi quý vị quán chiếu về sự khó khăn để đạt được một kiếp người an lạc và thuận duyên theo cách này, hãy phát triển lòng khát khao để tận dụng trọn vẹn một cuộc đời như vậy. Hãy tư duy rằng: “Nếu tôi dùng cuộc đời này làm những việc sai trái thì điều đó thật lãng phí. Bởi vậy, tôi sẽ dành thời gian của mình để tu tập giáo pháp tối thượng”.

Trong tác phẩm Bằng Hữu Thư của ngài Long Thọ:[footnoteRef:288] [288: BA213Suhṛl-lekha: 59-60; P5682: 236.4.7-8.] 




Bởi việc đạt kiếp người từ một kiếp súc sinh còn khó khăn hơn

Đầu chú rùa biển đưa vào lỗ hổng

Của cái ách trôi nổi trên đại dương bao la,

Này Đại Vương, vua của loài người, hãy khiến cho đời này đầy thành quả 

Qua cách tu tập giáo pháp tối thượng.

Ai được sinh làm người

Rồi làm điều sai trái

Thì thậm chí dại hơn

Kẻ nôn vào bình vàng đầy châu báu.



Và tác phẩm Đệ Tử Thư của ngài Nguyệt Quan nói rằng:[footnoteRef:289] [289: BA214 Śiṣya-lekha: 64a; P5683: 240.1.2-3.] 




Sau khi ngươi đạt kiếp người, là việc khó có,

Hãy quyết tâm thành tựu điều ngươi truy tầm [85]



Hơn nữa, vị đại thiền giả[footnoteRef:290] đã nói với Jen-nga: “Hãy thực hiện điều đó mỗi lần một ít”. Jen-nga thưa rằng: “Tôi hiểu điều này, nhưng sự an lạc và thuận duyên này thật khó đạt”. Bo-do-wa nói rằng: [290: BA215 A-kya-yongs-'dzin (A-kya: 119.2) nói rằng cụm từ này ý chỉ ngài dGe-bshes 'Brom-ston-pa.
] 




Tại vùng Pen-bo (Tan [po]) có một thành lũy lớn tên là May-cha-kar (rMa'i-phyva-mkhar). Thành này bị một kẻ địch chiếm đóng, và đã lâu người ta chưa thể giành lại nó. Vì vậy, có một ông lão đã bị dằn vặt bởi sự mất mát thành lũy này. Một lần ông đã nghe ai đó la lên rằng: “Thành lũy được lấy lại rồi”, thế là ông chộp lấy một chiếc giáo; do không đi được, ông tự kéo lê thân mình đi nhờ sự trợ giúp của chiếc giáo; ông kêu lên: “Thật tuyệt biết bao nếu việc giành lại thành lũy May-cha-kar không phải là một giấc mơ!” Tương tự vậy, ngươi phải tìm thấy niềm hân hoan như thế trong việc đạt được an lạc và thuận duyên, và ngươi phải tu tập các giáo pháp.



Hãy thiền quán cho đến khi quý vị đạt được thái độ như đã nêu trong những câu chuyện này.

Để phát triển được nỗi khát khao đủ phẩm tính một cách hoàn toàn nhằm tận dụng toàn bộ một cuộc đời an lạc, quý vị phải quán chiếu bốn yếu tố của nó như sau:



1)  nhu cầu tu tập các giáo pháp, bởi tất cả chúng sinh chỉ mong muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ cũng như là bởi việc đạt được hạnh phúc và giảm trừ đau khổ chỉ phụ thuộc vào sự tu tập các giáo pháp;

2)  khả năng tu tập, bởi quý vị được phú cho điều kiện bên ngoài, là một vị đạo sư, và những điều kiện nội tại, là sự an lạc và thuận duyên;

3)  nhu cầu tu tập trong kiếp sống này, bởi nếu quý vị không tu tập, thì sẽ rất khó đạt lại sự an lạc và thuận duyên trong nhiều đời sau; và

4)  nhu cầu tu tập ngay bây giờ, vì chẳng có gì chắc chắn về việc khi nào quý vị sẽ chết.



Trong số này, yếu tố thứ ba ngăn chặn sự giải đãi của việc muốn từ bỏ bởi ý nghĩ: “Tôi sẽ tu tập giáo pháp trong những kiếp vị lai”. Yếu tố thứ tư ngăn chặn sự giải đãi của việc rút lui bởi ý nghĩ: “Dù rằng tôi nên tu tập trong kiếp sống này, thì cứ để sau đó hãy tu tập cũng đủ rồi và không sớm tu tập trong những năm, những tháng, những ngày bắt đầu của tôi”. Vì vậy, có thể chấp nhận việc tạo ra một danh sách ba phẩm chất bằng cách gộp chung hai yếu tố này thành một, đó là “nhanh chóng tu tập”. Trong trường hợp này, chánh niệm về cái chết thực sự có liên quan ở đây, nhưng tôi sẽ diễn giải điều đó sau; nếu không việc này sẽ trở nên quá dài dòng.

Nếu quý vị quán chiếu về kiếp người an lạc và thuận duyên này từ nhiều góc nhìn, tâm thức của quý vị sẽ được tác động một cách mạnh mẽ. Vì vậy, hãy quán chiếu như đã hướng dẫn bên trên. [86] Nếu quý vị không thể thực hiện điều này, hãy cô đọng tài liệu này thành ba chủ đề: bản chất của an lạc và thuận duyên là gì, tầm quan trọng thế nào đối với các mục tiêu rốt ráo và tạm thời của quý vị, và sự khó khăn như thế nào để đạt được về mặt những nguyên nhân và hậu quả của nó. Sau đó lấy bất cứ lời giải thích nào bên trên phù hợp với tâm thức quý vị, và thiền quán về nó.

Đối với sự khó khăn để đạt được kiếp người an lạc và thuận duyên về mặt những nguyên nhân, hãy xem xét điều sau. Một cách tổng quan, ngay cả để có được một sự tái sinh hạnh phúc, quý vị phải nuôi dưỡng từng đức hạnh thanh tịnh, như giới luật. Một cách cụ thể, việc đạt được an lạc và thuận duyên toàn vẹn đòi hỏi nhiều cội nguồn công đức, ví dụ như có một nền tảng giới luật thanh tịnh, tăng cường nó bằng bố thí và các Ba-la-mật-đa khác, và khi chết tạo sự liên kết với kiếp sống tiếp theo của quý vị thông qua những lời cầu nguyện tinh khiết đầy ước vọng mạnh mẽ. Bởi vậy, hiển nhiên là có một số rất ít người thành tựu được những nguyên nhân như thế. Do đó, một khi quý vị đã hiểu biết điều này, hãy quán chiếu về sự khó khăn để đạt kết quả chung, tức là một cuộc sống trong một cảnh giới hạnh phúc, và kết quả cụ thể, tức là một đời người với sự an lạc và thuận duyên.

Sự khó khăn để đạt được kiếp người an lạc và thuận duyên về mặt những kết quả được diễn giải như sau. So với số lượng chúng sinh trong những cảnh giới đau khổ - những chúng sinh không giống như chúng ta – thì ngay cả một sự tái sinh đơn thuần vào một cảnh giới hạnh phúc hầu như không hiện hữu. Thậm chí so với số lượng chúng sinh trong những cảnh giới hạnh phúc – những chúng sinh giống như chúng ta – thì một cuộc đời đặc biệt an lạc rất hiếm hoi. Hãy thiền quán về điều này.

Geshe Döl-wa vô cùng trân quý lời giáo huấn này về sự khó khăn để đạt được an lạc và thuận duyên. Vì thế, Ngài đã nói rằng sự tu tập tất cả những giáo pháp khác đều dựa theo giáo pháp này. Bởi vậy, hãy nỗ lực cho nó.
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2. Làm thế nào để tận dụng lợi thế của một cuộc sống an lạc và thuận duyên

a. Làm thế nào để phát triển tri thức tổng quát một cách chắc chắn về lộ trình tu tập 

1) Nội dung bao hàm của tất cả kinh điển về các lộ trình của ba loại người như thế nào

2) Vì sao các đệ tử được hướng dẫn theo các giai đoạn áp dụng các rèn luyện dành cho ba loại người

a) Mục đích của việc hướng dẫn các đệ tử qua phương tiện của các lộ trình về ba loại người

b) Vì sao các đệ tử được hướng dẫn theo những giai đoạn như vậy

i) Nguyên nhân thật sự

ii) Mục đích



––––––––



2. Làm thế nào để tận dụng lợi thế của một cuộc sống an lạc và thuận duyên

Việc làm thế nào để tận dụng lợi thế của một cuộc sống an lạc và thuận duyên được trình bày trong hai phần:

1. Làm thế nào để phát triển tri thức tổng quát về lộ trình một cách chắc chắn

2. Phương pháp thật sự để tận dụng lợi thế của một cuộc sống an lạc và thuận duyên (Chương 9 và tiếp theo)



a.  Làm thế nào để phát triển tri thức tổng quát một cách chắc chắn về lộ trình

Phương thức phát triển tri thức tổng quan một cách chắc chắn về lộ trình gồm hai phần:

1. Nội dung bao hàm của tất cả kinh điển về các lộ trình của ba loại người như thế nào

2. Vì sao các đệ tử được hướng dẫn theo các giai đoạn áp dụng các rèn luyện dành cho ba loại người



1) Nội dung bao hàm của tất cả kinh điển về các lộ trình của ba loại người như thế nào

Ở lúc bắt đầu, một người muốn trở thành một vị Phật sẽ phát triển tâm Bồ-đề; ở giai đoạn giữa, người này tích lũy các công đức và trí tuệ tối thượng; và cuối cùng, người này chứng được Phật quả toàn hảo. Tất cả những hành động này chỉ nhằm đến mục tiêu hạnh phúc cho chúng sinh. Vì thế, tất cả những giáo pháp một vị Phật đưa ra chỉ giản dị là nhằm đạt đến lợi ích cho chúng sinh. Điều này tức là, lợi ích của chúng sinh chính là điều quý vị nên đạt được. [87] Lơi ích này bao gồm hai phần: mục tiêu tạm thời về việc trạng thái cao làm người hoặc một vị thiên, và mục tiêu rốt ráo về điều tốt đẹp chắc chắn là sự giải thoát hay sự toàn giác. Giữa hai điều này, nhiều lời giáo huấn của đức Phật nói về việc đạt được mục tiêu tạm thời là trạng thái cao. Tất cả những giáo huấn này được bao gồm trong các lời dạy dành cho một hành giả chân chính có khả năng giới hạn {căn cơ nhỏ} hoặc trong những giáo pháp dành chia sẻ với một hành giả như vậy, bởi vì những cá nhân có khả năng đặc biệt giới hạn thật sự không làm nhiều cho kiếp sống này, mà họ nỗ lực tinh tấn để có trạng thái cao thù thắng khi tái sinh làm người hoặc trời trong những kiếp vị lai bằng cách xúc tiến nuôi dưỡng các nguyên nhân tạo ra các tái sinh đó. Tác phẩm Bồ-đề Đạo Đăng Luận nói rằng:[footnoteRef:291] [291: BA216 Bodhi-patha-pradīpa, P5343: 20.4.5-6.] 




Hãy biết rằng những ai “thấp nhất”

Nỗ lực chăm chỉ nhằm chỉ đạt

Các an vui trong cõi luân hồi

Bằng mọi cách cho hạnh phúc riêng họ.



Có hai điều tốt lành chắc chắn: sự giải thoát mà đơn thuần chỉ là tự do khỏi luân hồi và trạng thái giải thoát tối thượng của toàn giác. Nhiều lời giáo huấn của đức Phật liên quan đến Duyên Giác và Thanh Văn thừa. Tất cả những tuyên thuyết này được đề cập trong các giáo pháp dành cho một hành giả có khả năng thật sự trung bình hoặc trong những giáo pháp dành chia sẻ với một hành giả như vậy, bởi những hành giả có khả năng trung bình sẽ phát khởi sự tỉnh giác với tất cả mọi thứ trong luân hồi và sau đó thiết lập mục tiêu là giải thoát chính họ khỏi luân hồi. Rồi họ bước vào lộ trình của ba sự rèn luyện, phương tiện để đạt giải thoát. Trong tác phẩm Bồ-đề Đạo Đăng Luận:[footnoteRef:292] [292: BA217 Ibid., P5343: 103, 20.4.5.] 




Những người được gọi là “trung bình”

Ngăn chận những hành vi tội lỗi

Quay lưng với an lạc trong luân hồi,

Và tinh tấn nỗ lực cho thanh tịnh riêng mình.



Tác phẩm Hạnh Hiệp Đăng Luận của Trưởng lão [Atiśa] nói rằng:[footnoteRef:293] [293: BA218 Caryā-saṃgraha-pradīpa, P5379:186.3.6-7.] 




Bởi bổn sư, đức Phật, nói rằng,

“Nương tựa Ba-la-mật và Chân ngôn thừa[footnoteRef:294] [294: Ở đây Chân ngôn thừa là tên gọi khác của Mật thừa và xin phân biệt với Chân ngôn tông của Trung Hoa.] 


Và thành đạt được chân giác ngộ”,

Giờ ta sẽ viết về ý nghĩa điều này.



Theo đó, phương thức đạt đến toàn giác bao gồm hai phần: những Đại thừa của các Ba-la-mật-đa và Đại thừa của các chân ngôn {skt. mantra – còn gọi là mật chú}. Hai phần này được bao gồm trong những giáo pháp dành cho một hành giả thượng căn, vì những người này qua tác động của lòng đại bi, lấy Phật quả làm mục tiêu của họ nhằm dẹp tan mọi đau khổ của tất cả chúng sinh. Sau đó họ rèn luyện sáu Ba-la-mật-đa, hai giai đoạn[footnoteRef:295], và tương tự. [88] Trong tác phẩm Bồ-đề Đạo Đăng:[footnoteRef:296] [295: Tức là Giai đoạn Phát khởi và Giai đoạn Hoàn tất hay Hoàn mãn trong tu tập Mật thừa.]  [296: BA219 Bodhi-patha-pradīpa, P5343: 20.4.6.] 




Những người được gọi là “thượng căn”

Thành tâm muốn dẹp tan tất cả

Mọi đau khổ của những người khác

Qua cách hiểu nỗi khổ chính mình.



Dưới đây, tôi sẽ diễn giải phương thức những người này đạt tới sự giác ngộ bao hàm trong cả Ba-la-mật-đa thừa lẫn mật chú thừa. Liên quan đến những điều kiện dành cho ba loại người, các lời giáo huấn này trong tác phẩm Bồ-đề Đạo Đăng Luận có ý nghĩa tương tự với lời giáo huấn trong Quyết Định Yếu Luận của tác phẩm Du-già Hạnh Địa Luận:[footnoteRef:297] [297: BA220 Tác phẩm Du-già Hạnh Địa Luận - rNal 'byor spyod pa'i sa mam par gtan la dbab pa bsdu ba (Vs), P5539: 9.2.4-5. P5539, tập 110 được trích dẫn khác nhau như gTan la dbab pa bsdu pa (Viniścaya-saṃgrahaṇi) và rNam par ngcs pa bsdu pa (Nirṇaya-saṃgraha). Tên đầy đủ trong danh mục Pali là Yogā-caryā-bhūmau-nirṇaya-saṃgraha.] 




Hơn nữa, có ba loại người như sau: có những người trì giữ phát nguyện về giới là từ bỏ mười việc bất thiện, điều này vốn không được xem xét là một giới nguyện, tuy nhiên nó cũng tương tự như giới nguyện. Có những người phát nguyện về Thanh Văn giới. Có những người phát nguyện về Bồ-tát giới. Trong số này, loại người đầu tiên có khả năng thấp nhất; loại người thứ hai là trung bình; và loại người thứ ba là thượng hạng.



Ngoài ra, các kinh điển cũng đề cập nhiều cách để định vị một hành giả có khả năng thấp nhất, trung bình và thượng hạng. Tương tự Bồ-đề Đạo Đăng Luận của ngài Atiśa, tác phẩm Vi Diệu Pháp Báu Luận của ngài Thế Thân[footnoteRef:298] cũng xác định ba loại người. Thật sự có hai loại trong số những hành giả mang khả năng giới hạn – những người nỗ lực cho kiếp sống này và những người nỗ lực cho những kiếp vị lai. Tuy nhiên, ở đây tôi đang nói đến trường hợp sau, những người sẽ được tôi nhận diện là thực hiện phương pháp đúng đắn để đạt địa vị cao.  [298: BA221 Abhidharma-kośa-bhāṣya (AKbh), P5591:189.1.4-6.] 




2) Vì sao các đệ tử được hướng dẫn theo các giai đoạn áp dụng các rèn luyện dành cho ba loại người

Sự diễn giải này gồm hai phần:

1. Mục đích của việc hướng dẫn các đệ tử qua phương tiện của các lộ trình về ba loại người

2. Vì sao các đệ tử được hướng dẫn qua những giai đoạn như vậy



a) Mục đích của việc hướng dẫn các đệ tử qua phương tiện của các lộ trình về ba loại người

Tôi đã đưa ra sự diễn giải về ba loại người. Tuy nhiên, các giai đoạn trong lộ trình dành cho hành giả có khả năng cao cũng bao hàm trọn vẹn những lộ trình dành cho hai loại người còn lại. Vì thế, hai lộ trình này là những phần, hay những chi, của đạo Đại thừa. [89] Như đạo sư Mã Minh đề cập trong tác phẩm Thế Tục Bồ-đề Tâm Tu Tập (Saṃvṛti-bodhicitta-bhāvanā):[footnoteRef:299]’ [299: BA222 Saṃvṛti-bodhicitta-bhāvanopadeśa-varṇa-saṃgraha, P5307:18.3.4-7.] 




Không hại ai, với tâm chân thật,

Và trong sạch; không hề trộm cắp,

Và bố thí mọi tài sản của ngươi

Là hành vi khiến tái sinh hạnh phúc.



Một khi thấy khổ đau của luân hồi,

Ngươi theo lộ trình đúng để rời khỏi nó,

Và loại trừ hai hành động tội lỗi;

Đó là hành vi khởi tạo sự an nhiên.



Người thượng căn nên tu tập tất cả điều này;

Đó là những ngả đường của sự quyết tâm tối cao cho giải thoát.

Tri nhận rằng chư pháp giai không

Tạo dòng chảy từ bi cho mọi chúng sinh. 



Những phương tiện thiện xảo vô hạn

Là hoạt động của quyết tâm tối thượng để giải thoát.



Vì vậy, trong việc này các vị đạo sư không dẫn dắt quý vị theo con đường dành cho những hành giả có khả năng giới hạn, những người lập mục tiêu chỉ đơn thuần vì hạnh phúc trong luân hồi, hay con đường dành cho những hành giả có khả năng trung bình, những người chỉ lập mục tiêu đơn thuần là sự giải thoát khỏi luân hồi cho bản thân họ. Đúng hơn là, các đạo sư chọn ra một số lộ trình có chung cho hai loại người này và dùng chúng làm những điều kiện tiên quyết để dẫn dắt quý vị theo lộ trình dành cho những hành giả thượng căn. Vì thế họ dùng chúng làm những thành phần của lộ trình rèn luyện dành cho những hành giả thượng căn. Do vậy, một khi quý vị đã phát triển ước mong tận dụng lợi thế của kiếp người an lạc và thuận duyên này như giải thích trước đây, quý vị phải biết được làm cách nào để tận dụng lợi thế trọn vẹn của nó. Liên quan đến điều ấy, tác phẩm Trung Đạo Tâm Yếu Luận của ngài Thanh Biện nói rằng:[footnoteRef:300] [300: BA223 Madhyamaka-hṛdaya-kārikā, P5255: 3.4.2-4.] 




Những tấm thân này thật quá mỏng manh,

Như cây chuối và như bong bóng nước.

Ai sẽ không mang lại cho chúng sự vững vàng như núi Tu-di

Bằng việc lấy chúng làm điều kiện để giúp đỡ cho những người khác?



Những tấm thân này là cơ sở của bệnh tật, tuổi già, và sự chết

Những ai có phẩm cách tốt và lòng từ bi

Khiến cho chúng trong từng khoảnh khắc

Làm nền tảng thăng tiến hạnh phúc của tha nhân.



Đời an lạc tránh khỏi tám duyên không an lạc

Do bởi ngọn đèn của giáo pháp tối thượng sáng soi 

Hãy tận dụng thật tốt an lạc này

Qua hành động của một người thượng trí.



Vì vậy, hãy bước vào Đại thừa với suy nghĩ: “ngày đêm, tôi sẽ luôn ứng xử như một hành giả thượng căn, tận dụng tốt thân này, vốn là một nơi trú ngụ của bệnh tật, một cơ sở của các đau khổ, của tuổi già và điều tương tự, cũng như nó vốn thiếu vững chắc tựa như cây chuối hay bong bóng nước”.



Vấn: Từ lúc bắt đầu, vị đạo sư nên hướng dẫn đệ tử qua các tu tập của một hành giả thượng căn. [90] Đâu là công dụng của sự rèn luyện theo những lộ trình được chia sẻ với những hành giả có khả năng giới hạn và trung bình?

Đáp: Rèn luyện theo các lộ trình được chia sẻ với hai loại người này là một điều kiện tiên quyết cho sự phát triển lộ trình của một hành giả thượng căn. Tôi sẽ giải thích cách điều này là như thế.



b) Vì sao các đệ tử được hướng dẫn qua những giai đoạn như vậy

Việc vì sao các đệ tử được hướng dẫn qua những giai đoạn như vậy được diễn giải về các mặt nguyên nhân thật sự và mục đích.



i) Nguyên nhân thật sự

Đường vào Đại thừa chỉ có tâm Bồ-đề vô thượng. Một khi điều này phát sinh trong dòng tâm thức của quý vị thì như được đề cập trong tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận của ngài Tịch Thiên:[footnoteRef:301] [301: Ý trong hai câu thơ cuối của đoạn kệ này không thấy trình bày trong bản Anh ngữ mà chúng được thay bằng dấu …, nhưng lại có thấy trích dẫn trong bản chú giải của Sopa Rinpoche nên chúng tôi thay thế các các dấu chấm này cho rõ. Steps on the Paht to Enlightenment. P248. Vol1. Lhundub Sopa. Wisdom. 2004. ] 




Khi chúng sinh vô vọng, 

Bị trói trong ngục tù

Luân hồi bao đau khổ

Phát khởi tâm Bồ-đề 

Họ sẽ được gọi là 

“con của đấng Thiện Thệ” [footnoteRef:302] [302: “con của đấng Chiến Thắng”, “con Phật”, “con của đấng Thiện Thệ” v.v... chỉ đến các Bồ-tát đã thọ giới và được xem như trong gia đình con Phật. Chữ Hán-việt ban đầu là “Phật tử” nhưng về sau, chữ này đã bị mở rộng về mặt nội hàm bất kể là cho người có Bồ-tát giới hay không. Cho nên từ “Phật tử” có thể gây hiểu nhầm dù không sai về cách viết.] 


Và thật đáng tôn vinh 

Trong chư thiên, nhân giới.[footnoteRef:303] [303: BA224 BCA: 1.9a-c; P5272: 245.2.3-4.] 




Vì thế, những chúng sinh này bước vào Đại thừa được đặt tên là “những đứa con của bậc Điều Ngự” hay “những vị Bồ-tát”. Nếu họ hủy hoại tâm Bồ-đề của mình, họ sẽ tự trục xuất bản thân ra khỏi đoàn thể những hành giả tu tập Đại thừa.

Do đó, những người ước mong bước vào Đại thừa phải phát triển tâm Bồ-đề này bằng cách thực hiện nhiều dạng nỗ lực. Những bản văn tối cao dạy về những giai đoạn của lộ trình Bồ-tát đạo, các tác phẩm Bồ-tát Học Luận và Nhập Bồ-đề Hành Luận của ngài Tịch Thiên, đề cập đến phương pháp phát triển tâm Bồ-đề ấy. Các tác phẩm đó nói rằng trước tiên quý vị cần thiền quán về những ích lợi của nó. Sau đó, quý vị làm mạnh mẽ nỗi hân hoan về những lợi lạc này từ tận đáy lòng của mình. Điều này phải đồng hành với việc thực hành bảy hạnh nguyện {Phổ Hiền} cùng với sự thực hành quy y.

Nếu quý vị viết cô đọng lại những lợi ích được đề cập theo cách này, thì chúng bao gồm hai phần: tạm thời và rốt ráo. Phần đầu tiên lại gồm hai khía cạnh nữa: không rơi vào những cảnh giới khốn khổ và được tái sinh trong những cảnh giới hạnh phúc. Điều đó nghĩa là, một khi phát tâm Bồ-đề, quý vị sẽ loại bỏ được nhiều nguyên nhân tích lũy từ trước cho những sự tái sinh đau khổ, và quý vị chấm dứt sự tích lũy liên tục về chúng trong tương lai. Quý vị cũng tăng trưởng mạnh mẽ những nguyên nhân đã tích lũy từ trước cho những sự tái sinh hạnh phúc bởi chúng được thấm nhuần tâm Bồ-đề này. Hơn nữa, bởi quý vị được tâm Bồ-đề này thúc đẩy, nên những nhân mà quý vị gây tạo lại sẽ là khoog thể nào cạn kiệt. [91] Nương tựa tâm Bồ-đề này, quý vị sẽ dễ dàng đạt đến những mục tiêu cuối cùng, sự giải thoát và toàn giác.

Ngay từ lúc bắt đầu, quý vị phải có ước vọng chân thành mong cầu để đạt đến những lợi ích tối hậu và tạm thời này. Nếu không có điều đó, quý vị có thể nói rằng: “Tôi sẽ nỗ lực phát triển tâm Bồ-đề này” vì những lợi ích vốn sinh khởi từ việc phát triển tâm Bồ-đề, nhưng đó sẽ chỉ là những lời nói suông. Sự rỗng tuếch của lời tuyên bố này rất rõ ràng một khi quý vị kiểm chứng lại tâm thức của mình.

Vì thế, trước tiên quý vị phải rèn luyện trong tư tưởng chung cho những cá nhân có khả năng giới hạn và trung bình nhằm phát triển một niềm ước ao đạt được hai lợi ích, trạng thái cao [là người hoặc trời] và điều tốt lành chắc chắn [sự giải thoát hay sự toàn giác]. Sau khi phát triển được điều ước như vậy, quý vị nuôi dưỡng tâm Bồ-đề, là thái độ giúp sinh khởi những lợi ích ấy. Khi làm điều này, quý vị phải phát triển lòng đại từ bi vốn là nền tảng cho thái độ này. Nói cách khác, khi quý vị quán chiếu rằng mình đã lang thang trong luân hồi, bị mất đi hạnh phúc và bị nỗi đau khổ hành hạ như thế nào, thì những sợi lông trên người quý vị phải nên dựng đứng lên. Nếu không có sự trải nghiệm này, quý vị sẽ chẳng thể trở nên bất nhẫn với sự đau khổ của những chúng sinh khác khi họ phải chịu đựng và bị tước đi hạnh phúc bởi họ lang thang trong luân hồi. Trong tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận:[footnoteRef:304] [304: BA225 Ibid.: 1.24; P5272: 245.3.6-7.] 




Những ai chưa nghĩ tưởng

Đến một thái độ như vầy

Cho lợi ích riêng họ;

Thì ngay cả trong mơ

Làm sao khởi được nó 

Cho hạnh phúc tha nhân?



Do vậy, trong bối cảnh người có khả năng giới hạn, quý vị quán chiếu cách mà mình bị hãm hại trong những cảnh giới khốn cùng đến như thế nào. Trong bối cảnh của hành giả có khả năng trung bình, quý vị quán chiếu theo phương cách rằng thậm chí ở trạng thái cao, thì cũng có đau khổ và không có được hỷ lạc an tịnh. Sau đó, quý vị thúc đẩy sự phát triển tình yêu thương và lòng từ bi bằng cách nuôi dưỡng sự đồng cảm với các chúng sinh, những người quý vị xem là gần gũi với mình. Từ đây quý vị sẽ phát tâm Bồ-đề. Vì thế, sự rèn luyện suy nghĩ chung với những người có khả năng giới hạn và trung bình là phương pháp phát khởi một tâm Bồ-đề chân thật; đó không phải là một lộ trình riêng biệt nào mà vị đạo sư dẫn dắt quý vị theo. 

Tương ứng theo đó, quý vị thực hiện nhiều phương cách khác nhau để thanh tịnh hóa bản thân khỏi sự bất thiện và tích lũy công đức nhờ sử dụng những tu tập để phát triển được cả thái độ chia sẻ với những hành giả có khả năng giới hạn lẫn thái độ chia sẻ với những hành giả có khả năng trung bình. Các ví dụ là việc quy y và việc suy nghĩ về nghiệp và nghiệp báo. [192] Hãy hiểu rằng những điều này cũng giúp quý vị phát tâm Bồ-đề, bởi chúng phù hợp với bảy hạnh nguyện Phổ Hiền hoặc với tu tập quy y, vốn là những phương pháp rèn luyện đóng vai trò tiên quyết cho tâm Bồ-đề trong bối cảnh của những tu tập dành cho hành giả thượng căn.

Ở điểm này, vị đạo sự trình bày chi tiết một cách xuyên suốt về những phương cách mà trong đó, các rèn luyện của những hành giả có khả năng giới hạn và trung bình đóng vai trò như các thành phần cho sự phát tâm Bồ-đề vô thượng. Hơn nữa, quý vị, người đệ tử, sẽ đạt đến tri thức chắc chắn về điều này. Sau đó, bất cứ khi nào quý vị duy trì thiền, điều tối quan trọng là quý vị giữ vững hiểu biết này trong tâm và rèn luyện những giáo pháp này như là các thành phần cho sự phát triển tâm Bồ-đề của quý vị. Nếu không, lộ trình của hành giả thượng căn và những lộ trình của những hành giả có khả năng giới hạn và trung bình sẽ bị tách biệt và không liên quan. Và bởi quý vị sẽ không đạt tri thức chắc chắn về tâm Bồ-đề nào cả cho đến khi quý vị đạt đến lộ trình thật sự của hành giả thượng căn, nên việc thiếu rèn luyện trong những chủ đề này, như là những phần của sự phát triển tâm Bồ-đề của quý vị, sẽ khiến ngăn trở quý vị không phát triển được tâm Bồ-đề ấy, hoặc, trong khi quý vị thiếu sự rèn luyện này, sẽ khiến cho quý vị lệch khỏi mục tiêu to lớn của bản thân về việc phát tâm Bồ-đề ấy. Do đó, hãy lưu ý kỹ ở điểm này. 

Theo phương cách này, hãy rèn luyện theo các lộ trình của những hành giả có khả năng giới hạn và trung bình và rèn luyện tốt những điều được diễn giải trong bối cảnh dành cho hành giả thượng căn. Sau đó, bằng tất cả khả năng tốt nhất, hãy phát khởi một tâm Bồ-đề chân thật trong dòng tâm thức của mình. Tiếp theo, để tinh thần này trở nên ổn định, hãy tiến hành một sự tu tập đặc biệt về quy y và sau đó thực hiện nghi lễ về sự phát tâm Bồ-đề mạnh mẽ. Sau khi quý vị đã tiếp nhận tinh thần nguyện ước {Bồ-đề tâm nguyện} mạnh mẽ này qua nghi lễ, quý vị phải nỗ lực học hỏi các giới luật của nó. Tiếp đến, hãy phát triển sự ước ao mãnh liệt để học hỏi những hạnh Bồ-tát, như sáu Ba-la-mật-đa và bốn cách thu nhận đệ tử. Một khi sự ước ao này sinh khởi từ tận đáy lòng quý vị, hãy kiên định áp dụng lời thệ nguyện thanh tịnh về xúc tiến Bồ-đề tâm {Bồ-đề tâm hành}. Sau đó, với sự dấn thân, hãy tránh bị những vi phạm căn bản làm cấu nhiễm. Hãy nỗ lực để ngay cả những sự ô uế nhỏ nhoi và trung bình hoặc sự gây tạo những lỗi lầm cũng không làm quý vị ô nhiễm. Ngay cả nếu quý vị bị ô nhiễm, hãy làm thanh tịnh bản thân một cách triệt để bằng cách sửa đổi những sự vi phạm như được chỉ dạy trong kinh. 

Tiếp theo, hãy rèn luyện bao quát về sáu Ba-la-mật-đa. Một cách cụ thể, hãy rèn luyện thật tốt về bình ổn thiền – cốt lõi của định – để làm cho tâm thức của quý vị có khả năng được đặt lên một đối tượng thiền thiện đức, theo sự ước mong của quý vị. [93] Tác phẩm Bồ-đề Đạo Đăng Luận của Trưởng lão[footnoteRef:305] nói rằng quý vị nên phát triển định từ thiền nhằm sinh khởi những tri kiến siêu việt. Ngài dẫn ra một ví dụ đơn giản. Trong những tình huống khác, Ngài nói rằng quý vị nên phát triển định lực nhằm sinh khởi tuệ giác. Vì vậy, đạt được định chủ yếu nhằm mục tiêu cho tuệ. Sau đó, để cắt bỏ những trói buộc của quan niệm về hai bản ngã {nhân vô ngã (tib. གང་ཟག་གི་བདག་མེད) và pháp vô ngã (tib. ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད)}, hãy lập một xác định triết lý về ý nghĩa của tánh Không, tức là sự vô ngã. Sau khi duy trì một phương pháp thiền không sai sót, hãy đạt đến sự thấu suốt, tức là trái tim của trí tuệ. [305: BA226 Bodhi-patha-pradīpa, P5343: 21.2.6-7.] 


Theo đó, tác phẩm Bồ-đề Đạo Đăng Luận Thích của ngài Atiśa[footnoteRef:306] đề cập rằng, ngoại trừ những tu tập về định và tuệ, tất cả những sự tu tập trong mức độ giới luật và bao gồm việc rèn luyện các giới luật của Bồ-đề tâm hành sẽ cấu thành việc rèn luyện giới luật. Định là việc rèn luyện về sự tập trung hoặc việc rèn tâm. Tuệ là việc rèn luyện về trí tuệ. Hơn nữa, tất cả những tu tập trong mức độ định từ thiền và bao gồm định từ thiền cấu thành nên nhân tố của sự giác ngộ được gọi là phương tiện, tức là sự tích lũy công đức, những đạo pháp phụ thuộc vào các chân lý ước lệ {tục đế}, hay còn được gọi là những giai đoạn của lộ trình bao quát. Sự phát triển của ba loại trí tuệ thấu suốt[footnoteRef:307] cấu trúc nên nhân tố của sự giác ngộ được gọi là trí tuệ, sự tích lũy trí tuệ, vốn phụ thuộc vào những chân lý tối hậu {chân đế}, hay còn gọi là những giai đoạn của lộ trình uyên thâm. Vì thế, hãy biết thật chắc chắn về trình tự của chúng, về sự thật rằng chúng là một danh mục toàn diện, và rằng quý vị không thể đạt đến sự giác ngộ chỉ bằng phương tiện hay trí tuệ đơn thuần.  [306: BA227 Bohdi-mārga-pradīpa-pañjikā-nāma, P5344, vol. 103.]  [307: Ba loại trí huệ hay tam minh (chn. 三智) này được giải thích trong Giáo Pháp Về Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, bao gồm (1) trí huệ thấu hiểu khía cạnh phổ dụng của các pháp. Đây là loại trí huệ của Thanh Văn thừa và Duyên Giác thừa thấy biết được chân lý về bản chất không cố hữu không thật có của các hiện tượng {các pháp}, (2) Trí huệ thấu hiểu về các lộ trình khác nhau đến giác ngộ. Chư Bồ-tát có loại trí huệ này vốn khiến họ thấy biết về khía cạnh đặc thù về sự tồn tại hay chân lý về sự tồn tại tạm bợ, cũng như là nhiều lộ trình khác nhau đến giác ngộ, nên theo đó họ có thể cứu độ các chúng sinh khác, (3) trí huệ hiểu biết cả khía cạnh phổ dụng lẫn khía cạnh đặc thù của các pháp. Đây là trí huệ Phật hay Phật trí. Phật trí vốn nhận thức cả hai khía cạnh này của toàn thể các pháp còn gọi Trung Đạo, cũng như nhận thức về nhiều lộ trình đến giác ngộ khác nhau. Tuy nhiên, theo như giải thích của Sopa Rinpoche thì có vẻ như ngài Sopa ám chỉ đó chính là Tam Vô Lậu Học (giới định và tuệ). Xem thêm chi tiết trong chú thích kế.
	three kinds of wisdom. The Soka Gakkai Dictionary of Buddhism. Truy cập 12/02/2012.
	<http://www.sgilibrary.org/search_dict.php?id=2343>.] 


Đây là cách mà những chú ngỗng hoàng gia, những đứa con của bậc Điều ngự, tức những kẻ đang trên con đường ra đại dương mênh mông những phẩm hạnh diệu hảo của một vị Phật, sải đôi cánh của chúng và bay lên. Một cánh là những chân lý quy ước – tất cả những nhân tố về phương tiện, lộ trình bao quát. Một cánh kia, dựa vào những chân lý tuyệt đối, đang hiểu biết rõ cả thực tại lẫn vô ngã. Tuy nhiên, chúng không thể chỉ sử dụng một phần đơn lẻ của lộ trình, hay bay lên như chú chim gãy một cánh.[footnoteRef:308] Như tác phẩm Nhập Trung Quán Luận Thích của ngài Nguyệt Xứng đề cập:[footnoteRef:309] [308: Trong chú giải đến ba đoạn giảng luận cuối này, theo giải thích của Sopa Rinpoche thì tu tập sáu Ba-la-mật-đa tương ứng với Tam vô lậu học (giới-định-tuệ) như sau: bốn Ba-la-mật-đa đầu là giới, Ba-la-mật-đa thiền định là định và Trí huệ Ba-la-mật-đa là tuệ. Việc tu tập để đạt giác ngộ được so sánh như hai cánh chim bay đến thành tựu, không có cả hai thì không thể đạt giác ngộ. Cánh chim thứ nhất là phương tiện bao gồm tất cả các tu tập từ đầu cho đến nhất tâm định, được xem là khía cạnh tích lũy công đức và được chú trọng như là chân lý ước lệ (tục đế). Cánh chim còn lại là tất cả các loại tu tập để đạt đến sự chứng ngộ trực tiếp về bản chất thật sự của con người (bản ngã người) và các pháp cũng như là chính trí tuệ này. Các tu tập này được xem là sự huân tập về trí huệ và được chú trọng như là chân lý tối hậu (chân đế).
	Steps on the Path to Enlightenment. Vol1. P292. Lhundub Sopa. 2004.]  [309: BA228 Madhyamakāvatāra-nāma: 6.226; P5262:106.2.4-5.] 




Dang đôi cánh trắng và rộng của thực tại và ước lệ,

Những chú ngỗng hoàng gia, hộ tống bởi đàn chúng sinh,

Bay trên những ngọn gió đức hạnh để đạt đến vô thượng

Trên bờ xa, những phẩm hạnh Phật lớn tựa đại dương. [94] 



Sau khi quý vị rèn luyện tâm thức bằng lộ trình thông thường, quý vị chắc chắn phải bước vào con đường mật chú bởi vì khi thực hiện, quý vị sẽ nhanh chóng hoàn thành hai sự tích lũy. Nếu quý vị không thể tu tập xa hơn lộ trình thông thường, hoặc không muốn làm điều đó do thiên hướng của quý vị thừa kế từ những kiếp trước quá yếu, vậy thì chỉ cần cải thiện trên từng giai đoạn này của lộ trình.

Quý vị được chỉ dạy rằng tất cả các thừa nói chung và mật chú thừa nói riêng nương tựa vào vị đạo sư đều rất cốt yếu. Bởi thế, một khi bước vào con đường chân ngôn, quý vị nên làm theo những sự giải thích về mật chú, và tu tập một pháp môn dựa vào vị đạo sư thậm chí còn chuyên sâu hơn những gì tôi diễn giải trước đây. Sau đó, hãy làm cho tâm thức quý vị trở nên chín muồi với những quán đảnh đến từ những nguồn Mật thừa thanh tịnh, trì giữ một cách đúng đắn với ngay cả sự rủi ro cho tính mạng của quý vị, về tất cả những lời thệ và nguyện mà quý vị nhận được trong suốt các quán đảnh của quý vị. Quý vị có thể phát nguyện lại nếu mình bị một sự vi phạm căn bản tác động, tuy nhiên tâm thức quý vị sẽ bị hư hoại, và sẽ rất khó khăn để tăng trưởng những phẩm hạnh diệu hảo. Vì thế, hãy nỗ lực một cách cụ thể để không bị những vi phạm căn bản làm hư hỏng và không bị những vi phạm thứ cấp làm ô nhiễm. Ngay cả nếu quý vị bị ô uế bởi những điều này, hãy thanh tịnh hóa bản thân với sự sám hối và kiềm chế, vì những sự thệ nguyện là nền tảng của lộ trình.

Tiếp đó hãy rèn luyện theo những lời hướng dẫn tốt đẹp về Du-già với các biểu tướng (nói về những cấp độ Mật thừa thấp hơn), hoặc Du-già của giai đoạn phát khởi (nói về Mật thừa Du-già ở mức cao nhất). Sau khi sự rèn luyện này đã vững vàng, hãy rèn luyện thật tốt về Du-già không biểu tướng (nói về những cấp độ Mật thừa thấp hơn), hoặc Du-già của giai đoạn hoàn mãn (nói về Mật thừa Du-già ở mức cao nhất).[footnoteRef:310] [310: Du-già với biểu tướng là loại thiền mà trong đó hành giả quán tưởng sự trình hiện của một bổn tôn hay một giác thể và mật chú trong mục tiêu thành tựu sắc thân Phật, loại thiền này không liên hệ đến hiểu biết về tính Không. Loại thiền lên tính Không trong đó nhắm đạt đến trực chứng tính Không được gọi là Du-già không có biển tướng. Xem thêm chuyên về chủ đề này: Yoga Tantra: Paths to Magical Feats. Dalai Lama, Tsongkhapa and Jeffrey Hopkins. Snow Lion. 2005.] 


Tác phẩm Bồ-đề Đạo Đăng Luận trình bày phần chính yếu của lộ trình như vậy; những giai đoạn của lộ trình cũng hướng dẫn quý vị theo cách này. Đại Trưởng lão cũng đã giáo huấn điều này trong những bản văn khác. Tác phẩm Đại Thừa Đạo Thành Tựu Pháp Tập của Ngài nói rằng:[footnoteRef:311] [311: BA229 Mahāyāna-patha-sādhana-saṃgraha, P5352:51.5.23.] 




Nếu ngươi ước mong chứng vô thượng Bồ-đề,

Vốn cao quý bất khả tư lường,

Hãy dốc lòng tu tập và thành tựu tâm Bồ-đề,

Bởi sự giác ngộ phụ thuộc vào tu tập. [95] 

 

Bởi thân thể an lạc và thuận duyên toàn hảo này

Thật khó lòng đạt được, và một khi nhận được

Sẽ rất khó mà sở hữu lại lần sau,

Hãy khiến nó đầy ý nghĩa nhờ nỗ lực tu tập.



Và tác phẩm Đại Thừa Đạo Thành Tựu Pháp Hạng Huống Tập của Ngài nói rằng:[footnoteRef:312] [312: BA230 Mahāyāna-patha-sādhana-varṇa-saṃgraha, P5351:50.3.3-5.] 




Khi một cơ duyên sinh khởi

Cho những phạm nhân trốn khỏi ngục tù,

Họ bỏ chạy khỏi nơi ấy,

Bởi mục tiêu họ không như những thường nhân.



Cũng thế khi cơ duyên sinh khởi

Để vượt qua biển cả luân hồi,

Ngươi trồi lên ra khỏi chốn luân hồi,

Bởi mục tiêu ngươi không như những kẻ khác.



Tương tự:[footnoteRef:313] [313: BA231 Ibid., P5351: 50.4.8-50.5.2.] 




Hành Bồ-tát giới bằng cách trì theo

Tu tập quy y, giữ giới cao hơn,

Và nền tảng Bồ-đề tâm nguyện mãnh liệt,

Hãy tu tập đúng đắn, theo các giai đoạn, bằng năng lực của ngươi,

Tất cả những Bồ-tát hành – 

Sáu Ba-la-mật-đa và tương tự.



Hơn nữa:[footnoteRef:314] [314: BA232 Ibid., P5351: 51.3.5-6.] 




Nuôi dưỡng trí huệ tâm và phương tiện – 

Trí huệ định lực, và hợp nhất chúng.



Ngoài ra, tác phẩm Định Tập Phẩm của Bodhihadra {Giác Hiền} đề cập rằng:[footnoteRef:315] [315: BA233 Samādhi-saṃbhāra-parivarta, P3288: 257.5.2-5.] 




Đầu tiên, hãy vững vàng tâm Bồ-đề toàn hảo của ngươi,

Sinh khởi từ sức mạnh từ bi.

Đừng tham chấp tận hưởng những nguồn vui trong luân hồi,

Và quay lưng đừng bám lấy chúng.

Được ban những bảo vật toàn hảo như niềm tin,

Hãy tôn kính đạo sư của ngươi, người ngang hàng đức Phật.



Với những lời nguyện đạo sư đã dạy,

Hãy tinh tấn trong thiền.

Nhận qua lòng từ của thầy

Sự ban tặng những quán đảnh, cả bình cam lồ và mật ngữ.



Làm thanh tịnh thân, khẩu, và ý,

Những hành giả như vậy thích hợp để chứng ngộ.

Bằng việc hoàn thành những sự tích tập

Sinh khởi từ định chi,

Họ sẽ chóng đạt sự chứng ngộ vô thượng.

Đó là con đường của mật chú.



ii) Mục đích 

Vấn: Nếu những giáo pháp dành cho những hành giả có khả năng giới hạn và trung bình là các điều kiện tiên quyết cho hành giả thượng căn, chúng có lẽ cũng được xem là những giai đoạn cho lộ trình của hành giả thượng căn. [96] Vì sao lại sử dụng thành ngữ này: “các giai đoạn của lộ trình được chia sẻ với những hành giả có khả năng giới hạn và trung bình”?

Đáp: Có hai mục đích to lớn của việc phân biệt ba loại người và theo đó hướng dẫn các đệ tử: (1) điều đó đánh tan suy đoán cho rằng quý vị là một hành giả thượng căn cho dù không phát triển những trạng thái tâm thức tương tự như những hành giả có khả năng giới hạn và trung bình, và (2) điều đó mang lại lợi ích to lớn cho những người có tâm thức ở mức tốt nhất, trung bình và thấp nhất. Nó mang lợi ích cho họ như thế nào? Ngay cả hai loại hành giả có khả năng cao hơn cũng phải tìm cầu địa vị cao và sự giải thoát, vì vậy không có gì sai lầm khi giáo huấn các đệ tử có khả năng trung bình và cao về những sự tu tập phát triển những thái độ của những hành giả có khả năng giới hạn và những hành giả có khả năng trung bình. Họ sẽ phát triển được những phẩm hạnh diệu hảo.

Những hành giả có khả năng giới hạn nhất có thể rèn luyện những sự tu tập cao hơn, nhưng điều này sẽ dẫn đến việc họ từ bỏ nhãn quan thấp hơn của họ mà lại không tăng trưởng lên được một nhãn quan cao hơn, và vì vậy họ sẽ không được gì cả. Hơn nữa, có thể có những hành giả nhiều thiện duyên đã phát khởi những lộ trình cao hơn trong những kiếp trước. Nếu họ được giáo huấn về những lộ trình chia sẻ với những hành giả khả năng thấp hơn và sau đó rèn luyện chúng, thì họ sẽ nhanh chóng tăng trưởng những phẩm hạnh diệu hảo đã phát khởi trước đó hoặc những phẩm hạnh chưa phát khởi từ trước. Vì vậy, bởi họ đã phát khởi những lộ trình thấp hơn, nên họ có thể được dẫn dắt theo những lộ trình lần lượt cao hơn, và do đó lộ trình của chính họ đã tu tập trong những kiếp trước sẽ không bị trì hoãn. 

Tác phẩm Chân Ngôn Vương Vấn Kinh[footnoteRef:316] dùng ví dụ về một thợ kim hoàn khéo tay dần dần tinh luyện được món trang sức để minh họa sự cần thiết cho việc hướng dẫn tâm thức của đệ tử theo các giai đoạn. Để thận trọng tránh sự dài dòng, tôi không trích dẫn chúng đầy đủ ở đây. Vị hộ pháp Long Thọ cũng đã hướng dẫn các đệ tử theo những giai đoạn trong suốt những lộ trình để đạt đến địa vị cao và sự tốt lành chắc chắn:[footnoteRef:317] [316: BA234 Đà-ra-ni Vương Vấn Kinh - gZungs kyi dbang phyug rgyal pos zhus pa (Dhāraṅīśvara-rāja-paripṛcchā) là tác phẩm Arya Ārya-tathāgata-mahā-karuṇā-nirdeśa-nāma-mahāyānā-sūtra, P814:300.5.4.]  [317: BA235 Raja-parikatha-ratnavall, Ra: 1.3-4; P5658:173.5.7-8.] 


Ban đầu có những giáo pháp về trạng thái cao;

Rồi đến với những giáo pháp về sự tốt lành chắc chắn.

Bởi khi đạt đến trạng thái cao,

Ngươi dần vươn tới sự tốt lành chắc chắn.



Tương tự, Tôn giả Vô Trước cũng nói rằng:[footnoteRef:318] [318: Bbh, P5538:186.1.3-6.] 




Hơn nữa, các vị Bồ-tát hướng những đệ tử của họ thành tựu nhân tố đức hạnh của sự giác ngộ một cách đúng đắn và theo các giai đoạn. Để làm được điều này, ban đầu họ đưa ra những giáo pháp dễ dành cho những chúng sinh có trí tuệ non trẻ, yêu cầu họ tu tập theo những huấn thị và giải nghĩa ở mức dễ dàng. Khi nhận thấy trí tuệ của những chúng sinh này phát triển lên khả năng trung bình, các vị yêu cầu họ tu tập những giáo pháp và huấn thị ở mức trung bình, và những sự giải nghĩa trung bình. [97] Khi nhận thấy trí tuệ của những chúng sinh này trở nên rộng mở, các vị yêu cầu họ tu tập những giáo pháp và huấn thị uyên thâm, và những sự giải nghĩa vi diệu. Đây là luồng hoạt động mang tính quyết định cho hạnh phúc của những chúng sinh này. 



Ngoài ra, tác phẩm Hạnh Hiệp Đăng Luận của ngài Thánh Thiên mô tả phương pháp trước tiên quý vị rèn luyện tư duy về Ba-la-mật-đa thừa và sau đó bước vào mật chú thừa. Tác phẩm chứng minh rằng quý vị phải thực hiện điều này theo các giai đoạn. Sau đó điểm này được tóm tắt như sau:[footnoteRef:319] [319: Carya-melapaka-pradipa, P2668: 295.3.8-295.4.1.] 




Phương pháp những chúng sinh khởi đầu

Tham gia vào mục tiêu tối thượng

Được đức Phật toàn hảo huấn thị

Tương tự từng bậc của cầu thang.



Hơn nữa, tác phẩm Tứ Bách Kệ Tụng[footnoteRef:320] cũng đề cập rằng trình tự của con đường là xác định: [320: Cś: 8.15; P5246:136.3.2-3.] 




Thoạt tiên, ngừng các việc thất đức.

Tiếp theo, ngừng sai lầm về ngã.

Cuối cùng, dứt tất cả tà kiến;

Ai hiểu điều này là bậc tinh thông.

Tương tự, vị đa văn đạo sư Mẫu Hầu đã nói rằng:[footnoteRef:321] [321: Trong tác phẩm Nhất Bách Ngũ Thập Kệ Tụng - Sata-pancasatka-natna-stotra (Một trăm năm mươi kệ xưng tụng): 12.5; P2038. Tác giả là ngài Mã Minh theo bản Pali.] 




Tựa như việc nhuộm vải không còn vết nhơ:

Trước tiên họ phát triển điều thiện trong tâm đệ tử

Thông qua những bàn luận về bố thí và tương tự,

Và rồi họ bảo đệ tử quán tưởng về giáo pháp.



Viện dẫn bản văn này, đại sư Nguyệt Xứng cũng cho rằng đạo pháp có một trình tự xác định. Vì trình tự mà chúng tôi dùng để hướng dẫn những người khác đi theo con đường một cách rõ ràng là rất thiết yếu cho sự tu tập của họ, hãy đạt đến sự chắc chắn vững vàng về phương pháp này.
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b. Con đường thật sự để tận dụng cuộc sống an lạc và đầy thuận duyên 

1) Rèn luyện trí tuệ trong các giai đoạn của lộ trình dành cho người có khả năng giới hạn.

a) Điều phục tâm thức cho một người có ít khả năng {căn cơ thấp} 

i) Phát triển trạng thái quán chiếu tâm nỗ lực tinh tấn cho lợi ích của những kiếp sống vị lai.

a’ Chánh niệm về cái chết, quán chiếu rằng quý vị sẽ không tồn tại lâu trên cuộc đời này.

1’ Sai lầm của việc không trau dồi chánh niệm về cái chết

2’ Lợi ích của việc trau dồi chánh niệm về cái chết

3’ Loại chánh niệm về cái chết mà quý vị cần khai triển

4’ Phương pháp trau dồi chánh niệm về cái chết

a’’ Tư duy rằng cái chết là lẽ tất nhiên

1’’ Hãy quán chiếu rằng thần chết chắc chắn sẽ đến và vì vậy điều đó là không thể tránh khỏi.

2’’ Hãy quán chiếu rằng đời sống của quý vị không thể kéo dài và thường xuyên suy giảm.

3’’ Hãy quán chiếu về cái chết là chắc chắn ngay cả trong lúc quý vị còn sống thì cũng có rất ít thì giờ cho tu tập tôn giáo

b’’ Hãy quán chiếu về thời điểm bất định của cái chết	

1’’ Quán chiếu về tuổi thọ trên thế gian này thật không chắc chắn

2’’ Quán chiếu rằng có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết và rất ít nguyên nhân dành cho sự sống

3’’ Quán chiếu rằng thời điểm xảy ra cái chết là không chắc chắn bởi vì thân thể con người rất mong manh dễ hư hoại.

c’’ Quán chiếu rằng vào thời điểm diễn ra cái chết, sẽ không ai có thể hỗ trợ ngoại trừ sự tu tập tôn giáo

1’’ Bạn bè sẽ không thể hỗ trợ. 

2’’ Tài sản vật chất không thể hỗ trợ. 

3’’ Thân thể của quý vị cũng không thể giúp ích. 



––––––––



b. Con đường thật sự để được lợi thế trọn vẹn của một cuộc sống an lạc và thuận duyên. [98]

Con đường thật sự để được lợi thế trọn vẹn của một cuộc sống an lạc và thuận duyên được trình bày trong ba phần:

1. Rèn luyện trí tuệ trong các giai đoạn của lộ trình dành cho hành giả có khả năng giới hạn (chương 9-16).

2. Rèn luyện trí tuệ trong các giai đoạn của lộ trình dành cho hành giả có khả năng trung bình (chương 17-24).

3. Rèn luyện trí tuệ trong các giai đoạn của lộ trình dành cho hành giả có khả năng siêu việt

1) Rèn luyện trí tuệ trong các giai đoạn của lộ trình dành cho hành giả có khả năng giới hạn

Có ba phân đoạn trong phần này:

1. Sự rèn luyện thật sự về tâm thức cho hành giả có khả năng giới hạn (Chương 9-15)

2. Sự đo lường thái độ dành cho hành giả có khả năng giới hạn (Chương 16)

3. Loại bỏ những nhận thức sai lầm về thái độ của hành giả có khả năng giới hạn (Chương 16)

a) Sự rèn luyện thật sự về tâm thức cho hành giả có khả năng giới hạn

Sự rèn luyện này có hai phần:

1. Phát triển trạng thái quán chiếu tâm nỗ lực tinh tấn cho lợi ích của những kiếp sống vị lai. (Chương 9-10)

2. Dựa vào những phương tiện để đạt được hạnh phúc trong kiếp sống tiếp theo (Chương 11-15)

i) Phát triển trạng thái quán chiếu tâm nỗ lực tinh tấn cho lợi ích của những kiếp sống vị lai

Điều này được diễn giải trong hai phần:

1. Chánh niệm về cái chết, quán chiếu rằng quý vị sẽ không tồn tại lâu trong cõi đời này (Chương 9)

2. Quán chiếu điều gì sẽ xảy ra trong đời sống tương lai của quý vị: hạnh phúc hay khổ đau của hai loại sự sống (Chương 10)

a’ Chánh niệm về cái chết, quán chiếu rằng quý vị sẽ không tồn tại lâu trong cõi đời này

Chánh niệm về cái chết bao gồm bốn phần:

1. Các sai lầm vì không trau dồi chánh niệm về cái chết

2. Những ích lợi của việc trau dồi này

3. Loại chánh niệm về cái chết mà quý vị cần phát triển

4. Phương pháp trau dồi sự chánh niệm về cái chết

1’ Các sai lầm vì không trau dồi sự quán niệm về cái chết

Như đã đề cập trong phần trước, có bốn sai lầm ngăn trở quý vị hướng đến cuộc sống hoàn toàn an lạc: [(1) lấy sự bất tịnh làm tịnh, (2) lấy khổ làm vui, (3) vô thường mà cho là thường còn, (4) vô ngã mà cho là tự ngã]. Thoạt đầu, chỉ có quan niệm cho sự vô thường là vĩnh hằng chính là con đường dẫn đến khổ đau. Quan niệm này bao gồm hai phần: nghĩa thô thiển và tinh tế. Trong hai phần trên, từ phần suy nghĩ thô thiển của quý vị về sự vô thường, hay chính là sự chết, thì con đường dẫn đến đau khổ chính là ý nghĩ “Tôi sẽ không chết” [99] Tất cả mọi người đều biết rằng cái chết cuối cùng rồi sẽ đến. Tuy vậy, với từng ngày trôi qua, họ đều cho rằng “Ngày mai tôi vẫn chưa chết đâu, ngày mai tôi vẫn chưa chết đâu” và họ gắn chặt suy nghĩ này cho đến phút giây diễn ra cái chết. Nếu thái độ này che mờ lý trí và quý vị không tìm phương thuốc cứu chữa cho tâm thức, quý vị sẽ tiếp tục nghĩ rằng quý vị tồn tại mãi trên cuộc đời này.Tiếp theo, khi quý vị vẫn còn thái độ này, quý vị sẽ tiếp tục suy nghĩ đơn thuần về cách đạt được hạnh phúc và tránh đau khổ chỉ cho kiếp sống này “Tôi cần điều này và điều kia”. Quý vị sẽ không tinh tấn tu tập tôn giáo bởi lẽ quý vị không nghĩ về những điều quan trọng vô cùng, như về những kiếp sống tương lai, sự giải thoát, và nhất thiết trí {toàn giác}. Dù rằng quý vị có thể tình cờ tham gia học hỏi sự quán chiếu, thiền định, v.v..., thì điều đó chỉ phục vụ cho mục đích của kiếp sống này, và bất cứ phẩm hạnh nào quý vị tạo ra cũng chỉ có năng lực yếu ớt. Hơn nữa, bởi vì sự thực tập của quý vị bao gồm cả những việc sai trái, tội lỗi và sự vi phạm, sẽ rất hiếm để việc thực tập phẩm hạnh này không bị trộn lẫn với nguyên nhân dẫn đến sự tái sinh đầy đau khổ. Thậm chí nếu quý vị cố gắng thực tập để hướng đến những kiếp sống tương lai thì quý vị cũng không thể tránh được trì hoãn do lười biếng với suy nghĩ “Cuối cùng tôi cũng sẽ làm thôi”. Bằng việc tiêu phí thời gian cho những sự xao lãng như ngủ nghê, thờ ơ, những cuộc tán gẫu vô nghĩa, ăn uống, quý vị sẽ không đạt được thành quả thích đáng, vì chỉ có những nỗ lực tinh tấn mới vươn đến được thành quả ấy.

Do đó, nếu quý vị bị cám dỗ bởi mong nghĩ rằng cơ thể và cuộc sống này sẽ kéo dài trong một thời gian dài, quý vị sẽ tạo ra sự tham chấp to lớn vào vật chất và dịch vụ phục vụ cho bản thân. Như thể bị cuốn vào dòng sông, quý vị sẽ đắm chìm vào sự thù nghịch hướng đến những điều đã cản trở quý vị, hay những điều mà quý vị lo ngại rằng sẽ cản trở quý vị có được những thú vui mà quý vị đang bám víu; quý vị sẽ đắm chìm vào ảo tưởng vốn thiếu hiểu biết về những sai trái của chúng; và hậu quả của cả hai là, quý vị sẽ đắm chìm vào các phiền não của sự kiêu ngạo và đố kỵ, cũng như những phiền não hệ lụy tiếp theo. Hậu quả của những điều này là quý vị tiếp tục gây tạo thêm những việc bất thiện mỗi ngày như mười ác nghiệp của thân, khẩu, ý, năm tội ác ngũ nghịch, các hành động xấu khác tiếp cận với các tội ngũ nghịch[footnoteRef:322], và sự từ bỏ những lời huấn thị vĩ đại, tất cả chúng đều có mãnh lực hoàn toàn trong việc tạo ra sự khốn khổ cùng cực ở những nơi ví dụ như những giới bất hạnh. [100] Bằng việc tạo khoảng cách ngày càng lớn giữa bản thân với những phương pháp chữa trị - vị cam lồ của những lời huấn thị vĩ đại, quý vị sẽ phá hủy cuộc đời quý vị ra khỏi địa vị cao đẹp[footnoteRef:323] và những điều tốt lành khác. Rồi thì, cái chết sẽ mang quý vị đi và ác nghiệp sẽ đưa quý vị đến nơi đầy khó chịu và nóng bức với sự đau khổ cùng cực và khắc nghiệt của những giới bất hạnh. Còn điều gì tệ hơn thế nữa không? Trong tác phẩm Tứ Bách Kệ Tụng[footnoteRef:324]: [322: BA240 Đó là năm loại trọng tội kế sau tội ngũ nghịch: (1) Loạn luân với mẹ mình nếu bà ấy là một A-la-hán; (2) Giết một vị Bồ-tát; (3) hay giết một vị tôn giả theo lộ trình thiền Tiểu thừa; (4) trộm cắp các tài nguyên, nguồn lợi của cộng đồng; và (5) thù hận, phá hủy một ngôi chùa hay một bảo tháp.]  [323: Địa vị cao đẹp ở đây chính là việc sinh ra làm người hay làm một vị trời.]  [324: BA241 Cś: 1.1; P5246:131.2.3-5.] 




Điều gì có thể nguy hiểm hơn

Việc ngủ vùi như thể thật no ấm

Trong khi lại phó mặc cho thần chết

Là thủ lĩnh ba giới, chỉ mình hắn mà không có bậc đạo sư?



Tương tự, trong tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận[footnoteRef:325] [325: BA242 BCA: 2.34; P5272: 246.3.4.] 




Ta sẽ phải từ bỏ tất cả

Nhưng bởi không nhận biết điều này

Nên ta đã phạm nhiều lầm lỗi

Chỉ vì lợi ích về bạn hay thù



2’ Lợi ích của việc trau dồi sự hiểu biết về cái chết

Khi người ta có một ít hiểu biết về lời huấn thị rằng họ sẽ chết vào hôm nay hoặc ngày mai, họ nhận thấy rằng bạn bè và những sở hữu vật chất sẽ không đồng hành cùng họ, và vì vậy họ từ bỏ sự khát vọng về chúng. Rồi một cách tự nhiên, họ mong muốn tận dụng hữu ích cuộc sống của con người thông qua đức hạnh ví dụ như hạnh bố thí. Vì vậy, nếu quý vị hình thành sự hiểu biết đích thực về cái chết, quý vị sẽ nhận thấy mọi nỗ lực vất vả để đạt đến những điều trên thế gian như vật chất, sự tôn kính và nổi tiếng đều vô ích tương tự như hành động lựa trấu mà thôi, và đó cũng là căn nguyên của sự lừa dối. Tiếp đó, quý vị sẽ rời xa được những việc làm sai trái. Với sự nỗ lực bền bỉ và tinh tấn, quý vị tích lũy thiện nghiệp bởi những việc đức hạnh như quy y và duy trì sự kỷ luật đạo đức. Bằng phương tiện ấy, quý vị sẽ mang lại ý nghĩa lâu bền cho những thứ vốn dĩ không có ý nghĩa như vậy, ví dụ như thân thể này. Quý vị sẽ vươn đến một tư cách cao thượng và hướng dẫn người khác cùng đi con đường này. Còn điều gì ý nghĩa hơn thế nữa không?

Vì nguyên do ấy, nhiều ví dụ được sử dụng trong kinh tạng nhằm ca ngợi sự chính niệm về cái chết. Kinh Đại Bát Niết Bàn[footnoteRef:326] nói rằng[footnoteRef:327]: [326: Theo bản kinh Tạng ngữ cùng tên chương 3 Phẩm Ai Thán – rất tiếc không tìm thấy đầy đủ trong các bản dịch Việt cùng phẩm này, tất cả đều thiếu mất một câu trong các mùa thu hoạch, thì vụ gặt mùa thu là quan trọng nhất.]  [327:  BA243 'Phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo, P787:147.3.5,147.3.7-8] 


Trong tất cả các mùa thu hoạch, thì vụ gặt mùa thu là quan trọng nhất. Trong các dấu chân thì dấu chân voi là to lớn nhất. [101] Trong tất cả sự hiểu biết thì sự hiểu biết về vô thường và cái chết là cao cả nhất bởi vì với điều ấy, ngươi loại bỏ được sự chấp thủ, vô minh, và tự ngã của ba giới.



Tương tự như vậy, thật đáng xưng tụng để là một cái búa lập tức đập tan những phiền não và hành động sai trái, để là cửa ngõ mở ra cho mọi đức hạnh và tốt lành, v.v.... Trong tác phẩm – Tiểu Bộ Kinh {Udāna-varga}[footnoteRef:328]: [328: BA244 Ud: 18.19; P992: 95.5.7-8.] 




Hiểu rằng thân thể tựa như chiếc bình bằng đất sét. 

Và tương tự, hiểu rằng các hiện tượng {pháp} chỉ là ảo ảnh, 

Như vậy các ngươi sẽ phá hủy được thứ vũ khí hoa tẩm độc của quỷ ma

Và vượt ra khỏi cái nhìn của thần chết.



Tương tự[footnoteRef:329]: [329: BA245 Ibid.: 1.27; P992: 90.1.2-3. Thay vì lus in line 3, Bernhard 1965 đọc là 'jig rten. lib. Jm: 31.60-62; P5650: 58.1.2-6.] 




Bằng cách nhận biết sự lão hóa, khổ sở vì bệnh tật

Và cơ thể chết đi mà tâm thức rời khỏi từ đó,

Các ngươi sẽ kiên quyết từ bỏ ngôi nhà ngục tù này,

Trong khi những phàm phu thông thường không bao giờ buông được sự dính mắc.



Tóm lại, thời điểm duy nhất để hoàn thành các mục đích của cuộc sống là ngay bây giờ, khi quý vị đã đạt đến cuộc sống đặc biệt đầy an lạc và thuận duyên. Phần lớn quý vị vẫn tiếp tục sống trong những giới đau khổ; một số ít người đến được những cõi hạnh phúc, tuy nhiên đa số họ vẫn ở trong tình trạng thiếu sự an lành. Vì vậy, quý vị sẽ không có cơ may thực tập các lời huấn thị trong những tình huống như thế. Ngay cả khi quý vị ở vào hoàn cảnh thuận lợi cho sự thực tập, thì lý do quý vị không thực tập những lời huấn thị rất có thể là ý nghĩ “Tôi sẽ chưa chết đâu”.Do vậy, chính ý nghĩ rằng quý vị sẽ chưa chết là căn nguyên của sự sa đọa, và phương pháp chữa trị cho điều này chính là chánh niệm về cái chết, nguồn gốc của mọi điều thù thắng. Bởi thế, quý vị không nên nghĩ rằng việc thực tập này chỉ dành cho những người không có được lời huấn thị thâm diệu khác để trau dồi trong lúc thiền. Hay quý vị cũng không nên cho rằng mặc dù điều này này có giá trị cho sự thiền tập, quý vị chỉ nên trau dồi nó một ít vào thời điểm bắt đầu quá trình thiền định bởi vì nó không thích hợp cho tu tập tiếp theo. Trái lại, từ sâu thẳm con tim, quý vị phải kiên định rằng sự chánh niệm ấy cần thiết cho cả tiến trình từ ban đầu, trong khi và kết thúc thiền, và sau đó trau dồi điều đó trong quá trình thiền. [102]

3’ Loại quán niệm về cái chết mà quý vị cần phát triển

Đối với những ai chưa hề tu tập con đường này thì sự sợ hãi cái chết tự nó hiện ra như một nỗi lo lắng rằng họ sẽ phải rời xa những người thân của mình, v.v.... Sự bám víu mạnh mẽ của họ chính là nguyên nhân gây ra nỗi sợ này. Vì thế, đừng tiếp tục phát triển điều này ở đây. Vậy thì, quý vị nên phát triển điều gì? Dĩ nhiên, không có bộ phận nào trên cơ thể quý vị, cái mà quý vị chiếm giữ thông qua nghiệp và những phiền não, sẽ tồn tại trước cái chết. Nhưng, điều này có thể làm quý vị sợ hãi, quý vị không thể ngừng sợ hãi được. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên e sợ cái chết nếu quý vị không đảm bảo được hạnh phúc cho mình trong những kiếp sống tương lai bằng cách chấm dứt những nguyên nhân dẫn đến những giới khốn khổ và gieo nhân cho địa vị cao đẹp và những điều tốt lành khác. Nếu quý vị soi xét nỗi sợ của mình về điều này, thì quý vị hoàn toàn đủ năng lực để không phải sợ hãi vào thời điểm diễn ra cái chết bởi vì quý vị có thể làm những việc để đảm bảo hạnh phúc trong tương lai. Nếu quý vị không hành động những việc này, quý vị sẽ bị nỗi hối tiếc dày vò vào thời điểm cái chết đến, một cách khái quát, quý vị sợ hãi rằng mình sẽ không được giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử hay một cách cụ thể, quý vị sợ mình sẽ bị đọa vào cảnh giới đau khổ. Kinh Bổn Sanh[footnoteRef:330] nói[footnoteRef:331]: [330: Hay Túc Sinh Truyện Kinh, Jàtakamàlà còn có tên gọi khác là Bodhisattva Avadànamàlà.]  [331: BA246 Jm: 31.60-62; P5650: 58.1.2-6.] 




Dù các ngươi có giữ nhanh thì các ngươi cũng không thể ở lại.

Điều gì lợi ích ở nơi đó

Ngoài sự kinh sợ và hãi hùng

Về những điều không thể thay đổi

Vì vậy, nếu các ngươi phân tích về bản chất của thế gian, 

Con người hối tiếc trước cái chết vì họ đã phạm tội

Và không tạo được những đức hạnh. 

Họ lo lắng về những đau khổ sẽ đến trong đời sống tương lai

Và nỗi sợ hãi cái chết đã phủ mờ tâm trí của họ.

Tuy nhiên, tôi không hề biết về bất cứ điều gì tôi đã làm

Sẽ khiến tôi hối tiếc,

Và tôi đã giúp bản thân quen với những hành động lương thiện

Vậy thì vì sao một người làm theo lời huấn thị lại phải sợ hãi cái chết?

Trong Tứ Bách Kệ Tụng:[footnoteRef:332] [332: BA247 Cś: 1.25; P5246:133.3.4-5.] 




Những ai thấy chắc chắn rằng,

“Tôi sẽ chết”,

Từ bỏ được nỗi sợ hãi. 

Vì vậy,

Làm sao họ có thể sợ hãi ngay cả khi tử thần đến? [103]



Do đó, khi quý vị liên tục quán chiếu về sự vô thường, quý vị nghĩ rằng “Chắc chắn tôi sẽ sớm lìa xa thân thể của tôi và mọi nguồn khác”, và quý vị chấm dứt lòng khát khao đã khiến mình hy vọng về việc không rời bỏ chúng. Kết quả là, quý vị sẽ không còn nỗi sợ hãi cái chết gây ra bởi sự đau buồn về việc rời bỏ.

4’ Làm thế nào để trau dồi chánh niệm về cái chết

Tu tập điều này thông qua ba căn nguyên, chín lý do, và ba quyết định. Ba căn nguyên là:

(1) Chết là điều chắc chắn

(2) Không thể biết rõ ràng về thời điểm chết

(3) Vào thời điểm diễn ra sự chết, không điều gì giúp ích được ngoài sự thực hành tu tập tôn giáo

a’’ Quán chiếu rằng cái chết là điều chắc chắn

Sự thiền về lẽ tất nhiên của cái chết bao gồm ba khía cạnh:

(1) Tử thần dứt khoát sẽ đến, và vì vậy không thể né tránh được;

(2) Cuộc đời của quý vị không thể kéo dài và dần dần suy giảm; và

(3) Khi quý vị còn sống, có rất ít thời gian để thực hành tu tập tôn giáo

1’’ Quán chiếu rằng Tử thần (thần chết) dứt khoát sẽ đến, và vì vậy không thể né tránh được

Bất kể khi sinh ra quý vị mang thân hình như thế nào, thì cái chết sẽ đến. Trong Tiểu Bộ Kinh[footnoteRef:333]: [333: BA248 Ud: 1.25; P992: 90.1.1-2. Kệ này trích trong bản skt. của Bernhard.] 




Nếu tất cả các vị Phật, các vị Bích Chi Phật và các đệ tử Thanh Văn, 

Đều rời xa thân thể họ, 

Thì có thể nói gì về thân phàm phu?



Bất kể quý vị ở đâu, thì cái chết sẽ đến. Trong tác phẩm cùng tên[footnoteRef:334]: [334: BA249 Ibid.: 1.26-27 (1.25-26 Bản của Bernhard); P992: 90.1.2-3.] 




Nơi sinh sống nào không bị cái chết ảnh hưởng – 

Một nơi như thế không hề tồn tại.

Nơi ấy không tồn tại ở không trung, không tồn tại ở biển khơi, 

Hay không tồn tại ngay khi các ngươi sống giữa vùng núi



Sự hủy hoại do cái chết của chúng sinh đang sống là như nhau ở bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ hay tương lai. Trong tác phẩm cùng tên:



Người khôn ngoan hiểu rằng 

Tất cả những ai đã sinh ra cũng sẽ mất đi, 

Rời bỏ thân này, và đi đến cuộc đời kế tiếp 

Vì vậy, hãy tạo những nghiệp lành bằng cách tuân theo lời huấn thị.



Quý vị không thể thoát khỏi cái chết bằng việc trốn chạy, quý vị cũng không thể xua đuổi cái chết bằng những câu thần chú. Trong Gián Vương Kinh {Kinh Như Lai Thị Giáo Thắng Quân Vương}[footnoteRef:335]: [335: BA250 Ārya-rājavavādaka-nāma-mahāyānā-sūtra, trích dẫn trong Vaidya 1960b: 114;P887:79.5.4-80.1.2.] 




Lấy ví dụ, bốn ngọn núi vĩ đại từ bốn hướng – rắn chắc, cứng cỏi, đặc ruột, không thể phá hủy, không thể làm hỏng, không khe nứt, vô cùng kiên cường và cùng hiệp thành một – vươn thẳng lên bầu trời và hủy hoại trái đất. [104] Tất cả cỏ cây, thân, cành, lá và tất cả chúng sinh, sự sống, và sinh vật đều bị nghiền thành tro bụi. Khi những ngọn núi này đến, thì không dễ dàng để trốn chạy nhanh chóng, hay xua đuổi chúng bằng vũ lực, của cải, những chất liệu ma thuật, Mật chú hay thuốc men. Đại Vương, ngài cũng vậy, bốn điều đáng sợ này đến, và không dễ dàng để trốn chạy nhanh chóng, hay xua đuổi chúng bằng vũ lực, của cải, những chất liệu ma thuật, Mật chú hay thuốc men. Bốn điều ấy là gì? Đó là tuổi già, bệnh tật, cái chết và sự suy tàn. Tâu Đại Vương, tuổi già đến và hủy hoại thời thanh niên, bệnh tật đến và hủy hoại sức khỏe, sự suy tàn đến và hủy hoại tất cả những điều thù thắng, và cái chết đến để hủy hoại cuộc sống. Thật không dễ dàng để trốn chạy nhanh chóng khỏi chúng, hay xua đuổi chúng bằng vũ lực, của cải, hay dập tắt chúng với chất liệu, Mật chú hay thuốc men.



Ga-ma-pa (Ka-ma-ba) nói rằng “Hiện giờ chúng ta nên sợ hãi cái chết. Đến thời điểm diễn ra cái chết chúng ta không nên sợ hãi. Nhưng chúng ta đang làm ngược lại – hiện tại chúng ta không sợ chết và đến thời điểm chết chúng ta lại đâm móng tay vào ngực mình”.



2’’ Quán niệm rằng cuộc đời của quý vị không thể kéo dài và dần dần suy giảm

Trong Kinh Nhập Thai[footnoteRef:336]: [336: BA251 Garbhāvakrānti-sūtra P760:108.4.7-8.] 




Hiện tại, nếu chúng ta bảo vệ tốt cơ thể để sống thoải mái, thì chúng ta sẽ thọ lâu nhất là một trăm năm hoặc hơn một chút.



Vì vậy, tuổi thọ tối đa không vượt qua con số này. Ngay cả khi có thể sống lâu, thì thời gian dẫn đến cái chết sẽ trôi qua rất nhanh. Một năm qua đi bởi nhiều tháng, tháng qua đi bởi nhiều ngày, ngày qua đi bởi ban ngày và ban đêm, tương tự như vậy đối với bình minh, v.v… Do đó, ít ai trong quý vị đạt được tuổi thọ một trăm năm như mong đợi, vì hầu hết quãng đời của quý vị dường như đã kết thúc, và những gì còn lại không thể kéo dài hơn thậm chí trong một khoảnh khắc [105]. Cuộc đời làm giảm đi ngày và đêm mà không hề có khoảng dừng. Trong tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận[footnoteRef:337]: [337: BA252 BCA: 2.40; P5272: 246.3.7-8.] 




Cuộc đời này dần dần mất đi

Cả ngày và đêm mà không dừng

Không gì có thể kéo dài thêm.

Vì sao cái chết lại không đến với một người như ta?



Hãy quán chiếu điều này qua nhiều ví dụ. Khi dệt vải, người dệt chỉ cần sử dụng một con thoi cho mỗi lần dệt, tuy vậy họ cũng nhanh chóng hoàn tất công việc. Khi những loài vật như con cừu bị đưa đến lò sát sinh, chúng ngày càng tiến gần đến cái chết trong từng bước đi. Nước bị cuốn đi bởi dòng chảy mạnh mẽ của sông hay nước ở thác trên dốc núi nhanh chóng trôi đi mất. Tương tự như những ví dụ này, cuộc đời quý vị sẽ trôi qua và mất đi nhanh chóng. Giống như khi những người chăn gia súc giơ gậy lùa, thì đàn thú nuôi buộc phải theo họ về nhà, vì vậy bệnh tật và tuổi già sẽ đưa quý vị đến nơi hiện diện của thần chết. Bằng cách này, hãy quán tưởng về lẽ tất nhiên của sự chết từ nhiều viễn cảnh. Trong Tiểu Bộ Kinh[footnoteRef:338]: [338: BA253 Ud: 1.13-17; P992: 89.5.1-4.] 




Ví như khi dệt vải

Các ngươi hoàn tất việc

Do kết từng sợi vải 

Thì đời người cũng thế.

Ví như thú giết thịt

Tiến gần lò sát sinh

Qua mỗi bước của mình,

Thì đời người cũng thế.

Như dòng nước chảy xiết

Không thể đảo ngược,

Thì đời người cũng thể

Không đảo ngược được đâu.

Đời khắc nghiệt, ngắn ngủi

Và đầy dẫy khổ đau.

Nó thật nhanh tàn lụi

Tựa như viết trên nước 

Bằng một que củi kia.

Tựa đàn gia súc về 

Người chăn dắt lùa gậy,

Bệnh tật và tuổi già 

Đưa người đến thần chết.



Hơn nữa, kinh điển nói rằng những vị Đại Trưởng lão đã đi đến bờ sông và thiền, dạy rằng chính dòng nước chảy lăn tăn hữu ích cho việc quán tưởng về vô thường. Trong Phật Truyện Ký Kinh[footnoteRef:339], sự vô thường cũng được nói đến qua nhiều ví dụ [106]: [339: BA254 Ārya-lalita-vistara-nāma-mahāyānā-sūtra Vaidya 1958:13.70; P763:195.1.6.] 




Ba cõi thế gian đều vô thường tựa như áng mây mùa thu. 

Sự sống chết của chúng sinh tựa như xem một vũ điệu. 

Dòng đời như tia chớp giữa bầu trời; 

Trôi đi thật nhanh, tựa dòng thác đổ.



Vì vậy, khi sự quán chiếu nội tâm mang lại ý thức vững vàng về vô thường, hãy quán tưởng vô thường bằng cách ứng dụng hiểu biết của quý vị về nó vào nhiều vấn đề, bởi vì tất cả mọi điều diễn ra xung quanh ta đều dạy về vô thường. 

Sau khi liên tục quán tưởng điều này, quý vị sẽ đạt được tri thức vững vàng. Sẽ chẳng ích lợi gì nếu quý vị chỉ quán tưởng sơ sài và rồi cho rằng không có điều gì xảy ra. Ngài Ga-ma-pa đã nói: “Các ngươi cho rằng không có gì xảy ra khi các ngươi tư duy về vô thường, nhưng các ngươi đã thật sự quán chiếu vào lúc nào? Nếu đó là ban ngày, thì các ngươi thường xuyên bị phân tán, và nếu là ban đêm thì các ngươi đã ngủ rồi. Đừng nói dối như vậy!”

Vào cuối cuộc đời này, thần chết sẽ hủy hoại quý vị và quý vị sẽ bước vào thế giới tiếp theo. Cho đến thời điểm đó, sẽ không có khoảnh khắc nào mà cuộc đời của quý vị không bị suy giảm, bất kể quý vị đang đi đâu, dạo lòng vòng, hay nằm xuống. Vì vậy, bắt đầu từ thời điểm nhập thai, quý vị không thể dừng lại dù chỉ trong một khoảnh khắc mà luôn luôn tiến đến đời sống tiếp theo. Do đó, thậm chí cuộc sống bị can thiệp của quý vị hoàn toàn tiêu hủy trong một tiến trình đưa đến cái chết mà dẫn đầu là những sứ giả của bệnh tật và sự lão hóa. Cho nên, đừng hân hoan với ý nghĩ rằng khi còn sống, quý vị ổn định một nơi và không di chuyển đến kiếp sống tiếp theo. Lấy ví dụ, khi bị rơi xuống từ hẻm núi cao, thì khoảng thời gian ở trong không trung đến khi rơi xuống mặt đất không dễ chịu chút nào. Như lời trích dẫn của Nguyệt Xứng trong tác phẩm Tứ Bách Kệ Tụng (cātuḥ-śakaṭa-ṭīkā)[footnoteRef:340]: [340: BA255 Bodhisattva-yogā-caryā-Catuḥ-śataka-ṭīkā P5266: 184.5.2-3.] 




Này những con người anh hùng, 

bắt đầu từ đêm đầu tiên

Nhập thai vào thế giới này

Người sẽ di chuyển hằng ngày, không hề trì hoãn

Để đến nơi Tử thần hiện diện



Trong tác phẩm Tứ Ngộ Đoạn Diệt Truyện {Truyện Về Đoạn Diệt Bốn Sai Sót} (Catur-viparyaya-parihāra-kathā)[footnoteRef:341]: [341: BA256 Catur-viparyaya-[parihāra]-kathā P5669: 213.3.2-3. Theo danh mục P thì tác giả là Matricitra.] 




Liệu những ai từ đỉnh núi cao rơi xuống? 

Có thấy chăng hạnh phúc giữa khoảng không đang hủy diệt?

Nếu họ luôn đuổi theo cái chết từ lúc sinh ra, [107]

Làm sao họ có thể tìm được hạnh phúc trong khoảng thời gian ấy?



Đoạn văn này ngụ ý rằng cái chết chắc chắn sẽ nhanh chóng đến với quý vị.



3’’ Quán niệm về sự chắc chắn của cái chết đến nỗi thậm chí khi còn sống, quý vị cũng có rất ít thời gian để thực hành tu tập

Thậm chí nếu quý vị có thể sống thọ được khoảng thời gian dài nhất như đã diễn giải ở trên, quý vị sẽ sai lầm khi nghĩ rằng mình có nhiều thời gian. Hầu hết cuộc đời của quý vị đã và đang bị lãng phí. Một nửa quãng đời dành cho việc ngủ, và rất nhiều khoảng thời gian tỉnh thức của quý vị bị hao phí cho những sự phân tán tư tưởng. Hơn thế nữa, khi tuổi trẻ tàn phai, thời điểm cho sự già nua sẽ đến. Sức mạnh của quý vị về thể chất lẫn tinh thần bị thoái hóa đến mức ngay cả nếu quý vị muốn thực hành tu tập, quý vị cũng không còn đủ khả năng làm được. Vì vậy, quý vị chỉ có một vài cơ hội ít ỏi để thực hành những lời giáo huấn. Kinh Nhập Thai nói rằng[footnoteRef:342]:  [342: BA257 Garbhāvakrānti-sūtra P760:108.4.7-8. Dường như Tsongkhapa dùng bản dịch khác cho đoạn này.] 




Vả lại, một nửa thời gian của quãng đời một trăm năm dành cho việc ngủ. Mười năm trải qua thời thơ ấu. Hai mươi năm là của tuổi già. Sự phiền não, than van, nỗi đau đớn về thân xác, bực dọc về tinh thần, và sự lo âu đã chiếm hết thời gian. Hàng trăm loại bệnh tật khác nhau cũng tiêu tốn thời gian của các ngươi.



Trong phẩm Tứ Ngộ Đoạn Diệt Truyện {Truyện Về Đoạn Diệt Bốn Sai Sót}[footnoteRef:343] [343: BA258 Catur-viparyaya-[parihāra]-kathā P5669: 213.4.2-3.] 




Trong quãng đời một trăm năm này, ngay cả người thọ nhất cũng kết thúc cuộc đời trong vỏn vẹn một trăm năm. Trong số đó, khoảng thời gian khởi đầu của tuổi ấu thơ và kết thúc của tuổi già là hoàn toàn vô ích. Những điều như ngủ nghỉ và bệnh tật làm tiêu hủy mọi hy vọng về việc tu tập, không còn thời gian cho điều đó. Vậy thì còn lại bao nhiêu thời gian trong quãng đời của một chúng sinh để được sống hạnh phúc?



Hơn nữa, Chay-ga-wa nói rằng nếu trừ sáu mươi năm quý vị mất đi cho việc ăn mặc, ngủ nghỉ, và bệnh tật, thì thời gian còn lại quý vị dành để thực hành những lời giáo huấn là không quá năm năm.

Điều này có nghĩa là, những điều kỳ diệu của cuộc đời sẽ chỉ còn là ký ức vào thời điểm của cái chết, như thể quý vị tỉnh dậy và nhớ lại những trải nghiệm thú vị trong một giấc mơ. Hãy suy nghĩ xem: “Nếu kẻ thù của quý vị, cái chết, chắc chắn sẽ đến và không thể ngăn cản, thì vì sao tôi lại hân hoan trong những ảo tưởng về cuộc đời này?” [108] Sau đó hãy quyết tâm rằng quý vị phải thực hành lời giáo huấn và dành những sự phát nguyện thành tâm để thực hiện.

Trong Kinh Bổn Sanh {Túc Sinh Truyện Kinh}[footnoteRef:344]: [344: BA259 Jm: 32.7-9; P5650: 59.5.7-60.1.2.] 




Alas, này những người thế tục đầy khổ đau,

Ta không yêu thích những điều tạm bợ.

Đến cả đóa sen trắng lộng lẫy này

Rồi sẽ thành ký ức mà thôi.

Alas, thật đáng kinh ngạc rằng người không biết sợ,

Khi sống trong cảnh giới như thế này.

Người vui sướng và hành động không hề lo lắng

Dù Thần chết đã khóa kín mọi con đường.

Bởi vì người có những kẻ thù đầy quyền năng,

Hiểm nguy và không thể ngăn chặn

Đó là bệnh tật, tuổi già và sự chết,

Người hẳn phải đến nơi kinh khiếp trong kiếp sống tiếp kề.

Ta tự hỏi người chín chắn sẽ vui thích điều gì trong việc đấy?



Tương tự như vậy, trong tác phẩm Ka-nị-sắc Đại Vương Thư {Thư Gửi Vua Kaniṣka}(Māha-rāja-kaniṣka-lekha) [footnoteRef:345]: [345: BA260 Māha-rāja-kaniṣka-lekha P5411: 221.1.5-7. Tác giả theo danh mục của P. là Māticitra.] 




Sự nhẫn tâm của Thần chết,

Tiêu diệt chúng sinh đầy sức mạnh một cách vô tình

Khi sự tàn sát ấy chắc chắn đến,

Người khôn ngoan có thanh thản gì chăng?

Nên, khi kẻ chiến binh không khoan nhượng ấy

Chưa đốt cháy chiếc tên bất khả dừng

Mà chúng ta không thoát nổi

Thì hãy tự nỗ lực cho chính hạnh phúc của mình.

 Hãy quán chiếu theo phương pháp này.



b’’ Quán niệm về thời điểm không chắc chắn của sự chết

Cái chết chắc chắn sẽ đến vào một thời điểm giữa ngày hôm nay và một trăm năm sau; nhưng quý vị không chắc chắn trong khoảng thời gian này nó sẽ đến vào ngày nào. Vì vậy, quý vị chẳng thể xác định được liệu rằng hôm nay mình sẽ chết hay không. Tuy nhiên, quý vị phải thừa nhận mình sẽ chết và nên nghĩ là “Tôi sẽ chết hôm nay”. Bởi vì, nếu quý vị không thừa nhận mình sẽ chết và nghĩ là “Hôm nay tôi sẽ không chết”, hay “Có lẽ hôm nay tôi chưa chết đâu”, thì quý vị sẽ tiếp tục dành những sự chuẩn bị để ở lại cuộc đời này mà không chuẩn bị cho kiếp sống tiếp theo của mình. Trong khi đó, quý vị sẽ bị Tử thần bắt đi, và rồi quý vị sẽ chết trong sự hối tiếc. Nếu mỗi ngày quý vị đều chuẩn bị cho cái chết, quý vị sẽ thành tựu được nhiều mục tiêu cho kiếp sống tiếp theo. Vì thế, ngay cả nếu hôm nay quý vị không chết thì trong tương lai quý vị sẽ hoàn thành điều này rất tốt. Nếu quý vị chết, thì điều đó thậm chí ý nghĩa hơn bởi quý vị đã thực hiện những việc mình cần phải làm. [109] Lấy ví dụ, khi chắc chắn rằng kẻ thù lớn sẽ đến và làm hại quý vị nghiêm trọng vào thời điểm giữa hiện tại và một lúc nào đó trong tương lai, nhưng quý vị không biết nó sẽ đến vào ngày nào, thì quý vị đều phải cẩn trọng từng ngày. Đó chính là như thế.

Nếu quý vị suy nghĩ từng ngày rằng “Hôm nay tôi sẽ chết”, hoặc ít nhất là “Có thể hôm nay tôi sẽ chết”, quý vị sẽ hành động tất cả những điều mang lại lợi ích cho kiếp sống tiếp theo mà mình sẽ đi tới, và quý vị sẽ không chuẩn bị để ở lại cuộc đời này. Nếu quý vị không tư duy như vậy, quý vị sẽ nhận thấy mình đang ở tại kiếp sống này, và quý vị tích trữ mọi thứ cho cuộc sống hiện tại thay vì vì sự lợi lạc cho kiếp sống tiếp theo. Ví như khi dự định ở lại nơi nào đó trong khoảng thời gian dài thì quý vị sẽ dành nhiều sự chuẩn bị để ở lại đó. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị sẽ không ở nơi đó, mà đi đến chỗ khác, quý vị sẽ chuẩn bị để rời khỏi. Vì thế, mỗi ngày quý vị phải tăng trưởng nhận thức rằng cái chết là điều nhất định sẽ đến bằng cách sau.

1’’ Quán niệm rằng kiếp sống trong thế giới này (Jambudvīpa {Diêm Phù Đề}) thật bấp bênh

Nói chung, tuổi thọ ở Bắc Câu Lư Châu là khá rõ ràng. Dù ở các châu khác bên cạnh Diêm Phù Đề và Bắc Câu Lư Châu, không hề có sự chắc chắn rằng liệu một người có thể hoàn thành trọn vẹn kiếp sống của chính mình hay không, nhưng phần nhiều có một tuổi thọ xác định. Tuổi thọ ở cõi Diêm Phù Đề vô cùng bất định, vào khoảng từ khởi đầu ngắn không thể đo đạc được, cho đến độ dài tối đa cuối cùng là mười năm. Xa hơn, quý vị có thể nhận thấy rằng không có gì chắc chắn về việc cái chết sẽ đến vào tuổi thanh niên, tuổi già hay vào khoảng giữa. Cùng trong nguồn cảm hứng ấy, tác phẩm Vi Diệu Pháp Báu Luận nói rằng[footnoteRef:346]: [346: BA261 AK: 3.78cd; P5590:120.2.5.] 




Tuổi thọ nơi đây thật bất định: 

Vào lúc kết thúc chu trình, nó là mười năm; 

Vào lúc khởi đầu, không thể đo được.



Trong tác phẩm Tiểu Bộ Kinh[footnoteRef:347]: [347: BA262 Ud: 1.7-10; P992: 89.4.6-8.] 




Trong số chúng sinh mà ta gặp buổi sáng

Chiều đến ta không còn thấy một vài người

Trong số chúng sinh mà ta gặp buổi chiều nay

Sớm mai vài người ta không còn thấy nữa



Tương tự:



Khi rất nhiều đàn ông và phụ nữ

Và ngay cả những thanh niên qua đời,

Làm sao người tự tin để nói,

“Người ấy còn quá trẻ để chết đi”?

Một số người chết trong bụng mẹ,

Một vài người chết mới đẻ ra

Số kia chết ở lứa biết trườn

 Số nữa chết khi vừa biết chạy.

Một số đã già, một vài trẻ 

Số tuổi thanh niên, số tuổi chơi 

Đều phải ra đi từng kẻ một,

Tựa trái chín kia phải rụng rời. [110]

Hãy ghi nhớ những trường hợp khi quý vị chứng kiến hoặc nghe tin về các vị đạo sư hay bạn bè đã đến đoạn cuối của kiếp sống nhưng lại ra đi mà chưa hoàn thành được những dự định, hay đột ngột qua đời bởi các nguyên do nội tại hoặc ngoại cảnh. Hãy nhận thức về cái chết, ngẫm nghĩ và ngẫm nghĩ rằng: “Mình cũng phải lệ thuộc vào cái chết như thế thôi”.



2’’ Quán chiếu rằng nguyên nhân của cái chết thì vô cùng và nguyên nhân cho sự sống thật ít ỏi

Nhiều chúng sinh hữu tình và những vật vô tri đã làm tổn hại cuộc sống này. Hãy nghĩ sâu sắc về nhiều loại tổn thương do con người và ma quỷ gây ra; bao nhiêu loài vật nguy hiểm gây tổn hại đến sự sống và tay chân; và tương tự, những điều tai hại thật lớn xảy ra bởi những chứng bệnh bên trong và các yếu tố ngoại cảnh. Hơn nữa, cơ thể của quý vị được cấu thành từ bốn yếu tố - đất, nước, lửa và gió – và ngay cả chúng sẽ gây nguy hiểm cho nhau nếu bị mất cân bằng. Khi một yếu tố nào đó dư thừa và các yếu tố kia thiếu hụt thì bệnh tật phát sinh, và cuộc đời của quý vị bị cướp đi. Do vậy, khi những điều nguy hiểm có mặt bên trong quý vị thì cơ thể và cuộc sống sẽ không được an toàn. Trong nguồn cảm hứng này, Kinh Đại Bát Niết Bàn[footnoteRef:348]: [348: BA262 Ud: 1.7-10; P992: 89.4.6-8.] 




Ý niệm về cái chết là những kẻ thù đáng ghét đó luôn vây quanh cuộc đời này, hủy hoại cuộc sống trong từng khoảnh khắc. Không điều gì có thể kéo dài tuổi thọ của các ngươi. 



Tương tự, trong tác phẩm Bảo Hành Vương Chính Luận {Tràng Hoa Qúy Báu} của Long Thọ[footnoteRef:349]: [349: BA263 Rāja-parikathā-[mala]ratnāvalī (Ra): 4.17; P5658,179.5.2.] 




Các ngươi đứng giữa những nguyên nhân của cái chết

Như ngọn đèn hiu hắt đứng giữa cơn gió mạnh.



Thêm vào đó là tác phẩm Bằng Hữu Thư {Lá Thư Bằng Hữu} của Ngài[footnoteRef:350]: [350: BA264 Suhṛl-lekha: 57; P5682: 236.4.5-6.] 




Cuộc đời vô thường hơn cả bong bóng nước

Bị đập vỡ bởi những làn gió hiểm nguy

Nên, ngươi có thể thở ra rồi hít vào

Hay thức dậy sau giấc ngủ - đã là những điều kỳ diệu.



Trong tác phẩm Tứ Bách Kệ Tụng[footnoteRef:351]: [351: BA265 Cś: 2.41; P5246: 133.4.7.] 


Khi Tứ Đại không đủ sức mạnh làm hại lẫn nhau,

Được gọi là hợp thể cân bằng, và sự hỷ lạc về thể chất xuất hiện

Nhưng thật hoàn toàn không hợp lý khi dành tên gọi “hỷ lạc”

Cho một hợp thể vốn xảy ra ngược lại.



Vì đây là thời điểm mà năm điều không thanh tịnh {ngũ chủng bất tịnh}[footnoteRef:352] nhanh chóng lan tỏa nên rất ít người tích lũy được đại lực của những nghiệp lành, điều giúp cho tuổi thọ lâu dài. Tương tự, vì năng lực chữa bệnh của thực phẩm và v.v... mà ta dùng rất yếu, nên quý vị kém sức đề kháng bệnh tật. Thực phẩm dự trữ mà quý vị dùng không dễ dàng tiêu hóa và vì vậy, điều đó làm giảm khả năng thúc đẩy những thành tố tốt cho cơ thể. Hơn nữa, bởi vì quý vị rất ít làm những việc tích lũy công đức và những việc sai trái của quý vị lại đầy sức mạnh, nên những việc thực hành như tụng đọc Mật chú rất ít công hiệu. Tất cả những điều này khiến cho việc kéo dài tuổi thọ của quý vị vô cùng khó khăn.  [352: BA266 Năm bất tịnh (snyigs ma Inga) là các bất tịnh về (1) chúng sinh, (2) phiền não, (3) các ngã, (4) quan điểm triết học và (5) các nguồn tài nguyên.] 


Hơn nữa, không có nguyên nhân nào để sống còn lại không trở thành nguyên nhân của cái chết. Nói cách khác, quý vị tìm kiếm những điều như thức ăn và nước uống, chỗ nương náu và bằng hữu để không phải chết đi, nhưng thậm chí những điều này có thể trở thành nguyên nhân cho cái chết. Ví dụ như quý vị có thể ăn nhầm thực phẩm hoặc uống nhầm nước, hoặc tiêu thụ quá nhiều hay quá ít. Nơi ở của quý vị có thể bị sập đổ, hoặc bạn hữu có thể lừa dối quý vị. Vì vậy, rõ ràng là không có nguyên nhân nào để sống còn lại không thể trở thành nguyên nhân của sự chết. Bởi vì bản thân cuộc đời luôn di chuyển về phía cái chết, nên những điều kiện phục vụ cuộc sống không mang lại sự an toàn cho dù chúng có nhiều vô số. Trong tác phẩm Bảo Hành Vương Chính Luận[footnoteRef:353]: [353: BA267 Ra: 3.79; P5658: 179.1.5.] 




Nguyên nhân của cái chết thì nhiều

Nguyên nhân cho sự sống lại ít ỏi

Chúng cũng thành nguyên nhân gây cái chết 

Nên hãy luôn thực hành lời huấn thị.



3’’ Quán niệm rằng thời điểm diễn ra cái chết là không chắc chắn bởi cơ thể con người rất mong manh

Thân thể quý vị thật mong manh như một bong bóng nước. Vì vậy, việc tiêu hủy nó không gây ra nhiều thiệt hại. Cuộc đời của quý vị có thể bị lấy đi bởi những điều mà quý vị chỉ tưởng tượng rằng nó có hại, như thể bị một cái gai châm chích. Do đó, quý vị sẽ dễ dàng bị bất kỳ nguyên nhân nào của cái chết đánh bại. Trong tác phẩm Bằng Hữu Thư[footnoteRef:354] [112]: [354: BA268 Suhṛl-lekha: 57; P5682: 236.4.5-6.] 




Nếu ngay cả tro tàn cũng không còn lại khi thế giới vật chất

Trái đất, núi Tu-di, và biển cả

Bị bảy vầng thái dương nóng rực đốt cháy tan,

Liệu có cần đề cập đến con người, vốn tạm bợ mong manh?



Sau khi quán chiếu theo cách này, quý vị nên quyết tâm rằng bởi vì không có gì chắc chắn về thời điểm thần chết sẽ hủy hoại cơ thể và cuộc sống của quý vị, nên quý vị sẽ thực hành giáo huấn ngay bây giờ, và không còn tự cho rằng mình vẫn còn thời gian. Hãy cam kết điều này nhiều lần từ sâu thẳm con tim quý vị. Trong tác phẩm Ka-nị-sắc Đại Vương Thư {Thư Gửi Vua Kaniṣka) [footnoteRef:355]: [355: BA269 Māha-rāja-kaniṣka-lekha P5411: 221.1.4-5.] 




Thần chết không là 

bằng hữu của ai,

Đột ngột tấn công.

Nên đừng chờ đợi

Để mà nói rằng 

“Để đến ngày mai

Tôi làm điều đó”.

Hãy nên nhanh chóng 

Thực hành lời dạy

Siêu tuyệt thâm sâu.

Thật là không hay 

Người ta nói rằng, 

“Tôi hoãn việc kia 

Đến ngày mai làm

việc của hôm nay”

Rồi ngày mai đến,

Ngươi phải ra đi

Chắc chắn sẽ đến.



Hơn nữa, vua của các nhà du-già, śrī Jagata mitrananda {tên dịch nghĩa Thượng sư Toàn Hữu Lạc} trong tác phẩm Nguyệt Vương Thư nói rằng[footnoteRef:356]: [356: BA270 Candra-rajā-lekha (Thư gửi cho Nguyệt Vương), P5689: 251.2.2-4. Danh mục P liệt kê tác giả là Jagata-mitrānanda.] 




Này vị vua thế gian, 

Khi thân vay mượn này

Vẫn hãy còn khỏe mạnh, 

Chưa bệnh tật yếu suy,

Hãy tận dụng thân kia

Một cách thật hữu ích,

Hãy hành động để dứt

 Nỗi sợ hãi của người 

Về bệnh,chết, hư hoại.

Khi bệnh, chết, suy tàn, 

Và tương tự xảy ra,

Có lẽ người nhớ đến 

Việc thực hành tu tập,

Nhưng rồi điều chi nữa

Có thể làm được đây? 



Quán niệm về thời điểm bất định của cái chết là một trong ba điều căn bản quan trọng nhất. Đây chính là điều sẽ tái định hướng tâm trí của quý vị, vì vậy hãy thật nỗ lực cho việc ấy.

c’’ Quán niệm rằng vào thời điểm diễn ra cái chết, không điều gì có thể giúp đỡ cho quý vị ngoài sự thực hành tôn giáo

1’’ Bạn hữu sẽ không giúp được

Khi quý vị nhận thấy mình phải đi đến kiếp sống tiếp theo, bất kể có nhiều người thân và bạn hữu lo lắng, yêu thương và ở xung quanh quý vị vào thời điểm ấy, thì quý vị cũng không thể mang một ai đi cùng với mình. 

2’’ Vật chất sẽ không giúp được

Bất kể quý vị có hàng đống trang sức đẹp đẽ như thế nào thì quý vị cũng không thể mang theo dù chỉ một món đồ nhỏ.

3’’ Thân thể quý vị sẽ không giúp được

Bởi vì quý vị phải vứt bỏ ngay cả thịt xương mình mà quý vị đã được sinh ra cùng nó, thì liệu có cần đề cập điều gì khác nữa không?

Vì vậy, hãy nghĩ rằng: “Điều tất nhiên xảy ra là mọi thứ tuyệt vời trên thế gian này sẽ rời bỏ tôi; Tôi cũng phải bỏ chúng lại phía sau, và đi tới một thế giới khác. Thật vậy, hôm nay điều ấy sẽ xảy ra!”. [113] Quán niệm rằng bằng cách nào, để ở thời điểm của cái chết, chỉ có sự thực hành tôn giáo sẽ là nơi nương tựa, là sự bảo vệ và phòng hộ cho quý vị. Trong tác phẩm Ka-nị-sắc Đại Vương Thư {Thư Gửi Vua Kaniṣka) [footnoteRef:357]: [357: BA271 Māha-rāja-kaniṣka-lekha T54U: 242.4.8-242.5.2.] 




Khi nghiệp quá khứ đã tạo nên kiếp sống này

Trôi qua,

Và các ngươi được kết nối bởi tạo nghiệp mới

Và được thần chết dẫn dắt đi,

Thì mọi người đều quay trở về.

Ngoại trừ công đức và tội lỗi của các ngươi,

Thì không điều gì sẽ đi theo các ngươi được.

Hãy hiểu điều này và thực hành thật tốt.



Tương tự, Sri Jagata-mitrananda nói rằng[footnoteRef:358]: [358: BA272 Candra-rajā-lekha P5689: 251.4.8-251.5.2.] 




Thánh Vương, bất kể người đã đạt giàu sang đến mức nào,

Khi người khởi hành đến kiếp sống khác,

Như chiến binh đại bại trên sa mạc,

Người cô độc không con trẻ vợ hiền,

Không bằng hữu, và cũng không y phục

Không vương quốc, không cung điện nguy nga.

Dù quyền lực và đội quân bất bại,

Thì người cũng không nghe hay thấy họ.

Rút cuộc không một người hay một vật 

Sẽ đi theo người.

Tóm lại, nếu cái tên người cũng thiếu,

Liệu cần nói về điều gì nữa không?



Hãy cố gắng đạt đến hạnh phúc vĩnh cữu cho những kiếp sống tiếp theo của quý vị bằng việc quán niệm về cái chết theo cách này, quán chiếu về sự an lạc và thuận duyên quan trọng, khó đạt được, và dễ dàng đánh mất như thế nào bất kể quý vị phải khó khăn để nhận về. Nếu thay vào đó, quý vị chỉ đi tìm kiếm niềm vui và né tránh né đau khổ cho đến thời điểm chết, thì quý vị sẽ cần tham dự một khóa học về đạo hạnh để vượt qua hành vi của loài vật, bởi vì những con vật giỏi hơn loài người trong việc tìm những niềm vui tạm thời. Nếu không, dù quý vị có đạt được một cuộc sống trong cảnh giới hạnh phúc, điều đó cũng vô nghĩa như là quý vị không có mà thôi. Bởi vì, như trong tác phẩm “Nhập Bồ-đề Hành Luận” nói rằng[footnoteRef:359]: [359: BA273 BCA: 8.81; P5272: 256.2.2-3.] 




Những người bị nghiệp xấu hành hạ,

Đã lãng phí sự an lạc và cơ duyên tuyệt vời thật khó đạt 

Để tìm lấy những điều vặt vãnh

Những điều không hiếm hoi mà ngay cả loài vật cũng có được.



Vì vậy, dù rằng thật khó khăn trong việc sinh khởi chánh niệm về cái chết, quý vị vẫn phải thực hiện vì đó là nền tảng cho con đường giác ngộ. Bo-do-wa đã nói rằng:



Đối với tôi: “sự trình hiện và loại trừ” [footnoteRef:360] chính là phương pháp thiền của tôi về vô thường. [114] Với cách đó, tôi gạt ra tất cả những trình hiện trong cuộc đời này như bạn bè, người thân họ hàng, và tài sản sở hữu. Sau đó, nhận thức rằng tôi luôn phải một mình đi đến kiếp sống tiếp theo mà không mang gì bên mình, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không làm điều gì ngoài tu tập tôn giáo. Từ đó, cuộc sống không dính mắc bắt đầu. Trước khi điều này sinh khởi được trong tâm trí các ngươi thì con đường thực tập những lời huấn thị vẫn còn đóng kín. [360: BA274 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan, mChan: 223.6, cho rằng po-to-wa được hỏi một cách nhún nhường bởi một triết gia: có khẳng địnnh gì về hệ thống của ông trong mối liên hệ đến sự trình hiện và sự loại trừ cũng như là các hiện tượng tích cực và tiêu cực. Ngài đã khéo léo trả lời qua việc dùng thuật ngữ trong khuôn khổ kinh nghiệm về tôn giáo của mình, hơn là trong khuôn khổ bàn luận triết lý. Việc chơi chữ của ông ta về các thuật ngữ trình hiện và loại trừ thật rõ ràng trong bản dịch, nhưng không được rõ cho các hiện tượng tích cực (sgrub pa) và tiêu cực (sgrub pa), ông dùng từ ngữ cho hiện tượng tiêu cực để tạo thành một lối chơi chữ qua việc sử dụng từ có âm tương tự vốn nghĩa là "ngăn trở" ('gags pa).] 




Tương tự, ngài Dōl-wa nói rằng:

 

Đi theo con đường này, hãy tích lũy những sự góp nhặt tri thức và thanh lọc những ngăn trở. Hãy gửi lời thỉnh cầu đến đức Phật và đạo sư. Hãy quán niệm một cách thiết tha với sự kiên trì bền chí. Nếu các ngươi thực hiện những điều này, cho dù các ngươi có thể nghĩ rằng tri thức ấy không nảy sinh thậm chí trong một trăm năm nữa, thì nó vẫn sẽ sinh khởi bằng cách nào đó bởi vì không một pháp cấu hợp nào giữ nguyên như ban đầu.



Khi có người hỏi ngài Ga-ma-pa về việc thay đổi đối tượng thiền, ngài bảo vẫn sử dụng lại cùng một đối tượng ấy. Khi có người hỏi ngài về điều gì sẽ đến tiếp theo, ngài bảo: “Không có điều gì nữa”[footnoteRef:361]. [361: BA275 Locho Rimbochay nói rằng hai điều này hoán đổi nhau nghĩa là quý vị phải ở lại với một đối tượng thiền.] 


Điều này nghĩa là nếu trong trường hợp tâm thức của quý vị thúch hợp, hãy thiền về những điều tôi đã giải thích bên trên[footnoteRef:362]. Nếu tâm không hợp, hãy nắm bắt bất cứ điều gì thích hợp trong số chín nguyên nhân và ba căn nguyên. Hãy quán chiếu lặp lại nhiều lần cho đến khi quý vị xoay chuyển được tâm thức khỏi những hoạt động trong cuộc sống, như thể tô điểm cho chính quý vị trong quá trình dẫn đến nền tảng của sự thực tập. [362: BA276 Locho Rimbochay chú giải rằng điều này nghĩa là sự thông tuệ của quý vị đủ rõ để quán chiếu lên điều đã được giải thích trên.] 


Bất kể những lời huấn thị phụ thuộc vào vị đạo sư, sự an lạc và thuận cảnh, và sự vô thường có thể xảy ra ngay trong lời dạy của đức Phật và những luận giải, hãy nhận biết rằng những điều này cần phải được thực tập và duy trì bằng thiền. Nếu thực hiện như vậy, quý vị sẽ dễ dàng nhận thấy mục tiêu của Bậc Điều Ngự. Hãy hiểu biết rằng quý vị cũng phải tiến lên theo phương pháp này trong bối cảnh của những lời huấn thị khác.

 







[bookmark: Chương_10][bookmark: _Toc331029950]Chương 10: Quán Tưởng về Kiếp Sống Tương Lai của Quý Vị





b’ Quán chiếu những điều sẽ xảy đến trong đời sống tương lai của quý vị: hạnh phúc và khổ đau của hai hạng chúng sanh

1’ Quán chiếu sự đau khổ của chúng sinh ở những địa ngục

a” Quán chiếu sự đau khổ của chúng sinh trong những địa ngục nóng

b” Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục cận biên

c” Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục lạnh

d” Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục phụ

2’ Quán chiếu sự đau khổ của súc sinh

3’ Quán chiếu sự đau khổ của ngạ quỷ

a” Loài ngạ quỷ không lấy được thức ăn và nước uống do những trở ngại bên ngoài

b” Loài ngạ quỷ không lấy được thức ăn và nước uống do những trở ngại bên trong

c” Loài ngạ quỷ gặp những trở ngại đối với thức ăn và nước uống



––––––––



b’ Quán chiếu những điều sẽ xảy đến trong đời sống tương lai của quý vị: hạnh phúc và khổ đau của hai hạng chúng sanh

Như đã đề cập trong phần trước, bởi việc quý vị sẽ sớm chết đi là điều tất nhiên nên quý vị không thể duy trì mãi kiếp sống này. Vì quý vị không chấm dứt sự hiện hữu sau khi chết nên quý vị sẽ tái sinh. Hơn nữa, quý vị sẽ tái sinh vào cảnh giới hạnh phúc hoặc khổ đau, bởi vì không có một nơi đầu thai nào khác cho hai hạng chúng sinh này. Vì quý vị bị nghiệp của mình kiểm soát và không thể lựa chọn nơi đầu thai, nên quý vị sẽ tái sinh theo cách những nghiệp thiện và bất thiện buộc quý vị phải tái sinh vào. [115] Trong trường hợp này, khi quán chiếu về sự khổ đau ở những cảnh giới khốn cùng, hãy suy tư rằng: “Mọi việc sẽ thế nào nếu tôi bị sinh vào cảnh giới đau khổ?” Như ngài hộ pháp Long Thọ Bồ-tát nói:



Ngày ngày quán chiếu những địa ngục,

Cả hai cực nóng và cực lạnh.

Cũng suy tư về các ngạ quỷ

Bị gầy mòn vì đói và khát.

Quan sát và quán chiếu súc sinh

Bị khổ đau vô minh đánh bại.

Hãy diệt trừ nhân gây ra chúng

Cấy duyên lành cho bao phúc hạnh.

Thân người đây đời nay khó thành

Có được nó, tinh tấn, đừng gieo

Những nhân gây tái sanh đau khổ.



Thiền quán về những đau khổ của luân hồi nói chung và những đau khổ trong những cảnh giới khốn cùng nói riêng là điều tối quan trọng, bởi vì nếu quý vị quán chiếu về việc mình phải rơi vào đại dương đau khổ như thế nào, thì sau đó quý vị sẽ tránh xa khỏi nó, và nhờ vậy quý vị vượt qua được sự ngã mạn và kiêu ngạo. Nhận thấy đau khổ chính là kết quả của nghiệp bất thiện, quý vị sẽ cẩn trọng để tránh xa những tội lỗi và những sự vi phạm. Bởi vì quý vị mong mỏi hạnh phúc chứ không phải khổ đau, và hiểu rằng hạnh phúc là kết quả của sự đức hạnh nên quý vị sẽ yêu thích việc trau dồi phẩm hạnh. Một khi đánh giá được tình trạng của chính mình thì quý vị sẽ phát triển được lòng từ bi dành cho người khác. Sau khi chuyển hóa được vòng sinh tử luân hồi, quý vị sẽ phát triển được lòng ước mong giải thoát. Vì sợ hãi đau khổ nên quý vị quy y tam bảo một cách đầy nhiệt thành. Thiền quán về đau khổ là sự tóm lược tuyệt vời bao gồm những điều này và những điểm quan trọng khác của việc thực tập.

Tương tự, trong tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận:[footnoteRef:363] [363: BA277 Vaidya 1960b: 72; P5336: 216.5.7.  ] 




Bởi không có khổ đau, sẽ không có quyết tâm được giải thoát

Các ngươi, tâm thức, hãy giữ trong chánh niệm!



Và tương tự như vậy:



Vả lại, đặc tính tốt của đau khổ – đó là

Giúp các ngươi tỉnh ngộ và xua tan ngạo mạn

Tăng trưởng lòng bi mẫn với chúng sinh trong vòng luân hồi

Cẩn trọng tránh xa tội lỗi, và yêu thích đức hạnh



Và xa hơn nữa là:



Bị nỗi sợ hãi tràn ngập lòng

Tôi dâng mình cho đức Phổ Hiền Bồ-tát



Mặc dù tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận thảo luận những đặc tính này của đau khổ trên quan điểm nói về sự đau khổ đã trải nghiệm trong quá khứ, thì sự đau khổ trong tương lai cũng có những tính chất tương tự như vậy. [116]



1’ Quán chiếu sự đau khổ của chúng sinh ở những địa ngục

a’’ Quán chiếu sự đau khổ của chúng sinh trong những địa ngục nóng {đại địa ngục}

[Trong tác phẩm Du-già Sư Địa Luận]:[footnoteRef:364] [364: BA278 Ngài Tsongkhapa sử dụng đề tựa Du-già Hạnh Địa Yếu Luận (Sa'i dngos gzhi), theo tác giả Thurman (1984: 410), để nói đến các phân đoạn trong Du-già Sư Địa luận chứ không phải là Bbh và Śbh. Phần trích dẫn dài này (P5536: 230.3.8-231.5.6) là phần đầu của Du-già Sư Địa luận. ] 




Có tám Địa Ngục nóng[footnoteRef:365]. Đầu tiên là Đẳng Hoạt Địa Ngục, nằm bên dưới quý vị ba mươi hai ngàn dặm; dưới nơi ấy là bảy Địa Ngục khác mỗi nơi nằm cách nhau bốn ngàn dặm. Chúng sinh ở Đẳng Hoạt Địa Ngục hợp lại và chém chặt nhau bằng nhiều loại vũ khí xuất hiện lần lượt thông qua nghiệp lực, cho đến khi họ bất tỉnh và ngã xuống sàn. Sau đó, một giọng nói từ trên trời ra lệnh: “Hãy hồi sinh!” và họ đứng lên trở lại, chém nhau giống như trước đó, và trải qua vô vàn đau khổ. [365: Còn gọi tám hỏa ngục hay bát nhiệt địa ngục. Chữ Phạn Naraka có nghĩa là thế giới bên dưới (hạ thế). Tên Phạn ngữ của tám địa ngục tương ứng kể trên và các tên Hán-Việt thường dùng trong kinh điển là: (1) saṃjīva-naraka (Đẳng Hoạt Địa Ngục hay Địa Ngục Hoàn Sinh), (2) kālasūtra-naraka (Hắc Thằng Địa Ngục hay Địa Ngục Dây Trói Chết), (3) saṃghāta-naraka (Chúng Hợp Địa Ngục), (4) raurava-naraka (Hào Khiếu Địa Ngục hay Địa Ngục Kinh Khiếp), (5) mahāraurava-naraka (Đại Khiếu Địa Ngục hay Địa Ngục Kinh Khiếp Lớn), (6) tāpana-naraka (Viêm Nhiệt Địa Ngục hay Địa Ngục Gây Đau Đớn), (7) pratāpana-naraka (Đại Nhiệt Địa Ngục hay Địa Ngục Gây Đau Đớn Lớn), (8) avīci-naraka (Vô Gián Địa Ngục, Địa Ngục Không Suy Giảm, hay Địa Ngục A-tì).] 


Ở Hắc Thằng Địa Ngục, những quản ngục dùng các dây thừng đen để đánh dấu và chia cơ thể của chúng sinh nơi này thành bốn phần, tám phần và nhiều phần nhỏ khác. Chúng sinh chịu đựng sự đau đớn khi bị chia cắt và chặt ra từng mảnh theo những đường đánh dấu này bằng các loại vũ khí.

Khi chúng sinh ở Chúng Hợp Địa Ngục tập hợp lại, những quản ngục dồn họ vào giữa hai ngọn núi sắt có hình dạng như những đầu dê và sau đó nén chặt họ giữa những ngọn núi ấy, khiến những dòng máu phun ra từ miệng họ. Họ cũng bị ép vào những ngọn núi có hình đầu cừu, đầu ngựa, đầu voi, đầu sư tử và đầu hổ. Khi họ tập hợp lại lần nữa, thì họ bị chèn vào một cỗ máy khổng lồ bằng sắt và bị ép chặt như thể ép mía đường. Sau đó, họ tái hợp trên một mặt phẳng sắt đá, nơi những tảng đá cuội khổng lồ bằng sắt được ném mạnh vào họ, chia cắt thân thể họ, đập họ tan ra từng mảnh, san phẳng họ, và tiếp tục khiến những dòng máu vọt ra phía trước. [117]

Ở Viêm Nhiệt Địa Ngục, những chúng sinh đang đi tìm nhà ở bị dồn vào một ngôi nhà sắt và bị những ngọn lửa và đám cháy nóng rực thiêu đốt thành tro. 

Đại Nhiệt Địa Ngục cũng tương tự như thế, chỉ khác một điều là chúng sinh ở trong hai ngôi nhà sắt, một cái nằm bên trong cái còn lại.

Trong Hào Khiếu Địa Ngục, những quản ngục ném chúng sinh vào một cái ấm đun nước nóng rực sâu vài dặm và đun sôi, chiên họ như thể chiên cá. Sau đó, các quản ngục dùng những cây xiên sắt nóng rực đâm xuyên qua hậu môn lên đến đỉnh đầu của họ; những ngọn lửa nóng rực phừng cháy phía trước từ miệng, mắt, mũi, tai và các lỗ chân lông của họ. Tiếp đến, cả lưng hoặc mặt của họ bị đặt xuống một bề mặt nóng rực bằng sắt, nơi mà họ bị giã đập phẳng lì bởi một cái búa sắt nóng như thiêu đốt. 

Trong Đại Khiếu Địa Ngục, những quản ngục đâm các đinh ba bằng sắt vào hậu môn của các nạn nhân, hai ngạnh trái và phải xuyên lên vai họ và ngạnh chính giữa xuyên lên đỉnh đầu họ, khiến cho những ngọn lửa cháy bỏng bùng lên từ miệng và những lỗ khác. Thân thể họ bị đặt vào một cái máy ép bằng sắt nóng rực, họ bị ném theo hướng từ đầu vào một ấm đun nước cực nóng bằng sắt chứa đầy nước sôi và họ bị nấu sôi, trôi nổi lên xuống và xung quanh, cho đến khi da, thịt, máu bị tiêu hủy và chỉ còn lại bộ xương. Ngay sau đó, những quản ngục moi họ ra, trải dài thân họ trên một bề mặt bằng sắt – nơi mà da thịt và máu của họ được tái tạo – và tiếp đó chúng lại ném họ vào ấm đun nước. Những sự tra tấn còn lại tương tự như trong Hào Khiếu Địa Ngục.



Ở Vô Gián Địa Ngục, mặt đất bốc cháy dữ dội đến hàng trăm dặm từ hướng đông. Khi ngọn lửa này bốc lên thì nó chất chứa sức mạnh của một tai họa lớn. Tiếp đó, lửa dần dần thiêu đốt da thịt, ruột và xương của chúng sinh thành tro, thâm nhập mọi ngõ ngách dẫn đến phần cốt tủy của họ. [118] Toàn thân của chúng sinh bị nhận chìm trong những ngọn lửa nóng rực, như thể họ là những con bấc trong ngọn đèn. Điều tương tự cũng diễn ra từ ba hướng khác. Khi những ngọn lửa đến từ cả bốn phương thì chúng kết hợp lại, và chúng sinh phải trải qua sự đau đớn không ngừng nghỉ. Quý vị nhận biết họ là chúng sinh chỉ nhờ vào những tiếng than khóc thảm thương mà họ phát ra. Trong những tình cảnh khác, họ bị đặt cạnh những cục than hồng nóng rực bằng sắt trong một cái rổ sàn bằng sắt, và cái rổ được lắc rất mạnh. Trong những tình cảnh khác, họ bị buộc phải leo lên những ngọn núi sắt khổng lồ, sau đó ngã từ núi xuống một bề mặt bằng sắt. Trong những tình cảnh khác, lưỡi của họ bị một trăm cái móc sắt kéo ra từ miệng và bị căng dài ra, giống như những tấm da bò, cho đến khi chúng không còn nếp gấp hay đường rănh. Vào những dịp khác, lưng họ bị đặt nằm trên mặt phẳng bằng sắt, miệng họ bị cái kẹp sắt cạy mở ra, trong lúc đó những cục sắt nóng rực và đồng đỏ đun sôi được nhét vào cho đến khi miệng, thực quản và ruột họ bị đốt cháy và phần cặn bã trôi xuống bên dưới. Những sự tra tấn khác tương tự như trong Đại Khiếu Địa Ngục. 



Đây chỉ là sự mô tả sơ lược về những sự hành hạ, nhưng còn có nhiều hình phạt khác. Ta đã viết về các vị trí và những nỗi khổ sở trong những địa ngục này một cách chính xác như được trình bày trong tác phẩm Du-già Sư Địa Luận.

Tiến trình của những nỗi đau khổ này được giải thích trong tác phẩm Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:366] [366: BA279 Shuṛl-lekha: 87; P5682: 237.2.8-237.3.1.] 




Dù các ngươi trải bao đau khổ

Khủng khiếp dài đến một tỷ năm

Thì các ngươi cũng không thể chết

Đến khi nghiệp bất thiện trả xong.



Vì vậy, quý vị phải trải nghiệm những sự đau khổ này cho đến khi nghiệp lực của quý vị cạn kiệt. Liên quan đến điều này, người ta nói rằng năm mươi năm ở cõi người là một ngày của các vị thần tiên ở cõi trời {thiên giới} Tứ Thiên Vương [là cảnh giới thấp nhất trong sáu loại chư thiên ở dục giới], ba mươi lần của năm mươi năm là một tháng, và mười hai lần của con số này là một năm. Năm trăm năm theo cách tính ấy là tuổi thọ của những vị thiên này. Lấy tất cả khoảng thời gian này tính là một ngày, ba mươi ngày như thế là một tháng, mười hai tháng như thế là một năm, kiếp sống của những cư dân ở Địa Ngục Đẳng Hoạt là bằng năm trăm năm theo cách tính như vậy. [119] Tương tự, một trăm, hai trăm, bốn trăm, tám trăm, và sáu trăm năm ở cõi người, lần lượt tương đương với từng ngày của các vị tiên từ cung trời Đao Lợi cho đến cõi trời Tha Hóa Tự Tại [những cảnh giới còn lại trong sáu cõi chư thiên ở dục giới]. Kiếp sống của họ dài một ngàn, hai ngàn, bốn ngàn, tám ngàn, và mười sáu ngàn năm thánh[footnoteRef:367]. Những chu kỳ thời gian này lập thành từng đơn vị ngày cho các cư dân Địa Ngục tương ứng lần lượt từ Hắc Thằng Địa Ngục đến Hào Khiếu Địa Ngục, những kẻ phải chịu đựng từ một ngàn đến mười sáu ngàn năm tính theo thời gian của chính họ. Trong tác phẩm Vi Diệu Pháp Báu Luận:[footnoteRef:368] [367: Có tổng cộng 6 cõi trời (hay cung trời) thuộc về dục giới. Đó là: (1) cõi Tứ Thiên Vương cai trị bởi 4 vị vua trời (skt. Caturmahārājakāyika), (2) cõi Đạo Lợi có 33 vị trời làm chủ (skt. Trāyastriṃśa), (3) cõi Vô Chiến hay Dạ-man (skt. Yāma), (4) cõi Đâu Suất (skt. Tushita) nơi các vị Phật trụ thế trong đó có Phật Di Lặc, (5) cõi Hóa Lạc Thiên (skt. Nirmāṇarataya) nơi các vị trời có thể tạo ra hưởng thụ các thú cực lạc của họ, và cõi Tha Hóa Tự Tại (skt. Parinirmitvashavartin) là cõi Thiên cao nhất trong dục giới. Các vị trời ở đây hưởng lạc thú tạo được từ các vị trời khác.]  [368: BA280 AK: 3.79, 3.82-83b; P5590:120.2.5-7.] 




Năm mươi năm trong cõi người

Chỉ là một ngày trong tầng trời thấp

Của cõi dục giới;

Và gấp hai lần trong mỗi tầng trời cao hơn.



Và tương tự:



Kiếp sống của chư thiên trong dục giới tương đương một ngày 

Của Địa Ngục Đẳng Hoạt trong sáu địa ngục, và v.v..., theo trình tự

Vì vậy kiếp sống của họ

Dài tương tự như thần tiên trong dục giới.

Kiếp sống trong Đại Khiếu Địa Ngục bằng phân nửa một niên kỷ trung bình

Kiếp sống trong Vô Gián Địa Ngục tương đương một niên kỷ trung bình



Tác phẩm Du-già Sư Địa Luận cũng diễn giải điều này theo cách tương tự.[footnoteRef:369] [369: BA281 Yogā-caryā-bhūmi {Sa'i dngos gzhi), P5536: 230.3.8.] 




b’’ Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục cận biên

Trong tám địa ngục nóng, mỗi nơi đều có bốn bức tường và bốn cánh cửa và bị một hàng rào sắt với bốn cửa ấy bao quanh. Ở mỗi cánh cửa này, có thêm bốn địa ngục dành cho chúng sinh: Hầm Than {hay Địa Ngục Thiêu Cước}; Đầm Lầy của những Tử thi thối rữa hay còn gọi là Đầm Phân, nơi bốc mùi hôi thối giống như xác chết; Con đường dao {hay Địa Ngục Đao Đồ}; và Dòng sông không chỗ cạn.

Địa ngục đầu tiên chứa những cục than hồng mà cư dân trong đó bị lún đến đầu gối họ. Khi những chúng sinh này đến đây để tìm kiếm một ngôi nhà, họ bước vào trong đó, và da thịt cũng như máu của họ hoàn toàn bị hủy hoại, chỉ phục hồi khi họ nhấc được bàn chân lên.

Cách đó không xa là địa ngục thứ hai, một đầm phân bốc mùi hôi thối như xác chết, ở nơi đó những chúng sinh đang đi tìm nhà cố gắng băng qua nhưng thất bại và bị lún xuống qua cả vai họ. Cái đầm này bị những con trùng mũi nhọn chiếm cứ, chúng chọc thủng da thịt, ruột, xương của họ và khoan đến tận cùng. [120]

Gần đó là địa ngục thứ ba, nơi chúng sinh đi tìm nhà phải bước qua một con đường chứa đầy những mũi dao. Với mỗi bước họ đi, những mũi dao xé rách da thịt và máu, nhưng mỗi lần họ nhấc bàn chân lên thì cơ thể họ lại được phục hồi. Gần đó là Rừng Lá Gươm. Khi chúng sinh đi tìm nhà ngồi xuống nghỉ ngơi trong bóng tối, những thanh gươm rơi xuống từ trên cây, đâm thủng và chia cắt các chi, các ngón tay và các ngón chân của họ. Khi họ bất tỉnh, những con chó lai tấn công họ, tóm gáy họ mang đi và ăn thịt họ. Gần đó là Rừng cây bông gòn sắt. Những chúng sinh đi tìm nhà đến đó và trèo lên những cây này với những cái gai bao quanh, chúng chĩa xuống khi họ leo lên và chĩa lên khi họ trèo xuống, để cho gai đâm thủng và cắt đứt các chi, các ngón tay và các ngón chân của họ. Những con quạ mỏ sắt đậu trên vai hay đầu họ, móc nhãn cầu của họ ra và ăn mất. Vì tất cả những nơi này đều buộc cư dân phải chịu tổn hại bởi các loại vũ khí, chúng nên được tính như là một địa ngục cận biên.

Địa ngục thứ tư ở gần đó là những cây bông gòn sắt. Dòng sông không chỗ cạn chứa đầy nước sôi. Những chúng sinh đi tìm nhà té ngã vào đó, bị lật qua trở lại và bị nấu chín, như thể họ là những hạt đậu bị ném vào ấm nước trên một ngọn lửa lớn nóng rực. Ngồi ở cả hai bờ dòng sông là những kẻ được trang bị gậy, lưỡi câu và lưới, họ ngăn chặn những người bị tra tấn trốn thoát, hay dùng những lưỡi câu và lưới để lôi họ đi và đặt lưng họ trên mặt đất nóng rực, gặng hỏi họ muốn cái gì. Khi họ trả lời rằng: “Chúng tôi không hiểu gì cả và không thể nhìn thấy, nhưng chúng tôi đói và khát”, thì họ bị cho ăn những cục sắt nóng rực và đồng xu đun sôi. [121]

Tôi đã nói về những địa ngục này theo như tác phẩm Du-già Sư Địa Luận trình bày. Tác phẩm nói rằng những kiếp sống của chúng sinh trong những địa ngục cận biên và địa ngục phụ không cố định, nhưng họ phải chịu đựng trong những nơi này một thời gian dài cho đến khi nghiệp lực trải nghiệm những nỗi khổ này cạn kiệt. 

 

c’’ Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục lạnh[footnoteRef:370] {Lãnh Địa Ngục} [370: Tên Phạn của 8 địa ngục lạnh này lần lược là (1) Arbuda (nghĩa là bỏng dập), (2) Nirarbuda (nghĩa là nổ vỡ bỏng dập), (3) Aṭaṭa, (4) Hahava, (5) Huhuva, (6) Utpala (nghĩa là hoa sen xanh lam), (8) Padma (nghĩa là hoa sen đỏ), (8) Mahāpadma (nghĩa là sen đỏ lớn).] 


Tám địa ngục nóng, mỗi nơi nằm cách nhau mười ngàn dặm theo chiều rộng, và tám địa ngục lạnh nằm bên ngoài chúng. Địa ngục đầu tiên là Át-phù-đà nằm bên dưới cách mặt đất ba mươi hai ngàn dặm. Dưới nơi ấy là bảy địa ngục khác mỗi nơi nằm cách nhau hai ngàn dặm.

Trong Át-phù-đà Địa Ngục, cư dân bị tàn phá bởi một cơn gió khủng khiếp làm teo quắt người và sau đó nổi lên những vết bỏng giộp trên khắp cơ thể. Ni-la-phù-đà Địa Ngục cũng tương tự, chỉ thêm một điểm là những vết bỏng giộp bị bể ra khi cơ thể teo quắt lại. Các địa ngục A-đa-đa, A-bà-ba, và Hổ-bà-bà mang tên những âm thanh rên rỉ mà cư dân phát ra. Trong Ưu-bát-la Địa Ngục, cư dân bị tàn phá bởi một cơn gió khủng khiếp, khiến da họ tái xanh và nứt vỡ ra thành năm hay sáu mảnh. Trong Bát-đặc-ma Địa Ngục, da họ chuyển từ xanh sang đỏ và nứt vỡ ra thành mười mảnh hay nhiều hơn, trong khi ở Ma Ha Bát-đặc-ma Địa Ngục, da của cư dân trở nên đỏ sẫm và nứt vỡ ra thành hàng trăm mảnh hay nhiều hơn nữa. Tôi đã diễn giải về thứ tự, quy mô và những nỗi khốn khổ ở các địa ngục này dựa theo tác phẩm Du-già Sư Địa Luận.

Kinh Bổn sanh nói rằng cư dân ở những địa ngục này sống trong bóng tối như sau:[footnoteRef:371] [371: BA282 Jm: 29.22; P5650: 52.2.3-4.] 




Trong kiếp sống tương lai của kẻ theo thuyết đoạn kiến

Luồng gió lạnh sẽ nổi lên từ nơi tuyệt nhiên tăm tối ấy.

Bởi nó khiến các ngươi bệnh tật đến nỗi xương bị hủy hoại,

Thì liệu ai muốn vào giúp đỡ các ngươi?



Tương tự, tác phẩm Đệ Tử Thư nói rằng:[footnoteRef:372] [372: BA283 Śiṣya-lekha: 52-53; P5683: 239.4.3-5.] 




Làn gió vô song xuyên thấu xương; [122]

Cơ thể ngươi run và đông lại;

Ngươi cong người xuống và teo quắt.

Trăm vết giộp nổi lên vỡ ra

Thú vật ăn và cào xé ngươi;

Mỡ, bạch huyết và tủy rỉ ra

Kiệt sức, nghiến răng, tóc dựng đứng

Thương tích ở mắt, tai và cổ họng tra tấn ngươi

Tinh thần và thể xác u mê bởi đau đớn,

Ngươi sống trong hàn ngục và phát ra tiếng rên đau xót.



Quý vị chịu đựng những nỗi khổ này cho đến khi nghiệp xấu (gây tạo đau khổ) cạn kiệt. Tác phẩm Du-già Sư Địa Luận nói rằng:[footnoteRef:373] [373: BA284 Yogā-caryā-bhūmi (Sa'i dngos gzhi), P5536: 230.4.1-2.] 




Hãy hiểu rằng kiếp sống của chúng sinh trong những địa ngục lạnh dài hơn gấp một lần rưỡi so với kiếp sống của chúng sinh trong những địa ngục nóng tương ứng.



Tác phẩm Vi Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích của ngài Thế Thân có trích dẫn một đoạn kinh như sau:[footnoteRef:374] [374: BA285 AKbh, P5591: 187.1.4-6.] 




Ví dụ như, này các tỳ kheo: Một con thuyền lớn được chất đầy hạt vừng nhiều gấp tám mươi lần so với diện tích xứ Ma-kiệt-đà này. Sau đó, hãy nhờ người nào đó cứ mỗi một trăm năm ném đi một hạt vừng. Này các tỳ kheo, với cách thức ấy, con thuyền này trở nên trống rỗng hoàn toàn một cách rất nhanh chóng và sớm hơn nhiều so với kiếp sống của những chúng sinh trong Át-phù-đà Địa Ngục, nhưng ta không thể nói được kiếp sống như thế có ý nghĩa gì. Này các tỳ kheo, hai mươi kiếp trong Át-phù-đà Địa Ngục mới cấu thành một kiếp sống trong Ni-la-phù-đà Địa Ngục.



Và {bài luận} tiếp tục như thế cho đến:



Tương tự, này các tỳ kheo, hai mươi kiếp trong Bát-đặc-ma Địa Ngục mới cấu thành một kiếp sống trong Ma Ha Bát-đặc-ma Địa Ngục. 



Theo cách ấy, họ phải sống và chịu đựng trong một khoảng thời gian như vậy. 



d’’ Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục phụ 

Những địa ngục phụ nằm sát những địa ngục nóng và lạnh, tác phẩm Du-già Sư Địa Luận nói rằng chúng có tồn tại trong cõi người. Theo tác phẩm Các cơ sở giới luật,[footnoteRef:375] chúng cũng hiện hữu gần những bờ hồ lớn, như mô tả trong Tăng Hộ Thuyết.[footnoteRef:376] [123] [375: BA286Vinaya-vastu, P1030: 42.5.2.]  [376: BA287Tăng Hộ Thuyết {skt. Saṃgharaksitavadāna} là câu chuyện thứ 67 trong tác phẩm Bồ-tát Bách Truyện {skt. Bodhisattvāvadāna-Kalpalarā} của Kṣemendra, P5655: 83.4.3-85.1.6; cf. Vaidya 1959b: 204-212.] 


Tác phẩm Vi Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích cũng nói rằng:[footnoteRef:377] [377: BA288 AKbh: 717; P5591:184.2.3-5.] 


	

Mười sáu địa ngục dành cho các chúng sinh này được tạo ra bởi nghiệp lực của tất cả chúng sinh. Những địa ngục phụ được tạo ra bởi nghiệp của cá nhân một, hai, hay nhiều chúng sinh, và vì thế có rất nhiều loại khác nhau. Chúng không có một địa điểm cố định, bởi chúng tồn tại ở những con sông, những ngọn núi, những vùng đất hoang, dưới mặt đất cũng như ở những nơi khác. 



Vì vậy, như đã giảng giải bên trên, việc gây tạo những cơ duyên dẫn đến bị sinh vào những địa ngục là rất dễ dàng, và cứ mỗi ngày qua quý vị càng tích lũy chúng nhiều hơn. Bởi quý vị đã tích tụ vô số những nhân trong quá khứ nên sự tự mãn của quý vị là không thích đáng. Do đó, sau khi quán chiếu về những địa ngục này, hãy biết sợ hãi – không ai cách ly được quý vị khỏi chúng sau khi hơi thở cuối cùng của quý vị chấm dứt.



Tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận nói rằng:[footnoteRef:378] [378: BA289 BCA: 8.12cd; P5272: 253.3.5.] 




Đã gây tạo nghiệp đọa địa ngục,

Sao ngươi còn tự mãn như thế?



Và trong tác phẩm Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:379] [379: BA290 Shuṛl-lekha: 83; P5682: 237.2.4-6.] 




Những kẻ tội lỗi nghe về sự khốn khổ khôn cùng nơi địa ngục

Chỉ cách biệt chúng đến khi trút hơi thở cuối cùng

Mà không hoàn toàn khiếp sợ

Chỉ khi họ có trái tim cứng như kim cương.



Nếu các ngươi sợ hãi đơn thuần bởi nhìn thấy bức tranh địa ngục,

Bởi nghe hay nhớ về chúng,

Bởi đọc về chúng và bởi những sự miêu tả

Thì đâu cần phải đề cập đến việc trải nghiệm nỗi sợ thực tế về địa ngục?



Trong những sự khốn khổ của luân hồi, thì nỗi đau khổ trong các cảnh giới khốn cùng là khó chịu đựng nhất. Trong đó, những đau khổ ở các địa ngục là điều khó kham nổi nhất, bởi vì nỗi đau đớn khi thân thể liên tục bị ba trăm cây xiên sắc nhọn đâm thủng suốt cả ngày cũng không thể sánh nổi với ngay cả những sự đau khổ nhẹ nhất trong địa ngục. Trong số những địa ngục, thì sự khốn khổ ở Vô Gián Địa Ngục là kinh khủng nhất. Tác phẩm Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:380] [380: BA291 Ibid.: 84-86, 88; P5682: 237.2.6-8, 237.3.1-2.] 




Trong tất cả những điều hạnh phúc

Chấm dứt ái dục là niềm vui lớn nhất, [124]

Vì vậy trong những nỗi khổ đau

Thì nỗi đau đớn trong Vô Gián Địa Ngục là đáng sợ nhất.



Nỗi đau khắc nghiệt khi bị đâm

Bởi ba trăm ngọn giáo một ngày

Không thể so sánh hay diễn đạt,

Với nỗi đau nhẹ nhất địa ngục.



Hãy ý thức được rằng nguyên nhân duy nhất gây tạo những nỗi khổ như thế chính là việc làm sai trái của quý vị về thân, khẩu và ý. Hãy nỗ lực với tất cả khả năng có thể để quý vị không bị những việc sai trái, ngay cả điều nhỏ nhất, làm ô uế. Trong đoạn văn tương tự:



Hạt giống gây quả xấu chính là

Sự sai lầm về thân, khẩu, ý

Hãy nỗ lực hết khả năng mình

Không sai lầm dù điều nhỏ nhất!



2’ Quán chiếu sự đau khổ của súc sinh

Những con vật mạnh giết những con yếu hơn. Những thần thánh và con người khai thác loài vật. Do bị những kẻ khác kiểm soát, những con vật không có tự do, bị làm hại, đánh đập và giết chết. Tác phẩm Du-già Sư Địa Luận giải thích bởi vì chúng ở cùng thần thánh và con người, nên chúng không còn nơi cư ngụ nào khác. Tác phẩm Vi Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích nói rằng:[footnoteRef:381] [381: BA292 AKbh, P5591:184.2.5-6.] 




Loài vật có mặt khắp trên đất liền, dưới nước và trên trời. Nơi ở đầu tiên của chúng là đại dương bao la, và những loài vật khác bắt đầu nhân rộng ra từ đó.



Tương tự, trong tác phẩm Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:382] [382: BA293 Shuṛl-lekha: 89-90; P5682: 237.3.2-4.] 




Có nhiều nỗi khổ khi tái sinh làm thú

Bị giết, trói, đánh, và v.v...

Những con vật không phẩm hạnh an bình

Ăn thịt lẫn nhau một cách khiếp đảm

Một số bị giết để lấy ngọc, lông, xương, thịt hay da.

Những con yếu hơn bị bắt làm việc

Do bị đá, đấm, quất, dùng lưỡi sắt đâm mạnh, hoặc bị chọc thúc. [125]



Đoạn thơ đầu tiên diễn giải tổng quát về những nỗi khốn khổ của súc sinh và đoạn thứ hai mô tả cụ thể những nỗi khổ ấy. Cụm từ “và v.v...” trong “bị trói, đánh, và v.v...” bao hàm bị bắt làm việc, bị xỏ mũi lôi đi, và tương tự thế, và thậm chí ám chỉ việc loài người và những loài khác giết hại súc sinh, và v.v.... “Ăn thịt lẫn nhau” nói về những nguy hại nói chung đối với súc vật. “Phẩm hạnh an bình” bao hàm những phẩm chất dẫn đến niết bàn. Những kẻ đã rời xa các phẩm chất này được ngụ ý là rất ngu dốt và không thích hợp cho con đường dẫn đến niết bàn. Từ “bị đá” cho đến “bị chọc thúc” diễn tả năm cách thức bắt loài vật làm việc – lần lượt dành cho ngựa, trâu, lừa, voi, và bò, và tương tự. Những luận giải đã nói ở trên được trích từ tác phẩm Thân Hữu Thư Thích của Mahāmati.[footnoteRef:383] {Tên dịch nghĩa là Đại Huệ} [383: BA294Vyakta-padā-Shuṛl-lekha-ṭīkā, P5690: 267.3.5-268.1.1.] 


Một số con vật bị sinh ra trong bóng đêm hay dưới nước, nơi mà sau đó chúng già và chết đi. Một số khác bị kiệt sức bởi những gánh nặng chồng chất. Một số bị bắt đi cày, bị cắt lông, hay bị đuổi bắt. Một số bị giết bởi những cách thức khác nhau sau khi bị nạp mạng không ai giúp vào lò sát sinh. Một số bị những cơn đói, khát, nắng và gió hành hạ. Một số bị những kẻ đi săn làm hại bằng những cách khác nhau. Vì vậy, chúng lúc nào cũng lo lắng sợ hãi. Sau khi quán tưởng những đau khổ mà súc sinh phải chịu đựng, hãy biết tỉnh ngộ và tránh xa.

Đối với kiếp sống của súc vật, tác phẩm Vi Diệu Pháp Báu Luận nói rằng:[footnoteRef:384] “dài nhất đến tận một kiếp lượng”. Tác giả giảng giải rằng những con vật sống lâu nhất phải chịu đựng sự khốn khổ khoảng một kiếp lượng, và những con vật có kiếp sống ngắn hơn thì độ dài không cố định. [384: BA295 AK: 3.83c; P5590:120.7.8.] 




3’ Quán chiếu sự đau khổ của ngạ quỷ

Những kẻ hà tiện quá mức sẽ bị sinh làm ngạ quỷ. Những chúng sinh này đói khát và da, thịt, máu của họ bị sấy khô, khiến cho họ mang vẻ ngoài như những khúc gỗ bị đốt cháy. Khuôn mặt họ bị tóc che phủ, miệng cực kỳ khô cằn, và lưỡi thường xuyên liếm môi. Có ba loại ngạ quỷ:



a” Loài ngạ quỷ không lấy được thức ăn và nước uống do những trở ngại bên ngoài

Khi những ngạ quỷ này đến gần những con suối, hồ và ao thì những kẻ cầm kiếm, cầm giáo dài, ngắn chặn đường họ. [126] Hoặc nước sẽ biến thành mủ và máu trước mắt họ, khiến họ mất đi niềm khao khát được uống nước.



b” Loài ngạ quỷ không lấy được thức ăn và nước uống do những trở ngại bên trong

Những chúng sinh này có những bướu ở cổ và cái bụng thật to, nhưng miệng họ phun ra lửa và nhỏ như cái lỗ kim. Dù những kẻ khác không ngăn cản họ nhưng họ cũng không thể tiêu hóa được thức ăn hay nước uống ngay cả khi họ lấy được chúng. 



c” Loài ngạ quỷ gặp những trở ngại đối với thức ăn và nước uống

Một số loài ngạ quỷ không thể sử dụng thức ăn, nước uống sạch và lành mạnh được, họ cắt thịt của chính mình để ăn. “Những kẻ sở hữu vòng hoa lửa” bị đốt cháy bởi bất kỳ món gì họ ăn hay uống vào đều nổ tung thành những ngọn lửa. “Những kẻ ăn rác bẩn” chỉ có thể tiêu hóa được những món dơ bẩn, hôi hám, có hại và hèn hạ, vì thế họ ăn phân và uống nước tiểu. 

Về nơi ở của họ, tác phẩm Vi Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích nói rằng: [footnoteRef:385] [385: BA296 AKbh: 517; P5591:184.2.6-7.] 




Vua của các loài ngạ quỷ được gọi là “Diêm-la Vương”. Nơi ở nguyên thủy của chúng là cách bên dưới thành Vương Xá {skt. Rājagṛha nay là Rajgir} trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu {skt. Jambudvīpa} năm trăm dặm. Những loài ngạ quỷ khác bắt đầu nhân rộng ra từ đó.



Tương tự, trong tác phẩm Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:386] [386: BA297Shuṛl-lekha: 91-95; P5682: 237.3.4-8.] 




Ngạ quỷ không bao giờ chữa lành được

Nỗi khổ sở thiếu thốn do tham dục

Họ bị nỗi khốn khổ kinh sợ thống trị

Đến từ sự đói khát, nóng, lạnh, kiệt sức, và sợ hãi.



Một số miệng nhỏ bằng lỗ kim

Và bụng tròn như những trái núi

Cơn đói hành hạ không đủ sức

Tìm thức ăn dù chỉ rác bẩn.



Một số thân trơ xương và da

Tựa như thân cây không chút lá,

Tựa như cây cọ không có ngọn.

Một số miệng hóa lửa mỗi đêm,

Bởi thức ăn bốc cháy khi vào miệng.



Những kẻ cùng khổ thì thậm chí

Không tìm được cả thứ bẩn dơ

Như phân, mủ, máu và tương tự;

Đấm vào mặt nhau để uống mủ

Rỉ ra từ bướu chín ở cổ.



Cõi ngạ quỷ, mùa hè mặt trăng nóng, 

Và mặt trời lạnh vào mùa đông. [127]

Cây có trái trở thành không trái

Chỉ một ánh nhìn, suối cạn khô.



Đoạn thơ đầu tiên diễn giải tổng quan về những nỗi khốn khổ của ngạ quỷ, và những câu kệ còn lại mô tả cụ thể những sự thống khổ ấy. “Kiệt sức” ý chỉ sự mệt mỏi khi phải chạy theo tìm thức ăn. “Kinh sợ” ám chỉ nỗi kinh hoàng khi thấy những kẻ cầm gươm, dùi và thòng lọng. “Rác” ám chỉ đến rác rưởi không mong muốn. “Mỗi đêm” cho thấy lửa từ miệng của họ hằng đêm. “Thức ăn bốc cháy khi vào miệng” ngụ ý rằng những thứ họ ăn vào miệng sẽ bốc thành lửa cháy. Những cái nhìn chằm chằm của một số ngạ quỷ sẽ làm khô cạn ngay cả một con suối mát mẻ và ngọt ngào, như thể ánh mắt họ đốt cháy dòng suối với chất độc cực mạnh. Tác phẩm Thân Hữu Thư Thích[footnoteRef:387] giảng giải rằng với một số ngạ quỷ, một dòng suối trở nên như thể nó bị một đống than hồng nóng rực lấp đầy; với một số khác nó tựa như một dòng suối toàn mủ với nhiều loại côn trùng khác nhau. Tương tự, hãy quán chiếu những điều trong tác phẩm Đệ Tử Thư[footnoteRef:388]2 của ngài Nguyệt Quan: [387: BA298 Vyakta-padā-suhṛl-lekha-ṭīkā, P5690: 267.3.1-6.]  [388: 2BA299: 35-40; P5683: 239.2.1-7. ] 




Bị cơn khát khủng khiếp hành hạ, họ tìm thấy dòng suối trong lành

Từ phía xa và khát khao được uống nước

Khi họ đến, suối hóa thành dòng sông hỗn tạp đầy vỏ sò, 

Những lọn tóc, chất mủ thối rữa, một hầm cầu chứa đầy máu và phân.



Nếu họ đi lên một đỉnh đồi mát mẻ 

với những cơn gió nhẹ mùa xuân

Và một lùm cây đàn hương xanh tươi,

Nó sẽ thành đám cháy rừng trong mắt họ 

với những ngọn lửa nhấp nhô

Và những khúc gỗ cháy ngã thành đống.



Khi họ đi đến một bờ biển

Sủi đầy bọt lấp lánh trong veo từ những cơn sóng vỗ

Nó lập tức biến thành một hoang mạc

Héo tàn bởi cát nóng, sương đêm và gió khô.



Ở nơi ấy, họ mong chờ những đám mây báo mưa xuất hiện

Khi mây đến, một cơn mưa rơi xuống

Gồm những mũi tên sắt, tro thuốc lá, 

và những tảng đá lăn sắc và cứng như kim cương,

Và ngay sau đó, những tia sét vàng và cam

đột ngột đánh xuống người họ như mưa.



Những kẻ bị sức nóng hành hạ

thì bão tuyết cũng trở nên nóng; [128]

Những kẻ bị gió bão dày vò

thì lửa cũng trở thành lạnh lẽo.

Với ngạ quỷ, vũ trụ này hoàn toàn đảo ngược

Rối tung bởi kết quả nghiệp ác.

Dù một kẻ khổ sở với cái miệng chỉ bằng lỗ kim

Và bụng to vài dặm, uống hết nước đại dương rộng lớn

Thì nước cũng không thể qua khỏi cổ

Và miệng độc làm bay hơi từng giọt.



Về kiếp sống của họ, tác phẩm Du-già Sư Địa Luận[footnoteRef:389] và Vi Diệu Pháp Báu Luận[footnoteRef:390] giảng giải rằng ngạ quỷ phải chịu đựng năm trăm năm tính theo thời gian của ngạ quỷ, nghĩa là một ngày của họ tương đương một tháng của loài người. Trong tác phầm Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:391] [389: BA300 Yogā-caryā-bhūmi (Sa'i dngos gzhi), P5536:230.2.8-230.4.1.]  [390: BA301 AK: 3; P5590:187.1.3.]  [391: BA302 Shuṛl-lekha: 96; P5682: 237.3.8-237.4.1.] 




Một số chúng sinh, tiếp tục chịu đựng đau khổ,

Bị dây thừng của nghiệp sai trái, 

Trói chặt lại mà không được chết

Trong khoảng năm ngàn, thậm chí mười ngàn năm. 



Tác phẩm Thân Hữu Thư Thích[footnoteRef:392] giảng giải rằng một số ngạ quỷ sống năm ngàn năm và một số khác sống đến mười ngàn năm. Tác phẩm Du-già Sư Địa Luận nói rằng kích thước cơ thể của họ không cố định trong cả ba cảnh giới đau khổ - nó biến đổi tùy theo nghiệp bất thiện của họ.  [392: BA303Vyaktapada-Shuṛl-lekha-ṭīkā, P5690: 268.1.1-2.] 


Vì vậy, khi quý vị quán chiếu về những nỗi khổ này trong những cảnh giới khốn khổ, hãy tư duy rằng: “Hiện tại, tôi thật khó lòng chịu đựng nổi việc ngồi với bàn tay đặt trong lò than hồng nóng hổi dù chỉ trong một ngày, hoặc trần trụi chỉ một ngày trong hang đá dưới những cơn gió đông, hoặc đi đâu vài ngày mà không thức ăn nước uống, hoặc cơ thể bị ong đốt và tương tự thế. Nếu ngay cả những điều này thật khó mà chịu nổi, thì làm sao tôi chịu đựng những khốn khổ của những địa ngục nóng, những địa ngục lạnh, của ngạ quỷ, hay những súc sinh đang ăn tươi nuốt sống ngấu nghiến lẫn nhau?” Sau khi quý vị đánh giá được hoàn cảnh thực tại của mình, hãy thiền quán đến khi tâm thức quý vị mang đầy nỗi sợ hãi và khiếp đảm. Nếu chỉ đơn thuần nhận biết điều này mà không điều phục tâm thức tập trung vào nó, hoặc chỉ thiền quán về điều này trong một chốc lát, quý vị sẽ không đạt được gì cả. Tác phẩm Các cơ sở giới luật dạy rằng:[footnoteRef:393] [129]  [393: BA304 Vinaya-vastu (Lunggzhi), P1030: 36.3.3-37.1.3.] 




Hai người con trai của người chị của tôn giả A-nan {skt. Ānanda} gia nhập tăng đoàn và được yêu cầu nghiên cứu và đọc sách. Sau khi đọc được vài ngày, họ trở nên lười biếng và ngừng học. Sau đó họ được giao cho tôn giả Mục-kiền-liên {skt. Maudgalyāyana} trông coi, nhưng vẫn lười nhác như trước, vì vậy A-nan bảo Mục-kiền-liên: “Ngài phải buộc họ từ bỏ thói biếng nhác”.

Vì vậy Mục-kiền-liên dẫn họ đi dạo và bằng thần thông ngài khai mở cho họ thấy địa ngục của chúng sinh. Khi nghe những âm thanh của tiếng cắt, chém, và những hành động khác, hai người cháu trai bèn đi khám phá và chứng kiến sự đau đớn khi bị cắt xén, v.v… Vì nhìn thấy hai ấm nước sôi khổng lồ ở đó, họ hỏi rằng liệu có ai bị đem bỏ vào đó hay không. Những quản ngục bèn đáp: “Hai người cháu của A-nan đã trở thành tu sĩ và đang lãng phí thời gian cho sự lười nhác; nên khi chết, họ sẽ tái sinh vào đây”. Cả hai đều khiếp sợ và tự nghĩ: “Nếu tôi thật sự sáng suốt, tôi sẽ nỗ lực ngay bây giờ!”

Họ trở về nơi của Mục-kiền-liên và tường thuật lại những điều đã xảy ra. Sau đó Mục-kiền-liên bảo rằng: “Này các Sa-di, sự lười nhác sẽ gây ra các vấn đề như vậy cũng như gây ra những điều khác. Các ngươi hãy hoan hỷ kiên trì!” Kể từ đấy, cả hai bắt đầu tinh tấn tu tập một cách nhiệt thành. Nếu họ nhớ đến cảnh tượng địa ngục trước khi ăn thì họ không thể ăn nổi. Nếu họ nhớ đến sau khi ăn, họ lập tức bị nôn mửa.

Sau đó, Mục-kiền-liên đưa họ dạo bước trên con đường khác, nơi họ nghe được giai điệu đầy lôi cuốn của những vị thần tiên từ một hướng khác. Khi tiến đến khám phá, họ nhìn thấy những cung điện đẹp tuyệt trần đầy những vị nữ thần, nhưng không hề có vị chư thiên nào. Khi họ hỏi vì sao không có chư thiên thì được đáp rằng: “Hai người cháu của A-nan đã trở thành tu sĩ và đang hoan hỷ tinh tấn tu tập; nên khi chết, họ sẽ tái sinh vào đây”. Cả hai vui mừng và về thuật lại với Mục-kiền-liên, ngài bảo họ: “Này các Sa-di, vì điều đó đem lại những lợi ích, hãy gia tăng sự hoan hỷ tinh tấn, hãy tinh tấn tu tập một cách hoan hỷ!”

Họ đã làm như vậy, và khi nghe giảng kinh, họ được dạy từ những bài kinh tối thượng rằng các ngươi có thể bị tái sinh từ những cảnh giới hạnh phúc xuống những cảnh giới khốn khổ, như đã trích dẫn phần trước. [130] Khi nghe những điều này, họ đến hỏi Mục-kiền-liên: “Kính thưa thầy, khi là thần tiên hoặc con người, có phải chúng con cũng phải chết và sau đó tái sinh vào ba cảnh giới đau khổ?” Ngài đáp rằng: “Này các Sa-di, chừng nào các ngươi chưa dứt được những phiền não, thì các ngươi vẫn phải di chuyển như những bánh xe nước vào năm cảnh giới trong vòng sinh tử luân hồi”. Cả hai sau khi đã quyết tâm từ bỏ luân hồi, thưa rằng: “Từ đây trở đi, chúng con sẽ không tham đắm trong những phiền não nữa; vì vậy, xin người ban những lời huấn thị cho chúng con!” Bởi thế, Mục-kiền-liên đã giảng dạy cho họ, và họ đã trở thành những vị A-la-hán. 



Vì vậy, quán tưởng về nỗi đau khổ sẽ giúp chấm dứt sự lười nhác và phát sinh sự tinh tấn hoan hỷ để hoàn tất lộ trình tu tập. Nó sẽ khích lệ quý vị tìm đến sự giải thoát và là căn nguyên để đạt được sự giải thoát. Chính vì điều này được tán dương ngay khi Đạo sư còn sống, ông đã không ban bố những huấn thị cá nhân siêu việt nào để đạt sự giải thoát. Đoạn văn này đã trình bày rõ về lộ trình quán chiếu dành cho những hành giả có căn cơ giới hạn và trung bình. Về biện pháp đo lường thái độ của hai hạng người này, quý vị phải liên tục nỗ lực thiền quán về những điểm trên cho đến khi quý vị phát triển được thái độ như những người cháu trai của A-nan.

Ngài Neu-sur-ba (sNe’u-zur-pa) đã nói: 



Hãy tự kiểm chứng xem trước đây các ngươi đã gây tạo những nhân duyên để sinh vào những cảnh giới đau khổ chưa, hiện tại các ngươi có đang gây tạo chúng không, và các ngươi có định gây tạo chúng trong tương lai không. Vì các ngươi sẽ đến những cảnh giới ấy nếu các ngươi đã, đang và sẽ gây tạo chúng, hãy tư duy rằng: “Nếu tôi sinh vào đó thì tôi sẽ làm gì, liệu tôi có đủ khả năng làm được điều gì không?” Với trái tim ngươi đập thình thịch hay tựa như một kẻ chiến đấu trên sa mạc, hãy cân nhắc rằng các ngươi sẽ hoàn toàn không thể làm được gì, và khai triển sự sợ hãi khiếp đảm càng nhiều càng tốt.



Rõ ràng điều này là điểm mấu chốt. Hiện tại quý vị đang có được cuộc sống thuận lợi để khai triển con đường tu tập. Vì vậy, nếu quán chiếu theo cách này, quý vị sẽ dẹp bỏ được những nghiệp bất thiện đã tích lũy trước đây và ngăn chặn những sự tích lũy trong tương lai của quý vị. Những lời cầu nguyện thể hiện khát vọng nhiệt thành của quý vị sẽ dẫn dắt những công đức tích lũy trước đây và khiến chúng ngày càng tăng trưởng. Quý vị có thể bước vào những chặng đường mới để thực hiện những việc làm đức hạnh. Vì vậy, quý vị sẽ tạo sự an lạc và thuận duyên đầy ý nghĩa cho mình mỗi ngày. [131]

Nếu quý vị không quán chiếu những điều này ngay bây giờ, thì khi rơi vào một cảnh giới đau khổ, quý vị sẽ không tìm được nơi nương tựa để bảo vệ mình khỏi những nỗi khiếp sợ này cho dù quý vị có tìm kiếm. Vào thời điểm ấy, quý vị sẽ không có khả năng sáng suốt để hiểu được điều gì quý vị nên áp dụng và điều gì nên loại bỏ. Như tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận đã nói:[footnoteRef:394] [394: BA305 BCA: 4.18, 2.46-48; P5272: 247.5.8-248.1.1,246.4.4-6.] 




Nếu tôi xao lãng việc tu công đức

Ngay cả khi có thuận duyên thực hiện,

Thì tôi làm được gì khi bấn loạn

Bởi đau khổ nơi cảnh giới khốn cùng?



Và tương tự:



Hãy nói: “Ai sẽ bảo vệ tôi

Khỏi nỗi sợ hãi kinh hoàng này?”

Tôi sẽ hiểu rõ, sẽ kinh hãi

Và đi khắp tìm nơi quy y.



Nhận thấy không nơi nào nương tựa

Tôi sẽ hoàn toàn bị thất vọng

Nếu chốn ấy không nơi nương tựa

Liệu tôi sẽ phải làm gì đây?



Nên từ nay tôi xin quy y

Đấng Điều ngự chở che chúng sinh

Người nỗ lực giải thoát chúng sinh

Người vĩ đại xua tan sợ hãi.



Sự bàn luận trên đây chỉ là mô tả khái quát. Quý vị chắc chắn cần phải đọc tác phẩm Diệu Pháp Chánh Niệm Hiện Tại,[footnoteRef:395] bởi những điều này được giảng giải kỹ lưỡng hơn trong đó. Hãy đọc đi đọc lại, và quán chiếu những điều quý vị đọc được. [395: BA306 Sad-dharmānusmṛty-upasthāna, P953.] 
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ii) Nương tựa vào những phương tiện mang đến hạnh phúc cho kiếp sống tiếp theo 

a’ Điều phục tâm thức cho sự quy y tam bảo, cánh cửa thù thắng để đến với lời huấn thị

1’ Những nguyên nhân cho việc quy y

2’ Dựa vào đó, những đối tượng quý vị sẽ quy y

a” Nhận diện những đối tượng quý vị sẽ quy y

b” Những nguyên nhân vì sao các đối tượng này xứng đáng để quý vị quy y

3’ Con đường quý vị sẽ quy y

a” Quy y thông qua sự hiểu biết những phẩm hạnh tốt

1” Những phẩm hạnh tốt của đức Phật

(e) Những phẩm hạnh tốt của thân Phật

(f) Những phẩm hạnh tốt của khẩu Phật

(g) Những phẩm hạnh tốt của ý Phật

(iii) Những phẩm hạnh tốt về tri thức

(iv) Những phẩm hạnh tốt về lòng từ bi

(h) Những phẩm hạnh tốt của những hành động giác ngộ

2” Những phẩm hạnh tốt của Pháp

3” Những phẩm hạnh tốt của Tăng đoàn

b'’ Quy y thông qua hiểu biết những sự thù thắng

1” Sự thù thắng dựa vào những tự tướng của tam bảo

2” Sự thù thắng dựa vào những hành động giác ngộ của tam bảo

3” Sự thù thắng dựa vào lòng thành kính

4” Sự thù thắng dựa vào việc thực tập

5” Sự thù thắng dựa vào sự hồi tưởng

6” Sự thù thắng dựa vào cách thức của ba ngôi báu làm tăng trưởng công đức

c” Quy y thông qua nguyện lực

d” Quy y bằng cách khước từ sự nương tựa vào những đối tượng khác







––––––––





ii) Nương tựa vào những phương tiện mang đến hạnh phúc cho kiếp sống tiếp theo. 

Những phương tiện mang đến hạnh phúc cho kiếp sống tiếp theo được diễn giải trong hai phần:

1. Rèn luyện cho sự quy y tam bảo, cánh cửa thù thắng để đến với giáo pháp (Chương 11-12)

2. Phát triển niềm tin kiên cố về việc quy y là gốc rễ của tất cả sự hạnh phúc tạm thời và sự tốt đẹp chắc chắn (Chương 13-15)



a’ Rèn luyện cho sự quy y tam bảo, cánh cửa thù thắng để đến với giáo pháp

Việc quy y được diễn giải trong bốn phần:

1. Những nguyên nhân cho việc quy y

2. Dựa vào đó, những đối tượng quý vị sẽ quy y

3. Con đường quý vị sẽ quy y

4. Một khi quý vị quy y, các tầng bậc của những giới luật (Chương 12)



1’ Những nguyên nhân cho việc quy y

Một cách tổng quát có nhiều nguyên nhân cho việc quy y. Tuy nhiên, đối với những mục tiêu của quý vị thì nguyên cớ sau đây được áp dụng. Như đã giải thích trước đây, quý vị không thể duy trì kiếp sống này mãi – quý vị sẽ sớm chết đi – và sau khi chết, quý vị không thể kiểm soát được nơi mình sẽ tái sinh, bởi quý vị bị chính nghiệp lực của mình kiểm soát. Đề cập đến nghiệp, tác phẩm Nhập Bồ-đề Hành Luận nói:[footnoteRef:396] [396: BA307 BCA: 1.10; P5272: 245.1.5-245.2.1.] 




Như ánh chớp trong đám mây mù

Tức thì soi sáng bóng đêm đen [132]

Phật lực cũng hiếm khi xuất hiện

Những khoảnh khắc thông tuệ ít ỏi

Để nuôi dưỡng tu tập công đức

Nên nghiệp lành luôn luôn yếu ớt

Và tội ác mạnh mẽ vô cùng



Bởi nghiệp thiện thì yếu và nghiệp ác mạnh mẽ vượt trội, nếu quý vị quán chiếu về việc mình dễ dàng rơi vào những cảnh giới đau khổ như thế nào, quý vị sẽ cảm thấy nỗi sợ hãi và khiếp đảm bao trùm, và sẽ quyết tâm tìm một nơi nương tựa. Ngài Vực Long nói rằng:[footnoteRef:397] [397: BA308 Đây là tác phẩm Miśraka-stotra-nāma {Đan Tạp Kệ tụng}: 1; P2041; 87.5.2-3, của cả hai tác giả Mitraciṭa và Vực Long.] 




Lênh đênh trên đại dương không đáy

Của vòng xoay luân hồi sinh tử,

Bị quái vật biển cả tàn phá

Sự tham chấp và điều tương tự

Với ai tôi phải quy y hôm nay?



Tóm lại, những nguyên nhân dẫn đến việc quy y của quý vị gồm hai phần: nỗi sợ hãi về những cảnh giới đau khổ và những điều tương tự như vậy, và niềm vững tin rằng tam bảo có thể bảo vệ quý vị thoát khỏi những điều ấy. Vì vậy, quý vị cần phải nỗ lực nhận chân được hai nguyên nhân này, bởi nếu chúng đơn thuần là những lời lẽ suông thì sự quy y của quý vị cũng sẽ như thế, nhưng nếu chúng mạnh mẽ và vững bền thì sự quy y sẽ chuyển hóa tâm thức của quý vị.



2’ Dựa vào đó, những đối tượng quý vị sẽ quy y

a” Nhận diện những đối tượng quý vị sẽ quy y

Tác phẩm Nhất Bách Ngũ Thập Kệ Tụng (Śata-pañcāśataka-stotra) nói rằng:[footnoteRef:398] [398: BA309 Śata-pañcāśataka-stotra: 1.1-2; P2038: 53.5.4-5.] 




Người không một khiếm khuyết

Sẽ tồn tại vĩnh hằng

Người có mọi phẩm hạnh

Sẽ tồn tại luôn luôn

Nếu ngươi biết nhận thức,

Quy y người như thế 

Tán thán tôn trọng Người

Làm theo lời Người dạy

Là hoàn toàn đúng đắn.



Vì vậy, nếu quý vị biết phân biệt đâu là nơi nương tựa và đâu không phải, thì quy y với Đức Thế Tôn, nơi nương tựa đích thực, là một việc hoàn toàn đúng đắn. Lời trích dẫn này cũng ứng dụng cho Pháp bảo và Tăng bảo. Như tác phẩm Tam Quy Y Hành Thất Thập Tụng (Triśaraṇa-ganmana-saptati) của ngài Nguyệt Xứng nói:[footnoteRef:399] [399: BA310 Triśaraṇa-ganmana-saptati, P5478: 281.1.3.] 




Phật bảo, Pháp bảo, và Tăng bảo

Là nơi quy y cho những ai 

Khát khao ước mong sự giải thoát.



b” Những nguyên nhân vì sao các đối tượng này xứng đáng để quý vị quy y [133]

Có bốn nguyên nhân vì sao Đức Phật xứng đáng là đối tượng để quy y. Đầu tiên, Ngài đã tự giác ngộ và đạt đến trạng thái tối thượng của sự vô úy [không sợ hãi]. Nếu không đạt được điều này thì Người đã không thể bảo vệ người khác thoát khỏi những nỗi lo sợ, như thể một người bị rơi xuống vực chẳng thể cứu được những kẻ cùng cảnh ngộ. Thứ hai, Người có tất cả những pháp phương tiện thiện xảo để huấn luyện các đệ tử. Nếu không, Người đã không thể hoàn thành viên mãn những nhu cầu của quý vị ngay cả nếu quý vị quy y Người. Thứ ba, Người có tấm lòng đại bi. Nếu không có điều này, Người đã không thể bảo vệ quý vị ngay cả nếu quý vị quy y Người. Thứ tư, Người luôn hoan hỷ bố thí, không bằng vật chất, mà là sự tu tập. Nếu không, Người chỉ giúp đỡ những kẻ trước đây đã giúp Người chứ không phải là nơi nương tựa cho tất cả chúng sinh.

Tóm lại, chỉ có một người thoát khỏi tất cả những sự sợ hãi, thiện xảo trong các pháp phương tiện để giải thoát người khác khỏi nỗi sợ, có tấm lòng đại bi vô tư dành cho tất cả chúng sinh, và hành động vì lợi lạc cho mọi chúng sinh mà không màng đến việc họ có đem lại lợi ích cho Người hay không. Bởi vì chỉ Đức Phật mới có những phẩm chất này, và một đấng tạo hóa hay tương tự không có được, nên chỉ Người là nơi nương tựa duy nhất. Vì vậy, giáo pháp và tăng đoàn những đệ tử của Người cũng xứng đáng là đối tượng để quy y.

Do đó, sau khi quý vị đã hiểu rõ những điều này, vốn được giảng giải trong tác phẩm Quyết Định Yếu Luận[footnoteRef:400], hãy giao phó bản thân cho Tam Bảo với sự nhất tâm. Hãy phát triển điều vững chắc ấy từ sâu thẳm con tim, vì một khi quý vị làm được điều này thì chắc chắn quý vị sẽ được Tam Bảo hộ trì. Bởi lẽ có hai nguyên nhân để bảo vệ quý vị: một bên ngoài và một bên trong. Đấng Đạo sư đã nhận thức đầy đủ các yếu tố hoặc nguyên nhân bên ngoài, nhưng quý vị đau khổ bởi chưa phát triển được nhân tố nội tại, phó thác bản thân vào nơi nương tựa.  [400: BA311 Vs, P5539:17.2.2-3.] 


Vì vậy, hãy hiểu biết rằng Đức Phật, từ lòng đại bi của Người, đã cảm kích và trợ giúp quý vị ngay cả nếu quý vị không khẩn cầu sự giúp đỡ ấy; rằng Người không hề xao lãng với việc ấy; và rằng Người là nơi quy y tối thắng và triển vọng, an trụ như vị hộ pháp cho bản thân quý vị. [134] Nhận biết được điều này, hãy quy y Người. Tác phẩm Tán Tụng Vinh Danh Thế Tôn nói rằng:[footnoteRef:401]  [401: BA312 Varṇā-varṇe-bhagavato-buddhasya-stotre-śākya-stava, P2029:46.3.4-8. Bản Pali bao gồm phần đầu tiên của bài tán tụng, the Asakya-stava (Praise That Falls Short), trong tiêu đề. Tác giả là Maticitra theo bản Pali.] 




Người tuyên thuyết rằng: “Ta là bạn

Của những ai không người bảo hộ”.

Bởi tấm lòng đại bi của Người,

An trụ ôm thế giới vào lòng.



Đấng Đạo sư, Người thật từ bi

Và quan tâm nỗ lực hành động

Với tình thương không chút giải đãi

Còn có ai làm được như Người?



Đấng hộ pháp cho cả chúng sinh

Vị thí chủ của khắp mọi người.

Những chúng sinh chìm trong bể khổ

Bởi không tìm che chở nơi Người.



Thậm chí Người có thể trợ giúp kẻ hèn mọn

Nếu họ tiếp nhận đúng đắn lời huấn thị.

Ngoài người ra,

Không ai biết lợi ích các giáo pháp.



Người thật sự chứng ngộ tất cả

Nhân tố hay sức mạnh bên ngoài.

Bởi không đạt năng lực nội tại

Kẻ phàm phu tiếp tục khổ đau.



3’ Con đường quý vị quy y[footnoteRef:402] [402: BA313 Đoạn văn (134.11) đề cập rằng, “bốn phần phụ của chủ đề này được dạy trong [Viniścaya-] saṃgrahaṇi”, P5539:17.2.4. ] 




Có bốn khía cạnh để quy y:

1. Thông qua sự hiểu biết những phẩm hạnh tốt

2. Thông qua hiểu biết những sự thù thắng

3. Thông qua nguyện lực

4. Bằng cách khước từ sự nương tựa vào những đối tượng khác



a” Quy y thông qua sự hiểu biết những phẩm hạnh tốt

Bởi việc quy y thông qua sự hiểu biết những phẩm hạnh tốt đòi hỏi quý vị nhớ lại những phẩm chất tốt của nơi nương tựa, nên có ba phần nhỏ trong chủ đề này:

1. Những phẩm hạnh tốt của Phật

2. Những phẩm hạnh tốt của Pháp

3. Những phẩm hạnh tốt của Tăng



1” Những phẩm hạnh tốt của Phật

Điều này được lý giải trong bốn phần:

1. Những phẩm hạnh tốt của thân Phật

2. Những phẩm hạnh tốt của khẩu Phật

3. Những phẩm hạnh tốt của ý Phật

4. Những phẩm hạnh tốt của những hành động giác ngộ



(a) Những phẩm hạnh tốt của thân Phật

Điều này dẫn đến sự hồi tưởng về những dấu hiệu cát tường và những nét đẹp mẫu mực của đức Phật. Hãy hồi tưởng vì những điều này được giảng giải trong Tỉ Dụ Tán Thán (upamā-stava) [một phân đoạn của tác phẩm Tán Tụng Vinh Danh Thế Tôn]:[footnoteRef:403] [403: BA314 varṇārha-varṇa-stotra, P2029: 48.5.3-7.
] 




Thân Người, tô điểm bởi tướng lành

Là vẻ đẹp, linh dược cho tuệ nhãn

Như trời thu không một áng mây

Được trang hoàng bởi các chòm sao.



Hỡi bậc thông thái tối thượng

Đẹp rạng ngời với áo choàng tín ngưỡng

Người tựa thể ngọn núi vàng

Với mây bình minh hay hoàng hôn bao phủ.



Đấng hộ pháp! Cả đến ánh trăng rằm

Không có mây cũng chẳng sao sánh được

Vầng hào quang tỏa sáng mặt Người

Vẫn không hề điểm trang bằng bảo ngọc



Nếu chú ong được thấy cả

Đóa sen trên gương mặt người

Lẫn nhành sen nở dưới vầng dương

Ong kinh ngạc: đâu là sen thật nhỉ?



Răng trắng trong, 

Mặt sáng vàng

Như muôn ánh trăng thu thanh khiết 

Rót vào giữa những ngọn núi vàng.



Ôi kính ngưỡng bàn tay phải Người

Trang điểm bởi ảnh bánh xe chuyển pháp

Tạo ra bao dấu hiệu an lành

Cho chúng sanh đang kinh hãi bởi luân hồi.



Hỡi đấng Mâu-ni, khi Người bước

Đà in lại dấu chân trên đất

Như những đóa hoa sen lộng lẫy

Đẹp làm sao tô điểm cho vườn sen? 



(b) Những phẩm hạnh tốt của khẩu Phật

Hãy quán chiếu về phong thái tuyệt diệu của lời Phật thuyết. Ngay cả khi từng chúng sinh trong vũ trụ đặt từng câu hỏi khác nhau ở cùng thời điểm, Người lĩnh hội tất cả một cách thấu đáo ngay lập tức bằng trí tuệ của Người. Sau đó Người trả lời các câu hỏi chỉ với một từ duy nhất mà tất cả chúng sinh hiểu được với ngôn ngữ của chính họ. Trong Đế Thoại Giả Phẩm {thuộc Bồ-tát Hạnh Cảnh Biến Hiện Phương Tiện Cảnh Đại Thừa Kinh}:[footnoteRef:404] [404: BA315 Salyaka-parivarta, P813: 261.5.5-7.] 




Như vầy: nếu đồng thời tất cả chúng sinh

Diễn đạt khác nhau để hỏi Người

Người hiểu chúng ngay trong khoảnh khắc,

Và thốt một lần đáp lời cho tất cả.



Cho nên hãy hiểu đấng Thế Tôn

Thấu rõ cách thuyết giảng 

Người chuyển bánh xe pháp 

Xua tan đau khổ của thiên và nhân giới.



Hơn thế nữa, hãy hồi tưởng lại lời dạy trong tác phẩm Nhất Bách Ngũ Thập Kệ Tụng:[footnoteRef:405] [405: BA316 Sata-pancasatka-nama-stotra: 3.72-78; P2038: 55.1.8-55.2.5.] 




Gương mặt Người rạng rỡ;

Lắng nghe lời Người dạy

Như thấy được Cam lồ

Rót xuống từ cung trăng. [136]



Lời Người như cơn mưa

Lắng đọng bụi tham chấp

Như Ca-lưu-đa điểu[footnoteRef:406] [406: Đó là danh từ phiên âm từ tiếng Phạn garuḍa , nhắc lại là loài chim còn có tên phiên âm khác là Ca-lâu-la hay Đại Bàng Kim Sí Điểu, một loài chim thần thoại có mặt trong Ấn giáo và Phật giáo. Chim này được xem là kẻ thù của các loài rồng và rắn. Giống chim này tượng trưng cho nhiều biểu tượng trong Phật giáo như: (1) Chim thần thoại, (2) Một trong tứ linh vật tượng trưng của khí lực nội tại (garuḍa, rồng, sư tử, cọp), (3) vị chư thiên hộ pháp và (4) Bản tánh nguyên sơ. Garuda. Rigpa Shedra. Truy cập: 1/1/2012. 
	<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Garuda>.] 


Xua tan rắn hận thù.



Lần nữa và lần nữa, lời Người như ánh dương

Xua tan bóng tối vô minh.

Do san bằng núi cao tự ngã

Lời Người cũng tựa kim cương.



Bởi Người nhìn thấy sự thật, Lời Người không dẫn sai đường

Bởi không sai, lời Người luôn đúng đắn

Bởi cô đọng, lời Người thật dễ hiểu

Những lời Người thật viên mãn.



Thoạt tiên lời Người thu hút

Tâm thức của những người nghe

Nếu họ tư duy lời ấy

Dẹp tan chấp trước ảo vọng.



Lời Người xoa dịu kẻ cơ cực

Hộ trì cho những ai phóng túng,

Thuyết phục người từ bỏ hoan lạc

Lời Người phù hợp mọi nhu cầu.



Lời Người làm thiện tri thức hân hoan

Trưởng dưỡng tâm cho kẻ trung căn

Xua tan bóng đêm cho hạ cấp

Là linh dược cho cả mọi chúng sinh.



(c) Những phẩm hạnh tốt của tâm Phật

Những điều này được diễn giảng theo những phẩm hạnh tốt về tri thức và những phẩm hạnh tốt về lòng từ bi.

(i) Những phẩm hạnh tốt về tri thức

Với sự không chướng ngại, Như Lai trí bao trùm bản chất thật sự và tính phân hóa của tất cả hiện tượng, như thể chúng là Thiên Nhật quả[footnoteRef:407] đặt trong lòng bàn tay Người. Vì vậy, tri kiến của đấng Thế Tôn thấu suốt mọi hiện tượng, trong khi tri thức giới hạn của những người khác không thể thông hiểu thấu đáo những đối tượng bao la cần được nhận biết. Quý vị nên quán chiếu tri thức này như được mô tả trong tác phẩm Tán Tụng Vinh Danh Thế Tôn:[footnoteRef:408] [407: BA317 Tib. skyu ru ra; Skt. trái dhatri; Latin Emblica offinalis. {dhatri dịch nghĩa là một thần thái dương hay thần mặt trời}.]  [408: BA318 varṇārha-varṇa-stotra, P2029: 43.5.4, 43.4.1-3.] 




Chỉ trí tuệ siêu phàm của Người

Thông suốt mọi đối tượng của tri kiến;

Với tất cả chúng sinh trừ Người

Còn nhiều đối tượng chưa nhận biết.



Và tương tự,



Hỡi Thế Tôn, nguồn gốc rốt ráo

Của mọi hiện tượng xuyên thời gian

Đều nằm trong tâm thức của Người,

Như trái ambalan[footnoteRef:409] trong lòng tay. [409: Trái ambalan là là một loại trái cây cùng họ với các giống xoài (mangifera) mọc ở vùng Đông Ấn màu vàng xanh, mùi thơm dịu. Paxton's magazine of botany, and register of flowering plants, Volume 15. P42. William S. 1870.] 




Như làn gió bay ngang bầu trời,

Tâm thức Người không trở ngại bởi

Sự vật riêng lẻ hay đa dạng

Hiện tượng chuyển động hay bất động.[137]



(ii) Những phẩm hạnh tốt về lòng từ bi

Tương tự như chúng sinh bị giới hạn bởi những phiền não không thể thoát, thì đấng Giác Ngộ giới hạn trong lòng đại bi vốn bởi đó khởi sinh liên tục như khi Người chứng kiến nỗi đau khổ của chúng sinh.[footnoteRef:410] Quý vị nên quán chiếu điều này như được trình bày trong tác phẩm Nhất Bách Ngũ Thập Kệ Tụng:[footnoteRef:411] [410: Ý tưởng ở đây là: chúng sinh bị giới hạn ở trong luân hồi do trói buộc của nghiệp lực, trong khi các bậc đã giác ngộ không bị trói buộc mà do lòng đại bi muốn giải thoát chúng sinh nên tự nguyện giới hạn mình vào luân hồi một cách liên tục. ]  [411: BA319 Śata-pañcāśataka-stotra: 13.138-139; P2038: 54.5.6-7.] 




Phiền não trói buộc tất cả

Các chúng sanh này không ngoại lệ

Người giới hạn trong lòng từ bất diệt

Để giải thoát họ khỏi buồn đau.



Con nên tôn kính Người trước tiên,

Hay kính phục tấm lòng đại bi

Đã khiến Người lưu lại thật lâu

Trong vòng xoay sinh tử luân hồi

Mặc cho những khiếm khuyết của nó?



Tương tự, trong Đế Thoại Giả Phẩm:



Đấng Thế Tôn khởi lòng đại bi

Khi Người nhìn tâm thức chúng sinh

Bị bóng tối vô minh che mờ,

Bị giam ở tù ngục luân hồi.



Và tương tự như vậy:[footnoteRef:412] [412: BA320 Salyaka-parivarta, P813: 263.2.1-2, 263.3.1-4.] 




Bậc Điều ngự khởi lòng đại bi

Khi Người thấy tâm thức chúng sinh

Bị tràn ngập bởi tình tham luyến

Là những kẻ khát khao tột độ

Và luôn mong đối tượng cảm giác

Và ai rơi vào đại dương tham ái

Đấng Thành tựu Thập Lực khởi lòng đại bi

Tìm cách xua tan mọi đau khổ 

Khi Người thấy chúng sinh phiền não

Bị tổn thương bởi bệnh tật khổ đau.

Lòng từ bi đấng Thế Tôn thường phát khởi;

Thật không thể không làm như vậy

Đức Phật không khiếm khuyết do bởi mối quan tâm

Với nhu cầu của toàn chúng sinh.



(d) Những phẩm hạnh tốt của những hành động giác ngộ

Những hoạt động giác ngộ của thân, khẩu và ý Phật đều là tự động và bất diệt, giúp ích cho tất cả chúng sinh. Nếu các đệ tử mở lòng với sự hướng dẫn của Người, đấng Thế Tôn sẽ chỉ cho họ thấy con đường nào là thù thắng, và dẫn dắt họ thoát khỏi sự rắc rối. [138] Vì vậy, những hoạt động của đức Phật chắc chắn là nhằm thực hiện tất cả những điều cần làm. Quý vị nên quán chiếu điều này như được trình bày trong tác phẩm Nhất Bách Ngũ Thập Kệ Tụng:[footnoteRef:413] [413: BA321 Śata-pañcāśataka-nāma-stotra, P2038,56.3.4-5.] 




Người giải thích sự hủy hoại của phiền não,

Nêu lên sự lừa dối của chướng ma,

Tuyên thuyết bản chất hãi hùng của luân hồi,

Và hướng dẫn con đường vô ngại.



Hỡi Đấng Từ Bi, việc ước mong giúp đỡ,

Người tiến hành vì lợi ích chúng sinh,

Liệu còn điều gì khác lợi lạc,

Người chưa thực hiện cho chúng con?



Và trong tác phẩm Tán Tụng Vinh Danh Thế Tôn:[footnoteRef:414] [414: BA322 Varṇārha-varṇa-stotra, P2029:46.2.2.] 




Liệu còn có vấn đề nào

Mà Người không thể dẫn dắt chúng sinh?

Liệu còn điều thù thắng nào

Mà Người không thể dành tặng thế gian?



Đoạn văn vừa rồi đã tóm lược phương thức quán chiếu về đức Phật. Nếu quý vị quán chiếu bằng nhiều cách, niềm tin của quý vị cũng sẽ khởi sinh theo nhiều cách khác nhau. Quý vị càng quán chiếu nhiều bao nhiêu thì niềm tin của quý vị càng mạnh mẽ và bền bỉ bấy nhiêu. Cùng một cách áp dụng tương tự như vậy đối với việc quán chiếu về những phẩm hạnh tốt của hai ngôi bảo còn lại {là Pháp Bảo và Tăng Bảo}.

Khi đã đạt sự chắc chắn bằng việc thiền quán theo phương thức này, quý vị sẽ hiểu rằng những kinh điển và luận giải chính là các hướng dẫn, hầu hết trong số đó huấn thị về những phẩm hạnh tốt của ba nơi nương tựa. Những người từ chối việc thiền quán phân tích như một sự tu tập, nghĩ rằng điều đó chỉ đơn thuần là khái niệm, tự tách biệt bản thân ra khỏi nhiều phương pháp tích lũy công đức và xua tan sự ngăn che. Vì vậy, hãy nhận thức rằng sự chối bỏ ấy chính là trở ngại lớn cho việc tận dụng tiềm năng vô hạn của một đời sống an lạc và đầy thuận duyên.

Càng thực tập những điều này nhiều, tâm thức quý vị sẽ ngày càng trở nên quen thuộc với chúng, và quý vị sẽ càng thực tập dễ dàng hơn với những điều ban đầu mình từng cho là khó khăn để học hỏi. Quý vị sẽ tăng trưởng tâm Bồ-đề và tư duy rằng: “Tôi cũng nên đạt được Phật quả, giống như vị Phật mà tôi tưởng nhớ”. Quý vị sẽ thấy các thị hiện của đức Phật cả ngày và đêm. [139] Dù có đau khổ lúc chết đến mức nào, thì quý vị cũng sẽ không đánh mất sự nhớ tưởng về đức Phật. Tác phẩm Định Vương kinh nói rằng:[footnoteRef:415] [415: BA323 SR: 4.16-18,4.20-21; P795: 278.2.3-5,278.2.6-7.
] 




Ta chỉ dẫn các ngươi

Và nên nhận hiểu rằng:

Tâm thức con người sẽ tiếp thụ những điều

Ở mức độ mà họ quán chiếu chúng.



Vì vậy, hãy tưởng nhớ đấng Đạo sư Mâu-ni

Như đang có tư thế và trí tuệ tối thượng vô hạn của bậc điều ngự.

Nếu bản thân ngươi thường làm quen với nhớ tưởng này, 

Tâm thức ngươi sẽ tiếp thụ điều ấy.



Ngươi sẽ khát khao trí tuệ siêu phàm của bậc thánh

Cho dù đang đứng, đi, ngồi hay đang tựa.

Bởi bản thân ngươi muốn thành bậc điều ngự tối thượng thế gian,

Ngươi sẽ luôn cầu nguyện ước mong giác ngộ.



Và tương tự như vậy:



Thường xuyên nguyện cầu đến chư Phật

Với thân khẩu ý trong niềm tin rõ ràng.

Tạo duyên cho dòng tâm thức theo phương cách này,

Ngươi sẽ luôn thấy vị Hộ trì Thế gian.



Nếu ngươi khổ do tiếp cận cái chết

Trong nỗi buồn phiền và trong bệnh tật

Niềm tưởng nhớ đức Phật sẽ không bị mất;

Sẽ không bị xóa bởi nỗi khổ của ngươi.



Bo-do-wa đã nói:



Nếu liên tục quán chiếu về những phẩm hạnh tốt của đức Phật, quý vị sẽ nhận được hỷ lạc tương xứng với sức mạnh của lòng tin và sự thanh tịnh trong tâm thức quý vị. Bởi đạt được sự chắc chắn về chúng, quý vị sẽ quy y một cách tự nguyện từ đáy lòng và điều phục bản thân theo giới luật quy y. Và rồi tất cả mọi điều quý vị thực hiện đều sẽ trở thành sự thực hành giáo pháp.

Người ta nói rằng chúng ta trân trọng tri thức của đức Phật thậm chí còn kém hơn những lời phán của một thầy bói trúng. Nếu một ông thầy bói đáng tin phán rằng: “Ta biết là năm nay ngươi sẽ không phải đối mặt với những rắc rối nào cả”, chúng ta sẽ thấy nhẹ nhõm. Nếu ông ấy nói: “Năm nay ngươi sẽ gặp phải nhiều vấn đề - hãy làm điều này, và không làm điều kia”, chúng ta sẽ nỗ lực làm theo lời khuyên này. Nếu chúng ta không làm, chúng ta sẽ nghĩ rằng: “Tôi đã không nghe theo lời ông ấy”, và cảm thấy lo lắng. Nhưng khi đức Phật dạy: “Các ngươi nên từ bỏ điều này; các ngươi nên tu tập điều này”, thì bản thân chúng ta có cam kết thực hiện những lời huấn thị này không? Chúng ta có lo âu nếu chúng ta chẳng làm theo hay không? [140] Hay chúng ta nói rằng: “Vâng, lời giáo huấn đã dạy như thế, nhưng hiện giờ trong những hoàn cảnh này, tôi không thể làm theo – thay vào đó tôi phải làm thế này”, và hoàn toàn từ bỏ lời dạy của đức Phật, cứ tiếp tục thẳng hướng làm theo ý chúng ta với sự bất chấp xem thường?



Nếu như không kiểm chứng tâm thức của mình, quý vị sẽ thấy hài lòng. Nếu quý vị không bị sự hời hợt dẫn lạc lối, thì hãy nhìn sâu vào tâm thức của mình và quán chiếu cẩn thận: “Tình trạng này thật là đáng khinh”.

Vì vậy, hãy liên tục quán chiếu về những phẩm hạnh tốt của đức Phật, và nỗ lực đạt đến sự chắc chắn từ sâu thẳm con tim của quý vị. Một khi đạt được điều này, quý vị tiến đến sự thực hành rất cốt lõi về quy y, bởi quý vị sẽ đạt được sự xác quyết đối với giáo pháp mà từ đó đức Phật đã khởi lên, và tăng đoàn đã thực hành theo giáo pháp. Không có điều này, thì không có tu tập quy y nào chuyển hóa được tâm thức của quý vị chứ chưa đề cập đến những lộ trình khác. 



2” Những phẩm hạnh diệu hảo của Pháp



Một khi quý vị đã tôn kính đức Phật như nguyên nhân chính yếu của mình, tiếp đến quý vị nên tưởng nhớ đến Pháp bảo như sau: “Đức Phật có những phẩm hạnh tốt vô biên, tất cả đều sinh khởi từ việc thiền quán và giác ngộ cả những giáo pháp bằng lời nói lẫn những giáo pháp được đưa vào tu tập. Nghĩa là, Người đã thực chứng các đoạn diệt đích thực, bằng cách ấy loại trừ những sai lầm, và thiền quán trên những lộ trình đúng, bằng cách ấy tăng trưởng những phẩm hạnh tốt”. Tác phẩm Pháp Tập Kinh nói rằng:[footnoteRef:416] [416: BA424 Ārya-dharma-saṃgīti-nāma-mahāyānā-sūtra, P904: 23.4.6-7. Bản Sankrit xuất hiện trong Vaidya 1960b: 171.] 




Các vị Phật Thế Tôn sở hữu vô lượng những phẩm hạnh tốt. Những phẩm hạnh này được sinh khởi từ giáo pháp, từ sự tu tập giáo pháp một cách thích hợp. Giáo pháp tạo ra và chi phối chúng. Chúng sinh khởi từ giáo pháp và ở trong nội hàm của giáo pháp. Chúng phụ thuộc vào giáo pháp, và giáo pháp sinh ra chúng. 



3” Những phẩm hạnh tốt của Tăng đoàn



Vị thủ tọa trong Tăng đoàn là những bậc Tôn giả. Hãy tư duy về họ dưới ánh sáng chánh niệm của họ về những phẩm chất ưu việt của giáo pháp và sự thực tập giáo pháp một cách thích hợp của họ. Trong tác phẩm Pháp Tập Kinh:[footnoteRef:417] [417: BA325 Ibid., Vaidya 1960b: 172; P904: 24.2.1-3.] 




Hãy tư duy rằng: “Tăng đoàn giảng dạy giáo pháp, tu tập và quán chiếu chúng. Tăng đoàn là tầm ảnh hưởng của giáo pháp. Họ giữ gìn duy trì giáo pháp, giao phó bản thân cho giáo pháp, thờ phụng giáo pháp, và bản thân họ thực hành giáo pháp. [141] Họ lấy giáo pháp làm giới hành của họ, và là người thực hành giáo pháp thù thắng nhất. Họ vốn mang chân thật tánh và thanh tịnh. Họ được thiên phú phẩm hạnh từ bi và có tấm lòng đại bi. Họ luôn có được nơi cô tịch làm chốn hoạt động, luôn tiếp thụ lời huấn thị và luôn thực hành đức hạnh.



b" Quy y thông qua hiểu biết những đặc thù



Theo tác phẩm Quyết Định Yếu Luận,[footnoteRef:418] quý vị sẽ quy y sau khi hiểu biết những đặc thù của ba ngôi báu. [418: BA326 Vs, P5539: 17.3.2-17.4.2.] 




1" Đặc thù dựa vào những đặc tính danh định của Tam Bảo

Phật bảo mang đặc tánh danh định của sự giác ngộ trọn vẹn và toàn hảo. Pháp bảo mang đặc tính danh định là chúng được sinh khởi từ Phật bảo. Tăng bảo mang đặc tính danh định của việc thực hành đúng đắn nhờ các giáo huấn cá nhân.



2" Đặc thù dựa vào những hoạt động giác ngộ của Tam Bảo

Hoạt động giác ngộ của đức Phật là ban cho những bài thuyết pháp. Hoạt động giác ngộ của giáo pháp tập trung vào việc nhổ tận gốc phiền não và đau khổ. Hoạt động giác ngộ của Tăng đoàn là việc thúc đẩy sự tinh tấn. 



3" Đặc thù dựa vào lòng thành kính

Quý vị nên cảm kích đức Phật như một vị đáng tôn kính và phụng sự. Quý vị nên cảm kích giáo pháp như là điều để giác ngộ. Quý vị nên cảm kích Tăng đoàn như là người quý vị nên kết giao bởi họ có những đức tính tương tự với bản thân quý vị.



4" Đặc thù dựa vào việc thực tập

Quý vị nên tôn kính và phụng sự đức Phật. Quý vị cần trở nên quen thuộc với giáo pháp bằng cách áp dụng bản thân vào tu tập du-già. Quý vị nên nuôi dưỡng mối liên hệ với Tăng đoàn thông qua việc chia sẻ giáo pháp và vật dụng.



5" Đặc thù dựa vào việc hồi tưởng

Quý vị nên nhớ tưởng đến những phẩm hạnh tốt của từng ngôi Tam Bảo bằng cách đọc tụng “Vì vậy, đức Thế Tôn…”[footnoteRef:419] [419: BA327 Đoạn này là khởi đầu tác phẩm Ārya-buddhamismṛti hay 'Phngs pa sang rgyas rjes su dran pa (Nhớ tưởng đức Thế Tôn), P5433: 247.4.7. Tác phẩm bắt đầu với, "'Di Itar bcom Idan 'das de ni..."] 




6" Đặc thù dựa vào cách thức của Tam bảo làm tăng trưởng công đức

Công đức vô thượng sẽ được tăng trưởng nhờ sự tác động của con người hay giáo pháp. Đức Phật và Tăng đoàn là điển hình cho điều đầu tiên. Quý vị cũng có thể tăng trưởng công đức dựa vào một người hay nhiều người. Tăng đoàn là điển hình cho điều sau bởi yêu cầu cần có {ít nhất} bốn vị tu sĩ. [142] 



c" Quy y thông qua nguyện lực

Theo tác phẩm Luận giải Giới Luật Kinh của Pháp Hữu,[footnoteRef:420] {skt. Dharmamitra} quy y thông qua nguyện lực mang ý nghĩa tán thành đức Phật là một vị đạo sư để quy y, giáo pháp – niết bàn – là nơi quy y thực thụ, và Tăng đoàn là những vị hỗ trợ quý vị trên con đường quy y. [420: BA328 Vynaya-sūtra-tika, P5622, vols. 124-126.] 




d" Quy y bằng cách khước từ sự nương tựa vào những đối tượng khác

Quy y bằng cách khước từ sự nương tựa vào những đối tượng khác mang ý nghĩa là trước tiên hãy hiểu biết về các khác biệt trong giá trị giữa những vị đạo sư, những giáo pháp và những đệ tử Phật giáo với các đạo sư, giáo pháp và đệ tử không phải Phật giáo, để sau đó quý vị sẽ duy trì Tam Bảo là nơi nương tựa duy nhất, khước từ các đạo sư, giáo pháp và đệ tử không phù hợp với Tam Bảo. Sự khác biệt giữa những vị thầy Phật giáo và không phải Phật giáo, v.v, được diễn giải như sau.

Sự khác biệt của vị đạo sư: Đức Phật không có khiếm khuyết và mang những phẩm hạnh toàn hảo, nhưng những vị thầy của các tôn giáo khác thì ngược với điều này. Tác phẩm Thù Thắng Tán Dương của Diệu Tất Đạt Thánh {skt. Udbhaṭasiddhasvāmin} nói rằng:[footnoteRef:421] [421: BA329 Viśeṣa-stava, P2001: 1.2.3-4,4.2.6-7.] 




Từ bỏ những vị thầy khác,

Con nương tựa Người, hỡi đức Thế Tôn.

Nếu ai hỏi vì sao, đó là bởi

Người không khiếm khuyết, có muôn phẩm hạnh.



Và tương tự:



Càng quán chiếu thật nhiều 

Vào những đạo khác, phi Phật giáo

Niềm tin của con càng dâng trào

Đặt vào đấng Hộ trì chúng sinh.

Tâm thức họ bị hủy hoại 

Bởi sai lầm của những giáo lý 

Do người không toàn trí đưa ra.

Những ai bị hủy hoại tâm thức

Không thể thấy được Người, 

Vị đạo sư không khiếm khuyết.



Sự khác biệt của giáo pháp: Giáo pháp của đấng Điều ngự cho phép quý vị đạt đến mục tiêu hỷ lạc thông qua một lộ trình an lạc. Giáo pháp ấy ngăn chận dòng luân hồi, xóa tan những phiền não, không dẫn những ai ước mong giải thoát đi lạc lối, hoàn toàn đức hạnh và dẹp bỏ những khiếm khuyết. Những giáo pháp không thuộc Phật giáo thì ngược lại. Trong tác phẩm Thù Thắng Tán Dương:[footnoteRef:422] [422: BA330 Ibid., P2001:4.2.8.] 




Lời Người dạy khiến chúng sinh

Đạt hỷ lạc trong vui sướng;

Vì vậy, hỡi vị Sư Tử Hống,

Kẻ thông minh tin cậy đạo Người. [143]



Và tương tự, trong tác phẩm Tán Tụng Vinh Danh Thế Tôn:[footnoteRef:423] [423: BA331 Varṇārha-varṇa-stotra, P2029: 45.3.5-8.
] 




Sự khác nhau giữa lời huấn thị

Của vị Anh hùng và kẻ khác:

Lời Người dạy cần được tiếp thu

Lời người khác phải nên từ bỏ;

Lời Người thanh tịnh, lời khác nhiễm ô.



Lời của Người hoàn toàn thực tiễn

Lời người khác sai đường lạc lối

Các ngươi cần thêm khác biệt nào

Giữa lời Người và lời kẻ khác?



Lời của Người đức hạnh thanh tịnh;

Lời khác chỉ tạo thêm chướng ngăn

Các ngươi cần thêm khác biệt nào

Giữa lời Người và lời kẻ khác?



Lời của Người thuần khiết thanh tịnh

Những lời khác vẩn đục nhiễm ô

Đấng Hộ trì, đó là sự khác,

Giữa lời Người và lời thế gian.



Qua lời trích dẫn này, quý vị cũng có thể hiểu biết được đặc thù của Tăng đoàn.







[bookmark: Chương_12][bookmark: _Toc331029952]Chương 12: Giới Quy Y



4’ Sau khi quy y, các giai đoạn giữ giới 

a” Các giới này được ghi lại như thế nào trong Quyết Định Yếu Luận 

1” Tập hợp phân chi thứ nhất 

(a) Nương tựa nơi bậc xuất chúng

(b) Lắng nghe giáo pháp siêu việt

(c) Định tâm đúng mức vào các giáo pháp này

(d) Trau dồi thực hành tương hợp với giáo pháp 

2” Tập hợp phân chi thứ hai 

(a) Đừng kích thích các giác quan

(b) Thọ giới một cách đúng đắn

(c) Có lòng bi mẫn đối với chúng sinh

(d) Gắng sức cúng dường định kỳ lên Tam Bảo

 b” Các giới này được trình bày như thế nào trong truyền thống khẩu truyền

 1” Giới đặc biệt

(a) Giới cấm

(b) Giới tập quán

 2” Các giới tổng quát

(a) Bằng cách nhớ lại những điểm ưu việt và những phẩm hạnh cao quý của Tam Bảo, không ngừng quy y 

(b) Bằng cách nhớ lại lòng từ quảng đại của Tam Bảo, nỗ lực thờ phụng Tam Bảo không ngừng và dâng lên Tam Bảo miếng ăn, thức uống trước tiên

(c) Khiến các chúng sinh khác được thuần thục trong cách hành trì này bằng cách thương xót chiếu cố đến họ 

(d) Bất cứ làm việc gì với bất cứ mục đích gì, cúng dường và khẩn cầu Tam Bảo, từ bỏ mọi phương pháp thế gian khác

(e) Sau khi đã hiểu những lợi ích, quy y ba lần ban ngày và ba lần ban đêm

(i) Những lợi ích được trình bày trong Quyết Định Yếu Luận 

(a’) Tập hợp đầu tiên gồm bốn lợi ích 

(1’) Tạo được rất nhiều phước đức 

(2’) Được hỷ lạc và hỷ lạc tối thượng

(3’) Đạt được định

(4’) Đạt được sự thanh tịnh

(b’) Tập hợp thứ hai gồm bốn lợi ích 

(1’) Sẽ nhận được nhiều hộ trì 

(2’) Làm giảm, chấm dứt và hoàn toàn tiêu trừ mọi ngăn che xuất phát từ niềm tin không chân chính

(3’) Được liệt vào bậc xuất chúng, người thực sự thành tựu tình trạng siêu phàm

(4’) Làm vui lòng và được sự chấp thuận của thầy và bạn đạo, và của chư thần hoan hỷ nơi giáo pháp

(ii) Những lợi ích được trình bày trong các chỉ dạy riêng

(a’) Được kể là Phật tử

(b’) Xứng đáng được thọ trì tất cả các giới

(c’) Làm giảm và diệt trừ những ngăn che do nghiệp báo đã tích lũy trước đây

(d’) Tích lũy được rất nhiều phước đức 

(e’) Không bị rơi vào các cõi khổ 

(f’) Không bị các chướng ngại nhân hoặc phi nhân ngăn trở 

(g’) Thành tựu mọi điều ước muốn

(h’) Mau chóng đạt được Phật quả

(i’) Giữ gìn quy y và không từ bỏ Tam Bảo ngay cả khi nói đùa hoặc phải mất mạng



––––––



 4’ Các giai đoạn giữ giới sau khi quy y

Giới được giải thích bằng hai cách:

1. Cách thức giới được trình bày trong Quyết Định Yếu Luận 

2. Cách thức giới được trình bày trong truyền thống khẩu truyền



a” Giới được trình bày như thế nào trong Quyết Định Yếu Luận[footnoteRef:424]  [424: BA332 Vs, P5539: 17.2.4-5; cf. phần sau này: LRCM: 156.19.] 




Ở đây giới được giải thích bằng hai tập hợp 2 nhóm nhỏ



1” Tập hợp phân chi thứ nhất 

(a) Nương tựa nơi bậc thiện nhân

Như đã giải thích trước đây, quý vị nương tựa nơi các bậc thiện sư khi quý vị thấy các vị thầy này là nguồn gốc của tất cả các phẩm hạnh cao quý, bởi vì quý vị đã quy y Đức Phật do đó quý vị tôn dương vị thầy dẫn đường làm chỗ quy y. Thực hành tương hợp với điều này là thực sự nương tựa vào vị thầy dạy đạo. 



(b) Lắng nghe giáo pháp siêu việt, và (c) Định tâm đúng mức vào các giáo pháp này

Quý vị nên nghe bất cứ những gì thích hợp trong kinh điển và những giảng dạy tương tự. Đây là những giáo pháp siêu việt bởi vì Đức Phật và các đệ tử đã giảng giải. Thêm vào đó, hãy tập trung sự chú ý cố định vào bất cứ những gì giúp xua tan những phiền não, bởi vì quý vị đã học giáo lý về quy y và như thế đã nhận trách nhiệm để thực chứng được cả các giáo pháp truyền khẩu lẫn các giáo pháp được chứng ngộ. Hành trì tương hợp với điều này là lắng nghe và định tâm đúng mức vào giáo pháp siêu việt. 



(d) Tu tập tương hợp với giáo pháp

Quý vị nên thực hành theo những giảng dạy về giải thoát tối hậu {niết-bàn}. Khi quý vị đến với tăng đoàn để quy y, như thế quý vị đã coi những người cùng đi trên con đường giải thoát là bạn đồng hành vốn đi trên lộ trình đến niết-bàn. [144] Hành trì phù hợp với điều này là việc tu tập theo cách thức của người có quyết ý giải thoát. 



2” Tập hợp phân chi thứ hai

(a) Đừng khích động các căn

Khi các giác quan lôi kéo tâm lơ đễnh tới các đối tượng bên ngoài, quý vị phải coi sự khích động liên quan đến đối tượng giác quan này là một lầm lỗi, và thu nhiếp tâm lại. 



(b) Thọ lãnh đúng các giới 

Quý vị cần bắt tay thực hành các tu tập mà Đức Phật đã đề ra – càng nhiều càng tốt



(c) Có lòng thương xót đối với chúng sinh

Điểm nổi bật trong giáo pháp của Đấng Điều Ngự là lòng thương xót. Do đó, một khi quý vị đã quy y giáo pháp của ngài, quý vị cũng phải có lòng thương xót đối với chúng sinh và từ bỏ việc gây hại chúng sinh. 



(d) Gắng sức cúng dường định kỳ lên Tam Bảo

Mỗi ngày quý vị nên cúng dường lên Tam Bảo.



b” Các giới này được trình bày như thế nào trong truyền thống khẩu truyền



1” Giới đặc biệt



Những giới này được giải thích dưới dạng giới cấm và giới tập quán



(a) Giới cấm

Kinh Đại Bát-niết-bàn nói:[footnoteRef:425], [425: BA333 Mahāparinirvāṇa-sūtra V787:184.1.1-2.] 




Ai quy y Tam Bảo

Sẽ tới gần bậc chân đức hạnh;

Những người ấy không bao giờ

Quy y thần linh nào khác.



Ai quy y Giáo Pháp tối thượng 

Không nuôi dưỡng ý nghĩ đả thương, giết hại. 

Ai quy y Tăng Già 

Không thân cận các triết gia ngoại đạo 



Như thế, có ba giới cấm: không quy y nơi các thần linh khác, thôi không làm hại và dứt bỏ ác tâm đối với các chúng sinh, không thân cận các triết gia ngoại đạo. 

Không quy nơi các thần linh khác được giải thích như sau: bởi vì quý vị không tôn sùng những thần thể thế gian như Hắc Thiên (skt. Rudra) {thần gió bão} và Tỳ Ni Thiên (skt. Viṣṇu) {vị thánh tối cao trong đạo Bà-la-môn} làm chỗ quy y tối hậu, huống chi phải nhắc đến long thần {skt. Naga} và những thần địa phương vốn chỉ là quỷ đói? Điều không chính đáng là phó thác bản thân mình cho những thần linh này mà không có niềm tin trọn vẹn nơi ba quy y {Phật, Pháp và Tăng}, điều đúng đắn là chỉ tìm sự phù trợ của những thần linh này vì một mục đích tôn giáo tạm thời nào đó; chẳng hạn, cũng giống như quý vị tìm sự trợ giúp của một mạnh thường quân để có phương tiện sinh sống, hoặc đi bác sĩ để chữa trị một căn bệnh. [145]

Giới cấm thứ hai đòi hỏi phải kiềm chế không làm hại hoặc thương tổn các chúng sinh bằng ý nghĩ hoặc hành động. Điều này bao gồm các hành động đối với người và loài vật, chẳng hạn như đánh đập, trói buộc, cầm tù, xỏ mũi, và bắt khiêng chở quá sức, v.v.... Giới cấm thứ ba đòi hỏi không được tán đồng với những người không tin Tam Bảo là chốn đáng quy y và những người phủ nhận Tam Bảo. 



(a) Giới tập quán

Có ba giới tập quán. Giới đầu tiên là xem hình tượng Phật là những đối tượng tôn kính – coi hình tượng như chính bản thân đấng Đạo Sư vậy – không vạch ra những lỗi lầm của các hình tượng bất kể phẩm chất của chúng, và không bày tỏ sự bất kính hoặc đối xử khinh thường bằng cách để hình tượng ở những chỗ thiếu tôn nghiêm, hoặc đem cầm cố hình tượng, v.v.. Tác phẩm Bằng Hữu Thư viết:



Cũng như người thông thái phụng thờ hình tượng của đấng Thiện Thệ,

Bất kể hình tượng đó được làm bằng vật liệu gì, dù ngay cả bằng gỗ… 



Giới Luật Phân Giải Luận[footnoteRef:426] kể lại rằng Mānavakapila, người đã dùng mười tám cách khác nhau để phỉ báng cộng đồng những nhà thiện tri thức và những bậc vô lậu học {không còn gì để học} – nói những lời, chẳng hạn như: “Ngươi biết gì về giáo pháp hoặc phi giáo pháp, gã Đầu Voi?” – tái sinh thành một con cá kỳ quái gớm ghiếc với 18 cái đầu khác nhau, mãi làm thân thú vật từ thời Phật Ca-diếp {skt. Kāśyapa} tới thời Vua của dòng tộc Thích-ca [Đức Phật]. Cơ Sở Giới Luật Tạp Luận (skt. Vynaya-kṣudraka-vastsu)[footnoteRef:427] kể lại sau khi đấng Đạo Sư Câu-Lưu-Tôn Đại Phật {skt. Krakucchanda}[footnoteRef:428] nhập niết-bàn, Vua Karumat ra lệnh xây một đại bảo tháp. Một người thợ rủa bảo tháp hai lần, thốt lời: “Chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành được một tháp lớn như thế này!” [146] Sau đó, khi bảo tháp đã hoàn thành mỹ lệ, ông ta ân hận về những lời rủa của mình và dùng tiền lương để làm một cái chuông bằng vàng rồi an trí trên bảo tháp. Kết quả ông ta tái sinh thành Supriyavat {Diệu Âm}, với làn da xấu xí và thân hình nhỏ thó, nhưng có giọng nói tuyệt vời. Như thế, quý vị không bao giờ nên tranh cãi về phẩm chất của hình tượng, khinh thường người khác vì họ sử dụng vật liệu tốt để làm hình tượng và những điều tương tự như vậy hoặc vì họ làm hình tượng to lớn, làm nản lòng và khiến những người xây cất không hoàn tất được công việc, và những điều tương tự như vậy. [426: BA335 Vinaya-vibhaṅga {Phân Giải Về Giới Luật} (Lung mam ‘byed), P1032: 205.2.7-8.]  [427: BA336 Vynaya-kṣudraka-vastsu (Lung phran tshegs) (Những phần nhỏ hơn của truyền thống này) là phần 3 của Luật Tạng. Chúng ta cũng thấy câu chuyện này trong mDzang lun zhe bya ba’i mdo (Dama-mūko-nāma-sūtra {Hiền Ngu Kinh}), P1008:106.3.6-107.1.3, ở đó tên nhà vua là Kri Kri, chứ không phải Carumat.]  [428: Câu-lưu-tôn Phật là vị phật thứ tư trong bảy vị Phật quá khứ được mô tả trong Trường A-hàm Kinh (skt. Dīrgha Āgama – nghĩa là thánh điển dài), Thất Bộ Phật Kinh và các văn điển Phật giáo khác. Ba vị Phật đầu được biết là đã thị hiện trong thời Trang Nghiêm Kiếp (skt. Vyūha Kalpa) tức là kiếp lượng trước kiếp lượng hiện tại bao gồm các vị Phật là Câu-lưu-tôn (skt. Krakucchanda), Câu-na-hàm-mâu-ni (skt. Kanakamuni), Ca-diếp (skt. Kashyapa), và vị Phật thứ tư chính là đức Thích-ca-mâu-ni (skt. Shakyamuni) là vị phật thuộc về thời Hiền Kiếp (skt. Bhadrā Kalpa). (Wise Kalpa. Soka Gakkai International. SGI Dictionary of Buddhism. 
 	<http://www.sgilibrary.org/>. Truy cập 31/05/2011).] 


Chuyện kể rằng đại hành giả du-già [Chang-Chup-Rin-Chen] có lần đưa pho tượng Văn–thù-sư-lợi cho Trưởng Lão để xem xét. Vị hành giả du-già hỏi: “Pho tượng này tốt ra sao? Nếu tốt, tôi sẽ mua bằng bốn đồng tiền vàng mà Rong-ba-gar-gay-wa (Rong-pa-mgar-dge-ba) đã cho tôi”. Trưởng Lão trả lời: “Thân ngài tôn giả Văn-thù-sư-lợi không có khuyết điểm nào – người thợ điêu khắc khả năng vào bậc trung”, rồi đặt pho tượng lên đầu. Người ta nói Trưởng Lão đều làm như vậy với mọi hình tượng đã hoàn tất. 

Giới cấm tập quán thứ hai là không bao giờ tỏ lòng bất kính đối với những bài viết về các giáo pháp, ngay cả với các bài chỉ vỏn vẹn có bốn chữ mà thôi. Hơn nữa, quý vị không nên đem cầm cố kinh sách, coi kinh sách như hàng hóa, để kinh sách trên đất trơ trụi hoặc ở những chỗ thiếu trang trọng, mang kinh sách cùng với giày dép, dẫm lên kinh sách, v.v. Hãy đối xử với kinh sách bằng tấm lòng tôn kính, như kinh sách chính là Pháp Bảo vậy. Người ta kể rằng bất cứ khi nào Geshe Jen-Nga-Wa thấy có người cầm kinh sách, ông luôn đứng dậy, chắp hai tay lại ở đằng trước, cử chỉ cung kính. Ở cuối đời, khi không thể đứng lên được nữa, ông chắp hai tay lại. Người ta cũng kể rằng Trưởng Lão có lần gặp một hành giả mật chú ở Nga-ri, người mà lúc đầu từ chối không chịu nghe Trưởng Lão giảng dạy. Tuy nhiên, một ngày kia Trưởng Lão chứng kiến một người sao chép các bản viết tay chà xát mảnh đá răng từ răng người này vào một trang sách giáo pháp. Không thể chịu nổi, ngài la lên: “Này! Đừng làm như vậy, đừng làm như vậy!” – kết quả của việc làm này là hành giả mật chú khởi được niềm tin nơi Trưởng Lão và chịu nghe Trưởng Lão giảng dạy. Hơn thế nữa, Sha-ra-wa nói: “Chúng ta cứ đùa cợt lên giáo pháp bằng nhiều cách. Tỏ lòng bất kính đối với giáo pháp và các vị thầy dạy giáo pháp làm tiêu tan trí tuệ của chúng ta. Hiện tại chúng ta đã quá đủ ngu dại rồi - đừng tạo thêm sụ ngu dại nữa! Nếu chúng ta thành ngu dại hơn, chúng ta sẽ có thể làm được gì?”

Giới tập quán thứ ba là không bao giờ chửi rủa hoặc khinh thị tăng ni, những người từ bỏ thế tục, hoặc những người chỉ mang những biểu tượng của người thực hành đức hạnh [người trang phục giống như tăng hoặc ni mà không thọ giới]. Quý vị cũng không thể xử sự như trên với những vật chỉ là biểu tượng [một mảnh cà-sa] của những hành giả này. Không bao giờ, dù bằng bất cứ cách nào, tách mình và người khác thành những phe nhóm đối nghịch và coi người kia như thù địch. [147] Đối với tăng ni, luôn luôn xử sự với lòng tôn kính như thể chính họ là Tăng Bảo vậy. 

Thâm Tâm Cảnh Tỉnh Kinh nói:[footnoteRef:429]  [429: BA337 Adhyāśaya-saṃcodana-nāma-mahāyānā-sūtra, {Thâm Tâm Cảnh Tỉnh Đại Thừa Kinh} P760: 59.4.2-4 Skt. Có trong Vaidya 1960b: 62-63.] 




Những ai cư trú trong rừng, muốn những phẩm hạnh tốt lành, 

Không nên xét nét lỗi lầm của người khác. 

Họ không nên nghĩ, 

“Tôi siêu đẳng; tôi tốt nhất”-



Lòng cao ngạo như vậy là cội rễ của mọi điều bất trị. 

Đừng khinh thị những tăng sĩ thấp hơn mình,

Bằng không trong một đại kiếp nữa ngươi cũng không được giải thoát.

Đó là đường lối của giáo pháp này. 



Quý vị phải tự rèn luyện mình để thực hành giống như Đạo Sư Tôn Giả [Drom-dön-ba] và Nal-jor-ba-chen-bo, khi thấy dù chỉ một mảnh vải vàng trên đường, những vị này sẽ không đạp lên mà sẽ phủi sạch bụi trên mảnh vải đó rồi mang tới để ở một chỗ sạch sẽ. Bởi vì, quý vị tôn kính Tam Bảo bao nhiêu thì các chúng sinh cũng sẽ kính trọng quý vị bấy nhiêu. Định Vương Kinh: [footnoteRef:430]  [430: BA338 SR: 24.41ab;P795:308.4.6-7.] 




Ngươi sẽ nhận được một quả tương tự như

Các loại nghiệp ngươi làm. 



2” Giới tổng quát 



Có sáu giới tổng quát:

1. Bằng cách nhớ lại những khác biệt và những phẩm chất cao quý của Tam Bảo, 

hãy tiếp tục quy y lặp lại không ngừng.

2. Bằng cách nhớ lại lòng từ quảng đại của Tam Bảo, nỗ lực thờ phụng Tam Bảo không ngừng và dâng lên Tam Bảo miếng ăn, thức uống đầu tiên.

3. Khiến các chúng sinh khác xác lập cách hành trì này bằng cách chiếu cố đến họ với lòng bi mẫn.

4. Bất cứ làm việc gì, và bất cứ vì mục đích gì, hãy cúng dường và khẩn cầu Tam Bảo, từ bỏ mọi phương pháp thế tục khác.

5. Sau khi đã hiểu những lợi ích, hãy quy y ba lần ban ngày và ba lần ban đêm.

6. Giữ gìn quy y và không từ bỏ Tam Bảo ngay cả khi đùa giỡn hoặc khi phải mất mạng.



(a) Bằng cách nhớ lại những khác biệt và những phẩm chất cao quý của Tam Bảo, quy y đi quy y lại không ngừng

Như đã giải thích trước đây, quý vị phải lặp đi lặp lại trong trí nhớ những điểm khác biệt giữa những người không phải là Phật tử và Phật tử, những phân biệt bên trong Tam Bảo, và những phẩm chất cao quý của Tam Bảo.



(b) Bằng cách nhớ lại lòng từ quảng đại của Tam Bảo, nỗ lực thờ phụng Tam Bảo không ngừng và dâng lên Tam Bảo miếng ăn, thức uống đầu tiên



Định Vương Kinh dạy:[footnoteRef:431]  [431: BA339 Ibid: 9.58cd;P795: 284.3.5-6.] 


Mặc dù nhờ nơi công đức của các Đức Phật mà có được thức ăn,

Những người ngây dại như trẻ con không đền đáp lại lòng từ đó. 



Như thế, biết rằng mọi hạnh phúc tạm thời và điều tốt lành chắc chắn mà quý vị được hưởng, được tượng trưng bằng thực phẩm, là do lòng từ của Tam Bảo, quý vị phải cúng dường với ý định đền đáp lại lòng từ đó. 

Về việc cúng dường, quý vị có (1) các hành động cúng dường và (2) các thái độ. Mục thứ nhất bao gồm mười loại sau đây: [148]



1) Cúng dường thân Đức Phật có nghĩa là cúng dường lên sự biểu hiện thật sự của Đức Phật dưới dạng sắc tướng.

2) Cúng dường bảo tháp có nghĩa là vì Đức Phật quý vị cúng dường lên bảo tháp và làm những hành vi tương tự.

3) Cúng dường một đối tượng cảm thấy được có nghĩa là cúng dường lên hai đối tượng được đề cập ở trên khi các đối tượng này thị hiện ra trước các giác quan của chính quý vị.

4) Cúng dường một đối tượng không cảm thấy được để chỉ việc cúng dường dâng lên một Đức Phật hoặc các bảo tháp của Đức Phật này trong khi Đức Phật và bảo tháp không thật sự hiện diện ở đó, và vì tất cả các Đức Phật và bảo tháp mà cúng dường như vậy. Vì Đức Phật mà cúng dường lên một hoặc nhiều hình tượng và các bảo tháp sau khi Đức Phật đã nhập niết-bàn cũng được coi là cúng dường lên một đối tượng không lĩnh hội được {bất khả tư nghì}. Khi quý vị cúng dường một Đức Phật không lĩnh hội được hoặc các bảo tháp không lĩnh hội được của Đức Phật này, thì quý vị cũng đồng thời cúng dường lên cả hai đối tượng lĩnh hội được, bởi vì thực tại hoặc tánh Không của một thân Phật hoặc một bảo tháp là thực tại của tất cả thân Phật và các bảo tháp. Chuẩn mức thông thường là cúng dường lên cả đối tượng nhận lĩnh hội được và không lĩnh hội được với ý nghĩ: “Tôi cúng dường lên tất cả chư Phật trong ba đời và các bảo tháp trong mười phương vũ trụ vô biên”. Người ta nói rằng cúng dường lên các đối tượng lĩnh hội được sẽ tạo ra phước đức to tát và cúng dường lên các đối tượng không lĩnh hội được sẽ tạo ra phước đức to tát hơn nữa; cúng dường lên tất cả Đức Phật và bảo tháp sẽ tạo ra phước đức to lớn hơn thế rất nhiều. Như vậy, điều quan trọng là khi quý vị cúng dường lên chỉ một Đức Phật hoặc hình tượng của ngài và những thứ tương tự, quý vị hãy nhớ tới tính bất khả phân của thực tại và phát ra ý nghĩ là quý vị đang cúng dường lên tất cả Đức Phật, tất cả hình tượng.

5) Cúng dường các món tự quý vị làm ra những món cúng dường do chính tay quý vị làm ra. Đừng bảo người khác làm cho mình vì lười biếng, thờ ơ, hoặc cẩu thả.

6) Những món cúng dường quý vị giúp người khác dâng cúng để chỉ những món cúng dường mà quý vị, vì lòng từ bi, khiến người khác dâng cúng. Điều này xảy ra khi quý vị có một vài món nhỏ để cúng dường và quý vị nghĩ: “Những chúng sinh khổ não này, những người có ít phước đức và không có gì để cho cả, sẽ được hạnh phúc bằng cách cúng dường những phẩm vật này”. Hơn nữa, phước đức từ những phẩm vật do quý vị và người khác mà quý vị giúp cúng dường được chia cho cả hai bên, sự khác biệt về tầm mức của những quả phước đức của ba điều này cũng tương tự như đã được bàn luận trên đây trong phần 4. [149]

7) Các vật phẩm cúng dường của cải và việc làm là những món cúng dường dâng lên một Đức Phật hoặc bảo tháp của Đức Phật bao gồm quần áo, thực phẩm, giường nằm, ghế ngồi, thuốc men, những vật cần thiết cá nhân, hương thơm, bột thơm và dầu xức, tràng hoa, âm nhạc, và các loại đèn khác nhau. Cũng có cúng dường lời nói kính ngưỡng, lễ lạy, đứng lên trước khi người khác đứng, hai tay chắp lại cung kính, các lời tán tụng, tỏ lòng tôn kính với tay chân và đầu đụng đất, và đi nhiễu theo chiều kim đồng hồ. Hơn nữa, có thể dâng lên những món cúng dường không bao giờ cạn kiệt như đồng ruộng, cũng như có thể cúng dường các món trang sức bằng kim hoàn, bông tai, vòng đeo tay, và những món tương tự. Ít nhất, quý vị có thể cúng dường chuông, tiền xu bằng bạc, hoặc những ống chỉ. 

8) Cúng dường rộng lớn có nghĩa là cúng dường của cải và việc làm nói trên trong một thời gian lâu dài. Hơn nữa, những cúng dường này có bảy phẩm chất: dồi dào, tuyệt hảo, cả cảm thấy được và không cảm thấy được, do chính quý vị và người khác làm ra, được cúng dường với lòng hoan hỷ xuất phát từ sâu trong tâm khảm, ước vọng nhiệt thành, và với phước đức được hồi hướng cho giác ngộ toàn hảo. 

9) Cúng dường không bị cấu nhiễm bởi các phiền não là những cúng dường có sáu phẩm chất

(1) do chính tay quý vị làm, không bảo người khác làm vì khinh thị, cẩu thả, hoặc lười biếng; (2) hết lòng tôn kính; (3) không xao lãng tâm trí; (4) không vướng lụy phiền não trong ý nghĩa cúng dường không bị pha trộn với tham luyến và những thứ tương tự; (5) không trông chờ nhận được của cải và sự giúp đỡ của vua chúa và những nhân vật quyền thế có niềm tin nơi Đức Phật; và (6) với những món vật chất thích hợp đi kèm. Những món vật chất thích hợp đi kèm bao gồm bất cứ món gì không bị vướng nhiễm những thứ không thích hợp, cũng như bao gồm những hành vi thích đáng chẳng hạn như xoa một vật gì đó bằng dầu thuốc bala (ba-bla), nhúng vào trong bơ đã được lọc trong, đốt một chất nhựa thơm gugul, dâng hiến hoa arka màu trắng, v.v.... Nếu quý vị không tự mình chuẩn bị những phẩm vật cúng dường này hoặc không yêu cầu người khác cung cấp, thì quý vị phải hoan hỷ với tất cả các thứ cúng dường thích hợp hiện hữu trong khắp vũ trụ và dâng lên các Đức Như Lai, tưởng tượng những món này rộng lớn, tràn ngập khắp chốn, và vui mừng trong việc người khác cúng dường. [150] Đã cúng dường to lớn, vô lượng như vậy, quý vị sẽ chẳng khó khăn gì mà tích lũy được những món tư lương cần thiết để đạt giác ngộ. Hãy không ngừng nỗ lực làm việc này với tâm hài lòng, hạnh phúc. Như được đề cập trong Bảo Vân Kinh và Tam Muội Hoa Nghiêm Mật Điển[footnoteRef:432] quý vị cũng có thể cúng bông hoa, trái cây, cây cối, châu báu, và những thứ tương tự vốn không thuộc về ai cả. [432: BA340 Ārya-ratna-megha-nāma-mahāyānā-sūtra, {Bảo Vân Đại Thừa Kinh – nghĩa là Kinh Đại Thừa Về Mây Báu Vật} P897: 218.5.6-7; Tri-samaya-vyūha-rāja-tantra {còn có tên là Để-lí Tam-muội-da Bất Động Tôn Thánh Giả Niệm Tụng Mật Pháp}, P134: 101.2.8-101.3.3. Được trích dẫn trong Vaidya 1960b: 152, ở đây tên chỉ là Tri-samaya-raja {dịch: Tam-muội Bảo}.] 


10) Cúng dường tu tập đòi hỏi tưởng nhớ bốn tâm vô lượng {Tứ Vô Lượng Tâm}, bốn điểm cô đọng của giáo pháp {Tứ Pháp Ấn} [(1) mọi hiện tượng cấu hợp {hiện tương có được do các duyên} đều vô thường, (2) mọi thứ cấu nhiễm đều khổ, (3) mọi hiện tượng đều vô ngã, và (4) niết-bàn là tịch tịnh và an lạc], ba quy y {Tam Quy}, và các ba-la-mật; ngưỡng mộ tánh Không thâm diệu và đặt tâm ở nơi đó mà không khởi ý niệm; điều phục tâm bằng giới luật; thiền quán và nỗ lực về các giác chi {các nhân tố của giác ngộ}, các ba-la-mật, và bốn cách thâu nhiếp đệ tử, thực hành tất cả những điểm này ít nhất cũng trong khoảng thời gian vắt sữa một con bò [mười tới mười lăm phút].



Cúng dường Tam Bảo mười thứ trên là cúng dường đầy đủ.

Khía cạnh thứ hai của cúng dường, các thái độ, được trình bày như sau. Khi quý vị cúng dường mười thứ này, có sáu thái độ sẽ khiến cho kết quả của việc cúng dường dù chỉ một phẩm vật nhỏ lên bất kỳ đối tượng nào trong Tam Bảo cũng trở thành vô lượng. Quý vị nên cúng dường với ý nghĩ như sau:

(1) không có ruộng điền phước hạnh nào cao hơn;

(2) không có thí chủ {người cúng dường} nào cao hơn;

(3) ngài là đấng thiện hảo nhất trong tất cả mọi chúng sinh;

(4) ngài cực kỳ hy hữu, giống như hoa ưu đàm vậy;[footnoteRef:433]  [433: BA341 Hoa ưu-đàm {skt. uḍumbara} là một loại hoa rất lớn và có hương thơm tỏa khắp. Hoa này ra đời khi Đức Phật đản sinh và biến mất khi Đức Phật nhập niết-bàn.] 


(5) bởi vì chỉ có một Đức Phật xuất hiện trong một tam thiên đại thiên thế giới, ngài là duy nhất; và

(6) ngài là nền tảng của mọi điều thiện lành cả ở thế gian lẫn xuất thế gian.



Tôi đã viết về mười loại cúng dường và sáu thái độ này như được trình bày trong Bồ-Tát Địa[footnoteRef:434]  [434: BA342 Bbh: P5538:187.4.4-190.2.2.] 


Quý vị nên luôn luôn cúng dường những thứ tốt nhất có thể được. Với hết khả năng của mình, cúng những món đặc biệt tốt vào những dịp cát tường và những ngày lễ. Hơn nữa, bởi vì quý vị thường xuyên phải ăn uống, hãy luôn luôn cúng dường phần ăn và phần thức uống đầu tiên. [151] Nếu quý vị làm việc này không sai chạy, quý vị sẽ dễ dàng thu thập được phước đức to lớn. Như thế, từ đáy lòng mình, quý vị hãy luôn luôn cúng dường phần đầu tiên của bất cứ món ăn thức uống nào, ngay cả nước nữa. 

Hơn nữa, Sha-ra-wa nói:



Đừng cúng dường những thứ như phô-ma ngọt đã mọc nấm và lá đã vàng úa, nhưng dùng những thứ quý vị có mà vẫn còn tốt. Cúng lược nước trà đầu tiên sẽ chẳng đem lại lợi lạc gì nếu làm việc này giống như để rửa sạch bụi bặm thôi.



Kinh có nói:



Thí dụ, gieo hạt giống vào đất màu mỡ mà không đúng mùa sẽ không đem lại kết quả. Vậy điều thích hợp là liên tục trong suốt bốn mùa gieo hạt hạnh phúc tạm thời và hạt thiện lành chắc chắn vào trong đất màu mỡ để sinh ra tất cả hạnh phúc tạm thời và thiện lành chắc chắn trong đời này và các đời tương lai – nhưng ngươi hãy canh tác thửa ruộng này với lưỡi cày tín tâm. 



Nếu quý vị không làm việc này, phước đức của quý vị sẽ vô cùng thiển bạc. Do đó, như Tán Tụng Vinh Danh Thế Tôn nói:[footnoteRef:435]  [435: BA343 Varṇārha-varṇe-stotra {tên Phạn đầy đủ: Varṇā-varṇe-bhagavato-buddhasya-stotre-śākya-stava} P2029:48.3.4-5.] 




Không phước điền nào như ngài

Có ở trong tam giới-

Ngài là đấng ứng cúng tối thượng

Bậc thanh tịnh khiến cho lớp lớp chúng tăng được thanh tịnh.



Giống như chiều cao và bề rộng

Của vòm trời không có ngằn mé,

Quả của việc làm giúp ngài hoặc làm hại ngài

Cũng không có ngằn mé.



Bởi vì sự hành trì của quý vị có ngần đó nên quý vị ngay cả không thể nghĩ tới một phước điền tối thượng như quý vị nghĩ về một thửa ruộng bình thường, quý vị nên luôn nỗ lực cúng dường Tam Bảo. Làm như vậy năng lực của tâm liên quan đến các giai đoạn trên đường đạo sẽ gia tăng do kết quả của sức mạnh các thiện căn được vun trồng trong phước điền tuyệt hảo này. Do đó, khi năng lực của tâm quý vị còn yếu đến nỗi quý vị không thể ghi nhớ được từ ngữ khi học hỏi, không hiểu được ý nghĩa khi suy ngẫm, hoặc đạt được sự hiểu biết khi thiền quán, quý vị cần nương tựa vào năng lực của phước điền. Đây là một huấn thị cá nhân. Trong cùng nguồn cảm hứng này này, Śrī Mātṛceṭa {Bảo Trang Mẫu Hầu} cũng nói:[footnoteRef:436]  [436: BA344 Varṇārha-varṇa-stotra {Xưng Tụng Tôn Kính Tán Dương}, P2029: 48.5.1-2. Tiếng Tây Tạng là dPal ldan ma khol.] 




Bằng cách nương tựa nơi ngài, [Đấng Thế Tôn]

Tâm con, dù yếu cũng đà rộng mở 

Như dòng sông vào mùa mưa,

Đạt được kỹ năng lớn trong sáng tác thi ca. [152]



Quý vị được dạy rằng việc cúng dường được xác định không phải bằng đối tượng vật chất đem cúng dường, mà bằng niềm tin. Như thế, nếu quý vị không có các sở hữu vật chất để cúng dường, thì cúng dường maṇḍala[footnoteRef:437] và nước, hoặc những món không được xem là của cải và những thứ tương tự, cũng đủ nếu quý vị có niềm tin. Có người có các vật sở hữu nhưng không thể nào đem cho những món này, như trích dẫn câu kệ[footnoteRef:438]: “Vì không có phước đức nên tôi rất nghèo; tôi không có của cải nào khác để cúng dường”. Điều này, như Bo-da-wa nói, cũng giống như người mù muốn đánh lừa người sáng mắt bằng cách bỏ một chút hương cỏ vào trong một cái chén hôi hám làm bằng vỏ ốc tù và rồi nói: “Đây là nước được làm thơm bằng trầm và long não”. [437: Trường hợp ở đây maṇḍala là biểu tượng của hệ thống vũ trụ với núi Tu-di ở giữa, bốn châu lớn ở bốn hướng chính và tám châu nhỏ ở các hướng phụ. Cúng dường maṇḍala là cúng dường toàn thể vũ trụ và những thứ tốt đẹp trong đó như cây như ý, bảo châu, v.v. Lối cúng dường trong trường hợp này biểu thị bằng một loại thủ ấn đặc biệt. The Meaning and Use of a Mandala. Alexander Berzin. 2003.
	<http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/advanced/tantra/level1_getting_started/meaning_use_mandala.html>. Truy cập 06/06/2011.]  [438: BA345 BCA: 2.7ab; P5272:245.5.6.] 


Pu-chung-wa nói: “Đầu tiên tôi cúng hương cỏ có mùi hăng. Kế đến tôi kiếm những nén hương dài, thơm làm bằng bốn chất đem dâng cúng. Bây giờ tôi cúng akaru, turuska có mùi thơm và những thứ tương tự”. Cho nên nếu quý vị khinh thường những món cúng dường nhỏ và không đem cúng, toàn bộ cuộc đời mình sẽ trôi qua giống như thế. Tuy nhiên, nếu quý vị sốt sắng cố gắng trong từng giai đoạn, bắt đầu với những món nhỏ, tình trạng sẽ cải tiến. Quý vị nên thực hành giống như Pu-chung-wa. Người ta nói rằng có lần Pu-chung-wa đã tạo sư chuẩn bị cho một cúng dường hương trị giá 22 đồng tiền vàng.

Những bậc đại nhân có khả năng điều khiển được vật chất thị hiện ra hàng trăm ngàn thân, mỗi thân lại thị hiện ra hàng trăm ngàn tay. Đến thăm tất cả các cõi Phật, những vị này cúng dường các Đấng Điều Ngự trong nhiều kiếp lượng. Các bậc đại nhân có thể làm được tất cả những việc này, trong khi người khác chỉ nghĩ đến những thành tựu nhỏ trông như là đã tốt, và nói: “Tôi không trông chờ được giác ngộ qua việc cúng dường”. Đây là điều vô lý của những người chỉ học hỏi được một chút ít giáo pháp. Như thế, quý vị nên làm như Bảo Vân Kinh:[footnoteRef:439]  [439: BA346 Ratna-megha-sūtra, P897: 183.5.8-184.1.1.] 




Học hỏi bất kỳ những cúng dường rộng lớn và những hành động phục vụ trong những kinh điển giống như kinh này. Với quyết ý toàn tâm tối thượng, trước chư Phật và Bồ-Tát thành khẩn hồi hướng những cúng dường và những hành động phục vụ này.



(c) Khiến các chúng sinh khác được thuần thục trong cách hành trì này bằng cách chiếu cố đến họ với lòng bi mẫn [153]



Điều này có nghĩa là quý vị nên dùng mọi phương tiện sẵn có, quan tâm chăm sóc khiến các chúng sinh khác được thuần thục trong việc thực hành quy y.



(d) Khi tiến hành bất cứ việc gì, và với bất cứ mục đích gì, hãy cúng dường và khẩn cầu Tam Bảo, hãy từ bỏ mọi phương pháp thế gian khác 



Khi tiến hành bất cứ việc gì, với bất cứ vì mục đích gì, hãy nương tựa nơi Tam Bảo và làm những điều phù hợp với Tam Bảo, chẳng hạn như cúng dường Tam Bảo. Không bao giờ làm điều gì không phù hợp với Tam Bảo, chẳng hạn như nương tựa nơi đạo Bon. Luôn giao phó thân mình cho Tam Bảo.



(e) Sau khi đã hiểu những lợi ích, hãy quy y ba lần ban ngày và ba lần ban đêm



Những lợi ích của việc quy y trước hết được giải thích theo Quyết Định Yếu Luận và sau đó theo những huấn thị các nhân.



(i) Những lợi ích như được trình bày trong Quyết Định Yếu Luận 



Những lợi ích này được giải thích thành hai nhóm mỗi nhóm có bốn lợi ích 



(a’) Nhóm bốn lợi ích đầu tiên



(1’) Quý vị sẽ tạo được rất nhiều phước đức



Như Luật Về Nhịp Trống Bất Tử (’Chi med rnga sgra’i gzungs) nói:[footnoteRef:440]  [440: BA347 ’Chi med rnga sgra’i gzungs (P359, vol. 7) được trì tụng cùng với Tri-ratnānusmṛti {Tam Bảo Tưởng Nhớ Kinh, tên đầy đủ: Ārya-tri-ratnānusmṛti-sūtra} trước khi dùng bữa.] 




Đức Thế Tôn thật không thể nghĩ bàn.

Giáo pháp siêu tuyệt cũng không thể nghĩ bàn.

Tăng-già cao quý không thể nghĩ bàn.

Ai có niềm tin nơi những điều không thể nghĩ bàn

Thì kết quả cũng không thể nghĩ bàn.



Cũng vậy, Ba-la-mật-đa Tập Luận (Paramitā-samāsa) của ngài Thánh Dũng nói:[footnoteRef:441]  [441: BA348 Paramitā-samāsa-ratna, {Ba-la-mật-đa Tập Bảo Luận} P5340:11.5.1.] 




Nếu công đức của việc quy y có sắc tướng,

Ngay cả ba cõi này cũng quá nhỏ không thể chứa hết công đức đó được –

Bàn tay chụm lại không thể đong đo

Đại dương, kho tích trữ nước.



(2’) Quý vị sẽ được cả hỷ lạc lẫn hỷ lạc tối thượng



Tự Thuyết Kinh nói:[footnoteRef:442]  [442: BA349 Ud {còn gọi là Vô Vấn Tự Thuyết hay Tán Thán Kinh}: 15.9: P992: 94.5.1-3.] 




Những ai tưởng nhớ Đức Phật

Cả ngày lẫn đêm,

Quy y nơi ngài,	

Hưởng được lợi thế của kiếp người.



Quý vị cũng cần áp dụng việc làm này cho hai bảo {Pháp và Tăng bảo} còn lại. Như thế những ai về nương tựa ba nơi quy y này sẽ được hỷ lạc hơn với ý nghĩ: “Ta thật sự đã được cái đáng để được!”



(3’) Quý vị sẽ đạt được định và (4’) đạt được sự thanh tịnh 



Quý vị sẽ được giải thoát qua việc tu tập thiền định và trí tuệ.



(b’) Nhóm bốn lợi ích thứ hai

(1’) Quý vị sẽ được bảo vệ



Phần này sẽ được giải thích sau



(2’) Quý vị sẽ làm giảm, chấm dứt và hoàn toàn hủy diệt mọi ngăn che xuất phát từ niềm tin không chân chính



Quý vị sẽ làm giảm và thanh trừ những nghiệp xấu tích lũy do nơi quý vị đã tin theo những người thầy xấu, giáo pháp không chân chính và bạn hữu xấu và coi đó là chốn quy y.



(3’) Quý vị sẽ được liệt vào bậc xuất chúng, người thực sự thành tựu tình trạng siêu phàm



Quý vị được kể là bậc xuất chúng.



(4’) Quý vị làm vui lòng và được sự chấp thuận của thầy và bạn đạo, và của chư thần hoan hỷ nơi giáo pháp



Quý vị làm vui lòng thầy và bạn đạo. Chư giác thể hoan hỷ như thế nào? Chư giác thể ca hát tán tụng những người như vậy, hoan hỷ nghĩ: “Người có tên như thế này, người này giống như quý vị, đã quy y, sẽ quá vãng và sẽ tái sinh ở đây. Bởi vì người này đã quy y và đã thuần thục trong quy y, người này sẽ là bằng hữu của quý vị”. 



(ii) Những lợi ích như được trình bày trong các huấn thị cá nhân 



Như được trình bày trong các huấn thị cá nhân, những lợi ích của quy y gồm có 8 điều.

 

(a’) Quý vị được kể là các Phật tử



Nói chung, có nhiều cách để phân biệt một Phật tử và một người không phải là Phật tử. Tuy nhiên, bởi vì cách phân biệt theo các quy y của Trưởng Lão và Santipa được nhiều người công nhận, quý vị nên kể xem những ai đã quy y và không từ bỏ quy y là những Phật tử. Như thế để sơ khởi được liệt vào hàng Phật tử, quý vị phải bảo lưu việc tôn Tam Bảo làm thầy, v.v... Không có điều này, quý vị không được liệt vào hàng Phật tử cho dù quý vị đã vun trồng được bất cứ phẩm hạnh gì. 



(b’) Quý vị xứng đáng được thọ trì tất cả các giới



Vi Diệu Pháp Tự Thích nói:[footnoteRef:443]  [443: BA350 Akbh: 630; P5591: 201.3.5.] 




Quy y là ngưỡng cửa dẫn tới việc thọ nhận mọi giới.



Cũng vậy, Thất Thập Kệ Tam Quy Y Hạnh của ngài Nguyệt Xứng nói:[footnoteRef:444]  [444: BA351 Tri-sarana-[gamana]-saptati; P5478: 281.1.2-3.] 




Này các hành giả cư sĩ, quy y Tam Bảo là cơ sở để thọ nhận tám giới.[footnoteRef:445], [155] [445: BA352 Tám giới là các giới của tăng, ni, sa-di, sa-di ni, người tại gia nam, người tại gia nữ, người giữ giới một ngày nam và nữ.] 




Ý nghĩa muốn nói ở đây của các đoạn văn này là quý vị củng cố vững chắc ước nguyện đạt tới niết-bàn bằng cách quy y, và mọi giới đều từ đó mà khởi ra.



(c’) Làm giảm và diệt trừ những ngăn che do nghiệp đã tích lũy trước đây 

 

Trong phần dạy rằng quy y sẽ thanh trừ các tội chướng, Bồ-tát Học Luận dạy:[footnoteRef:446]  [446: BA353 Vaidaya 1960:b: 98; P5336: 228.5.4. Câu chuyện này cũng có trong Sukarikavadana-nama-sutra ({Chúng Sinh Thí Dụ Kinh} – Kinh Khai Trí về loài Heo), và là đoạn 14 của Divyavadana (Vaidaya 1959b).] 


Ở đây quý vị nên lấy câu chuyện đầy tính cách giáo dục nói về con heo làm thí dụ.

Như thế, cũng như một vị trời sắp sửa phải tái sinh làm một con heo đã tránh được kiếp tái sinh như vậy bằng cách quy y, quý vị cũng có thể diệt trừ điều kiện để tái sinh trong một cõi khốn khổ bằng cách quy y. Do đó, có câu nói:



Những ai quy y Đức Phật

Không phải đi tới những cõi khốn khổ.

Sau khi bỏ thân người,

Họ được thân giác thể.



Giáo huấn này cũng áp dụng cho quy y Pháp và Tăng: một số tội chướng tích lũy trước đây được giảm đi, và một số được diệt trừ.

	

(d’) Quý vị sẽ tích lũy được phước đức to tát



Điều này đã được giải thích trước đây.



(e’) Quý vị sẽ không bị rơi vào các cõi khổ



Quý vị nên hiểu được điều này qua các giải thích trước đây.



 (f’) Quý vị sẽ không bị các chướng ngại nhân hoặc phi-nhân ngăn trở



Như kinh có nói[footnoteRef:447]  [447: BA354 Những câu kệ này tương tự như những câu kệ trong Ud, được trích dẫn trong Akbh: 3.32 (Shastri 1973: 630); P5591: 201.1.1-5.] 




Chúng sinh, những người hoảng sợ 

Hầu hết quy y nơi thần núi, rừng, đền đài,

Và cây cối ở những nơi chốn thiêng liêng.



Những chỗ quy y này không phải là trước hết;

Những chỗ quy y này không phải là tối thượng.

Nếu nương tựa nơi quy y như vậy,

Các ngươi sẽ không thoát khỏi mọi khổ não.



Khi quy y Đức Phật, 

Giáo pháp và Tăng-già,

Với trí tuệ các ngươi sẽ thấy

Bốn Chân lý Cao cả -



Khổ, nguồn gốc của khổ,

Cách Đúng đắn vượt khổ,

Bát Chánh Đạo an lạc 

Để đưa tới niết-bàn



Đây là chỗ quy y đứng đầu; 

Đây là chỗ quy y tối thượng.

Nếu về nương tựa nơi quy y như vậy,

Các ngươi sẽ thoát khỏi mọi khổ não.



Ở đây quý vị nên dùng làm thí dụ những câu chuyện về một người ngoại đạo đã sai khiến được sợi dây thần, v.v....[footnoteRef:448] [156] [448: BA355 Lochö Rimbochay kể câu chuyện về một người, vốn không phải là Phật Tử, thắng được bất kỳ ai mà ông ta không thích bằng một sợi dây thừng phép thuật, nhưng khi ông ta dùng sợi dây này với một Phật Tử mà sau đó người này quy y Tam Bảo, sợi dây trở thành vô dụng.] 




(g’) Quý vị sẽ thành tựu mọi ước muốn



Trước khi thực hiện một việc làm tôn giáo, nếu quý vị cúng dường Tam Bảo, quy y, và cầu nguyện để được thành công, quý vị sẽ dễ dàng thành tựu việc làm đó.



(h’) Quý vị sẽ mau chóng đạt được Phật quả



Sư Tử Cầu Vấn Kinh (Siṃha-paripṛcchā-sūtra) nói:[footnoteRef:449]  [449: BA356 Ārya-siṃha-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra, {Sư Tử Cầu Vấn Đại Thừa Kinh} Vaidya 1960b: 6, P760:149.2.5. Đây là phần 27 của Ratna-kūṭa {Bảo Hằng Tập Kinh}. ] 




Bằng niềm tin ngươi vượt qua tình trạng thiếu an lạc.



Như thế, ai có được sư an lạc đặc biệt, gặp được chốn quy y, và tu tập theo con đường đặc biệt sẽ thành tựu Phật quả không chậm trễ.

Mỗi ngày, hãy tưởng nhớ tới các lợi ích theo cách trên đây. Rồi quy y ba lần ban ngày và ba lần ban đêm. 



(i’) Giữ gìn quy y và không từ bỏ Tam Bảo ngay cả khi đùa giỡn hoặc phải mất mạng

Phải mất thân này, cuộc sống này và các phương tiện vật chất là điều không thể nào tránh được. Nhưng nếu vì những thứ này mà quý vị từ bỏ Tam Bảo, thì quý vị phải chịu khổ đau liên tục trong nhiều kiếp. Như thế, quý vị phải liên tục phát nguyện rằng cho dù việc gì xảy ra quý vị cũng sẽ không từ bỏ Tam Bảo – ngay cả không thốt ra những lời này trong lúc đùa giỡn.

Những vị thầy xưa nói có một giới là quý vị nên thực hành việc quy y đức Như Lai của bất cứ phương nào mà quý vị đang đi tới. Tôi chưa thấy từ nguồn nào về lời khuyên này.

Tôi đã trình bày sáu giới tổng quát theo cách các giới này xuất hiện trong Bồ-đề Đạo Đăng Luận của ngài Atiśa . Ba giới đầu tiên trong các giới đặc biệt được giải thích trong các kinh, ba giới còn lại được giải thích trong Lục Chỉ Quy Y Hành (Saḍ-aṅga-śaraṇa-gamana):[footnoteRef:450]  [450: BA357 Saḍ-aṅga-śaraṇa-[gamana], {Lục Chỉ Quy Y Hành tức là 6 tôn chỉ về việc quy y} P5637:176.2.5.] 




Một hình tượng, một câu kệ hoặc 

Một mảnh vụn vải vàng bị vất đi:

Do niềm tin và lòng tin tưởng, hãy xem đó là đấng Đạo Sư;

Đừng nhầm lẫn phủ nhận bất cứ điều gì ngài nói, 

Nên để vật đó lên đảnh đầu;

Hãy coi người thanh tịnh và người bất tịnh

Như thể họ đều là người cao quý. [157]



Về những giới được rút ra từ Quyết Định Yếu Luận,[footnoteRef:451] những câu của ngài Ga-ma-pa nói: “Neu-sur-ba không dạy những điều này [giới quy y], nhưng ngài và ta cùng nhận chúng từ ngài Gon-ba-wa”. Những giới quy y cũng có trong trình bày về các giai đoạn của đường đạo được truyền từ ngài Gon-ba-wa tới ngài Lum-ba-wa (Lum-pa-ba). [451: BA358 Vs, 5539:17.2.1-17.4.2.] 


Bằng cách nào mà việc vi phạm những giới này sẽ làm suy yếu sự quy y và khiến quý vị từ bỏ quy y được giải thích như sau. Một số người khẳng định rằng nếu quý vị phạm phải sáu trong số các giới quy y – ba giới đặc biệt đầu tiên, cộng với các giới thường xuyên quy y, không từ bỏ quy y ngay cả phải mất mạng, và cúng dường Tam Bảo – tức là quý vị đã từ bỏ quy y. Những người khác lại bao gồm thêm ba giới đặc biệt sau cùng và khẳng định rằng vi phạm chín giới cấu thành việc từ bỏ quy y. Vi phạm những giới còn lại làm suy yếu quy y. 

Tuy nhiên, thật sự từ bỏ quy y có nghĩa là quý vị đã vi phạm giới không được từ bỏ quy y cho dù phải mất mạng. Tương tự, ngay cả khi quý vị không từ bỏ Tam Bảo, nhưng nếu quý vị vừa theo Tam Bảo lại vừa theo một người thầy, giáo pháp, và giáo đoàn đi ngược lại Tam Bảo, thì quý vị vi phạm giới không nhìn nhận những quy y khác. Bởi vì quý vị không hoàn toàn phó thác mình để quy y, thì quý vị đã từ bỏ quy y. Tôi nghĩ rằng nếu không phạm hai điều này, những vi phạm khác chỉ là vi phạm mà thôi, chứ không phải là các nguyên nhân của việc từ bỏ quy y. 

Như vậy, quy y là cánh cửa chính dẫn tới giáo pháp của Đức Phật. Nếu quý vị quy y không phải chỉ bằng ngôn từ, quý vị sẽ không bị khuất phục bởi những trở ngại bên trong và bên ngoài bởi vì quý vị đang nương tựa vào năng lực cao cả nhất. Bởi vì những phẩm chất tốt phát triển dễ dàng và khó bị suy thoái, chúng chỉ có thể tiếp tục tăng trưởng mà thôi. Do đó, điều cực kỳ quan trọng, như được giải thích trước đây, là giữ gìn các quy y bởi ý nghĩa của việc sợ khổ não, việc nhớ tới các phẩm chất cao quý của đối tượng quy y, v.v..., và việc cố gắng không vi phạm giới.

Câu hỏi: Như thế khi quý vị phát sinh sợ hãi thông qua chánh niệm về cái chết và qua suy nghĩ rằng, sau khi chết, quý vị sẽ tái sinh vào cảnh giới khổ não, chốn quy y che chở cho quý vị khỏi nỗi khổ này là Tam Bảo. Quý vị giữ gìn Tam Bảo làm chốn quy y và không phạm giới quy y. Tuy nhiên, bằng cách nào các quy y có thể bảo vệ quý vị?

Trả lời: Vô Vấn Tự Thuyết Phẩm (Tiểu Bộ kinh) nói:[footnoteRef:452] [452: BA359 Ud: 12.10; P992:93.5.3.] 




Ta, Như Lai, bậc Đạo Sư, 

Chỉ cho các ngươi

Con đường chấm dứt khổ đau của kiếp sống;

Các ngươi cần phải theo con đường đó. [158]



Như thế, Đức Phật là thầy chỉ dạy quy y, và Tăng Già giúp quý vị thành tựu quy y, nhưng nơi quy y thật sự là Pháp Bảo, bởi vì một khi quý vị thành tựu Pháp, thì quý vị được giải thoát khỏi sợ hãi. Liên quan đến điều này, Pháp Bảo tối hậu được định nghĩa là sự hoàn thành đặc biệt của việc tăng trưởng tiệm tiến hai sự việc - sự xóa bỏ chỉ một phần những lỗi lầm của hành giả sơ cơ, và sự hiểu biết của hành giả này mang lại chỉ một phần phẩm chất thiện lành. Đây không phải là một việc xảy ra ngẫu nhiên. 

 

 




[bookmark: Chương_13][bookmark: _Toc331029953]Chương 13: Các Tính Chất Tổng Quát của Nghiệp



b’ Phát triển được niềm tin xác tín rằng nghiệp là cội rễ của mọi hạnh phúc tạm thời và điều thiện lành chắc chắn

1’ Quán chiếu về nghiệp và ảnh hưởng của nó nói chung

a” Phương cách thật sự để quán chiếu một cách tổng quát

1” Tính chắc chắn của nghiệp

2” Tính khuếch đại của nghiệp	

3” Không phải chịu những hậu quả của các hành động quý vị không làm

4” Những hành động quý vị làm sẽ không mất đi 



––––––––––



Ở thời điểm này quý vị cần nắm vững những phân loại thiện hạnh và bất thiện hạnh cũng như các hậu quả của nó. Kế đó quý vị phải thực hành việc loại bỏ các bất thiện hạnh và thực hiện các thiện hạnh một cách đúng đắn. Bởi vì, trừ khi quý vị quán chiếu lâu dài về hai loại nghiệp này,[footnoteRef:453] các hậu quả của nó, rồi loại bỏ bất thiện hạnh và thực hiện thiện hạnh một cách đúng đắn, quý vị sẽ không chấm dứt được các nguyên nhân dẫn tới các kiếp tái sinh khổ đau. Như thế, quý vị có thể sợ các cõi khổ đau mà vẫn không thể thoát khỏi điều quý vị sợ.  [453: BA360 Las, karma. Karma [nghiệp] là một thuật ngữ, trong hầu hết các trường hợp, có nghĩa là hành động, nhưng đôi khi lại có nghĩa là kết quả. Bởi vì “karma” đã trở thành một từ phổ biến trong tiếng Anh, các dịch giả bản tiếng Anh đã dùng karma để dịch chữ las (Tạng ngữ) trong một số ngữ cảnh; trong các ngữ cảnh khác họ đã dịch chữ las là “hành động”. {Trong tiếng Việt, karma được dịch là “nghiệp” và actions được dịch là hành “động” (hay hành “vi”); riêng trong trường hợp “paths of actions”, cụm từ này được dịch là “nghiệp đạo”.}] 


Do đó, để giữ mình khỏi phải sinh vào các giới khổ đau lúc phải nhận quả, quý vị phải tự kiềm chế không làm những điều bất thiện lúc tạo nhân. Điều này đến lượt nó lại còn tùy thuộc vào việc phải có được niềm xác tín về nghiệp và nghiệp quả. 



b’ Phát triển được niềm tin xác tín rằng đó là cội rễ của mọi hạnh phúc tạm thời và cội rễ của thiện lành chắc chắn[footnoteRef:454] [454: BA361 Khung dàn bài này bắt đầu từ phần 2. {Xem trình bày trong đầu chương 9 là phần b. 1) a) 2.} “Dựa vào những phương tiện để đạt được hạnh phúc trong kiếp sống tiếp theo”. Phần đầu của 2’ là “Tu tập cho việc quy y, cánh cửa tuyệt diệu cho việc nhập môn giáo pháp”, tức phần thứ nhì trong dàn bài của chương 11.] 




Phần hai trong giải thích làm thế nào để đạt được hạnh phúc trong đời kế tiếp – phát triển niềm tin xác tín vào nghiệp và nghiệp quả – bao gồm việc quán chiếu về nghiệp và nghiệp quả một cách tổng quát (Chương 13-14) và chi tiết (Chương 14).



1’ Quán chiếu về nghiệp và nghiệp quả một cách tổng quát

Giải thích này được chia ra làm hai phần:

1. Cách thực tiễn để quán chiếu tổng quát (Chương 13)

2. Quán chiếu về những phân biệt trong những loại nghiệp khác nhau (Chương 14)



a” Cách thực tiễn để quán chiếu tổng quát 

Nói chung, cách thực tiễn để quán chiếu về nghiệp và nghiệp quả bao gồm bốn điểm:

1. Tính chắc chắn của nghiệp

2. Tính khuếch đại của nghiệp

3. Không phải chịu những kết quả của các hành động quý vị không làm

4. Những hành động quý vị làm sẽ không mất đi



1” Tính chắc chắn của nghiệp

Mọi hạnh phúc về ý nghĩa các cảm giác thoải mái – cho dù là của người thường hoặc bậc hiền thánh, kể cả ngay chỉ một chút khoan khoái nhỏ nhất như một cơn gió mát nổi lên cho một chúng sinh ở địa ngục – đều phát sinh từ thiện nghiệp đã tích lũy từ trước. Hạnh phúc không thể nào phát sinh từ nghiệp bất thiện được.

Mọi khổ đau về ý nghĩa các cảm giác đau đớn – kể cả ngay chỉ một chút khổ nhỏ nhất xảy ra trong dòng tâm thức của bậc A-la-hán – phát sinh từ nghiệp bất thiện đã tích lũy từ trước. Khổ đau không thể nào phát sinh từ thiện nghiệp được. Trong Bảo Hành Vương Chính Luận:[footnoteRef:455] {skt. Rāja-parikathā-ratnāvalī}  [455: BA362 Ra: 2.21; P5658:174.2.5-6.] 




Từ bất thiện hạnh mọi khổ đau sẽ đến 

Và cũng từ đó đến mọi cõi khổ đau.

Từ thiện hạnh mọi cõi hạnh phúc sẽ đến 

Cùng những niềm vui trong các kiếp lai sinh.



Do đó, hạnh phúc và khổ đau không xảy ra mà lại không có các nguyên do, và cũng không xảy ra từ những nguyên do không tương hợp chẳng hạn như từ một đấng sáng tạo thiêng liêng hoặc một nguyên chất căn bản[footnoteRef:456]. Đúng hơn, hạnh phúc và khổ đau, nói chung, phát sinh từ nghiệp thiện và nghiệp bất thiện và những khổ đau và hạnh phúc cá biệt phát sinh riêng rẽ từ những trường hợp cụ thể của hai loại nghiệp này mà không hề có chút mảy may lẫn lộn nào. Đạt được một hiểu biết nào đó về tính xác định, hoặc không lừa dối, của nghiệp và nghiệp quả được gọi là chánh kiến đối với tất cả Phật tử và được ca ngợi là nền tảng của mọi đức hạnh. [456: BA363 Theo những người thuộc trường phái Sāṃkhya hữu thần {Sāṃkhya hay Số Luận Phái là một học phái cổ của Bà la môn giáo ở Ấn Độ có mặt trước khi đức Phật ra đời chủ trương nhị nguyên}, đấng thần linh tối cao (dbang phyug, Isvara) khởi sự và giám sát sự tạo lập thế giới từ “bản thể cơ bản” (rang bzhin, prakrti), cũng được gọi là “nguyên chất căn bản” (gtoso bo, pradhana). ] 




2” Tính khuếch đại của nghiệp

Quả hạnh phúc to lớn có thể sinh ra từ một nghiệp thiện nhỏ. Quả khổ đau to lớn có thể sinh ra từ một nghiệp bất thiện rất nhỏ. Vì vậy quan hệ nhân quả bên trong [về nghiệp] có vẻ như bao hàm một sự khuếch đại mà quý vị không thấy ở quan hệ nhân quả bên ngoài. Hơn nữa, Vô Vấn Tự Thuyết[footnoteRef:457] nói:  [457: BA364 Ud: 28.24-25; P992: 100.4.4-5.] 




Giống như đã ăn phải chất độc, 

Phạm chỉ một tội nhỏ

Cũng tạo ra trong những đời sau 

Nhiều sợ hãi và suy tàn ghê gớm.



Giống như lúa chín trở thành thu hoạch dồi dào,

Ngay cả việc tạo một phước đức nhỏ

Sẽ dẫn tới hạnh phúc lớn lao trong những đời sau 

Và cũng sẽ mang đầy ý nghĩa.



Hãy tin chắc về việc những hậu quả to lớn có thể phát sinh từ những hành động nhỏ bằng cách nghiên cứu những câu chuyện thuật lại về các diễn biến đã xảy ra trong quá khứ được trình bày trong những kinh văn như Cơ Sở Giới Luật, Hiền Ngu Kinh (Dama-mūko-sūtra)[footnoteRef:458] và Bách Nghiệp Kinh (Karma-śataka). Thí dụ, có những câu chuyện trong Cơ Sở Giới Luật[footnoteRef:459], về mục tử Nanda {Tên dịch nghĩa Hỷ Lạc} và con ếch bị Nanda dùng gậy đánh, về con ngỗng, con cá, năm trăm con rùa, năm trăm con ma đói, người nông dân, và năm trăm con bò mộng; và, trong Hiền Ngu Kinh, những câu chuyện của Suvarṇadevatā, Suvarnavasu, và Hastipala[footnoteRef:460]. [160] [458: BA365 Tựa đề Ấn ngữ đặt trong ngoặc cho thuật ngữ mDzang lun zhe bya ba’i mdo là Dama-mūko-nāma-sūtra. Fry 1981 ghi là Skt Dama-mūrkha-sūtra P1008.]  [459: BA366 Vinaya-vastu (Lung gzhi) P1030:174.3.8-176.4.1.]  [460: Tên dịch nghĩa Suvarṇadevatā, Suvarnavasu, và Hastipala lần lượt là Kim Thiên, Kim Bảo, và Tượng Hộ.] 


Hơn nữa, có những người đã một phần sa ngã trong bốn điều này – giới luật, nghi thức tôn giáo, phương kế sinh nhai, và quan điểm triết lý. Nghĩa là, họ đã không bị lầm lạc chút nào về quan điểm triết lý, nhưng với ba điều trước chưa đạt được đến mức hoàn toàn thuần khiết. Đức Phật nói rằng những người này sẽ sinh làm rồng. Hải Long Vương Vấn Kinh (Sāgara-nāga-rāja-paripṛcchā) nói:[footnoteRef:461]  [461: BA367 Ārya-sāgara-nāga-rāja-paripṛcchā, 820:109.5.7-110.1.4. Sāgara-nāga là một vị vua của loài rồng, những sinh vật liên hệ tới nước, giống như rồng và rất hùng cường.] 




“Bạch Thế Tôn, vào đầu đại kiếp con sống trong đại dương lớn và Đức Như Lai Krakuchanda {Câu-lưu-tôn} đang trụ thế. Vào lúc đó, chư long thần cùng con trai và con gái của họ trong đại dương trở nên ít hơn và ngay cả quyến thuộc của con cũng giảm đi. Bây giờ, Bạch Thế Tôn, chư long thần cùng con trai và con gái của họ trong đại dương nhiều vô cùng và con số chư long thần này nhiều không có giới hạn. Bạch Thế Tôn, đâu là những nhân và duyên cho tình trạng này?”

Đức Thế Tôn đáp: “Này Long Vương {Chúa Tể của loài rồng}, đã từng có những người từ bỏ thế tục và đi vào con đường giới hạnh – giáo pháp đã được dạy rõ ràng – nhưng họ không hoàn toàn hoàn thiện được giới luật thanh tịnh. Họ không hoàn toàn hoàn hảo vì nghi thức tôn giáo của họ đã suy đồi, phương kế sinh nhai của họ đã suy đồi, và giới luật của họ đã suy đồi. Tuy vậy, cái nhìn của họ vẫn chân chính. Họ đã không bị sinh vào cõi địa ngục. Khi chết, họ tái sinh vào những nơi loài rồng sinh ra.



Hơn nữa, được kể lại rằng trong thời Trang Nghiêm Kiếp của đấng Đạo Sư Câu-lưu-tôn Phật, 980 triệu người tại gia và người xuất gia sinh làm rồng vì nghi thức, sinh kế và đạo đức buông lung của họ. Trong thời Trang Nghiêm Kiếp tiếp theo của đấng Đạo Sư Câu-na-hàm-mâu-ni Phật, có 640 triệu người như vậy. Trong thời Trang Nghiêm Kiếp của đấng Đạo Sư Ca-diếp Phật, có 800 triệu người như vậy. Trong thời Hiền Kiếp của đức Bổn Sư của quý vị {tức đức Thích-ca-mâu-ni}, có 990 triệu người đã sinh hoặc sẽ sinh làm rồng. Ngay cả từ lúc đức Bổn Sư nhập niết-bàn, trong hàng tứ chúng những người phạm tội và giới luật sa đà đều sinh làm rồng. [161]

Tuy nhiên, người ta nói rằng, mặc dù sự hành trì của họ không tinh thuần, lúc chết khi bỏ thân rồng và chuyển tới cuộc đời mới, họ sẽ tái sinh làm thần thể hoặc làm người do sức mạnh của niềm tin vững chắc không lầm lạc của họ nơi giáo pháp. Trong số này, ngoại trừ những ai đã bước vào con đường Đại Thừa, tất cả sẽ nhập niết-bàn trong những thời giảng pháp của những Đức Phật sẽ thành trong đời hiền kiếp này.

Do đó, hãy củng cố niềm tin vững chắc rằng ngay cả những việc làm thiện và bất thiện vi tế nhất cũng đi theo quý vị như hình với bóng và sẽ sinh ra hạnh phúc to tát và khổ đau lớn lao. Kế đó hãy cố gắng vun trồng ngay cả những thiện hạnh vi tế nhất và diệt trừ ngay cả những tội lỗi và xoá bỏ vi phạm vi tế nhất. Trong Vô Vấn Tự Thuyết[footnoteRef:462] [462: BA368 Ngoại trừ hai câu kệ cuối cùng (Ud: 17.5-6; P992:95.3.8-95.4.1), cách dùng chữ không giống hệt như các bản Tạng ngữ hoặc bản tiếng Phạn của Bernhard trong Udāna-varga.] 




Như các bóng của những chim di trú

Sẽ dõi theo thân chúng trên bầu trời

Các chúng sinh kia bị theo đuổi bởi 

Những điều đã làm dù đúng hay sai.



Giống như những người có ít tư lương 

Bắt đầu lên đường và ra đi trong đau khổ, 

Những chúng sinh chưa vun trồng thiện nghiệp

Sẽ phải về tới các cõi khổ đau.



Như những ai đã có đủ tư lương

Lên đường và ra đi trong hạnh phúc,

Những chúng sinh đã vun trồng thiện nghiệp

tái sinh đến các nơi hạnh phúc. 



Và tương tự: 



Đừng khinh thường ngay cả tội nhỏ nhất,

Vì nghĩ rằng nó chẳng hại gì;

Chính do tích lũy nhiều giọt nước

Mà thùng chứa lớn sẽ dần tràn đầy.



Và thêm vào đó:



Đừng nghĩ rằng tội nhỏ bé 

Sẽ không theo đuổi chúng ta.

Như bình lớn sẽ đầy 

Do vì các giọt nước rơi,

Cũng vậy kẻ khờ sẽ đầy ắp những tội

Tích chứa thêm mỗi lần một chút.

	

Đừng nghĩ rằng phước đức nhỏ nhoi

Sẽ không theo đuổi chúng ta.

Giống như chậu lớn sẽ đầy

Do vì các giọt nước rơi,

Cũng vậy người trung kiên sẽ chứa đầy

Công đức tích chứa mỗi lần một chút.



Lại nữa, trong Bổn Sanh Kinh:[footnoteRef:463]  [463: BA369 Jm: 15.1,28.16-17,29.2; P5650:26.4.5,40.2.3-5,51.3.6-7. Về nội dung, xem tnChan: 309.3-6.] 




Bằng cách huân tập nghiệp thiện và bất thiện

Con người trui thành tập quán với các hành động này.

Dù ngươi có thể vô minh về những chuyện như vậy,

Trong những đời khác ngươi sẽ lãnh nghiệp quả, tựa một giấc chiêm bao. [162]



Những ai không tu tập bố thí, trì giới,[footnoteRef:464] và những phẩm chất tương tự [464: Ở đây ngài Tsongkhapa nhắc đến các tu tập chính trong 6 đại hoàn thiện tức 6 Ba-la-mật-đa bao gồm bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, và trí tuệ.
] 


Có thể có được các dòng dõi hạnh đức, thân thể tốt lành và sức khỏe,

Và có thể có quyền hành lớn, của cải vô vàn,

Nhưng họ sẽ không tìm được hạnh phúc trong các đời tương lai.



Còn với những ai thuộc dòng dõi thấp kém hay tương tự nhưng không bám chấp vào tội lỗi

Và có những phẩm hạnh như bố thí và trì giới,

Hạnh phúc của họ trong các đời tương lai sẽ tăng trưởng



Chắc chắn như những cơn mưa gió của mùa hè làm đầy đại dương.

Một khi ngươi chắc chắn rằng nghiệp thiện và bất thiện

Sinh ra hạnh phúc và khổ đau trong những đời sắp đến,

Hãy diệt trừ tội lỗi và nỗ lực làm những việc thiện lành.

Hỡi những người không có niềm tin, hãy làm theo ý ngươi muốn.



3” Không phải chịu những hậu quả của các hành động quý vị không làm

Nếu quý vị không tích lũy nghiệp làm nguyên nhân cho việc trải nghiệm hạnh phúc hoặc khổ đau, thì sẽ không có cách nào để quý vị phải trải qua hạnh phúc hoặc khổ đau là quả của nhân đó cả. Những ai được hưởng quả của vô lượng công đức do đấng Đạo Sư thu thập không cần phải tích lũy tất cả những nhân của những quả này, nhưng họ chỉ cần tích lũy một phần {công đức ấy}. 



4” Những hành động quý vị làm sẽ không mất đi 

Hành động thiện và bất thiện tạo ra các quả xứng ý và không xứng ý. Như trong Tán Thán Thế Tôn của Udbhaṭasiddhasvāmin {Tên Dịch nghĩa Diệu Tất-đạt Thánh} nói:[footnoteRef:465]  [465: BA370 Viśeṣa-stava, {Tán Dương Tập} P2001: 3.5.2.] 




Người Bà-la-môn nói tội và phước

Có thể chuyển cho người khác – như biếu và nhận quà vậy.

Ngài [đức Phật] dạy rằng điều các ngươi làm sẽ không mất đi

Và người ta không phải nhận kết quả của những điều họ không làm.



Thêm nữa, Định Vương Kinh nói:[footnoteRef:466]  [466: BA371 Samādhi-rāja-sūtra: 37.35; P795:1.3.5.] 




Hơn nữa, một khi các ngươi làm một việc gì, các ngươi sẽ nhận lãnh kết quả của nó;

Và các ngươi sẽ không nhận lãnh kết quả của những việc những kẻ khác làm.



Vả lại, Cơ Sở Giới Luật nói:[footnoteRef:467]  [467: BA372 Vinaya-vastu (Lung gzhi), P1020:19.1.6.] 




Ngay cả trong một trăm kiếp lượng

Nghiệp cũng không mất đi.

Khi cơ duyên và thời gian tới

Chắc chắn chúng sinh cảm nhận nghiệp quả.
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b” Quán chiếu những đặc thù về sự phân hóa của nghiệp 

1” Những giảng dạy chính về mười nghiệp đạo 

2” Việc xác định các quả của hành động

(a) Các hành động bất thiện và quả của nó

(i) Những nghiệp đạo thật sự của các hành động bất thiện

(ii) Phân biệt độ nặng

(a’) Độ nặng của mười bất thiện đạo

(b’) Bàn qua về những tiêu chuẩn của các hành động mãnh liệt

(1’) Sức mạnh về phía người nhận

(2’) Sức mạnh về mặt yểm trợ

(3’) Sức mạnh về mặt đối tượng

(4’) Sức mạnh về mặt thái độ 

(iii) Bàn về quả

(a’) Quả đã thành hình

(b’) Quả tương hợp với nhân

(c’) Quả gián tiếp/phương tiện quả

(b) Các hành động thiện và quả của nó

(i) Hành động thiện

(ii) Quả của hành động thiện

(c) Một trình bày về các cách phân loại khác của nghiệp

(i) Phân biệt giữa biểu nghiệp và bổ nghiệp. 

(ii) Nghiệp mà quả của nó quý vị chắc chắn sẽ trải qua hoặc chỉ có triển vọng trải qua 

2’ Suy ngẫm chi tiết về nghiệp và nghiệp quả 

a” Những tính chất của quả thành hình

b” Những kết quả của quả

c” Những nguyên nhân của quả



––––––––––



b” Quán chiếu những đặc thù về sự phân hóa của nghiệp

Phần trình bày những đặc thù về sự phân hóa của nghiệp gồm có hai phần:

1. Giáo pháp nền tảng của mười đạo pháp về hành vi.

2. Việc xác định kết quả của các hành động



1” Giáo pháp nền tảng của mười đạo pháp về hành vi {nghiệp đạo}

Câu hỏi: [163] Cho rằng tôi đã hiểu biết chắc chắn về sự liên hệ nhân quả của hạnh phúc và khổ đau như được giải thích trước đây, đã hiểu rằng nghiệp tăng trưởng, rằng tôi sẽ không gặp phải những kết quả của những hành động mình không làm, và những hành động tôi làm sẽ không mất đi – khởi đầu tôi nên phát khởi niềm tin chắc thật về những loại nghiệp và quả nào? Tôi nên chấp nhận những gì và loại bỏ những gì?

Trả lời: Nói chung, quý vị có thể kểt luận rằng có ba cách để quý vị xử sự tốt hoặc xấu – qua thân, khẩu và ý. Mặc dù không phải tất cả những thiện hạnh và bất thiện hạnh của ba cửa ngõ này đều được bao gồm trong mười nghiệp đạo, tuy vậy Đức Phật, Đấng Thế Tôn, tóm lược những điểm chính yếu, dạy những điểm rõ nhất, hoặc thô sơ nhất, trong các thiện hạnh và bất thiện hạnh và đó là mười nghiệp đạo thiện và nghiệp đạo bất thiện[footnoteRef:468]. Đức Phật dạy rằng những cơ sở cực kỳ lớn cho một hành vi sai trái là mười nghiệp đạo bất thiện. Ngài thấy rằng khi quý vị từ bỏ mười nghiệp đạo bất thiện này, quý vị sẽ làm theo các hành động thiện và những điểm quan trọng nhất của những hành động thiện này cũng có mười. Do đó Ngài dạy mười nghiệp đạo thiện. Trong Vi Diệu Pháp Báu Luận:[footnoteRef:469]  [468: Xin tham khảo thêm về Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (chẳng hạn Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thích Trí Thủ. Trang Nhà Quảng Đức. Truy cập 27/06/2011.
	<http://www.quangduc.com/kinhdien/kinhthapthien.htm>.]  [469: BA373 AK: 4.66b-d; P5990: 121.4.8.] 




Hệ thống hóa những điểm rõ ràng nhất về nghiệp,

Đức Phật nói các nghiệp đạo – 

Thiện hoặc bất thiện - đều có mười.



Và Giới Luật Phân Biệt Luận nói rằng:[footnoteRef:470]  [470: BA374 Vinaya-vibhaṅga (Lung mam ’oyed) P1032:149.3.3-4.] 




Nếu ngươi thực hành ba con đường của hành vi – 

Giữ gìn lời nói, thu nhiếp tâm ý,

Và không phạm những hạnh bất thiện về thân – 

Ngươi sẽ thành tựu con đường bậc Mâu-ni giảng dạy. 



Biết được mười nghiệp đạo bất thiện và các kết quả của nó, hãy giữ mình không để động lực nào thúc đẩy quý vị phạm các nghiệp đạo này. Kế đó tu tập mười nghiệp đạo thiện hạnh trong đó thân, khẩu, ý của quý vị không bị pha trộn một chút nào với các nghiệp đạo bất thiện. Tu tập này là cơ sở không thể thiếu được cho cả ba thừa cũng như cho việc thành tựu hai mục đích[footnoteRef:471] của chúng sinh. Cho nên đấng Điều Ngự từ nhiều cách nhìn đã không ngớt lời ca ngợi cách tu tập này. [471: Tức là Mục đích tạm thời và mục đích tối hậu. Xem chi tiết đã chú thích trong chương 3 quyển 1. ] 


Hải Long Vương Vấn Kinh dạy:[footnoteRef:472] [472: BA375 Sāgara-nāga-rāja-paripṛcchā, P820:114.1.6-7,115.4.1-3.] 


 

Điều ta gọi là thiện hạnh là các rễ cái cho mọi điều hoàn hảo của mọi giác thể và con người. Chúng là rễ cái cho sự giác ngộ của các bậc Thanh Văn và Bích-chi Phật. Chúng là rễ cái của giác ngộ toàn hảo, không gì hơn. Và những rễ cái này là gì? Chúng là mười hành động thiện. [164]



Và cũng nói:



Thí dụ như, này Long Vương, tất cả làng mạc, thành phố, thị xã, quận huyện, xứ sở, và cung điện của vua chúa; tất cả cỏ, lùm cây, dược thảo, và cây lớn; tất cả thành quả lao động, tất cả hột giống dự trữ, sự tăng trưởng của tất cả mùa màng, việc cày, bừa và sản xuất - mọi thứ đều nương nơi đất. Nguồn gốc của chúng là đất. Cũng vậy, này Long Vương, mười nghiệp đạo thiện này là nguồn gốc để được sinh ra ở chốn thiêng liêng hoặc ở cõi người, để đạt tới mục tiêu tu tập thiện pháp của bậc hữu học và bậc vô lậu học, của sự giác ngộ của Bích-Chi Phật, của mọi hành động của Bồ-tát, và của tất cả mọi phẩm hạnh của chư Phật.



Vì thế ngài Nguyệt Xứng, trong Nhập Trung Quán Luận Thích, tóm tắt tầm quan trọng của lời ca ngợi của Đức Phật trong Thập Địa Kinh (Daśa-bhūmika-sūtra) về giới luật theo đó quý vị loại trừ mười hạnh bất thiện:[footnoteRef:473]  [473: BA376 Madhyamakāvatāra: 2.7: P5262:100.5.1-2, tóm lược Daśa-bhūmika-sūtra, Vaidya 1960c: 15-16: P761: 250.5.4-251.3.4. Toàn bộ chương này thảo luận về giới đức.] 




Đối với các phàm phu, những chúng sinh sinh ra từ Phật khẩu {từ miệng của Phật}, 

Với những chúng sinh mà bản chất chắc chắn là tự giác, hoặc những người con của đấng Điều Ngự, 

Không có nguyên nhân nào sinh ra điều thiện lành chắc chắn 

Hoặc thân phận cao cả nào, vượt ngoài khỏi giới đức.



Giữ gìn giới luật liên tục bằng cách duy trì một ý thức kiềm chế. Một số người không có được sự kiềm chế này ngay cả với chỉ một thực hành giới luật thôi, vậy mà vẫn nói: “Tôi là một hành giả Đại Thừa”. Điều này rất đáng hổ thẹn. Kinh Địa Tạng nói:[footnoteRef:474]  [474: BA377 Kṣitigarbha-sūtra, Vaidya 1960c:11; P905:94.2.6-94.1.3.] 




Bằng mười con đường thiện hạnh này mà ngươi sẽ thành Phật. Tuy nhiên, có những người cả đời chẳng bao giờ giữ gìn tối thiểu chỉ một hành vi thiện, nhưng lại nói những điều như: “Tôi là hành giả Đại Thừa; tôi mong tìm sự giác ngộ toàn hảo, vô thượng”. Những người này là người đạo đức giả và những kẻ nói dối cỡ lớn. Họ lừa dối thế gian trước mặt tất cả Đức Phật Thế Tôn, và họ thuyết giảng chủ nghĩa hư vô. Khi họ chết, họ rối loạn và bị rơi rớt lại. [165]



Quý vị nên hiểu “rơi rớt lại” có nghĩa là hoàn toàn bị tái sinh vào cõi đau khổ

 

2” Việc xác định các quả của hành vi

Có ba phần trong việc xác định các quả của hành động:

1. Nghiệp bất thiện và quả của nó

2. Nghiệp thiện và quả của nó

3. Một trình bày về các cách phân loại khác của nghiệp



(a) Nghiệp bất thiện và quả của nó

Phần này được giải thích dưới ba tiêu đề:

1. Những nghiệp đạo thật sự của các nghiệp bất thiện

2. Phân biệt độ nặng

3. Một trình bày về các quả



(i) Những nghiệp đạo thật sự của các nghiệp bất thiện

Sau đây là mười nghiệp bất thiện:



1.Giết hại {sát sinh}

Giết hại là gì? Quyết Định Yếu Luận giảng nghiệp này qua năm yếu tố – cơ sở, nhận thức, thái độ, phiền não, và kết cuộc. Tuy nhiên, quý vị có thể cô đọng ba yếu tố giữa thành yếu tố thái độ và thêm vào yếu tố thực thi để đưa ra một trình bày cô đọng về các nghiệp dưới bốn yếu tố – cơ sở, thái độ, thực hiện, và tột điểm kết thúc.[footnoteRef:475] Một trình bày như vậy sẽ dễ hiểu, và không có gì mâu thuẫn giữa cách trình bày này với chủ ý trong các lời giảng dạy của ngài Vô Trước. [475: BA378 Yếu tố loại thứ nhất theo nghĩa đen là “cơ sở”, mặc dù ở đây rõ ràng muốn nói tới đối tượng của hành động – trong ý nghĩa là người hoặc vật mà hành động được hướng tới. Yếu tố thứ ba – thực hiện – để chỉ việc thật sự can phạm hành động. ] 


Trong những yếu tố này, cơ sở của sự giết hại là một chúng sinh còn sống. Thêm vào đó, Du-già Sư Địa Luận[footnoteRef:476] (skt. Yogā-caryā-bhūmi) đưa thêm vào điều kiện “khác”, như trong “một chúng sinh khác”. Làm như vậy là để xét các trường hợp tự tử, và khi có tội vi phạm nhưng thiếu tột điểm kết thúc.[footnoteRef:477]  [476: BA379 Yogā-caryā-bhūmi, P5536: 254.2.5.]  [477: BA380 Để có tột điểm kết thúc, nạn nhân phải chết trước kẻ sát nhân, như Tsongkhapa đề cập dưới đây.] 


Xét về ba khía cạnh của thái độ – bao gồm nhận thức, động lực, và phiền não – nhận thức lại có bốn loại



(1) việc nhận thức một chúng sinh còn sống (cơ sở) là một chúng sinh còn sống;

(2) việc nhận thức một chúng sinh còn sống không phải là một chúng sinh còn sống;

(3) việc nhận thức cái không phải là một chúng sinh còn sống không phải là một chúng sinh còn sống;

(4) việc nhận thức cái không phải là một chúng sinh còn sống là một chúng sinh còn sống.



Nhận thức thứ nhất và thứ ba là nhận thức đúng, trong khi nhận thức hai và bốn sai lầm.

Trong một vài trường hợp, có thể có một động lực rõ rệt. Thí dụ, một người có thể trù tính chỉ giết một người tên là Devadatta[footnoteRef:478], và rồi người này giết người. Tuy nhiên, nếu người này lầm Yajñadatta {Hiến Đạt} là Devadatta và giết Yajñadatta, người này không thật sự có tội.[footnoteRef:479] Do đó, một hành động giết hại như thế đòi hỏi phải có một nhận thức chính xác. Nếu ở thời điểm thực hiện, kẻ giết người có phát khởi một động lực chung, nghĩ rằng dù chuyện gì xảy ra y cũng sẽ ra tay giết người thì một nhận thức chính xác không còn cần thiết nữa. Nên biết phải có điều kiện như vậy cho bất kỳ chín hành động bất thiện còn lại. [478:  Còn gọi là Đề-bà-đạt-đa, Thiên-đạt dịch nghĩa là Thánh Thí. Theo truyền thuyết thì đây là một vi tăng sĩ anh em họ với đức Phật Thích-ca và là anh em ruột của ngài A-nan. Vì ganh tỵ và muốn tranh giành ngôi vị thống trị tăng đoàn ông ta đã rời bỏ đức Phật cùng với 500 tăng sĩ.  Truyền thuyết cũng có nói người này đã từng tìm cách giết hại đức Phật nhiều lần nhưng không thành.]  [479: BA381 Khi Tsongkhapa nói “không thật sự có tội”, ngài muốn nói rằng không có sự vi phạm hoàn toàn với sự hoàn tất của tất cả các khía cạnh của sự vi phạm đó {bao gồm đủ năm hay bốn yếu tố đã mô tả trên}. Hành động này vẫn sinh ra những kết quả tiêu cực cho kẻ gây tội.] 


Phiền não là bất cứ món nào trong tam độc[footnoteRef:480] và động lực là ý muốn giết hại. [166] Về việc thực hiện, không có khác biệt gì về việc người đó tự mình làm hoặc khiến người khác làm. Bản chất của việc thực hiện là giết hại là bằng khí giới, chất độc, bùa chú, hoặc những thứ tương tự. [480: Tam độc là tham lam, sân hận và si mê. ] 


Điểm cao kết thúc là cái chết của một chúng sinh khác vì hành động này, hoặc ở thời điểm đó hoặc ở thời điểm khác. Hơn nữa Vi Diệu Pháp Báu Luận nói:[footnoteRef:481]  [481: BA382 AK: 4.72ab; P5590: 121.5.4.] 




Nếu kẻ sát hại chết trước hoặc cùng một lúc với nạn nhân

Không thật sự có sự phạm tội ở đây bởi vì kẻ sát hại đã tiếp tới một đời sống khác. 



Tôi đồng ý.



2. Trộm cướp

Cơ sở của hành động trộm cướp là bất cứ vật gì do người khác sở hữu.

Trong số ba khía cạnh thái độ, nhận thức và phiền não đều giống như trên. Động lực là ý muốn lấy vật đó từ người khác mặc dù người đó không cho.

Về yếu tố thực thi, người thực hiện cũng giống như trên. Bản chất của việc thực hiện trong hành động trộm cướp là cướp bằng võ lực hoặc lấy cắp bằng thủ đoạn gian trá – hai hành động này đều tương đương như nhau. Hơn nữa, nếu người ta sử dụng sự lừa đảo trong các món nợ và các thế chấp tài sản, hoặc lấy cái không được người khác cho bằng các phương tiện lừa dối khác, và nếu họ hành động vì lợi ích của chính bản thân họ hoặc của người khác, hoặc để làm hại người khác – tất cả những việc làm này đều bị coi là trộm cướp. 

Về điểm cao kết thúc, Quyết Định Yếu Luận nói,[footnoteRef:482] “chuyển vật đó đến một địa điểm khác”. Nhiều trường hợp sẽ không tương hợp với ý nghĩa của đoạn văn này, cho nên chuyển vật đó từ vị trí nguyên thủy tới một vị trí khác chỉ là một thí dụ minh họa. Trong trường hợp như ruộng đồng, không thể nào di chuyển ruộng đồng được, tuy nhiên quý vị vẫn có thể định được điểm cao kết thúc. Vì thế trong trường hợp như vậy, điểm cao kết thúc là khi quý vị nghĩ mình đã thủ đắc vật đó. Hơn nữa, nếu quý vị khiến người khác ăn cướp hoặc ăn trộm, chỉ cần người kia có ý nghĩ đó là cũng đủ rồi. Điều này cũng giống như trường hợp có người bị giết mà quý vị không hề hay biết, nhưng người này bị giết bởi một người do quý vị sai đi. Khi nạn nhân chết, người sai khiến kẻ sát nhân ra tay giết đã thực sự phạm tội. [482: BA383 Yogā-caryā-bhūmi-nirṇayasaṃgraha, {Du-già Hạnh Địa Định Hợp Luận} P5539: 289.4.6.] 




3.Tà dâm

Có bốn cơ sở khả hữu cho tội tà dâm: người mà quý vị không được giao hợp, những chỗ không thích hợp trên thân thể, những nơi chốn không thích hợp, và những lúc không thích hợp. Đối với đàn ông, những người mà chúng ta không được giao hợp là tất cả đàn ông khác và những người bị thiến. Quyết Định Yếu Luận đề cập tới trường hợp thứ nhất:[footnoteRef:483] [167] [483: BA384 Ibid., P5539: 290.4.2.] 




Những người được nói tới trong kinh - chẳng hạn như mẹ của quý vị và những người được các bà mẹ bảo vệ – là “những người quý vị không được giao hợp”.



Ý nghĩa của câu này được học giả Mã Minh {skt. Aśvaghoṣa} giải thích: [footnoteRef:484]  [484: BA385 Daśakuśala-karma-pahta-nirdeśa ({Thập Thiện Đạo Hành Sở Thuyết} – nghĩa là Giải Thích về Mười Nghiệp Thiện), P5678: 232.3.8-232.4.1 (cùng nội dung như P5416:226.3.4—5).] 




“Những người ngươi không được giao phối”

Là những người được người khác giữ gìn, người có mang biểu hiệu tôn giáo,

Những người được sự bảo vệ của gia đình hoặc nhà vua, 

Một gái bán dâm đã được người khác trả tiền, 

Và những người có quan hệ thân tộc – 

Đây là những người ngươi không được giao phối.



“Những người được người khác giữ gìn” là vợ của người khác. “Những người có mang biểu hiệu tôn giáo” là những phụ nữ từ bỏ cuộc sống thế tục. “Những người được gia đình bảo vệ” là người chưa lấy chồng và được bảo vệ bởi người thân chẳng hạn như cha, người được cha chồng hoặc mẹ chồng bảo vệ, người được một người canh giữ bảo vệ, hoặc những người – trong trường hợp không có những người kể trên – tự bảo vệ mình. “Những người được nhà vua” hoặc người đại diện của nhà vua bảo vệ là những người bị luật pháp trừng phạt. Câu giải thích rằng giao hợp với một gái bán dâm mà người khác đã bỏ tiền là phạm tà dâm cho thấy không có sự phạm giới trong việc tự mình thuê gái bán dâm. Đại Trưởng Lão cũng dạy tương tự như vậy. 

“Đàn ông”, mục thứ hai trong danh sách những người chúng ta không được giao hợp, chỉ chính bản thân mình và những người đàn ông khác. 

Những chỗ không thích hợp trên thân thể là những chỗ trên thân thể không phải là âm đạo. Đạo sư Mã Minh nói:



Những gì là những chỗ không thích hợp trên thân thể?

Miệng, hậu môn, bụng chân hoặc 

Đùi khép lại, và bàn tay hoạt động.



Điều này phù hợp với lời giảng của Đại Trưởng Lão:[footnoteRef:485]  [485: BA386 Những từ ngữ mà Tsongkhapa trích dẫn lời Đại Trưởng Lão (jo bo chen po), thường là Atiśa, được thấy trong chính Daśakuśala-karma-pahta-nirdeśa, P5678: 232.3.7-8. ] 




“Những chỗ không thích hợp trên thân thể” là miệng, hậu môn, lỗ trước hoặc lỗ sau của con trai hoặc con gái, và bàn tay của chính mình. 



Những nơi chốn không thích hợp thí dụ như những chỗ ở gần vị thầy của mình; chỗ có bảo tháp; trước mặt nhiều người; và những chỗ không bằng phẳng hoặc thô cứng có hại cho người mà chúng ta giao hợp. Đạo sư Mã-Minh nói:[footnoteRef:486]  [486: BA387 Daśakuśala-karma-patha-nirdeśa. P5678: 232.3.5-6.] 




Trong trường hợp này, những nơi chốn không thích hợp

Là những nơi giảng dạy giáo pháp siêu việt, 

Bảo tháp, hình tượng, và những thứ tương tự, và các bậc Bồ-tát;

Và ở gần một vị phương trượng, giáo thọ, hoặc cha mẹ mình.

Đừng giao hợp ở những nơi chốn không thích hợp này. [168]



Đại Trưởng Lão cũng dạy như vậy.



Những lúc không thích hợp là khi người phụ nữ đang có kinh, đang ở cuối thai kỳ, khi có con nhỏ đang bú, khi đang giữ giới một ngày, và khi đang bị bệnh khiến cho việc giao hợp không thích hợp. Giao hợp cũng không thích hợp khi vượt quá số lần thích đáng. Số lần thích đáng là giao hợp cho tới tối đa là năm lần một đêm. Đạo sư Mã-Minh nói:[footnoteRef:487]  [487: BA388 Ibid., P5678: 232.3.7.] 




Trong trường hợp đó, những lúc không thích hợp là khi

Người phụ nữ có kinh, mang thai,

Có con nhỏ, không muốn làm việc này,

Bị đau đớn hoặc không vui và những thứ tương tự, 

Hoặc đang giữ giới bát quan trai một ngày.



Đại Trưởng Lão cũng giải thích tương tự như ngài Mã-Minh với điểm khác biệt là ban ngày cũng không phải là lúc thích hợp.

Cho rằng ba cơ sở – giao hợp ở chỗ không thích hợp trên thân thể, ở một nơi chốn không thích hợp, hoặc vào lúc không thích hợp – khiến thành phạm giới tà dâm ngay cả với vợ của mình, chắc chắn cũng phạm giới tà dâm khi vi phạm những điều này với người khác.

Về ba khía cạnh của các yếu tố thái độ – nhận thức, động lực, và phiền não – nhận thức được bàn tới trong Quyết Định Yếu Luận và các bản văn nói về giới luật. Quyết Định Yếu Luận[footnoteRef:488] nói rằng “nhận thức cái này là điều nọ” cần phải chính xác. Tuy nhiên, đức Phật nói trong luật tạng rằng trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng về thiếu trinh tiết trong sạch, cho dù nhận thức sai hoặc đúng vẫn bị coi là vi phạm. [488: BA389 Yogā-caryā-bhūmi-nirṇaya-saṃgraha, P5539: 289.4.7.] 




Vi Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích[footnoteRef:489] giải thích nếu quý vị tới gần vợ người khác với nhận thức rằng người phụ nữ này là vợ của mình, khi đó việc này không trở thành một nghiệp đạo thật sự bất thiện. Ngài Thế Thân trình bày hai hệ thống liên quan đến việc giao hợp khi nhận thức vợ của người khác là vợ của một người thứ ba – có trường hợp trong đó giao hợp là nghiệp đạo bất thiện và có trường hợp không phải là nghiệp đạo bất thiện. [489: BA390 Đây là một cách nói khác của AKbh về AK: 4.74; 5591: 211.2.5-6.] 


Phiền não là bất cứ món nào trong tam độc. Động lực là khát khao được giao hợp do tính dâm dật. Về mặt thực hiện, Quyết Định Yếu Luận[footnoteRef:490] nói rằng ngay cả trong trường hợp khiến người khác phạm phải tà dâm, người xúi bẩy một hành động như thế cũng phạm tà dâm. Tuy nhiên, Vi Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích[footnoteRef:491] giải thích một sự xúi bẩy như vậy không thật sự tạo thành một nghiệp. Quý vị nên xét xem có phải lời giải thích của ngài Vô Trước có thể mang ý rằng một sự xúi bẩy như vậy là một lầm lỗi mà không phải thật sự là một nghiệp đạo.  [490: BA391 Yogā-caryā-bhūmi-nirṇaya-saṃgraha, P5539: 290.4-6. ]  [491: BA392 AKbh so với AK: 4.74; 5591: 209.1.4. ] 


Điểm cao kết thúc là sự kết hợp tình dục của hai bộ phận.



4.Nói dối [169]

Tám cơ sở của việc nói dối là nhìn thấy, nghe thấy, phân biệt, nhận thức, và bốn trái ngược của những điều này [cái không nhìn thấy, v.v...]. Nói dối xảy ra khi người khác – người nhận điều nói dối – hiểu ý nghĩa của lời nói dối.

Về ba khía cạnh của loại thái độ – nhận thức, phiền não và động lực – nhận thức bao gồm việc trình bày sai lạc một nhận thức, chẳng hạn như trình bày sai lạc rằng quý vị nhìn thấy một điều mà quý vị đã không nhìn thấy, hoặc trình bày sai lạc rằng quý vị không nhìn thấy một điều mà quý vị đã nhìn thấy. Phiền não là tam độc. Động lực là ý muốn trình bày sai lạc nhận thức của mình.

Thực hiện là cho biết điều gì qua lời nói, qua việc chọn không nói, hoặc qua động tác. Hơn nữa, về khía cạnh mục đích, người ta nói không có gì khác biệt giữa việc quý vị nói vì mục đích của mình hoặc vì mục đích của người khác. Trong trường hợp này, người ta cho rằng ngay cả khiến người khác phạm phải ba thứ khẩu nghiệp – nói dối, nói lời chia rẽ và nói lời xúc phạm – cũng giống y như quý vị tự mình nói những lời đó. Vi Diệu Pháp và Tự Thích[footnoteRef:492] của ngài Thế Thân giải thích rằng cả bốn loại bất thiện hạnh về lời nói đều tạo thành nghiệp đạo khi quý vị khiến người khác phạm phải. Luật tạng nói rằng chính quý vị phải nói những lời đó thì quý vị mới hoàn toàn bị phạm giới. [492: BA393 Ibid. So với AK: 4.78; 5591: 209.1.2. ] 


Điểm cao kết thúc của việc nói dối là khi người khác hiểu lời nói của mình. Vi Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích giải thích rằng nếu không ai hiểu lời nói của mình, thì nói những lời này chỉ phạm phải nghiệp nói lời vô nghĩa. Về khía cạnh này, nói lời chia rẽ và nói lời xúc phạm cũng được giải thích tương tự như vậy. 



5. Nói lời chia rẽ

Cơ sở của nói lời chia rẽ là các chúng sinh thuận hảo hoặc không thuận hảo. Trong ba khía cạnh của loại thái độ, nhận thức và phiền não giống như đã bàn ở trên. Động lực là ý muốn những chúng sinh thuận hảo phải xa lìa nhau hoặc ý muốn những chúng sinh không thuận hảo giữ nguyên tình trạng như vậy. 

Thực hiện là việc diễn tả đề tài có thể vui thú hoặc không vui thú, và có thể đúng hoặc sai. Quý vị có thể vì mục đích của mình hoặc của người khác mà nói về những chuyện này.

Điểm cao kết thúc là khi người khác hiểu những lời chia rẽ đã được nói ra. Quyết Định Yếu Luận nói[footnoteRef:493] “Kết cuộc của nghiệp đạo này là khi những người quý vị muốn chia rẽ hiểu những lời chia rẽ đó”. [493: BA394 Yogā-caryā-bhūmi-nirṇaya-saṃgraha, {tên dịch là Du-già Hạnh Địa Định Hợp Luận} P5539: 289.5.3.] 




6.Nói lời xúc phạm

Cơ sở của nói lời xúc phạm là một chúng sinh mà nơi người đó quý vị có thể gây ra sự thù địch. Trong ba khía cạnh của loại thái độ, nhận thức và phiền não giống như đã bàn ở trên. Động lực là ý muốn nói xúc phạm. [170]

Sự thực thi là khi nói một điều khó chịu, điều này có thể đúng hoặc sai, về những thiếu sót thuộc dòng giống gia đình, thân thể, đạo đức, hoặc cách cư xử của một người nào đó. 

Về điểm cao kết thúc, Quyết Định Yếu Luận nói,[footnoteRef:494] “Kết cuộc là nói xúc phạm tới người đó”. Vi Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích giải thích ý nghĩa của điều này là người mà ta nói lời xúc phạm phải hiểu lời nói đó. [494: BA395 Ibid.; P5539: 289.5.4.] 




7.Nói lời vô nghĩa

Cơ sở của nói lời vô nghĩa là nói về một đề tài không có ý nghĩa gì. Trong ba khía cạnh của loại thái độ, nhận thức được trình bày như sau. Mặc dù ngài Vô Trước không nói gì hơn là “nhận thức điều đó là điều đó”, ở đây nói lời vô nghĩa có nghĩa là chính quý vị nhận thức được đề tài quý vị muốn nói và nói ra. Nó không bao gồm việc phải có một người khác hiểu điều đó. 

Phiền não là bất cứ món nào trong tam độc. Động lực là ý muốn nói những lời tùy tiện, không liên quan gì với nhau. Thực hiện là nói ra những lời vô nghĩa. Điểm cao kết thúc là khi đã thốt ra xong lời nói vô nghĩa.

Hơn nữa, nói lời vô nghĩa có bảy cơ sở:



(1) nói về đánh nhau, bắt lỗi, tranh chấp, và chia rẽ;

(2) nói những điều chẳng hạn như truyền đạt và đọc tụng các văn bản với tâm ý vui thích nơi các luận giải của ngoại đạo hoặc chú thừa Bà-la-môn;

(3) những diễn tả đầy tính cách bất lực, chẳng hạn như than khóc;

(4) nói về sự cười đùa, vui chơi, giải trí, hoặc hưởng thụ;

(5) nói về các tin tức khích động, chẳng hạn những tin tức về vua quan, quốc gia và kẻ trộm;

(6) nói như người say rượu hoặc người điên;

(7) lời nói của người sinh sống bằng phương cách sai lầm.



Những lời nói rời rạc, không tôn trọng tín ngưỡng, vô nghĩa là những lời lộn xộn, biểu hiện tâm phiền não, hoặc được thốt ra trong khi cười đùa, ca hát, hoặc xem các diễn viên trình diễn và tương tự.

Có hai hệ thống giải thích ba lỗi lầm đầu tiên ở trên về lời nói – một hệ thống khẳng định chúng là lời nói vô nghĩa và hệ thống kia cho rằng chúng không phải là lời nói vô nghĩa. Những điều tôi nói ở đây ăn khớp với hệ thống giải thích thứ nhất.



8.Tham lam

Cơ sở của tham lam là của cải hoặc vật sở hữu của người khác. Trong ba khía cạnh của thái độ, nhận thức tức là việc nhận biết được cơ sở là gì. [171] Phiền não là bất cứ món nào trong tam độc. Động lực là ý muốn khiến cho của cải hoặc tài sản đó trở thành của mình. Thực hiện là nỗ lực để đạt tới mục đích dự tính. Điểm cao kết thúc là suy nghĩ “Xin cho vật đó trở thành của tôi”, về của cải và những thứ tương tự. Vô Trước mô tả điều này là “quyết tâm khiến vật đó trở thành của quý vị”. Để điều này trở thành tham lam toàn diện, năm tính chất cần phải có là:



(1) có tâm cực kỳ tham luyến các của cải của mình;

(2) có tâm tham luyến muốn tích lũy của cải;

(3) có tâm khao khát vì đã hiểu hoặc trải nghiệm những thứ tốt lành của người khác – của cải của họ, v.v...;

(4) có tâm ganh tị, nghĩ rằng bất cứ những gì của người khác phải là của mình;

(5) có tâm, vì tham lam, bị khống chế bởi tính không biết xấu hổ và tình trạng quên mất quyết tâm phải thoát khỏi những lỗi lầm của tham lam.

Nếu bất kỳ tâm nào trong năm tâm trên không hiện hữu, quý vị không thật sự phạm phải tham lam. Du-già Sư Địa Luận nói rằng cần áp dụng năm tâm này cho tất cả mười điều bất thiện. 

Về cách thức để một hành động cấu thành đặc tính tham lam không toàn diện, đó là thứ tham lam khi quý vị khởi tâm đối với những ham muốn sau đây:



(1) nghĩ: “Ồ, thật là thú vị biết bao nếu người chủ của nhà này là người tôi tớ của ta và sự việc sẽ xảy ra như ý ta muốn”;

(2) cùng một ý nghĩ như trên về vợ con và v.v. của người khác cùng những món sở hữu vật chất của họ chẳng hạn như thức ăn, v.v...;

(3) nghĩ: “Ồ, thật là thú vị biết bao nếu những người khác biết mình có những phẩm hạnh tốt lành như tâm không say đắm, kín đáo, kiên nhẫn, thông thái, và rộng lượng”;

(4) nghĩ: “Thật là thú vị biết bao nếu như các vua quan và tứ chúng của đức Phật[footnoteRef:495] kính trọng tôi và nếu như có được những thứ cần thiết như thức ăn và quần áo”; [495: Tứ chúng là tăng, ni, cư sĩ nam, và cư sĩ nữ.] 


(5) phát khởi ham muốn, nghĩ: “Ồ, xin cho tôi trong tương lai được tái sinh làm thần linh và hưởng thụ ngũ dục[footnoteRef:496] của thần linh, và xin cho tôi được tái sinh từ thế giới của những hung thần và thần Visnu, để làm một vị thần trong cõi trời Tha Hóa Tự Tại [cõi cao nhất trong sáu cõi trời của dục giới]”; [172] [496: Hưởng thụ ngũ dục là hưởng thụ các đối tượng của năm giác quan, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. ] 


(6) phát khởi ham muốn vật sở hữu của cha mẹ, con cái, tôi tớ và những người tương tự, hoặc vật sở hữu của người bạn cùng tu.



9. Ác ý

Cơ sở, nhận thức, và phiền não cũng giống như trường hợp nói lời xúc phạm. Động lực là ý muốn làm những việc như đánh người khác, nghĩ những điều như: “Thật là thích biết bao nếu những người này bị giết chết, bị buộc trói, hoặc của cải của họ bị tiêu ma vì biến cố tự nhiên hoặc do người khác gây ra”. 

Thực hiện là suy nghĩ điều như vậy. Điểm cao kết thúc là quyết tâm hoặc quyết định làm những việc như đánh đập. Hơn nữa, nghiệp này sẽ trọn vẹn nếu có sự hiện diện của năm thái độ sau đây, và không trọn vẹn nếu chúng không hiện diện. Năm thái độ là:



(1) thái độ thù nghịch thúc đẩy bởi một hiểu biết cụ thể về đặc tính của các nguyên nhân gây hại và những sự kiện liên hệ vơi chúng;

(2) thái độ nôn nóng qua việc thiếu kiên nhẫn đối với người làm hại mình;

(3) thái độ bực tức do thường hay chú tâm không chính đáng tới các nguyên nhân của sự tức giận của mình và do tưởng nhớ tới các nguyên nhân này;

(4) thái độ ganh tị, nghĩ rằng: “Thật thú vị biết mấy nếu kẻ thù của ta bị đánh đập hoặc bị giết chết”;

(5) thái độ bị khống chế bởi tâm không biết xấu hổ về ác ý của mình và quên lãng mất quyết tâm muốn thoát khỏi những lỗi lầm của thái độ này.



Những thái độ của tâm ác ý đơn giản được trình bày như sau. Tới mức mà quý vị suy nghĩ: “Người này đã hoặc đang hại ta”, và nghĩ về cách để gây tổn thương cho bất kỳ ai đã hoặc đang hại mình – tất cả những điều này là ác ý. Những thí dụ khác về ác ý đơn giản là ước muốn sao cho họ hàng, tiền của, hoặc phước đức, v.v… của người nào đó bị suy tàn trong đời này và ước muốn người nào đó sẽ phải sinh trong một cảnh giới khổ não trong đời tương lai.



10. Tà kiến

Cơ sở của tà kiến là những đối tượng hiện hữu. Về ba khía cạnh của thái độ, sự nhận thức là việc nhìn nhận một phủ nhận vốn sai lầm về sự tồn tại của một đối tượng đang hiện hữu thì lại cho phủ nhận đó là đúng. Phiền não là bất kỳ món nào trong tam độc. Động lực là ý muốn phủ nhận sự tồn tại của một đối tượng đang hiện hữu.

Thực hiện là khởi phát ra thái độ đó. [173] Hơn nữa, thực hiện ở đây có bốn loại: phủ nhận sai lầm về nguyên nhân, hậu quả, hoạt động và các thực thể hiện hữu. Phủ nhận sai lầm về nguyên nhân là việc suy nghĩ rằng hành vi đúng hoặc sai không tồn tại, v.v... Phủ nhận sai lầm về hậu quả là suy nghĩ rằng không có kết quả thành hình của những cách xử sự đó.

Phủ nhận sai lầm về hoạt động gồm có ba loại:



(1) Phủ nhận sai lầm về hoạt động gieo trồng và duy trì hạt giống là suy nghĩ rằng không có những người cha và mẹ. 

(2) Phủ nhận sai lầm về hoạt động đi và đến là suy nghĩ rằng không có các đời trước và đời sau.

(3) Phủ nhận sai lầm về hoạt động sinh sản là suy nghĩ rằng chúng sinh không thể có hóa sinh.[footnoteRef:497]  [497: Hóa sinh (tự nhiên mà sinh ra, như sinh ra ở cõi trời hay địa ngục, v.v...) là một trong bốn cách sinh ra của chúng sinh. Ba cách còn lại là noãn sinh (sinh ra từ trứng), thai sinh (sinh ra từ bào thai) và thấp sinh (sinh ra từ chỗ ẩm ướt). ] 




Loại thứ tư về thực thi tà kiến, phủ nhận sai lầm về các thực thể hiện hữu, là suy nghĩ rằng các bậc A-la-hán và tương tự không hiện hữu.

Tột điểm kết thúc là sự tin chắc rằng quý vị đã phủ nhận một điều gì đó. Một tà kiến toàn diện có liên quan đến năm thái độ sau đây:



(1) một thái độ bấn loạn do không hiểu biết đúng các đối tượng tri thức;

(2) một thái độ thô bạo vì thích thú những điều tội lỗi;

(3) một thái độ liên tục vận hành trong chiều hướng sai lầm bởi vì suy gẫm những lời giảng dạy không chính đáng;

(4) một thái độ bị tổn hại do một phủ nhận sai lầm nghĩ rằng những thứ như quà tặng, các món cúng dường trong nghi lễ tôn giáo, các phẩm vật đốt để cúng dường, và hành vi đúng thì không hiện hữu;

(5) một thái độ bị khống chế, do những tà kiến này, bởi tâm không biết xấu hổ và quên lãng mất quyết tâm muốn thoát khỏi những lỗi lầm của thái độ này.



Nếu năm thái độ này không hiện hữu, tà kiến sẽ không toàn diện.

Mặc dù điều chắc chắn là còn có những tà kiến khác, chỉ có điều này được gọi là “tà kiến” bởi vì nó là tà kiến lớn nhất trong tất cả mọi tà kiến và chính qua nó mà quý vị cắt đứt tất cả các thiện căn của mình. Hơn nữa, chính tà kiến này dẫn tới việc quý vị làm mọi điều tội lỗi mà mình muốn. 

Về mười điều bất thiện này, quý vị có thể giết hại, nói lời xúc phạm, và khởi ác ý với động lực là bất kỳ món nào trong tam độc, nhưng quý vị đạt tới điểm cao kết thúc với tâm thù nghịch. Quý vị có thể trộm cắp, tà dâm, và tham lam với động lực là bất kỳ món nào trong tam độc, nhưng quý vị đạt tới điểm cao kết thúc chỉ với tâm tham luyến mà thôi. Về nói dối, nói lời chia rẽ và nói lời vô nghĩa, quý vị có thể vừa phạm nghiệp vừa đạt tới điểm cao kết thúc với bất kỳ món nào trong tam độc. Quý vị có thể phạm phải tà kiến với bất kỳ món nào trong tam độc, nhưng quý vị đạt tới đỉnh cao kết thúc chỉ với mê lầm mà thôi. [174]

Trong số mười nghiệp bất thiện này, chủ ý là nghiệp (skt. Karma), tuy nhiên chúng chưa phải là nghiệp đạo (skt. Karma-patha). Bảy hành động bất thiện của thân và khẩu không những là hành động mà còn là nghiệp đạo bởi vì thân và khẩu là cơ sở của hoạt động tác ý. Ba điều bất thiện của ý – tham lam, v.v. – là các nghiệp đạo chứ không phải là hành động.



(ii) Phân biệt độ nặng nhẹ

Phân biệt độ nặng được giải thích dưới hai mục:

1. Các độ nặng của mười nghiệp đạo bất thiện

2. Các tiêu chuẩn cho hành động mãnh liệt



(a’) Các độ nặng của mười nghiệp đạo bất thiện

Có năm nguyên nhân khiến cho một hành động trở thành nặng. Hãy lấy hành động giết hại làm thí dụ thì năm nguyên nhân đó sẽ được trình bày như sau. Hành động giết hại trở thành nặng do thái độ là những hành động được thực hiện với tam độc ở dạng cao độ.



Giết hại trở thành nặng do thực hiện gồm có:



(1) giết với tâm hoan hỷ hoặc vui vẻ về việc đã giết một sinh mạng, đang giết một sinh mạng, hoặc sẽ giết một sinh mạng trong tương lai;

(2) tự mình thực hiện hành động, khiến người khác đảm nhận, và ca ngợi việc làm này;

(3) làm với tâm vui thích khi việc làm này được người khác nhìn thấy, và làm việc đó sau một thời gian dài suy tính và chuẩn bị;

(4) thường xuyên và cần mẫn thực hiện , và mỗi lần giết rất nhiều;

(5) giết nạn nhân bằng hành hạ tra tấn;

(6) giết sau khi khiến cho nạn nhân sợ hãi mà phải làm những hành động không chính đáng;

(7) giết trong khi nạn nhân yếu ớt, đau khổ, hoặc bị mất hết của cải, hoặc khi nạn nhân than khóc, hoặc thảm thương lặp lại những lời than van.



Giết hại trở thành nặng vì sự vắng mặt một thực hành đối trị với điều đã làm:

 

(1) khi không thọ giới hàng ngày;

(2) khi không làm những việc như giữ giới một ngày vào ngày mới có trăng, vào ngày mùng tám, mười bốn, hoặc ngày rằm trong tháng; khi không thỉnh thoảng bố thí, tích lũy công đức, nói về giáo pháp, cung kính đảnh lễ, đứng dậy khi một người đáng kính bước vào, chắp hai tay cung kính, hoặc có thái độ tôn kính;

(3) khi không biết thỉnh thoảng xấu hổ với người, thẹn với mình, hoặc không trỗi dậy tâm ăn năn hối hận;

(4) khi chưa đạt tới tình trạng thoát ly khỏi tham luyến thế gian hoặc một hiểu biết rõ rệt về giáo pháp.



Giết hại trở thành nặng vì chấp trước vào điều hư vọng là giết hại được thực hiện dựa vào bất kỳ tà kiến nào. [175] Thí dụ, có kẻ giết hại vì ham muốn có tính tôn giáo, dựa vào kiến chấp của những người sát hại sinh vật để tế tự. Họ nghĩ rằng không có lầm lỗi gì trong việc giết hại gia súc bởi vì đấng Chúa Tể Muôn Loài sinh chúng ra để cho quý vị sử dụng. 

Giết hại trở thành nặng vì cơ sở của hành động giết là lấy sinh mạng của một con vật lớn, của người, một thai nhi, cha mẹ mình, cô cậu chú bác mình, một người như đạo sư, người bạn thân, một nhà thiện tri thức, một vị Bồ-tát, bậc A-la-hán, hoặc Bích-chi Phật. Cũng vậy, giết hại trở thành nặng vì cơ sở của việc giết là khi quý vị biết rằng không thể giết một đức Như-lai mà quý vị lại làm cho thân Phật chảy máu với chủ ý làm hại.

Giết hại được coi là nhẹ khi điều đó được tiến hành có những đối nghịch với năm nguyên nhân này. Quý vị nên hiểu rằng sự gia trọng của chín hành động bất thiện còn lại cũng tương tự như trường hợp giết hại, ngoại trừ các cơ sở của hành động được trình bày sau đây. Trộm cướp sẽ nặng thêm vì cơ sở của hành động này nếu nó liên quan đến việc lấy rất nhiều, hoặc lấy những vật tốt; hoặc trộm cướp sau khi đã lừa dối người tín nhiệm mình; hoặc lấy của người thấp kém, người nghèo khó, người từ bỏ thế gian, hoặc những người tu hành Phật giáo khác; hoặc can dự vào việc lấy cắp vật có giá trị cao; hoặc trộm cướp của cải của những thiện tri thức, bậc A-la-hán, Bích-chi Phật, tăng chúng, hoặc các bảo tháp.

Tà dâm sẽ nặng thêm vì cơ sở của hành động này là ngủ với những người mà quý vị không được giao hợp – mẹ mình, những người là bà con của mẹ mình, vợ của những người là bạn thân của mình; ni cô, ni cô tập sự, hoặc sa-di ni. Về những bộ phận không thích hợp trên thân thể, tà dâm bị nặng thêm vì cơ sở của hành động này là giao hợp bằng miệng. Về thời điểm không thích hợp, đó là giao hợp với người đang giữ giới một ngày, phụ nữ có thai ở cuối thai kỳ, hoặc người bị bệnh. Về nơi chốn không thích hợp, đó là giao hợp gần nơi có bảo tháp hoặc trong khuôn viên chỗ ở của tăng ni. 

Nói dối sẽ nặng thêm khi cơ sở của hành động này là ý muốn đánh lừa và dối gạt, nói dối với nhiều mục đích; nói dối với người đã giúp mình – từ cha mẹ cho tới Đức Phật, người tốt và bạn bè; và nói dối dẫn tới một hoặc nhiều hành động trong số ba hành động nghiêm trọng – sát sinh, trộm cướp và tà dâm. Nói dối để chia rẽ tăng già là tội nặng nhất trong tất cả các tội nói dối. [176] 

Nói lời chia rẽ sẽ nặng thêm vì cơ sở của hành động này là lời nói làm chia rẽ những người đã từng là bạn bè với nhau trong một thời gian lâu dài, thầy cô giáo, cha mẹ, cha mẹ và con cái, hoặc tăng chúng; và lời nói chia rẽ dẫn tới khởi lên các hành động nghiêm trọng – tức ba hành vi của thân {sát sinh, tà dâm, trộm cướp}. 

Nói lời xúc phạm sẽ nặng thêm khi cơ sở của hành động này là nói những lời xúc phạm với cha mẹ hoặc những người cùng vai vế với cha mẹ, hoặc với những người như vị thầy dạy đạo; nói xúc phạm dùng những lời nói dối không đúng và không chính xác; hoặc trực tiếp la mắng, chỉ trích, hoặc khiển trách.

Nói lời vô nghĩa sẽ nặng thêm khi cơ sở của hành động này được trình bày như sau. Độ gia trọng của lời nói vô nghĩa của ba hành động bất thiện còn lại về miệng – nói dối, v.v. - giống như đã được trình bày ở trên. Những hành động khác của nói lời vô nghĩa sẽ nặng thêm khi cơ sở của hành động này gồm có nói lời vô nghĩa dựa vào việc đánh nhau, bắt lỗi, tranh chấp, và chia rẽ; những hành động như đọc kinh văn ngoại đạo với một thái độ chấp thủ; và chế nhạo, mắng nhiếc, hoặc nói một cách không thích đáng với cha mẹ, người thân, và với người như bậc đạo sư.

Tham lam sẽ nặng thêm khi cơ sở của tâm này gồm có ước muốn những vật cúng dường dâng lên tăng-già và bảo tháp; và kiêu ngạo về những phẩm chất tốt lành của chính mình, ước ao nhận được lợi lộc và những phục vụ cho sự hiểu biết của mình từ vua chúa hoặc những người quyền thế tương tự như vậy hoặc từ những người bạn đồng tu thiện tri thức.

Ác ý sẽ nặng thêm khi cơ sở của tâm này gồm có ác ý nhắm vào cha mẹ, người thân, thầy dạy đạo, những người không có lầm lỗi, người nghèo khó, người khổ sở, người đáng thương hại, và người đã làm điều sai trái với quý vị nhưng sâu xa từ trong tâm đã hối lỗi điều này với quý vị. 

Tà kiến sẽ nặng thêm khi cơ sở của các kiến chấp này là sự bác bỏ tất cả mọi luận thuyết tôn giáo cơ bản (điều này còn nặng hơn các tà kiến khác) và kiến chấp cho rằng trên thế gian này chẳng có bậc A-la-hán, những người đã đạt tới chân thực tại, cũng chẳng có người đã thể nhập vào chân thực tại. Nên hiểu rằng những tà kiến trái ngược với những điều này là những tà kiến nhẹ. 

Du-già Sư Địa Luận đề cập tới sáu cách theo đó các nghiệp sẽ trở thành nặng:[footnoteRef:498] [498: BA396 Yoga-caryā-bhūmi (Sa’i dngos gzhi), P5536: 255.5.1-2.] 




(1) tính điều kiện – các hành động bị thúc đẩy bởi các dạng cao độ của tam độc hoặc không có các dạng này;

(2) huân tập – thường làm hoặc trở thành quen thuộc và dính líu sâu xa tới các hành động thiện hoặc bất thiện trong một thời gian lâu dài; [177]

(3) bản chất – trong số ba hành động về thân và bốn hành động về miệng, những hành động đi trước nặng hơn các hành động theo sau; và trong số ba hành động về ý, hành động đi sau thì nặng hơn các hành động đi trước;

(4) cơ sở – những hành động giúp ích hoặc làm hại những đối tượng như Đức Phật, giáo pháp, tăng-già, và đạo sư;

(5) Gắn bó chặt chẽ với các yếu tố không tương hợp – trong suốt cuộc đời mình chỉ đi theo những hành động bất thiện và không vun trồng một hành động thiện nào cho dù chỉ một lần; 

(6) diệt trừ các yếu tố không thuận lợi – đã đoạn trừ nhóm bất thiện, quý vị đã thoát ly khỏi tham luyến và vun trồng các hành động thiện.

Bằng Hữu Thư nói:[footnoteRef:499] [499: BA397 Suhṛl-lekha: 42; P5682,236: 2.7-8. ] 




Năm loại hành động thiện và bất thiện

Phát khởi từ sự bền bỉ, ám ảnh và thiếu cách đối trị,

Và các nền tảng chính yếu của thiện hạnh 

Thì đồ sộ; trong số đó, hãy nỗ lực vun trồng thiện đức.



Nghĩa là có năm loại bởi vì “những nền tảng chính yếu của thiện hạnh” được chia thành những nền tảng sở hữu thiện hạnh – chẳng hạn như Tam Bảo – và những nền tảng cung cấp sự giúp đỡ, chẳng hạn như cha mẹ mình.



(b’) Yếu lược về những tiêu chuẩn của các hành động mãnh liệt

Sức mạnh của hành động được giải thích dưới bốn khía cạnh: người nhận, yểm trợ, các đối tượng, và thái độ.



(1’) Sức mạnh về phía người nhận

Có sức mạnh trong các hành động hướng tới Tam Bảo, đạo sư, những người giống như các đạo sư, cha mẹ, và những người tương tự như vậy, bởi vì mặc dù quý vị hướng những ý nghĩ không mãnh liệt vào những đối tượng này và làm hại hoặc giúp ích ít thôi, hành động sai trái và công đức đi theo sẽ lớn lao. Hơn nữa, Diệu Pháp Chánh Niệm nói:[footnoteRef:500] [500: BA398 Sad-dharmānusmṛty-upasthāna, P953: 123.1.7-123.2.1.] 




Ngay cả ngươi lấy một vật nhỏ của Đức Phật, Giáo pháp, hoặc Tăng-già, lỗi lầm đó sẽ lớn lao. Tuy nhiên, nếu ngươi cúng một vật tương tự nhưng lớn tốt hơn vật ngươi đã lấy cắp của Đức Phật và Giáo pháp, ngươi sẽ giải được nghiệp ăn cắp từ Đức Phật và Giáo pháp. Tuy nhiên, không thể giải được nghiệp ăn cắp từ Tăng già mà không phải nhận lãnh quả báo, đó là bởi vì độ gia trọng của người nhận lãnh hành động.

Nếu ngươi đánh cắp vật gì là phương tiện sinh tồn của Tăng-già, ngươi sẽ tái sinh ở đại địa ngục. [178] Nếu ngươi ăn cắp vật không phải là phương tiện sinh tồn của Tăng-già, ngươi sẽ tái sinh trong phạm vi vùng đó, trong một địa ngục bao quanh Địa Ngục Vô Gián[footnoteRef:501] chẳng hạn như Điạ Ngục Lớn Tối Đen. [501: Địa ngục Vô Gián (skt. Avīci – nghĩa là “không có sóng”) hay địa ngục A-tì là địa ngục rất khổ não ở đó sự đau đớn khổ sở xảy ra không gián đoạn do tội ngũ nghịch mà bị đọa. Đây là cõi địa ngục sâu nhất. Chúng sinh bị đày ở cõi này có thể lâu đến vô lượng kiếp. Avici. Wikipedia. Truy cập: 08/06/2011. 
  	<http://en.wikipedia.org/wiki/Avici>.] 




Đặc biệt là những người chẳng màng gì đến giới luật mà lại dùng của cải của Tăng-già – dù chỉ một lá cây, bông hoa, hoặc một miếng trái cây – họ sẽ bị tái sinh xuống đại địa ngục. Sau một thời gian dài họ mới thoát khỏi địa ngục này, nhưng sẽ bị tái sinh làm con vật không chân không tay ở chốn hoang vu, khô khan và trơ trụi, hoặc làm loài ma đói mù mắt không chân không tay. Sau đó họ phải trải qua những khổ não này trong nhiều năm.

Hơn nữa, Đức Phật nói rằng quý vị không thể ngay cả dùng những thứ như một bông hoa đã được dâng lên tăng đoàn hoặc một vị tăng. Thêm vào đó, quý vị không được đem vật đó cho người cư sĩ, và người cư sĩ dùng vật đó cũng là điều không thích hợp. Cũng thế, hành động sai trái này là một hành động sai trái lớn. Nhật Tạng Kinh nói:[footnoteRef:502] [502: BA399 Ārya-sῡrya-garbha-nāma-vaipulya-sūtra, {dịch: Nhật Tạng Phương Quảng Kinh} P923: 234.4.7-234.5.2.] 




Đừng đem cho người tại gia 

Những thứ đã được dâng lên Tăng chúng – 

Thà chặt đứt tay chân mình bằng dao cạo sắc bén

Còn tốt hơn là đem cho như vậy.



Những người bên ngoài Tăng đoàn

Không được dùng đồ vật lấy từ bên trong Tăng đoàn –

Thà ăn một cục sắt giống như một ngọn lửa rực cháy

Còn tốt hơn là làm như vậy.



Những người là cư sĩ

Không được dùng đồ vật của Tăng đoàn – 

Thà ăn lửa lớn như núi Tu-di 

Còn tốt hơn là làm như vậy.



Những người là cư sĩ

Không được dùng đồ vật của Tăng đoàn –

Thà bị mổ bụng và treo lên cọc nhọn 

Còn tốt hơn là làm như vậy.



Người cư sĩ không được ngủ qua đêm

Tại chỗ ở của Tăng đoàn –

Thà vào trong nhà đầy những than cháy đỏ

Còn tốt hơn là làm như vậy.



Trong Tăng đoàn, các vị Bồ-tát là người nhận có năng lực mãnh liệt đối với những hành động thiện hoặc bất thiện. Tín Lực Tu Hành Thủ Ấn Kinh (Śraddhā-balādhānavatāra-mudrā-sūtra)[footnoteRef:503] nói rằng người nào nổi giận quay lưng lại với bậc Bồ-tát, nói “Ta sẽ không thèm ngó mặt con người xấu ác này”, sẽ phạm phải một tội nặng hơn đến mức không thể đo lường được so với tội vì nổi giận mà đem giam cầm tất cả chúng sinh trong mười phương vào ngục tối. [179] Hơn nữa, kinh này cũng nói[footnoteRef:504] nếu có chúng sinh nào khinh thường một vị Bồ-tát, người này phạm phải một tội nặng hơn đến mức không thể đo lường được so với tội ăn cắp tất cả vật sở hữu của tất cả chúng sinh trong Nam Thiệm Bộ Châu[footnoteRef:505]. Lại nữa, kinh này nói nếu có người khởi ác ý hoặc nổi giận đối với một vị Bồ-tát, người này vui theo đại thừa mà nói lời khó chịu với vị Bồ-tát đó, tội này sẽ nặng hơn đến mức không thể đo lường được so với tội phá hủy hoặc đốt cháy số bảo tháp nhiều bằng số cát sông Hằng.  [503: BA400 Ārya-raddhā-balādhānavatāra-mudrā-nāma-mahāyānā-sūtra, {Tín Lực Tu Hành Thủ Ấn Đại Thừa Kinh nghĩa là Kinh về thủ ấn của việc thực hành nuôi dưỡng lòng tin} được trích dẫn trong Vaidya 1960b: 51; P5336: 207.4.3-8.]  [504: BA401 Ibid., Vaidya 1960b: 52; P5336: 207.4.8-208.2.7.]  [505: Trong vũ trụ quan Phật giáo, Nam Thiệm Bộ Châu là một trong bốn châu lớn, nằm ở phía nam của núi Tu-di. Nam Thiêm Bộ Châu là châu chúng ta ở.] 


Hơn nữa, Nhập Định Bất Định Thủ Ấn Hành Kinh (Niyatāniyata-mudrāvatāra-sūtra) nói[footnoteRef:506] về một người với niềm tin nhìn một vị Bồ-tát (người vui theo đại thừa) và người, muốn nhìn một vị Bồ-tát như thế với niềm tin trong sáng, nói lời tán thán vị Bồ-tát này. Người này sẽ tích lũy được công đức lớn hơn đến mức không thể đo lường được so với người vì nhân từ đem mắt bố thí cho tất cả chúng sinh trong mười phương sau khi các chúng sinh này đã bị mất mắt, và giải thoát họ khỏi tù ngục, đem họ an trú trong phúc lạc của vị Chuyển Luân Vương[footnoteRef:507] hoặc của Trời Phạm-thiên.  [506: BA402 theo F868; Niyatāniyata-gati-mudrāvatāra-nāma-mahāyānā-sūtra {Nhập Định Bất Định Mệnh Thủ Ấn Hành Đại Thừa Kinh nghĩa là Kinh về thủ ấn của sự chắc chắc và bất định về số mạng} theo Bendall và Rouse (1971:89). Đây là cách diễn tả khác của đoạn văn được trích dẫn trong Vaidya 1960b: 52; P5336: 208.1.4-6.]  [507: Chuyển Luân Vương là một vị vua Bồ-tát hiện thân, cai trị thiên hạ bằng chánh pháp, dạy cho dân chúng thực hành thập thiện nghiệp. Nhà vua có nhiều người giúp việc tài giỏi, có nhiều vật báu (ngọc như ý, voi báu, ngựa báu, v.v.) và hưởng đầy đủ dục lạc của thế gian. Vị vua này cũng có 32 tướng tốt.
	Wheel Turning King. Soka Gakkai Dictionary of Buddhism. Truy cập: 06/09/2011.
	<http://www.sgilibrary.org>] 


Lại nữa, Tịch Chiếu Thần Biến Định Kinh (Praśānta-viniśaya-prātihārya-samādhi-sūtra)[footnoteRef:508] nói về người chỉ làm một điều nhỏ nhặt như ngăn chặn hành động thiện lành của một Bồ-tát khi bố thí một nắm thức ăn cho một con vật thôi; người này phạm phải một tội lớn hơn tới mức không thể đo lường được so với người giết tất cả mọi chúng sinh ở Nam Thiêm Bộ Châu, hoặc lấy trộm tất cả các vật sở hữu của họ. Do đó, quý vị hãy coi đây là một vấn đề nghiêm trọng. [508: BA403 Ārya-praśānta-viniśaya-prātihārya-samādhi-sūtra-mahāyānā-sūtra {Tịch Chiếu Thần Biến Định Đại Thừa Kinh. Tức kinh Đại thừa về sự huyền diệu của định lực} P797: 45-4.6-7. Trích trong Vaidya 1960b:50.] 




(2’) Sức mạnh về mặt yểm trợ 

Ngay cả một cục sắt nhỏ cũng chìm xuống đáy nước, nhưng cùng một chất sắt này làm thành một chiếc tàu, ngay cả chiếc tàu lớn, sắt sẽ nổi trên mặt nước. Cũng như thế, đức Phật nói, các tội lỗi do người không có tri thức và người có trí phạm phải cũng nặng nhẹ khác nhau. Kinh Đại Bát-niết-bàn đưa ra lý do như sau: [footnoteRef:509] [509: BA404 Điều này không tìm thấy trong Phags pa yongs su mya ngan las ‘das pa chen po’i mdo, P787.] 




Giống như con ruồi bị dính vào cứt mũi không thể tự nó thoát đi, cũng vậy người ngu dốt không thể tự mình thoát ly khỏi ngay cả những khuyết điểm nhỏ. Hơn nữa, họ không thể làm những hành động thiện, bởi vì họ không biết hối hận. Cho dù họ đã từng làm các hành động thiện, họ làm dơ bẩn các hành động thiện này bằng các tội lỗi, bởi vì họ che giấu các lỗi lầm của họ. Do đó những nguyên nhân để phải chịu quả báo của một điều bất thiện trong đời này được chuyển thành các nguyên nhân dẫn tới khổ não lớn và trở thành các nguyên nhân để phải chịu khổ trong một địa ngục rất khắc nghiệt. [180]

Điều này cũng giống như khi chúng ta bỏ một nắm muối vào một chút nước, nước sẽ trở nên rất khó uống, hoặc như khi một người đi mượn một đồng tiền vàng nhưng không thể trả lại tiền đó, lún sâu vào nợ nần và phải chịu khổ.

Hơn nữa có năm cách theo đó những nhân nhỏ của quả trong hiện tại cũng sẽ chín ở địa ngục: vô minh [thiếu hiểu biết đúng đắn], có ít thiện căn, có các tội nặng, không ăn năn và làm lễ sám hối {hay phát lồ}, không tu tập công hạnh từ đầu.



Do đó, Đức Phật nói các điều bất thiện thì nhẹ đối với người có trí biết ăn năn về hành động bất thiện khi trước của mình, tự kiềm chế không phạm các hành động bất thiện trong tương lai, không che giấu tội lỗi của mình, và làm những hành động thiện để đối trị với những hành động bất thiện này. Tuy nhiên, các điều bất thiện lại nặng đối với những người làm bộ tịch như người có trí, không làm những hành động thiện mà lại còn coi thường chúng và có ý thức rõ ràng khi làm các hành động bất thiện.

Bảo Tạng Kinh[footnoteRef:510] (ratna-rāśi-sūtra) nói về một vị Bồ-tát đã từ bỏ đời sống tại gia, cầm một bấc đèn được tẩm một chút bơ trước một bảo tháp. Công đức tích lũy được từ việc làm này được đem ra so sánh với tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đã bước vào Đại thừa đồng thời sở hữu quốc độ của bậc Chuyển Luân Vương, và mỗi chúng sinh đó cúng dường bảo tháp của đức Phật với các đèn bơ mà bình đựng có kích thước như đại dương và bấc đèn lớn như núi Tu-di. Kinh nói rằng ngay cả làm như vậy công đức cũng không bằng một phần trăm của vị Bồ-tát nói trên. Đây là trường hợp mà thái độ – tâm Bồ-đề – và nơi nhận – bảo tháp – không khác gì nhau, nhưng có một khác biệt nổi bật nơi vật được mang ra cúng dường. Tuy nhiên, đây rõ ràng là một trường hợp làm thí dụ cho thấy sức mạnh của điều kiện yểm trợ [giới]. Theo lối suy luận trong đoạn văn này, hiển nhiên là, về việc tu tập của người không có sự yểm trợ của giới, của người có giới, và trong số những người có giới, sự yểm trợ của việc trì giữ một, hai hoặc ba giới, thì người sau sẽ tiến bộ nhanh hơn người trước. Quý vị cũng thấy rõ là khi những người tại gia thực hành những hạnh như bố thí, có thể có một sự khác biệt lớn về sức mạnh của thiện căn được sinh ra. Sở dĩ có sự khác biệt này là do họ hành động khi đang giữ giới chẳng hạn như giữ giới một ngày hoặc là họ hành động không giữ giới. [181] [510: BA405 Ārya-ratna-rāśi-sūtra-mahāyānā-sūtra, {Bảo Tạng Đại Thừa Kinh} Vaidya 1960b: 165. Phần này không có trong đoạn 45 của bản Tạng ngữ Ratna-kūṭa {Bảo Tích Kinh}.] 


Thất Giới Điều Phục Kinh (Duḥśīla-nigraha-sūtra) [footnoteRef:511] nói về một nhà sư không giữ gìn giới luật nhưng ăn mặc trang phục của bậc hiền giả [tăng bào] [footnoteRef:512]. Tội lỗi mà nhà sư đó mắc phải khi hưởng thụ chỉ trong một ngày những thứ mà người thí chủ với tín tâm đã dâng cúng cho ông còn lớn hơn rất nhiều những tội lỗi mà một người làm mười nghiệp bất thiện tích lũy liên tục trong một trăm năm. Đức Phật nói đây là trường hợp sức mạnh của tội lỗi nhìn từ quan điểm của điều kiện yểm trợ.  [511: BA406 Buddha-piṭaka-duḥśīla-nigraha-nāma-mahāyānā-sūtra {skt. Phật Tạng Thất Giới Điều Phục Kinh tức là kinh về tu sửa các phạm giới}, P886: 61.3.4-5.]  [512: BA407 Tiếng Tây Tạng cho chữ “tăng bào” {áo tràng cho tăng sĩ} ở đây là drang srong gi rgyal mtshan, nghĩa đen là “tràng phan chiến thắng của bậc hiền giả”.] 


Lại nữa, Giới Luật Phân Biệt Luận nói về cả trường hợp lỗi lầm trong giới luật và chểng mảng trong giới luật: [footnoteRef:513]  [513: BA408 Vinaya-vibhaṅga {Kinh về sự phân loại các điều giới} (Lung mam ‘byed), 1032: 1.4.4-5.] 




Với những ai giới luật có lỗi lầm

Hoặc những người không kiềm chế mình cho đúng 

Thà ăn những cục sắt cháy rực lửa 

Còn hơn ăn của cúng dường trong vùng của mình.



Một trong những phương ngôn của vị Đạo-Sư Trân-bảo Drom-dön-ba nói rằng khi đem so sánh với những tội liên hệ tới giáo pháp, các tội của mười điều bất thiện không có gì đáng kể. Dường như đây là trường hợp được bàn tới ở đây. 



(3’) Sức mạnh về mặt đối tượng 

Trong số các món bố thí cho chúng sinh, pháp thí {tib. ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ } siêu đẳng hơn tài thí {tib. ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ } rất nhiều. Trong số các món cúng dường lên Đức Phật, cúng dường sự hành trì của mình siêu đẳng hơn cúng dường tài vật rất nhiều. Qua những thí dụ này, quý vị hiểu được các trường hợp khác.



(4’)Sức mạnh về mặt thái độ

Bảo Tạng Kinh[footnoteRef:514] đề cập đến việc tất cả các chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, mỗi chúng sinh đó xây một bảo tháp lớn bằng núi Tu-di, và mỗi chúng sinh lại cung kính bảo tháp đó trong tất cả mọi hành động của mình trong mười triệu kiếp lượng. Kinh nói công đức này vẫn thua xa công đức của một Bồ-tát chỉ thảy lên bảo tháp một bông hoa với thái độ thấm nhuần ý nguyện đạt tới toàn trí. Cũng như vậy, nên hiểu rằng có những sai biệt trong số lượng công đức mà quý vị tạo được tùy theo thái độ muốn đạt tới các mục tiêu siêu việt hoặc thấp kém, hoặc tập trung vào lợi ích của mình hoặc của người khác. Số lượng công đức cũng khác biệt tùy theo thái độ này mạnh hoặc yếu, lâu dài hoặc ngắn ngủi, v.v. Về việc làm sai trái, những phiền não nào mạnh mẽ và kéo dài sẽ có sức mạnh lớn hơn và, trong số những phiền não này, sân hận có sức mạnh rất lớn. Trong Nhập Bồ-đề Hành Luận[footnoteRef:515]  [514: BA409 Ratna-rāśi-sūtra, Vaidya 1960b: 165. Phần này không có trong đoạn 45 của bản Tạng ngữ Ratna-kūṭa. ]  [515: BA410 BCA: 6.1; P5272: 250.3.8-250.4.1.] 




Tất cả các hành vi thiện lành – 

Bố thí, cúng dường Như-lai và những việc làm tương tự - 

Tích lũy trong một ngàn đại kiếp [182]

Bị tiêu hủy bởi chỉ một chốc lát sân hận.



Hơn nữa, tức giận đối với các thiện hữu và, còn hơn vậy nữa, đối với con cái của đấng Điều Ngự, thì rất nặng nề. Trong Định Vương Kinh[footnoteRef:516]  [516: BA411 SR:35.52; P795:14.1.3-14.3.4.] 




Khi người ta có ác ý với nhau,

Học thức và giới luật không thể khiến họ tránh được nghiệp quả,

Định không thể bảo vệ họ, sống ở chỗ tịch tịnh cũng vậy;

Bố thí cũng không thể bảo vệ họ, cúng dường các đức Phật cũng vậy.



Trong Nhập Bồ-đề Hành Luận[footnoteRef:517]  [517: BA412 BCA: 1.34; P5272: 245.4.5-6.] 




Nếu ngươi mang ý nghĩ hãm hại

Con của đấng Điều Ngự, người ơn ích,

Ngươi sẽ ở địa ngục trong số đại kiếp

Nhiều như những ý nghĩ đó – đó là lời dạy của đức Mâu-ni.



(iii) Một trình bày về quả

(a’) Quả kết trái

Mười nghiệp đạo đều tùy thuộc vào cơ sở tam độc ở ba cường độ: nhẹ, vừa, và mạnh. Do đó, có ba quả kết trái cho mỗi hành động. Du-già Sư Địa Luận[footnoteRef:518] nói qua mỗi hình thức của mười điều bất thiện – giết hại v.v. – ở cường độ mạnh, quý vị sẽ bị tái sinh ở địa ngục; ở cường độ vừa phải, quý vị sẽ tái sinh làm ngạ quỉ; ở cường độ nhẹ, quý vị sẽ tái sinh làm súc sinh. Tuy nhiên, Kinh Thập Địa đổi ngược kết quả của các hành động ở cường độ nhẹ và vừa phải. [518: BA413 Trong suốt đoạn này, Tsongkhapa dùng từ sa'i d’ngos gzhi để chỉ đoạn mở đầu của Du-già Sư Địa Luận.] 




(b’) Quả tương hợp với nhân

Ngay cả sau khi từ các đường dữ được sinh trở lại làm người, [quý vị vẫn phải nhận lãnh quả của các nghiệp bất thiện] như sau:



[quả tương hợp với nhân giết hại,] thọ mạng ngắn ngủi; 

[quả của trộm cướp,] thiếu tiền của; 

[do tà dâm,] người chồng/vợ ngang bướng; 

[do nói dối,] bị nhiều vu khống; 

[do nói lời chia rẽ,] mất bạn bè; 

[do nói lời xúc phạm,] phải nghe những lời khó chịu; 

[do nói lời vô nghĩa,] người khác không nghe lời mình; và 

[do tham lam, ác ý, và tà kiến] lần lượt là các mức độ trầm trọng của tham luyến, thù nghịch, và lẫn lộn.



Chương Người Thuyết Chân Lý[footnoteRef:519] và Kinh Thập Địa cả hai đều nói rằng mỗi hành động bất thiện có hai quả. Các kinh này nói, ngay cả được sinh làm người, vẫn phải: [519: BA414 Satyaka-parivarta, P813:252.4.6-252.5.8,253.1.1-6. Cách diễn tả ở đây không giống hệt như vậy.] 




[quả của giết hại] bị thọ mạng ngắn ngủi và nhiều bệnh tật;

[quả của trộm cướp] có ít tiền của và khi có thì cũng phải chung với người khác;

[quả của tà dâm] những người giúp ta không có tính gọn gàng hoặc không đáng tín nhiệm, và sẽ có một người chồng/vợ hay gây gổ;

[quả của nói dối] sẽ bị nhiều vu khống, và sẽ bị lừa dối;

[quả của nói lời chia rẽ] người giúp việc sẽ không hòa hợp và sẽ có hành vi sai trái;

[quả của nói lời xúc phạm] sẽ phải nghe những lời khó chịu và những tiếng cãi cọ; [183]

[quả của nói lời vô nghĩa] người khác sẽ không tôn trọng hoặc hiểu lời nói của ngươi, và ngươi sẽ không có lòng tự tin vững chắc;

[quả của tham lam] ngươi sẽ có lòng tham muốn lớn và không biết hài lòng; 

[quả của ác ý] ngươi sẽ chỉ tìm những điều bất lợi hoặc sẽ không tìm những điều có lợi, và ngươi sẽ làm hại người khác hoặc người khác làm hại ngươi;

[quả của tà kiến] ngươi sẽ có những kiến giải xấu và là người hay lừa dối.



Những vị thầy xưa nói ưa giết hại, v.v. ngay cả khi được sinh làm người thì các hậu quả hành vi tương hợp một cách nhân quả; và những quả được đề cập ở trên là hậu quả trải nghiệm tương hợp một cách nhân quả.



(c’) Quả hoàn cảnh 

Do hành động sát sinh bất thiện, những thứ ở hoàn cảnh bên ngoài như thức ăn, thức uống, thuốc men, và trái cây sẽ có ít năng lực, không hữu hiệu, có ít tác dụng và sức mạnh, hoặc, khó tiêu hóa, và sẽ gây ra bệnh. Do đó, hầu hết các chúng sinh sẽ chết trước khi sống hết thọ mạng trông chờ của mình. Quả hoàn cảnh của trộm cướp là quý vị sẽ ít có cây trái, cây trái sẽ không hoàn hảo, sẽ biến đổi, hoặc sẽ bị hư hại một phần. Sẽ có hạn hán khốc liệt hoặc mưa đổ xuống như thác lũ. Cây trái sẽ khô đi hoặc biến mất. Quả hoàn cảnh của tà dâm là sống ở nơi có phân và nước tiểu, bùn sình, những thứ bẩn thỉu, những vật không sạch, nhiều mùi hôi thối, khổ não, và khó chịu.

Quả hoàn cảnh của nói dối là bất cứ việc gì làm trên đồng ruộng hoặc trên thuyền bè sẽ không phát đạt; những người làm công cho mình sẽ không có sự hòa hợp, và hầu hết những người này là những người lừa dối; và quý vị sẽ lo sợ và có nhiều nguyên cớ để sợ hãi. Quả hoàn cảnh của nói lời chia rẽ là quý vị sẽ phải ở nơi gồ ghề, lởm chởm, không bằng phẳng, và khó đi qua; và quý vị sẽ lo sợ và có nhiều nguyên cớ để sợ hãi. Quả hoàn cảnh của nói lời xúc phạm là quý vị sẽ phải ở nơi đầy những thân cây, gai góc, đá tảng, đá nhọn, và nhiều gạch vỡ; nơi đó thiếu thác nước, hồ ao; nơi đó thô ráp, buồn tẻ, khô khan, mặn chát, trơ trụi, ghê tởm, và là nơi chốn có nhiều thú dữ; [184] và quý vị sẽ lo sợ và có nhiều nguyên cớ để sợ hãi. Quả hoàn cảnh của nói lời vô nghĩa là quý vị sẽ ở nơi cây không sinh trái, sinh trái không đúng thời, hoặc không sinh trái đúng thời; rễ cây không vững mạnh; cây không sống lâu; không có nhiều những thứ tiện nghi như công viên, lùm cây, hồ nước; và quý vị sẽ có nhiều lý do để sợ hãi.

Quả hoàn cảnh của tham lam là mỗi năm, mỗi mùa, mỗi tháng và ngay cả mỗi ngày, mọi thứ tốt lành sẽ trở thành tệ hại và không tăng trưởng. Quả hoàn cảnh của ác ý là quý vị sẽ ở nơi có bệnh dịch, bị thương tích, có bệnh truyền nhiễm; cãi cọ, và có nhiều tranh chấp với quân đội của phe đối nghịch; nơi có sư tử, cọp và những thứ tương tự; có rắn độc, bọ cạp và nhiều đom đóm; có dạ-xoa {skt. yakṣa} gây hại, quân cướp và những thứ tương tự. Quả hoàn cảnh của tà kiến là quý vị sẽ ở vào tình huống trong đó những nguồn tài nguyên thiên nhiên chính và tốt nhất sẽ biến mất; nơi những thứ bất tịnh lại xuất hiện như là thứ thuần tịnh nhất, và khổ não lại xuất hiện thành phúc lạc; và nơi quý vị không có nhà cửa, người bảo vệ, hoặc nơi nương tựa.



(b) Hành động thiện và quả của nó

(i) Hành động thiện 

Du-già Sư Địa Luận nói rằng những hành động thiện bao gồm những hành động thân thể của người quán chiếu về những lỗi lầm của việc giết hại, trộm cướp và tà dâm và lại có thái độ thiện lành. Họ cũng thực hiện việc kiềm chế mình một cách đúng đắn để không phạm các hành động bất thiện và đã có thể kiềm chế mình tới điểm cao kết thúc. Kinh cũng nói nguyên tắc này có thể áp dụng cho bốn hành động về miệng và ba hành động về ý, điểm khác biệt là quý vị thay thế “hành động về miệng” và “hành động về ý” cho “hành động thân thể”.

Do đó, với mỗi một trong mười hành động, hãy áp dụng bốn khía cạnh cơ sở, thái độ, thực hiện, và điểm cao kết thúc. Điều này được minh họa trong thí dụ sau đây về nghiệp đạo từ bỏ việc giết hại. [185] Cơ sở của việc từ bỏ sát sinh là một chúng sinh khác. Thái độ là thấy các lỗi lầm của việc sát sinh và muốn từ bỏ. Thực hiện là hành động kiềm chế mình một cách đúng đắn để không sát sinh. Điểm cao kết thúc là hành động thân thể để hoàn tất việc kiềm chế đúng. Cũng hiểu như vậy đối với các trường hợp khác. 



(ii) Quả của hành động thiện

Có ba loại quả - kết trái, tương hợp với nhân, và hoàn cảnh. Quả kết trái là quý vị được sinh làm người, làm một vị trời ở cõi dục, hoặc một vị trời ở một trong hai cõi cao hơn qua các hành động thiện, theo thứ tự nhỏ, vừa phải và lớn. Quý vị sẽ thấy những quả tương hợp với nhân và quả hoàn cảnh trái ngược với các quả này của hành động bất thiện. 

Kinh Thập Địa nói[footnoteRef:520] những ai tu tập mười hành động thiện này vì sợ sinh tử luân hồi và không có [đại] bi tâm, nhưng vì theo lời người khác, sẽ đạt được quả của bậc Thanh-văn. Có những người không có [đại] bi tâm mà cũng không theo lời người khác, nhưng muốn thành Phật. Khi họ tu tập muời hành động thiện qua việc liễu ngộ lý duyên khởi, họ sẽ đạt quả vị Bích-chi-Phật. Khi những người có tâm rộng lớn tu tập mười điều này với [đại] bi tâm, phương tiện thiện xảo, đại nguyện, không hề bỏ bất cứ chúng sinh nào, tập trung vào trí tuệ siêu đẳng và cực kỳ rộng lớn của Phật, họ sẽ đạt được địa vị Bồ-tát và tất cả các ba-la-mật. Qua việc thực hành rất nhiều các hành động này vào mọi lúc, họ sẽ đạt được tất cả các phẩm hạnh của một đức Phật.  [520: BA415 Daśa-bhūmika-sūtra, Vaidya 1960c: 21-28; P761: 251.3.1-251.4.2.] 


Như thế là tôi đã trình bày hai nhóm mười nghiệp đạo cùng với những quả của nó. Tôi đã giải thích tất cả những điều không được rõ ràng trong các văn bản khác theo đúng với chủ ý trong Du-già Sư Địa Luận và Quyết Định Yếu Luận. 



(c) Một trình bày về các cách phân loại khác của nghiệp 

Các cách phân loại khác về nghiệp được trình bày theo hai mục sau:

1. Sự phân biệt giữa biểu nghiệp (hay còn gọi là “dẫn nghiệp” hay “nghiệp biểu tả” tức là nghiệp biểu hiện rõ ràng quả tốt xấu và là nghiệp quyết định cho sự tái sinh) và phi biểu nghiệp (hay còn gọi là “bổ nghiệp” hay “nghiệp hoàn tất” tức là nghiệp không biểu rõ hệ quả tái sinh, chỉ có tính bổ sung hoàn tất cho nghiệp)[footnoteRef:521]  [521: Do tham chấp, dẫn nghiệp sẽ dẫn dắt cho một sự tái sinh chắc chắn vào một trong sáu dạng (lục đạo) của dục giới (skt. dhātu) – bao gồm trời (skt. deva còn gọi là thiên), người (skt. manuṣya còn gọi là nhân), thần (skt. asura còn gọi là a-tu-la), súc sinh (skt. tiryagyoni), ngạ quỉ (skt. preta), và địa ngục (skt. naraka). Trong khi đó, các bổ nghiệp không dẫn dắt cho các tái sinh nhưng lại làm gia giảm các hậu quả của nghiệp báo như kể trên. 
	Xem thêm Karma in Buddhism. Wikipedia.org. Truy cập 06/28/2011.
	<http://en.wikipedia.org/wiki/Karma_in_Buddhism>. ] 


2. Nghiệp mà kết quả của nó quý vị chắc chắn phải trải qua {định nghiệp (tib. མྱོང་བར་ངེས་བའི་ལས)} hoặc chỉ có xác suất trải nghiệm {bất định nghiệp (tib. མྱོང་བར་མ་ངེས་བའི་ལས)} mà thôi



(i) Sự phân biệt giữa biểu nghiệp và bổ nghiệp

Mặc dù nghiệp nào phóng hoạt {tức là nghiệp chín muồi và bắt đầu tác động quả của nó trong luân hồi} một sự tái sinh vào một cõi hạnh phúc là nghiệp thiện {phúc hành (tib. བསོད་ནམས)} và nghiệp nào phóng hoạt một sự tái sinh vào cõi khổ não là nghiệp bất thiện {nghiệp xấu}, nhưng đối với bổ nghiệp, quý vị không có tính chắc chắn này. [186] Các hành vi bất thiện tạo ra ngay cả ở trong các cõi hạnh phúc những quả như không có đầy đủ tứ chi, ngón tay, hoặc các cơ quan thụ cảm [các căn]; và có màu da khó coi, thọ mạng ngắn, nhiều bệnh tật và nghèo khó. Xa hơn, các hành vi thiện tạo ra của cải sung túc ngay cả cho các loài súc sinh và ngạ quỉ.

Như vậy, có bốn khía cạnh trong mối quan hệ giữa biểu tả và hoàn tất. Trong các kiếp sống vốn là kết quả của biểu nghiệp thiện thì sẽ có những kết quả của cả nghiệp hoàn tất tốt lẫn nghiệp hoàn tất xấu. Trong số các kiếp sống là kết quả của biểu nghiệp xấu có những kết quả của bổ nghiệp bất thiện và bổ nghiệp thiện. Vi Diệu Pháp Tập Luận (Abhidharma-samuccaya) của ngài Vô Trước nói:[footnoteRef:522] [522: BA416 Abhidharma-samuccaya {còn gọi A-tì-đạt-ma Tập Luận}, P5550: 257.1.2.4-5.] 




Hãy hiểu rằng các nghiệp hoàn tất thiện hay bất thiện phóng hoạt và làm hoàn tất một kiếp tái sinh trong một cõi hạnh phúc hoặc khổ đau. Biểu Nghiệp lại phóng hoạt một quả kết trái. Nghiệp hoàn tất là nghiệp mà từ đó, trong một kiếp tái sinh, ngươi sẽ trải qua những điều ngươi mong muốn và những điều không mong muốn.



 Vi Diệu Pháp giải thích rằng một hành vi đơn độc phóng hoạt vào một kiếp tái sinh đơn độc chứ không phóng hoạt vào nhiều kiếp tái sinh. Có nhiều bổ nghiệp có thể phóng hoạt cho một thân đơn độc nhưng nhiều biểu nghiệp thì lại không phóng hoạt vào một thân đơn độc được:[footnoteRef:523] [523: BA417 AK: 4.95ab; P5590:122.2.4-5.] 




Một {nghiệp} phóng hoạt một kiếp tái sinh;

Những {nghiệp} để hoàn tất {sự tái sinh đó} thì có nhiều.



Trong Vi Diệu Pháp Tập Luận: [footnoteRef:524]  [524: BA418 Abhidharma-samuccaya , P5550: 257.1.4-5.] 




Có nghiệp mà nơi nghiệp này một hành động đơn độc phóng hoạt lên một thân. Có nghiệp mà nơi nghiệp này một hành động đơn độc phóng hoạt lên nhiều thân. Có nghiệp mà nơi nghiệp này nhiều hành động phóng hoạt lên một thân đơn độc. Có nghiệp mà nơi nghiệp này nhiều hành phóng hoạt ra nhiều thân. 



Chú giải này giải thích bốn loại nghiệp của ngài Vô Trước theo thứ tự như sau: một khoảnh khắc duy nhất của một hành động sẽ nuôi dưỡng một hột giống sinh ra một quả kết trái của một kiếp duy nhất; hành động đó nuôi dưỡng một hột giống sinh ra nhiều quả kết trái của nhiều kiếp; nhiều khoảnh khắc của một hành động trong nhiều lúc nuôi dưỡng một hột giống của một thân duy nhất; và nhiều hành động tùy thuộc vào nhau để trong nhiều lúc nuôi dưỡng nhiều hột giống sinh ra nhiều thân của một chuỗi các kiếp sống.



(ii)Nghiệp mà kết quả của nó Quý vị chắc chắn sẽ phải trải qua hoặc chỉ có triển vọng trải qua.

Du-già Sư Địa Luận dạy: [footnoteRef:525]  [525: BA419 Yogā-caryā-bhūmi, P5536: 256.3.8-256.4.1.] 




Nghiệp mà kết quả của nó ngươi chắc chắn sẽ nhận lãnh là nghiệp làm xong một cách có ý thức và đã tích lũy. Nghiệp mà kết quả của nó ngươi không chắc chắn sẽ nhận lãnh là nghiệp làm một cách có ý thức nhưng không tích lũy. 



Luận này đưa ra sự phân biệt giữa nghiệp đã làm và một nghiệp đã tích lũy:[footnoteRef:526]  [526: BA420 Ibid., P5536: 256.3.4-7.] 


Như thế nào là một nghiệp quý vị đã làm? Một hành vi quý vị đã nghĩ đến hoặc quý vị, với đầy đủ ý thức, đã phát động bằng thân hoặc bằng lời. 

Luận văn này tiếp tục: 



Nghiệp ngươi đã tích tụ là nghiệp không bao gồm trong mười hành động sau đây: (1) hành động thực hiện trong chiêm bao; (2) hành động làm mà không biết; (3) hành động làm mà không có ý thức; (4) hành động làm mà cường độ không mạnh hoặc không liên tục; (5) hành động làm nhầm; (6) hành động làm rồi quên; (7) hành động làm mà không muốn làm; (8) hành động vốn tự nhiên trung tính về mặt đạo đức; (9) hành động đã bị tiêu trừ vì ăn năn; và (10) hành động bị tiêu trừ vì biện pháp đối trị. 

Nghiệp ngươi đã tích tụ là những hành vi còn lại, những hành động không bao gồm trong mười loại hành động kể trên. Nghiệp ngươi không tích tụ là mười loại hành động đã được trình bày ở trên. 



Quyết Định Yếu Luận[footnoteRef:527] trình bày bốn biến thể giữa nghiệp đã làm và nghiệp đã tích lũy. Giết hại là nghiệp đã làm nhưng không tích lũy trong các trường hợp sau đây: làm mà không biết, làm trong chiêm bao, không cố ý làm, do người khác bắt làm ngược lại ý muốn của mình, làm chỉ một lần và sau đó ăn năn, được giảm nhẹ rất nhiều do nhận giới từ bỏ giết hại sau khi vượt thắng ý muốn giết hại vì đã hiểu sâu xa các lỗi lầm của nghiệp này, việc làm mà quý vị đã làm suy yếu hạt giống {chủng tử} của nó trước khi kết quả bắt đầu bằng cách thoát ly khỏi tham muốn thế gian, và việc làm mà quý vị đã tiêu diệt chủng tử của nó bằng đạo pháp siêu việt về sự giải trừ. [527: BA421 Vs, P5539: 292.3.8-292.4.8.] 


Giết hại là nghiệp đã tích lũy nhưng không hoàn tất trong trường hợp sau đây: quý vị đã điều tra và phân tích trong một thời gian dài để giết một chúng sinh nhưng quý vị không giết chúng sinh đó. Giết hại là nghiệp đã làm và đã tích lũy là hành động giết hại không bao gồm trong hai biến thể vừa kể. Giết hại là nghiệp không làm mà cũng không tích lũy là bất cứ hành động nào không bao gồm trong ba trường hợp trên. 

Hiểu cùng cách như vậy cũng thích hợp cho các hành động từ trộm cướp cho tới nói lời vô nghĩa. Ba hành động bất thiện thuộc về ý không có biến thể thứ hai. Trong biến thể thứ nhất, không hành động thuôc về ý nào mà lại không cố ý làm và cũng không có hành động thuộc về ý nào mà lại do người khác cưỡng bách quý vị phạm phải.

Nhìn từ góc cạnh thời gian mà quý vị phải nhận kết quả, có ba loại chắc chắn mà quý vị phải nhận lãnh quả của nghiệp: nhận ở đây và lúc này {quả báo nhãn tiền}; nhận sau khi tái sinh; và nhận ở một thời điểm khác. 

Nghiệp mà ngươi nhận ở đây và vào lúc này là quả của những hành động chín mùi ngay trong chính kiếp sống quý vị làm hành động đó. Có tám loại nghiệp như vậy được đề cập trong Du-già Sư Địa Luận:



(1) những hành động bất thiện [quý vị làm] với thái độ [tham luyến] nổi bật nhằm chăm lo cho thân thể, của cải, và sự sinh tồn của mình;

(2) những hành động thiện [quý vị vun bồi] với thái độ nổi bật không chăm lo cho những thứ kể trên;

(3) cùng một cách như vậy, [những hành động bất thiện quý vị làm với thái độ] ác ý sâu đậm đối với chúng sinh;

(4) [những hành động thiện quý vị vun bồi với thái độ] bi mẫn sâu xa và giúp ích người khác 

(5) [những hành động bất thiện quý vị làm với] tâm thù hận sâu xa đối với Tam Bảo, đạo sư, và những đối tượng tương tự;

(6) [những hành động thiện quý vị vun bồi] với đức tin và lòng tín nhiệm đối với những đối tượng kể trên;

(7) những hành động bất thiện [quý vị làm] với thái độ thù hằn đối với những người đã giúp mình như cha mẹ và đạo sư, và một thái độ không báo đáp những điều họ đã làm cho mình; 

(8) những hành động thiện [quý vị vun bồi] với thái độ rất mong muốn báo đáp lại những người đã giúp mình.



Nghiệp ngươi nhận lãnh sau khi tái sinh là kết quả của các hành động mà quý vị nhận lãnh trong đời thứ nhì [kế tiếp]. Nghiệp ngươi nhận lãnh ở những thời điểm khác là kết quả của các hành động sẽ chín trong đời thứ ba hoặc đời sau đó.

Sau đây là cách thức các nghiệp thiện và bất thiện hiện hữu trong dòng tâm thức của quý vị sẽ chín như thế nào: 



(1) Nghiệp nào nặng nhất sẽ chín trước hết;

(2) Nếu độ nặng ngang nhau, nghiệp nào xuất hiện vào lúc chết sẽ chín trước hết;

(3) Nếu lại cùng xuất hiện vào lúc chết, nghiệp nào quý vị quen thuộc hơn cả sẽ chín trước hết;

(4) Nếu điều này lại cũng như nhau, nghiệp nào quý vị làm trước hết sẽ chín trước hết.



Như được trích dẫn trong Vi Diệu Pháp Báu Luận Tự Thích: [footnoteRef:528]  [528: BA422 Đoạn này là cách diễn tả khác của Akbh, 5591: 220.4.3-8. Đoạn này cũng được Atiśa trích dẫn trong Karma-vibhaṅga-sūtra, 5356: 56.2.3.] 




Với những hành động phát khởi ra sinh tử luân hồi,

Có những nghiệp nặng, nghiệp gần,

Nghiệp ngươi đã quen thuộc, và nghiệp ngươi đã làm trước tiên.

Trong số những nghiệp này, nghiệp đứng trước sẽ chín trước. 



2’ Quán chiếu chi tiết về nghiệp và nghiệp quả

Điều chắc chắn là quý vị sẽ có được thân thể và tâm trí tốt lành qua việc từ bỏ mười nghiệp bất thiện. Tuy vậy, nếu quý vị có được thân tâm với đầy đủ các phẩm chất tốt lành, không có điều gì sẽ đẩy nhanh con đường tu tập hơn điều này. [189] Do đó, hãy làm sao để có một đời sống như vậy.



a” Những tính chất của các hậu quả

Có tám quả: thọ mạng hoàn thiện, sắc tướng hoàn hảo, dòng dõi hoàn thiện, quyền lực hoàn thiện, lời nói được tín nhiệm, nổi tiếng là người có quyền hành lớn, làm thân nam, và có sức mạnh. Thọ mạng hoàn thiện là khi một hóa nghiệp thiện từ một đời trước phóng hoạt một thọ mạng dài và quý vị sống lâu như đã được phóng hoạt như vậy. Sắc tướng hoàn hảo là có một thân thể tuyệt hảo vì màu sắc và hình thể tốt đẹp; người khác nhìn liền thấy vui thích bởi vì quý vị không có các căn bất toàn;[footnoteRef:529] và đẹp đẽ bởi vì mọi thứ đều cân xứng. Dòng dõi hoàn hảo là sinh ra trong một dòng dõi tốt được yêu quí và nổi tiếng trên đời. Quyền lực hoàn hảo là các nguồn tài vật lớn, có rất nhiều người thân cận như họ hàng, và nhiều người giúp đỡ. Lời nói được tín nhiệm là những lời nói mà người khác sẽ chấp nhận bởi vì quý vị là người được tin là không đánh lừa người khác bằng lời nói hoặc bằng cử chỉ, và là chứng nhân đáng được tin cậy trong mọi tranh chấp. Nổi tiếng là người có quyền năng lớn là được rất đông chúng sinh kính ngưỡng bởi vì có danh tiếng và được nhiều người ca ngợi do lòng rộng lượng và do có những phẩm hạnh như đức tính kiên trì. Làm thân nam là có nam căn. Có sức mạnh là, do nghiệp lực từ trước, tự nhiên ít có thương tích, không có bệnh, và có nhiều hăng hái bắt nguồn từ các hoàn cảnh của đời này.  [529: BA423 Trong chương 7 ở trên, khi nói tới kiếp sống quí báu của con người với đầy đủ cơ hội và thuận duyên (Lamrim chenmo: 78.4), Tsongkhapa nói rằng có các căn không đầy đủ nghĩa là “có không đủ tay chân, tai, v.v.] 


Hơn nữa, điều đầu tiên, thọ mạng hoàn hảo, là sống trong một cảnh giới hạnh phúc. Điều thứ nhì, sắc hoàn hảo, là thân thể. Điều thứ ba, dòng dõi hoàn hảo, là sinh ra đời. Điều thứ tư, quyền lực hoàn hảo, là tài vật và người giúp đỡ. Điều thứ năm, lời nói được tín nhiệm, là người có thẩm quyền trên đời. Điều thứ sáu, nổi tiếng là người có quyền năng lớn, là nổi tiếng về quyền năng này. Điều thứ bảy, làm thân nam, là có khả năng để được mọi phẩm hạnh. Điều thứ tám, sức mạnh, là có năng lực trong các hành động của mình.



b” Hiệu quả của các quả

Có tám hiệu quả của quả:

1) Kết quả của thọ mạng hoàn hảo là quý vị tích lũy nhiều nghiệp thiện trong một thời gian lâu dài trong các việc làm đem lại phúc lạc cho bản thân và người khác.

2) Kết quả của sắc thân hoàn hảo là chỉ cần nhìn quý vị thôi, các đệ tử đã thấy hoan hỷ và tụ tập chung quanh. Rồi họ lắng nghe quý vị nói và muốn thực hiện các điều chỉ dạy của quý vị.

3) Kết quả của dòng dõi hoàn hảo là người khác thực hiện các lời huấn thị của quý vị mà không coi thường. 

4) Kết quả của quyền lực hoàn hảo là qua hành động bố thí quý vị tụ tập được các chúng sinh và sau đó làm cho họ trưởng thành.

5) Kết quả của lời nói được tín nhiệm là qua lời nói từ ái, hành vi có mục đích, và là người mà các mục tiêu của mình giống như của các đệ tử, quý vị tụ tập được các chúng sinh và làm cho họ trưởng thành. 

6) Kết quả của việc nổi tiếng là người có quyền năng lớn là, bởi vì quý vị đã giúp đỡ và trợ lực người khác trong mọi hoạt động, họ đền đáp lại lòng tốt này và tức thời lắng nghe các huấn thị của quý vị. 

7) Kết quả của việc làm thân nam là sẽ có khả năng đạt được mọi phẩm hạnh, khả năng hành động thiện xảo qua phương tiện hạnh nguyện và tinh tấn, và khả năng đạt được trí tuệ rộng lớn, phân biệt các đối tượng kiến thức. Hơn nữa, quý vị sẽ không sợ hãi khi ở trong đại chúng và không bị trở mặt hoặc gặp các chướng ngại khi đi cùng với mọi chúng sinh, nói với họ, vui hưởng của cải với họ, hoặc khi ở riêng một mình.

8) Kết quả của sức mạnh là, bởi vì quý vị không bị mất niềm tin về phúc lạc của chính bản thân mình hoặc của những người khác và bền vững trong lòng hăng say cao độ đối với họ, quý vị sẽ đạt được năng lực phân biện, và mau chóng có các thần thông.[footnoteRef:530]  [530: BA424 Sáu thần thông (tnngon shes, abhijna) là thần nhãn, thần nhĩ, biết được tâm ý chúng sinh khác, nhớ các đời trước, thần lực, và trí tuệ diệt trừ cấu nhiễm. Thần thông thứ sáu này chỉ đạt được khi giải thoát. Năm thần thông đầu cũng được các trường phái không phải Phật giáo chấp nhận {Còn được gọi lần lượt là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thân như ý thông và lậu tận thông}.] 




c” Các nguyên nhân của các quả

Có tám nguyên nhân của các quả: 



1) Nguyên nhân của thọ mạng hoàn hảo là không hại chúng sinh và thực hành thái độ bất bạo động. Hơn nữa, người ta cũng nói:



Bằng cách cứu giúp những ai đang tới gần nơi mà họ sẽ bị giết, 

Và cũng như thế, cứu sinh mệnh cho các chúng sinh,

Và khiến các chúng sinh không bị phương hại,

Ngươi sẽ được thọ mạng lâu dài.



Qua việc chăm sóc người đau bệnh, 

Qua việc thầy thuốc cho thuốc người bệnh,

Và qua việc không làm tổn thương chúng sinh bằng gậy gộc,

Tảng đất, và những thứ tương tự, ngươi sẽ không bị bệnh tật.



2) Nguyên nhân của sắc hoàn hảo là bố thí ánh sáng, chẳng hạn như đèn bơ, và quần áo mới. Hơn nữa, người ta cũng nói:



Bằng cách nương vào lòng từ

Và bố thí nữ trang, ngươi sẽ có một sắc thân tốt đẹp.

Người ta nói quả của tánh không ganh tị

Là sẽ được may mắn.



3) Nguyên nhân của dòng dõi hoàn hảo là trước hết vượt thắng được lòng kiêu ngạo và rồi kính lễ và làm những hành động tốt khác với các đạo sư và những bậc tương tự, và kính trọng người khác như thể quý vị là tôi tớ của họ. [191]

4) Nguyên nhân của quyền lực hoàn hảo là đem thức ăn, quần áo v.v. cho người hỏi xin; ngay cả khi không hỏi xin cũng giúp đỡ như vậy; cho người khốn khổ và người có phẩm hạnh cao quý nhưng không có tài sản.

5) Nguyên nhân của lời nói được tín nhiệm là thường huân tập việc từ bỏ bốn điều bất thiện về lời nói.

6) Nguyên nhân của việc được nổi tiếng là người có quyền năng lớn là cầu nguyện để có được các phẩm hạnh cao quý trong tương lai, cúng dường Tam Bảo, cúng dường cha mẹ, bậc Thanh Văn, Bích-chi Phật, phương trượng, các bậc thầy, và đạo sư.

7) Nguyên nhân của thân nam là vui thích với các phẩm chất của người nam, không vui thích với các thứ của người nữ và thấy các điểm bất lợi của các điều này, ngăn chặn lòng khao khát của những ai muốn tái sinh làm thân nữ, và cứu vớt những ai nam căn của họ sắp bị cắt bỏ.

8) Nguyên nhân của sức mạnh là hoàn thành những thứ mà người khác không cách nào làm được, hợp tác để giúp làm những thứ có thể làm được, và đem cho thức ăn, thức uống.



Nếu tám nguyên nhân này có được ba nhân – [thái độ thuần khiết, tác hành thuần khiết, và người nhận thuần khiết] – các quả thành hình sẽ hết sức tốt. Trong ba nhân này, có hai loại thái độ thuần khiết – phát xuất từ chính mình và phát xuất từ người khác. Hai thái độ thuần khiết phát xuất từ chính mình là: 

(1) không mong quả, nghĩa là hồi hướng phước đức tạo được làm nguyên nhân để đạt quả giác ngộ vô thượng;

(2) năng lực mãnh liệt, nghĩa là đạt được các nguyên nhân từ sâu thẳm đáy lòng.



Hai thái độ tinh khiết phát xuất từ người khác:



(1) từ bỏ lòng ghen tị, ganh đua, và khinh thường khi quý vị thấy các bạn đạo giỏi hơn, ngang bằng, hoặc kém quý vị, đồng thời khâm phục họ;

(2) ngay cả khi quý vị không làm được điều kể trên, hằng ngày hãy ý thức rõ ràng nhiều lần rằng quý vị phải làm điều đó.



Có hai loại tác hành thuần khiết – phát xuất từ chính mình và phát xuất từ người khác. Tác hành thuần khiết phát xuất từ chính mình là chuyên tâm trau dồi đức hạnh trong một thời gian lâu dài, không gián đoạn, và với cường độ mãnh liệt. Tác hành thuần khiết phát xuất từ người khác là khiến cho những ai chưa nhận giới và các hứa nguyện sẽ làm được như vậy, ca ngợi người đã hứa nguyện để họ vui với các hứa nguyện của mình, khiến họ tiếp tục, và khiến họ không từ bỏ các hứa nguyện. Ruộng thuần khiết được gọi như vậy bởi vì hai thứ này – thái độ và tác hành – cũng tương tự như cánh đồng sẽ cho vô số quả tốt lành. [192]

Tôi đã giải thích ba điểm này theo một chú giải bổ túc cho những điều ngài Vô Trước nói trong Bồ-tát Địa. 
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3’ Làm thế nào để trau dồi đức hạnh và lánh xa điều ác sau khi đã quán chiếu về nghiệp và nghiệp quả một cách tổng quát và chi tiết

a” Giải thích tổng quát

b” Đặc biệt là cách tịnh hóa qua bốn năng lực

1” Năng lực diệt trừ

2” Năng lực của việc áp dụng các biện pháp đối trị

3” Năng lực của việc xa lánh các lỗi lầm

4” Năng lực nền tảng



––––––



3’ Làm thế nào để trau dồi giới hạnh và lánh xa điều ác sau khi đã quán chiếu về nghiệp và nghiệp quả một cách tổng quát và chi tiết



a” Giải thích tổng quát



Nhập Bồ-đề Hành Luận:[footnoteRef:531]  [531: BA425 BCA: 2.63, 7.40; P5272: 246.5.8-247.1.1,254.1.1.] 




“Từ bất thiện hạnh mà có khổ đau; 

Làm sao tôi có thể thật sự thoát khỏi việc này?”

Điều thích đáng là tất cả mọi lúc, ngày và đêm, 

Tôi chỉ suy nghĩ về việc này thôi.



Và cũng nêu ra:



Vì đấng Mâu-ni nói rằng xác tín

Là cội rễ của mọi đức hạnh, 

Và không ngừng thiền quán về quả kết trái

Là cội rễ của xác tín này.



Như thế, sau khi đã hiểu nghiệp thiện và nghiệp bất thiện cùng những kết quả của nó, đừng để cho đó chỉ là một hiểu biết suông mà phải thiền quán về điều này không ngừng nghỉ, bởi vì đây là một đề tài rất khó thấy và khó có được xác tín. Hơn nữa, Định Vương Kinh nói: [footnoteRef:532] [532: BA426 SR: 14.9; P795:292.4.1-2.] 




Ví như trăng sao có rơi rụng

Và địa cầu cùng núi non và phố thị bị hủy diệt

Hoặc cõi trời có hoàn toàn biến đổi,

Ngài [Đức Phật] cũng không nói một lời hư dối. 



Như thế, hãy xác tín những lời giảng dạy của đức Như Lai, và liên tục thiền quán về những giảng dạy đó. Nếu quý vị không có được niềm xác tín không giả tạo về tính chất chân thật trong lời giảng dạy của đức Phật thì với bất cứ giảng dạy nào của ngài, quý vị cũng sẽ không có niềm xác tín để làm cho đấng Điều Ngự hoan hỷ.

Một số người tự cho là họ đã đạt được một hiểu biết nào đó về tánh Không nhưng không có niềm tin chắc chắn về nghiệp và nghiệp quả và không biết giá trị của nó. Đây là một hiểu biết sai lầm về tánh Không. Bởi vì một khi quý vị hiểu tánh Không, quý vị sẽ thấy tánh Không là ý nghĩa của duyên khởi, và nó sẽ giúp quý vị tin chắc vào nghiệp và nghiệp quả.

Cũng kinh đó nói rằng:[footnoteRef:533]  [533: B427 Ibid:22.2cd-4ab;P795:302.3.6-7.] 




Như huyễn tưởng, bóng nước, ảo ảnh, và tia chớp[footnoteRef:534].  [534: Trong các kinh văn Hán-Việt thường thấy dịch câu này là Như mộng, huyễn, bào, ảnh. Như lộ diệc như điện. chỉ sự hư ngụy không thật sự thường tồn thấy đó nhưng tan biến hay thay đổi nhanh chóng của mọi vật.] 


Vạn pháp tựa bóng trăng [phản chiếu] trên nước. 

Không phải chúng sinh – chết đi 

Và tiếp tục đời kế – là con cái của Manu [người đầu tiên vào lúc khởi thủy một đại kiếp]. 

Tuy vậy nghiệp của ngươi không mất chi cả;

Điều thiện và bất thiện theo đó mà sinh ra quả; 

Phép luận lý này có cơ sở; cho dù vi tế và khó thấy, [193]

Nó nằm trong phạm vi giảng dạy của Đấng Điều Ngự.



Cho nên hãy phát triển một hiểu biết nào đó về duyên khởi cùng với quan hệ nhân quả của hai loại nghiệp {thiện và bất thiện}, và hãy ngày đêm xét các hành động thân khẩu ý của quý vị. Bằng cách này, quý vị sẽ chấm dứt các kiếp tái sinh khốn khổ. Tuy nhiên, nếu lúc đầu quý vị chưa thông những phân loại về nhân và quả, chỉ hiểu một phần nhỏ về chiều sâu nhân quả và lại có một thái độ buông thả về các hành động của thân khẩu ý, quý vị sẽ mở cánh cửa dẫn vào các cảnh giới khốn khổ. Bởi vì, như Hải Long Vương Cầu Vấn nêu lên: [footnoteRef:535]  [535: BA428 Sāgara-nāga-rāja-paripṛcchā, P820:114.1.4-5.] 




Này Long Vương, chỉ một cách hành trì duy nhất của Bồ-tát cũng chính xác xua đi những kiếp tái sinh trong các ác đạo. Cách hành trì duy nhất đó là gì? 

Đó là phân biện điều gì là thiện. Ngươi phải nghĩ: “Tôi có chân thật không? Ngày đêm tôi sử dụng thời gian ra sao?”



Khi những đạo sư thời trước của dòng truyền thừa này xét tâm mình như thế, các ngài nói:



Vào dịp tu tập nghiệp và nghiệp quả này, khi so sánh những hành động thân khẩu ý của mình với giáo pháp, những hành động này sẽ không tương hợp với giáo pháp. Về mặt này chúng ta đã thiếu sót. Do đó, chúng ta không hề được giải thoát. Chúng ta phải xem mình có tuân thủ hay không bằng cách so sánh mình với các luật về nghiệp và nghiệp quả. Khi đem giáo pháp ra để xét tâm mình, chúng ta trở thành khôn ngoan nếu chúng ta thành thật nhận ra rằng mình không tuân thủ hoặc hoàn toàn thiếu tuân thủ. Vô Vấn Tự Thuyết[footnoteRef:536]  [536: BA429 Ud: 25.22ab; P992: 98.4.7.] 




Về mặt này, những ai trẻ con và tự thấy biết

Trẻ con là khôn ngoan trong mặt này.



Khi chúng ta so sánh mình với giáo pháp, điều này có thể giống như khiêng một xác chết[footnoteRef:537] – chúng ta đi ngược lại giáo pháp. Khi ngươi hy vọng làm người tốt nhất trong những người thánh thiện và những học giả được kính trọng, thì ngươi đang là người tệ nhất trong số những trẻ con. Trong Vô Vấn Tự Thuyết [footnoteRef:538]  [537: BA430 Cách dễ làm nhất để khiêng một xác chết là cột xác chết lại rồi vác trên lưng. Như thế chúng ta và xác chết sẽ quay mặt về phía khác nhau.]  [538: BA431 Ud: 25.22cd; P992:98.4.7.] 




Những ai trẻ con mà lại tự coi mình

Là khôn ngoan - họ là những người được gọi là trẻ con.



Ít nhất, hãy hiểu những gì được giảng dạy về giáo pháp và theo đó mà xét mình.



Cũng thế, Bo-do-wa đã trích dẫn giảng dạy này rút ra từ Bổn Sanh Kinh, khẳng định rằng quý vị phải xét tâm mình. Như được nói trong Bổn Sanh Kinh: [footnoteRef:539]  [539: BA432 Jm: 31.75; 5650: 58.3.8-58.4.1.] 




Từ trời xuống đất là khoảng đường dài. 

Từ bờ xa xôi của đại dương tới rìa gần nhất cũng là một khoảng đường dài.

Từ núi non của phía đông tới núi non của phía tây là một khoảng đường dài hơn nữa.

Nhưng từ [con người] phàm phu tới giáo pháp cao cả còn dài hơn thế nữa. [194]



Bài kệ này nói rằng có một hố ngăn cách khổng lồ giữa quý vị, người phàm phu, và giáo pháp. Kệ này là một giảng dạy mà Śubhāsītā {Thuận Giới}, người Bà-la-môn mang quà tặng, giải thích cho hoàng tử Bồ-tát Candra {Nguyệt Vương} sau khi hoàng tử đã cúng cho ngài Śubhāsītā một ngàn đồng tiền vàng. Hơn nữa Dö-lung-pa nói:



Nếu có người biết cứu xét dòng tâm thức của mình và đã làm điều này, người đó sẽ mau chóng tìm được một thứ đã rời thật xa giáo pháp – như thả một cuộn chỉ lăn xuống con dốc đứng.



Hơn nữa, một khi đã quán chiếu như vậy, làm thế nào để quý vị xa lìa hành vi sai trái được diễn đạt trong Chương Người Thuyết Chân Lý:[footnoteRef:540]  [540: BA433 Satyaka-parivarta, P813: 253.1.8-253.2.1.] 




Này nhà Vua, đừng giết hại.

Mạng sống đều rất quý đối với mọi chúng sinh.

Do đó, họ muốn giữ mạng sống lâu dài.

Vậy đừng nghĩ đến chuyện giết hại, ngay cả ở chỗ sâu thẳm trong tâm.



Áp dụng thái độ kiềm chế này đối với mười nghiệp bất thiện cũng như với những hành động sai trái đã được giải thích trước đây. Làm như vậy mà không khởi lên ngay cả ý nghĩ về động lực thúc đẩy. Hãy huân tập thái độ này và thường xuyên sử dụng nó. 

Nếu quý vị không loại bỏ hành vi sai trái bằng cách này, quý vị sẽ phải trải qua đau khổ. Cho dù quý vị có đi đâu chăng nữa, quý vị cũng không thoát khỏi khổ. Do đó, sẽ là việc làm thiếu suy xét nếu quý vị vướng vào các hành động có vẻ như mang lại hạnh phúc nhất thời nhưng có các hậu quả mà quý vị phải chịu đựng với nước mắt đầm đìa cả mặt. Trái lại, sẽ là việc làm sáng suốt khi quý vị thực hiện các hành động mang lại hạnh phúc và vui thú không lầm lỗi khi quả của nó chín mùi. Vô Vấn Tự Thuyết:[footnoteRef:541]  [541: BA434 Ud: 9.3-5,9.13-16,9.18-20; P992: 92.5.6-8,93.1.4-6,93.1.7-93.2.1.] 




Nếu ngươi sợ đau khổ

Chẳng thích thú khổ đau,

Đừng làm các hành vi tội lỗi

Ở chỗ đông người hoặc khi ở riêng mình.



Bất kể ngươi đã làm các hành động tội lỗi

Hoặc đang phạm phải các hành động này,

Ngươi sẽ không tránh được khổ đau

Cho dù ngươi cố gắng chạy trốn.



Cho dù ngươi ở đâu, không một nơi nào

Mà nghiệp lại không tạo ra,

Dù trên trời, dù dưới biển,

hoặc ngay cả ở trong núi non. [195]



Và lại nữa:



Những người trẻ con, có ít trí khôn,

Hành động như kẻ thù với chính mình; 

Qua thái độ này, họ thực hiện các hành động tội lỗi

Quả của việc làm này sẽ thành mãnh liệt.



Ngươi được tốt lành không làm các hành động 

Phát sinh khổ đau dầy vò,

Mà mỗi kết quả của nó ngươi đều phải chịu,

Khóc lóc, nước mắt đầm đìa cả mặt.

 

Ngươi được tốt lành làm các hành động

Không phát sinh khổ đau dầy vò,

Mà mỗi kết quả của nó ngươi đều được hưởng

Một cách hạnh phúc và tâm đầy vui thích.



Bởi vì ngươi ham muốn hạnh phúc

Ngươi đã phóng dật và đã tội lỗi;

Ngươi sẽ la khóc khi phải trải qua

Các hậu quả của những tội lỗi như vậy. 



Và lại nữa:



Mặc dù tội lỗi sẽ không nhất thiết

Cắt xẻ ngươi lập tức như một vũ khí,

Các kiếp tái sinh do các hành vi tội lỗi

Sẽ rạch ròi trong kiếp sống tương lai.

 

Hành động tội lỗi sẽ mang lại

Trong các đời tương lai

Ở đó quả của chúng 

Sẽ mạnh yếu khác nhau.



Giống như sét rỉ thoát ra từ sắt

Và ăn chính sắt đó,

Cũng vậy những kẻ hành động mà không xem xét

Phải tới các cõi khổ đau do chính những hành động của mình.



Kam-lung-ba (Kham-lung-ba) nói với ngài Pu-chung-wa: “Thầy chúng ta, Geshe Drom-dön-ba nói rằng chỉ có nghiệp và nghiệp quả là quan trọng, nhưng những học giả đương thời không coi đó là điều giá trị cần phải giải thích, lắng nghe, hoặc thiền quán. Tôi thắc mắc, có phải đó là hành trì duy nhất được kể là khó khăn không?” Ngài Pu-chung-wa trả lời: “Chính vậy”. 

Geshe Drom-dön-ba nói: “ Này các đệ tử của ngài Trưởng Lão, quá nhiều tự phụ là điều không thích đáng; lý duyên khởi này vi tế”. Ngài Pu-chung-wa nói: “Về già ta đã chuyển sự chú ý tới Hiền Ngu Kinh”. Ngài Sha-ra-wa nói: “Đức Phật bảo bất kỳ lỗi lầm hoặc thiếu sót nào xảy ra đều không phải là do nơi chốn xấu hoặc là do việc xây cất nhà mới nhưng chỉ là do sự khởi sinh của một người như thế như thế đã làm một hành động như vậy như vậy”.



b” Đặc biệt là cách tịnh hóa qua bốn năng lực

Mặc dù quý vị hết sức cố gắng để không bị các hành vi sai trái làm cho cấu nhiễm, lỗi lầm vẫn có thể xảy ra do những điều như bất cẩn và quá nhiều phiền não. [196] Nếu điều này xảy ra, thật không thích hợp khi coi thường không quan tâm gì đến sự việc này, cho nên quý vị phải áp dụng biện pháp đối trị mà vị Thầy bi mẫn đã nói. 

Bây giờ, về cách làm thế nào để đối trị các vi phạm, hãy làm như được giải thích trong khuôn khổ của ba giới luật. Tuy nhiên, quý vị phải đối trị tội lỗi bằng bốn năng lực. Tứ Pháp Giải Kinh (Catur-dharma-nirdeśa-sūtra) nói:[footnoteRef:542]  [542: BA435 Ārya-catur-dharma-nirdeśa-nāma-mahāyānā-sūtra {Tứ Pháp Giải Đại Thừa Kinh} được trích dẫn trong Vaidya 1960b: 89; P102: 224.3.3-6.] 




Di-lặc, nếu các Bồ-Tát, các đại anh hùng, có được bốn điều giảng dạy này, họ sẽ vượt qua bất kỳ tội lỗi nào họ đã vi phạm và tích lũy. Bốn điều đó là gì? Đó là năng lực tiêu trừ; năng lực áp dụng các biện pháp đối trị; năng lực xa lìa lỗi lầm; và năng lực nền tảng.



Quý vị chắc chắn sẽ phải trải qua kết quả của nghiệp mà quý vị đã làm và tích lũy. Bởi vì bốn năng lực có thể tiêu diệt loại nghiệp này trước khi nó bắt đầu tác động, vậy thì điều tự nhiên là bốn năng lực này có thể tiêu diệt các nghiệp mà quả của nó vẫn còn bất định. Sau đây là bốn năng lực:



1” Năng lực tiêu trừ

Năng lực đầu tiên là lòng ăn năn sâu xa vì đã làm những hành động bất thiện từ thời vô thủy. Để cảm nhận được điều này, điều cần thiết là phải thiền quán về cách quý vị tạo ra ba hiệu lực của các hành vi – hậu quả, v.v... {tính chất, hậu quả và nguyên nhân}. Khi đem điều này ra thực hành, hãy làm theo hai phương pháp – sám hối tội lỗi theo Kim Quang Minh Kinh (Suvarṇa-prabhāsa-sūtra)[footnoteRef:543] và sám hối bằng phương pháp ba mươi lăm Đức Phật.[footnoteRef:544]  [543: BA436 Ārya-suvarṇa-prabhāsottama-sῡtrendra-rāja-nāma-mahāyānā-sūtra {Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh, tên khác là Ánh sáng Hoàng Kim, tuy nhiên chiếu theo tên Phạn ngữ cũng như đối chiếu với tên Hán thì chữ Hoàng không hiện diện trong tên Phạn này}, Bagchi 1967: 11-23; P176: 78.5-80.5.4.]  [544: BA437 Xem Ārya-tri-skandha-nāma-mahāyānā-sūtra {Tam Uẩn Đại Thừa Kinh} (Kinh về Ba Tập Hợp [Kính Lễ, Sám Hối và Hồi Hướng]). Sám hối trước ba mươi lăm đức Phật là các đức Phật chúng ta trì tụng danh hiệu và sau đó trước các đức Phật này chúng ta đảnh lễ và tùy hỷ. {Xem về chi tiết danh tánh của 35 vị phật: Thirty-five buddhas of confession. Rigpa Shedra. Truy cập 15/06/2011.
 	<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Thirty-five_buddhas_of_confession>} ] 




2” Năng lực áp dụng các biện pháp đối trị

Năng lực thứ hai có sáu phần:



1) “Nương tựa vào các kinh điển thậm thâm” bao gồm những hành động như nhận khẩu truyền các kinh như Bát Nhã Ba-la-mật, ghi nhớ ý nghĩa, và mang ra đọc.

2) “Chú tâm vào tánh Không” có nghĩa là hiểu thực tại trong đó không có bản ngã và thực tại này trong suốt ngời sáng, và có niềm xác tín rằng từ ban sơ tâm vốn thanh tịnh.

3) “Nương tựa vào tụng niệm” có nghĩa là đọc tụng, tùy theo nghi thức, những thể thức đặc biệt như một trăm mẫu tự [chân ngôn của Đức Kim Cang Tát-đỏa]. Đồng Tử Vấn Mật Điển nêu lên:[footnoteRef:545]  [545: BA438 Subāhu-paripṛcchā-tantra, {Đồng Tử Vấn Mật Điển} P428: 41.5.5-7.] 




Lửa từ những đám cháy lan rộng trong rừng mùa xuân

Hoành hành dữ dội, đốt cháy mọi lùm cây;

Cũng vậy, gió giới luật thổi bùng lửa tụng niệm

Và lửa đại kiên trì đốt sạch các tội lỗi.



Cũng như tia nắng mặt trời làm tuyết tan 

Tuyết chảy ra trong ánh sáng chói không thể chịu nổi,

Cũng vậy tuyết tội lỗi tan biến

Khi bị tia mặt trời tụng niệm và giới luật chiếu soi. 



Đốt một ngọn đèn bơ trong bóng tối

Hoàn toàn xua bóng tối đi;

Cũng vậy, bóng tối tội lỗi tích lũy cả ngàn đời

Nhanh chóng bị xua tan bằng ngọn đèn tụng niệm.



Hơn nữa, tụng niệm mãi cho tới khi quý vị thấy những dấu hiệu là quý vị đã rửa sạch tội lỗi. Pháp Môn Cổ Vũ (sKul byed kyi gzungs) nói rằng những dấu hiệu đó là chiêm bao thấy những thứ sau đây: mửa ra thức ăn ghê tởm; ăn những thứ như sữa chua và sữa; mửa ra; thấy mặt trời và mặt trăng; di chuyển trên không; lửa cháy chói lòa; chế ngự được trâu hoặc những người mặc quần áo đen; thấy tăng đoàn hoặc ni đoàn; thấy cây chảy ra chất giống như sữa; cỡi voi hoặc bò mộng; leo lên tòa sư tử; leo lên lâu đài hoặc leo lên núi; và nghe giáo pháp.

4) “Nương tựa vào hình tượng” có nghĩa là tạo hình tượng đức Phật một khi quý vị đã có niềm tin nơi ngài.

5) “Nương tựa vào sùng kính” có nghĩa là cúng dường nhiều thứ lên hình tượng đức Phật hoặc bảo tháp

6) “Nương tựa vào danh hiệu” có nghĩa là nghe đọc tụng và ghi nhớ danh hiệu các đức Phật và con cái của các đấng Đại Điều Ngự.



Sáu loại đối trị này chỉ là những đối trị được nói tới trong Bồ-tát Học Luận của ngài Tịch Thiên. Còn có nhiều loại đối trị khác nữa. 



3” Năng lực quay đi với lỗi lầm

Năng lực thứ ba là thật sự kiềm chế mình không phạm mười nghiệp bất thiện. Trong Nhật Tạng Kinh, {Kinh Tạng về ánh mặt trời} Đức Phật nói sự kiềm chế này tiêu diệt mọi nghiệp, mọi phiền não, và mọi ngăn che đối với giáo pháp do thân, khẩu, ý tạo nên vì nghiệp giết hại và những nghiệp tương tự. Năng lực thứ ba diệt trừ những hành động xấu mà trước đây do chính mình làm, khiến người khác làm, hoặc vui khi thấy người khác làm. Sám hối mà thiếu thái độ hết lòng kiềm chế sẽ là những lời nói suông. Giới Kinh Luận Thích của ngài Pháp Tú giải thích rằng Đức Phật nghĩ tới sự kiện này khi trong kinh ngài nói: “Có sự kiềm chế sau này không?” Do đó, điều tối quan trọng là phải có thái độ kiềm chế mà trong đó quý vị có niềm tin vững chắc là sẽ không tái phạm hành động đó nữa. Hơn nữa sự phát triển thái độ này tùy thuộc vào năng lực thứ nhất. 



4”Năng lực nền tảng

Năng lực thứ tư là quy y Tam Bảo và nuôi dưỡng tâm Bồ-đề. [198] Về điểm này, đấng Điều Ngự nói tổng quát về nhiều loại phương tiện mà nhờ đó người sơ cơ có thể tiêu trừ tội lỗi. Tuy nhiên, một đối trị đầy đủ đòi hỏi sự hiện diện của tất cả bốn năng lực.

Tội lỗi được tiêu trừ bằng một số cách. Một cách là các đau khổ nhỏ xuất hiện thay vì phải chịu những đau khổ lớn của kiếp tái sinh trong các cảnh giới khốn khổ. Một cách khác là, ngay cả khi quý vị phải sinh ra trong một cảnh giới khốn khổ, quý vị không phải chịu những khổ đau của cảnh giới đó. Một cách khác nữa là chỉ một cơn nhức đầu trong đời hiện tại cũng đủ tiêu trừ tội lỗi. Cũng vậy, những tội mà quả của nó quý vị phải chịu trong một thời gian dài có thể trở thành tội mà quý vị chỉ phải nhận quả trong một thời gian ngắn hoặc không phải nhận quả gì hết. Không có gì chắc chắn về cách thức tội được tiêu trừ bởi vì nó tùy thuộc vào người sám hối có nhiều sức mạnh hay ít sức mạnh, biện pháp đối trị có đủ bốn năng lực hay không, mãnh liệt hoặc không mãnh liệt, lâu dài hoặc ngắn ngủi, v.v…

Câu nói “ngay cả trong một trăm đại kiếp nghiệp cũng không mất đi” trong kinh và luật là nói về nghiệp mà quý vị chưa áp dụng cách đối trị gồm bốn năng lực. Tuy nhiên, nếu quý vị tịnh hóa bằng phương cách đối trị có bốn năng lực được đề cập ở trên, người ta nói rằng quý vị sẽ tiêu trừ được cả những nghiệp mà quý vị bắt buộc phải nhận lãnh. Hiện Quán Trang Nghiêm Chú Giải (Abhisamayalamkaraloka) của ngài Haribhadrā {Sư Tử Hiền} nêu lên:[footnoteRef:546]  [546: BA439 Āryāṣṭa-sāhasrikā-prajñāpāramitā-vyākhyāna-abhisamayalaṃkārāloka-nāma {Bát Thiên Bát-nhã Ba-la-mật-đa Luận Hiện Quán Trang Nghiêm Tập}, P5189: 510.14-19.] 




Như thế, với các phương cách đối trị mãnh liệt ngươi có thể hoàn toàn tiêu diệt các yếu tố không thuận lợi. Những yếu tố không thuận lợi này suy giảm khi ngươi làm chủ được nhóm các phương cách đối trị. Điều này, lấy thí dụ, cũng giống như vết ố trên vàng. Bởi vì tất cả những thứ chẳng hạn như các chướng ngại đối với giáo pháp nhất thiết là sẽ suy giảm như vừa được giải thích, ngươi sẽ hoàn toàn tiêu diệt những vi phạm xuất phát từ lòng kiêu ngạo. 

Ngươi nên hiểu câu: “Bất kỳ nghiệp nào, dù cả một trăm đại kiếp…”, phải được bổ nghĩa bằng: “Nếu ngươi chưa tu tập nhóm phương cách đối trị”. Nếu không phải như vậy, câu nói này sẽ mâu thuẫn với suy luận và với nhiều kinh điển.

Ngươi cũng có thể hiểu lời diễn tả của Đức Phật: “nghiệp mà quả của nó ngươi chắc chắn sẽ nhận lãnh”, đi kèm theo câu bổ nghĩa là ngươi chưa tu tập nhóm phương cách đối trị. Nên hiểu rằng lời diễn tả của Đức Phật: “nghiệp mà quả của nó ngươi sẽ không chắc chắn nhận lãnh”, nói tới những quả chỉ đôi khi xảy ra mà thôi, ngay cả cho dù ngươi có thể đã không tu tập nhóm phương cách đối trị. [199]



Bằng cách thức này, sám hối, kiềm chế, v.v… làm suy yếu khả năng kết trái của nghiệp. Nghiệp như vậy sẽ không kết trái ngay cả khi tiếp xúc với các duyên khác. Cũng vậy, người ta nói rằng giận dữ và sự phát sinh tà kiến làm suy yếu khả năng sinh quả của các thiện căn. Luận Lý Tâm Yếu (Tarka-jvālā) của ngài Thanh Biện nói:[footnoteRef:547]  [547: BA440 Madhyamika-hṛdaya-tarka-jvālā {Trung Đạo Tâm Yếu Luận}, P5256: 82.5.6-83.1.3.] 




Tà kiến và ác ý làm suy yếu các nghiệp lành. Các phương cách đối trị như từ bỏ, kiềm chế, và sám hối tội lỗi làm suy yếu các nghiệp xấu. Bất cứ khi nào có sự hiện diện của những thái độ này, chúng sẽ làm giảm tác dụng của các chủng tử do nghiệp thiện và bất thiện lưu lại, cho dù sự kết hợp các duyên để nghiệp có tác dụng đã đầy đủ. Như vậy quả từ đâu lại, và nó sẽ như thế nào? Bởi vì không có sự kết hợp các duyên để duy trì hiệu lực của các chủng tử do nghiệp lưu lại, thời gian để chủng tử được duy trì đã thay đổi. Vì nguyên cớ này, nghiệp đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Như người ta từng nói: “Hơn nữa, bằng cách giữ gìn giáo pháp cao cả ngươi sẽ trải nghiệm trong đời này quả của một tội mà hệ quả của nó ngươi chắc chắn sẽ phải nhận lãnh”. Và: “Hơn thế nữa, với cách đối trị này, nghiệp phải tái sinh trong các cảnh giới khốn khổ chuyển thành một cơn nhức đầu mà thôi”. 



Thắc mắc: Nếu nghiệp mà đáng lẽ mang lại kiếp tái sinh trong một cảnh giới khốn khổ có thể được làm cho suy yếu và quả của nó trở thành một cơn nhức đầu mà thôi, làm sao như vậy lại có thể coi là hoàn toàn tiêu trừ? 



Trả lời: Quả cực điểm của một nghiệp tội lỗi sẽ là việc phải trải qua đau khổ trong các cõi địa ngục. Thế nhưng với cách đối trị này, ngươi không phải trải qua dù chỉ một chút đau khổ nhỏ ở các cõi địa ngục. Tại sao việc này lại không thể coi là hoàn toàn tiêu trừ? Tuy nhiên, làm sao mà kết quả nhức đầu và những thứ tương tự lại có thể là thí dụ của nghiệp không mang lại quả?



Quý vị chưa tìm ra cách đối trị tiêu diệt được chủng tử của các phiền não. Tuy vậy, quý vị đã làm suy yếu nghiệp bằng một duyên tương phản. Hậu quả là, ngay cả các duyên khác có đến cùng nhau , nghiệp cũng không kết trái hoàn mãn. Quý vị có thể thấy rất nhiều trường hợp như thế qua cá nhân và quả bên trong chính mình và bên ngoài. 

Do đó, dù cố gắng tích lũy nhiều phước đức, nhưng nếu quý vị không đề phòng các nguyên nhân tiêu hủy các nghiệp thiện chẳng hạn như giận dữ, nghiệp lành sẽ không sinh quả, như nói ở trên. Cho nên quý vị phải gắng sức đề phòng các nguyên nhân tiêu hủy nghiệp thiện và nỗ lực đối trị nghiệp bất thiện. [200]



Thắc mắc: Nếu quý vị có thể hoàn toàn tiêu trừ ngay cả những nghiệp rất sâu nặng, tại sao kinh lại nói: “Ngoại trừ những quả thành hình của những nghiệp khi trước”?

	

Trả lời: Không có sai lầm gì trong cách suy luận này. Đức Phật nói như vậy với chủ đích sau đây: khi quả thành hình như đui mù đang xảy ra, khó mà có thể dùng cách đối trị để tiêu trừ. Tuy nhiên, điều dễ dàng là ta có thể chặn đứng không cho quả phát khởi vào thời điểm nhân, nghĩa là vào lúc quả chưa xảy ra. Luận Lý Tâm Yếu nói:[footnoteRef:548]  [548: BA441 Ibid., P5256: 83.1.3-83.2.1.] 




Thắc mắc: Nếu một tội chướng có thể hoàn toàn bị diệt trừ, tại sao Đức Phật dạy: “Ngoại trừ những quả thành hình của những nghiệp khi trước”?

Trả lời: Đức Phật dạy điều này trong khi đang nghĩ tới trường hợp các nghiệp đui mù, chột mắt, khập khiễng, què chân, câm, điếc, và các trường hợp tương tự khi không còn khả năng tiêu diệt quả của nghiệp đã thành hình.

Chủ đích dưới dạng một nhân sẽ đi tới chỗ kết thúc khi quý vị có một động lực khác. Điều này được minh chứng bằng trường hợp những người [đã phạm tội sát nhân nhưng sau đó ăn năn] như Vô Não, A-xà-thế, A-dục và Svaka, và những người đã giết cha mình.[footnoteRef:549] [549: BA442 Vô-não (skt. Agulimāla) là một môn đồ Bà La Môn, người đã tu tập sai lầm bằng cách giết người và đeo chuỗi được xâu lại bằng những ngón tay của những người chết, và coi chuyện sát hại người là một hành động tín ngưỡng linh thiêng. Sau khi ông giết 99 người, người thứ 100 mà ông gặp là mẹ ông. Trong khi đang đuổi giết mẹ, thì Đức Phật xuất hiện, ông bèn buông tha mẹ mà đuổi theo Phật. Tuy nhiên, sau vài câu trao đổi với Phật, ông được Phật cảm hóa. Hối hận vì những tội lỗi của mình, ông bèn xin theo Phật. Với thiên nhãn thông, Phật nhìn thấy có thể hóa độ được vì những thiện nghiệp trong những đời trước của ông nên nhận lời. Sau khi gia nhập tăng đoàn và dụng công tu tập ông đã đắc quả A-la-hán. A-xà-thế (skt. Ajātashatru) là con vua xứ Ma-kiệt-đà (skt. Magadha). Theo truyền thuyết thì lúc mang thai A-xà-thế, mẹ ông thường đòi uống máu lấy từ đầu gối của chồng. Các nhà chiêm tinh đều tiên đoán sau nầy A-xà-thế sẽ giết vua cha. Thực đúng như vậy, A-xà-thế đã giết cha đoạt ngôi. Theo sử liệu Phật giáo, A-xà-thế đã bắt giam và bỏ đói cho vua cha chết trong ngục thất. Sau khi giết cha lên ngôi, A-xà-thế hối hận đến mức sinh ra bệnh nặng. Nhà vua đến gặp đức Phật và được Phật dạy cho kinh Đại Bát-niết-bàn để rửa sạch nghiệp chướng. Đạo Phật bắt đầu hưng thịnh vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch dưới sự bảo trợ của vua A-dục (skt. Aśoka), người trị vì xứ Ma-kiệt-đà. Trước khi theo Phật giáo, vua A-dục đánh chiếm các nước lân cận biến Ma-kiệt-đà thành một đất nước hùng mạnh với lãnh thổ bao trùm hầu hết miền Bắc Ấn Độ. Sau trận đánh với vương quốc Kalinga, vua A-dục rất hối hận nên đã từ bỏ chính sách xâm lược, thành lập một vương quốc cai trị bằng giáo pháp của đức Phật. Nhà vua đã khánh thành nhiều công trình công cộng nhằm tưởng nhớ đức Phật và phát triển các bảo tháp. Qua những chỉ dụ được khắc chạm lại trên các trụ đá rải rác khắp nơi trong vương quốc, chúng ta thấy được những quan điểm và sắc luật của nhà vua luôn cố gắng thực thi tư tưởng đạo Phật. Svaka là người đã giết chính mẹ mình.] 


Thắc mắc: [Vào lúc chết] Vua A-xà-thế và những kẻ giết mẹ đã phát khởi các thái độ thiện lành. Tại sao họ phải tái sinh ở Địa Ngục Vô Gián? Có phải họ không tiêu trừ được nghiệp chăng?

Trả lời: Chúng ta được dạy rằng họ tái sinh ở những chỗ như Địa Ngục Vô Gián để họ phát triển niềm tin chắc chắn vào nghiệp và nghiệp quả của họ. Đó không phải là trường hợp họ không hoàn toàn tiêu trừ được nghiệp còn sót lại của họ. Giống như trái banh bằng lụa rơi xuống rồi nẩy lên lại, họ sinh ở địa ngục và rồi được giải thoát. Họ cũng không bị những vòng lửa của địa ngục, v.v… đụng chạm tới. Như thế, cả hai điều đã được chứng minh là quý vị có thể hoàn toàn tiêu diệt tội lỗi và nghiệp chắc chắn phải sinh quả.



Với một số người đặc biệt, tiêu diệt nghiệp không phải là điều chắc chắn có thể làm được. Đức Phật nói về điểm này trong Định Vương Kinh. Vua Śuradatta {Thánh Ban} giết chết Supuṣpacandra {Mộc Nguyệt} và hối hận về việc này.[footnoteRef:550] [201] Nhà vua xây một bảo tháp và cúng dường rất nhiều phẩm vật. Mỗi ngày ông sám hối tội lỗi ba lần. Ông làm việc này trong 950 tỉ năm. Mặc dù ông giữ gìn giới luật đúng đắn như vậy, khi chết ông bị tái sinh vào Địa Ngục Vô Gián. Trong mười hoặc hai mươi đại kiếp ông phải trải qua vô lượng khổ đau – bị móc mắt, v.v… [550: BA443 Đây là câu chuyện về vua Śūrradatta {Nhật Tất Đạt} trong SR (chương 35) (Vaidya 1961:239; P795: 14.1.4-14.2.8) Supuṣpacandra {Mỹ Hoa Nguyệt} là thầy dạy đạo của các bà hoàng hậu của nhà vua và là một vị Bồ-tát.] 


Tuy thế, sám hối tội lỗi không phải là việc làm vô nghĩa. Vì nếu quý vị không sám hối tội lỗi, quý vị sẽ phải chịu khổ nhiều hơn, lâu hơn là nếu quý vị đã sám hối. 

Qua sám hối và kiềm chế quý vị có thể thanh tẩy những tội lỗi không còn để lại một chút dư nghiệp nào nữa. Tuy nhiên, có một khác biệt rất lớn giữa thanh tịnh chưa bao giờ bị một lỗi lầm nào làm ô nhiễm với thanh tịnh đạt được qua việc sám hối lỗi lầm đó. Thí dụ, Bồ-tát Địa nói:[footnoteRef:551]  [551: BA444 Bbh, P5538: 171.1.2.] 




Ngươi có thể sửa sai một vi phạm căn bản qua việc thọ giới Bồ-tát. Tuy nhiên, trong đời này ngươi không thể nào đạt tới địa vị Bồ-tát thứ nhất được.



Hơn nữa, Biến Nhiếp Nhất Thiết Nghiên Ma Kinh[footnoteRef:552] nêu lên rằng mặc dù quý vị được rửa sạch tội lỗi, quý vị sẽ cần ít nhất mười đại kiếp mới đạt được địa vị nhẫn nhục [địa vị thứ hai trong bốn địa vị của con đường chuẩn bị].  [552: BA445 Sarva-vaidalya-saṃgraha-sūtra {Nhất Thiết Quảng Phá Tập Kinh Hay Biến Nhất Thiết Ngiên Ma Kinh nghĩa là kinh về tất cả dòng chuyển}: 13; P893: 125.3.4-6. Được trích dẫn trong Vaidya 1960: 56.] 




Ngài Văn-thù-sư-lợi trẻ trung hỏi: “Bạch đức Thế Tôn, nếu có người, bị ảnh hưởng của bạn bè tội lỗi, làm điều như từ bỏ giáo pháp, bạch Thế Tôn, làm sao người này có thể được giải thoát khỏi nghiệp chướng đó trong đời này?”

Đức Thế Tôn trả lời: “Văn-thù-sư-lợi, nếu ngươi sám hối tội lỗi ba lần mỗi ngày trong bảy năm, ngươi sẽ xóa sạch tội. Sau đó ít nhất là trong mười đại kiếp ngươi mới đạt được địa vị nhẫn nhục”.



Do đó, hoàn toàn thanh tẩy có nghĩa là hoàn toàn tẩy sạch sự phát sinh của các nghiệp quả bất hạnh. Tuy nhiên, bởi vì quý vị đã kéo rất dài thời gian cần thiết để đạt những điều như tri kiến của đường đạo, hãy gắng sức ngay từ khởi đầu để không bị các lỗi lầm làm hoen ố. [202] Đức Phật nói vì lý do này bậc thánh không vướng vào, một cách có ý thức, ngay cả những tội lỗi hoặc những vi phạm vi tế nhất, ngay cả khi vì vậy mà bị mất mạng. Nếu cho rằng thanh tịnh đạt được qua sám hối tội lỗi cũng tương tự như trường hợp lỗi lầm chưa hề xảy ra thì cần gì phải hành động như vậy.

Đây cũng là điều hiển nhiên ở thế gian. Mặc dù tay, chân, v.v. bị thương có thể lành, nó sẽ khác với tay chân chưa hề bị thương bao giờ. 

Qua nỗ lực như vậy, quý vị nên làm như Vô Vấn Tự Thuyết nói:[footnoteRef:553]  [553: BA446 Ud: 28.39-40; P992: 100.5.8-101.1.2.] 




Người có hành vi tội lỗi –

Đã phạm tội và không được phước đức, 

Đã lìa xa giáo pháp và đạt điều trái ngược – 

Sẽ sợ chết, như con thuyền mong manh tan vỡ trên sông lớn.



Người đã đạt được phước đức và không phạm tội,

Đã thực hành hệ thống giáo pháp của các đấng thiêng liêng,

Sẽ không bao giờ sợ chết, 

Như con thuyền vững chắc qua sông.



Đừng hành động giống như người trong câu kệ thứ nhất nhưng làm bất kỳ điều gì có thể được để hành động giống như người trong câu kệ thứ hai.

Hơn nữa, chẳng có bao nhiêu ý nghĩa khi nói nhiều lời hữu lý mà lại hành động buông lung. Cho dù chỉ biết một chút ít, quý vị sẽ được nhiều lợi ích trong việc thực hành bất cứ giảng dạy nào quý vị biết bằng cách buông bỏ điều lầm lỗi và tu tập điều chân chính. Vô Vấn Tự Thuyết nói[footnoteRef:554]  [554: BA447 Ibid.: 4.22-23, 4.27-28; P992: 91.3.2-6.] 




Người buông thả có thể nói dài dòng về điều gì là hợp lý,

Nhưng chẳng làm theo như vậy.

Như người chăn nuôi đếm gia súc của người khác,

Không đạt được phúc duyên của việc thực hành đức hạnh



Những ai thực hành giáo pháp theo đúng như lời dạy

Diệt trừ tham luyến, thù nghịch và vô minh

Đạt được phúc duyên của việc thực hành đức hạnh, 

Cho dù họ có thể ít nói tới điều gì là hợp lý.



Do vui với những điều phù hợp lương tâm

Và sợ thói buông lung,

Các sư tự thoát khỏi các cảnh giới khốn khổ, 

Như voi tự thoát ra khỏi bùn lầy.



Do vui với những điều phù hợp lương tâm

Và sợ thói buông lung,

Các sư rũ sạch mọi tội lỗi

Như gió làm rụng lá cây vậy.



Như thế, cái nhìn đúng đắn về duyên khởi và quan hệ nhân quả của hai loại nghiệp là nền tảng không thể thiếu được của các phép tu tập trong mọi thừa và là mục đích của mọi chúng sinh. Như Bằng Hữu Thư của ngài Long Thọ nói:[footnoteRef:555]  [555: BA448 Suhṛl-lekha: 47: P5682: 236.3.4.] 




Nếu ngươi thực sự muốn được vị thế cao (làm người hoặc một vị trời) và giải thoát,

Ngươi phải huân tập chánh kiến. [203]

Với tà kiến ngay cả người hành động tốt

Sẽ có những quả khủng khiếp trong mọi đời.



Do đó, sử dụng những điều đã được giải thích ở trên làm minh họa, ngươi nên đọc Diệu Pháp Chánh Niệm Hiện Tại, Hiền Ngu Kinh, Bách Nghiệp Kinh, Bồ-tát Bách Truyện (skt. Bodhisattvāvadāna-Kalpalarā), các mở đầu về giới luật,[footnoteRef:556] và những kinh điển khác nữa để phát triển một xác tín mãnh liệt và bền vững. Hãy coi đây là mục tiêu có tầm quan trọng quyết định.  [556: BA449 rTogs brjod rgya pa (nguyên nghĩa một trăm câu chuyện) là Bodhisattvāvadāna-Kalpalarā gồm 107 câu chuyện, và Dul ba lung gi rgyud gleng là những phần khác nhau làm lời nói đầu cho các giải thích về những qui tắc giới luật.] 
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b) Tầm mức thái độ của người có ít khả năng {hạ căn, căn cơ thấp}

c) Làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm về thái độ của người có khả năng nhỏ



––––––



b) Tầm mức thái độ của người có ít khả năng

Trước đây quý vị đã để hết tâm ý vào đời hiện tại, trong khi sự quan tâm của quý vị vào các đời tương lai chỉ đơn thuần là một hiểu biết theo những điều người khác nói. Quý vị đã phát khởi thái độ của người có khả năng nhỏ khi các quan tâm này đổi chỗ. Quan tâm của quý vị vào tương lai đã trở thành tối quan trọng, trong khi quan tâm vào đời hiện tại chỉ còn là phụ thuộc mà thôi. Tuy nhiên, quý vị phải làm cho thái độ này trở thành ổn cố. Như thế, một khi đã có thái độ này rồi, hãy chuyên cần nuôi dưỡng nó.



c) Làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm về thái độ của người có căn cơ thấp

Quan niệm sai lầm: Kinh điển nói rằng quý vị phải quay lưng lại với tất cả những điều thù thắng của dòng sinh tử luân hồi. Có người hiểu sai điều này và nghĩ rằng chúng ta đã không chính đáng khi khởi tâm muốn được ở vị thế cao quý [làm người hoặc một vị trời] mà ở trong vị thế này thân thể, của cải, và những điều tương tự đều thù thắng, bởi vì như vậy là vẫn còn ở trong sinh tử luân hồi.

Trả lời: Các đối tượng quan tâm có hai loại: những đối tượng mà quý vị nhất thời siêng năng tìm cầu và những đối tượng mà quý vị tối hậu siêng năng tìm cầu. Ngay cả những người nỗ lực tìm giải thoát vẫn phải siêng năng nhưng {vẫn cần} tạm thời tìm cầu thân thể hoàn hảo, v.v… trong sinh tử luân hồi. Bởi vì, tối hậu họ sẽ đạt được điều tốt lành chắc chắn qua một loạt đời ở vị thế cao quý. [204]

Hơn nữa, không phải tất cả mọi thứ ở vị thế cao quý – thân thể, của cải, người tùy tùng toàn hảo – đều có trong sinh tử luân hồi. Thân thể hoàn hảo nhất là sắc thân Phật; của cải hoàn hảo nhất là của cải của cõi hóa thân này; và người tùy tùng hoàn hảo nhất là tùy tùng của hóa thân này. Nhắm tới điều này, Đức Di-lặc trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận[footnoteRef:557] nói rằng quý vị đạt được vị thế cao quý làm người hoặc một vị trời bằng bốn toàn hảo đầu tiên: [557: BA450 MSA: 16.2ab; P5521:11.5.3.] 




Của cải, thân thể toàn hảo

Và tùy tùng toàn hảo – vị thế cao quý.



Lại nữa, nhiều kinh văn nói rằng quý vị đạt được sắc thân Phật bằng bốn toàn hảo đầu tiên này.

Cho nên những bậc đạt được toàn trí đã có rất nhiều thành tựu về trì giới, bố thí, nhẫn nhục và những phẩm hạnh tương tự ở tầm mức ngoại lệ trong một thời gian lâu dài. Do đó, những vị này cũng chuyên cần mưu tìm những kết quả của những phẩm hạnh này – vị thế đặc biệt cao quý với thân thể, v.v… của vị thế này.

Sự thành tựu mục tiêu sau cùng, thiện lành chắc chắn, được nói tới trong Nhập Bồ-đề Hành Luận:[footnoteRef:558] [558: BA451 BSA: 7.14ab; P5272: 253.3.6.] 




Nương tựa vào con thuyền thân người,

Giải thoát mình khỏi dòng sông lớn đầy khổ đau.



Như ngài Tịch Thiên nói, quý vị phải nương tựa vào một đời sống trong một cõi hạnh phúc – được nêu thí dụ trong câu kệ bằng thân người – và vượt qua đại dương sinh tử, đạt toàn giác. Hơn nữa, quý vị phải tuần tự vượt qua trong nhiều đời. Do đó, giới luật – nguyên nhân ưu thế để đạt một thân thể trong một cõi hạnh phúc – là cội rễ của đường đạo.

Hơn nữa, quý vị cần một thân thể trong một cõi hạnh phúc và thân thể này có đầy đủ các điều tốt lành, bởi vì ngay cả nếu quý vị đã thành tựu đường đạo, quý vị sẽ chỉ đạt được ít tiến bộ trong một thân thể không có đầy đủ các điều tốt lành và chỉ có các phẩm hạnh cao quý tới một mức độ nào đó mà thôi. Để được như vậy, tuân thủ một phần các tu tập nền tảng của sa-di và những người ở vị trí tương tự vẫn chưa đủ. Quý vị phải nỗ lực gìn giữ toàn bộ những tu tập nền tảng của người tăng sĩ, v.v…

Quan niệm sai lầm: Có người nói rằng giữ gìn giới luật là nhằm được tái sinh trong một cõi hạnh phúc, quý vị có thể đạt được điều này bằng tu giữ giới một ngày. Vậy tại sao phải làm tăng sĩ, với một đời sống khắc khổ mà chẳng có bao nhiêu ý nghĩa? Người khác nói rằng nếu mục đích của giới giải thoát cá nhân là để trở thành A-la-hán, tại sao phải làm tăng sĩ, và sống đời khắc khổ mà chẳng có bao nhiêu ý nghĩa? Chi bằng quý vị nên quý đời sống người cư sĩ, bởi vì quý vị cũng có thể trở thành A-la-hán trong một đời sống như vậy, và, ngoài ra phải tới hai mươi tuổi quý vị mới có thể trở thành tăng sĩ được.[footnoteRef:559] [559: Hai mươi tuổi là số tuổi tối thiểu để có thể thọ cụ túc giới (250 giới trong Bắc tông Phật giáo và 227 giới trong Nam tông Phật giáo) và trở thành tì-kheo (tăng sĩ). ] 


Trả lời: Phải hiểu rằng những lời nói này là thậm vô nghĩa của những người không hiểu những điểm then chốt trong giáo pháp. Tốt hơn là nên gìn giữ đầy đủ các tu tập nền tảng, dần dần nhận giới cao hơn trong khi dùng những giới thấp làm chỗ hỗ trợ.



Tới đây kết thúc phần giải thích về điều phục tâm trong giai trình đạo pháp của người có khả năng nhỏ.
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2) Điều phục tâm trong các giai trình đạo của người có khả năng trung bình

a) Huấn luyện tâm trí

i) Xác định thế nào là tâm hướng tới giải thoát

ii) Phương pháp phát triển tâm hướng tới giải thoát

a’ Suy ngẫm về khổ và nguồn gốc của khổ

1’ Suy ngẫm về khổ đế - những khuyết điểm của sinh tử luân hồi

a” Cho thấy tầm quan trọng của việc Đức Phật khẳng định khổ đế là chân lý đầu tiên của Tứ Đế[footnoteRef:560]  [560:  Tứ Đế cũng gọi là Tứ Diệu Đế hoặc Tứ Thánh Đế là bốn chân lý cao cả và là giáo lý căn bản của nhà Phật. Bốn chân lý đó là khổ (khổ đế), nguồn gốc của khổ (tập đế), sự đoạn diệt của khổ (diệt đế), và con đường diệt khổ (đạo đế). Xin xem Tứ Diệu Đế (the Four Noble Truths) của Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV, bản dịch tiếng Việt của Võ Quang Nhân, nhà xuất bản Tôn Giáo, 2008. ] 


b” Cách thiền quán thực tế về khổ

1”Suy ngẫm về cái khổ chung của sinh tử luân hồi

(a) Suy ngẫm về tám loại khổ

(i) Khổ của việc sinh ra đời

(ii) Khổ của tuổi già

(iii) Khổ của bệnh

(iv) Khổ của chết

(v) Khổ của việc phải gặp điều bất như ý

(vi) Khổ của việc phải xa lìa điều như ý

(vii) Khổ của việc không có được những thứ mình muốn

(viii) Khổ của ngũ uẩn bị chiếm hữu



––––––––



2) Điều phục tâm trong các giai trình đạo của người có khả năng trung bình [206]

Con xin cung kính cúi đầu trước các vị thầy tôn kính với tâm bi mẫn rộng lớn.

Hãy ghi nhớ {giữ chính niệm} tới cái chết và suy ngẫm về việc quý vị sẽ sa vào một cảnh giới khốn khổ sau khi chết. Hãy hướng tới tâm xa lìa thế gian và siêng năng mưu cầu một kiếp tái sinh hạnh phúc. Nếu quý vị nỗ lực từ bỏ tội lỗi và trau dồi đức hạnh qua việc thực hành đúng chuẩn mực về quy y và qua suy ngẫm về các nghiệp thiện và bất thiện và sự chắc chắn về kết quả của các nghiệp này, quý vị sẽ có được một kiếp tái sinh hạnh phúc. Tuy nhiên, đừng mãn nguyện với việc chỉ cần đạt được điều này mà thôi: sau khi quý vị đã phát triển thái độ của người có căn cơ nhỏ, hãy phát triển thái độ của người có khả năng trung bình – đó là, hãy ghê chán tất cả sinh tử luân hồi. Trên cơ sở này, quý vị có thể ước mong trở thành người có khả năng lớn bằng cách phát triển tâm giác ngộ tối thượng.

Do đó, quý vị phải tu tập thái độ của người có căn cơ trung bình. Tại sao? Bởi vì ngay cả khi quý vị đạt được địa vị của một vị thánh hoặc của người, quý vị sẽ sai lầm nếu quý vị tin một vị thế như vậy là có khả năng hỷ lạc do bản chất, bởi vì quý vị vẫn chưa thoát được cái khổ vì duyên sinh[footnoteRef:561]. Cho nên, trên thực tế, quý vị không có được một hạnh phúc nào cả – đời sống của quý vị rồi cũng sẽ đi đến một kết thúc tệ hại, bởi vì chắc chắn quý vị sẽ lại rơi vào một cảnh giới khốn khổ. Kiếp sống con người hoặc kiếp sống ở cõi trời cũng giống như đang nghỉ trên con vách đứng ngay trước khi rơi xuống vực thẳm. Trong Nhập Bồ-đề Hành Luận: [footnoteRef:562] [561: BA452 Cái khổ trải khắp của duyên sinh là một trong ba cái khổ được bàn chi tiết dưới đây. Hai cái khổ kia là khổ khổ và hoại khổ. Khổ vì duyên sinh cũng gọi là hành khổ.]  [562: BA453 BCA: 9.156; P5272; 260.5.8-261.1.1.] 




Sau khi đã liên tục được những kiếp tái sinh hạnh phúc,

Và được hưởng nhiều vui thú ở đó,

Ngươi sẽ chết và rơi vào đau khổ lâu dài

Và không thể chịu nổi của các cảnh giới khốn khổ.



Thư Gửi Đệ Tử[footnoteRef:563], của ngài Nguyệt Quan: [563: BA454 Śiṣya-lekha: 18; P5683: 238.4.8-238.5.1.] 




Ngươi liên tục quay vòng trong sinh tử luân hồi,

Tuy vậy ai vào được một cảnh giới hạnh phúc, lầm tưởng tịch tĩnh đã là hạnh phúc

Chắc chắn sẽ lại bất lực lang thang

Qua hàng trăm cõi giống và không giống vậy.



Do đó, quý vị không được có một chút ảo mộng nào về các cõi hạnh phúc như là mình đã từng không còn ảo mộng về các cõi khổ đau. Như Tứ Bách Kệ Tụng {Bốn Trăm Câu Kệ} của ngài Thánh Thiên nói:[footnoteRef:564] [564: BA455 Cś: 7.14; P5246: 135.5.6.] 




Các cảnh giới cao làm người trí kinh sợ

Như là sợ địa ngục.

Khó có kiếp sống nào

Lại không làm họ kinh sợ.



Lại nữa, Bát Thiên Bảo Đức Tập Kệ {Kệ Tóm Tắt Trí Tuệ Bát Nhã Tám Ngàn Dòng} nói:[footnoteRef:565] Những ai có tâm trí bám víu vào sinh tử luân hồi sẽ liên tục không ngừng trôi lăn ở đó. [565: BA4456 Ratna-guṇa-sañcaya-gāthā, P735: 192.2.8.] 


Thư Gửi Đệ Tử:[footnoteRef:566]  [566: BA457 Śiṣya-lekha: 87-88cd; P5683: 240.4.5-7.] 




Ngươi càng nhận thấy mọi chúng sinh hạnh phúc,

Bóng tối mê lầm của ngươi càng dày đặc.

Ngươi càng nhận thấy mọi chúng sinh đau khổ,

Bóng tối mê lầm của ngươi càng giảm đi.

Ngươi càng suy nghĩ về điều vui thú,

Lửa tham luyến càng lan rộng thêm.

Ngươi càng suy nghĩ về điều khó chịu,

Lửa tham luyến càng giảm bớt đi.



Từ thời vô thủy quý vị đã bị điều kiện hóa để tin rằng các điều kỳ diệu của dòng luân hồi là các cội nguồn của hạnh phúc, và quý vị đã có thói quen phóng tưởng lên chúng một hình ảnh sai lầm coi chúng là đẹp đẽ. Nhưng nếu, như là một cách đối trị, quý vị tập thiền quán về những khổ đau và khó chịu của nó, quý vị sẽ diệt trừ được những ý niệm sai lầm này. Ngài Nguyệt Quan nói rằng nếu quý vị xao lãng thiền quán về những điều này, vô minh và tham luyến sẽ tăng trưởng, và quý vị sẽ tiếp tục cung cấp nhiên liệu cho quá trình sinh tử luân hồi. Do đó, điều tối quan trọng là phải thiền quán về những khuyết điểm của dòng luân hồi.

Những khuyết điểm của dòng luân hồi được giải thích trong ba phần sau đây:



1. Huấn luyện tâm trí (Chương 17-21)

2. Mức quyết tâm muốn được tự do (Chương 22)

3.Phá tan quan niệm sai lầm (Chương 22)



a) Huấn luyện tâm trí

Được giải thích trong hai phần:



1. Xác định thế nào là tâm hướng tới giải thoát

2. Phương pháp phát triển tâm hướng tới giải thoát



i) Xác định thế nào là tâm hướng tới giải thoát

Giải thoát có nghĩa là được tự do thoát khỏi ràng buộc, và các thứ trói buộc quý vị vào dòng luân hồi là nghiệp và phiền não. Bị chúng khống chế, các uẩn[footnoteRef:567] được tái sinh theo cách ba tầng: về ba cõi thì các uẩn sinh ra ở dục giới, và v.v.; về loại chúng sinh, chúng được sinh ra làm năm loại [trời, người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục] hoặc sáu loại [năm ở trên cộng với a-tu-la]; và về loại tái sinh, chúng được sinh ra bằng bốn cách – sinh từ dạ con, sinh từ trứng, sinh từ nhiệt và ẩm, và hốt nhiên sinh ra[footnoteRef:568]. Vì đây là bản chất của sự trói buộc, sự tự do không bị nghiệp và phiền não thôi thúc phải tái sinh chính là sự giải thoát và ước muốn đạt được tự do đó chính là tâm hướng tới giải thoát. Trong từng thời điểm, hoạt động tác hợp của nghiệp và phiền não sinh lên rồi diệt, nhưng sự tiêu diệt này không phải là giải thoát. Cho dù các pháp được sinh ra sẽ không tồn tại trong một sát-na thứ hai, sự tiêu diệt này không tùy thuộc vào các duyên dẫn tới giải thoát, chẳng hạn như sự tu tập một phương cách đối trị [trí tuệ vô ngã]. Nếu đây là giải thoát thì mọi người đã được giải thoát mà chẳng cần nỗ lực gì, và đó là điều vô lý. Do đó, nếu quý vị không tu tập cách đối trị, trong tương lai quý vị sẽ lại tái sinh, bởi vì quý vị chỉ có thể chấm dứt tái sinh bằng cách tu tập biện pháp đối trị. [567: Uẩn: (skt. skandha) Trong Phật giáo là sự tập hơp các yếu tố cấu thành một chúng sinh hữu tình. Được phân làm 5 uẩn (ngũ uẩn): (1) Sắc (skt. rūpa), chỉ thân và sáu giác quan (còn gọi là lục căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý), do Tứ đại (skt. mahābhūta) tạo thành, đó là đất, nước, gió, lửa. Sắc tạo nên các giác quan và đối tượng của chúng; (2)Thụ (skt. vedanā), tức là toàn bộ các cảm giác, không phân biệt chúng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính; (3) Tưởng (skt. saṃjñā), là sự nhận biết các tri giác như âm thanh, màu sắc, mùi vị..., kể cả nhận biết ý thức đang hiện diện; (4) Hành (skt. saṅkhāra), là những hoạt động tâm lí sau khi có tưởng, ví dụ chú ý, đánh giá, vui thích, ghét bỏ, quyết tâm, tỉnh giác. Hành là đối tượng đã tạo nên nghiệp thiện ác...; (5) Thức (skt. vijñāna, pi. viññāṇa), bao gồm sáu dạng tâm thức (hay thức) liên hệ tới sáu giác quan: tâm thức về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thức phụ thuộc vào sáu căn tiếp xúc với sáu trần để hình thành nên sáu thức. Nếu không có thức người ta sẽ không phân biệt được màu sắc hay âm thanh v.v.]  [568: Thuật ngữ tương ứng thường thấy trong các kinh Hán-Việt là thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh.] 




ii) Phương pháp phát triển tâm hướng tới giải thoát

Sự mong muốn hết khổ vì khát nước dựa trên cơ sở nhận thấy rằng quý vị không muốn bị dày vò do cái khát. Cũng vậy, ý muốn được giải thoát – tức là làm dứt cái khổ do các uẩn bị nghiệp và phiền não chiếm hữu – dựa vào việc nhận ra rằng các uẩn bị chiếm hữu là khuyết điểm đến mức như là chúng có sự đau khổ trong bản chất của chúng. Trừ khi quý vị phát khởi quyết tâm từ bỏ luân hồi qua việc thiền quán về các khuyết điểm của nó, quý vị sẽ không mưu tìm việc chấm dứt cái khổ của các uẩn bị chiếm hữu. Tứ Bách Kệ Tụng:[footnoteRef:569]  [569: BA458 Cś: 8.12; P5246:136.2.8-136.1. ] 




Làm sao những người chưa hết bị mê hoặc

Với thế giới này lại hiểu được giá trị của sự an bình?

Dòng luân hồi, cũng giống như nhà ở,

Khó mà từ bỏ.



Phát triển tâm hướng tới giải thoát gồm có hai phần:

1. Suy ngẫm về khổ và nguồn gốc của khổ (Chương 17-20)

2. Suy ngẫm từ cái nhìn của mười hai nhân duyên (Chương 21)



a’ Suy ngẫm về khổ và nguồn gốc của khổ



Được giải thích bằng hai phần:

1. Suy ngẫm về khổ đế - các khuyết điểm của dòng luân hồi (Chương 17-19)

2. Suy ngẫm về quá trình sinh tử luân hồi về mặt nguồn gốc của nó (Chương 20)



1’Suy ngẫm về khổ đế - các khuyết điểm của dòng luân hồi

Suy ngẫm về khổ đế sẽ được giải thích về các phương diện:

1. Trình bày tầm quan trọng của việc Đức Phật khẳng định khổ đế là chân lý đầu tiên trong Tứ Đế

2. Cách thiền quán thực tế về khổ



a” Trình bày tầm quan trọng của việc Đức Phật khẳng định khổ đế là chân lý đầu tiên trong Tứ Đế

Thắc mắc: [209] Nguồn gốc thực là nguyên nhân và đau khổ thực là kết quả. Vậy tại sao đức Thế Tôn lại đảo ngược thứ tự này, đau khổ đi trước nguồn gốc, và nói: “Các thầy, đây là chân lý cao cả về khổ; đây là chân lý cao cả về nguồn gốc của khổ”?

Trả lời: Trong trường hợp này, đấng Đạo Sư đảo ngược chuỗi nguyên nhân và kết quả, không phải vì lầm lẫn, nhưng vì sự đảo ngược này có tầm mức rất quan trọng cho việc thực hành. Tại sao? Nếu đầu tiên các đệ tử không phát khởi được một quyết tâm đúng mức để tự giải thoát mình khỏi dòng luân hồi, họ sẽ cắt đứt ngay chính cội rễ của giải thoát. Khi đó làm sao Ngài có thể dẫn dắt họ tới giải thoát được? Như thế, từ lúc đầu, bóng tối vô minh bao trùm các đệ tử; họ lầm tưởng những điều kỳ lạ của dòng luân hồi – mà thực ra là khổ đau – là hạnh phúc. Như Tứ Bách Kệ Tụng nói:[footnoteRef:570] [570: BA459 Ibid.: 7.1; P5246;135.4.5. 1,459.
] 




Thật dại dột! Nếu không có bất cứ một kết thúc nào

Cho biển khổ đau này,

Tại sao ngươi,

Người bị vướng mắc trong đó, lại không sợ hãi?



Khi nói “Thật ra [dòng luân hồi] này không phải là hạnh phúc nhưng là khổ đau”, đức Phật giải thích nhiều loại khổ đau, và hướng dẫn các đệ tử để họ không còn ham mê sinh tử luân hồi và nhận ra nó là khổ đau. Vì đây là điều kiện tiên quyết cần thiết nên đầu tiên Đức Phật nói về khổ đế.

Một khi quý vị nhận ra khổ đau, quý vị thấy mình bị nhận chìm trong biển khổ và nhận ra rằng nếu quý vị muốn được giải thoát khỏi khổ đau, quý vị phải kháng cự lại. Hơn nữa, quý vị nhận ra rằng quý vị không thể chấm dứt khổ đau trừ khi quý vị kháng cự lại nguyên nhân của nó. Bằng cách tìm hiểu nguyên nhân của khổ, quý vị hiểu được nguồn gốc đích thực của nó. Do đó, tiếp theo đức Phật nói chân lý về nguồn gốc của khổ {tập đế}. [210]

Kế tiếp quý vị phát triển một hiểu biết về tập đế, hiểu rằng nghiệp ô nhiễm sinh ra cái khổ của sinh tử luân hồi, rằng phiền não sinh ra nghiệp và rằng ý niệm về ngã là gốc rễ của phiền não. Khi quý vị thấy mình có thể diệt trừ ý niệm về ngã, quý vị thề nguyện sẽ thành tựu sự chấm dứt ý niệm này và đây cũng là chấm dứt khổ đau. Vì vậy, tiếp theo đó Đức Phật nói về chân lý đoạn diệt {diệt đế}.

Thắc mắc: Nếu việc giảng dạy khổ đế thúc đẩy ước muốn giải thoát, sao đức Phật lại không dạy diệt đế ngay sau khi dạy khổ đế?

Trả lời: Không có sai lầm gì cả. Tại sao? Vào lúc này, sau khi quý vị nhận ra khổ đế, quý vị ước muốn được giải thoát và nghĩ: “Phải chi ta đạt được đoạn diệt làm tiêu tan khổ đau này!” Nhưng nếu quý vị chưa xác định được nguồn gốc của khổ đau, và chưa thấy rằng mình có thể diệt trừ được nguyên nhân đó, quý vị chưa thể coi giải thoát là điều có thể đạt được và như thế sẽ không nghĩ: “Ta sẽ thành tựu được đoạn diệt”.

Bằng cách này, khi quý vị quả thật suy nghĩ. “Ta sẽ thành tựu đoạn diệt mà đoạn diệt này là giải thoát”, quý vị sẽ quan tâm đến đạo đế, thắc mắc về con đường dẫn tới đoạn diệt này. Vì lý do này, Đức Phật sau cùng mới nói tới chân lý đường đạo {đạo đế}.

Cũng bằng cách này, Tối Cao Mật Điển nói:[footnoteRef:571]  [571: BA460 RGV: 4.52; P5525: 30.3.6-7.
] 




Nhận ra mình bị bệnh; diệt trừ nguyên do của căn bệnh;

Đạt được sức khỏe; nương tựa vào cách trị bệnh.

Cũng vậy, ngươi phải nhận ra, diệt trừ, đạt được và nương tựa vào

Theo thứ tự khổ, nguyên nhân của khổ, sự đoạn diệt của khổ, và đường đạo.



Hiểu Như vậy, Tứ Đế đã được liên tục giảng dạy trong khắp cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa. Bởi vì Đức Như Lai đã bao gồm trong Tứ Đế những điểm quan yếu về quá trình luân hồi và sự đoạn diệt của nó, đây là giáo lý thiết yếu để đạt tới tự do. Bởi vì những nét đại cương tóm lược để thực hành này là điều quan trọng nên phải được dạy cho đệ tử theo đúng thứ tự này. Tại sao? Trừ khi quý vị suy ngẫm về khổ đế cho tới mức quý vị ghê chán sinh tử luân hồi, nếu không thì ước muốn giải thoát của quý vị sẽ chỉ là chữ nghĩa xuông, và bất cứ điều gì quý vị làm chỉ dẫn đến nguồn gốc khổ đau thêm. Trừ khi quý vị suy ngẫm về nguồn gốc của khổ cho tới khi quý vị hiểu rõ cội rễ của sinh tử luân hồi, đó là nghiệp và phiền não, nếu không thì quý vị sẽ giống như người bắn cung không nhìn thấy mục tiêu – quý vị sẽ bỏ mất những điểm trọng yếu của đường đạo. Quý vị sẽ lầm cái không phải đường đạo dẫn tới giải thoát khỏi sinh tử luân hồi là đường đạo và chỉ làm suy kiệt sức mình mà không có kết quả. Sau cùng, nếu quý vị không hiểu sự cần thiết phải diệt trừ khổ và nguồn gốc của khổ, quý vị cũng sẽ không nhận ra giải thoát mà chính giải thoát này loại trừ khổ đau và nguồn gốc của khổ đau; [211] do đó sự quan tâm của quý vị về giải thoát sẽ chỉ là sự tự cao tự đại mà thôi.



b” Thiền quán thực tế về khổ

Thiền quán thực tế về khổ đuợc giải thích trong hai phần:

1. Suy ngẫm về cái khổ chung của sinh tử luân hồi (Chương 17-19)

2. Suy ngẫm về những cái khổ riêng (Chương 19)



1” Suy ngẫm về cái khổ chung của sinh tử luân hồi

Phần này được chia thành ba mục:

1. Suy ngẫm về tám loại khổ

2. Suy ngẫm về sáu loại khổ (Chương 18)

3. Suy ngẫm về ba loại khổ (Chương 19)



(a) Suy ngẫm về tám loại khổ

Thiền quán theo những gì được trình bày trong Bằng Hữu Thư[footnoteRef:572] của ngài Long Thọ: [572: BA461 Suhṛl-lekha: 65; P5682: 236.5.4.] 




Tâu Bệ Hạ[footnoteRef:573], hãy thôi say mê sinh tử luân hồi, [573: BA462 Đọc des để biết về nges ở LRCM, dòng 5; des pa = “tâu bệ hạ”. Suhṛl-lekha được viết cho Vua bDe-spyod, đôi khi được xác định là Gautamiputra Satkarni của triều đại Śatavahana.] 


Đó là nguồn gốc của nhiều khổ đau –

Bị cướp mất những thứ ngài muốn,

Cái chết, bệnh tật, tuổi già, và v.v.



Ở đây, nuôi dưỡng một ý thức thôi say mê dòng luân hồi có nghĩa là suy ngẫm về nó, thấy đó là nguồn gốc của rất nhiều đau khổ. Tám loại khổ bao gồm bốn loại mà ngài Long Thọ nói rõ {trong bài kệ trên} – bị cướp mất những thứ mình muốn, v.v. – cũng như bốn cái khổ còn lại được hiểu bằng chữ “v.v..”.[footnoteRef:574] Đức Thế Tôn dạy về tám cái khổ này trong nhiều kinh điển khi ngài nhận dạng Khổ đế. [574: BA463 Bốn khổ này sẽ được nhắc tới sau. Đó là khổ của (1) sinh, (2) gặp điều bất như ý {oán tắng hội khổ}, (3) tìm kiếm mà không được điều mình muốn {cầu bất khả đắc}, (4) ngũ uẩn bị chiếm hữu {ngũ uẩn xung thịnh khổ}. {Tám loại khổ (hay bát khổ) bao gồm: (1) sinh khổ, (2) lão khổ, (3) bệnh khổ, (4) tử khổ, (5) chia ly khổ, (6) oán hận khổ, (7) cầu bất đặng khổ, (8) ngũ uẩn xung thịnh khổ hay ngũ uẩn sở hữu khổ}.
] 


Trong mỗi thời quý vị thiền quán về giáo lý chung với người có khả năng trung bình, quý vị cũng dùng những giáo lý chung mà tôi đã giải thích trong phần nói về việc thực hành thích hợp cho người có khả năng nhỏ. Về những giáo lý không dùng chung với người có khả năng nhỏ, nếu tâm quý vị mạnh, hãy bền vững thực hành chúng trong thiền quán đúng như cách ta viết ở đây; nếu tâm quý vị yếu, hãy bỏ qua phần đọc tụng kinh điển, chỉ thiền quán về ý nghĩa những điểm tôi đã phác lược ở đây.

Mặc dù đây là những thiền quán phân tích, tuy vậy đối với cảnh giới trong tâm, quý vị vẫn phải chặn đứng trạo cử, v.v...,[footnoteRef:575] trong sự liên hệ đến đối tượng tinh thần của quý vị, thì đừng dính mắc vào các thứ khác – thiện, bất thiện, hoặc trung tính về mặt đạo đức – ngoại trừ đối tượng mà quý vị đang thiền quán. Không để cho tâm mình bị rơi vào ngủ quên, tối nặng, hoặc buông lung, hãy thiền quán liên tục trong trạng thái tâm thức trong suốt và thanh khiết. Bởi vì như Nhập Bồ-đề Hành Luận nói, thực hành thiện pháp sẽ có ít kết quả nếu tâm xao lãng:[footnoteRef:576] [575: BA464 Ở đây nói đến năm lỗi lầm làm chướng ngại thiền quán {Ngũ triền cái}: lười biếng, quên chủ đề thiền quán, lay động không yên và buông lung không nghiêm chỉnh, không áp dụng biện pháp đối trị, và áp dụng quá mức biện pháp đối trị.]  [576: BA465 BCA: 516; P5272: 248.5.4.] 




Bậc Thấy Biết Thực Tại[footnoteRef:577] đã nói rằng [577: BA466 “Bậc Biết Thực Tại” được dịch theo bản Tạng ngữ. Tuy nhiên trong bản tiếng Phạn, từ này là sarvavit, nghĩa là “toàn trí” {toàn giác hay nhất thiết trí}. Từ này được Prajñākaramati {tên dịch nghĩa là Bát Nhã Chi Huệ} xác nhận và giải thích là sarvajna.] 


Cầu nguyện, khổ hạnh, và những thứ như thế –

Cho dù thực hành trong một thời gian lâu dài –

Cũng không ích lợi gì nếu thực hành với tâm xao lãng. [212]



Cũng vậy, Đại Thừa Dưỡng Tín Kinh (Mahāyāna-prasaḍa-prabhāvanā-sūtra) nói:[footnoteRef:578]  [578: BA467 Ārya-Mahāyāna-prasaḍa-prabhāvanā-mahāyāna-sūtra {Nghĩa là Kinh Đại thừa về việc vun trồng niềm tin nơi Đại thừa} là tựa đề trong P. Theo Namdol (1985: 205-206), Kamālāsila {Tên dịch nghĩa Liên Hoa Giới}, trong tập Bhāvanā-krama {Thiền Hành hay Giai trình Thiền} (P5310:31.5.6-7), dùng tựa đề Mahāyāna-śraddhā-bhāvana-sūtra.
] 




Này đứa con của gia đình thiện hảo, từ những điểm liệt kê này ngươi nên biết rằng niềm tin vào Đại Thừa của những bậc Bồ-tát, và tất cả những gì sinh ra từ Đại Thừa, xuất phát từ việc thiền quán đúng đắn ý nghĩa và giáo pháp với tâm không xao lãng.



Ở đây: “tâm không phân tán” có nghĩa là tâm không lang thang tới các đối tượng không phải là đối tượng thiện hảo đang được thiền quán; “ý nghĩa và giáo pháp” chỉ ý nghĩa và từ ngữ; và “thiền quán đúng đắn” có nghĩa là phân tích và suy ngẫm với sự phân biệt. Điều này cho thấy rằng bất cứ sự thành tựu một phẩm hạnh thiện lành nào trong ba thừa cũng đều đòi hỏi cả sự chú tâm không sao lãng lẫn sự phân biệt bằng phân tích. Do đó, Đức Phật nói bất cứ sự thành tựu một phẩm hạnh thiện lành nào trong ba thừa cũng đều đòi hỏi một tình trạng tâm vừa có (1) [định], một sự định từ thiền thực sự, hoặc một tình trạng tương tự như vậy, nhất tâm trụ trên đối tượng thiện đức, không xao động ra khỏi đối tượng đó; và (2) [tuệ], một sự thấu suốt, hoặc một phẩm chất tương tự như vậy, phân tích kỹ càng một đối tượng thiền quán thiện đức và phân biệt được cả bản chất chân thật và tính đa dạng của các hiện tượng. Tương tự, Kinh Giải Thâm Mật (Saṃdhi-nirmocana-sūtra) nói:[footnoteRef:579]  [579: BA468 Ārya-saṃdhi-nirmocana-nāma-mahāyāna-sūtra {Giải Thâm Mật Đại Thừa Kinh}: 8.12; P774:17.3.3-4.] 




Di-lặc, ngươi nên biết rằng tất cả các phẩm hạnh thiện lành, thế gian hoặc xuất thế gian, của bậc Thanh Văn, Bồ-tát hoặc của các Đức Như Lai là do kết quả của định và tuệ.



Lý giải “định từ thiền” và “tuệ giác” ở đây là bao gồm cả định và tuệ thật sự và các tình trạng tâm tương tự như vậy. Bởi vì quý vị không chắc chắn là tất cả các phẩm hạnh thiện đức của ba thừa đều phát triển như là kết quả của định và tuệ thật sự.



(i) Khổ của việc sinh ra đời

Có năm điểm để thiền quán:

1) Sinh là khổ bởi vì nó liên quan đến đau đớn: [213] Sinh đi kèm theo nhiều cảm giác đau đớn dữ dội cho bốn loại chúng sinh sau đây: chúng sinh sinh ra ở địa ngục, ngạ quỉ lúc nào cũng đau khổ, chúng sinh sinh ra từ dạ con, và chúng sinh từ trứng sinh ra.

2) Sinh là khổ bởi vì nó liên hệ đến những khuynh hướng bất toàn:[footnoteRef:580] tất cả các yếu tố cấu hợp {hữu vi} của ba giới, bởi vì chúng liên hệ tới các khuynh hướng bất toàn mà các khuynh hướng này khế hợp với lớp của các phiền não, nên không thích hợp [cho việc phục vụ đức hạnh] và không thể kiểm soát được. Hơn nữa, một khi quý vị sở hữu những yếu tố cấu hợp của một chúng sinh trong ba cõi, quý vị cũng bị trói buộc vào các khuynh hướng bất toàn mà các khuynh hướng này khế hợp với lớp của các phiền não. Tóm lại, vì các yếu tố cấu hợp có liên hệ tới các hạt giống mà các hạt giống này phát khởi, duy trì và làm tăng trưởng các phiền não, nên chúng không thích hợp cho việc phục vụ đức hạnh; hơn nữa, quý vị không thể kiểm soát được chúng như quý vị muốn. [580: BA469 “Khuynh hướng bất toàn” dịch từ cụm từ “dysfunctional tendencies” trong tiếng Anh và cụm từ tiếng Anh lại được dịch từ daustulya, gnas ngan len. Như đoạn này cho thấy, cụm từ này chỉ sự hiện diện của các hột giống, hoặc những tiềm ẩn có tính dẫn dắt, đưa tới các nghiệp phiền não, và cách thức mà theo đó những tiềm ẩn có tính dẫn dắt này làm chúng ta khó sử dụng thân tâm để tu tập đường đạo. Có thể hiểu là các tập khí nghiệp.] 


3) Sinh là khổ bởi vì nguồn gốc của khổ chính là: quý vị sinh ra trong ba cõi và trên cơ sở đó, quý vị phải khổ vì già, bệnh và chết.

4) Sinh là khổ bởi vì nó là nguồn gốc của các phiền não: khi quý vị sinh ra trong dòng luân hồi, tam độc của tâm phát khởi đối với các đối tượng của tham, sân và si và kết quả là thân và tâm bị bất an và đau đớn, và quý vị không thể có hạnh phúc. Phiền não dày vò thân tâm quý vị bằng rất nhiều cách.

5) Sinh là khổ bởi vì đó là một chia lìa không ai muốn: sinh nào cũng kết thúc bằng cái chết, đó là điều không ai muốn và {điều đó} chỉ khiến cho quý vị phải chịu khổ đau mà thôi.

Do đó, ngay lúc sinh ra quý vị đã bị trói buộc vào đau đớn và phải chịu những khuynh hướng bất toàn. Sinh dẫn tới bệnh, già, v.v. cũng như dẫn tới phiền não và cái chết. Hãy cũng suy xét xem bằng cách nào những thứ này gây ra đau khổ.

Đặc biệt là những đau khổ mà quý vị phải trải qua trong bụng mẹ như được mô tả trong Đệ Tử Thư {Thư Gửi Học Trò} của ngài Nguyệt Quan[footnoteRef:581] [214] [581: BA470 Śiṣya-lekha: 19; P5683:238.5.1-2.] 




Sau khi ngươi nhập thai, tình trạng này giống như địa ngục,

Ngươi bị vây hãm bởi cái dơ bẩn hôi tanh

Và bị vây hãm trong bóng đen tối kịt.

Thân ngươi bị bó rọ, ngươi phải chịu khổ đau khôn cùng.



Kinh Nhập Thai giải thích nghĩa của những từ ngữ này:[footnoteRef:582]  [582: BA471 Garbhāvakrānti-sūtra {Tên đầy đủ: Ārya-nanda-garbhāvakrānti-nirdeśa-nāma-mahāyānā-sūtra – dịch là: Hoan Hỷ Nhập Thai Thích Đại Thừa Kinh – Ở đây Hoan hỷ hay Khánh Hỷ là tên của một người}, P760: 110.2.6-110.3.3. Về đoạn này, Tsongkhapa dường như đã dùng một bản dịch khác.] 




Dơ dáy với các khối lượng nước tiểu, những chất tựa như óc, nước bọt dày đặc, và chất tủy, thai nhi nằm ở phía trên ruột và bên dưới bao tử, trong một chỗ đầy những chất dơ dáy và là ổ chứa của không biết cơ man nào là vi khuẩn, với hai lỗ rất hôi thối và những chỗ trống và lỗ hổng trong xương. Phía trước của thai nhi hướng về xương sống và lưng hướng về thành bao tử. Nó được nuôi dưỡng hàng tháng bằng máu tử cung của mẹ nó. Những mảnh thực phẩm mà mẹ nó ăn được nghiền bằng hai hàm răng rồi nuốt xuống. Trong khi được nuốt xuống, thức ăn được thấm nước từ bên dưới bằng nước bọt và chất nước rỉ ra từ các vết mụn trong miệng, trong khi lại còn bị làm cho dơ bẩn từ phía trên bằng nước bọt đặc sệt. Những chất còn lại của thức ăn giống như đồ nôn mửa này đi vào từ bên trên qua lỗ của cuống rốn làm cho bào thai tăng trưởng. Qua các trình tự đặc lại, rung động, kéo dài và gom tròn, bào thai được hoàn toàn chuyển hóa thành thai nhi với tay và chân. Nhau bao bọc tay chân và má. Có mùi hôi giống như một miếng giẻ cũ dành để lau đờm dãi, mùi tanh hôi thật không thể chịu nổi. Phủ kín trong bóng tối dầy đặc, nó di chuyển lên xuống. Những vị đắng, chua, cay, mặn, hăng, và chát của thức ăn tác động tới nó như than nóng vậy. Giống như giun sán, nó sống bằng những chất lỏng dơ dáy; nó ở trong một đầm lầy rỉ ra chất dơ bẩn đang thối rữa. Sức sống của nó không ổn định. Sức nóng của cơ thể mẹ nó dày vò, làm nóng và làm cho nó nóng quá độ ở ba mức: ít, vừa, và cao độ. Nó phải trải qua cái đau đớn khốn khổ, cực độ, dữ dội và không thể chịu nổi. Bất cứ khi nào mẹ nó di chuyển một chút, di chuyển vừa phải hoặc di chuyển nhiều, nó cũng di chuyển như vậy, bị ức chế bằng năm thứ xiềng xích.[footnoteRef:583] [215] Nó phải trải qua cái đau đớn khốn khổ, cực độ, dữ dội, không thể chịu nổi, và hầu như không thể nào ý niệm được, dường như là nó bị đẩy vào trong một hầm than đang cháy rực. [583: BA472 Năm xiềng xích là hai tay, hai chân, và đầu.] 




Tương tự, người ta nói rằng thai nhi bị tổn thương trong dạ con khi người mẹ ăn quá nhiều hoặc quá ít; ăn thực phẩm quá béo, cay, lạnh, nóng, mặn, chua, ngọt, đắng, hăng, hoặc chát; say mê tình dục quá mức; chạy quá nhiều hoặc quá nhanh; nhảy hoặc bơi lội; ngồi hoặc ngồi xổm trước lửa. Người ta cũng nói rằng thai nhi bị bao tử giam hãm và ruột giữ chặt lại, giống như là nó bị trói buộc bằng năm thứ xiềng xích hoặc bị xiên mình trên cọc nhọn.

Lại còn có thêm những đau khổ khác nữa khi đứa trẻ chui từ dạ con và được sinh ra ngoài. Đệ Tử Thư của ngài Nguyệt Quan nói:[footnoteRef:584]  [584: BA473 Śiṣya-lekha: 20-21; P5683:238.5.2-4.] 




Nó bị nghiền từ từ, giống như những hột mè trong máy ép dầu.

Và rồi bằng cách này hoặc bằng cách khác nó được sinh ra.

Tuy nhiên, những ai không mất mạng tức thì

Phải an phận chịu đau đớn.

Thân thể sống và lớn lên trong dơ bẩn

Bị trây đầy chất nhờn của dạ con và có mùi tanh hôi không thể chịu nổi.

Trí nhớ bị mất đi vì bị hành hạ như vậy,

Giống như có một mụn nhọt sưng đỏ bị vỡ bật hoặc như sắp sửa nôn thốc tháo ra.



Kinh Nhập Thai giải thích nghĩa của những từ ngữ này:[footnoteRef:585]  [585: BA474 Garbhāvakrānti-sūtra, P760: 110.2.6-110.3.3. Về đoạn này, Tsongkhapa dường như đã dùng một bản dịch khác.] 




Vì thế, khi tất cả các chi lớn và chi nhỏ đã phát triển, thai nhi cọ quậy trong một chỗ nước tiểu, tối đen ghê gớm, ở đó rỉ ra những chất rữa nát, mùi tanh hôi không thể chịu nổi, bị ô nhiễm vì phân và nước tiểu, và liên tục nhỏ ra chất dơ dáy hôi thối, máu và các chất lỏng rữa thối. Năng lực sinh ra bằng sự chín mùi của các nghiệp khi trước khiến chân nó xoay lên và đầu quay xuống hướng về lối ra. Cả hai cánh tay bị gò lại, nó bị nghiền nhè nhẹ, nghiền vừa vừa và hoàn toàn bị nghiền nát giữa hai cái máy bằng xương. [216] Những đau đớn khốn khổ, cực độ, dữ dội và không thể chịu nổi khiến cho tất cả các chi của thân thể – đau như vết thương còn mới – biến thành màu xanh. Tất cả các cơ quan của thân thể đều nóng lên. Bởi vì chất nhờn của tử cung bây giờ đã giảm nhiều, bề mặt của thân thể khô đi, do đó môi, cổ họng, và tim bị khô nứt ra. Bị ức chế và đầy những sợ hãi không thể chịu nổi, nó trồi ra – cho dù việc này có thể khó khăn như thế nào đi chăng nữa – khi bị lôi ra vì ảnh hưởng của các nhân duyên, bằng các năng lực từ sự chín mùi của các nghiệp khi trước. Một khi ra ngoài rồi, không khí nung đốt giống như a-xít đổ lên vết thương; chỉ cần tay hoặc miếng vải chạm phải cũng cảm thấy giống như vết chém của gươm đao. Nó phải trải qua đau đớn khốn khổ, cực độ, dữ dội và không thể chịu nổi.



Người ta nói rằng khi được ẵm vào lòng và những hành động giống vậy, hoặc bị các vật nóng hay lạnh chạm phải, đứa bé mới sinh phải chịu đau đớn khốn khổ, cực độ, dữ dội và không thể chịu nổi, giống như con bò đã bị lột da đang bị giòi bọ ăn hoặc một người cùi mà các vết lở loét bị đánh bằng roi. 

Trong tám loại khổ, hãy coi cái khổ đầu tiên này, cùng với cái khổ thứ tám [khổ của ngũ uẩn bị chiếm hữu], là trọng yếu nhất và thiền quán về cả hai cái khổ này. Cho nên, như được giải thích trước đây, quý vị phải luôn quán xét chúng với trí tuệ phân biện và thiền quán về chúng.



(ii) Khổ của tuổi già

Có năm điểm để suy ngẫm:



1) Thân thể đẹp đẽ bị suy hoại: lưng bị cong giống như cây cung; đầu bạc trắng giống như bông cỏ dra-wa (spra-ba); những vết nhăn phủ trên trán giống như những vết hằn trên thớt. Bằng những cách như vậy, tuổi trẻ tiêu mòn đi và quý vị không còn nét quyến rũ nữa.

2) Sức khỏe thể chất và sinh lực suy tàn: thí dụ, khi ngồi xuống, quý vị rớt xuống giống như một bao đất bị cắt khỏi dây treo; khi đứng dậy, giống như nhổ đứt rễ một thân cây; khi nói, quý vị không có mạch lạc đầu đuôi; và khi đi, quý vị loạng choạng muốn té. [217]

3) Các giác quan suy tàn: mắt quý vị không còn nhìn rõ ràng các hình dạng, v.v.; trí nhớ và các khả năng khác suy yếu vì tình trạng hay quên cực độ, và v.v.

4) Sự vui thú đối với các đối tượng giác quan cũng mờ nhạt đi: quý vị khó tiêu hóa thức ăn thức uống, và không thể vui thú với những đối tượng ưa thích nữa.

5) Sự suy tàn của sinh mệnh thật là đau đớn: khi mạng sống đi gần tới chỗ tận tuyệt, quý vị mau chóng hướng tới cái chết.



Suy nghĩ đi suy nghĩ lại về những điểm này. Như Thần Thông Du Hý Kinh nói:[footnoteRef:586]  [586: BA475 Lalita-vistara-sūtra, {Tên đầy đủ Ārya-lalita-vistara-nāma-mahāyānā-sūtra – dịch là Thần Thông Du Hý Đại Thừa Kinh} Vaidya 1958:13.83-85; P763:195.2.8-195.3.3.
] 




Khi tuổi già tiến tới và chúng ta đã vượt qua một điểm nào đó,

Chúng ta giống như cây bị sét đánh,

Héo tàn vì tuổi già giống như căn nhà khủng khiếp, hư nát.

Ôi bậc trí giả, xin hãy mau nói về một cách để thoát khỏi tuổi già.

Tuổi già làm suy yếu số đông đàn ông và đàn bà

Như trận bão làm rơi rụng những dây leo bám vào khóm cây sal.

Tuổi già cướp mất sinh lực, tài khéo và sức khỏe của chúng ta –

Như thể chúng ta bị kẹt trong bùn lầy.

Tuổi già làm thân thể quyến rũ không còn hấp dẫn.

Tuổi già cướp mất vẻ huy hoàng và sức mạnh của chúng ta.

Tuổi già cướp mất hạnh phúc và khiến cho chúng ta bị nhục nhã.

Tuổi già cướp đi sinh lực; tuổi già mang lại cái chết.



Jen-nga-wa nói: “Đau đớn của cái chết thì khủng khiếp nhưng ngắn ngủi; quá trình già lão thật khủng khiếp biết bao!” Ga-ma-pa nói: “Quá trình già lão đến từ từ cũng là điều tốt. Nếu nó tới cùng một lúc, sẽ không thể nào chịu nổi”.



(iii) Khổ của bệnh

Ở đây cũng có năm điểm [để suy ngẫm]:



1) Bệnh làm thay đổi bản tính của cơ thể: thịt teo, da khô, v.v…

2) Đau đớn và thống khổ cứ gia tăng và ít khi nào lại vắng mặt: các hành đại của cơ thể - thủy, địa, không, và hỏa – không cân bằng mà giao động hỗn loạn, khiến thể xác bị dày vò, và điều này lại làm cho tâm thần bị thống khổ. Ngày đêm quý vị sống trong tình trạng này.

3) Không còn ham muốn những thứ hấp dẫn nữa: bởi vì quý vị được bảo cho biết rằng những thứ mà mình ham muốn làm hại người bệnh, quý vị không thể tự do miệt mài với chúng được; [218] và quý vị không làm được những động tác và các thế đứng ngồi mà mình muốn.

4) Cho dù không muốn đi chăng nữa, quý vị cũng phải nương cậy vào những thứ chẳng thích thú gì: người bệnh bắt buộc phải dùng thuốc, món ăn, thức uống mùi vị khó chịu và những thứ giống vậy; và phải nương tựa vào những cách chữa trị khắc nghiệt dùng những cách như đốt bằng lửa hoặc đâm thủng bằng các dụng cụ.

5) Quý vị mất năng lực sinh tồn: thật là đau đớn khi quý vị nhận ra căn bệnh của mình đang ở giai đoạn cuối cùng.



Quán chiếu cẩn thận về những điểm này. Như Thần Thông Du Hý Kinh nói:[footnoteRef:587]  [587: BA476 Ibid., Vaidya 1958:13.86-88; P763:195.3.3-5.] 




Hàng trăm căn bệnh và đau đớn của bệnh tật lan tràn

Gây khổ cho chúng ta, giống như con người áp bức các con vật hoang dã.

Hãy để tâm đến chúng sinh bị tuổi già và bệnh tật áp đảo

Và mau chóng nói về việc thoát khỏi khổ đau.



Ở sâu giữa mùa đông, gió và bão tuyết dữ dội

Cướp mất sinh lực của cỏ, cây bụi, cây lớn, và cây thân thảo.

Cũng vậy, bệnh tật cướp mất sinh lực của chúng sinh;

Nó làm tiêu tan khả năng, diện mạo, và sức mạnh của họ.



Nó cuốn trôi sạch gia sản tiền của và thóc lúa .

Bệnh tật không ngừng làm nhục chúng sinh;

Nó làm hại chúng sinh và khinh thường cái đẹp.

Nó dầy vò họ, như mặt trời đổ nắng từ trên trời xuống.



(iv) Khổ của chết

Một lần nữa lại có năm điểm để suy ngẫm:



1) Quý vị phải xa lìa những thứ đẹp đẽ và quyến rũ.

2) Quý vị phải xa lìa những thân quyến đẹp đẽ và quyến rũ.

3) Quý vị phải xa lìa những bằng hữu đẹp đẽ và quyến rũ.

4) Quý vị bị mất một thân thể đẹp đẽ và quyến rũ.

5) Khi chết, Quý vị phải chịu đau đớn và thống khổ ghê gớm.



Luôn quán chiếu về những điều này, cho tới khi quý vị không còn ham mê nữa.

Làm sao mà bốn điểm đầu tiên trên đây lại gây đau khổ? Quý vị đau khổ khi nhìn thấy quý vị đang mất bốn điều tuyệt hảo đó. Thần Thông Du Hý Kinh:[footnoteRef:588]  [588: BA477 Ibid., Vaidya 1958:13.89-91; P763:195.3.6-8.
] 




Ngươi chết và chuyển sang một đời sống khác, và như vậy

Ngươi phải vĩnh viễn xa lìa những người đẹp đẽ và thân yêu.

Như chiếc lá lìa cành, như dòng nước trên sông,

Ngươi sẽ chẳng bao giờ trở về và gặp lại họ nữa.

Cái chết khiến người quyền lực trở thành yếu đuối.

Cái chết lôi ngươi đi, như dòng sông cuốn trôi khúc gỗ.

Người ta ra đi một mình, không có ai đi theo, chẳng có bạn đồng hành –

Bất lực bởi vì nghiệp của họ sinh ra quả.

Cái chết bắt đi không biết bao nhiêu chúng sinh,

Như con quái vật biển bắt đi hàng bầy sinh vật,

Như chim ưng bắt rắn, hoặc sư tử bắt voi,

Như lửa bắt mất cỏ cây, và lúc nhúc các thú vật.



(v) Cái khổ của việc phải gặp những điều không như ý

Ở đây cũng có năm điểm để suy ngẫm:



1) Thí dụ, chỉ cần gặp kẻ thù của quý vị thôi cũng gây ra đau đớn và thống khổ.

2) Quý vị sống trong lo sợ bị kẻ thù trừng phạt.

3) Quý vị sợ kẻ thù nói lời hiểm độc, không nói lời tử tế.

4) Quý vị sợ chết.

5) Quý vị lo lắng sau khi chết quý vị sẽ đi tới chỗ khốn khổ vì đã hành động trái ngược với giáo pháp.



Hãy suy ngẫm về những điểm này.



(vi) Cái khổ của việc phải xa lìa những điều như ý

Lại cũng có năm điểm để quán chiếu. Thí dụ khi quý vị phải xa lìa một người họ hàng rất thân yêu:



1) Trong tâm quý vị, sầu khổ nổi dậy.

2) Trong lời nói, quý vị than khóc.

3) Quý vị làm hại thân thể mình.

4) Quý vị buồn bã, hồi tưởng và thương nhớ những tính chất tốt lành của điều quý vị vừa mất.

5) Không thể nào có lại được cái mà quý vị đã mất.



Hãy quán chiếu về những điểm này.



(vii) Cái khổ của việc không được điều mình muốn

Lại cũng có năm điểm, tương tự như khi phải xa lìa điều như ý. Mưu tìm nhưng không đạt được điều mình muốn có nghĩa là, thí dụ như, làm ruộng nhưng không thu hoạch được gì, hoặc làm ăn buôn bán mà không có lời. Cái đau đớn của sự thất vọng này xuất phát từ việc phải làm cật lực để có được cái quý vị khao khát, và rồi lại chẳng đạt được điều đó.

 

(viii) Cái khổ của năm uẩn bị chiếm hữu

Đức Phật nói: “Tóm lại, năm uẩn bị chiếm hữu là khổ”.[footnoteRef:589] Suy ngẫm về lời dạy này lại cũng có năm điểm. Bản chất của năm uẩn bị nghiệp và phiền não chiếm hữu là: [589: BA478 Nidāna-saṃyukta {dịch nghĩa: Nhân Duyên Tương Ưng}, Tripāthi 1962:194.] 




1) chỗ chứa cái khổ tương lai;

2) chỗ chứa cái khổ dựa trên những cái đang hiện hữu;

3) chỗ chứa cái khổ do đau đớn gây ra;

4) chỗ chứa cái khổ do thay đổi gây ra;

5) chỗ chứa cái khổ do duyên sinh gây ra.



Hãy quán chiếu đi quán chiếu lại về những điểm này.

Ở đây, về điểm đầu tiên, quý vị lôi kéo cái khổ trong các đời tương lai bằng cách đón nhận những uẩn bị chiếm hữu này. Về điểm thứ hai, các uẩn bị chiếm hữu tạo cơ sở cho những tình trạng, chẳng hạn như bệnh tật và tuổi già, vốn đã nằm sẵn tại các uẩn đang hiện hữu. Điểm thứ ba và thứ bốn xảy ra vì các uẩn bị chiếm hữu được liên kết với những khuynh hướng bất toàn để hướng tới hai loại khổ này. Về điểm thứ năm, chính sự hiện hữu của các uẩn bị chiếm hữu tạo thành bản chất của cái khổ duyên sinh, bởi vì tất cả các yếu tố cấu hợp tùy thuộc vào nghiệp và phiền não khi trước đều là cái khổ duyên sinh. Điều này sẽ được giải thích cặn kẽ trong phần nói về ba cái khổ.[footnoteRef:590]  [590: BA479 LRCM: 227ff.

] 


Nếu quý vị không vun trồng một ý thức chân chính đánh tan ảo mộng về dòng luân hồi – mà bản chất là các uẩn bị chiếm hữu – quý vị sẽ không có cơ may phát triển được tâm chân chính hướng về giải thoát, và quý vị sẽ không có cách nào phát triển được tâm đại bi thương xót những chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Do đó, bất kể quý vị theo Đại Thừa hoặc Tiểu Thừa, suy ngẫm này có tính cách cực kỳ quan trọng. Ngay cả khi quý vị đã phát triển được ý thức dứt bỏ say mê sinh tử luân hồi, hãy theo học các kinh điển hoàn hảo và những luận giải có thẩm quyền: tìm hiểu cho đúng ý nghĩa của các kinh luận này. Sau đó dùng thiền quán phân tích phân biệt để mang lại một sự chuyển hóa mãnh liệt trong tâm quý vị.

Như thế, tôi đã theo cách trình bày có nền tảng vững chắc của tôn giả Vô Trước để giải thích mục đích giảng dạy tám loại khổ của đức Thế Tôn như là một cách để hiểu khổ đế, những khuyết điểm của sinh tử luân hồi.

Ngài Bo-da-wa nói:



Ngay khi sinh ra làm một trong sáu loại chúng sinh, chúng ta phải đối diện với cái khổ của bệnh, chết, v.v… Khi nguyên do của bệnh tật hiện diện, chúng ta bị bệnh; khi nguyên do của cái chết hiện diện, chúng ta chết. Điều này không phải là không thích đáng và cũng không phải là tình cờ xảy ra; nó là đặc tính hoặc bản chất của sinh tử luân hồi. Khi còn ở trong sinh tử luân hồi, chúng ta không có cách nào thoát được nó. Nếu chúng ta kinh tởm nó, chúng ta phải tiêu diệt quá trình sinh. [221] Để làm được điều này, chúng ta phải diệt trừ nguồn gốc của nó.



Bằng cách này, hãy suy ngẫm việc phát sinh ra cái khổ như đã được giải thích ở trên – cái khổ của sinh, già, bệnh, chết, v.v....
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(b) Suy ngẫm về sáu loại khổ

(i) Khuyết điểm về tính không chắc chắn

(ii) Khuyết điểm về tính không thể toại nguyện được

(iii) Khuyết điểm về việc phải bỏ thân thể lặp đi lặp lại

(iv) Khuyết điểm về việc phải tái sinh lặp đi lặp lại

(v) Khuyết điểm của việc phải giáng hạ xuống thấp lặp đi lặp lại

(vi) Khuyết điểm của việc không có bạn đồng hành



––––––



(b) Suy ngẫm về sáu loại khổ

 “Bằng Hữu Thư Thích” [của ngài Mahāmati {tên dịch nghĩa: Đại Trí}] nói có bảy loại khổ, nhưng bởi vì cái khổ thứ bảy chỉ khẳng định lại mỗi sai sót một lần nữa nên ở đây quý vị suy ngẫm sáu loại thôi.



(i) Khuyết điểm về tính không chắc chắn

Trong khi quý vị trôi lăn trong sinh tử luân hồi, những thân quyến như cha mẹ trở thành kẻ thù trong những đời khác, trong khi kẻ thù trở thành thân quyến. Tương tự, cha quý vị trở thành con trai của quý vị và con trai trở thành cha; mẹ quý vị trở thành vợ quý vị và vợ thành mẹ. Bởi vì không có gì khác ngoài một chuỗi liên tục các thay đổi như vậy nên quý vị không thể nương cậy vào đâu được. Trong Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:591]  [591: BA480 Suhṛl-lekha: 66; P5682: 236.5.5.] 




Không có gì chắc chắn cho những ai còn trong luân hồi

Bởi vì cha thành con, mẹ thành vợ,

Kẻ thù thành bạn,

Và điều ngược lại cũng xảy ra.



Ngay trong đời này, kẻ thù trở thành bạn và ngược lại. Đồng Tử Vấn Mật Điển nói:[footnoteRef:592]  [592: BA481 Subāhu-paripṛcchā-tantra, {Tên Phạn đầy đủ Ārya-subāhu-paripṛcchā-nāma-mahāyānā-sūtra} P428: 35.3.5-6.] 




Trong một thời gian ngắn, kẻ thù có thể thành bạn

Và bạn có thể thành kẻ thù.

Cũng vậy, cả bạn lẫn thù đều có thể thành kẻ bàng quan,

Trong khi những người trước đây bàng quan có thể thành kẻ thù

Hoặc bạn thân thiết.

Biết được điều này, kẻ trí chẳng kết dây luyến ái.

Họ từ bỏ ý nghĩ vui thích với bạn bè

Và hài lòng tập trung vào đức hạnh.



Bằng cách thiền quán về điều này, quý vị nên ngăn chặn không để cho luyến ái và thù nghịch phát khởi từ việc phân biệt bạn và thù. Hãy ý thức rằng trong các hiện tượng của luân hồi, tuyệt đối không thể tin được điều gì. Đừng để mình bị mê hoặc nữa.



(ii) Khuyết điểm về tính không thể toại nguyện được

Bằng Hữu Thư dạy:[footnoteRef:593] [593: BA482 Suhṛl-lekha: 67; P5682: 236.5.5-6.] 




Mỗi người trong chúng ta đã uống sữa

Nhiều hơn là số lượng có thể chứa đầy bốn biển; vậy nhưng

Những ai trong dòng luân hồi hành động như kẻ phàm phu[footnoteRef:594]  [594: BA483 Cách diễn tả ở đây (so so yi skye bo’i rjes su ‘brangs pa’i ‘khor ba pa) gợi ý rằng một số phàm phu có thể đi theo cách thức của bậc thánh và như thế, bằng cách bắt chước gần giống như cách hành xử của bậc thánh, đạt gần tới tình trạng của các vị.] 


Lại có ý định uống nhiều hơn số lượng đó nữa.



Suy nghĩ về điều này: mỗi chúng sinh trong quá khứ đã uống rất nhiều sữa mẹ, và tuy thế – lại không chịu tu tập đạo giải thoát – trong tương lai sẽ lại uống thêm nhiều như vậy. Đây chỉ là một thí dụ mà thôi. Khi quý vị suy ngẫm về việc quý vị đã chẳng thiếu gì những kinh nghiệm về những điều kỳ thú và những khổ ải của sinh tử luân hồi, quý vị không nên để cho mình bị mê hoặc nữa. Quý vị chìm đắm vào hưởng lạc để tìm sự thỏa mãn, tuy nhiên, với các hưởng lạc thế gian, cho dù quý vị hưởng thụ bao nhiêu chăng nữa, quý vị cũng không bao giờ thỏa mãn. Do đó, hết lần này đến lần khác sự ham muốn của quý vị tăng thêm, và vì lý do đó, quý vị lang thang bao nhiêu đời kiếp trong sinh tử luân hồi. Trong khoảng thời gian dài vô lượng quý vị sẽ trải qua khổ đau không thể chịu đựng nổi, khổ đau mà những dục lạc kia sẽ không đền bù được trong muôn một. Trong Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:595]  [595: BA484 Suhṛl-lekha: 26; P5682: 235.5.8-236.1.1.] 




Giống như người cùi bị giòi bọ hành hạ

Lại gần lửa để giảm đau

Nhưng chẳng được bình yên, nên ngươi phải hiểu thấy

Tham luyến thú vui nhục dục cũng đều như vậy.



Ba-la-mật-đa Tập Luận cũng nói:[footnoteRef:596]  [596: BA485 Pāramitā-samāsa: 27; P5340: 16.3.4.] 




Ngươi được cái ngươi muốn,

Dùng cho hết, rồi lại kiếm thêm,

Và ngươi vẫn không thỏa mãn,

Còn có gì bệnh hoạn hơn vậy không?



Và Đệ Tử Thư của ngài Nguyệt Quan nói:[footnoteRef:597]  [597: BA486 Śiṣya-lekha: 90-91; P5683: 240.5.2-3.] 




Có chúng sinh nào chưa từng sinh ra đời hàng trăm lần?

Có hưởng thụ nào đã không trải nghiệm vô số lần?

Có thứ xa hoa nào, như quạt bằng đuôi yak[footnoteRef:598] màu trắng tuyệt vời, mà họ lại chưa có? [598: Nhắc lại, Yak là loại bò lông dài ở Tây Tạng, chịu được khí hậu rất lạnh. Người ta nuôi yak để chở đồ và để lấy sữa và thịt. Da yak dùng để may giầy, quần áo, và che lều; phân yak dùng để làm củi. Quạt làm bằng đuôi yak màu trắng được coi là thứ đồ quí hiếm.] 


Tuy vậy, ngay cả khi họ có, tâm luyến ái vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Chẳng có khổ đau nào họ không nhiều lần trải qua. 

Những thứ họ ham muốn không làm họ thỏa mãn. 

Không có chúng sinh nào chưa từng ngủ trong bụng họ. 

Vậy tại sao họ không từ bỏ được tham luyến luân hồi?

Hãy suy nghĩ về điều này.



Hơn nữa, quý vị sẽ thật tỉnh mộng [đối với luân hồi] nếu quý vị quán chiếu về điều Phiền Não Giảm Khinh (Śoka-vinodana) nêu lên:[footnoteRef:599]  [599: BA487 Śoka-vinodana, P5677: 232.1.6-232.2.1. Được cho là của Mã Minh {skt. Aśvaghoṣa –còn có tên Hán-Việt là Trừ Ưu} trong P.] 




Hết lần này tới lần khác trong các địa ngục

Ngươi đã uống nước đồng sôi –

Nhiều đến nỗi ngay cả nước trong đại dương

Cũng không thể so sánh được. [223]



Đồ dơ bẩn mà ngươi đã ăn

Khi làm chó hoặc làm heo

Chất thành đống rộng lớn hơn cả

Núi Tu-di, vua của các núi.



Vì mất người thương và bè bạn

Ngươi đã nhỏ biết bao nhiêu lệ

Trong các cõi sinh tử luân hồi

Đến nỗi đại dương không chứa hết.



Đầu bị cắt

Khi đánh giết lẫn nhau,

Nếu chất thành đống

Sẽ cao hơn cõi trời Phạm Thiên.



Ngươi đã từng làm con sâu

Và, vì tham ăn, ngươi đã ăn chất bầy nhầy cáu bợn nhiều đến nỗi

Nếu đem đổ vào đại dương

sẽ làm đầy ắp biển cả.



Do đó, Phẩm Hoa Nghiêm nêu lên:[footnoteRef:600]  [600: BA488 Tsongkhapa có trích dẫn một bản Gaṇḍa-vyūha-sūtra có phần khác với P761: 299.3.1-3. So sánh với Vaidya 1960c 390.] 




Hãy nhớ những thân nhiều vô số trong quá khứ,

Mà ngươi, vì tham dục, đã bỏ phí một cách vô nghĩa;

Bây giờ trong đời này hãy thực sự mưu cầu giác ngộ;

Hãy hành xử theo giới luật và nhờ đó diệt trừ tham dục.



Hãy nhớ những thân nhiều vô số trong quá khứ,

Mà ngươi, vì tham dục, đã bỏ phí một cách vô nghĩa lý.

Đã bao lần nhiều như số cát sông Hằng

Ngươi đã không làm hoan hỉ chư Phật và lơ là giáo pháp của các ngài như pháp này đây.



Ngay cả khi quý vị có được những thứ kỳ thú lớn lao của kiếp sống luân hồi, chúng sẽ là huyễn ảo. Hãy ghi khắc trong tâm những thân nhiều vô số mà quý vị đã bỏ phí trong quá khứ, phải trải qua vô lượng đau khổ mà không có ý nghĩa gì cả. Hãy suy xét rằng mọi việc sẽ tiếp tục như vậy trừ khi quý vị nỗ lực tìm cách chấm dứt chúng. Hãy phát khởi một ý thức tỉnh thức, không để mình bị mê hoặc. Jen-nga-wa nói:



Các vị thầy tôn kính, từ vô thỉ tới nay các ngài đã có bao nhiêu thân? Giờ đây, bởi vì các ngài chưa bao giờ thực hành giáo pháp Đại Thừa, các ngài phải chuyên cần tu tập.



Sang-pu-wa (gSang-phu-ba) nói:



Trong dòng sinh tử luân hồi này có rất nhiều khúc quanh rủi may; đừng đặt hy vọng ở nơi đó.



Hãy quán chiếu cho tới khi quý vị phát khởi được cách suy nghĩ như vậy; sau khi đã phát triển được suy nghĩ này, quý vị phải tiếp tục duy trì nó trong thiền quán.



(iii) Khuyết điểm về việc phải bỏ thân thể lặp đi lặp lại

Trong Bằng Hữu Thư: [footnoteRef:601]  [601: BA489 Suhṛl-lekha: 68ab; P5682: 236.5.6-7.] 




Mỗi người chúng ta đã bỏ lại đống xương

Sẽ làm núi Tu-di trông bé nhỏ. [224]



Nếu xương mỗi chúng sinh bỏ đi khi lấy thân mới không mất đi thì số xương này sẽ che khuất cả núi Tu-di.



(iv) Khuyết điểm về việc phải tái sinh lặp đi lặp lại



Trong Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:602]  [602: BA490 Ibid., 68ab; P5682: 236.5.7.] 


Nếu ngươi tìm kiếm hạn lượng của các bà mẹ bằng cách đếm các hạt bụi đất

Kích thước bằng hột cây bách xù thì trái đất này cũng không đủ.



Những học giả trước đây coi câu trên có nghĩa là mỗi một viên bụi đất đại diện cho một chúng sinh đã từng là mẹ của ta, nhưng giải thích này không đúng. Lời “Bằng Hữu Thư Thích”[footnoteRef:603] trích dẫn một bài kinh cho thấy rằng câu trên nhắc đến tổ tiên bên họ mẹ, từ mẹ tới mẹ của mẹ mình, và cứ tiếp tục như vậy: [603: BA491 Vyakta-padā-Suhṛl-lekha-ṭīkā, {Còn có tên là Minh Cú Luận} P5690: 264.5.2-4.] 




Này các thầy tì kheo, tỉ dụ như nếu có người lấy từ trái đất rộng lớn này những viên bụi đất kích thước bằng hột bách xù rồi để sang một bên, và nói rằng: “Đây là mẹ ta, và đây là mẹ của mẹ ta”; này các thầy tì kheo, đất của trái đất rộng lớn này sẽ hết đi, nhưng dòng tổ tiên bên mẹ vẫn chưa hết.



Lại nữa, cách hiểu của các học giả khi trước là sai lầm vì luận thích của ngài Long Thọ nói “hạn lượng của các bà mẹ”.

Quý vị nên hiểu phương cách mà điều này khiến quý vị tỉnh ngộ. Tứ Bách Kệ Tụng nói:[footnoteRef:604]  [604: BA492 Cś: 7.10; P5246: 136.5.3-4.] 




Ngươi không thể thấy nguyên nhân tiên khởi

Của ngay cả một kết quả thôi;

Những nguyên nhân của một kết quả thôi cũng bao la biết chừng nào,

Thấy vậy, ai lại không kinh sợ?



Về điểm này luận của ngài Nguyệt Xứng nói:[footnoteRef:605]  [605: BA493 Bodhisattva-yogā-caryā-Catuḥ-śataka-ṭīkā, {Bồ-tát Du-già Hạnh Tứ Bách Luận Thích} P5266: 226.2.1-5.] 




Thật đúng để nuôi dưỡng một ý thức tỉnh ngộ không nguôi, và cách hành xử tương xứng khi trực diện với chốn hoang dã mênh mông này – dòng luân hồi – nơi sự đi lại vốn khó khăn vì rừng rậm vô minh mà tầm mức của nó không thể đo lường được.



(v) Khuyết điểm của việc phải bị giáng hạ tái lặp

Tác phẩm Bằng Hữu Thư: [footnoteRef:606]  [606: BA494 Suhṛl-lekha 69-75; P5682: 236.5.7-237.1.7.
] 




Đã làm Trời Đế Thích, xứng đáng để thế gian tôn kính, ngươi vẫn sẽ rơi

Một lần nữa xuống trái đất vì nghiệp lực trong quá khứ.

Ngay cả khi đã làm một vị Chuyển Luân Vương,

Ngươi sẽ một lần nữa thành nô lệ của các chúng sinh khác trong dòng luân hồi.



Cho dù lâu nay ngươi trải qua các lạc thú

Vuốt ve ngực và eo của các thiên nữ siêu phàm

Ngươi sẽ lần nữa gặp những cảm xúc không hề chịu được [225]

Vì bị xay nghiền, cắt chém, và xé thịt bởi các vật tra tấn ở địa ngục.



Đã bao lâu ngự trên đỉnh núi Tu-di,

Hưởng thụ cảm xúc êm ái của đất mềm mại dưới chân,

Hãy tưởng đến nỗi đau đớn không chịu nổi

Vì phải lần nữa bước đi trên than nóng và tử thi xé nát dưới địa ngục.



Đã từng nô đùa trong những lùm cây xinh đẹp

Và hưởng thụ vòng tay ôm ấp của các thiên nữ siêu phàm,

Ngươi sẽ lần nữa tới các khu rừng địa ngục, 

Nơi ấy, lá là gươm đao xẻ đứt tai, mũi, tay chân.



Dù ngươi đã vào đến Diệu Lưu Hà [Sông Chảy Diệu Dàng]

Với những nữ thần xinh đẹp và hoa sen vàng,

Ngươi lại lần nữa lao xuống địa ngục vào trong nước bỏng –

Loại nước không chịu nổi của Bất Khả Quá Giang [Dòng Sông Không Thể Đi Qua Được].



Đã hưởng các lạc thú lớn của một vị trời

Trong cõi dục, hoặc hạnh phúc không tham luyến của Trời Phạm Thiên,[footnoteRef:607]  [607: BA495 Các thần thể dạng Trời {Phạm Thiên} sống bên ngoài dục giới; ở đó không có tham muốn nhục dục và không có phụ nữ. Zahler và đồng tác giả (1983) nói rằng những vị trời này ở trong cõi thiền thứ nhất của sắc giới (Rupadhatu); những tài liệu khác (Kloetzli 1983: 29-30, 45-50) lại gợi ý rằng tất cả các tầng của sắc giới có thể được gọi chung là thế giới Phạm Thiên (Brahmāloka). Một tài liệu khác (Lozang Jampal và đồng tác giả 1981:42, n.15) cho rằng từ “Brahmā” trong dòng đặc biệt này chỉ tất cả các chúng sinh trong cõi sắc và vô sắc giới (aupadhatu).] 


Một lần nữa ngươi lại làm nhiên liệu cho lửa

Của Địa Ngục Vô Gián, chịu đau đớn không ngừng nghỉ.



Đã là thần mặt trời hoặc mặt trăng,

Soi sáng toàn vũ trụ bằng ánh sáng thân mình,

Một lần nữa ngươi sẽ trở về bóng tối đen, dầy đặc,

Nơi ngươi không thể nhìn thấy ngay cả bàn tay xòe ra.



Ba dụng cụ để xay nghiền, cắt chém, và xé thịt là những dụng cụ lần lượt của các địa ngục Chúng Hợp, Hắc Thằng, và Đại Nhiệt. Được các thiên nữ chăm sóc có nghĩa là được các nữ thần phục vụ. Các “lạc thú của chư thần trong cõi dục” là để chỉ các vị thần trong cõi dục từ tầng Trời Thứ Ba Mươi Ba trở lên. Ở đây ánh sáng của mặt trời và mặt trăng được diễn tả bằng những từ ngữ quen thuộc với người thường mà không phân biệt vật hỗ trợ – cung điện của vị thần – và nhân vật được hỗ trợ – vị thần; nếu quý vị phân biệt những thứ này thì ánh sáng là ánh sáng từ các cung điện của mặt trời và mặt trăng.

Xem xét mọi cách mà quý vị có thể rớt từ chỗ cao xuống chỗ thấp – như được minh họa bằng những thí dụ này – quý vị sẽ không còn say mê sinh tử luân hồi nữa, bởi vì tất cả những điều kỳ thú của dòng luân hồi cuối cùng sẽ đều sụp đổ. Như Cơ Sở Giới Luật nêu lên:[footnoteRef:608]  [608: BA496 Vinaya-vastu (‘Dul ba lung), P1030:50.2.5.] 




Kết cuộc của những thứ {thiện nghiệp} đã tích lũy được là sự cạn kiệt.

Kết cuộc của những thứ trên cao là rơi rớt xuống.

Kết cuộc của gặp gỡ là chia lìa.

Kết cuộc của cuộc sống là cái chết.





(vi) Khuyết điểm của việc không có đạo hữu

Trong Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:609]  [609: BA497 Suhṛl-lekha: 76; P5682: 237.1.6-7.] 




Bằng cách này, ngươi sẽ bị sầu khổ.

Cho nên hãy lấy ánh sáng của ngọn đèn ba công đức;

Bằng không ngươi sẽ lẽ loi đi vào bóng tối vô tận

Mà cả mặt trời lẫn mặt trăng đều không thể chiếu soi.



 “Ngươi sẽ bị sầu khổ” có nghĩa là “Hãy biết rằng quý vị phải chết như ta đã chỉ cho quý vị thấy khi trước, và lấy ánh sáng công đức”. “Ba loại công đức” chỉ công đức của thân, khẩu hoặc ý, hoặc chỉ ba nền tảng mà từ đó công đức phát sinh – bố thí, v.v.... “Bóng tối vô tận” chỉ bóng tối của vô minh.

Bàn về việc không có bạn đồng hành, Nhập Bồ-đề Hành Luận nói:[footnoteRef:610] [610: BA498 BCA: 8.32-33; P5272: 255.2.3-4.] 




Thân thể này hiện tại đầy đủ, tuy nhiên

Thịt xương đi với thân này

Sẽ chia lìa và tan rã.

Bởi thân này như vậy,

Còn đề cập những điều khác, như những người thân yêu làm gì?



Do đó, sáu khuyết điểm này bao gồm ba loại:



1) Trong dòng luân hồi, không có một cơ sở vững chắc nào mà quý vị có thể trông cậy được

2) Dù quý vị buông thả trong các lạc thú của luân hồi bao nhiêu, cuối cùng chúng cũng không đem lại thỏa mãn.

3) Quý vị đã bị vướng vào sinh tử luân hồi từ vô thỉ.



Khuyết điểm đầu tiên gồm có bốn phần:



1) Không có sự an toàn nào trong việc có được thân, bởi vì quý vị bỏ thân tái lặp nhiều lần.

2) Không có sự an toàn nào trong các tác nhân giúp ích hoặc làm hại, bởi vì các tác nhân này không chắc chắn.

3) Không có sự an toàn nào trong việc đạt được một tình trạng tuyệt vời, bởi vì cái gì ở trên cao sẽ xuống thấp.

4) Không có sự an toàn nào nơi các bạn đồng hành, bởi vì vào lúc chết quý vị ra đi không có bạn đồng hành.



Điểm thứ ba trong bốn điều nêu trên chỉ việc phải tái sinh lặp đi lặp lại; không có giới hạn nào cho dòng tái sinh cả. Cũng suy ngẫm về đau khổ theo cách sắp xếp ba phần này.




[bookmark: Chương_19][bookmark: _Toc331029959]Chương 19: Thiền Quán Thêm về Khổ



(c) Thiền quán về ba loại khổ

(i) Khổ do thay đổi

(ii) Khổ do đau đớn

(iii) Khổ do duyên sinh

2’’ Suy ngẫm về các đau khổ cụ thể

(a) Cái khổ của con người (skt. manuṣya)

(b) Cái khổ của A-tu-la (skt. Asura)

(c) Suy ngẫm về cái khổ của chư thiên (skt. deva)

(i) Chư thiên của dục giới

(a’) Cái khổ của việc phải chết và bị giáng xuống các giới thấp

(1’) Cái khổ của chết

(2’) Cái khổ của việc phải giáng xuống các cảnh giới thấp

(b’) Cái khổ của âu lo

(c’) Cái khổ của việc bị cắt chém, đâm rạch, giết chết, và bị đuổi đi

(ii) Chư thiên của sắc giới và vô sắc giới



––––––



(c) Thiền quán về ba loại khổ[footnoteRef:611]  [611: BA499 Những tiêu đề cho phần này không được nêu rõ trong chánh văn, nhưng được trình bày theo mChan, do ‘Jam–bdyangs-bzhad-pa thêm vào.] 


(i) Khổ của thay đổi [227]

Những cảm giác vui thú mà các chúng sinh kinh qua trong luân hồi cũng giống như sự vui thích cảm nhận được khi dội nước mát lên mụn hoặc nhọt đang sưng tấy: khi cảm giác tạm thời này qua đi, cái đau đớn tự quay trở lại. Điều này gọi là khổ do thay đổi và bao gồm không chỉ cảm thọ mà còn cả tâm vương và các tiến trình tâm (tâm sở)[footnoteRef:612] tương tự với tâm vương đó,[footnoteRef:613] cũng như các đối tượng cấu nhiễm, khi được nhận thức, gây nên cảm giác đó. [612: Tâm vương ở đây là ý thức (thức thứ sáu). Tâm sở là các trạng thái tâm (Luận Đại Thừa Trăm Pháp liệt kê tất cả 51 tâm sở), tùy theo tâm vương mà xuất hiện và giúp tâm vương tạo nghiệp.]  [613: BA500 Trong bối cảnh các tâm sở, cụm từ “giống như tâm vương” muốn nói đến năm cách các tâm sở giống như tâm vương mà chúng đi kèm theo. Năm cách này, như được trình bày trong AK, là sự giống nhau của (1) cơ sở, (2) đối tượng quan sát (3) sắc thái (4) thời gian, và (5) thực thể có thực chất.] 




(ii) Khổ do đau đớn

Khi một cái mụn đau đớn viêm tấy lên tiếp xúc với một chất kích thích khó chịu chẳng hạn như nước muối, nó thật là đau đớn cực độ. Đây là cách quý vị nhận ra cảm giác đau đớn. Những cảm giác đau đớn như thế tạo thành cái khổ do đau đớn, bởi vì ngay khi chúng khởi lên thân và tâm liền bị hành hạ, như trong trường hợp đau thận. Cũng như đã giải thích ở trên, khổ của đau đớn không phải chỉ là cảm giác mà thôi.



(iii) Khổ do duyên sinh

Các cảm giác trung tính hữu lậu giống như mụn sưng tấy không tiếp xúc với chất xoa dịu hoặc chất kích thích khó chịu. Bởi vì những cảm giác này cùng hiện hữu với các khuynh hướng xáo trộn chức năng, chúng tạo thành khổ do duyên sinh mà, như giải thích ở trên, không phải chỉ bao gồm các cảm giác mà thôi. Ở chừng mực cái khổ do duyên sinh bị tác động bởi các nghiệp trước đó, cũng như là các phiền não, và đồng thời khổ này hiện hữu cùng với các hạt giống {chủng tử} sẽ phát sinh ra cái khổ và phiền não trong tương lai, nó cùng hiện hữu với các xu hướng xáo trộn chức năng dai dẳng.

Do đó, tham luyến gia tăng khi cảm giác vui thích khởi lên, và thù ghét gia tăng khi đau đớn khởi lên. Vô minh gia tăng khi quý vị hiểu lầm tấm thân – vốn là một phần của tình trạng xáo trộn chức năng không vui thú mà cũng không đau đớn – là trường tồn, trong khi thật ra nó là vô thường. Tham luyến sinh ra khổ đau chẳng hạn như việc tái sinh tương lai vào trong năm cảnh giới [các cảnh giới của chúng sinh ở địa ngục, của ngạ quỷ, súc sinh, con người, và chư thiên]; thù ghét mang lại khổ đau như sầu khổ trong đời này, cũng như khổ đau tương lai trong các cảnh giới khốn khổ; trong khi vô minh hoạt hóa theo phương thức nhằm duy trì sự khổ do hai cảm xúc kia [tham luyến và thù ghét] sinh ra. Do đó, tham luyến chấm dứt khi quý vị thấy các cảm giác vui thú là khổ đau. [228] Trong trường hợp cảm giác đau đớn, sự thù ghét chấm dứt khi quý vị xét thấy rằng bởi vì các uẩn [của thân và tâm] là một tập hợp của các nguyên nhân gây ra khổ đau, các cảm giác đau đớn từ chúng phát khởi ra chỉ như là đau đớn thể xác phát khởi ra vậy. Trong trường hợp các cảm giác trung tính, vô minh ngừng khi quý vị thấy bản chất của các cảm giác đó là vô thường, tiêu tán và hoại diệt. Bằng cách này, quý vị ngăn ngừa không cho ba loại cảm giác khởi lên thành tam độc {tức tham, sân, si}. Tôi đã giải thích những điểm này theo Quyết Định Yếu Luận và Du-già Hạnh Địa Luận {Các Tầng Bậc Hành Thiền}.

Giống như ai đó đang mang một gánh nặng không thể vui sướng được nếu vẫn còn phải mang gánh nặng này, quý vị cũng vậy, sẽ tiếp tục chịu khổ đau nếu quý vị vẫn còn mang gánh nặng của các uẩn tương ưng. Cho dù đôi khi quý vị không có cảm giác đau đớn, nhưng bởi vì các uẩn đã bám rễ chắc chắn vào các khuynh hướng xáo trộn của khổ đau và phiền não, khổ do duyên sinh vẫn hiện diện, và do đó vô vàn các khổ đau đang mấp mé ở tình trạng sắp xảy ra bằng vô số cách. Cho nên, vì khổ do duyên sinh thấm nhập mọi khổ đau và là gốc rễ của hai khổ đau kia, hãy thường thiền quán về nó để không còn bị nó mê hoặc nữa.

Hơn nữa, những cảm giác vui thú hiện thời của quý vị – nó làm cho tham luyến tăng trưởng – hầu hết chỉ xảy ra khi có sự dịu bớt của khổ đau (được giảm bớt/khuây khỏa); vui thú không hiện hữu một cách tự nhiên, không hiện hữu độc lập với việc loại bỏ khổ đau. Thí dụ, nếu quý vị bị đau khổ vì đi bộ quá nhiều, một trạng thái tâm khoan khoái khởi lên khi quý vị ngồi xuống. Khi đó, bởi vì tình trạng đau khổ cực độ đang phai mờ đi, vui thú có vẻ như đang từ từ phát khởi. Tuy nhiên ngồi không phải tự nhiên là điều vui thú, bởi vì nếu quý vị ngồi lâu quá, đau khổ lại khởi lên, giống như khi trước. Giả dụ rằng ngồi và các tư thế khác tự bản chất của chúng là nguyên nhân của vui thú thì cũng như khổ đau sẽ gia tăng tỉ lệ với mức độ dính mắc của quý vị với nguyên nhân của khổ đau, vui thú cũng sẽ gia tăng theo lượng thời gian quý vị đi, ngồi, nằm, ăn hoặc uống, đứng dưới ánh nắng hoặc trong bóng mát. Tuy nhiên, rõ ràng là nếu quý vị làm quá lâu bất kỳ điều nào kể trên, tất cả kết quả của việc làm đó tất cả chỉ là khổ đau. [229] Bởi vì, như Nhập Thai Kinh đề cập trong cùng nguồn cảm hứng: [footnoteRef:614] [614: BA501 Garbhāvakrānti-sūtra, P760:109.3.3-6. Dường như Tsongkhapa đã dùng một bản dịch khác cho đoạn này. Đoạn trích dẫn tiếp theo cũng thấy ở đây.] 




Này Nanda, các hoạt động thân thể như đi, ngồi, đứng, hoặc nằm, mỗi thứ như vậy đều phải được hiểu là đau khổ. Nếu thiền giả phân tích bản chất của các hoạt động thân thể này, họ sẽ thấy rằng khi họ đi cả ngày mà không nghỉ, ngồi xuống, hoặc nằm xuống, họ sẽ kinh nghiệm việc đi này chỉ thuần là đau khổ và sẽ có những cảm giác mãnh liệt, buốt nhói, không chịu nổi và không vui thú gì. Ý niệm đi là vui thú sẽ không khởi lên.



Sau khi bàn luận cùng một cách như vậy về ba hoạt động thể chất kia, lời kinh nói tiếp:



Tuy nhiên, này Nanda, bởi vì các hoạt động thể chất ngắt đoạn sự liên tục của khổ đau trong hoạt động này hoặc hoạt động kia, thì trong một số hoạt động thể chất khác, một cái khổ mới khác lại phát khởi; và với điều này họ tưởng là vui thú. Này Nanda, khi cảm giác vui thú hữu lậu này khởi lên, đó chỉ là khổ đau đang khởi lên; khi nó chấm dứt, chỉ có bản chất của khổ đau này chấm dứt mà thôi. Khi nó lại khởi lên nữa, đó chỉ là hoạt động tác hợp phát khởi; khi nó chấm dứt, đó chỉ là hoạt động tác hợp chấm dứt.



Cũng vậy, ngài Thánh Thiên trong Tứ Bách Kệ Tụng nói:[footnoteRef:615] [615: BA502 Cś: 2.12; P5246:133.4.4-5.] 


 

Vui thú, khi gia tăng,

Được thấy thay đổi thành đau đớn;

Đau đớn, khi gia tăng,

Lại không biến thành vui thú tương tự trên.



2” Suy ngẫm về các khổ đau cụ thể

Trong sáu loại đau đớn cụ thể, trên đây tôi đã giải thích các loại đau khổ của ba cõi khổ não.



(a) Khổ đau của con người

[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Từ những điều được giải thích ở trên, quý vị nên hiểu rằng khổ đau của con người bao gồm cái đau đớn của đói khát, các cảm giác nóng lạnh khó chịu, và cái khổ đau trong việc tìm kiếm thức ăn thức uống[footnoteRef:616] và bị mỏi mệt. Đó cũng là sinh, lão, bệnh, tử, v.v... – bảy loại mà tôi đã giải thích khi trước.[footnoteRef:617] Hơn nữa, quý vị nên hiểu đau khổ của con người theo hai trích dẫn sau đây. Tư Lương Tập Luận (Saṃbhāra-Pankathā) của ngài Thế Thân nói:[footnoteRef:618] [616: BA503 Chánh văn ở đây (LRCM: 299.17) ghi là tshol kro và đã được sửa lại thành tshol ‘gro (mChan: 444.01; A-kya: 139.02).]  [617: BA504 Những hạng mục còn lại trong danh sách bảy hạng mục gồm ba rút từ trong danh sách tám hạng mục ở trên: cái khổ của việc phải gặp điều bất như ý, cái khổ của việc phải xa lìa điều toại ý, và cái khổ của việc tìm kiếm mà không được điều mình muốn. Hạng mục thứ tám trong danh sách, cái khổ của các uẩn bị sở hữu, là một là hạng mục tóm tắt được thêm vào nhưng không được đề cập khi liệt kê những cái khổ của con người.]  [618: BA505 Saṃbhāra-parikathā, P5422: 233.2.8-233.3.3.] 




Rõ ràng là con người cũng có

Mọi khổ đau của các cõi khốn khổ -

Bị đau đớn hành hạ, họ giống như các chúng sinh ở địa ngục;

Bị tước đoạt mọi thứ, họ giống như những chúng sinh trong thế giới của Tử Thần [các ngạ quỷ]



Con người cũng có cái khổ của súc sinh [230]

Ở chỗ kẻ mạnh dùng sức

Làm thương tổn và áp bức người yếu –

Những khổ đau này như một dòng sông.



Có người bị khổ đau vì nghèo túng;

Với người khác, khổ đau phát sinh từ lòng bất mãn.

Cái khổ của lòng khao khát thật không thể chịu nổi.

Mọi người đều cãi cọ và có thể bị giết chết.



Trong Tứ Bách Kệ Tụng:[footnoteRef:619] [619: BA506 Cś: 2.8; P5246:133.4.2 .] 




Đối với kẻ có đặc quyền, đau đớn ở tinh thần;

Đối với người thường, đau đớn nơi thể chất.

Ngày qua ngày cả hai loại đau đớn

Đều làm khổ thế gian này.



(b) Khổ của A-tu-la



Trong Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:620] [620: BA507 Suhṛl-lekha: 102; P5682:237.4.6.] 




Cũng vậy, các A-tu-la, do chính bản chất của họ, phải chịu cái khổ lớn ở trong tâm	

Bởi họ thù ghét sự vinh quang của chư thiên.

Nên dù thông minh, họ không thấy sự thật

Bởi sự ngăn che trong tâm là điểm đặc thù của cõi tái sinh này.



Nói cách khác, họ bị hành hạ vì lòng ganh tị không thể chịu đựng nổi của mình đối với của cải của chư thiên. Vì lý do này, họ đánh nhau với chư thiên và phải chịu nhiều khổ đau, chẳng hạn như bị cắt đứt ngang mình và bị phanh thây. Họ thông minh, nhưng họ bị những ngăn che trong tâm, quả thành hình từ nghiệp trong quá khứ, khiến họ không thể nào nhìn thấy sự thật từ trong hoàn cảnh của mình. Diệu Pháp Chánh Niệm Hiện Tại {skt. Sad-dharmānusmṛty-upasthāna} nói họ là súc sinh, nhưng Du-già Hạnh Địa Luận đặt họ vào trong cõi của chư thiên.



(c) Suy ngẫm về cái khổ của chư thiên

Giải thích ở đây liên quan đến (1) chư thiên của dục giới và (2) chư thiên của sắc giới và vô sắc giới



(i) Chư thiên của dục giới

Những khổ đau của chư thiên ở dục giới được xem xét trong ba phần sau:

1. Cái khổ của việc phải chết và bị giáng xuống giới thấp

2. Cái khổ của âu lo

3. Cái khổ của việc bị cắt chém, đâm rạch, giết chết, và bị đuổi đi



(a’) Cái khổ của việc phải chết và rơi xuống chỗ thấp

(1’) Cái khổ của việc phải chết

Trong Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:621] [621: BA508 Nt.: 98; P5682:237.4.2-3.] 




Mặc dù chư thiên hưởng những lạc thú lớn ở cõi trời,

Cái khổ của việc phải chết ở đó còn mạnh hơn như vậy.

Bậc trí giả hiểu điều này nên ngừng tạo tác

Lòng tham luyến các cõi trời rồi sẽ bị hủy diệt. [231]



Chư thiên hưởng thụ lạc thú qua việc thỏa mãn các ham muốn nhục dục, nhưng còn lớn hơn vậy nữa là cái khổ đau ghê gớm mà họ trải qua khi chết, khi nhận ra năm dấu hiệu chết, về điểm này luận văn trên nói:[footnoteRef:622] [622: BA509 Nt.: 99-100; P5682:237.4.3-5.] 




Thân thể họ chuyển thành màu xấu xí,

Nệm gối của họ không còn êm ái nữa,

Vòng hoa của họ héo úa, và y phục có mùi hôi;

Mồ hôi bất thường đổ khắp thân thể.

Năm dấu hiệu cho chư thiên ở cõi trời,

Báo trước họ sẽ chết và giã từ nơi đó,

Tương tự như các dấu hiệu

Báo trước cái chết của con người ở cõi thế gian.



(2’) Cái khổ của việc phải rơi xuống các cảnh giới thấp

Trong Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:623] [623: BA510 Nt.: 101; P5682:237.4.5-6 .] 


	

Họ phải giã từ thế giới thần tiên.

Nếu phước đức của họ cạn hết,

Khi đó, bất lực, họ sẽ thành

Súc sinh, ngạ quỷ, hoặc chúng sanh địa ngục.



(b’) Cái khổ của âu lo

Chư thiên có nhiều phước đức sẽ có những thứ được mong muốn nhất. Khi nhìn thấy họ, những thần có ít phước đức hơn cảm thấy lo âu và vì vậy mà phải trải qua nhiều khổ não và đau đớn.



(c’) Cái khổ của việc bị cắt chém, đâm rạch, giết chết, và bị đuổi đi

Khi chư thiên đánh nhau với A-tu-la, họ phải trải qua cái đau đớn của việc tay chân và các phần nhỏ ở rìa thân thể bị cắt đứt, bị phanh thây, và bị giết. Khi bị cắt đầu, họ chết, nhưng tay chân sẽ mọc lại sau khi bị cắt đứt hoặc bị đâm rạch, và họ sẽ tiếp tục sống. Về việc bị đuổi đi, khi có chiến trận, các thiên thần nhiều quyền năng sẽ đuổi các thiên thần yếu ra khỏi nhà. Hơn nữa, như Tư Lương Tập Luận của ngài Thế Thân nói:[footnoteRef:624]  [624: BA511 Saṃbhāra-parikathā, P5422:233.3.3-5, 233.3.6-7.] 




Chư thiên say sưa trong lạc thú nhục dục

Trong tâm không có hạnh phúc –

Họ bị một thứ lửa bên trong thiêu đốt

Lửa bốc cháy do nhiễm lây lạc thú nhục dục.

Làm sao có được hạnh phúc

Cho những người tâm thần phân tán?

Vì tâm họ không được kiểm soát [232]

Và không được tập trung dù chỉ trong chốc lát.

Từ bản chất vốn bối rối và loạn động.

Họ sẽ không bao giờ trầm tĩnh –

Như ngọn lửa có gỗ làm nhiên liệu

Lửa này cháy rực, có thêm gió trợ lực.



Và cũng vậy:



Họ giống như những người ốm yếu, khỏi bệnh

Chưa bao lâu, ăn uống không đúng cách và bị bệnh trở lại.



(ii) Chư thiên của sắc giới và vô sắc giới

Chư thiên ở cảnh giới cao nhất – sắc giới và vô sắc giới – mặc dù thoát khỏi các đau khổ này nhưng vẫn chết và mang theo các phiền não và ngăn che. Bởi vì họ không tự chủ được về chỗ ở trong tương lai, nên thậm chí họ phải khổ vì các khuynh hướng xáo trộn. Hơn nữa, như Tư Lương Tập Luận nói:[footnoteRef:625] [625: BA512 Nt., P5422:233.3.7- 233.4.1.] 




Những kẻ ở sắc giới và vô sắc giới

Đã vượt qua cái khổ của đau đớn và của đổi thay.

Tự bản chất họ được hỷ lạc của định từ thiền;

Họ ở trong tình trạng không lay chuyển trong nhiều đại kiếp.



Nhưng ngay cả điều này chắc chắn không là giải thoát;

Sau khi đã trải xong điều này, họ sẽ lại giáng xuống.

Cho dù có vẻ như họ đã vượt qua

Sự hỗn loạn của các cảnh giới khốn khổ,



Tuy nhiên giống như chim bay vút lên trời,

Cho dù cố gắng chúng cũng không thể ở nơi đó mãi –

Giống như mũi tên được bắn đi bằng sức mạnh của một đứa trẻ,

Mũi tên cuối cùng sẽ lại rớt xuống.



Giống như đèn bơ đã cháy trong một thời gian dài

Đang tiêu tan từng giây từng phút,

Chúng đang bị vây khốn vì những thay đổi

Của cái khổ do duyên sinh.



Suy ngẫm như vậy về những cái khổ tổng quát và cụ thể của năm hoặc sáu loại chúng sinh. Rồi lúc quý vị thấy ghê tởm với dòng sinh tử luân hồi, quý vị sẽ thắc mắc về nguyên do của nó. Cái gì tạo ra sinh tử luân hồi?




[bookmark: Chương_20]


[bookmark: _Toc331029960]Chương 20: Nguồn Gốc của Sự Khổ



2’ Suy ngẫm về tiến trình luân hồi về mặt nguồn gốc

a” Phiền não khởi lên như thế nào

1” Nhận diện phiền não

2” Thứ tự theo đó phiền não khởi lên

3” Các nguyên nhân của phiền não

4” Những sai sót của phiền não

b” Từ đó quý vị tích lũy nghiệp như thế nào

1” Xác định nghiệp mà quý vị tích lũy

(a) Nghiệp từ ý định {ý nghiệp}

(b) Nghiệp từ hành động có chủ ý {thân nghiệp}

2” Quý vị tích lũy nghiệp như thế nào

(a) Tích lũy nghiệp vì các cảm giác lạc thú

(i) Tích lũy nghiệp vì lạc thú xuất phát từ vui hưởng những đối tượng ưa thích – sắc, thanh, và những thứ tương tự

(ii) Tích lũy nghiệp vì đạt hỷ lạc trong thiền định, sau khi quý vị đã từ bỏ tham luyến đối với các lạc thú giác quan bên ngoài

(b) Tích lũy nghiệp vì các cảm giác trung tính

c” Quý vị chết và tái sinh như thế nào

1” Nguyên nhân của cái chết

2” Tâm thức vào lúc chết

(a) Chết với tâm thiện lành

(b) Chết với tâm bất thiện

(c) Chết với tâm trung tính về mặt đạo đức

3” Hơi nóng tụ ở đâu

4” Sau khi chết quý vị vào tình trạng trung ấm như thế nào

5” Rồi quý vị tái sinh như thế nào



––––––



2’ Quán chiếu quá trình luân hồi trong khuôn khổ nguồn gốc của nó

Nguồn gốc của luân hồi được giải thích bằng ba phần sau:

1.Phiền não khởi lên như thế nào

2.Quý vị tích lũy nghiệp như thế nào

3.Quý vị chết và tái sinh như thế nào



a”Phiền não khởi lên như thế nào

Nghiệp và phiền não đều là những nguyên nhân cần thiết để tạo thành luân hồi, nhưng phiền não là phương diện chính yếu. [233] Bởi vì, cũng như hột giống không có hơi ẩm, đất, v.v. sẽ không sinh ra mầm cây, cho nên nếu thiếu phiền não – cho dù quý vị có tích lũy vô số nghiệp trong quá khứ – vẫn sẽ không có mầm khổ đau vì nghiệp còn thiếu những trợ duyên cần thiết. Một lý do nữa khiến phiền não là chính yếu – ngay cả khi không có nghiệp tích lũy từ trước – vì nếu phiền não hiện diện, thì lập tức quý vị sẽ tích lũy nghiệp mới, và do đó sẽ chiếm hữu các uẩn trong tương lai. Tương tự, Lượng Thích Luận của ngài Pháp Xứng nói:[footnoteRef:626]  [626: BA513 Pramāṇa-vartṭīkā: 105d-196b, 276ab; P5709: 86.5.4,88.2.3.] 




Nghiệp của người đã vượt khỏi khát khao để tồn tại

Sẽ không đủ năng lực để phóng hoạt sang một kiếp khác

Bởi vì các trợ duyên của nó đã không còn.



Lại nữa:



Bởi vì các uẩn sẽ lại phát sinh, nếu ngươi còn tham chấp.



Do đó, điều rất quan trọng là cần nương tựa vào một phương cách đối trị các phiền não. Hơn nữa, bởi vì điều này đòi hỏi hiểu biết về phiền não, cho nên quý vị cần phải am tường về phiền não. Tri kiến này gồm có bốn phần:



1. Nhận diện phiền não

2. Thứ tự theo đó phiền não khởi lên

3. Các nguyên nhân của phiền não

4. Những sai sót của phiền não



1” Nhận diện phiền não

Vi Diệu Pháp Tập Luận của ngài Vô Trước đưa ra một định nghĩa tổng quát về phiền não: [footnoteRef:627]  [627: BA514 Abhidharma-samuccaya, P5550: 253.3.5-6.] 




Phiền não được định nghĩa là một hiện tượng, khi khởi lên, có tính chất quấy rối và, qua việc phát khởi, [hiện tượng đó] quấy rối dòng tâm thức.



Cho nên, khi phát sinh, nó quấy rối dòng tâm thức.

Sau đây là các định nghĩa cụ thể của mười phiền não:



1) Tham luyến {hay tham chấp} có nghĩa là để ý một đối tượng vui thích hoặc hấp dẫn ở bên ngoài hoặc bên trong và ham muốn đối tượng đó. Khi tham luyến bám chắc vào đối tượng và trở nên mạnh mẽ, quý vị khó có thể tách rời khỏi đối tượng, cũng giống như khó có thể tẩy vết dầu đã thấm vào trong vải.

2) Thù nghịch có nghĩa là quy thuận các nguồn gốc của khổ – chẳng hạn như chúng sinh, đau đớn, vũ khí, hoặc gai góc – và phát sinh ra tâm khắc nghiệt, dày vò; tâm này nghĩ ngợi về việc làm hại các đối tượng đó. [234]

3) Kiêu mạn có nghĩa là tuân thuận theo – hoặc bên trong hoặc bên ngoài - những tính chất như cao, thấp, tốt, hoặc xấu và dựa trên cái nhìn cứng nhắc về các uẩn đang hư hoại {hoại uẩn}, để cho tâm mình được thổi phồng lên; quý vị có thái độ tự tôn.

4) Vô minh có nghĩa là việc sở hữu phiền não của sự hiểu sai lạc vì tâm không được rõ ràng về bản chất của Tứ-Đế, nghiệp và nghiệp quả, và Tam Bảo.

5) Nghi ngờ có nghĩa là xét ba đối tượng này - Tứ-Đế, nghiệp cùng với nghiệp quả, và Tam Bảo – và không chắc chắn rằng các đối tượng này có hiện hữu hoặc có thật hay không.

6) Quan điểm cứng nhắc {cố chấp} về các hoại uẩn[footnoteRef:628] là một trí thông minh phiền não; trí thông minh này quy thuận theo các uẩn bị chiếm hữu và coi chúng là “cái tôi” hoặc “của tôi”, có nghĩa là coi chúng như là bản ngã hoặc vật sở hữu của bản ngã. Ở đây, bởi vì “hư hoại” nghĩa là vô thường và “các uẩn” ở số nhiều,[footnoteRef:629] các từ ngữ này cho thấy điều được nắm bắt chỉ đơn giản là các hiện tượng vô thường và đa dạng; không có con người thường hằng và đơn độc. Đó là lý do tại sao nó được gọi là “quan điểm cố chấp về các uẩn đang hư hoại”. [628: Cũng gọi là thân kiến.]  [629: BA515 Theo nghĩa đen, kiến giải về các uẩn đang hư hoại (‘jig tshogs la lta ba) là “kiến giải về tập hợp đang hư hoại”. Ở đây, để chia chẻ thuật ngữ này thành các phần nhỏ, theo nghĩa đen Tsongkhapa nói “tập hợp chỉ cho thấy số nhiều”.] 


7) Quan điểm biên kiến là một trí thông minh phiền não; trí thông minh này xem ngã như được hiểu qua quan điểm về các hoại uẩn và coi ngã là thường hằng và vĩnh cửu, hoặc là phải bị hủy diệt tới không còn có tái sinh từ đời này sang đời tương lai.

8) Niềm tin vào uy thế tối cao của tà kiến[footnoteRef:630] là một trí thông minh phiền não; trí thông minh này theo một trong ba quan điểm – quan điểm về các hoại uẩn, quan điểm biên kiến, hay quan điểm tà kiến – theo cùng với các uẩn của người có kiến chấp và dựa trên cơ sở đó mà một quan điểm như thế hình thành, và coi quan điểm như vậy là tối cao. [630: Hay kiến thủ kiến, ý kiến chấp lấy ý kiến.] 


9) Tin tưởng vào uy thế tối cao của đạo đức và giới luật tôn giáo[footnoteRef:631] là một trí thông minh phiền não; trí thông minh này tuân thủ theo một kỷ luật đạo đức vốn chối bỏ sai trái về giới luật đạo đức, hoặc tuân theo một giới luật đòi hỏi các hình thức chắc chắn về trang phục, cung cách, lời nói, và cử chỉ; cũng như là các uẩn của thân và tâm dựa trên cơ sở các hình thức về kỷ luật đạo đức và khổ hạnh để hình thành {quan điểm đó}, và coi trọng các hình thức đó có vai trò như là việc thanh lọc tội lỗi, giải thoát khỏi các khổ đau, và đem quý vị ra khỏi luân hồi. [631: Giới cấm thủ kiến, ý kiến chấp lấy giới cấm.] 


10) Tà kiến là là một trí thông minh phiền não vốn phủ nhận sự tồn tại của những điều như là các tiền kiếp, các đời tương lai hoặc nghiệp và nghiệp quả, hoặc tin rằng nguyên nhân của các chúng sinh là một đấng tạo hóa thiêng liêng hoặc một bản thể nguyên sơ, v.v.[footnoteRef:632] [632: BA516 Một vài hệ thống triết lý Ấn Độ giáo coi Thượng Đế (Iśvara) là đấng sáng tạo ra thế giới; các hệ thống khác (đặc biệt là trường phái Sāṃkhya – tức trường phái Số Luận) coi sự chuyển hóa của vật chất nguyên sơ là yếu tố dự phần vào việc sáng tạo thế giới. Theo những người Sāṃkhya hữu thần, thần linh tối cao khởi sự và giám sát việc sáng tạo ra thế giới từ “bản chất nền tảng” (rang bzhin, prakrti), cũng được gọi là “tinh túy nguyên sơ” (gtso bo, pradhana).] 




Tôi đã giải thích mười phiền não này theo Vi Diệu Pháp Tập Luận và Du-già Hạnh Địa Luận và Ngũ Uẩn Luận (Pañca-skanda-Prakaraṇa) của ngài Thế Thân.[footnoteRef:633] [235] [633: BA517 Pañca-skandha-prakaraṇa, P5560,vol. 113.] 




2” Thứ tự theo đó phiền não khởi lên

Một cách để xem xét vấn đề này là xem vô minh tách biệt với quan điểm về các hoại uẩn. Thí dụ khi chạng vạng tối vừa phủ xuống một cuộn dây thừng, tình trạng đó khiến dây thừng sẽ trở nên không rõ ràng và có người có thể tưởng đó là một con rắn. Tương tự, theo quan điểm này, sự hiểu lầm các uẩn như là bản ngã khởi lên do bóng tối của vô minh ngăn che không cho thấy rõ ràng cách thức hiện hữu của các uẩn. Khi đó các phiền não khác phát triển từ sự hiểu lầm này. Mặt khác, nếu quý vị cho rằng vô minh và quan điểm về các hoại uẩn là đồng nhất thì khi đó chính quan điểm về các hoại uẩn này là gốc rễ của phiền não.

Khi quan điểm về các hoại uẩn nắm bắt một bản ngã, thì sự phân biệt giữa bản ngã và kẻ khác khởi lên. Một khi đã có sự phân biệt này, quý vị trở nên tham chấp vào những thứ liên hệ đến bản thân mình và thù nghịch với những thứ thuộc về người khác. Trong khi quý vị quy thuận theo bản ngã này, thì tâm quý vị cũng trở nên thổi phồng lên. Quý vị phát triển một niềm tin rằng chính cái ngã này hoặc vĩnh cửu hoặc là chủ thể của sự hủy diệt. Quý vị trở nên tin vào tính cách tối cao của quan điểm ngã kiến và những thứ tương tự, và quý vị cũng tin vào tính cách tối cao của những lối hành xử tai hại liên quan tới các quan điểm như thế. Tương tự, quý vị phát triển tà kiến phủ nhận sự hiện hữu của những điều như Tôn Sư đã dạy về vô ngã và những điều mà ngài dạy – bao gồm nghiệp và nghiệp quả, Tứ-Đế, Tam Bảo, v.v.; hoặc quý vị nghi ngờ về sự hiện hữu hoặc sự có thật của những điều này. Lượng Thích Luận của ngài Pháp Xứng:[footnoteRef:634],  [634: BA518 Pramāṇa-vartṭīkā: 221cd-222ab; P5709:87.2.5-6.] 




Một khi có một bản ngã, sẽ có ý niệm về một người khác.

Khi nhân danh ngã và người khác, sẽ có tham chấp và thù nghịch.

Tất cả các lỗi lầm xảy ra

Đều liên quan đến những thứ này.



3” Các nguyên nhân của phiền não

Có sáu tầng như được trình bày trong Bồ-tát Địa:



1) Cơ sở là xu hướng tiềm tàng cho phiền não.

2) Đối tượng là sự trình hiện các trần cảnh thuận lợi cho phiền não phát khởi.

3) Bối cảnh xã hội là ảnh hưởng của bạn bè xấu và của những kẻ dại dột.

4) Thuyết luận là việc nghe những giảng dạy sai lầm.

5) Huân tập là quá trình trở nên quen thuộc với các phiền não trong quá khứ.

6) Chú tâm là sự chú tâm không đúng; chú tâm này phóng tưởng ra sự “vui thú” lên các sự vật mang đặc tính không vui thú, nhận thức một vật vô thường thành thường hằng, và những thứ tương tự [bốn khái niệm sai sót, một cách lầm lạc, đã xem sự việc thật ra là vô thường, khổ, bất tịnh và vô ngã trở thành sự việc thường hằng, vui thú, thanh tịnh và hữu ngã.] [236]



4” Những sai lạc của phiền não

Khi một phiền não khởi lên, đầu tiên nó hoàn toàn làm cho tâm đau buồn, khiến cho quý vị sai lầm trong việc mình đang theo, củng cố các xu hướng tiềm tàng của quý vị, và khiến cho phiền não cùng loại tái hiện. Nó có thể hại quý vị, những người khác, hoặc cả hai; nó dẫn tới các hành động sai lầm trong đời này, trong đời sau, hoặc trong cả hai. Nó tạo ra các kinh nghiệm đau đớn và thống khổ, cũng như cái khổ của sinh, và những thứ tương tự như vậy {lão, bệnh, tử}. Nó đưa quý vị xa rời niết-bàn, công đức của quý vị bị hủy diệt và các nguồn của cải của quý vị bị cạn kiệt. Trong xã hội, quý vị cảm thấy lo lắng, không vui thú, không có tự tin, trong khi tiếng xấu của quý vị lan đi mọi phía, những người toàn hảo như các đạo sư và vị hộ trì sẽ khiển trách quý vị. Quý vị chết trong hối tiếc, mục đích của quý vị không hoàn tất, và sau khi chết quý vị sẽ tái sinh vào cảnh giới khốn khổ.

Hơn nữa, như Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận nói:[footnoteRef:635]. [635: BA519 MSA: 27.25-26; P5521:14.1.2-3.] 




Qua phiền não, ngươi tự hủy diệt mình, hủy diệt các chúng sinh khác, và hủy diệt giới luật.

Sau khi ngươi đã làm tiêu tan niềm vui của mình, người khác lánh xa ngươi; các vị hộ trì và đạo sư khiển trách ngươi.

Bị ô danh, ngươi sẽ bị tái sinh vào trong hoàn cảnh không có thì giờ nhàn rỗi.

Ngươi bị nhiều thống khổ vì bị mất phẩm hạnh mà ngươi đã có hoặc sẽ đạt được.



Hơn nữa, quý vị nên biết những khuyết điểm như được mô tả trong Nhập Bồ-đề Hành Luận: [footnoteRef:636]  [636: BA520 BCA: 4.28-33; P5272:248.1.7-248.2.3.] 




Những kẻ thù như sân hận và tham chấp

Không có chân mà cũng chẳng có tay,

Cũng không can đảm mà cũng không sáng trí.

Thế thì làm sao chúng bắt ta làm nô lệ?



Khi chúng mãi trong tâm ta,

Làm hại được ta là chúng hả hê.

Chúng không dài lâu mà không sân hận –

Dung thứ chúng là điều lố bịch!



Ngay khi tất cả chư thiên và A-tu-la

Nổi lên làm kẻ thù chống lại ta,

Họ cũng không thể đưa hoặc cưỡng bách ta

Vào trong lửa của địa ngục Vô Gián.



Nhưng phiền não, kẻ thù hùng mạnh này, [237]

Chỉ trong chớp mắt đẩy ta vào trong lửa

Nóng đến nỗi nếu Tu-di gặp lửa đó

Thì tro tàn cháy cũng không còn.



Kẻ thù là phiền não của chính ta

Đã có mặt lâu rồi từ vô thủy vô chung.

Không kẻ thù nào khác có sức mạnh

Để tồn tại lâu dài như vậy.



Nếu phục vụ và quan tâm người đúng mức

Mọi người sẽ giúp ngươi và khiến ngươi hạnh phúc,

Nhưng nếu ngươi phục vụ phiền não của mình

Chúng chỉ gây ngươi thêm nhiều đau khổ.



Quý vị phải hiểu đúng theo như điều ngài Gön-ba-wa nói:



Để diệt trừ các đau khổ, ngươi phải biết những khuyết điểm, đặc tính, cách đối trị của chúng, và những nguyên nhân khiến phiền não phát sinh. Sau khi ngươi đã nhận ra các sai lạc của chúng, hãy coi chúng là hư hại và xem chúng như kẻ thù. Nếu ngươi không nhận ra những sai lạc của phiền não, ngươi sẽ không hiểu được chúng là kẻ thù. Cho nên, người ta nói rằng ngươi nên suy ngẫm về điểm này, theo những điều được nêu lên trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận và Nhập Bồ-đề Hành Luận.



Và lại nữa:



Cũng hãy học hỏi những luận thích của ngài Thế Thân và ngài Vô Trước để hiểu những tính chất của phiền não. Ít nhất hãy học hỏi Ngũ Uẩn Luận của ngài Thế Thân. Một khi ngươi đã biết các căn bản phiền não và tùy phiền não, khi tham luyến, thù nghịch hoặc các thứ như thế khởi lên trong dòng tâm thức, ngươi có thể nhận diện được chúng – nghĩ “Nó là cái này; bây giờ nó vừa mới khởi lên” – và chống cự lại phiền não đó.



b” Từ đó quý vị tích lũy nghiệp như thế nào



1. Nhận diện nghiệp mà quý vị tích lũy

2. Quý vị tích lũy nghiệp như thế nào



1” Nhận diện nghiệp mà quý vị tích lũy



(a) Nghiệp thuộc về ý định {ý nghiệp}



Vi Diệu Pháp Tập Luận:[footnoteRef:637]  [637: BA521 Abhidharma-samuccaya, P5550:256.4.7.] 




Ý định là gì? Đó là ý nghiệp liên quan tới tâm; nó hoạt tác tâm vào các hoạt động thiện, bất thiện, và trung tính về đạo đức.



Như thế, ý định là ý nghiệp, một quá trình của tâm; nó làm chuyển động và thôi thúc tâm mà tâm đó liên kết tới các đối tượng.



(b) Nghiệp thuộc về hành động có chủ ý {thân nghiệp}

Đây là hành động của thân và khẩu được ý định thúc đẩy. [238] Vi Diệu Pháp Báu Luận:[footnoteRef:638]  [638: BA522 AK: 4.46b; P5590:120.4-5.] 




Nghiệp vừa là ý định vừa là điều mà nó tạo ra.

Ý định là ý nghiệp;

Điều mà nó tạo ra là thân nghiệp và khẩu nghiệp.



Tì-bà-sa bộ {skt. Vaibhāṣika} chia thân và khẩu nghiệp thành hai loại, loại nhận thức được và loại không nhận thức được, và cho rằng cả hai loại luôn luôn có sắc tướng. Ngài Thế Thân bác bỏ quan điểm này, khẳng định rằng thân và ý nghiệp là ý định hoạt động cùng với ứng xử có thể nhận thức được của thân và khẩu; do vậy, cả hai hình thức nghiệp [ý định và được có chủ định] thật ra đều là các ý định.[footnoteRef:639] [639: BA523 Xem AK, Shastri 1972: 576-589 và Pruden 1988 về la Vallee Poussin 1971:12-25.] 


Nói chung, nghiệp có ba loại: thiện, bất thiện, và trung tính về mặt đạo đức, nhưng ở đây quý vị chỉ quan tâm đến hai loại đầu. Nghiệp thiện có hai loại, thiện nghiệp hữu lậu và thiện nghiệp vô lậu[footnoteRef:640]. Tôi chỉ thảo luận nghiệp hữu lậu và nghiệp này cũng có hai loại: loại hiện diện trong tâm của bậc thánh và loại hiện diện trong tâm kẻ phàm phu. Ở đây quý vị lại chỉ quan tâm đến loại sau mà thôi. [640: Theo Geshe Lhundub Sopa thì nghiệp hữu lậu là hành vi một cách cơ bản được thúc đẩy bởi các động cơ phiền não che chướng. Đây là hành vi có nguồn gốc từ phiền não và một khi nó được tiến hành sẽ nuôi dưỡng phiền não tương lai. P291. Chương 8. Steps on the Path to Enlightenment. Vol2. Lhundub Sopa. Wisdom. 2005. ] 


Nghiệp bất thiện là nghiệp không có công đức. Nghiệp có công đức là nghiệp thiện trong tâm các chúng sinh ở dục giới. Bất chuyển nghiệp {Nghiệp không chuyển đổi} là nghiệp thiện hữu lậu trong tâm các chúng sinh ở sắc giới và vô sắc giới. Tương tự, Vi Diệu Pháp Báu Luận nói: [footnoteRef:641] [641: BA524 AK: 4.46ab; P5590:121.3.2. {Theo như các diễn giải của Geshe Sopa thì đây là một cách phân loại khác về nghiệp bao gồm (1) nghiệp có công đức, (2) nghiệp không có công đức và (3) nghiệp bất chuyển. P292. Chương 8. Steps on the Path to Enlightenment. Vol2. Lhundub Sopa. Wisdom. 2005.}] 




Phước đức là nghiệp thiện của dục giới.

Nghiệp không thay đổi sinh ra các cảnh giới cao hơn [của chư thiên].



Tại sao lại gọi là bất chuyển nghiệp? Ở dục giới, có nghiệp đáng lẽ kết trái trong khi quý vị là phạm thiên lại có thể kết trái khi quý vị đang là người, súc sinh, hoặc ngạ quỷ; do đó kết quả của nó thay đổi. Trong các cảnh giới cao hơn [của chư thiên], nghiệp kết trái ở một mức độ nào đó không thành hình ở các mức độ khác hơn; do đó nó không thay đổi. Cho nên, Vi Diệu Pháp Báu Luận: [footnoteRef:642] [642: BA525 Ibid: 4.46cd; P5590:121.3.2-3.] 




Tại sao? Bởi vì sự kết trái của nghiệp

Ở những mức độ này thì không thay đổi.



2” Quý vị tích lũy nghiệp như thế nào {Cách thức nghiệp tích lũy}

Nói chung, các bậc thánh chỉ tạo và tích lũy các nghiệp thiện, nhưng bậc nhập lưu và nhất lai [bậc thánh ở mức độ thấp hơn][footnoteRef:643] có thể tích lũy nghiệp bất thiện. Tuy nhiên, những bậc thánh này không tích lũy nghiệp thúc bách họ luân hồi ở cõi hạnh phúc hoặc khổ não. Bởi vì Căn Bản Trung Quán Luận Tụng của ngài Long Thọ nói:[footnoteRef:644] [239] [643: Bốn quả tu chứng của hàng Thanh Văn từ thấp tới cao là: Nhập Lưu (cũng gọi Dự Lưu hoặc Tu-đà-hoàn), vừa nhập vào nguồn, khởi sự tu tập để đi tới biển giác ngộ; Nhất Lai (cũng gọi Tư-đà-hàm), còn tái sinh lại nhân gian một lần nữa mới đắc quả A-la-hán; Bất Lai (cũng gọi A-na-hàm), sinh lên tầng trời 19, tầng trời cao nhất của sắc giới, ở đó tu đắc quả A-la-hán; Bất Sanh (cũng gọi A-la-hán hoặc Sát Tặc), không còn trở lại luân hồi nữa. Ba quả vị đầu chỉ phá được một phần phiền não, chỉ có quả vị thứ tư mới phá sạch mọi giặc phiền não.]  [644: BA526 Prajñā-nāma-mūla-madhyamaka-kārikā: 26.10;P5224.] 




Vì cội rễ của luân hồi là hành vi cấu hợp.

Bậc trí giả không tạo hành động thúc bách phải tái sinh.

Bất trí là những người tạo các hành vi như thế ấy.

Bậc trí giả không làm vậy vì họ nhìn thấy thực tại.



Cũng thế, đại sư Thế Thân nói:[footnoteRef:645]  [645: BA527 Pralitya-samutpādadi-vibhaṅga-nirdeśa (Duyên Khởi Phân Giải Luận), P5496:302.3.8. Tucci 1934 đặt tựa là pratītyasamutpāda-sūtrabhāṣya (Duyên Khởi Kinh Thích) {Tuy nhiên, trong bản dịch của Geshe Sopa thì câu trên được dịch thành “Với những ai đã thấy chân lý, thì không có nghiệp phóng hoạt. P.296. Chương 8. Steps on the Path to Enlightenment. Vol2. Lhundub Sopa. Wisdom. 2005.}] 




Khi ngươi nhìn thấy chân lý, ngươi không bị cưỡng bách phải tái sinh.



Do đó, bao lâu quý vị còn sinh hoạt dưới ảnh hưởng của ý niệm về ngã, quý vị sẽ tích lũy nghiệp mà nghiệp này trói buộc quý vị vào trong luân hồi. Một khi quý vị đã nhận thức được thực tại – đó là vô ngã – quý vị vẫn có thể tái sinh vào luân hồi vì sức mạnh của các nghiệp trước đây và phiền não, nhưng quý vị sẽ không tích lũy nghiệp mới vốn có khả năng thúc bách phải tái sinh như vậy. Như Du-già Hạnh Địa Luận của ngài Vô Trước nêu, bậc nhập lưu và nhất lai không bám chấp vào ý niệm về ngã mà bác bỏ nó – giống y như người khỏe chế ngự kẻ yếu. Do đó mọi phàm phu – từ mức độ cao nhất của lộ trình chuẩn bị Đại Thừa[footnoteRef:646] trở xuống – tích lũy nghiệp mà nghiệp này thúc bách họ tái sinh trong luân hồi. Vì lý do đó, khi những người đang bị ảnh hưởng của vô minh phiền não và quan điểm các hoại uẩn thân khẩu ý sẽ bị vướng mắc vào các điều bất thiện – thí dụ như giết hại – họ sẽ tích lũy nghiệp vô công đức. Người làm việc thiện trong dục giới – chẳng hạn như thực hành bố thí hoặc giữ gìn giới luật – tích lũy nghiệp có công đức. Người tu tập các trạng thái thiền – chẳng hạn như tình trạng định từ thiền – ở mức độ các mức bình ổn thiền {tam-ma-địa} của sắc giới hoặc các mức định sâu vô sắc sẽ tích lũy các bất chuyển nghiệp. [646: Đường đạo Đại thừa hay Bồ-tát đạo gồm 5 giai đoạn: (1) giai đoạn tích lũy, tuân thủ giới luật, thiền quán nội chiếu; (2) giai đoạn chuẩn bị, thấy tính Không qua hiểu biết ý niệm (3) giai đoạn tri kiến, giai đoạn này bao gồm địa thứ nhất của Bồ-tát, trực tiếp nhìn thấy tính Không; (4) giai đoạn thiền định, bao gồm từ địa thứ nhì tới địa thứ mười của Bồ-tát; (5) giai đoạn vô lậu học. Trong giai đoạn của lộ trình chuẩn bị, thì mức độ cao nhất của lộ trình này được gọi là Giai Đoạn Tối Cao Tục Giới. Đây là bước cuối trước khi hành giả trực chứng tính Không. (P.296. Chương 8. Steps on the Path to Enlightenment. Vol2. Lhundub Sopa. Wisdom. 2005).] 


Thắc mắc: Hãy xem xét trường hợp một người đã nhận thấy các sai sót của mọi điều kỳ diệu thế gian và được thúc đẩy bởi một ước vọng muốn giải thoát. Người này không tạo ra nhiều nghiệp thiện sao? Hơn nữa, hãy xem thiện nghiệp là một ý định, tương tự như trí huệ phân tích chính xác ý nghĩa của vô ngã. Đây có phải là nguồn gốc đích thực, một nguyên nhân của luân hồi không?

Trả lời: Nói chung, những ai đang ở trong các giai đoạn tích lũy và chuẩn bị thật sự có tích lũy các nghiệp thông thường vốn thúc bách phải tái sinh. [240] Tuy nhiên, những động lực đặt cơ sở trên các ý tưởng {như là những động lực mà} quý vị mô tả, cũng như các thiện nghiệp tương tự như trí tuệ phân tích vô ngã, tạo thành nhóm các phương tiện đối trị với khát vọng muốn được hiện hữu trong tương lai. Hơn nữa, về cả hai khía cạnh khách quan và chủ quan, chúng hoạt động trong cung cách ngược với ý niệm về ngã, gốc rễ của luân hồi. Do đó, chúng không phải là các nguồn gốc thực sự hoặc nguồn gốc đích thực thông thường cưỡng bách phải tái sinh. Tuy nhiên, bởi vì chúng gần giống như các nguồn gốc thực sự đích thị dẫn tới tái sinh trong tương lai, chúng được kể trong những nguồn gốc đích thực. Tương tự, Quyết Định Yếu Luận nói:[footnoteRef:647]  [647: BA528 Vs, P5539:38.5.8-39.1.2.] 




Hỏi: Tại sao các hiện tượng thế tục vốn tiêu diệt khát vọng tái sinh, và hình thành lộ trình xuất thế gian không hướng tới tái sinh, lại được liệt trong chân lý về nguồn gốc {của khổ}?

Trả lời: Tự bản chất, chúng không hướng tới tái sinh trong luân hồi. Tuy nhiên, chúng gần giống như các hành xử tốt đẹp của thân, khẩu, ý dẫn tới tái sinh. Do đó, quý vị nên hiểu rằng về mặt này chúng được xếp vào chân lý về nguồn gốc.



Ngài Vô Trước nói rằng sau khi suy ngẫm cẩn thận về các khuyết điểm của luân hồi, quý vị sẽ khởi lên một ý niệm ghê tởm và ý niệm này có thể làm động lực cho các thiện nghiệp để phát sinh ra đạo pháp xuất thế gian; tuy vậy loại nghiệp này gần giống như nguồn gốc của khổ đau trong luân hồi. Vì vậy quý vị phải gắng sức phát triển ý niệm ghê tởm này cũng như là trí tuệ thấu rõ vô ngã.

Như hoàn cảnh ở đây, có thể quý vị chưa đạt được, qua thiền quán phân tích rộng rãi về các khuyết điểm của luân hồi, cách đối trị tiêu diệt được sự thèm khát những kỳ diệu của luân hồi. Quý vị cũng có thể chưa vận dụng trí tuệ phân biệt để phân tích một cách đúng đắn ý nghĩa của vô ngã, và có thể chưa quen thuộc với hai Bồ-đề tâm [tương đối và tối hậu]. Trong các hoàn cảnh như vậy, những hoạt động phước đức của quý vị – với một vài ngoại lệ vì năng lực từ các đối tượng của những tu tập thiện hạnh – sẽ cấu thành những nguồn gốc điển hình của đau khổ, và như thế cung cấp nhiên liệu cho quá trình luân hồi. [footnoteRef:648] [648: Geshe Sopa có chú giải chi tiết thêm rằng: dù sao trường hợp như thế là một điều ngoại lệ, các hành vi thiện đức được tiến hành mà không có các động lực cao quý (bao gồm sự ghê tởm luân hồi, trí huệ về tính Không, và Bồ-đề tâm) thì cũng chỉ là các nguyên nhân của sự luân hồi trong các kiếp sống cao trong các tình huống phúc hạnh trong tương lai. (P.300. Chương 8. Steps on the Path to Enlightenment. Vol2. Lhundub Sopa. Wisdom. 2005.).] 


Cách thức nghiệp tích lũy được giải thích bằng hai phần:



1. Tích lũy nghiệp vì cảm giác vui thú

2. Tích lũy nghiệp vì cảm giác trung tính



(a) Tích lũy nghiệp vì cảm giác vui thú



(i) Tích lũy nghiệp vì lạc thú phát sinh từ việc vui hưởng những đối tượng ưa thích – sắc, thanh, và những thứ tương tự [241]

Tích lũy nghiệp ở đây có hai tiểu loại: nếu mối quan tâm của quý vị chủ yếu là các dục lạc của cuộc đời này, trước khi chết, quý vị tích lũy nghiệp không có phước đức; nếu mối quan tâm của quý vị chủ yếu là thú vui nhục dục của các đời tương lai, quý vị tích lũy nghiệp có phước.



(ii) Tích lũy nghiệp vì đạt hỷ lạc trong thiền định, sau khi quý vị đã từ bỏ tham luyến đối với các lạc thú giác quan bên ngoài

Nếu quý vị tập trung vào một đối tượng thiền quán chủ yếu là vì các cảm giác hỷ lạc phát sinh trong thiền định, quý vị sẽ tích lũy nghiệp không thay đổi dẫn tới tái sinh ở mức độ sơ thiền, nhị thiền và tam thiền của sắc giới.



(b) Tích lũy nghiệp vì cảm giác trung tính

Quý vị có thể đã thôi không còn tham luyến thú vui nhục dục, chán chường với cả hỷ lạc thiền định, và tạo nghiệp để có các cảm giác trung tính, quý vị sẽ tích lũy nghiệp để tái sinh trong tứ thiền của sắc giới hoặc ở một cảnh giới cao hơn nữa, lên tới và bao gồm tột đỉnh của luân hồi [cảnh giới cao nhất của vô sắc giới][footnoteRef:649]. [649: Đây là mức cao nhất của cấp độ thiền vô sắc thường được dịch thành “phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Các cấp còn lại trong thiền vô sắc giới từ thấp đến cao là: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, và vô sở hữu xứ. ] 


Sơ đồ bao gồm những phân chia nhỏ này là điều ngài Thế Thân muốn truyền đạt trong Vi Diệu Pháp Báu Luận. Theo lối suy luận của ngài, khi quý vị thôi không còn bám víu vào tất cả luân hồi, rồi làm những việc đức hạnh về thân, khẩu và ý để nhắm đạt giải thoát, quý vị bỏ luân hồi xa ở đằng sau và tiến gần tới giải thoát hơn.



c” Quý vị chết và tái sinh như thế nào

Đề tài này được giải thích trong năm phần sau đây:



1. Nguyên nhân của cái chết

2. Tâm thức vào lúc chết

3. Hơi nóng tụ ở đâu

4. Sau khi chết quý vị vào tình trạng trung ấm như thế nào

5. Rồi quý vị tái sinh như thế nào



1” Nguyên nhân của cái chết

Chết vì hết tuổi thọ có nghĩa là chết sau khi quý vị đã dùng hết thọ mạng do nghiệp lúc trước phóng hoạt; khi thời điểm này đến, quý vị chết. Chết vì hết phước có nghĩa như trường hợp chết vì thiếu các thứ cần thiết của đời sống. Cũng có cái chết vì không tránh được nguy hiểm, về trường hợp này kinh sách liệt kê chín nguyên nhân và điều kiện để xảy ra tình trạng chết non {yểu tử}: [242] ăn quá nhiều, ăn thứ không tiêu hóa được, ăn mà chưa tiêu hóa bữa ăn trước, không tống ra được thức ăn chưa tiêu tích lại trong bao tử, cản trở đường ruột, không nương nhờ vào các thuốc đặc thù cho các bệnh cụ thể, không hiểu được sự phân biệt giữa các hoạt động quen thuộc và không quen thuộc, chết không đúng thời [có nghĩa chết vì tai nạn], và chết trong lúc tiến hành giao hợp nam nữ.



2” Tâm vào lúc chết

(a) Chết với tâm thiện lành

Những ai chết với tâm thiện lành, do tự mình nhớ hoặc do người khác nhắc nhở, hướng tâm tới các điều thiện lành, chẳng hạn như niềm tin, trong khi sự phân biệt thô thiển [các loại ý thức bình thường] vẫn còn hoạt động. Trong trường hợp những người đã vun trồng những điều thiện và bất thiện không đồng đều, họ tự mình nhớ hoặc do người khác nhắc nhở điều mà họ đã quen lặp đi lặp lại trong quá khứ, và điều này trở nên cực kỳ mãnh liệt. Khi đó tâm họ sẽ trụ ở điều này và quên mọi điều khác. Nếu họ đã quen thuộc đồng đều với cả điều thiện và bất thiện, khi đó họ không thể ngừng nhớ điều mà họ nhớ đầu tiên, và không thể hướng tâm tới bất cứ điều gì khác.

Những người đã vun trồng phước đức dường như là di chuyển từ bóng tối vào ánh sáng; khi họ chết, những hình ảnh vui thích và hấp dẫn xuất hiện, giống như trong giấc chiêm bao. Họ chết thanh thản, và, vào lúc lâm chung, những cảm giác đau đớn mãnh liệt không khởi lên nơi thân họ. Đối với những ai đang làm điều phải, nỗi đau đớn cuối cùng của lúc chết chỉ là tối thiểu.



(b) Chết với tâm bất thiện

Những ai chết với tâm bất thiện, do tự mình nhớ hoặc do người khác nhắc nhở, nhớ điều bất thiện, chẳng hạn như tham luyến, trong khi sự phân biệt thô thiển vẫn còn hoạt động. Ở vào thời điểm chết, họ cảm thấy thân thể bị đau đớn dữ dội. Khi người hiện đang làm điều bất thiện chết đi, họ thấy những dấu hiệu báo trước hậu quả của điều bất thiện mà họ đã làm. Như là đang trong ác mộng, nhiều hình ảnh khó chịu xuất hiện. Họ dường như di chuyển từ ánh sáng vào trong bóng tối. [243] Khi những người đã phạm phải những nghiệp nặng bất thiện thấy những dấu hiệu khó chịu này, họ cảm thấy đau đớn trong thân thể và tóc dựng đứng lên. Họ khua lắc tay chân, bài tiết ra phân và nước tiểu và , rướn lên trời, trợn mắt, chảy nước dãi, và nhiều thứ nữa. Nếu điều bất thiện của họ chỉ vừa phải thì không phải tất cả mọi điều này đều xảy ra – một số điều xảy ra và một số điều sẽ không xảy ra. Người làm việc sai trái phải chịu đau đớn ghê gớm vào lúc chết; đau đớn như thế có ở mọi nơi chúng sinh được sinh ra, ngoại trừ nơi các chư thiên và chúng sinh dưới địa ngục.

Vào lúc lâm chung, khi sự phân biệt trở nên không rõ ràng, chúng sinh trở nên tham luyến cái ngã mà họ lâu nay đã từng quen thuộc. Sau đó, vì sự tác động của lòng tham luyến bản ngã, họ nghĩ “Ta ngưng không còn tồn tại nữa”, và họ khao khát muốn có được thân. Điều này sinh ra tình trạng trung ấm. Tham luyến bản ngã cũng xảy ra nơi bậc nhập lưu và nhất lai, nhưng khi họ xem xét tham luyến này bằng trí tuệ họ bác bỏ chứ không đồng thuận, như cách người hùng mạnh chế ngự kẻ yếu đuối. Tham luyến bản ngã không xảy ra nơi bậc bất lai.



(c) Chết với tâm trung tính về mặt đạo đức

Những ai hiện đang không vun trồng điều thiện cũng không vun trồng điều bất thiện, hoặc những người không làm cả hai điều thiện và bất thiện, sẽ không nhớ điều thiện và điều bất thiện, do tự họ hoặc do người khác thúc giục. Vào lúc chết họ không bị đau đớn mà cũng không vui thú.

Khi quý vị chết với tâm thiện lành, tâm này sẽ tồn tại cho dến khi sự phân biệt thô thiển vẫn còn, nhưng một khi sự phân biệt vi tế bắt đầu hoạt động, tâm thiện lành liền ngưng và trở thành tâm trung tính về mặt đạo đức. Ở thời điểm này, quý vị không thể phục hồi điều thiện lành mà người đã từng quen thuộc, người khác cũng không thể nhắc nhở quý vị được nữa. Điều này cũng đúng đối với các tâm bất thiện; mọi tâm vào lúc chết, sau khi sự phân biệt vi tế bắt đầu hoạt động, đều trung tính về mặt đạo đức . [244] Vi Diệu Pháp Báu Luận[footnoteRef:650] của ngài Thế Thân nói rằng cả tâm thiện lành lẫn tâm bất thiện đều hiện chiếu {thấu rõ}, và do đó không tương hợp với tình trạng chấm dứt ý thức thô thiển vào lúc chết. [650: BA529 Cách diễn tả khác về Akbh so với AK: 3.43; P5591:182.1.3-4.] 




3”Hơi nóng tụ ở đâu

Nơi những người hiện đang vun trồng điều bất thiện, ý thức rời thân thể đi xuống từ các phần trên và các phần này sẽ lạnh trước. Khi đi xuống tới tim, ý thức rời thân thể. Ý thức của những người hiện đang vun trồng phước đức sẽ rời thân thể đi lên từ các phần bên dưới và thân thể sẽ lạnh từ các phần bên dưới. Trong cả hai trường hợp ý thức đều rời đi từ tim. Điểm trong trứng đã thụ tinh mà nơi đó ý thức trước tiên đi vào sẽ trở thành trái tim của thân thể; ý thức cuối cùng rời thân thể cũng từ chỗ nó nhập vào trước tiên.

Xét như thế, đầu tiên hơi nóng của thân thể đi xuống từ phần trên và tụ lại ở tim hoặc đi lên từ phần dưới và tụ lại ở tim. Sau đó, mặc dù ngài Thế Thân và Vô Trước không nói như vậy, quý vị nên hiểu rằng trong cả hai trường hợp hơi nóng còn lại trong cơ thể gom lại vào trong tim từ phần khác của thân thể.



4” Sau khi chết quý vị vào tình trạng trung ấm như thế nào

Khi ý thức rời điểm đó, như vừa được giải thích, quý vị chết và tức thời đi vào trong tình trạng trung ấm, giống như một bên cán cân nâng lên thì cán cân bên kia hạ xuống. Về các nguyên nhân của nó, tình trạng trung ấm tùy thuộc vào (1) quyến luyến thân thể và đầy những vui thú với những hoạt động thế gian khi trước của quý vị, và (2) nghiệp – thiện hoặc bất thiện. Hơn nữa, chúng sinh của cõi trung ấm có đầy đủ các giác quan – như mắt – cũng như sắc tướng thân thể sẽ mang trong cảnh giới mà chúng sinh này sẽ sinh vào. Cho tới khi tái sinh, tầm nhìn không bị chướng ngại, giống như thiên nhãn [một loại hiểu biết siêu việt], và thân cũng không bị chướng ngại, như thể là chúng sinh này có thần thông. Trong Vi Diệu Pháp Báu Luận: [footnoteRef:651] [651: BA530 AK: 3.13b-14; P5590:119.2.4-5.] 




Nó có hình dạng mà nó sẽ mang trong “thời gian trước”,

Đó là thời gian trước khi chết trong đời kế tiếp,

Bắt đầu với lúc sinh ra trong đời kế tiếp đó.

Những chúng sinh khác cùng loại hoặc ai có thiên nhãn sẽ nhìn thấy chúng sinh này.

Nó có thần thông do nghiệp lực

Và mọi giác quan; nó không bị chướng ngại.

Nó không thay đổi; nó ăn mùi hương.



Ngài Thế Thân có ý muốn nói rằng chúng sinh trong tình trạng trung ấm có thể được chúng sinh cùng loại nhìn thấy và những người đã dùng thiền định để đạt đến thiên nhãn hoàn hảo cũng nhìn thấy họ. [245] Ngài cũng cho rằng một khi quý vị đạt đến trạng thái trung ấm vì một kiếp tái sinh chắc chắn, quý vị sẽ không đổi sắc tướng trung ấm của bất kỳ một kiếp tái sinh nào khác. Tuy nhiên, Vi Diệu Pháp Tập Luận chủ trương rằng những thay đổi như vậy có xảy ra.

Về từ ngữ “thời gian trước”, Vi Diệu Pháp Báu Luận nhắc đến bốn tình trạng: (1) từ khi chết tới lúc tái sinh là tình trạng trung ấm (2) giây phút đầu tiên lúc tái sinh là trạng thái sinh ra (3) từ giây phút thứ hai của đời sống cho tới giây phút cuối cùng khi chết là tình trạng thời gian trước; và (4) giây phút cuối cùng khi chết là tình trạng chết. Tình trạng thời gian trước là “trước” trong mối quan hệ đến trạng thái chết trong kiếp tái sinh kế tiếp của chúng sinh trong tình trạng trung ấm.

Có người lầm lẫn cho rằng chúng sinh trong tình trạng trung ấm có hình dạng thân thể của kiếp trước. Cũng có người cho rằng – vì lối giải thích của ngài Vô Trước về hình dạng thân thể của chúng sinh này trong đời sống kế tiếp – chúng sinh trong tình trạng trung ấm ở trong hình dạng thân thể của đời trước trong ba ngày rưỡi và ở trong hình dạng thân thể của đời kế tiếp sau cũng trong ba ngày rưỡi. Vì thiếu các nguồn chính xác, những khẳng định này chỉ là những điều bịa đặt mà thôi. Du-già Hạnh Địa Luận nói rằng chúng sinh trong tình trạng trung ấm không ham muốn thân đời trước bởi vì ý thức của nó không ở đó. Cho nên điều khẳng định là nó bị khuấy động khi nhìn thấy thân đời trước cũng là điều bịa đặt.

Với những người vun trồng điều bất thiện, tình trạng trung ấm xuất hiện giống như tấm chăn màu đen hoặc bóng đen như mực của đêm tối, trong khi với những người vun trồng phước đức nó giống như tấm vải trắng hoặc đêm có ánh sáng trăng. Quý vị thấy chúng sinh tình trạng trung ấm cùng loại như quý vị, cũng như nơi chốn mà quý vị và chúng sinh kia sẽ tái sinh. Nhập Thai Kinh mô tả sự khác biệt về màu sắc trong tình trạng trung ấm:[footnoteRef:652] [652: BA531 Garbhāvakrānti-sūtbra P760: 103.5.4-6.] 




Đối với người sẽ tái sinh ở địa ngục, trạng thái trung ấm giống như khúc cây bị đốt cháy thành than; với người sẽ tái sinh làm súc sinh, nó giống như khói; với người sẽ tái sinh làm ngạ quỷ, nó giống như nước; với người sẽ tái sinh làm một vị chư thiên ở dục giới hoặc làm người, nó giống như vàng; với người sẽ tái sinh làm phạm thiên ở sắc giới, nó có màu trắng.



Quý vị phải qua một tình trạng trung ấm khi quý vị từ vô sắc giới sinh vào hai cảnh giới thấp hơn [dục và sắc giới], nhưng khi quý vị sinh vào vô sắc giới từ hai cảnh giới thấp hơn, quý vị lập tức có các uẩn của một chúng sinh vô sắc ngay khi chết mà không đi qua tình trạng trung ấm. [246] Trong các kinh văn cổ tức là nguồn tài liệu đáng tin cậy, quý vị không thấy mô tả về bất kỳ trường hợp đặc biệt nào khác mà trong đó không có tình trạng trung ấm. Do đó, về điều khẳng định rằng có một chuyển tiếp trực tiếp lên bên trên [tới một cảnh trời] hoặc xuống bên dưới [tới một địa ngục], nếu cho rằng không có tình trạng trung ấm thì đó là điều sai lầm.

Nhập Thai Kinh nói rằng chúng sinh trong tình trạng trung ấm sẽ sinh làm chư thiên di chuyển lên phía trên; những ai sẽ sinh làm người di chuyển thẳng tới phía trước; và người sẽ sinh làm kẻ làm điều sai trái di chuyển, đầu thấp xuống và mắt hướng về bên dưới. Hình như phần cuối này là để mô tả tình trạng trung ấm cho ba cảnh giới khổ não. Trong Vi Diệu Pháp Báu Luận:[footnoteRef:653]  [653: BA532 Akbh, Shastri 1972: 429; P5591: 172.5.2.] 




Ba loại – người, ngạ quỷ, và súc sinh – mỗi loại đều di chuyển theo lối riêng của họ.



Về thọ mạng, nếu chúng sinh ở tình trạng trung ấm chưa tìm được các điều kiện để tái sinh, họ có thể ở trong tình trạng đó trong bất kỳ khoảng thời gian nào cho tới tối đa là bảy ngày. Một khi họ đã tìm ra, thọ mạng của họ không nhất định là bảy ngày. Nếu họ không tìm được điều kiện tái sinh trong bảy ngày, họ lại lấy một thân khác trong tình trạng trung ấm. Họ có thể ở trong tình trạng trung ấm từ một tới bảy tuần lễ; tuy nhiên, bởi vì chắc chắc họ sẽ tìm được điều kiện tái sinh trong bảy tuần, họ sẽ không ở lâu hơn thời gian này. Bởi vì các kinh văn tức là nguồn tài liệu đáng tin cậy không mô tả thọ mạng dài hơn như thế này, điều khẳng định rằng chúng sinh trong tình trạng trung ấm có thể ở lâu hơn là điều không đúng.

Chúng sinh trong tình trạng trung ấm sẽ sinh làm chư thiên chẳng hạn có thể chết sau bảy ngày và một lần nữa vào tình trạng trung ấm của một vị thiên hoặc trong trường hợp khác vào tình trạng trung ấm của người hoặc một hình dạng nào khác. Điều này có thể xảy ra được bởi vì một thay đổi trong nghiệp của họ có thể chuyển hóa hạt giống sinh ra tình trạng trung ấm. Điều này cũng đúng đối với các chúng sinh khác trong tình trạng trung ấm.



5” Rồi quý vị sẽ tái sinh như thế nào

Nếu chúng sinh trong tình trạng trung ấm sẽ sinh trong dạ con, họ quan sát thấy chúng sinh cùng loại như họ ở chỗ sẽ sinh trong tương lai. Họ sẽ muốn nhìn ngắm các chúng sinh này, chơi với họ, v.v. và khao khát đến được chỗ này. Họ nhận lầm tinh cha huyết mẹ như cha mẹ mình ăn nằm với nhau – cha mẹ của họ thật ra không ăn nằm với nhau vào lúc đó, nhưng, giống như trong ảo tưởng, họ nhìn thấy cha mẹ ăn nằm với nhau – và trở nên quyến luyến. Nếu sinh làm phái nữ, họ sẽ quay mặt đi không muốn người đàn bà và ham muốn người đàn ông, muốn ăn nằm với ông ta. Nếu sinh làm phái nam, họ sẽ quay mặt đi không muốn người đàn ông và ham muốn người đàn bà, muốn ăn nằm với bà ấy. [247] Bằng cách này, như Du-già Hạnh Địa Luận giải thích, họ không nhìn thấy cha mẹ thật sự của mình – họ nhìn thấy cha mẹ ăn nằm với nhau qua việc nhận lầm tinh khí và máu.

Đã nảy sinh ham muốn như vậy, chúng sinh trong tình trạng trung ấm tiến càng ngày càng gần hơn tới người đàn ông và đàn bà, cuối cùng tới một điểm họ không còn nhìn thấy bất kỳ phần nào nơi thân thể người đàn ông và đàn bà ngoại trừ bộ phận sinh dục của họ. Tức giận trước cảnh tượng này, họ chết và tái sinh.

Hơn nữa, người mẹ và cha phát sinh ham muốn và ham muốn này trở nên mãnh liệt trong một khoảng thời gian, vào lúc cuối của thời gian này tinh khí giống như chất thạch được phóng ra. Rồi những giọt tinh khí và huyết bao giờ cũng xuất ra từ hai người, trộn lẫn vào với nhau trong bộ máy sinh sản của người mẹ, rồi đông lại giống như một lớp da trên mặt sữa nấu sôi và đã được để cho nguội.

Ở thời điểm này là chấm dứt tình trạng trung ấm của một chúng sinh sẽ tái sinh, và thức nền tảng của chúng sinh này đi vào trong khối đông đặc. Sức mạnh của thức này tạo ra một kết hợp đã phát triển của máu và tinh trùng thuận lợi cho việc sinh ra các giác quan, cũng như một hỗn hợp máu và tinh trùng đã đông lại khi trước và những dấu vết vi tế của tứ đại để sinh ra năm giác quan. Những dấu vết này là một cái gì khác với máu và tinh trùng đã đông đặc trước đây. Cái gì đó khởi lên; nó có giác quan và khác với cái trước đó. Sau khi ý thức đã nhập vào, ở thời điểm này nó được gọi là “tái sinh”. Những ai không chấp nhận sự hiện hữu của một thức nền tảng sẽ khẳng định rằng ý thức tái sinh.

Nếu chúng sinh trong tình trạng trung ấm có ít phước đức, họ sẽ sinh vào tầng cấp thấp. Khi họ chết và nhập thai, họ nghe thấy tiếng la hét lớn và thấy mình đi vào đầm lầy, rừng rậm, hoặc một chỗ nào như vậy. Nếu họ đang vun trồng phước đức, họ sẽ sinh vào trong tầng cấp ưu tú. Họ nghe thấy những âm thanh khoan hòa và vui thích, và thấy mình đi vào ngôi nhà to lớn tráng lệ, lâu đài, hoặc những chỗ tương tự. Chúng sinh này sẽ ở trong bào thai trong 38 tuần lễ và ở đó phát triển tất cả các chi và các phần ngoại biên thân thể. Bốn ngày sau đó, thai nhi được sinh ra. Theo Nhập Thai Kinh:[footnoteRef:654] [654: BA533 Garbhāvakrānti-sūtra, P760: 107.3.1-5. Dường như Tsongkhapa dùng một bản dịch khác cho đoạn này.] 




Thai nhi phát triển đầy đủ sau chín tháng hoặc hơn chín tháng; khi được tám tháng nó hầu như đã phát triển đầy đủ. [248] Khi được sáu hoặc bảy tháng nó chưa phát triển đầy đủ, bởi vì các chi chưa được hoàn toàn.



Hãy nghiên cứu Nhập Thai Kinh để biết thêm chi tiết về các giai đoạn phát triển này.

Nếu chúng sinh trong tình trạng trung ấm không ham muốn đi tới nơi tái sinh, họ sẽ không di chuyển tới đó, và bởi vì không di chuyển tới đó, họ sẽ không tái sinh ở đó. Lấy thí dụ trường hợp người đã phạm nghiệp và tích lũy nghiệp phải tái sinh ở địa ngục, giống như những người không thọ giới cấm những hành động như giết trừu hoặc gà vịt hoặc đưa ra chợ bán heo. Trong tình trạng trung ấm những người này thấy, như thể trong chiêm bao, trừu và những con vật như thế ở chỗ tái sinh trong tương lai của họ, và chạy vội tới đó, bị thúc đẩy vì lòng vui thích những thói quen khi xưa. Rồi tức giận khởi lên khi thấy những hình dạng đã lôi kéo họ tới chỗ tái sinh, đúng vào lúc này tình trạng trung ấm chấm dứt và họ tái sinh. Ngạ quỷ với bướu cổ, và các chúng sinh khác tương tự như chúng sinh ở địa ngục, cũng tái sinh trong cách giống như vậy.

Nếu chúng sinh trong tình trạng trung ấm sẽ tái sinh làm súc sinh, ngạ quỷ, chư thiên ở dục giới, hoặc chư thiên ở sắc giới, họ sẽ quan sát thấy những chúng sinh vui tươi giống như họ ở chỗ tái sinh. Rồi họ khởi ý nghĩ ưa thích và ham muốn chỗ đó, họ di chuyển tới nơi và tức giận khi nhìn thấy chỗ tái sinh, vào lúc đó tình trạng trung ấm chấm dứt và họ tái sinh.

Vi Diệu Pháp Báu Luận nói:[footnoteRef:655] [655: BA534 AK: 315c; P5590:119.2.5.] 




Các ngươi ham muốn mùi thơm, nơi chốn, hoặc những thứ khác.



Trong phần luận giải về điểm này ngài Thế Thân giải thích[footnoteRef:656] rằng nếu chúng sinh trong tình trạng trung ấm sẽ tái sinh từ hơi nóng và độ ẩm, họ khao khát mùi thơm, trong khi với các tái sinh hóa sinh, họ khao khát một nơi chốn và sau đó sẽ tái sinh ở nơi chốn đó. Luận này cũng giải thích thêm rằng nếu chúng sinh sẽ sinh trong địa ngục nóng, họ khao khát hơi ấm, còn nếu họ sẽ tái sinh trong địa ngục lạnh, họ ước ao được hơi mát. Noãn sinh được giải thích tương tự như thai sinh. Tôi đã dựa theo Du-già Hạnh Địa Luận để giải thích người ta chết và tái sinh như thế nào trong các trường hợp không có ngoại lệ.[footnoteRef:657]  [656: BA535 Akbh, Shastri 1972: 429; P5591:172.2.4.5-6.]  [657: BA536 Tựa dùng cho Yogā-caryā-bhūmi một lần nữa lại là Sa’i dngos gzhi.] 
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Chương 21: Mười Hai Yếu Tố Duyên Khởi[footnoteRef:658] [658: Tên Hán-Việt là Thập Nhị Nhân Duyên.] 




b’ Suy ngẫm từ quan điểm mười hai duyên khởi

1’ Sự phân chia thành mười hai yếu tố

2’ Sự phân loại giản lược các yếu tố

3’ Số đời cần trải qua để hoàn tất tất cả mười hai yếu tố

4’ Tầm quan trọng của mười hai yếu tố được tóm lược như thế nào



––––––



b’ Suy ngẫm từ quan điểm mười hai duyên khởi

Phần thứ hai của phương pháp phát triển tâm muốn giải thoát là suy ngẫm về mười hai khía cạnh duyên khởi. Đề tài này gồm có bốn phần:



1. Sự phân chia thành mười hai yếu tố

2. Sự phân loại giản lược các yếu tố

3. Số đời cần trải qua để hoàn tất tất cả mười hai yếu tố

4. Tầm quan trọng của mười hai yếu tố được tóm lược như thế nào



1’ Sự phân chia thành mười hai yếu tố [249]



Mười hai yếu tố duyên khởi là:



(1) Vô minh

Trong Vi Diệu Pháp Báu Luận:[footnoteRef:659]  [659: BA537 AK: 328; P5590:119.3.5.] 




Vô minh giống như thù hận và giả dối.



Thù hận và giả dối không phải là để chỉ việc không có tình bạn và sự thật, cũng không phải là để chỉ cái khác với hai điều này, nhưng để chỉ các loại hiện tượng trực tiếp đối lập và không tương hợp với tình bạn và sự thật. Cũng vậy, vô minh không phải để chỉ sự nhận thức mà nhận thức này là cách đối trị của vô minh cũng không phải để chỉ cái khác với điều này, nhưng để chỉ các loại hiện tượng trực tiếp đối lập và không tương hợp với nhận thức.

Về điểm này, học giả vĩ đại Pháp Xứng khẳng định rằng “Ở đây, cách đối trị – tức nhận thức – là sự nhận thức điều chân thật, ý nghĩa của nhân vô ngã {chúng sinh không có bản ngã}. Cho nên, cái đối lập của nó là quan điểm thật chất hóa về các uẩn[footnoteRef:660] đang suy hoại {hoại uẩn}, ý niệm về một cái ngã nơi con người”. Song hành với lối diễn giải này, lối diễn giải coi vô minh như là sự hiểu lầm về ý nghĩa của thực tại, có một quan điểm thứ hai do học giả Vô Trước và người em trai của ngài là Thế Thân chủ trương, hai học giả này khẳng định rằng vô minh chỉ là việc hiểu lệch lạc về ý nghĩa của thực tại. Tóm lại, hai vị này nói rằng vô minh là tâm không biết đối tượng của nó, và cũng không biết rằng đó là một ý niệm sai lầm. Tuy nhiên, một bên là ngài Pháp Xứng và một bên là ngài Vô Trước và Thế Thân đều giống nhau ở việc khẳng định rằng trí tuệ hiểu biết vô ngã là cách đối trị chính của vô minh. [660: Thật chất hóa (eng. reify) tức là tiến trình cửa tư tưởng biến một khái niệm hay một sự định danh trừu tượng thành cụ thể rõ ràng có thêm ít nhiều các đặc tính thật sự như sắc tướng, cảm thụ, có tư tưởng, có hành vi …. Nói rằng có sự thật chất hóa về các uẩn chính là quan điểm cho rằng các pháp (cấu tạo từ uẩn hợp) có một thật chất bền vững rắn chắc nào đó. Trong khi thật sự điều này hoàn toàn không xảy ra cho đến từng thời điểm chóng vánh. Tất cả đều theo luật duyên khởi và phụ thuộc lẫn nhau: sinh diệt liên tục.] 




Vi Diệu Pháp Tập Luận của ngài Vô Trước đưa ra hai loại mơ hồ {hiểu biết lệch lạc}: mơ hồ về nghiệp và nghiệp quả, và mơ hồ về ý nghĩa thực tại. Qua điều mơ hồ đầu tiên quý vị tích lũy các hành vi cấu hợp {hành} để tái sinh trong các cảnh giới khổ não; qua điều mơ hồ thứ hai, quý vị tích lũy các hành vi cấu hợp để tái sinh trong các cảnh giới hạnh phúc.



(2) Hành[footnoteRef:661]  [661: Hành được dịch từ chữ “compositional activity” có nghĩa là hoạt động duyên hợp cấu thành hay còn gọi là hoạt động cấu hợp.] 


Hành vi cấu hợp {hành} là nghiệp. Có hai loại nghiệp: nghiệp không có phước {bất thiện nghiệp}, nó thúc bách quý vị vào trong các tái sinh khổ não, và nghiệp có phước {thiện nghiệp}, nó thúc bách quý vị vào trong các tái sinh hạnh phúc. Loại sau được phân chia thêm thành hai loại: nghiệp phước đức, nó thúc bách các tái sinh hạnh phúc ở dục giới, và bất chuyển nghiệp, nó thúc bách các tái sinh hạnh phúc vào trong các cảnh giới cao hơn [của chư thiên].



(3) Thức

Trong kinh Đức Phật nói về sáu loại thức. [250] Tuy nhiên, ở đây thức chính là thức nền tảng, theo những người chủ trương có sự hiện hữu của một loại thức như vậy, hoặc ý thức, theo những người không chủ trương có thức nền tảng.

Hơn nữa, quý vị bị dính mắc và tích lũy nghiệp bất thiện qua sự vô minh của mình về sự kiện là cái khổ của đau đớn phát xuất từ khuyết-lậu hạnh. Những khuynh hướng tiềm ẩn của nghiệp thẩm thấu vào tâm thức của quý vị. Tâm thức của đời hiện tại mà trong đó điều này xảy ra là “tâm thức của giai đoạn nguyên nhân”; trong khi tâm thức đi vào chỗ tái sinh trong một cảnh giới khổ não, trong tương lai và tùy thuộc vào tâm thức giai đoạn nguyên nhân, là “tâm thức của giai đoạn kết quả”.

Tương tự, do năng lực của sự hiểu biết lệch lạc của quý vị về thực tại vô ngã, quý vị nhận thức các cảnh giới hạnh phúc là hạnh phúc, không hiểu rằng thật ra nó là khổ não. Qua các nhận thức sai lầm như vậy, quý vị tích lũy nghiệp phước đức và nghiệp không thay đổi. Tâm thức của đời sống trong đó quý vị tích lũy nghiệp như thế là “tâm thức của giai đoạn nguyên nhân”; trong khi, do tùy thuộc vào điều này, mà {tâm} nhập vào kiếp tái sinh hạnh phúc trong dục giới hoặc các cảnh giới cao hơn [của chư thiên] là “tâm thức của giai đoạn kết quả”.



(4) Danh sắc

“Danh” là bốn [trong số năm] uẩn không thuộc về thể chất: thọ, tưởng, hành, và thức. Còn uẩn thứ năm, sắc, nếu quý vị tái sinh trong cõi vô sắc, quý vị không có sắc đích thật, mà chỉ có hột giống của sắc mà thôi. Cho nên, “sắc” trong từ ngữ “danh sắc” áp dụng cho bất cứ hình thể nào, chẳng hạn như trứng đã thụ tinh, điều này thì thích đáng trong mọi hoàn cảnh trừ trường hợp vô sắc giới.

	

(5) Lục nhập

Nếu quý vị thuộc loại thai sinh, bốn nguồn – mắt, tai, mũi, và lưỡi – thành hình do sự phát triển thêm của “danh”, [tức là thức] và khối giống hình chữ nhật dài trứng đã thụ tinh mà đầu tiên thức khởi nhập vào. Tuy nhiên các nguồn thể chất và tinh thần hiện hữu từ lúc trứng thụ tinh – là thời điểm của danh và sắc.

Sẽ không có các giai đoạn như vậy nếu quý vị thuộc loại hóa sinh, bởi vì các nguồn {nhập} của quý vị thành hình đồng thời với việc quý vị tái sinh. Tuy nhiên, đối với trường hợp noãn sinh hoặc thấp sinh, giải thích cũng tương tự như trường hợp thai sinh, ngoại trừ từ ngữ “thai”. Điều này được giải thích trong Du-già Hạnh Địa Luận.

Trường hợp này, một khi danh sắc đã thành lập, quý vị có một thân thể thật sự. [251] Khi lục nhập được thành lập, người trải nghiệm đã được tạo thành, bởi vì những bộ phận cụ thể của thân thể đã thành hình. Năm nhập {nguồn thể chất} không hiện hữu ở vô sắc giới.



(6) Xúc

Khi đối tượng của giác quan, giác quan, và thức kết hợp với nhau, quý vị phân biệt ba loại đối tượng – hấp dẫn, không hấp dẫn, và trung tính. Một đoạn trong kinh có nói “do lục nhập sinh ra”[footnoteRef:662] chỉ đối tượng giác quan và thức. [662: BA538 Śālistamba-sūtra, {Đạo Cang Kinh} P876: 303.3.4.1-2.] 




(7) Thọ

Tương ứng với sự phân biệt của xúc về ba loại đối tượng là ba loại cảm giác – vui thú, đau đớn, và trung tính.



(8) Ái

Ái có nghĩa là khao khát không muốn bị xa lìa những cảm giác vui thú và khao khát được lìa xa những cảm giác đau đớn. Lời trong kinh nói rằng “ái do thọ sinh ra”[footnoteRef:663] nghĩa là thọ có vô minh đi kèm sinh ra ái. Khi không có vô minh, ái không xảy ra ngay cả khi thọ hiện diện. [663: BA539 Nt., P876: 303.4.2] 


Trường hợp này, xúc là kinh nghiệm của đối tượng và thọ là trải nghiệm về sự tái sinh hoặc quả thành hình của nghiệp. Do đó, khi có đủ hai điều này, sự trải nghiệm cũng đầy đủ. Có ba loại ái, mỗi loại cho mỗi cảnh giới.



(9) Thủ

Thủ chỉ sự mong muốn/khao khát và tham luyến bốn loại đối tượng:

(1) Chấp trước {bám víu} vào cái mình muốn: chẳng hạn như khao khát và tham luyến những những điều gây thích thú cho giác quan, hạn như các hình tướng và âm thanh; những quan điểm xấu (ngoại trừ quan điểm thật chất hóa về các hoại uẩn); giới luật có liên quan tới những quan điểm xấu và hành vi xấu; và quan điểm về các hoại uẩn;

(2) Chấp trước vào các quan điểm;

(3) Chấp trước vào các giới luật và hành vi đạo đức; và

(4) Chấp trước vào các khẳng quyết về sự hiện hữu của một bản ngã.



(10) Hữu {năng lực sinh tồn}

Trong quá khứ, hành đã ngấm vào trong thức một khuynh hướng tiềm ẩn và khi khuynh hướng này được nuôi dưỡng bằng ái và thủ, sẽ được tăng thêm sức mạnh để mang lại một hiện hữu hậu quả.

“Hữu” là cách gọi một nguyên nhân [một khuynh hướng được kích hoạt] bằng tên của kết quả của nó [tái sinh sau này].



(11) Sinh

Sinh chỉ thức lúc vừa khởi nhập vào trong bốn loại tái sinh.



(12) Lão tử

Lão là quá trình trưởng thành và biến đổi các uẩn [thân và tâm]. Tử là rời bỏ dòng tương tục của các uẩn.



2’ Sự phân loại giản lược các yếu tố [252]

Trong Vi Diệu Pháp Tập Luận:[footnoteRef:664]  [664: BA540 Abhidharma-samuccaya, P5550: 246.5.7-247.1.2] 




Có những hạng loại nào khi ngươi giản lược các yếu tố lại? 

Có bốn loại: yếu tố phóng hoạt, yếu tố được phóng hoạt, yếu tố hiện thực hóa, và yếu tố được hiện thực hóa.

Yếu tố phóng hoạt là các yếu tố nào? Vô minh, hành, và thức. Yếu tố được phóng hoạt là các yếu tố nào? Danh sắc, lục nhập, xúc, và thọ. Yếu tố hiện thực hóa là các yếu tố nào? Ái, thủ, và hữu. Yếu tố được hiện thực hóa là các yếu tố nào? Sanh, lão, và tử.



Thắc mắc: Vậy thì hai loại quan hệ nhân quả – một loại liên quan tới phóng hoạt và loại kia liên quan tới hiện thực hóa – cho thấy một sự kiện về quan hệ nhân quả trong đó một người tái sinh hay cho thấy hai sự kiện? Nếu là trường hợp đầu thì sẽ là không đúng khi cho rằng các yếu tố hiện thực hóa, ái và v.v. xảy ra sau sự thiết lập nhóm các yếu tố khởi đầu với thức ở giai đoạn kết quả và chấm dứt với thọ [các yếu tố được phóng hoạt]. Nếu là trường hợp sau, sẽ không có vô minh, hành, hoặc thức ở giai đoạn nguyên nhân [các yếu tố phóng hoạt] trong chu kỳ nhân quả sau [trình tự phóng hoạt], và không có ái, thủ, hoặc hữu [các yếu tố hiện thực hóa] trong chu kỳ nhân quả trước [trình tự hiện thực hóa].

Trả lời: Không có sai sót như vậy, bởi vì bất kỳ điều gì được phóng hoạt ra bởi các nguyên nhân phóng hoạt [vô minh, hành, và thức] phải được tạo thành bởi các nguyên nhân hiện thực hóa [ái, thủ và hữu]. Khi cái được phóng hoạt [danh sắc, lục nhập, xúc và thọ] đã được hiện thực hóa, nó chính là cái đó, cái được phóng hoạt và được định danh là có sinh ra, già đi, và chết.

Thắc mắc: Như vậy. mục đích của việc trình bày hai chu trình quan hệ nhân quả là gì?

Trả lời: Cách trình bày như vậy là nhằm chứng tỏ rằng các đặc tính của sự đau khổ đích thực là các hậu quả của sự phóng hoạt thì khác với những thứ {đặc tính của khổ} là kết quả của sự hiện thực hóa. Những yếu tố trước [thức của giai đoạn kết quả, danh sắc, lục nhập, xúc, và thọ] vẫn còn tiềm tàng vào lúc phóng hoạt. Bởi vì chúng chưa thật sự được thiết lập, chúng chỉ trở thành khổ trong tương lai. Tuy nhiên, những yếu tố sau [sanh, lão và tử] là những hoàn cảnh trong đó cái khổ đã thành, và do đó, là cái khổ trong đời này. Hơn nữa, hai chu trình nguyên nhân và kết quả được trình bày nhằm chứng minh rằng kết quả – phải tái sinh – có hai nguyên nhân: các nguyên nhân phóng hoạt và các nguyên nhân để hiện thực hóa cái đã được phóng hoạt [bởi các nguyên nhân phóng hoạt]. [253] Du-già Hạnh Địa Luận giải thích lý do của việc này:[footnoteRef:665]  [665: BA541 Yogā-caryā-bhūmi (Sa’i dngos gzhi), P5536: 263.4.4-6,263.4.8-263.5.2.] 




Cho rằng các yếu tố sinh và lão tử và nhóm các yếu tố bắt đầu với thức của giai đoạn kết quả và chấm dứt với thọ là các hiện tượng có cùng chung các tính chất, vậy tại sao chúng lại được giảng dạy là thuộc hai loại? Làm như vậy (1) nhằm chứng tỏ các tính chất khác nhau của sự vật đem lại đau khổ và (2) để chứng tỏ sự khác biệt giữa phóng hoạt và hiện thực hóa.



Và cũng giải thích:



Trong các yếu tố, có bao nhiêu được kể là khổ thật sự và trở thành khổ trong đời này? Có hai: sinh và lão tử

Có bao nhiêu yếu tố được kể là thật khổ và sẽ chỉ trở thành khổ trong tương lai? Những yếu tố còn tiềm tàng – nhóm các yếu tố bắt đầu với thức [giai đoạn kết quả] và chấm dứt với thọ.



Cho nên, hai yếu tố (1) ái, đó là yếu tố hiện thực hóa, và (2) thọ, làm ái phát khởi, không ở trong cùng một chuỗi duyên khởi. Thọ làm ái phát khởi là một kết quả của một chuỗi duyên khởi khác.

Phóng hoạt và được phóng hoạt phải nên được hiểu qua bốn điều suy xét:



1) Cái gì được phóng hoạt? Bốn yếu tố rưỡi bắt đầu với thức của giai đoạn kết quả và chấm dứt với thọ đã được phóng hoạt.

2) Cái gì phóng hoạt? Hành, phụ thuộc vào vô minh, đã thực hiện sự phóng hoạt.

3) Phóng hoạt xảy ra như thế nào? Phóng hoạt xảy ra bằng các khuynh hướng tiềm ẩn của nghiệp được thấm vào trong thức của giai đoạn nguyên nhân.

4) “Được phóng hoạt” nghĩa là tạo ra các kết quả [thức ở giai đoạn kết quả, danh sắc, lục nhập, xúc, và thọ] thuận lợi cho sự hiện thực hóa một khi các tác nhân hiện thực hóa, chẳng hạn như ái, đang hiện hữu.



Tác nhân hiện thực hóa và điều được hiện thực hóa nên được hiểu qua ba điều suy xét sau đây:



1) Cái gì tiến hành việc hiện thực hóa? Thủ thực hiện hành động này, mà thủ lại do ái gây ra.

2) Cái gì được hiện thực hóa? Sinh và lão tử được hiện thực hóa.

3) Hiện thực hóa xảy ra như thế nào? Hiện thực hóa xảy ra bằng phương tiện của sự truyền năng lực của các khuynh hướng tiềm ẩn của nghiệp để qua tác động của hành thấm vào trong thức.



Ngài Thế Thân, trong Duyên Khởi Phân Giải Luận (Pratītya-Samutpādadi-vibhaṅga-nirdeśa),[footnoteRef:666] đã lấy yếu tố sinh làm yếu tố được hiện thực hóa duy nhất và sau đó dạy rằng lão và tử là những khiếm khuyết của các yếu tố phóng hoạt và hiện thực hóa này. [254] [666: BA542 rTen ‘brel mdo ‘grel trong P ở đây là Pratītya-samutpādadi-vibhaṅga-nirdeśa, P5496.] 


Như thế trường hợp này, hiện thực hóa phải được hiểu như sau: hành bất thiện bị thúc đẩy bởi vô minh về nghiệp và nghiệp quả đã lưu lại các khuynh hướng tiềm ẩn của nghiệp xấu trong thức. Điều này tạo điều kiện sẵn sàng để hiện thực hóa các nhóm yếu tố của một sự tái sinh khổ não bắt đầu với thức của giai đoạn kết quả và chấm dứt với thọ. Qua việc nuôi dưỡng thường xuyên bằng ái và thủ, những khuynh hướng tiềm ẩn này được tăng thêm sức mạnh, và sinh, lão, v.v… .sẽ được hiện thực hóa trong các kiếp tái sinh khổ não sau này.

Diễn giải cách khác, bị thúc đẩy bởi vô minh về ý nghĩa của vô ngã, hành phước đức {các hành vi cấu hợp phước đức} – chẳng hạn như giữ giới luật trong cõi dục – hoặc bất chuyển hành – chẳng hạn như tu tập thiền định trong các cảnh giới cao hơn [của chư thiên] – lưu lại các khuynh hướng tiềm ẩn của nghiệp tốt trong thức. Điều này tạo điều kiện sẵn sàng để hiện thực hóa các nhóm yếu tố bắt đầu với thức của giai đoạn kết quả và chấm dứt với thọ để hướng đến, lần lượt là một sự tái sinh hạnh phúc ở cõi dục hoặc một sự tái sinh làm trời ở những cảnh giới cao hơn. Qua việc nuôi dưỡng thường xuyên bằng ái và thủ, những khuynh hướng tiềm ẩn này được tăng thêm sức mạnh, và sau đó sinh, v.v… sẽ được hiện thực hóa trong các kiếp tái sinh hạnh phúc đó.

Hơn nữa, mười hai yếu tố được phân loại thành ba con đường – con đường phiền não, nghiệp, và đau khổ. Như bậc trí tuệ Long Thọ nói:[footnoteRef:667]  [667: BA543 Pratītya-samutpāda-hṛdaya-kārikā (Duyên Khởi Tâm Luận): 2; P5467:270.5.1. Trích dẫn kế đến là kệ liền theo sau các câu này: 3; P5467:270.5.2.] 




Yếu tố thứ nhất, thứ tám, và thứ chín là phiền não.

Yếu tố thứ hai và thứ mười là nghiệp.

Bảy yếu tố còn lại là đau khổ.



Đạo Cang Kinh (Śāli-stamba-sūtra) đề cập bốn nguyên nhân xếp loại mười hai yếu tố duyên khởi.[footnoteRef:668]. Kinh này giải thích rằng khi hột giống của tâm thức được vô minh gieo vào trong ruộng nghiệp và sau đó được tưới bằng nước ái, chúng sinh khởi ra mầm danh sắc trong dạ con của người mẹ. [668: BA544 Ārya-śālistamba-nāma-mahāyāna-sūtra, {Đạo Cang Đại Thừa Kinh – Kinh về gieo giống lúa} P876; xem Vaidya 1964:104.] 




3’ Số đời cần có để hoàn tất tất cả mười hai yếu tố

Mặc dù có thể phải mất vô số đại kiếp để đi qua các yếu tố phóng hoạt và các yếu tố được phóng hoạt, nhưng các yếu tố được phóng hoạt cũng có thể được hiện thực hóa ngay trong đời kế tiếp mà không có đời nào xen kẽ. Bởi vì các yếu tố hiện thực hóa [ái, thủ, và hữu] và các yếu tố được hiện thực hóa [sanh và lão tử] xảy ra mà không có đời nào xen kẽ, nên có thể hoàn thành tất cả mười hai yếu tố trong thời gian ngắn nhất là hai đời. [255] Thí dụ, trong một đời chẳng hạn như đời này, trước tiên quý vị có thể tích lũy nghiệp để đem lại kết quả tái sinh làm một vị thiên cũng như các trải nghiệm sau đó về đời sống và nguồn tài lực của một phạm thiên. Khi điều này xảy ra, hai yếu tố rưỡi – vô minh, hành, và thức của giai đoạn nguyên nhân – cũng như ái, thủ, và hữu (cho tới thời điểm chết) được hoàn tất trong đời này. Trong đời sau đó, bốn yếu tố rưỡi được phóng hoạt [thức của giai đoạn kết quả, danh sắc, lục nhập, xúc, và thọ] và hai yếu tố được hiện thực hóa [sinh và lão tử] sẽ được hoàn tất.

Ngay cả trong trường hợp lâu nhất, sự hoàn thành tất cả mười hai yếu tố sẽ không bị trì hoãn quá ba đời, bởi vì các tác nhân hiện thực hóa [ái, thủ, và hữu], và hai yếu tố được hiện thực hóa [sanh và lão tử], và ba yếu tố phóng hoạt [vô minh, hành, và thức] đều đòi hỏi phải có những đời riêng cho chúng, trong khi các yếu tố được phóng hoạt [danh sắc, lục nhập, xúc, và thọ] được bao gồm trong đời của các yếu tố được hiện thực hóa. Hơn nữa, mặc dù có thể nhiều đời xen vào giữa các tác nhân phóng hoạt và các tác nhân hiện thực hóa, đây không phải là những đời của các chu kỳ duyên khởi cụ thể của chúng, mà là những đời của các chu kỳ duyên khởi khác. Trong số các tính toán về hai hoặc ba đời này, thì đời của trạng thái trung ấm không được kể riêng.

Do đó, ngay cả trong đời mà những yếu tố kết quả đã được hiện thực hóa, không có cái ngã là người tích lũy nghiệp hoặc thể nghiệm nghiệp quả. Đúng hơn, như đã giải thích trước đây, có các yếu tố kết quả mà bản thân chúng chỉ là các hiện tượng, sinh khởi từ các yếu tố nguyên nhân mà bản thân chúng cũng chỉ là các hiện tượng. Do không hiểu quá trình luân hồi này và lẫn lộn về nó, quý vị cho là có một cái ngã. Vì ước muốn cái “ngã” của mình được hạnh phúc, quý vị tạo tác điều thiện và bất thiện về thân, khẩu và ý cho mục đích ấy, và như thế quý vị lại cung cấp nhiên liệu cho quá trình luân hồi. Cho nên, hai yếu tố nghiệp [hành và hữu] phát sinh từ ba yếu tố phiền não [vô minh, ái và thủ], và từ đó, bảy yếu tố khổ đau [thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh và lão tử] phát khởi. Phiền não lại phát sinh từ bảy sự khổ đau, và – giống như trước – quý vị trôi lăn trong luân hồi. Vì thế, bánh xe luân hồi quay không gián đoạn. Trong Duyên Khởi Tâm Luận, đạo sư Long Thọ nói:



Từ ba yếu tố khởi sinh hai;

Từ hai yếu tố khởi sinh bảy, và lại từ bảy yếu tố

Phát sinh ba. Bánh xe luân hồi

Tự nó quay liền liền.



Khi quý vị suy ngẫm về việc mình lang thang như vậy trong dòng luân hồi, thì mười hai yếu tố duyên khởi là phương pháp hay nhất để phát khởi lòng chán ngán luân hồi. Hãy quán chiếu về nghiệp phóng hoạt của quý vị, những nghiệp thiện và bất thiện mà quý vị đã tích lũy qua vô số kiếp lượng, chưa phát sinh quả cũng chưa bị diệt trừ bằng các biện pháp đối trị. [256] Khi ái và thủ trong đời sống hiện tại nuôi dưỡng chúng, quý vị trôi lăn qua các cảnh giới hạnh phúc hoặc khổ đau dưới sự kiểm soát của chúng. Các vị A-la-hán có vô lượng nghiệp phóng hoạt đã tích lũy khi còn là phàm phu, nhưng đã thoát khỏi luân hồi bởi vì họ không còn phiền não. Một khi đạt được sự xác tín về điều này, quý vị sẽ coi phiền não là kẻ thù và sẽ nỗ lực diệt trừ chúng.

Về điểm này, vị thiện tri thức vĩ đại Pu-chung-wa đã tu tâm hoàn toàn dựa trên mười hai yếu tố duyên khởi và khiến giai trình đạo chỉ đơn thuần là việc suy ngẫm về sự tiến triển và chấm dứt các yếu tố này. Ngài giải thích rằng quán chiếu về sự tiến triển và chấm dứt mười hai yếu tố của các cảnh giới khổ đau là giáo pháp dành cho những người có khả năng nhỏ và sau đó, suy ngẫm về việc tiến triển và chấm dứt mười hai yếu tố của hai cảnh giới hạnh phúc là giáo pháp dành cho người có khả năng trung bình. Giáo pháp dành cho những người có khả năng cao là thẩm định tình trạng của chính họ theo hai cách hành trì này [của người có khả năng nhỏ và trung bình]. Rồi họ phát triển lòng yêu thương và từ bi đối với chúng sinh, những người đã từng là mẹ của họ và vì mười hai yếu tố mà đang lang thang trong luân hồi, tu tập trong ước nguyện vì các chúng sinh này mà thành Phật, và học hỏi đường đạo cho đến cùng.



4’ Tóm lược tầm quan trọng của các yếu tố duyên khởi

Như được giải thích ở trên, quý vị cần hiểu rõ luân hồi – các uẩn của khổ đau –được hình thành như thế nào qua sức mạnh về nguồn gốc của nó – nghiệp và phiền não – và, đặc biệt là bánh xe luân hồi xoay vần như thế nào trong khuôn khổ mười hai yếu tố. Hiểu được và trở nên thành thạo với điều này sẽ phá hủy bóng tối không thể chịu đựng nổi của hoang man {vô minh} – nguồn gốc của mọi vấn đề. Nó loại trừ mọi quan điểm sai lầm cho rằng các hành bên ngoài và bên trong phát sinh không có nguyên do hoặc từ những nguyên do không tương hợp. Nó làm tăng trưởng sự dồi dào trân quý cho kho tàng các giáo pháp của đấng Điều Ngự, và đó là điều thúc đẩy quý vị tiến đến con đường giải thoát qua sự hiểu biết chính xác về các tính chất của luân hồi và qua sự chán chường tột độ về chúng. [257] Đó là phương tiện tốt nhất để kích hoạt các khuynh hướng tiềm ẩn mà nhờ đó quý vị đạt được trạng thái siêu phàm của bậc thánh.

Cho nên, Đồng Tử Vấn Mật Điển nói:[footnoteRef:669]  [669: BA545 Subāhu-paripṛcchā-tantra, P428: 35.3.5.] 




Đạo pháp duyên khởi diệt trừ vô minh.



Đạo Cang Kinh nêu lên rằng khi hiểu rõ duyên khởi, quý vị chấm dứt mọi quan điểm xấu coi đối tượng là khởi đầu, kết cuộc, hoặc hiện tại. Đạo sư Long Thọ nói:[footnoteRef:670]  [670: BA546 Suhṛl-lekha: 112a; P5682: 237.5.7.] 




Lý duyên khởi này là vật trân bảo

Thậm thâm trong kho ngôn từ của đấng Điều Ngự.



[bookmark: OLE_LINK7]Cơ Sở Giới Luật[footnoteRef:671] nêu lên rằng bộ đôi Xá-lợi-phất (skt. Śāriputra) và Mục-kiền-liên {skt. Maudgalyāyana} có thói quen du hành nơi năm loại chúng sinh. Sau khi đã tới đó, hai vị quay về Nam Thiêm Bộ Châu và kể lại những khổ đau của các chúng sinh này với tứ chúng đệ tử của Đức Phật. [671: BA547 Tiếng Tây Tạng là ‘Dul ba lung giống như trên ở chú thích 496.] 


Trong các đệ tử của Phật có một số người sống chung với hoặc sống gần những người coi thường giới hạnh thanh tịnh. Những đệ tử đưa những người này tới trước bộ đôi xuất chúng và hai vị chỉ dẫn cho họ qua các câu chuyện về những khổ đau của các cõi khác. Kết quả của việc giảng dạy này là họ trở nên hoan hỷ với giới hạnh thanh tịnh và sự hiểu biết của họ cũng được nâng cao hơn.

Bậc Đạo sư thấy vậy liền hỏi ngài A-nan {skt. Ānanda} và ngài A-nan trình lên Đức Phật các nguyên do, nghe xong Đức Phật nói rằng: “Bởi vì không phải lúc nào cũng sẽ có những bậc thầy như bộ đôi xuất chúng này, hãy đặt ở cổng nhà một bức vẽ bánh xe luân hồi có năm phần, vòng quanh đường tròn của bánh xe này là mười hai duyên khởi theo cả hai chiều thuận và nghịch”. Bánh xe luân hồi liền được vẽ như vậy.

Vào dịp khác, một bức họa của Đức Phật sắp được gửi tới Vua Udrāyaṇa. Trước khi gửi đi, mười hai duyên khởi theo chiều thuận và nghịch được viết thành thi kệ ở phần dưới bức tranh. Đức vua học thuộc lòng bài kệ này và rồi vào lúc hừng đông ngồi gác chéo chân, giữ thân mình ngay thẳng, và hướng sự tập trung vào thiện hạnh. Bằng cách tập trung vào hai quá trình duyên khởi, nhà vua đạt được trạng thái siêu phàm của một bậc thánh.
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b) Mức độ quyết tâm muốn được giải thoát

c) Phá tan những ý niệm sai lầm



––––––





b) Mức độ quyết tâm muốn được giải thoát

Quý vị phải hiểu chi tiết những tính chất của luân hồi, về cả phương diện khổ đau và nguồn gốc của khổ đau lẫn phương diện mười hai yếu tố duyên sinh. [258] Một khi hiểu những tính chất này, quý vị sẽ phát khởi ước muốn từ bỏ và dập tắt khổ đau và các nguồn gốc của nó. Vào lúc này, mặc dù quý vị có thể mang một quyết tâm đơn giản muốn được giải thoát, quý vị không nên đơn thuần thỏa mãn với với điều này. Vì thế Lục Thập Tụng Như Lý Luận Thích (Yukti-sasṭīkā-vṛtti) của ngài Nguyệt Xứng nói:



Một khi chúng ta chắc chắn rằng sống trong ba tầng luân hồi[footnoteRef:672] – ngọn lửa cháy rực của vô thường – cũng giống như bước vào trong nhà lửa, chúng ta muốn trốn khỏi cảnh đó. [672: Tức dục giới, sắc giới, và vô sắc giới.] 




Và, như đã dẫn trước đây:[footnoteRef:673] [673: BA548 LRCM:95.3.] 




Cũng như khi có cơ hội

Để tù nhân trốn khỏi nhà tù …



Phát triển một thái độ đối với luân hồi như những người chán ghét bị giam hãm trong nhà lửa hoặc trong tù ngục, và muốn trốn đi. Rồi dần dần làm tăng thêm cảm giác chán ghét và muốn trốn thoát này.

Sha-ra-wa đã mô tả quyết tâm giải thoát ở mức thô thiển giống như khi quý vị đổ bột vào bia loại phẩm chất kém; bột chỉ tạo thành một lớp mỏng trôi nổi trên mặt chất lỏng bia[footnoteRef:674]. Nếu quý vị chỉ có khả năng nhìn thấy đặc tính khó ưa của những nguồn gốc đích thực – những nguyên nhân của luân hồi – ở mức thô thiển như thế này, thì sự tìm cầu giải thoát của quý vị, sự chấm dứt khổ đau và nguồn gốc của nó, cũng sẽ giống y hệt. Tương tự, ước muốn đạt đạo giải thoát của quý vị cũng chỉ là những lời nói suông mà thôi. Như thế quý vị sẽ chẳng thể phát triển được lòng từ không thể kham nhẫn được khi nhìn thấy những khổ đau của chúng sinh trong luân hồi hay cũng không thể phát triển được tâm chân thật muốn đạt giác ngộ vô thượng giúp truyền dẫn sức mạnh cho quý vị. Do đó, sự hiểu biết của quý vị về Đại Thừa cũng chỉ là những tri kiến. Cho nên quý vị phải thực hành những giáo pháp dành cho người có khả năng trung bình và xem đó là những huấn thị cốt yếu. [674: Theo cách giải thích của ngài Lhundub Sopa, đây là một hình ảnh đặc thù Tây Tạng mô tả hình ảnh ý tưởng nông cạn về sự từ bỏ thế tục. Hầu hết người Tạng thông thường không uống nước lã mà hay dùng một loại bia gọi là chang. Ngoài ra, mọi người Tạng đều dùng trà. Loại bột, mang tên tsampa, mà họ bỏ vào bia là để có thêm một lượng dinh dưỡng. Tsampa đã ừng là thức ăn Tạng. Steps on the Path to Enlightenment. Vol2. P.362. Chapter 10. Lhundub Sopa. Wisdom. 2005.] 




c) Phá tan những ý niệm sai lầm

Vấn: Mặc dù trong Tiểu Thừa việc tu tập tâm chán ngán luân hồi là điều thích đáng, việc làm này lại không thích đáng cho bậc Bồ-tát, bởi vì nếu Bồ-tát tu tập tâm cực kỳ ghê tởm và chán ngán luân hồi, họ cũng sẽ giống như hàng Thanh Văn và rơi vào cực đoan an bình tĩnh lặng, sau khi đã bất mãn với việc dấn thân vào trong luân hồi. [259] Như Như-lai Bất Khả Tư Nghì Mật Thuyết Kinh nêu lên:[footnoteRef:675]  [675: BA549 Tathāgatacintya-guhya-nirdeśa-sūtra, P760: 87.4.1-2,87.4.8,87.5.2-3.] 




Bậc Bồ-tát, nghĩ tới việc trưởng thành cho chúng sinh, coi luân hồi là lợi ích. Theo đó, các vị không coi đại niết-bàn (giải thoát) như là lợi ích cho sự trưởng thành của chúng sinh.



Và hơn nữa:



Nếu bậc Bồ-tát sợ dấn thân vào luân hồi, họ sẽ bị rơi vào chỗ thiếu thốn cơ cực.



Ngoài ra:



Bạch Thế Tôn, trong khi hàng Thanh Văn sợ dấn thân vào luân hồi, bậc Bồ-tát tình nguyện tái sinh vô lượng kiếp trong luân hồi.



Trả lời: Đây là một lầm lẫn lớn, hiểu sai ý nghĩa của kinh điển. Bởi vì đoạn kinh nói: “Như thế, chư Bồ-tát không nên chán ngán luân hồi”, không dạy Bồ-tát không được ghê tởm cái khổ của sinh, lão, bệnh, tử, v.v… – kết quả của việc lang thang trong luân hồi dưới sự khống chế của nghiệp và phiền não. Đúng hơn, kinh này dạy cho quý vị hạnh hỷ nhẫn. Để tu tập các hành vi vị tha của Bồ-tát cho tới khi dòng luân hồi chấm dứt, Bồ-tát phải mặc áo giáp [dũng cảm]. Một khi làm việc này, ngay cả mọi đau khổ của mọi chúng sinh được gom lại và Bồ-tát phải thường xuyên chịu những khổ đó cả về tinh thần lẫn thể chất, Bồ-tát vẫn vui vẻ kham nhẫn, hoan hỷ với những việc làm phi thường để giúp người khác, không bị khổ não làm cho chán ngán hoặc sợ hãi. Vì thế mà Đức Phật nói Bồ-tát không được chán ngán luân hồi. Bậc thầy Nguyệt Xứng nói:



Bồ-tát từng giây từng phút đón nhận những đau khổ của mọi chúng sinh cho tới khi dòng luân hồi chấm dứt mà không sợ thân hoặc tâm mình bị tổn hại. Bồ-tát đồng thời nhận những đau khổ của mọi chúng sinh cho tới khi dòng luân hồi chấm dứt và hoan hỷ trong việc làm này. Mỗi giây phút vui vẻ kham nhẫn như vậy là nguyên nhân mà kết quả sinh ra vô lượng các tập hợp của cải, mang lại toàn trí cho tất cả chúng sinh. Một khi hiểu điều này, Bồ-tát có thể tái sinh hàng trăm lần và làm như vậy là điều chính đáng.



Để nhấn mạnh điểm này, ngài Nguyệt Xứng trích dẫn những đoạn kinh đã được đề cập ở trên rút ra từ Như-lai Bất Khả Tư Nghì Mật Thuyết Kinh. [260]



Cũng kinh này nêu lên rằng luân hồi nên được coi là lợi ích bởi vì Bồ-tát đạt được hạnh phúc tỉ lệ với nỗ lực bỏ ra khi họ cố gắng làm việc vì sự an lạc của chúng sinh. Do đó Đức Phật nói rằng không chán ngán luân hồi có nghĩa là không chán ngán việc thành tựu những điều tốt lành cho các chúng sinh trong luân hồi cũng như hoan hỷ trong hành động này.

Khi quý vị lang thang trong luân hồi do năng lực của nghiệp và phiền não, quý vị bị nhiều khổ đau dày vò. Nếu quý vị không thể hoàn tất được những mục tiêu của chính mình, thì còn cần chi phải nói tới việc quý vị không thể thành tựu những mục tiêu giúp người khác? Bởi vì lang thang như vậy là cánh cửa mở ra mọi phiền toái, Bồ-tát càng cần phải chán ngán luân hồi hơn các hành giả Tiểu Thừa và phải chấm dứt sự lang thang gây ra bởi nghiệp và phiền não. Tuy nhiên, Bồ-tát phải vui thích được tái sinh trong luân hồi qua nguyện lực và lòng từ của mình. Hai cách tái sinh này không giống nhau.

Không phân biệt được điều này dẫn tới những thắc mắc giống như trên đây. Bồ-tát Địa nói rằng nếu những người chủ xướng một quan điểm như vậy có thọ Bồ-tát giới thì họ đã phạm phải một hành động sai trái nhuộm đầy những phiền não. Tuy nhiên, sợ quá nhiều lời nên tôi đã không trích dẫn toàn thể đoạn kinh.

Vì vậy thật là kỳ diệu khi Bồ-tát nhìn những khiếm khuyết của luân hồi và hoàn toàn kinh tởm nhưng vẫn không từ bỏ thệ nguyện của mình bởi vì động lực của chư vị là lòng đại bi. Nếu những ai coi những điều kỳ thú của luân hồi giống như tòa lâu đài ở cõi trời – mà không giảm thiểu được lòng ham muốn của mình một chút nào – tự cho là đang phục vụ người khác, thì làm sao cái ý không muốn từ bỏ luân hồi của họ có thể làm vui lòng bậc trí giả được? Như Trung Đạo Tâm Yếu Luận của ngài Thanh Biện nói:[footnoteRef:676]  [676: BA550 Madhyamaka-hṛdaya-kārikā, P5255: 3.3.2-3.] 




Bởi vì Bồ-tát thấy những khiếm khuyết của luân hồi, chư vị không ở lại đây. Bởi vì chư vị chăm lo cho người khác, chư vị không ở niết-bàn. Để hoàn thành nhu cầu của người khác, chư vị quyết tâm ở lại trong luân hồi.



Một khi quý vị thấy những đau khổ vô biên của tất cả chúng sinh – chẳng hạn như một trăm mười đau khổ được giải thích trong Bồ-tát Địa – quý vị biến điều này trở thành nguyên nhân phát khởi lòng đại bi. Vào lúc này, khi quý vị nuôi dưỡng một tấm lòng mãnh liệt và bền vững không thể chịu đựng được việc thấy cảnh khổ của người khác, thì việc không chán ngán luân hồi dù chỉ một chút sẽ là điều mâu thuẫn rồi. [261]

Chủ đề trong Tứ Bách Kệ Tụng của ngài Thánh Thiên là các giai đoạn đường đạo trong đó Bồ-tát phát triển lòng chán ghét cùng cực luân hồi và rồi, xem các chúng sinh như bà con thân thuộc của mình, vì họ mà đi vào biển luân hồi. Trong chú giải về tác phẩm đó, bậc thầy vĩ đại Nguyệt Xứng minh định điều này:[footnoteRef:677]. [677: BA551 Bodhisattva-yogā-caryā-Catuḥ-śataka-ṭīkā, {Bồ-tát Du-già Hạnh Tứ Bách Luận Thích – tức là luận 400 kệ về Bồ-tát hành thiền} P5266:194.4.7-194.5.1.] 




Nhờ lời giải thích của Đức Phật về các khiếm khuyết của luân hồi, các đệ tử biết sợ và mong muốn được giải thoát khỏi nó. Đức Thế Tôn đã nói điều sau đây để các đệ tử phát triển được mối liên hệ mãnh mẽ với Đại Thừa: “Này các thầy tì kheo, trong số tất cả những người đã trôi lăn trong luân hồi suốt một thời gian dài, không có chúng sinh nào trong số tất cả các loại chúng sinh đã không từng như là cha, mẹ, con trai, con gái, họ hàng, hoặc có quan hệ họ hàng với cha kế hoặc mẹ kế của các ông”.



Và hơn nữa:



Do hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn, Bồ-tát có thể lao vào biển luân hồi. Chư vị làm điều này để mọi chúng sinh, những người đã từng là thân quyến của chư vị – như cha và mẹ – suốt từ vô thủy và những người đang bị mất hết, không ai bảo vệ để họ có thể được con thuyền Đại thừa giải thoát.



Chân Ngôn thừa vô thượng {Mật thừa vô thượng} cũng đòi hỏi phương pháp này. Bởi vì như ngài Thánh Thiên nói trong Hạnh Hiệp Đăng Luận của ngài:[footnoteRef:678]  [678: BA552 Caryā-melāpaka-pradīpa, P2668: 315.1.7-315.2.1.] 




Qua những giai đoạn này, các ngươi nên dấn thân vào các hoạt động mà không có các diễn tưởng[footnoteRef:679]. Các giai đoạn để làm việc này là như sau: vào lúc ban sơ, các ngươi cần nhớ đến những đau khổ từ vô thủy của luân hồi, và rồi ước mong phúc lạc của niết-bàn. Cho nên các ngươi cần hoàn toàn từ bỏ mọi dao động, và thậm chí cần nuôi dưỡng ý nghĩ rằng những người trị vì các vương quốc cũng đều phải chịu đau khổ. [679: Thuật ngữ Anh là elaboration.  Đây là một loại tiến trình định danh của tâm nhằm thêm thắt, diễn giải, chi tiết hóa hay mở rộng một nhận thức sau khi các thức thụ cảm nhận thông tin từ môi trường bên ngoài {trần cảnh} đang hoàn toàn khách quan không nhị nguyên. Như vậy tiến trình này tạo ra tư tưởng nhị nguyên phân biệt. Một số tài liệu dịch là vọng tưởng nhưng nghĩa của từ Hán-việt vọng sẽ không đủ ý.] 
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d) Nắm chắc bản chất của con đường đưa tới giải thoát

i) Loại cuộc sống qua đó quý vị có thể làm ngưng luân hồi

ii) Loại lộ trình quý vị phải tu tập để làm ngưng luân hồi

a’ Sự chắc chắn của việc liệt kê ba tu tập

1’ Các giai đoạn điều phục tâm

2’ Các kết quả

3’ Những đối tượng mà chúng tiêu trừ

b’ Việc quyết định thứ tự của ba tu tập





––––––



Hãy tự thúc giục mình và thiền quán về những khiếm khuyết của luân hồi. Như Śri Jagan-mitrānanda {Dịch nghĩa: Tôn giả Sinh Bằng Hỷ} nói:[footnoteRef:680]  [680: BA553 Candra-rāja-lekha, {Nguyệt Vương Thư} PS689: 251.3.1-2,251.4.3-4.] 




Mặc dù chúng ta đã chìm vào giữa luân hồi,

Một đại dương khổ đau không đáy mà cũng chẳng bến bờ, [262]

Nhưng chúng ta không chán ngán, chẳng sợ hãi; chúng ta hoan hỷ và hứng thú.

Điều chi xảy đến trong tâm trí ta?

Mặc dù chúng ta đã vào đám cháy không ngừng thiêu đốt

Với vấn đề, với nghèo khổ, với nỗi khó trong việc tìm thức ăn và chỗ ở,

Với nỗ lực nuôi thân và cuối cùng mất mát cũng như chia lìa, bệnh tật, và già nua,

Chúng ta khoác lác về hạnh phúc của mình.

Điều này xem chừng như là khùng điên.



Và:



Hỡi ôi, thế nhân có mắt nhưng lại mù;

Mặc dù ngươi nhìn thấy điều rõ ràng hiển nhiên,

Nhưng ngươi chẳng nghĩ chi về điều đó cả.

Phải chăng tâm trí ngươi đã chai cứng rồi không?



Do đó, như Thất Xử Nữ Khai Trí Truyện (Sapta-kumārikāvadāna) của ngài Guhyadatta {Mật Thí} viết:[footnoteRef:681] [681: BA554 Sapta-kumārikāvadāna, {tức là Truyện khai trí về bảy trinh nữ} P5419: 228.5.5-7.] 




Ta nhìn các pháp thế gian như hình ảnh chập chờn của ánh trăng trong nước.

Ta xem tham ái như bóng dáng cuộn tròn và mang phùng lớn của đám hổ mang giận dữ.

Ta thấy bao chúng sinh bốc cháy với những ngọn lửa khổ đau.

Do đó Ta đến những bãi thiêu người, hỡi Đại Vương, lòng hoan hỷ trong quyết tâm giải thoát.



Như thế, khi quý vị thấy rằng luân hồi – gồm môi trường và chúng sinh – giống như bóng trăng trên nước bị gió khuấy động – vô thường, tan hoại và không đứng yên ngay cả trong giây lát; rằng các đối tượng của giác quan – giống như bóng dáng của thân rắn độc – chẳng có giá trị bao nhiêu mà hiểm nguy xiết đỗi; và rằng năm loại chúng sinh bị thiêu đốt trong lửa cháy hừng hực của ba thứ khổ đau; rồi quý vị phát khởi một khuynh hướng giống như con trẻ phương bắc hoàn toàn xa lìa tham luyến luân hồi. Khi điều này xảy ra quyết tâm giải thoát sẽ phát sinh – một khao khát lấy giải thoát làm nỗi hân hoan.

Cách nói “con trẻ phương bắc” cần được hiểu như sau: phương bắc hiếm có bột lúa mạch rang, và do đó người ta ăn một ít củ cải. Có lần một vài đứa trẻ ở đây đói bụng và muốn được ăn bột lúa mạch rang, đã xin mẹ chúng thức ăn. Bởi vì không có bột lúa mạch rang, bà đưa cho chúng củ cải tươi, nhưng chúng không chịu ăn. Rồi bà đưa cho chúng củ cải khô, nhưng chúng cũng không muốn, nên bà lại đưa cho chúng củ cải đã nấu chín. Nhưng chúng cũng từ chối luôn. Cuối cùng bà đưa cho chúng củ cải đông lạnh đã nấu chín, thấy vậy chúng quay đi với cảm giác buồn nôn cùng cực, than rằng: “Tất cả chỉ là củ cải!” [263] Cũng vậy, với bất cứ hạnh phúc thế gian nào nhìn thấy, nghe thấy, hoặc nhớ tới; giống như các đạo sư Kadampa đã nói, quý vị phải phát khởi một cảm xúc tượng tự, nghĩ rằng: “Đây là thế gian”, “Đây là thế gian”, “Mọi thứ chỉ là khổ đau”, và: “Tôi không muốn liên quan gì đến thế gian cả”.



Bằng cách này, qua việc trầm tư về những trôi lăn trước đây từ vô thủy của mình trong luân hồi, quý vị trở nên tỉnh ngộ và chán ghết luân hồi; và qua việc trầm tư về sự bắt buộc phải tiếp tục trôi lăn vô kỳ hạn ở đây, quý vị phát sinh ra mối sợ hãi và lo âu. Với một quyết tâm không phải chỉ là lời nói suông, quý vị phải, như Bằng Hữu Thư của ngài Long Thọ nói, ngừng tái sinh trong luân hồi, cội rễ của mọi tai hại:[footnoteRef:682]  [682: BA555 Suhṛl-lekha: 103; P5682: 237.4.7.] 




Luân hồi như thế đó; sinh ra –

Cho dẫu trong cõi trời, cõi người hay địa ngục,

Cõi ngạ quỷ hoặc súc sanh – chẳng phải là điều cát tường.

Hãy hiểu rằng sinh là chỗ chứa của nhiều tai hại.



Hơn nữa, quý vị phải loại trừ cả hai nguyên nhân của tình trạng phải sinh ra trong luân hồi: nghiệp và phiền não. Tuy nhiên, giữa hai nguyên nhân này, nếu quý vị không có phiền não thì cho dù có bao nhiêu nghiệp chăng nữa, quý vị cũng sẽ không phải sinh ra. Do đó quý vị phải tiêu diệt phiền não bằng cách tu tập đạo pháp viên mãn và không có sai lầm, bởi vì, một khi mang phiền não, thậm chí nếu quý vị có thể tận diệt những nghiệp đã tích lũy từ trước, thì quý vị liền tức khắc tích lũy các nghiệp mới.

Nắm chắc bản chất của đạo pháp dẫn tới giải thoát có hai phần:



1. Loại đời sống qua đó quý vị làm ngưng luân hồi

2. Loại lộ trình quý vị tu tập để làm ngưng luân hồi



i) Loại đời sống qua đó quý vị làm ngưng luân hồi



Trong Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:683] [683: BA556 Nt.: 63-64; P5682: 236.5.2-5.] 




Tái sinh với tà kiến và không có giáo pháp của đấng Điều Ngự,

Hoặc làm súc sanh, ngạ quỷ, chúng sinh nơi địa ngục,

Làm người ở chốn biên địa không nền văn minh hay ở nơi thiếu vắng Pháp Phật[footnoteRef:684] [684: Trong bản Anh ngữ chỉ ghi là nơi biên địa thiếu văn minh nhưng theo cùng bài kệ do ngài Sopa trình bày thì có ghi rõ là cả nơi không có Phật Pháp. Steps on the Path to Enlightenment. P375. Lhundup Sopa. Vol2. Wisdom. 2005] 


Làm người ngu dại và câm ngọng, hoặc làm chư thiên thọ mạng lâu dài

Là bị khổ não bởi một trong tám sai sót[footnoteRef:685], các điều kiện khiến không có thanh nhàn. [685: Tám sai sót hay khuyết điểm khiến người tu tập không tin tưởng hay tu tập theo chánh pháp được bao gồm: (1) kiêu mạn, (2) chấp ngã, (3) thiếu kiên nhẫn, (4) tham chấp, (5) các nhiều hoạt động không thiện đức, (6) lười biếng, (7) sân hận và (8) thiếu tinh tấn, không thấy lỗi mình. Eight Faults. Kyabgon Phakchok Rinpoche. Guru Rinpoche day. Oct 2011.] 


Sau khi ngươi được thanh nhàn, tức là thoát khỏi các kiếp tái sinh kể trên,

Hãy nỗ lực để chấm dứt tái sinh.



Không thể nào chấm dứt được tái sinh trong luân hồi nếu quý vị không có thời giờ. Cho nên một khi có được đời sống thanh nhàn và thuận duyên, quý vị phải chấm dứt tái sinh. [264] Tôi đã giải thích điều này. Đại hành giả du-già Chang-chup-rin-chen nói:



Bây giờ là lúc chúng ta làm sao để mình khác biệt với các loài gia súc.



Cũng vậy, Bo-da-wa nói:



Bao lâu trong quá khứ chúng ta đã lang thang trong luân hồi mà luân hồi đã không tự nó dừng lại. Xét như vậy, bây giờ luân hồi vẫn sẽ không tự nó dừng lại. Do đó, chúng ta phải dừng nó lại, và lúc để làm như vậy là ngày hôm nay, khi chúng ta có được thanh nhàn và thuận duyên.



Với những ai đã có được một đời sống nhàn nhã và thuận duyên, sống tại gia hiện diện nhiều trở ngại cho việc thực hành tôn giáo và có nhiều điều bất lợi. Dẫu sao, đời sống của người từ bỏ thế tục, trái ngược với đời sống tại gia, là đời sống tốt nhất cho việc chấm dứt luân hồi. Do đó, người trí nên vui thích một đời sống như vậy.

Liên tục quán chiếu về các khuyết điểm của người sống tại gia và những đức tính của người từ bỏ thế tục {xuất gia} sẽ khiến cho những ai đã xuất gia có được một thái độ kiên định, trong khi khiến cho những người chưa xuất gia phát triển được những khuynh hướng tốt [để trở thành người xuất gia và tương tự như vậy] và rồi hành động theo những khuynh hướng tốt này. Tôi sẽ giải thích việc này như thế nào.

Người sống tại gia, nếu họ giàu có, phải chịu khổ trong nỗ lực bảo vệ những của cải đó, và, nếu nghèo túng, phải chịu khổ vì sự kiệt sức vốn gây ra bởi việc tìm kiếm của cải. Như vậy họ sống một cuộc đời rối loạn không có gì vui thú, nhưng họ lại tưởng tượng cuộc sống của họ đầy vui thú. Quý vị hãy hiểu rằng quan niệm sai lầm này là kết quả của nghiệp xấu. Trong Bổn Sanh Kinh:[footnoteRef:686]  [686: BA557 Jm: 18.10-12; P5650: 29.3.5-7.] 




Đừng bao giờ coi đó là vui thú

Đời sống gia đình, giống như ngục tù,

Dẫu giàu sang hay nghèo khó bần hàn,

Kẻ tại gia phải chịu nhiều thống khổ.



Người phiền não vì giữ gìn của cải,

Kẻ kiệt lực do phải kiếm tiền tài.

Dẫu giàu sang hay nghèo khó bần hàn,

Họ như thế không bao giờ phúc hạnh.



Mơ hồ, vui thú kiếp sống tại gia

Chỉ là kết quả của bao tội lỗi.



Cho nên giữ nhiều của cải và vẫn không hài lòng đi tìm kiếm thêm không phải là việc làm của người xuất gia. Nếu đây là việc làm của người xuất gia thì họ cũng chẳng khác gì người tại gia.

Hơn nữa, bởi vì lối sống tại gia có nhiều điều trái ngược với tôn giáo, nên khó mà thực hành tôn giáo tại gia. Cũng kinh văn này nói:[footnoteRef:687] [687: BA558 Nt.: 18.13-15,18.20; P5650: 29.3.8-29.4.2,29.4.7-8.] 




Nếu ngươi làm công việc tại gia, [265]

Nói sai sự thật là điều không tránh được,

Và trừng phạt người làm điều sai trái

Đó cũng là điều không tránh được.



Nếu thực hành tôn giáo, người tại gia chạy theo khổ đau;

Nếu chăm lo nếp sống gia đình, sao có thể thực hành tôn giáo được?

Hoạt động tôn giáo vốn an lành;

Các mục tiêu tại gia tìm ra qua tàn nhẫn.

Do đó, vì nhược điểm trái nghịch với tôn giáo,

Ai mong tự giúp mình, lại muốn sống tại gia?



Và lại nữa:



Gia đình là ổ các rắn độc chẳng hạn như

Kiêu ngạo, tự cao và mê lầm.

Nó hủy diệt sự an tĩnh và phúc lạc,

Và là nơi nhiều đau khổ khó kham.

Ai muốn sống ở nơi tựa ổ rắn?



Không ngừng trầm tư về những thiếu sót của việc sống tại gia, và ước vọng đời sống của người xuất gia. Về điểm này, người xuất gia bằng lòng với của bố thí, với áo tu đơn sơ và bình bát khất thực. Ở nơi cô tịch, họ tiêu trừ phiền não và ước nguyện trở thành đối tượng tôn kính của người khác. Như được trình bày trong Thất Xử Nữ Khai Trí Truyện[footnoteRef:688] của ngài Guhyadatta {Mật Thí}: [688: BA559 Sapta-kumārikāvadāna, P5419: 231.4.7-231.5.2.] 




Thế bao giờ ta sẽ đến

Để cạo bỏ tóc và râu,

Mặc trang phục đã vất bỏ

Và tìm kiếm nơi cô tịch?



Nhìn phía trước không quá tầm của cái ách bò,

Khi nào chúng ta sẽ, không còn ai chê trách,

Hai tay bưng bình bát gốm,

Và, từ nhà này sang nhà khác, nhận khất thực?

Không màng lợi lộc vật chất hoặc tôn thờ,

Dọn sạch những đầm lầy đầy bụi gai của các khổ đau ,

Khi nào chúng ta sẽ trở thành

Người thọ lãnh cúng dường của dân phố thị?



Người xuất gia bằng lòng với đồ ăn thức uống đạm bạc, với trang phục nặng sương muối vì ngủ trên giường cỏ mà không có mái che. Họ ước muốn ngủ ở chỗ của mình trên cỏ mềm dưới một cội cây, được nuôi dưỡng bằng hạnh phúc và niềm vui của giáo pháp. Như được đề cập trong Thất Xử Nữ Khai Trí Truyện:[footnoteRef:689] [689: BA560 Nt., P5419: 231.5.2-3.] 




Khi nào tôi sẽ chẳng tham luyến thân mình,

Tỉnh dậy trên một mán cỏ,

Trang phục nặng sương muối,

Và chỉ dùng món ăn thức uống xoàng xĩnh? [266]

Khi nào tôi sẽ đắp cỏ mềm –

Có màu xanh giống như con vẹt –

Nằm xuống dưới một cội cây

Với bữa tiệc của những phúc lạc trên đời?



Ngài Bo-da-wa nói:



Ngay cái đêm sau khi tuyết rơi trên mái nhà, tôi thấy hạnh phúc bởi vì một điều gì đó tựa thế này đã xảy ra trong Thất Xử Nữ Khai Trí Truyện. Tôi không muốn gì hơn là được thực hành như vậy.



Người xuất gia ước muốn được sống trên đồng cỏ hoặc bên bờ một dòng sông, trầm tư về sự tương tự giữa thân thể và đời sống mình với sự khởi sinh và hoại diệt của các con sóng vỗ. Họ ước muốn vượt qua nỗi ám ảnh của mình về những lạc thú của luân hồi, và trầm tư về thế giới sống động và bất động như là trò ảo ảnh của nhà ảo thuật. Như được nói trong Thất Xử Nữ Khai Trí Truyện:[footnoteRef:690] [690: BA561 Nt., P5419: 231.5.4-6.] 




Khi tạm trú bên bờ sông hay trên đồng cỏ,

Ta rồi thì sẽ thấy đi thấy lại

Đợt sóng khơi lên rồi chìm xuống

Và sinh giới này có giống nhau không?



Khi nào ta sẽ tự mình trừ được

Tri kiến về các hoại uẩn kia–

Mẹ của tất cả mọi tà kiến –

Và hết khát khao vui thú của luân hồi?



Khi nào chúng ta sẽ thấy biết

Thế giới sinh động và bất động

Tựa chiêm bao, ảo giác, huyễn thuật, mây bay,

Hay như thành phố của Càn-thát-bà?



Tất cả những người này sống đời xuất gia, đồng thời ước vọng đạt tới những thành tựu cao cả này. Như ngài Chay-ga-wa nói:



Nếu có ai sống như một hiền giả trong Thung lũng của các Nhà tu Khổ hạnh, thì căn bản người cha đã dạy dỗ con mình một cách tốt lành.



Ngài Sha-ra-wa nói:



Khi người tại gia rất bận bịu, thì các ngươi, những vị tăng, nên ăn mặc đẹp đẽ và đến viếng thăm họ. Khi đó họ sẽ nghĩ: “Đời sống của người xuất gia thật là kỳ thú!” Điều này sẽ tạo ra trong họ một khuynh hướng tiềm ẩn cho đời tương lai để trở thành người xuất gia.



Cũng vậy trong Cư Sĩ Ugra Vấn Kinh {Tên dịch nghĩa là cư sĩ Hùng Mãnh} nói[footnoteRef:691] rằng bậc Bồ-tát sống tại gia nên ước nguyện như thế này: [267] [691: BA562 Gṛha-paty-ugra-paripṛcchā-sūtra, {Cư Sĩ Hung Mãnh Cầu Vấn Kinh} P760: 265.4.6-8.] 




Bồ-tát tại gia nên nghĩ: “Khi nào ta sẽ bỏ đời sống tại gia, một nguồn gốc của khổ đau, và sống đời của người xuất gia? Khi nào ta sẽ an nghỉ nơi các hành động của tăng đoàn, hành động thanh tẩy và nuôi dưỡng thệ nguyện, hành động cắt bỏ những giới hạn, và hành động tôn kính?” Bằng cách này họ nên hoan hỷ với ý nghĩ trở thành người xuất gia.



Đoạn văn này nói rằng chủ yếu là những Bồ-tát đó nên ước nguyện được thọ cụ túc giới.

Hơn nữa, Trang nghiêm Đại thừa Kinh nói:[footnoteRef:692]  [692: BA563 MSA: 20.5; P5521:18.3.4-5.] 




Loại người xuất gia

Có vô biên công hạnh.

Cho nên, bậc Bồ-tát giữ giới nguyện

Siêu phàm hơn Bồ-tát tại gia.



Như vậy, đời sống của người xuất gia được ca ngợi vì đạt được tự do tức là sự giải thoát khỏi luân hồi. Thêm vào đó, quý vị được dạy rằng đó là cuộc sống tốt nhất ngay cả cho việc thành tựu toàn trí bằng con đường của ba-la-mật-đa thừa và Chân ngôn thừa[footnoteRef:693]. Hơn nữa, trong ba loại giới nguyện, giới nguyện của người xuất gia chính là giới nguyện giải thoát cá nhân {Biệt giải thoát giới}. Do đó, quý vị nên tôn trọng giới nguyện giải thoát cá nhân, gốc rễ của giáo pháp. [693: Ba-la-mật-đa thừa ám chỉ Hiển thừa còn Chân ngôn thừa ám chỉ Mật thừa.] 




ii) Loại đường đạo quý vị tu tập để làm ngừng luân hồi



Giải thích này có ba phần:



1. Sự chắc chắn của việc liệt kê ba tu tập {tam vô lậu học}

2. Việc quyết định thứ tự của ba tu tập

3. Bản chất của ba tu tập (Chương 24)



Tu tập đạo pháp là sự tu tập quý báu gồm ba phần. Trong Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:694]  [694: BA564 Suhṛl-lekha: 104; P5682: 237.4.7-237.5.1.] 




Ví như đầu hoặc quần áo ngươi đột nhiên bén lửa,

Ngươi vẫn nên bỏ chuyện dập lửa ra khỏi tâm tư

Mà nỗ lực đoạn trừ sinh tử –

Không mục tiêu nào cao hơn như vậy.



Qua giới, định và huệ,

Đạt tới niết-bàn, một trạng thái không cấu nhiễm, an bình và giới hạnh:

Không già, không chết, không bao giờ cạn kiệt;

Giải thoát khỏi đất, nước, gió, lửa, lẫn vầng dương với ánh trăng.



a’ Sự chắc chắn của việc liệt kê ba tu tập

Điều này được giải thích dưới ba khía cạnh: (1) các giai đoạn điều phục tâm (2) những kết quả của các giai đoạn điều phục này, và (3) các đối tượng mà nó diệt trừ.



1’ Các giai đoạn điều phục tâm

Tam vô lậu học đem lại sự hoàn tất cho tất cả các phận sự của thiền giả như sau. Tu tập giới khiến cho tâm phân tán hết phân tán. [268] Tu tập định – hoặc tu tâm – làm cân bằng một tâm vốn không quân bình. Tu tập huệ giải phóng tâm vốn chưa được giải thoát.



2’ Kết quả của tam vô lậu học[footnoteRef:695] [695: Tam Vô Lậu Học là thuật ngữ chỉ toàn bộ các thực hành tu tập về giới, định và tuệ.] 


Kết quả của tu giới không bị suy thoái là hai loại tái sinh hạnh phúc ở cõi dục [làm người hoặc làm trời]. Kết quả của tu giới bị suy thoái là tái sinh trong các cõi khổ não. Kết quả của tu tâm là hai loại tái sinh hạnh phúc ở những cõi cao hơn [cõi sắc giới hoặc vô sắc giới của các vị trời]. Kết quả của việc tu huệ là giải thoát. Tóm lại, kết quả của ba tu tập là hai mục tiêu: vị thế cao [làm người hoặc làm một vị trời] và sự tốt lành chắc chắn [giải thoát hoặc toàn trí]. Bởi vì mục tiêu đầu gồm hai phần – tái sinh hạnh phúc trong các cảnh giới cao [của các vị trời] hoặc tái sinh hạnh phúc trong các cảnh giới thấp hơn [tức là cõi dục] – các tu tập để thành tựu các mục tiêu này gồm ba phần. Hai điều chắc chắn đầu tiên của liệt kê được đề cập trong Du-già Hạnh Địa Luận.



3’ Các đối tượng mà tam vô lậu học loại trừ

Chư vị thầy tổ xưa khẳng định rằng, về các đối tượng mà nó loại trừ – các phiền não – các tu tập gồm ba phần, tùy theo chúng diệt trừ phiền não bằng cách (1) làm suy yếu các phiền não (2) ngăn chận các hình thức thị hiện của chúng, hoặc (3) tiêu trừ chủng tử của chúng.



b’ Việc quyết định thứ tự của Tam vô lậu học

Thứ tự của tam vô lậu học được trình bày trong một đoạn văn rút từ Phạm Thiên Vấn Kinh (Brahmā-paripṛcchā-sūtra) được trích dẫn trong Du-già Hạnh Địa Luận:[footnoteRef:696]  [696: BA565 Yogā-caryā-bhūmi (Sa’i dngos gzhi) P5536:309.3.3-4; cf. Ārya-brahmā-paripṛcchā-nāma-mahāyāna-sūtra, {Phạm Thiên Vấn Đại Thừa Kinh} P825.] 




Giới là gốc rễ rất vững chắc;

Định là niềm vui nơi trạng thái định của tâm;

Nơi huệ, tri kiến của bậc thánh và của kẻ tội đồ

Được theo đó thủ đắc hay bỏ rớt.



Trong số những tu tập này, giới là gốc rễ bởi vì hai tu tập kia từ đó mà sinh ra. Định, rèn luyện thứ hai trong tam vô lậu học, tùy thuộc vào giới và mang lại hỷ lạc trong việc đặt tâm vào trạng thái cân bằng thiền. Tuệ, điều thứ ba của tam vô lậu học, phụ thuộc vào sự cân bằng thiền và xa lìa tri kiến của kẻ tội đồ trong khi thủ đắc tri kiến của bậc thánh để thấy đúng thực tại.





[bookmark: Chương_24][bookmark: _Toc331029964]Chương 24: Tính Chất của Tam Vô Lậu Học



Tính chất của ba tu tập được trình bày trong Phạm Thiên Vấn Kinh như sau:[footnoteRef:697]  [697: BA566 Yogā-caryā-bhūmi (Sa’i dngos gzhi), P5536: 309.3.2-3.] 




Giới có sáu chi;

Định là bốn cảnh giới hỷ lạc;

Bốn khía cạnh của Tứ Diệu Đế

Luôn luôn là diệu trí huệ siêu phàm thanh khiết. [269]



Về điểm này, tu giới có sáu chi:



1-2) Cả (1) nhận giới và (2) trì giữ giới giải thoát cá nhân minh chứng cho giới luật thanh tịnh vốn chắc chắn sẽ đưa tới giải thoát.

3-4) Cả (3) các nghi lễ và (4) sự duy trì các loạt hỗ trợ cho thấy giới luật thanh tịnh, không gì nghi ngờ được.

5) Sợ hãi ngay cả với hành động sai trái nhỏ nhặt nhất cho thấy giới luật thanh tịnh không cấu nhiễm.

6) Thọ nhận và hành trì chính xác những tu tập cơ bản cho thấy giới luật thanh tịnh, không khuyết điểm.



“Bốn cảnh giới” của tâm chỉ bốn bậc ổn định thiền {bốn bậc định từ thiền trong sắc giới}. Đây có nghĩa là rèn luyện tâm, tâm này “hỷ lạc” bởi vì tâm an trú trong hỷ lạc trong kiếp sống này. Bốn đặc tính [do Phạm Thiên Vấn Kinh ghi “Bốn khía cạnh của bốn thứ”] là Tứ [Diệu] Đế. Bốn khía cạnh của Tứ Đế này là bốn khía cạnh của mỗi đế trong Tứ Đế:



(1) Với Khổ Đế: vô thường, khổ, Không và vô ngã;

(2) Với Tập Đế: nguyên nhân, nguồn gốc, khởi sinh và duyên;

(3) Với Diệt Đế: diệt, bình lặng, thắng diệu và tự tại;

(4) Với Đạo Đế: đạo, chính xác, thành tựu và giải thoát.



Mười sáu khía cạnh – sự am hiểu mười sáu khía cạnh này – tạo thành quá trình tu huệ.

Nếu ở đây tôi giải thích về con đường đạo của người có khả năng trung bình mà thôi, tôi sẽ phải đưa ra giải thích dài dòng về ba tu tập. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp như vậy, tôi sẽ giải thích tu tập về trí huệ (thấu suốt) và điều phục tâm (định từ thiền) trong mục nói về người có khả năng lớn và không bàn chi tiết vào lúc này. Như thế, ở đây tôi sẽ bàn lược yếu về tu giới.

Khởi đầu hãy thường xuyên quán chiếu về những lợi ích của giới và, , phát triển lòng nhiệt thành đối với giới từ sâu trong tâm khảm. Như Kinh Đại Bát-niết-bàn nói:[footnoteRef:698]  [698: BA567 Mahā-parinirvana-sūtra, 787: 71.5.2-6.] 




Giới là mức thang dẫn tới mọi đức hạnh. Nó là nền tảng của mọi đức hạnh, giống như đất là nền móng của cây cỏ và những thứ tương tự. Giống như thương chủ là người đứng đầu trong các thương gia, cũng vậy giới đứng đầu trong mọi đức hạnh. [270] Giống như ngọn cờ dương cao của Đế Thích, giới là ngọn cờ của mọi giáo pháp. Nó chặt đứt mọi tội lỗi và xóa bỏ những con đường dẫn tới các cảnh giới khổ đau. Bởi vì nó chữa lành mọi căn bệnh của tội lỗi, nó giống như một cây thuốc. Giới là tư lương trên con đường luân hồi kinh hoàng. Nó là vũ khí tiêu diệt kẻ thù phiền não. Nó là thần chú tiêu diệt những con rắn độc phiền não. Nó là cầu nối để vượt qua sông nước tội lỗi.



Đấng hộ trì Long Thọ cũng nói:[footnoteRef:699]  [699: BA568 Suhṛl-lekha: 7cd; P5682:235.3.7.] 




Giới – như nền tảng nâng đỡ giới hữu tình và vô tình –

Được coi là nền tảng của mọi phẩm hạnh cao quý.



Đồng Tử Vấn Mật Điển nói:[footnoteRef:700] [700: BA569 Subāhu-priprccha-tantra, P428:34.3.4-5.] 




Giống như mọi vụ mùa thu hoạch lớn lên không sai chạy

Do nương nhờ vào đất,

Cũng như vậy các phẩm hạnh cao quý nhất đều tùy thuộc vào giới,

Và tăng trưởng vì được thấm nhuần nước từ tâm.



Quý vị nên quán chiếu về những lợi ích của việc trì giới theo những đoạn kinh văn được trích dẫn ở trên.

Quý vị sẽ chịu những hậu quả nghiêm trọng nếu quý vị thọ một giới rồi sau đó không giữ được giới này. Tỳ Kheo Trân Ái Kinh (Bhikśu-prareju-sūtra) nói rằng, một khi quý vị đã bước vào tu tập, việc tu tập đó sẽ tiến hành trong chiều hướng có lợi hoặc bất lợi:[footnoteRef:701]  [701: BA570 Bhikśu-prareju-sūtra-nāma là tựa đề nguyên thủy của dGe slong la rab tu gees pa’i mdo shes bya ba, P968:55.1.1. Trong danh mục, từ ngữ plareju (sic) đã được đổi thành prareju và rồi priya.] 




Giới của một số người dẫn tới hỷ lạc;

Giới của người khác lại dẫn tới khổ đau.

Ai trì giới thì được hạnh phúc,

Ai phá giới thì bị khổ đau.



Do đó quý vị cũng nên nghĩ về những bất lợi của việc không giữ giới và từ đó phát khởi lòng tôn trọng sâu xa đối với việc tu tập.

Có bốn nguyên do vi phạm giới: không biết giới, bất cẩn, bất kính, và các thứ phiền não. Để đối trị việc không biết giới, hãy lắng nghe và tìm hiểu giới. Để đối trị với bất cẩn, hãy tu tập những thái độ như giữ gìn chánh niệm không quên những mục tiêu nào cần thực hiện và những mục tiêu nào cần bỏ đi; cảnh tỉnh, thái độ này tức thời xem xét ba cửa thân, khẩu, ý và hiểu điều đúng hoặc sai mà quý vị đang can dự vào; xấu hổ {quí}, thái độ này tránh những sai sót phạm phải đối với bản thân hoặc giáo pháp; biết ngượng {tàm}, thái độ tránh việc làm sai trái và nghĩ rằng: “Người khác sẽ chỉ trích ta”; [271] và lo sợ, thái độ này sợ hãi sự kết trái nghiệp quả trong tương lai của các việc làm sai trái. Để đối trị với bất kính, hãy kính trọng Thầy, các qui tắc của Thầy, và các bạn đồng tu. Để đối trị với các thứ phiền não, hãy xét tâm mình và nỗ lực áp dụng những phương cách để đối trị bất cứ phiền não nào nổi trội.

Những ai không nỗ lực trong chiều hướng này mà chỉ lỏng lẻo tuân theo giới luật nghĩ rằng dù họ đã vi phạm, nhưng “đó chỉ là một sai sót nhỏ”, thì sẽ chuốc lấy khổ đau mà thôi. Bởi vì, như Giới Luật Phân Biệt Luận nói:[footnoteRef:702]  [702: BA571 Vinaya-vibhaṅga (Lung mam ‘byed), P1032:149.5.3.] 




Những người coi nhẹ và vi phạm nhẹ

Giáo pháp của đấng Đạo Sư từ mẫn

Do đó bị khổ đau khống chế –

Tựa như người cắt bụi tre nhỏ mà làm hư hại cả vườn xoài.



Ở đây, người vi phạm các tuyên phán của nhà vua

Sẽ không bị trừng phạt vì vài vi phạm như vậy.

Nhưng nếu họ vi phạm không chính đáng mệnh lệnh của đấng Mâu-ni,

Họ sẽ thành súc sinh, như rồng Elapatra vậy.[footnoteRef:703]  [703: BA572 Con rồng {skt. nāgā nói chung là rồng hay rắn} này có một cây nhỏ từ đầu mọc ra làm nó rất đau đớn mỗi khi có gió thổi. Đây là nghiệp quả của một tiền thân làm nhà sư đã coi thường các giới nhỏ.] 




Cho nên, hãy cố gắng đừng để bị ô uế bởi các lỗi lầm và vi phạm. Tuy nhiên, nếu quý vị bị những thứ này làm ô uế, đừng coi thường những tội lỗi và những vi phạm như thế, mà hãy cố gắng chỉnh sửa theo lời dạy của Đức Phật. Như Phạm Thiên Vấn Kinh nói:[footnoteRef:704] [704: BA573 Được trích dẫn trong Yogā-caryā-bhūmi (Sa’i dngos gzhi), P5536: 309.4.6-7.] 




Hãy tựa nương vào bao tu tập;

Từ tâm khảm, tha thiết thực hành.

Hãy đừng từ bỏ về sau

Hay phá giới dù nhằm giữ mạng

Luôn cần mẫn trì giữ các tu tập này

Và hành vi chiếu theo giới luật.



Hơn nữa, như Đức Phật đã huấn lệnh trong Giới Luật Kết Hiệp Kinh (Sila-saṃyuktā-sūtra) sử dụng các lý lẽ, quý vị nên giữ giới luật, ngay cả khi có thể bị mất mạng[footnoteRef:705] [705: BA574 Sila-samyukla-sūtra, {Bản Anh ngữ dịch là: Kinh về việc có giới luật nghiêm tịnh} P969: 55.2.3-6.] 




Này các tì kheo, mất mạng và chết là điều rất tốt lành, nhưng làm hư hoại và đánh mất giới luật của mình không phải là điều tốt lành. Tại sao? Mất mạng và chết chỉ làm hết thọ mạng của kiếp tái sinh này, nhưng nếu các ông làm hư hoại và đánh mất giới luật, các ông sẽ gánh nhận một sa đọa lớn – bị lìa xa dòng tu tập của mình và mất hạnh phúc trong hơn mười triệu đời. [272]



Quý vị nên nghĩ: “Nếu đây không phải là điều cần thiết để giữ giới luật bằng mọi giá, thì việc cạo đầu và mặc áo cà-sa của tôi không có ý nghĩa gì cả”. Bởi vì, như Định Vương Kinh nói:[footnoteRef:706]  [706: BA575 SR: 16.15b-16; P795: 284.1.6-7.] 




Sau khi đã xuất gia, nương theo Phật pháp,

Ngươi vướng phải các hành vi tội lỗi,

Và, lại tham luyến ngựa, bò, xe cộ

Nghĩ rằng của cải và thóc lúa là những gì phải có.

Sao ngươi, kẻ không nỗ lực tu tập điều chi

Lại bỏ công cạo đầu như vậy?



Quý vị, người tìm cách thoát khỏi luân hồi – cõi duyên hợp – và để đạt tới thành phố của giải thoát, {thì quý vị} sẽ không thành công nếu bước chân giới luật của quý vị không vững vàng. Không những thế, quý vị sẽ quay trở về luân hồi và sẽ bị khổ đau hủy diệt. Đức Phật nói về điều này và đưa ra một thí dụ trong Định Vương Kinh:[footnoteRef:707]  [707: BA576 Nt.: 9.38-39; P795: 284.1.6-7.] 




Khi có người bị bọn cướp tấn công,

Vì muốn sống nên anh ta cố trốn.

Nhưng lúc bắt đầu, chân không chạy nổi,

Anh ta đành bị bắt bị bao vây.

Cũng vậy, kẻ hồ đồ không giữ giới,

Dẫu muốn thoát khỏi nơi duyên hợp này,

Không trốn được vì giới kia bị gãy

Và rồi đây bệnh, lão, tử hủy hoại.



Cho nên, như kinh này nói:[footnoteRef:708]  [708: BA577 Nt.: 24.28; P795: 308.3.6-7.] 




Ta đặt ra những tu tập

Cho người tại gia mặc áo thế tục.

Vào lúc đó những thầy tu này

Cũng chưa có các tu tập đó.



Đức Phật nói vào những lúc như vậy khi ngay cả thầy tu không giữ được toàn vẹn năm tu tập nền tảng mà Đức Phật dạy cho người thực hành tại gia, thì nỗ lực trong việc tu tập còn có thành quả lớn hơn nữa. Do đó, quý vị nên cố gắng giữ gìn tu tập. Cũng kinh này nói:[footnoteRef:709] [709: BA578 Nt.: 35.3-4; P795:15.2.8-15.3.1.] 




Trong mười triệu kiếp lượng – nhiều như số cát sông Hằng – [273]

Với tâm thanh tịnh ta phụng sự

Món ăn và thức uống, lọng che,

Tràng phan, và những pháp đăng cúng dường mười ngàn triệu triệu Phật.



Công đức của hành giả còn cao hơn thế

Ngày lẫn đêm chỉ chuyên cần một tu tập

Ở thời kỳ giáo pháp siêu phàm đến chỗ suy vong

Và vào lúc lời dạy của Thế Tôn không giữ được.



Hơn nữa, quý vị có thể nghĩ rằng ngay cả khi mình mắc phải một vi phạm, thì sau đó quý vị có thể thú tội. Tuy nhiên, trong trường hợp này quý vị thiếu thái độ tự kiềm chế mình tránh tái phạm hành động đó. Cho nên mắc phải vi phạm này cũng giống như ăn món độc và tự bảo rằng sau đó mình luôn luôn có thể uống thuốc giải độc. Bởi vì, như Di-lặc Sư tử Hống Kinh nói:[footnoteRef:710] [710: BA579 Ārya-maitreya-mahā-siṃha-nāda-nāma-mahāyāna-sūtra, {Từ Thị Đại Sư Tử Hống Đại Thừa Kinh} P760: 34.1.2-3,34.1.7-8.] 




Này Di-lặc, trong tương lai, vào thời kỳ năm trăm năm sau cùng của giáo pháp, một số Bồ-tát xuất gia và tại gia sẽ cho rằng các nghiệp tội lỗi được hoàn toàn diệt trừ qua việc thú tội. Họ sẽ công khai sự vi phạm, nói rằng: “Sau khi chúng ta đã vướng vào tội lỗi, chúng ta sẽ thú tội”. Nhưng họ sẽ không tự kiềm chế mình để tránh tái phạm chuyện đó. Ta nói với ông rằng họ mắc phải nghiệp chí tử.

Khi ta nói chí tử thì điều này có ý nghĩa gì? Thí dụ, điều này giống như người nuốt chất độc. Họ tạo ra giờ chết của mình, và rồi kết thúc bằng cách lầm lạc rơi vào cảnh giới khổ não.



Và lại nữa:



Này Di-lặc, cái mà ta gọi là thuốc độc trong giáo pháp vi diệu về giới luật là vi phạm các tu tập nền tảng như ta đã qui định. Cho nên đừng ăn chất độc như thế.



Nếu việc giữ giới như vậy được áp dụng cho những ai đã thọ biệt giải thoát giới, thì việc giữ giới cũng tương tự cho người thực hành Chân ngôn thừa. Bởi vì, Đồng Tử Vấn Mật Điển ghi rằng ngay cả những hành giả tại gia của Chân ngôn thừa phải hành xử theo các kinh văn nói về giới luật, ngoại trừ những vấn đề liên quan đến dấu hiệu [y tràng] của tu sĩ, các hoạt động nghi lễ, và một số yếu tố chỉ có tính cách thể thức mà thôi:[footnoteRef:711] [711: BA580 Subāhu-paripṛcchā-tantra, P428:34.3.5-6.] 




Trong toàn thể giới luật mà ta, đấng Điều Ngự, đã dạy –

Giới luật thanh tịnh về giải thoát cá nhân –

Thì hành giả tại gia của Chân ngôn thừa nên bỏ qua

Các biểu hiện và nghi thức, và phải nên thực hành phần còn lại. [274]



Nếu như vậy thì tất nhiên là hành giả tu sĩ của Chân ngôn thừa phải hành xử theo các kinh văn về giới luật. Giới luật cũng là gốc rễ của việc thực hành Chân ngôn thừa. Đồng Tử Vấn Mật Điển nói:[footnoteRef:712]  [712: BA581 Nt., P428: 41.5.8-42.1.1.] 




Gốc rễ của Chân ngôn thừa trước tiên là giới luật.

Từ đó mới đến tinh tấn, nhẫn nhục,

Niềm tin nơi đấng Điều Ngự, tâm Bồ-đề,

Chân ngôn thừa, và không có giải đãi.



Giống như bậc chúa tể có bảy thứ báu[footnoteRef:713] [713: Đoạn kinh trên ám chỉ vị Chuyển Luân Vương (skt. Cakkavatti) có bảy thứ quý là: xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia chủ báu và thứ bảy là binh tướng báu. Phẩm 26. Kinh Chuyển Luân Vương Sư Tử Hống. Trường Bộ Kinh. BuddhaSasana. Truy cập: 13/08/2011. 
	<http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-truongbo/truong26.htm>.] 


Điều phục tất cả chúng sinh mà không vỡ mộng, 

Cho nên người thực hành chân ngôn kiềm chế tội lỗi

Khi sở hữu bảy thứ báu này.



Và Văn-thù-sư-lợi Căn Bản Mật Điển (Mañjuśri-mūla-tantra) nói:[footnoteRef:714] [714: BA582 Ārya-manjuśri-mūla-tantra. {Văn-thù-sư-lợi Căn Bản Mật Điển} Phần dịch ở đây theo bản dịch Tạng ngữ được Tsongkhapa sử dụng, nhưng đem so với Vaidya 1964: 85-88, thì Vaidya gợi ý vidisa không nên được hiểu là “hướng” mà nên hiểu là một động từ với nghĩa “chỉ cho thấy”.
] 




Nếu những ai trì tụng chân ngôn mà lại phạm giới của mình,

Sẽ đánh mất những thành tựu cao nhất,

Mất cả những thành tựu trung bình,

Và luôn cả những thành tựu nhỏ nhất.

	

Bậc Thầy của chư Hiền Thánh không nói rằng

Trì giới sai sót thành tựu nổi con đường Mật thừa.

Phạm giới không phải là hoàn cảnh mà cũng không phải là mục tiêu

Cho những người đi tới Niết-bàn.



Đối với những đám trẻ khốn khổ này,

Đâu là sự thành tựu của con đường Mật thừa?

Với những chúng sinh có giới luật lầm lỗi,

Đâu là các cõi hạnh phúc?



Bởi vì họ sẽ không đạt được trạng thái cao

Cũng không đạt được hỷ lạc tối hảo,

Cần gì nói tới việc đạt đến

Tri kiến của Chân ngôn thừa như đấng Điều Ngự dạy?



Kam-lung-ba nói:



Khi nạn đói xảy ra, mọi thứ đều tùy thuộc vào lúa mạch. Cũng như vậy, trong việc thực hành giáo pháp mọi thứ đều xoay quanh giới luật. Cho nên hãy tự chuyên cần áp dụng như vậy! Những ai chưa nghĩ về nghiệp và nghiệp quả sẽ không đạt được giới luật thanh tịnh. Cho nên suy nghĩ về điều này là việc làm bắt buộc cho từng người.



Và Sha-ra-wa nói:



Nói chung, bất cứ điều gì xấu hay tốt xảy ra cho các ngươi đều tùy thuộc vào đạo giáo. Hơn nữa, trong tôn giáo, nếu nương tựa vào kinh văn về giới luật, các ngươi sẽ không phải làm đi làm lại điều này điều nọ; các ngươi sẽ trong sạch, nhất quán, chắc chắn, và kiên định một cách đầy tự tin. [275]



Geshe Drom-dön-ba nói:



Một nhóm chủ trương rằng khi nương tựa vào giới, các ngươi bỏ việc thực hành chân ngôn và khi nương tựa vào Chân ngôn thừa, các ngươi bỏ các qui tắc của giới luật. Giáo pháp dạy rằng giới là bạn đồng hành của Chân ngôn thừa và Chân ngôn thừa là bạn đồng hành của giới chỉ có trong dòng truyền thừa của bổn sư Atiśa của ta mà thôi.



Trưởng Lão cũng nói rằng:



Khi những việc có tầm ý nghĩa quan trọng hoặc những biến cố bất ngờ xảy ra cho những người Ấn Độ chúng tôi, các vị gìn giữ kinh tạng sẽ họp lại xác định xem có phải những điều này đã bị Tam tạng kinh điển cấm đoán hoặc mâu thuẫn với Tam tạng kinh điển không. Chúng tôi dựa vào việc này để đưa ra quyết định. Thêm vào đó, những ai trong chúng tôi thuộc Vikra-mālāshila {tạm dịch: Hạnh Trì Trang Nghiêm Giới} quan tâm rằng không có những cấm đoán trong các hành vi của Bồ-tát và cũng không có mâu thuẫn gì với các hành động này. Tuy nhiên, những vị gìn giữ luật tạng đưa ra quyết định sau cùng.



Hơn nữa, về việc giữ gìn giới luật thanh tịnh như vậy, Neu-sur-ba nói:



Ngay bây giờ, chỉ có cuộc chiến đấu bên trong với phiền não là quan trọng. Nếu các ngươi không đấu tranh với phiền não, các ngươi sẽ không đạt được giới luật thanh tịnh, trong trường hợp này, các ngươi sẽ không đạt được định và tuệ mà vốn một cách tương ứng {hai công hạnh này} sẽ lần lượt đè nén và nhổ sạch phiền não. Do đó, như Đức Phật nói, các ngươi sẽ phải lang thang không ngừng nghỉ trong luân hồi. Cho nên, như trước đây ta đã giải thích, một khi các ngươi đã nhận diện được phiền não, hãy quán chiếu về những sai sót của phiền não và về những lợi ích khi xa lìa chúng, và cấy vào những tay gián điệp chính niệm và tỉnh giác, các ngươi phải liên tục đẩy lui bất cứ phiền não nào muốn cất đầu lên.

Hơn nữa, các ngươi phải xem bất kỳ phiền não nào như là kẻ thù và tấn công nó ngay khi nó khởi lên trong tâm. Bằng không, nếu các ngươi cứ để mặc khi nó vừa mới xuất hiện, và rồi nuôi dưỡng nó với những ý nghĩ không chính đáng, các ngươi sẽ không có cách nào đánh bại được nó, và cuối cùng nó sẽ chế ngự các ngươi.



Ngay cả khi quý vị không ngăn chận được phiền não qua những nỗ lực như vậy, quý vị cũng không được để cho chúng nấn ná, mà phải tức thời xua đuổi chúng như thể chúng là những bức họa trên nước. Đừng để chúng giống như những bức họa trên đá. Nhưng về các vấn đề tín ngưỡng, quý vị nên làm ngược lại, như ngài Long Thọ nói trong Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:715] [276] [715: BA583 Suhṛl-lekha: 17; P5682:235.4.8.] 




Tâm có thể tựa như là bức họa

Vẽ trên nước, trên đất, hay trên đá.

Khi phiền não khởi, tốt nhất vẽ bức họa đầu,

Với khát khao tôn giáo, bức họa sau cùng là tốt nhất.



Điều này cũng được nói tới trong Nhập Bồ-đề Hành Luận:[footnoteRef:716] [716: BA584 BCA: 4.43-44; P5272: 248.3.3-4.] 




Chúng ta cần bị những phiền não này ám ảnh.

Vì bực tức chúng, chúng ta mới chiến đấu

Trong khi chỉ giữ một ngoại lệ duy nhất với những phiền não nào

Vốn là tác nhân tiêu diệt các phiền não khác



Thà rằng bị đốt cháy hoặc bị giết chết

Hoặc bị chặt đầu còn tốt hơn

Là cúi đầu

Trước kẻ thù phiền não.



Geshe Pu-chung-wa cũng nói: “Ngay cả khi ta bị chôn vùi dưới những phiền não, ta vẫn có thể nghiến răng ở bên dưới”. Khi nghe lời này của Pu-chung-wa, ngài Bo-da-wa nói: “Nếu ngươi làm điều này, ngươi sẽ tức thì ngăn chận được phiền não”.

Khi quý vị đánh tan kẻ thù bình thường, chúng có thể chiếm một quốc gia khác, nắm quyền hành, và rồi quay trở lại thách thức quý vị. Phiền não không giống như vậy. Một khi quý vị đã hoàn toàn xua đuổi chúng khỏi tâm trí, không còn xứ sở nào khác mà chúng có thể rút lui về; chúng cũng không thể quay trở lại. Tuy nhiên, chúng ta không vượt thắng được phiền não vì chúng ta thiếu tinh tấn. Nhập Bồ-đề Hành Luận nói:[footnoteRef:717]  [717: BA585 Nt.: 4.45-46; P5272: 248.3.4-6.] 




Kẻ thù bình thường, bị xua tan khỏi một đất nước,

Đến xứ sở khác và chiếm đất nước kia;

Khôi phục lực lượng, chúng sẽ quay trở lại.

Phiền não là một loại kẻ thù khác.



Mắt tuệ diệt trừ các phiền não.

Một khi chúng bị quét sạch khỏi tâm, chúng có thể đi đâu?

Từ đâu chúng có thể nhóm họp lại và phản công?

Với tâm yếu hèn, tôi không có một chút tinh tấn nào cả.



Nyuk-rum-ba (bsNyug-rum-pa) nói:



Khi một phiền não xuất hiện, đừng lười biếng, mà hãy ngay lập tức phản công lại bằng biện pháp đối trị nó. Nếu ngươi không thắng được phiền não ấy, hãy ngưng suy nghĩ về nó, lập một maṇḍala và các thứ cúng dường khác, dâng những thứ này lên thầy bổn sư và chư thiên đã chọn, và cầu khẩn chư vị để vượt thắng được. Tập trung vào phiền não này và trì tụng chân ngôn của chư thiên phẫn nộ. Làm những điều này sẽ khiến cho phiền não biến mất. [277]



Lang-ri-tang-pa (Glang-ri-thang-pa) nói:



Thậm chí đổi chỗ ngồi hoặc chỉ quay đầu đi sẽ khiến cho phiền não của các ngươi biến mất.



Người ta nói Lang-ri-tang-pa đã phải chiến đấu với các phiền não của ông.

Các phiền não biến mất như Lang-ri-tang-pa mô tả khi quý vị làm như Gön-ba-wa nói: “Có cần chi phải làm, ngoại trừ việc ngày đêm canh chừng tâm trí mình?” Hơn nữa, bất kể trong ngày Đại Trưởng Lão đã gặp một người nào đó bao nhiêu lần, ngài cũng vẫn luôn luôn hỏi: “Hiện giờ, tâm ông có được tốt lành không?”

Cách diệt trừ phiền não như sau, khởi đầu với sáu phiền não căn bản[footnoteRef:718]. Trong số những phiền não lớn, si {vô minh} là ngoan cường nhất, và là cơ sở cho các phiền não khác. Do đó, như một biện pháp đối trị với phiền não, quý vị nên thiền quán thật nhiều về duyên khởi và có được sự hiểu biết về sự tiến triển và chấm dứt của luân hồi. Nếu quý vị đã thường vun trồng thiền quán này, sẽ không có sự phát khởi của những tà kiến như năm tri kiến phiền não. [718: Sáu phiền não căn bản (skt mūlakleśa) gồm (1) tham chấp (skt. rāga), (2) sân hận (skt. pratigha), (3) si hay hiểu sai lạc (skt. avidyā), (4) mạn hay kiêu ngạo (skt. māna), (5) nghi ngờ (skt. vicikitsā), và (6) tà kiến hay ác kiến (skt. dṛṣṭi). 
	Five Wrong Views. Rigpa Shedra. Truy cập: 15/08/2011. 
	<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Five_types_of_belief>.] 


Thù hận là kẻ thù mang lại khổ đau trong cả đời này và các đời tương lai, và sẽ tiêu diệt các thiện căn đã tích lũy được. Như Nhập Bồ-đề Hành Luận nói: “Không có tội nào bằng thù hận”.[footnoteRef:719] Cho nên không bao giờ để thù hận có một cơ hội nào cả, và sử dụng mọi nỗ lực để có được sự nhẫn nại. Nếu thù hận không khởi lên, quý vị sẽ rát hạnh phúc, ngay cả trong đời này. Nhập Bồ-đề Hành Luận:[footnoteRef:720]  [719: BA586 Nt.: 6.2a; P5272: 250.4.1.]  [720: BA587 Nt.: 6.6b; P5272: 250.4.5.] 




Những ai kiên trì vượt thắng được giận dữ,

Sẽ có hạnh phúc trong đời này và các đời khác



Tham luyến – tức là khát khao – củng cố thêm các điều thiện và bất thiện đã tích lũy từ trước và làm gia tăng sức mạnh của chúng để tạo thành luân hồi. Với những chúng sinh trong cõi dục, khao khát khởi lên từ các cảm giác có nguyên nhân bởi quá trình tương tác của tâm, quá trình này liên kết với các đối tượng giác quan. Do đó, quý vị nên thiền quán thật nhiều về những thứ làm cho khó chịu bên trong hoặc bên ngoài và về những sai sót của việc tham luyến những đối tượng mình ưa muốn, và từ đó vượt qua được lòng khao khát và tham luyến của mình. Đại sư Thế-Thân vĩ đại nói:



Năm chúng sinh – nai, voi, bướm,

Cá và ong – bị khuất phục bởi năm đối tượng ưa thích. [278]

Nếu chỉ một đối tượng ưa thích có thể áp đảo mỗi chúng sinh này, thì tại sao

Tất cả năm thứ đó lại không tiêu diệt được kẻ {có tâm} thường xuyên nương nơi chúng?



Hơn nữa, bốn thứ khao khát: đắc, dự, xưng, lạc và sự chán ghét bốn thứ đối nghịch[footnoteRef:721] xảy ra nhanh và khó loại trừ. Nỗ lực đối trị những thứ này, chấm dứt tám mối quan tâm thế tục bằng cách thiền quán về những khiếm khuyết của luân hồi nói chung và đặc biệt là bằng cách tu tập chánh niệm về cái chết. [721: BA587 Nt.: 6.6b; P5272: 250.4.5.
	{Thuật ngữ thường dùng là bát phong tức là tám ngọn gió bao gồm các sự kiện xảy ra trong cuộc sống mà người tu tập phải xem nhẹ không dính mắc vào. Đó là bốn điều thuận lợi và bốn điều bất lợi được xếp thành các cặp đối ngẫu bao gồm: (1) đắc: được lợi ích cho bản thân – (2) suy: gặp suy hao, mất mát, tổn hại; (3) dự: được danh dự hay địa vị – (4) hủy: bị làm nhục, khinh rẻ; (5) xưng: được xưng tụng, khen ngợi – (6) cơ: bị chỉ trích, chê bai; (7) lạc: được điều vui vẻ, vừa ý – (8) khổ: gặp điều bất hạnh, trái ý.}] 


Loại trừ tánh cao ngạo bởi vì nó là chướng ngại chánh cho việc phát triển đường đạo trong đời này và khiến cho phải sinh làm đầy tớ và v.v... trong các kiếp tái sinh sau này. Phương cách thực hiện điều này được mô tả trong Bằng Hữu Thư:[footnoteRef:722] [722: BA588 Suhṛl-lekha: 46; P5682: 236.3.3.] 




Nếu ngươi quán chiếu đi quán chiếu lại: “Vì tôi chưa vượt qua được

Bệnh, già, chết, và mất mát đi những điều vui thú,

Nên nghiệp và nghiệp quả là những thứ do tôi tạo ra”.

Ngươi sẽ vượt thắng được lòng kiêu mạn vì ngươi sẽ áp dụng biện pháp đối trị.



Một khi quý vị đã vững tin nơi các chân lý, Tam Bảo, nghiệp và nghiệp quả, thì phiền não nghi ngờ sẽ không khởi lên. Các phiền não thứ yếu – những thứ gọi là ngủ, thờ ơ, khích động, lười biếng, bất cẩn, không xấu hổ, không biết thẹn, hay quên, và thiếu cảnh giác – xảy ra nhanh và ngăn trở việc tu tập các thiện pháp. Quý vị nên hiểu các lỗi lầm của chúng và huân tập việc làm suy giảm sức mạnh của chúng bằng cách tức thời áp dụng các biện pháp đối trị. Về những lỗi lầm của chúng, Bằng Hữu Thư nói:[footnoteRef:723] [723: BA589 Nt.: 44; P5682: 236.3.1-2.] 




Kích động và hối tiếc, ác ý, thờ ơ và ngủ

Khát khao những thứ ưa thích, nghi ngờ –

Hãy hiểu rằng năm thứ ngăn che này[footnoteRef:724] [724: Năm trở ngại này còn được gọi là ngũ triền cái (pañca nīvaraṇāni). Còn được gọi là (1) tham dục hay bám chấp (kāmacchanda), (2) sân hận (vyāpāda), (3) hôn trầm hay thờ ơ (thīna-middha), (4) trạo cử hay kích động (uddhacca-kukkucca), và (5) hoài nghi (vicikicchā).] 


Là kẻ cướp mất sự giàu có về phước đức.



Cũng vậy, Thâm Tâm Cảnh Tỉnh Kinh thảo luận kỹ về những lỗi lầm này:[footnoteRef:725]  [725: BA590 Āryadhyāśaya-saṃcodana-sūtra, P760: 60.4.5-6.] 




Chất nhờn, gió và mật

Có nhiều trong cơ thể

Ai ham ngủ và thờ ơ;

Các thành phần của họ bị rối loạn. [279]



Những ai hôn trầm và tham ngủ

Bao tử của họ không sạch sẽ vì thực phẩm xấu,

Thân thể của họ nặng nề và màu da không lành mạnh,

Ngay cả lời nói của họ cũng chẳng rõ ràng.



Và:[footnoteRef:726] [726: BA591 Nt.: P760: 5.5-6, được trích dẫn trong Vaidya 1960b: 64.] 




Những ai ham ngủ và hôn trầm

Bị lẫn lộn và ước nguyện về tôn giáo của họ bị phai mờ.

Những con trẻ này mất tất cả phẩm hạnh tốt lành,

Đức hạnh suy thoái, và họ rơi vào chỗ tối tăm.



 Diệu Pháp Chánh Niệm Hiện Tại nói: [footnoteRef:727] [727: BA592 Saḍ-dharmānusmṛty-upasthāna, P953: 138.1.7.] 




Một nền tảng của tất cả các phiền não

Là lười biếng. Những ai có tánh đó,

Những ai chỉ chút nhác việc thôi,

Sẽ không thực hành được gì cả.



Vô Vấn Tự Thuyết Phẩm nói:[footnoteRef:728]  [728: BA593 Ud: 5.10; P992: 91.2.1-2.] 




Những ai có tính bất cẩn

Là những người trẻ con làm hư hỏng tâm mình.

Như chủ thương nhân giữ gìn của cải,

Cũng vậy thiện tri thức nên thận trọng.



Bổn Sanh Kinh nói:[footnoteRef:729] [729: BA594 Jm: 12.19; P5650: 22.4.3-4. Đây là câu chuyện về một vị thầy thử học trò mình bằng cách bảo họ đi ăn trộm; đã trích dẫn khi trước (LRCM: 49ff) trong phần nói về sự nương tựa vào đạo sư.] 




Hỡi Hoàng tử của chư thiên, thay vì bỏ đi xấu hổ của mình

Và hành xử trong tâm sai với giáo pháp,

Ngươi sẽ tốt lành hơn khi mang một bình đất, khoác y phục nghèo nàn,

Và bước tới nhà kẻ thù.



Bằng Hữu Thư nói:[footnoteRef:730] [730: BA595 Suhṛl-lekha: 54; P5682: 236:4.2-3.] 




Đại Vương, toàn tâm tới những gì trong thân, khẩu và ý

Được dạy là một con đường mà các Đức Như Lai đi qua.

Hãy áp dụng điều này và giữ cho tốt;

Mọi đức hạnh sẽ tiêu tan khi chánh niệm bị hoại suy.



Nhập Bồ-đề Hành Luận nói:[footnoteRef:731]  [731: BA596 BCA: 5.26; P5272: 249.1.3-4.] 




Ngay cả những người tín tâm, bậc thiện tri,

Và những người vui trong tinh tấn

Sẽ bị các vi phạm làm ô nhiễm

Qua lỗi lầm của thiếu cảnh giác.



Như thế cho dù quý vị chưa thể ngăn chận phiền não hoặc phiền não thứ cấp[footnoteRef:732], thì ngay bây giờ điều không thể thiếu được là xem chúng như kẻ thù, không được để chúng mạnh lên hoặc theo phe với chúng. Do đó, hãy về phe với những biện pháp đối trị và nỗ lực vượt thắng phiền não. Một khi quý vị đã thành tựu điều này, hãy giữ thanh tịnh hoàn toàn bất cứ giới luật nào mà quý vị đã thọ nhận. Như ngài Gön-ba-wa vinh quang, đệ tử của Đại Trưởng Lão, nói với ngài Neu-sur-ba [280]: [732: Hay còn gọi là tùy phiền não tâm sở (skt. upakleśa). Theo tâm lý học Phật giáo, bên cạnh 6 phiền não căn bản, có 20 loại phiền não thứ cấp trong số 51 trạng thái của tâm (hay tâm sở) bao gồm: (1) phẫn nộ (skt. krodha), (2) hận thù (Skt. upanāha), (3) não hay phiền bực (skt. pradāśa), (4) ác (skt. vihiṃsā), (5) ganh tị (skt. īrśya), (6) cuống hay gian lận lừa lọc (skt. śāṭhya), (7) xiểm hay giả dối (skt. māyā), (8) vô tàm hay không biết thẹn (skt. āhrīkya), (9) vô quý hay không biết sợ hậu quả (skt. anapatatrāpya), (10) phú hay đạo đức giả, che giấu sự thật (skt. mrakśa), (11) xan hay tham lam (skt. mātsarya), (12) kiêu mạn (skt. mada།), (13) bất tín hay không có lòng tin (skt. āśraddhya།), (14) giải đãi hay biếng nhác (skt. kausīdya), (15) phóng dật hay bất cẩn (skt. pramāda), (16) thất niệm hay dễ quên (skt. muṣitasmṛtitā), (17) bất chính tri hay hiểu biết sai lạc (skt. asaṃprajanya), (18) hôn trầm hay thờ ơ (skt. styāna), (19) trạo cữ hay khích động (skt. auddhatya), và (20) tán tâm hay phân tán (skt. vikṣepa).
	Twenty_subsidiary_destructive_emotions. Rigpa Shedra. Truy cập: 15/08/2011.
	<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Twenty_subsidiary_destructive_emotions>] 




Này Ye-shay-bar (Ye-[shes]-‘bar), nếu, ngày mai hoặc ngày mốt, có ai hỏi tất cả đệ tử của ông: “Điều gì mà các ngươi đang thực hành được xem là cốt lõi trong các lời biệt huấn cá nhân {giáo huấn cá nhân} của mình?” Họ sẽ trả lời đó là việc đạt tới trí siêu việt hoặc việc soi quán thấy vị bổn tôn lựa chọn của họ. Tuy nhiên, họ nên trả lời: “Chính là việc soi thấy ngày càng rõ ràng về các nguyên nhân và hậu quả về nghiệp và, hậu quả là, việc giữ gìn trong sạch bất cứ giới nguyện nào mà chúng tôi đã thọ nhận”.



Cho nên quý vị nên hiểu điều này cho thấy là cụm từ “những thành tựu là kết quả do thiền” để chỉ việc thành tựu về sự tiêu giảm của các phiền não chẳng hạn như vô minh.

Khi người ta đánh nhau với kẻ khác – một việc làm chỉ mang lại tội lỗi và đau khổ cả trong đời này lẫn các đời khác – họ chịu mọi dạng khổ đau chừng nào việc đánh nhau còn, ngay cả việc phải bị mất mạng. Rồi họ khoe những vết sẹo từ các vết thương, v.v… và khoác lác: “Tôi bị vết sẹo này vào lúc đó”. Điều này có nghĩa là, thật càng thích đáng hơn cho chúng ta chịu đựng các nỗi khổ nhọc đã trải qua trong khi tinh tấn với việc tiêu trừ các phiền não. Nhập Bồ-đề Hành Luận:[footnoteRef:733] [733: BA597 Nt.: 4.39; P5272: 248.2.8-248.3.1.] 




Bởi vì ngay cả một vết sẹo do kẻ thù vô cớ gây nên

Được mang như thể huy chương của thân mình,

Tại sao đau khổ lại làm phiền ta,

Trong khi ta thật sự nỗ lực để đạt một mục đích lớn lao?



Như thế người nào chiến đấu chống lại kẻ thù phiền não và đánh bại được chúng mới nên được gọi là anh hùng thật sự, trong khi người chiến đấu với kẻ thù bình thường chỉ giết một xác chết, bởi vì những kẻ thù này dẫu sao thì cũng sẽ chết một cách tự nhiên ngay cả khi họ không bị ai giết chăng nữa. Nhập Bồ-đề Hành Luận:[footnoteRef:734]  [734: BA598 Nt.: 4.20; P5272: 250.5.7-8.] 




Họ là những anh hùng chinh phục

Khinh thường mọi khổ đau

Và đánh bại những quân thù như hận thù;

Những người còn lại chỉ là kẻ giết những xác chết.



Do đó, cũng luận trên nói:[footnoteRef:735] [735: BA599 Nt.: 8.60; P5272: 254.2.8-254.3.1.] 




Khi sống giữa đám giặc phiền não,

Ta phải chận chúng lại bằng cả một nghìn cách;

Cũng giống như chồn cáo và những loài tương tự không thể hại được sư tử,

Cho nên đám phiền não kia sẽ không làm tổn thương ta.



Như thế, đừng để các yếu tố không tương hợp với đường đạo làm hại quý vị, và quý vị hãy chinh phục tất cả các yếu tố không tương hợp này.

Tới đây là chấm dứt phần giải thích về giai trình đạo pháp dành cho những người có khả năng trung bình.	
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